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LỜI TỰA 
THÍCH HẬU QUÁN 

Từ năm 1996 

bút giả du học 

Nhật Bản trở về 

nước giảng dạy 

đến nay, trong 

chớp mắt đã trải 

qua 15 năm. 

Những tháng năm 

đó, từ tháng 6 năm 

1999 đến tháng 6 

năm 2006 đảm 

nhiệm qua trụ trì tịnh xá Phước Nghiêm nhiệm kỳ 12 và 

13, kiêm viện trưởng Phật học viện Phước Nghiêm; kế 

tiếp từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 6 năm 2010 đảm 

nhiệm chức trụ trì giảng đường Huệ Nhật ở Đài Bắc 

nhiệm kỳ thứ 13. Tháng 6 năm nay (năm 2010), bút giả 

trụ trì giảng đường Huệ Nhật nhiệm kỳ bốn năm đã mãn, 

lại được Tăng đoàn Phước Huệ đề cử làm trụ trì tịnh xá 

Phước Nghiêm nhiệm kỳ thứ 15, kiêm viện trưởng Phật 

học viện này. Ngày nhận trụ trì ở tịnh xá Phước Nghiêm, 

bút giả suy nghĩ nên có “l ễ vật” gì để mang tặng mọi 
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người. Do đó, nghĩ đến trước đây khi bút giả ở hai đạo 

tràng “Phước Nghiêm và Huệ Nhật” đã giảng dạy qua 

hoặc tuyển chọn những bài văn ngắn kết tập thành sách, 

một mặt chia sẻ cùng với đại chúng, mặt khác là để 

hướng dẫn mọi người. 

Cuốn sách “PHƯỚC HUỆ TẬP” này, chủ yếu có hai 

mục đích: 

1. Trong khoảng thời gian trước, bút giả thường dạy 

học, hoằng pháp ở tịnh xá Phước Nghiêm và giảng 

đường Huệ Nhật, hoặc được mời đến diễn giảng ở những 

tự viện, hay các đoàn thể học Phật, cuốn sách này gồm 

những bài văn tuyển chọn phần nhiều dạy ở hai đạo tràng 

“Phước Nghiêm và Huệ Nhật”, bao hàm những lời 

khuyến khích các vị Sa di trong mỗi nửa tháng tụng giới 

tại tịnh xá Phước Nghiêm, hoặc trong khi nghiên cứu 

thảo luận lúc lên lớp Phật học viện, và khi giảng dạy cho 

tín chúng ở giảng đường Huệ Nhật, vì thế đặt tên 

“PHƯỚC HUỆ TẬP”. 

2. Hiện tại lấy tên “PHƯỚC HUỆ TẬP”, còn có một ý 

nghĩa khác, đó là hi vọng khích lệ cùng đại chúng, 

nguyện cho mọi người đều có khả năng “quảng tập 

phước đức, trí huệ tư lương”. Và trong “Đại Trí Độ 

Luận” dạy: “Muốn thành tựu Phật đạo, phải đủ hai 
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phương diện: Một là phước đức, hai là trí huệ” 1. Và Cổ 

Đức cũng khuyên: “Vào đạo phải lấy trí tuệ làm căn bản, 

trí tuệ phải lấy phước đức làm cơ sở. Giống như con chim 

có đôi cánh bay vun vút trên bầu trời, chiếc xe có hai 

bánh chạy xa ngàn dặm”2. Đức Phật có lòng từ bi trí tuệ 

song toàn, phước huệ viên mãn, nên chúng ta học Phật, 

cũng phải phát tâm từ bi, lấy ba thiện căn không tham, 

không sân và không si tu tập tất cả thiện pháp, đem đến 

lợi ích cho chúng sanh, nhằm tu tập phước đức tư lương; 

và lấy văn, tư, tu huệ để quảng tập trí huệ tư lương, cứu 

cánh Phật quả cuối cùng viên thành “phước đức trang 

nghiêm, trí huệ viên mãn”.  

Từ hai lý do trên, nhân đây mới lấy tên cuốn sách là 

“PHƯỚC HUỆ TẬP”. 

Còn những bài giảng dạy và ghi chép khác, vì chưa có 

thời gian chỉnh lý, nên trước tiên phát hành “PHƯỚC 

HUỆ TẬP 1”, hi vọng ngày sau, khi nhân duyên đầy đủ, 

có thể xuất bản các tập tiếp theo. 

Giảng đường Huệ Nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2010 

 

                                           
1 “Đại Trí Độ Luận”, quyển 15, Đại Chánh tập 1, trang 72b.11~12. 

2 Đời Lương, Huệ Hiệu soạn, “Cao Tăng truyện” quyển 13, Đại Chánh tập 50, trang 413b11~13. 
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ỨC NIỆM TAM BẢO 
Một năm nữa trôi qua, về phương diện tốt, thì kinh 

nghiệm của chúng ta tăng trưởng theo ngày tháng; còn 

đứng từ góc độ khác, thì “th ời gian tồn tại của mạng 

sống giảm dần, như cá trong hồ nước càng lúc khô đi” . 

Nên Đại sư Ấn Thuận trong bài văn “Năm Mới Cần Có 

Quan Niệm Mới” nhắc nhở: “Khi chúng ta còn chưa đạt 

được địa vị cứu cánh, thì mọi người giống như nhau, đều 

ở trong quá trình tạo nghiệp nhân rồi thọ nhận quả báo”1. 

Nhân như thế nào thì quả như thế đó. Nếu ai phóng dật, 

lười biếng, một khi thân người mất đi, khó gặp được Phật 

nghe chánh pháp. Vì vậy muốn đời đời kiếp kiếp được 

thuận duyên này, thì ngay bây giờ chúng ta cần phải gieo 

duyên thâm sâu với Tam bảo!  

I. Đối với Đức Phật 

Có ai mong muốn đời sau sanh ra nơi không có Phật 

pháp đâu? Vì thế hiện tại chúng ta phải tinh cần kính lễ, 

tán thán, nhớ nghĩ về chư Phật! Còn nếu chúng ta không 

tu học, ngược lại giả dối chư Phật, thì việc thấy Phật nghe 

pháp sẽ rất khó khăn. 

Nên Bồ-tát Long Thọ trong “Luận Thập Trụ Tỳ-bà-sa” 

                                           
1 Pháp sư Ấn Thuận trước tác, “Phật Pháp Ánh Sáng Của Thế Gian” bài ‘Năm Mới Cần Có 

Quan Niệm Mới’, trang 250. 
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dạy: “Giả dối chúng sanh là giả dối chư Phật”2. Chúng ta 

thận trọng ghi nhớ lời khuyên này. Bởi vì chư Phật không 

có gì chẳng biết, nên dù muốn dối cũng đâu dễ. Và chúng 

sanh khác là đối tượng hóa độ của chư Phật, tương lai họ 

sẽ thành Phật, nên chúng ta lừa dối chúng sanh, thì chư 

Phật đâu hoan hỷ. Một khi đã gieo duyên xấu với chúng 

sanh, thì tương lai chúng ta muốn hóa độ họ sợ không 

đơn giản. 

II. Đối với giáo pháp 

Ở trong “Luận Thập Trụ Tỳ-bà-sa” nêu ra bốn nguyên 

nhân làm mất trí tuệ: “1. Không kính trọng giáo pháp và 

người giảng dạy giáo pháp. 2. Đối với giáo pháp quan 

trọng nuối tiếc cất giấu không truyền đạt. 3. Đối với 

người ham thích giáo pháp, lại gây trở ngại làm mất tâm 

mong cầu của họ. 4. Mang lòng kiêu ngạo tự cao chê bai 

người khác”3. Nếu như không muốn bị thối thất trí huệ, 

đối với vấn đề quan trọng trước nhất là “kính trọng giáo 

pháp”, phải phản tỉnh lại, chúng ta có “kính trọng, lắng 

nghe, học hỏi và nương theo đó thực hành” hay chưa? Vì 

thế chúng ta mong muốn không xảy ra “nạn tiêu diệt giáo 

pháp”, thì cùng nhau tích cực “hộ trì giáo pháp, hoằng 

                                           
2 “Luận Thập Trụ Tỳ-bà-sa” quyển 2, ‘phẩm thứ 4 Tịnh Địa’, Đại Chánh tập 26, trang 30a5. 
3 Đại Chánh tập 26, trang 65c.29~66a. 
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dương chánh pháp”! 

III. Đối với chúng Tăng 

“Tăng” có nghĩa là chúng hòa hợp. Ai đâu mong muốn 

đi một mình trên hành trình tu học? Hay thích xung 

quanh đều là người mang tâm tánh hơn thua? Còn nếu hy 

vọng có người thiện tri thức cùng chí hướng hạnh nguyện 

đồng hành, thì chúng ta hiện tại phải quảng kết thiện 

duyên. 

Nên trong “Đại Trí Độ Luận” dạy: “Chúng ta xem vị 

thầy như chính Đức Phật; nếu không gặp được thiện tri 

thức, thì chỉ trách chính mình nhân duyên phước đức 

chưa vẹn toàn, chứ đừng trách người khác!”4 Chúng ta 

học tập ưu điểm của thiện tri thức, không phải vì mục 

đích tìm kiếm điều sai lầm của họ. Nếu làm được như vậy, 

đến nơi đâu cũng có vị thầy để thân cận, đến nơi đâu cũng 

đạt được lợi ích. Nên hy vọng các vị đều “kính trọng 

Tăng”, “hộ trì Tăng”, “tán thán Tăng”, đồng lòng gieo 

duyên thiện pháp! 

Cuối cùng, “ Đức Phật như y vương, giáo pháp là 

thuốc tốt, Tăng là người chăm sóc bệnh nhân” 5. Chúng ta 

quảng kết thiện duyên thâm sâu với Tam bảo bao nhiêu, 

                                           
4 “Đại Trí Độ Luận” quyển 96, ‘phẩm 87 Niết Bàn Như Hóa’ Đại Chánh tập 25, trang 733b~c. 
5 “Đại Trí Độ Luận” quyển 22, ‘phẩm Tựa’ Đại Chánh tập 25, trang 224a22. 
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thì cơ duyên được gặp Phật nghe pháp thân cận thiện tri 

thức càng lớn, điều này không những hỗ trợ cho đạo 

nghiệp được tăng trưởng, mà còn làm cho chánh pháp 

cửu trụ ở thế gian. 

Hy vọng mọi người cùng nhau sách tấn tăng tiến. 
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ĐEM ĐẠO TÂM ĐỂ HỌC 
Ngày 15 tháng 12 năm 1987 

1. Lời căn dặn của sư trưởng 

Trước khi đến Nhật Bản, thầy Ấn Thuận có căn dặn ba 

điều : “1. Cần phải vì Phật pháp mà học, 2. Không được 

quên bổn phận của người xuất gia, 3. Phải biết sử dụng 

học vấn, không để cho học vấn sử dụng, nên chú trọng 

sức khỏe …” Và thầy Thánh Nghiêm sở trưởng sở 

nghiên cứu Phật học Trung Hoa cũng khuyên: “Thứ nhất 

đạo tâm, thứ hai sức khỏe, thứ ba học vấn”. Nghĩ lại ba 

năm sinh hoạt ở sở nghiên cứu Phật học, suy tư và hy 

vọng về nền giáo dục Phật giáo trong tương lai, không 

làm sao ngăn được những dòng cảm xúc và lúc đó lại 

được cư sĩ Trần Tú Lan (bạn học ở sở nghiên cứu Phật 

học) hiện làm chủ biên tờ báo “Nhân Sanh” muốn tôi 

viết bài, từ các nhân duyên này nên tôi trình bày những 

điều suy tư dưới đây để cùng sách tấn với các vị nghiên 

cứu Phật học. 

2. Tu hành và nghiên cứu giáo lý 

“Phật pháp vốn xuất phát từ sự chánh giác của Đức 

Phật. Ngài vì thích ứng thời cơ giảng dạy giáo pháp, tùy 

nghi thiết lập quy chế, nên điều đó không thể đẳng đồng 

với sự chánh giác của Đức Phật … Mà còn thích hợp với 
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thời gian, không gian và con người” 1. Đức Phật khi còn 

tại thế, tùy thời gian, không gian và đối tượng mà giảng 

dạy thiết lập quy chế, hơn nữa chúng ta chưa tận tai nghe 

Đức Phật thuyết pháp, về thời gian thì cách Đức Phật tại 

thế đã hơn hai ngàn năm, về không gian Phật pháp truyền 

từ Ấn Độ đến Trung Quốc, mà hai nền văn hóa đó không 

giống nhau; còn về phương diện nhân vật, trải qua biết 

bao đời các vị Tổ sư trao truyền, do vì các yếu tố đó, nên 

tùy theo thời gian, không gian và con người mà có sự 

thay đổi, có sự phát triển. Tuy đệ tử đức Phật tu tập lấy 

mục đích đạt đến chánh giác làm chính, song đối diện 

với ngoại đạo tà giáo, nội đạo dị thuyết hỗn tạp, nên tu 

hành như thế nào, và phương pháp tu tập đó có chính 

xác hay không, muốn không bị các yếu tố đó chi phối 

thì phải nương vào “giáo lý” để tu hành và phá tà hiển 

chánh. Chúng ta căn cứ vào giáo lý để tu hành, lấy việc 

tu hành thể nghiệm chứng minh lời dạy trong giáo lý, 

hai điều đó hỗ tương nhau thành tựu. 

Vì vậy trong “Trung Quán Luận” ‘Phẩm Quán Tứ 

Đế’ ghi: “Chư Phật nương vào hai đế, mà vì chúng 

sanh thuyết pháp, một là lấy thế tục đế, hai là đệ nhất 

nghĩa đế. Nếu ai không thể biết được, phân biệt hai loại 
                                           
1 Pháp sư Ấn Thuận trước tác, “Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Vi Chủ Đích Luận Thư Dữ Luận Sư 

Chi Nghiên Cứu” (Lời Tựa), trang 2. 
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đế này, tức ở trong Phật pháp thâm sâu, không biết 

được ý nghĩa chơn thật. Nếu không nương thế tục đế, 

không đạt được đệ nhất nghĩa, tức không đạt được 

Niết-bàn.” 2 

III. Phật giáo học và Phật giáo 

Trăm năm gần đây, Nhật Bản dựa trên cơ sở Phật giáo 

Trung Quốc, kết hợp phương pháp nghiên cứu hiện đại, 

nên việc nghiên cứu Phật học có rất nhiều thành tựu. Như 

thông qua phương pháp nghiên cứu lịch sử Phật giáo 

“Kinh A Hàm” được đánh giá cao. Nhưng trong lúc mọi 

người tích cực nghiên cứu văn bản, cũng có người chú ý 

đến nguy cơ tiềm tàng trong vấn đề này. Nên giáo sư 

Bình Xuyên Chương (Akira Hirakawa) trong tác phẩm 

“Phật Giáo Nghiên Cứu Nhập Môn” (trang 28~29) chỉ 

ra vấn đề:  

Muốn khách quan tìm hiểu tư tưởng Phật giáo, thì 

không thể thiếu việc nghiên cứu văn bản tư liệu, song 

nghiên cứu văn bản tư liệu với mục đích hỗ trợ cho việc 

tìm hiểu tư tưởng Phật giáo, nếu chỉ lấy việc nghiên cứu 

văn bản tư liệu chỉ để phục vụ nghiên cứu văn bản tư 

liệu, đối với nhân loại không có một chút cống hiến nào, 

thì “Phật giáo học” không có cách duy trì lâu dài, sớm 

                                           
2 “Trung Luận” quyển 4, “24 Phẩm Quán Tứ Đế”, Đại Chánh tập 30, trang 32c.16~33a3. 
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muộn cũng bị mai một. Bởi vì tuy “Phật giáo học” được 

hưng thạnh, nhưng “Phật giáo” bị suy vi, giả  sử “Phật 

giáo” không còn tồn tại, thì có thể mong đợi “Phật giáo 

học” phát triển để làm gì?  

Những năm gần đây, không ít người chân chính 

nghiên cứu Phật học, không kể trong nước hay ngoài 

nước. Nếu mọi người điều xem trọng việc hiểu rõ 

“phương pháp tu hành”, và sự diễn biến lịch sử, qua đó 

ghi nhớ bài học thịnh suy của Phật giáo, để ôn cố tri tân, 

rút ra bài học của quá khứ áp dụng cho tương lai, nghiên 

cứu như vậy còn có ý nghĩa hơn. 

Do phát hiện nguyên gốc bản văn bản tiếng Phạn, một 

số học giả chuyển hướng chú ý đến đó, quên đi giá trị của 

bản dịch chữ Hán. Kỳ thật bản dịch của ngài 

Cưu-ma-la-thập và những bản dịch trước đó, đã căn cứ 

vào bản tiếng Phạn, sớm hơn so với bản hiện còn của thế 

kỷ thứ VII, điểm khác nhau của hai bản này rất đáng để 

được nghiên cứu. Thầy Ấn Thuận nói: “Phật giáo Trung 

Quốc (ở đây không bao hàm Thiên Thai, Thiền v.v...) 

vẫn còn nhiều điều cần nghiên cứu, điều đó chính là việc 

nghiên cứu đối chiếu các bản dịch này”. Ngoài ra, sự tồn 

tại của Phật giáo, không chỉ người tu chứng thôi, như khi 

xem chư Phật thời xưa, vì không y vào giới luật để thống 
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nhiếp Tăng đoàn, do đó chánh pháp tồn tại không lâu dài. 

Nghiêm túc mà nói, hiện tại Tăng đoàn của Trung Quốc 

sinh hoạt chưa căn cứ vào giới luật, như vậy “chúng ta 

người xuất gia cần phải phát tâm nghiên cứu về ý nghĩa 

chân chánh của giới luật.”3 

IV. Dạy học, nghiên cứu và giáo hóa 

Giáo dục đại học có ba chức năng: dạy học, nghiên 

cứu và phục vụ xã hội. Đem việc nghiên cứu của đại học 

Y dược Đông Kinh Nhật Bản làm ví dụ. Giáo sư và sinh 

viên phải làm thực nghiệm nghiên cứu, học trên lớp 

tương đối ít, việc “dạy học” là thực thi việc nghiên cứu, 

nếu xã hội có liên quan đến vấn đề sức khỏe và điều trị, 

thường thì phỏng vấn các giáo sư đại học, và ứng dụng 

truyền thông công cộng như báo chí truyền hình v.v... 

để đăng tải cho mọi người được tiếp cận thông tin, 

nhằm mục đích “phục vụ xã hội”; mà vấn đề vừa phát 

sinh, cũng chính là đề tài nghiên cứu mới. Hay nói cách 

khác: nghiên cứu là vì mục đích giải quyết các vấn đề 

cần thiết của xã hội con người. Giáo dục Phật giáo cũng 

như vậy, ngoài thời gian lên lớp ra, chúng ta cần nghiên 

cứu các vấn đề về lĩnh vực giáo lý, tu chứng và Tăng 

                                           
3 Pháp sư Ấn Thuận trước, “Hoa Vũ Tập” quyển thứ 5, ‘Phương Pháp và Lập Trường Nghiên 

Cứu Phật pháp’, trang 71. 
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đoàn v.v... 

 Nếu chỉ có một thiểu số tu chứng hay nghiên cứu mà 

thiếu đi người làm công tác “giáo hóa” phục vụ xã hội, 

thì cũng khó mà đem Phật pháp phổ cập trong nhân 

quần. Khiếm khuyết mạch nước ngầm này, thì Phật 

pháp có nguy cơ bị đứt đoạn. Vì vậy những nhà nghiên 

cứu Phật học, nên xem trọng các người làm việc giáo 

hóa, từ thiện. Bởi vì họ đem lý luận và tu chứng biểu 

hiện cụ thể trong cách làm người và xử lý công việc, 

thực tiễn hoằng hóa Phật pháp?  

  Giáo hóa chúng sanh, phải có phương tiện, nhưng 

điều đáng để chúng ta chú ý là: người sử dụng phương 

tiện nếu chỉ lấy thế tục, mà quên đi mục đích “giải thoát, 

thành Phật” của Phật pháp làm nét đặt trưng, thì không 

trở thành “Phật giáo”. Ngoài ra, người nghiên cứu nếu 

chỉ cao đàm khoát luận, quên đi việc giáo hóa chúng 

sanh, thì cũng dễ đạp trên vết xe đổ của Phật giáo thời 

A-tỳ-đàm. 

Vốn các luận sư A-tỳ-đàm tích cực nghiên cứu về 

“pháp” đây là điều thích đáng; bởi vì Đức Phật đã diệt 

độ, đệ tử Ngài không thể trực tiếp thưa hỏi các vấn đề 

lên quan đến tu tập và chứng ngộ, song họ phát hiện, 

căn cứ vào “pháp” do Đức Phật dạy để tu hành, cũng đạt 
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đến giải thoát. Họ cho rằng: đối với “pháp” có nhận 

thức càng thấu triệt, càng hiểu được chơn lý, càng tiếp 

cận đến giải thoát. Do vậy họ hết sức tích cực chỉnh lý 

quy nạp, tổ chức hóa, thứ tự hóa những lời dạy thích 

ứng của Đức Phật. Nghiên cứu thảo luận đưa ra các vấn 

đề quan trọng, thật là công lao không thể kể hết của họ. 

Nhưng càng về sau, vì để tranh luận với các bộ phái 

khác, nên các chuyện như tại sao con người có hai con 

mắt, mà một cái miệng cũng đem ra thảo luận. Từ đó, 

Phật pháp trở thành công cụ tư duy biện luận của thiểu 

số, ngược lại mất đi công năng làm lợi ích cho chúng 

sanh. 

Vì thế, giáo dục Phật giáo cần phải đào tạo giảng dạy: 

người làm công tác giảng dạy; thực hiện các việc “giáo 

hóa”; và người “nghiên cứu” các vấn đề liên quan đến 

phương pháp tu chứng và vấn đề của Tăng đoàn, ba mục 

đích đó liên quan rất mật thiết. Nền giáo dục Phật giáo 

như thế mới có sự cống hiến cho Phật giáo và đem đến 

lợi ích cho chính mình. 

V. Vì “Phật pháp” mà học 

Có lần thưa thầy Ấn Thuận về quan điểm giáo dục 

của Tăng đoàn, Ngài dạy: “ Đã là giáo dục Tăng đoàn, 

chính là giáo dục người xuất gia, nhất định phải 
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‘nghiêm khắc’. Tuy các lớp sơ cấp, cao cấp hay nghiên 

cứu sinh khác nhau, nhưng vấn đề cơ bản ‘bồi dưỡng 

kiện toàn Tăng cách’ không có khác” . Trước đây tôi có 

hướng dẫn một số sinh viên đại học đến tham dự lớp sơ 

cấp của Phật học viện Phước Nghiêm, ban đầu họ cảm 

thấy kỳ lạ, nhưng sau đó dần hiểu, bồi dưỡng kiện toàn 

Tăng cách (bao hàm người tại gia kiện toàn phẩm cách), 

càng quan trọng hơn là giáo dục đào tạo ra các nhà học 

giả có tâm cao ngạo. Muốn trở thành người chánh nhân 

quân tử trong đời đã khó, huống gì trở thành một vị 

Thánh hiền xuất thế! Bởi vậy nền giáo dục Phật giáo, 

chẳng luận là “giảng dạy”, “nghiên cứu”, “giáo hóa”, 

đều lấy vấn đề đó làm trọng tâm. 

Cách đây không lâu thầy Ấn Thuận có tă ̣ng tấm hình, 

và ghi trên đó vài lời nhắc nhở:  

“ Vì lợi ích cứu giúp nhân quần mà học, vì thanh tịnh 

tâm mình mà học. 

Vì tìm cầu Phật pháp thâm sâu mà xuất ngoại du học, 

chớ suy nghĩ vì học vấn thế gian.”  

Thầy Huệ Không bạn cùng lớp ở sở nghiên cứu Phật 

học Trung Hoa từng nói: “ Học vấn trong đời so sánh, 

thua người một chút có gì đâu” . Chính xác như vậy, vì 

mục đích hơn thua học vấn bên ngoài, mà quên mất ý 
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nghĩa chơn thật của Phật pháp, chẳng những vô ích đối 

với nhân quần, ngược lại tăng thêm phiền não ngã mạn, 

gây tổn thất rất lớn. 

Có người gọi tám vị nghiên cứu sinh khóa thứ II của 

sở nghiên cứu là “bát tiên quá hải”, biển học của khóa 

đã vượt qua, hiện tại phải vượt qua biển để đến Nhật cầu 

học, song chơn chánh của cái “khổ hải kiếp nhân sanh” 

còn đợi việc tinh tấn tu hành khắc phục nó! 

Sự nghiệp của Phật giáo cần chúng ta cùng nhau thực 

hiện, bởi vì cá nhân tài hèn phước mỏng, nên các vấn đề 

đưa ra chưa thể  thực hiện được, song hy vọng nhân cơ 

hội này mà cùng nhau khích lệ, nếu có gì chưa thích 

đáng, xin các vị chỉ giáo. 
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LUÔN LUÔN THỨC TỈNH TRƯỞNG 
DƯỠNG HUỆ MẠNG 

Trong tuần trước, cùng nhau tham dự ngồi thiền ba 

ngày, đại chúng cảm thấy trong tâm có an ổn thanh tịnh 

không? Hay tâm viên ý mã, vọng tưởng tạp loạn, tà niệm 

xuất hiện không ngừng? Nên chúng ta tự nhìn lại chính 

mình, tâm chưa có biện pháp điều phục khiến nó thanh 

tịnh, thì cuối cùng nguyên nhân đó nằm ở đâu? 

Có phải từ quá khứ đến nay, tập khí của chúng ta tích 

lũy nặng, hay trong hiện tại huân tập nhiễm ô nhiều, 

khiến cho tâm chúng ta bị ảnh hưởng, khó áp dụng 

phương pháp điều phục? Hay chúng ta đối với phương 

pháp tu tập chưa thông hiểu thấu đáo? Hay chúng ta đã 

am tường rồi, mà chưa đem toàn tâm toàn lực thực tập, 

hay cả ba vấn đề này đều tồn tại? Nếu tập khí tạp nhiễm 

nặng nề, phương pháp tu tập chưa tinh thông và không 

đem toàn tâm toàn lực áp dụng, thì kết quả đương nhiên 

đã biết. 

Đã như vậy, chúng ta làm sao đối trị? Tôi nghĩ, chỉ có 

cách chính mình phải tự nỗ lực, người khác không thể 

giúp đỡ được việc này. Như một người muốn hấp thu 

dinh dưỡng, thì phải ăn uống những đồ vật có ích, mới 

duy trì nuôi dưỡng được thân thể. Ngược lại nếu ăn vào 
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toàn độc tố, tiếp xúc với hoàn cảnh không lành mạnh sẽ 

làm cho thân tâm bị tổn thương, thì chúng ta sẽ biết mạng 

sống của người đó đâu có lâu dài! 

Cũng vậy, chúng ta nên duy trì huệ mạng bằng “giới, 

định, tuệ”, làm cho ngày càng tăng trưởng. Còn nếu tiếp 

xúc những việc liên quan với sanh tử tạp nhiễm, hấp thụ 

toàn những thứ như vậy, thế thì, chúng ta biết được huệ 

mạng của người đó không dài rồi! 

Hiện tại, chúng ta đã hiểu được cần phải xuất gia học 

Phật, những việc khó làm như vậy rất đáng trân quý, hy 

vọng mọi người phải nỗ lực thành công. 
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ĐOẠN TRỪ PHIỀN NÃO 
Sách tấn các vị Sa di 

Phiền não có rất nhiều tên gọi, trong đó có tên là “lậu” 
(rơi rớt, mai một). Khi chứng đắc A-la-hán lậu tận là 

những vị tham, sân, si v.v… đã hoàn toàn đoạn sạch. Nên 

chúng ta phát hiện phiền não, cần tức khắc đoạn trừ, nếu 

không công đức sẽ mai một, như thế đến lúc nào mới 

được viên mãn?  

Con người ai đâu muốn khổ đau, nhưng thật kỳ lạ, họ 

lại rất thích tích tập các nguyên nhân gây đau khổ. 

Nguyên nhân đó chính là phiền não và nghiệp. Ba loại 

hoặc, nghiệp và khổ này không ngừng chuyển động luân 

phiên tuần hoàn. Vì vậy chúng ta phải làm chủ từng hành 

động, từng cử chỉ. Mỗi khi khởi tâm động niệm, chúng ta 

cần có tính cảnh giác cao; mới biết được rõ ràng phiền 

não gì đang hiện hành, hoặc hiểu được đang tạo nghiệp gì 

tương lai sẽ chịu quả báo ra sao. 

Khi thấy được phiền não sanh khởi, cần phải đoạn trừ, 

nếu buông lơi không sửa đổi, thì theo “Du Già Sư Địa 

Luận”1 nói, có một số nghiệp lực tiềm ẩn sẽ phát khởi 

                                           
1 “Du Già Sư Địa Luận” quyển 95: “Thực hành như thế là không tốt, vì ở trong đời này các phiền 

não chưa sanh khởi sẽ phát sanh; phiền não đã phát sanh còn nhỏ, thì sẽ phát triển lớn, phiền 

não lớn, thì phát triển lớn hơn, do điều đó làm nhân, sinh khởi tất cả các loại khổ lão bệnh tử. Như 
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hiện hành, phiền não nhỏ sẽ trở thành phiền não lớn; tiếp 

tục buông lơi không sửa đổi, thì phiền não lớn này sẽ trở 

thành phiền não lớn hơn, tiếp tục sẽ dẫn đến cuộc đời này 

của chúng ta chịu muôn ngàn khổ đau, và còn đem lại 

khổ đau cho đời sau nữa. 

Do đó, hy vọng mọi người bất cứ lúc nào bất kỳ chỗ 

nào nên lưu ý thân, khẩu, ý của mình và luôn cố gắn diệt 

trừ tham, sân và si. 

                                                                                             
vậy nên biết do không thật biết như lý và không như lý, mà tạo thành tập đế khổ đế tạp nhiễm.” 

Đại Chánh tập 30, trang 841b2~7. 
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TÙY HỶ SÁM HỐI CÓ TẠO TÁC CÓ 
TÍCH TẬP 

Sách tấn Sa di (28/03/2006) 

Trong “Đại Trí Độ Luận” có nhiều đoạn văn mang 

nhiều giá trị đáng để suy nghĩ, nên hôm nay tôi trích ra, 

nhằm sách tấn các vị sinh viên. Còn nghiên cứu sinh và 

các sinh viên năm cuối nên ôn lại, ký ức sẽ càng khắc sâu 

hơn. 

Trong “Đại Trí Độ Luận” nói “nghiệp” của chúng ta 

ngoài “tạo tác” còn có “tích tập”, và “Thành Thật Luận” 

cũng đề cập đến bốn loại nghiệp.1 

Loại thứ nhất “có tạo tác, có tích tập”, là tự tạo tác lại 

sanh tâm hoan hỷ. Ví dụ như khi không có người đến nhà 

bếp nấu ăn, lúc đó nếu có ai tự mình phát tâm đi làm việc; 

đây là có tạo tác; trong lòng lại cảm thấy rất hoan hỷ. 

Người này đem tâm hoan hỷ để phục vụ đại chúng, chính 
                                           
1 “Thành Thật Luận” quyển 7: “Nghiệp có bốn loại: có tạo tác không có tích tập, có tích tập không 

có tạo tác, có tạo tác và có tích tập, không có tạo tác không có tích tập. Có tạo tác không có tích 

tập là như sau khi tạo nghiệp sát v.v… sinh tâm hối hận, hay làm các việc bố thí sau đó tâm cũng 

hối hận, hay làm các việc xong tâm không nhớ nghĩ, thì đó gọi là có tạo tác không có tích tập. Có 

tích tập không có tạo tác là nếu có người khác tạo nghiệp sát v.v… sinh lòng vui mừng, hay người 

khác bố thí v.v… sinh lòng vui mừng. Có tạo tác có tích tập là làm các việc sát hại v.v… hoặc các 

việc bố thí v.v… sinh lòng vui mừng. Không tạo tác không tích tập là không tạo tác cũng không 

sinh lòng vui mừng. Ở trong đó, có tạo tác có tích tập tất thọ báo. Như trong Kinh dạy: ‘Nếu nghiệp 

do tạo tác và tích tập, thì nghiệp này tất thọ quả báo.’ Cho nên nghiệp báo có tạo tác có tích tập, 

hoặc hiện tại thọ báo, hoặc về sau thọ báo, hoặc đời sau thọ báo.” Đại Chánh tập 32, trang 

290c8~18. 
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là “có tạo tác có tích tập”. 

Loại thứ hai “có tạo tác, không có tích tập” tuy đã làm 

rồi, nhưng trong lòng không vui hoặc sau lại hối hận, đây 

chính là “có tạo tác không có tích tập”. 

Loại thứ ba “không có tạo tác, có tích tập”. Tự mình 

không thể làm, thấy người khác làm, anh ta rất vui, còn 

khen ngợi họ, không nói lời soi mói bóng bẩy: “Rất may 

là có bạn làm việc này”, mà trong lòng thầm nghĩ, “nếu 

có năng lực, có thời gian, tôi cũng muốn phát tâm như 

thế”. Bằng tấm lòng chân thật tán thán, hoan hỷ, tuy anh 

ta không trực tiếp làm, nhưng sự tùy hỷ đó cũng có công 

đức vô lượng. 

Loại thứ tư “không tạo tác, không tích tập” . 

Do đó có thể biết, tuy tạo tác là “nghiệp”, nhưng “tích 

tập” cũng khiến cho phước đức của chúng ta tăng trưởng. 

Giả như chúng ta thấy người khác làm, trong tâm chẳng 

những không tán thán tùy hỷ, mà ngược lại còn nói lời soi 

mói bóng bẩy, làm cho người kia thối thất đạo tâm, 

chướng ngại việc phát tâm tu hành, theo “Đại Trí Độ 

Luận” thì hôm nay chúng ta làm cho người khác gặp 

chướng ngại, tương lai trên phương diện tu học Phật pháp 

chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, càng nghiêm trọng hơn, 

thậm chí sẽ sanh vào nơi “bát nạn”, chướng ngại chúng ta 
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nghe học Phật pháp. Đây là điều khiến chúng ta càng thận 

trọng. Giới pháp cũng như vậy, tự mình thực hiện không 

tốt, đáng lẽ nên sanh tâm hổ thẹn, nếu ngược lại còn xem 

thường, hủy báng giới pháp, tội càng thêm nặng. Do đó, 

hy vọng mọi người ngày ngày nên phản tỉnh, nhìn lại 

chính mình. Nói đến “tùy hỷ” thì nghe rất đơn giản, 

nhưng khi thực hiện không dễ dàng, phải hết sức cố gắng 

mới được. 
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PHƯỚC ĐỨC CÙNG PHƯỚC BÁO 
 Phước đức trang nghiêm huệ nhật phổ chiếu  

Đức Phật có phước đức trí huệ viên mãn, vì vậy chúng 

ta muốn thành Phật, thì phước đức và trí huệ phải đầy đủ 

mới được. Nên khi thầy Ấn Thuận xây dựng tịnh xá 

Phước Nghiêm và giảng đường Huệ Nhật, hy vọng mọi 

người được “phước đức trang nghiêm, huệ nhật phổ 

chiếu”, phước huệ song tu. Nhưng thế nào là phước đức? 

Thế nào là phước báo? Phước đức và phước báo có gì 

khác nhau? “Đại Trí Độ Luận” có một vài đoạn văn đáng 

để chúng ta suy nghĩ về vấn đề này. 

II. Phước đức là tất cả những thiện pháp, tương 

ưng với không tham, không sân, không si 

Liên quan đến định nghĩa “phước đức”, “Đại Trí Độ 

Luận” có đoạn văn rất đáng chú ý: 

Từ khi mới phát tâm lập nguyện: “Ta sẽ độ hết thảy 

chúng sanh”. Tâm ấy tương ưng với ba thiện căn: 

không tham, không sân, không si; thiện căn tương ưng 

các thiện pháp, và thiện căn khởi thân nghiệp, khẩu 

nghiệp, hòa hợp pháp ấy gọi là phước đức.1 

Chư Bồ-tát phát tâm độ hết tất cả chúng sanh, phát tâm 

                                           
1 “Đại Trí Độ Luận” quyển 61 Đại Chánh tập 25, trang 488b18~21. 
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như vậy ba thiện căn tương ưng với không tham, không 

sân, không si mới được. Chữ căn của thiện căn chính là 

căn bản gốc rễ, không phải cành lá. Nếu chúng ta chú 

trọng tu tập ở hình thức thân nghiệp khẩu nghiệp thuộc 

bên ngoài, mà không có triệt để tịnh hóa nội tâm, như thế 

chẳng qua là nhánh ngọn cành lá. Trên phương diện khác, 

nếu chỉ là trong tâm phát nguyện làm thiện, như thế vẫn 

chưa đủ, mà cần phải dùng hành động thực tế phát khởi 

từ thiện căn của thân nghiệp, khẩu nghiệp mang lợi ích 

cho chúng sanh. Như trong tâm không tham, nhưng chỉ 

trong tâm không tham vẫn chưa đủ, mà trên thực tiễn 

chúng ta cần mong muốn thực hành bố thí. Do đó “Đại 

Trí Độ Luận” định nghĩa hoàn chỉnh về phước đức là: 

phát tâm độ hết tất cả chúng sanh, phát tâm này tương 

ưng với ba thiện căn không tham không si và tương ưng 

với rất nhiều thiện pháp khác, như thế tâm thanh tịnh 

không ô nhiễm hòa hợp với thiện căn của thân nghiệp và 

khẩu nghiệp tạo ra. 

Tương phản với “ba thiện căn” là ba “bất thiện căn”, 

tức ba độc tham, sân và si, tất cả bất thiện pháp cũng từ 

đây mà ra. Nếu trong hành vi xen lẫn tham, sân, si, thì 

“căn” bản này sẽ khiến cho việc làm bố thí v.v... cũng trở 

thành tạp nhiễm. 
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III. Bố thí chẳng phải là phước, như kim dẫn chỉ 

may áo, kim chẳng phải là đường may 

“Đại Trí Độ Luận” nói: 

Bố thí chẳng phải là phước, nhưng bố thí phá bỏ xan 

tham, mở cửa thiện pháp; thiện căn mới gọi là phước; 

như kim dẫn chỉ may áo, kim chẳng phải là đường may 

thành áo.2 

Có người cho rằng bố thí nhiều sẽ được phước báo lớn, 

nhưng “Đại Trí Độ Luận” nói, không phải bố thí là phước, 

mà do nương vào bố thí để phá trừ loại phiền não tham 

lam, mở bày cánh cửa thiện pháp khép lại cánh cửa bất 

thiện, thiện căn hòa hợp với không tham không sân 

không si, như thế mới là phước đức. Giống như đem kim 

xỏ chỉ may đồ, cây kim là một loại dụng cụ, có kim mà 

không có chỉ thì chẳng thể may được áo; cũng như vậy, 

bố thí cũng là một loại phương pháp mà thôi, dựa vào đó 

để trừ bỏ các loại phiền não tham lam, lại trồng thiện căn 

sâu dày là phước! Nếu chúng ta bố thí mà mong cầu báo 

đáp, hoặc là muốn có tiếng tăm, như vậy không xứng 

đáng gọi là phước đức. 

Bồ-tát thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, ba việc 

                                           
2 “Đại Trí Độ Luận” quyển 30 Đại Chánh tập 25, trang 282a29~b2. 
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này gọi là cửa ngõ phước đức.3 

Thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, các điều này chỉ 

là “cửa ngõ phước đức” mà thôi, chưa thể trực tiếp vào 

trong căn nhà, nếu chưa trừ bỏ các loại phiền não tham 

lam, sân nhuế v.v.. chưa tương ưng cùng ba thiện căn, thì 

không thể gọi là “phước đức”. 

IV. Phước đức và phước báo  

Có người cho rằng, ai mà được đồ ăn mặc, của tiền đầy 

đủ, thật là có “phước báo”. “Phước báo” như thế là 

“phước đức” phải không? Trong “Đại Trí Độ Luận” 

quyển 61, có một đoạn văn nói rất rõ sự khác nhau giữa 

“phước đức” và “phước báo” nói: 

Ấy là quả báo có thể đem cho hết thảy chúng sanh, là 

do trong quả nói nhân, nên nói phước đức với chúng 

sanh cùng hưởng. Nếu phước đức có thể đem cho người, 

thì chư Phật từ khi mới phát tâm tích tập phước đức, 

đem cho người hết, về sau tạo lại. Thể thiện pháp không 

thể đem cho người, nay chính dùng sức vô úy không não 

hại cho chúng sanh.4 

Đoạn này có liên quan đến vấn đề “hồi hướng”. Có 

                                           
3 “Đại Trí Độ Luận” quyển 17 Đại Chánh tập 25, trang 180b26~27. 
 
4 Đại Chánh tập 25, trang 488a9~13. 
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người nói: “Bạn tinh tấn tu hành, rồi đem công đức tu tập 

của bạn hồi hướng cho tôi, sau đó bạn lại tiếp tục tu tập”. 

Thử hỏi như vậy có được không? Trong “Luận Đại Trí 

Độ” đề cập đến một quan niệm rất quan trọng, “chung 

với hết thảy chúng sanh, là phước đức ấy không thể đem 

cho hết thảy chúng sanh, mà có thể cho quả báo”5 là 

“phước đức” không thể chia sẻ cho chúng sanh, song 

“quả báo” đạt được từ phước đức lại có thể chia sẻ cùng 

chúng sanh. 

“Phước đức” là một loại “thể thiện pháp”, loại thiện 

pháp này, không phải là quả báo. Như trên đã nói, nó 

cùng ba thiện căn tương ưng quảng hành hết thảy thiện 

pháp của thân, khẩu và ý nghiệp, “thể thiện pháp” như 

vậy cũng không phải là công cụ vật chất, thì làm sao có 

thể chuyển cho người khác được? Nếu có thể cho người 

khác, đó là do thể thiện pháp cảm hóa ra quả báo, loại quả 

báo này gọi là “phước báo” 

Ví dụ Bồ-tát đem tâm không tham, không sân, không 

si, để làm việc bố thí, thì “thể thiện pháp” này sẽ cảm hóa 

được vật chất, có thể đem những vật chất đó làm lợi ích 

chúng sanh; hoặc Bồ-tát dùng ba thiện căn này để trì giới, 

                                           
5 “Đại Trí Độ Luận” quyển 61, ‘phẩm 39 Tùy Hỷ Hồi Hướng’ Đại Chánh tập 25, trang 

487c28~488a1. 
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nhẫn nhục, Bát-nhã v.v… Chiêu cảm tướng mạo trang 

nghiêm, đạt được trí huệ sáng suốt, biện tài vô ngại. Nếu 

Bồ-tát có nói pháp, chúng sanh hoan hỷ tin tưởng thọ trì. 

Do đó kinh dạy “phước đức với chúng sanh cùng hưởng”, 

đây là từ trong nhân mà nói quả; còn một cách nghiêm 

túc, thì Bồ-tát thông qua thể thiện pháp của phước đức 

như vậy mới cảm hóa được quả báo (phước báo) cùng 

chia sẻ mang đến lợi ích cho chúng sanh. 

Muốn có phước báo lớn, phải không ngừng tích lũy 

“phước đức”, ngược lại nếu không tiếp tục tích lũy phước 

đức, thì phước báo dù lớn như thế nào đi nữa thì cũng có 

ngày sử dụng hết. 
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QUÝ VỊ LÀ THIỆN NAM TỬ THIỆN NỮ 
NHƠN PHẢI KHÔNG? 

Bài nói chuyện tại Giảng đường Huệ Nhật 

nhân ngày pháp hội Dược Sư, 14/11/ 2009 

Trong kinh Phật giáo thường gọi “Tỳ-kheo, 

Tỳ-kheo-ni, thiện nam tử, thiện nữ nhơn”, song đệ tử của 

Đức Phật, có phải tất cả người nam điều là thiện nam tử, 

còn tất cả người nữ đều là thiện nữ nhơn chăng? Kỳ thật 

không nhất định. Đã gọi là “thiện”, thì phải có đủ đặc tính 

của thiện. Trong “Đại Trí Độ Luận”1 có đưa ra một số 

đặc tính của thiện, qua đó chúng ta xem lại: mình có phải 

là chơn chánh thiện nam, chơn chánh thiện nữ không? 

“Đại Trí Độ Luận” quyển 35 ‘Phẩm 2 Báo Ứng’ nói: 

“ Đặc trưng của người thiện là có tâm từ bi, nhẫn 

chịu la mắng. Như trong (Kinh Pháp Cú phẩm La Mắng) 

nói: “Ai nh ẫn được người khác la mắng, đó là người 

hơn người khác! Ví như con ngựa tốt, nhà vua dùng cỡi 

nó”. 2 

Trước hết “đặc trưng của người thiện là có tâm từ bi, 

nhẫn chịu la mắng”. Chúng ta có thể nhẫn được sự la 

mắng không, hay người khác nói nặng một chút, hoặc chỉ 
                                           
1 “Đại Trí Độ Luận” quyển 35, ‘Phẩm 2 Báo Ứng’ Đại Chánh tập 25, trang 316a11~23. 

2 Đại Chánh tập 25, trang 316 a11~14. 
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có cái nhìn thiếu thiện cảm, thì trong tâm đã cảm thấy vô 

cùng khó chịu. Như “Kinh Pháp Cú phẩm La Mắng” có 

dạy “ai nhẫn được người khác chửi mắng, đó là người 

hơn người khác!” Người như thế mới gọi là người hơn 

người khác. Vì vậy, chúng ta tôn xưng họ là “mỗ mỗ 

thượng nhân”, điều này có ý nghĩa họ có đức tính phẩm 

hạnh cao hơn chúng ta. “Ví như con ngựa tốt, nhà vua 

dùng cỡi nó” là loại ngựa đặc biệt tốt mới có thể đủ khả 

năng cho vua cỡi. 

“Đại Độ Trí Luận” quyển 35 nói: “ Lại nữa, cho dù bị 

năm loại tà ngữ và đánh đập, bức hại, trói cột, cũng 

không làm hủy hoại được tâm họ, đó gọi là đặc tính của 

người thiện” 3.  

Và người thiện nam tử người thiện nữ nhơn cần có đầy 

đủ những đặc trưng của thiện: thì dù bị người khác đem 

năm loại tà ngữ nói lỗi lầm của chúng ta, hoặc mang dây 

trói cột, cho đến dùng cây gậy đánh đập, chúng ta vẫn 

không thay đổi chí hướng tu học Phật pháp, cũng không 

thay đổi quan điểm và hành động đúng đắn của chính 

mình, nếu được đầy đủ đức tính như vậy, mới xứng đáng 

là người thiện nam tử thiện nữ nhơn. 

Năm loại tà ngữ là những gì? Thứ nhất là vọng ngữ nói 

                                           
3 Đại Chánh tập 25, trang 316 a11~14. 
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lỗi của người khác, hai là ác khẩu nói điểm sai của người, 

ba là không thích hợp thời cơ để nói lỗi người mà đi nói 

lỗi của người, bốn là ác tâm nói lỗi, năm là nói lỗi không 

vì lợi ích.4 

Chúng ta một mặt không vì năm loại tà ngữ của đối 

phương mà thối chí, mặt khác khi chúng ta chỉ ra lỗi lầm, 

hoặc khuyên dạy người khác, nên cần có đủ năm điều 

kiện quan trọng dưới đây5: 

Thứ nhất, người đó thực sự có phạm lỗi, chẳng phải do 

mình ác ý muốn hủy báng họ. Chúng ta cần xác nhận đối 

tượng phạm tội, điều đó là sự thật, nếu chưa rõ ràng đừng 

nên thêu dệt tội danh, càng không tự ý hủy báng. 

Thứ hai, cần phải lựa chọn thời cơ thích hợp, nếu chưa 

phải lúc thì không nên nói. Vì như nói trong cơ hội chưa 

đúng, thì không những hiệu quả khó đạt được, mà còn có 

tác dụng ngược lại. 

Thứ ba, có ý nghĩa lợi ích, đích thật vì lợi ích của 

người khác mà đến nhắc nhở, hy vọng người đó bỏ điều 
                                           
4 Cưu-ma-la-thập dịch “Thiền Pháp Yếu Giải” quyển thượng: “Năm loại tà ngữ không thể tổn hoại 

đến tâm. Năm loại đó là: 1. Nói lỗi bằng cách dối trá, 2. Nói lỗi bằng lời thô ác, 3. Nói lỗi không 

đúng lúc, 4. Nói lỗi với ác tâm, 5.Nói lỗi không có lợi ích.” Đại Chánh tập 15, trang 290c19~21. 
5 “Kinh Tạp A-hàm” quyển 18, Kinh số 497, Đại Chánh tập 2, trang 129b28~c3. Đức Phật dạy 

Xá-lợi-phất:“Nếu Tỳ-kheo nào khiến tâm an trụ, có đủ năm pháp được cử tội người khác. Năm 

pháp đó là: Thật, chứ không phải không thật. Đúng thời, chứ không phải phi thời. Ích lợi, chứ 

chẳng phải không ích lợi. Nhu nhuyến, chứ không thô bạo. Từ tâm, chứ không sân hận. Này 

Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo nào muốn cử tội thì phải đủ năm pháp này mới được cử tội người khác.” 
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xấu làm việc thiện. Nhưng có khi chúng ta khuyên người 

khác, không phải vì lợi ích cho họ, mà tại mình cảm thấy 

vô cùng khó chịu, mượn cơ hội này trút giận cho bỏ ghét. 

Điều này tự mình nên phản tỉnh, đem tâm thái như vậy 

khuyên người khác có mang lại lợi ích chăng, hay chỉ đưa 

đến tác dụng phụ tạo thêm phiền não. 

Thứ tư, thái độ ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng, không nên 

chửi bới hay đem lời khắc khe mỉa mai mắng người. 

Chúng ta nói lỗi người khác, chủ yếu vì mục đích hy 

vọng họ thay đổi, chứ không phải để cho chúng ta trút 

giận. Nếu chúng ta thấy người khác sai phạm, mà tự mình 

rất bực bội, lại dùng lời mỉa mai làm tổn thương họ, như 

vậy càng không tốt. 

Thứ năm, đem thiện tâm từ bi xuất phát trong lòng, 

không nên khởi ác tâm. Chúng ta nên tự phản tỉnh lúc chỉ 

bảo sai lầm cho người khác, có khởi thiện niệm không 

hay chỉ khởi ác niệm? 

Chúng ta nghĩ lại mình có được đầy đủ các điều kiện 

như vậy không? Trong đạo tràng có người trả lời có, thật 

đáng mừng! Hy vọng, mọi người đạt được như thế. 

Ngoài ra, “Đại Trí Độ Luận” quyển 35 lại dạy:  

Lại nữa, ba nghiệp không có lỗi lầm, thích làm việc 

thiện, không hủy báng người khác làm thiện, không phô 
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trương đức mình; tùy thuận mọi người, không nói lỗi 

người; không đắm trước cái vui thế gian, không cầu danh 

dự, tin tưởng vui thích niềm vui đạo đức; nghiệp mình 

thanh tịnh, không não hại chúng sanh; tâm quý trọng 

pháp chơn thật, xem nhẹ các việc thế sự, chỉ thích lời 

thẳng thắn, không theo người gian dối, vì niềm vui của 

tất cả chúng sanh, mà hy sinh niềm vui của mình, vì muốn 

tất cả chúng sanh được lìa khổ, dù cho đem thân mình 

thay thế. 

“Ba nghiệp không có lỗi lầm”, thân nghiệp, khẩu 

nghiệp và ý nghiệp đều không có lỗi lầm. Chúng ta có lúc 

khởi tâm động niệm, muốn không có lỗi lầm, thật là việc 

không đơn giản.“Thích làm việc thiện”, chúng ta còn 

thích giúp đỡ hỗ trợ người khác. “Không hủy báng người 

khác làm thiện”, khi chúng ta thấy người khác làm việc 

thiện, phải tùy hỷ xưng dương tán thán, chứ chẳng cố ý 

đè bẹp họ, hoặc nói lời chê trách bóng bẩy v.v... “Không 

phô trương đức mình”, khi chính mình có sự tu dưỡng 

đức hạnh tốt, cũng không nên đặc biệt phô trương cao 

ngạo; “tùy thuận mọi người, không nói lỗi người”, không 

nên tùy tiện chê trách người khác; “không đắm trước cái 

vui thế gian, không cầu danh dự, tin tưởng vui thích niềm 

vui đạo đức”, không đắm trước niềm vui thế tục và ham 

cầu danh dự, chỉ mong thích niềm vui đạo đức; “nghiệp 
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mình thanh tịnh”, nghiệp của chính mình (hành vi) thanh 

tịnh.“Không não hại chúng sanh”, phải phản tỉnh chính 

mình, khi tâm trong trạng thái không tốt, làm phiền phức 

người khác. Do đó, chúng ta tự mình có phiền não thì 

điều phục dần dần, không nên gây phiền hà chúng sanh; 

“tâm quý trọng pháp chơn thật, xem nhẹ các việc thế sự”, 

trong tâm của chúng ta tôn trọng thật tướng của các pháp, 

còn đối với việc thế sự thì xem nhẹ hơn; “chỉ thích lời 

thẳng thắn, không theo người gian dối”, chúng ta phải 

phân biệt chánh trực, làm người đáng tin cậy, không bị 

lời nói ngon ngọt hoa mỵ của người khác lừa dối, tự mình 

có trí huệ phán đoán; “vì niềm vui của tất cả chúng sanh, 

mà hy sinh niềm vui của mình, vì cho tất cả chúng sanh 

được lìa khổ, dù đem thân mình thay thế”, chính là xả kỷ 

vị tha, hy vọng tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, thì 

chúng ta dù có chịu khổ thay thế cũng cam lòng. Như thế, 

đầy đủ rất nhiều điểm tốt này, “mới gọi là đặc trưng của 

người thiện”. 

Phải có tâm từ bi, nhẫn chịu lời nói tà vọng, đánh đập 

của người khác; và ba nghiệp phải thanh tịnh, vui thích 

hỗ trợ người khác; kính trọng tôn sùng Phật pháp, không 

cần danh vọng hão huyền v.v...; không não loạn chúng 

sanh; khiến chúng sanh lìa khổ được vui, không chỉ vì 

một mình mong cầu an lạc. Nếu ai có các đă ̣c điểm này 
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chính người đó là thiện nam tử, thiện nữ nhơn. 
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỌI VIỆC ĐỀU 
NHƯ Ý 

Sách tấn Sa-di (01/11/2005) 

Tục ngữ có câu: “Việc không như ý trong đời, mười đã 

có tám chín”. Điều này có nghĩa: trong cuộc thường mười 

việc đã có chín việc không như ý. Việc không như ý của 

chúng ta rất nhiều, đơn cử như: muốn vật chất, thì không 

có vật chất, muốn tư lương, thì không có tư lương, muốn 

trí huệ, thì không có trí huệ, muốn có người thiện tri thức, 

thì không có người thiện tri thức. Thế thì các việc không 

như ý đó làm sao để trở thành như ý? Đối với vấn đề này, 

trong “Đại Trí Độ Luận”1 có đưa ra một số phương pháp, 

rất đáng để chúng ta học hỏi. 

Thứ nhất, gieo trồng nhân duyên thiện căn phước đức. 

“Thiện căn” là ba loại thiện căn: không tham, không sân, 

không si. Do vậy, chúng ta phải cố gắng không chấp 

trước tất cả pháp; vì không chấp trước tất cả pháp, thì 

phiền não ít, thân tâm sẽ được nhẹ nhàng. Và phiền não 

càng ít, thì tự nhiên thiện căn dần thâm sâu. 

Thứ hai, bồi dưỡng từ bi, phước đức và trí huệ liên tục 

trong thời gian dài, mới có khả năng khắc phục chướng 

                                           
1 “Đại Trí Độ Luận” quyển 37, ‘Phẩm 3 Tập Tương Ưng’ Đại Chánh tập 25, 332b~333a1. 
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ngại, tránh khỏi phát sanh các sự việc không như ý. 

Thứ ba, thiện tâm không ngừng huân tu tiến triển, thì 

được chư Phật hộ niệm. Nếu như chúng ta phù hợp với 

“đạo”, thì chẳng những chư Phật Bồ-tát hoan hỷ hộ niệm, 

mà còn thiên thần, cũng kính ái hộ trì. Ngược lại, nếu 

phiền não của chúng ta nặng nề, ma sẽ đến làm nhiễu 

loạn, thì việc không như ý sẽ theo đó mà đến (Ma có rất 

nhiều loại, như: tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên 

ma v.v…) Một khi phiền não của chúng ta sanh khởi, thì 

phát sanh sự chấp trước đối với nhiều việc; hơn thế nữa, 

các ác niệm khác cũng theo đó sinh khởi, hoặc là phạm 

giới v.v… Một khi Đức Phật không hộ niệm, ma thừa cơ 

hội xâm nhập, rất nhiều sự tình sẽ không như ý. Bởi vậy, 

chúng ta cần phải có thiện căn thâm hậu, hy vọng mọi 

việc đều như ý, thì phải thường chú ý các nguyên nhân 

trên. 

Nhưng có một số sự việc không hoàn toàn là do ma 

bên ngoài làm rối loạn, mà ma của chính mình. Tự mình 

suy nghĩ mộng tưởng: chấp trước hư vọng, rồi gây ra 

nhiều việc cực đoan, đây cũng chính là nhân tố tạo thành 

sự việc không như ý. 

Do đó, những phương pháp trong “Đại Trí Độ Luận” 

đưa ra để khiến chúng ta đạt mọi việc như ý là: chúng ta 
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không nên chấp trước tất cả pháp, cố gắng tương ưng với 

tánh Không, thì phiền não sẽ tự nhiên giảm thiểu; phiền 

não giảm thiểu, thì thiện căn tự nhiên thâm sâu; thiện căn 

thâm sâu, thì phước đức tự nhiên tăng trưởng. Vả lại, cần 

có thời gian dài bồi dưỡng trí huệ, từ bi, phước đức, 

quảng kết thiện duyên. Không còn bị sự nhiễu loạn của 

chính mình, luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh mới có khả 

năng tương ưng với Phật pháp, sẽ được chư Phật hộ niệm, 

quỷ thần tương trợ. 

Hôm nay nói về các điều trên để khích lệ quý vị. 
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PHÁP MÔN KHÔNG HAI 
Sách tấn Sa di (03/12/2002) 

Trong Phật giáo thường đề cập đến “pháp môn không 

hai”, chính là muốn tiêu trừ sự đối lập giữa các cặp mâu 

thuẫn khác nhau, giữa chủ thể và đối tượng. “Pháp môn 

không hai” này cũng có thể ứng dụng trong việc hành trì 

giới luật, căn cứ vào trong các vấn đề liên quan đến “con 

người, sự việc, thời gian, không gian, đồ vật”, tự mình 

quán chiếu “hành động, lời nói” của mình có trước sau 

như một hay không. 

Thí dụ trên phương diện “con người”: trước mặt mọi 

người chúng ta biểu hiện như một vị chánh nhân quân tử, 

thế nhưng khi ở một mình thì thân tâm phóng dật, đầy 

những ý nghĩ bất chánh, hoặc ở trước Sư trưởng cung 

kính, nhưng sau lưng lại phê bình, hay là thái độ đối với 

Sư trưởng thì như thế này, nhưng với bạn bè lại thế kia, 

giữa người này và người kia có một sự phân biệt theo chủ 

quan tốt xấu của cá nhân rất lớn, hoặc với người có uy 

quyền và người bình dân, người già và trẻ em, nam và nữ 

v.v…, ý nghĩ của mình trước sau có giữ “chánh niệm, 

chánh trí” không? 

Trên phương diện “sự việc”, trong cá nhân khi nghe 

tiếng khen lòng cảm thấy nhẹ nhàng vui thích, nhưng khi 
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nghe chê bai thì tỏ thái độ phẫn hận bất bình. 

Trên phương diện “thời gian”: không kể ngày hay đêm, 

tự mình có siêng năng tinh tấn hay không, hoặc ban đêm 

lại trì trệ ? So sánh lúc xuất gia rồi với khi còn tại gia, sự 

phát tâm hộ trì Phật pháp có còn giống nhau không? 

Hoặc thọ giới lâu năm so với khi mới thọ giới, đối với 

giới luật còn cung kính thọ trì không, hay càng ngày càng 

xem nhẹ, cho rằng không nhất thiết phải gìn giữ? 

Về phương diện “không gian”: khi ở trên chánh điện 

hai thời tụng kinh, trước Phật Bồ-tát biểu hiện hết sức 

kiền thành cung kính, nhưng lúc về phòng nghỉ lại phóng 

dật giải đãi, không duy trì việc tu dưỡng “người quân tử 

càng thận trọng khi sống đơn độc”? 

Về phương diện “đồ vật”, đối với đồ vật mình thích, 

trong tâm nảy sinh tham ái chấp trước, còn đồ vật không 

phù hợp với mình, lại cảm thấy chán ngán, bất cần. 

Hy vọng mọi người lấy các việc trên để xét lại chính 

mình, xem “lời nói và việc làm” hợp nhất không? Trong 

tâm nghĩ với việc làm có “nhất như” không? Hỏi đạo tâm 

của chính mình có “chân thành không hai”? Đem các 

điều đó tự phản tỉnh, và tự thân quý vị sách tấn. 

Hy vọng mọi người đều đạt được “pháp môn không 

hai”, để lời nói nhất trí với việc làm của mình, trở thành 



PHƯỚC HUỆ TẬP 1 

47 

một người tu hành oai nghi hợp với giới luật. 
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TU HÀNH NHƯ ĐỐI DIỆN TRƯỚC 
VỰC THẲM, NHƯ ĐI TRÊN BĂNG 

MỎNG 
I. Mang tâm cảm ơn và phản tỉnh, cùng nhau tinh 

tấn trưởng thành 

Ba ngày nay, rất cảm ơn phòng học vụ đã sắp xếp kế 

hoạch và các vị đánh pháp khí hết lòng phục vụ, mặc dù 

bận rộn nhiều việc, thân tâm dẫn đến không nhẹ nhàng 

thoải mái, nhưng quý vị đã hy sinh việc cá nhân để góp 

phần thành tựu đạo nghiệp cho mọi người. Các ban 

hương đăng, ban vệ sinh cũng vậy, đều dốc hết tâm lực 

làm việc, vô cùng vất vả. Một lần nữa cảm ơn tất cả các vị 

tham dự và các vị nội đàn ngoại hộ. 

 Để một nhân duyên được thành tựu, ngoài tự mình 

phát tâm ra, thiện tri thức đóng vai trò rất quan trọng, kể 

cả người thầy hướng dẫn, cho đến thiện tri thức hộ trì bên 

ngoài, cần phải có rất nhiều nhân duyên hội tụ đầy đủ mới 

thành. Do đó chúng ta nên giữ gìn và trân quý nhân 

duyên này, chúng ta nên suy nghĩ, nếu một mình tự tu tập 

như thế có thể thường xuyên tinh tấn và đạt được thành 

tích tốt không? Nếu như làm được, thì kính chúc quý vị 

đã có năng lực tự chủ. Ngược lại, cần dựa vào năng lượng 

của đại chúng. Nếu chúng ta uể oải, biếng nhác, thì nên 
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suy nghĩ hai tâm niệm: thứ nhất là tâm biết ơn, cảm ơn 

chúng sanh đã giúp cho đạo nghiệp chúng ta được thành 

tựu. Cho dù cùng mọi người tu tập có thể có một vài việc 

bất như ý, nhưng xét ra đó là tăng thượng duyên rất tốt, 

nên cần phải trân quý. Thứ hai là phải có tâm cảnh giác, 

tự mình nên cảnh giác và phải sớm bồi dưỡng mình khả 

năng độc lập tu tập mới được. Nếu chúng ta không bồi 

dưỡng khả năng tự lập cho chính mình, để rồi khi vô 

thường đến, lúc xả bỏ thân mạng sẽ quá muộn màng. Do 

đó, khi chúng ta tu hành một mình, nên luôn luôn phản 

tỉnh tự thân hoàn thiện những điều chưa đủ. Khi cùng 

nhau tu hành, chúng ta cần đem tâm cảm ơn để học tập. 

Lúc chúng ta cùng nhau tu hành, mình và người đều 

hướng thượng, đồng trưởng thành, chung đi trên con 

thuyền sanh tử, nên sách tấn và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu 

chúng ta làm tổn thương, hay xách nhiễu người khác, như 

thế cũng như tự mình làm cho mình khổ đau. Chúng ta 

nên xem như anh em một nhà, khi có người bị thương hay 

bị bệnh nặng, những người khác đều chịu ảnh hưởng. Vì 

vậy, hy vọng mọi người giúp đỡ lẫn nhau, trên tinh thần 

hoà hợp, an lạc, thanh tịnh, cùng tinh tấn. 

Thời gian vô cùng quý báu, nên dù bất kỳ hoàn cảnh 

nào cũng không oán trách, để cho tâm được an trụ, không 
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cần để ý vị làm chủ lễ, người đánh mõ thế nào, những 

việc đó có ban tổ chức lo hướng dẫn. Quan trọng chính là 

chúng ta nắm bắt được hiện tại. 

Tâm của chúng ta là “tâm viên ý mã” khó điều phục, 

thân thể thì nặng nề, không được nhẹ nhàng. Do đó trong 

quá trình niệm Phật, nếu cảm thấy tự mình chưa được 

viên mãn, nên sanh lòng hổ thẹn, ngày ngày tinh tấn, khi 

ngồi thiền cố gắng ngồi kiết già, nhiếp tâm luyện tập. 

Có khi chúng ta cảm thấy ngoại cảnh quá nhiều tiếng 

ồn, nhưng nếu để ý bên ngoài, cứ tìm kiếm tiếng ồn ở chỗ 

này chỗ nọ, khởi niệm muốn ngăn chặn nó, nhưng trên 

thực tế không làm được, chỉ làm cho tâm càng thêm rối 

loạn. Chúng ta muốn ngoại cảnh được như ý, thích mọi 

người thuận theo với mình, sự thật đó rất khó toại nguyện. 

Nếu cứ vọng tưởng muốn thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, 

chẳng bằng tự mình thay đổi tâm cá nhân. 

II. Niệm Phật như bắn cung 

Athens (thủ đô Hi Lạp) cử hành Olimpic, vừa mới bế 

mạc, tuyển thủ Đài Loan lần này giành được huy chương 

bạc trong môn bắn cung. Mượn hình ảnh này, tôi lấy 

công phu rèn luyện thành một người bắn cung, để bàn 

luận cách tu hành tinh tấn trong ba ngày niệm Phật. 

 Một tuyển thủ bắn cung muốn đạt được thành tích tốt, 
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tâm cần phải lưu ý 3 điều quan trọng: Thứ 1. Mỗi ngày 

đều không ngừng tập luyện, tập nhuần nhuyễn trở thành 

điêu luyện. Thứ 2: Lúc ra thi đấu cần phải ổn định, bình 

tĩnh, bỏ qua áp lực thắng thua. Thứ 3: Thường xuyên tinh 

cần rèn luyện với mục đích chân chánh, để áp dụng đúng 

thời cơ! 

Trước hết, việc luyện tập hằng ngày chỉ là ôn tập lại 

những động tác cũ, nhưng tại sao tuyển thủ cần thường 

xuyên rèn luyện chẳng lẽ không biết nhàm chán hay sao? 

Từ cái nhìn theo quan điểm Phật pháp nếu có phát sanh 

nhàm chán, cảm giác nhạt nhẽo, thì đó là do tâm niệm của 

chúng ta quá thô thiển. Sự thật, nhân duyên thay đổi biến 

hoá từng sát-na đều có sự khác nhau của nó, các cầu thủ 

không ngừng rèn luyện tập trung, khiến cho thân tâm 

tường tận những thay đổi đó, mới có thể khoan thai đối 

diện với hoàn cảnh trong mỗi trường hợp khác nhau. Kỳ 

thật tu hành cũng vậy, có lẽ vài vị cảm thấy ba ngày, đều 

chỉ đọc cùng một câu niệm Phật, sanh tâm chán nản! Kỳ 

thật, khi thành thục sẽ hoàn toàn nhất tâm, vì một câu 

niệm Phật của mỗi người dụng tâm không giống nhau, 

nên kết quả có sự khác nhau! 

Lại nữa, khi lâm trận tâm cảnh không loạn, chính là có 

công phu thiền định, trong tâm chuyên chú nơi phương 
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pháp và kỹ xảo, đem sự thắng thua tạm thời gác qua một 

bên. Tuyển thủ bắn cung mục đích cuối cùng là bắn trúng 

đích. 

Như thế chúng ta thấy niệm Phật và bắn cung có liên 

quan gì. Đạo sư Ấn Thuận từng nhắc nhở: “ Phàm chưa 

đạt đến cứu cánh, tất cả mọi người đều trong quá trình 

tạo nhân và nhận kết quả, tạo nghiệp thọ báo như nhau. 

Nếu không nỗ lực hướng thượng, thì ai cũng bị thối lui, 

nếu nỗ lực hướng thượng, thì ai cũng được tiến bộ” 1. Tu 

học Phật pháp nếu không đạt được cứu cánh (ít nhất là 

không còn thối lui), thì mọi người đều trong quá trình tạo 

nhân thọ quả báo, bởi vậy, càng phải hiểu và tìm cách 

làm sao để nhân duyên tốt của chúng ta luôn tiếp tục phát 

triển. 

Lấy ví dụ bắn cung này để bàn luận, giống như chúng 

ta mỗi ngày cần không ngừng luyện tập để thiện pháp 

sanh khởi, bỏ đi tâm được mất, chuyên một lòng niệm 

Phật, thâm tín thiện pháp càng sâu, có thể làm cho chính 

mình đối diện với giờ phút lâm trận, sanh tử không tán 

loạn. Mỗi niệm, mỗi niệm duy trì thiện niệm, như thế mới 

ngăn được nghiệp lực từ vô thỉ làm chướng ngại, đạt tự 

                                           
1 Pháp sư Ấn Thuận trước, “Phật Pháp Ánh Sáng Của Thế Gian”, bài ‘Năm Mới Cần Có Quan 

Niệm Mới’, trang 250. 
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tại giải thoát. 

Chúng ta là phàm phu trong dục giới, có ba loại phiền 

não đặc biệt hừng hực cháy: thứ 1. Tham dục, thứ 2. Tán 

loạn, thứ 3. Sân nhuế. Đối diện với vô số cảnh giới, bởi vì 

thường hay tư duy không chân chánh, theo đó sanh khởi 

phiền não thô trọng. Đối với phàm phu nếu không luyện 

tập thì sẽ tương ưng với phiền não. Ngược lại, nếu duy trì 

thiện niệm chân chánh, giữ tâm thanh tịnh, tương ưng với 

thiền định, không ngừng luyện tập, ra sức công phu mới 

có thể thành tựu được. Như Khổng Tử tán thán Nhan Hồi: 

“Nhan Hồi, tâm của ông ấy trường kỳ không có trái 

ngược với nhân đức. Còn người khác chỉ có trong thời 

gian ngắn thôi”. Có Tăng sinh lớp trước, đã tham gia qua 

nhiều lần pháp hội niệm Phật, nhưng tham gia niệm Phật 

càng nhiều lần thì công phu càng thuần thục phải không? 

Không nhất định, nếu không dụng tâm niệm Phật, không 

nắm bắt được phương pháp, hoặc là không giữ được tâm 

thanh tịnh, đều có thể như người mới khởi đầu. Chúng ta 

suy nghĩ lại xem mình đã tiến bộ chưa? Nếu có thì tiếp 

tục nỗ lực tinh tấn, giả như thối lui, phải lập tức quay trở 

lại điểm xuất phát, từng bước từng bước cố gắng giữ. 

III. Cả ngày tịnh niệm liên tục – phát triển chất và 

lượng của việc tu hành 
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Học Phật chính là hy vọng ở trên “chất” và “lượng” có 

thể đạt được thế giới thanh tịnh và viên mãn của chư Phật. 

Ở phương diện “chất” có đầy đủ từ bi, trí tuệ, thiền định 

của chư Phật v.v… nâng cao thân, khẩu, ý thanh tịnh 

cùng với  chư Phật không khác. Trên phương diện 

“l ượng” chính là hy vọng chánh niệm tương tục, để cho 

tự thân ở mỗi sát-na, hoặc một giây, một phút … thậm chí 

trong cả ngày đều có thể giữ được chánh niệm, chánh tri. 

Chúng ta lúc cùng nhau tu niệm Phật, lạy Phật, đi kinh 

hành dù nhanh hay chậm, trong tâm nên vắng lặng, hay 

khi làm việc, dùng cơm hay đi ngủ cần phải thường giữ 

gìn chánh niệm, chánh tri. 

Có một vị cư sĩ nói với tôi rằng, lúc tham gia thiền 

trong bảy ngày, người bạn bên cạnh hình dáng như thế 

nào cũng không nhớ, chỉ luôn luôn vận dụng phương 

pháp để quán chiếu tự tâm. Đại chúng ở trong thời gian 

niệm Phật cũng như vậy, không cần suy nghĩ tiếng tụng 

kinh của vị chủ lễ, hoặc tiếng mõ như thế nào và cũng 

không cần ghét tiếng ồn ở bên ngoài, chỉ cần thu nhiếp 

thân tâm, miệng niệm Phật tâm tưởng Phật. 

Nhân như vậy, quả như vậy. Người phàm và Thánh 

nhân có sự khác nhau, chính là ở chỗ có chấp ngã hay 

không. Chúng ta nếu khởi tâm động niệm vì tự ngã cái tôi 
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cá nhân, như vậy đương nhiên là phàm phu. Giả như 

chúng ta phát tâm có sự chấp trước, liền xuất hiện sự so 

sánh có dài ngắn, cao thấp, thắng thua. Nếu chúng ta đi 

đâu cũng nghĩ về bản thân, nên “chỉ làm những việc mình 

thích” mà không nghĩ đến “còn nhiều việc cần phải làm” 

nhưng chưa có người làm. Có ngã chấp sẽ phát sanh so 

sánh thế này thế nọ, dẫn đến sự đấu tranh biểu hiện bên 

ngoài, hoặc đấu tranh ngấm ngầm bên trong. Chúng ta tốt 

nhất cần phải tự mình phản tỉnh, nếu hành vi như thế, 

người khác còn không thích, thì Đức Phật có thể hoan hỷ 

sao? Lúc gặp nghịch cảnh, nên suy nghĩ, nếu là Đức Phật 

ngài sẽ xử lý ra sao? 

IV. Trân trọng yêu quý giữ gìn thân tâm kiện toàn, 

chuyên chú trong hiện tại, toàn tâm hết lòng tu 

hành 

Mọi người đều không thích khổ đau, nhưng tại sao cứ 

một mực gom góp những nguyên nhân gây khổ đau? Quả 

báo không thể cùng nhân duyên mâu thuẫn với nhau, 

chúng ta không tin nhân quả điều này cũng chẳng sao, 

nhưng nhân quả luôn tin chúng ta. 

Khi khởi niệm giải đãi, tán loạn, cần phải lập tức phát 

khởi tâm tinh tấn, tự nghĩ mình muốn tiến lên hay thích 

thối lui? Muốn thanh tịnh an lạc hay muốn nhiễm ô. Vận 
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động viên nhiều lần tập đi tập lại một động tác, còn chưa 

nắm chắc đạt thành tích tốt, Thiền tông Cổ đức tham 

thiền cho tới ngày cuối cùng, cũng chưa chắc đã khai ngộ, 

lúc còn có thời gian, nếu không biết trân quý, đem toàn 

tâm tu hành, đến việc khai ngộ còn chưa đạt được, thì 

đừng nói gì đến tịnh hóa thân tâm!  

Nhớ lúc du học ở Nhật Bản, nghe có một vị Thiền sư 

tĩnh toạ trên cành cây, tôi liền cùng thầy Huệ Mẫn đến 

thăm nơi đó. Song vị trụ trì địa phương đó nói cây đã 

không còn, nhưng chúng tôi cảm thấy, dù cho thân cây đã 

khô mục, đến tưởng nhớ nơi ở cũ ngày trước của vị Thiền 

sư đã tinh tấn tu tập cũng tốt. Sau đó, chúng tôi đã tận mắt 

nhìn thấy gốc cây đó còn sót lại thân cây ở dưới vách núi 

hiểm yếu sâu thăm thẳm, mới hiểu được cổ đức đã hoàn 

toàn đem sanh tử gạt qua bên, một lòng tu hành mong cầu 

khai ngộ, như đứng trước vực thẳm, như đi trên băng 

mỏng. Do đó nhìn lại, tu hành muốn có thành quả, cần 

phải chuyên tâm nhất ý, dốc hết tâm lực! 

“Chín loại trụ tâm” là quá trình tu học thiền định, thứ 1 

là trụ bên trong, điểm chính là nắm được phương hướng 

chính xác, không hướng bên ngoài thâu nhiếp bên trong, 

thứ 2 là tiếp tục trụ, đối với người mới tu học, tâm tán 

loạn đến đến đi đi cần phải có thời gian dài mới kéo giữ 



PHƯỚC HUỆ TẬP 1 

57 

lại được, còn tiếp tục trụ không những thâu nhiếp bên 

trong tâm mà còn để cho nó tiếp tục an trụ; thứ 3 là an trụ, 

trong tâm an trú, có tán loạn lập tức cảnh giác, sức cảnh 

giác này hơn phần trước; thứ 4 cận trụ, tiến bộ hơn, nâng 

cao năng lực, cảnh giác vọng niệm sắp khởi không cho 

khởi, đề phòng không để xảy ra. 

Khi chúng ta ngồi thiền hay niệm Phật, có khi cảm 

thấy hoàn cảnh xung quanh ồn ào. Kỳ thật, sự ồn ào của 

chúng ta là từ trong tâm mình! Chúng ta thường tự nói, 

cái này đáng ghét, cái kia không thích, lời nói trong tâm 

rất ồn! Tất cả chẳng qua là tự mình làm ồn mà thôi. Do đó 

chúng ta tu hành cần chuyên tâm chú ý, muốn đạt được 

nhất tâm bất loạn, thì cần không ngừng luyện tập mới có 

thể đạt được, chuyên tâm chú ý giống như hơi nước vậy, 

nếu tập trung sức lực thì năng lượng có thể kéo chiếc tàu 

hoả chuyển động, tâm niệm của chúng ta cũng như vậy, 

tập trung tâm lực lại, tự nhiên liền có sức mạnh, tán loạn 

không đến được. 

Chúng ta niệm Phật khi hồi hướng “nguyện đem công 

đức này, trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên báo bốn ân nặng, 

dưới cứu khổ ba đường”. Nếu tâm chúng ta tán loạn, 

miệng nói lời không đúng pháp, như thế chúng ta lấy đâu 

ra công đức để báo bốn trọng ân? Lại làm sao có công 
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đức để cứu khổ ba đường? “Kinh A Di Đà” dạy: “Người 

thiện căn ít, phước đức mỏng không thể sanh về cõi Tịnh 

Độ” 2. Chúng ta có đầy đủ tư lương phước đức và trí tuệ 

rồi không? Thiện căn đã sâu dày chưa? Chỉ vì quá khứ 

không trồng thiện căn mà cứ buồn rầu hối hận, nên bây 

giờ cần phải trồng xuống những hạt giống thiện cho mai 

sau còn thực tế hơn. 

Bất kỳ làm việc gì, đặc biệt lúc cùng nhau tu tập, cần 

chuyên tâm nhất ý, chú ý là vô cùng căn bản, trong Kinh 

điển Tịnh Độ cũng có giảng, chúng ta muốn nhất tâm bất 

loạn, muốn tâm không điên đảo, đặc biệt lúc lâm chung 

cần phải khởi phát chánh niệm. Có những Tăng sinh mới 

và có vị nhiều lần tham gia hoạt động cùng nhau tu tập 

như vậy, có lẽ cảm thấy “đau lưng mỏi cổ”, “thời khóa rất 

chặt chẽ”. Lúc chúng ta đang niệm Phật, lại sanh ra một ý 

nghĩ “chân rất đau, rất nhức”, “ thời gian sao lâu hết 

vậy?”, “V ị chủ lễ tại sao còn chưa đánh chuông kết thúc”, 

như vậy đã ba tâm hai ý, làm sao có thể đạt được nhất tâm 

bất loạn? 

Trước đây, lúc tôi tham gia tu thiền bảy ngày của Hoà 

thượng Thánh Nghiêm hướng dẫn, có một thiền sinh hỏi 

“ngồi thiền bảy ngày chân rất đau nhức, tê mỏi thì làm 

                                           
2 “Kinh Phật Thuyết A Di Đà” quyển 1, Đại Chánh tập 12, trang 347b9~10. 
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sao?” Thiền Sư liền trả lời: “Không chỉ con biết đau nhức 

tê mỏi, Thầy cũng biết vậy! Bỏ qua tất cả, không cần 

quan tâm!” Các loại cảm thọ như thế, thì một số người 

cho rằng đây là loại “thọ khổ”, muốn chống cự né tránh. 

Có lần, tôi gặp người công tác trong bệnh viện Từ Tế, 

anh ta kể về một bệnh án, bệnh nhân bị tai nạn xe, xương 

cột sống bị thương nặng, tê liệt bán thân, bị mũi nhọn của 

đồ vật đâm trúng, hoặc va phải nước nóng phùn phụt, 

nhưng chân mất cảm giác, gặp nguy hiểm không thể kịp 

thời xử lý, nên thương tích trên tay chân dẫy đầy, có một 

vài chỗ lở loét trầm trọng. Do đó suy nghĩ lại, chúng ta 

còn cảm giác đau, cảm giác tê nhức cũng tốt. Vì chứng 

minh là hệ thần kinh của chúng ta vẫn còn phản ứng 

chính xác. Đại chúng cần phải trân quý, thân thể chúng ta 

vẫn còn khoẻ mạnh, không cần phải suy nghĩ lung tung 

“làm sao cho thân thể tôi càng khỏe …, đợi tôi khỏe rồi, 

lại tiếp tục tinh tấn, sẽ tu tập tốt hơn.” 

Kỳ thật, chúng ta suy nghĩ kỹ càng, dù bảo dưỡng và 

giữ gìn như thế nào cuối cùng cũng không trốn khỏi luật 

vô thường. Nếu cứ nghĩ khi khỏe mạnh mới tu hành, tại 

sao lại không nắm lấy hiện tại? Do đó khi ngồi thiền niệm 

Phật cần phải chuyên chú lúc này, không cần phải đi tìm 

quá khứ. Bất luận nó có tốt đẹp cách mấy đi nữa, hoặc là 

có đau buồn cỡ nào đi nữa thì tất cả những thứ này đã đi 
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qua rồi, không cần phải nhớ lại. Nghĩ đến tương lai, chỉ 

nghĩ suông thôi không mang lợi ích gì. Chúng ta có thể 

làm được gì, nên cần bắt tay vào làm, bởi vì nhân quả là 

do nhân duyên tương tục mà có. Nếu chúng ta có thể nắm 

bắt được hiện tại, gieo xuống một hạt giống thiện, tự 

nhiên khi nhân duyên đầy đủ, tương lai sẽ thu hoạch được 

quả tốt đẹp. Chúng ta bây giờ trồng nhân ác, nhất định 

tương lai sẽ nhận quả báo xấu. 

V. Vận dụng thân, tai, miệng, ý niệm Phật, không 

nên lấy phương tiện làm mục đích 

Học tập các loại kỹ năng, nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 

ý có thể cùng nhau phối hợp được, kết quả sẽ tốt hơn. 

Như muốn học thuộc từ vựng tiếng Anh, không chỉ trong 

tâm đọc thầm, nếu phát âm ra tai nghe được, tay viết chữ, 

như vậy làm cho ấn tượng càng sâu. Đối với việc học tập 

có một lợi ích rất lớn, niệm Phật cũng như vậy! 

Lúc chúng ta cùng nhau tham gia tu tập, kỳ thật mọi 

người trong tâm đã nắm chắc, chân chánh niệm Phật, nên 

tự mình niệm ra tiếng (miệng), tự mình nghe tiếng mình 

đang niệm Phật (tai), cung kính lễ Phật (thân), mà còn 

nhiếp tâm (tâm), giữ cho tâm nhẹ nhàng, vững vàng mới 

từ từ tiến vào tịnh niệm tương tục. Nhưng có một số vị, tự 

mình không niệm ra tiếng, nghe tiếng niệm của đại chúng, 
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có khi xảy ra sự hiểu lầm, cho rằng mình niệm cũng 

không quá tệ! Sự thật nếu chỉ có một mình, thì có được 

đủ sức mạnh như vậy không?  

Cũng có những người chỉ dùng miệng niệm, không kết 

hợp với tâm, có người trong tâm dần dần tương ưng, 

nhưng gián đoạn không liên tục, có người cung kính hết 

mực, đầy đủ tín nguyện, tự trong tâm thành khẩn niệm ra, 

sự khác nhau này rất rõ ràng. 

Không kể là phương pháp niệm Phật, pháp môn Thiền, 

hoặc là bái sám, tụng kinh v.v... vô số pháp môn không 

giống nhau, nhưng mục đích chủ yếu là để cho chúng ta 

thanh lọc thân tâm, đạt được giới, định, tuệ. Phương pháp 

quan trọng nhất cần phải “ thành thục trở thành thiện xảo” 

mới có thể thành tựu được, cần phải không ngừng luyện 

tập, mới có thể thường xuyên giữ vững phong độ. 

Bất cứ học pháp môn nào cũng tốt cả, cuối cùng pháp 

môn chỉ là phương tiện, chúng ta không nên lấy phương 

tiện làm mục đích, không phải chúng ta lái trên một chiếc 

xe đắt tiền, thì nhất định được đến nơi bình an, cần xem 

các yếu tố của mình như: có quen đường, đường có dễ đi, 

tay lái, nếu đi đường xa cần có đủ sức khoẻ để điều khiển 

xe, tình trạng tâm lý, ý chí có vững chắc không? Trên 

đường gặp những chướng ngại, có thể tuỳ thời khắc phục, 
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để dẹp bỏ những chướng ngại. Có đủ những yếu tố như 

vậy, mới có thể đến nơi bình an. Dù làm bất cứ việc gì, 

nếu không kiên trì cho đến phút cuối, thì không thể thọ 

nhận được kết quả mỹ mãn. Do đó, không cần nói “tôi 

tham thiền sẽ tuyệt vời hơn bạn niệm Phật”. Trên sự thật, 

pháp môn nào, nếu không học đến “chỗ cuối cùng” của 

nó, mà chỉ hơn thua tranh chấp, thì đều là bàn luận cho 

vui!  

Cách đây vài ngày, tôi giảng dạy cho Tăng sinh mới vô 

trường, cùng họ bàn đến trạng thái tâm lý khác nhau giữa 

“tinh tấn” và “cạnh tranh”. Nếu chúng ta tu hành theo 

kiểu so sánh, “việc của tôi làm thì tốt hơn họ, bất cứ 

phương diện nào tôi cũng đều tốt hơn người khác cả”, 

đây chính là “cạnh tranh” không phải là “tinh tấn” chỉ là 

“chấp ngã” làm hại, rồi sanh ra “ngã mạn, ngã si”. Chân 

thật “tinh tấn”, không phải ở chỗ “người so với người”, 

mà là phản tỉnh chúng ta, phiền não của chúng ta có giảm 

đi được chút nào chưa, thiện pháp có tăng trưởng từng 

ngày không. Ý nghĩa thật của tinh tấn không ngoài “bỏ ác, 

làm lành”. Nếu là một người suốt ngày không ngừng 

niệm Phật, mà trong tâm phiền não cũng không giảm, thì 

những điều này chẳng qua là một loại hình thức, đích thật 

của tinh tấn là quyết định chúng ta đã bỏ bao nhiêu việc 

ác, tu được bao nhiêu việc lành, nếu không đạt được mục 
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tiêu, thì không xứng đáng với tiêu chuẩn tinh tấn của Phật 

giáo. Có một số người học Phật, lấy việc “một ngày lạy 

Phật bao nhiêu lạy, ngồi thiền hết vài cây hương” để nhận 

định là tu hành. Đương nhiên siêng năng như vậy cũng 

tốt, so với làm biếng thì tốt hơn nhiều, nhưng nếu chúng 

ta đem “phương thức tu hành” này, cho rằng tự mình đã 

“thành tựu của tu hành” như thế sẽ bị lạc vào cạm bẫy 

“ngộ nhận phương tiện làm mục đích” chúng ta phải đặc 

biệt cẩn thận. 

VI. Niệm Phật có thể tương ưng với giới, định, tuệ 

tam vô lậu học 

Niệm Phật là pháp môn mà người thâm sâu sẽ hiểu 

thâm sâu, người cạn cợt sẽ hiểu cạn cợt. Bởi vì niệm Phật 

có thể cùng sám hối và giới học tương ưng; thông qua 

niệm Phật sám hối những nghiệp ác trong quá khứ, nhất 

tâm nhiếp niệm giữ gìn giới pháp thanh tịnh, không phạm 

giới trọng. Lại nữa niệm Phật cũng có thể cùng định học 

tương ưng, giống như “Kinh A Di Đà” có nói nhất tâm 

bất loạn, tức là giúp tương tục thanh tịnh niệm Phật, tâm 

đạt đến chuyên chú một cảnh. Hơn nữa, niệm Phật cũng 

có thể cùng huệ học tương ưng. Như trong Kinh Luận nói: 

“n ếu thấy duyên khởi tức thấy pháp tánh, nếu thấy pháp 
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tánh tức thấy chư Phật” 3. Nếu thay đổi góc độ, thì niệm 

duyên khởi tức niệm Phật, từ “xưng danh niệm Phật” dần 

vào “thật tướng niệm Phật”, trong quá trình này cần phải 

bồi dưỡng năng lực quán chiếu duyên khởi, chỉ cần một 

niệm tương ưng với trí tuệ tánh Không, tức tự thân có thể 

đạt được giải thoát . 

VII. Muốn trở thành Long Tượng của Phật pháp, 

trước hết phải phục vụ chúng sanh 

Chúng ta nếu không biết khéo dùng đời này tích luỹ 

phước đức trí tuệ, thì đời sau chẳng có gì! Nhân lúc mọi 

người còn trẻ, biết học Phật rồi, cớ sao không nắm bắt cơ 

hội này tự mình tăng cường thêm tư lương phước đức trí 

huệ. “Muốn trở thành Long Tượng của Phật pháp, trước 

hết phải phục vụ chúng sanh”, chúng ta khi phục vụ, hoặc 

là làm một vài công việc của học viện không sợ cực nhọc, 

hoặc bị chỉ trích và thất bại, trên thực tế chúng ta tận tâm 

tận lực phải dũng cảm đảm nhận, trong tiềm thức chúng 

ta đã rèn luyện ý chí, vun bồi nhiều năng lực khác nhau, 

cũng có thể tùy thời ứng biến, thích hợp với nhiều việc 

đổi thay. Những việc làm nhỏ đó, đều là cơ hội hiếm có 

để chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta tại sao né tránh 

bỏ qua? Thường ngày nói tu hành có nhiều công lực rất 

                                           
3 “Phật Địa Kinh Luận” quyển 5, Đại Chánh tập 26, trang 314a21~22. 
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tốt, nó biểu hiện qua tiếp đãi người và vật, xử lý công 

việc, nên thông qua đó kiểm tra lại năng lực của chính 

mình. Khổng Tử nói: “khi tôi còn nhỏ gia cảnh khó khăn, 

nên việc khó nhọc gì cũng làm được” 4. Chính muốn nói 

Khổng Tử cũng xuất thân nhà khó khăn, làm qua nhiều 

việc nhỏ nhặt, mà người khác không thích làm. Và sau 

này Khổng Tử đã trở thành thánh nhân, có rất nhiều học 

trò hiền triết kiệt xuất. Trên thực tế những công việc 

không thích mấy, nhưng chỉ cần chúng ta dùng tâm thể 

nghiệm, kỳ thật đó đang mài luyện chí, kiểm tra năng lực 

tu hành của chúng ta. 

Có người khi mới phát tâm “không từ khó nhọc, chấp 

nhận oán hờn” dù lao tâm lao lực, hay có người oán trách 

vẫn cứ bình thản. Nhưng từ từ, trở thành “không từ khó 

nhọc, nhưng không chấp nhận oán hờn”, làm thì làm, 

nhưng có ai oán hờn, thì họ không vui! Cuối cùng tâm 

nguội lạnh, biến thành “không chịu khó nhọc, không 

chấp nhận oán hờn”! Đây chính là dấu hiệu của sự thối 

lui. 

Giống như vậy, chúng ta muốn đạt đến giải thoát, 

thành Phật, mục tiêu này vô cùng cao thượng, chúng ta 

không thể chỉ tưởng tượng, mà cần có sự chuẩn bị rất lớn. 

                                           
4 “Luận Ngữ” ‘Tử Hãn’ 
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Ví dụ lập định mục tiêu là muốn giải thoát. Cuối cùng cần 

phải có tư lương gì, điều kiện gì mới được giải thoát? 

Nếu thân tâm chúng ta không hoàn toàn tịnh hóa, thì 

không thể giải thoát được, cho dù bất kỳ hình thức nào 

hay hoàn cảnh thay đổi đều đâu có ý nghĩa gì, giống như 

một người đang ở trong nhà lao, không ngừng thay đổi vị 

trí, thì cũng đâu có ý nghĩa. 

Chúng ta lập chí muốn thành Phật, mà Phật có đủ 

những tư lương, công đức gì? Chúng ta đọc trong tác 

phẩm “Con Đường Thành Phật” sẽ thấy rõ, Đức Phật có 

“đoạn đức” đoạn hết tất cả phiền não, ngã chấp, kiến 

hoặc, vô minh, tập khí v.v… Chúng ta không nên quá chủ 

quan, vì phiền não không kể số lượng nhiều hay ít, chỉ 

cần còn, đang tiềm ẩn thì có thể dẫn đến sanh tử luân hồi 

vô tận. Và Đức Phật có đủ “trí đức” trí tuệ thâm sâu, thấu 

hiểu cộng tướng và biệt tướng. Biết được tự mình cần 

làm gì để được thanh tịnh, giải thoát, cũng tùy căn tánh 

của chúng sanh, mà chỉ bày pháp môn khế lý khế cơ. 

Ngoài ra, Đức Phật có đủ “ân đức” từ bi và nguyện lực 

sâu dày, hóa độ bình đẳng tất cả chúng sanh. Chúng ta 

cần phải cảm niệm lòng từ bi của Đức Phật, ân Tam Bảo 

và ân của chúng sanh. Ngoài ba đức này, công đức của 

Ngài không có ngằn mé, tất cả chúng ta cần nên học tập 

tinh thần “muốn trở thành Long Tượng của Phật pháp, 
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trước hết phải phục vụ chúng sanh”, chúng ta muốn thành 

rường cột, thì phải lớn từ cành cây non, chịu sự khắc 

nghiệt của gió mưa, phải tích lũy tháng ngày mới thành 

được trụ cột vững chắc, muốn thành Long Tượng, chúng 

ta không phải bắt đầu điều khiển mọi người, chinh phục 

người khác! Mà trước hết tinh cần phục vụ mọi người, 

thay họ chịu khổ. Do đó chúng ta bất cứ làm việc gì, ở 

học viện phục vụ đại chúng, không sanh một tí oán trách 

hoặc bất mãn, tính toán hơn thua. Kỳ thật chúng ta làm 

việc như thế không phải là việc của cá nhân mình hay sao? 

Làm việc chính là làm cho mình, để có phước đức, người 

khác muốn lấy cũng không được. Chúng ta cần phải học 

tập trong lúc phục vụ đại chúng, phối hợp tương ưng với 

trí tuệ tánh Không. Đồng thời tu phước đức, trí tuệ thì dần 

dần điều phục được phiền não tham, sân, si. 

VIII. Bởi vì tu hành mà chịu khó, điều đó là giá trị 

Tu hành, khó tránh phải chịu cực khổ, bởi vì tu hành 

nên chịu khó, đây chính là giá trị! Nếu chúng ta phóng 

dật, ham thích hưởng thụ ngũ dục, rồi chịu cái khổ địa 

ngục, luân hồi, khổ như đây không đáng giá! Một người 

làm việc gì, nếu vì sợ khổ không thể tinh tấn tu hành, thì 

phải trở về lại, chịu vô số lần sanh tử. Nói cách khác, nếu 

tu hành sợ khổ, tự nhiên không có tìm phương pháp vượt 
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qua chướng ngại. Đã không có phương pháp vượt qua 

chướng ngại, thì chỉ còn cách tiếp tục trở lại thế gian, trải 

qua vô tận sanh tử, lập lại luân hồi không ý nghĩa này. 

Chúng ta tịnh tâm nghĩ lại một chút. Nếu chúng ta chết 

rồi sau đó sẽ như thế nào? Kỳ thật câu trả lời rất rõ ràng, 

cũng chính là trong hiện tại tâm chúng ta đang tồn tại như 

thế nào, thì sau khi chết nó sẽ như thế đó! 

Đạo Phật giảng pháp nhân duyên. Quả báo nhất định 

phì hợp với nhân duyên. Chúng ta đã không muốn thọ  

nhiều quả báo khổ, tại sao cứ một mực đi gieo nhân khổ 

đau? Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta “hoặc, nghiệp và 

khổ”. Chúng ta cảm thọ đến khổ, chúng ta cần phải hiểu 

rõ nguyên nhân của khổ đó, vì đã tạo rất nhiều ác nghiệp. 

Nguồn gốc của ác nghiệp, chính là ở vô số phiền não. Do 

không suy nghĩ đúng đắn, mới dẫn thân khẩu ý tạo ác 

nghiệp, có ác nghiệp, tự nhiên sẽ thọ nhận quả báo khổ. 

Do đó, chúng ta nếu không muốn thọ khổ, chúng ta đã 

biết rất rõ ràng, thì phải đoạn trừ xa lìa các nhân xấu ác 

này. 

IX. Như lý tư duy, mục tiêu cần rộng lớn, tu hành 

phải chân thật, đây là điều dụng tâm của Bồ-tát 

Người thường ngày biết dụng tâm, bất kể nhất cử nhất 

động đều khởi tâm quán tưởng, như “Kinh Hoa Nghiêm- 
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phẩm Tịnh Hành”, nói khi chúng ta tiểu tiện, cần phải 

quán tưởng bỏ đi những cấu uế; khi chúng ta thấy đường 

không bằng phẳng, cần phải quán tưởng trừ đi tâm tà vạy; 

sinh hoạt trong ngày như đánh răng rửa mặt, tất cả lời nói 

việc làm, nhìn người và sự vật, đối với người có dụng tâm, 

thì qua đó phát khởi tâm từ bi. Nếu không dụng tâm, đâu 

đâu cũng thích lợi dụng, thường lừa dối người khác, thậm 

chí lừa dối chư Phật, nhưng cuối cùng chính mình lừa 

không nổi với mình . 

Thầy Ấn Thuận dạy: “l ấy việc niệm tụng, sám hối v.v... 

để bồi dưỡng niềm tin tôn giáo, tự mình được ở trong 

Tăng đoàn, cần học tập tư duy giáo pháp bồi dưỡng trí 

huệ, không cầu mau thành, chỉ đợi nhân duyên đầy đủ” 5. 

Rất nhiều Tăng sinh lớp trước “nghe” không ít giáo pháp, 

nhưng có “như lý tư duy” không? Phải cố gắng nhiều hơn 

nữa. Còn niềm tin tôn giáo, chúng ta còn có tâm kiên định 

như khi mới phát tâm, cao quý thanh khiết như vậy không? 

Nếu không như vậy, thì lời dạy trên của Ngài lại một lần 

nữa phản tỉnh chúng ta. 

Tôi trước khi đến Nhật Bản học tập, thầy Ấn Thuận 

dạy: “cần phải vì Phật pháp mà học, không được quên đi 

                                           
5 Pháp sư Ấn Thuận trước tác, “Giáo Chế Giáo Điển Và Giáo Học” bài ‘Luận Về Bồi Dưỡng Tăng 

Tài’, trang 153. 
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bổn phận của người xuất gia!” Chúng ta đã xuất gia cần 

phải bỏ sự ham muốn của thế tục, không nên tranh danh 

đoạt lợi. Có người nhìn danh lợi của người thế tục một 

cách nhạt nhẽo, nhưng khi đến cửa Phật, cũng tranh lợi 

ích cùng danh vị trong Phật giáo, như thế đâu phải người 

chân thật xuất gia? Các vị cổ đức sau khi xuất gia mỗi 

ngày sờ đầu ba lần, để không quên đi trách nhiệm của bản 

thân! 

Ngày hai thời tụng Kinh, lúc niệm Phật, nên đem hết 

tâm tụng niệm, chúng ta niệm danh hiệu Phật Bồ-tát, nên 

tùy hỷ cung kính mới phải! Giống như chúng ta đang đối 

diện một vị mà mình vô cùng ngưỡng mộ cung kính, như 

vậy thì chúng ta có hoan hỷ, cung kính không? Cũng như 

vậy chúng ta niệm danh hiệu Phật Bồ-tát là đối diện với 

các vị Thánh, như thế tại sao không có tâm hoan hỷ? 

Chúng ta tại sao lại dùng tâm sân hận, tạp nhiễm, hôn 

trầm để niệm? 

Thành quả của sự tu hành không thể đem thời gian ra 

so sánh, thời gian dài không nhất định là đạt được thành 

tựu. Đối với thành tựu Phật đạo, trọng điểm chính là hết 

lòng trong từng giây phút vun bồi tâm xuất ly và tâm 

Bồ-đề. 

Nên thầy Ấn Thuận dạy: “tu học Phật pháp lập chí 
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muốn thành Phật, mục tiêu cần phải cao, phải xa, nhưng 

thật thế tu hành cần phải bước từng bước vững chắc, cần 

mẫn chất phác”. Niệm Phật cũng vậy, không thể chỉ cầu 

hạ phẩm hạ sanh, bởi vì mong cầu thượng phẩm có khi 

đạt được trung phẩm, mong cầu trung phẩm có khi đạt 

được hạ phẩm, do đó mục tiêu cần phải cao, phải xa. 

Hy vọng chúng ta nắm bắt cơ hội của cuộc đời này. 

Nghĩ lại, nếu mạng sống chỉ còn lại một ngày, như thế 

chúng ta sẽ làm gì trong ngày đó. Cổ đức Trung Quốc nói: 

“Sáng nghe đạo lý, chiều mất đi cũng an lòng!” Nếu 

chúng ta mỗi ngày làm việc hợp chân lý tâm an ổn, đến 

khi vãng sanh được thản nhiên tự tại. Trái lại, tâm lo lắng 

vì từng làm chuyện trái lương tâm, khi vô thường đến, sẽ 

tạo thành nỗi hoang mang sợ hãi. 

Lời cuối tôi kính chúc quý vị hòa hợp, thanh tịnh và an 

lạc. 
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TÂM NIỆM CÙNG NGHIỆP BÁO 
I. Lời nói đầu  

Giữa tâm niệm và nghiệp báo có mối liên quan rất 

mật thiết, có sức ảnh hưởng quan trọng đối với tương lai 

của chúng ta, vì vậy, đáng để tư duy nghiên cứu, về 

những nhân tố chính nhân tố phụ nào ảnh hưởng đến 

nghiệp báo? 

Ví dụ: cùng là tội “ sát hại” nhưng sát hại Phật, 

A-la-hán, cha mẹ hoặc súc sanh, do đối tượng sát hại 

không đồng, nên quả báo nhận lấy cũng khác. Ngoài ra, 

do động cơ, hành vi thủ đoạn phương pháp v.v... khác 

nhau nên tạo thành nghiệp báo cũng không giống nhau. 

Cùng làm một việc, nhưng thế nào để năng lực bỏ ra 

ít mà thành tích hiệu quả cao, tăng thêm lợi ích cho 

chúng sanh, và tiêu trừ phiền não của chính mình, người 

hiểu thì hiểu sâu, còn người chưa hiểu thì nhìn nhận cạn 

cợt hơn. Chúng ta vốn đều vui vẻ phát tâm làm việc 

thiện nguyện, nhưng ngày đó trải qua lâu rồi, có người 

bắt đầu khởi phiền não, đối với công việc được phân 

chia thì kén chọn, có lúc đang làm thì trong tâm lại khởi 

lên rất nhiều tạp niệm, như là tâm tham, tâm kiêu mạn, 

khiến cho chính mình càng làm càng không vui. Nếu 

như chúng ta học tập trong công việc, rèn luyện ý chí 
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của chính mình, mọi lúc mọi nơi đều quán sát tâm niệm, 

phát hiện khuyết điểm, đoạn trừ các loại phiền não tâm 

tham lam, kiêu mạn. Với chí hướng làm việc như vậy 

thì mới thật là lợi mình lợi người. 

II. Như thế nào là nghiệp và báo? 

Muốn hiểu được sự quan hệ giữa “tâm niệm và 

nghiệp báo” thì trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là 

nghiệp, thế nào là báo? 

1. Nghiệp: hành vi, tạo tác.  

Do hoạt động của thân, khẩu, ý mà chiêu cảm 
năng lực tiềm ẩn đưa đến quả báo. 

“Nghiệp” là động tác hành vi. Cái gì do lực ý chí phát 

động đều là nghiệp. Ở đây nói “nghiệp” chủ yếu chỉ về ý 

niệm khởi lên trong tâm chúng ta, miệng phát ngôn, thân 

hành động, dẫn đến phát sinh ra một động lực; mà động 

lực này tương lai có thể chiêu cảm một loại quả báo nào 

đó. Ví dụ như: có người nổi giận, la mắng, thậm chí còn 

đánh người. Động tác như vậy, nó chiêu cảm đến quả báo 

ác nào đó. Hơn nữa, không phải là nói thành lời ra động 

tác mới tính, ngay cả nội tại của hoạt động ý niệm “nổi 

giận” này cũng chiêu cảm quả báo! Phàm hoạt động của 

thân, khẩu, ý có một loại chiêu cảm năng lực tiềm ẩn của 

quả báo trong tương lai; đó gọi là “nghiệp” 



TÂM NIỆM CÙNG NGHIỆP BÁO 

74 

2. “ Báo”: quả báo, dị thục 

“Quả báo” do nghiệp lực chiêu cảm, lại gọi là “dị thục 

quả”, tức “dị loại nhi thục”. Tại sao gọi là “dị loại nhi 

thục”? Có nghĩa là chúng ta làm việc thiện thì chiêu cảm 

quả báo thiện, tạo nghiệp ác thì chiêu cảm quả báo ác. 

Mọi người thường nghe “thiện có thiện báo, ác có ác 

báo”, thật ra đây là cách nhận định thông thường, chính 

xác thì “thiện có quả báo an vui, ác có quả báo khổ đau”. 

Trước khi nghiệp chưa chiêu cảm báo, nếu không tu tập 

chứng đắc giải thoát, thì năng lực tiềm ẩn của nghiệp vẫn 

tồn tại, dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp lực vẫn không 

mất. Chỉ cần nhân duyên hội đủ, thì nghiệp lực sẽ chiêu 

cảm quả báo. 

Tuy nhiên, không phải vừa tạo nghiệp lập tức cảm quả. 

Từ lúc tạo nghiệp đến cảm quả cần thời gian, thời gian 

này dài ngắn khác nhau, có người đời này tạo nghiệp thì 

liền cảm quả “hiện báo nghiệp”, có người đời này tạo 

nghiệp đời sau mới thọ báo “sanh báo nghiệp” có người 

đời này tạo nghiệp, cách một đời hoặc nhiều đời mới thọ 

báo “hậu báo nghiệp”. Chúng ta có thể đưa ra ví dụ, 

nghiệp giống như hạt giống, có loại khi trồng xuống nửa 

năm ra hoa kết quả, có loại trồng một năm, có loại trồng 

hơn một năm mới trổ quả. 
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Hạt giống sau khi trồng thì nhất định có kết quả hay 

sao? Điều này cũng không nhất định, vì trong thời gian 

trổ quả cần nhiều điều kiện, như ánh sáng, nước, đất, chất 

dinh dưỡng v.v... Chúng ta gieo xuống hạt giống xấu, nếu 

cắt hết tất cả trợ duyên thì nó sẽ hư hoại mầm mống. 

Cũng như, chúng ta tạo ác nghiệp cũng cần các loại trợ 

duyên mới kết quả, trợ duyên này là gì? Đó là phiền não. 

Nếu chúng ta đoạn tận phiền não, nhân duyên thiếu, quả 

ác không thành thục. Cho nên, điều cốt yếu của việc tu 

hành chẳng phải tiêu diệt báo khổ trong thân, mà không 

tạo ác nghiệp, quan trọng nhất là đoạn trừ phiền não. 

III. Các loại nghiệp  

Sau khi tìm hiểu sơ lược tính chất của nghiệp, tiếp 

đến  chúng ta phân loại nghiệp. 

1. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp 

Trước tiên, từ đối tượng để nghiệp căn cứ, thì chia 

thành ba loại nghiệp “thân, ngữ và ý”. Hoặc có người 

nghĩ: “nghiệp biểu hiện ra bên ngoài từ thân và ngữ mới 

nặng, còn nếu chỉ là trong tâm suy nghĩ linh tinh chắc 

không có gì đáng lo ngại”.  Kỳ thật không như thế, ý niệm 

mới là chủ yếu nhất, bởi vì ý nghĩ từ nội tâm sẽ quyết 

định nghiệp đó tạo ra thiện hay ác; nhẹ hoặc nặng. Như 

trong “Thành Thật Luận” quyển 9 ‘Phẩm Ba Nghiệp 
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Nặng Nhẹ thứ 119’:  

Trong ba nghiệp, nghiệp nào nặng hơn? Thân nhiệp, 

khẩu nghiệp hay ý nghiệp? ... Đáp: ... Trong Kinh Đức 

Phật dạy: “tâm là gốc các pháp, tâm cao tột, tâm dẫn 

đường, tâm nghĩ thiện ác, tức nói tức làm”. Cho nên biết 

ý nghiệp là nặng ... 

Lại nghiệp của ý hơn nghiệp của thân và khẩu, như 

trong “Kinh Hòa Lợi” d ạy: “Ngoại đạo thần tiên, một 

khi nổi giận lên liền tiêu diệt nước Na-la-vu-đà”. 1 

“Kinh Hòa Lợi” dẫn chứng trên tương hợp với “Trung 

A Hàm” quyển 32 (Kinh số 133) “Kinh Ưu Ba Ly”2. 

                                           
1 Đại Chánh tập 32, trang 307a5~b24. 
2
  “Kinh Trung A-hàm” quyển 32, (kinh 133) Đại Chánh tập 1, trang 628b24~630a1 :  

 Ni-kiền Trường Khổ Hạnh hỏi: “Thưa Cù-đàm, ba nghiệp này tương tự như vậy, Ngài chủ 

trương nghiệp nào nặng nhất để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp? Là thân nghiệp 

chăng? Khẩu nghiệp chăng? Ý nghiệp chăng?” 

 Thế Tôn lại đáp: “Này Khổ Hạnh, ba nghiệp này tương tự như vậy, Ta giảng thuyết ý 

nghiệp là nặng nhất để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Thân nghiệp và khẩu 

nghiệp thì không phải vậy.” 

 Cư sĩ, ông nghĩ sao, giả sử có người cầm dao bén tới đây, người ấy nói rằng: ‘Trong một 

ngày tôi chém đầu, lột da, xẻ thịt tất cả chúng sanh ở trong xứ Na-nan-đà này chất thành đống thịt, 

làm thành khối thịt’. Cư sĩ, ông nghĩ sao, người ấy có thể trong một ngày mà chém đầu, lột da, xẻ 

thịt tất cả chúng sanh ở xứ Na-nan-đà này chất thành đống thịt, làm thành một khối thịt không?” 

 Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: “Không thể. Vì sao như vậy? Xứ Na-nan-đà này quá giàu có an vui, 

nhân dân đông đúc, cho nên người ấy chắc chắn không thể trong một ngày mà chém đầu, lột da, 

xẻ thịt tất cả chúng sanh chất thành đống thịt, làm thành khối thịt được. Thưa Cù-đàm, người ấy 

chỉ gây phiền nhọc vô ích.” 

 Đức Thế Tôn bảo: “Cư sĩ, ông nghĩ sao, nếu có Sa-môn, Phạm chí đến, có đại như ý túc, 

có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, tâm được tự tại, người ấy nói như vầy: ‘Ta chỉ 

khởi một niệm sân, làm cho cả xứ Na-nan-đà này thiêu rụi thành tro’. Này Cư sĩ, ông nghĩ sao? 

Sa-môn, Phạm chí ấy có thể làm cho cả Na-nan-đà này thiêu rụi thành tro không?” 
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Trong Kinh nói: giả sử có người cầm dao thật bén giết 

chúng sanh trong nước Na-nan-đà từ tối đến sáng, dù cho 

giết cả ngày cũng không hết; nhưng có người tu thiền 

định, phát khởi tâm sân họ sử dụng lực thần thông làm 

cho chúng sanh trong nước ấy có thể thành tro bụi! V ậy 

trong ba nghiệp thân, khẩu và ý, thì ý nghiệp là nặng 

nhất. 

2. Thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp 

Trên nguyên tắc, thiện bao hàm hai tầng ý nghĩa: một 

là chúng ta phát tâm hành thiện, hai là làm cho người 

khác được lợi ích. Nếu như chu toàn đến hai ý nghĩa này 

thì đương nhiên tốt nhất. Như ở trước đã nói: “thiện 

nghiệp chiêu cảm quả báo an vui, ác nghiệp chiêu cảm 

quả báo khổ đau”. Ngoài thiện nghiệp, ác nghiệp ra, còn 

có một loại không thiện không ác, đó là “vô ký nghiệp”. 

Ngoài ra, còn có “bất động nghiệp” loại nghiệp này 

tương ưng với thiền định, cõi sắc giới định hoặc vô sắc 

giới định, nên đây là thiện. Do đặc trưng của thiền định là 

bất động nên nghiệp tạo thành cũng “bất động nghiệp”. 

                                                                                             
 Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: “Thưa Cù-đàm, đâu phải chỉ một Na-nan-đà, đâu phải chỉ hai hoặc ba, 

hoặc bốn; mà thưa Cù-đàm, Sa-môn Phạm chí kia có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 

hựu, có đại oai thần, tâm được tự tại, nếu khởi lên niệm sân thì có thể làm cho hết thảy các nước, 

hết thảy nhân dân thiêu rụi thành tro, sá gì một Na-nan-đà?” 
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Mà loại này có thể chiêu cảm đến sanh tử của cõi sắc giới, 

vô sắc giới; còn nghiệp thiện nghiệp ác là nghiệp lực cảm 

quả sanh tử ở cõi dục giới. 

3. Định nghiệp, bất định nghiệp 

Như thế nào gọi là định nghiệp? Là sức mạnh cố ý tạo 

tác của nghiệp nhất định dẫn đến loại quả báo nào đó. 

Trong “Kinh Trung A hàm, Kinh Tư” 3 ghi chép, nếu cố ý 

tạo nghiệp, Đức Phật nói nhất định thọ báo; nếu không cố 

ý tạo tác, thì không nhất định thọ báo. 

Trên sự thật, nhất định thọ báo và không nhất định thọ 

báo của nghiệp, có khi xem chúng ta có đủ thời gian hối 

cải hay không, như “Kinh Trung A Hàm”4 nói: ví có một 

bao muối nặng 1 kg và một bao 20 kg, nếu như đem 1 kg 

muối bỏ vào ly nước, 20 kg muối đổ xuống sông lớn thì 

nước ở đâu mặn hơn? Đương nhiên là nước trong ly mặn 

hơn, nhưng muối ở đâu nhiều hơn? Muối bỏ trong sông 

lớn nhiều hơn. Đây muốn nói, dù cho nghiệp ác nặng, có 

đủ thời gian hối cải, như là thọ mạng dài, lại gặp được 

thiện tri thức, tinh tấn học tập Phật pháp, chuyên cần tu 

giới định huệ, thì nghiệp nặng thành nhẹ hoặc trở thành 

                                           
3 “Kinh Trung A-hàm” quyển 3, (kinh thứ 15) ‘Kinh Tư’: “Nếu ai cố ý tạo nghiệp, ta nói rằng kẻ ấy 

phải thọ lấy quả báo, hoặc thọ trong đời hiện tại, hoặc thọ ở đời sau. Nếu tạo nghiệp mà không cố 

ý, ta nói rằng người ấy không nhất thiết phải thọ báo”. Đại Chánh tập 1, trang 437b. 
4 “Kinh Trung A-hàm” quyển 3, (kinh thứ 11) “Kinh Diêm Dụ” Đại Chánh tập 1, trang 433a~434a. 
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bất định nghiệp. Ngược lại, cố ý tạo ác lại không hối cải, 

hoặc là hoàn toàn không biết ăn năn, như vậy nhất định 

thọ quả báo khổ. 

Trong “Kinh Kim Cang” có đoạn: “N ếu có người thiện 

nam thiện nữ nào, thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người 

khác khinh chê, nên biết người này do tội nghiệp đời 

trước,  lẽ ra phải đọa trong đường ác, cho nên đời này 

bị người khác khinh chê, khi nào tội nghiệp đời trước 

được tiêu trừ, người ấy sẽ thành tựu quả vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác.” 5 

Có người sau khi tụng trì “Kinh Kim Cang”, ngược lại 

bị người khác khinh dễ sỉ nhục. Người ấy nghĩ: “Mình 

không tụng Kinh vẫn tốt, đã tụng mà lại bị khinh dễ, sỉ 

nhục, dứt khoát không cần trì tụng nữa”! Thật ra, nếu ai 

cũng suy nghĩ như vậy là không đúng. Ý của “Kinh Kim 

Cang” là do cá nhân đời trước tạo nghiệp ác, lẽ ra đọa vào 

đường xấu trong cõi địa ngục, súc sanh, ác quỷ, nhưng do 

công đức đọc tụng “Kinh Kim Cang” làm cho quả báo 

nhẹ, hiện tại chỉ bị người khác coi thường, nhưng đời sau 

khỏi bị chiêu cảm quả báo của ba đường ác đạo! 

4. Cộng nghiệp, bất cộng nghiệp 

Bất cộng nghiệp là nghiệp mà tự bản thân mình chịu 
                                           
5 Đại Chánh tập 8, trang 750c24~27. 
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ảnh hưởng, cũng gọi là biệt nghiệp; cùng một lúc mà 

mình và người khác ảnh hưởng thì gọi là cộng nghiệp. Ví 

dụ như, một nhà có ba người con gái, hoàn cảnh trưởng 

thành trước khi lập gia đình đều giống nhau. Nhưng sau 

khi lớn lên thì mỗi người được gả vào một gia đình khác, 

mỗi người có sự nghiệp phát triển không đồng, đây gọi là 

bất cộng nghiệp của mỗi người. 

Cộng nghiệp của mọi người, ảnh hưởng qua lại, tác 

động lẫn nhau, hình thành mối quan hệ rất phức tạp. 

Giống như chúng ta đối với mọi người luôn nở nụ cười 

tươi, thì họ sẽ có ấn tượng tốt với chúng ta; còn ngược lại 

lúc nào mặt mày nhăn nhó khó chịu, thì người khác 

không vui, mọi trường hợp đều có mối quan hệ lẫn nhau. 

Nếu có thể hiểu biết sâu sắc giáo lý cộng nghiệp của 

Phật giáo, thì tìm ra nguyên nhân để đối phó, tùy bệnh 

cho thuốc điều trị, sẽ kịp thời xoay chuyển cộng nghiệp 

của mọi người. Như môi trường sinh sống ô nhiễm, rác 

chất thành đống khắp nơi, vi trùng sinh sôi nảy nở, tạo 

nguyên nhân gây bệnh sốt rét. Muốn giải quyết triệt để 

loại bệnh này, đâu chỉ làm sạch sẽ đồ chứa nước của mỗi 

nhà mà có thể được, cần toàn thể xã hội, cho đến thôn 

xóm làng xã huyện thị cùng giữ gìn môi trường trong 

sạch, thì mới có thể tiêu diệt các mầm bệnh lây lan này. 
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Theo nguyên tắc “cùng làm cùng chịu”, cộng nghiệp 

của mọi người, thì phải đồng tâm hiệp lực thay đổi, nếu 

không, cho dù Thánh nhân cũng đành bất lực. Bồ-tát 

muốn thiết lập tịnh độ trong nhân gian, song tịnh độ chân 

chánh, không chỉ tịnh hoá thân tâm chính mình thôi, mà 

cần làm trong sạch nội tâm của chúng sanh, thì cõi Phật 

mới chân chánh thanh tịnh. 

5. Dẫn nghiệp, mãn nghiệp 

Dẫn nghiệp là một loại nghiệp lực đặc biệt mạnh, dẫn 

dắt chúng sanh đến thọ một quả báo tổng thể, trở thành 

trời, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục một trong năm 

cõi, nghiệp này đặc biệt mạnh nên gọi là “dẫn nghiệp”. 

Ví dụ: Đề-bà-đạt-đa chuyên tâm trì giới, tu tập khổ hạnh, 

cũng đắc thiền định đủ thần thông, nhưng vì ác tâm làm 

thân Phật chảy máu, ác nghiệp như vậy rất nặng nên dẫn 

đến đọa địa ngục. 

Ngoài ra còn có mãn nghiệp. Nghiệp này không mạnh 

bằng dẫn nghiệp, tuy không dẫn dắt chúng sanh chiêu 

cảm quả báo tổng thể, nhưng ảnh hưởng báo thân của 

chúng ta viên mãn hay không. Ví dụ, sáu căn đầy đủ, 

tướng mạo trang nghiêm, âm thanh dịu dàng hay không, 

ảnh hướng đến điều này là mãn nghiệp. 
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Trong “Câu Xá Luận”6 đưa ra ví dụ, có nhà họa sĩ, 

trước tiên dùng một màu vẽ ra hình tượng, sau khi hoàn 

thành việc này, thì điểm tô thêm nhiều màu sắc. “Dẫn 

nghiệp” là đồng một màu vẽ ra một hình người hoặc một 

con vật; “mãn nghiệp” như bức hình tô điểm nhiều màu 

sắc. Chúng ta cùng là con người, nhưng tướng mạo, tư 

chất, âm thanh cho đến tri thức của mỗi người không 

giống nhau. Đây gọi là mãn nghiệp. 

IV. Sự khác biệt giữa người và người là do nghiệp 

nào tạo thành 

Chúng ta đều là con người nhưng giữa con người có 

những loại khác biệt, điều này do những nhân tố nào 

hình thành? Quy nạp các yếu tố đó thì có ba loại chính: 

(1) Mãn nghiệp từ đời quá khứ 

(2) Biệt nghiệp của đời hiện tại 

(3) Cộng nghiệp trong hiện tại 

1. Mãn nghiệp từ đời quá khứ 

Chúng ta là người, đời quá khứ tạo qua những dẫn 

nghiệp đưa đến làm người, bất luận là người da đen, 

người da trắng nhưng một đôi mắt, một lỗ mũi, đều giống 

nhau. Nhưng kiểu dáng đẹp xấu không đồng, tức là do 

                                           
6 “A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận” quyển 17, Đại Chánh tập 29, trang 92b. 
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ảnh hưởng của mãn nghiệp ở quá khứ. 

Từ “dẫn nghiệp” mà nói: đầu thai vào làm người tốt 

hơn đường súc sanh, nhưng làm người nhất định có 

phước báo hơn súc sanh không? Điều này không nhất 

định, có người sanh nơi chiến tranh loạn lạc, cuộc sống 

khó khăn đói khát, thân người gầy ốm còn da bọc xương; 

còn có người nuông chiều súc vật, tuy súc sanh nhưng 

hưởng thụ cuộc sống rất tốt, chủ nhân không chỉ chuẩn bị 

rất nhiều món ăn ngon mà còn tắm rửa, dẫn dắt đi chơi. 

Vì vậy, động vật được nuôi dưỡng này dẫn nghiệp trong 

đời quá khứ tuy không tốt giống người, nhưng đối với 

mãn nghiệp ngược lại rất có phước báo nhận được sự 

quan tâm của chủ nhân. 

Ví như mọi người cùng bố thí, thực hành bố thí được 

quả báo nhân thiên, đại thể giống nhau, nhưng mãn 

nghiệp khác nhau rất lớn. Có người lúc bố thí khởi tâm 

kiêu mạn tự cao gây khó chịu cho người nhận, có người 

cung kính tận tay bố thí; có người đợi giàu có mới bố thí, 

có người nghèo khó có thể bố thí. Mãn nghiệp này có các 

loại không đồng, quả báo tự nhiên cảm được cũng có 

khác biệt! Cùng là người giàu, có người rất nhàn nhã, 

nguồn thu nhập của cải không ngừng, mọi người đối xử 

rất tốt, còn người cũng giàu có nhưng bận rộn âu lo, cạnh 
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tranh quyết liệt, mọi người khắp nơi oán trách, luôn sợ bị 

người khác cướp bóc, hay bỏ thuốc độc ám hại. Vì vậy, 

chúng ta nên lưu ý: cùng làm một việc, song tâm niệm 

phát sanh bên trong và hành vi của thân khẩu, khác biệt 

từng li từng tí, tất cả đều đưa đến chiêu cảm quả báo 

không đồng! 

2. Biệt nghiệp của đời hiện tại 

Mục thứ hai này đặc biệt quan trọng “biệt nghiệp của 

đời hiện tại (bất cộng nghiệp)”. Vì mãn nghiệp trong đời 

quá khứ, tuy nghiệp ở quá khứ quyết định một phần của 

đời sống, nhưng nếu đời hiện tại hoàn cảnh không giống 

nhau, hoặc là nỗ lực của mỗi người không giống nhau, 

nhân duyên vẫn thay đổi được! Như anh em sinh đôi, 

tướng mạo thể hình đều tương tự, nhưng một người sống 

có quy luật, chú trọng bảo vệ giữ gìn sức khỏe. Ngược lại 

người kia cách sống hoàn toàn ngược lại, như vậy kết quả 

của họ dẫn đến không giống nhau. 

Có người sống cuộc đời không mấy như ý, nhưng 

nghiệp trong đời quá khứ đã tạo, hết cách cải đổi, chỉ 

buồn rầu cũng đâu có ý nghĩa, như vậy chúng ta phải bắt 

đầu làm lại từ đâu? Thật ra, điều mà cần nỗ lực chính đó 

là “biệt nghiệp của đời hiện tại”! 

Trước đây, có một người già đến tham quan miếu 
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Khổng Tử, người này cảm nhận các phương diện như học 

vấn, đức hạnh, giáo dục của Khổng tử rất tuyệt vời, xứng 

đáng là “Chí Thánh Tiên Sư”. Nhân đó ông cụ rất ngưỡng 

mộ, lập chí học theo Thánh nhân, song mọi người lại chế 

giễu ông rằng: “Đã già 70, 80 tuổi rồi mà vẫn muốn học 

Thánh nhân? Khổng tử 15 tuổi chuyên tâm vào việc học, 

30 tuổi thì có thể tự lập, 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi 

sự lý trong xã hội, 50 tuổi có thể thông suốt chân lý của 

tạo hoá hiểu được mệnh trời, 60 tuổi thì mới không cảm 

thấy chướng ngại mê mờ, 70 tuổi làm việc gì thì tự nhiên 

thể hiện đúng với chủ tâm của mình. Ông tuổi đã cao mà 

lại còn muốn mô phỏng Khổng Tử thì há không dễ lắm 

sao?” Ông ta trả lời rằng: “Mặc dù tôi chạy không nhanh 

bằng Khổng Tử, nhưng đuổi theo vài bước cũng tốt rồi” 

“Đuổi theo vài bước cũng tốt” thật là có chí khí! Bỏ 

nhiều thời gian tinh thần tìm về quá khứ, không bằng 

trong đời hiện tại siêng năng dụng tâm!  

3. Cộng nghiệp trong đời hiện tại 

Mục thứ ba là “cộng nghiệp trong đời hiện tại”. Dù tự 

mình rất nỗ lực, có lúc vẫn không chống lại sự khắc 

nghiệt của hoàn cảnh bên ngoài. Giống như có người rất 

siêng năng làm việc muốn kiếm được nhiều tiền, nếu nền 

kinh tế chung không được thuận lợi thì nguyện vọng khó 
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mà thành hiện thực. Như nói tư chất tối ưu của trẻ em, 

không phải trời sanh bộ não tốt là nhất định thành tựu. Tư 

chất tối ưu của trẻ em muốn thành tựu thì cần rất nhiều 

yếu tố như: cha mẹ là người biết nhìn xa trông rộng và 

hiểu được con, chọn đúng chí hướng giáo dục cho con, có 

thầy cô giỏi giảng dạy hướng dẫn. Vả lại, muốn trở thành 

người tài đức cũng không phải một bước là có thể thành 

công, cần trải qua thời gian dài bồi dưỡng, vì vậy cần có 

thể lực, nhẫn nại, kiên trì thì mới được. 

Có người lúc nào cũng ảo não buồn rầu nghiệp chướng 

nặng, đem những nguyên nhân tạo nên các chuyện không 

như ý, đều đổ thừa cho về đời trước. Kỳ thật, ba loại 

nghiệp đó quyết định cuộc sống hiện tại của mình, nghiệp 

tạo từ quá khứ chỉ đóng một phần nhỏ, chẳng phải toàn 

bộ. Nghiệp tạo từ quá khứ đã trở thành quá khứ, còn 

muốn thay đổi thì chỉ có cách từ biệt nghiệp của chúng ta 

trong đời hiện tại, thứ đến là cộng nghiệp của chúng sanh. 

Chỉ có hiện tại nỗ lực sửa đổi “bi ệt nghiệp của cá nhân” 

và “cộng nghiệp của chúng sanh”, thì mới có khả năng 

giải quyết trực tiếp vấn đề. Vì vậy, thay vì ão não buồn 

rầu quá khứ tại sao không thực hiện tốt, thì đâu bằng nỗ 

lực cố gắng trên nhiều phương diện trong hiện tại! Nhờ 

hiểu nhân quả nghiệp báo, và học tập chánh tri chánh 

kiến của Phật pháp, thì có thể đối bệnh kê thuốc. 
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V. Tùy nghiệp thọ báo  

Chúng ta trong một đời tạo nghiệp rất nhiều, thiện có, 

ác cũng có. Tạo thiện nghiệp được quả báo nhân thiên; 

tạo nghiệp ác đọa vào ba đường ác: súc sanh, ngạ quỷ, 

địa ngục. Chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp và ác nghiệp, 

cuối cùng theo những nghiệp nào, đầu thai vào đường 

nào? Nói cho cùng, theo nghiệp thọ báo chủ yếu có ba 

loại: tuỳ nghiệp nặng, tùy tập tính, tùy ức niệm. 

1. Tùy nghiệp nặng 

“Tùy nghiệp nặng” tức bất luận là nghiệp thiện, ác 

nhưng trong đó có nghiệp lực đặc biệt mạnh, như tạo 

nghiệp thiện nhiều hay tạo nghiệp ác mạnh, sau khi thân 

mạng kết thúc lập tức đi thọ báo. Đối với người tạo 

nghiệp thiện mạnh thì dù chúng ta không hộ niệm giúp 

người này nhưng người này cũng sớm sanh lên cõi trời, 

hoặc chuyển kiếp đến nhân gian. 

2. Tùy tập tính 

Tùy tập tính là tùy thuộc vào thói quen, do thói quen 

thiện hay ác mà hình thành một loại ảnh hưởng của quán 

tánh. Trong “Kinh Tạp A Hàm”7 ghi lại câu chuyện của 

                                           
7  “Kinh Tạp-a-hàm”, quyển 33, (kinh 930) Đại Chánh tập 2, trang 237b~c. 

 Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, Ma-ha-nam họ 

Thích đến chỗ Phật cuối đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: “Bạch 
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một vị trưởng lão nổi tiếng, trong đó nói rõ thói quen chủ 

yếu thường ngày phải nuôi dưỡng tập tính tánh thiện. Vị 

trưởng lão này hằng ngày niệm Phật một cách thành kính, 

có một ngày ông ta thỉnh cầu Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! 

Nếu có một ngày con đang đi trên ngã tư đường không 

cẩn thận nên bị tai nạn , lúc đó con không kịp niệm Phật, 

thế thì con có bị đọa địa ngục không? Hay các con đường 

ác đạo không? Đức Phật trả lời: “Ông sanh thời có tập 

tính thiện, ông yên tâm, khi đó không kịp niệm Phật, thì 

vẫn được vãng sanh đến con đường thiện, giống như cây 

cổ thụ sanh trưởng theo hướng về phía Đông Nam khi đổ 

gãy vẫn theo hướng Đông Nam mà ngã.” 

 Vì vậy, hằng ngày giữ gìn cho tâm trong sạch thanh 

tịnh, thì lúc này chánh niệm sanh khởi, đã có tập tính 

                                                                                             
Thế Tôn, nước Ca-tỳ-la-vệ này, đang an ổn thịnh vượng, nhân dân phát đạt. Mỗi khi con ra vào 

người vật theo hai bên, nào voi điên, người điên, xe điên, thường cùng đi với chúng. Con tự sợ là 

mình cùng sống, cùng chết với bọn điên cuồng này mà quên niệm Phật, niệm Pháp, niệm 

Tỳ-kheo Tăng. Con tự nghĩ sau khi mạng chung sanh vào thế giới nào? 

 Phật bảo Ma-ha-nam: “Đừng sợ hãi, đừng sợ hãi, Sau khi chết ông không sanh vào đường 

dữ, cũng không chết dữ. Ví như cây lớn thuận gió, nghiêng xuống, chúi xuống, nếu chặt gốc rễ sẽ 

ngã về nơi nào? 

 Ma-ha-nam bạch Phật: “về phía thuận gió, nghiêng xuống, chúi xuống” 

 Phật bảo Ma-ha-nam: “Ma-ha-nam cũng như vậy, khi mạng chung không sanh đường dữ, 

cũng không chết đường dữ. Vì sao, vì ông đã lâu dài nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm 

Tỳ-kheo Tăng, nên sau khi mạng chung thân này bị hoả thiêu, hay bỏ ngoài nghĩa địa, bị gió táp, 

nắng thiêu lâu ngày thành tro bụi, nhưng vì tâm ý thức từ trước được huân tập bởi chánh tín, bởi 

tịnh giới, bố thí, đa văn, trí huệ nên thần thức hướng lên cõi an lạc, đời sau sanh về cõi trời’. 

 Sau khi Ma-ha-nam nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra. 
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thiện thì sẽ sanh vào đường lành. Ngược lại, thường ngày 

nuôi dưỡng tập tánh tham, đến khi xả bỏ thân mạng, cảnh 

tượng huyễn hóa hiện ra, thì một niệm chấp trước đi theo 

đầu thai vào đường súc sanh hoặc đường ác đạo. 

3. Tùy ức niệm 

Tùy ức niệm là tùy thuộc vào tâm niệm hồi tưởng 

trong lúc lâm chung. Nếu như, đời trước không tạo 

nghiệp thiện, ác đặc biệt lớn, cũng không có tập tánh 

thiện hay tập tánh ác đặc biệt mạnh, lúc này muốn vãng 

sanh nơi nào đều có thể! Nếu lúc mạng chung hồi tưởng 

việc thiện, thì nghiệp thiện dẫn dắt sanh vào đường nhân 

thiên; hồi tưởng việc ác thì nghiệp ác dẫn dắt vào ba 

đường ác đạo. “Hộ niệm lúc lâm chung” chủ yếu là 

hướng vào người đó mà hộ niệm trợ giúp cho phần nào 

đó. Nhưng người này nghiệp ác quá nặng, hoặc là hằng 

ngày có tập tính ác quá sâu dày, thì cho dù có người trợ 

niệm, người này không dễ thọ nhận được! 

VI. Lâm chung nhất niệm  

Trong “Đại Trí Độ Luận” khi nói về nhân duyên 

nghiệp báo, lấy ví như người họa sĩ, nhấn mạnh người 

tạo nghiệp chân chánh thì được quả báo tốt; ngược lại, 

người tạo nghiệp tà vạy thì nhận quả báo xấu. Như “Đại 

Trí Độ Luận” quyển 24 nói:  
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“Khi mạng chung nghiệp ấy đến phủ kín tâm người 

này, như bóng râm của ngọn núi lớn che mọi vật. 

Nghiệp ấy hay cho các loại thân, như thợ vẽ, vẽ các 

hình tượng. Nếu người nào hành nghiệp chánh hạnh thì 

quả báo tốt, còn nếu hành nghiệp tà hạnh thì có quả 

báo xấu. Như người làm việc cho nhà vua, thì theo công 

việc mà được thù đáp. Như vậy là phân biệt quả báo 

của các nghiệp chướng. 

Lại nữa, như trong “Kinh Phân Biệt Nghiệp”, Phật 

bảo A-nan: “người làm ác sanh nơi tốt, người làm thiện 

sanh nơi xấu”.  

A-nan thưa: “Vi ệc ấy như thế nào?”  

Phật dạy: “Người ác tội nghiệp đời này chưa chín, 

mà nghiệp lành đời trước đã chín, do nhân duyên đó, 

mà đời này tuy ác mà sanh nơi tốt, hoặc khi sắp chết 

tâm tâm số pháp lành phát sanh, do nhân duyên ấy cũng 

sanh được nơi tốt. Người làm lành sanh chỗ xấu, vì 

nghiệp lành đời này chưa chín mà nghiệp ác đời trước 

đã chín muồi, do nhân duyên ấy mà đời nay làm lành 

mà sanh nơi xấu, hoặc khi chết tâm tâm số pháp bất 

thiện phát sanh, do nhân ấy nên cũng sanh chỗ xấu.” 8 

Người họa sĩ là chỉ những người biết vẽ hình người, 
                                           
8 Đại Chánh tập 25, trang 238b11~23. 
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hình cảnh vật. Thật ra, làm cho thọ nhận thân người 

hoặc súc sanh đều do nghiệp của chúng ta tự tạo ra. Như 

trong “Đại Trí Độ Luận” trích dẫn “Kinh Phân Biệt 

Nghiệp” tường thuật lại Đức Phật đã từng nói với A-nan 

rằng: “Người làm ác, nhưng sanh vào nơi tốt, người làm 

lành mà sanh vào nơi xấu”. 

A-nan cảm thấy rất kỳ lạ, điều này trái với câu nói 

thường ngày “thiện có thiện báo (quả báo vui), ác có ác 

báo (quả báo khổ)” trái lại sao? 

Đức Phật trả lời: người làm ác, đầu thai vào nơi tốt, 

có hai nguyên nhân: một là vì người ác này tội nghiệp 

đời này vẫn chưa thành thục, nghiệp thiện đời quá khứ 

đã thành thục rồi; hai là khi sắp chết, sanh khởi tâm tâm 

sở pháp thiện mạnh. 

Ngược lại, người làm lành đầu thai vào chỗ không tốt, 

cũng có hai nguyên nhân: những người này thiện căn 

đời nay vẫn chưa thành thục, mà nghiệp ác trong đời 

quá khứ đã thành thục; hai là khi sắp chết khởi tâm tâm 

sở bất thiện pháp mạnh. 

Tiếp theo “Đại Trí Độ Luận” lại có một đoạn nghi 

vấn thật thâm thuý: 

Hỏi: Nghiệp chín chưa chín có thể như vậy, còn tâm 

phát sanh trong thời gian ngắn ngủi khi sắp chết làm 
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sao thắng được nghiệp lực gây ra suốt cả đời? 

Đáp: Tâm ấy tuy trong thời gian khoảnh khắc, mà 

tâm lực mãnh liệt, như lửa như chất độc, tuy ít nhưng có 

tác dụng rất lớn. Trong khi sắp chết, tâm đó quyết định 

mãnh liệt kiên cố, cho nên thắng nghiệp lực tạo ra trong 

trăm năm.9 

Có người hỏi: nếu nói tội nghiệp thành thục hoặc 

chưa thành thục dẫn tới nơi nào thọ báo, cách này tôi 

đồng ý; nhưng mà, lúc lâm chung tâm niệm rất ngắn, 

làm sao có thể chống chọi cho được nghiệp thiện hoặc 

nghiệp ác trong một đời? 

Giống như trong “Đại Trí Độ Luận” trả lời, Bồ-tát 

Long Thọ nói: Tâm niệm này tuy rất ngắn nhưng sức 

mạnh mãnh liệt như lửa, như độc. Giống như lửa vô 

minh có thể thiêu sạch cả rừng công đức. Cho dù chúng 

ta trải qua nhiều năm làm thiện tạo ra công đức, nhưng 

chỉ trong một niệm sân khởi lên có thể đốt cháy hết tất 

cả! Thử nghĩ xem, một người cần lao khổ nhọc trong ba 

năm đốn cây chất đầy nhà, rồi đem một ngọn lửa đốt nó 

thì có cần ba năm mới cháy hết không? Chắc chắn là 

không, mà ngược lại chỉ trong một khoảnh khắc thôi đã 

cháy tan thành tro bụi. Còn chất độc? Cũng như vậy, tuy 

                                           
9 Đại Chánh tập 25, trang 238b23~27. 
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liều lượng rất ít, chẳng cần ăn tới no, chỉ một giọt nhỏ 

cũng đủ lấy đi thân mạng. Nếu như trước khi lâm chung, 

tâm niệm vững mạnh giống như ngọn lửa, thuốc độc, 

“quyết định mãnh liệt kiên cố, cho nên thắng nghiệp lực 

tạo ra trong trăm năm.” 

Bởi vậy, cùng là một niệm cuối trước khi lâm chung, 

xem chúng ta là niệm thiện hay niệm ác, niệm cuối cùng 

này có sức mạnh như thế nào. Nếu niệm này đặc biệt 

mạnh đến nỗi chống lại được những nghiệp thông 

thường, mà khiến chúng ta đi thọ báo theo niệm này 

trước, vấn đề đó chúng ta cần lưu ý! 

VII. Tội phước đều do “tâm” sanh phân biệt 

Cùng thực hiện một việc, nhưng do phát tâm không 

giống nhau, nên quả báo nhận được tội phước khác nhau. 

Như “Thành Thật Luận” quyển 7 nói:  

Do có tâm phân biệt nên thành ra có tội, nếu không 

có thì cũng không, tất cả các nghiệp đều do tâm sai biệt 

mà có cao thấp. Nếu đã không có tâm phân biệt thì cao 

thấp từ đâu sanh? Giống như lương y hay không phải 

lương y đều làm người khổ, do tâm lực mà sanh ra tội 

phước sai khác; lại giống như đứa trẻ bú sữa mẹ thì 

không có tội gì cả, vì nó không có tâm ô nhiễm. Ngược 

lại thì có tội, thế nên biết rằng tội phước đều do tâm mà 
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sanh ra.10 

Nếu cố ý làm việc ác nên có tội, ngược lại không ác 

tâm thì không nhất định có tội. “Cố ý tạo nghiệp” và tùy 

vào tâm niệm thiện ác mạnh hay yếu mà quả báo có sự 

khác biệt. Ví như Lương y trị bệnh cho bệnh nhân, có 

lúc dùng kim chích, xoa bóp hoặc bó xương v.v..., làm 

cho bệnh nhân tiếng khóc đau buồn, nhưng lương y vì 

trị bệnh cho bệnh nhân; ngoài ra có người không phải 

lương y nhưng lại có ác ý muốn hại người, làm cho 

người đau khổ nói không nên lời. Ở đây là do sự phát 

tâm không đồng, mục đích không giống nhau, lương y 

trị bệnh cho người thì được phước, không phải lương y 

mà lại tâm ác hại người thì có tội. Cũng như trẻ em bú 

sữa mẹ với tâm không ô nhiễm nên không có tội, nếu 

như người ngoài có tâm ô nhiễm thì đương nhiên có tội. 

Vì vậy, tội phước không phải đem hành vi của thân, 

khẩu xét đoán, chủ yếu là nơi tâm, tâm thiện ác, hoặc là 

cố ý, không có ý mà quyết định tội phước. 

“Thành Thật Luận” quyển 7 lại ghi rằng:  

“Như có ba người cùng nhiễu tháp: người thứ nhất là 

có muốn có công đức niệm Phật, người thứ hai phạm tội 

trộm cắp, người thứ ba là hóng mát. Tuy thân nghiệp 

                                           
10 Đại Chánh tập 32, trang 294a18~23. 



PHƯỚC HUỆ TẬP 1 

95 

giống nhau, mà thiện, bất thiện, vô ký khác biệt là ở 

trong tâm”.11 

Ví dụ nói ba người cùng đi nhiễu tháp, người thứ nhất 

là vì công đức niệm Phật; người thứ hai là vì muốn lấy 

trộm tiền trong thùng công đức; người thứ ba là không 

phải khởi tâm niệm thiện ác đặc biệt mà chỉ vì muốn 

đến nơi thờ Phật trong sạch này để đi hóng mát. Ba 

người này tuy thân nghiệp giống nhau nhưng tâm niệm 

thì khác, do đó có thiện, bất thiện và vô ký khác nhau. 

Nhưng biết được tội phước là do tâm mà tạo ra sự khác 

biệt, tâm niệm rất quan trọng! 

VIII. Do năm nhân duyên quyết định sự khác nhau 

phạm tội thượng, trung, hạ phẩm  

“Tâm” quyết định rất nhiều yếu tố thọ báo nặng nhẹ, 

nhưng tội nghiệp nặng nhẹ có khác, vậy do những yếu 

tố nào quyết định? Theo nghiệp ác mà nói, trong “ Du 

Già Sư Địa Luận” quyển 99 đưa ra năm loại nhân 

duyên: 

“Do năm nhân duyên, mà biết được phạm tội thượng, 

trung, hạ phẩm khác nhau. Thế nào là năm? Một là do 

tự tánh, hai là do hủy phạm, ba là do ý thích, bốn là do 

sự việc, năm là do tích tập. 

                                           
11 Đại Chánh tập 32, trang 294b2~4. 
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1. Do tự tánh (tánh tội) là: Tha tánh tội là Thượng 

phẩm tội; Chúng dư tội tụ là Trung phẩm tội; Sở dư tội 

tụ là Hạ phẩm tội. 

Lại có sự khác nhau, Bỉ thắng và Chúng dư là Trọng 

phẩm tội; Vẫn trụy và Biệt hối là Trung phẩm tội; Ác 

tác tội tụ là Khinh phẩm tội. Nên biết như vậy, do vì tự 

tánh, mà phạm tội Thượng, Trung, Hạ khác nhau. 

2. Do hủy phạm: Phạm tội do vô tri và phóng dật là 

Hạ phẩm tội; do vì phiền não mạnh là Trung phẩm tội; 

do vì khinh mạn, là Thượng phẩm tội. Nên biết như vậy, 

do vì hủy phạm, mà phạm tội Thượng, Trung, Hạ phẩm 

khác nhau. 

3. Do ý thích: Phạm tội do vì hạ phẩm tham, sân, si 

triền, là Hạ phẩm tội; nếu do trung phẩm thì Trung 

phẩm tội; do vì thượng phẩm, là Thượng phẩm tội. Nên 

biết như vậy, do vì ý thích, mà phạm tội Thượng, Trung, 

Hạ phẩm khác nhau. 

4. Do vì sự việc: Tuy là phạm tội tương tợ với phần ý 

thích, nhưng do sự việc không giống nhau, nên biết 

phạm đó hình thành thượng trung hạ khác biệt. Do vì 

sân triền cố ý sát hại chúng sanh, thì phạm Vẫn trụy tội; 

cũng vì sân triền mà giết hại người khác không phải cha 

mẹ, thì phạm Tha thắng tội, không bị vô gián tội; cũng 
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vì sân triền mà giết hại cha mẹ, thì phạm Tha thắng tội 

và vô gián tội. Nên biết như vậy, do vì sự việc, mà phạm 

tội Thượng, Trung, Hạ phẩm khác nhau. 

5. Do tích tập: Phạm một tội không như pháp sớm 

sám hối, hoặc phạm hai cho đến năm tội, nên biết, do 

tích tập như thế, trở thành Hạ phẩm tội. Từ đó về sau, 

nếu phạm mười, hai mươi, ba mươi, rất nhiều lần, 

không như pháp sớm sám hối, nên biết, do tích tập như 

thế, trở thành Trung phẩm tội. Nếu phạm số lượng 

không thể tính hết, nên biết, do tích tập như thế, trở 

thành Thượng phẩm tội.12 

“Du Già Sư Địa Luận” nói: có năm nhân duyên quyết 

định tội mà phạm Hạ phẩm tội, Trung phẩm tội, Thượng 

phẩm tội: do tự tánh, hủy phạm, ý thích, sự việc, và do 

tích tập, dưới đây giải thích cụ thể. 

1. Nhân duyên thứ nhất: “do tự tánh”  

Phần “Tự tánh” có 2 cách lý giải:  

A. Cách thứ nhất:  

a. Thượng phẩm tội: “Tha thắng tội tụ”, lại gọi là 

“Ba-la-di”, thuộc tội nặng nhất, như cố ý phạm 

tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc cố ý đại 

                                           
12 Đại Chánh tập 30, trang 870b7~c9. 
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vọng ngữ: không chứng đắc thiền định mà nói 

là đã chứng đắc; không chứng quả mà cố ý nói 

chứng quả. Những loại tội tương tự như vậy 

đều phạm tội rất nặng, đây gọi là thượng phẩm 

tội. 

b. Trung phẩm tội: “Chúng dư tội tụ” l ại gọi là 

“Tăng tàn”, “chúng” là “tăng”, “dư” là xót lại 

(tàn), đây là tội trọng thứ hai trong giới luật của 

người xuất gia. 

c. Hạ phẩm tội: “Sở dư tội tụ” tức là ngoài tội 

Ba-la-di và Tăng tàn. Như tiểu vọng ngữ, giết 

súc sanh, hoặc tội khác nữa. 

B. Cách thứ 2:  

a. Thượng phẩm tội: “Tha thắng tội tụ”, “chúng 

dư tội tụ”. Đây là tội nặng thứ nhất cùng tội 

nặng thứ hai trong giới luật của Tỳ-kheo. 

b. Trung phẩm tội: “V ẫn trụy”, “bi ệt hối”, đây là 

loại tội “Ba-dật-đề”  và “Ba-la-đề-đề-xá-ni” 

trong luật. Như Phật quy định trong chúng xuất 

gia mỗi người chỉ được cất giữ một cái bát, 

nhưng có người tâm tham lam cất giữ nhiều cái, 

thì phạm tội này. 

c. Hạ phẩm tội: “Ác tác tội tụ”. Như ăn mặc 
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không nghiêm túc, đi đứng nằm ngồi không có 

oai nghi v.v.., đây là hạ phẩm. 

Do giới pháp không đồng, như vậy mà tội nặng nhẹ 

khác nhau. Đây gọi là “do tự tánh”, tội phạm thành 

thượng, trung, hạ phẩm khác nhau. 

2. Nhân duyên thứ hai: “Do hủy phạm” 

A. Thượng phẩm tội: Khinh mạn, tâm nghi ngờ, hận 

thù, tức là coi thường, nghi ngờ hận thù chúng sanh. Bổn 

phận của Bồ-tát là từ bi tiếp dẫn chúng sanh, nhưng 

ngược lại chúng sanh có tâm coi thường, nghi hoặc, hận 

thù, các loại này vi phạm nghiêm trọng đến tinh thần của 

Bồ-tát. Vì thế bỏ rơi chúng sanh, đây thuộc về thượng 

phẩm tội. 

B. Trung phẩm tội: Phiền não hưng thịnh. Tuy đối với 

chúng sanh không nảy sanh tâm khinh mạn, nghi ngờ, 

hận thù, nhưng phiền não còn hẫy hừng, não loạn chúng 

sanh, khiến chúng sanh khởi phiền não, đây là trung 

phẩm tội. 

C. Hạ phẩm tội: Vô tri, phóng dật. Do không có trí huệ, 

lười biếng giải đãi tạo ra sai lầm. 

Cùng làm hành động giống nhau, nhưng tâm niệm 

huỷ phạm không giống, thì tội báo nặng nhẹ khác nhau. 
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3. Nhân duyên thứ 3: “Do ý thích”  

A. Thượng phẩm tội: tham, sân, si phiền não 

thượng phẩm. 

B. Trung phẩm tội: tham, sân, si phiền não trung 

phẩm. 

C. Hạ phẩm tội: tham, sân, si phiền não hạ phẩm. 

Ví như, cùng là phiền não của sân, nhưng có sự khác 

biệt thượng phẩm sân, trung phẩm sân, hạ phẩm sân. 

Sân thượng phẩm, tâm sân hận rất mạnh, dài lâu không 

dứt, thậm chí đến đời sau, đợi đủ cơ hội báo thù, niệm sân 

này mạnh lại dài lâu nên tội báo rất nặng. 

Sân trung phẩm, tâm sân hận không mạnh mẽ, kéo dài 

giống thượng phẩm, nhưng đối trước người này sám hối, 

họ vẫn không tha thứ. 

Sân hạ phẩm, tâm sân này mới khởi lên, trải qua không 

lâu thì biến mất. 

4. Nhân duyên thứ 4: “Do sự việc” 

A. Thượng phẩm tội: như đem tâm sân hận cố ý 

giết cha mẹ, sư trưởng, Thánh nhân, là phạm 

Tha thắng tội (Ba-la-di) cho đến vô gián tội. 

B.Trung phẩm tội: Tâm sân hận cố ý giết người 

trừ cha mẹ, sư trưởng, Thánh nhân, là phạm 
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Tha thắng tội (Ba-la-di). 

C. Hạ phẩm tội: Tâm sân hận cố ý giết súc sanh, 

tội Vẫn trụy (Ba-dật-đề). 

Cùng là phiền não giống nhau, nhưng đối tượng gây 

hại không giống nhau, nên tội nặng nhẹ khác. 

5. Nhân duyên thứ 5: “do tích tập”  

A. Thượng phẩm tội: Phạm tội nhiều vô lượng. 

B. Trung phẩm tội: Phạm một vài lần rồi dừng. 

(Như ăn trộm vài lần rồi dừng). 

C. Hạ phẩm tội: phạm ít thì dừng. 

“Tích tập”, nói số lượng phạm tội mà chúng ta đã mắc 

phải. Có người nghĩ: Ta đã trộm cắp rồi, một thì không 

làm, hai đã làm rồi thì không dừng lại, tiếp tục trộm cắp 

nữa! Hoặc có người nghĩ rằng: giết người thì sẽ bị chém 

đầu, nhưng giết rồi, thì giết thêm nhiều người nữa cũng 

vậy, đây là tà kiến! Họ chỉ thấy kết quả hiện tiền của hành 

vi giết người là bị tử hình, chứ không thấy được hậu quả 

của nó là phải bị sa đọa vào ác đạo và trong tương lai còn 

bị trầm luân nơi thế giới khổ đau, suy nghĩ của họ thật 

nông cạn. 

Ví dụ rằng, giống như áo quần vừa làm dơ chút, lập tức 

đi giặt liền thì mau sạch; nếu làm dơ nhiều mà lại để lâu 
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mới giặt thì khó sạch. Có hai người rất lười biếng, một 

người nói: “Tôi chuẩn bị vớ mặc trong hai tuần, bên phải 

mặc rồi, thì lật qua bên trái mặc tiếp”. Người còn lại nói: 

“Như vậy chưa là gì! Tôi đem áo quần ngâm, đợi khi tôi 

nghĩ tới là đã khô rồi!” Ngh ĩ thử xem, áo quần mà ngâm 

trong nước xà phòng, để đến lúc khô rồi thì như thế nào? 

Vẫn có thể mặc được không? Áo quần dơ ít thì rất dễ giặt, 

dơ nhiều thì rất khó giặt. Đồ dơ mà lập tức giặt tẩy cùng 

với đồ mà sau khi ô-xy hoá rồi mới giặt thì bao nhiêu sức 

lực bỏ ra không giống nhau. 

IX. Giai đoạn từ đầu, đương lúc và sau đó  

Giai đoạn đầu của Kinh điển đại thừa, như “Kinh Đại 

Phẩm Bát-nhã”, “Kinh Hoa Nghiêm” đều nói đến sáu 

loại Ba-la-mật hay mười loại Ba-la-mật, trong đó 

“Thi-la Ba-la-mật” là giới hạnh của Bồ-tát, mà trong 

những Kinh này nói giới Bồ-tát chủ yếu là “Thập thiện 

đạo”. Thập thiện đạo là: không sát sanh, không trộm cắp, 

không tà dâm (chúng xuất gia là không dâm dục), không 

vọng ngữ, không nói hai lời, không nói lời ác khẩu, 

không ỷ ngữ, không tham lam, không sân giận, không tà 

kiến (chánh kiến). 

Có người đưa ra câu hỏi: Thập thiện đạo gồm mười 

giới điều, còn “không uống rượu”, “không ăn phi thời”, 
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“không dùng gậy đánh chúng sanh” những điều giới 

trong Thập thiện đạo không có bao hàm, nếu nói chỉ có 

Thập thiện đạo là Thi-la Ba-la-mật của Bồ-tát thì không 

phải là quá ít sao? Như “Đại Trí Độ Luận” quyển 46 

ghi: 

Hỏi rằng: Thi-la Ba-la-mật tức là bao gồm tất cả giới 

pháp, giống như các sông đều chảy ra biển lớn, cho nên 

giới không uống rượu, không ăn phi thời, không dùng 

gậy đánh chúng sanh, trong thập thiện đạo không nói đến, 

tại sao chỉ nói thập thiện thôi?13 

“Đại Trí Độ Luận” trả lời vấn đề này như sau:   

Ðáp: Phật nói tổng tướng Ba-la-mật, mười thiện là 

tổng tướng giới, biệt tướng có vô lượng giới. Không 

uống rượu, không ăn quá ngọ... xếp vào trong điều thiện 

không tham; không giết hại chúng sinh xếp vào trong 

điều thiện không giận; các việc khác tùy nghĩa mà xếp 

theo sau.14 

Giới là nhiếp vào bảy thiện đạo, thân nghiệp có ba, 

khẩu nghiệp có bốn. 

Mười thiện đạo và đầu cuối, như khởi tâm muốn giết, 

khi ấy khởi phương tiện miệng nói dữ, đánh đập, cho 

                                           
13 Đại Chánh tập 25, trang 395b18~21. 
14 Đại Chánh tập 25, trang 395 b21~29. 
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đến sắp chết, đều thuộc giai đoạn từ đầu. Sau khi chết 

bắt đầu ăn uống, vui mừng đều gọi là giai đoạn lúc sau. 

Cướp mạng sống là điều căn bản; ba việc ấy hòa hợp 

chung gọi là bất thiện đạo về sát. Vì vậy nên biết nói 

mười thiện đạo thời thu nhiếp hết thảy giới. 

“Không uống rượu” và “không ăn quá ngọ” giới điều 

trong Thập thiện đạo không nói, nhưng nó được hàm 

nhiếp trong giới “không tham”; “không giết hại chúng 

sanh” được hàm nhiếp trong “không sân”, còn giới sát 

sanh là không phải giới hạn trong “cướp thân mạng 

chúng sanh” mà thôi, vì thân, khẩu, ý trước khi sát sanh 

và sau khi sát sanh đều bao hàm trong tội “cướp thân 

mạng chúng sanh”. Trước khi sát sanh thì tâm sát sanh 

khởi lên trước (tâm nghiệp), ác khẩu, chửi mắng (khẩu 

nghiệp), đánh đập hành hạ (thân nghiệp); cho đến sau 

khi chúng sanh chết lại vui mừng (tâm nghiệp), tán thán 

(khẩu nghiệp), ăn thịt đánh xác chết (thân nghiệp) v.v… 

đều bao hàm trong giới sát sanh. Như vậy, trộm cắp, 

dâm dục, vọng ngữ đối với “đương lúc” “từ đầu” cho 

“sau đó” kết thúc đều là như vậy. “Từ đầu, đương lúc và 

sau đó” ở trên vừa nói, theo Huyền Trang dịch là “Gia 

Hành, Căn bổn, Hậu khởi”. 
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“Luận Đại Tỳ Bà Sa”15 tường thuật cụ thể sự liên 

quan của ba quá trình này trong Thập bất thiện đạo, ở 

đây chỉ đơn cử giới cấm sát sanh, trộm cắp, dâm dục 

“Đại Tỳ Bà Sa Luận” quyển 113 ghi rằng: 

Hiện tại đề cập đến ba khía cạnh khác nhau từ đầu, 

đương lúc và sau đó của Thập bất thiện nghiệp. Người 

làm việc giết hại trải qua ba giai đoạn: Nghĩa là khi 

muốn giết một con dê, trước tiên anh ta đến chỗ nuôi dê, 

hoặc mua, hoặc trói buộc, hoặc đánh đập cho đến gần 

chết. Giai đoạn này, nếu có những hành vi hay lời nói 

liên quan tới việc giết hại đều thuộc về giai đoạn “t ừ 

đầu” của việc giết hại. Đang lúc đem tâm giết hại, dùng 

biểu nghiệp, trong thời gian sát-na nghiệp đó, đoạn 

thân mạng gọi là “ đương lúc”. Từ đó về sau, phàm 

những việc lột da, xẻ thịt, hoặc bán, hoặc ăn cho đến 

những biểu nghiệp hay vô biểu nghiệp liên quan đến 

thân và miệng đều thuộc về giai đoạn “sau đó” của việc 

giết hại.16 

 “Luận Đai Tỳ Bà Sa” quyển 113 lại nói:  

Giới không cho mà lấy có ba giai đoạn: chẳng hạn như 

                                           
15 “Đại Tỳ Bà Sa Luận” quyển 113, Đại Chánh tập 27, 583b~584a ; “Câu Xá Luận” quyển 16, 

Đại Chánh tập 29, trang 84c~85a ; “Kinh Ưu-bà-tắc Giới” quyển 6, Đại Chánh tập 24, trang 

1067a~c. 
16 Đại Chánh 27, trang 583b12~19. 
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khi mới khởi tâm trộm cắp nhưng thân đang ở nơi khác, 

đang lên kế hoạch, dò thám, khoét vách, mở khóa, trộm 

lấy tài vật của người cho đến lấy được vật song chưa di 

dời chỗ khác. Những hành vi bất thiện về thân miệng, 

trong giai đoạn này đều thuộc giai đoạn “t ừ đầu” của 

giới không cho mà lấy. Nếu dùng tâm trộm cắp mà lấy 

vật của người rồi di dời đi nơi khác thì tất cả những hành 

vi thuộc về biểu nghiệp hay vô biểu nghiệp của thân ý cho 

đến khoảnh khắc của một sát-na trong giai đoạn này gọi 

là “ đương lúc” của tội trộm cắp. Từ đó về sau, hoặc là 

vật chủ biết được, cho đến bắt nhốt, giam cầm, hoặc giết 

hại vật chủ, thì phạm “đương lúc” gi ới sát sanh và “sau 

đó” gi ới trộm cắp, hoặc vật chủ không biết, rồi phân 

chia sử dụng những hành vi đó dù thuộc về biểu nghiệp 

hay vô biểu nghiệp của thân và miệng thì đều được gọi là 

giai đoạn “sau đó” của việc trộm cắp.17 

“Luận Đại Tỳ Bà Sa” quyển 113 lại ghi: 

Giới tà dâm chia ra ba giai đoạn: nghĩa là do bị lửa ái 

dục thiêu đốt, hoặc thông qua thư từ, tranh vẽ, thức ăn 

uống, tài vật mà biểu hiện lòng khát ái của mình rồi đụng 

chạm, cho đến chưa giao cấu với đối tượng đó, những 

hành vi bất thiện của thân miệng ấy đều thuộc giai đoạn 

                                           
17 Đại Chánh27, trang 583b19~27. 
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“t ừ đầu” của giới tà dâm. Nếu ở những thời điểm nào đó, 

thực hiện những hành vi bất thiện về thân, hoặc là giao 

cấu cho đến khởi lên ý niệm nghĩ tà dâm trong chừng 

khoảng sát-na đều liên quan đến “đương lúc” của giới tà 

dâm. Từ đây về sau, y theo này mà khởi lên những hành 

vi bất thiện về thân miệng dù thuộc biểu nghiệp hay vô 

biểu nghiệp có liên quan đến ái dục thì đều thuộc giai 

đoạn “sau đó” của giới tà hạnh.18 

1. Ba giai đoạn từ đầu, đương lúc, sau đó của sự 
giết hại: 

Trong “Đại Trí Độ Luận” quyển 46 đã nói rõ những 

vấn đề liên quan của sự giết hại. Giết hại không chỉ 

khiến cho đoạn thân mạng thôi, mà khi phát khởi tâm 

trong giai đoạn “từ đầu, đương lúc, sau đó” cũng thuộc 

về việc giết hại. 

2. Ba giai đoạn từ đầu, đương lúc, sau đó của 
việc trộm cắp:  

Ý nghĩa của sự trộm cắp là “không cho mà lấy”, tức 

vật người không cho mà tự động lấy về cho mình. Ở đây 

cũng phân ra ba giai đoạn: 

A. Ban đầu: Nhìn thấy vật mà khởi tâm tham, trước 

                                           
18 Đại Chánh tập 27, trang 583b27~c6. 
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tiên phải quan sát chung quanh, dò thám, phá 

tường, cho đến chưa di dời vật đi nơi khác thì 

thuộc giai đoạn “ban đầu”. 

B. Đương lúc: Lấy vật di dời đi nơi khác trong 

khoảng chừng một sát-na, giai đoạn này gọi là 

“đương lúc”. 

C. Sau đó: Sau khi lấy được vật thì bị chủ nhân phát 

hiện rồi bắt trói lại cho đến bị giết hại vật chủ, đây 

là giai đoạn “sau đó” của sự trộm cắp, là giai đoạn 

“từ đầu” của tội giết hại, nếu giết hại chủ nhân thì 

thuộc về giai đoạn “đương lúc” của sát sanh. Nếu 

vật lấy được mà không bị chủ nhân phát hiện, rồi 

đem vật ra tự sử dụng hoặc phân chia cho mọi 

người cùng sử dụng, biểu hiện những hành vi bất 

thiện về thân, ý dù biểu nghiệp hoặc vô biểu 

nghiệp đều thuộc giai đoạn “sau đó” của việc trộm 

cắp. 

3. Ba giai đoạn từ đầu, đương lúc, sau đó của 
việc tà dâm: 

“Tà dâm” là ưa thích việc tà hạnh, đối với giới điều 

của tại gia thì không tà dâm, còn người xuất gia thì 

không dâm dục. 

A. Từ đầu: Khi tâm tham dục khởi lên nghĩ ra đủ 
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phương thức để diễn tả tâm yêu thương của mình 

như: gửi thư từ, tặng hoa, đồ ăn uống, tiền tài của 

báu, hoặc xúc chạm thân thể v.v... tất cả những 

hành động này đều thuộc giai đoạn “từ đầu”. 

B. Đương lúc: Hai căn của nam nữ hòa hợp nhau 

trong một sát-na, đây là giai đoạn “đương lúc”. 

C. Sau đó: Thân nghiệp, khẩu nghiệp trong giai đoạn 

sau của sự ham muốn tà hạnh đều thuộc “sau đó”. 

“Đại Tỳ Bà Sa Luận” là luận thư của Nhất Thiết Hữu 

bộ, nói giai đoạn “ban đầu và sau đó” thuộc về thân 

nghiệp, khẩu nghiệp; nhưng “Đại Trí Độ Luân” của Đại 

thừa thì bao hàm ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nói cách khác, 

không chỉ một sát-na khi hai căn nam nữ hòa hợp mới 

phạm tà dâm, khi đụng chạm, miệng nói, trong tâm khởi 

tâm tham dục v.v...đều là “dục tà hạnh”. 

Y vào đây, mà suy ra các loại vọng ngữ, lưỡng thiệt 

(đến người này nói chuyện người kia, đến người kia nói 

chuyện người này), nói lời ác khẩu, kỳ thị v.v... cũng 

như thế. 

Từ đây, ta có thể nói Thập thiện đạo là nền móng căn 

bản, nó không chỉ giới hạn trên văn tự liệt kê ra mười 

hạng mục, mà tất cả “ban đầu và sau đó” đều bao hàm 

trong giới pháp này. Phân tích theo ý nghĩa, thì Thập 
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thiện đạo là tổng giới tướng, bao hàm tất cả giới pháp, 

hàm chứa năm giới, tám giới, thậm chí giới của Tỳ-kheo 

v.v..., Bồ-tát giới phải đầy đủ Thi-la Ba-la-mật, nên nắm 

lấy những nguyên tắc này, nếu chỉ thọ trì mười giới thì 

công năng của giới hạnh làm sao viên mãn được? 

Tại sao chúng ta lại đề cập đến giai đoạn “từ đầu và 

sau đó”? Vì giai đoạn “từ đầu và sau đó” có ảnh hưởng 

mật thiết tới việc nặng nhẹ của nghiệp báo. Ví dụ như, 

thời Phật còn tại thế có một người nghèo, trong vườn ra 

được một ít nho, nên muốn đem cúng dường chúng 

Tăng, nhưng nhân duyên không thành. Vì cùng lúc đó, 

nhà vua lại muốn cúng dường ẩm thực cho đại chúng 

trong một tháng. Người này suy nghĩ rằng: Nhà vua đã 

hứa trước rồi, nên tháng này mình không cúng dường 

được! Người này đợi qua một tháng, cũng may gặp 

được vị Tỳ-kheo và thưa: “Tôi đã đợi một tháng rồi, lúc 

nào thì mới có thể cúng dường được?”. Vị Tỳ-kheo trả 

lời: “Không phải bây giờ thí chủ mới bố thí, mà đã bố 

thí cả tháng này rồi” 19. 

Tuy chưa đem của bố thí nhưng trong tâm đã chuẩn 

bị trước, không phải đợi đến nơi mới khởi ý niệm bố thí. 

                                           
19 “Kinh Tạp Thí Dụ”, Đại Chánh tập 4, trang 502 a1~7. “Pháp Uyển Châu Lâm” quyển 41, Đại 

Chánh tập 53, trang 609b. 
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Đây là nói đến giai đoạn “từ đầu”. Có người ở nhà, thấy 

người nghèo tới xin thì mới bố thí; có người thì ăn xin 

tới nhà xin lại không cho; có người ở trong nhà nhưng 

nghĩ tới những người nghèo đang đói khát, lạnh cóng 

ngoài đường nên chủ động đi cứu giúp. Cùng là một 

việc bố thí, nhưng tâm niệm bố thí, thái độ, phương thức, 

tâm từ bi đều không giống nhau. Vì vậy, giai đoạn “từ 

đầu” rất quan trọng, đối với quả báo có ảnh hưởng lớn. 

Giai đoạn “sau đó” cũng vậy. Chúng ta khởi tâm làm 

việc thiện, không nhất định là mọi người đều cảm kích 

được việc làm của chúng ta. Có lúc bố thí cho người họ 

lại chê ít nhiều! Có người trong tâm lại nghĩ: “Bố thí 

cho người là việc làm không sai, nếu như người nhận 

vẫn với thái độ như vậy thì lần sau không thèm để ý đến 

người đó nữa”! Có người vẫn tiếp tục bố thí nhưng lại 

mang tâm oán hận, thái độ bố thí thay đổi. Nếu như vậy 

thì phước đức giảm đi! Vì vậy, giai đoạn “sau đó” của 

hành động bố thí cũng rất quan trọng, như thế nào làm 

cho sự phát tâm của ta không thối lui, sau khi bố thí 

không hối hận, ngược lại khởi tâm hoan hỷ, mỗi ngày 

tăng trưởng liên tục không ngừng, đều này phải dựa vào 

sự dụng công của bản thân mỗi người!  

Tóm lại, giai đoạn “từ đầu, đương lúc và sau đó” giai 
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đoạn nào cũng đều ảnh hưởng tới nghiệp báo nặng nhẹ 

của chúng ta. 

X. Nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp báo  

Nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp báo rất nhiều, ở đây 

chỉ nói sơ lược mấy nhân tố căn bản: 

1. “Cố ý tạo nghiệp” hay “không cố ý tạo nghiệp” 

Cố ý tạo nghiệp và không cố ý tạo nghiệp có sự khác 

nhau rất lớn. Ví như người cha từ dưới đất ném viên gạch 

lên lầu cho người con, nhưng người con bắt không được 

viên gạch nên bị rơi xuống đầu người cha và chết. Vấn đề 

này cùng với tội cố ý giết người, giết cha mẹ, quả báo 

nghịch tội này khác nhau khá lớn. 

2. Trạng thái tinh thần khi tạo nghiệp 

Tạo nghiệp trong “trạng thái tinh thần bình tĩnh” hay 

“ trạng thái tinh thần hỗn loạn” không giống nhau. Đối 

với luật pháp xã hội cũng như vậy, với người có tinh thần 

không ổn định thì hình phạt nhẹ, có lúc được miễn hình 

phạt, Phật giáo cũng thế. 

3. Động cơ phát tâm 

Động cơ phát tâm bao hàm rất rộng, bao gồm các loại 

tâm niệm từ trước khi thực hiện. Ví như bố thí, có hay 

không sự chấp trước về chính mình, về người nhận và vật 
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bố thí? Bố thí có mong cầu, hay không có mong cầu? 

Ví dụ có người bố thí mà muốn người nhớ ân huệ của 

mình, đây gọi là chấp trước chính mình. 

Hoặc người thấy thích thì bố thí nhiều, ngược lại thấy 

người không thích thì bố thí ít, hoặc hoàn toàn không bố 

thí, đây là tâm mình đối với người nhận vật bố thí còn có 

sự so sánh. 

Hoặc có người đem giày dép, truyền hình, tủ bàn cũ 

v.v... như vậy có phải là thật tâm bố thí không? Hoặc có 

người đem rác cho người? Nếu còn chấp trước “vật bố 

thí” thì đối với đồ vật mình ưa thích, quý trọng khó mà 

đưa được! Ngược lại, nếu như có người đem vật quý của 

mình cho người khác, thì quả báo này so với việc đem rác 

cho người đương nhiên hơn nhiều. 

Lại có người, không chỉ xả bỏ vật mà trong lúc bố thí 

còn xả bỏ tâm phiền não tham, sân, si v.v... đây không 

phải là bố thí của phàm phu mà tương ưng cùng với giải 

thoát đạo Nhị thừa! Cao hơn nữa, không chỉ cầu độ thân 

mạng chúng sanh mà dùng trí huệ Bát-nhã hoá độ huệ 

mạng của chúng sanh, hướng dẫn phương pháp tu hành, 

đoạn trừ phiền não, làm việc lợi tha, đây tương ưng với 

Bồ-tát Đại thừa! 

Phần trên đối với vấn đề thiện nghiệp đã nói qua, còn 
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với bất thiện nghiệp thì phát tâm tương ưng với tham, sân, 

si, nặng hoặc nhẹ, thì hậu quả sẽ khác nhau. 

4. Phương pháp, hành động 

Phương pháp hành động, hành thiện và tạo ác cũng rất 

khác nhau. Cùng là cách giết người, có người giết người 

rất nhanh, có người trước dùng lời nhục mạ, mang roi 

đánh đập làm cho người kia giày vò đến sắp chết. Đây gọi 

là hành động, phương pháp không đồng, quả báo thọ 

nhận sẽ khác! 

Cũng như, lúc người bố thí tỏ thái độ có thành khẩn 

hay không? Tận tay bố thí hay mượn người khác bố thí 

giúp? Khi cứu giúp người nghèo vẻ mặt có hiền hoà 

không? Hay dùng lời chế nhiễu, ra vẻ khó khăn với mọi 

người? Có người tâm tự ái rất cao, thà là chịu chết đói 

chứ không chịu nhận đồ của người bố thí. Có người càng 

bố thí thì tâm kiêu căng ngã mạn càng cao, nếu có người 

làm hơn mình thì tâm oán hận dâng trào. Như vậy, khi 

chúng ta làm công việc từ thiện nên đặc biệt chú ý. 

Thật ra, chúng ta có thể suy nghĩ rằng: bố thí cho người 

nghèo không phải quan niệm từ trên cho xuống dưới, đây 

là cơ hội để mọi người gieo trồng phước lành. Vì vậy, bố 

thí tuyệt đối không có quan niệm từ trên cho xuống dưới 

mà là đồng thể đại bi. Không những có tâm từ, lại còn 
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xem mọi người như Phật, cung kính dâng biếu phẩm vật, 

như vậy mới không tuỳ tiện ngạo mạn đem đồ cho người 

khác. 

Tuy đồ bố thí giống nhau, nhưng tùy tâm niệm và 

phương thức thái độ bố thí của mỗi người không giống 

nhau, nên sự khác biệt của quả báo cũng lớn. 

5. Sự việc thành hoặc chưa thành 

Sự việc thành rồi hay chưa đạt được mục tiêu, quả báo 

cũng có những cái khác biệt. Như quả báo của tội giết 

người chết rồi và tội giết người chưa được không giống 

nhau. Lại có người, tuy có tâm thiện, nhưng chần chừ 

không chịu thực hiện, còn có người đi sâu trong lòng xã 

hội hòa nhập cộng đồng, làm lợi ích cho chúng sanh, quả 

báo của hai loại này cũng khác nhau. 

6. Đối tượng phục vụ hoặc đối tượng xâm hại 

Đối tượng phục vụ hoặc đối tượng xâm hại không 

giống nhau nên quả báo cũng không giống nhau. Cùng là 

một hạt giống nhưng khi đem gieo ở vùng đất khô cằn sỏi 

đá và đem gieo ở vùng đất màu mỡ phì nhiêu, thì kết quả 

thu hoạch cũng khác nhau. Đối với giới luật của người 

xuất gia, cố ý giết súc sanh thì phạm Ba-dật-đề, là phạm 

tội đọa, cố ý giết cha mẹ thì phạm Ba-la-di, tức là tội ngũ 

nghịch! 
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Ở đây có đặt ra vấn đề: lúc bố thí Bồ-tát nên bố thí cho 

đối tượng nào trước? Giả sử, chỉ có một phần thức ăn, 

cùng lúc xuất hiện trước mặt mình hai người, một là vị 

cao tăng đạo đức, vị kia là kẻ lang thang khố rách áo ôm, 

vậy nên bố thí cho người nào? 

Thông thường là do sự phát tâm, cách nghĩ của mỗi 

người khác nhau mà có cách làm khác nhau. Có người 

cho rằng trước nên bố thí cho vị cao tăng, có người lại 

nghĩ nên bố thí cho kẻ lang thang, cũng có người phân ra 

thành 2 phần, hoặc xem tình cảnh lúc đó rồi quyết định. 

Như vậy, cuối cùng bố thí cho ai là đúng? “Đại Trí Độ 

Luận” nêu ra 3 phương pháp: 

(1). Người có tâm phân biệt nhiều thì trước cúng 

dường Phật, Bồ-tát… (phước điền lớn mà tâm thí 

nhỏ hơn). 

(2). Người có tâm từ bi lớn thì trước bố thí cho người 

nghèo người ác ... (phước điền nhỏ mà tâm thí lớn). 

(3). Người đạt được thật tướng trí huệ Bát-nhã 

phương tiện đầy đủ thì tùy nhân duyên hành bố thí, 

thương xót chúng sanh, xem họ như Phật. 

Như “Trí Độ Luận” quyển 87 (Đại Chánh tập 25, 

trang 669b2~c21) ghi rằng: 

Hỏi: Bồ-tát khi bố thí, trước tiên thí cho người nào? 
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Đáp: Bồ-tát tuy vì chúng sinh khởi tâm đại bi, song 

Bồ-tát bố thí trước tiên cúng dường Phật, Bồ-tát, 

A-la-hán và các thánh nhân; nếu không có thánh nhân thì 

thứ lớp bố thí cho người trì giới, tinh tấn thiền định, trí 

tuệ, ly dục; nếu không có các người này thời thí cho các 

đệ tử xuất gia của Phật; nếu không có người này thời bố 

thí cho người thọ trì ngũ giới, tu mười thiện đạo và thọ trì 

tam quy giới một ngày; nếu không có người này thời thí 

cho hạng người bình thường chẳng phải chánh, chẳng 

phải tà; nếu không có người này thì bố thí cho người ác 

tạo tội ngũ nghịch và súc sinh; không thể không cho. 

Bồ-tát lấy việc bố thí nhiếp thủ hết thảy chúng sinh. Có 

người nói: Nên trước tiên bố thí cho người tạo tội ngũ 

nghịch dứt thiện căn, người nghèo cùng, già bệnh, hạ tiện, 

hành khất, cho đến súc sinh; thí như người mẹ hiền có 

nhiều con, trước tiên nghĩ đến đứa ốm yếu, bệnh hoạn, 

cấp cho sự cần dùng; lại như Bồ-tát vì thấy cọp đói muốn 

ăn con mình nên đem thân bố thí. 

Hỏi: Vì sao nên trước hết bố thí cho các hạng như vậy? 

Đáp: Vì hết thảy chúng sinh đều là ruộng phước của 

Bồ-tát. Vì sinh tâm đại bi, Bồ-tát thường muốn đem Vô 

thượng chánh đẳng chánh giác thí cho chúng sinh, huống 

gì cơm áo mà còn có phân biệt! Lại, Bồ-tát được vô sinh 
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pháp nhẫn bình đẳng không sai khác, người chưa được vô 

sinh nhẫn hoặc tâm từ bi nhiều, hoặc tâm phân biệt nhiều, 

hai tâm ấy không thể đồng hành. Người có tâm từ bi 

nhiều trước tiên bố thí cho người nghèo cùng, hung ác, 

nghĩ rằng: Gieo vào ruộng phước được quả báo tuy lớn, 

song vì lòng thương xót chúng sinh nên trước tiên làm lợi 

ích cho người nghèo cùng. Như vậy, thửa ruộng tuy 

không tốt, nhưng do lòng từ bi nên được quả báo lớn. 

Người có tâm phân biệt nhiều nghĩ rằng: Chư Phật có vô 

lượng công đức nên trước tiên cúng dường Phật, vì phân 

biệt các pháp, chấp trước thân Phật nên tâm nhỏ. Tâm tuy 

nhỏ mà ruộng phước lớn nên công đức cũng lớn. Nếu 

hiểu được thật tướng các pháp, vào trong Bát-nhã 

Ba-la-mật và sức phương tiện không được tự tại, cả hai 

việc cùng làm, thương xót chúng sinh và xem chúng sinh 

như Phật. Như vậy, Bồ-tát tùy theo nhân duyên mà hành 

bố thí. 

Phước điền thường gồm có “kính điền” và “bi điền” 

Trong Kinh20 có ghi: công đức cúng dường một vị 

Phật lớn hơn công đức cúng dường trăm vị A-la-hán. 

Công đức cúng dường một vị A-la-hán lớn hơn công 

                                           
20 “Trung A-hàm’ quyển 39, (kinh155) “ Kinh Tu-đạt-đa” Đại Chánh tập 1, trang 677b23~c13; 

“Trung A-hàm” quyển 47, (kinh 180) “Kinh Cù-đàm-di” Đai Chánh tập 1, trang 722b20~26. 
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đức cúng dường trăm vị thánh Tăng; bố thí cho phàm 

phu hơn hẳn bố thí cho súc sanh. Do vì Phật có công 

đức hoá độ chúng sanh lớn nên phước điền lớn. Đây là 

nói về phương diện “kính điền”, kính điền lớn thì phước 

điền nhiều. 

Phương diện khác là nói về “bi điền”, có bộ Kinh chủ 

trương trước bố thí cho những người nghèo khổ nhất, 

đáng thương nhất, phước báo này lớn. Giống như người 

mẹ sanh mấy người con, trong số các người con đó có 

người ốm yếu nhất, nhiều bệnh tật, lúc này người mẹ 

thường chăm sóc người con này; cũng như, nếu chúng 

ta không nhanh chóng hoá độ những người làm ác, thì ai 

là người độ họ? Nếu kẻ lang thang đói gần chết, mà 

chúng ta có thể nhẫn tâm không cứu sao? 

Vấn đề quan trọng là nếu vị cao Tăng và kẻ lang 

thang cùng đói gần chết, thì chúng ta nên bố thí cho ai? 

Có người đưa ra một phương án, nói rằng: “Thánh tăng 

có trí huệ cao, nên cúng dường trước, vì trong hoàn 

cảnh này Thánh tăng cân nhắc nên phân ra một ít bố thí 

cho kẻ lang thang. Nếu chúng ta bố thí cho kẻ lang 

thang trước thì người này có thể chiếm ăn hết không 

nghĩ đến Thánh tăng thì sao?” Cách giải quyết này cũng 

có ý nghĩa. 
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“Đại Trí Độ Luận” đưa ra ba phương pháp: “nếu 

chứng đắc thật tướng các pháp, nhập vào lực phương 

tiện Bát-nhã Ba-la-mật, tâm được tự tại, hai việc đầy đủ, 

thương xót chúng sanh, coi chúng sanh như Phật. Như 

chư Bồ-tát tuỳ nhân duyên hành bố thí”. Cũng như 

Bồ-tát chứng đắc thật tướng các pháp, không còn tướng 

chúng sanh, không phân biệt thiện ác, tâm từ trí huệ đầy 

đủ, tùy duyên bố thí. Khi bố thí cho kẻ lang thang vô 

đức, không chỉ có tâm từ bi lớn mà còn xem họ như 

Phật, tâm cung kính, tâm từ bi để cúng dường, từ bi trí 

huệ đầy đủ vô ngại, như vậy phước đức tăng gấp bội! 

7. Số lượng, phẩm chất, tâm thường xuyên 

Số lần hay số lượng hành thiện, tạo ác có sự quan hệ 

mật thiết với quả báo. 

Mọi người thường nghĩ, bố thí nhiều thì phước đức 

càng lớn. Chúng ta không chỉ nhìn vào “số lượng”, còn 

“chất lượng” tốt xấu cũng phải chú ý. Cũng như chẳng 

thà cho một trái táo tươi còn hơn dâng thùng chuối rữa. 

“Số lượng” hoặc “tâm thường xuyên” cũng không kém 

phần quan trọng, có người bố thí rất hào phóng, nhưng 

chỉ một lần. Có người bố thí vật phẩm tuy không nhiều 

nhưng nhiều lần, tâm bố thí liên tục thường xuyên không 

ngừng, cũng như khi chúng ta niệm Phật, ngày ngày luôn 
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nhất tâm niệm Phật, lâu ngày sẽ thấy được công phu. 

Có người khởi phiền não một cách mãnh liệt, nhưng lại 

rất mau tiêu diệt; có người khởi phiền não không mạnh, 

nhưng miên mật, thường xuyên không dứt. Trường hợp 

này là việc ác lớn không phạm, việc ác nhỏ không đoạn, 

đây cũng chướng ngại cho việc tu hành. 

Lúc Phật còn tại thế, người trộm cắp 5 tiền là phạm tội 

chết, nhân đó mà Phật chế giới luật: “trộm 5 tiền là phạm 

tội Ba-la-di, không thể hối cải, phải trục xuất khỏi Tăng 

đoàn; trộm dưới 5 tiền có thể sám hối.” Có vị Tỳ-kheo 

nghĩ: “nếu một lần trộm đúng 5 tiền, phạm tội Ba-la-di, 

phải trục xuất khỏi Tăng đoàn, không giống như phân ra 

năm lần trộm, một lần trộm 1 tiền”. Phật hỏi: “Lúc trộm 

cắp có sanh tâm liên tục không? Nếu có thì cũng phạm tội 

Ba-la-di; nếu không thì tội nhẹ hơn”. 

Từ đây ta có thể nghĩ: trừ số lượng, giá trị vật phẩm ra, 

số lượt nhiều ít, có thường xuyên hay không, thì quả báo 

cũng có ảnh hưởng rất quan trọng, đặc biệt đáng được lưu 

tâm! 

Nói đến “số lượng”, ngoài “số lượng vật phẩm” ra 

“tâm lượng” cùng nghiệp báo cũng có liên quan. Như có 

cô gái nghèo, dùng sức lực làm việc của mình, để đổi lấy 

cây đèn dầu nhỏ đốt cúng dường Phật, bên cạnh đó có 
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những người giàu cũng đốt đèn cúng Phật nhưng chỉ có 

ngọn đèn của cô gái nghèo đó vẫn sáng.21 Từ đây ta có 

thể nói, tuy lượng dầu trong đèn rất ít nhưng tâm của cô 

gái nghèo so với những người giàu rất lớn, nên quả báo 

nhận được cũng lớn. 

8. Thiện hành hoặc ác hành thọ dụng, không thọ 
dụng tạo ra ảnh hưởng của quả báo   

Chúng ta hành thiện mà đối phương có thọ nhận hay 

không, thì cũng liên quan đến quả báo. Trong “Trung 

Luận” Bồ-tát Long Thọ nói rằng: “Từ dụng sanh phước 

đức, tội sanh cũng như vậy” 22. Có nghĩa là: thiện nghiệp, 

ác nghiệp mỗi thứ đều có hai loại: một là nghiệp đã thành 

khi tạo, hai là nghiệp khởi lên khi thọ dụng. Như anh A 

bố thí cho anh B phẩm vật, ngay lúc đó, anh A tạo được 

một thiện nghiệp; sau đó anh B sử dụng vật này, thì anh A 

lại được một lần thiện nghiệp nữa. Luận sư Thanh Mục 

đem “ví dụ bắn cung” để nói: người bắn cung khi bắn 

mũi tên ra là đã tạo ác nghiệp, bắn chết đối phương, thì 

người bắn cung đó chịu một ác nghiệp nữa; nếu bắn 

                                           
21 “Kinh hiền Ngu” quyển 3, “Bần Nữ Nan Đà phẩm thứ 20” Đại Chánh tập 4, trang 370c~371c. 
22 “Trung Luận” quyển 3, “phẩm thứ 17 Quán Nghiệp” Đại Chánh tập 30, trang 21c15; Pháp Sư 

Ấn Thuận “Trung Quán Luận Tụng Giảng Ký” trang 276; “Cam Lồ Vị Luận” quyển thượng, Đại 

Chánh tập 28, trang 966a27~29; “Câu Xá Luận” quyển 18 “phẩm thứ 4 Phân Biệt Nghiệp”, Đại 

Chánh tập 29, trang 97a16~b6; “Ưu Bà Tắc Giới Kinh” quyển 5, Đại Chánh tập 2, trang 

109a8~11. 
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không bị chết, thì chỉ có tội bắn, không có tội sát hại.  

Bởi vậy, đối với việc bố thí, trừ giá trị bản chất của vật 

phẩm ra, người nhận đồ vật, sử dụng được hay không 

cũng quan trọng. Ví như ở giữa mùa hè nóng bức, có 

người đem áo ấm cho người khác, không phải không có 

giá trị, người kia nóng bức chịu không được rồi, thì đem 

cho áo ấm làm chi? Cũng như đem đồ chơi điện tử cho 

người xuất gia vốn sống thanh đạm ít ham muốn, thì 

những thứ đó đối với người xuất gia có hữu dụng gì? 

Có người kiên quyết muốn cho mình đồ vật, nhưng 

mình dùng không đến, đem cho người khác, khiến người 

cho không vui. Cho nên khi mình bố thí, phải vận dụng 

trí huệ, suy nghĩ đồ vật mình cho với người nhận có hữu 

dụng không? 

Ngoài ra, hành vi của chúng ta cũng ảnh hưởng đến đối 

phương, cũng chi phối nghiệp báo nặng nhẹ. Ví như, 

trộm đồ của người giàu thì ảnh hưởng của sự mất mát 

không đáng giá; ngược lại, trộm của người nghèo thì ảnh 

hưởng của sự mất mát này rất lớn, cuộc sống của họ có 

thể không còn gì để sống. Hoặc là khi giết một người, 

không chỉ một người chết mà con cái, người thân hoặc 

người khác cũng bị ảnh hưởng. Nếu như sát hại một nhà 

từ thiện lớn, thì người được sự giúp đỡ của người này, bị 
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ảnh hưởng rất nhiều. 

Hành vi ảnh hưởng đối với “xã hội quần chúng” cũng 

rất quan trọng. Có người sáng tạo làm ra vũ khí có thể 

giết hại hàng loạt; hoặc khởi lên hành vi trái với phong 

tục hiền lương, khiến mọi người tranh nhau bắt chước, 

tạo thành một cảnh tượng không tốt trong xã hội. Lại như 

có những người xuất gia, oai nghi không có, làm người 

khác sanh tâm chê bai, gây ảnh hưởng tới việc đánh giá 

phê bình hình tượng thanh tịnh của Tăng đoàn. 

9. Tánh tội, giá tội 

Tánh tội là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, chủ 

yếu là những tội thuộc về “phạm quy đạo đức”. Đây là 

lập trường của nghiệp đạo thiện hay ác, bất kể thọ giới 

hay không thọ giới, bất luận tại gia hay xuất gia, nam nữ 

già trẻ, phạm điều này đều là tội ác, phải thọ quả báo. 

Giá tội vốn không nhất định có tội, nhưng có thể làm 

chướng ngại cho việc tu hành, như uống rượu, hoặc qui 

phạm nội quy của Tăng đoàn, như việc ăn mặc, đi đứng. 

Theo quan điểm nghiệp báo thì phạm tánh tội nghiêm 

trọng hơn giá tội. 

10. Sám hối 

Sau khi tạo ác nghiệp, khiến ý nghĩ về nghiệp ác khởi 
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ra liên tục, hoặc là lập tức sám hối, quả báo này cũng có 

ảnh hưởng lớn. Có người phạm tội rồi trốn đông trốn tây; 

có người lập tức ra đầu thú, thành thật hối lỗi. Cũng như 

đồ bị hôi, càng gói kín lại thì lâu ngày càng hôi thối. 

Ngược lại, nếu đem đi rửa, phơi nắng, thì sẽ khô sạch 

không còn mùi. Vậy phát lồ sám hối thì tội ác tiêu, tâm 

hướng thiện nhanh. 

Cũng là việc sám hối, nhưng có thành tâm hay không, 

hay là chỉ làm theo hình thức, có quyết tâm phát nguyện 

từ nay về sau không phạm tội trọng không? Hiệu quả này 

cũng không giống nhau. 

Trong Kinh thường đưa ra 3 phương pháp sám hối: tác 

pháp sám, thủ tướng sám và vô sanh sám. 

A. Tác pháp sám  

Căn cứ theo giới luật Phật quy định, tự phát lồ sám hối 

tội lỗi của mình, gọi là “tác pháp sám”. Như Tỳ-kheo 

phạm tội nhẹ, nên hướng trước một vị Tỳ-kheo khác sám 

hối; tội nặng hơn thì hướng trước ba vị Tỳ-kheo, cho đến 

hai mươi vị Tỳ-kheo thanh tịnh để phát lồ sám hối. Sau 

khi làm pháp sám hối xong, người đó được thân tâm 

thanh tịnh, và người khác không được nhắc lại lỗi lầm 

này, nếu ai nhắc thì phạm giới. Làm được như vậy thì 

Tăng đoàn sẽ hoà hợp hết sức lý tưởng! 
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Tuy nói tác pháp sám có thể được thanh tịnh, nhưng 

trong “Đại Trí Độ Luận” có một đoạn cần lưu ý: 

“Tỳ-kheo giết súc sanh, tuy đã khắc phục sám hối, nhưng 

tội báo vẫn không tiêu trừ” 23. Đối với giới luật Tỳ-kheo, 

cố ý giết người phải trục xuất ra khỏi Tăng đoàn; giết súc 

sanh tuy không nghiêm trọng như giết người, nếu hành 

tác pháp sám hối thì vẫn còn thân phận của vị Tỳ-kheo, 

vẫn có thể ở trong Tăng đoàn; nhưng theo quan niệm 

nghiệp báo, tội giết hại chúng sanh, đời sau vẫn phải thọ 

quả báo. 

B. Thủ tướng sám  

Ngày đêm đối trước Phật tụng Kinh, thành kính lễ bái 

sám hối, đến lúc thấy Phật phóng hào quang, hoặc mộng 

thấy Phật, thấy tướng tốt của Phật, tức được thanh tịnh. 

Có những tội nặng, nhưng trong thời mạt pháp tìm ra hai 

mươi vị Tỳ-kheo thanh tịnh không đơn giản. Do nhân 

duyên không đầy đủ đó, đành phải trước Phật thực hiện 

thủ tướng sám hối. Phương pháp này tương ưng với thiền 

định, thật không dễ làm được. 

C. Vô sanh sám  

“Vô sanh sám” người đạt đến mức thể hội được các 

pháp vô sanh vô diệt, hiểu được bản chất Không của tâm 

                                           
23 “Đại Trí Độ Luận” quyển 46, Đại Chánh tập 25, trang 395c. 
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tánh, tội phước không có hình tướng, tất cả pháp đều 

Không tịch vắng lặng, cho đến tánh tội, thì tội nặng 

nhưng thọ báo nhẹ, thậm chí tội không hiện hành. Ở đây 

nói “Không” không phải là không có nghiệp báo, mà từ 

nghiệp sanh ra quả báo là pháp tùy thuộc vào nhân duyên 

sanh, các pháp từ nhân duyên sanh, các pháp từ nhân 

duyên diệt. Sau khi phạm tội rồi mới ăn năn hối lỗi thì 

chẳng có ích lợi, sám hối thống thiết thành khẩn, tinh tấn 

tu hành, thể ngộ vô ngã tánh Không mới là quan trọng. 

Ba phương pháp sám hối nói trên, trong đó “tác pháp 

sám” liên quan với “giới luật”; “thủ tướng sám” liên quan 

với “thi ền định”; “vô pháp sám” liên quan với “trí huệ”. 

Vậy ta có thể nói, chẳng phải sám hối là ác báo nhất 

định không hiện ra, phải xem tội phạm thuộc về tánh tội 

hay giá tội; sám hối hình thức, hay chân thành; dùng 

phương pháp nào sám hối, tác pháp sám, thủ tướng sám 

hay vô sanh sám; có liên quan với giới, định, huệ không, 

hiệu quả của những phương pháp này có sự khác nhau rất 

lớn. 

XI. Kết luận  

Yếu tố gây ra nghiệp báo rất nhiều, trong đó tâm niệm 

là một trong những yếu tố quan trọng và phức tạp nhất. 

Đối với việc bố thí, thường nghĩ đến: nếu gieo trồng 
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“ruộng phước” nhiều thì phước đức càng dày. Nhưng trừ 

“ruộng phước” ra sự quan trọng là “tâm niệm”! Sự khác 

biệt của tâm niệm có lúc vượt qua cả sự lớn nhỏ của 

phước điền. Ở đây nêu ra ví dụ để thấy rõ hơn, một ngày 

nọ Ngài Xá-lợi-phất bưng cơm cúng dường Đức Phật, 

Đức Phật đem một phần cho chó ăn, Phật hỏi Xá-lợi-phất 

rằng: “Công đức cúng cơm cho Phật lớn, hay công đức ta 

đem cơm cho con chó lớn?” Xá-lợi-phất trả lời: “Căn cứ 

theo sự hiểu biết của đệ tử, thì công đức Phật bố thí cơm 

cho chó lớn”. Đức Phật nói: “Ông nói đúng”24! 

Do vậy, “phước điền” chỉ là một nhân tố mà thôi, 

nhưng yếu tố ảnh hưởng để tạo ra nghiệp báo rất nhiều, 

như bố thí thì phải có: phẩm chất số lượng của vật thí; 

phương thức bố thí, người thọ bố thí có ích lợi hay không 

v.v... điều quan trọng vẫn là “tâm niệm” bố thí. Nếu với 

niệm thiện thanh tịnh, phát tâm không cầu trả ơn, ấp ủ 

lòng từ bi, thái độ khiêm tốn, cúng kính mà bố thí, hơn 

nữa sau khi bố thí không sanh tâm hối hận, khiến niệm 

thiện và tâm hoan hỷ liên tục tăng trưởng, bố thí liên tục 

không gián đoạn, thì phước đức bố thí tăng trưởng rộng 

rãi không ngừng. Tiến thêm bước nữa, lúc bố thí, không 

những xả bỏ tài vật, lại có thể xả bỏ phiền não tâm tham, 

                                           
24 “Đại Trí Độ Luận” quyển 32, Đại Chánh 25, trang 301b2~12. 
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thâm nhập trí huệ vô ngã, chuyển hữu lậu thành vô lậu, 

chuyển hữu tướng của phước đức hồi hướng vô thượng 

Bồ-đề, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, ở đây có liên 

quan với “Tâm” mà cũng gọi là “khéo léo vận dụng, ở cái 

tâm này”! 
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BỒ-TÁT ĐỒNG HỌC 
Giảng tại giảng đường Huệ Nhật 

trong ngày pháp hội Dược Sư 14/11/2009 

Thông thường cùng học một trường thì gọi nhau là 

“đồng học” (bạn học), và  trong sách vở Phật giáo cũng 

có nói đến từ “Bồ-tát đồng học”. Như “Kinh Đại Bát-nhã 

Ba-la-mật”1, có lần A-nan thỉnh vấn Đức Phật: “Các vị 

Bồ-tát cùng ở chung với nhau phải nên như thế nào?” 

Đức Phật bảo A-nan: “Các vị Bồ-tát ở chung với nhau 

nên cung kính đối phương như cung kính Phật”. Không 

nên nhìn bằng đôi mắt phân biệt hơn thua, phải xem họ 

như Đức Phật, và họ cũng xem mình như Đức Phật, cùng 

cung kính lẫn nhau. Bồ-tát phải suy nghĩ, chúng ta có 

nhân duyên cùng nhau tu tập, hoặc thành vợ chồng, cha 

con v.v…; cũng có thể là bạn đồng tu, hoặc là huynh đệ, 

thầy trò v.v…Tất cả đều có nhân duyên với nhau. Mọi 

người cùng sống chung với chúng ta, những vị Bồ-tát này 

đều là bạn tốt của ta. Chúng ta cùng đi trên một chiếc 

                                           
1
 “Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật” quyển 19, ‘phẩm Ma Sầu thứ 62’, Đại Chánh tập 8, trang 356 c29~357a7. 

 A-nan thưa Đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát với Bồ-tát cộng trú như thế nào?” 

 Đức Phật bảo A-nan: “Bồ tát với Bồ tát cộng trú thì nên xem nhau như Thế Tôn. Tại vì sao? Vì 

Bồ-tát ma-ha-tát nên nghĩ rằng: “Ðó là bạn thật của ta, đi chung một con thuyền. Họ học ta cũng học bố thí 

ba-la-mật cho đến nhất thiết chủng trí. Nếu Bồ-tát tạp hạnh, lìa tâm nhất thiết trí, ta không nên học như vậy. 

Nếu Bồ-tát không có tạp hạnh, không lìa tâm nhất thiết trí, ta nên học như vậy. Bồ-tát học như vậy, là bạn 

học. 
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thuyền, mọi người cùng học tập lẫn nhau. 

Và nội dung để chúng ta cần phải học là gì? Chúng ta 

phải học lục độ vạn hạnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 

tấn, thiền định và trí huệ ba-la-mật, cho đến nhất thiết 

chủng trí của Đức Phật. Nếu Bồ-tát tu tập “tạp hạnh”, tức 

là có lúc tu lục độ, có lúc tu ác hạnh, thì họ đã xa lìa tâm 

bồ-đề Đại thừa, thì mình không nên cùng với người đó tu 

học. Cho nên “bạn học” là nên học điều hay tốt của họ; 

còn những điều không tốt, chúng ta không nên học. Nếu 

học những điều không tốt thì không thể gọi là đồng học. 

Ngược lại Bồ-tát không tu tập tạp hạnh, không rời bỏ tâm 

bồ-đề Đại thừa, thì chúng ta nên học với họ. Bồ-tát Đại sỹ 

có thể học đầy đủ như thế, thì gọi là bạn học Bồ-tát. Như 

trong “Luận Đại Trí Độ” quyển 77 ‘phẩm Đồng Học thứ 

62’ nói: 

(A-nan) thưa Đức Phật: “B ồ-tát cùng ở chung nên như 

thế nào? Đem tâm cung kính như thế nào?” Đức Phật 

dạy: “B ồ-tát nên cung kính cúng dường, xem nhau như 

Phật” vì họ là Phật vị lai. Sau đó Đức Phật tự nói nhân 

duyên: Bồ-tát ở chung nên nghĩ rằng: “Đây là bạn chơn 

thật của ta, cùng đến Phật đạo, cùng đi trên một con 

thuyền. Thuyền là sáu Ba-la-mật; ba cõi và ba lậu là 

nước; bờ kia là Phật đạo. Ðiều người kia học ta cũng nên 
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học, đó là sáu Ba-la-mật, đồng giới, đồng kiến, đồng đạo. 

Như anh em một nhà, không nên đấu nhau; ta và họ là 

anh em đồng pháp, không nên tranh nhau. Nếu Bồ-tát kia 

tu tạp hạnh, lìa tâm nhất thiết trí, ta không nên học như 

vậy. Tại vì sao? Vì việc tốt nên học theo, việc xấu nên 

bỏ” 2. Bồ-tát nếu học được như vậy, thì việc khinh mạn, 

sân hận chấm dứt; mới gọi là Bồ-tát bạn học. 

Nếu như Bồ-tát cùng ở chung, nên đem tâm cung kính 

như thế nào? Đức Phật dạy: “Cung kính cúng dường, 

xem nhau như Phật”. Chúng ta cung kính cúng dường họ, 

xem như Đức Phật, vì trong tương lai họ sẽ thành Phật. 

“Sau đó Đức Phật tự nói nhân duyên: Bồ-tát ở chung nên 

nghĩ rằng: đây là bạn chơn thật của ta, cùng đến Phật 

đạo, cùng đi trên một con thuyền” . Đức Phật dạy các vị 

Bồ-tát cùng ở chung nên nghĩ: Bồ-tát là bạn lành chơn 

thật của ta, cùng mục đích chứng đắc đạo quả bồ-đề 

thành Phật. Nên hiện tại chúng ta cùng nhau tu học, đi 

trên một chiếc thuyền. Vì thuyền này là thuyền pháp, 

chiếc thuyền “lục ba-la-mật”. Lúc chúng ta cùng nhau 

chèo thuyền, tuyệt đối đừng để cho người khác cố sức 

một mình, còn cá nhân lại đứng bên cạnh hóng mát, chỉ 

biết hô hào: “Cố lên! Cố lên! …” Đâu phải chỉ dùng sức 

                                           
2 Đại Chánh tập 25, trang 604b20~c1. 
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hô hào thôi đã đủ. Chúng ta không nên hóng mát một 

mình, mà phải cùng nhau chèo lái. Và cũng không thể 

mọi người chèo về phía trước còn mình lại chèo về phía 

sau, hoặc đục lỗ, làm thuyền thấm nước, điều này đâu có 

được, đúng không? Chúng ta phải đồng cam cộng khổ.  

Chúng ta cùng nhau ngồi trên chiếc thuyền pháp này, 

mục tiêu là bờ giải thoát thành Phật, vượt qua dòng sông, 

biển lớn “ba cõi và ba lậu là nước”. Ba cõi dục giới, sắc 

giới, vô sắc giới, và các loại dục lậu, hữu lậu và vô minh 

lậu, những phiền não này chúng ta cần phải khắc phục 

vượt qua. Từ bờ này đến bờ kia, “bờ kia là Phật đạo”, mà 

chúng ta phải tu học là lục ba-la-mật, “đồng giới, đồng 

kiến, đồng đạo”. Trong “Phật Pháp Khái Luận”3 Ngài Ấn 

Thuận có nhắc đến lục hòa kính. Lục hòa kính là trên sự 

hiểu biết nhận thức, chúng ta phải “ki ến hòa đồng giải”, 

quan điểm của mỗi người đều nhất trí. Không nên khởi 

tâm phân biệt pháp môn của tôi tu học mới là tốt nhất, 

pháp môn của bạn là tà thuyết dị đoan, hoặc pháp môn 

của bạn không hay, không cứu cánh, kỳ thật mọi người 

                                           
3 Pháp sư Ấn Thuận trước tác, “Phật Pháp Khái Luận”, trang 21~23: Chánh pháp cửu trụ, cần 

phải có người tu hành thật chứng, người tín ngưỡng rộng sâu, đây là điều phải nương vào Tăng 

đoàn thanh tịnh hòa hợp an lạc mới thực hiện được. Tăng đoàn kiện toàn hài hòa, là do sự hòa 

hợp làm cơ sở. Y cứ vào luật chế mà chư Tăng hòa hợp, đức Thích Tôn từng nói đến cương lĩnh, 

đó chính là lục hòa kính. Trong lục hòa kính, “kiến hòa đồng giải”, “giới hòa đồng hành”, “lợi hòa 

đồng quân”, là bản chất của hòa hợp; “ý hòa đồng duyệt”, “thân hòa đồng trú”, “ngữ hòa vô tranh”, 

là biểu hiện của hòa hợp. 
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nên kiến lập một quan niệm chính xác. Về hành vi thì 

phải “giới hòa đồng tu”, tức mọi cùng nhau tuân thủ giới 

luật, không có chuyện ngoại lệ. Trên vấn đề kinh tế, phải 

“l ợi hòa đồng quân”, mọi người cùng nhau chia sẻ, không 

thể so đo phần bạn nhiều, phần tôi ít. Những điều vừa nêu 

trên là bản chất của sự hòa hợp. Biểu hiện ở thân khẩu ý, 

thì phải “ý hòa đồng duyệt”, trong lòng thường vui vẻ, 

không nên luôn luôn khởi tâm sân hận, bất mãn. “Thân 

hòa đồng trú”, mọi người phải cùng sống chung với nhau, 

không nên vì một tí giận hờn mà tự mình bỏ ra ở riêng. 

Nếu như bạn ở riêng, người khác cũng như vậy, mọi 

người đều ở riêng, kết quả là mọi người không thể sống 

hòa hợp với nhau, như thế thật không tốt. Trên vấn đề 

ngôn ngữ, mọi người phải “ngữ hòa vô tranh”, vô cùng 

hòa thuận, không cãi vã nhau. Đó là biểu hiện của sự hòa 

hợp. 

“Như anh em một nhà, không nên đấu nhau”, đã là anh 

em trong nhà, không nên đấu đá lẫn nhau, huống chi 

chúng ta là huynh đệ cùng tu, thì càng không nên tranh 

chấp lẫn nhau. "Vì việc tốt nên học theo, việc xấu nên 

bỏ”, điều tốt cùng học với họ; điều xấu, chúng ta nên 

uyển chuyển khéo léo khuyên họ. Nếu như Bồ-tát có thể 

học với tinh thần như thế, đôi bên cùng học tập lẫn nhau, 

những việc như khinh mạn, sân hận tất cả đều trừ sạch, 



BỒ-TÁT ĐỒNG HỌC 

136 

đây gọi là Bồ-tát bạn học. 

Xin hỏi các vị Bồ-tát bạn học, tâm sân hận, tâm khinh 

mạn của chúng ta đã được trừ sạch rồi chưa? Nếu như 

vẫn còn, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. 
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PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN NHỤC 
Giảng tại viện nghiên cứu Công Thương 

ngày 27/11/2003 

Mọi người thật tinh tấn, tranh thủ thời gian nghỉ trưa 

để trao đổi Phật pháp. Và hôm nay, chúng ta cùng nhau 

thảo luận về chủ đề, liên quan cách khắc phục việc không 

vừa ý mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống, hay 

dẫn đến tâm lý kích động thiếu làm chủ được, đó chính là 

“phương pháp tu nhẫn nhục” 

Bồ-tát hạnh có rất nhiều loại, nhưng chung quy là lục 

độ, tức sáu loại Ba-la-mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 

tấn, thiền định, trí tuệ, mà nhẫn nhục thuộc một trong 

điều trên. Cho nên, nhẫn nhục là một pháp môn tu hành 

rất quan trọng của Bồ-tát. 

Nếu như có người làm trái ý chúng ta, khiến mình cảm 

thấy bị sỉ nhục, điều này nên hóa giải như thế nào, do vậy 

hôm nay tôi trích tư liệu từ “Đại Trí Độ Luận” của Bồ-tát 

Long Thọ, trong đó có nêu ra 25 loại phương pháp, vì để 

thích ứng cho chúng sanh có căn tánh không đồng mà 

chọn lựa phương pháp phù hợp với bản thân họ. Ví như 

“ trò xiếc ai cũng có cách biến hóa riêng, và kỹ xảo của 

mỗi người lại khác nhau”, nghĩa là không nhất định mỗi 

loại pháp môn đều thích hợp với chúng ta, nhưng chỉ cần 
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trong đó có một pháp môn giúp ta tự mình hóa giải, thì đã 

đủ giá trị. Có lúc phải tùy theo trường hợp mà dùng các 

phương pháp không giống nhau. Đó chỉ là cách hướng 

dẫn, còn vận dụng như thế nào để từ điều này hiểu ra 

nhiều điều khác, thì phải xem sự nỗ lực của chính bản 

thân chúng ta. 

Ý nghĩa chữ “Nhẫn” trong Phật giáo, tôi sẽ phân tích 

từ nhiều góc độ. Sau đó mới nói đến những nguyên nhân 

hoặc tình huống nào khiến chúng ta không thể nhẫn được? 

Bởi vì “người cột dây phải tự mở”, sau khi chúng ta biết 

rõ nguyên nhân và nguồn gốc làm kích động tinh thần ta, 

thì có thể tìm ra phương pháp đối trị. Cuối cùng, nói đến 

việc nếu như chúng ta không tu nhẫn, thì sẽ có những hậu 

quả, những sai lầm gì? Và phương pháp đối trị như thế 

nào? Tôi sẽ cùng quý vị thảo luận các phương diện đó. 

I. Ý nghĩa của “Nhẫn”1  

Vì nhiếp hộ chúng sanh, Bồ-tát tu nhẫn độ. 

Nại oán an nhẫn khổ, và đế sát pháp nhẫn. 

Hạnh của Bồ-tát là vì mục đích thành tựu Phật đạo. 

Thành Phật nhất định phải nhiếp hóa chúng sanh, hộ 

niệm chúng sanh; tu tập bố thí để nhiếp hóa chúng sanh, 

                                           
1 Đoạn văn trích trong “Con Đường Thành Phật (bản thêm phần chú thích)” trang 295~297 của 

Đại sư Ấn Thuận. 
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trì tịnh giới để hộ niệm chúng sanh, đem đến lợi ích cho 

chúng sanh, như vậy sau đó mới thành Phật. Nhưng 

chúng sanh lại ngu muội, nhận sự bố thí không biết cảm 

ơn, ngược lại thù oán gây tổn hại; trì giới hộ niệm vì 

chúng sanh, nhưng ngược lại chúng sanh gây nhiễu loạn. 

Nếu như không thể kiên nhẫn, công đức của bố thí và trì 

giới đều sẽ vì đó mà tổn hoại. Thế gian còn phải “vì đất 

nước mà cùng nhau khắc chế nhẫn nhịn”, “vi ệc nhỏ 

không nhẫn được thì sẽ khó thành tựu việc lớn”, huống 

chi ở trong ngàn kiếp sanh tử vì việc lớn nhất là độ chúng 

sanh và thành Phật đạo, thì có ai chẳng tu nhẫn mà thành 

tựu đâu! Cho nên Bồ-tát không tu nhẫn thì không được, 

mà nhẫn là một trong các hạnh lớn của Bồ-tát. 

Trước tiên, chúng ta nghĩ đến những việc hằng ngày 

trong cuộc sống, phạm vi của “nhẫn” bao gồm những gì. 

Ví dụ, có một số người nhìn thấy những đồ vật tốt, hoặc 

những đồ vật mà mình thích, không nghĩ hậu quả, rút tiền 

trong thẻ ngân hàng trả trước rồi tính sau, đến ngày nào 

đó phải bù tiền thẻ lại thì nhận lấy hậu quả khổ đau. 

Phạm vi của “nhẫn”, ngoài những việc như bị trái 

nghịch, hà khắc, không cần lý lẽ, khiến chúng ta cảm thấy 

khốn khổ, khó chịu, cần phải nhẫn; mà còn phải đối với 

những đồ vật tốt, đẹp cho đến có người vô cùng cung 
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kính chúng ta, đối với chúng ta rất tốt, có lúc vì thế tâm 

chúng ta không còn được an nhiên tự tại, khởi lên sự 

tham nhiễm, điều này cũng cần phải nhẫn. Như trong 

“Con Đường Thành Phật” của Đại sư Ấn Thuận có dạy: 

“Nhẫn là nhẫn nại, nhẫn nhục, đó là quan trọng nhất 

trong “nhẫn”. Nhẫn là ý chí kiên cường, vượt qua được 

sự đả kích, chịu đựng được sự khó khăn, trắc trở gian khổ, 

giữ vững lập trường, không chịu sự ảnh hưởng bên ngoài 

mà thay đổi phương hướng, hoặc gây ra tội lỗi .…” 

Cho nên, chữ “Nhẫn” trong Phật giáo có thể chia thành 

ba loại lớn: 

1. Nhẫn chịu sự oán hại  

Như có người oán thù đến làm tổn hại, dùng dao gậy 

đánh đập, hoặc đem lời xấu ác phỉ báng, gây tổn hại 

danh dự, lợi dưỡng. Như thế khiến cho nhiều người rất 

khó nhẫn chịu, nhưng Bồ-tát nên tu an nhẫn: thương xót 

người làm tổn hại mình, nhận biết rằng người ấy vì phiền 

não bức bách, hay bị thế lực xấu lợi dụng thúc dục; nên 

nhẫn chịu sự tổn hại của oán thù mà không khởi tâm sân, 

không nghĩ đến việc trả thù. 

Lấy ví dụ câu chuyện ông Tiên tu hạnh nhẫn nhục mà 

chúng ta thường nghe, xưa kia đức Thế Tôn tu hạnh 

Bồ-tát, từng là ông Tiên tu hành nhẫn nhục. Khi vị Tiên 
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đó ở trong rừng sâu tu hành, có lần nhà vua dẫn các cung 

nữ vào rừng du ngoạn, nhân lúc nhà vua nghỉ trưa, toàn 

bộ cung nữ đều tìm đến nơi ông, nhà vua thức dậy vô 

cùng tức giận, cho rằng ông không giữ phạm hạnh, dụ dỗ 

cung nữ, nên chặt đứt tay chân của ông, nhưng ông không 

hề khởi tâm sân giận. 

Cách đây 2500 năm, Đức Thế Tôn cũng đã chịu đựng 

qua biết bao nhiêu sự gian khổ. Lúc giòng tộc Thích-ca 

sắp bị hủy diệt, đối diện trước nạn nước mất nhà tan, 

Ngài vượt qua như thế nào? Thế Tôn đã biết trước việc 

này, nhưng không dùng phương pháp kháng cự, Ngài 

ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây trơ trọi lá, dùng đức hạnh để 

cảm hóa quân địch. Ngoài ra, đệ tử của Ngài là 

Đề-bà-đạt-đa, cũng chính em họ Ngài, một người rất thân 

cận, sau lại phản bội, muốn hại Ngài. Cho đến, có lần 

người nữ Bà-la-môn giả dạng có thai để hủy báng Thế 

Tôn. Những việc tương tự như thế, đều làm cho tâm con 

người có sự kích động mạnh, đây là thuộc loại “nhẫn chịu 

sự oán hại”. 

2. An thọ khổ nhẫn  

Khổ có rất nhiều loại, có những nỗi khổ do từ những 

vật vô tình bên ngoài mang đến, như gió mưa, nóng lạnh 

v.v… có thứ khổ do những vật hữu tình đưa đến, như rắn, 
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bò cạp, muỗi, chí rận v.v… Ngoài ra, cũng có thứ khổ do 

chính tự thân mình đem đến, như là đi tu, khất thực, giáo 

hóa, tu hành, cũng đều mang lại khổ đau. Những điều 

này cần phải mài luyện ý chí, an tâm nhẫn chịu; nhẫn 

không được, thì sẽ phát khởi phiền não, tội ác, làm 

chướng ngại sự tu hành của bản thân. 

“Nại oán hại khổ” là chỉ đối với vô số những sự trái 

nghịch mà chúng ta phải nhẫn, “an thọ nhẫn khổ”, là chỉ 

một số hiện tượng tự nhiên phải nhẫn. Cho đến những 

việc chẳng phải do yếu tố con người gây ra như rắn, bò 

cạp, muỗi, sâu bọ v.v… từ những loài hữu tình cũng tạo 

cho chúng ta những sự thống khổ. Chúng ta phải rèn 

luyện tâm trí, an tâm nhẫn thọ. 

Có câu chuyện, vào một mùa hè nóng bức, một vị lão 

Hòa thượng phát tâm bố thí thân mình cho muỗi đốt. 

Đêm đó, các đệ tử gõ chuông đánh trống vô cùng thán 

phục, muốn xem lão Hòa thượng làm cách nào thực hiện 

điều này. Kết quả, lão Hòa thượng cởi áo, cho muỗi đốt 

lưng mình, trong lúc đệ tử ca ngợi không ngớt, đột nhiên 

nghe “bốp” một tiếng, thì ra lão Hòa thượng đập nát bét 

con muỗi. Các đệ tử cảm thấy ngạc nhiên hỏi: “Lão Hòa 

thượng! Chẳng phải Ngài muốn bố thí cho muỗi đốt sao? 

Lão hòa thượng trả lời: “Con muỗi này thật đáng ghét, 
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mới vừa đốt xong, bây giờ lại đến tiếp”. Cho nên, sự tu 

nhẫn nhục của chúng ta phải lâu dài, bền bỉ, mới có thể 

thấy được kết quả. 

Ngoài ra, đức Thế Tôn trước khi thành đạo đã từng tu 

qua sáu năm khổ hạnh, cổ đức Trung Quốc có viết một 

bài thơ ca ngợi mà tôi rất thích: 

Xương tợ cây khô tâm băng giá,  

Sáu năm đói rét khổ hằng sa, 

Ai biết tinh mơ sao mai mọc,  

Ngộ đắc lý chơn mỉm cười ra. 

Không biết các vị đã đến Ấn Độ, hay nhìn thấy tượng 

Phật Ấn Độ chưa? Toàn thân Thế Tôn chỉ da bọc xương, 

ngực ép sát lưng, hầu như không còn chút thịt. Ngài tu 

khổ hạnh, tròn sáu năm, một ngày chỉ ăn một hạt mè và 

một hạt gạo. Sau đó Ngài từ bỏ tu khổ hạnh, thọ nhận bát 

sữa của người con gái chăn dê cúng dường, khôi phục lại 

thể lực, trong đêm dưới gốc cây Bồ-đề lúc sao mai mọc 

Ngài ngộ đạo, cuối cùng thì khổ đau đã hết niềm vui 

mang đến. Cho nên, nếu như Thế Tôn sớm từ bỏ con 

đường tầm đạo, không nhẫn nại đến cùng, thì không thể 

thành tựu Phật quả. 

3. Đế sát pháp nhẫn  
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Pháp là Phật pháp, nghiên cứu tường tận thấu hiểu 

Phật pháp, ý nghĩa của nhẫn là tâm an định nhập vào thể 

ngộ chơn lý. Nếu như chỉ thoáng qua như cái bóng, tâm 

không thể thâm nhập được, thì không thể lĩnh hội được 

lợi ích sâu rộng của giáo pháp. 

Đế tức là chân lý. Chữ “nhẫn” ở phần này không giống 

với chữ “nhẫn” ở phần trên. Chữ nhẫn ở hai phần trên chủ 

yếu chỉ ra sự tôi luyện của tình cảm và ý chí; phần này chỉ 

ra một loại thể nhận thâm sâu, phải dựa vào cái nhìn trí 

tuệ và tri kiến chính xác, cải đổi những quan niệm sai lầm, 

hoặc thay đổi tư tưởng không tốt. Hai phần trên muốn 

trong vấn đề tình cảm có chút thăng hoa, hoặc kiên nhẫn 

rèn luyện ý chí, về mặt tinh thần có thể đem sự thô lỗ 

chuyển đổi thành nhu hòa, cho đến biến nó thành những 

thói quen tốt. Do đó có thể biết: “nhẫn” gồm có ý chí, tình 

cảm, nhận thức và sự hiểu biết, cho nên thường thường 

một quan niệm thay đổi, thì tất cả đều có sự chuyển đổi 

mới. 

Tôi nhớ đến câu chuyện Hàn Bá Du trong “Hán Thư”, 

người mẹ thường dùng roi đánh Hàn Bá Du, ông đều âm 

thầm nhẫn chịu. Cho đến một hôm, lúc mẹ đánh ông, đột 

nhiên ông bật khóc thật to. Mẹ ông cảm thấy rất kỳ lạ: 

“hay là Bá Du không thể tiếp tục chịu đựng được nữa”? 
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Sự thật thì hoàn toàn ngược lại, ông khóc vì trước kia mẹ 

ông đánh rất đau rất mạnh, điều đó biểu hiện mẹ còn khỏe 

mạnh; nhưng bây giờ, mẹ đánh không còn lực nữa, có 

nghĩa là mẹ đã già rồi, sẽ sống chẳng được bao lâu, vì thế 

ông đau lòng. Câu chuyện “Bá Du khóc vì đòn roi” nổi 

tiếng từ đó. 

Chúng ta làm cách nào để chuyển hóa sự kích động 

của tinh thần, có thể điều chỉnh từ quan niệm, hay thăng 

hoa từ tình cảm, như tình cảm kính ái đối với mẹ, làm 

chúng ta vượt qua được nỗi đau thân xác. 

Ngoài ra, có câu chuyện ở Nhật Bản. Nơi thôn quê vô 

cùng nghèo khổ nọ, có một phong tục rất tàn nhẫn, họ 

đem những người già yếu bỏ ở nơi không có người, để 

cho họ từ từ chết đi. Vào ngày kia, một người thanh niên 

chuẩn bị kéo xe đưa người mẹ già của mình bỏ vào rừng 

sâu, nhưng trên đường đi phải băng qua những rừng cây 

nhỏ, thì anh ta luôn nghe tiếng mẹ mình bẻ cành cây. Anh 

ta nghĩ: “Có phải mẹ bẻ cây làm dấu bên đường đi, để sau 

khi mình bỏ lại, bà ấy biết đường về nhà? Nếu là như vậy, 

mình sẽ đẩy bà ấy đi càng xa hơn nữa, cho khỏi biết 

đường về nhà”! Kết quả, anh ta vô tình bị lạc giữa đường. 

Trước khi anh ta bỏ mẹ mình, anh ta tàn nhẫn nói với mẹ: 

“Bà già à! Chúng ta chia tay ở đây!” Người mẹ nhìn núm 
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ruột mình sinh ra nói: “Con à! Mẹ làm khổ con rồi, mẹ sợ 

con không biết đường về nhà, nên dọc theo hai bên 

đường mẹ có bẻ cây làm dấu cho con, con men theo đó để 

đi”! Phải thăng hoa tình cảm như thế, hoặc thay đổi quan 

niệm nhận thức, thường có thể hóa giải được những sự 

thiếu quân bình trong lòng chúng ta. 

Ý nghĩa của “nhẫn”, đã bao quát phương diện tình cảm 

và phương diện nhận thức, chúng ta thử suy nghĩ xem 

những chuyện như thế nào khiến tình cảm mình đổi thay? 

Có một loại là chúng ta khởi lòng tham đối với vật chất 

bên ngoài, như gặp phải những món hàng hóa nổi tiếng 

thì đặt biệt mong muốn; ngoài ra đối với mọi người, 

chúng ta yêu cầu hơi hà khắc, như cấp trên đối với cấp 

dưới yêu cầu quá cao, hoặc cấp dưới đối với cấp trên quá 

nhiều hy vọng và lý tưởng hóa, muốn tìm một cấp trên 

thân thiện hòa nhã và dễ thương lượng hòa đồng; có 

người đối với bạn bè thì rất tốt, nhưng người thân thì 

không có lòng bao dung thông cảm. Hơn nữa, lại đòi hỏi 

sự hoàn mỹ cao tạo ra rất nhiều sự khó khăn. 

Có người không đành lòng nhìn chúng sanh chịu khổ, 

nghe nói có lần tổng thống Mỹ Abraham Lincoln 

(1809~1865) trên đường đi tham dự hội nghị, nhìn thấy 

một con heo bị rớt dưới đầm lầy, nhưng vì phải đến nơi 
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gấp nên ông vẫn cứ cho xe chạy, nhưng trong lòng cảm 

thấy khó chịu, ông đành phải quay lại đưa chú heo may 

mắn lên bờ rồi tiếp tục hành trình. Đó là biểu hiện lòng từ 

bi thương xót với chúng sanh. 

Ngoài ra, còn sự va chạm với người có tính tình nóng 

nảy hấp tấp, cũng sẽ tạo cho tinh thần dao động. Loại 

nóng vội này thì trong thường ngày phải hình thành thói 

quen khoan hồng độ lượng, mới tạo ra được một không 

gian êm dịu, nếu không khi gặp phải tình huống đột xuất 

bất ngờ, tính tình rất dễ dàng bộc phát ra ngoài. Muốn 

khắc phục vấn đề này, tự mình phải lưu ý nhiều! Có câu 

chuyện, một cô gái mới tập lái xe, kỹ thuật còn yếu, khi đi 

đến đoạn đường hẻm nhỏ, đột nhiên xe tắt máy. Không 

may mắn là sau lưng có một chiếc tắc-xi đang đến, chú 

tài xế cứ bấm còi thật to. Cô gái càng căng thẳng càng 

không thể nào khởi động máy được, tài xế xe tắc-xi chạy 

đến trách la, trong đầu cô gái vụt sáng lên một ý nghĩ, cô 

bảo bác tài xế: “Bác ơi! Bác đến giúp tôi khởi động xe, 

tôi sẽ giúp bác bấm còi!” Bởi vì cứ đứng đó bấm còi cũng 

chẳng được gì. Do đó, sau khi trí não chúng ta chuyển 

biến linh hoạt, thì có thể hóa giải được rất nhiều vấn đề 

khó khăn. 

Từ đó hiểu được: làm cho tinh thần của chúng ta dao 
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động, một là do sự chấp trước đối với vật bên ngoài, hai 

là do cá nhân yêu cầu đối với con người (không luận đối 

với chính mình hay đối với chúng sanh). 

 Đức Thế Tôn có trí tuệ vô cùng, Ngài dạy: “Nguyên 

nhân nào đưa đến các loại tham trước và sự kích động 

tinh thần? Truy tìm cội gốc là do không hiểu rõ vô 

thường, vô ngã”. 

Chúng ta phải quán chiếu “các hành vô thường”, 

“hành” tức là tất cả các pháp hữu vi, nếu như thấu hiểu 

triệt để điều đó, sẽ giảm đi rất nhiều những sự chấp trước 

đối với thế giới bên ngoài, mà nguồn gốc của sự sai lầm 

là ở “chấp ngã” - sự chấp trước của mình, phía sau sự 

chấp trước của mình, thì có “ngã sở” - tất cả những gì mà 

ta có, hoặc là chỗ chúng ta nương vào - như tài sản của tôi, 

danh dự của tôi, người thân của tôi, thân thể của tôi, cho 

đến sinh mệnh của tôi v.v… những thứ ngoại vật này cho 

đến bạn bè thân thích v.v… Bởi vì mình chấp “ngã”, mà 

mình đối với các thứ “ngã sở” này kết hợp rất mật thiết, 

do đó chỉ cần động đến một tí bên ngoài cũng sẽ động đến 

mình. Như khi xảy ra sự thay đổi, vốn dĩ là của mình, sau 

này biến thành của người khác, hoặc từ tốt biến thành xấu, 

thì sẽ tạo thành sự biến động. Nếu như chấp trước càng ít, 

thì càng an nhiên, sự kích động tinh thần càng ít. 
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Khi tôi học đại học, lúc đó chưa xuất gia, có một lần 

gội đầu xong tôi muốn xấy cho khô tóc, máy xấy tóc để ở 

trong tủ com-mốt nhỏ, đặt sâu bên trong, tôi kéo nhẹ 

không ra được, cho nên tôi phải dùng lực, không ngờ cả 

ngăn tủ rơi xuống, làm cho cái bình gốm kỷ niệm mà 

người ta tặng cho bạn tôi rơi bể. Trong lòng tôi rất lo lắng, 

nhưng cũng không có nơi nào có thể mua được cái bình 

giống như vậy để trả lại, cuối cùng đành phải thành thật 

xin lỗi với bạn. Bạn tôi nói: “Không nên ray rức làm gì! 

Phàm việc gì cũng có thành trụ hoại không, sớm muộn gì 

cũng phải bể, bạn không nên bận tâm về chuyện đó”! Cho 

nên, chính mình đang chấp trước, ấp ủ những gì, đối với 

vô thường có chỉ cần hiểu rõ được, thì có thể giảm nhẹ 

được rất nhiều sự kích động tinh thần. Giống như trước 

kia các vị hoàng đế từng có biết bao nhiêu lý tưởng, 

nhưng bây giờ chỉ là một đống xương tàn mà thôi, danh 

tiếng các vị đế vương đến bây giờ của chúng ta có thể biết 

được, kỳ thật chẳng có mấy người. 

Ngoài ra, chỉ cần thể nghiệm được “các pháp vô ngã”. 

Như Đức Thích Tôn đem tất cả nguồn gốc của phiền não 

đều quy về “chấp ngã”, mà sự khác nhau giữa phàm phu 

và thánh nhân là có phá ngã chấp hay không. Đối với 

người thường, thì quan niệm về thương và hận hoàn toàn 

đối lập, tương phản nhau; nhưng với Đức Phật, thì nguồn 
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gốc của thương và hận là có sự sai lầm giống nhau, khác 

ở chỗ phương thức biểu hiện mà thôi. Nếu có thể từ cội 

nguồn mà tìm cách giải quyết, dựa vào sự hiểu biết, trí 

tuệ hiểu rõ vô ngã, vô thường, thì có thể chuyển được rất 

nhiều sự biến động về mặt tinh thần, tình cảm. 

II. Năm lỗi của sân nhuế và năm đức của tu nhẫn2 

Mọi người ưa thích vật gì, khi chưa có thì rất muốn đạt 

được, sau đó lại sợ nó hư hoại, mất đi, hoặc bị người khác 

cướp đoạt. Cho nên, Đức Phật nói tám khổ đều do tham 

trước. Tham trước đối với ngoại vật mà sinh ra “cầu bất 

đắc khổ”; tham trước trong mối quan hệ giữa người với 

người, thì có “ái biệt ly khổ”; có người mới gặp đã thấy 

khắc, gặp lại thì càng thêm đau lòng, người mà mình oán 

hận ngày ngày phải gặp nhau, đây là “oán tắng hội khổ”. 

Kỳ thật, nguồn gốc của những phiền não này là bởi vì 

chúng ta chấp trước ngũ uẩn, chấp trước thân tâm này đối 

với sự ham muốn bên ngoài, truy cầu của con người 

v.v… Khi chúng ta gặp phải sự hủy báng, nghịch cảnh, 

rất dễ dàng khởi tâm sân hận, như trong “Con Đường 

Thành Phật” nhắc đến năm lỗi của sân hận.  

“Gi ận người có ích chi?  

                                           
2 Đoạn văn phía dưới là trích trong “Con Đường Thành Phật (bản thêm phần chú thích)” trang 

297~ 299 của Đại sư Ấn Thuận. 
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Hai bên thêm sầu khổ 

Lửa sân thiêu căn lành 

Nhẫn nhục năm đức sinh.” 

Đây là nói sân giận đối với người khác, chúng ta cuối 

cùng cũng có được lợi gì đâu? Không những tự mình tăng 

thêm đau khổ, đối với người khác cũng khổ thêm chất 

chồng. Nếu như có thể tu nhẫn, thì sẽ có năm loại công 

đức. 

Như không nhẫn mà giận người đó, tìm người đó trả 

thù, vậy cuối cùng rồi được lợi ích gì? Nên không cần 

phải giận. 

Ví như trên lớp học tự mình muốn biểu hiện “hạc lập 

kê quần” (con chim hạc đứng giữa đàn gà) thì phải tự 

mình đứng lên, hoặc mình cao lớn một tí! Nhưng có 

người không làm như vậy, mà lại đè người khác xuống 

thấp. Nhưng đè người khác xuống thấp, chẳng lẽ mình 

cao hơn mọi người hay sao? Kỳ thật đâu có điều đó! 

Chẳng những tự mình không tiến bộ, ngược lại còn rất dễ 

dẫn đến sự phản kháng của người khác.  

Nên biết sự thất bại của bản thân, nhất định không chỉ 

do sự phá hoại của người khác, chủ yếu là do bản thân 

chưa kiện toàn. 



PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN NHỤC 

152 

Phật giáo giảng dạy pháp nhân duyên, vì thế chúng ta 

muốn thành công, trên thực tế cần phải có đầy đủ rất 

nhiều nhân duyên; cùng một đạo lý như vậy, chúng ta 

thất bại cũng bởi vì có rất nhiều điều kiện không đầy đủ, 

không phải chỉ sự phá hoại của người khác mà dẫn đến 

thất bại, nguyên nhân chính là do bản thân không kiện 

toàn, đây là một nhân tố chủ yếu! Trong “Luận Đại Trí 

Độ” có ví dụ: “Nếu như da thịt của chúng ta không bị tổn 

thương, thì vi trùng không thể xâm nhập vào trong cơ thể 

được; lúc nào đó bản thân mình có tì vết, vi khuẩn lập tức 

xâm nhập. Cũng vậy, cùng một áp lực nhưng không phải 

đối với mỗi người đều bị sự tổn thương giống nhau, một 

người có sự chịu đựng rất kiên cường, là có sức đề kháng 

mạnh; mà người có sức đề kháng kém, chỉ cần áp lực một 

chút, thì tạo thành sự tổn thương gần mất mạng”. 

 Hay nói cách khác, chính mình mới có thể tổn hại 

mình. Người xưa nói “người quân tử có nỗi lo cả đời, chứ 

không phải sợ sự họa hoạn của một ngày đột nhiên phát 

sinh”. Hiện tại chịu sự tổn hại trước mắt, chịu sự oan 

khúc, nhưng nỗ lực cố gắng tinh tấn tu hành, thì chẳng có 

điều gì mà người khác không hiểu rõ và trả lại sự nguyên 

vẹn. Chỉ có việc tự mình không hướng thượng, đến khi 

chết mà đức nghiệp không thành, đó mới là nỗi lo lắng. 
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Chúng ta phải lo nghĩ là cuộc đời này của mình không 

có gì thành tựu, chứ không phải có những chuyện nhỏ 

nhặt trước mắt thôi đâu.  

Theo Phật pháp, không nên quá quan trọng cái hoạn 

nạn của một ngày, hay sự oan ức, uất nhục, hi sinh của 

một đời, vì so với quá trình sanh tử vô tận bao kiếp, điều 

đó có đáng gì đâu? Nếu không hướng đến Phật đạo, mà 

chỉ vĩnh viễn ra vào trong sanh tử luân hồi, mới thật là bi 

thương! Vì vậy không nên sân giận báo thù, mà cần nhẫn 

chịu. Vả lại, tìm kẻ địch báo thù, cũng chẳng khôi phục 

được sự tổn hại đã nhận. Không nhẫn mà sân hận báo thù, 

đương nhiên khiến cho mình và người tăng thêm rất 

nhiều đau khổ. 

Đoạn văn này biểu hiện Phật giáo đối với quan niệm 

thời gian, với sự sâu rộng của ý nghĩa giáo pháp. Nếu từ 

góc độ của nhà Nho hoặc những người bình thường, thì 

luôn hy vọng cuộc đời này có thể “trả lại sự thanh bạch 

cho tôi”; nhưng theo Phật pháp, thì một đời chịu sự oan 

khuất cũng chẳng là gì cả. So với một người tu hạnh 

Bồ-tát lâu dài, đời này chịu oan khuất, cũng chẳng phải là 

chuyện gì to lớn; vấn đề quan trọng hơn, là chúng ta làm 

như thế nào trong quá trình hướng đến Phật đạo, có thể 

từng bước từng bước vững vàng hướng thượng. Cho nên, 
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Bồ-tát suy nghĩ rất sâu sắc, việc làm của Bồ-tát là có lúc 

phải xả thân để làm lợi ích cho chúng sanh.  

Trong kinh Phật có câu chuyện: ngày kia một thầy 

Tỳ-kheo đi khất thực, đến cửa nhà người cư sĩ buôn bán 

châu báu, chủ nhân đáp ứng cúng dường, bảo vị này đợi 

ông ta vào lấy cơm. Ngay lúc ấy, viên ngọc trên bàn bị 

chú ngỗng bên cạnh nuốt mất. Người chủ đi ra không 

thấy viên ngọc, cho rằng thầy Tỳ-kheo lấy trộm, lập tức 

chửi đánh, buột thầy đó trả lại viên ngọc. Nếu như người 

khác thì sẽ nói: “không nên vu oan cho tôi, do con ngỗng 

nuốt”. Nhưng nếu nói như vậy, thì con ngỗng sẽ mất 

mạng. Thầy Tỳ-kheo này vì giữ gìn mạng sống cho con 

ngỗng, mà không nói ra sự thật. Con ngỗng nuốt viên 

ngọc rồi không lâu sau đó lìa đời, lúc này thầy Tỳ-kheo 

mới nói ra sự thật. Người chủ mổ bụng con ngỗng, quả 

thật có viên ngọc bên trong, ông biết đã hiểu lầm thầy 

Tỳ-kheo. Cho nên, trong suốt quá trình tu tập Bồ-tát đạo, 

có lúc cho đến một đời chịu oan khuất, nhẫn chịu được 

thật là điều rất khó. 

Trả thù người đó, đương nhiên người đó chịu đau khổ, 

mà mình sân tâm nổi lên, dẫn đến thân tâm bất an, có lúc 

không để tâm đến mọi thứ, tạo thành sai lầm càng lớn, 

gây nên tổn hại càng l. Lấy oán trả oán, như vậy không 
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thể giải quyết được vấn đề. Cho nên nói: “không nên lấy 

oán báo oán, oán nọ biết bao giờ ngừng. Nhẫn nhịn thì 

oán dứt, đó mới là pháp của Như Lai” . (Kinh Xuất Diệu) 

“Kinh Pháp Cú” hoặc “Kinh Xuất Diệu” có nói: 

“không nên lấy oán báo oán, như thế không bao giờ dứt”. 

Nếu như không thể tu nhẫn nhục, sau khi nổi giận, nhiều 

lắm là cảm thấy thích thú nhất thời mà thôi, nhưng nếu 

việc đó dẫn đến hậu quả - oán kết giữa người với người 

không hóa giải được, đời này sẽ vướng víu chưa xong, 

không chừng đời sau lại tiếp diễn, vĩnh viễn không có 

ngày chấm dứt. 

Tu bố thí, trì giới, thật không dễ, nhưng do một niệm 

không nhẫn, tâm sân phát khởi, toàn bộ đều bị phá hoại. 

Như nói: “nếu các Phật tử có tâm sân nhuế, trăm kiếp 

khéo tu bố thí, trì giới, có thể hư hoại trong sát-na”. Cho 

nên hình dung sân giận giống như ngọn lửa, có thể thiêu 

đốt hết tất cả công đức lành, không hạ quyết tâm tu nhẫn 

là không được! Giả sử biết được sai lầm của sân giận, 

công đức của sự an nhẫn, nên khảo sát thật nhiều, tự mình 

lấy lý trí để điều phục sân giận và phiền não. Thế thì sân 

nhuế có những lỗi lầm gì? 

Chúng ta tu bố thí, trì giới thật không dễ gì tích được 

một ít công đức, nếu chỉ vì một niệm không nhẫn, tâm 
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sân phát khởi, thì “li ền đem một ngọn lửa vô minh, thiêu 

đốt mọi rừng công đức”. Mà còn, trăm kiếp tu các pháp 

lành bố thí, trì giới, toàn bộ đều bị mất sạch trong một 

sát-na. Do đó, chúng ta phải phản tỉnh: cuối cùng thì sân 

giận có thể giải quyết được việc gì không? Sân giận đem 

đến lỗi lầm gì? Ở đây chúng ta có những phương pháp 

khác nhau từ trong Kinh Luận quy nạp thành năm lỗi 

lầm: 

1. Tướng mạo xấu xí 

Tâm sân hận vừa khởi lên, sắc mặt lập tức biến đổi thật 

khó coi, có ai sau khi nổi giận trở nên dễ thương hơn 

không? Đương nhiên không rồi! Cho nên, tâm sân vừa 

khởi, toàn thân huyết mạch sôi sục, sắc mặt lập tức biến 

thành hình dạng xấu xí, mà còn dễ lão hóa. Nghe nói 

người mẹ khi sân giận, em bé bú sữa cũng ảnh hưởng sức 

khỏe. 

2. Biện luận bất minh 

Tâm sân hận khởi lên, lúc này cảm tính làm chủ lý trí, 

đến nỗi ý nghĩa lời nói của đối phương nghe hiểu không 

rõ ràng. Căng thẳng lên cao, đương nhiên mất đi khả 

năng biện luận, tự mình đi khiếu nại, cũng có lúc nói sai. 

Vốn dĩ họ rất có tài biện luận, nhưng khi tinh thần kích 

động, lời nói thiếu rõ ràng, đầu óc suy nghĩ mất tinh tế. 
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3. Bạn hiền xa lánh 

“Phàm người có tính tình nóng nảy, bộp chộp, những 

người bạn tốt đều vì không muốn kết oán mà xa lánh”. 

Có người sau khi nổi giận, tính tình nóng nảy, không 

nhận ra người thân thích, để khỏi vạ lây, người bên cạnh 

nhìn thấy thì lập tức bỏ đi. Cho nên, nếu như người 

thường hay nổi giận, người bên cạnh không thích thân 

cận, bạn lành xa lánh. 

4. Phạm giới 

  “Khi sân hận phát khởi, chỉ mưu tính kế hoạch đạt 

được mục đích báo thù, bất chấp tất cả. Sát sanh, trộm 

cắp, tà dâm, nói dối, không việc ác nào mà từ bỏ”. 

Có người khi tâm sân phát khởi, vì muốn đạt được mục 

đích báo thù mà không từ một thủ đoạn nào, những việc 

trái ngược đạo đức như: sát, đạo, dâm, vọng, không việc 

gì tử bỏ cả. 

5. Đọa lạc  

“Tích tập nghiệp sân hận như vậy, khi già chết đến, 

còn đâu quả báo lành, chỉ có đọa lạc vào đường xấu”. 

Nếu như chúng ta tích tập nghiệp sân giận, tạo thành 

rất nhiều ác hạnh, sau khi chết sẽ bị đọa lạc. 

Ngược lại, nếu như chúng ta có thể tu nhẫn nhục, thì có 
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được năm đức, tướng mạo đoan nghiêm, biện luận rõ 

ràng, bạn tốt thân cận, không phạm cấm giới, hơn nữa 

còn có thể sinh ở cõi người, cõi trời, thậm chí hướng đến 

đạo Phật. 

Dưới đây chúng ta tham khảo trong “Đại Trí Độ Luận”, 

đề cập đến các phương pháp tu nhẫn nhục. 

III. Tu nhẫn nhục như thế nào?3  

1. Suy nghĩ quả báo xấu do nghiệp đời trước gây 
tạo, đời này vui vẻ hoàn trả. 

“Thế nào là người trong lúc sân giận mà nhẫn nhục 

được? Nên tự suy nghĩ: tất cả chúng sanh có tội lỗi nhân 

duyên của nó, nên xâm hại lẫn nhau. Đời này ta chịu khổ 

não cũng do nhân duyên của hành nghiệp cũ, tuy chẳng 

phải tạo tác ở đời này, mà là ác báo đời trước của ta, ta 

nay đền trả, hãy nên cam chịu, đâu có thể trái được! Ví 

như mắc nợ, chủ nợ đến đòi, phải vui vẻ trả nợ, đâu thể 

nổi giận” 4. 

Duyên phận giữa người với người khác nhau, có người 

mới gặp, giống như đã từng quen biết, có một cảm giác 

thân thiện; nhưng lại có người vừa mới gặp, thì có cảm 

giác không thích hợp, cảm thấy khó chịu. Từ đó chúng ta 

                                           
3 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 166 b27~168 a27. 
4 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 166b27~c2. 
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suy nghĩ, có rất nhiều việc chúng ta phải khéo léo xử lý, 

người ta chửi, đánh, chúng ta hóa giải như thế nào không 

làm cho tình huống xấu hơn; nhiều khi phải phòng ngừa 

trước tai vạ. Nếu công phu thật sâu, bất cứ ai đến chửi 

mắng, vẫn an nhiên vượt qua, thế thì không có vấn đề gì. 

Nhưng nếu như công phu còn chưa vững, lúc có nhân 

duyên làm cho sự việc phát sinh, phải nên chú ý không 

nên làm cho sự việc xấu đi. 

Phật giáo dạy “nhân như thế nào, quả như thế ấy”, nên 

tìm cách phòng ngừa trước khi tai vạ xảy ra. Nguyên tắc 

cơ bản đó là quảng kết thiện duyên. Bình thường nếu 

không tranh phần hơn về mình, người đó có thể chịu thiệt 

thòi ít, thì sẽ không chịu thiệt thòi nhiều. Người chịu thiệt 

thòi ít, thì họ tích được âm đức, phước đức, dần tích lũy 

một tư lương rất tốt. 

Hiện tại, chúng ta nhìn thấy tượng Bồ-tát Từ Hàng 

trang nghiêm, giống tượng Phật Di Lặc, nghe nói trước 

kia Ngài rất ốm. Lúc còn trẻ, có lần đi vệ sinh, nhưng lại 

quên đem giấy, vừa lúc bên cạnh có người, Ngài xin họ ít 

giấy. Song, người ấy đưa cho giấy đã sử dụng qua, nhưng 

Ngài vẫn thản nhiên sử dụng. Từ đó về sau, Ngài bắt đầu 

phát phước tướng. Cho nên, bình thường người chịu thiệt 

thòi ít thì sẽ không bị thiệt thòi nhiều. Còn người tham lợi 



PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN NHỤC 

160 

nhỏ, nhìn thấy trước mắt, anh ta chiếm được chút ít lợi 

ích, nhưng từ góc độ nhân quả của Phật giáo, thì không 

phải dựa vào sức lực hoặc phước đức của mình, nếu 

chiếm được lợi ích càng lớn, nghĩa là mắc nợ càng nhiều. 

Trước kia, lúc Ngài Thánh Nghiêm ở Pháp Cổ Sơn 

muốn đi Nhật Bản cầu học, hòa thượng Trí Quang có 

khuyên vài lời: “Thầy đi Nhật Bản cầu học, có rất nhiều 

người tán thán, nhưng không nên cho rằng: ‘Trước kia 

mình tu tập cũng khá! Phước báo nhiều, nên nhiều người 

ca ngợi mình’. Phải suy nghĩ ngược lại: ‘bây giờ có 

nhiều người ca ngợi mình, không phải trước kia mình tu 

tập tốt, để hưởng quả tốt đó, mà đây là những nghiệp 

mình mới tạo, mình mượn của mọi người. Tạo thành cái 

nhân ‘nợ’, tương lai phải trả quả báo đó. Không nên đảo 

ngược nhân thành quả” 5!  

Bây giờ chúng ta được phước báo, chẳng nên dương 

dương tự đắc, cảm thấy trước kia mình làm rất tốt! Thật 

ra không phải, mà là mượn của người khác trước. Cho 

nên, Lão Tử từng nói “kiến giả như thâu” (tạo dựng 

phước đức cẩn thận như người ăn trộm). Kẻ trộm là lén 

lén lút lút cắp đồ, lo sợ người khác biết được; chúng ta 

tạo lập công đức, thì cũng phải giống như người ăn trộm. 

                                           
5 Thánh Nghiêm pháp sư “Pháp Cổ Toàn Tập” tập thứ 3, bài số 4, ‘lưu nhật kiến văn’ trang 79. 
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Nếu như chỉ làm một việc nhỏ mà lo người trên thế giới 

không biết, cố sức khoe khoan, thì đâu có bao nhiêu công 

đức, tích âm đức mới là phước báo chân chánh. 

Cho nên chúng ta có thể tư duy từ góc độ này: vì sao 

người ấy đối với tôi như vậy? Có phải trước kia tôi đối 

với mọi người chưa tốt? Không nhất định đời này, có khi 

nhân duyên của nhiều đời trước tích lũy lại. Và “ta nay 

chịu khổ, do hành nghiệp của nhân duyên đời trước”, đó 

là những gì trước kia chúng ta đã làm. “Tuy không phải 

những gì làm trong đời này, mà là ác báo của đời trước, ta 

nay phải trả, nên cam chịu, không thể tránh được! Ví như 

mượn nợ, chủ nợ đến đòi, nên vui vẻ trả nợ, đâu thể giận 

được”. 

Tuy nhiên có người nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy 

rất khó chấp nhận. Ví như nói người trốn nợ, hoặc bỗng 

dưng có người đến xin tiền, cho một ít tiền và tìm cách 

đuổi anh ta đi rồi, nhưng không hiểu vì sao anh ta cứ 

thường xuyên đến? Tôi cho một ví dụ để thuyết minh: 

nếu như hôm qua tôi mượn bạn một trăm triệu, hôm nay 

ngủ dậy tôi lại chẳng nhớ, nên không trả cho bạn, nhưng 

bạn không quên nên tìm tôi lấy tiền, và tôi chỉ trả cho bạn 

hai triệu, đương nhiên bạn vẫn tiếp tục tìm tôi lấy tiền. 

Con người đều quên đời trước khi đầu thai, đời trước 



PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN NHỤC 

162 

chúng ta nợ người một trăm triệu, trải qua đầu thai lại thì 

quên mất, lúc chủ nợ đến đòi, tuy nhiên chúng ta trả một 

ít, vẫn chưa trả hết, nhưng lại tự cho rằng: “vì sao cứ đến 

đòi nợ hoài”? Cho nên, chúng ta phải suy nghĩ: Có thể ta 

chưa trả hết nợ cho người ta, tôi phải đem tâm trả nợ, vui 

lòng chấp nhận. 

Song có người nghĩ: “làm không khéo, chúng ta trả 

quá số nợ thì làm sao”? Vậy thì biến thành họ nợ bạn rồi, 

đời sau lúc bạn cần thì có thể tìm họ mà lấy. 

2. Người thường hành từ tâm 

“L ại nữa, người thường hành từ tâm, tuy có não loạn 

bức thân, đều có thể nhẫn chịu. Giống như ông tiên trong 

rừng sâu, tu hạnh nhẫn nhục từ bi....”6. 

Đây là câu chuyện Tiên Nhân Nhẫn Nhục, ông ta dùng 

tâm từ bi để chuyển hóa hận thù.  

3. Suy nghĩ tất cả chúng sanh thường có các khổ, 
vì thế không muốn tăng thêm khổ 

“L ại nữa, Bồ-tát tu hành bi tâm, tất cả chúng sanh 

thường có các khổ: Trong thai bức trở, chịu các khổ đau; 

lúc sanh ra thì bức bách, xương thịt như bị phá vỡ, gió 

lạnh chạm thân, đau hơn dao cắt. Cho nên Phật nói: 

                                           
6 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 166c2~21. 
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“trong hết thảy khổ, sanh khổ hạng nhất”. Như vậy, già, 

bệnh, chết khổ, đủ thứ khổ ách, thì tại sao có người lại 

còn làm tăng thêm khổ cho họ? Giống như chỗ mụn nhọt 

còn lấy dao phá hoại” 7. 

  Chúng sanh đều có phiền não, nhà nhà đều có cái 

khó của mỗi nhà. Chúng sanh có nhiều sự chống trái, 

chúng ta phải dùng tâm từ bi, nếu không nhẫn để hóa giải 

được thì thôi, không nên làm cho họ tăng thêm sự đau 

khổ. 

4. Tự nghĩ không giống như người khác 

“Tổn hại đến thì sân hận, lợi ích đến thì vui mừng”, 

tăng trưởng tâm đại bi, “não hại không sân hận, cung 

kính cúng dường không vui mừng”. 

Lại nữa, Bồ-tát tự suy nghĩ: “Ta không giống như 

người khác, thường trôi theo dòng sanh tử, ta phải ngược 

dòng để tìm đến tận nguồn, vào đạo Niết-bàn. Đa số 

người phàm, bị tổn hại đến thì nổi sân, lợi ích đến thì vui 

mừng, gặp phải khó khăn thì sợ sệt. Ta là Bồ-tát, không 

thể như họ, tuy chưa đoạn kiết sử, nên tự ức chế; tu hành 

nhẫn nhục, bị não hại không sân giận, được cung kính 

cúng dường không vui mừng, các khổ gian nan không 

                                           
7 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 166c21~26. 
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nên sợ sệt, hãy vì chúng sanh, hưng khởi tâm đại bi” 8. 

Một số người bị cuốn trôi theo dòng sanh tử, người tu 

hành không nên như vậy, phải đi ngược lại, để vào đạo 

Niết-bàn. Phàm phu vừa gặp sân não lập tức nổi sân, đối 

với họ có lợi ích thì họ cảm thấy rất vui thích, nếu như 

làm họ cảm thấy bất an, họ lập tức lo sợ. 

Tôi là Bồ-tát, không thể như vậy, tuy chưa đoạn kiết 

hoặc, nên tự ức chế; tu hạnh nhẫn nhục, bị não hại không 

sân hận, được cung kính cúng dường không vui mừng, 

các việc gian nan khổ nhọc không có sợ sệt; nên vì chúng 

sanh khởi tâm đại bi! 

Bồ-tát hoặc người tu hành, muốn cầu giải thoát, không 

nên giống như phàm nhân. Kiết sử là phiền não, như tâm 

có nhiều mối kết. Tuy nhiên chúng ta chưa đoạn trừ hết 

phiền não, nhưng vẫn cần ức chế khắc phục, tu hạnh nhẫn 

nhục. Có người não hại đến, chúng ta không nên khởi sân 

tâm, ngược lại nếu có người cung kính, cúng dường cũng 

không nên đắc ý quên mình hoặc sanh tâm ái nhiễm, 

ngược lại chúng ta nên khởi tâm đại bi đối với người 

khác. 

5. Nên nghĩ chúng sanh thường giúp chúng ta tu 
nhẫn nhục, họ là thầy của ta 

                                           
8 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 166c26~167a2. 
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"Lại nữa, nếu thấy chúng sanh đến làm não loạn, nên 

nghĩ như thế này: Đó là người thân hậu của ta, cũng là 

thầy ta, nên tăng thêm lòng thương yêu, cung kính đối đãi. 

Vì sao vậy? Vì nếu họ không tăng thêm các sự não hại 

cho ta, thì ta không thành tựu nhẫn nhục. Do lẽ đó, nên 

nói họ là thân hậu của ta, cũng là thầy ta".9 

Đây giống như phương pháp quán giả tưởng. Trước 

kia lúc tôi mới học Phật, có một vị thầy dạy rằng: “Sư 

phụ đánh con, la con, đó là cúng dường con!” Bồ-tát phải 

làm được những việc khó làm, nhẫn được những điều 

khó nhẫn, cũng cần phải mài luyện. Lúc chúng sanh đến 

não loạn, chúng ta phải quán tưởng: “Họ đều là thân hậu 

của ta và cũng là thầy ta, ta càng nên kính ái họ, nếu như 

họ không tăng thêm các sự khổ não cho ta, thì ta không 

thể thành tựu viên mãn nhẫn nhục Ba-la-mật, cho nên 

phải xem họ như nghịch tăng thượng duyên của ta, là 

thiện tri thức, là thầy của ta”. Lúc mới bắc đầu đương 

nhiên là không dễ dàng gì, nhưng phải từ từ luyện tập 

thêm. 

6. Nhớ nghĩ chúng sanh đã từng nhiều đời làm 
quyến thuộc của nhau 

“L ại nữa, Bồ-tát nên biết, như Phật từng dạy: “Chúng 

                                           
9 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, 167a2~6. 
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sanh vô thỉ, thế giới vô biên, qua lại năm đường, luân hồi 

vô lượng. Ta cũng từng làm cha mẹ anh em của chúng 

sanh; chúng sanh cũng từng làm cha mẹ anh em của ta, 

tương lai cũng vậy. Lấy đó mà suy, không nên ác tâm ôm 

lòng sân hại” 10. 

Các chúng sanh này từ vô thỉ kiếp từng làm cha mẹ, 

anh em, con ta. Bây giờ chúng ta đối với họ tốt, tương lai 

họ còn có thể báo đáp bạn; bây giờ bạn đối với họ không 

tốt, tương lai họ sẽ đem những điều không hay đến trả lại 

bạn. Vì vậy, không nên ôm lòng sân hận với họ. 

7. Nhớ nghĩ trong chúng sanh có Phật tánh, nếu 
đối với họ sân hận, thì sân hận đức Phật 

Lại nữa, suy nghĩ trong hàng chúng sanh, có rất nhiều 

hạt giống Phật, nếu ta đem ý sân hận đến họ, tức là sân 

hận đức Phật; nếu ta sân hận đức Phật, thì không còn gì 

để bàn! Như truyện nói: “chim bồ câu sẽ được làm Phật”, 

nay tuy là loài gia cầm, cũng không thể khinh được.11  

Từ phần thứ 7 đến phần thứ 9, đều có liên quan đến 

tâm sân hận. 

Ý ở đây muốn nói: “theo quan điểm của Phật Giáo, 

mỗi chúng sanh đều có khả năng thành Phật, nếu như bạn 

                                           
10 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167a6~10. 
11 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167a10~13. 
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sân giận với họ, thì cũng giống như bạn khởi tâm sân giận 

với Đức Phật. Nếu như tương lai họ thành Phật trước, 

nhưng chúng ta từng kết ác duyên với họ, thì rất khó học 

hỏi với họ, họ muốn độ chúng ta cũng không dễ. Ngược 

lại nếu chúng ta thành Phật trước, cũng khó độ họ. 

Trong “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” của Bồ-tát Long 

Thọ có nói đến: “Chúng ta không nên đánh lừa chư Phật. 

Có rất nhiều người trước Phật phát nguyện “Tôi muốn 

thực hiện như thế này, thực hiện như thế nọ ...”, nhưng 

những gì họ làm thì không như vậy. Kỳ thật, Đức Phật là 

nhất thiết chủng trí, bạn muốn giả dối cũng không thể làm 

được. Như thế nào gọi là giả dối chư Phật? Bồ-tát Long 

Thọ dạy: giả dối chúng sanh tức là giả dối chư Phật. Điều 

này có hai ý nghĩa: 

(1) Tất cả chúng sanh đều là đối tượng Đức Phật hóa 

độ, nếu dối chúng sanh, đó không phải là chúng ta đang 

xướng lên điệu hát ngược với Phật sao? Đức Phật muốn 

hóa độ chúng sanh, chúng ta không hỗ trợ Ngài thì thôi, 

tại sao lại làm như thế? Như vậy Phật sẽ không vui đâu. 

(2) Chúng ta muốn kết ác duyên với họ, tương lai 

không cần biết ai độ cho ai, đều bị chướng ngại. 

8. Nhớ nghĩ các loại phiền não tâm sân hận nặng 
nhất, các loại quả báo bất thiện, quả báo do tâm 
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sân hận gây nên là nặng nhất 

Trong tất cả những phiền não, tâm sân hận là lớn nhất, 

không chỉ kết ác duyên với mọi người, mà tất cả những 

công đức đều có thể vì đó bị diệt mất. Trong tất cả những 

quả báo bất thiện, quả báo do tâm sân hận lớn nhất, 

những phiền não khác không có gì nặng như sân giận.12 

Bồ-tát nên suy nghĩ như thế này: “Tôi muốn thực hành 

từ bi, vì lợi ích cho chúng sanh. Giận là tổn hoại mất mọi 

điều thiện, tiêu hủy tất cả. Chúng ta muốn tích lũy công 

đức đã không dễ dàng rồi, nếu như lại tạo sân giận, thì 

đến bao giờ công đức mới viên mãn? Muốn công đức 

viên mãn, thì cho đến một chỗ khiếm khuyết nhỏ cũng 

phải bù đắp, huống chi sân giận sẽ làm cho phước đức 

của mình tiêu tốn hết. 

9. Chư Phật và Bồ-tát lấy đại bi làm gốc, sân 
giận là thứ độc tiêu diệt đại bi 

Lại nữa, chư Phật Bồ-tát lấy đại bi làm gốc, do đại bi 

mà ra; sân giận là thứ độc hại tiêu diệt đại bi, đặc biệt 

không hợp nhau, nếu gốc đại bi bị hủy hoại, thì không thể 

gọi là Bồ-tát? Bồ-tát từ đâu mà ra? Vì lẽ đó nên tu nhẫn 

nhục.13 

                                           
12 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167a13~26. 
13 “Đại Trí Độ Luận”  quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167a26~b2. 
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Nếu chúng sanh gây thêm các sự sân não cho mình, thì 

hãy nghĩ đến công đức của họ. Hiện chúng sanh này đang 

bị sai lầm, song vẫn còn có các việc tốt khác, vì vậy 

không nên sân giận. 

Đây cũng phương thức thực hành quán giả tưởng, 

nghĩa là không có một người nào xấu toàn bộ; dù như thế 

nào đi nữa họ cũng có phần tốt, cho đến bản thân chúng ta 

cũng có tốt có xấu, không phải toàn là thuần nhất tốt đẹp 

mà không có cái xấu ác. Cho nên khi chúng sanh đối với 

ta không tốt, chúng ta phải nghĩ như thế này: “người ấy 

còn có nhiều điều tốt!” Không nên chỉ vì một người có gì 

đó chưa viên mãn, thì phủ nhận hết những điểm tốt của 

họ, như vậy là kết oán với họ mất. 

Không có người hoàn mỹ, mỗi người đều có khuyết 

điểm. Trước kia em gái tôi có nói: “Như thế nào là tròn 

100 điểm? 38 cộng thêm 49, ngoài ra phải cộng thêm 13 

mới tròn 100 điểm”. Nếu như chúng ta dựa vào những ưu 

điểm của người khác mà học hỏi, tiếp thu, thì có thể biết 

được rất nhiều điều hay. Chúng ta không nên dùng kính 

phóng đại mà nhìn khuyết điểm, tìm điều chưa vẹn toàn 

của người khác; cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn rồi, việc gì 

bản thân mình lại gây khó khăn nữa? Cho nên phải 

thường xuyên quan sát đức tính tốt của chúng sanh. 
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10. Nghĩ người khác rèn luyện mình, như thợ 

luyện vàng, cáu bẩn đi theo lửa, chỉ còn vàng 
ròng 

Lại nữa, nếu người đó đánh ta, chửi ta, ấy là tại ta. Ví 

như thợ luyện vàng, cáu bẩn ra đi theo lửa, chỉ có vàng 

thật ở lại. Đây cũng giống như vậy, nếu ta có tội, ấy là do 

nhân duyên đời trước, nay phải đền trả, không nên sân 

hận, nên tu nhẫn nhục!14 

 Đây là nói đem sự não hại của chúng sanh đối với 

chúng ta, nên nghĩ họ đang cúng dường, mài dũa ta giống 

như luyện kim, mỗi người chúng ta cũng cần phải chịu sự 

tôi luyện mới thành vật hữu dụng. 

11. Nguyện của Bồ-tát là muốn chúng sanh an 
vui 

Lại nữa, Bồ-tát thường nghĩ chúng sanh như con thơ. 

Người ở cõi Diêm-phù-đề nhiều các ưu sầu, ít có ngày 

vui, nếu có đến mắng nhiếc hoặc gièm pha mà tâm họ 

hoan lạc, cái vui đó khó được, để mặc cho người mắng, vì 

sao vậy? Vì ta vốn phát tâm muốn làm cho chúng sanh 

hoan hỷ.15 

Bồ-tát phát nguyện muốn cứu độ chúng sanh, xem như 

                                           
14 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167b2~b5. 
15 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167b5~9. 



PHƯỚC HUỆ TẬP 1 

171 

con mình. Là người ai cũng có lòng trắc ẩn, ít nhiều lòng 

từ bi, chẳng qua chúng sanh vì chấp trước, cho nên sinh 

nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, cách biệt 

giữa mình và người. Đối với một người mình thích, bỏ ra 

bao nhiêu công sức cũng không sao, giống như cha mẹ vì 

con đến hy sinh thân mạng đâu tiếc nuối, nhưng đối với 

con của người khác, thì tuyệt đối không có chuyện đó xảy 

ra. Hoặc giống như khi chúng ta xem phim chiến tranh, 

cảm thấy đánh không được hấp dẫn lắm, nhưng nếu bạn 

là người trong cuộc, chắc có lẽ sẽ không cảm thấy như 

vậy, nên dùng tấm lòng đối với tấm lòng. 

Làm thế nào vượt qua để đạt được điều đó? Ngoài việc 

bồi dưỡng tâm từ ra, chủ yếu là phải phá ngã chấp, tu 

quán ngã Không, nhân Không, chúng sanh Không. Nên 

giống như Bồ-tát Quán Thế Âm đem lòng từ bi bình đẳng 

với tất cả chúng sanh. 

12. Nghĩ chúng sanh bị bệnh, cái chết theo sát, 
nên tăng thêm lòng từ bi 

Lại nữa, chúng sanh ở thế gian, bị các bệnh tật bức 

não, lại bị giặc chết chực chờ, ví như oan gia thường rình 

chỗ sơ hở; làm sao người thiện không thương xót mà còn 

muốn gây thêm nỗi khổ cho họ? Khổ chưa tới người mà 

mình đã chịu hại trước. Suy nghĩ như vậy, không nên 
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giận họ, nên tu nhẫn nhục.16
 

Vì chúng sanh chịu sanh lão bệnh tử, có chúng sanh 

thân đã khổ, tâm cũng khổ, lại không biết đạo tu hành, 

không hiểu rõ lý vô thường, không biết giặc chết thường 

bên cạnh rình chờ. Do đó, Bồ-tát hoặc người biết tu hành, 

không nên gia tăng sự khổ cho chúng sanh, vì vậy không 

nên sân giận họ mà nên tu nhẫn nhục. 

13. Suy nghĩ tội lỗi của sân nhuế vô cùng sâu 
nặng 

Lại nữa, nên suy nghĩ tội lỗi của sân nhuế vô cùng sâu 

nặng ... Khó trị nhất trong các tâm bệnh. Người sân nhuế, 

không biết như thế nào là thiện ác, tội và phước, lợi hại, 

không tự nhớ nghĩ, sẽ bị đọa địa ngục! Quên mất thiện 

ngôn, không tiếc danh xưng, không biết người khác phiền 

não, không kể thân tâm mình mệt nhọc, phiền não; sân 

giận làm che mắt trí tuệ, chuyên làm não hại người khác. 

Như tiên nhân có ngũ thông, vì lòng sân nhuế, tuy tu tịnh 

hạnh, mà giết hại một nước Chiên-đà-la.17 

Một số thần thông có thể là hiện tượng thần bí, đối với 

Phật giáo, thần thông lấy thiền định làm cơ sở, cần phải 

có thiền định mới có thần thông. Ở đây trình bày sơ lược 

                                           
16 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 15, trang 167b9~13. 
17 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167b13~20. 
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câu chuyện Tiên Nhân ngũ thông. 

Tiên nhân ngũ thông là một người tu hành ngoại đạo, 

chưa đạt được lậu tận thông. Lúc tu hành, có người ném 

phân lên người, Ông vẫn nghĩ: “Không có vấn đề gì, ném 

phân là chuyện của họ, ngồi thiền là chuyện của tôi”. 

Nhưng người kia sau khi thấy vậy, lại tiếp tục ném phân 

lên người Tiên nhân. Ông chịu không nỗi nữa, liền sanh 

khởi tâm sân hận, hiện thần thông hủy diệt thôn đó. Kinh 

văn có nói: “Vì sân nhuế, tuy tu tịnh hạnh, sát hại một 

nước như Chiên-đà-la”, thì giống như sát hại nô lệ, tiện 

nhân vậy. 

Ngoài ra có câu chuyện nói: “khi Tiên nhân ngũ thông 

ngồi thiền ở dưới gốc cây, thì có chim đến nhiễu loạn, lúc 

đến bờ sông ngồi thiền, lại có các thứ cá đến não loạn. 

Không có thần thông còn được, nhưng người có thần 

thông một khi sân tâm khởi lên, thì sức phá hoại vô cùng 

to lớn. 

14. Người sân nhuế, người khác không muốn 
gặp, người tích lũy tâm sân giận, thậm chí không 
tiếp nhận lời Phật dạy 

Lại nữa, người sân nhuế, giống như hổ sói, khó thể ở 

chung. Lại như mụn độc, dễ phát, dễ hoại. Người sân 

nhuế, giống như rắn độc, không ai ưa thấy. Người chứa 
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tánh giận, tâm ác lớn dần, đến việc không thể đến, như 

giết cha, giết vua, ác ý đối với Phật. Như chúng Tỳ-kheo 

ở nước Câu-diệm-di, vì nhân duyên nhỏ, tâm sân hận lớn 

dần, chia thành hai nhóm ... Tội lỗi của sân giận như vậy, 

thậm chí không tiếp nhận lời Phật. Vì lẽ đó nên phải trừ 

sân hận, tu hạnh nhẫn nhục.18 

Trong “Tứ Phần Luật” có câu chuyện: “Đức Phật hy 

vọng Tăng đoàn có thể hòa hợp, nếu không hòa hợp là 

một sự bất hạnh cho Phật giáo, các người cư sĩ cũng 

không nên “thêm dầu vào lửa” đối với chúng Tỳ-kheo. 

Tốt nhất là hộ trì một cách bình đẳng. Cho nên, lúc Tăng 

đoàn bắt đầu phân hóa, có cư sĩ cảm thấy khó xử: “Rốt 

cuộc thì tôi phải hộ trì bên nào mới đúng”? Do đó bèn 

thỉnh giáo Thế Tôn. Ngài dạy: “Tăng đoàn giống như cây 

bằng vàng, nếu như bất hạnh phân thành hai hoặc ba đoạn, 

mỗi đoạn cũng đều là vàng, cho nên hy vọng các cư sĩ 

đều bình đẳng hộ trì, không nên gây chia rẽ”. 

Cho nên, người có tâm sân hận, thì đối với người có ân 

với mình, không kể là cha mẹ, thầy tổ, ân nhân đề bạt 

công việc của mình, nhưng khi tâm sân hận khởi lên, thì 

quên ân phụ nghĩa, quả báo này đương nhiên rất nặng. 

15. Tu nhẫn nhục dễ thành tựu từ bi, dễ thành 

                                           
18 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167b20~c8. 
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tựu Phật đạo 

Lại nữa, tu được nhẫn nhục, thì từ bi dễ thành tựu; 

người thành tựu được từ bi, thì đạt được Phật đạo.19 

16. Thà bị người thiếu trí huệ khinh thị, không để 

cho Thánh hiền chê trách 

Điều này nói rất có lý! Ở phần dưới sẽ sử dụng phương 

pháp vấn đáp để giải thích rõ:  

Hỏi: Phương thức tu nhẫn nhục rất tốt, nhưng có một 

chuyện chưa thỏa đáng: kẻ tiểu nhân khinh mạn, coi 

mình sợ họ; bởi vì điều này, nên không thể nhẫn.20 

Câu đó muốn nói: “Bạn nói pháp tu nhẫn nhục tuy rất 

có ích, song có một chuyện mà tôi không thể nghĩ tường 

tận. Nếu như bạn cứ tu nhẫn nhục như vậy, làm cho 

người khác cảm thấy bạn là người nhát gan, không có chí 

khí, sẽ bị kẻ tiểu nhân khinh chê, vì họ cho bạn sợ họ. Bởi 

vậy, lúc đó bạn không nên tu nhẫn nhục nữa”. 

 Trả lời: Nếu lý do vì kẻ tiểu nhân khinh chê, coi mình 

sợ họ mà không muốn nhẫn, nhưng tội do không nhẫn 

gây ra còn lớn hơn đó! Tại vì sao vậy? Người không tu 

nhẫn, bị Thánh hiền người tốt chê cười; người tu nhẫn, bị 

kẻ tiểu nhân khinh mạn; trong hai điều đó, thà bị người 

                                           
19 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167c9~17. 
20 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang 167c9~17. 
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thiếu trí tuệ khinh thị, không để cho Thánh hiền chê trách. 

Tại sao vậy? Người thiếu trí tuệ, khinh điều không đáng 

khinh, còn Thánh nhân, cười điều đáng cười. Bởi vì như 

vậy, nên tu nhẫn nhục. 

Bồ-tát Long Thọ trả lời: “N ếu lý do vì kẻ tiểu nhân 

khinh chê, coi mình sợ họ mà không muốn nhẫn, nhưng 

tội do không nhẫn gây ra còn lớn hơn đó”. Nếu bạn nhẫn 

nhục, thì họ chỉ cười bạn là người không có chí khí thôi, 

song nếu lúc bạn không nhẫn, thì tội lỗi tạo ra sẽ lớn hơn 

nhiều. Tại sao như vậy? “Người không tu nhẫn, bị Thánh 

hiền người tốt chê cười”. Nếu như chúng ta khởi lên tâm 

sân hận, không có tu hành nhẫn nhục, bậc Thánh hiền chê 

cười bạn. Bởi vì tu hành vốn là phải tu nhẫn nhục, nhưng 

vì một việc nhỏ mà không nhẫn, thì sẽ bị chê cười. 

Nếu như có thể an nhẫn, các bậc Thánh khen ngợi, sẽ 

khinh những người tiểu nhân coi thường bạn. Bất luận 

bạn có tu nhẫn nhục hay không, đều có người khinh 

thường bạn, nên bạn tự quyết định để cho người nào 

khinh thường mình. Để kẻ tiểu nhân khinh thường thì 

không có vấn đề gì, bạn không nên có sự hiểu biết như họ. 

Tuyệt đối không nên làm những hành vi không hợp đạo 

đức, như vậy không những tổn hại phước đức của mình, 

mà còn khiến cho Thánh nhân coi thường. Nếu để cho 
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người coi thường, thì bạn sẽ chọn hạng người nào? Cho 

nên chỉ có tu nhẫn nhục thôi! Tu nhẫn nhục, là điều 

Thánh nhân tán thán, dù đó bị những kẻ tiểu nhân hủy 

báng thì cũng chẳng đáng gì, bởi vì họ là người thiếu đạo 

đức mà! Những kẻ tiểu nhân không có trí tuệ, họ khinh 

thị những điều không đáng khinh thị; nhưng bật Thánh 

hiền có trí tuệ, họ khinh tiện những người tiểu nhân đáng 

khinh tiện, cho nên chúng ta phải tu nhẫn nhục. 

Quán tưởng như vậy rất là tốt, nếu như bạn sợ người 

khác cười bạn không có chí khí, bạn có thể suy nghĩ như 

trên! 

 17. Người tu nhẫn nhục, thường sanh lên trời 

Lại nữa, người tu nhẫn nhục, tuy không thực hành bố 

thí, thiền định, lại thường được công đức vi diệu, tương 

lai được sanh cõi trời, cõi người, sau được thành Phật 

đạo. Tại vì sao vậy? Vì tâm nhu nhuyến.21 

Bởi vì tu nhẫn nhục, điều phục tâm nhu nhuyến, nên có 

vô lượng công đức. 

18. Không tu nhẫn nhục, thường đọa vào đường 
ác 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “ Đời nay người bức não, hủy 

                                           
21 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang167c17~19. 
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nhục, đoạt lợi, khinh mắng, trói buộc, ta đều phải nhẫn. 

Nếu ta không nhẫn, sẽ đọa địa ngục, thành sắt đất nóng, 

chịu vô lượng khổ, đốt, nướng, sấy, nấu, không thể nói 

hết! Do đó nên biết, tuy bị kẻ tiểu nhân vô trí khinh mà 

quý, nếu không nhẫn mà dương oai, tuy vui mà hèn. Thế 

nên Bồ-tát phải tu nhẫn nhục”. 22 

Có một số tiểu nhân không biết phân biệt phải trái 

không có trí huệ, hay khinh thường người khác; Bồ-tát 

tuy bị tiểu nhân khinh thường, nhưng như thế càng tăng 

thêm sự tôn quý của Bồ-tát. Ngược lại, nếu như chúng ta 

không tu nhẫn nhục, mà dùng các loại uy thế khiến người 

khác không thể xâm phạm được, tuy có thể biểu hiện vui 

thích trong phút chốc, nhưng lại lộ ra sự thấp hèn của bản 

thân, cho nên Bồ-tát phải tu nhẫn nhục. 

19. Nghĩ chúng sanh vì sân hận não hại, nên 
dùng phương tiện đối trị, không nên hiềm trách 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta ban đầu phát tâm thệ 

nguyện vì chúng sanh, trị tâm bệnh cho họ. Nay chúng 

sanh bị sân nhuế kiết sử, ta hãy trị bệnh đó, cớ sao mình 

lại sanh bệnh đó? Hãy nên nhẫn nhục?23
 

Bồ-tát ban đầu phát tâm không chỉ điều phục tâm tánh 

                                           
22 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang167c19~24. 
23 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang167c24~a2. 
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của mình, còn hy vọng giúp đỡ chúng sanh. Kiết và sử 

đều là tên gọi của phiền não. Chúng sanh đều bị phiền 

não của sân nhuế trói buộc dắt dẫn, chúng ta nên giúp họ 

hóa giải mới đúng; không nên vốn dĩ vì độ người, nhưng 

lại nổi tâm sân hận đối với người. 

Giống như vị thầy thuốc trị các bệnh, nếu như gặp 

bệnh quỷ nhập, rút đao mắng nhiếc, không biết phân biệt 

tốt xấu, thầy thuốc biết bệnh, chỉ vì trị bệnh chứ không 

sân nhuế. 

Bồ-tát nếu bị chúng sanh sân não chửi mắng, biết vì họ 

bị các phiền não sân nhuế sai khiến, cuồng tâm sai sử, thì 

phải khéo léo chữa trị, không nên hiềm trách, cũng như 

vậy. 

Nếu người mắc phải bệnh quỷ ám, thân không do mình 

làm chủ nữa, thầy thuốc nên đem lòng từ bi trị bệnh, 

chẳng nên đối với các hành vi không hợp lý của họ mà 

sinh khởi tâm sân hận. 

Nếu Bồ-tát bị chúng sanh sân não chửi đánh, nên 

thông cảm là vì họ bị các phiền não trói buộc, bị tâm 

cuồng điên sai sử, Bồ-tát dùng các phương tiện trị liệu 

cho họ, không nên hiềm trách. 

20. Bồ-tát thương yêu chúng sanh như con, vì 

còn trẻ thơ, tuy có lỗi lầm nhưng không vì đó mà 
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sân giận. 

Lại nữa, Bồ-tát nuôi dưỡng hết thảy, thương yêu như 

con; nếu có chúng sanh đến não hại Bồ-tát, Bồ-tát 

thương mà không giận, không trách. Giống như cha lành 

nuôi dưỡng con cháu, con cháu thơ dại chưa có biết gì, 

hoặc có khi mắng nhiếc, đánh đập, không kính, không sợ, 

cha vẫn thương nó nhỏ dại, càng thương yêu hơn. Tuy có 

tội lỗi, không giận, không buồn. Bồ-tát nhẫn nhục cũng 

như vậy.24 

Bồ-tát thương yêu tất cả chúng sanh, giống như cha mẹ 

thương yêu con thơ. Con thơ chưa hiểu, nói lời thiếu suy 

nghĩ, có lúc không kính cha mẹ, mạo phạm bậc trưởng 

bối. Cha mẹ thương con nhỏ dại, khoan dung tha thứ lỗi 

lầm. Bồ-tát thương yêu chúng sanh cũng như vậy, chúng 

sanh tuy có lầm lỗi, nhưng không nên trách móc với họ 

làm gì. 

21. Nếu không nhẫn đời này khổ, đời sau đọa ác 
đạo khổ càng nhiều. 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “N ếu chúng sanh đem sân 

não đến cho ta, ta nên nhẫn nhục. Nếu chúng ta không 

nhẫn, thì đời này tâm hối hận, đời sau vào địa ngục, chịu 

rất nhiều khổ đau. Nếu sanh trong hàng súc sanh thì làm 
                                           
24 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang168a2~7. 
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rồng độc, rắn dữ, sư tử, cọp, sói. Nếu làm ngạ quỷ, thì 

lửa từ miệng tuôn ra.Thí như người bị lửa đốt, khi đốt 

đau nhẹ, sau đó chuyển nặng”.25 

Có thể Bồ-tát Long Thọ đã từng bị lửa bỏng, nên rất có 

kinh nghiệm. Câu văn “lúc bị lửa đốt đau nhẹ, sau chuyển 

thành nặng” là đang ví dụ, đời này chúng ta phiền muộn 

hối hận, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như chúng ta 

không tu nhẫn nhục mà khởi tâm sân hận, đọa vào ba 

đường ác, chịu khổ càng thêm nặng. 

22. Nếu không tu nhẫn nhục, thì không gọi là 
Bồ-tát 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta là Bồ-tát, muốn làm lợi 

ích cho chúng sanh. Nếu ta không thể nhẫn, thì không gọi 

là Bồ-tát, mà gọi là người xấu”. 26
 

Nếu như không tu nhẫn nhục, thì không thể xưng là 

Bồ-tát. Không gọi là Bồ-tát thì so với người bình thường 

không có gì khác, mà là người xấu. 

23. Ban đầu phát tâm thệ nguyện vì hết thảy 
chúng sanh, vì sao khởi tâm sân giận 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Trong đời có hai loại: Một 

là chúng sanh, hai là không phải chúng sanh. Ta ban đầu 
                                           
25 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang168a7~11. 
26 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang168a11~13. 
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phát tâm, thệ nguyện vì hết thảy chúng sanh. Nếu có 

những loại không phải chúng sanh như: núi đá, cây cỏ, 

gió rét, lạnh nóng, nước, mưa xâm hại, thì chỉ lo chế ngự, 

không chút sân nhuế. Nay những chúng sanh này chính 

ta vì họ, họ đem điều xấu đến ta, ta nên nhẫn chịu, tại sao 

lại sân”?27
 

Bồ-tát ban đầu phát tâm là vì độ hết thảy chúng sanh, 

cho nên không được khởi tâm sân giận. Thế gian có thể 

phân làm hai loại “chúng sanh có tình thức” và “chúng 

sanh không có tình thức”, những vật vô tình như gió rét, 

lạnh nóng v.v.. Cũng là nói đừng oán trời trách người, 

giận thời tiết lạnh nóng, Bồ-tát đối với những đều như thế 

phải an nhẫn. 

24. Biết chúng sanh vì nhân duyên giả hợp, đâu 
có ai để giận 

Lại nữa, Bồ-tát biết từ trước đến nay, do nhân duyên 

hòa hợp, giả đặt tên là người, không thật có con người 

độc lập, thì có ai để giận? Trong đó chỉ có xương máu, 

da thịt, giống như bờ gạch, lại như người gỗ, do máy móc 

động tác mà có đi có lại. Biết rõ như vậy, không nên có 

sân hận, nếu ta sân hận, thì là ngu si, tự chịu tội khổ. Vì lẽ 

                                           
27 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang168a13~17. 
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đó, nên tu nhẫn nhục.28 

Đây là chúng ta dùng trí huệ để tu tập quán Không, 

chúng sanh Không. Bồ-tát không nhẫn chịu được, là bởi 

vì còn có chúng sanh tướng, thấy người này như thế này, 

người kia như thế kia, thường hay phát sinh các nhận xét, 

cách nhìn khác nhau. Lúc này, nên có sự quan sát sâu sắc: 

“Từ trước đến nay, nhân duyên hòa hợp, giả đặt tên là 

người”, do vô số nhân duyên tụ hợp như: sắc, thọ, tưởng, 

hành, thức. Chẳng qua là giả tướng, một lớp da bao bọc 

mà thôi. Nếu lột bỏ lớp da này, thì có gì phân biệt đâu là 

đẹp xấu? Tiến thêm bước quán chúng sanh Không. 

25. Chư vị Bồ-tát đều trước tiên tu “sanh nhẫn”, 
kế đến tu “pháp nhẫn”, sau đó mới thành Phật 

Lại nữa, Bồ-tát suy nghĩ: “Vô l ượng hằng hà sa số chư 

Phật thời quá khứ, lúc hành Bồ-tát đạo, đều trước hết 

thực hành “sanh nhẫn”, sau mới tu “pháp nhẫn”. 29 

“Sanh nhẫn” tức là chúng sanh nhẫn, chúng ta phải tu 

nhẫn nhục với mọi sự khinh nhục, hủy báng, thậm chí họ 

đối với mình đặc biệt tốt, đặc biệt cung kính, tuyệt đối là 

những gì có thể hấp dẫn mình, không nên sinh tâm ái 

nhiễm. Đối với những tâm ái nhiễm như vậy, “Đại Trí Độ 

                                           
28 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang168a15~22. 
29 “Đại Trí Độ Luận” quyển 14, Đại Chánh tập 25, trang168a22~27. 
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Luận” gọi đó là “giặc nhu nhuyến”, không chỉ có nước 

muối mà nước đường cũng làm cho sắt rỉ vậy. 

“Nay cầu học Phật, nên như các pháp của Phật; không 

nên khởi tâm sân nhuế, như pháp của cảnh giới ma. Vì 

vậy phải tu nhẫn nhục”. 

Nếu như chúng ta khởi tâm sân hận, thì so với ma có 

khác gì. Chúng ta muốn học pháp của Phật, chứ không 

phải học pháp của ma. Cho nên phải tu nhẫn nhục. 

Dưới đây có câu nói này tôi rất thích, cùng chia sẻ với 

mọi người! 

“Sự thông minh tài trí của con người, phần nhiều 

không dùng để trách chính mình, mà dùng để trách người 

khác; phần nhiều không dùng tập hợp phát huy các ưu 

điểm, mà dùng để che giấu khuyết điểm của chính mình”.  

Câu nói này tôi rất thích! Người rất thông minh nhưng 

thường dùng sai phương hướng, không dùng để phản tỉnh 

chính mình, mà thường dùng để trách người khác. Nếu 

như chuyển đổi phương hướng “việc làm có khi không 

được kết quả, nên tự trách bản thân mình”, trên thực tế có 

thể cải thiện được rất nhiều chỗ. Nếu đem sự thông minh 

ấy dùng để tích tập các sở trường, đem sở trường của mỗi 

người thu thập lại, sau khi tích lũy được nhiều rồi, thì bạn 

rất giàu có, công đức viên mãn rồi. Nhưng người thông 
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minh thường dùng để che giấu lỗi lầm của mình, dùng vô 

số thủ đoạn khéo léo để che giấu, không muốn người 

khác biết, đây giống như đem một vật hôi thối gói chặt 

trong hộp, niêm phong lại, thế thì càng lâu càng hôi, 

không biến thành thơm được. 

Thường nói “trung ngôn nghịch nhĩ” nếu như chúng ta 

muốn các phương diện đều có thể tiến bộ, không kể là trí 

thức hoặc tài năng v.v... Bởi vì chính mình nhất định có 

quá nhiều điểm chưa trọn vẹn, cho nên phải nhớ kỹ sự 

chỉ bày của thiện tri thức. Muốn chính mình trưởng thành 

thì phải có hai điều kiện: thứ nhất là năng lực phản tỉnh 

lớn, thậm chí không có thầy dạy cũng hiểu được; thứ hai 

là nhờ sự giúp đỡ bên ngoài của thiện tri thức. Khi sức 

phản tỉnh của mình không mạnh, năng lực không tốt, 

không có thầy thì không thông hiểu được, đương nhiên 

nhờ đến sự giúp sức của thiện tri thức. Cho nên, nếu như 

có người đến khuyên bảo, thì chúng ta cảm kích họ còn 

không hết, chứ lại bảo “bạn dựa vào tư cách gì mà nói 

tôi”. 

Cho nên, chúng ta không ngại đem sự thông minh tài 

trí của mình dùng cho chính mình, tự trách không trách 

người; dùng để tích tập sở trường, có lỗi lầm thì lập tức 

sám hối, thì quả báo xấu mới không tăng trưởng thêm. Có 
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lúc lời nói thật hay nhưng làm người nghe chướng tai, 

cảm thấy rất khó chịu, lúc ấy suy nghĩ câu nói này. 

“Người nói lỗi của ta, chẳng phải đều là người không 

có lỗi, nếu tìm người không có lỗi mới đủ tư cách chỉ 

trách mình, thì suốt đời không nghe được vậy!” 

Khi người khác chỉ cho chúng ta biết lỗi lầm của mình, 

nếu như họ dùng thái độ vô cùng hòa nhã, chúng ta còn 

có thể tiếp nhận. Nếu như họ dùng phương pháp thật gay 

gắt, hoặc giữa đám đông nói những điều không đúng của 

chúng ta, thì tự mình cảm thấy mất mặt, vô cùng khó chịu, 

có thể sẽ xuất hiện một ý nghĩ tự an ủi: “N ếu như tôi xấu 

như vậy, thế thì họ tốt đến mức độ nào? Hay là kẻ bốn 

chín người năm mươi”. Nhưng nếu muốn mình tiến bộ, 

không nên suy nghĩ diễn dịch miễn cưỡng như vậy. Nếu 

như yêu cầu một người hoàn toàn không có lỗi lầm đến 

khuyên nhủ, thế thì đời này không có người đủ tư cách 

đến khuyên rồi. Chúng ta là hàng Thánh ở cõi trời nào hạ 

sanh xuống đây? Muốn tìm một người hoàn toàn không 

có lỗi lầm đến nhắc nhở bạn, thì người như thế không 

những khó tìm, mà bạn cũng chẳng có đủ phước đức gặp? 

Cho nên, chúng ta phải cảm niệm sự khuyên bảo của 

người khác. Nếu như có lợi ích đối với mình, lời họ nói 

đều là chân thành, thì chúng ta nên ghi nhớ ứng dụng. 
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Cho dù họ là người có lỗi lầm hay không đó là một 

chuyện khác. 

“Dùng gương để soi thấy dung nhan, dùng tâm để quán 

chiếu tốt xấu”. 

Nhìn vào gương thấy được dung nhan của chúng ta 

như thế nào. Có người thích coi bói số, đoán mạng, đó là 

sự hiếu kỳ của con người đối với tương lai, hoặc trước kia 

mình đã từng làm những chuyện không tốt, nên đi xem 

coi tương lai mình có bị quả báo hay không, chỉ là một 

loại tâm lý bất an nên muốn biết trước sự việc. Kỳ thật, 

muốn biết tốt xấu một cách chân chính, thì hỏi lòng mình 

là rõ ràng nhất, không cần hỏi người khác. 

Muốn tốt, thì tâm phải thanh tịnh, vốn dĩ sự việc lúc 

không thành công, thì nên tự trách mình. Nếu như sau khi 

soi gương, không vừa ý người trong gương, nổi giận với 

người ấy, hoặc trách gương lồi lõm không bằng, như thế 

thì có ích gì? Phật giáo giảng “nhân như thế nào, quả như 

thế ấy”, phải thay đổi từ căn bản nhân duyên của nó. 

“Đuổi giặc ở trên núi dễ, trừ giặc ở trong tâm khó” 

Có người nói: “Học Phật tâm tốt là được, việc gì phải 

ăn chay, làm điều thiện?” Kỳ thật, muốn tâm tốt rất khó. 

Một số người trước mặt nhiều người không dám làm việc 

xấu, thân miệng biểu hiện giống như một người chánh 
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nhân quân tử, như thế cũng rất dễ làm, nhưng muốn làm 

cho được toàn tâm không có tạp niệm vọng tưởng, mỗi 

một niệm đều là thiện niệm thì mới khó. Cho nên, muốn 

trừ giặc trên núi dễ, ngược lại trừ giặc trong tâm khó, cần 

phải áp dụng đến giới, định và tuệ. 

“M ột ngọn lửa vô minh, đốt sạch rừng công đức”. 

“Ba năm đốn củi, một ngày đốt ra tro”. 

Chúng ta tốt nhất là học Bồ-tát Di Lặc, “bụng lớn năng 

dung, dung hết mọi chuyện trong nhân gian; mặt đầy 

hoan hỷ, cười tan nỗi buồn xưa nay của thiên hạ”. Nụ 

cười có thể hóa giải được rất nhiều ưu buồn. 

Dưới đây có thể quy nạp lại. Chúng ta làm bất cứ việc 

gì, không nên chỉ suy nghĩ đến cái lợi trước mắt, mà phải 

suy tính đến quả báo sau này. “Bồ-tát sợ nhân, chúng 

sanh sợ quả”, một số người lo sợ sau này họ nhận những 

quả báo xấu, Bồ-tát lo sợ họ gieo những nhân xấu, bởi vì 

Bồ-tát biết gieo nhân xấu gì thì nhất định sẽ có quả xấu 

đó. Đôi khi, chúng ta xem Kinh Phật, cứ nghĩ không thừa 

nhận nhân quả là của ngoại đạo, kỳ thật tự phản tỉnh: 

chúng ta gieo một nhân không tốt, rồi lúc nào cũng trốn 

chạy, có lúc tồn tại một loại tâm lý kiêu hãnh “có lẽ quả 

báo xấu sẽ không đến”. Nghiêm túc mà nói, lối suy nghĩ 

không thừa nhận nhân quả, sự thật thì so với tà kiến của 
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ngoại đạo chẳng có gì khác biệt. Cho nên, không xem nhẹ 

nhân quả, chúng ta xem chính mình đã làm loại hành vi gì, 

nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả. Nhân duyên thay đổi rất 

nhanh chóng, chúng ta nên suy nghĩ tự mình đã tạo nhân 

sân hận, tương lai sẽ nảy sanh quả xấu đó. Nếu như cố 

gắng chuyển đổi, cho đến thể nghiệm một cách triệt để lý 

vô thường, vô ngã trong Phật pháp, mới có thể hiểu rõ 

thật tướng của các pháp, hiểu rõ chân tướng, trạng thái 

quy luật của nhân quả mà tránh đi những nguyên nhân 

gây quả báo xấu.  

Phiền não có hai loại “Ki ến hoặc” và “Tu hoặc”. “Ki ến 

hoặc” thuộc về vấn đề quan niệm của chúng ta; “Tu 

hoặc” là vấn đề thuộc về ý chí hoặc tình cảm. Ví như có 

người biết rằng hút thuốc sẽ tổn thương đến phổi, uống 

rượu sẽ tổn thương gan, bác sĩ đối với những kiến thức 

thông thường đó biết rõ hơn ai hết, nhưng có một số bác 

sĩ không cai được thuốc, đây là ý chí không đủ kiên 

cường. Cho nên, khi chúng ta xem xét sự việc hoặc gặp 

phải những điều không như ý, là “tôi biết, tôi biết”, 

nhưng biết rõ mà cố phạm. Đây đúng là “biết thì sâu, mà 

hành thì cạn”, có người biết không nhiều, cho nên thực 

hành cũng không kỹ. Bạn nói bạn biết, nhưng thực tế là 

bạn biết chưa nhiều, cho nên về phần kiến thức phải bổ 

sung thêm. Có người tuy hiểu rõ, nhưng trên vấn đề tình 
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cảm, ý chí dưỡng thành một thói quen, phải lập tức dừng 

ngay. Thông thường chúng ta biết rõ nhưng vẫn cố phạm, 

đó là một thói quen không tốt. Muốn đối trị các tập khí 

xấu, thì phải cố gắng đến cùng, nên dùng những thói 

quen tốt chuyển hóa những thói quen xấu. Cho nên “giới” 

có nghĩa “thi-la” tức là thói quen tốt, đó mới là giới thể. 

“Thi-la” là thói quen, nên biến thói quen thành tự nhiên. 

Chúng ta hồi tưởng sự xung đột với người khác trong 

quá khứ, không kể là với cha mẹ, bậc trưởng bối, cấp trên 

hoặc cấp dưới, dẫn đến việc khởi lên sân si, luôn luôn cãi 

với họ những việc thông thường, những việc đó bây giờ 

không đáng gì cả, nhưng lúc đó chúng ta cảm thấy không 

thể bỏ qua được. Từ đó suy ra, khi gặp phải những điều 

không như ý, sau hồi nghĩ lại, thật không đáng gì cả. 

Chúng ta không nên vì những việc nhỏ nhặt mà làm tổn 

thương tình cảm, và tự mình nhận sự ray rức. 

Lại nữa, chúng ta “tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không 

nên tái tạo tai ương mới”, không để cho ác duyên lặp lại. 

Những gì đã phát sinh rồi, thì khéo léo xử lý, những gì 

chưa phát sinh, nên cẩn thận đề phòng, quảng kết thiện 

duyên. Hơn nữa, thông thường lúc chúng ta mới phát tâm, 

thì “không từ khó nhọc, không ngại oán hờn”, nhưng 

không lâu sau, chỉ còn “không từ khó nhọc, nhưng sợ oán 
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hờn”, sau một giai đoạn nữa thì trở thành “từ khó nhọc, 

ngại oán hờn” và đã bật đèn đỏ cảnh báo rồi, lúc này phải 

phản tỉnh lại. 

Hôm nay chúng ta từ nhiều góc độ nhìn nhận “nhẫn”, 

có một số việc dựa trên vấn đề thể lực, có số việc dựa trên 

vấn đề tình cảm và lý trí. Ví như chạy việt dã, đoạn 

đường dài 42 km, người chạy ngoài thể lực để thi đấu ra, 

còn ý chí thật cao. Có người chân tuy đã bị chuột rút rồi, 

nhưng vẫn cố gắng chạy đến đích. Cho nên, nhẫn nhục 

dựa trên thể lực mài luyện, dựa trên ý chí mà tăng cường, 

dựa trên tình cảm mà thăng hoa, lại dựa trên kiến thức mà 

tăng cường sự thể nhận vô thường, vô ngã, hóa giải toàn 

bộ cội gốc của phiền não phát sinh từ ngã chấp, từ nơi 

này hạ thủ công phu, nhất định thành công. 

Hôm nay, chúng ta thảo luận tới đây, nếu còn vấn đề gì 

thì sau này tìm thời gian tiếp tục thảo luận, chân thành 

cảm ơn mọi người! 
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BỒ-TÁT KHÔNG KHỞI TÂM KHINH 
MẠN 

Lúc chúng ta nghiên cứu, thảo luận “Đại Trí Độ Luận”, 

thường phát hiện trong đó có nhiều đạo lý, rất giá trị cho 

chúng ta tham khảo tu tập. Tôi nghĩ nhân cơ hội này, nêu 

ra để mọi người cùng nhau tham khảo. 

Trong “Đại Trí Độ Luận” có trích dẫn một bộ Kinh, 

nhắc đến Bồ-tát không được khởi tâm khinh mạn. Như 

“Đại Trí Độ Luận” quyển 39 chép: 

Như trong “Kinh” có nói: “B ồ-tát khinh thường 

Bồ-tát khác, thì xa rời Phật đạo suốt trong một kiếp, trải 

qua kiếp đó cần phải tu hành nhiều hơn. Vì lẽ đó mà 

không nên tự cao, cũng không khinh thường người 

khác” 30. 

Những gì nói ở đây là trong “Kinh Ma-ha Bát-nhã 

Ba-la-mật”. Nếu như Bồ-tát khởi tâm khinh mạn các vị 

Bồ-tát khác, chỉ cần khởi một tâm khinh mạn, thì bị xa 

rời Phật đạo trong một kiếp. Một kiếp chỉ đơn vị thời gian 

rất dài, thật đáng sợ! Chỉ cần khởi một niệm khinh mạn, 

thì mất đi một kiếp, khởi hai niệm, thì mất đi hai kiếp. 

Nếu như không thối tâm Bồ-đề, vẫn muốn tu học Phật 

                                           
30 Đại Chánh tập 25, trang 344c6~9. 
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đạo, thì xem chúng ta khởi bao nhiêu niệm, phải trải qua 

bao nhiêu kiếp thì mới có thể tìm lại được những công 

đức đã mất đi. Cho nên, khuyên chúng ta không nên khởi 

tâm khinh mạn, coi thường người khác. 

Đoạn văn vừa dẫn ở “Đại Trí Độ Luận”, trong “Kinh 

Đại Bát-nhã” do Ngài Huyền Trang dịch trong đó nói rất 

cụ thể, như “Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật” quyển 455: 

“N ếu Bồ-tát Ma-ha-tát chưa được sự thọ ký của Phật, 

khởi tâm sân hận, đấu tranh, khinh thị, mạ nhục, phỉ 

báng đối với Bồ-tát đã được thọ ký, Bồ-tát Ma-ha-tát đó 

đã khởi bao nhiêu niệm không lợi ích, phải trả bao nhiêu 

kiếp từng tu hạnh lành, khi thời gian đó xa rời bạn lành, 

còn phải chịu rất nhiều sự trói buộc của sanh tử luân hồi. 

Nếu còn tâm đại Bồ-đề, siêng năng tu hạnh lành không 

ngừng nghỉ, sau đó mới bù vào những công đức đã 

mất”. 31 

Kinh nói rất rõ ràng, nếu như có Bồ-tát chưa được sự 

thọ ký của Phật, mà khởi tâm sân hận, đấu tranh, khinh 

thị, nhục mạ, hủy báng đối với vị Bồ-tát đã được sự thọ 

ký của Phật, thì vị ấy chỉ cần khởi bất cứ bao nhiêu niệm 

không tốt nào, thì sẽ bị mất đi những công đức thù thắng 

trong bao nhiêu kiếp. Lúc đó, vị ấy sẽ xa rời thiện tri thức, 

                                           
31 Đại Chánh tập 7, trang 297a13~20. 
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và chịu vô lượng sanh tử luân hồi. Nếu như vị ấy vẫn còn 

hy vọng thành tựu quả vị vô thượng Bồ-đề, mà chưa thối 

tâm Bồ-đề, thế thì phải tinh tấn tu hành bù lại những công 

đức đã mất. 

Ngoài ra, còn tham cứu thảo luận vấn đề, nếu Bồ-tát 

khởi ác tâm với các Bồ-tát khác, làm cách nào sám hối 

được? Trong “Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật” quyển 19 

Đại Chánh tập 8, trang 356c13~29 dạy: 

Phật dạy: “A-nan! Nếu Bồ-tát chưa thọ ký khởi ác tâm, 

đấu tranh, chửi mắng đối với Bồ-tát đã thọ ký, tùy khởi 

niệm bao nhiêu kiếp, nếu liên quan đến kiếp số, nếu 

không bỏ nhất thiết chủng trí, sau đó phải bù lại bằng 

những kiếp đại trang nghiêm”. 

A-nan thưa: “Thế Tôn! Ác tâm đó trải qua bao kiếp số 

không gián đoạn, mới có thể trừ sạch?” 

Phật bảo A-nan: “Tuy ta nói người cầu Bồ-tát đạo và 

Thanh văn được hết tội. A-nan! Nếu người cùng cầu đạo 

Bồ-tát đấu tranh, sân giận chửi mắng, ôm hận, không hối 

cải, không bỏ qua với nhau, ta không nói hết tội, mà phải 

chịu nhiều hơn những kiếp số đã tạo; nếu không từ bỏ 

Nhất thiết trí, cho đến kiếp Đại Trang Nghiêm. A-nan! 

Nếu Bồ-tát đó sau khi đấu tranh, sân giận chửi mắng, rồi 

tự sám hối và suy nghĩ: “Ta vì sai lầm lớn! Ta nên vì hết 
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thảy chúng sanh chịu khổ nhục, đời này, đời sau đều như 

vậy, ta nên nhẫn thọ tất cả những sự dẫm đạp của chúng 

sanh như cầu, như câm, như điếc, làm sao lấy lời ác báo 

hại người? Ta không nên làm hư hoại tâm vô thượng 

Bồ-đề sâu dày này, mà khi ta đạt được đạo quả, phải độ 

hết tất cả khổ não của chúng sanh, sao lại khởi tâm sân 

hận?”32 

A-nan thưa Đức Phật: “Bồ-tát khởi ác tâm, trải qua vô 

số kiếp, có thể trừ bỏ tội lỗi không?” Đức Phật nói với 

A-nan: “Tuy ta nói người cầu đạo Bồ-tát và Thanh văn có 

thể hết tội”. Hết tội, nghĩa là sau khi phạm tội người đó 

thành tâm sám hối, thì tội nghiệp mới có thể tiêu trừ. 

Song Đức Phật dạy: “A-nan! Nếu như người cầu đạo 

Bồ-tát cùng với người khác đấu tranh, khởi tâm sân hận 

mà chửi mắng, ôm hận, không sám hối v.v... không sám 

hối, nếu những ác tâm đó không xả bỏ, thì tội nghiệp đó 

không có cách nào hết được”, “phải chịu nhiều hơn 

những kiếp số đã tạo” thì phải trải qua thời gian rất dài 

chịu nghiệp báo luân hồi sanh tử, và cũng không có thiện 

tri thức. Nếu như còn phát nguyện thành tựu Nhất thiết 

chủng trí, thì phải bù lại những gì đã mất đi. A-nan! Nếu 

như Bồ-tát khởi tâm niệm đấu tranh, chửi mắng, không 

                                           
32 “Đại Trí Độ Luận” quyển 77, Đại Chánh tập 25, trang 603 b21~c7. 
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sám hối, sau đó họ khởi tâm nghĩ: “Tội lỗi của ta thật quá 

lớn”, “ta nên vì tất cả chúng sanh chịu khổ nhục”, tức ý 

muốn nói từ nay trở về sau, nguyện vì hết thảy chúng 

sanh phục vụ lao dịch, không kết oán với mọi người, 

không chỉ có ở “đời này, cho đến đời sau đều hòa giải 

như vậy”, vị Bồ-tát đó còn phải phát tâm, “nhẫn chịu hết 

thảy những sự dẫm đạp của chúng sanh giống như cây 

cầu”, tức vị Bồ-tát đó chịu đựng mọi người muốn dẫm 

qua đạp lại như cây cầu, đều có thể an nhẫn, “như câm, 

như điếc thì làm sao có lời ác hại người”? Nghĩa là nếu có 

người ác tâm chửi vị ấy, vị ấy giống như người câm, 

người điếc, có người chửi họ, họ cũng không chửi lại, 

không như bạn chửi tôi một câu, tôi chửi lại bạn ba câu, 

bạn đánh tôi một đấm, tôi đấm lại bạn ba cái, Bồ-tát 

không như vậy, họ an nhẫn đối với tất cả chúng sanh. Ta 

không nên phá hoại tâm vô thượng Bồ-đề này, mà nên 

phát nguyện khi tôi đạt được vô thượng Bồ-đề, sẽ độ hết 

thảy chúng sanh khổ não, thì làm sao tự mình có thể khởi 

tâm sân hận được? 

Chúng tôi lại xem “Đại Trí Độ Luận” đối với đoạn văn 

này giải thích như sau, “Đại Trí Độ Luận” quyển 77 

chép: 

Phật đáp: “Pháp của ta tuy có phương pháp làm hết 
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tội, nếu Bồ-tát cùng đấu tranh, kết hận, không chịu xả bỏ 

thì không thể hết được”. Vì sao vậy? Vì vị Bồ-tát đó tâm 

sân hận, khinh mạn sâu dày đối với Bồ-tát khác. Vì sân, 

vì kiêu mạn cho nên không chịu sám hối, mà muốn hành 

những công đức khác cầu diệt tội ấy”. 

Phật nói: “Tội ấy không thể hết, nếu ôm lòng hận, tuy 

làm phước đức khác, đều không thanh tịnh, vì không 

thanh tịnh nên không có năng lực, vì không có năng lực 

nên không diệt tội. Nếu người ấy muốn thành Phật, 

không rời bỏ Nhất thiết trí, quyết tâm sám hối, bù lại 

những kiếp trước cho đến phát đại trang nghiêm”.33 

Đức Phật dạy: Trong Phật pháp, tuy sám hối có thể tiêu 

trừ tội nghiệp, nhưng phải chú ý, nếu như Bồ-tát cùng với 

mọi người đấu tranh, kết oán, “không chịu tức thời từ bỏ, 

thì không thể hết”. Từ bỏ, thì tâm ác, sân hận phải lập tức 

bỏ. Không được sau khi nổi trận lôi đình xong, thì bệnh 

tim của mình muốn phát tác rồi, lúc đó mới sám hối thì 

không được, phải lập tức từ bỏ, không từ bỏ thì không hết 

tội. Vì sao vậy? “Bồ-tát tâm khinh mạn sâu dày”, giận 

Bồ-tát khác, vì khởi tâm sân hận, khinh mạn, không thể 

thành khẩn mong cầu sám hối, cho dù muốn tu hành 

những công đức khác, hy vọng có thể trừ được những tội 

                                           
33 Đại Chánh tập 25, trang 604 b9~c17. 
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lỗi như thế, nhưng Đức Phật dạy: “Tội đó không thể hết”. 

Vì sao vậy? “Vì ôm hận”. Cho nên nếu như tâm hận thù 

không bỏ, tu nhiều công đức, tội đó cũng không có cách 

nào tiêu được, tuy tu những phước đức khác, cũng đều 

không sạch được. Bởi vì tâm hận thù chưa trừ bỏ, làm 

những phước đức khác cũng không thanh tịnh. Vì không 

thanh tịnh, cho nên đạo lực không mạnh, không có sức 

mạnh để diệt vô số các tội lỗi, tội đó không có cách nào 

tiêu trừ, vì vậy không nên khởi ác tâm, sân hận tâm. Nếu 

người “muốn làm Phật, không bỏ Nhất thiết trí”, tức 

không bỏ tâm Bồ-đề, còn cuối mình thành khẩn mong 

cầu sám hối, thế còn phải bù những công đức mà vị 

Bồ-tát đó đã mất mới có thể được. 

“Kinh Đại Bát-nhã” và “Đại Trí Độ Luận” đều nhắc 

đến điểm này, rất có giá trị cho việc cảnh giác tu hành của 

chúng ta, trên con đường tu hành, không nên nói là khởi 

những phiền não thô trọng, thậm chí không nên khởi tâm 

khinh mạn đối với người khác, vì đó là gieo nhân xa rời 

Phật đạo. Nếu chúng ta chỉ vì cái vui một thời, thì đã xa 

rời Phật đạo, không biết phải mất bao nhiêu thời gian, 

tinh thần, mới có thể bù đủ những công đức trước kia đã 

mất, thực tại là được một mất mười! 

Hôm nay đem vài đoạn Kinh cùng mọi người thảo 
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luận! 



TỰ LỢI LỢI THA 

200 

TỰ LỢI LỢI THA 
“Thập Trụ Tỳ Bà Luận” nói “cộng lợi mới là thượng 

nhân”, cộng lợi đó là tự lợi lợi tha; nhưng “Đại Trí Độ 

Luận” nói “chỉ có lợi tha mới là thượng nhân”, như thế 

hai bộ Luận này có gì mâu thuẫn hay không, hay là 

điểm xuất phát chính không đồng, chúng ta chủ yếu 

thảo luận vấn đề này.  

I. “Thập Trụ Tỳ Bà Luận” quyển 134  

 “Trên đời có bốn loại người: một là tự lợi, hai là lợi 

tha, ba là cộng lợi, bốn là không cộng lợi” . Ở đây nói 

đến bốn loại người, trong đó lấy “cộng lợi là thực hiện 

từ bi lợi ích cho tha nhân, gọi là thượng nhân”. Thượng 

nhân là người thực hiện tự lợi lợi tha. Song chúng ta nên 

chú ý định nghĩa về “cộng lợi”, là nhấn mạnh “thực hiện 

từ bi lợi ích cho tha nhân”. Hay nói cách khác, cộng lợi 

là ưu tiên lợi tha trước, từ trong lợi tha thì chính mình 

đạt được tự lợi. Ví dụ như, bạn xịt nước hoa cho người 

khác, thì chính mình cũng có thơm lây. Lợi tha như thế, 

thì tự mình cũng có phần lợi ích. 

II. “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” quyển 735  

“Chuyện thế gian không buồn vui, xả bỏ phần tự lợi, 

                                           
34 Đại Chánh 26, trang 20b26~b28. 
35 Đại Chánh 26, trang 56a12~b2. 
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luôn tinh cần thực hành lợi tha, biết ơn cảm ơn. Việc thế 

gian là lợi suy, hủy báng danh dự, ca ngợi chê trách, khổ 

vui, ở trong các việc này tâm không hề buồn”. Dưới đây 

sẽ giải thích cụ thể, “chuyện thế gian” chính là các việc 

trong đời như “l ợi suy, hủy báng danh dự, ca ngợi chê 

trách, khổ vui”, thường cho đó là tám ngọn gió. Tô Đông 

Pha nói về “ tám ngọn gió thổi không lay động”, không 

phải chỉ Đông Tây Nam Bắc, mà “ tám ngọn gió” l ợi suy, 

hủy báng danh dự, ca ngợi chê trách, khổ vui. “Xả bỏ tự 

lợi, tinh cần thực hành lợi tha, Bồ-tát chưa từng quen biết, 

chưa từng có nhân duyên với họ, nhưng họ thực hành 

thiện, thì xả bỏ tự lợi, hỗ trợ việc thiện của họ”. Bồ-tát 

trước đó chưa quen biết họ, không có nhân duyên đặc biệt 

gì, cũng xả bỏ lợi ích để làm lợi ích tha nhân. Dưới đây có 

các vấn đề.  

 “Hỏi rằng: bỏ tự lợi tinh cần thực hành lợi tha, việc 

đó không thể”. Người ngoài đưa ra lời chất vấn: Muốn 

lợi tha, tại sao phải xả bỏ tự lợi? “Như Đức Phật nói: 

tuy là lợi ích cho người rất nhiều, nhưng không xả bỏ tự 

lợi. Như nói: xả bỏ một người để thành tựu nhà, xả bỏ 

một nhà để thành tựu một xóm làng, xả bỏ một xóm 

làng, để thành tựu một quốc gia, xả bỏ một quốc gia để 

thành thân mình, xả bỏ thân mình để thành tựu chánh 

pháp”. 
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Xả bỏ một người để thành tựu một gia đình, hình như 

xả bỏ nhỏ một chút để thành tựu càng lớn hơn, xả bỏ 

một nhà để thành tựu một xóm làng, xả bỏ một xóm 

làng để thành tựu một quốc gia. Từ đó cho thấy, xả bỏ 

một người không phải là xả bỏ chính bản thân mình, có 

thể là “chết bạn còn mình thì sống”. Cho đến xả một 

quốc gia để thành tựu chính mình, cũng là vì cá nhân, xả 

bỏ cá nhân để thành tựu chánh pháp. 

 Câu nói này có thể là rút ra từ “Kinh Tăng Nhất 

A-hàm” quyển 31có một câu nói: “ Vì gia đình hy sinh 

một người, vì xóm làng hy sinh một gia đình, vì quốc gia 

hy sinh một xóm làng, vì thân mình mà hy sinh thế 

gian”  36. Chỉ có nói đến đây, còn câu “xả bỏ thân mình 

để thành tựu chánh pháp” không có nhắc đến. Tôi hiện 

tại không xác định “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” dẫn dụng 

câu Kinh này, có phải là trích từ “Kinh Tăng Nhất 

A-hàm”. Kinh này miêu tả câu chuyện sợi dây chuyền 

bằng ngón tay của Tỳ-kheo Ương-quật-ma-la. Câu 

chuyện này tôi nghĩ rất nhiều người đã nghe qua. 

 Ương-quật-ma-la là con quỷ giết người, sau đó xuất 

gia với Đức Phật, chứng quả A-la-hán. Trước đây là 

ngoại đạo, thầy của ông là một Bà-la-môn ngoại đạo tà 

                                           
36 Đại Chánh tập 2, trang 722c2~3. 
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kiến, nói: “sau khi con giết được một ngàn người, thì có 

thể được sanh lên trời”. Hắn đã giết được rất nhiều người, 

sau khi giết người rồi đem chặt đầu ngón tay xỏ thành 

vòng hoa đeo cổ. Cuối cùng, sau khi giết được chín trăm 

chín mươi chín người, vẫn còn thiếu một người, hắn đi 

tìm khắp nơi nhưng không có ai. Lúc đó mẹ hắn đem cơm 

cho hắn, hắn nghĩ: “Chỉ còn lại một người này”. Rồi 

muốn giết mẹ của hắn. Vì hắn nghe thầy ngoại đạo nói, 

giết mẹ có thể sanh lên cõi trời cao hơn. Lúc hắn muốn 

giết mẹ, đột nhiên Phật lại xuất hiện. Lúc Phật xuất hiện, 

hắn vẫn chưa thấy, chỉ thấy luồn ánh sáng chiếu lòa. Lúc 

ban đầu rất lo lắng, nghĩ rằng nhà vua dẫn binh lính muốn 

giết hắn, vì vậy là ánh sáng của gươm dao. Nhưng hắn lại 

nghĩ chắc không phải. Nếu như nhà vua dẫn quân lính 

đến, thì chim thú ở đây nhất định rất sợ hãi chạy trốn, 

nhưng chúng nó hót âm thanh rất dịu dàng, thánh thót. 

Vậy cuối cùng là ánh sáng gì? Mẹ hắn biết đây là Đức 

Thế Tôn, bèn nói: “Đức Phật đến rồi”. Hắn nghĩ: “V ậy 

càng tốt!” Ngoại đạo nghĩ rằng: “Phật giống như Chuyển 

Luân Thánh Vương rất khó xuất hiện ở đời, nếu có thể 

giết Phật, thì càng sanh lên cõi trời cao hơn”. Hắn bèn 

hất mẹ một bên, chuyển qua đuổi theo Phật. Nhưng càng 

chạy càng cách xa, vĩnh viễn đuổi không kịp, cuối cùng 

hắn hét lên: “Dừng ngay lại! Dừng ngay lại!”. 
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“Ta đã dừng, do ngươi không dừng”. Ta đã ngừng lại, 

chỉ là ngươi tự mình chưa có dừng thôi. Ương-quật-ma-la 

trong tâm nghĩ, đây nhất định không phải là người 

thường, liền tự sám hối giác ngộ. Ông ta liền theo Đức 

Phật xuất gia, sau đó chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng 

quả, vì từ trước đã giết hại quá nhiều, nên mọi người hận 

ông ta, lúc đi khất thực, không ai bố thí thức ăn, mà còn 

dùng dao gậy đá gạch hành hạ ông, nhưng ông ta vẫn 

nhẫn chịu. Có người thắc mắc: “Đồ giết người xấu xa 

này, sao Đức Phật còn giáo hóa? Ông ta có lợi căn gì mà 

mau chứng quả A-la-hán”? Nhân cơ hội này đức Phật nói 

về nguồn gốc của Ương-quật-ma-la. 

Ương-quật-ma-la đời trước là một vương tử. Có một vị 

Quốc Vương về già vẫn chưa có con trai, đi khắp nơi đến 

thần cây, thần thổ địa, thần núi để cầu, sau mới cảm được 

đứa con này. Quốc Vương nghĩ: “Ta đã già rồi, phải mau 

cưới vợ cho nó để có cháu”. Vương tử tới lúc lớn tuổi vẫn 

chưa muốn lập gia đình. Quốc Vương rất lo lắng, muốn 

tìm người có biện pháp khiến cho Vương tử sinh hoạt 

bình thường như người thế tục, ta liền ban thưởng cho 

người đó. Tiếp có một đoạn nữa, câu chuyện này mọi 

người tự xem. Vương tử sau khi sống cuộc đời thế tục, có 

quá nhiều cô gái bị lạm dụng, nên họ muốn báo thù. Họ 

liền đi tìm Quốc Vương và nói: “Bây giờ có hai con 
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đường để chọn, nếu Ngài muốn bảo toàn tính mạng thì 

phải giết Vương tử, còn nếu bảo toàn tính mạng của 

Vương tử thì chúng tôi sẽ giết Ngài”. Ở thời điểm chọn 

lựa đó, Quốc Vương nói: “Xả một quốc độ để thành tựu 

thân”. 

“Xả một quốc độ để thành tựu thân” là nói ra trong lúc 

này, câu tiếp “xả bỏ thân mình để thành tựu chánh 

pháp”, không thấy có ở trong “Kinh Tăng Nhất A-hàm”. 

Nếu như chỉ coi một câu “xả một quốc độ để thành tựu 

thân”, đứng ở góc độ phàm phu, thì cuối cùng vẫn tiếc 

nuối sanh mạng của mình. Người ngoài trích dẫn đoạn 

này, muốn thành lập riêng chủ trương: “khi muốn lợi ích 

cho người khác, không nên xả bỏ lợi của mình”. Họ đã 

trích dẫn một đoạn “như Phật nói: tuy vì lợi ích của 

nhiều người, không nên xả bỏ lợi ích của chính mình”. 

Cho rằng đoạn này là ý của Phật. 

Song, xem xét kỹ “Kinh Tăng Nhất A-hàm” thật ra 

những lời này không phải Phật nói. Người ngoài muốn 

lợi dụng một đoạn như vậy ở trong Kinh để thành lập 

riêng chủ trương của mình: “muốn lợi ích người khác, 

có thể không cần xả bỏ lợi ích của mình”. Chủ yếu là họ 

muốn thành lập luận đề này, vậy thì người ngoài lại nói: 

“trước tiên làm lợi chính mình, sau đó mới làm lợi 
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người khác,” sau khi chúng ta lợi ích cho mình mới làm 

lợi ích cho người khác. Nếu như xả lợi ích của mình mà 

làm lợi ích cho người, “sau đó sinh hối hận” cuối cùng có 

thể mình hối hận. “Xả bỏ tự lợi lợi tha, tự cho mình là có 

trí huệ”, nếu như chúng ta tự cho là có trí huệ, vậy thì 

chúng ta ở trong thế giới này “là người ngu si nhất”. Đây 

là quan điểm của người ngoài, vậy chúng ta xem Bồ-tát 

Long Thọ trả lời như thế nào. 

“Đáp: ở trong thế gian, mong cầu lợi ích vì tha nhân, 

được xưng tán là thiện, tâm kiên cố như vậy. Huống gì 

việc làm của Bồ-tát, vượt qua thế gian. Nếu lợi tha, tức 

là tự lợi”.  

Ở đây Bồ-tát Long Thọ đứng ở một góc độ khác nhìn, 

nếu như chúng ta hành lợi tha, kỳ thật tự mình đã được lợi 

rồi. “Bồ-tát đối với việc của tha nhân, tâm ý không có 

sai khác”, câu nói này rất quan trọng, tức là Bồ-tát lúc tự 

lợi lợi tha, khi đối diện với sự chọn lựa, có rất nhiều 

người trước lo cho mình, lo cho mình xong rồi, sau đó 

còn sức lực của cải mới lo cho người khác. Nhưng chúng 

ta chú ý câu nói này của Bồ-tát Long Thọ: “Bồ-tát đối 

với việc của tha nhân, tâm ý không có sai khác”, tức là 

khiến bạn lúc đối diện thời điểm quan trọng, khi đối diện 

sự lựa chọn, việc lợi tha tuyệt đối không có bị giảm bớt. 
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“Phát tâm bồ-đề, lợi tha tức tự lợi. Ý nghĩa này trong 

phần Sơ phẩm đã nói rõ.” 

Phần trên có nhắc đến tự lợi, cộng lợi gọi là thượng 

nhân, ở đây không nói cụ thể nữa. Có một vài câu văn 

trong “Đại Trí Độ Luận” nói về tự lợi lợi tha, chúng ta 

cùng nhau so sánh.  

III. “Đại Trí Độ Luận” quyển 9537  

“Hỏi rằng: ngoài ra có nói Bồ-tát tự lợi ích, cũng lợi 

ích chúng sanh”, ở các chỗ khác có nói Bồ-tát tự lợi, 

vẫn có lợi ích chúng sanh, song tại sao ở đây “chỉ nói 

lợi ích chúng sanh, không nói tự lợi? Tự lợi lợi tha có gì 

sai lầm?” Chỉ nói thuần túy lợi ích chúng sanh, mà 

không nói tự lợi. Chúng tôi nói tự lợi lợi tha có gì sai 

lầm? Chúng ta xem Bồ-tát Long Thọ trả lời. 

“Trả lời: Bồ-tát thực hành thiện đạo vì tất cả chúng 

sanh, đây là ý nghĩa chơn thật”; Bồ-tát thực hành thiện 

pháp, vì chúng sanh, không phải vì lợi ích của riêng 

mình. Vì vậy thành tựu Chánh giác, họ cũng vì chúng 

sanh; chứ không phải muốn tôi cao hơn người Nhị thừa, 

nên mới thành tựu Chánh giác, họ không có tâm so sánh 

cao thấp. “Có chỗ nói tự lợi, cũng lợi ích chúng sanh, là 

vì phàm phu mà nói, sau đó khuyến họ thực hành Bồ-tát 

                                           
37 Đại Chánh tập 25, trang 726b26~c23. 
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đạo”. “Đại Trí Độ Luận” nói rất rõ ràng, trong Kinh có 

chỗ nói tự lợi lại lợi ích chúng sanh, đây là phương tiện 

thiện xảo dẫn dắt người phàm phu. Vì sao phải như vậy? 

Vì một người khi mới bắt đầu, nếu như cố gắng rất nhiều, 

bản thân không có chút gặt hái gì, người bình thường 

không dễ gì làm được. Vì vậy khi mới bắt đầu, nếu nói tự 

lợi có thể lợi tha, đó là việc vui sao lại không thực hiện? 

Có dẫn dắt như vậy, sau mới có thể hành Bồ-tát đạo. 

 Dưới đây phân biệt cụ thể: “Người vào đạo có hạng 

người bậc thượng, trung, hạ. Hạng người bậc hạ chỉ vì 

tự độ mà thực hành thiện pháp; hạng người bậc trung vì 

mình và vì người; hạng người bậc thượng chỉ vì tha 

nhân mà thực hành thiện pháp”. Vì vậy theo lập trường 

của Bồ-tát Long Thọ, thuần túy lợi tha mới là chơn chánh 

thượng nhân; nếu như có một chút vì mình, cao nhất là 

“trung”. 

 Người ngoài đương nhiên không cho là như vậy, “hỏi 

rằng: việc đó không như vậy! Hạng người bậc hạ là chỉ 

vì chính mình”; điều này không có vấn đề gì. “Hạng 

người bậc trung là chỉ vì chúng sanh”; người ngoài cho 

là bạn chỉ vì lợi ích chúng sanh, đây là hạng người bậc 

trung; “hạng người bậc thượng là tự lợi cũng lợi tha 

nhân”. Nếu như chỉ là lợi tha, không thể tự lợi, thì sao là 
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hạng người bậc thượng? Phần đông người đều có cách 

nghĩ như vậy. 

 Bồ-tát Long Thọ trả lời: “Không phải như thế! Pháp 

thế gian cũng vậy, tự cúng dường cho chính mình không 

được phước báo đó”, chúng ta từ thế gian pháp lại xem, 

tự mình cúng dường bản thân không có gì phước báo, 

phước báo của chúng ta thật sự  là làm lợi ích chúng sanh, 

mới là phước báo chân chính. Bạn thích ăn đều để dành 

lại cho mình ăn, thì có phước báo gì chứ? Đối với chúng 

sanh không có lợi ích nào, thì làm gì có phước báo. “Tự 

hại mình thì đâu có tội”; câu nói này phải tư duy thêm. 

Ví dụ nói: chúng ta thọ giới lấy nghiệp sát trong các giới 

sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu để nói, 

thật sự phạm giới sát, cần phải đầy đủ các điều kiện: thứ 

nhất, khởi lên tâm sát; thứ hai, đối phương là chúng sanh; 

thứ ba, nghĩ đó là chúng sanh. Có khi vốn là chúng sanh, 

nhưng bạn cho là khúc gỗ, không biết đó là chúng sanh, 

vậy chưa đủ; thứ tư, dùng phương pháp, như dao gậy, 

thuốc độc, đào hầm hố v.v…; thứ năm, đoạn đi tính mạng. 

Có khi chỉ là giết nhưng chưa thành mà thôi. Các điều 

kiện như vậy hội đủ, mới phạm giới sát. 

Năm loại giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di v.v… đây là 

giới thọ suốt đời, giới thể này tồn tại theo thân mạng. Lấy 
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tự sát lại nói, đương nhiên trong Phật giáo không tán 

thành việc tự sát, nhưng A-la-hán (các việc làm đã xong 

thì ngoại lệ). Có người tự sát, sau khi đoạn mất mạng căn, 

thì giới thể cũng mất đi. Vì vậy từ giới pháp của người 

xuất gia để phán đoán, người tự sát, người cố ý giết 

những chúng sanh khác, đó là phạm Ba-la-di, nhưng tự 

giết không có phạm Ba-la-di, không phải hoàn toàn 

không phạm, là phạm tội ngu si. Từ ý nghĩa này, thì “tự 

hại mình thì đâu có tội”, tội không có nặng như Ba-la-di. 

Cũng vậy, chúng ta cúng dường Phật có công đức rất lớn, 

cúng dường tự mình thì không có công đức gì cả. “Vì vậy, 

vì tự thân mà hành đạo, gọi là hạng người bậc hạ. Tất cả 

người trong đời chỉ vì tự lợi cho mình, không vì lợi tha; 

nếu vì tự thân mà hành đạo, là bị giảm bớt, vì ái trước 

chính mình”; vì tự mình tham ái bản thân, thực hiện đến 

đây thì dừng, nên chỉ là hạng người bậc hạ. 

 Phần dưới  này nói đến hạng người bậc thượng, “nếu 

tự mình xả bỏ lợi lạc, chỉ vì tất cả chúng sanh mà hành 

thiện pháp, thì họ là hạng người bậc thượng”, đó là thuần 

túy lợi tha, là vì khác với tất cả chúng sanh. “Nếu chỉ vì 

tất cả chúng sanh mà hành thiện pháp, chúng sanh chưa 

thành tựu xong, tự lợi đã được đầy đủ”, chúng ta thuần 

túy vì chúng sanh mà hành các thiện pháp, tức chúng 

sanh chưa có thành tựu, tự lợi của chúng ta kỳ thật đã đầy 
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đủ rồi; vì vậy chúng ta đang làm các việc thiện, người 

khéo léo kỳ thật lúc tu phước báo cũng có thể tu Không 

huệ. Ví dụ như ngày 17 tháng 09 năm 2001 có rất nhiều 

nơi xảy ra lụt lội, nhà mình đã ngập nước, song còn ra 

ngoài cứu những người khác, trong lúc khốn khổ làm lợi 

ích như vậy, bản thân không phân biệt giữa anh và tôi. 

Mà cũng không đợi họ cần tôi mới đến cứu, rồi biểu hiện 

rất kiêu ngạo. Nếu như cảnh giác tới điểm này mà phá trừ 

ngã tướng, tham sân v.v.. các thứ chấp trước, thì trong lúc 

tu phước báo có thể kiêm tu Không huệ, thì thật là phước 

huệ song tu. Vì vậy, khi lợi ích chúng sanh, mà có thể tu 

phước huệ, kỳ thật tự lợi đã đầy đủ, có phước lại có huệ. 

Tiếp theo, “nếu tự lợi ích, lại vì chúng sanh, thì đó là 

tạp hành”. Tạp hành là hỗn tạp, không phải hoàn toàn lợi 

tha một cách thuần túy. 

Cũng vậy, “có ba loại người cầu Phật đạo: Một là 

(hạng người bậc hạ) chỉ vì ái niệm Đức Phật, tự mong 

muốn bản thân thành Phật. Hai là (hạng người bậc trung) 

vì chính bản thân cũng vì chúng sanh. Ba là (hạng người 

bậc thượng), chỉ vì chúng sanh, là người thanh tịnh hành 

đạo, phá ngã điên đảo”. 

Đoạn dưới này là hình dung bậc thượng nhân: 

“Là khi Bồ-tát hành bát-nhã ba-la-mật, không có 



TỰ LỢI LỢI THA 

212 

chúng sanh cho đến không có tri giả, không có kiến giả”, 

chính là không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả tướng, 

“an trụ trong đó, đưa tánh cam lộ cứu giúp chúng sanh” 

đây là lợi ích chúng sanh. “Tánh cam lộ là tất cả pháp trợ 

đạo. Tại sao vậy? Vì thực hành pháp ấy đạt được 

Niết-bàn, Niết-bàn có tên gọi là cam lộ”. Tất cả pháp trợ 

đạo bao quát rất nhiều, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, ba 

môn giải thoát v.v… đều là pháp trợ đạo. “Đạo” nghĩa 

khác là “bồ-đề”, ba mươi bảy đạo phẩm dùng văn tiếng 

Phạn hoặc Pali là pháp ba mươi bảy bồ-đề phần, vì vậy 

chữ “đạo” của tiếng Trung tuy có nghĩa là con đường, 

nhưng cũng có nói “bồ-đề” có ý nghĩa là “chánh giác”, 

“pháp trợ đạo” tức là pháp trợ giúp bồ-đề. “An trụ trong 

tánh cam lộ, vọng tưởng về ngã v.v… không tái sanh 

khởi”. Chính là không có nhân ngã kiến. “Là Bồ-tát tự 

đạt được vô sở trước, cũng khiến chúng sanh đạt được 

vô sở trước, gọi là lợi ích chúng sanh đệ nhất”, đây là 

lấy ba loại tâm tương ưng, lấy chí cầu vô thượng bồ-đề là 

chí nguyện, đại bi đi đầu, và vô sở đắc làm phương tiện. 

Chúng ta so sánh từ hai bộ luận này, “Đại Trí Độ 

Luận” toàn nhấn mạnh lợi tha là bậc thượng nhân, mà 

còn nhấn mạnh hơn khi lợi ích chúng sanh không có chấp 

trước, không có sự khác biệt giữa ngã và nhân. Nhưng 

chúng ta thấy “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” không đặc biệt 
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nhấn mạnh khi lợi ích chúng sanh không chấp trước, mà 

nhấn mạnh kết quả, bạn không tự hại mình, cũng không 

hại người khác, mà hai bên cùng có lợi, là từ chỗ lợi ích 

này mà xét. Vì vậy về mặt chữ nghĩa hình như không 

giống, trên sự thật hai bộ Luận nhấn mạnh điểm quan 

trọng không giống nhau, nhưng không có mâu thuẫn, 

điểm này hy vọng mọi người hiểu rõ. 

VI. Pháp sư Ấn Thuận “Bảo Tích Kinh Giảng Ký” 

(trang.152) 

“Bồ-tát tuy lấy lợi tha làm chính”, không phải nói 

hoàn toàn lợi ích chúng sanh, mà làm hại đến mình, một 

chút lợi ích cũng không có, hoặc tự mình thành nhân, 

không phải như vậy, trên thật tế “tự lợi lợi tha hỗ tương 

thành tựu. Như quảng tu đại chánh hạnh, đều có lợi ích 

với chúng sanh. Mà hiện tại muốn nói phương tiện giáo 

hóa, đều là tự mình tu tập đạt được”. Chúng ta đều hy 

vọng tự lợi như thế nào, thì cũng đi lợi tha như thế đó, 

“do đó Bồ-tát là trong nguyên tắc lợi tha làm đầu, để thực 

hiện tự lợi lợi tha, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng 

sanh”. 

V. Pháp sư Ấn Thuận “Bảo Tích Kinh Giảng Ký” 

(trang 275)  

“Bồ-tát tu học Phật pháp, là vì chúng sanh”. Khi 
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chúng ta muốn làm lợi ích chúng sanh, thì mình phải 

gương mẫu, như mình không làm tấm gương tốt, mà chỉ 

hy vọng người khác lo tu học Phật pháp, thì không dễ 

khiến cho mọi người sanh tín tâm. Vì vậy chúng ta 

“muốn lợi ích chúng sanh, thì cá nhân phải tu trì ngộ 

nhập”, tự đối trị phiền não của mình. Vì vậy “Bồ-tát là vì 

lợi tha mà tự lợi, từ trong lợi tha hoàn thành tự lợi”, nếu 

như chỉ chuyên lo cho mình, thì đó không phải phong 

cách của Bồ-tát mà là Thanh văn. 

Vì vậy, Thanh văn và Bồ-tát, không phải nói tất cả 

Thanh văn đều không có lợi tha, mà khi bắt đầu, Thanh 

văn chủ yếu ở tự lợi, sau khi chứng ngộ, tùy duyên mới 

lợi tha, đây là phát tâm của Thanh văn. Nhưng Bồ-tát 

không cầu mình chứng ngộ trước, mà lợi ích chúng sanh 

trước. Từ trong lợi tha tự mình dần thể nghiệm lĩnh hội 

tánh Không, tu phước báo, trí huệ, từ trong lợi tha thành 

tựu mình. Trong tác phẩm “Học Phật Tam Yếu” và “Ngã 

Chi Tôn Giáo Quán” có đoạn giải thích rất hay, mọi 

người tự tham khảo trong “Ngã Chi Tôn Giáo Quan” từ 

trang 62 đến trang 65; trong “Học Phật Tam Yếu” bài 

‘Tự Lợi Với Lợi Tha’ từ trang 141 đến trang 154. 



PHƯỚC HUỆ TẬP 1 

215 

VÌ SAO BỒ-TÁT TRONG VÔ LƯỢNG 
KIẾP QUA LẠI TRONG ĐƯỜNG 
SANH TỬ TU HỌC ĐẠI THỪA 

I. Tam thừa đều nhập vô dư Niết-bàn, Bồ-tát sao 

phải cần khổ tu học Thập địa, không như Nhị thừa 

sớm chứng giải thoát?  

“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” nói Thanh văn, Duyên giác 

và Phật ba thừa Thánh giả này đều có thể đoạn tận phiền 

não, cũng đắc vô dư Niết-bàn; đã là không có khác nhau, 

vậy thì Bồ-tát hà tất phải trong hằng sa đại kiếp qua lại 

trong đường sanh tử tu học Đại thừa? 

Như “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” quyển 1 nói: “ Hỏi: 

Tam thừa tu học đều vì vô dư Niết-bàn, nếu vô dư 

Niết-bàn không có gì khác nhau, ta và mọi người tại sao 

phải mất số đại kiếp nhiều như cát sông Hằng qua lại 

trong đường sanh tử đầy đủ Thập địa, không như Thanh 

văn, Bích Chi Phật thừa sớm diệt các khổ?” 38 

 Trong “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” nói “Tam thừa tu 

học đều vì vô dư Niết-bàn”, theo “Kinh Bát Nhã” cũng 

vậy: “Ba thừa đều nhập vô dư Niết-bàn”; nhưng cũng có 

Kinh Luận nói: “B ồ-tát không trụ ở Niết-bàn”; liên quan 

                                           
38 Đại Chánh tập 26, trang 20b15~19. 
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đến vấn đề này, các bộ Kinh Luận có những cách nói 

khác nhau. Ở “Kinh Bát Nhã” và Bồ-tát Long Thọ trên 

cơ bản là chủ trương “Ba thừa đều nhập vô dư Niết-bàn”. 

Liên quan đến “nhập vô dư Niết-bàn”, trong Kinh 

Luận thường thấy ví dụ: nhập vô Niết-bàn, giống như 

nước ở các sông ngòi chảy vào biển lớn đều đồng một vị 

mặn.39
 Căn cứ vào ví dụ nhập Niết-bàn như thế, thì 

Niết-bàn là tâm ý hành động đều diệt, ngôn ngữ đều dứt, 

không còn có thể phân biệt ai Niết-bàn cao, ai Niết-bàn 

thấp nữa. 

Từ Nguyên thủy Phật giáo đến nay, Kinh điển giải 

thích Niết-bàn, đại bộ phận đều dùng từ phủ định như: 

“không đến, không đi, không có, không vô, không sanh, 

không diệt” v.v.., dùng phương thức vẽ áng mây hồng 

                                           
39

 1. Pháp sư Ấn Thuận “Học Phật Tam Yếu” bài ‘Phật giáo chi Niết-bàn quán’ trang 123: Đã đắc được 

Niết bàn, như cục đá lạnh nhỏ lớn bỏ vào biển lớn sao còn có thể phân biệt gì! Đến bờ Niết-bàn, tất đồng 

một vị, bình đẳng bình đẳng. Trong Kinh nói: “Di ệt là không thể lường”. Niết-bàn (diệt) không có phân 

lường, không có thời gian và không gian để phân lường so sánh. Trong bình đẳng pháp tánh hải như thế, 

không thể phân biệt, không thể dùng các việc trong đời để so sánh: như phân biệt từng chủng loại, nặng nhẹ, 

dài ngắn. 

2. Pháp sư Ấn Thuận “Ấn Độ Phật Giáo Tư Tưởng Sử” trang 96: Niết-bàn là siêu vượt bình thường, không 

có chủ thể và đối tượng, không có tướng trạng thời gian và không gian, không có số lượng hay đây kia (gần 

với kinh nghiệm siêu việt), không thể lấy tâm tư ngôn ngữ biểu thị. … Từ Niết-bàn, chân như, pháp giới v.v 

tức là tất cả mà vượt qua tất cả, không có sự khác nhau để diễn đạt, do đó nói “pháp môn không hai”, “nhất 

chơn pháp giới”. … Lấy ví dụ: “muôn ngàn sông suối, đều có tên riêng, cuối cùng chảy về biển lớn, đều 

cùng một vị mặn.” “Kinh Tu Chân Thiên Tử” quyển 4, Đại Chánh tập 15, trang 111a; “như thân có các loại 

màu sắc, nhưng khi đến bên núi chúa Tu di, đều đồng một màu.” Ma-ha Bát nhã ba la mật kinh” quyển 21, 

Đại Chánh tập 8, trang 369c. 
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trước mặt trăng để biểu đạt “Ni ết-bàn”, mà không trực 

tiếp nói Niết-bàn là như thế nào. Nếu tích cực biểu hiện, 

chúng sanh rất dễ sanh chấp trước, lại tưởng tượng 

Niết-bàn cuối cùng là cái gì. Vì vậy thường nói, Niết-bàn 

đã là không thể nghĩ, không thể bàn, thì tưởng tượng 

không ra, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Niết-bàn có 

đặc tính như vậy, nên không luận là Thanh văn, Duyên 

giác, Phật, đều nhập vô dư Niết-bàn, thì không có cách 

nào so sánh được, không có sự khác nhau cao thấp. Nếu 

nhất định muốn nói Thanh văn, Duyên giác, Phật có sự 

khác nhau, thông thường hay dẫn ngữ từ khác đến để biểu 

đạt, một là “Ni ết-bàn”, đây là từ chung của Tam thừa, 

ngoài ra “vô thượng bồ-đề”, là từ dùng riêng cho Đại 

thừa. Đã là vô dư Niết-bàn thì bản thân nó là không có sự 

khác nhau. 

Vì vậy có người hỏi: Nếu như vô dư Niết-bàn không 

có sự khác nhau, chúng ta mất số đại kiếp nhiều như số 

cát sông Hằng để qua lại trong đường sanh tử? Một đại 

kiếp đã đủ dài rồi, nếu như đại kiếp nhiều như số cát 

sông Hằng, thì càng nhiều nữa! Nếu qua lại đường trong 

sanh tử nhiều như vậy, tu học Bồ-tát thập địa40, thì quá 

cực khổ, quá khó rồi, không như Thanh văn, Bích chi 
                                           
40 “Kinh Hoa Nghiêm” Bồ tát thập địa: Hoan hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm hụê địa, 

Nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện hụê địa, Pháp vân địa. 
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Phật thừa mau diệt các khổ, sớm được giải thoát! 

2. Tất cả Thanh văn, Bích chi Phật đều từ Phật mà 

có, nếu không có chư Phật thì từ đâu có?  

“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” nói tiếp: 

 “ Đáp: là lời nói nhu nhược, chẳng phải lời có ích 

cho đại bi. Nếu như các vị Bồ-tát học theo đó, không có 

ý nguyện từ bi, không tinh cần tu Thập địa, thì hàng 

Thanh văn, Bích chi Phật từ đâu để được hóa độ, cũng 

không  có được sự khác nhau của ba thừa. Tại vì sao 

vậy? Tất cả Thanh văn và Bích chi Phật đều từ Phật mà 

có, nếu không có Phật, thì họ từ đâu mà có? Nếu không 

tu Thập địa, làm sao có chư Phật? Nếu không có chư 

Phật, thì không có Pháp và Tăng. Vì thế lời nói đó, làm 

đoạn mất hạt giống Tam bảo, chẳng phải lời nói của 

người có trí tuệ, không cần nghe và suy nghĩ. Tại sao 

như vậy? Trong đời có bốn hạng người: Một là tự lợi, 

hai là lợi tha, ba là tự lợi lợi tha, bốn là không tự lợi lợi 

tha. Trong đó tự lợi lợi tha là thực hiện từ bi lợi ích cho 

tha nhân, gọi là hàng thượng nhân.… Như vậy giải 

thoát phiền não giữa Thanh văn, Bích chi Phật và Phật 

tuy không có gì khác nhau, song hóa độ vô lượng chúng 

sanh, trú trong sanh tử lâu dài, đạt được nhiều lợi ích, 

đầy đủ Bồ-tát Thập địa, thì điều này có khác nhau 
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lớn”. 41  

Bồ-tát Long Thọ trả lời rất nghiêm túc: “Là lời nói nhu 

nhược, chẳng phải lời có ích cho đại bi”. Nếu như chư 

Bồ-tát đều phát tâm Tiểu thừa giống như thế, không có ý 

chí từ bi, không thể tinh cần tu học Bồ-tát Thập địa, vậy 

thì Thanh văn, Bích chi Phật làm sao có thể được độ? 

Nếu như mọi người đều giống thế, chánh pháp từ đâu mà 

nghe? Mọi người chỉ cầu khai ngộ, thì ai hoằng pháp? 

Nếu như mọi người chỉ lo cho riêng mình, vậy thì Phật 

pháp làm sao có thể lâu dài? 

Bồ-tát Long Thọ nói: “T ất cả Thanh văn và Bích chi 

Phật đều từ Phật mà có, nếu không có Phật, thì họ từ 

đâu mà có?”  

Thanh văn là nghe âm thanh ngộ đạo; Bích chi Phật 

tuy nói khi không có Phật không thầy tự ngộ, nhưng 

thông thường: khi Phật ở đời họ đã trồng nhân duyên 

được độ, nhưng lúc đó chưa được giải thoát, cách mấy 

đời sau mới được giải thoát, khi Phật không có ra đời, thì 

họ là Bích chi Phật. Vì vậy trên căn bản Bích chi Phật 

cũng là từ nơi Bồ-tát trồng xuống nhân duyên mà được 

độ. Thích Ca Mâu Ni Phật dưới cội Bồ-đề không thầy tự 

ngộ, nói nghiêm túc thì đó là căn tánh Độc giác, nếu như 

                                           
41 Đại Chánh tập 26, p.20b19~c23. 
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xem bổn sanh của Đức Thế tôn, như được Phật Nhiên 

Đăng thọ ký v.v… ít nhiều cũng có thể thấy Đức Thế tôn 

cũng từ Phật, Bồ-tát ở đời trước đã trồng xuống nhân 

duyên được độ. 

Từ ý nghĩa này lại nói, là cần có người  phát nguyện 

xả bỏ thân mình vì hoằng dương Phật pháp; nếu như mỗi 

người chỉ lo cho mình, không có ý nguyện từ bi độ chúng 

sanh, vậy mọi người làm sao có thể được độ? Giả sử 

không có cách nào nghe Phật pháp, không thể hiểu đạo 

giải thoát, đương nhiên là không có Thanh văn, Duyên 

giác, Bồ-tát, thì không có sự khác nhau của ba thừa. 

Bồ-tát là phát tâm bồ-đề, từ từ tu học Thập địa thành 

Phật. Nếu như không có Bồ-tát tu học Thập địa, đương 

nhiên là không có Phật rồi! Nếu như không có “Phật”, 

đương nhiên cũng không có ai thể ngộ vô thượng diệu 

pháp, càng không có ai tổ chức “Tăng đoàn”! Vì vậy 

không có Phật, cũng là không có Pháp, không có Tăng, 

vậy là không có Tam bảo rồi. Nhân đây Bồ-tát Long Thọ 

nói: “Vì thế lời nói của ông, làm đoạn mất chủng tử 

Tam bảo, chẳng phải lời nói của người có trí tuệ, không 

cần nghe và suy nghĩ.” Câu nói này đầy sự nghiêm khắc. 

Ý nghĩa là: nếu như theo cách nói của ông, mọi người đều 

giống như thế không phát tâm bồ-đề, thì sự truyền thừa 
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Phật pháp đoạn tuyệt, phần đông chúng sanh trong luân 

hồi phải nên làm thế nào? 

III. Từ trí huệ, từ bi nguyện lực, đoạn tập khí và 

công đức đầy đủ để xem sự khác nhau của Nhị 

thừa, Đại thừa  

Thanh văn, Bích chi Phật và Phật, tuy “đoạn phiền não, 

đạt được giải thoát” không có gì khác, nhưng đứng ở 

những góc độ khác, thì vẫn có điểm không đồng. 

1. Trí huệ: Tam thừa Thánh giả đều đoạn ngã chấp, 

chứng đắc “ngã không”, “bát nhã huệ” không khác 

bao nhiêu; song “phương tiện huệ” để độ hóa 

chúng sanh, đương nhiên là Bồ-tát thiện xảo hơn; 

vì Nhị thừa chú trọng ở giải thoát “cộng tướng”, 

mà Bồ-tát thâm nhập hiểu rõ “cộng tướng” ra, và 

nhân vì độ chúng sanh không đồng, tất phải đối với 

thiện xảo ứng dụng “biệt tướng” (tự tướng) phương 

tiện nhiều hơn. 

2. Từ bi nguyện lực tuy A-la-hán sau khi chứng ngộ 

tùy duyên hóa độ chúng sanh, nhưng vì A-la-hán 

phiền não trong ba cõi đều đoạn tận, một khi nhập 

diệt thì không muốn trở lại đây thọ sanh nữa, dù họ 

rất tích cực độ chúng sanh, nhiều lắm cũng chỉ một 

đời. Còn Bồ-tát phát nguyện đối với vô lượng kiếp 
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ở trong sanh tử, lấy tâm đại bi độ vô lượng chúng 

sanh, thời gian đặc biệt dài, số lượng độ hóa chúng 

sanh cũng rất nhiều. 

3. Đoạn phiền não, tập khí: Thanh văn, Duyên giác tu 

đoạn tận “phiền não”, nhưng tập khí chưa trừ 42; 

Phật không chỉ đoạn tận tất cả phiền não, mà còn 

đoạn tận tất cả tập khí. 

4. Đầy đủ công đức: Phật đầy đủ công đức thập lực43, 

tứ vô sở úy44, thập bát bất cộng pháp45, đại từ đại 

bi v.v…, đây là hàng Nhị thừa không có. 

Tóm lại, rất nhiều người đề ra vấn đề này “cũng đồng 

là xuất tam giới đắc giải thoát, Bồ-tát hà tất phải cực khổ 

                                           
42 “Đại Tỳ Bà Luận” quyển 16, Đại Chánh tập 27, trang 77a24~b4; “Đại Trí Độ Luận” quyển 27, 

Đại Chánh tập 25, trang 260c2~c25. 
43 Thập lực: 1. Xứ phi xứ trí lực, 2. Nghiệp dị thục trí lực, 3. Tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí 

lực, 4. Căn thắng liệt trí lực, 5. Chủng chủng thắng giải trí lực, 6. Chủng chủng giới trí lực, 7. Biến 

thú hành trí lực, 8. Túc trụ tùy niệm trí lực, 9. Sanh tử trí lực, 10. Lậu tận trí lực. Xem “Kinh Đại Bát 

Nhã” quyển 24 ‘Phẩm Tứ Nhiếp Thứ 78’ Đại Chánh tập 8, trang 395a10~18; “Đại Trí Độ Luận” 

quyển 24 Đại Chánh tập 25, trang 235c22~241b; “Đại Trí Độ Luận” quyển 25 Đại Chánh tập 25, 

trang 245c6~246a13; Pháp sư Ấn Thuận trước tác “Con Đường Thành Phật (bản thêm phần chú 

thích)” trang 421. 
44 Tứ vô sở úy: 1. Thuyết nhất thiết trí vô sở úy, 2. Thuyết lậu tận vô sở úy, 3. Thuyết tậc khổ đạo 

vô sở úy, 4. Thuyết chướng đạo vô sở úy. 
45 Thập bát bất cộng pháp: 1. Thân vô thất, 2. Ngữ vô thất, 3. Niệm vô thất, 4. Vô dị tưởng, 5. Vô 

bất định tâm, 6. Vô bất trí dĩ trí, 7. Dục vô diệt, 8. Tinh tấn vô diệt, 9. Niệm vô diệt, 10. Huệ vô diệt, 

11. Giải thoát vô diệt, 12. Giải thoát tri kiến vô diệt, 13. Trí tri quá khứ vô trước vô ngại, 14. Trí tri vị 

lai vô trước vô ngại, 15. Trí tri hiện tại vô trước vô ngại, 16. Thân nghiệp tùy trí huệ hành, 17. Ngữ 

nghiệp tùy trí huệ hành, 18. Ý nghiệp tùy trí huệ hành. Xem “Đại Trí Độ Luận” quyển 26, Đại 

Chánh tập 25, trang 247b~255b25; Pháp sư Ấn Thuận trước tác “Con Đường Thành Phật (bản 

thêm phần chú thích)” trang 422. 
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vô lượng kiếp lại tu học pháp Đại thừa”, chúng ta từ trong 

lời đáp án của Bồ-tát Long Thọ, có thể hiểu được tâm từ 

bi của Ngài, đã vì “không đành nhìn Thánh giáo suy, 

không nỡ thấy chúng sanh khổ”, mọi người cùng phát đại 

tâm! 
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THANH VĂN VÀ BÍCH CHI PHẬT CÓ 
KHÁC PHẬT KHÔNG? 

Thông thường nói “Thanh văn và Bích chi Phật” là 

Nhị thừa, “Bồ-tát và Phật” là Đại thừa, thế thì cứu cánh 

A-la-hán và Bích chi Phật có khác Phật không? 

1. Chỉ có chư Phật đoạn hết ba thứ chướng ngại: 

phiền não chướng, thiền định chướng, nhất thiết 

pháp chướng, gọi là vô ngại giải thoát  

“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” quyển 1 nói: 

 “Thanh văn, Bích Chi Phật và Phật đều đến bờ bên 

kia, ở trong sự giải thoát đó có khác nhau gì không? 

Đáp: vấn đề này cần nên phân tích, trong sự đoạn 

phiền não đạt giải thoát thì không có gì khác; vì giải 

thoát nhập vào vô dư Niết-bàn, trong đó cũng không có 

gì khác, đều là vô tướng. Song chư Phật giải thoát được 

thiền định chướng thâm sâu và nhất thiết pháp chướng, 

thì vấn đề này hàng Thanh văn và Bích chi Phật có khác, 

khó nói hết được, cũng chẳng thể dùng thí dụ để 

hiểu”. 46 

“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” đáp rằng: Nếu như hỏi 

đến sự giải thoát của Thanh văn, Duyên giác và Phật có 

                                           
46 Đại Chánh tập 26, trang 20b9~15. 
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khác nhau không, ở đây nên phân biệt trình bày: Nếu từ 

“phiền não chướng”, thì nhân vì Thanh văn A-la-hán, 

Bích chi Phật, Phật đoạn tận phiền não; đã nhập vô dư 

Niết-bàn đều là vô tướng, vì vậy cả ba không có gì khác 

nhau. 

Nhưng ngoài “phiền não chướng” ra, còn có “thiền 

định chướng” và “nhất thiết pháp chướng”. Từ điểm này 

thì Thanh văn, Duyên giác và Phật so ra có khác. Chư 

Phật đạt được thiền định thâm sâu, không có chướng 

ngại thiền định; cũng triệt để chứng ngộ chúng sanh 

Không pháp Không, đối với chấp trước ngã, đối với 

chướng ngại nhất thiết pháp, Phật đều triệt để giải thoát, 

điều này hàng Nhị thừa không thể so sánh được. 

Liên quan đến “phiền não chướng, thiền định chướng, 

nhất thiết pháp chướng”, trong “Thập Trụ Tỳ Bà Sa 

Luận” quyển 11 có dẫn đoạn văn rất tường tận: 

 “Vô ngại giải thoát là giải thoát có ba loại: Một là 

giải thoát phiền não chướng ngại. Hai là giải thoát định 

chướng ngại. Ba là giải thoát nhất thiết pháp chướng 

ngại. Trong đó Huệ giải thoát A-la-hán, đạt được giải 

thoát lìa phiền não chướng ngại. Cộng giải thoát 

A-la-hán và Bích chi Phật, đạt được giải thoát phiền não 

chướng ngại và giải thoát khỏi thiền định chướng ngại. 
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Chỉ có chư Phật mới đạt được ba loại giải thoát phiền 

não chướng ngại, thiền định chướng ngại, nhất thiết 

pháp chướng ngại, tóm lại là tất cả ba loại giải thoát, nên 

chư Phật gọi là đạt được vô ngại giải thoát”. 47 

A-la-hán có hai loại: Một là huệ giải thoát A-la-hán, 

hai là cụ giải thoát A-la-hán. Huệ giải thoát A-la-hán có 

thể lìa phiền não chướng; cộng giải thoát A-la-hán là cụ 

giải thoát A-la-hán. Nếu định nghĩa nghiêm túc, thì cụ 

giải thoát A-la-hán là đầy đủ A-la-hán diệt tận định, họ đã 

đạt đến định tối cao rồi, không còn chướng ngại của thiền 

định nữa. Huệ giải thoát A-la-hán, như chỉ có đạt được Vị 

đáo định, họ đối với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ 

thiền vẫn còn có điều chướng ngại. 

Cụ giải thoát A-la-hán và Bích chi Phật giải thoát 

“phiền não chướng” và “thiền định chướng”; chỉ có Đức 

Phật đầy đủ ba loại giải thoát. Từ phương diện “giải thoát 

phiền não chướng” không còn trở lại thế gian luân hồi, 

không tái sanh, ba bậc Thanh văn, Bích chi Phật và Phật 

là bình đẳng; nhưng từ phương diện “giải thoát nhất thiết 

pháp chướng” và các công đức độ chúng sanh v.v…, 

Thanh văn, Bích chi Phật và Phật đương nhiên là vẫn có 

khác. 

                                           
47 Đại Chánh tập 26, trang 83a24~b3. 
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Sự khác nhau của Thanh văn và Phật, thường dùng hai 

từ “Ni ết-bàn” và “vô thượng bồ-đề” để phân biệt. Vô 

thượng bồ-đề cũng chính là A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam 

bồ-đề, “Tâm Kinh Bát Nhã” cũng có câu nói này: “Bồ-đề 

tát-đỏa, y Bát nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại. Vô 

quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng 

tưởng, cứu cánh Niết-bàn”. “Tam thế chư Phật, y Bát 

nhã ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam 

bồ-đề”. Từ “Ni ết-bàn” thì ba thừa đều sử dụng chung, 

còn “vô thượng bồ-đề”  là điểm đặc biệt của Đại thừa, đây 

là chỗ không đồng. 

2. Đạo trí của Bồ-tát, bi nguyện độ vô lượng chúng 

sanh, các công đức của Phật, đều hơn Nhị thừa  

Ngoài ra, “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” cũng có nói đến 

sự khác nhau của Thanh văn, Bích chi Phật và Phật. Như 

“Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” quyển 1 ‘Tập ứng phẩm thứ 3’ 

nói:   

 Xá-lợi-phất thưa Đức Phật: “Th ế Tôn! Tất cả trí huệ 

của Thanh văn, như trí huệ của Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 

A-na-hàm, A-la-hán và Bích chi Phật, trí huệ Phật, là ở 

trong các loại trí tuệ đó không có gì khác nhau, đều 

không có trái ngược với tánh Không vô sanh. Nếu pháp 

mà không có trái ngược với tánh Không vô sanh, là pháp 



THANH VĂN VÀ BÍCH CHI PHẬT CÓ KHÁC PHẬT KHÔNG? 

228 

đó không có khác nhau; tại sao Thế Tôn nói Bồ-tát 

ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, một ngày tu trí huệ, 

vượt hơn Thanh văn và Bích chi Phật?” 48 

Trí huệ đệ nhất Xá-lợi-phất thưa Thế Tôn, các vị đó đã 

chứng được giải thoát, đều thể nghiệm chúng sanh 

Không  (ngã Không), thì không còn có gì khác nhau nữa! 

Nhưng sao Thế Tôn lại nói “B ồ-tát ma-ha-tát hành 

Bát-nhã ba-la-mật, một ngày tu trí huệ, vượt hơn Thanh 

văn và Bích chi Phật?” Ngài rất nhạy cảm về việc trí huệ 

của Nhị thừa và Phật như nhau, tại sao Bồ-tát tu Bát-nhã 

ba-la-mật một ngày, lại hơn hàng Nhị thừa? Đức Phật trả 

lời: 

 Phật bảo Xá-lợi-phất: “ Ý thầy nghĩ sao? Bồ-tát 

ma-ha-tát hành Bát-nhã ba-la-mật, một ngày tu trí huệ, 

tâm niệm: ta hành đạo huệ lợi ích tất cả chúng sanh, nên 

đem nhất thiết chủng trí biết tất cả pháp, độ tất cả chúng 

sanh. Trí huệ của Thanh văn và Bích chi Phật, có việc 

như thế hay không?” 

Xá-lợi-phất thưa: “Không có vậy! Thế Tôn!”49 

Những gì nói về “đạo huệ” ở đây là trí huệ Bồ-tát, đó 

là đạo trí, hoặc gọi là đạo chủng trí. Trong “Kinh Đại 

                                           
48 Đại Chánh tập 8, trang 222a10~15. 
49 Đại Chánh tập 8, trang 222a15~20. 
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Phẩm Bát Nhã, phẩm Tam Huệ” nói đến: Trí huệ Thanh 

văn là “nhất thiết trí”; trí huệ Bồ-tát là “đạo trí” hoặc là 

“đạo chủng trí”, ở đây gọi là “đạo huệ”; trí huệ của Phật 

là “nhất thiết chủng trí”. 

Trí huệ của Thanh văn, thông thường chú trọng ở 

“cộng tướng” - cộng tướng của các pháp, như: vô thường, 

Không, vô ngã. Đạo trí của Bồ-tát, nhân vì hóa độ vô 

lượng chúng sanh, vì vậy biết các loại thiện xảo không 

giống nhau, đối với “bi ệt tướng”, cũng phải hiểu rõ, phải 

cần có các thứ thiện xảo phương tiện khác nhau. 

Vì vậy Phật mới hỏi: “khi Bồ-tát hành Bát-nhã 

ba-la-mật, muốn lấy đạo huệ làm lợi ích tất cả chúng sanh, 

tương lai còn phải đạt được nhất thiết chủng trí của Phật, 

biết tất cả pháp, độ tất cả chúng sanh. Thử hỏi Thanh văn, 

Bích chi Phật các ông có đạo huệ này không? Có phát 

nguyện muốn hóa độ tất cả chúng sanh không? Có muốn 

biết tất cả pháp tánh Không hay chăng?” Xá-Lợi-Phất 

thành thật trả lời: “Thưa không! Thế Tôn!” 

“Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” lại nói: 

 “ Xá-lợi-phất! Ý thầy như thế nào? Các Thanh văn, 

Bích chi Phật có nghĩ như thế này: Ta khi chứng đắc Vô 

thượng chánh đẳng chánh giác, độ tất cả chúng sanh, 

khiến họ được vô dư Niết-bàn không?” 
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Xá-lợi-phất trả lời: “Th ưa không! Thế Tôn!”50 

Phật dạy Xá-lợi-phất: “Vì nhân duyên như thế, nên 

biết trí huệ của Thanh văn và Bích chi Phật, muốn so 

với trí huệ của Bồ-tát ma-ha-tát, không bằng một phần 

trăm, cho đến không thể nào dùng toán số để ví dụ 

được”. 

“Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” nói:  

“ Xá-lợi-phất! Ý thầy như thế nào? Các Thanh văn, 

Bích chi Phật có nghĩ như thế này: Ta hành lục độ 

ba-la-mật thành tựu chúng sanh, trang nghiêm thế giới, 

viên mãn thập lực của chư Phật, tứ vô sở úy, tứ vô ngại 

trí, thập bát bất cộng pháp, độ thoát vô lượng A-tăng-kỳ 

chúng sanh, khiến họ đạt được Niết-bàn không?” 

“ Xá-lợi-phất trả lời: “Th ưa không! Thế Tôn!”51 

Phật lại hỏi: “Các hàng Nhị thừa có phát nguyện muốn 

thành tựu chúng sanh, muốn trang nghiêm cõi Phật 

không?”  

Phật giáo nguyên thủy chú trọng giải thoát hữu tình, 

hóa độ chúng sanh; còn đối với thành tựu cõi Phật, kiến 

thiết thế giới Phật trang nghiêm, ít nói đến, Đại thừa nhắc 

đến nhiều hơn. 

                                           
50 Đại Chánh tập 8, trang 222a20~26. 
51 Đại Chánh tập 8, trang 222a26~b2. 
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Phật lại hỏi: “Các ông có phát nguyện muốn đầy đủ 

các công đức của Phật không? Có muốn độ thoát vô 

lượng A-tăng-kỳ chúng sanh khiến đạt được Niết-bàn?” 

Phật thập lực, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất 

cộng pháp, đây đều là công đức của Phật. Phát nguyện 

muốn độ thoát vô lượng A-tăng-kỳ chúng sanh, mà 

không chỉ là độ một hai người. Nhân vì đạo trí của Bồ-tát, 

bi nguyện độ vô lượng chúng sanh, các công đức của 

Phật, bậc Nhị thừa đều không có các công đức đó, vì 

vậy chỉ có lặng im chấp nhận, trí huệ của Nhị thừa 

không bằng Bồ-tát hành bát-nhã-ba-la-mật trong một 

ngày. 

3. Thanh văn hiểu về Không như “khoảng không 

của lỗ chân lông, Đức Phật Bồ-tát hiểu Không như 

“thái hư không” 

Liên quan đến sự so sánh trí huệ của Nhị thừa và Phật, 

trong “Đại Trí Độ Luận” quyển 35 đối với vấn đề đó có 

một đoạn giải thích: 

 Hỏi rằng: Đức Phật đã nói Bồ-tát ma-ha-tát tu trí huệ, 

vượt qua Thanh văn và Bích chi Phật, nay Xá-lợi-phất tại 

sao hỏi lại? 

Đáp: không hỏi trí huệ về khả năng thế lực độ chúng 

sanh, nay chỉ hỏi trí huệ của Phật và đệ tử, thể tánh của 
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pháp đó không có khác nhau. Vì trí huệ của chư vị hiền 

thánh, đều là trí huệ thật tướng các pháp, đều là trí huệ 

của Tứ đế và ba mươi bảy phẩm trợ đạo, đều là xuất ly 

tam giới, nhập vào ba môn giải thoát, thành tựu quả huệ 

ba thừa, vì vậy nên nói, không có khác nhau.52 

Xá-lợi-phất chủ yếu là chú trọng trên thể tánh trí huệ, 

chú trọng đoạn phiền não, xuất ly tam giới, đạt được giải 

thoát, vì vậy chủ trương trí huệ của ba thừa không có 

khác nhau. 

Tiếp theo “Đại Trí Độ Luận” quyển 35 lại nói: 

 Xá-lợi-phất muốn đem sự giải thoát của Tu-đà-hoàn, 

chư Phật và Bồ-tát cho là bằng nhau, Đức Phật không 

đồng ý. Ví dụ như có người, muốn lấy khoảng không của 

lỗ chân lông cho là bằng với khoảng không của hư không; 

vì như thế, Đức Phật chú trọng ở tính chất sự việc. Lại 

nữa, tuy cùng là một việc, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. 

Trước nói trí huệ, vì tất cả chúng sanh; nên nói các thầy 

có từng nghĩ, ta khi thành tựu chánh đẳng chánh giác, 

khiến tất cả chúng sanh đạt được vô dư Niết-bàn.53 

Tuy Xá-lợi-phất cho rằng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ 

quả Thanh văn Thánh giả đều chứng đắc giải thoát giống 

                                           
52 Đại Chánh tập 25, trang 320c26~321a4. 
53 Đại Chánh tập 25, trang 322a8~14. 
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nhau. Sự trả lời của Phật là chú trọng ở Thanh văn có bi 

nguyện muốn độ hóa chúng sanh, có muốn hiểu rõ tất cả 

pháp đều Không, có phát nguyện muốn viên mãn tất cả 

công đức Phật? Hay nói cách khác, chúng ta nếu như đem 

trí huệ lại xem, một là “bát nhã huệ”, một là “phương tiện 

huệ”. Xá-lợi-phất cho rằng Tam thừa giống nhau, Ngài 

chú trọng ở phương diện ngã Không, bát-nhã Không; 

nhưng Đức Phật nhấn mạnh phương tiện thiện xảo hóa độ 

chúng sanh, hiểu rõ các loại biệt tướng, đây đương nhiên 

là hơn Nhị thừa. 

Ở đây “Đại Trí Độ Luận” nêu lên một ví dụ: “Ví dụ 

như có người, muốn lấy khoảng không của lỗ chân lông 

cho là bằng với khoảng không của hư không”; Thanh văn 

hiểu về Không như “khoảng không của lỗ chân lông, Đức 

Phật Bồ-tát hiểu Không như “thái hư không”, hiểu đều là 

“Không”, tuy “chất” thì như nhau, nhưng “lượng” không 

đồng. “Khoảng không của lỗ chân lông” và “khoảng 

không của hư không”, trong các tác phẩm của đạo sư Ấn 

Thuận thường sử dụng. 
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KHI NÀO MỚI ĐƯỢC GIẢI THOÁT 
THÀNH PHẬT 

Trong các luận điển “Đại Tỳ Bà Sa Luận”, “Đại Trí Độ 

Luận” và “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận”, nhắc đến vấn đề 

“người hàng Thanh văn thừa, Bích chi Phật thừa phải trải 

qua thời gian bao lâu mới đắc cứu cánh giải thoát, người 

tu Phật thừa phải trải qua bao lâu mới thành Phật đạo”. 

I. Người hành Thanh văn thừa, Bích chi Phật thừa,  

khi nào được độ qua biển lớn sanh tử? 

1. “Đại Tỳ Bà Sa Luận” quyển 101  

Theo con đường nhỏ hẹp mà đạt được giải thoát, gọi 

là thời giải thoát. Người tu theo con đường nhỏ hẹp đó, 

nhanh nhất là một đời trồng thiện căn, trong đời thứ hai 

thành thục, trong đời thứ ba đạt được giải thoát; ngoài 

ra không quyết định. 

Theo con đường rộng lớn mà đạt được giải thoát, gọi 

là bất thời giải thoát. Người tu theo con đường rộng lớn 

đó, Thanh văn thừa nếu chậm nhất, thì trải qua sáu 

mươi kiếp đạt được giải thoát, như Ngài Xá-lợi tử. 

Độc giác thừa, trải qua trăm kiếp đạt được giải thoát, 

như Lân giác dụ.54  

                                           
54 Đại Chánh tập 27, trang 525b14~20. 
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 “Đại Tỳ Bà Sa Luận” là luận thư thuộc Thuyết Nhất 

Thiết hữu bộ, ở đây nói đến: “Theo con đường nhỏ hẹp 

mà đạt được giải thoát, gọi là thời giải thoát”. “Thời giải 

thoát” là đợi khi gặp được thiện tri thức, nhân duyên khế 

hợp đầy đủ, họ mới được giải thoát, A-la-hán này đốn căn 

hơn. Ngoài ra một loại gọi là “bất thời giải thoát”, là lợi 

căn A-la-hán, có khả năng tự lực, nhân duyên bên ngoài ít 

tác động đến, đây gọi là “bất thời giải thoát”. Người tu 

theo con đường nhỏ hẹp đó, nhanh nhất là một đời trồng 

thiện căn, trong đời thứ hai khiến nó thành thục, trong 

đời thứ ba đạt được giải thoát; đây là điều mà trong tác 

phẩm “Con đường Thành Phật” của pháp sư Ấn Thuận 

nói đến “gieo trồng, thành thục, giải thoát”. Ngoài ra, 

“theo con đường rộng lớn mà đạt được giải thoát, gọi là 

bất thời giải thoát”, hoặc gọi là “phi thời giải thoát”. 

Thanh văn thừa tu theo con đường rộng lớn này, chậm 

nhất là trải qua sáu mươi kiếp đạt được giải thoát, nhân 

vật đại biểu là Ngài Xá-lợi-phất. 

Bích chi Phật thừa cũng là Độc giác thừa, độc giác 

phân thành hai loại: một loại là “lân giác dụ độc giác”, 

còn loại kia là “bộ hành độc giác”. Lân giác dụ độc giác 

chính là một mình tự tới tự đi, còn bộ hành độc giác có 

khi còn bạn đồng hành. Lân giác dụ độc giác là trải qua 

trăm kiếp mới được giải thoát. 
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2. “Đại Trí Độ Luận” quyển 28  

 Có Bích chi Phật, nhanh nhất là bốn đời, chậm cho 

đến một trăm kiếp; Thanh văn nhanh nhất ba đời, chậm 

nhất sáu mươi kiếp.55 

“Đại Trí Độ Luận” chủ trương: người hành Thanh văn 

thừa, mau thì ba đời được giải thoát, chậm thì sáu mươi 

kiếp. Người hành Bích chi Phật thừa, mau nhất phải cần 

bốn đời, chậm nhất một trăm kiếp. Cách nói của “Đại Trí 

Độ Luận” và “Đại Tỳ Bà Sa Luận” giống nhau, cũng là 

Thanh văn tu theo con đường nhỏ hẹp, mau nhất là ba 

đời; nhưng trong Thanh văn cũng có tu theo con đường 

rộng lớn, như ngài Xá-lợi-phất, qua sáu mươi kiếp mới 

được giải thoát. 

3.“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” quyển 1  

 Hỏi: Người hành Thanh văn, Bích chi Phật thừa, khi 

nào mới vượt qua sanh tử đại hải? 

Đáp: Người hành Thanh văn, hoặc là một đời đạt được, 

hoặc là hai đời, hoặc là hơn thế nữa, tùy theo căn cơ lợi 

hay đốn. Và do nhân duyên tu hành đời trước. Người 

hành Bích chi Phật, hoặc là bảy đời đạt được, hoặc là 

tám đời.56 

                                           
55 Đại Chánh tập 25, trang 266c14~15. 
56 Đại Chánh tập 26, trang 20b1~6. 
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“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” nói: Người hành Thanh 

văn thừa hoặc một đời, hoặc hai đời, hoặc nhiều hơn mới 

đạt được giải thoát, nhanh chậm không nhất định, đây là 

tùy theo căn cơ lợi đốn và nhân duyên tu hành đời trước 

mà có khác nhau. Nếu như đời quá khứ trồng nhân duyên 

rất sâu, thì giải thoát càng mau. Người hành Bích chi Phật 

thừa, cần bảy đời hay tám đời đắc độ, cách nói của “Thập 

Trụ Tỳ Bà Sa Luận” và “Đại Trí Độ Luận” có chút khác 

nhau. 

II. Người hành Đại thừa khi nào đắc thành Phật 

đạo?  

1. “Đại Tỳ Bà Sa Luận” quyển 101  

Phật thừa, trải qua ba vô số kiếp mới đạt được giải 

thoát.57 

“Đại Tỳ Bà Sa Luận” nói: người tu Phật thừa, trải qua 

vô số kiếp đạt được giải thoát. Nói nghiêm túc, theo cách 

của Nhất Thiết Hữu Bộ, là ba đại A-tăng-kỳ kiếp tu 

phước huệ, trăm kiếp tu tướng hảo, sau cùng mới ở dưới 

cội bồ-đề đoạn tận phiền não chứng thành Phật đạo. 

2. “Đại Trí Độ Luận” quyển 4  

 Phật nói vô lượng A-tăng-kỳ kiếp làm công đức, vì 

                                           
57 Đại Chánh tập 27, trang 525b20~21. 
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độ chúng sanh, sao lại chỉ nói ba A-tăng-kỳ kiếp? Ba 

A-tăng-kỳ kiếp có giới hạn có số lượng.58 

3.“Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” quyển 1  

 Nếu người hành Đại thừa: hoặc một Hằng hà sa đại 

kiếp, hoặc hai, ba, bốn cho đến mười, trăm, ngàn, vạn, ức, 

hoặc hơn số này, tu hành sau đó mới đạt được đầy đủ 

Thập địa thành tựu Phật đạo, cũng tùy theo căn cơ lợi 

đốn, và do nhân duyên tu hành đời trước.59 

Theo cách nói của “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” Đại 

thừa Bồ-tát hoặc một, hoặc hai, ba, bốn, trăm, ngàn, vạn, 

ức “hằng hà sa đại kiếp”, hoặc hơn số đó mới thành Phật 

đạo. Câu nói “hoặc hơn số đó”, là con số không thể tính 

được, cũng có thể nói là vô lượng A-tăng-kỳ kiếp. “Đại 

Trí Độ Luận” nói đến: “Phật nói vô lượng A-tăng-kỳ 

kiếp làm công đức, vì độ chúng sanh,… Ba A-tăng-kỳ 

kiếp có giới hạn có số lượng”. Cũng là nói, Bồ-tát nên 

phát tâm độ chúng sanh vô lượng A-tăng-kỳ kiếp. Trong 

“Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” cũng có cách nói tương tự như 

vậy, như “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” quyển 4 , ‘phẩm 

Kim Cang (phẩm Ma-ha-tát) thứ 13’ nói: 

 Tu-bồ-đề thưa Đức Phật: “Th ế Tôn! Bồ-tát ma-ha-tát 

                                           
58 Đại Chánh tập 25, trang 92b7~9. 
59 Đại Chánh tập 26, trang 20b6~9. 
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sanh khởi đại tâm như thế nào, mà không thể hư hoại như 

kim cang?” 

Đức Phật dạy Tu-bồ-đề: “B ồ-tát ma-ha-tát nên sanh 

khởi tâm như thế này: ta nên vì trong vô lượng sanh tử 

đại thệ trang nghiêm; ta nên xả hết tất cả những gì có, 

tâm ta nên bình đẳng với tất cả chúng sanh; ta nên dùng 

ba thừa độ thoát tất cả chúng sanh, khiến nhập vào vô dư 

Niết-bàn. Ta độ tất cả chúng sanh xong, không có cho 

đến một người nhập vào vô dư Niết-bàn; ta nên hiểu 

tướng bất sanh của tất cả pháp; ta nên thuần đem tâm 

tát-bà-nhã hành lục ba-la-mật; ta nên học trí huệ hiểu rõ 

tất cả pháp, ta nên hiểu rõ nhất tướng trí môn các pháp; 

ta nên hiểu rõ cho đến vô lượng tướng trí môn”. 

Tu-bồ-đề! Đó là Bồ-tát ma-ha-tát sanh khởi đại tâm, 

không hư hoại như kim cang. Bồ-tát ma-ha-tát trụ trong 

tâm như vậy, ở trong chúng sanh nhất định đứng đầu 

trong chúng sanh, là pháp dụng không có sở đắc. 

Tu-bồ-đề! Bồ-tát ma-ha-tát nên sanh khởi tâm như vậy: 

Ta nên thay vì tất cả chúng sanh trong mười phương, nếu 

có chúng sanh trong cõi địa ngục, chúng sanh trong cõi 

súc sanh, chúng sanh trong cõi ngạ quỷ chịu các loại khổ 

đau; ta thay thế mỗi một chúng sanh chịu khổ địa ngục 

trong vô lượng trăm ngàn ức kiếp, cho đến khi chúng 
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sanh nhập vào vô dư Niết-bàn. Thực hiện như vậy, vì các 

chúng sanh chịu sự cần lao khổ cực; khi chúng sanh 

nhập vào vô dư Niết-bàn, sau đó tự trồng thiện căn, vô 

lượng trăm ngàn vạn ức A-tăng-kỳ kiếp chứng được Vô 

thượng chánh đẳng chánh giác. Tu-bồ-đề! Bồ-tát 

ma-ha-tát đại tâm không thể hoại như kim cang. Trụ ở 

trong tâm đó nhất định đứng đầu trong chúng sanh”60. 

Ở đây “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” nói về Bồ-tát, đem  

tâm đại bi, đại trí huệ trong vô lượng A-tăng-kỳ kiếp 

trước độ chúng sanh nhập vào vô dư Niết-bàn, sau đó tự 

mình mới thành Phật. “Đại Trí Độ Luận” đã nói “Phật 

nói vô lượng A-tăng-kỳ kiếp độ chúng sanh”, có thể là 

dẫn dụng từ “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã”. 

III. Vì sao người càng lợi căn lại càng chậm chứng 

đắc giải thoát? 

Ở đây có hai vấn đề: 

1. Xá-lợi-phất vì sao phải trải qua sáu mươi kiếp 
mới chứng đắc giải thoát? 

Phần trên nói qua “người hành Thanh văn thừa, sớm là 

ba đời; chậm thì sáu mươi kiếp, như Xá-lợi tử”. 

Xá-lợi-phất là  “trí huệ đệ nhất” trong hàng Thanh văn, 

                                           
60 Đại Chánh tập 8, trang 243b~c. 
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vì sao mà chậm giải thoát như vậy? 

Liên quan đến Xá-lợi-phất, có một câu chuyện rất nổi 

tiếng, đó là sự tích móc tròng mắt. Như trong “Đại Trí 

Độ Luận” quyển 12 kể61: 

Như khi ngài Xá-lợi-phất, trong sáu mươi kiếp hành 

đạo Bồ-tát, muốn vượt qua sông bố thí, bấy giờ có kẻ ăn 

xin đến xin con mắt. Ngài nói: “Con mắt không dùng 

được chi, xin nó làm gì? Nếu cần thân tôi và tài vật, thời 

tôi sẽ đem cho!” Người kia đáp: “Không cần thân ông và 

tài vật, chỉ muốn được con mắt thôi. Nếu ông thực hành 

bố thí, hãy lấy con mắt cho tôi”. Bấy giờ, Ngài móc một 

con mắt cho, người ăn xin được mắt, liền ở trước mặt 

Ngài, ngửi rồi chê thối, nhổ nước miếng xong quăng 

xuống đất; lại lấy chân chà đạp. Xá-lợi-phất suy nghĩ 

rằng: “Hạng người tệ như vậy, khó có thể độ được. Con 

mắt thật vô dụng, mà cố xin cho được, được rồi quăng đi, 

lại lấy chân chà đạp, sao tệ lắm thế. Hạng người như vậy, 

không thể độ được; chẳng bằng tự điều phục, sớm thoát 

vòng sanh tử”. Suy nghĩ thế xong, thối lui đạo Bồ-tát đổi 

hướng về Tiểu thừa. 

Xá-lợi-phất trước đó vốn phát tâm tu hành Đại thừa 

quảng đại hạnh, sau đó thối tâm chứng quả Thanh văn, 

                                           
61 Đại Chánh tập 25, trang 145a18~29. 
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do đó Ngài chứng đắc giải thoát chậm hơn, cần phải sáu 

mươi kiếp. 

2. Thanh văn thừa, Bích chi Phật thừa, Phật thừa 
ai lợi căn nhất? 

Mọi người đều biết, Phật thừa là lợi căn nhất, trung căn 

là Bích chi Phật, hạ căn là Thanh văn. Nhưng vì sao Đại 

thừa Bồ-tát càng lợi căn, càng thượng căn, ngược lại 

chậm đắc giải thoát như vậy? Thật ra “Đại Tỳ Bà Sa 

Luận” quyển 101  đã cho chúng ta lời giải đáp: 

 Người tu theo con đường nhỏ hẹp đó, nhanh nhất là 

một đời trồng thiện căn, trong đời thứ hai khiến nó 

thành thục, trong đời thứ ba đạt được giải thoát; ngoài 

ra không quyết định… 

 Người tu theo con đường rộng lớn đó, Thanh văn 

thừa nếu chậm nhất, thì trải qua sáu mươi kiếp đạt được 

giải thoát, như Ngài Xá-lợi tử. 

Độc giác thừa, trải qua trăm kiếp đạt được giải thoát, 

như Lân giác dụ. Phật thừa, trải qua ba vô số kiếp mới 

đạt được giải thoát.62 

Lại như “Đại Tỳ Bà Sa Luận” quyển 83  nói: 

 Đạt được đại gia hành nên gọi là đại bi, chẳng phải 

                                           
62 Đại Chánh tập 27, trang 525b15~21. 
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như Thanh văn bồ-đề chỉ trải qua sáu mươi kiếp tu gia 

hành đạt được, Độc giác bồ-đề chỉ trải qua trăm kiếp tu 

gia hành đạt được. Như Lai đại bi ba vô số kiếp, tu tập 

trăm ngàn nan hành khổ hạnh mới đạt được, nên gọi là 

đại bi.63 

Cũng là nói hàng Thanh văn tu theo con đường nhỏ 

hẹp, chỉ chú trọng giải thoát của mình, vì vậy mau chứng 

đắc giải thoát; mà Đại thừa Bồ-tát tu theo con đường rộng 

lớn, họ không chỉ tự mình chứng đắc giải thoát mà còn 

lấy tâm đại bi hóa độ chúng sanh. Tuy nhiên hàng Thanh 

văn cũng có tu theo con đường rộng lớn như Xá-lợi-phất, 

trong sáu mươi kiếp tu gia hành, có “bi” tâm, nhưng 

không thể so với Như Lai trong ba đại A-tăng-kỳ kiếp tu 

tập trăm ngàn nan hành khổ hạnh mà đạt được “đại bi”. 

Tuy nhiên cuối cùng đều là đắc giải thoát, nhưng “bi” và 

“đại bi” không đồng, thời kiếp tu hành cũng có những 

chỗ khác nhau. 

Chúng ta nêu một ví dụ, một căn phòng, phía trong có 

rất nhiều người, đột nhiên căn phòng bị cháy, có người 

rất nhanh chạy ra ngoài, sau khi chạy ra ngoài rồi không 

còn trở lại nữa. Có người sau khi căn phòng bị cháy, họ 

dẫn theo hai người cùng chạy. Có người chỉ dẫn mọi 

                                           
63 Đại Chánh tập 27, trang 428b26~29. 
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người thoát thân, sau khi dẫn người thoát thân xong rồi 

lại quay trở lại, ra lại vào, vào lại ra, cho đến cuối cùng, 

khi bất đắc dĩ mới từ bỏ. Ví dụ này, tôi nghĩ mọi người có 

thể hiểu, tuy cuối cùng mọi người đều có thể ra ngoài, 

đều được giải thoát, nhưng Bồ-tát vì làm nhiều lợi ích 

cho chúng sanh, họ bỏ thời gian ra rất dài, họ để mình ở 

sau cùng. Sẽ có người nói, cuối cùng đều được giải thoát, 

vì sao họ phải bỏ ra thời gian dài như vậy? Trên sự thật 

họ không phải lo bản thân mà vì chúng sanh. 

IV. Có phải nhất định trải qua ba đại A-tăng-kỳ kiếp 

mới thành Phật đạo?  

Phần trên nói đến: “Đại Tỳ Bà Sa Luận” chủ trương 

người tu Phật thừa, trải ba vô số kiếp mới được giải thoát; 

“Đại Trí Độ Luận” thì nói Bồ-tát phải trải qua vô lượng 

A-tăng-kỳ kiếp mới thành Phật. Nhưng “Kinh Đại Phẩm 

Bát Nhã”, “Đại Trí Độ Luận” cũng nhắc đến chúng sanh 

lợi căn, như Bồ-tát thừa thần thông hành, họ rất mau đạt 

thành tựu. 

1. “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã”: Bồ-tát lợi căn có ba 
loại 

“Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” quyển 2 ‘Vãng Sanh phẩm 

thứ 4’ (Đại Chánh tập 8, trang 226a6~15) nói: 

 Xá-lợi-phất! Khi Bồ-tát ma-ha-tát mới phát ý, hành 
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lục ba-la-mật, đạt được Bồ-tát vị, chứng đắc Bất thối địa. 

Xá-lợi-phất! Khi Bồ-tát ma-ha-tát mới phát tâm, liền 

được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp 

luân, với vô lượng A-tăng-kỳ chúng sanh làm lợi ích sâu 

dày xong, nhập vào vô dư Niết-bàn; là Phật sau khi nhập 

Niết-bàn, giáo pháp còn lại trụ một kiếp, hoặc gần một 

kiếp. 

Xá-lợi-phất! Khi Bồ-tát ma-ha-tát mới phát ý, tương 

ưng với Bát-nhã ba-la-mật, với vô số trăm ngàn ức 

Bồ-tát từ quốc độ Phật này đến quốc độ Phật kia, vì tịnh 

Phật quốc độ.64 

“Vãng Sanh phẩm” trong “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” 

nói đến hơn bốn mươi loại Bồ-tát, trong đó có ba loại 

Bồ-tát này rất lợi căn. 

A. Loại Bồ-tát lợi căn thứ nhất  

“Bồ-tát ma-ha-tát” đó là Bồ-tát đại sĩ. Có một loại 

Bồ-tát “khi mới phát ý”, thì có thể “hành lục ba-la-mật, 

đạt được Bồ-tát vị”. “B ồ-tát vị” và “Bồ-tát địa” ở đây 

không giống nhau, chỗ này ngài Cưu-ma-la-thập dịch 

“Bồ-tát vị” là “Bồ-tát chánh tánh ly sanh”, “Đại Trí Độ 

Luận” đối với “B ồ-tát vị” có nhiều cách giải thích, trong 

                                           
64 “Đại Trí Độ Luận” quyển 38, Đại Chánh tập 25, trang 342b20~27. 
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đó một loại tương đương với kiến đạo vị của Đại thừa, 

giai đoạn chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Bồ-tát chánh 

tánh ly sanh, “chứng đắc bất thối địa”. Vì vậy loại Bồ-tát 

này rất lợi căn, họ không phát tâm thì thôi, một khi phát 

tâm thì có thể hành lục ba-la-mật, chứng đắc đến Bất thối 

chuyển địa, họ cũng không lo sợ thối chuyển xuống Nhị 

thừa. 

B. Loại Bồ-tát lợi căn thứ hai  

“Khi B ồ-tát ma-ha-tát mới phát tâm, liền được vô 

thượng chánh đẳng chánh giác”, Bồ-tát này rất lợi căn, 

một khi phát tâm liền đắc vô thượng bồ-đề, “chuyển pháp 

luân, với vô lượng A-tăng-kỳ chúng sanh làm lợi ích sâu 

dày xong, nhập vào vô dư Niết-bàn”; khi họ còn ở đời 

chuyển pháp luân, sau mới nhập vô dư Niết-bàn. Mà sau 

khi nhập vô dư Niết-bàn, “giáo pháp còn lại trụ một kiếp, 

hoặc gần một kiếp”. Bổn Tôn sau khi nhập diệt, còn lưu 

lại hóa Phật độ hóa chúng sanh khoảng một kiếp. Đây 

trong Kinh Luận thường nói như vậy. 

C. Loại Bồ-tát lợi căn thứ ba  

“Khi Bồ-tát ma-ha-tát mới phát ý, tương ưng với Bát 

nhã ba-la-mật, với vô số trăm ngàn ức Bồ-tát từ quốc độ 

Phật này đến quốc độ Phật kia, vì tịnh Phật quốc độ”. 

Những vị Bồ-tát này là có thần thông, từ một Phật quốc 
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này đến từ một Phật quốc khác, họ dùng thần thông bay 

tới lui, không phải bên đây ăn, bên kia uống lo du ngoạn 

thôi, mà vì cúng dường chư  Phật, tịnh thế giới Phật, đi 

học hỏi các tướng tốt đẹp ở các nơi, lựa chọn các thứ tịnh 

diệu trang nghiêm thế giới khác, trang nghiêm quốc độ 

của mình. 

2. Năm loại Bồ-tát trong “Đại Trí Độ Luận” 

“Đại Trí Độ Luận” quyển 38 đối với lợi căn Bồ-tát 

trong “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, phẩm Vãng Sanh” giải 

thích như sau: 

  Có ba loại Bồ-tát, lợi căn tâm kiên cố, trước khi 

chưa phát tâm, từ lâu đã tích tập vô lượng phước đức trí 

huệ; người này gặp Phật, nghe pháp Đại thừa, phát tâm 

Vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức thời hành lục độ 

ba-la-mật, nhập vào Bồ-tát vị, chứng đắc Bất thối địa. 

Tại vì sao vậy? Trước tích tập vô lượng phước đức, lợi 

căn tâm kiên cố, từ Phật nghe giáo Pháp. Ví như đi xa, 

1. Hoặc cỡi dê để đi, 2. Hoặc cỡi ngựa để đi, 3. Hoặc 

dùng thần thông đi. 

Người cỡi dê đi lâu mới đến; người cỡi ngựa đến 

nhanh hơn; người dùng thần thông, trong thời gian một 

ý niệm đã đến nơi. Như vậy không thể nói trong thời 

gian một ý niệm đã đến nơi? Vì sử dụng thần thông, 
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không nên sanh tâm nghi ngờ! Bồ-tát cũng như vậy, khi 

phát vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức nhập vào 

Bồ-tát địa.65 

“Đại Trí Độ Luận” nói: Bồ-tát có lợi căn tâm kiên cố, 

trước khi chưa phát tâm có thể chưa nghe đến pháp Đại 

thừa, chưa có chân chánh phát tâm đại bồ-đề, nhưng 

những việc làm của họ, đã tích lũy phước đức trí huệ tư 

lương. Lúc trước khi gặp Phật, họ còn không biết pháp 

Đại thừa chân chánh là gì, nhưng sau khi gặp Phật, lắng 

nghe pháp Đại thừa, lập tức liền phát tâm vô thượng 

chánh đẳng chánh giác, hành lục ba-la-mật, còn rất nhanh 

nhập Bồ-tát chánh tánh ly sanh, chứng đắc đến bất thối 

chuyển. Giống như có người trước khi bước vào cửa Phật, 

ở thế gian họ đã làm các việc thiện, phục vụ nhân quần, 

những người này đã tích lũy rất nhiều phước đức trí huệ, 

sau khi bước vào cửa Phật liền tiến bộ rất nhanh. 

Có người cảm thấy kỳ lạ, vì sao Bồ-tát mau chứng đắc 

bất thối chuyển? “Đại Trí Độ Luận” đã dẫn một bộ Kinh, 

đời Nguyên Ngụy Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi đã dịch 

“Kinh Nhập Định Bất Định Ấn”66, phù hợp cùng với đây, 

bộ Kinh nói về “bất tất định nhập” và “định nhập”. Ý 

                                           
65 Đại Chánh tập 25, trang 342b28~c9. 
66 Đại Chánh tập 15, trang 699c. 
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nghĩa của “định nhập” là nhất định thành Phật, “bất tất 

định nhập” là không nhất định thành Phật, khi nào thành 

Phật còn chưa biết rõ. 

Dưới đây “Đại Trí Độ Luận” nói về đi xe dê, đi xe 

ngựa, dùng thần thông đi, dẫn dụng từ bộ kinh này. Ở đây 

nói: người đi xe dê rất lâu mới tới, người đi xe ngựa 

nhanh hơn một chút, người đi bằng thần thông một khi 

khởi tâm động niệm rất nhanh là tới rồi. Lợi căn Bồ-tát 

cũng giống như thần thông, một khi phát tâm vô thượng 

chánh đẳng chánh giác, tức nhập vào Bồ-tát vị. Tiếp theo 

thuận theo đó nói đến đi xe dê và đi xe ngựa. 

“Đại Trí Độ Luận” quyển 3867 nói: 

A. Có Bồ-tát khi mới phát ý, ban đầu tâm tốt, sau đó 

lẫn tạp các điều không tốt, lúc nào cũng nghĩ, ta cầu 

Phật đạo, đem công đức này hồi hướng về vô thượng 

chánh đẳng chánh giác; người này trong vô lượng 

A-tăng-kỳ kiếp rất lâu, hoặc đến hoặc không đến. Đời 

trước phước đức nhân duyên ít, mà lại đốn căn, tâm 

không kiên cố, như người đi bằng xe dê. 

B. Có người đời trước, có chút phước đức lợi căn, 

phát tâm từ từ hành lục ba-la-mật, trải qua hoặc ba, hoặc 

mười, hoặc trăm A-tăng-kỳ kiếp, chứng đắc vô thượng 
                                           
67 Đại Chánh tập 25, trang 342c9~18. 



KHI NÀO MỚI ĐƯỢC GIẢI THOÁT THÀNH PHẬT 

250 

chánh đẳng chánh giác; như đi bằng xe ngựa nhất định 

đến nơi. 

C. Có người dùng thần thông để đi, như trên đã nói 

qua. 

Là ba loại phát tâm: một là tội nhiều phước ít, hai là 

phước nhiều tội ít, ba là chỉ hành thanh tịnh phước đức. 

1. Loại Bồ-tát thứ nhất: như Bồ-tát đi bằng xe dê  

Loại Bồ-tát này, lúc mới phát tâm đương nhiên là tốt, 

nhưng không phải niệm niệm đều thuần là thiện, có khi 

thiện, có khi không tốt, vì vậy nói “sau đó lẫn tạp các 

điều không tốt”. Loại Bồ-tát này, nhân vì đời trước 

phước đức nhân duyên mỏng, căn tánh lại chậm lụt, tâm 

không kiên cố, trải qua rất lâu vô lượng A-tăng-kỳ kiếp tu 

hành, có thể đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, 

có thể không được, trong kinh ví dụ là “như người đi 

bằng xe dê”. Bồ-tát đi xe dê này là “bất tất định nhập”, 

cũng không nhất định là thành Phật. 

2. Loại Bồ-tát thứ hai: như Bồ-tát đi bằng xe ngựa 

Loại Bồ-tát này căn tánh lanh lợi hơn, phước đức cũng 

tốt hơn, “phát tâm từ từ hành lục ba-la-mật, trải qua 

hoặc ba, hoặc mười, hoặc trăm A-tăng-kỳ kiếp, chứng 

đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác; như đi bằng xe 

ngựa nhất định đến nơi”. Bồ-tát đi bằng xe ngựa này là 
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“định nhập”, tuy nhiên là chậm một chút, nhưng họ nhất 

định sẽ thành Phật. 

3. Loại Bồ-tát thứ ba: Bồ-tát lợi căn nhật nguyệt thần 

thông hành (hạ phẩm) 

Bồ-tát đi bằng thần thông, đã hành phước đức thanh 

tịnh, một khi phát đại bồ-đề tâm, rất nhanh chứng đắc 

bất thối chuyển. Cũng là thần thông hành, lại có phân hạ, 

trung, thượng không đồng, “Kinh Nhập Định Bất Định 

Ấn” phân biệt đặt thêm tên gọi: Nhật nguyệt thần thông 

hành, Thanh văn thần thông hành, Như lai thần thông 

hành. Như “Đại Trí Độ Luận” quyển 38 nói: 

 “Thanh tịnh có hai loại: một là khi sơ phát tâm, tức 

chứng đắc Bồ-tát đạo, hai là Tiểu trụ; cúng dường mười 

phương chư Phật, thông đạt Bồ-tát đạo, nhập vào Bồ-tát 

vị, tức là Bất thối địa. Ý nghĩa Bồ-tát Bất thối địa, phần 

trên đã nói qua”.68 

 Bồ-tát này tương đương với lợi căn Bồ-tát thứ nhất 

trong “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã”, “Đại Trí Độ Luận” lại 

phân thành hai loại: một loại là khi phát tâm lập tức liền 

chứng đắc Bất thối chuyển, loại thứ hai là chậm hơn một 

chút. Vì vậy gọi là “Ti ểu trụ”, phải cúng dường mười 

phương Phật, sau khi thông đạt Bồ-tát đạo, mới nhập vào 

                                           
68 Đại Chánh tập 25, trang 342c18~21. 
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Bồ-tát vị. 

4. Loại Bồ-tát thứ tư: Lợi căn Bồ-tát Thanh văn thần 

thông hành (trung phẩm)  

“Đại Trí Độ Luận” quyển 38 nói: 

 Có Bồ-tát, rất chán thế gian, đời đời đến nay, thường 

thích chơn thật, ghét sự giả dối. Bồ-tát này cũng lợi căn, 

tâm kiên cố, tích tập lâu dài phước đức trí huệ, khi sơ 

phát tâm, liền chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh 

giác, tức thời chuyển pháp luân, độ vô lượng chúng 

sanh, nhập vô dư Niết-bàn; pháp trụ một kiếp, hoặc gần 

một kiếp, lưu lại hóa thân Phật để độ chúng sanh. Phật 

có hai loại thần thông lực: một là khi còn ở đời; hai là 

sau khi nhập diệt. Ý nghĩa của kiếp, phần trên đã nói 

qua. Trong thời gian kiếp đó, hóa độ chúng sanh rất 

nhiều.69 

Loại Bồ-tát này cũng là lợi căn tâm kiên cố, tích tập 

rất lâu vô lượng phước đức trí huệ, khi ban đầu mới 

phát tâm,  liền chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh 

giác, tức chuyển pháp luân độ chúng sanh; sau khi nhập 

vào vô dư Niết-bàn, thần thông lực vẫn còn lưu lại hóa 

thân Phật để độ chúng sanh, khiến cho Phật pháp còn trụ 

thế một kiếp, hoặc gần một kiếp. “Kiếp” là đơn vị tính 

                                           
69 Đại Chánh tập 25, trang 342 c21~28. 
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toán thời gian của Phật giáo, một đơn vị thời gian rất 

dài. 

5. Loại Bồ-tát thứ năm: Lợi căn Bồ-tát Như lai thần 

thông hành (thượng phẩm)  

“Đại Trí Độ Luận” quyển 38 nói: 

Có Bồ-tát lợi căn tâm kiên cố, tích tập phước đức lâu 

dài, phát tâm liền tương ưng với Bát nhã ba-la-mật, đạt 

được sáu loại thần thông; với vô lượng chúng sanh, 

cùng xem mười phương thế giới thanh tịnh, để trang 

nghiêm quốc độ mình. Như Đức Phật A Di Đà, đời 

trước là Tỳ-kheo Pháp Tạng, đi đến khắp mười phương, 

xem quốc độ thanh tịnh, chọn lựa quốc độ thanh tịnh vi 

diệu, để trang nghiêm quốc độ mình.70 

“Đại Trí Độ Luận” nêu lên một ví dụ thực tế, “Như 

Đức Phật A Di Đà” là thuộc về Bồ-tát lợi căn này. “Đời 

trước là Tỳ-kheo Pháp Tạng, đi đến khắp mười phương, 

xem quốc độ thanh tịnh, chọn lựa quốc độ thanh tịnh vi 

diệu, để trang nghiêm quốc độ mình”. Bồ-tát khi phát 

tâm, liền cùng với rất nhiều vị Bồ-tát từ Phật độ này đến 

Phật độ khác, không phải vì du ngoạn, trên thực tế là họ 

đến các nơi Phật quốc thanh tịnh, tuyển chọn các thứ tịnh 

diệu đến trang nghiêm thế giới cực lạc, đây không phải là 

                                           
70 Đại Chánh tập 25, trang 342 c28~343a4. 
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trang sức thôi, trên thực tế muốn cho chúng sanh có một 

hoàn cảnh tu học tốt đẹp. 

Chúng ta từ “Đại Trí Độ Luận” đã nêu đi bằng xe dê, 

đi bằng xe ngựa và  loại thứ ba là đi bằng thần thông, tất 

cả có năm loại Bồ-tát, trong đó loại Bồ-tát thứ ba Nhật 

nguyệt thần thông hành, loại Bồ-tát thứ tư Thanh văn 

thần thông hành, loại Bồ-tát thứ năm Như lai thần thông 

hành, tức là “Kinh Đại Phẩm Bát Nhã” đã nói ba loại lợi 

căn Bồ-tát. Liên quan đến ba loại lợi căn Bồ-tát này, Ngài 

Ấn Thuận trong “Con Đường Thành Phật (bản thêm 

phần chú thích)” từ trang thứ 414 đến 415 giải thích cụ 

thể. Ngài đem Nhật nguyệt thần thông hành xếp ở 

“Bồ-tát Đảnh vị”, đem Thanh văn thần thông hành xếp ở 

“Bồ-tát Sơ địa”, đem Như lai thần thông hành xếp ở 

“Bồ-tát Sơ địa trở lên”, các vị có thể tham khảo. 

V. Cách nhìn của “Đại thừa Khởi Tín Luận” đối với 

thời gian kiếp số để thành Phật  

“Đại Tỳ Bà Sa Luận” của Nhất thiết hữu bộ chủ trương 

ba A-tăng-kỳ kiếp thành Phật; “Đại Trí Độ Luận” tuy 

nói đến vô lượng A-tăng-kỳ kiếp thành Phật đạo, cũng có 

nói tới lợi căn Bồ-tát có thể mau chóng thành Phật; Chân 

Đế dịch “Nhiếp Đại Thừa Luận”, cũng nói là ba 

A-tăng-kỳ kiếp, nhưng cũng có người chủ trương bảy 
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A-tăng-kỳ kiếp hoặc ba mươi ba A-tăng-kỳ kiếp.71 “Đại 

thừa Khởi Tín luận” quyển 11 nêu lên cách nói khác: 

 Vị Bồ-tát ấy trong khoảng một niệm, có thể đến khắp 

thập phương thế giới không có thiếu sót, cúng dường chư 

Phật, thỉnh chuyển pháp luân, chỉ vì để khai thị dẫn dắt 

làm lợi ích cho chúng sanh, chứ không nương với văn tự. 

Hoặc khi vì các chúng sanh khiếp nhược, thị hiện siêu 

việt tất cả địa mà sớm thành chánh giác. Hoặc khi vì 

những chúng sanh giải đãi, ngã mạn, mà nói rằng vô 

lượng A-tăng-kỳ kiếp về sau, mới thành Phật đạo. Lại có 

thể thị hiện vô số phương tiện, như thế không thể nghĩ 

bàn. Nhưng sự thật thì các vị Bồ-tát chủng tánh và căn cơ 

đều bình đẳng, phát tâm cũng bình đẳng, chứng được 

cũng bình đẳng, không có cái pháp vượt bậc. Do tất cả 

Bồ-tát đều trải qua ba A-tăng-kỳ kiếp, chỉ do tuỳ thuận 

chúng sanh thế gian không đồng, chỗ thấy chỗ nghe, căn 

dục tánh khác nhau, nên Bồ-tát thị hiện việc làm cũng có 

khác nhau.72 

“Đại Thừa Khởi Tín Luận” nói: “V ị Bồ-tát ấy trong 

khoảng một niệm, có thể đến khắp thập phương thế giới 

không có thiếu sót, cúng dường chư Phật, thỉnh chuyển 

                                           
71 Chân Đế dịch “Nhiếp Đại Thừa Luận Thích” quyển 11, Đại Chánh tập 31, trang 229b14~19; 

Đại Chánh tập 31, trang 230a25~28; Đại Chánh tập 31, trang 231b23~27. 
72 Đại Chánh tập 32, trang 581a29~b9. 
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pháp luân, chỉ vì để khai thị dẫn dắt làm lợi ích cho chúng 

sanh, chứ không nương với văn tự. Hoặc khi vì các chúng 

sanh khiếp nhược, thị hiện siêu việt tất cả địa mà sớm 

thành chánh giác”. Đây là vì có chúng sanh khiếp nhược, 

một khi nghe đến tu hành phải qua vô lượng A-tăng-kỳ 

kiếp, họ liền thối chí nản lòng, nói không có hy vọng gì! 

Để vì chỉ dạy chúng sanh này, nói rất nhanh là có thể 

thành chánh giác, để cho họ có một chút tín tâm. 

Ngoài ra, có một loại chúng sanh giải đãi, kiêu ngạo 

một chút, họ thấy có Bồ-tát mau thành Phật, vậy thì ta 

cũng nhất định rất mau, nên giải đãi. Họ nghĩ thành Phật 

đã nhanh như vậy, ta làm biếng một chút, đợi khi nào 

muốn thành Phật, ta cũng rất mau có thể thành tựu. 

Nhưng trên sự thật làm gì mà dễ dàng như vậy, nếu như 

hiện tại chúng ta không cất bước, đợi mười năm, hai 

mươi năm sau, tức khiến trăm, kiếp ngàn kiếp sau đều 

không thấy đến thành tích! Vì vậy đối với loại chúng 

sanh giải đãi, kiêu ngạo này, Phật mới nói vô lượng 

A-tăng-kỳ kiếp mới có thể thành Phật đạo. 

Đây là đứng trên lập trường của chúng sanh mà hiển 

thị những cách không đồng, có khi hiển thị mau thành 

Phật, có khi hiển thị chậm một chút, nên nói “có thể thị 

hiện vô số phương tiện, như thế không thể nghĩ bàn”. Sự 
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hiện thị đối với chúng sanh như thế. 

Dưới đây là nói đến bản thân Bồ-tát tu hành. 

“Nhưng sự thật thì các vị Bồ-tát chủng tánh và căn cơ 

đều bình đẳng, phát tâm cũng bình đẳng, chứng được 

cũng bình đẳng”, căn là thiện căn, chủng tánh và thiện 

căn bình đẳng, mà phát tâm cũng giống nhau, chứng đắc 

cũng giống nhau. “Không có cái pháp vượt bậc”, là nói 

mỗi người phiền não nhiều, phải trải qua lộ trình dài, cần 

phải tích lũy phước đức trí huệ tư lương đều giống nhau, 

không có nói người nào đó có thể tu ít hơn chút, không có 

chuyện đó! Mọi người đều giống nhau, vì vậy không có 

pháp nào vượt bậc. 

Do tất cả Bồ-tát đều trải qua ba a-tăng-kỳ kiếp, chỉ do 

tùy thuận chúng sanh thế gian không đồng, chỗ thấy chỗ 

nghe, căn dục tánh khác nhau, nên Bồ-tát thị hiện việc 

làm cũng có khác nhau. 

Tóm lại, “Đại thừa Khởi Tín Luận” có một cách nhìn 

đặc biệt: không quản là cách thuyết pháp của Kinh Luận 

có nhiều bất đồng, thì thật mà nói, nhất định là ba 

A-tăng-kỳ kiếp thành Phật đạo; nhưng tùy theo căn tánh 

của chúng sanh, các sự ham thích không đồng, sự thị hiện 

về thời gian thành Phật đạo cũng dài ngắn không giống 

nhau, có khi chậm một chút, có khi nhanh một chút. 
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Lời giải thích trích ở trang 334 trong “Đại Thừa Khởi 

Tín Luận Giảng Ký” của đạo sư Ấn Thuận, để cho đại 

chúng tham khảo. 

Bởi vì “tất cả Bồ-tát đều trải qua ba A-tăng-kỳ kiếp” 

mới thành Phật, đây là điều mà tất cả Bồ-tát đều như thế. 

Từ Sơ trụ cho đến viên mãn Thập hồi hướng, là 

A-tăng-kỳ kiếp thứ nhất; từ Sơ địa cho đến Thất địa mãn 

tâm, là A-tăng-kỳ kiếp thứ hai; từ Bát địa cho đến Thập 

địa viên mãn, là A-tăng-kỳ kiếp thứ ba. Chủng tánh, thiện 

căn, phát tâm, chứng ngộ, đều là giống nhau; đến khi viên 

mãn thành Phật, thì chư Phật bình đẳng với chư Phật. 

“Chỉ do tuỳ thuận chúng sanh thế gian không đồng, chỗ 

thấy chỗ nghe, căn dục tánh khác nhau, nên Bồ-tát thị 

hiện việc làm cũng có khác nhau”. Căn khác nhau, là căn 

cơ lợi đốn (thượng, trung và hạ) có khác; dục khác nhau, 

tức sự yêu thích và đam mê có khác; tánh khác nhau, tức 

tập quán huân nhiễm có khác. Trong mười năng lực giám 

sát căn cơ của Như Lai, thì có Căn thắng liệt trí lực (căn), 

Chủng chủng thắng giải trí lực (dục), Chủng chủng giới 

trí lực (tánh). Nhân vì chúng sanh ở các thế giới khác 

nhau, do đó thấy nghe không đồng, căn, dục và tánh cũng 

bất nhất, nên chẳng thể không thị hiện các loại hành khác 

nhau; nhưng trên thực tế thì hành trình của Bồ-tát là 

giống nhau. 
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Đạo sư Ấn Thuận trong “Con Đường Thành Phật (bản 

thêm phần chú thích)” trang 413 cũng nói đến: “Đại thừa 

Khởi Tín Luận” phần quyết trạch: Kinh nói không nhất 

định, là cách nói phương tiện; từ thành tựu tín tâm cho 

đến thành Phật, thì thực chất phải trải qua ba đại 

A-tăng-kỳ kiếp”. Đây là quan điểm của “Đại thừa Khởi 

Tín Luận”. 

VI. Hai cách giải thích về từ A-tăng-kỳ kiếp  

Đạo sư Ấn Thuận trong “Con Đường Thành Phật (bản 

thêm phần chú thích)” trang 413~414 đưa ra một quan 

niệm, tôi (tác giả) cho rằng quan niệm này rất tốt, hai 

cách giải thích về từ A-tăng-kỳ kiếp, một là “Thời gian 

kiếp”, hai là “Đức hạnh kiếp”. 

“Thời gian kiếp” là tiêu chuẩn khách quan được đặt ra 

của mọi người, ví dụ nói, chúng ta bảy giờ tối bắt đầu học, 

đây là thời gian mọi người cùng đồng ý. Nhưng trên sự 

thật, đối với thời gian mỗi người đều có cảm giác không 

giống nhau, có khi cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, 

có khi thời gian trôi đi rất chậm! Thời gian theo “Trung 

Luận” nó là tánh Không. Thời gian kiếp là thời gian mọi 

người cùng chấp nhận, từ lúc nào bắt đầu, trải qua bao lâu 

thời gian, thì đạt đến mục đích. 

Ngoài ra “Đức hạnh kiếp” là từ đức hạnh, tính bằng 
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công đức. 

Ví dụ muốn hoàn thành một công việc, tốn bao nhiêu 

thời gian hoàn thành và hiệu suất cao thấp có quan hệ 

rất lớn. Giả thiết cần xây một ngôi nhà phải cần sáu 

tháng, nhưng nếu hiệu suất cao, kỹ thuật khéo, có khi 

xây xong nhanh hơn. Nhưng, nếu thiếu vật liệu lại lười 

biếng, thời tiết xấu v.v.. các nhân tố ảnh hưởng, ngày 

công tất kéo dài, khi nào hoàn thành công việc cũng 

không quyết định được. Vì vậy nếu nói hiệu suất cao, 

chuyên tâm thật lòng, phương tiện thiện xảo các phương 

diện đều đầy đủ, tu hành đương nhiên sẽ rất nhanh. 

 Phần trên có nhắc đến các bộ Kinh Luận cách giảng 

giải không giống nhau, có khi nói ba A-tăng-kỳ kiếp, 

hoặc nói vô lượng A-tăng-kỳ kiếp thành Phật đạo v.v.., 

nhưng trong “Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận” quyển 1 nói: 

“ Cũng tùy căn tánh lợi đốn, và nhân duyên tu hành đời 

trước” 73, vì vậy tu hành nhanh chậm trừ căn tánh lợi độn 

ra, trong đời quá khứ có quảng tích phước đức trí huệ tư 

lương, còn phải xem cá nhân có dụng tâm, thời gian chỉ là 

một đại khái, Đạo sư Ấn Thuận đưa ra Thời gian kiếp, 

Đức hạnh kiếp, có thể lấy đó làm tham khảo. 

                                           
73 Đại Chánh tập 26 trang 20b9. 
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LLLLời ngi ngi ngi ngỏ    
Thích Hậu Quán 

Từ tháng 6/2010 

cho ñến tháng 5/2013, 

tác giả ñã hoàn thiện 

quyển sách Phước 

Huệ Tập 1 và ñã qua 

ba lần tái bản với tổng 

số lượng lên tới 9000 

bản.  

Sau một thời gian lưu hành rộng rãi, quyển sách Phước 

Huệ Tập ñã nhận ñược rất nhiều những phản hồi tích cực 

từ người ñọc vì vậy một số nhà xuất bản của Malaysia 

cũng gửi thư bày tỏ mong muốn ñược xin bản quyền ñể 

xuất bản phục vụ cho quá trình tu học của quý Tăng Ni và 

Phật tử.  
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Trong quá trình làm việc cùng nhau, cư sĩ Lai Kim 

Quang ñã giới thiệu thầy Vạn Lợi cùng một số thầy cô 

khác với tôi và có bày tỏ nguyện vọng dịch quyển sách 

này ra tiếng Việt ñể lưu hành trong nước. ðối với một 

người viết sách ñây có thể nói là một niềm vui và ñồng 

thời cũng là ñộng lực ñể tác giả tiếp tục cho ra ñời quyển 

sách Phước Huệ Tập 2.  

ðến tháng 2 năm 2013, tác giả tiếp tục phát hành 

“Phước Huệ Tập 2”. Khác với Phước Huệ Tập 1, ñây là 

quyển sách tuyển tập các câu chuyện trong Kinh ñiển, chỉ 
với thời gian khoảng nửa năm, sách ñã in tới 8000 quyển, 

mọi người ai nấy ñều hân hoan ñón nhận. ðể chứng minh 

cho ñiều này, tác giả ñã nhận ñược rất nhiều các email cảm 

ơn và chia sẻ quý vị Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử. ðặc biệt trong 

ñó có câu chuyện của một người mẹ. Cô ñã ñem một câu 

chuyện trong ñó kể cho con gái ñang học tiểu học của 

mình nghe, cô bé rất thích và nói với: “M ẹ ơi! Sao mẹ chỉ 
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kể có một câu chuyện thôi? Mẹ kể cho con nghe hai câu 

chuyện luôn ñược không!” Người mẹ kể hai câu chuyện, 

thì con gái tiếp tục muốn mẹ kể thêm câu chuyện nữa. Bên 

cạnh ñó có nhiều thầy cô giáo ñã dùng những câu chuyện 

này ñể giảng dạy cho học sinh và họ ñều nhận thấy hiệu 

quả giáo dục rất tốt.  

Những câu chuyện trong Kinh ñiển ghi lại lời dạy trí 

tuệ của ñức Phật về cuộc sống, trong ñó không chỉ tùy theo 

căn cơ, tâm tính, thời gian và ñịa ñiểm của tất cả mọi 

người mà ñức Phật còn giảng dạy thích hợp; còn về nội 

dung thì sâu sắc nhưng dễ nhớ dễ thuộc, ñiều ñặc biệt là 

những câu chuyện ấy làm cho chúng ta phải thức tỉnh trên 

nhiều phương diện.  

Trong ñó tại sao ñức Phật nói mình chính là người lái 

ñò? Là người biết canh tác ruộng ñồng? Ngoài ra, sống 

trên ñời này một khi lìa trần thì mang theo cái gì? Nếu quý 

vị muốn biết ñược ñáp án, thì cuốn sách “Phước Huệ Tập 
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2” sẽ trả lời ñiều ñó.  

Thầy Vạn Lợi, cô Lệ Trúc, cô Hạnh Tín, cô Phước 

Ngọc cho rằng, các câu chuyện trong Kinh ñiển có nội 

dung rất phong phú, nhưng nguyên văn trong Hán tạng thì 

thuộc văn cổ rất khó hiểu, nay ñược tác giả dùng văn hiện 

ñại ñể giải thích thì rất dễ tiếp cận. Quý thầy cô nhận ñịnh 

rằng: “Phước Huệ tập 2” rất cần ñể giới thiệu ñến Phật 

giáo Việt Nam, vì vậy ñã phát tâm dịch ra tiếng Việt ñể 

lưu hành.  

Khi công việc phiên dịch cuốn sách ñi ñến giai ñoạn 

gần hoàn thiện, thầy Vạn Lợi có ngỏ ý mong tôi viết lời 

giới thiệu cho bản tiếng Việt, tôi cảm thấy rất vui mừng, 

và cảm ơn quý vị ñã phát tâm, cư sĩ Lai Kim Quang v.v… 

xúc tiến và các vị ủng hộ tịnh tài ñể xuất bản, thân chúc 

quý vị ñược kiết tường như ý, phước huệ viên mãn! 
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Cây Cây Cây Cây ggggậậậậy cong còn hơn y cong còn hơn y cong còn hơn y cong còn hơn đđđđứứứứa a a a con bcon bcon bcon bấấấất t t t 
hihihihiếếếếuuuu    

Tôi chia sẻ cùng quý vị một mẩu chuyện, ñược trích 

trong “Kinh Tạp A Hàm” Kinh số 96, kinh này cũng giống 

như Kinh “Biệt Dịch Kinh Tạp A Hàm” kinh số 262. Hiện 

tại chúng ta lấy “Kinh Tạp A Hàm” Kinh số 96 làm chính, 

thuộc “ðại Chánh Tạng” quyển 2 trang 26a~b. 

Vào một buổi sáng sớm tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô ðộc, 

ñức Phật mặc Tăng phục ñến nước Xá Vệ khất thực, Ngài 

nhìn thấy một vị Bà La Môn tuổi ñã rất lớn, thân thể suy 

yếu, cũng chống gậy cầm bát ñi khất thực từng nhà, từng 

nhà một. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn liền hỏi vị này: “Tuổi của ông ñã 

lớn, sức khỏe quá suy yếu, bước ñi không vững, cần phải 

chống gậy, sao ông cũng cầm bát ñến từng nhà ñi khất 

thực, chúng tôi là những người xuất gia mới ñi khất thực, 

lẽ nào con cái của ông không hiếu kính? Tại sao ông lại rơi 
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vào hoàn cảnh thế này?” 

Bà La Môn trả lời: “Tôi ñem tất cả tài sản giao phó cho 

con, cưới vợ gả chồng cho chúng, cuối cùng vợ chồng 

chúng chỉ lo hưởng thụ, bỏ mặc người cha già này, ñuổi 

tôi ra khỏi nhà, tôi ñi ñứng không thuận tiện, bất ñắc dĩ chỉ 
biết chống gậy, ôm bát, ñi từng nhà một xin ăn.” 

ðức Phật nói với Bà La Môn: “Bây giờ tôi nói cho ông 

một bài kệ, ông nên ghi nhớ, lúc nào về ñến nhà, ñứng 

trước mọi người, trong khi con của ông cũng có mặt ở ñó, 

rồi nói với họ, bây giờ tôi sẽ nói bài kệ cho ông, ông có thể 

nhớ chăng?” 

Bà La Môn trả lời: “Tôi có thể ghi nhớ, Thế Tôn liền 

ñọc nội dung của bài kệ cho Bà La Môn nghe, nội dung ñại 

ý như sau: 

Khi sinh con cái thì vô cùng vui mừng, và vì con mà 

cha ra sức kiếm nhiều tiền, cũng vì con cái cưới vợ gả 

chồng, nhưng chúng nó mải mê hưởng thụ mà ñuổi người 
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cha nhanh ra khỏi nhà, như vậy chúng ñã không hiểu ñược 

ñạo lý của con nhà nông và nhanh chóng lãng quên ñi cha 

mình. ðó là hành vi vủa người con bất hiếu, anh ta tuy là 

hình dáng của người, nhưng ẩn tàng trong tâm là ác quỷ la 

sát”. 

Như một con ngựa, bình thường nó vì người chủ cả 

một ñời cày cấy, lúc già rồi thì “ngựa già vô dụng” cỏ của 

nó chủ nhân cũng dành cho con khác. Cũng giống thế, con 

cái còn trẻ có sức khỏe cường tráng; nhưng cha tuổi ñã già 

yếu, còn bị ñuổi ñi phải ñến từng nhà xin ăn.  

Bất hiếu như vậy không bằng gậy cong này, nó làm 

nơi nương tựa tốt nhất của tôi, mà không cần con cái vì 

chúng không biết công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha 

mẹ. Nói một cách khác, cây gậy cong của tôi hơn cả rất 

nhiều ñứa con bất hiếu. 

Vì cây gậy này có thể bảo vệ cho tôi phòng ngừa trâu 

dữ, nơi có nguy hiểm, giúp tôi ñến nơi an ổn, tránh ñược 
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chó dữ và ñi trong bóng tối, giúp tôi tránh xa ñược ñường 

hầm, hố sâu và cả gai góc của rừng rậm.  

Tôi nhờ vào sức mạnh của cây gậy, ñứng vững không 

chao ñảo quay cuồng, nếu bị vấp ngã thì vịn cây gậy này 

ñứng lên.  

Vị Bà La Môn sau nghe xong bài kệ của Thế Tôn, ông 

ta liền ghi nhớ trong tâm. Về nhà, ở giữa ñám ñông, trong 

ñó có ñứa con bất hiếu, ông ta thuật lại bài kệ của Thế Tôn 

vừa dạy. Nói xong, người con vô cùng hổ thẹn, sợ hãi, anh 

ta biết ñang ám chỉ trách mình bất hiếu, liền vội vàng ñến 

ôm người cha, ñưa cha về nhà, giúp cha tắm gội, mặc áo 

quần ñẹp, mời cha làm trụ cột gia ñình. 

Bà La Môn vô cùng vui mừng: “Tôi bây giờ hồi phục 

ñược sự tôn quý, làm chủ gia ñình, tất cả là do ân ñức của 

ñức Phật. Theo Kinh ñiển của Bà La Môn dạy, nếu là sư 

trưởng, chúng ta nên ñem lễ kính sư trưởng ñể cúng dường; 

nếu là hòa thượng (thầy dạy học), thì chúng ta cần phải 
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thực hiện ñúng lễ nghi cúng dường vị hòa thượng. Tôi nay 

ñược khôi phục ñịa vị gia chủ, cuộc sống từ ñen sang trắng, 

tất cả ñều do ân lực của ñức Phật. ðức Phật chính là Thầy 

của tôi, tôi cần phải ñem y phục tuyệt diệu dâng lên cúng 

dường Thế Tôn.”  

Lúc ñó Bà La Môn ñem y phục ấy ñến chỗ của Thế 

Tôn. Sau khi thỉnh Thế Tôn an tọa xong, liền ngồi xuống 

một bên và bạch Phật: “Bây giờ tôi ñược về nhà, ñều là 

công lao của ñức Phật. Kinh ñiển của Bà La Môn có dạy: 

“nếu là sư trưởng, chúng ta nên ñem lễ kính sư trưởng ñể 

cúng dường; nếu là hòa thượng, thì chúng ta cần phải thực 

hiện ñúng lễ nghi cúng dường vị hòa thượng”. Bây giờ 

Thế Tôn là thầy của tôi, xin nguyện Thế Tôn thương xót 

tôi, từ bi thâu nhận.” Thế Tôn ñã thương xót ông ta nên ñã 

tiếp nhận những y phục. 

Lúc ñó Thế Tôn giảng dạy cho Bà La Môn nhiều loại 

pháp: thị, giáo, lợi, hỉ, “Theo ðại Trí ðộ Luận” giải thích: 
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“Thị” chính là phân biệt vì ông mà nói rõ thế nào là thiện 

pháp; “Giáo” dạy ông ta cần phải bỏ ác pháp hành thiện 

pháp; “Lợi” là nói cho ông ta biết thực hành thiện pháp, 

ñạt ñược lợi ích gì? “Hỉ” là ông ta cứ như thế thực hành 

thiện pháp, lại khuyến khích ông ta, làm cho ông ta sinh 

tâm an vui, hoặc là có người thực hành thiện pháp, chúng 

ta cũng nên tùy thuận hoan hỷ, khiến cho ông ta càng tinh 

tấn không ngừng học tập. 

Bà La Môn nghe ñức Phật nói pháp, liền hoan hỷ ñảnh 

lễ ðức Phật và lui ra. 

Câu chuyện này ñã dạy cho chúng ta rất nhiều ñiều về 

cuộc sống, triết lý cây gậy cong, cũng giống như lúc còn 

nhỏ, cha mẹ ñã từng bước từng bước dạy chúng ta từ biết 

bò sau ñó cho ñến khi biết ñi, dẫn dắt chúng ta như vậy 

v.v… 

Bắt ñầu chúng ta không biết ăn cơm, có phải không? 

Cha mẹ rất nhẫn nại ñút từng miếng từng miếng cho chúng 
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ta ăn. Nhưng khi cha mẹ về già ñộng tác có chậm chạp, 

hoặc trí nhớ suy giảm, chúng ta là những người trẻ nhưng 

lại không ñủ sự nhẫn nại chăm sóc cha mẹ mà liên tục hối 

thúc: “Nhanh một chút! Lẹ một chút” hành ñộng ấy cứ 

ñược lặp ñi lặp lại. Trên thực tế, nếu chúng ta hồi tưởng lại 

lúc mình còn nhỏ, có phải cha mẹ chúng ta ñã kiên nhẫn 

từng li từng tí dẫn dắt chúng ta? “Luận ngữ” cũng có ñề 

cập ñến, trong “Tử Hạ vấn hiếu” Tử Hạ hỏi thế nào là hiếu 

ñạo? Khổng Tử dạy: “Giữ sắc diện hài hòa khó” chính từ 

việc ñơn giản cung dưỡng về vật chất ra, còn phải biết lắng 

nghe và làm theo những mong muốn của cha mẹ ñể cha 

mẹ luôn cảm thấy yên vui an hưởng tuổi già.  

Phước Nghiêm, ngày 13, tháng 10 năm 2012. 
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GiGiGiGiấấấấy gói hươy gói hươy gói hươy gói hương và dây bung và dây bung và dây bung và dây buộộộộc các các các cá    
Tôi muốn chia sẻ cùng quý vị câu chuyện ñược trích 

trong “Kinh Pháp Cú Thí Dụ” Phẩm Song Yếu Thứ 9 

thuộc ðại Chánh Tạng tập 4, trang 583b ~584a. 

Ngày xưa, có hơn bảy mươi vị Bà La Môn, bởi phước 

ñức nhân duyên kiếp trước họ ñã ñầy ñủ, ñức Phật nghĩ có 

thể ñộ cho họ tại nơi cư trú này. 

Những vị Bà La Môn thấy ñức Phật tướng hảo trang 

nghiêm, quang minh nên ai ai cũng ñều kính phục.  

ðức Phật nói: Quý vị cư trú trong núi này bao lâu rồi, 

cuộc sống như thế nào? Làm thế nào ñể cầu thoát ly sinh 

tử? 

Những vị Bà La Môn liền trả lời: Chúng tôi thờ phụng 

mặt trời, mặt trăng, nước và lửa, thường cúng tế, hy vọng 

cầu ñược sinh vào cõi trời Phạm thiên, và thoát ly sinh tử. 

ðức Phật nói với các vị Bà La Môn: Nếu quý vị lấy 
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việc cúng tế ñể cầu mong ñược sinh lên trời thì không thể 

thoát ly ñược luân hồi trong ba cõi, mà cần phải tu hành trí 

huệ vô lậu, mới có thể ñạt ñược ý muốn ấy.  

Nếu không tu trí huệ vô lậu thì vẫn phải ñọa lạc trong 

ba ác ñạo, chỉ có xuất gia tu hành mới có thể ñạt ñến Niết 

Bàn. Bảy mươi vị Bà La Môn này nghe xong rất hoan hỷ 

liền phát tâm cầu mong ñược xuất gia.  

ðức Phật nói: “Thiện lai Tỳ-kheo!” Tất cả họ ñều 

ñược xuất gia tu tập cùng ðức Phật.  

Nhưng, trên ñường trở về Tịnh Xá, bảy mươi vị Bà La 

Môn này dần thối tâm lung lay ý chí và càng lúc càng nhớ 

tưởng ñến vợ con. Lúc bấy giờ, gặp trận mưa rất lớn, tình 

cảm của họ lại trở lên thắm thiết với người thân. 

ðức Phật biết ñược như vậy, nên dùng thần thông biến 

hóa ra những ngôi nhà cỏ, và bảo mọi người hãy vào trong 

ñó trú mưa.    

Phật dạy: Nếu chúng ta lợp nhà không kín ñáo, gặp 
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mưa sẽ bị dột, cũng như vậy, ý niệm của chúng ta nếu 

không trải qua tư duy tu tập thì dục vọng, phóng dật kéo 

ñến cũng giống như ngôi nhà bị dột nước. Nếu chúng ta 

lợp nhà kỹ càng thì dù có mưa cũng không bị ướt. Do ñó, 

chúng ta phải nhiếp tâm, cần tư duy, thực hành, tuệ tri tu 

tập, nếu làm như vậy, dù có nhiều dục vọng ñến ñâu chúng 

ta ñiều phục ñược.  

Bảy mươi vị Tỳ-kheo này nghe xong, trong tâm phản 

tỉnh, muốn phát tâm tinh tấn tu học nhưng vẫn còn mơ hồ 

chưa hiểu. Khi mưa tạnh, họ hướng về phía trước tiếp tục 

cuộc hành trình, ñang ñi trên ñường thì thấy một tờ giấy. 

ðức Phật bảo các vị Tỳ-kheo nhặt tờ giấy lên, rồi li ền hỏi 

các thầy: “Giấy này có mùi như thế nào?”  

Các vị Tỳ-kheo này cầm giấy lên ngửi và nói: “Ôi, tờ 

giấy gói nhang, tuy ñã bỏ nhưng mùi thơm vẫn còn”. 

Sau ñó ñoàn người tiếp tục ñi thì thình lình phát hiện 

thấy một khúc dây thừng, ñức Phật bảo Tỳ-kheo nhặt lên.  
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Một vị Tỳ-kheo ngửi và nói: “ðây là sợi dây rất hôi 

tanh mùi cá, chắc nó ñã từng buộc cá”.  

ðức Phật dạy: Bản tính của con người vốn là trung 

tính, vì một nhân duyên nào ñó mà có khi tạo tội, khi tạo 

phước. Nếu chúng ta thân cận thánh hiền thì tâm ñạo ñược 

vững mạnh, ngày càng tăng tiến, nếu gần người ngu hoặc 

sống chung với bạn ác thì vô hình trung tăng trưởng những 

ác nghiệp cũng giống như sợi dây hoặc tờ giấy, do ñó ñức 

Thế Tôn nói bài kệ có nội dung như sau: 

Nếu thân cận người dung tục, xấu xa thì cũng giống 

như cả ngày cùng với vật thối ở chung, lâu ngày nhiều 

tháng, vô tình mình bị ảnh hưởng bởi các tính xấu ấy từ 

khi nào mà mình không hay không biết. Ngược lại, nếu 

chúng ta cùng với hiền thánh sống chung, thân cận với 

người hiền lành cũng giống như mỗi ngày cùng hun ñúc 

trong hương thơm, từ từ trí tuệ, thiện pháp của chúng ta 

tăng trưởng, hành vi dần dần cao thượng hơn.  
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Bảy mươi vị Tỳ-kheo sau khi nghe ñức Phật giảng dạy 

sinh lòng hổ thẹn với bản thân và mọi người xung quanh, 

họ cũng hiểu rằng gia ñình là nơi tập hợp những sự ô uế, 

vợ con là mối ràng buộc. Do ñó, chúng ta có ñược sự nhiếp 

tâm, chánh niệm chánh trí, cùng ñức Phật tu học, biết ñược 

ñức Phật có những vị ñệ tử ñều là bậc thiện tri thức, chúng 

ta thân cận những vị thiện tri thức này cũng giống như mỗi 

ngày ñược tiếp xúc với hương thơm, chúng ta không nên 

tiếp cận với bạn ác sinh tâm ô uế, mà nên tinh tấn tu hành 

ñể ñạt ñến A La Hán.  

Trung Quốc cũng có câu: “Cùng người thiện sống, 

như vào nhà bạn hiền, lâu ngày cũng tỏa hương thơm” 

sống chung với người tốt cũng giống như vào nhà ñầy 

hương thơm, bản thân không biết nhưng vô hình chung ñã 

thấm mùi thơm. Cũng có câu: “Cùng kẻ ác, như tự do ñi 

vào chợ cá, lâu ngày cũng có mùi tanh”.  

ðại chúng cùng nỗ lực cố gắng.  

Phước Nghiêm, ngày 29 tháng 10 năm 2011 
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ĐĐĐĐứứứức c c c PhPhPhPhậậậật Cũng Cày Rut Cũng Cày Rut Cũng Cày Rut Cũng Cày Ruộộộộngngngng    

Hôm nay tôi chia sẻ cùng quý vị câu chuyện ñược 

trích trong “Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm” kinh 264, thuộc 

“ðại Chánh Tạng” quyển 2 trang 466a~c. 

Xưa kia ñức Phật trú ở Trúc Lâm Ca Lan ðà tại 

Thành Vương Xá. ðương thời, tại phía Bắc Thành Vương 

Xá có một vị Bà La Môn chuyên cày ruộng tên là Tố ðậu 

La. 

Có một lần, vào lúc sáng sớm ñức Phật khoác tăng 

phục, ôm bình bát ñi ñến chỗ của Bà La Môn khất thực. 

Lúc ñó Bà La Môn từ xa nhìn thấy ðức Phật ñang tiến ñến, 

liền nói với ðức Phật: “Thưa Thế Tôn! Chúng tôi phải vất 

vả cày cấy mới có ñồ ñể ăn, chúng tôi từ trước ñến nay 

chưa từng ñi xin người khác, còn các ông không cày cấy, 

cũng chẳng làm gì, các ông nên cày cấy giống chúng tôi 

vậy mới phải! Tại sao tất cả ñều nhờ vào xin ăn duy trì 
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mạng sống?” 

ðức Phật rất khép léo ñáp“Tôi cũng cày cấy! Nhưng, 

ruộng tôi cày không phải là ruộng bình thường, mà tôi cày 

ruộng ñại phước.” 

Bà La Môn nông dân liền cảm thấy kỳ lạ nói: “Thế 

Tôn! Nếu ông nói ông cày ruộng, nhưng tại sao tôi chưa 

từng thấy qua ruộng của ông? Hạt giống ñược gieo ở ñâu? 

Ông cũng không có trâu cày, cũng không có công cụ cày 

ruộng, bừa ñất v.v.. tại sao ông lại nói tôi cũng ñang cày 

ruộng? Nếu nói ông có cày ruộng, mời ông nói cho tôi về 

phương pháp cày ruộng.” Nông dân này ñang thách ñố 

Thế Tôn, nếu nói ông có cày ruộng, vậy thì hãy nói cho tôi 

biết thế nào là cày ruộng, phương pháp cày ruộng ra sao? 

Thế Tôn liền ñáp: “Thông thường nông dân cày ruộng, 

cần phải có hạt giống gieo xuống; còn ruộng tôi cày chính 

là dùng niềm tin làm hạt giống. Bởi vì “niềm tin là nơi 

sinh ra các công ñức”. Niềm tin chính là hạt giống của tất 
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cả công ñức. “Phật pháp như biển lớn, có tín tâm thì ñi 

vào, có trí tuệ thì vượt qua” do ñó tín tâm chính là hạt 

giống, tôi có hạt giống như vậy. 

Như thế hạt giống cần phải trồng ở ñâu? ðương nhiên 

phải có ruộng tốt! Trong Phật pháp có ruộng tốt, chính là 

các thiện pháp, và nơi hành thiện pháp, ñó chính là ruộng 

tốt của tôi. Con trâu ở ñâu? Tinh tấn chính là ñiều phục 

trâu. 

Nhưng chỉ có con trâu vẫn chưa ñủ, muốn biết ñược 

nơi nào ñất cần cày, cần bừa thì cần phải chỉ dẫn phương 

hướng, còn trí huệ chính là gọng cày.  

Ngoài ra, còn phải cày ruộng, mới làm cho ñất tươi 

xốp, nên tâm hổ thẹn là ñất của tôi cày. Với cái tâm hổ 

thẹn ấy chính là chúng ta nhận ra ñược sai lầm rồi, cần 

phải thành thật sám hối, không ñược che dấu tội lỗi bên 

trong, cần phải ñem ra phơi bày. 

Do ñó cày ruộng chính là tâm hổ thẹn. Người tu hành 
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cần thành thật sám hối, do ñó tôi cũng có cày. 

Không chỉ có công cụ, có trâu mà cũng cần phải có 

người cày ruộng giỏi, ñó là giữ gìn trong trạng thái chánh 

niệm.  

Ngoài chánh niệm ra, thân khẩu ý cũng cần phải ñiều 

thuận, dùng phương thức thiện xảo ñể phòng hộ các căn, 

ñể cho thân khẩu ý thanh tịnh. Nông dân dùng dây cương 

ñể ñiều phục trâu ngựa, người xuất gia lấy trì giới làm dây 

cương ñể cho tâm viên ý mã có thể ñiều phục, cho thân 

khẩu thanh tịnh, và cũng chính là trì giới thanh tịnh. 

Cày cấy, cũng cần phải làm cỏ, nhổ ñi những loài cỏ 

dại, trong Phật pháp chính là trừ ñi phiền não. 

Cày cấy cũng phải kịp mùa mưa, phải tưới tiêu, cần 

phải không ngừng tưới ñể ruộng thấm nước, cũng như vậy 

người tu hành không ñược giải ñãi, cần phải liên tục tinh 

tấn, ñể thấm nhuận ruộng thiện pháp, như vậy mới có thể 

thu hoạch tốt ñược. 
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Cũng như vậy, các nông dân nỗ lực làm cỏ, cày cấy, có 

thể thu hoạch ñược dồi dào; còn người tu hành cũng như 

vậy, nỗ lực diệt trừ phiền não, tu học thiện pháp, hướng 

ñến giải thoát an ổn, ñạt ñược an lạc vĩnh viễn. 

Các ông siêng năng chịu khó cày cấy, kết quả có thể 

thu hoạch ñược lúa thóc, nhưng chúng tôi cày cấy, có thể 

gặt hái ñược quả cam lồ giải thoát khỏi sinh tử. Các ông 

chỉ chống ñược cái khổ của sự ñói khát, nhưng chúng tôi 

thực hành vì trừ ñi thống khổ và vĩnh viễn không còn luân 

hồi trong ba cõi. 

Bà La Môn vừa nghe xong, vô cùng tán thán: “Thế 

Tôn! Ngài mới là người cày ruộng giỏi nhất, và ruộng ấy 

là ruộng tốt nhất.” 

Câu chuyện này thật ñáng ñể chúng ta phản tỉnh, 

chúng ta có tự mình cày cấy ruộng tâm không? Có gieo 

xuống niềm tin thanh tịnh không, thửa ruộng của chúng ta 

là ruộng tốt hay xấu, khắp nơi ñiều thực hành thiện pháp, 
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tinh tấn, tâm có ñiều hòa nhu nhuyến, dùng trí tuệ lại dẫn 

dắt không? Và có tàm quý, phạm sai lầm phát lồ sám hối, 

có phải chánh niệm không? Thân tâm khẩu ý ñều thanh 

tịnh, có ñoạn trừ tạp nhiễm phiền não, có liên tục không 

ngừng nghỉ, không làm biếng cày cấy thửa ruộng tốt của 

thiện pháp không? Duy có liên tục không gián ñoạn tu 

thiện pháp, trừ ñi phiền não, mới có thể ñạt ñược cam lồ 

giải thoát quả. 

Trên ñây là nội dung của câu chuyện, chúng ta cùng 

nhau sách tấn. 

Phước Nghiêm, ngày 6 tháng 10 năm 2012. 
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bibibibiếếếết t t t đđđđiiiiềềềều thânu thânu thânu thân    

Hôm nay chia sẻ với quí vị một câu chuyện trong 

“Kinh Pháp Cú Thí Dụ” thuộc “ðại Chánh tạng” tập thứ 
tư trang 587. 

Ngày xưa có một vị Phạm Chí, hai mươi tuổi, rất 
thông minh, việc gì không kể lớn nhỏ hễ qua mắt là không 

quên. Anh ta tự cho rằng mình thông minh tuyệt ñỉnh, liền 

lập ra một lời nguyện: “Kĩ thuật ở trên ñời này ñều biết hết, 
ta là ñệ nhất thiên hạ! Nếu như bất cứ một loại nào không 

tinh thông, thì không phải là người thông minh hơn 

người.” Sau ñó anh ta ñi học hỏi với rất nhiều thầy giáo, 

cầm, kì, thư, nghệ, bao quát y dược, thiên văn ñịa lý, may 

mặc, nấu ăn, thậm chí ñánh bài, ca kỹ v.v.., mỗi nghề ñều 

rất tinh thông. Trong tâm nghĩ rằng “cái gì mình cũng có 
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khả năng, ai có thể hơn ñược mình?” Anh ta tính tiếp: “hay 

mình ñi chu du khắp nơi thi thố với mọi người, nếu như tài 
nghệ ñứng ñầu thiên hạ, hy vọng có thể lưu danh thiên sử.” 

Anh ta ñến ñất nước khác, nhìn thấy một người làm 

cung tên, thật sự rất phức tạp, ngoài cán của cung, còn có 
góc, dây, keo dán, dây buộc và nước sơn ñây là sáu chất 
liệu cần thiết của người làm cung sử dụng. Chế tạo cung, 

“kỹ thuật khéo léo tinh luyện” này, ñiều chế cung tên rất 
nhanh, cung này làm ra có lực mạnh mẽ, cần mềm mại thì 
mềm mại, muốn bắn gần, bắn xa ñều không có vấn ñề gì. 

Anh ta thoáng nhìn: “Ôi! Kỹ thuật làm cung tên này 

mình chưa từng học qua, lỡ thi cùng với ông ta thì mình 

nhất ñịnh thua cuộc.” Sau ñó anh ta tìm thầy chế tạo cung 

tên ñể học. Vì anh ta rất thông minh nên học rất nhanh, 

thậm chí còn giỏi hơn cả thầy mình. 

Sau ñó anh ta lại ñi ñến một nước khác, muốn qua 

sông dài, rộng lớn, nhìn thấy người chèo thuyền, lái qua 
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phải, bẻ qua trái, tiến lên phía trước, lùi phía sau ñều rất 
như ý. Nếu như không biết, thì thuyền sẽ cứ ở ñó quay 

vòng vòng, mà còn mất sức nữa. Anh ta nhìn thấy kỹ 
thuật của người chèo thuyền quá giỏi, rất nhanh nhẹn, 

anh ta thầm nghĩ: “M ình sẽ không thi với ông ta, nếu như 

thi thì mình nhất ñịnh thua”. Sau ñó lại bái người chèo 

thuyền làm thầy, anh ta học kỹ thuật rất nhanh và lại hơn 
cả thầy mình, cúng dường ít tiền tài, anh ta lại chào tạm 

biệt thầy ra ñi. 

Lại ñến một nước khác, nhìn thấy cung ñiện của ñức 

vua, thiên hạ không ai sánh bằng, anh ta nghĩ: “Cung 

ñiện của quốc vương này, nghệ thuật khắc họa trên rường 

cột, chế tác rất tinh tế, tuyệt mỹ; kỹ thuật, thước tấc, góc 

ñộ, các phương diện này thợ mộc ñều làm rất tốt.” Anh ta 

nghĩ: “mình cũng chưa từng học qua! ðã muốn làm ñệ 
nhất thiên hạ, cái này cũng mau nên học.” Sau khi học 

xong, lại vượt qua tài năng sư phụ của mình, rồi lại vái 
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chào thầy rồi ra ñi. 

Kế ñến, anh ta ñi qua mươ Pi sáu nươQc, không có ñi Rch 

thuS. Anh ta tỏ rất cao ngạo, tự ñắc: “Tất caS nhưTng kỹ thuâRt 
ñều biết caS, không có ai thắng qua ñược mình!” 

Lúc bấy giờ, ñức Phật ñang ở tịnh xá Kỳ Hoàn, nhìn 

thấy người này có thể hóa ñộ, Ngài li ền hóa thành một vị 
Sa môn, cầm gậy và bình bát ñi qua ñi lại trước mặt anh 

ta. Anh ta thoáng nhìn, từ trước ñến giờ chưa nhìn qua 

người xuất gia, liền hỏi: “Ngài là người như thế nào? Ăn 

mặc không giống người thường, tay lại cầm bình bát, tôi 

hồi giờ chưa bao giờ nhìn thấy, tóc lại cũng không giống 

mọi người.” Anh ta lại hỏi: “Ngài là người như thế nào? 

PhâRt hóa thành sa môn nói: “Ta là ngươPi ñiều phục 

thân tâm”. 

Anh ta nghĩ: “ðiều phục thân tâm ñể làm ñệ nhất 
thiên hạ, ñiều này không ñơn giản chút nào!” 

Anh ta liền hỏi vị Sa môn: “ðiều thân như thế nào?” 
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Vị Sa môn này nói: “Người chế tạo cung thì cần ñiều 

chế sáu thứ – dây cung, góc v.v...; người chèo thuyền thì 
phải biết cầm chèo, biết chèo, là người biết chế ngự 
thuyền; người xây dựng cung ñiện quốc vương, là người 

biết chọn gỗ, bào gỗ v.v... người có trí huệ là người biết 
ñiều thân.” 

Thợ làm cung tên biết ngắm góc caRnh, ngươ Pi chèo 

thuyền biết ñiều mũi thuyền, ngươ Pi thợ khéo biết khắc gỗ, 

ngươPi trí biết ñiều thân. 

Ví như tảng ñá nặng, gió thổi không lay ñộng, người 

có trí huệ trầm tĩnh, không kể là hủy bảng hay tán thán, 

ñối với họ không có chút ảnh hưởng nào, không chút lay 

ñộng “ví như nước sâu, tịch tĩnh trong vắt, người có trí 
huệ, tâm tịnh trong sáng.” Người có trí huệ lắng nghe 

ñạo pháp, trong tâm thanh tịnh rất hoan hỉ. 
Người muốn danh hiệu ñệ nhất thiên hạ nhìn: “Trời ạ! 

Lại có người như vậy, vậy mình làm sao ñệ nhất thiên hạ 
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ñây?” Người ñó liền hỏi: “V ậy ngài ñiều thân như thế 
nào? Lại có thần thông biến hóa?” 

Vị Sa môn liền nói: “Ta nương trí huệ và ñạo ñức 

mới có năng lực ñiều thân.” ðức Phật dạy anh ta pháp 

ñiều thân, là phải phụng hành năm giới, mười giới, tứ vô 

lượng tâm, sáu ba la mật, lại có tứ thiền, ba môn giải 
thoát, những thứ này ñều là pháp ñiều thân. “Ngươi 

muốn làm trí huệ ñệ nhất thiên hạ, thì ngươi nên cố gắng 

tu học những pháp này.” 

ðức Phật nói tiếp: “Ngươi ñã học những thứ như 

thợ cung tên, lái thuyền, hay là thợ kỹ xảo, thợ mộc làm 

cung ñiện v.v.., học những thứ này ông ñều phóng túng 

tâm ý, ông thật sự trở thành ñệ nhất thiên hạ, nhưng cuối 

cùng vẫn luân hồi sinh tử ở thế gian có phải không? Vị 
Phạm chí sau khi nghe vui vẻ phát nguyện làm ñệ tử Phật, 
từ ñó không còn nhắc ñến ñệ nhất thiên hạ nữa. 

ðư Qc PhâRt liền nói: “Lành thay Tỳ kheo!” Râu tóc tự 
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rơi xuống, ñức PhâRt giảng cho anh ta pháp tưQ ñế, bát 
chánh ñaRo, anh ta rất nhanh chóng chưQng ñắc quaS A la 

hán. 
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PhPhPhPhậậậật Đt Đt Đt Độộộộ Ng Ng Ng Ngưưưườờờời Lái Đòi Lái Đòi Lái Đòi Lái Đò    
Xin chia sẻ một câu chuyện nhỏ trong “Tuyển Tập 

Bách Duyên Kinh” thuộc “ðại Chánh Tạng” quyển 4 

trang 215a~b. 

Có một lần, ñức Phật ở nước Ma Kiệt ðà dẫn các vị 
Tỳ-kheo du hành, ñi ñến bên bờ sông Hằng, muốn vượt 

sông sang bờ bên kia, có người lái ñò ở ñó nên ñức Phật 

nói với ông ta: “Nhờ ông hãy ñưa các vị Tỳ-kheo tới bờ 

bên kia”. 

Người lái ñò trả lời: “ ðưa tiền trước, nếu không ñưa 

tiền thì ñừng bàn”. 

ðức Phật nói với ông ta: “Ông là người lái ñò, Ta cũng 

là người lái ñò, ông lái ñò chỉ là ñưa chúng sinh vượt qua 

dòng sông của thế gian ñến bờ bên kia; nhưng Ta ñộ chúng 

sinh trong ba cõi vượt qua biển lớn sinh tử, ñến bờ Niết 

bàn. Cho nên ông lái ñò Ta cũng là người lái ñò. Giống 
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như giết người nhiều như hạt mè, sân hận nhiều như Cưu 

Quật Ma La, Ta cũng ñộ ông ta vượt qua biển khổ sinh tử. 

Như Ma Na ðáp ðà là người vô cùng kiêu mạn (Ma Na 

ðáp ðà trong kinh Tập A Hàm Kinh số 92 dịch là kiêu 

mạn Bà La Môn, ông ta vô cùng kiêu mạn), người Bà La 

Môn kiêu mạn như thế Ta cũng ñộ vượt qua biển khổ sinh 

tử; lại còn Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp là người rất kém 

thông minh, không có trí tuệ, Ta cũng có thể làm cho khai 

mở trí tuệ, thoát khỏi biển khổ sinh tử. Giống như vậy, 

không cần biết ñó là người có rất nhiều sân nhuế, hoặc 

kiêu mạn, hoặc nhiều ngu si, ngoài ra còn có vô lượng vô 

biên chúng sinh, Ta ñều ñộ họ thoát ly biển khổ sinh tử, 

ñạt ñến bờ giải thoát, Ta ñều không lấy tiền của họ, tại sao 

ông chỉ ñưa các vị Tỳ-kheo này qua dòng sông của thế 

gian thì nhất ñịnh lấy tiền? Tỳ-kheo chúng tôi không cất 

chứa vàng bạc.” Thế Tôn còn nói rất nhiều pháp với ông ta, 

nhưng ông ta nghĩ ñến tiền của nên vô cùng cương quyết 



- 36 - PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ 

 

không ñưa các Tỳ-kheo qua sông. 

Lúc ñó phía dòng sông cũng có những người lái ñò 

khác, vừa nghe ñức Phật giảng dạy, vô cùng hoan hỷ liền 

lại gần nói với Phật: “ðức Phật! ðức Phật! Ông ta không 

ñưa Ngài qua sông, chúng tôi ñưa quý vị qua sông, hãy lên 

thuyền của chúng tôi”. ðức Phật ñồng ý. 

Họ tức khắc chuẩn bị thuyền, nhưng lúc mời các vị 
Tỳ-kheo lên thuyền thì mới biết các vị ấy có vị có thần 

thông có vị chứng quả, thị hiện thần thông, người bay trên 

không trung, người trong dòng nước, người thì ñã qua ñến 

bờ bên kia. 

Những người lái ñò nhìn thấy ðức Phật cùng các vị 
Tỳ-kheo, hiện ñủ các loại thần thông, ñều tán thán việc 

hiếm có, cung kính lễ bái Phật và các vị Tỳ-kheo. ðức 

Phật vì họ thuyết pháp, những người lái ñò rất vui mừng, 

liền chứng ñắc sơ quả. 

Người lái ñò cứ một mực ñòi tiền trước ñó, nhìn thấy 
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cảnh tượng vừa rồi: “Ái dà! ñức Phật cùng các vị Tỳ-kheo 

vốn dĩ không cần ta ñưa họ qua sông, thật ra họ chỉ tạo cơ 

hội cho ta trồng phước ñiền mà thôi, ta ñã không biết nắm 

lấy cơ hội!” Ông cảm thấy rất xấu hổ nên liền thành tâm 

ñảnh lễ sám hối Phật cùng các vị Tỳ-kheo, hy vọng cúng 

dường chư vị buổi cơm trưa thịnh soạn ñể tạ tội, ñức Phật 

liền ñồng ý. 

Ông cung thỉnh chư vị về nhà, chuẩn bị ñồ ăn thức 

uống rất chu ñáo, tự thân cúng dường. Cúng dường xong, 

thỉnh Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe ñức Phật thuyết pháp xong, ông ta liền 

phát nguyện: “Nguyện công ñức cúng dường này, làm cho 

tôi ñời sau ñược chứng quả chánh ñẳng chánh giác, ñộ 

khắp tất cả chúng sinh, giống như ñức Phật.” Ông phát 

nguyện như thế, ñức Phật rất vui mừng, liền phóng hào 

quang, an nhiên mỉm cười. 

A Nan liền thỉnh vấn ñức Phật: “Vì duyên cớ gì ñức 
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Phật mỉm cười?” 

ðức Phật bảo A Nan: “Ngươi nhìn thấy người lái ñò 

này, ñã tự sám hối và thiết lễ trai tăng cúng dường 

không?” 

A Nan trả lời: “Vâng, chúng con ñã nhìn thấy.” 

ðức Phật liền bảo với ngài A Nan: “Người lái ñò này 

ñã có công ñức của sự sám hối và cúng dường, trải qua 

mười ba kiếp trong tương lai, không ñọa trong ba ñường 

ác, thường sinh trong trời và người hưởng thọ phước lạc; 

thân người cuối cùng chứng quả Bích Chi Phật, ñức hiệu 

“ðộ Sinh Tử Hải”. Tuy Bích Chi Phật không chuyển pháp 

luân rộng lớn giống như Phật, nhưng hiện thần thông ñộ 

ñược rất nhiều người. Chính vì nhân duyên ấy mà ñức 

Phật mỉm cười. 

Chư vị Tỳ-kheo nghe Phật thuyết xong, ñều rất vui vẻ 

nghe theo. 

Như vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực. 
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Phước Nghiêm, ngày 31 tháng 3 năm 2012 
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PhạPhạPhạPhạm m m m chí chí chí chí ngngngngậậậậm nm nm nm nướướướước c c c xúxúxúxúc mic mic mic miệệệệng nhng nhng nhng nhổ ổ ổ ổ 
trong trong trong trong bábábábát t t t ngài ngài ngài ngài Xá Xá Xá Xá LLLLợợợợi Phi Phi Phi Phấấấấtttt    

Hôm nay sẽ kể cho quí vị nghe một câu chuyện nhỏ từ 
“Kinh Tạp Thí Dụ” trong “ðại Tạng kinh” tập 4 trang 

506c~507a. 

Ngày xưa ở thành Xá Vệ có một vị Phạm chí giàu có, 

tài sản nhiều vô số kể và cũng rất thông minh, nhưng lại bị 
rơi vào tà kiến không tin có thiện ác nhân quả nghiệp báo, 

ông ta cho rằng bố thí hành thiện căn bản không có lợi ích 

gì. 
Lúc ñó ngài Xá Lợi Phất dùng ñạo nhãn quan sát, phát 

hiện trong quá khứ vị trưởng giả Phạm chí ñã có rất nhiều 

phước ñức nên kiếp này mới ñược sinh trong gia ñình phú 
quý, nhưng lại tham lam hưởng thụ, nếu như không khéo 

tu thiện tích lũy phước ñức, tương lai nhất ñịnh sẽ bị ñọa 

trong ba ñường ác ñạo; Xá Lợi Phất khởi tâm bi mẫn muốn 

hóa ñộ ông ta. Vì vậy Ngài Xá Lợi Phất hiển thị thần túc 
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thông, cầm bình bát ñến nhà Phạm chí này khất thực. 

Lúc ñó vị Phạm chí vừa mới ngồi xuống ăn cơm, vì 
ông ta không có chánh kiến, mới nhìn thấy Xá Lợi Phất 
liền giận dữ, muốn ñẩy ngài ra khỏi cửa, bèn kêu quản gia 

ñánh Xá Lợi Phất, sau ñó tự rửa tay tiếp tục ăn cơm. Khi 

ấy Xá Lợi Phất ñứng ở bên cạnh, Phạm chí ñã không mời 

ngài ngồi, cũng không ñuổi ñi, chỉ ngồi lo ăn cơm một 

mình. Ăn cơm xong, Phạm chí rửa tay, ñánh răng xúc 

miệng, cuối cùng ngậm một miệng nước bước tới nhổ vào 

bát của Xá Lợi Phất, rồi nói: “Ngụm ước này bố thí cho 

ông, ông ñem về ñi!” 

Xá Lợi Phất không sân giận mà còn nói một câu chúc 

phúc: “Cầu cho ông ñược thọ hưởng phước báu lâu dài vô 

lượng vô biên.” 

Khi ấy ông trưởng giả rất sợ hãi, có lẽ vì sợ Xá Lợi 

Phất loan truyền hành vi vô lý của mình, liền phái người 

nhà ñi theo dõi ñộng tĩnh của ngài. 
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Xá Lợi Phất ñi thẳng về tịnh xá, ñem ngụm nước xúc 

miệng trộn với bùn ñắp trên ñường ñức Phật ñi kinh hành 

(vì ñường ñi kinh hành lồi lõm không bằng, Xá Lợi Phất 
ñem ñắp cho nó bằng phẳng). Xá Lợi Phất thưa với ðức 

Phật: “Vị Phạm chí giàu có nhưng vì duyên xan tham, chỉ 
bố thí cho con ngụm nước xúc miệng, giờ con ñem ngụm 

nước trộn với bùn ñắp trên ñường kinh hành, hi vọng Ngài 

ñi trên ñó và chúc phúc cho ông ta ñược hưởng phước lâu 

dài vô lượng”. ðức Phật cũng thuận theo tâm ý của Xá Lợi 

Phất mà ñi kinh hành trên ñó. 

Lúc ñó người của trưởng giả phái ñi thấy hành ñộng 

của Xá Lợi Phất như vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên liền 

chạy về thưa với trưởng giả rằng: “ðức Phật nếu như 

không xuất gia, vốn có thể là bậc chuyển luân thánh vương, 

nay ngài xả bỏ ngôi vị chuyển luân thánh vương, xuất gia 

làm Sa môn bưng bát khất thực, cũng không phải là tham 

cầu thức ăn ngon mỹ vị, mà là mượn cơ duyên khất thực 



PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ - 43 - 

 

ấy, ñể chúng sinh trồng phước ñiền, và cũng tùy duyên vì 
chúng sinh thuyết pháp, dụng tâm của ngài tốt vô cùng!” 

Người làm ñem những gì mình thấy nghe ñều trình bày cụ 

thể cho trưởng giả. 
Vị trưởng giả nghe rồi rất xấu hổ ñối với hành vi vô lễ, 

thô lỗ của mình, và cảm thấy vô cùng hối hận, sau ñó ông 

ta ñem tất cả mọi người trong nhà bao gồm lớn nhỏ tức tốc 
ñến chỗ ñức Phật hướng về ngài sám hối và thưa rằng: 

“Con thật quá ngu ngốc! ðã mạo phạm ñến bậc thánh của 

hàng xuất gia, cầu mong Ngài từ bi thương xót, tha thứ 
cho tội lỗi nặng nề của con!” 

ðức Phật lập tức truyền thọ tam quy y và thuyết pháp 

cho vị Phạm chí này, kết quả vị trưởng giả nhanh chóng 

ñạt tới tâm ý khai mở, ñoạn trừ phiền não, ñạt ñược quả 
vị bất thối chuyển. 

Câu chuyện này xứng ñáng ñể chúng ta suy nghĩ. Ngài 

Xá Lợi Phất bưng bát khất thực, gặp chúng sinh hủy nhục 
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vô lễ, ñều có thể im lặng nhẫn nhục, mà lại còn chúc phúc 

ñối phương ñược hưởng thọ phước báu vô lượng vô biên 

lâu dài, việc này ñáng ñể chúng ta học tập, mọi người cùng 

nhau cố gắng. 

Phước Nghiêm, ngày 7 tháng 01 năm 2012 
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BuBuBuBuôôôông ng ng ng xả xả xả xả cungcungcungcung tên tên tên tên dao  dao  dao  dao búa búa búa búa ở ở ở ở trong trong trong trong 
tâmtâmtâmtâm        

Hôm nay chia sẻ với quí vị một câu chuyện về sự tích 

ðức Phật từ “Kinh Pháp Cú Thí Dụ” trong “ðại Chánh 

Tạng” tập 4 trang 578b~c. 

Khi ðức Phật còn tại thế, ở nước Xá Vệ có một gia 

ñình nghèo khổ, vợ chồng ñều rất tham lam ích kỷ, tính 

tình hung bạo, không tin vào thiện ác nhân duyên quả báo. 

ðức Phật thương xót họ ngu si, bèn thị hiện thành một vị 
sa môn bình dị, nghèo khổ,   ñến nhà của họ khất thực. 

Lúc ñó người chồng ñi vắng, chỉ có người vợ ở trong nhà, 
khi thấy có người ñến khất thực, bà ta liền mở miệng mắng 

nhiếc, không có một chút ñạo lý gì. 

Phật hóa ra vị sa môn bèn nói với bà ta rằng: “Ta là 
người tu hành, lấy việc khất thực ñể duy trì mạng sống, 

bà không nên tùy tiện la mắng vô lý như vậy, ta ñến ñây 

chẳng qua chỉ xin một miếng cơm mà thôi.” 
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Người phụ nữ này nói: “N ếu ông có chết ngay lập tức, 

tôi cũng sẽ không có cho ông bất cứ thức ăn nào, huống 

chi ông hiện tại nhìn khỏe mạnh như vậy, lại mong muốn 

tôi cúng dường là sao? ðừng có mong! Ông ở ñây chỉ có 
lãng phí thời gian, không bằng mau ñi chỗ khác .” Lúc ñó 
vị sa môn mà Phật hóa hiện, ñứng trước mặt bà chủ nhà 
liền trợn mắt, thở ra một hơi rồi hiện ra tướng chết, thân 

thể ñó liền sình lên, lở loét, lại có rất nhiều côn trùng bò 

ra từ miệng mũi, lại còn từ bao tử ruột rà nhầy nhụa ghê 

tởm từ khắp nơi trên cơ thể chảy ra. Người phụ nữ nhìn 

thấy giật mình thất sắc, không nói ñược một câu, liền bỏ 
người sa môn kinh hoảng trốn chạy. Vị sa môn này 

không bao lâu liền bỏ ñi, ñến ñược mấy trăm mét rồi 

ngồi nghỉ dưới gốc cây. 

Sau ñó, người chồng trên ñường về thấy bộ dạng vợ 
sợ hãi như vậy, mới hỏi là ñã có chuyện gì ñã xảy ra. 

Người vợ nói: “ ðều là do ông sa môn ñó! Hại tôi sợ 
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hãi ñến như vậy” 

Người chồng rất giận dữ hỏi: “Ông sa môn ñó ñang ở 
ñâu?” 

Người vợ ñáp: “ðã ñi rồi nhưng chắc chưa xa lắm.” 

Người chồng bèn cầm cung tên và dao, lần theo dấu 

vết truy ñuổi người tu hành.  

Vị sa môn này liền dùng thần thông biến hóa một 

thành lưu ly nhỏ bao quanh, tự mình an trú ở trong ñó ñể 
cho thành lưu ly bảo hộ. Người chồng cầm cung tên ñi 

xung quanh vòng thành muốn ñi vào, nhưng ñã ñi mấy 

vòng vẫn không có cửa ñể vào, liền hối thúc ñạo sĩ: “Tại 
sao không mở cửa”. 

Vị sa môn nói: “Ông muốn tôi mở cửa cũng ñược! 

Nhưng ông phải bỏ cung tên và dao búa xuống.” 

Cuối cùng ông ta thầm nghĩ: “M ình tạm thời nghe lời 

ông ta, nếu như ñể cho mình vào ñược thành, thật ra 

không có cung tên và dao búa, dựa vào nắm ñấm tay 
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không mình cũng có thể ñánh ông ta tơi tả.” Do ñó, ông 

liền bỏ cung tên và dao búa xuống. 

Nhưng rồi cửa vẫn không mở, ông ta lại hỏi: “Tôi ñã 
bỏ hết xuống rồi, sao lại chưa chịu mở cửa? 

Vị sa môn bèn nói: “tôi muốn ông bỏ cung tên và dao 

búa ác niệm ở trong tâm, chứ không phải muốn bỏ cung 

tên và dao búa ở trên tay!” 

Người chồng nghe rồi giật mình: “Người tu ñây nhất 
ñịnh là một vị thánh giả có thần thông, chứ làm sao biết 
ñược mình ñang nghĩ gì ở trong tâm?” Do ñó ông ta ñã 
ñập ñầu sám hối với vị tu hành và nói: “ ðều là do người 

vợ vô trí của tôi ở nhà, bà ấy ñã không nhận ra ñược ngài 
là bậc thánh giả ñã chứng ngộ, ñã hại tôi khởi ác niệm 

giết người. Hy vọng ngài từ bi thương xót, không nên bỏ 

mặc chúng tôi! Tôi lập tức về nhà dắt vợ tôi ñến sám hối 

với ngài, và hy vọng khuyên bà ấy theo ngài cùng tu 

hành.” Nói xong ông ấy liền quay về nhà. 
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Sau khi ông về nhà, người vợ liền hỏi: “Người sa 

môn ñó như thế nào rồi? Ông ta ñang ở ñâu?” 

Người chồng kể cho vợ nghe những chuyện thần 

thông biến hóa của người tu hành và nói: “Ngài hiện còn 

ngồi ở dưới gốc cây bên kia, bà mau ñến ñó sám hối với 

ngài, ñể diệt trừ những tội lỗi ñã phạm.” 

Rồi khi ñó hai vợ chồng ñến, năm vóc sát ñất ñảnh lễ 
sám hối với vị sa môn và phát nguyện làm ñệ tử của ngài. 
Hai người quỳ thưa: “Ngài là bậc thánh nhân có thần 

thông rất tài, lại có thể biến hóa thành lưu ly bảo hộ khó 
có thể vượt qua, tâm trí của ngài rất trong sáng, ý chí rất 
kiên ñịnh, không có sự buồn phiền khổ não, ngài tu hành 

như thế nào mà ñạt ñược cảnh ñịa nhiệm mầu như vậy?” 

Vị sa môn này nói: “Tôi vì học rộng nghe nhiều 

không biết nhàm chán, y giáo phụng hành chánh pháp 

tinh tấn không giải ñãi, mà còn rất tinh tấn, trì giới tinh 

nghiêm, có trí huệ, không phóng dật, ñầy ñủ những nhân 
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duyên như vậy mới ñắc ñạo, ñoạn trừ tất cả phiền não mà 
ñắc ñược cảnh giới Niết bàn.” 

Và rồi ñạo nhân nói một bài kệ, nêu rõ sự lợi ích và 
sự quan trọng của việc nghe nhiều, ñại ý như sau: Nhờ sự 
nghe nhiều mà khiến cho ñạo tâm, sự tu hành càng thêm 

kiên cố, phụng hành chánh pháp làm bức tường thành 

bảo hộ mình (cũng giống như tường thành lưu ly bảo hộ 
mình, không bị giặc phiền não xâm nhập) nhân vì tinh 

tấn mà ñoạn ác tu thiện, không phạm quy củ, không hủy 

hoại giới hạnh, nhân ñây giới ñức và trí huệ ñược thành 

tựu. 

Nghe nhiều khiến cho tâm trí ñược sáng suốt, tâm trí 
sáng suốt rồi trí huệ sẽ tăng trưởng; trí huệ tăng trưởng 

thì quảng thông kinh giáo thâm nhập hiểu rõ pháp nghĩa; 

thâm nhập hiểu rõ pháp nghĩa tu hành sẽ an ổn. 

Nghe nhiều có thể trừ ưu phiền (nếu như ñối với chánh 

pháp không hiểu rõ hoặc là cùng lúc phạm giới, phiền não, 
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tu hành sẽ không an ổn, sẽ bị ưu phiền; nếu như trong tâm 

không có ưu phiền thì ñạt ñược thiền ñịnh dễ dàng) có 
thiền ñịnh tự nhiên hoan hỷ vui vẻ, không chỉ khéo làm 

người diễn thuyết pháp môn cam lồ giải thoát, mà mình y 

pháp phụng hành ñạt ñược Niết bàn. 

Nghe nhiều có thể biết ñược chánh pháp và giới luật, 
không chỉ giải trừ nghi hoặc cho mọi người, tự mình 

cũng hiểu rõ chánh kiến, thể hiện chánh pháp; nghe nhiều 

có thể xả bỏ các hành vi tội lỗi không ñúng chánh pháp, 

y pháp tu hành ñạt ñược cảnh giới giải thoát cứu cánh bất 
tử. 

Vị sa môn giảng xong bài kệ, liền trở lại thân Phật, 
tướng hảo trang nghiêm, phóng ñại quang minh, ánh 

sáng hào quang của Phật rực rỡ chiếu khắp trời ñất. ðôi 

vợ chồng này rất kinh ngạc: “Ôi! Vốn là ñức Phật từ bi 

thị hiện hóa ñộ chúng con!” Họ cảm thấy hổ thẹn và 
bàng hoàng, vì vậy quyết tâm trừ ác hướng thiện, cải tâm 



- 52 - PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ 

 

sửa tánh thành tâm hướng về Phật ñảnh lễ sám hối, diệt 
trừ mười hai ức tội lỗi từ nhiều kiếp ñến nay, cuối cùng 

ñã chứng ñược sơ quả. 
Câu chuyện này có vài chỗ ñáng ñể chúng ta phản tỉnh. 

Chúng ta nhất ñịnh không nên kết oán, tranh ñấu với 

mọi người, nên lấy từ bi ñối ñãi mọi người, không chỉ bỏ 
cung tên, dao búa ở bên ngoài, còn cần phải bỏ cung tên và 
dao búa trong nội tâm! 

Ngoài ra, thân cận thiện trí thức, lắng nghe chánh pháp 

vô cùng quan trọng, như “ðại Tỳ Bà Sa Luận”1 và trong 

“Giáo Chế Giáo ðiển Và Giáo Học” 1 của ñạo sư Ấn 

Thuận nhắc ñến: “Nghe nhiều có thể biết pháp, nghe nhiều 

có thể lìa tội, nghe nhiều xả bỏ việc vô nghĩa, nghe nhiều 

ñạt ñược Niết bàn.” 

Nghe chánh pháp nhiều mới phân biệt thế nào là thiện, 

thế nào là ác, thế nào là chánh, thế nào là tà. Nhờ sự nghe 

                                                       
1 “Luận ðại Tỳ Bà Sa” ðại Chánh tập 27, trang 731a15~16. 



PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ - 53 - 

 

nhiều, biết ñược “quả báo vui của thiện, quả báo khổ của 

ác, không phải không có quả báo, thời gian chưa tới mà 
thôi”, nhân ñó xa lìa tội lỗi, trừ ác hướng thiện; do lắng 

nghe chánh pháp ñối với những khổ hạnh không có lợi ích 

sẽ không làm nữa; vì ñã nghe chánh pháp, có chánh tri 

chánh kiến, có thể thâm tín nhân quả, trì giới kiên cố, 

không có ưu phiền, thân tâm an ñịnh sẽ dễ dàng ñắc thiền 

ñịnh, và dẫn ñến phát triển trí huệ trừ tất cả phiền não, 

chứng ñược giải thoát niết bàn. 

Những ñiều trên khuyến khích cùng mọi người. 

Phước Nghiêm, ngày 10 tháng 12 năm 2011 
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Ưu não ngu si không bƯu não ngu si không bƯu não ngu si không bƯu não ngu si không bỏỏỏỏ, đao , đao , đao , đao kikikikiếếếếm m m m tên tên tên tên 
đđđđộộộộc làm sao bc làm sao bc làm sao bc làm sao bớớớớtttt    

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị một câu 

chuyện trong “Kinh Pháp Cú Thí Dụ phẩm ða Văn” thuộc 

“ðại Chánh Tạng” tập 4, trang 579b~c. 

Trước ñây, trong nước La-duyệt-kỳ (nước Ma Kiệt ðà) 

ở phía Nam có một ngọn núi lớn, cách kinh thành khoảng 

200 dặm, các quốc gia ở phương Nam muốn giao thương 

qua lại ñều phải ñi qua ngọn núi này. Ngọn núi khúc 

khuỷu hiểm trở, ở ñó có 500 ñạo tặc, chúng nương vào thế 

núi cao hiểm trở nên thường tổ chức cướp bóc, chiếm ñoạt 

tài sản của người qua ñường, do ñịa hình núi rừng hiểm 

yếu họ phóng túng hống hách lộng hành, làm càn làm 

quấy, không sợ ñiều cấm kỵ gì, có rất nhiều thương nhân 

bị cướp bóc tài sản, tổn thất nặng nề, ai ai cũng sợ ñi ngang 

ñoạn ñường ấy và họ coi ñó là con ñường nguy hiểm ñáng 

sợ. Bọn ñạo tặc thậm chí cắt ñứt con ñường giao thông liên 
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lạc của quốc gia và các quốc gia khác, mặc dù nhà vua 

phái binh mã ñến bao vây truy kích, nhưng vẫn không bắt 

ñược bọn họ.  

Lúc ấy, ñức Thế Tôn ñang hoằng hóa ở nước 

La-duyệt-kỳ, biết ñược trên núi có bọn ñạo tặc lộng hành, 

một mặt vì thương xót chúng sinh trước nỗi ñau khổ khi bị 
bọn họ xâm hại, còn trên phương diện khác, Ngài thương 

xót bọn ñạo tặc không biết tội nghiệp, phước báo, cho ñến 

việc Như Lai xuất hiện trong ñời mà bọn họ cũng chưa ñủ 

nhân duyên ñược gặp, tuy mỗi ngày ðức Phật ñều thuyết 

pháp, tiếng ấy vang như sấm, mà họ thì như ñiếc. Trong 

tâm ñức Thế Tôn nghĩ: “Nếu Ta không ñi hóa ñộ họ, thì 

bọn ñạo tặc này nhất ñịnh bị ñọa vào ba ñường ác, như 

ném viên ñá rơi xuống vực sâu, khó thoát khỏi!” 

Vì vậy, ñức Thế Tôn hóa thân thành một người phú 

quý, khoác trên mình y phục hoa lệ, cưỡi lên ngựa, mang 

theo kiếm, tay cầm cung, ngồi trên yên, nắm dây cương, 
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các loại trang sức ñó ñều sử dụng chất liệu vàng bạc, rồi 

còn treo cho ngựa các thứ vàng ngọc châu báu. Người phú 

quý này nhảy lên ngựa, dương cung, cố ý phát ra tiếng 

vang rồi tiến vào trong sào huyệt. 

Bọn ñạo tặc thấy người phú quý ñeo các loại trang sức 

như thế mà lại tự ñi vào sào huyệt, họ ñều nghĩ rằng lấy 

trộm những vật ñó như lấy ñồ trong túi áo, dương dương 

tự ñắc, trong bụng nghĩ: “ði ăn trộm cướp bao nhiêu năm 

nay, chưa từng gặp việc ñơn giản như thế này, người phú 

quý lại ñơn thân ñộc mã, mà ñối diện với bọn ñông ñảo 

chúng ta, giống như lấy trứng chọi ñá, tất bại trận ñâu còn 

nghi ngờ gì.” 

Vì thế ñạo tặc dốc toàn lực lượng bao quây mấy vòng 

người phú quý, ai ai cũng giương cung cầm kiếm, trừng 

trừng sát khí muốn ñoạt lấy tài vật của người phú quý. 

Nhưng họ không nghĩ ra người phú quý này (do ñức Phật 

hóa thân) liền nắm cung tên, một mũi tên bắn ra thì hóa 
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thành 500 mũi, kết quả 500 bọn ñạo tặc mỗi người trúng 1 

mũi; sau ñó người phú quý này rút bảo kiếm vẽ một ñường, 

thì 500 người này mỗi người nhận một nhát. Vì trúng ñao 

rất nặng, trúng tên rất sâu nên bọn ñạo tặc ñau ñớn vô cùng 

té ngã nghiêng ngửa. 

Năm trăm bọn ñạo tặc lăn lộn cuống cuồng, bái lạy 

người phú quý tha mạng, mọi người ñều rất kinh ngạc: 

“Kính thưa ông là thần thánh từ ñâu tới? Mà có thần lực 

như vậy! Xin ông thương xót chúng tôi mà lượng thứ, tha 

cho chúng tôi mạng sống này! Hy vọng ông sớm giúp nhổ 

bỏ mũi tên trên thân thể, ñể cho vết thương của gươm 

chém và tên ñâm mau bình phục, bởi vì vết thương này 

quá ñau ñớn, khiến chúng tôi không thể chịu nổi!” 

Người phú quý nói rằng: “Nỗi ñau của vết thương này 

cũng chưa gọi là ñau, mũi tên sâu như thế cũng chưa gọi là 

sâu, vết thương lớn nhất của cuộc ñời này không gì hơn ñó 

chính là “ưu não”, tàn hại người sâu nhất không gì hơn 
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“ngu si”, các ngươi còn bị sự ưu sầu khổ não tham lam tài 

vật của tha nhân, và còn ngu si vô minh tàn hại chúng sinh 

ñơn ñộc một cách vô cớ, các loại phiền não trong nội tại 

này chưa lìa bỏ, thì các vết thương từ bên ngoài do gươm 

chém trúng tên ñộc không có phương pháp nào ñiều trị 
ñược. Hai việc tham ưu và ngu si này, ñã có gốc rễ thâm 

sâu, cho dù một người dũng sĩ có sức mạnh tráng kiện 

cũng không thể nhổ bỏ! Chỉ có cách thường xuyên nghe 

Kinh pháp Giới luật, nương vào trí tuệ hiểu rõ ý nghĩa các 

pháp, mới ñủ sức ñiều trị tâm bệnh, nhổ bỏ phiền não, ái 

trước, ngu si, cống cao ngã mạn, hàng phục ñược cang 

cường, cậy quyền ỷ thế dựa vào giàu sang, tham dục. Tích 

lũy phước ñức, học tập trí tuệ, mới ñủ khả năng trừ bỏ nó, 

mới ñạt ñược giải thoát yên ổn lâu dài.” 

Lúc ấy người phú quý này hiện về với thân hình ñức 

Phật, tướng tốt trang nghiêm, diện mạo sắc vàng vô cùng 

thù thắng vi diệu, và ñối với mọi người giảng dạy một bài 
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kệ: 

Nỗi khổ của vết thương do gươm ñao, không bằng nỗi 

khổ của tham dục ưu não ñem ñến. Nỗi khổ của bị trúng 

tên ñộc, cũng không bằng nỗi khổ của ngu si vô minh ñem 

ñến. Ngu si vô minh ñem ñến nỗi khổ ấy, càng khổ hơn so 

với bị trúng cung tên; bị trúng cung tên chỉ nguy hiểm tính 

mạng một ñời người, nhưng do vô minh ñem lại cái khổ ấy 

là nhiều ñời nhiều kiếp. Như vậy tham dục ưu não với ngu 

si vô minh, khiến cho thân thể khỏe mạnh cường tráng như 

dũng sĩ cũng không có cách nào nhổ ñược; chỉ có cách tu 

học chánh pháp mới trừ diệt hết. 

Giống như người mù chữ học nhiều thì có ñôi mắt 

sáng hiểu biết, như người trong bóng tối ñược ánh ñèn 

chiếu sáng soi. Như Lai giảng dạy Phật pháp hướng dẫn 

mọi người, giống như người có ñôi mắt sáng dẫn dắt 

người mù vậy. 

Nếu như muốn trừ bỏ ngu si vô minh và lìa khỏi ngã 
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mạn do dựa vào phú quý quyền thế, hưởng thụ dục lạc 

v.v… các loại phiền não tập khí xấu, thì nên nỗ lực tu học 

và cung kính thân cận học tập người có trí tuệ ña văn, ñó 

mới là người biết tích tập phước ñức trí tuệ. 

Năm trăm ñạo tặc tận mắt thấy ñược ánh hào quang 

tướng hảo và nghe ñược bài kệ của ñức Phật, nên cùng 

nhau hướng về ñảnh lễ Ngài, chí thành sám hồi, và quy y 

ñức Phật, ngay lúc ấy các vết thương liền khỏi hẳn. Mọi 

người cảm thấy vô cùng hoan hỷ, trong lòng phơi phới, 

cầu thọ năm giới, từ ñó nơi biên cương này yên ổn, nhân 

dân ñều vui vẻ. 

Câu chuyện này có một số ñiều nhắc nhở chúng ta phải 

phản tỉnh: ðừng quá ấp ủ nỗi ñau của ưu sầu phiền não từ 

thân thể của chính mình, ñó chỉ là loại vết thương bên 

ngoài như do ñao gươm tên ñộc thôi, còn nỗi khổ bên 

trong do tham cầu ngu si vô minh mới thực sự là khổ. Chỉ 
có cách loại bỏ ñộc tố của tham dục ưu não vô minh ba 
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loại ñộc này, thì vết thương kia mới giải trừ mạnh khỏe 

ñược. 

Mọi người cùng nhau tinh tấn! 

Phước Nghiêm, ngày 29 tháng 12 năm 2012 
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Nhân Duyên ĐNhân Duyên ĐNhân Duyên ĐNhân Duyên Đứứứức Phc Phc Phc Phậậậật Hóa Đt Hóa Đt Hóa Đt Hóa Độộộộ Bà Lão  Bà Lão  Bà Lão  Bà Lão 
Trong Thành Xá VTrong Thành Xá VTrong Thành Xá VTrong Thành Xá Vệệệệ    

Tôi chia sẻ với quý vị một câu chuyện ñược trích trong 

“Kinh Phật Thuyết Quán Phật Tam Muội Hải” thuộc “ðại 

Chánh Tạng” quyển 15 trang 675c~677a. 

Có lần phụ thân của ðức Phật là vua Tịnh Phạn hỏi 

Ngài: “Pháp xuất thế gian có những lợi ích gì mà khiến 

cho chúng sinh có thể an lạc?” 

Lúc ñó Thế Tôn trả lời ðại Vương Tịnh Phạn: “Thành 

Xá Vệ có trưởng giả Tu ðạt, trong nhà có bà lão quản gia 

rất cẩn thận, chăm chỉ giữ gìn gia sản. Thừa mệnh của 

trưởng giả, trông coi kho tài sản, tài vật xuất kho hay sử 

dụng toàn quyền ñều giao phó cho bà xử lý, còn Tu ðạt 

thường cung thỉnh ðức Phật, và Tăng chúng cúng dường 

vật dụng hàng ngày. 

Vào lần kia có Tỳ Kheo bị bệnh, cần ñồ dùng nhiều 

hơn, nhưng bà sinh tâm keo kiệt, bủn xỉn, nên vô cùng 
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buồn bã, không chịu nổi li ền than thở, oán trách Phật, 

Pháp và cả Tăng chúng, bà nói: “Trưởng giả của gia ñình 

chúng ta thật ngu si, bị sa môn dùng pháp thuật mê hoặc. 

Những vị Tỳ Kheo này giống người ăn xin không khác, 

tham không chán, có ñạo hạnh gì ñể nói chứ? Cứ như thế 

sau khi nói xong lại phát một lời ác nguyện: “Nguyện tôi 

không muốn nghe ñến Phật và tên của Tăng chúng, càng 

không muốn nhìn thấy những vị xuất gia ñầu trọc mặc 

Tăng phục” 

Lời nguyện ác này bị một người nghe ñược, vị này nói 

cho người khác nghe nữa, cứ như thế truyền qua nói lại cả 

thành Xá Vệ ñều biết. 

Vương Hậu Mạc Lợi phu nhân nghe xong tin này, bà 

nói: “Trưởng giả Tu ðạt ñẹp như một ñóa hoa sen, mọi 

người rất vui khi nhìn thấy ông ta, nhưng tại sao bên cạnh 

lại có một con rắn ñộc ñến bảo vệ ông ta? Thật ñáng tiếc! 

Hoàng hậu bèn hạ lệnh cho trưởng giả Tu ðạt rằng: “Ông 
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gọi vợ của ông ñến ñây, tôi có chuyện muốn nói với bà ta.” 

Vợ của trưởng giả Tu ðạt vội vàng ñến trước hoàng 

cung, sau khi lễ lạy Hoàng hậu xong ñứng qua một bên, 

Mạc Lợi phu nhân mời bà ta ngồi, liền hỏi bà ta: “Người 

hầu của gia ñình cô ác khẩu hủy báng Tam bảo, tại sao 

không ñuổi bà ta ñi?”  

Vợ của Tu ðạt ñang quỳ và trả lời: “Phu nhân! Phu 

nhân! ðức Phật xuất thế, mang ñến lợi ích thấm nhuần vô 

lượng vô biên cho chúng sinh. Tức khiến ông Ương Quật 

Ma La, người ñại ác mang chuỗi bằng ngón tay, ñức Phật 

ñều hóa ñộ, hoặc người thấp hèn giống như Ni ðề dọn 

phân uế, ðức Phật ñã hóa ñộ... ðức Phật cũng ñiều phục 

họ, huống gì chỉ là một người già, tại sao lại không có 

phương pháp ñiều phục chứ? Như thế cũng không có vấn 

ñề gì mà!” 

Mạc Lợi phu nhân nghe xong, tâm nghĩ: “ðúng rồi!” 

Hoàng hậu cảm thấy vô cùng hoan hỷ, bà liền nói: “Tôi 
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muốn thỉnh Phật ñến hoàng cung, cô cũng ñưa người hầu 

này ñến hoàng cung. Ngày mai trong khi dùng cơm. Tôi sẽ 

thỉnh ðức Phật, và có cả chúng Tăng ñến hoàng cung tiếp 

nhận cúng dường”.  

Vợ của trưởng giả Tu ðạt sau khi về ñến nhà bèn thuật 

lại tình huống Mạc Lợi phu nhân ñã ban, trưởng giả liền 

sai bà lão mang một cái bình báu ñựng ñầy Ma ni bảo châu, 

ñem ñến hoàng cung, tán thán và giúp ñỡ nhà vua việc 

cúng dường Tăng chúng, nhưng ông ta không nói với 

người hầu: “Tôi muốn bà ñi cúng dường Tăng chúng” ông 

không nói như thế, ông chỉ nói với người hầu rằng “Tôi 

giao cho bà ñem vật báu dâng lên quốc vương, cung tiến 

cho nhà vua, người hầu nghe người chủ giao cho nhiệm vụ 

quan trọng như vậy, nên bà ta rất vui mừng lên ñường làm 

nhiệm vụ. 

Mạc Lợi phu nhân ñã nhìn thấy người hầu ñến, Hoàng 

hậu liền nghĩ: “Con người tà kiến này hủy báng Tam bảo, 
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ðức Phật sẽ vì bà ta hóa ñộ, lúc ấy tôi ñứng bên cạnh thế 

nào cũng hưởng ñược lợi ích pháp lạc.” 

Ngay lúc ñó Thế Tôn tiến vào cổng chính của cung 

ñiện. Ngài Nan ðà ñi bên trái, Ngài A Nan ñi bên phải, 

Ngài La Lầu La ñi sau ðức Phật. Người hầu vừa nhìn thấy 

ðức Phật xong, trong lòng sợ hãi ñến lông tóc ñều dựng 

ñứng, trong tâm nghĩ: “Người này thật ñáng ghét. ði phía 

sau tôi thế mà bây giờ cũng ñến ñây rồi.” Bà ta ñi lui lập 

tức, liền từ lỗ chó chạy muốn trốn ñi, lỗ chó lại ñóng kín 

mất, trong một lúc ñường bốn bề ñều ñóng kín. Chỉ có cửa 

chính mở. Như thế không biết làm sao, người hầu chỉ còn 

phương pháp từ cổng chính trốn thoát, bà ta liền dùng quạt 

che mặt, không muốn nhìn thấy ðức Phật.  

Nhưng ðức Phật cứ ở phía trước, lại làm cho cây quạt 

này biến hóa thành giống như một tấm gương sáng, không 

có vật ngăn cản, khiến cho bà ta không thể không nhìn 

thấy ðức Phật. Sau ñó bà ta chuyển bên hướng ðông, ñức 
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Phật tại hướng ñông xuất hiện; hướng Nam, ñức Phật cũng 

tại hướng Nam xuất hiện, qua hướng Tây, ñức Phật cũng 

xuất hiện ở hướng Tây. Chuyển hướng Bắc, ñức Phật cũng 

xuất hiện ở hướng Bắc, cũng ở trên, cúi ñầu xuống, cả mặt 

ñất ñều là ñức Phật. Không biết làm sao cả, bà ta cứ trực 

tiếp dùng tay che mặt, thế mà cả 10 ngón tay ñều biến hóa 

thành ñức Phật, bà ta không biết làm sao phương pháp tốt 

nhất chỉ có cách nhắm mắt kín lại, nhưng nhục nhãn tuy 

ñang nhắm lại, nhưng mắt tâm cứ mở ra, nhìn thấy trong 

hư không hết thảy hóa Phật biến khắp cả mười phương thế 

giới. 

Khi ñức Phật hóa hiện các loại biến hóa, trong Thành 

Xá Vệ vốn có 25 Càn ðà La nữ, 50 vị Bà La Môn nữ, và 

còn có nhiều chúng nữ khác, Mạc Lợi phu nhân trong 

cung cùng cung nữ.  

Trong quá khứ những người này ñối với Tam Bảo sinh 

tâm hủy báng, không tin Phật pháp; nhưng bây giờ nhìn 
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thấy ñức Phật dạo chơi trong hư không vì bà ta mà hiện vô 

số thân tướng, tất cả có 500 người vốn hủy báng Tam Bảo; 

trong chốc lát phá trừ mạng lưới tà kiến, những vị nữ 

chúng này cùng nhau ñảnh lễ Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế 

Tôn dùng tiếng Phạn Âm an ủi họ: “Các vị nữ chúng! Bây 

giờ quý vị có thể xưng tụng danh hiệu Thích Ca Mâu Ni 

Phật. Do xưng hô danh hiệu của Phật, quán tưởng tướng 

hảo trang nghiêm Phật, nhân duyên ñó có thể khiến cho 

quý vị ñạt ñến giải thoát.” 

ðức Phật dạy những lời ñó xong, các vị nữ chúng 

ñồng thanh hô to: “Nam Mô Phật!” Cũng chính là quy y 

Phật. Lúc ñó giữa chặn mày của ñức Phật phát hào quang 

trắng, chiếu sáng tâm của chúng nữ, họ nhìn thấy oai nghi 

ñức Phật, cử chỉ ñều vô cùng ung dung, ñĩnh ñạt, và còn 

dưới chân ñức Phật phóng ra rất nhiều hoa, giống như hoa 

dùng làm bảo cái, hoa tuyệt ñẹp nhiều xum xuê không thể 

tính hết. Chúng nữ nhìn thấy ñức Phật xuất hiện vô số biến 
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hóa, liền phát khởi vô thượng tâm Bồ ñề. Có thể gặp ñức 

Phật tôn quý, tức khiến trong tâm chứa ñầy những tà kiến, 

như bà lão không có tâm chánh tín, cũng có thể diệt trừ 

tám mươi vạn ức kiếp trong tội sinh tử, huống gì xuất phát 

từ thiện tâm lễ bái cung kính. 

Bà ñã nhìn thấy Phật, cửa của con hẻm nhỏ liền mở ra, 

người phụ nữ vội vã chạy về nhà, nói với người chủ của bà 

ta là ông Tu ðạt: “Ông chủ! Ông chủ! Tôi hôm nay gặp 

người ñại ghét - Sa Môn Cù ðàm, ông ta ở tại cửa vương 

cung, trước mặt ñại chúng trổ tài nhiều loại yêu tà huyễn 

thuật, thân thể giống như núi vàng hình dáng cánh hoa của 

màu sắc sáng chói, mắt xa xa vươn lên hoa sen xanh mỹ lệ, 

có vạn ức tia sáng cũng không thể trong một lúc nhìn thấy 

rõ vị sa môn này ông ấy tinh thông huyễn thuật. Tôi nhận 

thấy! Trên thế giới này không ai có thể hơn ông ta. Ông 

chủ, ngài vẫn còn trẻ, không nên mê ñắm những huyễn 

thuật này!” Bà ta cứ như thế khuyên ông chủ một hồi. Sau 
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khi nói xong bà ta núp vào cái lồng gỗ, dùng mười tấm da 

che trên ấy còn dùng vải sợi bông bao trên ñầu lại, thân thể 

bà núp trong chỗ tối tăm. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn từ vương cung muốn trở về Kỳ 

Thọ Cấp Cô ðộc Viên, Mạc Lợi phu nhân liền hướng về 

Thế Tôn thưa: “Xin cầu ñức Phật trước hóa ñộ người phụ 

nữ tà kiến này, tạm thời không nên về Tịnh Xá”.  

ðức Phật nói với Mạc Lợi phu nhân: “Người phụ nữ 

này tội chướng thêm nặng, không có duyên với ta, nhưng 

bà ta có nhân duyên rất lớn với La Hầu La. Tôi hôm nay 

ñến ñây, chỉ có thể dứt trừ bỏ tội chướng, nhưng ñộ bà ta 

thì cần có duyên, La Hầu La người có duyên với bà ấy, thì 

mới ñộ ñược”. Sau khi nói xong ñức Phật liền trở về Tịnh 

Xá, và nói với La Hầu La: “Con nên ñến nhà trưởng giả Tu 

ðạt, hóa ñộ người phụ nữ tà kiến này”, khi ñức Phật nói 

ñến ñây, ñại chúng một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ 

Kheo thường tùy tùng theo Ngài, ñều nói: “Chúng tôi 
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muốn cùng La Hầu La ñi ñến ñó”. 

Lúc ñó, La Hầu La ñược sức oai thần của ñức Phật, 

nhập như ý ñịnh, sau khi lễ lạy, hướng bên phải ñi nhiễu 

quanh ðức Phật 7 vòng, tự mình biến hóa thành Chuyển 

Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương có Thất 

Bảo: Kim Luân Bảo, Tượng Bảo, Ngọc nữ bảo, Chủ Binh 

Thần Bảo, và có Chủ Tàng Thần Bảo cai quản tài vật 

v.v…, và có một ngàn người con. 

La Hầu La tự mình biến hóa thành Chuyển Luân 

Thánh Vương, A Nan ñi bên phải, A Nan ðà theo bên trái, 

còn một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo này liền biến 

hóa thành con, Chuyển Luân Thánh Vương vốn chỉ có 

một ngàn người con, Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm 

mươi vị, tức vượt quá hơn hai trăm người, ñoàn người uy 

nghiêm cùng tiến bước. A Nan liền hóa hiện thần Chủ 

Tàng cai quản tài vật, Nan ðà chủ binh thần trông coi 

quân sự, Chuyển Luân Thánh Vương có 7 loại báu và 4 
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loại binh chủng: tượng binh, xe binh, mã binh, và có cả bộ 

binh, toàn bộ ñầy ñủ. 

Lúc bấy giờ, Kim Luân Bảo ở trong hư không ngồi ñài 

liên hoa, liền trực tiếp hướng dẫn mọi người ñi ñến nhà 

trưởng giả Tu ðạt. Lúc ñó dạ xoa tuyên xướng: “Chuyển 

Luân Thánh Vương xuất thế!” Chuyển Luân Thánh 

Vương và ñức Phật ñều giống nhau rất hiếm khi xuất thế. 

“Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế, có thể có những ác 

nhân xa lìa, tuyên dương thiện pháp”, người phụ nữ này 

sau khi nghe câu này xong, bà ta vô cùng phấn khởi, trong 

tâm nghĩ: “Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế rồi, sẽ có 

như ý bảo cùng xuất hiện, mong sao tôi có thể nhìn thấy 

như ý bảo này. Như ý bảo châu này, nếu ñược nhìn thấy, 

những nguyện vọng trong tâm sẽ có thể trở thành hiện 

thực. Bà ta nói: “Tôi nếu nhìn thấy Chuyển Luân Thánh 

Vương, tôi cũng có thể nhìn thấy như ý bảo châu, ngoài ra 

tôi không mong cầu ñiều gì khác, chỉ mong sao tôi thấy 



PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ - 73 - 

 

ñược như ý bảo châu, trong lòng mãn nguyện lắm rồi.” 

Tiếp theo, Chuyển Luân Thánh Vương cất bước ngồi 

xe ñại bảo, thì có người ñánh chuông gõ trống, ñến nhà 

trưởng giả Tu ðạt, người phụ nữ khi xem xong, vô cùng 

vui thích, tâm nghĩ: “Chuyển Luân Thánh Vương xuất thế, 

ân huệ lợi ích chúng sinh, có thể phân biệt ñúng sai thiện 

ác. Tôi nhất ñịnh không ñể sa môn một lần nữa làm mê 

hoặc.” Người phụ nữ cho rằng Chuyển Luân Thánh 

Vương ñến rồi, bà ta liền từ trong lồng gỗ chui ra, ñến 

ñảnh lễ Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh 

Vương liền sai chủ Bảo Tạng thần ñến vì cô ta nói pháp. 

Ông ta nói: “Chào chị! Chị trong quá khứ phước ñức sâu 

dày, có duyên với Chuyển Luân Thánh Vương, nay muốn 

nhờ chị làm Ngọc nữ bảo” Ngọc nữ bảo tức là người nữ rất 

ñẹp, một trong bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương. 

Người phụ nữ rất sợ hãi: “Tôi xuất thân nghèo cùng 

nhơ nhớp giống như ñất cát, ñược Chuyển Luân Thánh 
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Vương quan tâm thăm hỏi, ñã khiến cho tôi vui mừng 

khôn xiết, sao xứng ñáng làm Ngọc nữ bảo? Tôi tuổi ñã 

nhiều, nhan sắc phai tàn, da mặt nhăn nheo, sao làm Ngọc 

nữ bảo ñược? Nhưng mà Chuyển Luân Thánh Vương thật 

lòng thương xót tôi, xin ngài khiến cho ông chủ thả tôi ra, 

ñể tôi ñược tự do, ban cho tôi như vậy là ñủ rồi!” 

Chuyển Luân Thánh Vương nói với ông Tu ðạt: 

“Người phụ nữ của gia ñình ông tướng mạo phi phàm, tôi 

hôm nay muốn cho bà ta trở thành Ngọc nữ bảo” trưởng 

giả Tu ðạt trả lời: “Tuân mệnh! Nguyện dâng hiến cho 

Chuyển Luân Thánh Vương!” 

Người phụ nữ nghe xong vô cùng vui vẻ, Chuyển 

Luân Thánh Vương lập tức dùng như ý bảo châu soi rọi 

diện mạo của bà ta, làm cho bà ta thấy ñược mình ñẹp 

trang nghiêm như Ngọc nữ bảo, như thế càng làm cho bà 

ta thêm vui mừng! Bà ta liền nói: “Những người sa môn 

ñó chỉ lớn tiếng nói suông, rồi tự mình cho rằng có ñạo lý, 
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mà một chút năng lực cũng không có. Còn Chuyển Luân 

Thánh Vương xuất hiện, việc lợi ích thì vô số, mà còn 

khiến cho tôi tuổi già sức yếu thành Ngọc nữ bảo”. Nói 

xong liền lạy năm vóc sát ñất, hướng Chuyển Luân Thánh 

Vương ñảnh lễ. 

Ngay lúc ñó, Thần ðiển Tàng trông coi tài vật ban bố 

chỉ lệnh của Chuyển Luân Thánh Vương, tuyên dương 10 

thiện ñạo, chủ yếu giảng thập thiện, người phụ nữ sau khi 

nghe xong pháp này, trong tâm vô cùng vui mừng. 

“Những lời của Chuyển Luân Thánh Vương nói ra ñều có 

lợi ích lớn, bà sám hối những sai lầm trước ñây ñã tạo, tâm 

của bà ta trở thành hiền thục”. 

Lúc ñó La Hầu La trở về tướng mạo của Tỳ Kheo. 

Người phụ nữ vừa ngẩng ñầu nhìn, tại sao không phải là 

Chuyển Luân Thánh Vương? Như thế vẫn là ñệ tử của ñức 

Phật. Ngoài ra những người cùng ñi một ngàn hai trăm 

năm mươi vi Tỳ Kheo, vốn làm con của Chuyển Luân 
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Thánh Vương, toàn bộ tại sao hóa thành hình dáng Tỳ 

Kheo? Bà ta thấy xong vô cùng kinh ngạc, liền nói: “ðức 

Phật thanh tịnh không từ bỏ một chúng sinh nào, tức khiến 

một người ngoan cố, xấu xa như tôi ñều ñược hóa ñộ.” Lúc 

ñó tâm của cô dịu dàng, thành tâm sám hối, sau khi nói 

xong, bà lão muốn thọ 5 giới. Tiếp theo La Hầu La vì bà ta 

thuyết pháp tam quy, truyền trao ngũ giới, bà nghe La Hầu 

La thuyết pháp, ñang lúc muốn ngẩng ñầu, nhưng lúc chưa 

ngẩng ñầu liền chứng sơ quả Tu ðà Hàm. ðịa thần vô 

cùng hoan hỷ, từ trong lòng ñất xuất hiện, nói với trưởng 

giả Tu ðạt: “Lành thay! Trưởng giả, phá bỏ tà kiến lưới 

mê, Như Lai xuất thế, chân thật vì việc này, phá bỏ tà kiến 

lưới mê của chúng sinh.” 

Tiếp ñó, La Hầu La liền dẫn bà ñến vườn Kỳ Thọ Cấp 

Cô ðộc, lúc nhìn thấy thân thể Phật giống như núi vàng 

sáng chói, bà ta khởi tâm hoan hỷ, vui mừng chắp tay 

hướng Phật ñảnh lễ, sám hối vô số tội ác trong quá khứ, 
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còn xin ðức Phật cho phép bà ñược xuất gia.  

ðức Phật nói với La Hầu La: “Dẫn bà ñến nơi chỗ của 

Bà Kiều ðàm Di” (Dì ruột của ñức Phật). Lúc ñi ñược nửa 

ñường, La Hầu La nói cho bà nghe: “Khổ, không, vô 

thường, vô ngã. Bà nghe xong, ñầu tóc tự rụng liền trở 

thành Tỳ Kheo Ni, chưa ñến chỗ của bà Kiều ðàm Di, mà 

bà ta ñã trở thành Tỳ Kheo Ni rồi, không những thế còn có 

ñủ tam minh lục thông, tám giải thoát, thân thể bay lên hư 

không và 18 loại biến hóa. 

Vua Ba Tư Nặc cùng phu nhân Mạc Lợi nhìn thấy 

những loại biến hóa này, trong tâm vui mừng không tả xiết, 

liền tán thán: “Lành thay! ðức Phật giống như mặt trời 

xuất hiện ở thế gian, chiếu sáng phá bỏ ñi bóng tối của vô 

minh ngu si, khiến cho kẻ tà kiến chứng ñắc A La Hán”. 

Nói xong cung kính hướng về phía Phật ñảnh lễ thưa: 

“Thế Tôn! Người phụ nữ này, trong quá khứ ñã tạo những 

tội gì, khiến cho bà ta ñời này sinh trong gia ñình thiếu 
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thốn, phải làm ñầy tớ, nghe người sai bảo, và bà ta ñã tạo 

những phước ñức gì, may mắn hôm nay ñược gặp Thế Tôn, 

cũng giống như một tấm vải trắng dễ bị nhiễm màu sắc, 

ñức Phật cùng các ñệ tử của Ngài giáo hóa, bà ta mới 

chứng ñắc A La Hán?” 

ðức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: “Ông chú ý nghe! 

Cách ñây vô số kiếp trước, có Phật Thế Tôn xuất thế, ñức 

hiệu là Nhật Bảo Cái ðăng Vương Như Lai, ñầy ñủ 10 

hiệu, sau khi ðức Phật diệt ñộ, trong thời kỳ tượng pháp, 

có một vị vua tên Tạp Bảo Hoa Quang. Vị quốc vương này 

có một người con trai, tên là Khoái Kiến, vị vương tử này 

muốn xuất gia, vua cha cũng sẵng sàng ñồng ý!. 

Vị vương tử này, hướng về phía trước ñi vào trong núi 

sâu, tỏ rõ ý nguyện muốn xuất gia. Khi ñó có một vị Tỳ 

Kheo thông minh trí tuệ, biết rõ thật tướng các pháp, liền 

tiếp nhận vị vương tử làm ñệ tử. Ngoài ra còn có một vị Tỳ 

Kheo hiệu ðức Hoa Quang, vị này giảng dạy giáo nghĩa 
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rất tốt, ñặc biệt là khuyến hóa sơ học, rất có phương pháp. 

Vương tử Tỳ Kheo tuy hiện tướng xuất gia, nhưng bởi vì 

xuất thân vương tử, trong tâm còn kiêu mạn, Hòa Thượng 

vì ñại chúng giảng dạy pháp thâm sâu vi diệu, nói Bát Nhã 

Ba La Mật tánh không nghĩa lý sâu xa, nhưng vị vương tử 

Tỳ Kheo nghe xong không hiểu nghĩa lý sâu xa của 

“Không”, cho rằng hòa thượng giảng dạy là tà thuyết, tà 

kiến. Sau khi Tỳ kheo diệt ñộ, vị vương tử Tỳ Kheo này 

liền nói: “ðại hòa thượng của tôi không có trí tuệ, chỉ có 

thể ca ngợi việc hư vô không huyễn. Nếu tôi sau này có 

sinh làm người, tôi không muốn nhìn thấy vị hòa thượng 

này!” Ông ta phát ra lời nguyện như vậy: “Nhưng A Xà Lê 

ân sư của tôi (A Xà Lê là vị phạm sư hướng dẫn ñệ tử 

nhiều loại pháp tắc) mới là người ñầy ñủ trí tuệ biện tài, 

mong sao tôi ñời ñời kiếp kiếp gặp ñược vị thiện tri thức 

này!” 

Vương tử Tỳ Kheo sau khi phát ra ác nguyện xong, 
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ñem chánh pháp nói thành không phải chánh pháp, lấy 

không phải chánh pháp nói rằng chánh pháp, giảng dạy 

cho rất nhiều ñồ chúng ñều mang lấy tà kiến. Tức khiến 

cho ông ta nghiêm trì giới luật, oai nghi cử chỉ không có 

thiếu xót, bởi vì dùng sai lầm phương thức lý giải ý nghĩa 

chân chánh trì giới, càng trầm trọng hơn là hiểu sai Bát 

Nhã Ba La Mật thật tướng nghĩa lý của không, sau khi 

mạng chung, nhanh như tên bắn, tức khắc ñọa vào ñịa 

ngục A tỳ, tám mươi ức kiếp thường chịu vô lượng khổ 

não xong, lại ñầu thai vào nhà người nghèo cùng trong 500 

ñời, không chỉ tai ñiếc, ngu si, mắt mù, một ngàn hai trăm 

ñời trở lại, lại phải thường làm người ñầy tớ”. 

Sau khi ðức Phật giảng dạy nhân duyên này xong, 500 

tỳ nữ trong cung của Mạc Lợi phu nhân hết lòng sám hối 

tự trách và phát bồ ñề tâm, nguyện mong sao ñời sau hiểu 

Bát Nhã Ba La Mật, lý giải ñược ý nghĩa thâm sâu của 

pháp Không. 
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ðức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: “Lúc bấy giờ vị hòa 

thượng này chính là Thế Tôn.” 

Thế Tôn chính là hòa thượng của vương tử Tỳ kheo. 

ðó chính là kiếp trước phát ra ác nguyện “tôi không muốn 

gặp mặt vị hòa thượng này!” Do ñó ñức Phật dù muốn ñộ 

ông ta, ông ta cũng không có duyên ñược hóa ñộ, còn vị A 

Xà Thế còn chính là tiền thân của La Hầu La. Nhưng cũng 

may mắn là ông ta phát lời nguyện: “Tôi nguyện thân cận 

vị A Xà Lê, do ñó ông ta có duyên với La Hầu La, nếu La 

Hầu La ñến hóa ñộ, còn vương tử Tỳ Kheo chính là bà này; 

những ñồ chúng của vương tử tỳ kheo trước ñây có tà kiến, 

nhưng hôm nay ñược nghe Phật pháp xong, chính là 

những nữ chúng phát tâm bồ ñề.” 

Câu chuyện dạy cho chúng ta ñiều gì? Nhất ñịnh 

không ñược tùy tiện phát ác nguyện: “Tôi không muốn 

nhìn lại ai, ñặc biệt là những vị thầy, thiện tri thức, lời ác 

nguyện này dù thế nào ñi nữa không nên tùy tiện phát, 
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chúng ta cùng nhau sách tấn! 

Phước Nghiêm, ngày 29 tháng 9 năm 2012 
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ĐĐĐĐứứứức Phc Phc Phc Phậậậật nói Kinh Nhũ Quang Pht nói Kinh Nhũ Quang Pht nói Kinh Nhũ Quang Pht nói Kinh Nhũ Quang Phậậậậtttt        
Hôm nay, tôi chia sẻ với quý vị câu chuyện “Kinh 

Thuyết Nhũ Quang Phật”, ñược trích trong ðại Chánh 

Tạng quyển 17, từ trang 754b~ 756b.   

Khi ñức Phật còn tại thế, Ngài từng bị phong hàn, cần 

một ít sữa bò ñể làm thuốc. ðương thời có vị Phạm chí Ma 

Gia Lợi, có rất nhiều ñệ tử thân cận, và ñược nhà vua ñại 

thần dân chúng tôn kính, ông tuy giàu có nhưng rất keo 

kiệt ích kỷ, không tin Phật pháp, không thích bố thí. Ông 

keo kiệt ñến mức ñộ dùng lưới bao phủ nhà và vườn ñể 

chim không bay vào tìm thức ăn ñược.    

ðức Phật muốn ñộ ông ta, liền gọi ngài A Nan ñến nhà 

ông ñể khất thực một ít sữa, vì nhà ông có nuôi bò sữa.  

Lúc ñó ông Ma Gia Lợi cùng với 500 vị ñệ tử giỏi, 

ñang ñi vào cung diện kiến vua, trên ñường gặp ngài A 

Nan, ông hỏi: “Ngài ñi ñâu mà sớm thế, ngài có cần gì 
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không?”  

Ngài A Nan ñáp: “ðức Thế Tôn ñang bị phong hàn 

cần một ít sữa”. 

Vì do rất keo kiệt nên ông Ma gia Lợi li ền nghĩ: “Nếu 

ta không cho Thế Tôn sữa thì mọi người sẽ nghĩ ta là 

người keo kiệt, còn nếu cho thì những vị ñệ tử của Ta sẽ 

nghĩ: “Ma Gia Lợi ñang cung phụng ñức Phật, do ñó ông 

băn khoăn và tìm ra một phương kế, ông nghĩ rằng có một 

con bò rất hung tợn trong nhà: “Hãy ñể cho ngài A Nan tự 

mình ñi vắt sữa”. Bởi con bò mẹ hung dữ này, nếu nổi sân 

sẽ dùng sừng húc ngài A Nan, như thế mới có thể làm cho 

những ñệ tử khác của ñức Phật phải nhục nhã, làm cho 

mọi người phải xa lánh và tôi sẽ càng ñược nhiều người 

tôn trọng. Không cần biết A Nan có lấy ñược sữa hay 

không nhưng ñã khiến cho mọi người biết ñược tôi không 

phải là người keo kiệt. Nếu A Nan bị bò húc chết thì ñó 

cũng chẳng phải là lỗi của tôi.  
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Do ñó, ông nói với ngài A Nan: “Bò ñang nhốt trong 

chuồng, ông tự ñi vào mà vắt”. Sau ñó ông nói nhỏ với con 

của mình: “Hãy ñưa Tôn giả A Nan ñến con bò hung dữ và 

quan sát ông ta có lấy ñược sữa hay không?”.  

Lúc ñó, năm trăm vị học trò nghe như vậy, mọi người 

ñều rất tò mò, muốn ñi cùng xem sự tình xảy ra như thế 

nào, họ cảm thấy rất kỳ lạ và bàn luận: “Sa môn Cù ðàm 

(tức Thế Tôn) thường tự xưng “trên trời dưới ñất, chỉ có ta 

là ñộc tôn”, có thể hóa ñộ chúng sinh trong mười phương 

hết lão bệnh chết. Vậy sao chính ngài lại bị bệnh, không tự 

mình cứu chữa, sao bảo A Nan xin sữa và thuốc? Những 

Phạm chí ai cũng bàn tán nghị luận.   

Lúc ñó ngài Duy Ma Cật ñang ñi diện kiến ñức Phật, 

ngang qua nhà ông Phạm chí thì gặp ngài A Nan liền hỏi: 

“Ngài ñi khất thực sao mà sớm thế? Ngài A Nan liền nói: 

ðức Phật ñang bị phong hàn cần một ít sữa” 

Cuộc ñối thoại giữa cư sĩ Duy Ma và ngài A Nan dưới 
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ñây trùng hợp trong Kinh Duy Ma. Cư sĩ Duy Ma nói với 

A Nan: “Thầy không nên nói như thế! Thân Như Lai là 

thân kim cương, những ác pháp ñã ñược ñoạn trừ, chỉ tích 

tụ những thiện công ñức thì làm sao mà có bệnh? Thầy 

nên im lặng mà rời khỏi nơi ñây! Không ñược nói ñi khất 

thực xin sữa, nói như thế ngoại ñạo nghe ñược sẽ hủy báng 

ñức Như Lai, và cũng ñừng ñể Chư Thiên Long Thần và 

kể cả Bồ Tát trong mười phương, A La Hán, Thanh Văn 

nghe ñược ñều này.   

Ngay cả bậc Chuyển Luân Thánh Vương, phước ñức ít, 

mà ñã không bệnh tật, huống hồ Thế Tôn ñã tu vô số kiếp, 

bố thí khắp nhân gian, và còn tích lũy vô lượng phước ñức, 

thành tựu thân kim cương, làm sao lại có bệnh tật ñược? 

Những lời nói này nếu truyền ñến ngoại ñạo, bọn chúng sẽ 

hủy báng: “Thế Tôn bệnh tự mình còn chưa trị ñược làm 

sao cứu chữa ñược sinh lão bệnh tử cho chúng sinh ñây?” 

Duy Ma Cật nói với A Nan: “Thực ra thân Như Lai là 
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pháp thân, là sắc thân ñã giải thoát, do ñó ñức Phật không 

còn bệnh. Thân Như Lai có vô lượng công ñức, những 

bệnh hoạn ñã không còn nữa, nếu nói có bệnh thì ñó chỉ là 

thị hiện mà thôi.” Ông nói: “Thầy hãy ñi nhanh ñi! ðừng 

ñể ngoại ñạo hủy báng?  

Ngài A Nan nghe xong, cảm thấy rất hổ thẹn, ngài 

nghĩ: “Có phải ta ñã nghe sai rồi chăng?”  

Ngay lúc ñó, trên không trung có âm thanh xuất hiện: 

“A Nan, như trưởng giả Duy Ma Cật chất vấn, Như Lai 

xuất hiện thế gian, ngài vì chúng sinh trong cõi ngũ trược 

ác thế mà thị hiện thân có bệnh, ñể ñộ tham sân si của 

chúng sinh trong mười phương, là một phương pháp thị 
hiện. Do ñó, ngài hãy ñi ñến nhà ông Ma Gia Lợi khất thực 

xin sữa, những lời cư sĩ Duy Ma Cật vừa nói, thầy không 

nên bận tâm, mà cũng không cần phải hổ thẹn.”  

Lúc ñó, ngài A Nan rất kinh ngạc: Có phải mình ñã 

nghe nhầm chăng? Trong lòng lại nghĩ: “Chẳng lẽ oai thần 
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Như Lai ñã cảm ñộng ñến như thế sao?  

Lúc bấy giờ, năm trăm vị Phạm Chí, nghe tiếng nói 

trong không trung, biết Thế Tôn bệnh không phải thật 

bệnh, mà chỉ là thị hiện ñể hóa ñộ chúng sinh. Cũng như 

cư sĩ Duy Ma Cật, ñã là Như Lai ở một quốc ñộ khác 

nhưng vì muốn hóa ñộ mà thị hiện có bệnh, Thế Tôn muốn 

những ñệ tử ñi thăm ông ta, thực ra là tạo có cơ hội ñược 

nghe trưởng giả Duy Ma Cật khai thị v.v.. 

Lúc ñó, ông Ma Gia Lợi và thân quyến ông ta ñều rất 

tò mò, xem ngài A Nan cuối cùng có lấy ñược sữa hay 

không.  

Ngài A Nan ñi bên cạnh con bò mẹ hung hăng này, 

tâm nghĩ: “Phạm chí Ma Gia Lợi ñồng ý cho tôi vắt sữa 

nhưng tôi là sa môn làm sao tôi có thể tự tay làm, biết làm 

sao ñây?”  

Ngay lúc ñó, Ngài ðế Thích từ cõi trời xuống, hóa 

thân thành một vị Phạm chí nhỏ tuổi ñứng cạnh con bò.  
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Ngài A Nan khi thấy anh ta rất hoan hỷ liền nói: 

“Thiếu niên Phạm chí! Có thể giúp tôi vắt sữa ñược 

không?” 

Vị thiếu niên Phạm chí trả lời: “Tôi không phải là 

Phạm chí, tôi là ðế thích. Tôi nghe Như Lai cần sữa, vì 

vậy tôi từ trên trời xuống ñây hầu mong cầu chút phước 

ñức.”  

Ngài A Nan nói: “Ông là thiên ñế, ñịa vị rất tôn quý, 

sao lại tiếp cận mùi hôi thối của bò? 

ðế thích trả lời: “So với Như Lai thì ñịa vị của tôi có gì 

là trân quý, việc này có gì ñể mà toan tính! Thế Tôn không 

mệt mỏi xây dựng công ñức hà huống tôi chỉ là vị trời nhỏ 

mà thôi! Tôi sống trong cảnh vô thường, những phước ñức 

vô thường này cũng phải tan biến, nếu không tích lũy công 

ñức, có núi công ñức cũng phải hết, khi phước ñức ñã 

không còn thì không nơi nương tựa.”  

Ngài A Nan nói, nếu ông muốn, thì ông tới vắt sữa 
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dùm tôi”. 

ðế thích nói: “ðược!” Ông liền cầm bát ñi ñến phía 

trước con bò ñể vắt sữa, thường ngày nó rất hung dữ, 

nhưng bây giờ nó bình thản, khiến cho những người xung 

quanh vô cùng kinh ngạc. “Phạm chí nhỏ tuổi này có gì 

quan trọng, mà lại mạo hiểm vì ñệ tử Thế Tôn ñến vắt sữa? 

Trên thực tế rất nguy hiểm, mọi người muốn ngài A Nan 

ñến vắt sữa, ñể con bò dùng sừng húc chết hoặc bị thương, 

nhưng lại thấy rất kỳ lạ: “Tại sao lại thay ñệ tử Thế Tôn 

ñến vắt sữa, sao không ñể cho A Nan tự mình vắt 

sữa”.       Lúc ñó, ðế thích thay A Nan ñến vắt sữa và nói 

với con bò: ðức Thế Tôn ñang bị phong hàn, mày làm ơn 

cho ta lấy ít sữa ñể ñức Phật dùng, nếu khiến Ngài hết 

bệnh, thì ngươi sẽ có vô lượng phước ñức. Phật là thầy của 

trời người, Ngài không phải vì tham mà ñến xin sữa, ngài 

dùng tình thương ñể cứu giúp tất cả chúng sinh, vì muốn 

cho chúng sinh ñược giải thoát.”  
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Lúc ñó, con bò nói với ðế thích: “Ngài ñã dùng bàn 

tay chạm vào tôi nhưng thật là nhẹ nhàng làm sao, và xin 

ông chỉ lấy sữa từ hai cái vú phía trước hai cái phía sau ñể 

dành cho con tôi bú. Vì con tôi từ sáng tới giờ chưa ñược 

bú, tôi biết tuy cúng dường Như Lai phước ñức rất lớn 

nhưng con tôi cũng phải lo chăm sóc, cần phải bình ñẳng 

mà nghĩ như vậy.  

Lúc ñó bò con nghe xong liền nói với mẹ: 

Mẹ ơi! M ẹ ơi! Con từ xưa ñến nay chưa từng nghe qua 

danh hiệu của Phật, ñây là cơ hội hiếm có, con rất mừng và 

cũng muốn cúng dường, mẹ hãy lấy hết phần sữa của con 

cúng dường lên Phật. Thế Tôn là thầy của trời người khó 

gặp ñược, con cũng có thế ăn cỏ, uống nước ñể sống qua 

ngày. Trong ñời quá khứ, làm người thường uống sữa, 

trong lúc luân hồi trong sáu ñường, cũng không ngừng 

uống sữa, thời gian ñã quá lâu rồi, mà người ngu ở thế gian 

cũng rất nhiều, mọi người ñều không biết cúng dường ñức 
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Phật, kết quả hối hận là ñã không biết bố thí, thì chút lợi 

ích cũng không có ñược.  

Bởi vì, trong quá khứ con vô cùng tham lam lại rất dễ 

xung ñột với người khác, còn gặp phải bạn ác, không tin 

kinh luật. Kết quả làm con ñọa làm bò, ngựa trải qua 16 

kiếp, không dễ gặp ñược Phật, cũng giống như người bệnh 

gặp ñược thầy giỏi thuốc hay. Do ñó, xin mẹ lấy hết phần 

sữa của con ñưa cho ngài A Nan dâng lên cúng dường 

Phật! Khiến con sau này ñược khai mở trí huệ ñắc ñạo 

giống như ñức Phật vậy.     

ðế thích vắt ñầy bát sữa và trao cho Ngài A Nan, ngài 

vô cùng vui mừng và mang về. Sau khi về ñến nơi, ñức 

Phật hỏi ngài A Nan: “Chuyện gì ñã xảy ra?”  

Ngài A Nan ñem toàn bộ câu chuyện giữa bò mẹ và 

con kể lại cho ñức Phật nghe.  

ðức phật kể lại nhân duyên trong quá khứ, bò mẹ và 

bò con ñã từng làm ñại trưởng giả giàu có nhưng vì rất 
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tham lam keo kiệt, không tin kinh giáo, giới luật của ñức 

Phật, thường cho vay giá cao. Có người sau khi trả tiền 

nhưng lại bị ông ta nói với người khác: “Bạn chưa trả hết 

tiền! Vì nhân duyên như vậy nên ñọa làm súc sinh 16 kiếp. 

Bây giờ nghe danh hiệu của ñức Phật, nó liền khởi tâm 

hoan hỷ, mà nghiệp làm súc sinh tới ñời này là chấm dứt. 

Hiện giờ nghe danh hiệu ñức Phật nó khởi tâm từ bi, dùng 

sữa cúng dường Phật, về sau sẽ ñược giải thoát.  

ðức Phật mỉm cười, ngài A Nan liền hỏi ñức Phật: 

“Tại sao Ngài lại cười?  

ðức Phật liền nói với ngài A Nan: “Sau khi bò mẹ và 

bò con chết, sẽ bảy lần sinh lên cõi trời ðâu suất cùng 

Phạm Thiên, và sẽ bảy ñời làm người ở nhân gian, làm con 

của một người phú gia, không còn sinh trong ba ñường ác. 

Sau này, sẽ có túc mạng thông, sẽ thường cúng dường 

Phật, và treo tràng phan, ñốt hương cúng dường thọ trì 

kinh pháp. Bò mẹ về sau gặp ñức Phật Di Lặc, trở thành ñệ 
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tử xuất gia của Ngài, sau này chứng quả A La Hán. Bò con 

càng hơn thế nữa, nó trải qua 20 kiếp, nó sẽ thành Phật, 

danh hiệu là Nhũ Quang Như Lai, cứu ñộ vô số chúng 

sinh.” 

Cũng là dùng sữa cúng dường ñức Phật, nhưng bò mẹ 

chỉ phát tâm giải thoát, bò con phát ñại bồ ñề tâm, về sau 

không ngừng tu học nghe phật pháp. Vì vậy, bò mẹ ñắc 

quả A La Hán, còn bò con thành Phật hiệu là Nhũ Quang 

Như Lai.  

ðức Phật dạy A Nan: “Bò mẹ và bò con ñều dùng tâm 

tốt cúng dường Như Lai, nhân duyên này ñã gieo trồng 

một chủng tử ñược ñộ, giống như súc sinh ñều có tâm 

thiện, hà huống con người chúng ta sáu căn ñầy ñủ, có trí 

huệ phân biệt ñúng sai, cần phải phát tâm. Nếu không phát 

tâm, mà cũng không thấu hiểu sinh tử luân hồi, cũng 

không thọ trì kinh giáo, không tin bố thí ñời sau sẽ ñược 

phước, vì tham lam keo kiệt tự dối mình, tâm chứa tâm ác, 
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miệng nói lời ác, thân làm việc ác, giống như người ngu, 

như thế thì làm sao giải thoát ñược.” 

Câu chuyện trong “Kinh Phật Thuyết Nhũ Quang 

Phật”, tương tự như kinh “Phật Thuyết ðộ Tử Kinh” trong 

ñại chánh tạng quyển 17, trang 754. “Phật Thuyết ðộc Tử 

Kinh” ngắn hơn, ñại chúng có thể hỗ tương ñối chiếu. Liên 

quan ñến cuộc ñối thoại giữa cư sĩ Duy Ma và ngài A Nan 

trong “Kinh Duy Ma”. 

Phước Nghiêm, ngày 28 tháng 4 năm 2012 
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Câu ChuyCâu ChuyCâu ChuyCâu Chuyệệệện “n “n “n “Nhân Nhân Nhân Nhân dddduyên Puyên Puyên Puyên Phhhhấấấất Ca Sa t Ca Sa t Ca Sa t Ca Sa 
Vương Vương Vương Vương cccchhhhứứứứng ng ng ng qqqquuuuảảảả    mmmmà à à à bbbbịịịị    ttttrâu râu râu râu hhhhúúúúcccc    chchchchếếếếtttt””””    
((((PPPPhhhhầầầần 1)n 1)n 1)n 1)        

Tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị về một câu chuyện ñược 

trích trong “Pháp Cú thí dụ Kinh Phẩm Duy Niệm” thuộc 

“ðại Chánh Tạng” quyển thứ 4 trang 580c~581b. 

Ngày xưa lúc ñức Phật còn tại thế, Phất Ca Sa Vương 

và Bình Sa Vương là bạn với nhau rất thân thiết. Lúc ñó, 

Phất Ca Sa Vương vẫn còn chưa biết Phật Pháp, ông ta 

làm hoa thất bảo tặng cho Bình Sa Vương. Bình Sa Vương 

sau khi nhận ñược hoa thất bảo, chuyển lại cúng dường và 

thưa ñức Phật: “Phất Ca Sa Vương với con là bạn rất thân 

thiết, thất bảo này là ông ta tặng cho con, bây giờ con xin 

cúng dường ñức Phật. Con hy vọng Phất Ca Sa Vương 

ñược tâm ý trong sáng, có cơ hội gặp ñược ñức Phật, nghe 

Phật Pháp và cung kính cúng dường chúng Tăng, thân cận 

Tam Bảo, không biết con nên dùng vật gì ñể ñền ñáp cho 
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ông ta mới phải? 

ðức Phật dạy Bình Sa Vương: “Con có thể chép 12 

nhân duyên tặng cho Phất Ca Sa Vương, ông ấy lúc nhận 

ñược bộ Kinh này, trong tâm nhất ñịnh hiểu ñược và có 

niềm tin chính xác.”  

Bình Sa Vương vội vàng chép lại 12 nhân duyên, 

ngoài ra còn viết thêm một ñoạn nói rằng “Ông tặng cho 

tôi bảo hoa, bây giờ tôi có hoa Phật Pháp ñến ñền ñáp ông, 

hy vọng ông ñọc thật kỹ tư duy nghĩa lý kinh văn, trong 

kinh văn nói về nhân duyên, quả báo vô cùng kỳ diệu, nếu 

tu học tốt, sẽ ñắc ñược quả báo vô cùng tốt ñẹp. Lúc ông 

nhận ñược xin ñừng chần chừ, mau mau ñọc tụng, nghiên 

cứu học tập, rất mong ñợi một ngày chúng ta có thể cùng 

nhau thưởng thức pháp vị.” 
Phất Ca Sa Vương sau khi nhận ñược từ Bình Sa 

Vương viết “12 nhân duyên”, tư duy suy nghĩ nhiều lần 

nội dung của kinh văn, cuối cùng ñối với Phật Pháp khởi 
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tín tâm thanh tịnh, mà còn thấu hiểu một cách sâu sắc, ông 

ta tự trong ñáy lòng thốt lên: “ðạo lý của Phật Pháp hướng 

dẫn quá là kỳ diệu! Nghĩa lý của ðức Phật khai thị tinh 

thâm kỳ diệu, khiến tâm tôi an ñịnh, phản tỉnh tôi; thân tôi 

là vị vương chủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ngôi vị tôn 

vinh. ðây cũng chính là nguồn gốc âu lo phiền não. Tôi ñã 

từng nhiều ñời nhiều kiếp trầm luân sinh tử luân hồi, hôm 

nay mới có thể tỉnh ngộ. Hồi tưởng những hưởng lạc của 

thế tục, thực chất không ñáng ñể tham luyến”, Phất Ca Sa 

Vương lập tức triệu tập ñại thần, nhường ngôi vua lại cho 

thái tử, tự mình cạo tóc xuất gia làm sa môn, khoác tăng 

phục, ôm bát ñi ñến bên ngoài thành La Duyệt Kỳ (thành 

Vương Xá), xin ở nhà một người làm ñồ gốm. Trong lòng 

nghĩ: “Tôi ngày mai vào thành khất thực, dùng cơm trưa 

xong, tôi lại ñến chỗ ñức Phật thọ trì Kinh giới.” 

Lúc ñó, ñức Phật dùng thần thông nên biết vua Phất Ca 

Sa ngày mai khi khất thực, tính mạng của ông sẽ chấm dứt, 
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ông từ nơi xa xôi ñến ñây, nhưng không gặp ñược ta, và 

cũng chẳng nghe ñược kinh pháp, thật là ñáng thương xót. 

Nên ñức Phật liền hóa thành một vị sa môn, ñi ñến trước 

nhà của người làm ñồ gốm và cũng xin ngủ qua ñêm. 

Người thợ gốm nói: “Vừa mới có một vị sa môn xin ở 

qua ñêm ở phía trong lò gốm, nếu như ông không ý kiến gì, 

ông cũng có thể cùng vị sa môn ñó ở qua ñêm” hóa hiện sa 

môn lấy một bó cỏ, ñi ñến lò, rồi ngồi một bên, hỏi Phất 

Ca Sa: “Ông từ nơi nào ñến! Thầy của ông là ai! Tại sao 

muốn xuất gia làm sa môn? Ông ñã gặp ñức Phật chưa?” 

Phất Ca Sa trả lời: “Tôi chưa gặp Phật, tôi chỉ nghe 12 

nhân duyên, tôi liền phát tâm xuất gia làm sa môn. Tôi 

chuẩn bị ngày mai vào thành khất thực, dùng trưa xong, lại 

tiếp tục ñi về phía trước ñảnh lễ Thế Tôn”.  

Hóa hiện sa môn liền nói: “Mạng sống con người nguy 

hiểm dễ tan, thời thời ñều gặp nguy hiểm sinh mạng, rất 

mong manh, sớm tối biến hóa vô thường, thời khắc ñều 
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ñang ở trong biến hóa vô thường. Bởi vì tội báo này ñời 

trước cùng người kết oán, cuối cùng không ñề phòng ñược 

tự nhiên mà ñến, tức là bất kể ở ñâu, bất kỳ lúc nào quả 

báo này cũng ñều có thể ñến, nên quán chiếu thân thể của 

chúng ta là do ñất, nước, lửa, gió, bốn loại nhân duyên giả 

hợp mà thành. Cuối cùng cũng tan rã, trở về với vốn có 

của nó, ñất trở về ñất, nước trở về nước, lửa trở về lửa và 

gió trở về gió. Nên tư duy về thất giác chi (niệm giác chi, 

trạch pháp, tinh tấn, khinh an, ñịnh và xả giác chi) và tư 

duy Không, thanh tịnh, vô tưởng, cần một lòng một ý nhớ 

nghĩ ñến Tam Bảo; Phật, Pháp, Tăng. Cần phải tư duy 

công ñức của sự bố thí, trì giới, có thể hiểu rõ vô thường, 

như thế cũng như sự gặp Phật không khác vậy. Nếu như 

chúng ta chỉ lên kế hoạch cần làm gì cho ngày mai, như 

thế thì thật không có ý nghĩa gì cả, vì ngày mai ra sao vẫn 

chưa biết.”  

Lúc ñó vị sa môn biến hóa này liền nói bài kệ rằng: 
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“Người có thể ñạt ñược lợi ích, ñều là nhờ trở về nương 

tựa Phật Pháp, do ñó nên sớm tối mỗi phút giây cần phải 

nhớ nghĩ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Tự mình có thể giác 

ngộ, như thế mới ñích thực là ñệ tử của Phật. Một người ñệ 

tử của ñức Phật thì bất luận sớm tối, mỗi sát na ñều nên 

thường niệm Phật, Pháp, Tăng ba ngôi báu, và cần phải 

quán thân bất tịnh, quán vô thường, nhớ nghĩ công ñức của 

sự bố thí và trì giới, suốt ngày nên quán ba cánh  cửa giải 

thoát, gọi là tam giải thoát môn, tức là quán Không, vô 

nguyện và vô tướng.” 

Lúc ñó hóa sa môn ở trong lò gốm ấy, vì vua Phất Ca 

Sa mà nói ñại ý của vô thường, vua Phất Ca Sa chuyên tâm 

tư duy, nhiếp tâm vào ñịnh, ngay lúc ñó liền chứng quả A 

Na Hàm.  

ðức Phật biết vua Phất Ca Sa ñã thể ngộ, nên hiện trở 

lại thân Phật, phóng quang minh, ba mươi hai tướng tốt, 

tám mươi vẻ ñẹp. Vua Phất Ca Sa vừa nhìn thấy vô cùng 
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tán thán. Vốn là ñức Phật từ bi ñến hóa ñộ vô cùng mừng 

rỡ, do ñó hướng về ñức Phật ñảnh lễ. 

ðức Phật lại nói với vua: “Do quá khứ ñã tạo nghiệp 

ác, thậm chí quả báo hiện tại phải trả bằng mạng sống. 

Nhưng quả báo cũ, một sớm thọ hết liền kết thúc. Do ñó 

nếu ông gặp phải những bất trắc, ông cần phải nghĩ ñây là 

do ác nghiệp ñã tạo trong quá khứ, bây giờ phải mang lấy 

tội báo; tội báo này sau khi gánh chịu hết, thì liền kết thúc, 

ông không nên lo sợ”. Sự thật, ñức Phật ñang ngầm bảo 

ông, ngày mai ông sẽ gặp bất trắc, sớm nói ra ñể ông 

không nên hoảng hốt. 

Vua Phất Ca Sa bạch ñức Phật rằng: “Xin tuân thủ lời 

dạy của Thế Tôn, y giáo phụng hành” không lâu ngày vua 

Phất Ca Sa tiến vào thành khất thực, tại trong thành gặp 

một con trâu mẹ vừa mới sinh xong, trâu mẹ vì bảo vệ trâu 

con, dùng hết sức mạnh húc vào vua Phất Ca Sa, ñến nỗi 

thủng ruột, vua Phất Ca Sa ngay lúc ñó liền mạng chung. 
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Mà sau khi mạng chung, lập tức sinh vào Bất Hoàn Thiên, 

chính là cõi trời Ngũ Bất Hoàn của ñệ tứ thiền. 

ðức Phật bảo những Tỳ kheo trà tỳ hỏa táng, ñem di 

cốt của vua Phất Ca Sa xây tháp cúng dường. 

ðức Phật nói với các ñệ tử: “Căn nguyên của tội báo, 

nhất ñịnh phải cẩn thận.” Vì chúng ta tạo nghiệp ác, không 

nên ñợi ñến lúc quả báo hiện hành mới hoảng hốt lúng 

túng, chúng ta cần phải hiểu căn nguyên của tội báo là gì? 

Chính là vô minh phiền não, và có cả nghiệp. Chúng ta 

không nên sinh phiền não, không nên tạo nghiệp ác. 

Qua câu chuyện muốn khuyên chúng ta rằng không 

nên vạch kế hoạch cho ngày mai làm gì, trong khi ñó việc 

cần thực hiện ngày nay lại bỏ lỡ mà cần phải nắm bắt giây 

phút hiện tại. Còn nữa, dù cho ở quá khứ chúng ta ñã tạo 

ác nghiệp gì có thể nó không ñược rõ ràng; nhưng quả báo 

ñó không như vậy, nói ñến thì sẽ liền ñến, vì vậy chúng ta 

có lo sợ cũng chẳng ñược gì. 
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Vua Phất Ca Sa tại sao sau khi chứng quả, lại bị trâu 

húc ñến chết? Muốn biết tường tận, xin mời lần ñọc bài 

tiếp theo sẽ hiểu rõ. 

Phước Nghiêm, ngày 27 tháng 10 năm 2012 
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Câu Câu Câu Câu cccchuyhuyhuyhuyệệệện “n “n “n “Nhân Nhân Nhân Nhân dddduyên uyên uyên uyên vvvvua Phua Phua Phua Phấấấất Ca t Ca t Ca t Ca 
Sa Sa Sa Sa cccchhhhứứứứng ng ng ng qqqquuuuảảảả    mmmmà à à à bbbbịịịị    ttttrâu râu râu râu hhhhúc úc úc úc cccchhhhếếếết”t”t”t”    
búa rìu trong mibúa rìu trong mibúa rìu trong mibúa rìu trong miệệệệng, sng, sng, sng, sởởởở dĩ b dĩ b dĩ b dĩ bịịịị m m m mấấấất mt mt mt mạạạạng ng ng ng 
do vì ác ngôn cdo vì ác ngôn cdo vì ác ngôn cdo vì ác ngôn củủủủa mình. a mình. a mình. a mình. ((((PPPPhhhhầầầần 2)n 2)n 2)n 2)    

Tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện ñược trích 

trong “Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phẩm Ngôn Ngữ Thứ 8” 

thuộc “ðại Tạng Kinh” quyển 4 trang 582a~b. 

Câu chuyện này với “Kinh Pháp Cú Thí Dụ phẩm thứ 

6 phẩm Tư Duy” có liên quan, phẩm ấy có ñề cập ñến vua 

Bình Sa và vua Phất Ca Sa là bạn tốt của nhau, vua Bình 

Sa chép lại 12 nhân duyên tặng vua Phất Ca Sa. Vua Phất 

Ca Sa xem xong “12 nhân duyên” này vô cùng xúc ñộng, 

ông liền khởi tâm xuất ly và xuất gia. 

Sau khi xuất gia, ông xin ngủ qua ñêm tại lò nung của 

một thợ gốm, dự ñịnh ngày mai sẽ vào thành khất thực, 

dùng ngọ xong, lại ñi vào chỗ của Phật thọ trì kinh giới. 

Nhưng ñức Phật ñã biết, nhân duyên trong quá khứ của 
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vua Phất Ca Sa, ông ta qua không nổi ñến trưa mai, ñức 

Phật nghĩ ông ta ñã phát tâm như vậy, chưa ñược gặp Phật, 

cũng chưa ñược nghe Phật Pháp mà chết, thì thật ñáng 

thương quá, do ñó ðức Phật liền hóa hiện thành một vị sa 

môn giảng dạy cho ông, ngay lúc ñó vua Phất Ca Sa chứng 

ñắc A-na-hàm tam quả. Phật nói với ông; “Không nên chỉ 
dự ñịnh cho ngày mai phải làm gì? Mà cần phải sống với 

hiện tại, một mực lo tính công việc cho ngày mai, việc làm 

như vậy không có ý nghĩa gì. Ngoài ra, còn có trong quá 

khứ chúng ta tạo những ác nghiệp gì, chúng ta không thể 

biết, nhưng quả báo ñến không một chút do dự, nói ñến là 

ñến, chúng ta nên hoan hỷ ñón nhận, hoảng hốt cũng 

chẳng ñược gì.” 

ðức Phật sau khi dự báo như vậy xong, qua hôm sau 

lúc vua Phất Ca Sa ñi khất thực, tại trong cửa thành gặp 

một con trâu mẹ vừa mới sinh con xong, vì bảo vệ trâu con, 

liền dùng sừng lấy hết sức mạnh húc vua Phất Ca Sa, vì 
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thế mà mạng chung, ñây là nội dung trong “Phẩm Thứ 6 

Phẩm Tư Duy”. 

Bây giờ ñến phẩm thứ 8, nội dung chính nói về nhân 

duyên trong quá khứ của vua. Tại sao một người ñã chứng 

thánh quả thứ 3 A Na Hàm rồi, mà sao vua không tránh 

ñược gặp bất trắc này. Nguyên nhân cuối cùng là sao? Tại 

“Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phẩm Ngôn Ngữ” này có nói ñến. 

Quá khứ vua Phất Ca Sa sau khi tự xuống tóc xuất gia, 

ñi về phía thành vương xá khất thực, tại trong thành bị một 

con bò mẹ mới sinh con, dùng hết sức mạnh húc chết. Chủ 

nhân của con trâu cảm thấy vô cùng sợ hãi, nên bán trâu 

ñó cho người khác. 

Người mua con trâu ấy, dắt ñến bên bờ sông cho nó 

uống nước, nhưng bất ngờ bị nó húc ở sau lưng rồi chết. 

Người mua trâu có một người con trai, biết cha mình 

bị trâu húc mà chết, anh ta vô cùng sân giận, liền ñem con 

trâu mẹ ra giết, mang thịt trâu lên chợ bán. 
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Lúc ñó, có một người nông dân mua cái ñầu trâu, dùng 

sợi dây thừng cột lại và gánh về nhà, khiêng ñầu trâu rất 

mệt, người nông dân còn cách nhà khoảng một cây số, 

cảm thấy rất mệt, tìm một thân cây, liền ñặt ñầu trâu tạm 

thời treo trên cành cây, ông ta ngồi nghỉ ở dưới gốc. Nào 

ngờ ñâu, chẳng bao lâu sợi dây bị ñứt, ñầu trâu rớt xuống, 

sừng trâu ñâm ngay vào người nông dân, người nông dân 

chết tại chỗ. Con trâu mẹ này trong một ngày liên tục lấy 

ñi 3 mạng người. 

Tin này chuyển ñến tai vua Bình Sa, vua cảm thấy vô 

cùng kỳ lạ. Do ñó, vua Bình Sa bèn cùng tất cả ñại thần ñi 

bái kiến ñức Phật. Vua Bình Sa hướng Phật ñảnh lễ xong, 

bước ñến chỗ của vua, chấp tay và hỏi ñức Phật: “Thật là 

kỳ lạ? Thật không thể nghĩ lường! Thế Tôn! Một con bò 

mẹ trong một ngày liên tục giết 3 mạng người, cuối cùng 

là nguyên nhân ñặc biệt gì? ðó là những việc xảy ra ngoài 

ý muốn chăng? Chúng con hy vọng Thế Tôn vì chúng con 
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giải thích rõ ràng, cuối cùng là do nguyên nhân gì?” 

ðức Phật nói với vua Bình Sa: “Tội báo nhất ñịnh có 

nguyên nhân, nguồn gốc của nó chúng ta cần lưu ý, cũng 

không chỉ chúng ta hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này mà 

thôi.” 

Vua Bình Sa lại một lần nữa thỉnh ñức Phật khai thị: 
“con hy vọng có thể biết ñược ngọn ngành nhân duyên 

toàn bộ của sự việc này.” 

ðức Phật nói: “Quá khứ có ba người, nhân ñến nước 

khác làm thương nhân, tạm thời ở lại trong căn phòng của 

một bà lão neo ñơn, họ cần phải trả tiền thuê phòng cho bà 

lão, nhưng họ thấy bà lão ñơn ñộc một mình, liền nghĩ 
không trả tiền. Do ñó thừa cơ lúc bà lão ñi ra ngoài, ba 

người lặng lẽ bỏ ñi, bà lão trở về nhìn, không thấy ba 

người. Do ñó ñi hỏi hàng xóm: “có ai thấy ba người 

thương nhân này không?” Người hàng xóm trả lời: “Họ ñã 

ñi lúc sớm rồi!” Bà lão nghe xong vô cùng tức giận, vội 
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vàng từ phía sau ñuổi theo truy tìm, cuối cùng ñuổi theo 

kịp ba người thương nhân, liền ñòi trả tiền thuê phòng. 

Nhưng cả ba người ñều không có một chút áy náy, mà còn 

dùng lời ác chửi mắng bà. “Chúng tôi trước trả tiền cho bà 

rồi! Bà tại sao còn ñòi trả chứ?” Ba người ñồng thanh cự 

tuyệt, kiên quyết không trả. 

Bà lão thế ñơn lực yếu không biết phải làm sao, vô 

cùng buồn rầu, do ñó bà phát một lời thề ñộc, ñối trước ba 

người này và nói: “Hiện giờ tôi nghèo cùng ñến nỗi nhà 

dột cột xiêu, mà các ông vẫn nhẫn tâm lừa gạt ñời sau bất 

cứ sinh ra ở ñâu, nếu gặp lại các ông, tôi nhất ñịnh sẽ giết 

các ông, dù cho các ông ñắc ñạo, tôi cũng cương quyết 

không tha thứ! Tôi nếu không giết các ông ñược tôi thề 

không ngưng! Nhất ñịnh giết các ông chết mới thôi.” 

ðức Phật nói với vua Bình Sa: “Bà lão ngày ñó nay 

chính là con bò mẹ, ñương thời ba người thương nhân ấy, 

bị bò mẹ húc chết là vua Phất Ca Sa với hai người kia.” 
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Lúc ñó Thế Tôn liền nói bài kệ:  

Xuất khẩu ác ngôn, dùng ác khẩu mắng người, ñối 

người kêu mạn, bắt nạt, lừa dối, tạo thành vô số ác hành, 

kẻ thù sẽ từ ñây mà nảy sinh. 

Ngược lại nếu chúng ta dùng lời khiêm tốn, nói lời nhu 

mì hòa thuận, ñối người cung kính, xả bỏ phiền não, an 

tường nhẫn nhịn lời hủy báng, chửi mắng, như thế kẻ thù 

sẽ dần biến mất. 

Con người ñều phải chịu sự lưu chuyển sinh tử, thông 

thường là do nguyên nhân tạo khẩu nghiệp cũng như búa 

rìu trong miệng, nếu không cẩn thận thì sẽ có lúc làm hại 

người. Tại sao lại xảy ra họa giết người? Tất cả ñều do ác 

khẩu mà dẫn ñến.” 

ðức Phật sau khi nói ñoạn này xong, vua Bình Sa và 

chúng ñại thần, ñều rất cung kính phát nguyện phải tuân 

theo hành vi lương thiện. Mọi người hướng về phía Phật 

ñảnh lễ, xá và lui ra. 
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Câu chuyện này khuyên chúng ta, chính là nhân duyên 

nghiệp báo, ở trong kinh ñiển dạy, bất luận là thiện, ác chỉ 
cần gieo xuống hạt nhân, như thế nhất ñịnh ñến một lúc sẽ 

có quả báo. Như vậy lúc nào mới nhận quả báo, không 

nhất ñịnh. Nếu phiền não tăng trưởng, chấp giữ không 

ñoạn trừ, nhân duyên ñầy ñủ, sẽ thọ quả báo. Chúng ta 

trong quá khứ ñã tạo những ác nghiệp gì không thể biết rõ, 

có thể là nghiệp báo (quả báo) tùy thời sẽ phát sinh, nên 

“chịu thọ báo cũ không tạo nghiệp ác mới” quá khứ an 

nhiên chịu ñựng, nhưng cần phải nhớ không nên tạo ác 

nghiệp mới. 

Ngoài ra bộ kinh này còn dạy: “Búa rìu trong miệng, 

sở dĩ bị mất mạng, do vì ác ngôn của mình.” Trong miệng 

có lưỡi rìu, miệng không lựa lời nói sẽ rất dễ tạo ác nghiệp, 

do ñó chúng ta không nên tùy tiện phát ngôn. Chúng ta thử 

nghĩ xem, giống như bà lão kia vì 3 thương nhân thiếu bà 

tiền thuê phòng, bà mở miệng nói lời ác “cho dù ông ñã 
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ñắc ñạo, tôi cũng muốn giết ông”. ðương nhiên oan oan 

tương báo là ñiều không tốt. Cho dù người ta thiếu nợ bạn, 

sau này họ thành thánh nhân rồi, sau khi chứng thánh nhân, 

chúng ta nếu muốn ñi trả thù, thì chính tạo tội báo này 

không thể tùy tiện xem thường. Cũng giống như tội ngũ 

nghịch, hại A La Hán, ác tâm làm thân Phật chảy máu, 

những cái này có tội báo nặng vô cùng, không biết kiếp 

trước người ta thiếu bạn nhiều ít, lúc này nếu bạn muốn 

hại Thánh, tội báo vô cùng lớn. 

Do ñó trong “Kinh Bát Nhã” cũng có dạy, nếu chúng 

ta ñối với một người ñã ñược thọ ký Bồ Tát mà khởi niệm 

ác, vừa khởi một niệm ác công ñức của họ liền mất ñi một 

kiếp, lại khởi một niệm ác, tiếp tục mất thêm một kiếp, 

ñược không bằng ñền bù, không nên vì một lúc nhanh 

miệng làm tổn thương người, cuối cùng bao nhiêu tổn thất 

ñều tự mình chuốc lấy. 

Có câu: “Lương ngôn nhất cú tam ñông noãn, ác khẩu 
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thương nhân lục nguyệt hàn” một câu nói rất hay, có thể 

ñể cho người ấm áp ba mùa ñông. “Tam ðông” này có hai 

nghĩa chính, ñông chính là một năm; ngoài ra dù cho khí 

hậu rất lạnh, nhưng trong tâm cảm thấy rất ấm áp “lương 

ngôn nhất cú tam ñông noãn” nhưng tương phản, “ác khẩu 

thương nhân lục nguyệt hàn”, “lục nguyệt hàn” cũng bao 

hàm 2 lớp ý nghĩa khác nhau: thứ nhất tháng 6 trời nóng 

nực, cho dù thời tiết rất nóng nực bạn dùng lời ác hại 

người, khiến cho người cảm thấy trong lòng rất lạnh; ý thứ 

hai chính là một câu nói ác dành cho người một trong thời 

gian dài, thì trong tâm của chính bạn cũng ñã có cảm giác 

lạnh vô cùng. 

Chúng ta cùng nhau khuyến khích. 

Phước Nghiêm, ngày 03 tháng 11 năm 2012 
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Trang NghiTrang NghiTrang NghiTrang Nghiêêêêm m m m Thì ẢThì ẢThì ẢThì Ảnh nh nh nh ĐĐĐĐẹẹẹẹp, Dp, Dp, Dp, Dơ ơ ơ ơ DáDáDáDáy y y y 
Thì HìThì HìThì HìThì Hình Xnh Xnh Xnh Xấấấấuuuu    

Hôm nay sẽ kể cho quí vị nghe một câu chuyện nhỏ 
xuất phát từ “Kinh ðại trang nghiêm luận” thuộc “ðại 
Tạng kinh” tập thứ tư trang 272c~273c.  Nếu như khi lâm 

chung, muốn ñem tài vật theo ñời sau là chuyện không thể 
có. Trừ khi thực hành bố thí có công ñức v.v.., nếu không 

thì không thể ñem theo ñời sau. Vì vậy nếu sợ ñời sau bị 
quả báo nghèo khổ, thì ñời nay cố gắng tu bố thí hành 

thiện v.v… 

Ngày xưa có quốc vương tên Nan ðà, vị vua này nỗ 

lực tích trữ các thứ trân bảo, tiền tài, lại còn có kế hoạch 

mang theo vào ñời sau, thường tự mình thầm suy nghĩ: 
“M ình bây giờ nên ñem toàn bộ trân bảo kỳ lạ của cả nước 

thu thập lại ñầy ñủ, khiến cho người khác không thể giữ 
gìn ñược, tất cả ñều dồn về chỗ mình.” Quốc vương vì 
tham ñồ tích trữ tài bảo, thậm chí ñem cả con gái của mình 
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ñể làm dâm nữ, và ra lệnh cho hầu cận: “Nếu như có người 

ñem tài bảo ñến truy cầu con gái, thì bảo người này ñem 

luôn cả bảo vật ñến bên ta.” Quốc vương với thủ ñoạn vơ 

vét của cải này, tài sản trong nước bị vơ vét cạn kiệt. 

Lúc ñó, có một góa phụ rất thương con trai ñộc nhất 
của mình anh thấy con gái của vua dáng vẻ ñoan trang, 

dung mạo xuất chúng, sắc thái phi phàm, nên rất say mê. 

Nhưng trong nhà không có tiền tài bảo vật có thể dùng 

mua công chúa, ngày ñêm anh suy nghĩ cuối cùng sinh 

bệnh, thân thể ốm yếu không chịu nổi, hơi thở yếu ớt, 

nguy kịch ñến tính mạng. 

Người mẹ ñó rất lo lắng, mới hỏi: “Con à! Con mắc 

bệnh gì mà ñến như vậy?” người con trai thật tình thưa với 

mẹ sự việc: “Nếu con không thể yêu thương công chúa, thì 
con chết chắc mất!” 

Người mẹ nói với con trai: “Tất cả tiền tài bảo vật 
trong nước, sớm ñã bị nhà vua vơ vét sạch sẽ không còn 
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sót, còn tìm ở ñâu ra bảo vật nữa?”. Người mẹ rất lo lắng, 

nghĩ tới nghĩ lui! ðột nhiên nghĩ ra: “Khi cha con qua ñời, 

có ngậm ở trong miệng một chuỗi tiền vàng, lấy cái ñó mà 
truy cầu công chúa!” ðứa con trai nghe lời chỉ dạy của mẹ 
ñi ñào mộ của cha, cạy miệng cha lấy chuỗi tiền vàng ra. 

ðứa con trai cầm chuỗi tiền ñến bên công chúa, mong 

truy cầu công chúa. Công chúa ñó theo lệ thường, sai 

người hầu cận ñem người con trai và tiền vàng ñến trước 

mặt vua. Sau khi nhà vua nhìn thấy mới hỏi anh: “Trân 

bảo ở trong nước hầu như ñã bị ta vơ vét sạch sẽ rồi, trừ tài 
bảo ở trong kho của ta ra, nhất ñịnh những chỗ khác không 

còn bất cứ tài bảo nào mới phải. Chuỗi tiền vàng của 

ngươi ở ñâu mà có? Ngươi nhất ñịnh phải còn cất giữ 

nhiều bảo tàng.” Do vậy sai lệnh ñánh anh con trai này rất 
khắc nghiệt, mong bắt khai ra chỗ cất giữ ở những nơi 

khác nữa. 

Người này trả lời quốc vương rằng: “Con không có 
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chôn cất bất cứ bảo vật nào trong lòng ñất. ðây là do 

người mẹ của con chỉ dạy: “Khi phụ thân qua ñời có ngậm 

một chuỗi tiền vàng.” Con ñã khai quật phần mộ mới lấy 

ñược chuỗi tiền vàng này.” 

Ngay lúc ñó nhà vua liền sai người ñi tra xét thật giả, 
lính ñược phái ñi ñến trước phần mộ xem, quả thật là 
miệng của người cha bị cạy ra, sau ñó mới tin những lời 

của người con trai ñã nói. 

Nhà vua nghe lính hầu bẩm báo, mới suy ngĩ rằng: 

“M ình tích lũy tất cả những của báu trước kia, hi vọng có 
thể mang theo ñời sau. Mà cha của người này, ngay cả một 

chuỗi tiền vàng cũng không thể mang theo qua thế giới 

bên kia. 

Quốc vương cảm xúc nói một ñoạn kệ, ý nghĩa ñại 
khái như sau: 

“Trước ñây ta khổ sở tích lũy tất cả trân báu, hy vọng 

mang những thứ ñó ñến ñời sau. Nhưng hiện tại những 
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người ñào mộ này, ngay cả một ñồng tiền vàng cũng lấy 

không tha! Như vậy nên xem lại, vì một xâu tiền như thế 

mà cũng không thể ñem ñến ñời sau, huống gì châu báu 

nhiều hơn thế ñó? Rất khó mà ñem theo ñây!” 

Nhà vua suy nghĩ tiếp: “Vậy mình dùng phương pháp 

gì, có thể ñem những thứ trân bảo này ñi theo qua thế giới 

bên kia? Ngày xưa từng có một vị chuyển luân thánh 

vương tên là ðảnh Sinh vương, ngài có thể ñem theo bảy 

báu, có kim luân bảo, tượng bảo, mã bảo, lại còn có ma ni 

bảo, ngọc nữ bảo, chủ tạng thần bảo, những thứ này lên 

cõi trời. 

Ngoài ra La Mã vương còn mượn việc kiến tạo cầu cỏ, 

ñi ñến thành Lăng Già. (trong “La ma diễn na” sử thi Ấn 

ðộ có nhắc tới, vương phi của vua La Mã bị vua La Phạt 
Nô cướp, ñem cô ấy dấu trong thành Lăng-già, vua La Mã 
ñem binh ñi chinh phạt vua La Phạt Nô, giải cứu ñược 

vương phi ra, là ñoạn sự tích này.) 
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Vị vua này nghĩ: “Ta muốn lên trời, nhưng không có 
cầu lên trời; muốn ñến thành Lăng Thành nhưng không có 
cầu. Ta muốn ñem những thứ tài bảo ñi qua ñời sau, nhưng 

hiện tại không có biện pháp nào khác.” 

Lúc ñó, vị ñại thần thông minh, có trí huệ biết quan sát 
lời nói, sắc mặt, biết ñược tâm ý của vị vua liền nói: 

“Những lời nói của ñức vua thật là có ñạo lý, nếu như 

chuyển sinh qua ñời sau, cần phải có tài bảo. Nhưng trân 

bảo như voi, ngựa v.v .. ở ñời này thì không thể ñem ñi qua 

ñời sau. Vì sao? Thân thể ñời này của quốc vương, còn 

không thể ñem qua ñời sau, huống chi là tài bảo, voi, ngựa 

v.v.. những vật ở ngoài thân? Vậy có phương pháp nào 

mới có thể ñem những thứ trân bảo này theo qua ñời sau? 

ðó chỉ có cách cúng dường Sa môn, Bà la môn, người 

nghèo ăn xin v.v.., những hành thiện phước ñức này chiêu 

cảm tới phước báo, mới có thể theo người qua ñời sau. Vì 
vậy muốn ñem tài bảo qua ñời sau, không phải như ngài 
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tích chứa ở trong kho, thì mang theo, không phải vậy! Mà 
bắt buộc phải tu các thiện hành, mới cảm ñược quả báo 

phước ñức ñem theo qua ñời sau. 

Tiếp ñó, ñại thần lại nói một ñoạn kệ, ý nghĩa như sau: 

“M ột người tướng mạo trang nghiêm, soi ảnh ở trong 

nước, ảnh ñẹp rất tự nhiên. Xinh ñẹp hay xấu xí của ảnh, 

thật sự ñều từ diện mạo của thân người, ảnh chẳng qua 

cũng chỉ là hình tượng của ảnh thật hiện ra ở trên mặt nước 

mà thôi.  

Có tướng mạo trang nghiêm, ảnh trong nước tự nhiên 

cũng sẽ ñẹp; nếu như ñầu bù mặt méo, thì ảnh trong nước 

cũng tự nhiên xấu xí. Những hành vi trong ñời nay giống 

như diện mạo, ñời sau cảm ñến thân hình tướng mạo, 

giống như ảnh phản ánh ở trong nước. 

Diện mạo lấy giới ñịnh huệ ñể trang nghiêm, ngày sau 

tất ñược quả báo khả ái; nếu như tạo tác những hạnh ác, 

tức vị lai nhất ñịnh sẽ gặp quả báo rất ñau khổ. 
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Lấy tâm cung kính dùng tài vật cúng dường cha mẹ, sư 

trưởng, sa môn, bà la môn, và người bần cùng khốn khổ, 

diện mạo ñời nay trang nghiêm, ñời sau trong nước tam 

hữu (tam hữu là dục giới, sắc giới, vô sắc giới), ảnh tượng 

hiện ra cũng nhất ñịnh rất trang nghiêm. Vì ñời nay tu bố 
thí, trì giới, trí huệ, thiện nghiệp v.v.., ñời sau nhất ñịnh 

cảm ñược quả báo an lạc, như người có diện mạo trang 

nghiêm, ảnh trong nước cũng nhất ñịnh hiện ra như thật. 
Trước mắt nhà vua có tùy tùng, phi tần, cung nữ, quần 

thần bách quan và dân chúng rất ñông, còn có nghệ nhân 

múa hát biểu diễn, một khi lâm chung, dù cho có bi thương 

luyến ái tới ñâu ñi nữa, họ cũng chỉ có thể tiễn ñưa ngài 
một lần cuối, nhiều lắm cũng chỉ ñến trước phần mộ mà 
thôi. Sau lễ tang, mỗi người ñều tự về nhà của mình, cũng 

không ñược nửa người ñi theo ngài vào trong phần mộ. 

Không kể là hoàng hậu, cung nữ, người hầu cận v.v.., 

còn các thứ trân bảo như voi, ngựa, xe báu, kiệu chất chứa 
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vô kể ở trong kho, cùng tất cả công cụ giải trí, vương cung, 

thành trì, dân chúng, cho ñến vườn rừng giải trí, tất cả ñều 

bỏ ngài mà ñi. Chỉ có một mình ngài ñi về con ñường chết, 
không có bất kể người, việc, vật có thể theo ngài; chỉ có 
thể theo ngài, ñó là thiện ác nghiệp mà thôi, nghiệp thiện 

ác này bám sát bên cạnh ngài, trước giờ chưa từng lìa xa.  

Người một khi lâm chung, hơi thở gấp gáp, ñứt ñoạn, 

hơi thở ra không tiếp ñược hơi thở vô, cổ, lưỡi khô khan 

không thể nuốt ñược nửa giọt nước. 

ðến không nói ra lời, mắt nhìn không rõ ràng, gân 

mạch khí huyết từ từ ñoạn tuyệt, gió trong tứ ñại (gió trong 

“ñất nước lửa gió”) giống như dao cắt hình thể của chúng 

ta; tứ chi mềm nhũn yếu ñuối, gân cốt trong thân thể hư 

hoại không thể chuyển ñộng, cả thân ñau nhức khôn xiết 
như bị kim châm chích. 

ðến lúc lâm chung, mới phát hiện mình ñã ở trong 

vòng ñen tối, như rơi ở trong hố sâu, tự bơi lội ở nơi 
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hoang vắng, không có một người ñồng bạn ñồng hành 

nào. Lúc này, chỉ có phước ñức tu hành ở ñời, mới là 
người bạn thân cận nhất bảo hộ mình. Vì vậy, nếu vì ñời 

sau nên mau mau tu phước ñức.” 

Sau ñó lại nói một bài kệ ngắn, ñại ý như sau: 

“Khi người gần lâm chung, nhất ñịnh là một người cô 

ñơn, không có bạn ñồng hành, tất cả bạn bè thân thuộc 

luyến ái, ñều xả bỏ phân ly; tự mình ñơn ñộc bơi trong thế 
giới ñen tối, ở nơi khiến người lo lắng khiếp sợ. 

Dù cho người, sự vật hiện tượng có thân ái như thế nào 

ñi nữa ñều sẽ phân ly, cô ñộc không bạn bè nương tựa, vì 
vậy nên tu phước ñức, tịnh hóa thân tâm, nỗ lực tích lũy tư 

lương thiện pháp kịp thời.” 

Câu chuyện này có một số ñiểm ñáng ñể chúng ta suy 

nghĩ: 
Khi chúng ta lâm chung, chỉ một mình ñi, bạn bè thân 

thuộc khác nhiều lắm cũng chỉ ñưa tới trước phần mộ, sau 
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thì mỗi người ñi về một nơi. ðời trước mình tích lũy 

những tài bảo, ñương nhiên cũng không thể theo chúng ta 

ñi qua thế giới bên kia. 

Giống như trong câu chuyện, chỉ có một chuỗi tiền 

vàng nhỏ còn mang ñi không ñược, ngay cả con của mình 

còn ñào lấy. Giả sử, nhà vua tích chứa nhiều tài bảo như 

vậy, những thứ này mọi người nhìn thấy ñều thích, không 

biết lúc nào bị mọi người giành giật ñây?Ngoài ra, trong 

câu chuyện còn nhắc ñến “tùy theo mặt tốt xấu, ảnh tất 
hiện ra ở trong nước”. Chúng ta soi gương, người trong 

gương không ñẹp, bạn cũng không thể trách gương ñược, 

ñương nhiên là phải tự trách mình. Do vậy ở trong câu 

chuyện nhắc ñến: “Nghiệp như bóng theo hình” của chúng 

ta, nhân quả cũng “như bóng theo hình”. Thân thể của 

chúng ta sinh ra như thế nào, hình nhất ñịnh sẽ như thế ấy, 

và sẽ ñi theo khắp nơi. Do ñó, những hành vi ñời nay 

chúng ta làm như thế nào, ñời sau sẽ diễn bày y như thật 



- 126 - PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ 

 

vậy. 

Vì vậy chúng ta nên phản tỉnh: Nếu như thực hành bố 
thí, trì giới, tự nhiên sẽ cảm ñược thiện báo trang nghiêm 

tốt ñẹp; nếu như ñi lừa dối khắp nơi, tham lam quá ñáng, 

bụng dạ hẹp hòi, thì ñời sau họ cảm lấy quả báo không 

nghĩ cũng biết. 
Chúng ta hi vọng ñời sau như thế nào, thì nên xem 

hiện tại chúng ta biểu hiện trong hiện tại như thế nào. 

Hôm nay khích lệ cùng ñại chúng vài ñiều. 

Phước Nghiêm, ngày 08 tháng 12 năm 2012 
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Tâm xTâm xTâm xTâm xấấấấu khiu khiu khiu khiếếếến hình tin hình tin hình tin hình tiệệệện, ý thin, ý thin, ý thin, ý thiệệệện thành n thành n thành n thành 
thân quýthân quýthân quýthân quý    

Chúng ta hôm nay cùng nhau chia sẻ một câu chuyện 

trong “Kinh ðại Trang Nhiêm Luận” thuộc “ðại Chánh 

Tạng” quyển thứ 4, trang 274a~275a. 

Thân thể của chúng ta không bền vững, rất yếu mềm, 

vì vậy người có trí tuệ tự biết cách nỗ lực cúng dường 

người có ñạo ñức, ñây là cách mà hoán ñổi thân thể không 

bền vững yếu mềm này ñể lấy ñiều ngược lại.Trong Kinh 

ñiển thường nói ñến ba loại không có bền vững: ðó là tiền 

tài, thân thể và tính mệnh; còn ba loại bền vững chính là: 

Pháp tài, pháp thân và huệ mệnh. Hay nói cách khác, 

chúng ta nên ñem tiền tài không bền vững ñể ñối lấy công 

ñức pháp tài; lấy vô thường yếu mềm của thân thể ñổi lấy 

sự vĩnh hằng bền vững của công ñức pháp thân; lấy thân 

mệnh yếu ñuối này ñể ñổi huệ mệnh bền vững. 

Xưa kia trong chúng ñệ tử của Như Lai có một vị vua 
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tên là A-dục, rất cung kính thâm tín Tam bảo, mỗi khi nhìn 

thấy ñệ tử xuất gia thì ở bất kỳ nơi nào, không luận là trẻ 

hay già, cho dù ñang cỡi ngựa, ông nhất ñịnh dừng lại 

xuống ngựa ñảnh lễ. 

Nhà vua A-dục này có một vị ñại thần tên là Da-xa, lại 

có nhiều tà kiến, không tin Tam bảo, nhìn thấy vua ñảnh lễ 

Tỳ-kheo v.v.., trong lòng cảm thấy ñiều ñó là sai lầm nên 

luôn hủy báng, ông nói với nhà vua: “Những người 

Sa-môn này xuất gia không từ giai cấp cao quý, họ không 

phải là sát-ñế-lợi, Bà-la-môn, mà từ những giai cấp chủng 

tính ti tiện như Phệ-xá (giai cấp bình dân), Thủ-ñà-la (giai 

cấp nô lệ)”. Ở trong ñó, có người từng làm các ngành nghề 

như thuộc da, dệt vải, làm gạch, hớt tóc, và có người thuộc 

giai cấp Chiên-ñà-la (còn tệ hơn giai cấp nô lệ). ðại vương! 

Ông tôn quý như vậy, thì tại sao lại ñảnh lễ những người 

ấy? Nhà vua nghe xong, chỉ im lặng không nói tiếng nào. 

Vào một ngày kia, vua A-dục triệu tập quần thần, và ra 
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tuyên cáo: “Ta hiện tại muốn thu thập các loại ñầu của loài 

ñộng vật, nhưng không ñược giết hại nó, các ông chỉ từ 

con vật ñã chết mà lấy ñầu nó về.” Và phân công việc cho 

các ñại thần: “Ông này lấy ñầu của con bò, ông kia lấy ñầu 

của con dê”. Cứ như thế ra lệnh cho các ñại thần chia nhau 

ñi tìm ñầu của ñộng vật, mà các loại ñộng vật ấy khác nhau. 

Còn riêng ông Da-xa thì nhà vua mệnh lệnh: “Ông ñi lấy 

cái ñầu của con người về cho ta”. Và sau khi lấy ñược ñầu 

về, phải ñem ra ngoài chợ bán. 

Thế là các loại ñầu mà do nhà vua chỉ thị cho các ñại 

thần lấy ñược ñem ra chợ bán, thì ñầu trâu, dê, heo v.v.. 

bán rất nhanh, chỉ có ñầu người mà Da-xa lấy ñược lại bán 

không ai mua, ai nhìn thấy ñều cảm thấy ô uế bẩn thỉu 

ñáng sợ, mọi người từ xa nhìn thấy ñã lo tránh né, không 

có ai muốn mua hết. 

Lại còn bị mọi người chửi mắng: “Ông không phải là 

Chiên-ñà-la, không phải quỷ Dạ-xoa, ác quỷ La-sát, mà lại 
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ñem ñầu người ñi ngoài ñường thế?” Da-xa bị mọi người 

nhục mạ, nên buồn rầu trở về vương cung, bẩm báo với 

vua A-dục: “Tôi mang cái ñầu người này, chẳng những 

bán không ñược, mà ngược lại còn bị mọi người làm nhục 

chửi mắng.” 

Vua A-dục lại nói với Da-xa: “Nếu như ñầu người ấy 

bán không ai mua, thì ông ñem tặng không cho họ!” 

Da-xa tuân lệnh sự chỉ thị của nhà vua, lại ñem cái ñầu 

ấy ra chợ, lớn tiếng rao: “Có ai muốn ñầu người? Tôi sẽ 

trao tặng miễn phí!” 

Kết quả là quần chúng trong chợ sau khi nghe thấy, lại 

tiếp tục chửi mắng cho ông một trận. Cái ñầu người này dù 

là tặng miễn phí cho người ta, vẫn còn không ai muốn nó! 

Da-xa hết cách, cảm thấy tủi hổ, chỉ còn cách cúi ñầu 

lầm lũi trở về vương cung, chắp tay ñảnh lễ nhà vua, sau 

ñó nói bài kệ, ñại ý như sau: 

“Các loại ñầu của súc sanh như như trâu, lừa, voi, 
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ngựa, heo, dê v.v.., ñều bán hết rồi, mọi người còn tranh 

giành nhau mua. Tất cả các loại ñầu ñều hữu dụng, chỉ có 

ñầu người thì ai cũng cảm thấy ghê tởm, chán ghét, vô 

dụng không có lợi ích gì; cho dù trao tặng miễn phí cũng 

không ai thèm mang ñi, ngược lại còn bị chửi bới mắng 

nhiếc, thì làm sao mà ai còn bỏ tiền ra ñể mua?” 

Vua A-dục bèn hỏi Da-xa: “Ông bán ñầu người, sao 

lại bán không ñược?” 

Da-xa thưa: “Bởi vì ai ai cũng ghét bỏ ghê tởm ñầu 

người, thì ai ñâu mà muốn mua”. 

Nhà vua lại hỏi: “Thế chỉ có cái ñầu người ông ñang 

cầm thì mọi người ghê sợ chán ghét? Hay tất cả ñầu của 

mọi người ñều bị thế?” 

Da-xa nói: “Tất cả ñầu người ñều làm cho ai cũng ghê 

tởm, không chỉ cái ñầu tôi ñang cầm ñây không.” 

Vua A-dục lại hỏi tiếp: “Thế cái ñầu của tôi cũng 

khiến mọi người ghê tởm chán ghét?” 
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Lúc này Da-xa nghe xong lặng người run sợ, không 

dám trả lời. 

Vua A-dục hỏi tiếp: “Tôi không bắt tội gì ông ñâu. 

Ông cứ thật thà trả lời, ñầu của tôi có làm cho người khác 

kinh tởm ghét bỏ không?” 

Da-xa lúc này mới nói: “ðúng rồi, ñầu của nhà vua 

mọi người cũng kinh tởm ghét bỏ!” 

Nhà vua hỏi: “Thật như vậy sao?”       

Da-xa thưa: “Xác thật như vậy, tâu ñại vương!” 

Và A-dục nói với Da-xa: “Như vậy tất cả ñầu người, 

không luận là thân phận, chủng tính quý tiện như thế nào, 

ñều giống nhau là làm cho người khác khinh tởm chán 

ghét, thế thì tại sao ông lại ỷ vào chủng tính cao quý, diện 

mạo, tài trí mà cho mình tự cao? Mà còn không muốn cho 

ta ñảnh lễ Sa-môn và hàng xuất gia ñệ tử ñức Phật!” 

Vua A-dục tiếp tục nói một ñoạn kệ tụng, ñại ý như 

sau:  
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“Chỉ có ñầu người, ai nhìn cũng ñều ghét bỏ, chỉ trích, 

ñem ñến chợ, bán không ñược ñồng nào, cho dù tặng 

người khác, thì mọi người cũng cảm thấy ghê gớm ñâu 

muốn ñến gần. Từ xa nhìn thấy cũng làm cho mọi người 

tâm nóng giận nổi lên, và ñều la lớn: “Quá là ghê gớm, vật 

không kiết tường, quá là bẩn thỉu!’” Cái ñầu người này 

máu huyết dơ bẩn ai ai cũng chán ghét. Nếu như biết cách 

ñem cái ñầu hạ tiện này, mà ñổi lấy một cái ñầu công ñức, 

thế thì tốt biết mấy? Như vậy ñảnh lễ năm vóc sát ñất, thì 

ñâu có bị mất mát sợi tơ cọng tóc nào!” 

Một số người thường nghĩ, ñầu là nơi tôn quý nhất! 

Nhưng ngược lại ñem cái ñầu này thì cho chẳng ai lấy. Do 

ñó, tôi ñem cái ñầu này ñể ñảnh lễ người có ñức, ñem cái 

ñầu không ra gì này không ñáng giá xu nào ñể ñổi thành 

cái ñầu công ñức. Thế tại sao ông lại ñem tâm kiêu mạn 

mà cản trở ta? 

Vua A-dục lại tiếp tục nói bài kệ tụng cho Da-xa nghe, 
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ñại ý như sau: 

“Ông xem các thầy Tỳ-kheo, tuy họ xuất thân từ chủng 

tính thấp, nhưng ông không phát hiện trong nội tại của họ, 

lại là có phẩm ñức cao thượng trí tuệ tuyệt diệu.” 

Ông tại vì ngu si tà kiến, mê hoặc sai lầm, nên trong 

tâm ông cho rằng chỉ có giai cấp Bà-la-môn mới có cơ hội 

giải thoát, sai lầm khi cho các chủng tính khác không thể 

ñạt ñược ñiều giải thoát ñó. 

Nếu như vì hôn nhân, thì có thể tìm kiếm người về 

chủng tính cho môn ñăng hộ ñối, nhưng khi truy tìm pháp 

thiện, thì tại sao còn phân chia giai cấp chủng tính nữa? 

Nếu như truy cầu chánh pháp chơn lý, thì không nên phân 

biệt chủng tính giai cấp làm gì! 

Tuy có người xuất thân từ giai cấp cao quý, nhưng mà 

tạo tội ác rất cực ñoan, khiến cho ai ai cũng chỉ trích chửi 

mắng nguyền rủa, thì người này là người hạ tiện. 

Còn ngược lại, có người sinh ra trong chủng tính tuy là 
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thấp kém, nhưng trong nội tâm của họ có ñức hạnh cao 

quý trí tuệ chân thật, ñáng ñể mọi người tôn kính, thì họ 

mới thực sự là người tôn quý. ðức hạnh của họ ñã thực sự 

là cao quý viên mãn, thế thì có gì mà chúng ta không cung 

kính lễ lạy? 

“Tâm xấu khiến hình tiện, ý thiện thành thân quý”, nội 

tâm tà ác xấu xa, khiến cho diện mạo trở thành ñê tiện: 

Nếu như ý niệm thuần lương chơn chánh, thì lại làm cho 

mình thân phận cao quý. 

Sa-môn tinh tấn tu hành các loại thiện pháp, không 

luận là niềm tin, trì giới, bố thí, ña văn v.v.. ñều ñầy ñủ, 

ñáng ñể cung kính sùng bái, do vậy chúng ta nên ñối với 

họ phát tâm kiền thành cung kính từ trong nội tâm. 

Người tạo ra nhiều hành vi ác! Ông có từng nghe ñức 

Thế Tôn trong dòng tộc Thích Ca có tâm ñại từ bi thành 

tựu viên mãn chánh ñạo thuyết pháp hay sao?     ðức 

Phật dạy: nên lấy 3 loại không vững chắc yếu mềm mà ñổi 
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lại 3 loại vững chắc – ba loại này ñó là tiền tài, thân và 

mệnh. ðem tiền tại không vững chắc (tiền tài ở trong ñời 

không có vĩnh viễn vững tồn ñược), chúng ta nên ñem loại 

này ñể ñổi lấy pháp tài công ñức; ñem thân yếu mềm này, 

ñổi lấy pháp thân công ñức; ngoài ra ñem tính mệnh mềm 

yếu này ñổi lấy huệ mệnh vĩnh hằng kiên cố. Lời dạy của 

ñức Phật chơn thật không sai, trước sau như một, không 

thể thay ñổi, do ñó chúng ta ñâu dám làm sai. Nếu như mà 

làm ngược lại lời chỉ dạy của Thế Tôn, thì làm sao cho 

mình là thân cận thiện sĩ ñược.     

Cũng giống như ép mía lấy nước, sau khi lấy hết nước 

ñi, thì ñem xác nó vứt bỏ. 

Thân người cũng thế, mỗi lúc ñều bị chuyện tử vong 

ép bức. Sau khi chết ñi, thi thể, xương cốt cũng vứt ñi như 

thế, lúc này ñâu thể cử ñộng làm ñược các hành vi ñộng 

tác cung kính Tam Bảo, tu tập các loại thiện hạnh, lúc này 

sao còn kịp nữa! Bởi vậy nên biết, làm tốt hành thiện nên 
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phải kịp thời cơ! 

ðem thân thể này ñổi lấy pháp kiên cố vững chắc, 

giống như trong nhà bị cháy, người có trí tuệ sẽ tức tốc 

mang ñồ quý trọng ra ngoài trước. 

Cũng giống như nước ngập vào bảo tàng, thì tức khắc 

lấy bảo vật ñi; thân thể của chúng ta sẽ có một lúc hư hoại, 

nên kịp thời ñem thân mềm yếu này ñổi lấy pháp kiên cố 

vững chắc. 

Người ngu si không hiểu ñược cách nào ñể phân biệt 

ñược pháp vững chắc và ngược lại pháp không vững chắc. 

Một khi cái chết ñột nhiên ñến, thì lúc này như bị rơi vào 

miệng cá mập, khủng hoảng lo sợ vô cùng. 

Cũng giống như sau khi tinh chế sữa thành thực phẩm 

cần dùng, thì sẽ ñem bình chứa bỏ ñi, không có gì phiền 

não nuối tiếc. 

Cái thân này cũng như thế, mượn cái thân mềm yếu 

này ñể ñổi lấy thiện pháp vững chắc thực tại, tức cho dù 
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sinh mệnh ñã ñến lúc kết thúc, cũng không cảm thấy là 

buồn rầu hối hận nữa. 

ðúng vậy, nếu như không tu tập các loại thiện pháp, 

chỉ là kiêu mạn biếng nhác, thì một khi cái chết ñến, thân 

thể này ñổ vỡ như chiếc bình sử dụng kia; lúc này tâm của 

họ nhất ñịnh rất lo lắng ñau khổ, giống như bị ñốt cháy 

trong lò lửa. Ưu sầu phiền não như ngọn lửa ấy, còn ñồ ñất 

ñựng sữa ñể tinh chế như tấm thân yếu mềm này. 

Ông không nên cản trở tôi tu tập thiện pháp ñể ñổi lại 

pháp vững chắc, chỉ có người ngu si không trí tuệ, mới tự 

cho mình là người tôn quý. 

ðức Thế Tôn có ñầy ñủ mười loại công ñức, nên tôi tu 

tập theo lời dạy của Thế Tôn, vì ñó như ngọn ñèn sáng, 

như ánh ñuốc chiếu soi nội tâm, giúp tôi phản chiếu triệt 

ñể, và hiểu ñược không có thân phận cao quý hay thấp hèn 

gì. 

Mỗi người trong thân thể ñều có da, thịt, gân, cốt 
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v.v… 36 loại bất tịnh, bất luận là tôn quý thấp hèn, mọi 

người ñều hoàn toàn như nhau, không có gì khác biệt. Nếu 

nói có sự khác nhau, chỉ là mặc chiếc áo cao quý thượng 

ñẳng bên ngoài, chẳng qua khác nhau về vẻ bề ngoài ấy 

mà thôi. 

Người có trí tuệ nên khéo lợi dụng thân thể mềm yếu 

này tinh tấn, tu hành, cung kính lễ lạy sư trưởng và người 

có ñức hạnh, và ñem thân này nỗ lực thực hành ñiều thiện, 

ñây là cách ñổi lấy pháp vững chắc.  

Tại làm sao lại nói như thế? Bởi vì thân thể tính mệnh 

của chúng ta nhanh như ñiện chớp, như bọt nước, như 

ñống cát, thân của cây chuối, không có một cái gì vững 

chắc.  

Nếu như có thể ñem thân thể mềm yếu này mà thực 

hành tu tập các loại thiện hạnh, thì quả báo ñạt ñược có thể 

an trụ hàng trăm kiếp, thậm chí vững chắc hơn núi Tu-di 

và ñịa cầu. 
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Người có trí tuệ nên kịp thời nắm bắt cơ duyên, tức tốc 

dùng thân thể mềm yếu này ñổi lấy pháp vững chắc kiên 

cố thực tại.   

Câu chuyện này có một số ñiều ñáng ñể chúng ta phản 

tỉnh:  

“Tâm xấu khiến hình tiện, ý thiện thành thân quý”  

“Tâm xấu khiến hình tiện” có ý nghĩa là nếu trong tâm 

chúng ta ñộc ác, thì bất luận là thân phận ñịa vị, học hàm 

học vị, giàu có cao quý như thế nào, thì vẫn là con người 

hạ tiện! “Ý thiện thành thân quý” có ý nghĩa là nếu mọi 

suy nghĩ của chúng ta ñều thuần khiết thiện lương, thì bất 

luận là xuất thân như thế nào ñi nữa, diện mạo không ñẹp 

ñẽ, nhưng lại là con người tôn quý.  

Trong ñây có ai hy vọng mình là người thấp hèn không? 

Nếu như chúng ta không có ai muốn mình là người thấp 

hèn, thế thì nên “ý thiện thành thân quý”, phải luôn giữ 

tâm ý lúc nào cũng thuần thiện mới ñược! Ngoài ra, chúng 



PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ - 141 - 

 

ta vì là cầu pháp, không nên phân biệt so sánh người 

thuyết pháp giảng có ngoại hình trang nghiêm ñẹp ñẽ hay 

khó coi, và cũng không cần ñể ý họ có học hàm học vị, tài 

nói năng như thế nào, ñiều quan trọng là phải có tâm cung 

kính thân cận thiện hữu tri thức, học nghe chánh pháp và y 

theo giáo pháp mà phụng hành!  Trong Kinh ñiển có dạy: 

“Giống như ép nước mía, sau khi lấy nước rồi, thì vứt ñi 

xác nó”. Một ñời người cũng thế, chúng ta luôn bị cái chết 

ép bức. Sự vô thường này tùy lúc tùy nơi truy ñuổi chúng 

ta, sinh mệnh của chúng ta cũng có một ngày ñi ñến ñiểm 

dừng. Ép mía ñể lấy ñược nước, còn vô thường ép bức 

chúng ta thì chúng ta có lấy ñược công ñức cam lồ không? 

Nếu như không ñược lợi gì, mà còn thân tàn ma dại, vậy 

thì còn giá trị gì nữa? 

ðức Phật dạy: ðem 3 loại pháp không vững chắc mà 

ñổi lấy 3 pháp vững chắc. 

ðiều thứ nhất lấy tiền tài không vững chắc ñể ñổi lấy 
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pháp tài vững chắc. ðiều này dạy nên làm từ thiện giúp ñỡ, 

cứu trợ người khó khăn già cả, cúng dường Tam bảo – 

ðây là lấy tiền tài trong thế giới vô thường này ñổi về 

pháp tài công ñức. 

ðiều thứ hai lấy thân thể không vững chắc này ñổi lấy 

thân thể vững chắc. ðây là nói chúng ta nên thành tâm 

cung kính thuận hòa lễ lạy sư bái sư trưởng, phải thân cận 

người có trí bác học ña văn – ñó chính là ñem sắc thân yếu 

mềm này ñổi ñược pháp thân công ñức. 

ðiều thứ ba ñem sinh mệnh không vững chắc này ñổi 

lấy thân mệnh vững chắc. Biết ñược ñời sống của con 

người ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử khổ ñau, nên khẩn 

trương quy y Tam bảo, tu học tứ thánh ñế, lục ñộ v.v… các 

con ñường thánh ñạo – ñây là lấy thân mệnh mềm yếu này 

ñổi về huệ mạng vững chắc. 

Hôm nay khích lệ cùng với quý vị như vậy. 

Phước Nghiêm, ngày 18, tháng 1, năm 2013.  
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Xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện trong “ðại 

Trang Nghiêm Luận Kinh” thuộc “ðại Chánh Tạng” 

quyển 4 trang 304a~305b. 

Xưa kia, khi ñức Phật ở nước Câu-ñàm-di, từng xảy ra 

một sự kiện, lúc ñó các thầy vì một việc nhỏ, bị các vị trì 
luật phán ñịnh là phạm tội, nhưng bên ñương sự cho mình 

không vi phạm, vì vậy vị thầy này ñi ñến biện minh cùng 

các thầy khác và ñược sự ủng hộ rất nhiều. Hai bên ñều 

giữ lập trường quan ñiểm của mình, không bên nào 

nhường bên nào, cho dù ñức Phật khuyên gián họ cũng 

không nghe và phân chia thành hai nhóm. Tình trạng như 

vậy trải qua thời gian rất lâu, nên nhà vua và thần dân vốn 

ñược nhìn thấy ñức Phật và chư Tăng hòa hợp, mọi người 

ñều vui vẻ cúng dường. 

Nhưng vì sự tranh chấp của các vị Tỳ-kheo, ñức Phật 
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khuyên cũng không nghe lời, nên Ngài rời bỏ ñất nước này 

ra ñi, ñiều ñó làm cho mọi người buồn rầu than thở: “Do 

quý thầy bất hòa mà ảnh hưởng ñến chúng tôi không ñược 

thân cận và nghe Thế Tôn thuyết pháp”. Họ vô cùng bất 

mãn nên cùng nhau ước ñịnh không cúng dường và nói 

chuyện với các thầy ấy. Về sau vị thầy này nhận ra sai lầm 

và hai nhóm Tỳ-kheo xin sám hối với ñức Phật, từ ñó 

Tăng ñoàn ñược hòa hợp thanh tịnh. 

Trong “ðại Trang Nghiêm Luận Kinh” có ghi chép sự 

kiện này: 

Ba ñộc tham sân si; duyên vì sân giận mà cho ñến ñức 

Phật khuyên dạy mọi người, thì trong ñó có người cũng 

không chấp nhận, vì vậy người có trí tuệ nên ñoạn trừ sân 

giận. 

Xưa kia quý thầy ở Câu-ñàm-di vì tranh luận nên chia 

thành hai nhóm, song phương ñều cho mình là có lý, nên 

không ai nhường ai, và tình hình ñó kéo dài thời gian rất 
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lâu. Lúc ấy, ñức Phật vì lòng từ bi, hiển hiện thủ tướng 

luân (một trong tám mươi tướng tốt), ñể hy vọng là quý 

thầy hòa hợp trở lại, ñức Phật nói một bài kệ, ñại ý như sau: 

“Quý thầy không nên bất hòa nữa, bất hòa sẽ bại hoại, 

song phương ñều tranh biện phải có bên thắng thua không 

thể, như vậy thì làm sao mà dứt ñược, không ngừng tranh 

luận như thế biết bao giờ dừng. Nếu như vậy thì dễ bị 
người ñời chê cười, chỉ mang lại chuyện vô lợi ích. 

Tỳ-kheo vì muốn ñạt ñược lợi ích cao thượng, nên rời 

bỏ tham ái, xa gia ñình vợ con ñể tìm cầu giải thoát, nên 

ñừng làm những việc không nên làm. 

Nên lấy trí tuệ ñể trói buột chuyển hóa ngạo mạn, nếu 

như nhân vì họ không thuận theo tâm ý của mình mà nảy 

sinh tranh chấp, thì chỉ ñem lại oán hận và tai hại, có thể 

nói sân hận là cội nguồn căn bản của oán hận và tai hại. 

Nương vào giáo pháp xuất gia, không nên sinh khởi 

tâm không hòa thuận, nếu như sinh khởi tâm sân giận, thì 



- 146 - PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ 

 

giống như trong nước ñá tự nhiên xuất hiện ngọn lửa mãnh 

liệt. 

Vốn ñã xuất gia, mặc bộ ñồ Tăng phục, nên tinh tấn 

học tập việc lành, thiện lương tịch tịnh, thường tư duy nhu 

hòa. 

Tại sao ñã mặc chiếc áo người tu rồi mà còn cau mày 

ñỏ mặt trừng mắc sân hận nữa? 

Nên thường suy nghĩ: cạo tóc mặc áo người tu thân 

hình là người xuất gia, thì tất cả ñều buông bỏ, thế tại sao 

còn tranh chấp không ngừng? ðã biểu hiện là người như 

vậy thì ñoạn trừ tranh chấp mới ñúng.” 

Lúc ấy, có thầy chắp tay thưa với ñức Phật: “Thế Tôn! 

Mong Người khoan dung tha thứ cho chúng con. Các thầy 

ấy khinh thường con, thì làm sao con không báo trả 

ñược?” Rồi thầy nói kệ tụng, ñại ý là: 

“ðối phương là những người rất khó ñiều phục, con ñã 

chấp nhận họ, nhưng ngược lại bị họ khinh khi, con vốn 



PHƯỚC HUỆ TẬP - Ⅱ - 147 - 

 

nghĩ nhẫn nhục khiêm hạ hòa thuận ñể cho qua, nhưng họ 

thấy thế càng thêm lửa sân giận. 

Trong tâm họ có tâm niệm ác, muốn trách cứ hủy bang 

con, giống như ñem búa rìu mà chặt vào ñá vậy. (Nếu như 

họ là búa rìu, con cũng không dễ gì bị ức hiếp, vì con là 

tảng ñá. Họ muốn chặt cũng không ñược, chỉ làm cho búa 

rìu từ bén trở thành cùn hơn thôi, ñối phương làm thế thì 

con sẽ trả ñũa lại.” 

Lúc ấy ñức Thế Tôn như vị cha lành, khuyên các thầy: 

“người xuất gia nên tinh tấn ñoạn trừ sân giận, còn nếu cứ 

tùy theo sân giận thì ñi ngược lại với chân lý do Phật dạy. 

Sự tổn hại của sân giận quá nhiều!” 

Tiếp ñến, ñức Phật nói một bài kệ giải thích rõ sự sai 

lầm của sân giận, ñại ý là: 

“Sân giận như con dao bén, dù cho mối quan hệ thân 

thiết thâm sâu như thế nào ñi nữa, nhưng một khi mình sân 

giận thì sẽ chặt ñứt mối quan hệ ñó mà ra ñi; người tuân 
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thủ giới luật và ñúng pháp tu tập cũng bị ảnh hưởng. 

Người xuất gia mà nổi tâm sân giận là không thích 

ñáng, vì sân hận như gông cùm xiềng xích của người ñồ tể, 

vì nó ràng buột bức bách lo sợ cho ñến chết.  

Sân giận là chủ nhà của sự khinh thường, vì khi nổi 

sân giận lên thì người khác xem thường. Sân giận là hạt 

giống làm cho diện mạo của chúng ta xấu xí. Sận hận cũng 

là bạn bè với nguyên nhân nói lời thô ác. Sân giận ñốt cháy 

rừng công ñức và tiêu hủy chánh niệm. 

Sân hận sẽ dẫn ñến con ñường ác ñạo, là cửa ngõ gây 

ñấu tranh và oán hại, là ñất tốt nuôi dưỡng ố danh, là cơ sở 

vốn liếng cấp tốc tăng trưởng tạo ác. 

Sân hận cũng dễ bị người khác chê cười, trách mắng, 

chỉ trích, vì vậy chúng ta nên quan sát sự lỗi lầm của nó.” 

Tiếp ñến, ñức Thế Tôn nói một ñoạn kệ tụng: 

“L ỗi lầm của sân hận kịch liệt hơn mãnh hổ; như vết 

thương ác tính khó tiếp cận; như rắng ñộc. 
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Người hay sân hận khi ngủ nghỉ cũng ñau khổ bất an, 

sân hận làm hủy hoại thanh danh. Người luôn sân hận thì 

không những việc làm của mình cũng bất tri bất giác nên 

việc của người khác cũng càng không thể hiểu rõ. 

Khi mọi người muốn phân chia các loại lợi ích tài vật 

thì không có tính người có tâm sân hận, hoặc nơi mà mọi 

người ñang tụ họp vui vẻ, thì cũng không hoan nghênh 

người có tâm sân hận ñến tham dự. 

Như vậy các việc ñược lợi ích, nhưng do vì sân hận 

nên không ñạt ñược, và người sân hận không ñược mọi 

người yêu mến, những việc như thế liệt kê không hết. 

Mang trong lòng tâm hổ thẹn hối hận nuối tiếc thì 

dùng trăm ngàn miệng lưỡi tha thiết trình bày tác hại của 

sân hận cũng không hết, nên chỉ ñại khái ñưa ra vài ví dụ 

thôi. 

Nói về nguyên nhân xuất phát từ sự sân hận mà ñọa 

ñịa ngục thì kể cũng không hết, khởi lên tâm sân hận tạo 
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các ác nghiệp, không những sau này hối hận mà còn lúc 

nào cũng bất an. Do ñó, người có trí tuệ nên ñoạn trừ sân 

giận và ñấu tranh. 

Lúc này, Như Lai vì các thầy giảng dạy rất nhiều, 

nhưng họ vẫn không từ bỏ sân hận trong tâm. Do vậy, chư 

Thiên thiện Thần rất bất mãn, thiện Thần nói tiếp một 

ñoạn kệ, ñại ý là: 

“Nếu như bỏ viên ngọc minh châu vào nơi nước ô 

nhiễm, thì nước ấy trở thành trong sạch. 

Như Lai như viên ngọc minh châu của nhân loại, vì 

quý thầy Tỳ-kheo, thuận theo căn tính của mọi người, sử 

dụng các phương pháp khéo léogiảng dạy, nhưng trong 

tâm của các thầy vẫn ñầy nhơ uế không trong sạch ñược, 

viên minh châu của ñức Phật làm cho chúng sinh thanh 

tịnh nhưng các thầy này vẫn cam tâm tình nguyện chịu sự 

ô uế.   

Như ánh sáng của mặt trời chiếu soi sáng tỏ mọi nơi, 
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ñức Phật cũng như thế chiếu sáng mọi nơi nhưng các thầy 

vì tâm ngu si ñen tối quá nặng không ñạt ñược ánh sáng 

ấy.” 

Như Lai khiển trách thương xót các thầy Tỳ-kheo như 

việc sinh tử của chính mình, trong Kinh số 72 “Kinh 

Trường Thọ Vương Bổn Khởi” thuộc “Trung A Hàm”, 

nội dung là: ‘nếu như lấy tranh chấp ñể ñoạn trừ tranh 

chấp, thì vĩnh viễn không bao giờ dứt, chỉ có nhẫn nhịn 

mới chấm dứt ñược, nhẫn nhịn như vậy mới là cao quý 

nhất.’ 

Nhưng, các thầy vẫn cau mày nhăn nhó tranh biện 

không dứt, mà còn ñối với ñức Phật nói: “Thưa Ngài! 

Người là pháp chủ, nên có những việc không biết! Trước 

hết Ngài nên ñứng im lặng một bên, chúng tôi biết xử lý 

như thế nào, Người ñừng nhúng tay vào nữa.” 

ðức Phật nghe xong những lời ấy thất vọng bỏ ñi ñến 

ngôi rừng Ba-la cách ñó mười hai do tuần, tịnh tọa dưới 
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gốc cây và tư duy: “Ta hiện tại ñã ñi xa nhóm Tỳ-kheo 

Câu-ñàm-di thích tranh chấp.” 

Lúc này có một con voi chúa cũng vừa rời ñàn ñến 

dưới gốc cây, cách chỗ ñức Phật không xa và nhắm mắt im 

lặng, trong tâm khởi lên ý nghĩ: “ta rời xa ñàn voi, ta cảm 

thấy nhẹ nhàng.” 

ðức Phật biết ñược voi chúa nghĩ thế, nên nói một bài 

kệ: “Ta và ngươi xa rời ñám ñông ñể ñến nơi yên lặng, 

muốn ở một mình.” ðức Phật nói xong bài kệ và ñi sâu 

vào thiền ñịnh. 

Các thầy Tỳ-kheo không nghe lời dạy của ñức Phật, 

khiến cho nhà vua, thần dân v.v.. ñều chê trách, không còn 

cúng dường họ nữa, nên họ sinh tâm hối hận buồn rầu. Lúc 

ấy không chỉ thiên thần bất mãn, mà còn cả nước mọi 

người ñều biết chuyện tranh chấp không dứt này, ñều khởi 

tâm sân hận, nên cùng nhau chê trách họ. Vì thế, các thầy 

nói với nhau: “chúng tôi sai rồi, làm thế nào mới có thể 
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thấy ñược ñức Phật? Bởi vì chúng ta tranh luận không 

dừng như thế, ñức Phật ñã rời khỏi chúng ta, chúng ta làm 

sao ñây? Chúng ta nên cùng nhau chắp tay hướng về ñức 

Phật sám hối và cầu mong Ngài tha thứ.” 

Các thầy Tỳ-kheo nói ñoạn kệ tụng, ñại ý là:  

“Thế Tôn là ñạo sư của ba cõi, chúng con ñã làm sai 

lời dạy của Ngài, lỗi lầm của sự sân hận, luôn nằm ở trong 

tâm chúng con, như ngọn lửa lớn ñốt cháy muôn ngàn 

công ñức. 

Kính mong ñức Phật từ bi, vì chúng con thuyết pháp. 

Chúng con hiện tại phát ñại nguyện, nhất ñịnh cần cầu giải 

thoát; hiện tại quyết bỏ thân mệnh nhưng không giám làm 

trái lời Phật dạy nữa.” 

ðức Phật biết ñược ý nghĩ của các thầy nên nói ñoạn 

kệ: 

“Dừng lại tham dục, sân hận, không chạy theo phiền 

não, ta hôm nay nên khởi tâm ñại bi, cứu ñộ chúng sinh 
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ñang bị khổ nạn. 

Phàm phu chúng sinh như trẻ con chưa có trí tuệ, nên 

phạm rất nhiều sai lầm, người có trí tuệ nên nhẫn chịu.  

Ví như có người ẵm bồng trẻ em, tuy là bị ñại tiểu tiện 

dơ bẩn, nhưng không vì thế mà bỏ rời trẻ em không chăm 

sóc.” 

Sau khi ñức Phật nói bài kệ xong, từ chỗ ngồi có lót cỏ 

ñứng dậy, muốn trở về Tăng phòng, lúc ñó chư thiên, long, 

dạ-xoa, a-tu-la chắp tay hướng về ñức Phật và nói bài kệ, 

ñại ý là:  

“Thật là khiến người khác phải tán thán ca ngợi! ðức 

ñạo sư ñại từ ñại bi, các thầy ấy vì phóng dật không hiểu rõ 

sự việc mà phẫn nộ tranh chấp không dứt, lại mạo phạm ñi 

ngược lại với giáo pháp của Thế Tôn. 

Như Lai có tâm ñại bi, cho dù chúng sinh như thế, 

nhưng không sân giận hay chê trách chưa hề bỏ rơi họ, mà 

còn thương xót dùng nhiều phương pháp như dùng roi, 
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dây cương, v.v… ñể ñiều phục một con ngựa hoang.” 

Không lâu, Như Lai trở về Tăng phòng, bởi vì ñức 

Phật có hào quang, nên khi về ñến phòng thì tỏa sáng, lúc 

ấy các Tỳ-kheo biết ñức Phật trở về, lập tức ñón tiếp cung 

kinh ñảnh lễ và thưa: “chúng con vì sự tranh chấp vô vị mà 

khởi lên sân hận và bị mọi người xem thường, chúng con 

phạm tội phá sự hòa hợp của chư Tăng, thành tâm thỉnh 

ñức Thế Tôn thuyết pháp giảng dạy ñể chúng con trở về 

với sự hòa hợp thanh tịnh.” 

Vì thế, Như Lai giảng dạy pháp lục hòa: Kiến hòa 

ñồng giải (sự hiểu biết của mọi người ñều nhất trí trên con 

ñường giải thoát), giới hòa ñồng tu (giới luật mọi người 

cùng tuân thủ), lợi hòa ñồng quân (về lợi ích kinh tế mọi 

người ñều hưởng quân bình với nhau), ba ñiều này là bản 

chất của sự hòa hợp; ngoài ra sự hòa hợp này phải biểu 

hiện bằng thân khẩu và ý, cần phải thân hòa ñồng trú (mọi 

người cùng sống chung an lạc), ngữ hòa vô tranh (lời nói 
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hòa thuận không tranh chấp), “ý hòa ñồng duyệt” (mọi 

người trong tâm ñều vui vẻ an lành), ñây là biểu hiện của 

sự hòa hợp. ðức Phật dạy lục hòa kính này ñể các thầy 

Tỳ-kheo ñược thanh tịnh hòa hợp. Nhân ñó ñức Phật dạy 

chúng ta ñoạn trừ sân giận.  

Qua câu chuyện này có một số vấn ñề làm cho chúng 

ta phản tỉnh, khi chúng ta tranh luận vấn ñề gì hoặc biện 

luận về ñạo lý thì nên xem lại trong tâm mình có khởi lên 

sân giận không, ñây là ñiều mới quan trọng. Sân giận có 

rất nhiều lỗi lầm, chúng ta nên cẩn thận, bởi vì sân giận rất 

dễ làm cho người khác khinh khi, ñưa ñến ố danh, rơi vào 

con ñường xấu, ñất tốt ñể oán hại phát triển, căn bản ñể tạo 

ác nghiệp, do ñó chúng ta nên lưu ý. 

Phước Nghiêm, ngày 12 tháng 01 năm 2013 
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NNNNửửửửa Đêm Hái Tra Đêm Hái Tra Đêm Hái Tra Đêm Hái Trộộộộm Dưam Dưam Dưam Dưa    

Hôm nay, tôi chia sẻ với quí vị câu chuyện trong “Tạp 

A Hàm” kinh số 1355 thuộc “ðại Chánh tạng” tập 2, trang 

372a~b.  

Có nói ñến một vị Tỳ-kheo sống trong rừng sâu tu 

hành. Cách khu rừng không xa có mẫu ñất trồng dưa. Vào 

một ñêm trời tối, có vị Tỳ-kheo nhìn thấy một kẻ muốn 

trộm dưa. Khi muốn vào hái dưa thì mặt trăng lên cao, anh 

ta nghĩ: “Nếu muốn hái dưa mà không bị người phát hiện, 

nhưng ñêm nay trăng sáng, không phải là ñã bị lộ mặt rồi 

sao?” Do ñó, kẻ trộm dưa này ñã thốt lên một bài kệ như 

sau:  

Trăng sáng, ngươi chớ hiện,  

ðợi ta hái dưa này.  

Ta ñem dưa ñi rồi,  

Mặc ngươi hiện hay không.  
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Bài thơ muốn nói: “Trăng sáng ñừng hiện ra chi, ñợi ta 

hái trộm dưa xong, mặc người xuất hiện bao lâu tùy ý 

ngươi.” 

Lúc ñó, vị Tỳ-kheo nhìn thấy liền nghĩ: “Người ăn 

trộm dưa mà cũng biết làm thơ, tôi cũng có thể”. Sau ñó vị 
Tỳ-kheo viết một bài kệ:  

Ác ma, ngươi chớ hiện,  

Chờ ta ñoạn phiền não;  

ðoạn phiền não kia rồi,  

Mặc ngươi hiện hay không.  

Ý muốn nói: “ác ma à, ác ma, ngươi ñừng có hiện ra, 

ñợi ta dứt trừ phiền não xong, ngươi muốn ñến thì tùy ý, 

làm gì cũng chẳng chi, ta không sợ ngươi nữa!” Câu 

chuyện này ñầy tính dí dỏm, có thể từ nhiều khía cạnh mà 

suy nghĩ, ánh sáng của trăng, nhân duyên tới mặt trăng 

xuất hiện, ánh sáng xuất hiện có ñúng không? Ác ma, ta 

cũng không thể khống chế, cũng không thể hy vọng, nó 
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xuất hiện hay không xuất hiện, nhân duyên hòa hợp thì tự 

nó hiện, do ñó có cầu xin cũng chẳng có lợi ích gì.  ðứng 

trên phương diện người ăn trộm mà nói, muốn ăn cắp dưa, 

phản ứng phải nhanh nhẹn, không thể chờ khi ánh sáng 

xuất hiện mới ñi hái dưa, như thế thì ñã quá chậm trễ. ðạo 

lý cũng như vậy, chúng ta tu hành mỗi ngày cần phải nỗ 

lực, tinh tấn, không nên ñợi ác ma xuất hiện mà năn nỉ: 
“Giờ ñừng có ñến quấy rầy tôi!” Có van xin như vậy cũng 

chẳng ích gì, tu hành chân chánh là không chờ ñợi, hãy 

thừa lúc khi tuổi còn trẻ có thể nỗ lực huân tập Phật pháp.  

Phước Nghiêm, ngày 17 tháng 3 năm 2012 
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NgưNgưNgưNgườờờời trí mui trí mui trí mui trí muốốốốn din din din diệệệệt kht kht kht khổổổổ nên t nên t nên t nên từừừừ tâm,  tâm,  tâm,  tâm, 
không phkhông phkhông phkhông phảảảải ti ti ti từừừừ thân. thân. thân. thân.    

Hôm nay tôi chia sẻ cùng quý vị câu chuyện ñược 

trích trong “ðại Trang Nghiêm Kinh Luận”, thuộc “ðại 

Chánh Tạng” quyển 4 trang 266a~267a. 

Từng nghe trong quá khứ, có vị Tỳ-kheo ni ñến nước 

Xa-ca-la, ở trong nước này có ngoại ñạo Bà-la-môn tu khổ 

hạnh, sử dụng năm loại lửa ñể ñốt nướng thân thể (ánh 

nắng mặt trời và bốn ñống lửa ñốt xung quanh). Dùng các 

loại sức nóng này thiêu ñốt thân thể, ñầu tóc, tay chân mồ 

hôi tuông như mưa, môi khô nước miếng cạn. Bao quây 

bởi bốn bên là lửa, sức nóng của nó làm cho thân thể như ở 

trong lò luyện kim, ñầu tóc vàng óng, vừa nhìn giống như 

cụ già. Ánh lửa mãnh liệt màu ñỏ hồng và ánh nắng khốc 

liệt của mặt trời làm cho người ấy dù có chuyển mình 

hướng nào cũng không có cách ñể né tránh ñược sự thiêu 

ñốt ấy, giống như chiên bánh trên lò. Vì người Bà-la-môn 
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này hay mặc áo rách nát làm từ bằng vải thô sơ, với dùng 

năm loại lửa ấy ñể thiêu ñốt thân thể, nên người ñương 

thời gọi ông là “áo rách thiêu thân”. (Họ có quan niệm là 

dùng phương thức tu khổ hạnh này, sau khi thân thể chịu 

ñau khổ hết mức, thì niềm vui sẽ ñến.) 

Lúc ấy, vị Tỳ-kheo-ni thấy tình hình vậy, liền nói với 

khổ hạnh ngoại ñạo: “Những thứ cần ông thiêu ñốt, ông lại 

không thực hiện, còn những thứ không cần thì ông lại thực 

hiện.” 

Vị “áo rách thiêu thân” vừa nghe xong ñã nổi giận lên 

trả lời: “Ni cô ñầu trọc ñáng ghét kia, bà hiểu ñược gì? Bà 

nói cái gì cần thiêu ñốt? Nói ra thử xem?” 

Vị Ty-kheo-ni nói: “Ông nên thiêu ñốt tâm sân giận, 

chứ không phải thân thể này. Nếu ông thiêu ñốt ñược căn 

bản phiền não từ tâm ông, thì ñó mới là việc thiêu ñốt chân 

chính. Giống như con trâu kéo xe, xe không di chuyển, thì 

ông nên ñánh con trâu, chứ không ñánh lên xe ñược! Cho 
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dù ông có dùng sức ñánh lên xe, thì xe cũng không di 

chuyển phải ñánh lên trâu mới ñúng! Thân thể của chúng 

ta như chiếc xe, còn tâm là như con trâu kéo xe. Ông muốn 

cho xe di chuyển thì ñiều ñầu tiên ông biết ñó chính là do 

con trâu kéo xe chứ không phải phần thân xe. Vì vậy ông 

phải thiêu ñốt phiền não trong tâm, chứ không phải thiêu 

ñốt thân này. Và còn thân thể này như thành trì, như rừng 

núi, nếu thiêu ñốt nó ñi thì có ñược lợi ích gì? Thân thể của 

chúng ta là thế, có ñược thân này mới có cơ hội mà tu hành, 

nếu như tu khổ hạnh làm tổn thương thân này ñi, giống 

như rừng núi, thành trì bị cháy không thể nào khôi phục lại 

ñược, như thế lúc này lấy gì hỗ trợ cho việc tu hành.” 

Vị Tỳ-kheo-ni tiếp ñến nói một ñoạn kệ tụng, ñại ý 

như sau: 

“Tâm là chủ nhân của thành trì, chủ thành phẫn nộ, thì 

trực tiếp xử lý ông chủ, nếu xử lý thành trì thì có ích lợi gì 

ñâu.” 
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Giống như con sư tử, nếu có người dùng cung tên, 

ngói gạch, ñất ñá hại nó, nó sẽ truy tìm người này. 

Còn với con chó ngu xuẩn thì có người ném ngói gạch, 

ñất ñá về nó, thì nó ngược lại không truy tìm người ném 

mà ñi truy tìm vật ñã ném. 

Ở ñây muốn nói con sư tử là chỉ cho người thông minh, 

biết truy tìm nguồn gốc mà diệt trừ phiền não. 

Còn con chó ngu si giống như ngoại ñạo, chỉ biết dùng 

năm loại lửa ấy ñể thiêu ñốt thân thể, mà không biết vấn ñề 

chính cần giải quyết là ở trong tâm.” 

Thế là, vị ngoại ñạo Bà-la-môn hỏi: “Làm cách nào ñể 

thiêu ñốt tâm? Nếu như muốn thiêu ñốt tâm thì nên dùng 

ngọn lửa gì?” 

Vị Tỳ-kheo-ni trả lời: “ánh sáng trí tuệ của bốn thánh 

ñế như bốn ngọn lửa xung quang, còn trí huệ quang ñể tu 

tập giống như ánh sáng của mặt trời trên ñầu ông.” 

Phật giáo lấy trí tuệ làm chính, nương vào ánh sáng trí 
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tuệ của bốn thánh ñế, và trí tuệ tu ñạo, ñem năm loại 

phương pháp này ñể thiêu ñốt phiền não trong tâm. 

Còn thân thể của chúng ta, dù có thiêu ñốt như thế nào 

cũng không ñạt ñược tự do, thế thì tại sao phải làm khổ 

cực thân như thế?  

Nếu như muốn cảm nhận cái khổ, thì nên làm cho tâm 

khổ mới ñúng! Bởi vì tâm mới là cội nguồn làm cho thân 

chịu khổ, thân này do tâm sai sử, thì nên làm cho tâm khổ 

mới ñúng. 

ði ñứng nằm ngồi ñều không phải do thân thể chủ 

ñộng làm nên, ñều do tâm khiến cho thân thể hoạt ñộng 

theo mà thôi. 

Vì thế những sai lầm ñều phát nguồn từ tâm thì tại sao 

lại làm cho thân thể như vậy?  

Khi tâm thức lìa khỏi thân thể, thì lúc ấy thân thể như 

gỗ ñá không có tri giác. Vì vậy người có trí tuệ, nên truy 

tìm tâm thức, không nên làm khổ lụy thân thể này. 
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Nếu như ông nghĩ ñem năm loại lửa này thiêu ñốt thân 

thể mà có thể ñắc ñạo, thì chúng sinh ở ñịa ngục chịu ñựng 

muôn ngàn khổ sở thì họ ñã sớm ñắc ñạo rồi. 

Vị Bà-la-môn tranh biện: “tôi tu khổ hạnh là do tự 

mình phát tâm, nên gọi là tu ñạo, còn chúng sinh ở cõi ñịa 

ngục là do bị bức bách hành hình, nên không ñược cho là 

tu ñạo.” 

Vị Tỳ-kheo-ni nói tiếp: “Nếu như bởi vì chủ ñộng phát 

tâm thiêu ñốt thân thể mà ñạt ñược phước báo, thì ñứa trẻ 

cầm cây ñuốc thiếu cẩn thận vô tình làm cháy thân thể, 

ñứa trẻ này cũng chủ ñộng phát tâm, thì nó sẽ ñược phước 

báo hay sao, nhưng ngược lại thực tế là ñứa trẻ ñó bị thiêu 

ñốt thân thể mà ñâu có phước báo gì ñâu. Nếu như ñứa trẻ 

không ñạt ñược phước báo gì, thì theo cách suy luận như 

vậy, thì ông ñem năm loại lửa thiêu ñốt thân thể cũng 

không ñược phước báo gì.” 

Vị Bà-la-môn không phục liền nói: “ðứa trẻ không có 
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trí tuệ, do ñó không có phước báo, còn tôi có trí tuệ, cố 

gắng tu tập khổ hạnh dùng năm loại lửa này thiêu ñốt thân 

thể, ñương nhiên có phước ñức.” 

Vị Tỳ-kheo-ni tiếp tục trả lời: “N ếu như nói người có 

trí tuệ tu hành khổ hạnh có thể ñạt ñược phước báo, thế thì 

người ñi tìm châu báu, tay chân bị cháy máu thì cũng có 

phước ñức hay sao? 

Vị Bà-la-môn nói: “Các người ñi tìm châu báu, họ 

phát tâm vì ñộng cơ tham cầu châu báu, tuy tay chân có 

chảy máu nhưng không gọi là phước ñức, vì tâm của họ có 

tham cầu.” 

Vị Tỳ-kheo-ni nói: “Ông tu khổ hanh, ông cũng có 

tham cầu sinh lên cõi trời ñể hưởng lạc, thì ông cũng có 

tâm tham rồi! Nếu như các người tìm châu báu ấy có tâm 

tham thì không có phước ñức, thì ông tham cầu sinh lên 

cõi trời cũng giống họ không có phước ñức! 

Nếu như tham cầu mà không có quả báo, thì người thợ 
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săn vì ham muốn thỏa mãn cái bụng, tạo các nghiệp sát 

sinh cuối cùng cũng không có quả báo xấu! 

Nếu như người thợ săn người ñánh bắt cá không có bị 
quả báo, thì ông hiện tại thực hành khổ hạnh thì tương lai 

cũng không có hưởng ñược quả báo sinh thiên. 

Tại sao ông không dùng trí tuệ tu tập tâm mà ngược lại 

thực hiện khổ hạnh hy vọng sau này sinh lên cõi trời? 

Trong chánh pháp của Phật giáo, không có cho tu khổ 

hạnh dùng năm loại lửa này thiêu ñốt thân thể mà ñạt ñược 

sinh thiên hưởng phước báo. 

Nếu muốn ñạt ñược quả báo sinh lên cõi trời thì nên tu 

tập nói lời chân thật v.v… và các loại công ñức pháp lành, 

tuy vẫn còn lòng tham và sợ sệt nhưng có thể sinh lên cõi 

trời hưởng thụ phước ñức. 

Giống như uống thuốc vậy, bất luận là tham tâm hay 

tâm sợ sệt, khi uống vào thì thuốc sẽ nhất ñịnh phát huy 

công hiệu của nó. 
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Người nói lời chân thật, tích lũy thiện căn công ñức, 

tuy giả sử họ còn có tâm tham tâm sợ sệt nhưng vẫn nhất 

ñịnh ñạt ñược phước báo sinh lên cõi trời. 

Lúc bấy giờ vị Bà-la-môn không còn lý lẽ nào ñể biện 

luận nữa, chỉ còn cách im lặng ñứng một bên. 

Và lúc ấy mọi người ở xung quanh nghe vị Tỳ-kheo-ni 

thuyết pháp, ñối với Phật pháp sinh khởi niềm tin thanh 

tịnh, trong thâm tâm ham thích chính pháp; mọi người 

cũng nhau thảo luận: 

“Thật là tuyệt vời! ðức Phật có ñại trí huệ lực, ngài 

giảng dạy về Phật pháp thâm sâu vô cùng, không thể 

tưởng tượng suy nghĩ ñươc, còn ngoại ñạo có chút thông 

minh, thật là quá thô thiển nhỏ nhặt. 

Giống như ñám lửa nổ ra, thì ai bị chạm vào thân thể 

cũng ñều lo sợ. 

Cũng như vậy, Phật pháp bùng lên ánh lửa thì tất cả 

ngoại ñạo Bà-la-môn ñều cảm thấy sợ hãi. 
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Hôm nay chúng tôi ñược nghe một cuộc nghị luận rất 

hay ít có, nên chúng tôi cùng nhau hướng về nơi ñức Phật 

niết-bàn ñảnh lễ quy y Thế Tôn. 

Vị Tỳ-kheo-ni ñem lời nhỏ nhẹ nhu nhuyến khéo léo 

diễn thuyết Phật pháp, ñã làm cho ngoại ñạo Ba-la-môn 

phải khuất phục, như thế thì ai mà không cung kính Phật 

pháp. 

Vị Tỳ-kheo-ni này tuy trí tuệ còn chưa cao thâm 

nhưng ñã nhờ Phật pháp mà phá trừ phiền não, nương nhờ 

ñức Phật tôn quý ñã khiến cho vị Bà-la-môn không còn lời 

nào ñể nói, chỉ biết cách im lặng ñứng một bên.” 

Câu chuyện này có một số vấn ñề chúng ta cần phản 

tỉnh: 

Nếu như “tâm” chưa ñoan chính thì dù có tu khổ hạnh 

làm cho “thân” như thế nào ñi nữa cũng không có tác dụng 

gì! Do ñó người có trí tuệ thì nên xem lại “tâm” có thanh 

tịnh hay không? Nếu như thân khổ mà có thể ñắc ñạo, thì 
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chúng sinh ở cõi ñịa ngục chịu ñựng muôn ngàn sự khổ 

ñau, thì họ ñã ñắc ñạo hết rồi? Nhưng sự thật thì không 

phải vậy. 

Trâu kéo xe không chạy, thì nên ñánh lên xe hay lên 

trâu? ðương nhiên là ñánh lên trâu, bởi vì con trâu mới là 

nguyên nhân chính, xe chỉ là phụ. Cũng như vậy, người cò 

trí tuệ muốn trừ bỏ khổ, thì nên từ tâm, không phải từ thân. 

Chúng ta cũng nên xem lại, nếu như các mối quan hệ 

qua lại không tốt, thì nên oán ghét người khác, hay là kiểm 

thảo chính mình ñã có những ý nghĩ hay hành vì như thế 

nào? Ngoại ñạo tu khổ hạnh, bốn bên là lửa, trên ñầu còn 

bị ánh nắng chói vào, họ cho khi nào khổ hết thì vui ñến, 

nhưng theo Phật pháp thì dù thiêu ñốt thân này cũng 

không thể nào giác ngộ ñược! 

Ngoại ñạo tu cách bốn bên lửa cháy thiêu ñốt thân thể, 

còn Phật giáo dùng ánh sáng trí tuệ của bốn thánh ñế, thì 

có thể thiêu ñốt hết những phiền não sai lầm kiến hoặc, và 
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ánh sáng của mặt trời thiêu ñốt trên thân thể của ngoại ñạo, 

còn ánh sáng trí tuệ của Phật giáo làm khô cạn phiền não 

tình ý tu hoặc. 

Phật giáo lấy trí tuệ làm chính, nương vào trí tuệ mới 

ñoạn trừ hết phiền não. Phật giáo chia phiền não thành hai 

loại:  

Phiền não trong tri kiến thuộc kiến hoặc, ñặc biệt là 

ñối với bốn thánh ñế không hiểu một cách triệt ñể. 

Phiền não trong tình ý, chính là tu hoặc, tình cảm tham 

sân si.  

Nương vào ánh sáng trí tuệ của bốn thánh ñế mà ñắc 

ñạo, có thể ñoạn trừ kiến hoặc; và trí huệ do tu ñạo mà 

ñoạn từ tu hoặc.  

Tu ñạo thì có thể tu ñạo hữu lậu hoặc vô lậu. Tu hữu 

lậu là tu thiền ñịnh, có thể hàng phục tu hoặc, chỉ dừng lại 

ở hàng phục; chơn chánh ñoạn trừ hết tu hoặc, ñương 

nhiên là do tu trí tuệ vô lậu. 
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ðại chúng cùng nỗ lực cố gắng.  

Phước Nghiêm, ngày 08 tháng 3 năm 2012 
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BBBBầầầần n n n cùcùcùcùng bng bng bng bố thí khóố thí khóố thí khóố thí khó, , , , phú quí phú quí phú quí phú quí nhnhnhnhẫẫẫẫn n n n 
nhụnhụnhụnhục c c c khókhókhókhó, hi, hi, hi, hiểểểểm nguy m nguy m nguy m nguy trì trì trì trì gigigigiớớớới i i i khókhókhókhó, , , , trátrátrátráng ng ng ng 
kikikikiệệệện n n n xả dụxả dụxả dụxả dục c c c khókhókhókhó    

Hôm nay sẽ kể cho quí vị nghe một câu chuyện lấy từ 
“Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh” thuộc “ðại Tạng Kinh” tập thứ 3, 

trang 113c~116a. 

Ngày xưa Tu ðạt trưởng giả (Cấp Cô ðộc), một thời 

gian từng nghèo khổ. Có một lần sau khi nghe Phật thuyết 
pháp vô cùng hoan hỉ mà chứng tam quả A Na Hàm. 

Do vì ông quá nghèo khổ, trên thân chỉ có năm ñồng 

tiền vàng, mỗi ngày một tiền cúng dường Phật, một ñồng 

cúng dường Pháp, một ñồng cúng dường Tăng, một ñồng 

khác ñể lại chi dùng, còn lại một ñồng làm vốn, mỗi ngày 

ñều như vậy. Sau ñó ông thọ trì năm giới, và quỳ trước ñức 

Phật thưa: “Con nay trong tâm không còn tham dục nữa, 

như vậy việc sinh hoạt hằng ngày trong gia ñình nên làm 

như thế nào mới phù hợp?” 
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Phật liền bảo Tu ðạt: “Ông hiện tại tâm thanh tịnh, 

không còn tham trước ái dục, ông về nhà có thể nói với các 

bà vợ rằng: “Hiện nay tâm tham dục của ta ñã ñoạn trừ, 

các bà có thể tùy tiện, nếu muốn cải giá cứ tự nhiên, nếu 

muốn ở lại ta sẽ cung cấp quần áo và ñồ ăn uống.” 

Tu ðạt nghe Phật chỉ dạy xong, liền ñảnh lễ cáo từ, về 
nhà chiếu theo lời Phật dạy, nói với thê thiếp rằng: “Ta 

hiện nay ñã vĩnh viễn ñoạn trừ ái dục rồi, sẽ không có việc 

ái dục nữa, các bà nếu muốn cải giá thì cứ tùy tiện; nếu 

muốn ở lại, ta sẽ cung cấp những ñồ cần thiết trong sinh 

hoạt, ñể cho ngươi không thiếu ăn mặc.” Thê thiếp nghe 

xong, mỗi người thuận theo tâm ý của mình mà tự sắp xếp. 

Lúc ñó, có một người vợ của ông ñang rang lúa mạch 

làm lương khô, ñột nhiên có một con dê chạy ñến kéo theo 

lúa mạch. Người vợ bất ñắc dĩ thuận tay cầm một khúc cây 

ñánh con dê ñể ñuổi nó chạy ñi. Không ngờ trên khúc cây 

còn ngún mồi lửa, khi ñụng vào lông dê liền bốc cháy lên, 
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con dê bị cháy liền chạy ñến bên chuồng nuôi voi, cọ xát 
bên chuồng voi mong diệt lửa. Trong chốc lác, không chỉ 
chuồng voi bị cháy, ngay cả con voi của vua cũng bị cháy. 

Thân thể của con voi bị cháy ñến tróc da lòi thịt, liền giết 
con khỉ bên cạnh ñể mượn xác khỉ ñập lửa trên thân. 

Người trời trên không trung thấy tình huống như vậy, 

liền nói một bài kệ, ý nghĩa ñại khái như sau: 

“Nếu như khi có người ñang sân hận muốn ñánh nhau, 

nhất ñịnh không nên ñứng ở bên cạnh. Nếu như có hai con 

dê bị thiến, trong lúc dùng sừng ñể húc nhau, lúc ñó ruồi, 

muỗi vô tình cũng mất mạng. 

Lúc người vợ và dê tranh nhau, con khỉ cũng gặp tai 

ương vì thế mà toi mạng. 

Do ñó, người có trí huệ muốn xa lìa nghi kỵ, và muốn 

tránh nghi kỵ không nên nấn ná bên cạnh người ngu, và 
không nên tiếp xúc với họ.” 

Vua Ba Tư Nặc biết ñược sự việc này (vì voi của vua 
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cũng bị thương), liền ra lệnh cho ñại thần quy ñịnh: “Bắt 
ñầu từ ngày hôm nay, buổi tối không ñược mồi lửa, không 

ñược thắp ñèn cầy, nếu như người nào vi phạm sẽ bị phạt 
ngàn lượng tiền.” 

Lúc ñó, trưởng giả Tu ðạt ñã ñắc ñạo, ở trong nhà 
không có phân ban ngày, ban ñêm tinh tấn tọa thiền, ñến 

nửa ñêm mới nghỉ ngơi. Khi gà gáy ñêm, vì trời chưa sáng 

nên lại ñốt ñèn ngồi thiền. 

Việc ñốt ñèn nửa ñêm bị người khác phát hiện, do ñó 
Tu ðạt bị bắt ñến bên vua, vì ban ñêm ñốt ñèn, vi phạm 

quy ñịnh phải bị phạt ngàn lượng tiền. 

Tu ðạt thưa: “Tôi hiện nay quá nghèo, ngay cả trăm 

tiền còn không có, lấy gì ñể trả số tiền phạt này?” 

Nhà vua rất giận dữ, nên kêu người bắt nhốt, coi ngó 
kỹ càng. 

Tứ ðại Thiên Vương nhìn thấy Tu ðạt bị nhốt trong tù, 

nên gần giữa ñêm từ trên trời xuống nói với Tu ðạt rằng: 
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“Tôi sẽ cho ông tiền, ñể ông trả tiền phạt và có thể ra ngục 

ngay bây giờ.” 

Tu ðạt nói: “Sẽ có một ngày, nhà vua sẽ hiểu ñược sự 

thật chân tướng, không cần sử dụng số tiền này” và rồi Tu 

ðạt vì Tứ ðại Thiên Vương nói pháp, chúng Thiên vương 

rất vui mừng và cáo lui. 

ðến nửa ñêm trời ðế Thích cũng từ trên trời xuống 

diện kiến Tu ðạt. Ông ta cũng vì ðế Thích thuyết pháp 

như vậy và vị trời này thối lui. 

Lại tới trời gần sáng, Phạm Thiên cũng từ trên trời 

xuống gặp Tu ðạt, và ông cũng vì vị trời này thuyết pháp, 

Phạm Vương nghe xong rất vui mừng và ra về. 
Lúc ñó, nhà vua ban ñêm thấy trong ngục có ánh sáng 

lửa ñốt, hôm sau sai người ñến quở trách Tu ðạt: “Ông vì 
vi phạm mệnh lệnh nửa ñêm cấm ñốt ñèn mới bị nhốt nơi 

ñây, tại sao không biết xấu hổ lại còn ban ñêm ñốt lửa?” 

Tu ðạt nói: “Tôi không có ñốt lửa! Nếu có ñốt lửa 
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chắc chắn sẽ còn dấu vết của tro bụi!” 

Vị thị giả của vua nói: “Rõ ràng ñầu hôm có bốn cây 

ñuốc, giữa ñêm lại có một cây sáng hơn, gần sáng lại có 
một cây ñước còn sáng hơn nữa. Ông nói không có ñốt lửa 

thì là như thế nào?” 

Tu ðạt trả lời: “ ðó không phải là tôi ñốt ñèn! Bốn cây 

ñèn mà ñầu hôm mấy ông nhìn thấy ñó là Thiên vương của 

Tứ ñại thiên vương ñến thăm tôi. Ngọn ñuốc nửa ñêm là 
trời ðế Thích (chủ ðao Lợi Thiên) ñến viếng. Gần sáng, 

ñó là trên thân Phạm Thiên phóng ra ánh sáng, chứ 
không phải tôi ñốt ñèn!” 

Người hầu cận tức tốc về bẩm báo với quốc vương, 

quốc vương nghe rồi rất sợ hãi. “Phước báu của người này 

thù thắng như vậy, lại có thể cảm chiếu người trời xuống 

cầu kiến, mình sao lại dèm pha, hủy nhục ông ta? Vì vậy 

nói với người hầu cận rằng: “Lập tức! Lập tức ñem người 

ñó phóng thích, nhất ñịnh không ñược chậm trễ!” 
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Tu ðạt ra khỏi ñại lao, liền ñi ñến chỗ Phật, ñảnh lễ 
xong rồi ngồi xuống một bên nghe pháp. 

Sau ñó, vua Ba Tư Nặc chuẩn bị xe ngựa ñi ñến chỗ 
Phật. Tất cả dân chúng dọc ñường thấy ñức vua ñến, liền 

thối lui qua một bên nhường ñường. Chỉ có Tu ðạt trong 

tâm sung mãn pháp hỷ, nhìn thấy ñức vua mà không có 
ñứng dậy chào ñón. 

Vua Ba Tư Nặc nhìn thấy tâm ôm ý hận: “Người này 

cũng là con dân của ta! Vì sao lại có lòng khinh mạn, thấy 

ta lại không ñứng dậy lễ bái!” 
ðức Phật biết ñược tâm niệm của vua Ba Tư Nặc, liền 

dừng lại không thuyết pháp. 

Vua Ba Tư Nặc thưa với ñức Phật: “Xin ðức Phật từ bi 

vì chúng con thuyết pháp.” 

ðức Phật nói với quốc vua rằng: “Hiện nay không 

phải là lúc nói pháp cho ñức vua! ðều là không thích hợp 

thời cơ? Nếu như có người trong tâm sinh khởi lòng sân 
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hận, báo oán, phiền não v.v.., trước khi phiền não này 

chưa ñược giải trừ, thì không phải hợp thời nói pháp. 

Hoặc là tham trước dâm dục, mê ñắm nữ sắc, hoặc là 
kiêu mạn tự ñại, không có một chút tâm cung kính; dùng 

các thứ tâm ô uế này lại nghe pháp, dù cho lắng nghe 

diệu pháp cũng không thể hiểu rõ. Do vậy, lúc này không 

phải là lúc vì ñức vua nói pháp.” 

Quốc vương nghe lời giáo huấn của ñức Phật xong, 

tâm nghĩ: “Duyên cớ cũng là do người này, hại mình hôm 

nay có hai thứ tổn hại: Một là, mình ñã khởi tâm sân hận, 

hai là không nghe ñược Phật Pháp.” Vua Ba Tư Nặc cảm 

thấy không vui, ñảnh lễ Phật xong rồi cáo lui. ði chưa 

ñược bao lâu, bốn phương xuất hiện hổ, sói, sư tử, rắn ñộc, 

cầm thú toàn bộ ñều bao vây vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư 

Nặc nhìn thấy vô cùng sợ hãi, tức tốc quay trở lại nơi ñức 

Phật. 
Phật liền hỏi ñại vương: “Ngài vì sao lại quay trở lại?” 
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Vua Ba Tư Nặc trả lời: “V ì khi con ñi về, ñột nhiên 

nhìn thấy rất nhiều cầm thú bao vây, vì quá sợ hãi nên con 

quay trở lại ñây tránh nạn!” 

ðức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: “Ngài có biết người này 

không?” 

Quốc vương trả lời: “Không biết” 
Phật liền nói: “Người này ñã chứng tam quả A Na 

Hàm. Vì ngài ñối với Thánh giả khởi ác tâm nên gặp 

những cầm thú  dữ ñó. Nếu như ngài không trở lại, nhất 
ñịnh sẽ gặp nguy hại, khó bảo toàn ñược tính mạng.” 

Vua Ba Tư Nặc nghe lời Phật nói xong, vô cùng sợ hãi, 
lập tức hướng về Tu ðạt ñảnh lễ sám hối, còn lấy da dê 

cúng dường ñặt trước mặt Tu ðạt. 
Vua Ba Tư Nặc nói: “Người này là con dân của ta, 

thấy ta mà không ñứng dậy lễ bái. ðối với sự hủy nhục 

vừa rồi, ta khó mà chịu nhẫn, thật là rất khó nhẫn!” 

Tu ðạt nói: “Ngài khó như vậy, nhưng tôi tuy nghèo 
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khổ, lại có thể thực hành việc bố thí, tôi cũng rất khó như 

vậy!” 

Lúc này lại có hai người nghe thấy, họ cũng bức xúc 

mỗi người cũng tự nói ra cái khổ của họ. Trong ñó có một 

vị ñại thần ở bên cạnh vua, tên là Thi La Sư Chất, ông nắm 

giữ quốc chính rất công chánh bình ñẳng. Có một ngày, 

Thi La Sư Chất bị giặc cướp bắt ñi, bọn chúng ăn cắp ñồ bị 
phát hiện, chúng nói với ông ta rằng: “Ông thấy ta ăn cắp 

ñồ, chỉ cần ông không nói ra, tôi sẽ cho ông con ñường 

sống; nếu như ông truyền lời ñi khắp nơi, tôi sẽ giết ông 

chết.” 
Thi La Sư Chất nghĩ: “Nếu như hôm nay mình nói láo, 

làm hành vi phi pháp, như vậy sẽ bị ñọa vào ñịa ngục, tới 

lúc ñó ai thả mình ra?” Do ñó, Thi La Sư Chất nói với tên 

ñạo tặc: “Chẳng thà chặt ñầu của tôi, tôi cũng sẽ không nói 

vọng ngữ.” 

Tên ñao tặc nghe xong liền nói: “Người  này chánh 
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khí nghiêm nghị, giữ giới tinh nghiêm như vậy, việc này 

rất là khó có!” Nên ñạo tặc phóng thích tôi ra. 

Lúc ñó Thi La Sư Chất nói: “Tôi ñã gặp lúc tánh mạng 

nguy hiểm rồi mà vẫn không phạm giới vọng ngữ, cẩn 

thận giữ giới mà hành chánh pháp, ñây mới thật là khó!” 

Khi ñó có một vị người trời tên là Thi Ca Lợi cũng nói: 

“Có một ngày, tôi ñã thọ giới Bát quan trai, khi nằm ở trên 

lầu cao, có một ngọc nữ rất ñẹp ñến bên cạnh, vì tôi ñã thọ 
trì bát quan trai giới nên không bị sắc ñẹp mê hoặc, tôi như 

vậy cũng rất là khó!” 

Vì vậy, bốn người tự nói những việc khó ñáng quý, 

trước Phật ñã nói một bài kệ: 
“Bần cùng bố thí khó, phú quí nhẫn nhục khó, nguy 

hiểm giữ giới khó, trai tráng xả dục khó.” 

“Bần cùng bố thí khó”, là chỉ Tu ðạt, tuy rất nghèo 

khổ nhưng ông vẫn có thể bố thí, việc này rất là khó. 

“Phú quí nhẫn nhục khó”, là chỉ vua Ba Tư Nặc, ở trên 
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ñịa vị cao sang, dân chúng không có biểu thị tâm cung 

kính, ông khó mà nhịn nhục, việc này cũng là khó.“Nguy 

hiểm giữ giới khó”, tức là Thi La Sư Chất, gặp lúc tánh 

mạng nguy hiểm, cũng tuyệt không nói vọng ngữ, trì giới 

tinh nghiêm, là việc rất khó. 

“Tráng kiện xả dục khó”, là chỉ người trời tên Thi Ca 

Lợi, trai tráng mạnh khỏe, lại có thể kiên trì giữ giới, gặp 

tiên ngọc nữ khiến người phải ñộng tâm, lại có thể xa lìa 

tham dục, ñây cũng là việc rất khó. 

Nó kệ xong, ñức Phật lại vì họ nói pháp, quốc vương 

và thần dân ñều vui mừng, ñảnh lễ Phật rồi lui ra. 

Sự tích này mang ñầy ý nghĩa, bài kệ này nhắc ñến ba 

ñộ ñầu tiên trong lục ñộ, có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 

chúng ta ñem cái thứ hai và thứ ba ñiều chỉnh lại, như vậy 

sẽ dễ nhớ hơn. 

Thứ nhất là “Bần cùng bố thí khó”, là bố thí. Tuy rất 
nghèo khó, lại có thể bố thí lợi tha, là việc rất khó. 
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Cái thứ ba chúng dời lên phía trước, là “Nguy hiểm trì 
giới khó”. Gặp cái chết ñã ñến tận cổ, lại vẫn nghiêm trì 
giới thanh tịnh, ñó là chuyện rất khó. 

Tiếp theo là nhẫn nhục, “ Phú quí nhẫn nhục khó”, 

giống như quốc vương rất hiển hách như vậy, có thể nhẫn 

nhục, không khởi tâm sân, là ñiều rất khó! 

Thứ tư là “T ráng kiện xả dục khó”, thanh niên trai 

tráng, mỹ sắc trước mặt không ñộng tâm, là ñiều khó! 

Những ñiều trên khuyến khích cùng ñại chúng. 

Phước Nghiêm ngày 7, tháng 12, năm 2012. 

Nguyên văn tiếng Hoa: http://fuyancec.blogspot.tw/ 
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Lời ngỏ 

Thích Hậu Quán  

Tháng 2 năm 

2013, tác giả đã 

hoàn thiện quyển 

sách Phước Huệ 

Tập 2, chủ yếu là 

góp nhặt những câu 

chuyện trong kinh 

Phật, phát hành 

chưa đầy một năm 

nhưng đã qua ba lần tái bản với số lượng lên tới 

11.000 cuốn. Sau một thời gian lưu hành rộng rãi, 

quyển sách này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích 

cực từ người đọc. Đặc biệt, trong đó có câu chuyện 

của một người mẹ, cô đã đem câu chuyện đọc được 

trong sách này kể cho con gái đang học tiểu học của 

mình nghe, cháu bé vô cùng thích thú và nói: “Mẹ ơi! 

Sao mẹ chỉ kể có một câu chuyện thôi? Mẹ kể cho con 

nghe hai câu chuyện luôn được không”! Người mẹ kể 
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hai câu chuyện, cháu bé lại tiếp tục mong muốn mẹ kể 

thêm nhiều câu chuyện nữa. Thật là một điều an ủi 

cho người soạn sách. Cũng theo phản hồi, có nhiều 

thầy cô giáo đã dùng những câu chuyện trong sách 

này để giảng dạy cho học sinh và họ đều nhận thấy 

hiệu quả giáo dục rất tốt! 

Lần này, Phước Huệ Tập 3 ra đời, tác phẩm chọn 

lọc hai mươi câu chuyện hầu hết có ghi chép trong 

Đại Chánh Tạng, tập trung vào những chuyện có nhân 

vật và bối cảnh bắt nguồn từ Ấn Độ thời xưa nhưng 

ngụ ý trong mỗi câu chuyện hàm chứa tính giáo dục 

cao, ảnh hưởng lớn đối với người tu tập và xã hội thời 

nay. 

Ví dụ, câu chuyện vua Ba Tư Nặc vì ăn uống quá 

độ, không kiềm chế đến nỗi thân thể mỗi ngày mỗi 

mập thêm, muốn lên xe xuống ngựa đều khó khăn gấp 

bội. Ngay cả trong mọi sinh hoạt bình thường như khi 

đi đứng, lúc nằm ngồi, muốn trở thân cũng vô cùng 

mệt nhọc. Đức Phật đã chỉ dạy cho nhà vua phương 

pháp gì, làm sao để giảm béo? Vậy xin xem câu 

chuyện “người trí dưỡng tâm, người ngu nuôi thân”. 
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Câu chuyện Ít Muốn Và Biết Đủ, đề cập đến một 

vấn đề thiết yếu trong cuộc sống, “có thể đưa tay ra để 

bố thí cho người, đôi tay ấy vô cùng cao quý; nhưng 

nếu thọ nhận của người, người ấy biết thiểu dục tri túc 

mà kéo tay vào, đôi tay ấy càng tôn quý gấp đôi”. 

Chúng ta biết rằng, trong cuộc sống, tiếp xúc hằng 

ngày, người vụng tu thường dấy khởi tạp niệm, “tâm 

như vượn ý như mã”, đến lúc lâm chung tâm sở còn 

nhớ khởi chánh niệm chăng? Câu chuyện Điều Phục 

Tâm Mã này mang đến cho chúng ta lời nhắc nhở nhẹ 

nhàng mà sâu lắng. 

Hoặc một ví dụ khác, trong chuyện Khởi Nhiễm 

Tâm Thất Thần Mất Mạng, kể về thầy Xá Lợi Phất trí 

tuệ và thầy Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, trong 

quá khứ đã từng là phu thê, gặp bọn cướp bao quanh 

muốn lấy mạng, nhưng nhờ hai người hiểu ý nhau, 

phối hợp nhịp nhàng, cuối cùng vượt qua được đoạn 

đường nguy hiểm. Người tu hành nếu như tên đạo tặc 

trong chuyện kia, tham luyến sắc đẹp, trong chớp mắt 

mất thần không thể phòng hộ sáu căn, sẽ đưa mình 

vào tình thế hiểm nguy, thậm chí mất mạng hiếm có 
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này. 

Câu chuyện cảm động của Bồ Tát Đề Bà, đệ tử 

của ngài Long Thọ Bồ Tát, học vấn uyên thâm, biện 

tài vô ngại, chấp nhận chột mắt trong một hành động 

cao quý nên có người gọi ông là Độc Nhãn Đề Bà. 

Lúc Đề Bà đến bái kiến Bồ Tát Long Thọ, hai thầy trò 

lần đầu gặp nhau không dùng ngôn ngữ, mà đã tiến 

hành một cuộc hùng biện tinh tế, ngoạn mục. Đề Bà vì 

sao lại thiếu một con mắt? Giữa hai thầy trò luận biện 

không lời được tiến hành như thế nào? Muốn biết 

tường tận xin xem câu chuyện “Đề bà tìm gặp Bồ Tát 

Long Thọ, thả kim vào bát nước”, “Truyện Bồ-Tát 

Đề-bà”. 

Hai mươi câu chuyện tinh lọc trong cuốn sách này 

là những thí dụ sâu sắc, cụ thể về những vấn đề giáo 

huấn trong cuộc sống. Những câu chuyện này chứa 

đựng tràn đầy đặc tính trí tuệ và sự hài hước. Hy vọng 

người đọc thể hội được hàm ý chứa đựng bên trong 

của mỗi câu chuyện, nhằm vận dụng khéo léo trong 

cuộc sống hằng ngày, những điều giản dị nhưng đôi 

khi ý nghĩa thật lớn lao! 
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Phước Nghiêm, ngày 28 tháng 12 năm 2013. 
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Người trí dưỡng tâm, người ngu nuôi 

thân 

Kính chào quý thầy, quý cô, cùng quý vị Phật tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng đại chúng một câu 

chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được trích từ 

Kinh Pháp Cú Thí Dụ quyển 3, phẩm Quảng Diễn thứ 

29, trong Đại Chánh Tạng, quyển 4, trang 

598a24-b29. 

Ngày xưa, lúc Đức Phật đang ở tại nước Xá Vệ, 

hoằng dương Chánh pháp, giáo hóa chúng sanh gồm: 

trời, rồng, quỷ thần, đế vương cho đến người dân 

trong vùng. Đại chúng thường đến bên Ngài để được 

nghe thuyết pháp. 

Lúc bấy giờ, đứng đầu đất nước là vua Ba Tư Nặc, 

cá tính của vua rất kiêu mạn, phóng túng tình dục, 

không thâu nhiếp sáu căn; mắt luôn bị sắc làm mê 

hoặc; tai đắm nhiễm những tiếng dua nịnh, mũi chỉ 

thích ngửi những hương thơm, miệng thích nếm 

những vị hương như: ngọt, chua, cay, đắng, mặn v.v... 
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Thân thể lại thích mặc những thứ vừa mượt mà vừa 

êm dịu. Đặc biệt là đồ ăn thức uống, đòi hỏi phải là 

những thứ cao lương mỹ vị, chưa từng biết đủ. Vua ăn 

ngày càng nhiều, nhưng lúc nào cũng cảm thấy bụng 

đói. Chính vì thế mà người làm bếp suốt ngày phải tất 

bật nấu nướng để kịp dâng thức ăn, vì miệng nhà vua 

suốt ngày không ngừng nghỉ, cứ ăn liên tục, lâu ngày 

trở thành thói quen. 

Cũng không biết từ lúc nào, thân thể của vua Ba 

Tư Nặc trở nên béo phì, béo đến nỗi mỗi lần lên hoặc 

xuống xe ngựa, đều cảm thấy vô cùng khó khăn. 

Không những thế, mà đến cả lúc ngủ hay thức dậy, 

đều có cảm giác hơi thở không được nhẹ nhàng, có 

lúc bị đứt quãng cho đến khi tỉnh giấc. Cứ như thế, 

ngồi hay nằm đều không được yên, rên rỉ thống khổ, 

nặng nề đến nỗi trong lúc ngủ muốn trở mình cũng 

khó khăn. Vua cảm nhận mập như vậy vô cùng mệt 

nhọc, bèn sai người chuẩn bị xe ngựa, cố gắng hết sức 

đi về phía đức Phật đang cư trú. 

Vua Ba Tư Nặc sau khi được gặp đức Phật, người 

hầu cận liền đỡ nhà vua đứng lên để xá chào, sau đó 
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đứng qua một bên chắp tay búp sen và bạch cùng Đức 

Phật rằng: "Thưa Thế Tôn! tôi đã lâu không đến thăm, 

vấn an sức khỏe Ngài, cũng đã lâu lắm không đến 

thỉnh giáo Ngài. Tôi không biết tự mình đã tạo ra 

những lỗi lầm gì, khiến cho thân thể của tôi nặng nề 

đến như thế này? Chính tôi cũng không biết lí do tại 

sao như vậy? Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, trong lòng 

tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chính vì thế trong thời 

gian qua, tôi không thể đến thăm hỏi và được nghe 

Ngài chỉ dạy, cúi mong Đức Thế Tôn liễu tri”. 

Đức Phật liền nói với nhà vua rằng, có năm điều 

khiến cho thân thể dễ bị béo phì: 

Thứ nhất là thường xuyên ăn và ăn quá nhiều. 

Thứ hai là chỉ thích ngủ. 

Thứ ba là tâm phóng túng. 

Thứ tư là không có lo lắng. 

Thứ năm là không có bận bịu. 

Năm nguyên nhân kể trên sẽ khiến cho con người 

dễ mập. Nếu nhà vua không muốn thân thể trở nên 

nặng nề như thế, thức ăn, thức uống cần có liều lượng, 

đồng thời không nên đòi hỏi quá cầu kỳ, chỉ nên dùng 
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các món đơn giản có nguồn gốc thực vật, có như thế 

tự nhiên sẽ ốm trở lại. Và Đức Phật liền vì nhà vua mà 

nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Trong lúc dùng cơm, chúng ta nên khởi niệm như 

vầy: tự mình phải biết điều tiết phần ăn, vì ăn uống 

quá độ là nguyên nhân sanh ra bệnh tật. Ăn uống có 

liều lượng, thì bao tử sẽ dễ dàng tiêu hóa thức ăn, nhờ 

thế mà cơ thể được khỏe mạnh, tuổi thọ được kéo 

dài”. 

Nhà vua nghe xong rất là vui mừng, liền gọi người 

đầu bếp đến và bảo rằng: “Nhà ngươi nên học thuộc 

bài kệ này ngay, và mỗi lần trước khi dâng thức ăn lên 

cho Trẫm, hãy đọc bài kệ của Đức Thế Tôn, rồi mới 

soạn thức ăn ra”. Sau đó, nhà vua hướng về phía Đức 

Phật cáo từ, rồi trở lại hoàng cung. Người đầu bếp 

cũng y theo lệnh của vua mà thực hành, mỗi lần dâng 

thức ăn lên đều đọc bài kệ cho vua nghe. 

Nhà vua mỗi lần được nghe kệ, cảm thấy rất vui, 

mỗi ngày ăn ít lại một muỗng, yêu cầu thức ăn cũng 

được giảm dần, thân thể từ từ trở nên nhẹ nhàng, và 

đã bắt đầu ốm dần đi, trở lại cái phong thái của ngày 
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xưa. 

Nhà vua nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, lấy 

làm vui thích tột cùng, cảm thấy rất nhớ Đức Thế Tôn 

và muốn đến gặp Ngài. Bây giờ mỗi khi cần di chuyển, 

chỉ muốn được tự mình bước đi, nên lần này chỉ một 

mình vua đi đến chỗ đức Phật đang cư trú và đảnh lễ 

Ngài. 

Đức Phật mời nhà vua ngồi xuống bên cạnh và hỏi 

rằng: “Xe ngựa của vua ở đâu, và những người hầu 

cận của vua đâu hết, tại sao vua lại đi một mình đến 

đây?”. Nhà vua trong niềm hân hoan trả lời: “Tôi nhờ 

thực tập lời dạy của Thế Tôn, bây giờ cảm thấy thân 

thể nhẹ nhàng đi rất nhiều, đây chính là nhờ công ơn 

của Ngài. Nhờ đó hôm nay tôi có thể đi bộ đến đây, 

và cũng rất muốn biết tại sao lại kỳ diệu đến thế”. 

Đức Phật nói với nhà vua rằng: “Người ở thế gian 

tại sao lại khổ? Bởi vì họ không biết vô thường nên 

chấp trước, chỉ biết để hết lòng vào chăm sóc cái sắc 

thân giả tạm này, chăm lo cho dục vọng, chưa một lần 

để ý đến việc vun bồi phước đức. Con người sau khi 

nhắm mắt xuôi tay, thần thức ly tán, lưu lại nhiều nhất 



Phước huệ tập 3 - 15 - 

 

cũng chỉ là xác thân vùi trong nấm mộ, muốn mang 

theo gì có được đâu. 

Chính vì thế mà người trí, luôn đặc biệt quan tâm 

đến tâm ý, còn người kém trí chỉ biết nuôi dưỡng xác 

thân. Người trí luôn vui thích vun bồi phước đức, trí 

tuệ, không biết mỏi mệt, còn người kém trí chỉ biết 

trau chuốt khối thịt của bản thân. Nếu chúng ta hiểu 

được điểm này, cần phải tinh tấn tu tập, thực hành 

những lời mà đức Phật đã dạy”. 

Đức Phật lại nói thêm một bài kệ khác: 

“Một người không được nghe Chánh pháp, về sau 

cũng như một con bò già, chỉ biết nuôi dưỡng cái thân 

xác cho nặng ký, mà cái đầu lại thiếu trí tuệ. 

Sống, chết vô thường, không có cái gì có thể bám 

víu lâu dài được. Một người không được nghe Chánh 

pháp, cuộc sống của họ trôi qua thật bạc bẽo, phải 

chịu thống khổ trong luân hồi. Chúng ta chỉ biết bám 

víu vào thân thể, tham đắm nơi cái thân này, nên đau 

khổ không có lối thoát. 

Người có trí tuệ, thấu hiểu được sự thống khổ như 

vậy, nên không bận tâm, chấp trước nơi sắc thân, có 
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thể đoạn trừ vọng tưởng, tham dục, mong cầu, liền 

chứng đắc vô sanh nên được giải thoát”. 

Nhà vua nghe xong bài kệ, vô cùng hoan hỷ, tâm ý 

mở ra và thấu hiểu được nên đã phát khởi tâm vô 

thượng bồ đề. Những người cùng nghe pháp, cũng 

được lợi ích lớn, thấy rõ pháp nhãn thanh tịnh nên 

được ngộ đạo. 

Câu chuyên này muốn khuyên chúng ta, người có 

trí tuệ là người biết chăm sóc và nuôi dưỡng tâm thức, 

người kém trí tuệ thì chỉ biết nuôi dưỡng xác thân. 

Còn chúng ta đây, đang nuôi dưỡng xác thân phải 

không? Hay là đang vun bồi trí tuệ? Câu chuyện này 

xứng đáng cho mọi người học tập và thức tỉnh, tôi 

chọn ra chia sẻ, để chúng ta cùng cố gắng. 

Câu chuyện này cũng được nhắc đến trong kinh 

Tạp A Hàm, quyển 42, kinh số 1150 nhưng ngắn hơn, 

còn câu chuyện trong kinh Pháp Cú thì có thêm bài kệ, 

nội dung phong phú hơn. 

Chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn! 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 09 tháng 06 năm 2012 
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Hãy lấy cung tên bắn vào bụng của 

tôi 

Kính thưa quý Thầy, quý Cô cùng quý vị Phật tử. 

Hôm nay tôi xin được chia sẻ cùng đại chúng một câu 

chuyện. 

Câu chuyện này được trích từ “Kinh Luật dị 

tướng” thuộc “Đại Chánh Tạng” quyển 53, trang 

108b11-22. Đó chính là câu chuyện thứ hai mươi bốn 

“Vị hành giả độ người thợ săn”, nói về một người tu 

làm thế nào để độ được người thợ săn. 

Vào thời quá khứ, có một vị thầy ngày đêm tu 

hành rất tinh tấn, không hề trễ nãi. Tuy tu thì tu nhưng 

bụng vẫn biết đói, nên một ngày nọ thầy xuống núi đi 

khất thực, trên đường đi gặp một người thợ săn. Vì 

bụng quá đói, nên thầy đã đến khất thực chỗ người 

này. Anh ta vô cùng tức giận, giương cung tên lên 

định giết, nhưng thầy liền bảo: “Đợi đã, đợi đã, nếu 

anh muốn bắn tôi, thì đừng bắn những bộ phận khác, 

hãy bắn ngay vào bụng của tôi”. Và rồi thầy liền vạch 
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áo chỉ vào cái bụng của mình rồi nói tiếp: “anh hãy 

bắn vào bụng tôi đây.” Lúc ấy, người thợ săn nói: “Lạ 

thay, thường thì ai cũng đều sợ chết, sao ông không có 

một chút hoảng sợ, lại còn vạch áo cho tôi bắn vào 

bụng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” 

Khi ấy thầy mới bảo: “Bởi vì cái bụng của tôi cần 

ăn, vì việc ăn, khiến tôi không từ mọi nguy hiểm, đều 

là tại nó làm hại tôi”. 

Người thợ săn nghe xong liền nghĩ: “Ôi! Vì cái 

bụng mà khiến cho người này không từ mọi nguy 

hiểm, vậy bản thân ta nào khác gì mấy? Ta hằng ngày 

trèo núi vượt non, đối mặt với sự nguy hiểm của hùm 

beo, dã thú, suy cho cùng há chẳng phải vì cái bụng 

sao?”. Sau đó, người thợ săn liền sám hối với thầy. Và 

thầy đã giảng giải cho anh ta nghe về nỗi thống khổ 

của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và sự an lạc của niết 

bàn tịch tịnh. Người thợ săn nghe xong liền tỉnh ngộ, 

nhận ra nghiệp sát của bản thân đã quá nặng, liền phát 

bồ đề tâm, xin thọ trì tam quy ngũ giới. 

Cũng có một câu chuyện tương tự như vậy, được 

nhắc đến trong “Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ 
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nại da dược sự” quyển 3, thuộc “Đại chánh tạng” 

quyển 24, trang 12b15- c3. 

Chuyện kể rằng, có một Thầy tỳ kheo, pháp danh 

Viên Mãn, ôm bình bát vào thành khất thực, tình cờ 

gặp một người thợ săn vác cung tên rời khỏi thành, 

hớn hở chuẩn bị cho một chuyến đi săn. Lúc đó người 

thợ săn nghĩ: “Thầy tu thì giữ giới sát. Ôi! Ta gặp phải 

ông ta thật là xui xẻo, há chẳng phải khiến ta hôm nay 

không có thu hoạch gì sao?”. Thế là anh ta liền 

giương cung định giết thầy Viên Mãn. 

Thầy Viên Mãn thấy vậy liền vạch áo và bảo với 

anh ta rằng: “Anh hãy bắn vào cái bụng của tôi.” Và 

đọc tiếp câu thơ: “Phi điểu tại không, lộc xứ lâm”. 

Thầy giải thích: Câu này có nghĩa là: “Chim chóc bay 

lượn trên trời, đàn nai trú trong rừng sâu”. Chúng nó 

đều vì muốn no bụng, mà bị rơi vào lưới bẫy của thợ 

săn. Giữa người với người đôi khi vì cái ăn cũng cầm 

dao, vác cung tàn sát lẫn nhau đến thương tật chết 

chóc. Loài ngạ quỷ, chịu sự bức bách của cơn đói khát, 

nên phải nuốt hòn sắt nóng, khi khát phải uống nước 

đồng sôi, đến nỗi ruột gan tan rã, chung quy cũng vì 
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cái bụng. Tôi từ trước đến nay cũng vì cái bụng này, 

vì nuôi sống thân mạng mà phải lặn hụp mãi trong 

luân hồi, chịu biết bao khổ não. 

Người thợ săn nghe xong chợt nghĩ: “Vị xuất gia 

này không hề tỏ ra sợ hãi, thật là hiếm thấy, lời khai 

thị rất sâu sắc, hạnh nhẫn nhục đã thành tựu, ta làm 

sao có thể gây tổn hại thầy được?”. Thế là anh ta liền 

sám hối với thầy Viên Mãn, và xin được thọ trì tam 

quy ngũ giới. 

Câu chuyện này cho chúng ta sự cảnh tỉnh. Khi 

bụng đói chúng ta sẽ tìm thức ăn, đúng không nào? 

Nhưng nếu lúc tư lương của phước đức, trí tuệ cạn 

kiệt, chúng ta có chịu gấp rút vun bồi giới, định, tuệ 

hay không? Cổ đức có câu: “Đạo tâm chi trung hữu y 

thực, y thực chi trung vô đạo tâm”, nghĩa là: “Trong 

đạo tâm chứa đủ y thực, trong y thực không có đạo 

tâm”. Một người trong tâm có đạo, người đó sẽ không 

phải chịu nỗi khổ đói khát, thiếu thốn y phục, lại được 

chư long thiên hộ pháp và mọi người hộ trì. Ngược lại 

“Trong y thực lại không có đạo tâm”, nghĩa là nếu tâm 

chúng ta cứ như vượn chuyền cành, mãi truy cầu ăn 
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sung mặc sướng, thì sẽ mất dần đạo tâm. 

Câu chuyện trên có giá trị cảnh tỉnh, định hướng 

cho chúng ta trong cuộc sống. 

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn! 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 26 tháng 11 năm 2011 
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Ít muốn và biết đủ 

Kính thưa quý thầy, quý cô, cùng quý Phật tử. 

Hôm nay tôi xin được chia sẻ cùng đại chúng một câu 

chuyện. Câu chuyện này được trích từ “kinh Đại trang 

nghiêm luận” quyển 2, kinh số 9, thuộc “Đại chánh 

tạng” quyển 4, trang 267a4- c25. 

Vào thời quá khứ, có một vị tỳ kheo tình cờ đến 

một khu nhà bị bỏ hoang, phát hiện được một bảo vật, 

đó là một cái chum đồng lớn chứa đầy trân báu. Vị 

này liền về dẫn một vị cư sĩ nghèo đến và nói với ông: 

“Bên kia có một cái chum bằng đồng đựng đầy những 

trân báu, ông có thể lấy đem về nuôi sống gia đình. 

Vị cư sĩ đáp: “Thầy thấy bảo vật ấy vào lúc nào?”. 

Vị tỳ kheo đáp: “Tôi vừa mới thấy, nên liền dẫn 

anh đến” . 

Nghe xong, vị cư sĩ chậm rãi nói: “Thật ra vài năm 

trước đây, tôi đã tình cờ phát hiện bảo vật này, nhưng 

không dám chạm tới nó, bởi vì nó ẩn chứa nhiều tai 

họa, nếu chuyện này đến tai nhà vua, có khả năng 

người lấy phải chịu hình phạt, hoặc bị giam cầm, thậm 
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chí bị xử tử. Nỗi thống khổ này, thật không thể kể 

xiết”. 

Vị cư sĩ mới đọc bài kệ, đại ý như sau: “Tôi trước 

đây phát hiện báu vật ấy, nó ở đấy đã nhiều năm, hiểm 

họa mà nó mang đến còn hơn cả nọc độc của mãng xà, 

nguy hại rất lớn. Thế nên, tôi không dám sinh khởi 

một mảy may tham luyến nào”. 

Bởi vì báu vật ấy có thể gây hại, khiến tôi bị giam 

cầm cho đến chết, những tai họa này cũng từ lòng 

tham mà sanh. Nếu tham chấp báu vật, sẽ tự nhận lấy 

các thống khổ. Thống khổ này làm cho người phải 

khiếp sợ. Bởi thế, tôi không hề khởi tâm tham cầu, 

đến gần nó. 

Tuy nhiên, nhiều người hay ham thích những bảo 

vật như vậy, xem chúng như món đồ chơi trân quý, 

ngày ngày say sưa thưởng thức ngắm nghía, mà 

không thấy được đó là vật nguy hại, tạo những cảm 

giác an lạc không có thật. Nó nguy hại như thế, còn 

tha thiết dùng đến sao? 

Như thân thể chúng ta cũng là sự giả hợp từ máu 

và mủ, dùng để duy trì sinh mạng. Thân này sớm 
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muộn gì cũng sẽ hư hoại, thì sao phải ham thích 

những trân báu ấy? 

Tham mà không biết chán mỏi, thì cũng như một 

đống lửa đang cháy trước mặt, thêm bao nhiêu củi khô 

vào cũng không đủ, đều bị lửa thiêu trụi, tâm tham 

không chán mỏi của con người cũng giống y như 

vậy”. 

“Nếu thầy thương tôi, thì nên hướng dẫn pháp 

thiểu dục tri túc, không hiểu sao thầy lại chỉ tôi đến 

chỗ để bảo vật ấy? 

Thiểu dục tri túc, có thể mang đến cho con người 

an lạc. Nếu lòng tham muốn quá sâu nặng sẽ khiến 

cho các căn không yên, tâm luôn tham cầu không biết 

chán, và sẽ tăng trưởng vô số khổ não. 

Người đa dục thường sanh nhiều niệm dục, tham 

cầu lợi ích không có chỗ dừng như miệng của cá Ma 

Kiệt. (Cá Ma Kiệt là một loại cá lớn, nó có thể nuốt 

rất nhiều thuyền bè trên biển). 

Người ít dục vọng sẽ không tham cầu nên không 

có khổ não, tâm thường thảnh thơi”. 

Vị cư sĩ không ngừng tán thán pháp thiểu dục tri 
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túc, khiến vị tỳ kheo cảm thấy thật hy hữu, nên tán 

thán rằng: “Lành thay! Lành thay! Đại trượng phu! 

Ông tuy không xuất gia, không khoác pháp y, nhưng 

lời ông vừa nói đều tùy thuận sự chỉ dạy của đức Phật. 

Ông thể hội được pháp thiểu dục tri túc, chính là pháp 

mà chư Phật đồng khen ngợi.”  

Vị tỳ kheo nói tiếp: “Lời ông vừa nói, khiến ta 

cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ông là cư sĩ, có vợ con, 

quyến thuộc, lẽ ra vì lo toan cho cuộc sống mà càng 

phải tham cầu nhiều tiền tài, thật không ngờ ông có 

thể y theo lời Đức Phật dạy mà thực hành, tán thán 

pháp thiểu dục tri túc. 

Giả sử có người dùng sắt làm lưỡi để miệt thị 

pháp thiểu dục tri túc, thì cũng chẳng thể lay động 

được pháp này. Tôi tuy đã cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y, 

hiện thân tỳ kheo, nhưng tâm lại quên đi pháp của bậc 

sa môn, lại còn bảo ông làm việc tham cầu, không 

xiển dương pháp thiểu dục tri túc mà chư Phật đồng 

tán thán. Thiểu dục tri túc chính là nguồn gốc của các 

thiện pháp. Trong kinh, Đức Phật cũng luôn khen 

ngợi pháp này là nền tảng của người tu. 
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Vào thời quá khứ, sau khi Đức Phật khất thực 

xong, nếu có dư vật thực, ngài sẽ chia phần cho các vị 

đệ tử, có khi thả xuống nước chia sẻ cùng loài côn 

trùng. 

Bấy giờ có hai vị tỳ kheo vì khất thực không đủ 

dùng, vẻ đói hiện rõ trên nét mặt. Đức Phật thấy vậy 

liền bảo: “Ta còn vật thực, hai thầy có thể đến lấy mà 

dùng .” Một vị tỳ kheo trả lời: “Kính bạch Thế Tôn! 

Ngài thường dạy: Thiểu dục tri túc có công đức lớn, 

con sao có thể tham dùng thêm vật thực” nên vị ấy đã 

không đến nhận. 

Vị tỳ kheo còn lại thầm nghĩ: “Ôi! Vật thực mà 

Thế Tôn nhường phần hiếm khi mới có được. Vật 

thực này được các phạm thiên, trời đế thích, thiên 

vương v.v… cung kính cúng dường. Nếu mình thọ 

dụng, thì dung mạo, khí lực, an lạc, biện tài sẽ tăng 

trưởng, sao lại không thọ dụng chứ?” Nghĩ thế nên vị 

ấy liền đến nhận. 

Lúc ấy, Thế Tôn tán thán vị tỳ kheo thứ nhất: 

“Thầy đã thực hành đúng pháp thiểu dục tri túc!” Còn 

vị tỳ kheo thứ hai thì không được Đức Phật tán thán. 
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Tuy Ngài đã cho phép được thọ dùng, nhưng lại 

không hề khen vị này. Vậy mới biết pháp thiểu dục tri 

túc là nền tảng của giới luật được Đức Phật chú 

trọng”. 

Nói xong, vị tỳ kheo đọc một bài kệ, đại ý như 

sau: 

“Muốn đạt được lợi ích của pháp, cần thấu hiểu về 

thiểu dục và tri túc, pháp này chính là anh lạc làm 

trang nghiêm bậc thánh. 

Đời này có thể gác lại mọi lo toan, an lạc không 

ưu sầu, đây chính là cánh cửa đầu tiên để bước vào 

cung điện đại Niết bàn. 

Để vào được cung điện Niết bàn, chúng ta phải 

trải qua nhiều thử thách, vượt qua các ma chướng. 

Thế nên, phải lập hàng rào bảo vệ trên đường để ngăn 

trừ chúng ma quân, mà pháp ấn vô thượng giúp mọi 

người vượt qua cảnh giới ma ấy chính là thiểu dục và 

tri túc. Pháp ấn này được chư Phật giữ gìn và ấn 

chứng nhiều lần, thế nên vô cùng quan trọng. 

“Trì giới như biển cả, thiểu dục như hải triều”. Hải 

triều tạo nên biển cả, nhờ pháp thiểu dục mới thành 
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tựu được sự trì giới. Và thiểu dục có khả năng bảo hộ 

kiên cố, không làm rơi mất các công đức. Nếu tham 

cầu mà cảm thấy mệt mỏi, thì cần dừng lại, chớ nên 

bôn ba tìm kiếm nữa (Giống như chiếc xe chạy đường 

dài cần dừng lại nghỉ ngơi, nơi dừng chân chính là bến 

thiểu dục tri túc. Khi quá mệt mỏi trong tham cầu thì 

nên buông xuống, hãy ngừng tâm tham, an trú trong 

bến thiểu dục tri túc). 

Thân cận với người thiểu dục tri túc, ví như gần 

người vắt sữa; từ sữa tươi nguyên chất này mới có thể 

tạo ra các loại bơ sữa. Cũng như vậy, thiểu dục tri túc 

có thể sinh ra muôn vàn công đức. 

Chúng ta đưa đôi tay ra bố thí cho người, thì đôi 

tay ấy thật tôn quý. Với người được nhận, nếu biết 

thiểu dục tri túc mà nhường lại cho người khác, thì đôi 

tay ấy càng thêm tôn quý. 

Nếu có người nói: “Tôi xin tặng vật này cho bạn.” 

Câu nói này thật là bảo vật vô giá. Và nếu người được 

tặng đáp rằng: “Cảm ơn lòng tốt của bạn, nhưng tôi đã 

đủ dùng”. Thì câu nói này càng thêm vô giá. 

Vậy nên chúng ta muốn có được pháp lạc thì nên 
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thường thân cận với người biết thiểu dục tri túc. Và 

Đức Phật, đấng Thập Lực Đạo Sư (Đức Phật hội đủ: 

thập lực, tứ vô sở úy, mười tám Pháp bất cộng) cũng 

dạy rằng: thiểu dục tri túc là pháp của bậc thánh (đức 

Phật dạy về “tứ thánh chủng”, đó là: cần biết đủ về y 

phục, biết đủ về đồ ăn thức uống, tòa ngồi, và ngài 

còn dạy: tình nguyện đoạn trừ, hoan hỷ tu tập. Vậy 

nên thiểu dục tri túc chính là Pháp của bậc thánh). 

Thiểu dục tri túc không lo cất chứa tài vật, chú 

trọng việc tăng trưởng trì giới, đa văn, trí tuệ, chính là 

Pháp thực của bậc Sa môn. Vật thực không chỉ vật 

chất ở bên ngoài hay của thế tục. Chúng ta cần lấy 

Pháp làm vật thực. Và thiểu dục tri túc chính là Pháp 

thực của người xuất gia và tại gia. 

Tuy chủng tử khát ái vẫn còn, nhưng chúng không 

lay động được người thiểu dục tri túc. Chưa nói đến 

việc đời sau được an vui, mà ngay thực tại này, người 

ít muốn, biết đủ cũng được an trú trong an lạc” . 

Câu chuyện trên nhắc chúng ta cần biết thiểu dục, 

tri túc, nghĩa là “ít muốn, biết đủ”. Trong đó có những 

ví dụ rất sâu sắc, như: Chúng ta đưa đôi tay ra bố thí 



- 30 - Phước huệ tập 3 

cho người, thì đôi tay ấy thật tôn quý. Với người được 

nhận, nếu biết thiểu dục tri túc mà nhường lại cho 

người khác, thì đôi tay ấy càng thêm tôn quý. Nếu có 

người nói: “Tôi xin tặng vật này cho bạn” . Câu nói 

này thật là bảo vật vô giá. Và nếu người được tặng 

đáp rằng: “Cảm ơn lòng tốt của bạn, nhưng tôi đã đủ 

dùng”, thì câu nói này càng thêm vô giá. 

Hy vọng chúng ta cùng nhau sách tấn tu tập. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 21 tháng 04 năm 2012 
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Bảo hộ sáu căn như rùa thâu thân 

Kính chào quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật 

tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng đại chúng một câu 

chuyện. Câu chuyện này được trích từ Kinh Pháp Cú 

Thí Dụ trong Đại Chánh Tạng, quyển số 4, trang 

584b10-c4. 

Ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế, có một vị đạo 

nhân tu tập dưới một gốc cây cạnh bờ sông, trong suốt 

12 năm, nhưng lòng ham muốn vẫn chưa được đoạn 

trừ, vọng tưởng vẫn còn nhiều, nên tâm chưa được 

định và ý cũng chưa được an trụ.Tuy mỗi ngày ngồi 

thiền dưới gốc cây bên bờ sông, nhưng vẫn còn tham 

đắm, chấp trước; tham muốn của sáu căn vẫn còn sanh 

khởi, đó là: mắt nhìn hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi 

ngửi các hương, miệng nếm mùi vị, thân tiếp xúc 

ngoại cảnh, tâm vọng tưởng các pháp. Có nghĩa là 

chưa nhiếp phục được sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân và ý. Chúng vẫn còn bị chi phối bởi sắc, thanh, 

hương, vị, xúc và pháp. Thân tuy ngồi yên ở đó, 
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nhưng tâm của vị này đã vân du khắp nơi, không biết 

lưu lạc vào cảnh giới nào; khi tâm không an trú được, 

dù có trải qua mười hai năm tu tập, cũng không thể 

nào chứng đạo. 

Đức Phật biết vị này nhân duyên sắp chín muồi, 

nên cần được hóa độ. Ngài liền hiện thân làm vị Sa 

môn và đi đến đó, ở dưới gốc cây cùng ông tu tập 

trong một đêm. 

Màn đêm buông xuống, trăng dần lên cao, có một 

chú rùa từ bờ sông bò đến phía gốc cây. Ngay lúc đó, 

có một con rái cá rất đói, đang trên đường đi kiếm 

thức ăn, gặp được rùa liền nghĩ chặn rùa lại, làm một 

miếng là no nê. Rùa liền nhanh nhẹn rút đầu, đuôi và 

tứ chi vào trong mai của mình, đương nhiên rái cá 

không thể ăn được rùa rồi. Không còn cách nào khác, 

rái cá giả vờ bỏ đi. Bấy giờ rùa bèn nhô đầu, đuôi và 

bốn chân, từ từ di chuyển. Thấy vậy rái cá lập tức 

chạy đến chụp lấy rùa, nhưng rùa cũng tức khắc thu 

thân vào nằm yên trong mai, rái cá không làm gì được 

nên đành bỏ đi. Nhờ thế mà rùa thoát nạn! 

Thấy vậy, vị đạo nhân nói với vị Sa môn rằng: 
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“Con rùa nhờ có cái mai làm giáp nên bảo toàn tính 

mạng, do đó rái cá không đe dọa được mạng sống của 

nó”. Vị sa môn liền trả lời: “Tôi thấy con người ở thế 

gian có điểm còn không bằng con rùa này. Chúng ta 

vì không hiểu biết vô thường, nên cứ để sáu căn 

buông lung, các ma bên ngoài thừa dịp sáu căn sơ hở 

mà chui vào. Hình hài này sau khi mục nát, thần thức 

sẽ lìa xa và chịu sanh tử luân hồi trong năm đường ác, 

không lúc nào ngừng, lãnh lấy muôn vàn sự khổ đau, 

tất cả đều do tâm ý tạo ra. Vì thế chúng ta tự mình 

phải biết sách tấn, ra sức tu học để được an nhiên giải 

thoát”. 

Lúc đó vị Sa môn nói một bài kệ, có đại ý như 

sau: 

“Thân thể của chúng ta, tuy có hình hài nhưng 

phải chịu sự chi phối của vô thường, không thể tồn tại 

lâu dài, cuối cùng cũng phải trở về với đất, chỉ là một 

nắm đất vàng. Khi hình hài mục nát, thần thức cũng ra 

đi, như vậy thì chỉ tạm thời gởi gắm thân này nơi thế 

gian, có gì để mà tham đắm?”. 

“Tâm sở hành xứ”, tức là chỉ cái tâm của chúng ta 
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không ngừng thay đổi, không ngừng dạo chơi, hiện 

hữu khắp chốn, đến đến đi đi không có chỗ tận cùng. 

Trong khi các ý niệm của chúng ta sanh khởi, thường 

là tà niệm, tạp niệm và vọng niệm. Vì không có chánh 

niệm nên đã mang lại rất nhiều cay đắng và phiền 

muộn. 

Những thứ này đều bắt nguồn từ tâm ý chúng ta 

mà sanh ra, không phải do bố mẹ tạo tác. Chúng ta 

cần phải có phương pháp nhìn nhận thật đúng đắn để 

tiến tới, cần phải vun bồi phước đức, không nên thay 

đổi tâm ý của mình và cũng không được thối lui. 

Chú rùa này thâu nhiếp đầu, đuôi, và bốn chân; 

người tu cũng nên như thế. Chúng ta cần phải thâu 

nhiếp sáu căn, “phòng ý như thành”, tức là ngăn chặn 

những tạp niệm trong tâm thật kỹ lưỡng, cũng giống 

như giữ thành, không cho kẻ thù tấn công vào. Chúng 

ta cần phải bảo vệ tâm niệm vững vàng như tường 

thành vậy, không cho những con ma bên ngoài nhập 

vào; cần phải có trí tuệ để đối trị với bọn ma này. Nếu 

có trí tuệ đối đầu với chúng và được thắng, thì sẽ 

không còn phiền não. 
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Vị đạo nhân nghe thầy Sa môn nói xong bài kệ, 

tâm tham và vọng tưởng đều tan biến, liền chứng quả 

A La Hán. Sau khi biết được vị Sa môn chính là hiện 

thân của Đức Thế Tôn, vị ấy vô cùng cung kính, chỉnh 

lại pháp phục và đảnh lễ Đức Phật. Bấy giờ các hàng 

trời, rồng và quỷ thần đều rất hoan hỷ. 

Có thể đối chiếu câu chuyện này với câu chuyện 

số 1167 trong Kinh Tạp A Hàm, thuộc Đại Chánh 

Tạng, quyển số 2, trang 311c9-26, để tham khảo thêm. 

Nội dung chủ yếu của câu chuyện là muốn nhắc 

nhở chúng ta cần phải bảo vệ cẩn thận các căn, đặc 

biệt là thâu nhiếp: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, không 

được buông lung, nên giữ chánh niệm, tu định và 

cũng phải tu huệ. 

Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực! 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 14 tháng 04 năm 2012 
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Khởi nhiễm tâm thất thần mất mạng 

Kính chào quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật 

tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng đại chúng một câu 

chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được trích từ 

“Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá 

Tăng Sự” trong Đại Chánh Tạng, quyển 24, trang 

204b28- 205a8, cũng là nhân duyên của Luật Tạng. 

Nhân vì việc Đề Bà Đạt Đa phá hòa hợp tăng đoàn, 

và có 500 vị tỳ kheo theo ông học đạo, nên thầy Xá 

Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên vội vàng đến khuyên 

các vị ấy và nói rằng: “Đề Bà Đạt Đa thật sự không có 

sự hiểu biết và cái thấy chân chánh, quý thầy nên trở 

lại cùng tu học với Đức Phật”. Sau đó các vị tỳ kheo 

này đã trở lại với Đức Phật. Khi ấy Thế Tôn liền bảo: 

thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên, hai vị này 

trong quá khứ rất là hiểu ý nhau, vậy nên đời này, một 

vị là trí tuệ đệ nhất, một vị là thần thông đệ nhất, có 

thể cộng tác với nhau, phá tan âm mưu của Đề Bà Đạt 

Đa. Đức Phật còn nói rõ: thầy Xá Lợi Phất và thầy 
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Mục Kiền Liên trong quá khứ là vợ chồng, nhân 

duyên của hai vị đó là như vầy. 

Trong quá khứ, có một người võ nghệ xuất chúng 

thường lên núi luyện tập. Ông ấy rất điêu luyện các 

môn kỹ nghệ như: bắn cung, múa kiếm v.v... Về sau, 

ông có được một người con gái, người con này theo 

thời gian dần trưởng thành. Ông nghĩ rằng: “Con gái 

của ta không nên tùy tiện gả cho người khác. Người 

nào muốn cưới, tệ nhất tài năng cũng phải tương 

đương với mình, và phải cùng một chí hướng thì mới 

gả được”. 

Sau đó không lâu, có hai người thanh niên lên núi 

tìm thầy học võ. Một người thì học hết năm môn kỹ 

nghệ, người còn lại chỉ mới học được một môn, bốn 

môn kia không thông. Đương nhiên là người con gái 

sẽ được gả cho chàng trai giỏi hơn. 

Chàng trai chỉ biết một môn kỹ nghệ vì không lấy 

được vợ nên hậm hực bỏ đi. Sau đó anh ta gia nhập 

băng cướp, luyện tập đao pháp vô cùng điêu luyện, và 

tập hợp đồng bọn mai phục gần một con đường, chờ 

dịp người sư huynh đi qua sẽ giết ngay. 
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Sau đó không lâu, chàng thanh niên điêu luyện 

năm môn kỹ nghệ cưỡi ngựa đưa vợ đến một nơi xa. 

Họ đến một địa phương, nhìn thấy rất nhiều người đi 

buôn đang đứng lại phía trước mà không đi tiếp. Anh 

bèn xuống ngựa hỏi: “Ủa! Các vị tại sao lại dừng ở 

đây, không đi tiếp đi?”. Một người trong đó đáp rằng: 

“Đoạn đường phía trước có bọn cướp đang mai phục”. 

Chàng thanh niên bảo: “Những tên cướp đó có gì phải 

sợ? Nếu mọi người không đi, thì chúng tôi đi trước 

đây”. Sau đó anh ta thúc ngựa tiến phía trước, những 

người lái buôn thấy vậy bèn đi theo sau. 

Lúc đó những tên cướp đứng nấp trên cây, từ xa 

trinh sát, vừa nhìn thấy có người đi đến, vội vàng 

thông báo với tên thủ lĩnh: “Thưa đại ca, có xe đang 

tiến tới!”. 

Trong băng cướp có một tên đến khuyên chàng 

thanh niên giỏi võ: “Huynh hãy dẫn mọi người đi 

đường vòng, đừng tiến tới trước nữa, trong chúng tôi 

có một người võ nghệ rất cao cường”. 

Chàng thanh niên giỏi võ đáp: 

“Hắn võ nghệ cao cường, tôi đây cũng không 
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kém”. 

Sau đó tên thủ lĩnh băng cướp sai năm đàn em 

xông ra nghênh chiến với chàng trai. Chẳng mấy chốc, 

cả năm tên đều bị san bằng, không ai còn sống sót. 

Thấy vậy tên cầm đầu cho thêm hơn hai mươi bọn đàn 

em nữa sáp đến, nhưng cũng trong chớp mắt đều bị 

giết sạch. 

Và rồi toàn bộ băng cướp đều xông ra, kết quả đều 

bị mất mạng, chỉ còn duy nhất tên cầm đầu, chính là 

sư đệ của chàng thanh niên giỏi võ, Huynh đệ nhận ra 

nhau, hai người chính thức giao chiến. 

Người anh bắn cung liên tiếp (có tất cả 500 mũi 

tên), 499 mũi tên liên tiếp bắn ra, nhưng đều bị chặn, 

vì đao pháp của người em quá điêu luyện, chỉ còn sót 

lại mũi tên cuối cùng. 

Vợ của người anh thấy vậy bèn hối thúc chồng: 

“Phu quân! Phu quân! chàng để lại mũi tên cuối cùng 

làm gì vậy? bắn nhanh lên! bắn đi! nhanh lên!”. 

Người chồng đáp: “Không được! Không được! 

Đao pháp của đối phương rất tuyệt, sức phòng vệ cực 

kỳ giỏi, phải đợi vào thời điểm tốt nhất, lúc anh ta mất 
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cảnh giác thì bắn một phát mới có thể lấy mạng 

được!”. 

Người vợ nghe xong hiểu ý ngay, liền xuống xe 

tung tăng nhảy múa. và chỉ trong một sát na động tâm, 

tên thủ lĩnh bị người anh giương cung kết liễu. 

Người em lúc sắp mạng chung đọc bài kệ:  

Không ai giỏi hơn ai 

Sao giết chết được ta 

Vì tâm ta bị nhiễm 

Thiếu cảnh giác mất mạng. 

Tài bắn cung của huynh chẳng phải đã giỏi nhất, 

đao pháp của tôi cũng không tồi. Tôi mất mạng không 

phải vì tài bắn cung của huynh xuất chúng, mà chỉ vì 

tôi khởi nhiễm tâm nhìn người nữ, nên trong chớp mắt 

bị mất mạng”. 

Bấy giờ Đức Phật nói với các vị tỳ kheo: Các thầy 

có biết chàng trai có tài bắn cung là ai không? Đó 

chính là thầy Xá Lợi Phất, còn vợ anh ta chính là thầy 

Mục Kiền Liên. Hai vị này trong quá khứ là vợ chồng. 

Còn người thủ lĩnh băng cướp, chính là Đề Bà Đạt Đa. 

Trong tiền kiếp, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền 
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Liên là đôi vợ chồng rất hiểu ý nhau nên mới có thể 

phá tan được sự hành hung, làm loạn của Đề Bà Đạt 

Đa. Hiện tại Đề Bà Đạt Đa lại muốn phá sự hòa hợp 

của tăng đoàn, hai thầy cũng ra tay để giải trừ”. 

Câu chuyện này có ý nghĩa thật sâu sắc, hai người 

có được sự hợp ý, không chỉ là nhân duyên trong một 

đời, có thể sự hiểu nhau ấy đã được gieo trồng trong 

nhiều kiếp quá khứ. Chuyện còn nhắc nhở chúng ta: 

Chạy xe trên đường, nếu thiếu sự tập trung, thì đôi lúc 

trong khoảnh khắc, cũng có thể bị mất mạng. Việc tu 

hành cũng như thế, nếu chúng ta thiếu tỉnh giác, 

không cẩn thận phòng hộ các căn, thì đôi lúc trong 

chớp mắt ảnh hưởng không tốt đến huệ mạng của 

mình. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 24 tháng 12 năm 2012 



- 42 - Phước huệ tập 3 

Điều phục tâm mã 

Kính chào quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật 

tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện ngắn. Câu chuyện này được trích từ Chúng 

Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ, quyển 1, kinh số 4, trong 

Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 532a18-b23 

Câu chuyện đề cập đến việc trì giới. Người hành 

trì giới luật thì sở nguyện luôn được viên thành, còn 

người phạm giới, sẽ tổn giảm đạo hạnh. Ở đây có thể 

đưa ra một ví dụ để minh họa. 

Có một người nọ, thường hướng về cúng dường 

trời. Vì người này rất nghèo khó, và cúng dường trong 

suốt 12 năm, nên mong được giàu sang. Trời thương 

xót ông cơ cực, mà biết thành tâm cúng dường nên 

hiện thân hỏi: Ông có ước nguyện gì không? Ông trả 

lời: “Tôi muốn được giàu sang. Mong sao những ước 

nguyện của tôi được như ý, điều nào cũng được toại 

nguyện”. 

Trời liền cho ông ta một chiếc bình, có tên là bình 
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công đức. Trời nói: “Ông muốn thứ gì, những thứ đó 

sẽ từ trong bình này hiện ra”. Ông nghe xong lấy làm 

vui sướng, liền mong cầu có ngựa, xe, bảy loại trân 

bảo1, và mọi thứ đều được như ý. 

Có nhiều người lấy làm lạ, bèn tìm đến hỏi: Ông 

trước đây nghèo cùng, tại sao bây giờ lại trở nên giàu 

có như vậy? Nhờ vào đâu mà ông được như hôm nay? 

Ông trả lời: “Là nhờ tôi từng cúng dường trời, nên trời 

cho tôi một chiếc bình, gọi là bình công đức. Bình 

công đức này, tùy theo ý mình muốn, sẽ hiện ra vô số 

trân bảo”. Mọi người lại hỏi: “Chiếc bình công đức đó 

hình dạng nó như thế nào, có thể mang ra cho chúng 

tôi xem không?” Ông ta rất kiêu hãnh, sung sướng, 

hớn hở mang chiếc bình ra. 

Vì đắc ý vênh váo, không cẩn thận nên làm chiếc 

bình vỡ mất. Chiếc bình không còn nguyên vẹn, 

đương nhiên bảo vật cũng không thể xuất hiện nữa, 

đến cả những vật quý trước đây từ trong bình hiện ra 

                                                       
1 Theo kinh Phật thuyết A Di Đà thì bảy loại trân bảo bao gồm: Vàng, bạc, 

lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. 
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cũng biến mất luôn. 

Đoạn kinh này nhắc chúng ta: “Người trì giới, thì 

tất cả sự an lạc thù thắng đều được như ý muốn. Nếu 

phạm giới, kiêu ngạo, phóng dật thì cũng như người 

làm vỡ chiếc bình kia, thứ gì cũng không còn”. Do đó, 

người muốn được niềm vui ở cõi trời hay hưởng sự an 

lạc giải thoát ở niết bàn, cần phải kiên trì gìn giữ, 

tránh phạm giới, nếu phạm giới, mà không biết sửa 

đổi thì dễ rơi vào ba đường ác. 

Đến đây xin kể thêm một câu chuyện khác. 

Chuyện này nhắc chúng ta: Nếu muốn được quả báo 

thiện, cần phải thường xuyên tô bồi thiện tâm. Thiện 

tâm có được là nhờ vào sự kiên trì tu tập không gián 

đoạn. Đến lúc lâm chung, có thể tiêu trừ được vô 

lượng ác nghiệp, đón nhận thiện nghiệp. Nếu không 

chuyên cần tô bồi thiện tâm, thì đến giờ phút cuối, 

muốn khởi một niệm lành cũng không dễ, vì quá đột 

ngột. 

Câu chuyện như sau: Ở phương Tây có một vị 

quốc vương. Từ trước đến nay, nhà vua chưa từng có 

chiến mã, nhưng vì nước láng giềng thường xuyên 
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đến quấy nhiễu, nên nhà vua phải sử dụng đến ngân 

khố, đi khắp nơi tìm ngựa chiến. Và cuối cùng mua 

được 500 con chiến mã về dự phòng, chống lại kẻ thù 

bên ngoài, bảo vệ nước nhà. 

Năm trăm con ngựa được chăm sóc chu đáo, lúc 

đó nước láng giềng không giám đến đánh chiếm. 

Ngựa phải ăn lương thảo mỗi ngày nên nhà vua nghĩ: 

Những con ngựa này ăn nhiều như vậy, kinh phí 

không phải là ít, chỉ biết ăn mà không giúp ích gì cho 

đất nước, như thế rất tốn kém. Vì thế nhà vua liền hạ 

lệnh cho binh sĩ huấn luyện ngựa đạp thóc. Vua cho 

rằng có như vậy thì ngựa còn mang lại chút lợi ích. 

Nhưng dạy mãi mà ngựa không chịu đạp thóc, nhà 

vua bèn hạ lệnh che mắt ngựa lại, ngày ngày bắt 

chúng làm việc. Vì mắt không còn thấy xung quanh 

nên mỗi ngày ngựa quanh quẩn một chỗ đạp thóc. Lâu 

ngày thành thói quen, nên khi bước đi, ngựa cứ nghĩ 

rằng đang đi thẳng về phía trước, nhưng thực tế là đi 

vòng vòng. 

Sau một thời gian, nước láng giềng lại kéo quân 

đến xâm lăng. Nhà vua rất hốt hoảng, vội vàng hạ 
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lệnh cho kéo ngựa ra, quân đội hối hả lo vũ trang, 

chuẩn bị lên ngựa ra trận. Đến lúc binh sỹ thúc ngựa, 

tiến về phía kẻ thù thì thúc thế nào chúng cũng không 

chạy thẳng. Quân địch thấy vậy, biết rằng những con 

ngựa này không bình thường, không phát huy được 

năng lực xông trận của chúng, nên chỉ trong khoảng 

thời gian rất ngắn, liền đánh tan đội quân của nhà vua. 

Câu chuyện nhắc đại chúng cần lưu ý là: Nếu 

chúng ta muốn đạt được thiện báo thì lúc lâm chung 

tâm không được tán loạn, điểm này rất quan trọng. 

Tâm chúng ta rất dễ bị lay động, dễ không tập trung, 

nên mới có câu “tâm viên ý mã”, nghĩa là tâm như 

vượn chuyền cành, ý như ngựa chạy rông. Do đó 

chúng ta muốn đạt được quả báo tốt, thì lúc lâm chung, 

tâm không được nghĩ ngợi lung tung, mới có thể sanh 

vào chỗ thiện, phải điều phục cái tâm như ngựa chạy 

của mình biết nghe lời, thì mới có thể “trực tâm thị 

đạo tràng”, nghĩa là tâm chuyên nhất thì ngay nơi đó 

là đạo tràng thanh tịnh. Nếu không điều phục được cái 

tâm mã cho chuyên nhất, thì lúc tử thần đến, tâm này 

sẽ quanh quẩn không yên, do dự chẳng quyết định, 
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không thể thuận theo ý muốn của mình. Cũng như đàn 

ngựa của nhà vua, không thể phá vòng vây của giặc, 

không thể bảo vệ được đất nước. 

Chính vì thế chúng ta là người học Phật, cần phải 

vun bồi thiện tâm, quan trọng là làm cho tâm thiện 

luôn luôn được tăng trưởng, không bị gián đoạn, cần 

phải có đủ chánh niệm và sự hiểu biết chân chánh thì 

mới có thể giải thoát. 

Chúng ta cùng nhau tinh tấn. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 03 tháng 03 năm 2012 
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Tất cả các hương thơm không bằng 

hương của người giữ giới 

Kính chào quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật 

tử! 

Hôm nay tôi muốn cùng quý vị chia sẻ một câu 

chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được trích từ 

Kinh Pháp Cú Thí Dụ, quyển 2, phẩm Hoa Hương thứ 

12, trong Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 585a26-c12. 

Sau khi Đức Phật thành đạo không lâu, ngài ở tại 

nước La Duyệt Kỳ giáo hóa chúng sanh. Sau đó ngài 

đến nước Xá Vệ để tiếp tục hoằng pháp, quốc vương 

và các đại thần đều rất vui mừng và mến phục Đức 

Thế Tôn. Bấy giờ có một vị thương chủ, tên của là 

ông Ba Lợi, cùng với 500 thương buôn đi ra biển tìm 

bảo vật. Lúc đó có một vị thần biển xuất hiện, hai tay 

vụm một vốc nước và hỏi Ba Lợi rằng: “Nước biển 

nhiều hơn, hay nước trong tay ta nhiều hơn?”. 

Ba Lợi trả lời: “Nước trong tay của ngài nhiều 

hơn”, Vì sao vậy? Bởi vì nước biển tuy rất nhiều, 
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nhưng không giúp gì cho chúng sanh được, không thể 

cứu cơn đói khát của con người. Còn nước trong tay 

ngài là nước ngọt, tuy không nhiều nhưng có thể giúp 

con người xoa dịu cơn đói khát, có thể cứu lấy mạng 

sống của muôn dân, như thế mới có thể đời đời kiếp 

kiếp được vô lượng phước đức, không thể tính kể 

được. Câu trả lời của quốc vương khiến cho thần biển 

vô cùng bất ngờ và hoan hỷ. Vị thần này khen quốc 

vương: “Lành Thay! Lành Thay! Thiện tri thức!”, và 

liền cởi trên thân tám loại anh lạc làm từ thất bảo trao 

cho Ba Lợi, đồng thời tiễn Ba Lợi đi một đoạn đường, 

giúp cho ông an toàn trở lại nước Xá Vệ. Ba Lợi nghĩ 

rằng: “Những bảo vật này không thích hợp cho những 

người bình dân làm vật trang sức, mình đem về dâng 

lên vua Ba Tư Nặc, hy vọng nhà vua sẽ hoan hỷ nhận 

lấy”. Vua Ba Tư Nặc sau khi nhận lấy anh lạc, cảm 

thấy món quà vô cùng hiếm lạ, liền gọi tất cả phu 

nhân đến xếp thành hàng, xem thử ai là người kiều 

diễm nhất thì sẽ tặng cho người ấy các loại anh lạc 

này. Lúc đó, có tất cả sáu vạn phu nhân, ai cũng đến 

và trang điểm thật tỉ mỉ, chỉ có Mạt Lợi phu nhân là 
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không xuất hiện. Nhà Vua liền hỏi: “Mạt Lợi Phu 

Nhân đâu, tại sao không đến?”. Người tỳ nữ tâu rằng: 

“Hôm nay là ngày rằm, chính là ngày phu nhân trì 

giới bát quan trai, cho nên phu nhân chỉ ăn mặc đơn 

giản, lại không trang điểm, nên không đến tham dự.” 

Nhà Vua nghe xong vô cùng tức giận, liền ra lệnh cho 

người mời Mạt Lợi phu nhân đến, quở trách rằng: 

“Nhà ngươi hôm nay vì việc trì giới, mà dám chống 

đối lại lệnh của quốc vương sao?” Nhà vua cho người 

đến gọi ba lần như vậy. Cuối cùng Mạt Lợi cũng chịu 

xuất hiện. Bà ăn mặc rất giản dị nhưng khi đứng giữa 

sáu vạn cung nữ, trở nên rạng rỡ đến lạ thường, ngời 

sáng như mặt trời ban ngày và ánh trăng trong đêm, 

vô cùng trang nghiêm, diễm lệ hơn thường ngày trang 

điểm. Nhà Vua tận mắt chiêm ngưỡng, vô cùng ngạc 

nhiên kính nể, liền hỏi Mạt Lợi: “Phu Nhân! Nàng đã 

làm những việc thiện gì mà nhan sắc trở nên rạng ngời 

như vậy, khác xa với tất cả các phu nhân khác? 

Mạt Lợi phu nhân đáp: “Thưa bệ hạ! Thiếp vì vun 

bồi phước đức còn rất ít, nên phải chịu làm thân người 

nữ; phiền não, nghiệp chướng nặng nề, tích lũy từ 
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nhiều ngày tháng, dồn lại cao như núi. Mạng sống của 

con người vô cùng ngắn ngủi, nếu không biết tận 

dụng thời gian để tu tập, thì dễ rơi vào ba đường ác, vì 

thế mà mỗi tháng thiếp đều trì giới bát quan trai để 

bớt đi những sự ham muốn của thế tục, làm theo lời 

dạy của Đức Thế Tôn, hy vọng túc nghiệp tiêu trừ, 

phước đức tăng trưởng.” 

Nhà Vua nghe xong vô cùng niềm nở, Ngài liền 

quyết định trao những món anh lạc cho Mạt Lợi phu 

nhân. 

Mạt Lợi phu nhân trả lời: “Thiếp hôm nay trì giới, 

không cất giữ trang sức, Bệ Hạ có thể tặng cho người 

khác. 

Quốc Vương bảo: “Trẫm vốn phát tâm tặng các 

món anh lạc này cho người nào trang nghiêm nhất. 

Nàng là người tuyệt vời nhất, mà còn trì trai giữ giới, 

đạo hạnh thanh cao, chính vì thế mà ta quyết định trao 

tặng cho nàng. Nếu nàng không nhận, những thứ anh 

lạc này ta phải giải quyết như thế nào cho hợp lý đây? 

Mạt Lợi phu nhân thưa: “Đại Vương! Đại Vương! 

Ngài không cần phải quá lo lắng như thế. Ngài có thể 
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đến nơi Đức Phật đang cư trú, mang tất cả bảo vật này 

dâng lên cúng dường, và tiếp nhận lời dạy của Thế 

Tôn, được như thế, sẽ hưởng được phước đức trong 

nhiều đời. 

Nhà Vua nghe xong liền đồng ý, và cho người 

chuẩn bị xe ngựa, đến nơi đức Phật cư trú , đảnh lễ 

Thế Tôn, rồi ngồi xuống bên cạnh. 

Quốc Vương thưa với Đức Phật rằng: “Bạch đức 

Thế Tôn! Vị thần biển trao tặng anh lạc cho Ba Lợi. 

Ba Lợi lại dâng lên cho Trẫm. Trẫm muốn trao tặng 

cho phu nhân nào đẹp nhất. Sáu vạn phu nhân ai cũng 

mong muốn được nhận những anh lạc quý giá này, chỉ 

có Mạt Lợi, Trẫm tặng cho nàng, nhưng nàng không 

chịu tiếp nhận, bởi vì nàng giữ gìn trai giới, tâm 

không còn ham muốn. Nàng hy vọng ta mang những 

thứ anh lạc này cúng dường lên Đức Phật, ngưỡng 

mong Thế Tôn từ bi nhận lấy. Thưa Thế Tôn! Trẫm 

một lòng trì trai giữ giới, có niềm tin chân chánh như 

vậy, sẽ sanh phước đức chăng?” 

Lúc ấy, Đức Phật liền nói một bài kệ có đại ý như 

sau: 
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“Dùng các thứ anh lạc, kết thành một vòng hoa 

thật đẹp, cài trên đầu, bước đi thướt tha, dáng vẻ 

quyến rũ thật là diễm lệ. Nhưng nếu đời này tích lũy 

phước đức sâu dày, nhờ hương thơm giới hạnh ấy, 

trong tương lai sẽ được sanh nơi thù thắng, thì càng 

tuyệt vời hơn!” 

Có nhiều loại hoa thơm, cỏ lạ, chỉ cần đi ngược 

gió thì không còn ngửi được hương thơm. Nhưng nếu 

gặp được Phật Pháp, tinh tấn tu học thì đóa hoa chân 

lý một khi hé mở, hương thơm sẽ lan tỏa khắp nơi, 

cùng chiều hay ngược gió đều có thể thưởng thức 

được, loại hương này mới là đặc biệt nhất. 

Chiên đàn, trầm hương, hay bột thơm hợp lòng 

người, hương sen trong lành ngào ngạt, đối thế gian 

mà nói là sắc hương tuyệt vời, nhưng đâu bằng hương 

thơm giới hạnh thù thắng. Muôn hoa mong manh phai 

nhạt, mùi hương chẳng thể nào vương vấn dài lâu, 

nhưng sắc hương người giữ giới tỏa ngát tận cõi trời. 

Đây mới là thứ hương thù thắng hi hữu. 

Nếu người trì giới, thì thành tựu các giới hạnh 

trang nghiêm; trong lúc hành trì không phóng dật sẽ 
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đạt được thiền định, nhờ sự hiểu biết chân chánh mà 

được giải thoát, tức không còn đi vào con đường của 

ma nữa. 

Đức Phật đọc xong bài kệ, lại nói với vua Ba Tư 

Nặc rằng: “Phước đức của việc trì trai giữ giới vô 

cùng vô tận, có thể giúp tiếng tốt được vang xa, người 

nghe sanh lòng cung kính. Nếu mang công đức bố thí 

của mười sáu quốc gia ra để so sánh, cũng không thể 

bằng công đức trì trai giữ giới của Mạt Lợi phu nhân 

trong một ngày đêm. Công đức bố thí châu báu của 

mười sáu quốc gia mang ra so sánh với công đức trì 

giới của phu nhân bệ hạ, chẳng khác gì mang hạt mè 

ra sánh với núi Tu Di, thì chắc chắn không thể bằng 

được. Nếu lấy việc trì trai giữ giới làm cội rễ của sự 

tích lũy công đức, trao dồi trí tuệ, thì có thể đoạn trừ 

phiền não, chứng đắc Niết Bàn.” 

Quốc vương và phu nhân cùng các quan nghe 

xong đều rất vui mừng, nguyện y giáo phụng hành. 

Câu chuyện này có nhiều điểm nhắn nhủ đến 

chúng ta. 

Thứ nhất: Trang nghiêm đạo tâm quan trọng hơn 
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trang sức bên ngoài. 

Thứ hai: Hương thơm của đức hạnh thì vượt trội 

hơn các hương thơm khác. Nếu chúng ta phạm giới 

mà không chịu sám hối thì sẽ rất hôi, có thể nói hôi 

hơn cả hầm phân hố xí. 

Thứ ba: Nước biển tuy lai láng, nhưng không 

mang lại lợi ích cho chúng sanh; nước ngọt trong tay 

tuy ít ỏi, nhưng có thể giúp chúng sanh giải được cơn 

đói khát. Cũng thế, chúng ta đã học qua rất nhiều kiến 

thức, nhưng đã có thể dùng một phần nhỏ để tịnh hóa 

thân tâm, giúp chúng ta an lạc chưa? Chúng ta học 

được rất nhiều, nhưng đã ứng dụng phần nào làm lợi 

ích cho chúng sanh chưa? Đây là dịp để chúng ta 

nghiêm túc nhìn lại bản thân. 

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng! 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 02 tháng 06 năm 2012 



- 56 - Phước huệ tập 3 

Tay chân mắt tai miệng tranh giành 

công lao 

Kính chào quý thầy, quý sư cô, cùng quý vị Phật 

tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện. Câu chuyện này được trích từ Kinh “Duy Lâu 

Vương Sư Tử Nhũ Thí Dụ” trong “Kinh Luật Dị 

Tướng” thuộc “Đại Chánh Tạng”, quyển 53, trang 

92a20-c1. 

Câu chuyện được kể như sau: 

Lúc Đức Phật còn tại thế, có bốn anh em nhà nọ, 

cha mẹ không may qua đời. Sau đám tang, bốn anh 

em tranh giành gia tài, cãi nhau không ngớt. Một hôm, 

gặp được thầy Xá Lợi Phất, họ rất vui mừng, thỉnh 

Thầy thuyết pháp cho họ được nghe, để họ hóa giải 

được mâu thuẫn. 

Thầy Xá Lợi Phất nói với họ rằng: Tôi sẽ giới 

thiệu cho quý vị Thầy của tôi. Thầy của tôi chính là 

Đức Thế Tôn, bậc tôn quý nhất trong ba cõi, là thầy 
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của trời và người. Ngài sẽ giúp quý vị tìm thấy được 

câu trả lời hài hòa nhất. Sau đó, họ cùng thầy Xá Lợi 

Phất về tịnh xá gặp Đức Phật và thưa cùng đức Thế 

Tôn rằng: Anh em của chúng con đều rất khờ dại, cúi 

mong Đức Thế Tôn vì thương xót chúng con mà nói 

pháp, để chúng con được liễu tri. 

Đức Phật bèn kể cho họ nghe một câu chuyện:  

“Vào thời quá khứ, có một vị vua tên là Duy Lâu. 

Bấy giờ nhà vua đang lâm trọng bệnh, có vị lương y 

cho biết bệnh của nhà vua cần phải có sữa của sư tử 

để điều chế thuốc, bệnh mới qua được cơn nguy kịch. 

Để có thuốc thì rất dễ dàng, nhưng muốn lấy được 

sữa của sư tử thì không hề đơn giản, có phải vậy 

không? Chưa vắt được sữa, nếu không may bị nó cắn, 

thì thật là phiền phức. Nghe vậy quốc vương càng 

thêm lo lắng. Nhà vua liền cho quân thông báo khắp 

nơi, tìm người có khả năng, nếu ai lấy được sữa của 

sư tử, ngài sẽ ban cho đất đai, và gả công chúa làm 

vợ. 

Lúc đó, có một chàng thanh niên nghèo đến nhận 

lời, anh ta nói có thể lấy được sữa của sư tử, quốc 
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vương bảo: Vậy thì anh cứ thử xem! 

Sau đó, chàng thanh niên lặn lội vào rừng sâu 

thăm dò, may mắn tìm được chỗ ở của sư tử mẹ và 

đứng nơi bóng tối để quan sát. Nhân lúc sư tử mẹ ra 

ngoài, anh mang thịt dê và rượu đã chuẩn bị từ trước 

đặt vào trước miệng hang. 

Sau khi sư tử trở lại hang, thấy có rất nhiều rượu 

và thịt đã sắp sẵn, nó rất sung sướng, liền làm một 

bụng no nê và say mèm, mê man nằm ngay tại chỗ. 

Chàng thanh niên thừa cơ hội hiếm hoi này nhanh tay 

vắt sữa sư tử, để mang về dâng lên nhà vua. Lúc ra 

khỏi rừng, trời cũng đã tối, nên anh dừng chân bên 

một nhà trọ ven đường ngủ qua đêm. Lúa đó có một 

vị A La Hán cũng dừng chân nghỉ cùng phòng với 

anh. 

Chàng trai vì cả ngày đi rình tìm sư tử, trải qua 

nhiều phen nguy hiểm nên rất mệt, ngủ mê man không 

còn biết động tĩnh gì. Vị A La Hán vì có thần thông 

nên đã nhìn thấy mắt, tai, mũi, lưỡi và tay chân của 

anh bạn cùng phòng đang đua nhau kể công. 

Chân thì nói: Nhờ công lao của tôi, phải lặn lội 
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lắm mới đến được nơi đây, mới có thể tìm thấy sư tử, 

tính ra tôi là người có công nhất. 

Tay cũng lên tiếng: Anh bạn chỉ đi đến đây, không 

có tôi vắt, thì có thể lấy được sữa của sư tử sao? Đâu 

có dễ dàng như vậy! 

Mắt lại tiếp lời: Nghe đây! Nếu không có tôi tìm 

thấy sư tử, tay, chân các anh làm nên việc gì chứ? 

Tai nghe như vậy cũng không nhịn được: Tất cả 

đều nhờ vào tôi nghe được tin của nhà vua chiêu mộ 

người khắp nơi, ai có thể lập công thì nhận thưởng. 

Nếu không thì làm sao các anh có thể nghĩ đến chuyện 

đi vắt sữa sư tử được, có phải thế không? Do đó công 

lao này phải là của tôi. 

Còn lại lưỡi (đại diện cho miệng), thì bị họ hàng 

chế giễu: “Anh không có chút công lao nào trong việc 

này cả”. 

Bấy giờ lưỡi mới lên tiếng: “Các anh cũng đừng 

có vội xem thường tôi chứ, đợi đến lúc gặp nhà vua sẽ 

biết ngay là sống hay chết, phước hay họa”. Cứ như 

thế tay, chân, mắt, tai, miệng, tranh nhau không ngớt. 

Sáng hôm sau chàng thanh niên mang sữa trở về 
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dâng lên nhà vua. Nhà vua hỏi: Đây là sữa của sư tử 

thật sao? Hãy mang đến cho Trẫm xem. 

Anh ta vừa mới dâng lên nhà vua, thì lưỡi liền lên 

tiếng: Đại vương! Đại vương! Đây không phải sữa 

của sư tử đâu, là sữa của lừa đó. 

Nhà vua nghe xong vô cùng giận dữ: “Nhà ngươi 

nói rõ ràng là đi vắt sữa của sư tử, tại sao bây giờ lại 

mang sữa lừa về đây. Người đâu, mau đem tên này ra 

chém ngay”. 

Lúc đó, vị A La Hán đã nghỉ cùng với chàng thanh 

niên, vì có thần thông nên đoán biết tay, chân, mắt, tai, 

miệng tranh giành công lao như vậy thể nào cũng 

mang đến họa mất mạng cho anh. Do đó ngài kịp thời 

đến tâu với nhà vua rằng: Thưa quốc vương! Đây 

đúng là sữa của sư tử. Đêm hôm qua, tôi với vị này 

nghỉ cùng phòng trọ, tôi nhìn thấy, mắt, tai, lưỡi, tay 

và chân của anh ta, chúng giành nhau kể công. Tôi 

nghĩ lưỡi vì bị chế giễu, ấm ức nên chỉ hăm dọa vậy 

thôi, đâu ngờ nó lại làm thật. Đây là sữa sư tử thật. 

Quốc vương, ngài yên tâm, dùng sữa này điều chế 

thuốc, bệnh sẽ hết ngay. 
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Nhà vua tin lời của vị A La Hán. Quả đúng như 

vậy, sau khi uống thuốc điều chế từ sữa sư tử, bệnh 

của vua hết hẳn, và ngài liền thực hiện lời hứa của 

mình. 

Vị A La Hán tâu với nhà vua rằng: mắt, tai, lưỡi, 

tay, chân trên cùng một cơ thể, có những lúc chúng nó 

không hòa thuận. Chúng ta cũng vậy, có duyên gặp gỡ 

và có thiện cảm với một người, nhưng khi nghe có ai 

đó nói không tốt, thì lại tin vào cái tai của mình, 

không chịu tin những điều tận mắt nhìn thấy, nên dẫn 

đến hiểu lầm gây ra tranh chấp, xung đột. Bản thân 

còn mâu thuẫn như vậy huống gì là người khác. 

Bấy giờ chàng thanh niên được ơn cứu mạng của 

vị A La Hán bèn xin xuất gia làm sa môn, sau chứng 

quả. Quốc vương cũng hoan hỷ xin thọ trì năm giới, 

đắc quả Tu Đà Hoàn. Bốn anh em nhà nọ cũng liễu tri 

lời Đức Phật dạy, hóa giải mâu thuẫn, xin được xuất 

gia, trì bình khất thực cùng tăng đoàn. Đức Phật im 

lặng, mỉm cười đưa tay xoa đầu thọ ký, tóc của bốn vị 

tự nhiên rụng, tăng phục khoát lên thân, hiện tướng sa 

môn, dứt trừ phiền não, khai ngộ đắc quả A La Hán”. 



- 62 - Phước huệ tập 3 

Bấy giờ ngài A Nan thưa cùng Đức Phật: “Bạch 

Đức Thế Tôn! Bốn anh em các vị ấy, xưa kia tạo công 

đức gì mà nay có phước báu gặp Phật, được khai ngộ, 

chứng quả A La Hán? 

Đức Phật đáp: “Này A Nan! Vào thời quá khứ, lúc 

Đức Phật Ma-Phụ còn tại thế, Xá Lợi Phất làm đệ tử 

Ngài. Khi ấy bốn vị này là thương khách, phát tâm 

cúng dường thầy Xá Lợi Phất một bộ cà sa. Thầy Xá 

Lợi Phất hoan hỷ nhận và chú nguyện rằng: “Nguyện 

chư vị đời sau sớm được độ thoát”. Và như sở nguyện, 

hôm nay bốn vị này có duyên gặp và được thầy Xá 

Lợi Phất hóa độ”. 

Câu chuyện này muốn nhắn nhủ chúng ta cần lưu 

ý là không nên kể công. Miệng vì tranh giành công 

lao, mới mang đến họa diệt thân. Trong một đoàn thể 

cũng vậy, nếu mọi người đều cho rằng mình là người 

quan trọng nhất, chắc chắn đoàn thể ấy sẽ bị tổn thất 

rất lớn, điểm này hy vọng đại chúng luôn luôn ghi 

nhớ. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 12 tháng 11 năm 2011 
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Khéo giữ gìn thân tâm tránh rơi vào 

lưới ma 

Kính chào quý Thầy Cô, quý Phật tử!  

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện. Câu chuyện này được trích từ “Chúng Kinh 

Tuyển Tạp Thí Dụ” quyển 2, kinh số 24, thuộc “Đại 

Chánh Tạng”quyển 4, trang 537a19-b7 

Ngày xưa, có một người làm nghề đánh bắt chim. 

Người này hiểu rất rõ đặc tính của chúng. Mỗi lần 

trước khi bắt, đều ở bên đầm giăng lưới sẵn, đồng thời 

quẳng rất nhiều loại thức ăn mà chúng ưa thích. Trong 

lúc lũ chim kêu gọi đồng bọn của chúng và bay đến 

tranh nhau tìm kiếm thức ăn, người bắt chim lập tức 

bủa lưới, cả đàn chim bay loạn xạ và rơi vào trong đó, 

không đường thoát ra. 

Lúc ấy, có một chú chim thể hình to lớn, khí lực 

cường tráng, đột nhiên dùng hết sức lực đội tấm lưới 

khỏi mặt đất cùng cả đàn bay lên không trung. Người 

bắt chim vội vàng truy đuổi theo bóng của đàn chim. 
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Có người cười nhạo anh ta rằng: Bầy chim đã bay 

lên không trung rồi, ông hà tất dùng đôi chân của 

mình mà đuổi bắt, sao lại ngốc như thế chứ! Nếu phải 

đuổi theo thì biết đến khi nào, làm sao bắt được chúng 

chứ? 

Người bắt chim đáp: Điều này không giống như 

ông nghĩ đâu. Bầy chim này đợi đến lúc mặt trời lặn, 

do vì thói quen đậu không giống nhau, ý kiến đôi bên 

không hợp, hành động không ăn khớp, nhất định sẽ bị 

rơi xuống đất. Vì vậy, người bắt chim không quan tâm 

đến ý kiến của người khác, vẫn hết mình truy đuổi 

không bỏ cuộc. Không lâu, khi mặt trời dần dần 

xuống núi, anh ta ngẩng đầu quan sát, quả nhiên 

không ngoài dự đoán. Bầy chim trong lưới tranh cãi 

kịch liệt, có con thì muốn bay về hướng đông, có con 

thì muốn bay về hướng tây, có chú thì muốn bay vào 

rừng cây, có chú lại thích bay về hồ sâu sơn cốc. Bên 

này bên kia tranh nhau không ngừng, kết quả cả đàn 

theo lưới rơi xuống. Người bắt chim thừa thế bắt toàn 

bộ đàn chim và làm thịt không sót một con nào. 

Người bắt chim trong câu chuyện này chỉ cho ác ma, 
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tấm lưới mà người bắt chim bủa ra chỉ cho lưới phiền 

não. Đàn chim đội lưới bay đi ví cho người tuy muốn 

đoạn trừ phiền não nhưng chưa thoát ly được lưới ma; 

tuy muốn thoát ly nhưng còn phóng dật, không tinh 

tấn. Mặt trời lặn thì dùng ví cho người giải đãi, không 

chịu nhẫn nại tu học. Thói quen đậu không giống nhau 

của đàn chim tượng trưng cho người khởi lên 62 kiến, 

không có chí hướng giải thoát, đi ngược lại với hoài 

bão thoát ly sanh tử (trong 62 kiến, lấy ngã kiến làm 

căn bản, từ đây dấy khởi lên các loại vọng tưởng chấp 

trước. Liên quan đến 62 kiến, có thể tham khảo trong 

Kinh Phạm Động, thuộc bộ Trường A Hàm, hoặc 

Kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến. Chúng ta nếu 

muốn cầu xuất li sanh tử thì phải đoạn trừ ngã chấp, 

một lòng hướng đến đạo giải thoát mới đúng. Nhưng 

phàm phu thì lại khởi lên ngã kiến và 62 kiến, trong 

chốc lát muốn sanh thiên, trong chốc lát lại tạo ác 

nghiệp nơi thân, khẩu, ý. Kiểu rày đây mai kia, không 

một lòng cầu ra khỏi luân hồi khổ đau, giống như đàn 

chim ý kiến bất đồng, hành động không ăn khớp với 

nhau vậy). Bầy chim rơi xuống đất ví như người thọ 
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ác báo rơi vào địa ngục. Phiền não trần cấu của con 

người là lưới ma (tức ma phiền não). Có 4 loại ma 

(ngũ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma), ở đây 

nói lưới ma tức chỉ cho ma phiền não. Con người bị 

phiền não trói buộc không thể giải thoát, giống như 

bầy chim bị tấm lưới trói buộc vậy. Ở trong hai đường 

thiện, nhân và thiên, phải cẩn thận giữ gìn các nghiệp 

về thân và khẩu, (trong kinh chỉ nói thân, khẩu, thực 

ra chúng ta đều phải giữ gìn cả thân, khẩu và ý, khiến 

cho ba nghiệp được thanh tịnh), không nên phóng dật, 

giải đãi, nếu không sẽ dễ bị rơi vào lưới ma. 

Ở nơi ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 

chúng sanh không ngừng trôi dạt, chìm nổi lâu dài 

trong sanh tử, khổ thật không thể tả xiết. Câu chuyện 

này nhắc chúng ta, không được khởi lên ngã kiến, do 

vì ngã kiến mà khởi lên 62 kiến, vậy nên phải tìm 

cách hóa giải chúng. Chúng ta phải một lòng hướng 

đến mục tiêu giải thoát (phải hóa giải bằng được lưới 

phiền não mới có thể đạt đến bến bờ giải thoát an vui). 

Còn nếu dựa vào ngã chấp mà không một dạ chí thành 

hướng đến giải thoát thì sẽ sanh giải đãi, mà giải đãi 
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thì rất có nguy cơ rơi vào ba đường ác. Cho nên câu 

chuyện nói với chúng ta rằng, phải khéo giữ gìn thân 

tâm, tránh rơi vào lưới ma. 

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng! 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 19 tháng 06 năm 2012 
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Tại sao không tiêu diệt những con 

rắn độc ở bên trong 

Kính chào quý thầy, quý cô và toàn thể quý Phật 

tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện trong Kinh Phật. Câu chuyện này được trích 

từ Đại Trí Độ Luận quyển 12 trong Đại Chánh Tạng 

quyển 25, trang 145b9-26. Trong đó, luận nhắc đến 

kinh “Phật Thuyết Độc Xà Thí Dụ”. Bộ Kinh này vốn 

dĩ được trích từ Kinh “Tạp A Hàm” quyển 43 (kinh số 

1172) trong Đại Chánh Tạng, quyển 2, trang 313 

b4-314a1. 

Trong Kinh, Phật kể về một người bị phạm tội. 

Nhà vua muốn phạt anh ta, liền ra lệnh cho người này 

giữ một cái thùng nhỏ. Đây không phải là một cái 

thùng bình thường! Bên trong có nuôi bốn con rắn độc, 

nhà vua ra lệnh cho anh ta cần phải chăm sóc những 

con rắn độc này thật chu đáo, và còn đút thức ăn cho 

chúng, phải vuốt ve, tắm rửa chúng, có lúc phải dẫn 
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cho chúng ra ngoài để thay đổi không khí, sau đó dẫn 

chúng vào lại trong thùng. Nhà vua nói rằng: Nếu mà 

anh làm cho chúng nó sanh lòng không vui, bốn con 

rắn này sẽ cắn anh, nếu không bị chết thì cũng phải bị 

thương. 

Anh này kỳ thật rất có trí tuệ. Anh ta nghĩ: đối 

diện với một con rắn đã khó khăn rồi, huống chi phải 

tiếp xúc với bốn con đều là rắn độc! Nếu đến gần, 

chắc chắn sẽ thiệt mạng. Do đó, anh ta liền mang cái 

thùng này đi thủ tiêu và tìm đường trốn thoát. 

Nhà vua biết tin liền sai năm người vác dao đuổi 

theo. Anh ta có tính cảnh giác rất cao, biết được năm 

tên lúc nãy mang dao sắp rượt đến nơi nên khéo ẩn 

nấp, nhờ thế tạm thời thoát nạn. Nhà vua lại cho một 

người khẩu Phật, tâm xà, miệng thì nói với tội nhân 

rằng, chúng tôi muốn tốt cho anh, nhưng trong tâm lại 

rất nham hiểm. Người này khuyên anh ta: Nếu anh 

ngoan ngoãn chịu khó làm theo lệnh nhà vua, nuôi 

mấy con rắn độc này thì có gì mà khó khăn. Anh ta 

thầm nghĩ: “Ông này thật thích nói đùa, vậy thì ông 

tới đó mà chăm sóc!” “Anh ta lại suy nghĩ: “Những 
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con rắn độc này không dễ gì làm bạn với chúng được”, 

cho nên anh ta lại trốn đi. 

Sau khi trốn đi, lại có sáu tên cướp âm mưu đuổi 

theo giết anh ta. Anh ta chạy đến một thôn hoang 

vắng để náu thân; Cảnh vật nơi này lạnh ngắt, vô cùng 

xơ xác điêu tàn, mọi vật đều có vẻ hư hoại. Có một 

người đến và nói với anh ta: Trong thôn u ám này 

cũng thường có bọn cướp hay lui tới, nếu bọn chúng 

xuất hiện, họ sẽ lấy mạng của anh. Anh này vừa nghe 

xong thì vô cùng hoảng sợ. Vì đã có bốn con rắn độc, 

năm người cầm dao rượt bắt, lại thêm gặp người có 

cái tâm nham hiểm, bây giờ trong thôn lại thường có 

bọn cướp. Tất cả đều đang muốn đuổi theo giết, cho 

nên anh ta lại càng cố sức chạy trốn. Đang lúc vội 

vàng chạy, anh ta thấy một dòng sông, nước đang 

chảy rất xiết, bèn nghĩ rằng: Bờ bên này có rất nhiều 

nguy hiểm đang rình rập; nhìn thấy bên kia bờ sông 

đẹp đẽ, trong lành, thật không gì có thể so sánh, 

nhưng không có cầu bắt ngang thì làm sao mà qua 

sông được. Anh ta lại tính tiếp: “Biết làm sao đây?”. 

Thế là anh ta bèn nhanh tay chặt một ít cây, bện thành 
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chiếc bè gỗ rồi nằm phục lên trên, dùng tay và chân 

khua nước đưa bè qua sông, qua đến bờ bên kia được 

thoát nạn. 

Đức Phật dạy rằng: Cái thùng nhỏ là thí dụ cho cái 

gì? Chính là thí dụ cho cái thân của con người.Thân 

thể của chúng ta là do tứ đại: đất, nước, gió và lửa tạo 

thành sắc thân giả hợp. Với tấm thân này, mỗi ngày 

chúng ta đều cho nó ăn uống, tắm rửa, săn sóc, vuốt 

ve. Chúng ta đã cho nó hưởng thụ quá nhiều thứ. 

Nhưng đút thức ăn hoặc chăm sóc nó, cũng chính là 

chúng ta đang tận tụy chăm sóc cho bốn con rắn độc! 

Những con rắn độc này được ví cho tứ đại. Nếu tứ đại 

không hòa hợp, thân thể sẽ sanh bệnh hoặc tử vong. 

Năm người vác dao rượt bắt, được ví cho ngũ uẩn, 

mà chúng sanh thì chấp trước ngũ uẩn. 

Những tên cướp bên trong, được ví như sáu món 

mà chúng sanh ham thích. 

Thôn vắng được thí dụ cho sáu căn. Thôn vắng 

này là dựa theo kinh mà nói. Bởi vì nó quá cũ, chỉ cần 

đụng đến là nó sẽ hư hoại. Chính vì thế mà sáu căn 

cũng là pháp vô thường giả tạm. 
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Trong thôn vắng cũng có những tên cướp ẩn hiện, 

đây chính là dụ cho sáu trần ở bên ngoài. Sáu trần tức 

chỉ cho: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Dòng sông mà anh ta nhìn thấy được thí dụ cho 

tam ái, gồm: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Đây chính là 

sông phiền não. 

Bờ bên này có nhiều sự sợ hãi, ví như chúng ta 

đang ở trong thế gian chịu sự luân hồi; bờ bên kia thật 

tươi mát, ví như vô dư Niết bàn. 

Làm chiếc bè, nương vào chiếc bè mà qua được 

sông được ví như thực tập bát chánh đạo. 

Dùng tay và chân khua nước đưa bè qua sông, 

được ví cho sự tinh tấn dũng mãnh đến bờ bên kia. 

Qua bờ bên kia là đến với cứu cánh Niết bàn. 

Câu chuyện này cũng được nhắc đến trong kinh 

Tạp A Hàm số 1172 và trong Đại Trí Độ Luận quyển 

số 12. 

Trong Đại Trí Độ Luận, ví dụ này được giải thích 

thêm rằng: vị vua chính là ma vương, ma vương sai 

tội nhân đến chăm sóc rắn. Cái thùng nhỏ được ví cho 

con người, con người khẩu Phật tâm xà là chỉ cho 
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nhiễm trước. 

Câu chuyện trong kinh Tạp A Hàm (kinh số 4, 

thuộc Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 503a6-a18) 

cũng có nét tương đồng với câu chuyện này. Chuyện 

kể rằng, trong quá khứ có một vị thầy ở trong núi tu 

hành. Trong núi đó có rất nhiều loại rắn độc, mà vị 

này sợ nhất là rắn! Cho nên thầy ở dưới gốc cây dựng 

chỗ ngồi thiền rất cao, mong được an toàn, không bị 

rắn đến quấy nhiễu. Nhưng trong lúc đang ngồi tĩnh 

tâm, điều làm thầy khổ tâm nhất là rất dễ bị hôn trầm 

và ngủ gục, hễ ngồi xuống là gục không thể kiềm chế 

được, không hay biết cơn buồn ngủ đến từ lúc nào. 

Lúc đó, có một vị trời thương xót thầy, vì muốn 

giúp cho thầy tinh tấn tu tập, liền cười rất lớn để đánh 

thức Thầy. Thầy nghe tiếng ồn liền giật mình tỉnh dậy, 

nhưng trong thoáng chốc lại ngáy như cũ. Vị trời 

không còn cách nào hơn nữa, nên đợi lúc trời tối, hét 

thật lớn: "Đạo nhân! Đạo nhân! Rắn độc đến rồi! Rắn 

độc đã đến rồi! Thầy rất sợ rắn độc, nên lập tức vùng 

dậy đốt đuốc lên, tìm xem rắn độc đang ở đâu, để tìm 

cách đuổi chúng đi. 
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Tìm hoài không thấy đâu, thầy tiếp tục ngồi thiền, 

sau đó lại không ngừng ngủ gục! 

Vị trời này lại hô lớn: “Rắn độc đến rồi! Rắn độc 

đến!”. 

Ba lần bảy lượt như vậy, không chịu được sự quấy 

nhiễu nên Thầy bực bội lớn tiếng: Vị trời kia! Ông tại 

sao lại nói dối vậy? Làm gì có rắn độc, tại sao ông cứ 

làm cho người khác giật mình sợ hãi thế hả? 

Vị trời liền đáp: Sao không quán sát những con 

rắn độc ở bên trong mà chỉ biết sợ hãi những con rắn 

độc ở bên ngoài? Trên thân có bốn con rắn độc, thầy 

không diệt trừ, mà cứ muốn đi diệt trừ những con rắn 

độc bên ngoài. (Câu chuyện này nhắc đến bốn con rắn 

độc, còn câu chuyện trong Kinh Tạp A Hàm (kinh số 

1172) nói về tứ đại. Chúng ta thì chấp trước vào bốn 

đại này.) 

Nghe vị trời nói xong, thầy suy nghĩ: Mình nếu 

quán sát thật sâu sắc, thì cái thân này cũng chỉ là sự 

giả hợp của tứ đại, nhưng mình lại vô cùng yêu quý 

nó, không ngừng giúp nó trau chuốt, ăn những món 

ngon, mặc những thứ đẹp đẽ lại còn chăm sóc nó. 
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Mình cứ mãi làm nô lệ cho nó, cuối cùng cũng chính 

nó dẫn mình đi vào trong ba đường ác để chịu khổ. 

Nó không những không biết báo ơn mà còn là thứ vô 

ơn bạc nghĩa đệ nhất. Mình cứ chăm sóc cái thân này, 

cũng như đút thức ăn để nuôi dưỡng những con rắn 

độc, để rồi bị chúng nó quay đầu lại cắn, cũng như bị 

ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), lục suy (Sắc, 

thanh, hương, vị, xúc, pháp) làm lu mờ, làm tổn 

thương (ngũ uẩn tức chỉ cho năm tên giặc vác dao). 

Con người muốn cầu sắc, thọ, tưởng, hành, thức muốn 

được hưởng lạc thọ, nhưng ngày ngày lại tiếp xúc 

toàn là khổ đau. 

Lục suy bao gồm: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Chúng sanh muốn được an lạc, nhưng lại bị lục trần 

làm thiện căn bị tổn thương, nên chúng còn có tên gọi 

là lục suy. Vì không hiểu biết tấm thân này là sự vay 

mượn của tứ đại, bị bốn con rắn độc cắn, lại bị dao 

của bọn cướp chém, khiến cho thiện tâm bị tổn 

thương trầm trọng, nên chúng sanh đã bị trôi lăn trong 

luân hồi từ vô thỉ cho đến hôm nay, không thể giải 

thoát được. 
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Thầy này lại suy nghĩ: Lời dạy của vị trời rất có lý. 

Mình không nên chỉ biết sợ những con rắn độc ở bên 

ngoài, chính những con rắn ở bên trong mới đáng ghê 

sợ. Vậy nên thầy đã hiểu rõ được pháp tứ đế: khổ, tập, 

diệt, đạo, thể ngộ được: Vô thường, không, vô ngã. 

Trước lúc trời sáng, thầy đã đoạn được phiền não, 

chứng đắc sáu loại thần thông và được giải thoát. 

Câu chuyện này muốn dạy cho chúng ta: Cái độc 

bên ngoài, chỉ hại đến cái sắc thân giả tạm, chính cái 

độc tiềm ẩn ở bên trong mới có đủ khả năng làm tổn 

hại đến huệ mạng của chúng ta; thứ độc bên trong mới 

là độc hại nhất, chúng ta cần phải tiêu diệt gấp. 

Chúng ta cùng nhau tinh tấn. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 10 tháng 03 năm 2012 
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Phú quý vô thường nhanh tu lục độ 

Kính chào quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật 

tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện. Câu chuyện này được trích 

từ  Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, 

quyển 3, kinh số 14, trong Đại Chánh Tạng quyển 4, 

trang 272a18-c16. 

Ngày xưa, có một vị quốc vương, cùng với vị 

quan đại thần đi bộ trên đường, nhìn thấy năm trăm 

người ăn xin. Những người này vừa nhìn thấy nhà vua 

liền đồng thanh lớn tiếng nói: Xin hãy bố thí cho tôi! 

Xin hãy bố thí cho tôi! Nhà vua sau khi nghe xong, 

liền lãnh ngộ được, trong tâm suy nghĩ: “Những người 

ăn xin này, đến để nhắc nhở ta, trong quá khứ ta còn 

nghèo khổ bần cùng hơn những người này, nếu hôm 

nay không biết bố thí, sau này có thể sẽ như họ không 

khác”. 

Nhà vua kể rằng: Những người này trong quá khứ, 

cũng đã từng rất giàu có. Họ có rất nhiều của báu, 
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nhưng miệng lúc nào cũng nói: Tôi không có cái gì để 

có thể bố thí. Chính vì cái nhân như thế, cho nên cái 

quả hôm nay phải làm thân phận của một người ăn xin, 

phải chịu thiếu thốn, khổ sở. Hôm nay ta được làm 

quốc vương, nếu ta cũng nói: Ta không có thứ gì có 

thể bố thí, thì tương lai nhất định cũng sẽ như họ, sẽ 

gánh chịu quả báo nghèo cùng. 

Lúc đó có một vị đại thần, tên của ông ta là Thiên 

Pháp. Ông rất cung kính quốc vương, liền xuống ngựa 

chấp hai bàn tay lại, hướng về phía nhà vua thưa rằng: 

Những người ăn xin đó, ai ai cũng nói: Xin bố thí cho 

tôi! Xin bố thí cho tôi!  

Quốc vương trả lời vị đại thần rằng: Ta nghe 

những lời như vậy, nhưng sự suy nghĩ của ta và của 

ông có chỗ không giống nhau. Theo ý ông thì những 

người ăn xin kia thiếu tiền và các vật dụng; nhưng 

theo ta hiểu thì không hoàn toàn như vậy. 

Nhà vua bảo rằng: Những người xin ăn này có ý 

đến để thức tỉnh ta, giúp ta thấy được sự nghèo cùng 

của họ. 

Những người ăn xin kia muốn nhắc nhở ta, chính 
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họ đã phải nhận lấy cái quả bần cùng như thế, đều là 

do quá khứ đã từng tham lam keo kiệt, không gieo cái 

nhân bố thí, phóng túng và lường gạt, cho nên hôm 

nay phải chịu cái thân phận khốn đốn như thế. Sự 

thiếu sáng suốt của những người ăn xin này, thể hiện 

qua những ý dưới đây: 

Họ nói rằng: Trong quá khứ chính họ đã từng làm 

vua, được làm vua như mặt trăng giữa các ngôi sao. 

Các ngôi sao bao bọc lấy mặt trăng, có các lọng báu 

che trên đầu, hai bên cũng có đông đảo tỳ nữ xinh đẹp 

hầu hạ, và các quan lính tài giỏi theo hộ vệ; mọi người 

nghe đến đều đứng sang một bên, nhường lối đi, làm 

một vị quốc vương thật là oai phong như thế. 

Tuy có được rất nhiều điều tốt đẹp, kỳ diệu, nhưng 

vì quá khứ tham lam keo kiệt, không biết gieo nhân bố 

thí, cho nên hôm nay đành phải nhận lấy quả bần khổ. 

Họ đang nhắc nhở ta rằng: Những thứ hạnh phúc 

đó sẽ làm mê muội cái tâm của ngài, nếu ngài không 

thể nhận ra, thì khổ cũng từ đó mà hiện hữu. Cho nên, 

thưa quốc vương! Ngài cần phải hiểu rõ, chúng tôi 

bây giờ khổ như thế này, đều do trong quá khứ từng 
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bỏn xẻn, ngài đừng để như chúng tôi, cần phải phát 

tâm bố thí, đừng bao giờ bị sa đọa như chúng tôi. 

Vị Đại thần nghe xong, cảm thấy vô cùng vui 

mừng, chấp hai tay và thưa với quốc vương rằng: 

Thưa bệ hạ! Như lời đức Phật dạy, nhìn thấy người 

khác đang chịu khổ, không nên xa lánh họ hoặc sanh 

tâm ghét họ, nên tự mình phản tỉnh. Quốc vương hôm 

nay đang dần thấm thía lời dạy của đức Phật, nhìn 

thấy những người ăn xin kia, mà có thể tỉnh ngộ. Lành 

thay! Đại vương! Suy nghĩ của ngài thật tường tận, có 

thể thấu suốt những việc như thế, còn có thể hiểu và 

phân biệt rõ ràng lời dạy của đức Phật. Nhà vua có thể 

hiểu được thật tướng, có khả năng dẫn dắt cả một 

quốc gia, xứng đáng là người đứng đầu đất nước! Thật 

không sai chút nào.Tại sao vậy? Bởi vì để có thể hiểu 

đúng ý nghĩa thâm sâu pháp của Đức Phật, đòi hỏi 

phải có trí tuệ, có cái nhìn đúng đắn thì mới có thể 

thông đạt được, chính vì thế mà nói rằng quốc vương 

là người làm chủ trong thiên hạ, thật không hổ thẹn 

chút nào. 

Vị đại thần khi ấy nói bài kệ như sau: 
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Địa chủ (nghĩa là miêu tả đức tính nhân từ của nhà 

vua, vì thương dân, nên cũng có thể gọi là người làm 

chủ đất nước), phải nên như thế, trong tâm không một 

niệm bỏ quên dân chúng. Cái tâm như thế là cao đến 

vô thượng; Được cái tâm như vậy thật không dễ chút 

nào, muốn tư lợi cho bản thân cũng khó mà làm được. 

Thân người khó được, lòng tin lại rất khó sanh 

khởi, tài bảo là giả tạm, lại khó thỏa mãn, mà ruộng 

phước thì không dễ gì gặp được để gieo trồng. 

Cũng như thế, có rất nhiều việc khó mà quy về 

một mối, ví như trong biển mênh mông, con rùa mù 

muốn chui vào lỗ trống của khúc gỗ nổi, khả năng ấy 

có thể nói vô cùng hiếm! 

Thân người cũng thế, thật khó mà được. Cũng như 

con rùa, mạng sống của nó kéo dài rất lâu, một trăm 

năm mới nổi lên một lần; thế mà trong biển rộng vô 

bờ bến như thế có một khúc gỗ, ở giữa bị thủng một lỗ. 

Khúc gỗ trôi lênh đênh trên mặt biển; Rùa mù lại một 

trăm năm nổi lên một lần, lại chui vào đúng ngay cái 

lỗ, cơ hội này càng vô cùng hiếm thấy. 

Thưa Đại Vương! Những chuyện khó tìm thấy 



- 82 - Phước huệ tập 3 

như vậy lại cùng đến trong một lúc, đại vương đã đầy 

đủ tất cả phương tiện. Do đó, cầm phải nắm lấy nhân 

duyên này, không nên tùy tiện để tâm ý buông lung. 

Thân người như lửa trong đá, như ánh sáng của 

điện, chỉ hơi buông lung liền không trở lại; Tuy được 

làm thân người, nhưng rất mong manh không thể giữ 

gìn được lâu dài. 

Đợi đến lúc lâm chung, hai vai trĩu xuống, tay 

chân không nhấc nổi, tuy vẫn còn đi, đứng, nằm, ngồi, 

nhưng mỗi động tác không còn tự chủ được. 

Hai mắt chầm chậm mở ra, giống như đang lúc 

sắp tử vong, đau đớn thống khổ, tuy có thân bằng 

quyến thuộc bên cạnh, nhưng nhìn thấy ngài sắp lìa xa, 

đều vô cùng thương tiếc, đau lòng rơi lệ. 

Nếu họ đưa tay xoa nhẹ thân thể, an ủi, động viên 

tinh thần và khẽ nói: “Đừng sợ! Không có gì phải lo 

sợ!”. Tuy được mọi người vỗ về, an ủi như vậy nhưng 

cũng không mang lại lợi ích gì. Con đường vô thường 

cứ tiếp tục nối dài, nên càng thấm thía sự đau đớn. 

Biết rõ cái cảnh biệt ly đến, đã bước qua gần hết 

cuộc đời, đang đi theo con đường tử vong dài đằng 
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đẵng, dù có thêm nhiều báu vật hơn nữa, cũng không 

thể mang theo làm hành trang trên lộ trình sanh tử vô 

thường. 

Khi các mạch máu không còn hoạt động, nét mặt 

của chúng ta cũng khó giữ được nguyên vẹn, thần chết 

đến thúc giục, chẳng khác nào đèn hết dầu, ánh sáng 

của đèn sẽ vụt tắt. 

Đợi đến lúc đó, ai còn có thể thực hành bố thí, ai 

còn có thể trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định; Ai 

còn có thể tu trí huệ? Nên ngay từ bây giờ cần phải nỗ 

lực thực hành lục độ, đừng để vô thường đến, có hối 

hận cũng đã muộn màng. 

Trong câu chuyện này, có mấy điểm chính nhắc 

nhở chúng ta. Khi thấy người đang chịu khổ, không 

được sanh tâm chê bai ghét bỏ. Tự mình cần cảnh giác: 

“Nếu mình không có tâm từ bi, hoặc không có một sự 

chuẩn bị cho tương lai, mà lại còn nói rằng tương lai 

chưa chắc có quả báo khổ như vậy” – Cần thức tỉnh! 

Chúng ta cần phải suy xa nghĩ rộng hơn, tự mình 

nếu như thường có những cái bệnh kiểu như thế, cần 

phải sớm trừ bỏ, nên nhanh chóng chuyển hóa chúng, 
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đừng lãng phí thời gian. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 19 tháng 05 năm 2012 
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Viên hồng ngọc 

Kính thưa quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật 

tử! Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện. Câu chuyện này được trích từ Chúng Kinh 

Soạn Tạp Thí Dụ, quyển 2, kinh số 27, trong Đại 

Chánh Tạng quyển 4, trang 537c23-538a15. 

Một hôm nọ, thầy A Nan đang ở bên cạnh Đức 

Phật, Thầy hỏi Đức Phật như vầy: Thế Tôn xuất thân 

từ giòng họ đế vương, trải qua sáu năm tu khổ hạnh, 

cuối cùng ở dưới cây Bồ Đề ngộ đạo, thành Phật, xem 

ra cũng chẳng mấy khó khăn, đắc đạo cũng dễ dàng. 

Đức Thế Tôn không trực tiếp trả lời thầy A Nan là 

khó khăn hay dễ dàng. Ngài bèn kể cho Thầy nghe 

một câu chuyện. Ngày xưa, có một vị trưởng giả, vị 

này tiền tài nhiều vô số. Tất cả các loại trân bảo ông 

đều đầy đủ, chỉ thiếu một món đó chính là hồng ngọc. 

Ông thường cảm thấy không mãn nguyện, cho nên 

nghĩ cách đi ra biển tìm loại trân châu này. Vượt qua 

rất nhiều khó khăn, vất vả, mà vẫn chưa đi đến nơi có 

loại trai ngậm hồng ngọc, thật không dễ chút nào. 
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Loại trai này thích ăn máu tươi, vì thế vị trưởng giả 

phải làm cho thân mình chảy máu, sau đó cho vào 

trong túi khí nhử trai, rồi thả xuống biển. Trai ngửi 

được mùi tanh của máu lập tức tới hút máu trong túi, 

liền bị ông câu lên. Sau đó ông mổ trai ra, lấy hồng 

ngọc ở bên trong. Ông làm như vậy trong suốt ba năm, 

thật không đơn giản mới có thể xâu lại thành một 

chuỗi ngọc trai. 

Ông trở vào bờ, có người bạn thấy vật quý giá như 

thế, liền khởi lòng tham, dùng mưu kế để được làm 

chủ bảo vật. Nhân lúc ông trưởng giả đến bên giếng 

lấy nước, người này nấp gần đó rồi đến đẩy ông rớt 

xuống giếng, sau đó đậy kín miệng giếng lại. Ông ở 

trong đó rất lâu, thầm nghĩ chắc sẽ bị mất mạng. Bỗng 

nhiên thấy có một con sư tử, từ phía bên kia hang 

cạnh giếng đến uống nước, ông càng sợ hãi, nghĩ rằng: 

nếu ở trong đây không vì đói mà chết, thì sớm muộn 

cũng phải làm mồi cho sư tử thôi. Nghĩ vậy ông lại 

càng sợ hơn. Cuối cùng thật may mắn, sư tử giải khát 

xong là đi. Trưởng giả lần theo đường mòn lên mặt 

đất. Sau đó ông tìm đến nhà người bạn, nói với anh ta 
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rằng: Chỉ vì xâu chuỗi trân châu này mà ông lại dùng 

mưu kế giết chết tôi để cướp. Sự việc này chưa bị lộ 

ra bên ngoài, nếu ông âm thầm trả lại, tôi sẽ giữ kín 

chuyện, không tiết lộ cho người khác biết! 

Người bạn nghe xong, vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, liền 

trả lại chuỗi trân châu cho ông trưởng giả. Ông nhận 

chuỗi ngọc trở về nhà. 

Hai đứa con của ông trưởng giả lấy chuỗi hồng 

ngọc ra chơi, đứa này hỏi đứa kia: Có biết chuỗi ngọc 

trai này từ đâu mà có không? Đứa lớn trả lời: Chắc là 

từ trong túi áo của anh mà có được. Đứa nhỏ lại bảo 

rằng: Không phải! Không phải đâu! Hình như từ trong 

lu nước mà có. 

Người cha thấy vậy mỉm cười xót xa. Người vợ 

liền hỏi: Ông đang cười gì thế? 

Ông trưởng giả bảo: Những đứa con thơ dại, 

không biết cha của chúng phải vất vả như thế nào. Tôi 

phải cắt thịt lấy máu cho trai hút, đi bắt từng con như 

vậy suốt ba năm, thật không dễ dàng mang về đến nhà, 

lại còn bị người khác dùng âm mưu để hại, suýt một 

chút là mất mạng. Các con vốn không biết ngọn ngành 
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sự việc, hiểu lầm rằng chuỗi hồng ngọc này lấy từ 

trong lu nước. 

Đến đây, Đức Thế Tôn mới bảo với thầy A Nan: 

Thầy thấy ta trong đời này, chỉ tu khổ hạnh sáu năm là 

được thành Phật, nhưng Thầy lại không biết trong vô 

số a tăng kỳ kiếp, ta cũng đã vô cùng vất vả, tu học 

từng li từng tí, mãi cho đến hôm nay công đức mới 

viên mãn, mới được thành Phật. Thầy chưa hiểu, nên 

cho rằng thành Phật đơn giản đến thế! Cũng như 

những đứa trẻ thơ dại nghĩ rằng chuỗi trân châu được 

sanh ra từ trong túi áo của chúng! Cho nên cần hiểu 

rằng phải tu vạn hạnh, phải tích lũy công đức từ nhiều 

đời mới có thể thành tựu được, không phải từ một 

việc, một hành động, hay chỉ trong một đời mà đạt 

được đạo quả! 

Câu chuyện này nhằm muốn khuyên chúng ta, 

không nên chỉ nhìn sự thành công của một người thể 

hiện ở bên ngoài. Kỳ thực để được như vậy người ấy 

bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Và không phải đơn thuần 

trong một đời mà thành tựu, có thể nói trong quá khứ 

đã gieo trồng nhân duyên phước đức và trí tuệ, đã tích 
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lũy từ nhiều đời. Chúng ta không nên chỉ ngưỡng mộ 

sự thành công của một người trong hiện tại. Cần phải 

hiểu rằng người ấy không ngừng vun bón nhân phước 

đức, trí tuệ, tinh tấn tu tập, đến một ngày nhân duyên 

tự nhiên được chín muồi, thì mới gặt hái được hoa 

thơm quả ngọt. 

Chúng ta cùng nhau cố gắng. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 07 tháng 04 năm 2012 
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Nhân duyên Đức Phật tắm cho vị tỳ 

kheo lâm bệnh 

Kính thưa quý Thầy Cô, quý vị Phật tử! 

Hôm nay, xin được chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện trong Kinh Pháp Cú Thí Dụ, phẩm Đao 

Trượng. Câu chuyện này được trích ra từ trang 

591b9-c16, quyển 4 của Đại Chánh Tạng. 

Vào thời quá khứ, có một quốc gia tên là Hiền Đề. 

Lúc bấy giờ, có vị tỳ kheo lâm bệnh nặng nằm trên 

giường rất lâu, sức khoẻ đã suy yếu rất nhiều, đại tiểu 

tiện đều phải đi trên giường, toàn thân dơ bẩn và hôi 

hám nên không có ai lui tới chăm sóc. 

Một ngày nọ, Thế Tôn cùng năm trăm đệ tử đến 

thăm vị tỳ kheo này và hỏi: 

- Thầy bệnh lâu như vậy nhưng không có ai chăm 

sóc Thầy hay sao? 

Vị tỳ kheo đáp: 

- Dạ thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật hỏi: 
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- Lúc trước, khi sức khỏe còn tốt, Thầy có từng 

viếng thăm, chăm sóc qua bệnh nhân nào không? 

Vị tỳ kheo đáp: 

- Dạ thưa không , bạch Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

- Vậy thì đúng rồi! Trong quá khứ, Thầy không 

gieo nhân lành cho nên nay nhận quả như vậy. 

Đức Phật từ bi bảo các vị đệ tử thay phiên nhau 

chăm sóc, nấu cháo mang đến cho vị tỳ kheo. Nhưng 

các vị đệ tử nhìn thấy vị tỳ kheo nằm bệnh, toàn thân 

dơ bẩn, hôi hám nên đã khởi tâm xa lánh. Thế Tôn 

biết tình hình như vậy, liền nhờ trời Đế Thích mang 

nước nóng đến, Đức Phật đích thân dùng tay kim cang 

tắm rửa sạch sẽ cho vị tỳ kheo. Lúc bấy giờ, đại địa 

chấn động, phóng đại quang minh, tất cả mọi người 

chứng kiến cảnh tượng như vậy đều vô cùng kinh 

ngạc, không gian như ngừng lại một cách trang 

nghiêm. 

Quốc vương, thần dân, chúng quỷ thần cùng với 

vô số người lần lượt đến trước Phật, cung kính đảnh lễ, 

hướng về phía Đức Thế Tôn mà thưa rằng: 
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- Bạch Thế Tôn, người là bậc đạo sư tôn quý của 

thế gian, là thầy của trời người trong ba cõi, phước 

đức, trí tuệ đã viên mãn, tại sao lại còn đích thân tắm 

cho vị tỳ kheo vừa bệnh, vừa gầy, vừa hôi hám này? 

Thế Tôn nói với toàn thể đại chúng và đức vua 

rằng: 

- Như Lai ra đời không phải để hưởng thụ, mà là 

để cứu độ cho những mảnh đời cô độc, khổ nạn không 

nơi nương tựa. Nếu có ai có thể chăm sóc người xuất 

gia tu hành, người già neo đơn, thì người đó sẽ hưởng 

phước đức vô lượng, tâm mong cầu điều gì, đều có 

thể viên mãn. Giống như sông Hằng được hình thành 

từ năm dòng sông khác; phước đức của người đó cũng 

như vậy, do huân tập mà có được, công đức dần dần 

viên mãn, đến một ngày không xa thành tựu được đạo 

quả. 

Nhà vua bạch cùng Đức Phật : 

- Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo này trong đời quá khứ 

đã tạo tội nghiệp gì, vì sao bị bệnh nằm lâu ngày như 

vậy mà không cách nào trị khỏi? 

Đức Phật đáp: 
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- Đời quá khứ, có một vị vua tên là Tác Ác Hạnh, 

cai trị nhân dân rất hà khắc và tàn bạo. Ông ta tìm một 

quan cai ngục lực lưỡng bạo tàn; khi có tội nhân, liền 

gọi quan cai ngục này đến hành hình. (thời xưa, người 

đảm nhận việc xử phạt tội nhân có chức danh là Ngũ 

Bách 五百. Các bản kinh đời Tống, Nguyên, Minh thì 

gọi là Ngũ Bách伍伯. Ngũ Bách伍伯, đây chỉ là chức 

danh chứ không phải tên thật của quan cai ngục). 

Ngũ Bách thường mạo danh nhà vua để lộng 

quyền, tự tung tự tác, tuỳ theo ý muốn mà hành xử, có 

lúc rất độc đoán, có lúc lại nhân từ rộng lượng. 

Thường khi gặp tội nhân, lợi dụng thời cơ đòi hối lộ; 

Nếu có người đút lót, ông ta đánh nhẹ hơn một chút, 

nếu không có, sẽ đánh người ta đến nỗi rách da nát 

thịt. Dân chúng trong nước đều vì Ngũ Bách mà chịu 

khổ. 

Bấy giờ, có một vị hiền nhân đức hạnh, bị người 

ta vu oan. Lúc sắp bị Ngũ Bách đánh, ông ta liền nói: 

"Ta là đệ tử của Phật, vốn không phạm tội gì, mà bị 

người khác vu khống, mong ông tha cho". Lúc đó Ngũ 

Bách bỗng khởi từ tâm, tuy cũng cầm roi da múa vài 
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đường, nhưng đều không nhằm đánh trúng vị hiền 

nhân. 

Sau khi Ngũ Bách qua đời, nhân vì tội hối lộ trong 

quá khứ, cùng vô số tội ác khác nên bị đọa vào địa 

ngục, nhận chịu vô số roi da, thống khổ vạn phần. Khi 

đã trả hết tội báo ở địa ngục, lại chuyển làm súc sanh; 

Làm súc sanh cũng bị đày đọa đánh đập. Trải qua năm 

trăm kiếp như vậy, tội báo làm súc sanh trả hết thì tái 

sanh làm người. Tuy được làm người, nhưng cũng 

phải chịu nhiều sự đau khổ, bệnh tật liên hồi. 

Đức Phật bảo rằng: 

- Vị quốc vương lúc bấy giờ là Đề Bà Đạt Đa, còn 

Ngũ Bách chính là vị Tỳ kheo lâm bệnh, còn vị hiền 

giả chính là ta. 

Ta vào đời quá khứ bị quan cai ngục Ngũ Bách 

đánh roi da, ông ấy vì ta mà nương tay; Do tiền kiếp 

đã kết chút thiện duyên, cho nên đời này ta đích thân 

tắm cho vị tỳ kheo này. 

Tất cả những hành vi thiện ác của con người, đều 

chiêu cảm theo phước đức, tội báo như bóng theo hình; 

bất luận họ đi đến đâu, bóng liền theo đến đó. Họa 
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phúc theo thân, khi chuyển kiếp rồi, cũng khó tránh 

khỏi những quả báo đã tạo. 

Nói đến đây Thế Tôn liền nói bài kệ có nội dung 

như sau: 

- Nếu chúng ta cố ý đánh đập, hủy báng, gán tội 

cho người lương thiện thì quả báo phải chịu gấp nhiều 

lần. Mười tội báo này trở lại rất nhanh, khó mà tránh 

khỏi. 

Thế nào là mười? 

Thứ nhất, lúc còn sống phải chịu vô số thống khổ. 

Thứ hai, thân thể hình hài không được khỏe mạnh, 

chịu nhiều khuyết tật. 

Thứ ba, do nhân quả nghiệp báo mà phát sanh khổ 

não, bệnh tật. 

Thứ tư, không đạt chí nguyện, tâm thần bất ổn. 

Thứ năm, thường bị người khác vu oan hãm hại. 

Thứ sáu, thường bị gọi đến quan phủ chịu các hình 

phạt. 

Thứ bảy, tài sản không có cách nào giữ được lâu, 

thường không có cánh mà bay. 

Thứ tám, bạn bè rời xa, người ngoài thì phản, 
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người thân thì xa lìa. 

Thứ chín, nhà cửa có được thường bị hỏa hoạn 

thiêu hủy. 

Thứ mười, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. 

Bấy giờ, thầy tỳ kheo lâm bệnh nghe Đức Phật nói 

như vậy về tội nghiệp trong đời quá khứ, hiểu được 

nhân duyên giữa mình và Thế Tôn, liền khắc cốt ghi 

tâm, khẩn thiết phản tỉnh. Ngay lúc đó, tất cả các bệnh 

khổ, đau đớn đều tiêu tan, thân tâm an định, chứng 

quả A La Hán. Vua nước Hiền Đề nghe được cũng rất 

hoan hỷ, phát nguyện thọ trì năm giới làm Ưu Bà Tắc, 

dõng mãnh tinh tấn, y giáo phụng hành, chứng được 

Sơ quả. 

Câu chuyện này có mấy điểm cho chúng ta học 

tập, sách tấn bản thân: 

Thứ nhất, Đức Phật dạy: "Nếu có thể thăm hỏi, 

chăm sóc các vị tỳ kheo lâm bệnh, hoặc người bệnh, 

thì giống như hầu Phật vậy. Công đức này bằng với 

công đức được gặp Phật, được cúng dường Phật". 

Thầy tỳ kheo này nhân vì trong quá khứ chưa từng 

chăm sóc người khác, cho nên khi mắc bệnh cũng 
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không có ai chăm sóc. Chúng ta nên tự nhắc nhở mình: 

"Bản thân có thường dùng lòng từ bi và thái độ ôn hoà 

đến thăm hỏi, chăm sóc bệnh nhân, quan tâm người cô 

độc không nơi nương tựa hay chưa? Có từng trồng hạt 

giống thiện duyên này hay chưa? 

Thứ hai, chúng ta không nên vì nhất thời vui 

miệng, không cẩn thận vu oan giá họa cho người 

lương thiện, chuyện không nói có, gán ghép tội lỗi 

cho người. Nếu chúng ta có một chút thiện niệm, 

nhiều một chút từ bi, cùng mọi người kết rộng thiện 

duyên thì những thiện duyên này sẽ đưa đến quả báo 

tốt. Mong rằng tất cả chúng ta lưu ý đến tâm niệm và 

hành vi của mình. 

Hôm nay, cùng mọi người chia sẻ đến đây! 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 20 tháng 10 năm 2012 
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Nhân duyên năm trăm người mù trở 

lại tìm gặp Đức Phật 

Kính thưa quý thầy, quý cô, cùng quý vị Phật tử! 

Lần này xin được chia sẻ cùng quý vị câu chuyện 

Phật Pháp, được trích từ Kinh Hiền Ngu, quyển 4, Đại 

Chánh Tạng, trang 392c26- 393b8. 

Vào thời quá khứ, Phật trú tại vườn Kì Đà Cấp Cô 

Độc, nước Xá Vệ. Cách xa đó có một nước tên là Tỳ 

Xá Li. Ở Tỳ Xá Li bấy giờ có năm trăm người mù 

phải đi xin ăn. Họ nghe đồn rằng: "Đức Phật ra đời rất 

kì diệu và thù thắng! Khiến cho bất kì ai bị bệnh gì, 

thân thể suy yếu, già nua mà chỉ cần nhìn thấy Phật, 

đều có thể được trị lành. Mắt không nhìn thấy có thể 

hồi phục thị lực, tai không thể nghe có thể nghe lại, 

miệng bị câm có thể nói được, lưng bị gù có thể thẳng 

lại, tay bị cong, nắn thẳng ra được, chân bị què thì có 

thể sửa thẳng và đi đứng bình thường. Người trí não 

hoảng loạn có thể hồi phục tinh thần trở lại, cũng có 

thể khiến cho người nghèo khổ bần cùng có được cơm 
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ăn, áo mặc. Nếu có ưu sầu, khổ não đều có thể giải 

trừ." 

Nghe đến đây những người mù lấy làm vui sướng, 

họ cùng nhau thảo luận: "Ấy da! Chúng ta đây thiệt 

tình là nghiệp chướng, tội lỗi quá nặng, phải chịu quả 

báo thống khổ, đau đớn như vậy. Nếu như có thể gặp 

được Đức Phật thì may mắn biết chừng nào!" Cho nên 

mọi người đi nghe ngóng tin tức Thế Tôn hiện đang ở 

đâu để đến diện kiến. Có người thông báo: "Thế Tôn 

hiện đang ở nước Xá Vệ, ở một nơi rất xa." Nghe 

được tin vui này, họ dâng tràn niềm hy vọng, đứng 

bên đường kêu xin thống thiết: "Trời ơi, có ai thương 

xót cho chúng tôi, đại từ đại bi đưa chúng tôi đến 

nước Xá Vệ, nơi Thế Tôn đang trú để chúng tôi được 

gặp Phật." Kết quả dù hỏi thăm rất lâu mà cũng không 

có một ai đến giúp đỡ. 

Lúc ấy, năm trăm người mù bàn bạc với nhau: 

"Chúng ta trong tay không có một thứ gì, cũng chẳng 

có gì trả công cho người ta, nên không có ai sẵn lòng 

giúp đỡ." Có người đưa ra ý kiến: "Hay là như vậy đi, 

chúng ta chia nhau đi xin. Nếu mỗi người có thể kiếm 
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được một đồng tiền thì năm trăm người sẽ kiếm được 

năm trăm đồng tiền, lúc đó chắc chắn sẽ có người 

bằng lòng đưa chúng ta đến gặp Phật." 

Mọi người đều cảm thấy ý kiến này rất hay, cho 

nên đã chia nhau ra và nỗ lực kiếm tiền. Sau đó mỗi 

người đều kiếm được một đồng tiền, góp lại vừa đủ 

năm trăm đồng. Họ bèn hô lớn: "Mọi người có ai có 

thể đưa chúng tôi đến nước Xá Vệ không, chúng tôi sẽ 

trả công năm trăm đồng tiền." 

Lúc này đã có tiền nên có người đáp ứng liền. Anh 

ta nói: "Được, tôi sẽ đưa mọi người đi." Và họ liền lấy 

tiền ra đưa cho người này. Anh ta đi trước dẫn đoàn 

người tay cầm tay lên đường. Cứ thế đi được nửa 

đường, qua đến nước Ma Kiệt Đà, anh ta đành lòng bỏ 

rơi đoàn người mù chơi vơi giữa đầm lầy, rồi cầm tiền 

cao chạy xa bay. Đoàn người mù không biết mình 

đang ở nơi nào, cách quê nhà Tỳ Xá Li thân quen đã 

bao xa? Mọi người chẳng biết làm gì hơn là nắm chặt 

tay nhau tiến về phía trước và vô tình đi lạc vào một 

nông trại, giẫm đạp lên nông sản của người ta. 

Đúng lúc đó, vị trưởng giả đến thăm vườn, nhìn 
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thấy nhiều tiếng bước chân giẫm đạp lên nông sản của 

mình, trước mắt ông không phải một hai con trâu ... 

mà là năm trăm người đang giẫm nát nông trại, gây 

tổn thất quá lớn. Ông ta rất giận giữ, liền lấy roi quất 

cho họ một trận nhừ tử. Đoàn người mù than khóc cầu 

cứu, đem sự tình dài lê thê kể lể một mạch. Vị trưởng 

giả này cũng lấy làm thương xót cho họ, liền sai một 

người giúp việc dắt họ đến nước Xá Vệ gặp Đức Phật. 

Khi họ vừa đến nước Xá Vệ, thì nghe tin: "Thế 

Tôn đến nước Ma Kiệt Đà rồi." Trời ạ! Mọi người 

nghĩ: "Chúng ta mới vừa đến, Thế Tôn đã đi xa như 

vậy, giờ phải làm sao đây? Quay trở lại đi theo thôi!" 

Rồi lại nắm tay nhau về lại nước Ma Kiệt Đà để được 

gặp Đức Phật. 

Lúc bấy giờ, mọi người đối với Đức Phật hết mực 

cung kính, một lòng muốn được gặp, cho nên tuy mắt 

không nhìn thấy nhưng tâm thì đã nhìn thấy Đức Phật. 

Niềm hoan hỷ xuất phát từ nội tâm nên không ai thấy 

mệt mỏi, đường tuy xa nhưng tất cả mọi người đều 

hớn hở mong gặp được Thế Tôn, quên cả mệt nhọc. 

Về đến nước Ma Kiệt Đà, họ lại nghe nói Thế Tôn 
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đã trở về lại nước Xá Vệ rồi! " Ông trời ơi! Sao Thế 

Tôn không đợi một chút xíu, chúng ta vừa mới về thì 

Ngài lại đi". Rồi họ lại tiếp tục quay lại nước Ma Kiệt 

Đà. Cứ như vậy họ đi đi về về bảy lượt như thế. 

Xin hỏi quý vị: "Nếu chúng ta đi gặp Đức Phật, 

chúng ta có lòng thành đến như vậy không? Nói 

không chừng chỉ mới một lần thôi là đã thối chí. “Ôi! 

Không gặp được đức Phật rồi, thôi bỏ cuộc đi!” 

Nhưng ở đây, tâm của họ rất kiên định, vì mong muốn 

được gặp đức Phật mà đi đi về về, chạy tới chạy lui 

bảy lần như thế." 

Lúc này, Thế Tôn biết đoàn người mù nghiệp 

chướng đã giảm đi nhiều, thiện căn cũng đã thành 

thục, tâm cung kính, niềm tin... tất cả đều kiên cố, 

thuần khiết, cho nên Ngài thấy cơ duyên chín muồi, 

liền ở lại nước Xá Vệ đợi họ tới. 

Người giúp việc dẫn đoàn người mù tới nơi, họ 

chầm chậm chầm chậm tiến lại gần Thế Tôn, toàn 

thân Đức Phật tỏa ra ánh quang minh, chiếu sáng khắp 

những người mù, khiến họ cảm thấy rất hỷ lạc. Lúc 

này, hai mắt của họ đã có thể nhìn thấy xung quanh. 
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Họ thấy được bốn chúng đệ tử ngồi quanh Thế Tôn, 

toàn thân Như Lai tỏa sáng như Tử Kim Sơn2; họ cảm 

nhận được ân đức thù thắng của Thế Tôn, hạnh phúc 

không gì bằng, vô cùng xúc động, không thể nén lòng. 

Họ đến bên Đức Phật, toàn thân tiếp đất đảnh lễ Như 

Lai. Sau khi đảnh lễ xong, mọi người đồng thanh thưa: 

" Kính xin đức Thế Tôn từ bi thương xót, cho chúng 

con được theo Ngài xuất gia." 

                                                       
2 Tử Kim Sơn 紫金山, còn gọi là Chung Sơn 鍾山. Theo Phật Quang Đại 

Từ Điển, Chung Sơn còn có các tên gọi khác như: Tưởng Sơn, Bắc Sơn, 

Kim Lăng Sơn, Thần Liệt Sơn, Thánh Du Sơn, là một dãy núi nổi tiếng ở 

thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Phía đông Chung Sơn giáp các núi 

Thanh Long, Nhạn Môn; phía Tây giáp các núi Phúc Chu, Trĩ Đình; phía 

Tây gần suối Thanh Khê; phía Nam gần Chung Phổ Thủy. Ngọn núi cao 

nhất của Tử Kim Sơn là Bình Phong. Phía đông đỉnh Bình Phong có Bát 

Công Đức Thủy; phía Tây có các suối Đạo Quang, Tống Hy; phía Bắc có 

suối Nhất Nhân. Theo thư tịch để lại, núi này từng có ba mươi mốt động. 

Vào đời nhà Hán, Tưởng Tử Văn mất ở núi này. Về sau, vào thời Ngô 

Đại Đế có điều thần dị ở đây nên chùa được dựng lên, tên núi Tưởng Sơn 

cũng từ đó hình thành. Vào đời Lục Triều, có các chùa: Định Lâm, Đạo 

Lâm, Trúc Lâm, Tống Hy, Ái Kính, Thảo Đường, Dược Vương, Khai 

Thiện (chùa Khai Thiện vào thời nhà Minh được đổi tên thành Linh Cốc). 

Khi ấy có nhiều cao tăng, đại đức đến Chung Nam ẩn tu. (Phật Quang 

Đại Từ Điển) 



- 104 - Phước huệ tập 3 

Đức Phật đáp: "Lành thay, hãy đến đây nào các tỳ 

kheo!". Tức thì râu tóc của họ tự nhiên rụng xuống, 

tăng phục được khoát lên thân. Sau khi nghe Đức Phật 

thuyết pháp, các vị liền chứng được quả A La Hán. 

Lúc bấy giờ Ngài A Nan thấy mắt của đoàn người 

mù đã được hồi phục, huệ nhãn cũng được khai mở, 

trở thành bậc A La Hán vì dứt sạch phiền não. Ngài A 

Nan liền quỳ xuống, chắp tay bạch cùng Đức Phật: 

"Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai ra đời thật là kỳ diệu! 

Ngài trao truyền thiện pháp bất khả tư nghì, năm trăm 

người mù thấm nhuần ân đức thù thắng, hồi phục thị 

lực, nhìn thấy ánh sáng, lại được huệ nhãn. Thế Tôn 

ra đời, thật là bất khả tư nghì!". 

Câu chuyện này gợi mở cho chúng ta điều gì? 

Chúng ta nghĩ mà xem, những người mù này, mắt 

không nhìn thấy đường, thường phải bước những 

bước không an toàn, thật là nguy hiểm đúng không? 

Thật là khổ đúng không? Nhưng có những người 

không bị mù, tuy mắt có thể nhìn thấy mọi vật, thấy 

đường để đi, nhưng không tin nhân quả, thích làm 

việc ác, không theo con đường chân chánh, không 
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thực hành bát chánh đạo, có phải cũng nguy hiểm như 

vậy không? 

Bát chánh đạo bao gồm: “Bát chánh đạo thế gian” 

và “Bát chánh đạo xuất thế gian”. Bát chánh đạo là 

tám con đường chân chánh, gồm có: Chánh kiến, 

chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 

và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh 

kiến của thế gian là phải biết có thiện, có ác, có tạo 

nghiệp, có quả báo, có đời trước, có đời sau; có phàm 

phu, có thánh nhân, đây là chánh kiến của thế gian. 

Chúng ta có đầy đủ chánh kiến về nhân quả ba đời 

chưa? 

Ngoài chánh kiến của thế gian còn có chánh kiến 

xuất thế gian, cũng chính là rõ Pháp duyên khởi và 

Pháp tứ đế. Chúng ta tuy có nhục nhãn nhưng chưa có 

huệ nhãn, cho nên không biết được con đường chân 

chánh để ra khỏi hầm lửa tam giới là như thế nào. Mãi 

luân hồi trong mê cung tam giới, chẳng phải là con 

đường đầy nguy hiểm sao? 

Chúng ta chưa khai mở được huệ nhãn, chẳng phải 

cũng giống như những người mù này sao? Chẳng phải 
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cũng rất là mong muốn được gặp đức Phật, mong 

muốn được khai mở huệ nhãn, mong muốn ra khỏi 

luân hồi trong ba cõi sao? Hôm nay, chúng ta có đầy 

đủ phước duyên học Phật Pháp, giống như trong đêm 

đen tìm thấy được ánh đèn vậy, mong rằng mọi người 

có thể hiểu và nắm bắt thời gian, tinh tấn tu hành 

chánh đạo, từng bước, từng bước đi tới gần con đường 

thành Phật. 

Mong mọi người cùng nhau tu tập. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 15 tháng 09 năm 2012 
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Vị Sa môn chịu bị cướp chặt đứt 

cánh tay để giữ mạng sống đến gặp 

Đức Phật và ngộ đạo 

Kính chào quý thầy, quý cô cùng quý vị Phật tử! 

Hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị một mẩu chuyện 

trong Kinh Phật. Câu chuyện này được trích từ "Kinh 

Bồ Tát Bổn Hạnh" trong Đại Chánh Tạng, quyển 3, từ 

trang 111b26- 112b2. 

Vào thời quá khứ, lúc Đức Phật trú ở nước Xá Vệ 

trong vườn ông Kì Đà Cấp Cô Độc, đại đệ tử của Thế 

Tôn là Ngài Xá Lợi Phất ngày đêm sáu thời, ban ngày 

ba thời (sáng, trưa, chiều), và buổi tối ba thời (chập 

tối, đêm, khuya) Ngài thường vì đạo quán sát chúng 

sanh, nếu thấy ai cơ duyên đã thành thục thì liền đến 

hóa độ. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc có một vị đại 

thần tên là Sư Chất, ông ta có một gia tài đồ sộ. Ngài 

Xá Lợi Phất thấy nhân duyên của ông đã thành thục 

có thể hoá độ được, nên sáng sớm hôm sau ngài đến 

nhà người này khất thực. Thấy ngài đến, ông cúi đầu 
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đảnh lễ và cung kính mời vào nhà, thiết tòa mời ngài 

ngồi, rồi cúng dường phẩm vật, sau đó cung thỉnh 

ngài ban cho giáo pháp. 

Sau khi thọ trai, ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp cho 

Sư Chất nghe. Ngài dạy rằng: "Tất cả những gì thuộc 

về vinh hoa phú quý chính là nguồn gốc của khổ đau, 

tình cảm luyến ái trong gia đình giống như ở trong lao 

ngục, tất cả đều biến hoá vô thường. Những gì tưởng 

chừng quý giá trong ba cõi như huyễn hoá không có 

gì là lâu bền, luân hồi sanh tử trong năm đường (chính 

là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời và người), chẳng 

qua là sự thay hình đổi dạng mà thôi, chứ không có 

của cải gì của ta tồn tại thực sự." 

Sư Chất nghe xong, cảm thấy lo sợ không yên. 

Ông không còn muốn tham ái chấp giữ vinh hoa phú 

quý, xem nhà cửa như nấm mồ ngoài nghĩa trang 

không khác. Do vậy, ông đem hết tài sản của cải, 

thậm chí cả vợ con nhường hết cho em trai, phần 

mình xuống tóc, khoác cà sa đi vào rừng tọa thiền học 

đạo. Vợ Sư Chất từ ngày bị nhường lại cho người em 

trai, suốt ngày buồn bã âu sầu, cứ mãi nhớ thương 
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người chồng cũ, đối với người chồng sau (cũng chính 

là em trai của ông) hững hờ không chút tình cảm. Em 

trai Sư Chất (chính là người chồng sau của bà) thấy 

vậy bèn hỏi: Chúng ta có của cải đầy nhà, không thiếu 

một thứ gì, tại sao bà cứ âu sầu không vui vậy? Bà 

thật thà trả lời: 

- Bởi vì tâm tư tôi đều nghĩ về chồng cũ, cho nên 

không thể nào vui nổi. 

Người chồng mới nói: 

- Bà bây giờ đã là vợ của tôi, sao suốt ngày còn 

nhớ đến chồng cũ? 

Bà ta đáp: 

- Người chồng cũ đối xử với tôi rất mực nồng nàn 

và ấm áp, không ai có thể so sánh được với ông ấy, 

nên tôi không thể nào nguôi nhớ được. 

Nghe vậy, người em trai thầm nghĩ:  

- Chị dâu mãi nhớ về anh trai như vậy, e là một 

ngày nào đó ông ấy xả giới hoàn tục, sẽ trở về đòi lại 

toàn bộ tài sản, như thế này thì không được rồi!  

Vì vậy người em âm thầm tìm một tên cầm đầu 

băng cướp, thuê hắn ta năm trăm đồng tiền rồi nói:  
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- Anh trai ta đã xuất gia làm sa môn, ngươi hãy 

đem đầu ông ấy về cho ta. 

Tên cướp nhận tiền và đi thẳng vào núi tìm vị sa 

môn. Gặp hắn ta, vị sa môn nói:  

- Ta bây giờ mặc đồ rách rưới như thế này, chẳng 

có một chút của cải nào, ngươi đến đây làm gì? 

Tên cướp thẳng thắn nói với vị sa môn: 

- Bởi vì em trai ông thuê ta đến giết ông. 

Vị sa môn nghe xong hết hồn, nói với tên cướp:  

- Ta mới xuất gia chưa được bao lâu, còn chưa gặp 

được Đức Phật, cũng chưa hiểu lắm Phật pháp, ngươi 

có thể tạm thời tha mạng cho ta không? Đợi sau khi ta 

gặp đức Phật, học hiểu Phật Pháp rồi người lại đến 

giết ta cũng chưa muộn! 

Tên cướp nói: 

- Không được, không được! Ta nhận lời giết ông 

nên phải giữ lời. Cho nên bây giờ ta không thể không 

giết ông. 

Vị sa môn nói: 

- Đành chịu thôi! 

Và ông ta giơ một cánh tay lên nói: 
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- Hay thế này đi, người lấy bớt một cánh tay của ta 

trước, tạm thời cho ta giữ lại mạng sống, để ta có thể 

gặp Đức Phật, có thể nghe pháp. 

Vậy là tên cướp liền chặt một cánh tay của vị sa 

môn đem về giao cho người em. 

Vị sa môn chịu đựng cơn đau đi tìm gặp Đức Phật, 

hướng về phía ngài đảnh lễ, sau đó ngồi sang một bên. 

Đức Phật khai thị cho ông: 

- Ông từ nhiều kiếp trong quá khứ đến nay đã bị 

chặt chân, tay, đầu, máu chảy nhiều hơn nước bốn 

biển! Xương cốt của ông chất cao hơn cả núi Tu Di. 

Nước mắt của ông còn nhiều hơn nước trong bốn biển, 

ông uống sữa mẹ cũng nhiều hơn cả nước của sông, 

biển. Từ muôn kiếp đến nay ông gặp biết bao khổ sở 

như vậy, chứ không phải chỉ trong đời hiện tại này mà 

thôi. Tất cả các thân trong ba cõi (cõi dục giới, sắc 

giới, vô sắc giới), ông đều nhận chịu vô số khổ sở. Tất 

cả những khổ đau này từ đâu mà có? Chính là vì 

chúng sanh có phiền não, có phiền não nên tạo nghiệp, 

nghiệp lực chiêu cảm nên nhận quả báo khổ nơi thân, 

mới có đau khổ như vậy. Bởi vì chúng sanh tham ái, 
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cho nên mới có những loại khổ như vậy. Nếu như 

đoạn trừ được ngu si, ái nhiễm, thì sẽ không còn huân 

tập các nghiệp bất thiện như vậy nữa, sẽ không còn 

nhận chịu quả báo khổ nơi thân. Khi không còn cái 

thân này, các loại khổ cũng được tiêu trừ, cho nên hãy 

tinh tấn thực hành bát chánh đạo. 

Vị sa môn lắng nghe Đức Phật khai thị, hốt nhiên 

khai ngộ, thân tâm hoan hỷ chứng quả A La Hán, 

ngay lúc đó xả báo thân nhập Vô dư Niết Bàn. 

Còn tên cướp mang cánh tay của ngài về đưa cho 

người em. Người em cầm cánh tay của người anh 

mang đến trước mặt người vợ nói: 

- Bà nhớ chồng cũ như vậy, được thôi, đây là cánh 

tay của ông ta. Nghe vậy người vợ vô cùng đau khổ, 

khóc nghẹn không nói nên lời, bà tìm đến thưa với 

nhà vua. Sau khi nhà vua điều tra chân tướng sự việc 

quả y như vậy liền xử người em tội chết. Nghe đến 

đây các vị tỳ kheo cảm thấy băn khoăn: 

- Bạch Thế Tôn, vị sa môn này trong quá khứ đã 

tạo những nghiệp ác gì mà chịu quả báo bị chặt tay 

như vậy? Và đã có công đức gì mà bây giờ gặp được 
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Như Lai và chứng được quả A La Hán thưa Thế Tôn? 

Đức Phật nói với các vị tỳ kheo: 

- Vào đời quá khứ, ở nước Ba La Nại có một vị 

vua tên là Bà La Đạt. Một ngày nọ nhà vua đi săn, 

đuổi theo thú rừng, bị lạc đường không biết làm sao 

để về nhà. Lúc đó, xung quanh toàn là rừng rậm, cây 

cối mọc cao ngất che cả bầu trời, quả thực là không 

thể tìm được lối ra. Nhà vua vô cùng hoảng sợ chỉ biết 

nhắm về phía trước mà đi, may mắn gặp được vị Bích 

Chi Phật. Nhà vua hỏi vị Bích Chi Phật: "Ta bị lạc 

đường, mất phương hướng rồi, ta làm thế nào để trở 

lại hoàng cung bây giờ? Đại đội binh mã của ta rốt 

cuộc đang ở đâu? " Lúc đó vị Bích Chi Phật do cánh 

tay của mình mọc mụn nhọt, đau nhức không thể nhấc 

cánh tay lên chỉ đường được, nên đã dùng chân chỉ 

đường cho nhà vua về cung. Nhà vua thấy vậy rất nổi 

giận quát rằng: "Ta đường đường là vua một nước, 

ngươi cũng là thần dân của ta! Tại sao gặp ta nhà 

ngươi không đứng dậy kính lễ mà còn dùng chân chỉ 

đường cho ta hả?" Nói xong liền rút đao chặt đứt cánh 

tay của vị Bích Chi Phật. 
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Vị Bích Chi Phật nghĩ: "Bây giờ nhà vua phạm tội 

sát hại bậc Thánh, nếu không nhanh chóng sám hối tội 

lỗi, sau này sẽ chịu quả báo rất nặng không có ngày 

thoát khỏi!" Do đó, vị Bích Chi Phật bay lên không 

trung và hiện ra vô số thần thông biến hóa cho nhà 

vua thấy. Nhà vua vô cùng kinh ngạc: "Ôi! Thì ra là 

một vị Thánh nhân, bất giác khóc lớn tiếng, sám hối 

tội lỗi vừa rồi của mình: "Bạch đức Bích Chi Phật! 

Xin ngài hãy xuống đây cho tôi được sám hối!" Vị 

Bích Chi Phật liền đến trước mặt nhà vua, tiếp nhận 

lời sám hối của nhà vua. Nhà vua đảnh lễ vị Bích Chi 

Phật rồi thưa: "Xin ngài thương xót tha tội cho tôi, tôi 

xin được thành tâm sám hối để sau này không phải 

chịu quả báo khổ dài lâu!" 

Vị Bích Chi Phật chấp nhận lời sám hối của nhà 

vua, sau đó xả thân nhập vào Vô dư Niết bàn. Nhà vua 

đặt nhục thân vị Bích Chi Phật lên dàn hỏa thiêu làm 

lễ trà tỳ, rồi mang di cốt của ngài về xây tháp phụng 

thờ, ngày ngày đến trước tháp phát nguyện sám hối, 

mong mỏi tương lai có đủ duyên lành hiểu được giáo 

lý, đắc được đạo giải thoát. 
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Nhà vua lúc bấy giờ chính là vị sa môn hiện tại bị 

đứt cánh tay. Bởi vì ngày xưa lúc làm vua đã chặt đứt 

cánh tay của một vị Bích Chi Phật, cho nên trong năm 

trăm đời bị chặt một cánh tay mà chết, cứ như vậy cho 

đến ngày hôm nay. Nhưng nhờ nhà vua biết lỗi, lập 

tức sám hối cho nên ông không bị đọa vào địa ngục. 

Lại nhờ phát nguyện, mong muốn được khai mở trí 

tuệ cho nên được đạo giải thoát. Vậy nên hôm nay, vị 

này có đủ duyên lành gặp ngài Xá Lợi Phất và được 

ngài giáo hoá, phát tâm xuất gia học đạo, rồi lại có 

phước báu gặp được Đức Phật, được nghe ngài khai 

thị mà ngộ được đạo giải thoát, đắc quả A La Hán. 

Đức Phật dạy các vị tỳ kheo:  

- Tất cả họa phúc đều không hư hoại, cũng không 

mất đi đâu cả! 

Các vị tỳ-kheo nghe đến đây ai nấy đều biết sợ, tự 

sách tấn bản thân và hướng về phía Đức Phật đảnh lễ. 

Qua câu chuyện này giúp cho chúng ta nhìn lại 

chính mình, có nhiều lúc chúng ta không hiểu chuyện, 

đôi khi vì câu nói vô tình của người khác, hoặc có khi 

là một hành động vô ý thôi nhưng chúng ta lại gom 
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góp trong lòng và nghĩ người ta xem thường mình, rồi 

trong lòng sanh phiền não. Cho nên dẫn đến tạo khẩu 

nghiệp, hoặc đánh mắng người, thậm chí là giết người 

ta luôn, thực sự đây là một mất mát lớn lao, không 

những hại người mà hại luôn chính mình. Chúng ta 

gây nhân, rồi nhận lấy quả như hình với bóng. Mong 

mọi người hãy cẩn thận với ba nghiệp thân, khẩu, ý, 

tinh tấn tu hành chớ phóng dật. 

Trên đây là những lời chia sẻ gắn gọn cùng quý vị, 

mong mọi người cùng nhau sách tấn tu tập. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 17 tháng 11 năm 2012 
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Người đầy tớ trả ơn chủ gặp Phật 

đắc đạo 

Kính thưa quý thầy, quý cô, cùng quý vị Phật tử! 

Nhân đây xin được chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện cổ, câu chuyện này được trích ra từ Kinh Pháp 

Cú Thí Dụ, quyển số 2, phẩm La Hán 15, trong Đại 

Chánh Tạng quyển 4, trang 588b9-c26. 

Vào thời quá khứ, có một nước tên là Na Lê, ở 

cạnh bờ biển phía Nam, người dân ở đó thường đi thu 

thập trân châu, gỗ quý chiên đàn hương (còn gọi là 

trầm hương) làm nghề sinh sống. Có hai anh em trai, 

cha mẹ đều đã qua đời nên họ mới cùng nhau phân 

chia tài sản. 

Trong nhà vốn có một người giúp việc tên là Phân 

Na. Anh ta còn rất trẻ nhưng vô cùng thông minh, 

không kể là ra chợ buôn bán hay xuống biển nhặt trân 

châu, kinh doanh đủ loại không gì là không biết. Hai 

anh em làm thế nào để phân chia tài sản đây? 

Họ quyết định phân tài sản ra làm hai phần. Một 
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phần là tất cả đồ đạc, của cải trong nhà. Phần còn lại 

là người giúp việc Phân Na. Và hai anh em bốc thăm 

để chọn tài sản. Kết quả, người em bốc trúng thăm ghi 

tên người giúp việc, nên hoàn toàn không có thêm tài 

sản gì nữa cả. Anh ta đành dẫn theo người vợ của 

mình cùng Phân Na, với hai bàn tay trắng ra khỏi nhà. 

Bấy giờ gặp lúc nạn đói, người em chỉ được có mỗi 

người giúp việc, lại phải thêm một phần ăn, cuộc sống 

vô cùng khó khăn, khiến cho người em thật sự rất ưu 

sầu khổ não. Phân Na hiểu chuyện liền thưa với chủ: 

"Thưa ông chủ! Ông đừng lo lắng, hãy để con nghĩ 

cách cho ạ. Theo như con tính toán thì không đợi đến 

một tháng nữa, tài sản của ông sẽ gấp bội lần gia sản 

của anh trai ông cho coi”! 

Người chủ nghe vậy rất vui mừng bảo rằng: "Nếu 

được như nhà ngươi nói, ta sẽ thả cho ngươi được tự 

do”! Lúc đó, vợ của người chủ có cất riêng một ít 

châu báu, cô ấy đưa hết cho Phân Na làm vốn buôn 

bán. 

Thời may, hôm ấy nước thủy triều lên, người dân 

trong thành thi nhau ra biển nhặt củi. Phân Na mang 
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số châu báu đến ngoại thành thì gặp một người ăn xin 

vác một bó củi, trong đó có một khúc gỗ quý trầm 

hương. Loại gỗ này rất quý và đắt, có thể chữa được 

bệnh nặng, chỉ cần một lạng thôi là đã có giá trị tới 

ngàn lượng bạc. Loại trầm hương này thỉnh thoảng 

mới xuất hiện trên thế gian một lần, thật là rất khó mà 

gặp được. Phân Na quả thật rất rành về hàng hoá và 

biết cách kiếm lời, liền dùng hai đồng tiền mua lấy 

khúc gỗ trầm hương của người ăn xin rồi mang về nhà 

cho ông chủ, sau đó phân ra làm mấy mươi khúc để 

bán. Thời điểm đó, có một vị trưởng giả bị bệnh nặng, 

cần hai lạng gỗ trầm hương để làm thuốc điều trị, đi 

khắp nơi tìm đều không có. Sau khi biết được tin này, 

Phân Na liền đem khúc gỗ trầm hương bán cho ông. 

Vì ông mua hai lạng, mà mỗi lạng là một ngàn lượng, 

vậy là thu được hai ngàn lượng vàng. Sau đó đem toàn 

bộ số trầm hương còn lại bán sạch, thu được vô số tài 

sản, nhiều gấp mười lần số của cải của người anh trai. 

Người chủ vô cùng biết ơn Phân Na, ông giữ lời hứa, 

trả tự do cho anh, muốn đi đâu cũng được. 

Phân Na từ giã ông chủ, đi thẳng về phía Đức Phật, 
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quỳ dài sát đất thưa với Thế Tôn: "Bạch Đức Thế Tôn, 

con xuất thân bần tiện, nhưng một lòng cầu học đạo, 

xin Thế Tôn từ bi hoá độ cho con được xuất gia theo 

Ngài". Bởi vì Phân Na vốn mang thân phận thấp kém, 

không phải là một người tự do bình thường, cho nên 

đối với sự tự do vô cùng khát ngưỡng, tâm cầu đạo vô 

cùng mạnh mẽ, kiên định”. 

Đức Phật đồng ý nói: "Lành thay! Hãy đến đây 

Phân Na". Phân Na râu tóc liền rụng sạch, pháp phục 

trang nghiêm khoát lên thân, lập tức trở thành Sa Môn. 

Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, thầy Phân Na 

chứng quả A La Hán, và đắc được lục thông. Phân Na 

thầm nghĩ: "Mình nay sở dĩ chứng đạo, tự tại trong 

sanh tử cũng là nhờ ơn đức của ông chủ, nay mình 

nên trở về hoá độ cho ông, và người dân nước Na Lê". 

Thầy Phân Na trở về nước Na Lê, đi đến nhà 

người chủ để hoá độ cho ông. Nhìn thấy thầy, người 

chủ vô cùng vui mừng, mời thầy vào nhà ngồi, rồi 

chuẩn bị đầy đủ vật thực cúng dường. Sau khi thọ trai, 

rửa tay xong, liền bay lên không trung, phân thân biến 

hoá, một thân biến thành nhiều thân, thân trên phun 



Phước huệ tập 3 - 121 - 

 

nước, thân dưới nhả lửa, ánh sáng chiếu khắp nơi. Rồi 

từ trong không trung bay xuống, nói với người chủ: 

"Tôi nay có thể thành tựu được thánh đạo, cũng là nhờ 

ơn ông chủ thả tự do, tôi mới có duyên may đến bên 

Đức Thế Tôn cầu đạo học pháp, chứng đắc và giải 

thoát." Người chủ nghe xong liền nói: "Thần thông 

biến hoá của Đức Phật quả thật vi diệu, tôi ước mình 

cũng có thể được bái kiến Thế Tôn, được Ngài chỉ 

dạy". 

Phân Na trả lời: "Ông chủ! Nếu ông thành tâm 

thiết trai cúng dường, Thế Tôn có đủ Túc mạng minh, 

Thiên nhãn minh, Lậu tận minh, Ngài nhất định sẽ thọ 

nhận được thành ý của ông, nhất định đến đây nhận sự 

cúng dường". Nghe theo lời thầy, người chủ ngày đêm 

hết lòng chuẩn bị vật thực cúng dường, sau đó ông từ 

nơi xa xôi của mình thành tâm hướng về thành Xá Vệ 

đảnh lễ Thế Tôn (vì nước Na Lê gần với biển Nam, 

cách thành Xá Vệ nơi Đức Phật ở rất xa nên ông ở tại 

nhà đảnh lễ Thế Tôn). Ông quỳ dài xuống kính dâng 

hương thỉnh đức Phật, thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, 

cung thỉnh Ngài đến nước Na Lê, quảng độ cho tất cả 
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dân chúng ở đây!". 

Sau khi Đức Phật biết được, liền cùng năm trăm vị 

A La Hán, dùng Thần túc thông bay đến nhà của 

người chủ thầy Phân Na. 

Nhà vua và dân chúng nước Na Lê hết lòng cung 

kính hướng về nơi Đức Phật ngồi, năm vóc gieo sát 

đất đảnh lễ Ngài. Sau đó nhà vua lui về ngồi một bên, 

thành tâm cúng dường Đức Phật. Sau khi thọ trai, rửa 

tay xong, Đức Phật thuyết pháp cho nhà vua và toàn 

dân nghe, tất cả mọi người đều được thọ ngũ giới làm 

đệ tử Phật. Quốc Vương cùng tất cả quốc dân đứng 

dậy đối trước Đức Phật nguyện y giáo phụng hành, 

sau đó tán thán Phân Na: "Thầy Phân Na quả là một 

người có lòng trung thành, lúc còn ở đời, thầy cần cù 

làm việc, sau khi xuất gia lại có thể tu hành chứng đạo 

quả. Phẩm đức của thầy vô cùng thanh cao, lại biết 

nhớ ơn và đền ơn. Hôm nay thầy lại giúp mọi người 

có được duyên lành, cung thỉnh Đức Thế Tôn đến đây, 

khiến cho toàn dân trong nước đều có thể lãnh thọ 

giáo pháp Thế Tôn. Ân đức của Thầy quá to lớn, 

chúng con nên làm thế nào để báo đáp được đây thưa 
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Thế Tôn?". Đức Phật tán thán thầy Phân Na và nói lên 

bài kệ, ý nghĩa như vầy: 

"Tâm hư vọng phân biệt đã dứt trừ, không còn tạo 

khẩu nghiệp, cũng không tạo thân nghiệp, theo chánh 

đạo giải thoát, tịch tịnh về chốn Niết Bàn tịch diệt 

(nghĩa là Đức Phật tán thán thầy Phân Na đã đoạn tận 

phiền não chứng đắc Niết Bàn, chốn Niết Bàn này tâm 

cảnh vắng lặng, xa rời ngôn ngữ, không còn hư vọng 

phân biệt, các ác nghiệp tạo bởi lời nói và hành động 

đã không còn). 

Xả bỏ tất cả tham dục, không còn chấp trước, ra 

khỏi tam giới, không còn chịu sự giới hạn, chia cắt 

trong tam giới nữa. Tất cả những ý niệm mong cầu 

đều đã bị đoạn tuyệt, đây mới đúng là bậc thượng 

thiện nhân (dân gian có câu: "Ai đạt đến sự vô cầu thì 

phẩm hạnh tự cao". Bậc A La Hán mọi sự mong cầu 

đều đã không còn nữa, thậm chí không mong có quả 

về sau, bởi nếu còn mong có quả là còn mong cầu. 

Ngay cả ý niệm kiếp sau tái sanh cũng đoạn tuyệt, đây 

mới chính là bậc thượng nhân chân chánh). 

Không kể là ở nơi thôn làng hay chốn hoang dã, là 
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đồng bằng hay núi cao, chỉ cần nơi nào có bậc A La 

Hán đi qua, tất cả chúng sanh nơi đó đều được hoá độ 

(nếu căn cứ theo lời "Kinh Xuất Diệu3", thì nơi nào 

thánh nhân ở, nơi ấy đều có thiên thần hộ vệ. Nhờ 

phước đức của các bậc thánh mà có thể ngăn được các 

điều ác, tất cả tai ách đều không thể sanh khởi, điều 

này là nhờ vào uy đức và thần lực của chư vị mà có 

                                                       
3 Xuất Diệu Kinh: Còn gọi là Xuất Diệu Luận, 30 quyển (hoặc 20 quyển), 

do tôn giả Pháp Cứu (tiếng Phạn: Dharmatrāta) soạn, ngài Trúc Phật 

Niệm đời Dao Tần dịch, thành sách vào khoảng năm 350-417 đời Đông 

Tấn, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 4. Nội dung luận này gồm 34 

phẩm, được hình thành bởi những bài kệ tụng theo hình thức giáo huấn 

của Phật giáo và tập hợp theo lối chú thích. Xuất Diệu, xưa gọi là Thí Dụ 

(tiếng Phạn: avadāna, dịch âm: A-bà-đa-na), tức thể loại thứ sáu trong 12 

thể loại kinh, chỉ cho bộ phận được thuyết minh bằng thí dụ hoặc ngụ 

ngôn. Toàn kinh thông qua thí dụ để giải thích đạo lý nhân sinh và vô 

thường, dùng việc tu hành giới, định, huệ, chứa nhóm căn lành để đạt đến 

giải thoát, nội dung gần giống như kinh Pháp Cú. 

Kinh Xuất Diệu 6 (Đại Chánh Tạng tập 4, trang 643 hạ) ghi: “Xuất Diệu, 

từ Vô Thường (phẩm thứ nhất của Kinh này) đến Phạm Chí (phẩm sau 

cùng của kinh này) thu thập yếu tạng của các kinh, diễn nói bày hiện để 

dạy bảo người đời sau, nên gọi là Xuất Diệu”. (Theo: Xuất Tam Tạng Kí 

Tập 2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục 4) 

(Trích: Từ Điển Phật học Huệ Quang, Nxb Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh, 

trang 618, năm 2010) 
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được). 

Sự tịch tịnh an lạc của các bậc thánh như vậy, 

người bình thường không thể sánh bằng. Sự ấm áp 

bình yên, tự do tự tại như thế đều là do không còn tâm 

mong cầu mà có được, không còn bất kì một tham 

muốn nào, một mong mỏi nào (giống như niềm hoan 

hỷ an lạc, tịch tịnh trong Niết Bàn của các bậc thánh 

vậy, vì tất cả tham, sân, si, phiền não đều đã đoạn tận, 

nên thân dù ở trong đại chúng mà tâm thì vắng lặng 

yên bình như chốn hoang vu tĩnh lặng. Người bình 

thường chúng ta còn tham cầu, chấp ái, không thể li 

dục cho nên không thể có được sự thanh tịnh, tự do tự 

tại trong giải thoát như các bậc thánh). 

Sau khi Đức Phật nói lên bài kệ trên, người chủ, 

nhà vua và dân chúng càng thêm hoan hỷ, tín thọ 

phụng hành, sau bảy ngày cúng dường, mọi người 

chứng được Sơ quả Tu Đà Hoàn. 

Qua câu chuyện này chúng ta rút ra được bài học 

sau: 

Vợ của người chủ đem hết của cải giao cho Phân 

Na làm vốn buôn bán, nhưng anh không vì tham lam 
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mà cầm tiền rồi bỏ trốn, không có như vậy! Anh ta 

biết giá trị quý báu của gỗ chiên đàn hương, nhưng 

không ích kỉ tham lam, giữ cho riêng mình mà đem 

hết về cho người chủ. Người chủ cũng rất là giữ chữ 

tín, sau khi được tài sản đã thả tự do cho người giúp 

việc. Người giúp việc sau khi được thả tự do, không 

màng đến chuyện vợ con mà tìm đến bên Thế Tôn xin 

xuất gia học đạo. Anh ta vốn là một người mất tự do 

nên bấy giờ càng thêm trân quý giá trị của sự tự do, 

do đó tinh tấn tu hành chứng được thánh quả giải 

thoát, không còn sanh tử luân hồi trong ba cõi. 

Lại nữa, thầy Phân Na biết ơn và đền ơn, không 

phải chỉ nghĩ đến sự giải thoát cho bản thân, mà sau 

khi chứng quả thì lập tức trở về hoá độ cho chủ nhân 

và người dân nước Na Lê, đền ơn chủ, ơn Tổ quốc và 

ơn Tam bảo. 

Và khi người chủ thỉnh hỏi Đức Phật: "Chúng con 

làm thế nào để đền ơn cho thầy Phân Na?" Đức Phật 

trả lời: "Thầy Phân Na đã chứng được quả A La Hán, 

đã là người an lạc tịch tịnh, không còn tham cầu nữa, 

các vị không nên phiền đến thầy, hãy để cho thầy an 
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trú trong Niết Bàn!". Cho nên, mọi người trong chúng 

ta chớ nên lo lắng quý thầy cô buồn chán nữa, suốt 

ngày đến trò chuyện, hoặc mời đi dùng tiệc... Không 

cần phải như vậy đâu, chúng ta nên tinh tấn tu hành, 

đem Phật pháp tuyên dương rộng khắp, đây mới chính 

là sự báo ơn chân chính nhất! 

Ngoài ra, người giúp việc Phân Na tuy không có 

tài sản gì nhưng lại là một thiện tri thức vô giá. Nếu 

như chúng ta đối xử rộng lượng với mọi người, mọi 

loài thì chúng ta cũng sẽ nhận được sự đền đáp tốt đẹp. 

Đương nhiên chúng ta tu tập không phải để mong cầu 

được đền đáp rồi (mong sao cho mình và mọi người 

hiện đời tu tập an lạc, thoát ly sanh tử, hồi nhập Ta Bà 

độ hàm thức), nhưng cũng không quên đối xử rộng 

lượng với tất cả chúng sinh! Hy vọng mọi người có 

thể tự nhắc mình: Tâm lượng rộng một chút, cũng là 

biết ơn và đền ơn vậy. 

Mong mọi người cùng nhau sách tấn tu tập. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 01 tháng 12 năm 2012 
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Giảng Kinh không phải là nói nhiều, 

quan trọng là giúp người nghe hiểu 

được sanh trí tuệ 

Kính chào quý thầy, quý cô cùng quý vị Phật tử! 

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một mẫu 

chuyện trong Kinh Phật. Câu chuyện này được trích 

từ Kinh "Phật Thuyết Xứ Xứ" trong Đại Chánh Tạng, 

quyển 17, trang 527b2-18. 

Có một vị tỳ kheo đến nhà một vị cư sĩ nữ khất 

thực và bố thí pháp. Vị chủ nhà rất cung kính, quỳ 

nghe suốt buổi pháp thoại, bất giác nước mắt cô cứ 

tuôn trào. Vị tỳ kheo vừa nhìn thấy, thầm nghĩ: “Có lẽ 

vì ta thuyết pháp quá xúc động, khiến cho thí chủ 

nghe xong động tâm, không cầm được nước mắt”. 

Nghĩ vậy nên thầy giảng càng lúc càng hăng, huyên 

thuyên đến nửa đêm, vị thí chủ quỳ mãi không đứng 

lên được. Thấy đã khuya, vị tỳ kheo thầm nghĩ chắc 

có thể kết thúc được rồi, bèn tán thán vị thí chủ: “Tôi 

giảng pháp lâu như vậy mà cô nghe không biết mỏi 
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mệt, từ trước đến nay tôi chưa thấy người nào tinh tấn 

như cô”!  

Vị Thí chủ: “Thưa Thầy! Nhà con có nuôi một con 

lừa, hôm qua nó đau đớn rên rỉ vô cùng, đến nửa đêm 

thì chết mất, mỗi khi nghĩ đến nó con không cầm 

được nước mắt”. Vị tỳ kheo liền nói: “Sao không nói 

sớm!” (Thì ra vị ấy cứ nghĩ bài pháp thoại quá cảm 

động, nên giảng càng lúc càng phấn chấn). Đức Phật 

dạy: “Giảng kinh không phải nói nhiều, quan trọng là 

giúp cho người nghe hiểu được, sanh trí tuệ”, nghe 

kinh cũng như vậy, hiểu được nội dung phát sanh trí 

tuệ, đó mới là điều quan trọng nhất. 

Nghe đức Phật dạy như vậy, có một tỳ kheo nghĩ 

rằng: “Không cần thiết phải nghe nhiều kinh điển”. 

Cho nên vị ấy tìm đến đức Phật và thưa với Ngài rằng: 

“Xin Thế Tôn dạy cho con phương pháp tu đơn giản 

nhất, chỉ một câu là đủ, nhưng giúp con có thể sớm 

đắc đạo”. Đức Phật dạy rằng: “Không phải vật của 

mình thì không được lấy, nếu vật đó là của mình mới 

được lấy”. 

Vị tỳ kheo để tâm vào tư duy: “Vạn vật trong vũ 
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trụ đều không phải là của ta, đến cả thân thể này, cuối 

cùng cũng bị hư hoại”. Do đó thầy cứ suy đi nghĩ lại: 

“Trong vũ trụ này không có một vật gì là của ta, chỉ 

có thiện pháp mới đích thực là bảo vật của mỗi người”. 

Thầy nghe Đức Phật dạy bài pháp này xong liền ngộ 

đạo, nên bạch cùng Đức Thế Tôn rằng: “Con đã thể 

hội được pháp này rồi”. Đức Phật liền thọ ký: “Thầy 

đã thể hội được, tức được xem như đã chứng đạo”. 

Một thầy tỳ kheo khác, nghe tin thầy tỳ kheo đó 

chỉ cần nghe một câu pháp đơn giản như vậy mà có 

thể đắc đạo, nên vội tìm đến và thưa hỏi Đức Phật 

rằng: Thầy Xá Lợi Phất có phải là người đã chứng đạo 

không? Đức Phật nói: Đúng rồi, thầy ấy đã đắc đạo. 

Thầy tỳ kheo tỏ ra không được thông suốt lắm, liền 

thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thầy Xá Lợi Phất đã chứng 

đạo, tại sao lại còn mắng con? Lại còn lấy áo cà sa 

khua lên mặt con”? Đức Phật gọi thầy Xá Lợi Phất 

đến hỏi: “Thầy tại sao lại có những hành động như 

thế”? Thầy Xá Lợi Phất bạch rằng: Con kỳ thật không 

có ý xấu! Con lớn tiếng với thầy là để giúp thầy tu 

hạnh nhẫn nhục. Con dùng áo cà sa khua lên mặt là 
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mong mắt, tai, mũi, miệng của thầy được thanh tịnh, 

có nghĩa là con muốn sáu căn của thầy không bị cấu 

nhiễm. Tuy trong kinh chỉ nói đến mắt, tai, mũi, 

miệng, nhưng con muốn thầy ấy giữ gìn sáu căn đều 

không bị ô nhiễm. 

Đức Phật biết thầy Xá Lợi Phất khéo dùng phương 

tiện, nên nói với vị tỳ kheo rằng: Thầy Xá Lợi Phất 

làm như vậy là vì muốn giúp thầy có thêm cơ hội tu 

hạnh nhẫn nhục, mong cho thầy giữ gìn các căn được 

thanh tịnh. Thầy tỳ kheo vừa nghe xong, vô cùng cảm 

kích, biết thầy Xá Lợi Phất dùng phương tiện để dẫn 

dắt mình tu tập, sanh lòng hoan hỷ và chứng đắc quả 

vị A La Hán. 

Trong Đại Trí Độ Luận quyển 19, cũng có nêu 

một ví dụ minh họa cho bài học, “Nói một pháp độ 

chúng sanh”. 

Có lần, Đức Phật dạy một thầy tỳ kheo: “Nếu 

không phải vật của mình thì đừng lấy”. 

Thầy tỳ kheo đáp: “Dạ con đã hiểu!”. 

Đức Phật hỏi: “Thầy đã hiểu gì?”. 

Con hiểu rõ “Vạn vật không phải của con”. Vị tỳ 
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kheo thể hội được bài học về “Vô ngã”, không có một 

cái gì là của ta, không nên chấp trước, nhờ thế mà 

được giác ngộ. 

Chúng ta cùng nhau tinh tấn. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 17 tháng 03 năm 2012 
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Người đần gần người trí như vá múc 

canh không hưởng hương vị của 

canh là gì, và người khôn gần người 

trí ngược lại như lưỡi nếm được 

hương vị 

Kính thưa quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật 

tử!  

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện. Câu chuyện này được trích từ Kinh Pháp Cú 

Thí Dụ, quyển 2, phẩm 13- Ngu Ám, trong Đại Chánh 

Tạng quyển 4, trang 586a17-b24. 

Vào thời quá khứ, Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. 

Lúc đó, trong thành có một phú ông Bà La Môn, tuổi 

đã gần tám mươi. Tuy ông có rất nhiều của cải, nhưng 

lại keo kiệt, không biết sự lý, lại vô cùng tham lam, 

bủn xỉn. Ông ta không biết tu hành là gì, cũng chẳng 

biết vun bồi phước đức, chưa một lần nghĩ đến thân 

người vô thường, chỉ biết dùng hết sức vào xây phòng 
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ốc cho thật đẹp, từ nhà trước đến nhà sau, nhà hóng 

mát, và ngay cả nhà để sưởi ấm cũng không thiếu. 

Ông còn xây nhà Đông, nhà Tây ở hai bên, mỗi bên 

có đến mấy mươi phòng, tiện nghi bên trong không 

thiếu một loại nào, chỉ có hiên che nắng phía sau nhà 

chính là chưa hoàn thành. 

Vị này một mình làm kinh doanh, kiêm cả vai trò 

giám đốc chỉ huy mọi việc. Bấy giờ Đức Phật dùng 

đạo nhãn quan sát phú ông, biết được mạng sống của 

ông không còn lâu, chỉ mấy ngày nữa sẽ thác sanh qua 

đời sau. Nhưng phú ông vẫn không hay biết, vẫn bận 

rộn như thường, làm đến nỗi thân thể hao mòn tiều 

tụy, tinh thần bơ phờ, trong tâm không cảm nhận được 

hạnh phúc là gì, thực tế chỉ làm cho người ta thấy tội 

nghiệp. Thấy vậy, Đức Phật cùng thầy A Nan đến nhà 

phú ông thăm hỏi: "Ông bận rộn suốt ngày không biết 

mỏi mệt sao? Ông xây dựng nhiều phòng ốc như thế 

để làm gì?". Phú ông đáp: "Nhà khách phía trước tôi 

dùng để tiếp đãi khách, nhà phía sau tôi ở, nhà Đông 

và nhà Tây để cho vợ chồng con trai tôi, còn nhà kho 

dùng để cất chứa của báu, căn bên này dành cho 
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những người giúp việc. Đến mùa hè tôi đến căn nhà 

mùa hạ nghỉ mát, đông về tôi đến nhà tránh lạnh tĩnh 

dưỡng, tất cả tôi đã tính đâu vào đó rồi. 

Đức Phật nói với phú ông: "Nghe qua danh tiếng 

của ông đã lâu, tuổi cao đức trọng, từ lâu tôi muốn tìm 

đến nói chuyện. Bây giờ, tôi có một bài kệ rất có ý 

nghĩa, đối với người còn sống hay người đã khuất đều 

có lợi ích. Tôi muốn tặng ông, không biết ông có thể 

dừng tay tạm gác công việc, ngồi xuống nghe tôi chia 

sẻ bài kệ này không?". 

Phú ông đáp: "Ôi không được, không được, tôi 

thật sự rất bận, bây giờ không thể bỏ công việc giữa 

chừng để nói chuyện với ông, để lúc khác sẽ trao đổi 

nhiều hơn! Nhưng... ông nói có bài kệ tuy ngắn mà rất 

hay, nếu không ngại mời ông đọc lên nghe xem sao”! 

Đức Phật đọc lên một đoạn, có nội dung như vầy: 

"Người thiếu trí tuệ chỉ biết rong ruổi tìm cầu. Họ 

muốn có con cái, tiền tài. Có con, có tài sản chất đống 

rồi vẫn chưa yên lòng. Nhưng cái thân của chúng ta 

đây không thể tồn tại lâu được, cái tôi này cũng không 

thể mãi mãi là sở hữu của mình, thì sao phải vì con cái, 
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của cải mà sầu khổ? (Cái thân này đã khó giữ gìn, tại 

sao lại vì con cái, tiền tài mà tự làm khổ, không nên 

phải như thế). Ông lại mất quá nhiều thời gian để suy 

tính những việc như: Mùa hạ nóng bức cần phải ở bên 

này, đông đến trời lạnh phải ở bên kia, lo lắng cho 

tương lai quá nhiều. Người thiếu trí tuệ thường khổ 

tâm với muôn vạn mối lo, nhưng không biết ngày mai 

vô thường đến sẽ như thế nào. Người thiếu trí tuệ luôn 

cho mình là người rất có trí tuệ; Tự mình thiếu hiểu 

biết mà cứ tưởng là thông suốt, đây mới là người ngu 

si. Nếu tự biết mình không thông minh, vẫn còn tốt! 

Tự mình không biết mình kém thông minh mà cứ cho 

rằng rất có trí tuệ. Đây mới là người ngu si nhất. 

Phú ông nghe xong bảo rằng: "Bài kệ này thật 

không tệ! Nhưng bây giờ tôi thật sự rất bận, hẹn lần 

sau ông đến, chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn!". 

Đức Thế Tôn cũng không còn phương pháp nào 

khác, ngài ra về mà thương cho ông. Sau đó phú ông 

trong lúc dời những vật liệu gỗ để xây dựng, không 

may bị một thanh gỗ lớn đập mạnh lên đầu, ông chết 

ngay tại chỗ. Người thân đến khóc lóc thảm thiết, 
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vang động đến cả hàng xóm bốn bên. 

Đức Phật ra về chỉ trong chốc lát thì xảy ra sự việc 

như vậy. Ngài đi vào trong thôn, tình cờ gặp khoảng 

mười vị phạm chí. Những vị này hỏi đức Phật: "Ngài 

từ đâu mới đến?" 

Đức Phật đáp: "Tôi vừa đến nhà của phú ông, 

muốn vì ông ấy mà khuyến hóa, nhưng vị này nhất 

định không tin lời tôi khuyên giải, không biết sanh tử 

là vô thường, bây giờ đột nhiên thác sanh sang đời sau 

rồi”. Bấy giờ đức Thế Tôn nói lại bài kệ vừa rồi cho 

các vị Phạm Chí cùng nghe. Các vị nghe xong, vô 

cùng hoan hỷ, ngay lúc đó thấy được đạo và chứng 

quả. Thế Tôn cũng nói thêm một bài kệ khác, ý nghĩa 

như vầy: "Người đần gần gũi người trí cũng như dùng 

quả bầu khô làm cái vá đoán mùi vị của thức ăn 

(người xưa lấy trái bầu khô, cắt làm đôi để làm thành 

cái vá dùng để múc canh). Cái vá này ngâm trong nồi 

canh ngon thật lâu, nhưng không thấm được mùi vị 

của canh. Cũng như vậy, người thiếu trí tuệ dù có ở 

gần người trí rất lâu đi nữa, cũng không thể thấm 

nhuần pháp vị nhiệm mầu”. 
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Một người thông sự lý, nếu được thân cận người 

trí, cũng giống như dùng lưỡi để thưởng thức mùi vị, 

chỉ trong tích tắc đã biết được vị ngon của món ăn. 

Cũng như thế, người hiểu sự và lý, chỉ cần gần gũi 

người trí trong khoảnh khắc, cũng có thể thấu hiểu 

được nghĩa lý của đạo Phật. Người thiếu trí tuệ, mỗi 

một hành động mang đến cho bản thân vô số rủi ro, 

trong giây lát theo bản năng tạo điều ác, kết quả tự 

mình mang đến những bất hạnh khó lường. Gây ra 

việc bất thiện, hối hận cũng không kịp, chỉ biết ôm lấy 

thương đau mà khóc than. Những điều bất thiện như 

vậy, thực ra tự mình đã huân tập từ những cái nhân 

không tốt trong quá khứ, nên bây giờ tự nó tìm đến! 

Những vị Phạm Chí sau khi lắng nghe Đức Phật 

nói bài kệ này một lần nữa, niềm tin và lòng cung 

kính đối với đức Phật càng vững chãi, hướng về đảnh 

lễ Ngài, vui mừng nguyện thực hành lời dạy của Như 

Lai. Câu chuyện này có những điểm mà chúng ta cần 

phải khắc ghi: 

Nhắc nhở chúng ta nhìn lại bản thân mình, có gì 

khác với phú ông không, cả đời bận rộn mà quên đi 
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thế gian vô thường! Để rồi tự mình tính không bằng 

nhân quả tính, kế hoạch không lường hết được vô 

thường biến đổi. Chúng ta mỗi ngày nên giành cho 

mình một ít thời gian để tâm vào tinh tấn tu tập, vun 

bồi phước đức, trau dồi trí tuệ làm hành trang mới 

phải! 

Kỳ thật, nếu một người hiểu biết sự lý, lại được 

gần gũi bậc thiện tri thức, có được môi trường tu tập, 

chỉ cần trong một khoảng thời gian không lâu, vị này 

có thể thấm dần pháp vị, cũng như đưa thức ăn vào 

miệng, lưỡi sẽ lập tức nhận biết được mùi vị. Nếu một 

người đã không hiểu sự lý, lại không để tâm vào học 

hỏi, dù có ở bên cạnh người trí lâu năm thì cũng 

chẳng khác gì cái vá ngày ngày ở trong nồi canh, mà 

chẳng biết được vị bổ dưỡng thơm ngon của canh, 

cuối cùng canh theo đường canh, vá theo đường vá, 

hoàn toàn không có sự ảnh hưởng. Hy vọng quý vị 

biết quý trọng nhân duyên, cầu mong chúng ta ai ai 

cũng nếm được hương vị của Phật pháp, hương vị giải 

thoát vô tận. 

Hôm nay chỉ ngắn gọn cùng quý vị chia sẽ đến 
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đây! 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 22 tháng 12 năm 2012 
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Bồ tát Đề Bà tìm gặp Bồ Tát Long 

Thọ, thả kim nhỏ vào bát nước 

Có một câu chuyện nói về cuộc gặp gỡ giữa Bồ 

Tát Đề Bà và Bồ Tát Long Thọ. Câu chuyện này được 

ngài Huyền Trang miêu tả rất sinh động trong Đại 

Đường Tây Vực Ký, quyển 10, thuộc Đại Chánh Tạng 

quyển 51, trang 929a24-b20. 

Cách đô thành vương quốc Kiều Tát La về phía 

Nam không xa, có một ngôi chùa cổ. Bên cạnh chùa 

có dựng một ngôi tháp, ngôi tháp này do vua Vô Ưu 

xây. Thuở trước, Đức Thế Tôn đã từng ở đây hiện đại 

thần thông, nhiếp phục ngoại đạo. Sau này Bồ Tát 

Long Mãnh có đến lưu trú nơi ngôi chùa này (trong 

Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Huyền Trang dịch, 

Bồ Tát Long Mãnh cũng chính là Bồ Tát Long Thọ 

mà nhiều người hay nhắc đến, ngài là thầy của Bồ Tát 

Đề Bà). Lúc đó quốc vương nước Kiều Tát La là Dẫn 

Chánh Vương, vì vô cùng tôn kính Bồ Tát Long Thọ, 

nên vua sai rất đông binh lính đến canh xung quanh 
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khuôn viên chùa để bảo vệ ngài. 

Lúc đó, Bồ Tát Đề Bà từ nước Sư Tử (nay là Tích 

Lan) đến chùa tìm gặp Bồ Tát Long Thọ để đàm đạo, 

nhìn thấy bên ngoài binh lính đang vây quanh bảo vệ, 

nên ngài đến nói với lính gác cổng rằng: "Tôi muốn 

gặp ngài Long Thọ, xin chuyển lời giúp tôi". Người 

này vào trong bẩm báo. Bồ Tát Long Thọ sớm đã biết 

danh tiếng của Đề Bà, nên đã lấy một cái bát đựng 

đầy nước, rồi đưa cho đệ tử, và dặn mang ra trao cho 

Đề Bà. Đề Bà nhìn thấy bát đựng đầy nước, chẳng nói 

nửa lời, dùng một cây kim nhỏ thả vào bát nước. Vị 

đệ tử tay bưng bát nước trở vào nhưng trong lòng khởi 

lên nhiều thắc mắc. 

Bồ Tát Long Thọ hỏi đệ tử rằng: “Người khách đó 

có nói điều gì không?” Đệ tử đáp: “Dạ ông ta không 

nói gì, chỉ dùng một cây kim bỏ vào trong bát nước 

mà thôi”. 

Bồ Tát Long Thọ tán thán rằng: “Đây là người rất 

có trí tuệ, có thể hiểu được sự lý, biết trước sự việc, 

thấy rõ những điều vi tế, là người giao cảm được với 

thánh hiền. Đây chính là người có thể kế thừa được 
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Phật Pháp, nhanh ra mời ông ấy vào đây!”. 

Đệ tử thưa: “Dạ Bạch thầy! Vậy là thế nào? Tại 

sao không dùng ngôn ngữ mà có thể biện luận một 

cách kỳ diệu như vậy?”. 

Bồ Tát Long Thọ giải thích: “Đặc tính của nước là 

có thể tùy theo vật chứa mà thay đổi hình dạng, cũng 

có tùy theo phẩm chất của vật chứa mà nước biến đổi 

trong trẻo hay cấu bẩn. Nước có thể thẩm thấu tràn đi 

khắp nơi, không chừa một khe hở nào, nước vô cùng 

tinh khiết, khó có thể đo lường được. Vừa rồi, ta đã 

dùng một cái bát đựng đầy nước, mang đến cho ông 

ấy xem. Bát nước dùng để ví cho sự hiểu biết của ta 

vô cùng uyên thâm, vô bờ bến, vị khách lại dùng cây 

kim thả vào trong bát nước, như đáp lại rằng “muốn 

học hỏi đến cùng”. Đây không phải là người tầm 

thường, mau mời ông ấy vào đây! 

Oai nghi của Bồ Tát Long Thọ đoan chánh 

nghiêm túc, khiến cho vị khách ngồi đối diện không 

dám ngước đầu lên. Đề Bà vốn ngưỡng mộ đức độ và 

khí phách của Bồ Tát Long Thọ, từ lâu đã muốn đến 

thỉnh giáo ngài. Hôm nay cơ duyên chín muồi, trước 
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khi diện kiến Bồ Tát Long Thọ, Đề Bà đã thể hiện tài 

năng tiên đoán của mình, nhưng vẫn bị chấn nhiếp bởi 

năng lượng uy nghiêm của ngài. Sau khi vào bên 

trong, Đề Bà ngồi một bên cách xa ngài Long Thọ, 

sau đó dùng những lời thật tao nhã để luận bàn nghĩa 

lý vô cùng cao diệu, huyên thuyên hết cả một ngày. 

Ngài Long Thọ nghe xong tán thán: “Thầy là người 

ưu tú, tài ba xuất chúng, biện tài vô ngại, có nhiều 

điểm hơn bậc tiền bối. Tôi đã già, thân thể suy yếu, 

nay gặp được Thầy, tuổi trẻ tài cao, thật là hạnh phúc! 

Giống như nước trong vắt được rót từ cái bình này 

qua bình khác mà vẫn giữ nguyên không bị hao hụt 

một giọt. Cũng như vậy, Phật Pháp sau khi truyền trao, 

sẽ được Thầy tiếp nối rạng rỡ, không bị đoạn tuyệt. 

Sự hoằng dương chánh pháp trong tương lai trông cậy 

vào Thầy đấy! Xích lại gần! Xích lại gần đây! Thầy 

giúp tôi kéo ghế tiến đến phía trước, ngồi bên cạnh tôi 

trao đổi tiếp Phật Pháp!”. Đề Bà nghe xong, lại khởi 

tâm đắc ý tự mãn, chuẩn bị thể hiện hết sự thấy biết 

của mình, sẽ cao hứng bàn luận một hồi cho thỏa thích. 

Nhưng khi định mở lời, hốt nhiên ngẩng đầu lên nhìn 
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thấy dung mạo uy nghiêm của Bồ Tát Long Thọ, 

trong đầu không còn một chữ để diễn đạt, không nói 

thêm được nửa lời! Thế là Đề Bà lùi lại một bên, 

hướng về phía ngài Long Thọ xin sám hối, mong 

được hoan hỷ tha thứ, và thỉnh cầu ngài truyền trao 

diệu pháp, từ bi dìu dắt. 

Bồ Tát Long Thọ bảo: “Ngồi xuống nào! Bây giờ 

tôi sẽ chia sẻ cùng Thầy đạo lý chân thật cứu cánh, 

đây cũng chính là pháp nghĩa mà Đức Thế Tôn đã 

dạy”. Đề Bà liền đảnh lễ, năm vóc sát đất, một lòng 

cung kính quy thuận và thưa rằng: “Từ nay trở đi, con 

nguyện thận trọng tuân theo lời Người dạy bảo”. 

Câu chuyện này được trích trong trong Đại Đường 

Tây Vực Ký. Cuộc gặp giữa hai thầy trò, Bồ Tát Long 

Thọ và ngài Đề Bà như hiện ra trước mắt chúng ta vô 

cùng cảm động. 

Nói về Bồ Tát Đề Bà, trong sách Phật Giáo Ấn Độ, 

từ trang 201 đến trang 202, hòa thượng Ấn Thuận 

cũng có lượt thuật. Bồ Tát Đề Bà là người nước Sư 

Tử (nay là nước Tích Lan) ban đầu xuất gia theo Độc 
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Tử Bộ4. Ngài từng đứng trước hàng vạn người đang 

giận dữ mà không khiếp sợ, quyết gỡ đi một con mắt 

của pho tượng Đại Tự Tại Thiên. Sau khi bị mất một 

con mắt, tượng thần mắt lồi mắt lõm không còn linh 

nghiệm. Sau đó ngài móc mắt của mình hồi đáp, vì 

vậy mà mọi người gọi ngài là “Độc nhãn Đề Bà”. Bồ 

Tát Đề Bà chỉ có một mắt, nhưng không sao, vì đó là 

con mắt đầy đủ trí tuệ. Về sau ngài lạy Bồ Tát Long 

Thọ làm thầy, tinh thông Trung Quán, phá trừ tà kiến 

ngoại đạo không hề biết mệt mỏi. Ngài du hóa đến 

phía nam Ấn Độ, đi khắp nơi phá trừ các tư tưởng của 

ngoại đạo. Có một vị đệ tử của ngoại đạo, không cam 

tâm nhìn thấy học thuyết thầy mình đã khổ công xây 

dựng, bây giờ lại bị Đề Bà phá bỏ. Do do đó ông ta 

cầm một con dao thật bén nói với ngài: “Ông dùng 

miệng phá hoại kiến giải của thầy tôi, làm sao bằng 

một nhát dao đâm vào bụng!”. Nói xong dùng dao 

đâm mạnh vào bụng ngài. 

Sau khi bị đâm, lúc lâm chung, ngài còn rất từ bi 

                                                       
4 犢子部 Độc Tử Bộ: Một trong hai mươi bộ phái Phật giáo Nguyên Thủy. 
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thương cho người ngoại đạo thiếu trí tuệ kia, bảo anh 

ta mau chạy theo hướng núi cao trốn đi, nhanh chạy 

mau, không thì sẽ bị phát hiện mà mang tai họa. 

Hòa thượng Ấn Thuận cảm phục Bồ Tát Đề Bà 

không tiếc thân mạng, vì pháp quên mình; đủ cả trí 

tuệ, tinh thần vô ngã, đối với người giết hại mình 

không sanh mảy may tâm sân hận, ngài thật sự là Bồ 

Tát. 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 26 tháng 10 năm 2013 
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Truyện Bồ Tát Đề Bà 

Kính thưa quý thầy, quý cô, cùng tất cả quý Phật 

tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện kể về Bồ Tát Đề Bà. Câu chuyện này được 

trích từ “Đề Bà Bồ Tát Truyện” trong Đại Chánh 

Tạng quyển 50 , trang 186c8-188a3. 

Quê hương Bồ Tát Đề Bà thuộc phía nam nước 

Ấn Độ. Ngài xuất thân trong một gia đình Bà La Môn 

giáo, về sau lạy Bồ Tát Long Thọ làm thầy. Học vấn 

của ngài rất uyên bác, biện tài vô ngại, người dân xứ 

Ấn ít ai không biết đến, nhân dân các nước cũng đều 

quý trọng. Bồ Tát Đề Bà thâm cầu chân lý, thấu rõ nơi 

tâm, chánh trực cao thượng, không thẹn với lòng, chỉ 

có một điều chưa được như ý nguyện là mọi người 

không tin lời ngài nói, vậy nên còn lo lắng nghĩ ngợi. 

Thời đó, trong nước có một pho tượng thần Đại Tự 

Tại Thiên5, được làm bằng vàng cao hai trượng. Ngày 

                                                       
5 大自在天 Đại Tự Tại Thiên. Tiếng Phạn: Maheśvara. Tiếng Pa Li: 
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ngày có nhiều người đến, nhưng chỉ đứng bên ngoài 

                                                                                                                   

Mahissara. Dịch âm: Ma Hề Thủ La, Mạc Hề Y Thấp Phạt La. Còn gọi là 

Tự Tại Thiên, Tự Tại Thiên Vương, Thiên Chủ. Theo truyền thuyết, vị 

thần này là thân phẫn nộ của trời Lỗ Nại Da (tiếng Phạn: Rudra), có 

nhiều chỗ cư trú khác nhau. Thần còn có các tên gọi khác như: Thương 

Yết La (tiếng Phạn: Śaṃkara), Y Xá Na (tiếng Phạn: Īśāna) v.v...Vị thần 

này nguyên là thần chủ Thấp Bà trong đạo Bà La Môn. Người tín ngưỡng 

vị thần này được gọi là Ngoại đạo Tự Tại Thiên. Phái này tôn xưng thần 

là bản thể của thế giới, gọi vị thần này là chủ tể của vạn vật. Thần coi sóc 

gió bão, sấm sét, nên những khổ vui, mừng giận mà nhân gian phải chịu 

đều gắn với những khổ vui, mừng giận của vị này tạo ra. Khi thần vui vẻ, 

thì tất cả chúng sanh được an lạc. Còn khi thần nổi giận thì các tướng 

quỷ hiện hình, đất nước hỗn loạn, tất cả chúng sanh cũng theo đó chịu 

khổ. Nếu thế giới hoại diệt, khi ấy tất cả vạn vật đều hòa vào bên trong 

Đại Tự Tại Thiên. Các tướng trạng như trên đều do tính cách của Thiên 

Thần biểu hiện. Trừ những tính cách gây sát thương, bạo ác, thần cũng 

đầy đủ những đức tính cứu hộ, trị liệu. Khi ấy thần xuất hiện với tướng 

mạo cát tường. Ban đầu, thần cùng với trời Na La Diên được xếp bên 

dưới trời Phạm Thiên. Về sau, vị trí của thần dần được nâng cao và trở 

thành vị thần cao nhất trong Đạo Bà La Môn, được xem là vị thần có 

“bản thể thường trụ, biến khắp vũ trụ”, và có năng lực “dùng hư không 

làm đầu, dùng đất làm thân”. Sau khi du nhập Phật giáo, thần trở thành vị 

thần thủ hộ đạo Phật, được gọi là Đại Tự Tại Thiên, làm chủ ở tầng trời 

Tứ Thiền. Tượng thần là hình trời người có ba mắt, tám tay, cưỡi trâu 

trắng, cầm phất trần trắng, có sức oai lực lớn, có thể biết được số hạt mưa 

trong Đại Thiên Thế Giới, độc tôn ở Sắc Giới. (Trích: Đại Từ Điển Phật 

Quang, quyển 1, trang 783) 



- 150 - Phước huệ tập 3 

cầu nguyện, mong trong cuộc sống mọi việc được như 

ý. Đề Bà cũng đến đây, muốn trực tiếp vào chiêm bái 

tượng thần. Biết được như vậy, người chủ miếu nói 

với ngài: Tượng thần này vô cùng linh nghiệm, có 

người được cho vào nhìn nhưng không dám nhìn 

thẳng, vì nhìn thẳng vào sẽ bị lực của thần chấn nhiếp 

mà ngã nhào, thất thần đến cả trăm ngày sau còn chưa 

thể hồi phục. Ông chỉ cần nêu ước muốn, cầu xin thần 

gia hộ và tạ ơn là tốt rồi, tại sao muốn phải tận mắt 

thấy tượng thần? Đề Bà đáp: “Nếu Thiên Thần linh 

thiêng như ông nói, như thế để tôi vào bên trong tận 

mắt xem tượng thần như thế nào, nếu như không 

giống lời ông vừa nói, thì há có phải là vị thần mà tôi 

muốn gặp sao?”. 

Lúc đó, mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên, 

tán thán Đề Bà có khí phách, khâm phục tài hùng biện 

phân rõ đúng sai, tinh thần tìm cầu chân lý của ngài. 

Khi ấy có hơn ngàn vạn người hưởng ứng, hớn hở 

tranh nhau đi vào bên trong miếu tìm hiểu tượng thần. 

Đề Bà tiến vào bên trong, trực diện nhìn tượng thần. 

Lúc đó, hốt nhiên hai mắt thần chuyển động, ánh mắt 
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sân giận, nhìn chăm chăm ngài không dứt. Đề Bà nói: 

Thiên Thần là bậc cao minh, lòng dạ nào có hẹp hòi 

như vậy. Thiên thần dùng oai đức thánh minh để cảm 

hóa mọi người; dùng trí tuệ, phước đức để thuyết 

phục lòng dân. Đằng này ông lại đem vàng kim dán 

đầy lên thân tượng rồi tự đắc, dùng đá thủy tinh tạo 

nên mắt thần rồi làm cho chuyển động để lừa người. 

Như vậy đâu có còn là thần nữa, cũng chẳng phải lòng 

dân mong đợi! Nói xong, Đề Bà dùng cầu thang leo 

lên đến ngang mặt tượng, gỡ mất đi một con mắt của 

thần. Những người xung quanh thấy vậy đều giật 

mình sửng sốt, trong tâm khởi lên nghi ngờ: "Đại Tự 

Tại Thiên tại sao lại bị một người Bà La Môn bé tí 

gây khó dễ như thế? Có lẽ vị thần này không có linh 

nghiệm như lời đồn, mọi người chỉ nghe qua rồi vội 

tin, thảo nào thần mang tiếng linh nghiệm đã bị lời lẽ 

của Đề Bà làm chao đảo”. Lúc đó, Đề Bà nói với mọi 

người rằng: Thần minh cao lớn, tiếng vang xa rộng 

khắp. Ngài cố ý tạo ra một tình huống để thử tôi. Tôi 

hiểu được ý của thần, cho nên đến bên pho tượng gỡ 

một mắt của ngài xuống, để cho mọi người hiểu rằng 
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thần minh không cần mượn vàng kim làm thân hay đá 

quý để làm mắt rồi hiển hiện cho mọi người thấy. Đức 

độ không cần phải nhờ vào hình hài được trang điểm 

giả tạo như vậy. Tôi làm như vậy không hề có ý xem 

thường thiên thần, cũng chẳng có ý nhục mạ ngài. Nói 

dứt lời, Đề Bà rời khỏi miếu. 

Suốt đêm đó Đề Bà chuẩn bị nhiều phẩm vật, để 

sáng sớm đến miếu dâng lên thần. Ngài vốn được 

nhiều nước tin tưởng, tôn kính, bây giờ lại thông hiểu 

được ý của thần, cho nên chỉ cần mở lời là mọi người 

đã hưởng ứng ý kiến. Chỉ trong một đêm, tất cả những 

lễ vật, những thức ăn cao lương mỹ vị được bày lên 

đầy đủ. 

Lúc đó, Thiên Thần hiện thân làm người, thân cao 

bốn trượng, nhưng chỉ còn một mắt phải, mắt trái bị 

lõm. Thần đến ngồi vào bàn tiệc, nhìn tất cả lễ vật của 

Đề Bà, những món đặc sản, khen rằng ngon đẹp, từ 

trước đến nay chưa từng thấy. Thiên Thần cũng tán 

thán Đề Bà phước đức sâu dày, mới có thể soạn ra 

những món ăn thơm ngon, quý lạ như vậy, rồi bảo: 

“Ông mới thật hiểu được ý của tôi, những người kia 
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họ chỉ nhìn tôi bên ngoài mà thôi. Ông mới thành tâm 

cúng dường cho tôi, những người kia chỉ làm ra vẻ 

dâng cúng mà thôi. Hiểu được tôi và cung kính tôi chỉ 

có ông, những người còn lại họ sợ tôi, làm méo mó 

hình tượng của tôi. Những thức ăn cao lương mỹ vị 

mà ông dâng lên đây, không có một món nào khác có 

thể sánh được. Nhưng những món này không phải thứ 

mà tôi mong muốn, nếu ông có thể tặng thứ mà tôi 

thật sự cần thiết, mới là bố thí cao thượng nhất!”. Đề 

Bà nói rằng: “Đại Tự Tại Thiên! Ngài có thể hiểu thấu 

lòng tôi. Ngài cứ nói, tôi sẽ vì ngài mà đáp ứng!”. 

Thiên Thần bảo: “Con mắt bên trái của tôi không còn, 

ông dám móc mắt trái tặng cho tôi không!”. Đề Bà 

đáp: “Được, tôi sẽ móc ra tặng ngài!”. Ngài lập tức 

đưa tay trái lên, móc con mắt bên trái của mình ra trao 

cho Thiên Thần. 

Vì có lực của Thiên Thần, nên Đề Bà vừa mới 

móc tròng mắt ra, tròng mắt mới liền mọc ra. Cứ như 

thế, lấy cũ mọc mới, trong một ngày đêm, cả vạn cái 

tròng mắt được móc ra. Thiên thần tán thán: “Tốt lắm! 

Tốt lắm! Ông tuổi tuy còn trẻ nhưng rất bản lĩnh, nói 
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được làm được! Như thế mới gọi là bố thí cao thượng! 

Ông có nguyện vọng gì chăng? Nhất định sẽ giúp ông 

được như ý”. 

Đề Bà đáp: “Tôi không giấu gì ngài nguyện vọng 

của tôi. Tôi thì không chú trọng hình thức, chỉ cảm 

thấy xót thương chúng sanh quá ngây ngô, thơ dại, lại 

không tiếp nhận được lời dẫn dắt của tôi. Xin ngài 

giúp cho lời nguyện của tôi được viên mãn, là làm sao 

những lời tôi nói khiến cho mọi người đều tin nhận. 

Tôi chỉ có duy nhất một lời nguyện như vậy, những 

thứ khác không tham cầu”. Thiên thần bảo: “Tốt! 

Nhất định sẽ được như ý ông muốn!”. 

Đề Bà sau khi rời khỏi miếu thần, đi đến bái kiến 

Bồ Tát Long Thọ, xuống tóc xuất gia, thân đắp pháp 

phục, đi khắp nơi hoằng dương chánh pháp. 

Đương thời, vua nước Nam Ấn Độ thống lãnh các 

nước nhỏ. Quốc vương tin theo tà đạo, trong nước 

không hề thấy một bóng dáng bậc Sa môn họ Thích. 

Cho nên, cả nước trên cũng như dưới, xa cũng như 

gần, tất cả đều bị tà giáo đồng hóa. Đề Bà suy nghĩ: 

“Nếu không đốn tận gốc cây, thân cành khó mà ngã 
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theo hướng mong muốn được. Cũng như vậy, nếu 

không hướng dẫn giáo pháp cho nhà vua trước, chánh 

pháp sẽ khó bề thực hiện trong quốc dân”. 

Theo luật của đất nước này, triều đình theo định 

kỳ chi tiền tuyển chọn người bảo vệ cung điện. Đề Bà 

nghe tin, ứng thí vào vị trí tướng quân. Ngài mang 

giáo mác đi trước toàn quân, chỉ huy đội hình có trật 

tự, thứ lớp. Không cần ra vẻ oai nghi, nhưng đều 

khiến cho pháp lệnh được thi hành nghiêm túc, không 

cần hiển bày hết đức hạnh, nhưng toàn quân ai nấy 

cũng tin phục vâng lệnh. Nhà vua biết được chuyện, 

lấy làm vui mừng, bèn hỏi: “Người này là ai”? Người 

hầu cận đáp: “Người này đến ứng thí làm tướng quân, 

nhưng không nhận lương thực, và cũng chẳng nhận 

tiền cấp dưỡng của triều đình. Ông ta làm việc hăng 

say và có trách nhiệm, luyện tập lại rất nghiêm túc, hạ 

thần cũng không biết động lực nào khiến ông ấy đến 

đây?”. 

Nhà vua cho người gọi Đề Bà đến gặp. Vua hỏi: 

“Ông là người thế nào?” Đề Bà đáp: “Tôi là người có 

trí tuệ thông suốt tất cả”. Nhà vua nghe xong giật 
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mình, liền hỏi: “Lâu lắm mới có một bậc trí tuệ như 

thế xuất hiện, sao ông lại tự xưng mình như vậy? Làm 

sao để biết được những lời ông nói là thật”? Đề Bà 

đáp: “Muốn biết trí tuệ của tôi, từ những lời tôi thốt ra 

cũng có thể biết. Quốc vương, thỉnh ngài chất vấn 

tôi!”. 

Nhà vua trong lòng nghĩ: “Ta là nhà đại luận sư có 

trí tuệ nhất trong vùng. Nếu câu hỏi của ta có thể đánh 

bại được người này, làm cho ông ta khuất phục, cũng 

chưa phải là xứng đáng để ca ngợi. Nhưng nếu không 

may ta thua ông ta, thì đây không phải là chuyện nhỏ. 

Tình cảnh này, nếu ta không đưa ra câu hỏi, thì ta đã 

chấp nhận thua trước rồi”. Nhà vua do dự cả buổi, 

cuối cùng bất đắc dĩ hỏi Đề Bà: “Những vị thiên thần 

trên trời trong lúc này đang làm gì?”. Đề Bà đáp: 

“Bây giờ họ đang đánh nhau với A Tu La”. Nghe tới 

đây, nhà vua có cảm giác như ăn thức ăn bị mắc 

nghẹn, muốn nuốt không xuống mà khạc cũng không 

ra. Muốn phủ nhận câu trả lời, nhưng khổ nỗi không 

có bằng cứ; muốn tán đồng với Đề Bà lại không có gì 

để chứng minh. Trong lúc nhà vua chưa biết nói thế 
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nào thì Đề Bà tiếp lời: “Tôi không có nói suông, bệ hạ 

đợi một lát sẽ rõ”. Vừa dứt lời, vô số loại binh khí 

ngắn dài từ trên trời liên tiếp rơi xuống. Quốc Vương 

bảo: “Tuy mâu, mác, giáo, kích là những loại vũ khí 

dùng trong các cuộc chiến, nhưng làm sao ông có thể 

chắc chắn là họ đang đánh nhau?”. Đề Bà đáp: 

“Những lời tôi nói bệ hạ còn cho là không thật sao. 

Có lẽ dùng lời không bằng dùng việc thật để chứng 

minh!”. Vừa nói hết lời, trên không trung rơi xuống 

vô số tay, chân, ngón tay, ngón chân, lỗ tai, lỗ mũi của 

các A Tu La. Nhà vua vừa nhìn thấy, liền năm vóc 

đảnh lễ Đề Bà, một lòng tiếp nhận lời dạy của ngài. 

Tiếp đó trong cung điện có cả vài vạn người thuộc 

dòng tộc Bà La Môn đều xin xuống tóc xuất gia, vâng 

giữ giới pháp. Bấy giờ, Đề Bà tại hoàng thành dựng 

lên một pháp tòa cao và lập ra ba luận điểm: 

Thứ nhất: trong tất cả bực thánh, Đức Phật là cao 

nhất. 

Thứ hai: trong tất cả các pháp, giáo pháp của Đức 

Phật là vô thượng. 

Thứ ba: trong những người cứu độ nhân loại, 
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không ai bằng đức Phật và Chư tăng. 

Các vị luận sư đến từ tất cả các nơi, nếu có bất kỳ 

ai lật bỏ được ba luận điểm này, tôi sẽ lập tức chặt đầu 

mình nhận thua. Bởi vì sao? Bởi vì tôi lập nên được 

những luận điểm này mà không trụ vững được, tức là 

ngu si rồi. Cái đầu ngu như vậy cũng không giữ lại 

làm gì! Chặt bỏ cái đầu này để chịu tội, cũng chẳng có 

gì lấy làm tiếc! 

Các vị luận sư sau khi nghe Đề Bà nêu ra giao ước, 

tất cả tập trung lại trước mặt ngài, đồng lòng thề rằng: 

“Nếu như chúng tôi tranh luận thua, cũng sẽ tự chặt 

đầu. Cái đầu ngu si ấy cũng không cần đến nữa thì 

chặt đi cũng không có gì để tiếc”. Đề Bà đáp: “Giáo 

pháp của Đức Phật dạy tôi phải thấm nhuần lòng từ bi, 

thương yêu muôn loài. Nếu lập luận của quý vị không 

hơn tôi, chỉ cần cạo sạch râu tóc làm đệ tử đức Phật là 

đủ rồi, không cần phải chặt đầu đâu!”. 

Giao ước được thỏa thuận xong, có nhiều vị luận 

sư từ nhiều nơi đến, chuẩn bị sẵn nghĩa lý thù thắng 

để biện luận cùng Đề Bà. Những vị thông minh nhưng 

chưa xuất sắc lắm, Đề Bà chỉ cần một câu là khuất 
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phục được họ. Những vị tài trí lão luyện hơn, nhiều 

lắm cũng không hơn hai ngày, Đề Bà đã làm cho họ 

đuối lý cạn lời. Theo đà như vậy, có nhiều vị luận sư 

xuống tóc làm đệ tử Đức Phật. Cuộc biện luận vẫn cứ 

tiếp diễn, người thua cuộc càng ngày càng đông. Mỗi 

ngày nhà vua cho mười chiếc xe chở y áo và bình bát 

đến nơi, ròng rã trong suốt ba tháng trời. Tính đến 

ngày kết thúc, Đề Bà đã hóa độ được trăm vạn người. 

Trong số những người thua cuộc, có đệ tử của một 

nhà ngoại đạo. Người này tánh tình hung dữ, ngoan cố. 

Thầy của ông ta đã bị Đề Bà đánh bại, khiến ông cảm 

thấy bị sỉ nhục, tuy ông không biểu hiện ra bên ngoài, 

giả vờ tùy thuận theo đại chúng, nhưng trong lòng 

chất chứa oán giận. Một hôm ông bèn ngậm dao phát 

lời thề: “Ông dùng lời nói để làm thầy tôi thua cuộc, 

tôi sẽ dùng dao để thắng ông. Ông đã dùng con dao vô 

hình để xâm phạm thầy tôi, tôi sẽ lấy con dao thật để 

trả thù ông!”. Sau khi phát ra những lời thề độc như 

vậy, lúc nào bên cạnh người này cũng mang theo một 

con dao bén, đợi thời cơ đến sẽ đâm Đề Bà. Bấy giờ 

tất cả các luận sư xuất chúng khắp nơi đều bị Đề Bà 
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khuất phục. Xong việc, ngài đi vào rừng sâu tìm nơi 

yên tĩnh, viết “Bách Luận” gồm hai mươi phẩm, và 

soạn “Tứ Bách Luận” để đánh tan vô số tà kiến ngoại 

đạo. Những người đệ tử của ngài cũng ngồi xung 

quanh dưới các gốc cây, tọa thiền tư duy. 

Vào một hôm, Đề Bà tọa thiền xong, đứng lên đi 

kinh hành trong rừng. Ngay lúc đó vị đệ tử của ngoại 

đạo đến bên cạnh ngài, tay cầm con dao rất bén có 

mũi nhọn, nói với Đề Bà: “Ông dùng lời để phá kiến 

giải của thầy tôi. Lời của ông làm sao mà thắng qua 

cái dao này đâm qua bụng ông!”. Vừa dứt lời, ông ta 

lập tức dùng dao đâm mạnh vào bụng, làm cho nội 

tạng của ngài rơi xuống đất. Đề Bà bị đâm xong, trước 

lúc nhắm mắt, ngài còn từ bi xót thương người thiếu 

trí ác độc này, bèn nói với ông ta: “Tôi có ba tấm y và 

một bình bát để ở chỗ ngồi của tôi, ông có thể cầm lấy 

rồi đi ngay. Nhanh tìm hướng có núi cao mà trốn! 

Đừng có chạy xuống phía đường lớn ở đồng bằng. Ở 

đó tôi có rất nhiều vị đệ tử chưa chứng đắc pháp nhẫn6, 

                                                       
6 法忍 Pháp nhẫn: 
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chắc chắn họ sẽ tìm cách bắt ông, đến lúc đó nhà vua 

sẽ trói ông lại hành pháp. 

Vì ông chưa thấm nhuần được hương vị của pháp, 

nên chỉ biết trân quý cái sắc thân, chấp tình còn quá 

sâu nặng, đối với danh tiếng còn quá quan tâm, quá 

chú trọng. Vì chỉ biết vì sắc thân này và danh tiếng, 

mà phải gánh lấy vô số đau khổ. Thân thể và danh dự 

là nguồn gốc của phiền não. Vì không nghe được Phật 

pháp nên người thiếu trí tuệ thường bị vọng tưởng làm 

điên đảo mà phạm sai lầm, quý cái thứ không đáng giá, 
                                                                                                                   

(1) Nghĩa là đối với pháp nghĩa vi diệu, thâm sâu được nói trong các kinh, 

không sanh tâm lo sợ mà có thể siêng năng học hỏi, đọc tụng để an trú 

trong chân lý của giáo pháp. Nhẫn là nhẫn nại, đồng thuận, an nhẫn, 

nghĩa là có thể kham nhẫn cảnh trái nghịch mà không khởi tâm sân 

hận.(Trích: Đại Từ Điển Phật Quang, quyển 4, trang 3351) 

(2) Đại sư Ấn Thuận, “Bát Nhã Kinh Giảng Ký”, trang 89: “Theo Âm 

Tiếng Phạn, Sàn Đề (K�ānti) tức là “nhẫn”. Nhẫn không những là nhẫn 

nhục, mà còn có nghĩa là nhẫn khổ, chịu cực, đồng thuận (nhìn thấu rồi 

quyết định) sự và lý. Nói về nhẫn, các luận thuyết đề cấp đến ba ý. 1: 

Nhẫn chịu các nỗi khổ trong công việc giữa người với người, gọi là 

“sanh nhẫn”. 2: Nhẫn chịu các lao khổ, bệnh khổ trong thân tâm, cho đến 

các nỗi khỗ do mưa gió, nóng lạnh gây ra, gọi là “pháp nhẫn”. 3: An 

nhẫn trong tính vô sanh của các pháp gọi là “vô sanh nhẫn”, “Vô sanh 

nhẫn” là trí huệ bát nhã.  
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thứ quý giá lại xem thường, như thế không phải quá 

đau lòng sao? Tôi đã thọ nhận giáo lý của đức Phật, 

nên không làm những hành vi khờ dại như thế. Điều 

khiến cho tôi bận tâm là ông đã bị tâm cuồng vọng 

đánh lừa, về sau phải chịu quả khổ không có chỗ dừng 

nghĩ, bị ác độc của sân hận phiền não thiêu đốt, đến 

đâu cũng chỉ biết khóc mà nhận lấy. Nhưng mà vốn dĩ 

không có người thọ quả báo, cũng không có chủ thể 

tạo nghiệp. Người và chủ thể đều không, thì bi thương 

khổ não là ai? Dùng thực thể để cầu vô thể, mà thực 

thể là không, thì thực thể ấy không có chỗ đạt đến. 

Người chưa thể ngộ được đạo lý này, dễ dàng bị tâm 

niệm cuồng loạn làm mê hoặc, bị những ý nghĩ sai 

lầm điên đảo làm chướng ngại. Bởi vì còn mong cầu, 

khiến cho tâm chấp trước bám vào trên sự tướng, nên 

mới có ngã (tôi), có đối phương, có khổ, có vui …vô 

số phân biệt như vậy. 

Khổ và vui có mặt, đều do “xúc” mà sanh ra chấp 

trước (“xúc” là nhận thức được sanh khởi do sự hòa 

hợp của sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Nếu gặp được 

cảnh đẹp, lập tức cảm thấy vui, đến nơi không vừa ý 
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cảm giác khổ có mặt). Nếu diệt trừ được chấp trước, 

thì có thể thấy được chân tướng của vạn pháp. Khi ấy 

những nhận thức sai lầm không có chỗ bám vào. 

Những sai lầm không thể tiếp tục sanh khởi thì sẽ 

không còn “khổ”, “khổ” không còn thì “lạc” cũng 

không. “Khổ” và “lạc” không còn sanh khởi, tịch tịnh 

sẽ gần kề”. Nói xong những lời này, một vị đệ tử hay 

tin trước tiên, đến bên cạnh ngài, nhìn cảnh tượng thật 

đau lòng, đau đớn la lớn tiếng. Những vị khác nghe 

được tiếng kêu la, từ trong rừng chạy đến. Những 

người chưa chứng đắc được pháp nhẫn hốt hoảng sợ 

hãi, đấm ngực đạp đất, gục tại chỗ than khóc: “Oan 

uổng quá! thảm khốc quá! cuối cùng là ai đã đối xử 

với thầy của tôi như vậy?”. Có người chạy đi như phát 

cuồng, muốn bắt cho được ác tặc. Mọi người chia 

nhau đi tìm, la lớn tiếng: “Nhanh đuổi theo ác tặc!”. 

Âm thanh vang dội đến khắp các khe núi yên tĩnh. 

Bấy giờ, Đề Bà từ bi căn dặn các đệ tử: “Trong 

thật tướng của các pháp, có người bị oan sao? Ai là 

tàn khốc? Ai là giết người? Ai là thân thể bị cắt rời? 

Trong thật thể của các pháp, không có một người thọ 
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quả báo, và cũng không có người gây hại. Ai là người 

thân? Ai là kẻ thù? Ai là ác tặc? Ai là người hành 

hung giết hại? Các thầy đã bị chất độc của ngu si làm 

lòa mắt, vọng tưởng sanh phân biệt chấp trước nên đã 

khóc than náo loạn, hạt giống thiện không được gieo 

trồng tưới tẩm. Thật ra, người đó chỉ giúp tôi chấm 

dứt những tội chướng, không hề làm tổn hại đến tôi! 

Các thầy cần phải suy xét lại, không được phát cuồng 

lên chạy đi rượt bắt ông ta, càng không nên đau lòng 

thống khổ vô ích”. Nói xong, Đề Bà an tường xả báo 

thân, tự tại vào Niết Bàn. 

Bồ Tát Đề Bà do móc hết một mắt trao cho Thiên 

Thần, nên chỉ còn lại một mắt. Thời bấy giờ mọi 

người gọi Ngài là “Độc Nhãn Đề Bà” (nghĩa là Đề Bà 

một mắt). 

Trong câu chuyện này có những điểm chúng ta 

nên nhớ để thức tỉnh chính mình: 

Bồ Tát Đề Bà không tiếc thân mạng, vì pháp quên 

mình, phá tà hiển chánh. Ngài không phải cùng người 

tranh hơn thua, mà vì xót thương ngoại đạo không 

hiểu được chánh pháp, mong muốn hướng dẫn họ 
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hướng đến chánh đạo, đạt được giải thoát. 

Bồ Tát Đề Bà tuy chỉ còn một con mắt, nhưng 

không chú trọng tướng mạo bên ngoài. Ngài không 

còn chấp ngã, không còn tướng vô ngã, không còn 

tướng chúng sanh, chỉ có lòng từ bi, đối với người hại 

mình không khởi tâm sân giận, chỉ mong cho người 

ấy được trốn thoát, khuyên răn đệ tử không nên đuổi 

bắt. Đúng là từ trong vô ngã phát khởi tâm từ bi chân 

thật. 

Đề Bà cặn dặn các đệ tử: Có nhân tạo nghiệp tức 

có quả thọ nhận. Khi chưa thọ quả báo mà không chịu 

tu tập, thì nghiệp lực không thể chuyển hóa dần được. 

Ngoại đạo giết tôi, chỉ giúp những nghiệp báo đời 

trước của tôi đến đây kết thúc, ông ta chẳng phải hại 

tôi! 

Chúng ta thiết nghĩ: Người bình thường nếu gặp ai 

chửi tôi, giết tôi, hay có ai muốn báo thù, thì sẽ nghĩ: 

Tôi đối với người rất tốt, tại sao người lại đối xử với 

tôi như vậy? Suy nghĩ như vậy chỉ là nông cạn bên 

ngoài thôi. Nếu chúng ta bị người hại, có thể quán 

chiếu như Bồ Tát Đề Bà không? 
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Cùng quý vị chia sẻ đến đây, chúng ta cùng nhau 

tinh tấn! 

Lớp giáo dục Phật Pháp Phước Nghiêm, ngày 09 tháng 11 năm 2013 
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Lời ngỏ 

Lần này phát hành 
“Phước Huệ Tập” cuốn 
thứ 4, gồm 18 câu 
chuyện kinh Phật ngụ ý 
thâm sâu, nội dung có 
cao có thấp.  

Trong câu chuyện 
“Tiếng trống không 
bằng tiếng thơm”, có người thỉnh hỏi đức Phật: 
“Con người đi tìm cầu phú quý, tiếng thơm, rất vất 
vả để đuổi theo chúng, nhưng chưa chắc đạt được, 
vậy có trường hợp nào chúng tìm đến chúng ta 
không?” 

Đức Phật trả lời: “Có chứ! Những hành động 
mà con người đã tạo, như hình theo bóng, như âm 
vang theo tiếng. Hành thiện thì được quả vui. Gieo 
ác thì chịu quả khổ.  Nhân quả không thể tách rời. 
Nếu đã tạo quả xấu, mà mong được an vui, thì 
chuyện đó không thể được. Cho nên, quan trọng 

Thích Hậu Quán 
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không phải ở chỗ chạy theo danh lợi, mà cần phải 
vun bồi phước đức. Có bao nhiêu công đức thì sẽ gặt 
hái được bấy nhiêu phước báu.” 

Vua A Dục lúc còn trẻ có quyền uy rất lớn, 
thống trị toàn nước Ấn Độ, mệnh lệnh của đức vua 
không ai dám làm trái, nhưng đến khi bị bệnh, lúc 
sắp lâm chung, mệnh lệnh của vua truyền xuống 
không ai phục tùng. Khi Đức vua muốn dâng tài vật 
lên cúng dường Tam bảo, mọi người xung quanh 
không ai đồng ý, cuối cùng họ chỉ đưa cho Ngài nửa 
trái am ma la. Muốn biết tình tiết của câu chuyện 
như thế nào, hãy tìm đọc “A Dục Vương cúng 
dường Tăng chúng nửa trái am ma la” sẽ thấu hiểu 
được nguyên lý: “Giàu rồi cũng nghèo khó, có hợp 
thì sẽ có tan”. Lúc tuổi trẻ thân thể cường tráng, 
quyền cao chức trọng, lời nói còn giá trị; Nhưng 
một khi tuổi già đến, trí nhớ không còn minh mẫn, 
đi đứng khó khăn, chỉ biết nương vào cây gậy, muốn 
đến đâu cũng phải có người dìu bên cạnh, thì dù có 
giàu đến đâu cũng không làm chủ được. Vậy nên, 
chúng ta phải biết quý trọng thân thể khi còn khỏe 
mạnh. Để có thể tự quyền quyết định, cần phải vun 
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bồi nhiều công đức, cần phước huệ song tu. 

Trong câu chuyện “Phiền não chưa đoạn hết, 
gặp duyên vẫn nảy sinh” đề cập đến ba nguyên 
nhân làm cho phiền não nảy sinh: Thứ nhất là “nhân 
lực”, chỉ phiền não chưa diệt tận gốc, đây là nhân 
chủ yếu khiến nảy sinh phiền não. 

Thứ hai là “cảnh giới lực”, nghĩa là thích hay 
ghét môi trường mà chúng ta đang đối diện, đây là 
cái trợ duyên giúp cho phiền não phát sinh. 

Thứ ba là “gia hành lực”, chỉ cho suy nghĩ 
không đúng đắn. Ví dụ trước đây cãi nhau với người, 
tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, người kia không 
còn xuất hiện, nhưng vì tư duy không đúng, nên chỉ 
cần nghĩ đến là giận, phiền não sẽ trổi dậy. Nếu 
phiền não không được đoạn tận gốc, thì chẳng khác 
nào chỉ cắt cỏ trên ngọn, gặp tiết xuân cỏ lại nảy 
mầm. Cũng như rắn độc tạm thời ngủ đông ở trong 
hang, chỉ cần xuân về, chúng sẽ bò ra cắn người. 
Chúng ta nhìn lại xem có phải tham, sân, si, mạn, 
nghi, phiền não... rất dễ sanh khởi. Vậy làm thế nào 
để phiền não không còn hiện hành. Câu chuyện này 
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rất đáng để suy ngẫm. 

Ấn Độ cổ đại có chế độ phân chia chủng tánh, 
tôn ti, quý tiện… phân chia giai cấp rất rõ ràng. Chỉ 
có đức Phật là không phân biệt chủng tánh, giai cấp, 
bình đẳng thâu nhận, nên đã hóa độ cho Ưu Ba Ly 
được xuất gia. Ưu Ba Ly xuất thân từ gia đình thuộc 
giai cấp nô lệ Thủ đà la, làm nghề cắt tóc nuôi thân, 
chưa từng học qua một trường lớp nào. Không 
những thế Ưu Ba Ly đã chứng đắc A la hán sớm 
hơn các thầy Tỳ kheo xuất thân từ giòng họ Thích 
Ca, thậm chí còn trở thành một trong số mười đệ tử 
xuất chúng của đức Thế Tôn. Vậy, Đức Phật đã 
dùng phương pháp thiện xảo gì để hóa độ Ưu Ba Ly, 
và làm sao để hàng phục được tâm cao mạn của 
những thầy Tỳ kheo kia?. Trong câu chuyên “Ngã 
mạn tuy tự cao, nhưng thực tế là hạ thấp ” miêu tả 
rất thú vị. Người ta thích so sánh Tỳ kheo cao quý 
và thấp hèn, xuất thân, tướng mạo, giàu có, địa vị, 
thông minh. Đến cả nhãn hiệu cũng thích mang ra 
so: “Di động của tôi là cảm ứng, điện thoại của anh 
là cùi bắp.”  
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Đức Phật dạy: “Người ngã mạn tự cho mình 
cao hơn người một cấp, nhưng thực chất họ đã tự hạ 
thấp mình xuống một bậc.” Khi chúng ta đi học, 
thường gặp những học sinh học giỏi, người có tài 
năng khiến cho ai nấy đều rất ngưỡng mộ. Tại sao 
có người quá thông minh, và lại có người học hoài 
mà cũng không hiểu? Trong câu chuyện “Ma Ha Lô 
vì ích kỷ không bố thí pháp nên phải chịu quả báo 
ngu si, nhờ sám hối mà đắc đạo” kể rằng, có thầy 
Tỳ kheo già, căn tánh đần độn. Có năm trăm thầy 
Tỳ kheo thay nhau đến dạy cho thầy, trải qua thời 
gian rất dài, vậy mà đến một bài kệ cũng không 
thuộc, nên mọi người đều khinh thường, không 
muốn ở chung với thầy ấy. Họ thường sai thầy Ma 
ha lô giữ tịnh xá và làm tạp vụ. Nhưng nhờ đức Phật 
giáo hóa, thầy bỗng nhiên đại triệt, đại ngộ, nhớ lại 
các việc trong đời trước như đang xảy ra trước mắt, 
tất cả kinh luật luận đã học đều thông suốt. Rốt 
cuộc là do nguyên nhân gì khiến vị Tỳ kheo ấy, 
kiếp này phải ngu muội để người khác xem thường 
như thế, và do đâu mà có thể khai mở đại trí huệ? 
Trong kinh dạy rằng: “Keo kiệt tài vật, không muốn 
bố thí, sẽ chịu quả báo nghèo cùng, ích kỷ pháp, 
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không thích chia sẻ pháp, sẽ bị quả báo ngu si.” 

Ngài Long Thọ trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa luận 
đưa ra bốn lý do khiến cho trí tuệ bị thối thất, và 
cũng có bốn nguyên nhân giúp cho trí tuệ được tăng 
trưởng. 

Vậy bốn lý do nào khiến cho trí tuệ bị thối 
thất? 

Thứ nhất: Không biết cung kính pháp và 
không biết tôn trọng người giảng pháp. 

Thứ hai: Người hiểu được Phật pháp lại không 
phát tâm truyền đạt. 

Thứ ba: Cản trở việc học hỏi giáo pháp của 
người muốn được nghe pháp. 

Thứ tư: Ngã mạn tự cao, khinh khi người. 

Trên đây là bốn lý do khiến cho trí tuệ chúng 
ta bị lu mờ. 

Bên cạnh đó,  lại có bốn nguyên nhân giúp trí 
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tuệ được tăng trưởng. 

Thứ nhất: Cung kính pháp và tôn trọng người 
giảng pháp. 

Thứ hai: Trong tâm rất thanh tịnh và hoan hỷ 
hướng dẫn cho người muốn hiểu biết Phật pháp. 

Thứ ba: Tinh tấn học hỏi giáo pháp, như cứu 
lửa cháy trên đầu. 

Thứ tư: Khi nghe được giáo pháp rồi, chuyên 
cần thực tập, không giải đãi, ở đây chú trọng sự thực 
hành. 

Bốn điều trên đây là nguyên nhân giúp cho trí 
tuệ của chúng ngày càng khai mở. 

Chúng ta phải tự quán sát rằng: Chúng ta có 
muốn trở thành người ngu si không?. Nếu muốn 
được thông minh sáng suốt, thì không những cung 
kính pháp mà còn phải cung kính người hướng dẫn; 
Hãy tinh tấn lắng lòng nghe chánh pháp, nương vào 
đó mà áp dụng, nếu chưa hiểu, thì nhanh chóng học 
hỏi, hiểu được rồi cần phải biết chia sẻ lại cho 
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người khác. Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện 
thức tỉnh lòng người, mong sao giúp người đọc thấu 
hiểu sâu sắc mỗi câu chuyện. Từ những câu chuyện 
này, mọi người tự nhận ra nhiều chân lý, tận tình 
cùng nhau chia sẻ, tự lợi, lợi tha. Đây là cái duyên 
để trong tương lai được gặp đức Phật, được lắng 
nghe giáo pháp. 

Phước Nghiêm - 02.01.2015 
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BÀI 1: TIẾNG TRỐNG KHÔNG BẰNG 
TIẾNG THƠM 

Kính chào quý Thầy, quý Cô, cùng quý vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng đại chúng một 
câu chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được 
trích từ Kinh Phật Thuyết Thiên Vương Thái Tử 
Tịch La, trong Đại Chánh Tạng quyển 15, trang 
130b - 131a. 

Ngày xưa, lúc đức Phật ở tại nước Xá Vệ vườn 
Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, có vị Thái tử của thiên vương, 
tên là Tịch La, từ trên trời bay xuống đến trước đức 
Thế Tôn, hướng về đức Thế Tôn đảnh lễ năm vóc 
sát đất, rồi đứng qua một bên chắp tay thưa hỏi đức 
Phật: “Người trong nhân gian, đều bị cuốn trôi theo 
y phục, ẩm thực, trân bảo, dục lạc, địa vị và đất đai. 
Vậy, có trường hợp nào, trân bảo tìm đến con người 
không?” 

Đức Thế Tôn tán thán: “Ông hỏi thật chí lý! 
Đúng là có trường hợp đất đai, trân bảo, dục lạc tìm 
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đến con người.” 

Tịch La lại tiếp tục hỏi: “Có thể khiến những 
nguyện vọng như ý luôn theo sát con người, rốt 
cuộc là có ý nghĩa gì? 

Đức Thế Thế tôn đáp: “Hành vi của con người 
có thể phân làm hai loại: Một là làm thiện sẽ được 
phước đức, hai là tạo ác sẽ nhận chịu tai họa, hoạn 
nạn. Bất kể tai nạn hay phước đức, đều luôn theo 
con người như bóng theo hình.” 

Tịch La nói: “Vi diệu thay! Vi diệu thay! Thật 
đúng như lời đức Thế Tôn dạy! Nghĩ lại về kiếp quá 
khứ, tôi từng làm vua ở nhân gian, vì nghĩ đến sự 
sống vô thường, nên muốn bố thí. Một hôm, trong 
buổi triều, tôi nói với quần thần rằng: “Trẫm ao ước 
đóng một chiếc trống to, mong sao tiếng trống ấy 
vang vọng khắp mười phương, cho dù có người ở 
cách xa trăm dặm vẫn có thể được nghe. Vậy, ai có 
thể làm được việc này?” 

Các đại thần đều tâu: “Chúng hạ thần thật sự 
không có năng lực!” 
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Lúc ấy, có một vị đại thần tên là Khuông 
Thượng, rất trung thành với vua, thường dùng lòng 
từ bi cứu giúp nhân dân. Ông tiến lên phía trước tâu 
với đức vua rằng: “Hạ thần làm được việc này! 
Nhưng cần có một số tiền rất lớn!” 

Đức vua nói: “Rất tốt!”. Bèn cho mở quốc khố, 
giao cho  Khuông Thượng rất nhiều tiền, vàng bạc, 
châu báu  

Đại thần Khuông Thượng đánh xe chở số tài 
sản quý giá đó ra trước cổng hoàng cung, rồi ông 
đánh trống thông báo với toàn dân: “Hoàng thượng 
chúng ta có lòng nhân đức, có tâm đại từ bi, muốn 
thực hành hạnh bố thí, không phân biệt bậc thánh, 
kẻ phàm, người xuất gia hay chúng tại gia, cũng 
không phân chia cao sang hay thấp hèn. Vua muốn 
cứu giúp cho tất cả người nghèo khó, cúng dường y 
phục và thức ăn cho những người tu hành. Ai là 
người khó khăn hay bần cùng, tất cả hãy nhanh tập 
trung về cổng hoàng cung!” 

Người nghèo khổ khắp nơi nghe được tin này, 
lũ lượt kéo đến. Mẹ ẵm con thơ, trẻ em dẫn người 
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già, người đến liên tục không dứt, đông chật cả con 
đường. Có người ngước lên trời nói rằng: “Chúng 
tôi những người dân nghèo khổ, cuối cùng hôm nay 
cũng đã được cứu mạng rồi!” 

Một năm sau, vua hỏi đại thần: “Chiếc trống 
lớn đã làm xong chưa?” 

Đại thần: “Thưa, trống đã làm xong rồi.” 

Đức vua: “Đã làm xong rồi, tại sao không nghe 
tiếng trống?” 

Đại thần trả lời: “Đức vua thánh minh, xin 
Ngài xuất khởi giá ra ngoài cung điện, đích thân đi 
quanh thành một vòng, sẽ nghe được tiếng trống 
của Phật pháp vang dội khắp mười phương!” 

Đức vua ra lệnh chuẩn bị xe ngựa, ra ngoài 
hoàng cung, đến bên ngoài thành nhìn thấy người 
chen chúc nhau, đông nghẹt quanh thành. Ngài hỏi: 
“Sao mà người đông thế?” 

Đại thần thưa:  “Ngày trước Hoàng thượng ra 
lệnh cho hạ thần làm một chiếc trống lớn, với mong 
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muốn dù người ở xa trăm dặm cũng có thể nghe 
được âm vang của trống,. Hạ thần nghĩ, để cho 
tiếng tốt của vua được truyền đi khắp bốn phương, 
mà dùng cây khô làm thân trống, lấy da trâu chết 
kéo làm mặt trống, thì tiếng trống như thế không 
thể truyền hết danh tiếng thơm lừng của đức vua 
được; Cho nên hạ thần đã mang hết của cải mà Ngài 
giao cho, để sắm sửa thức ăn và y phục, dâng lên 
cúng dường sa môn, phạm chí... những người tu 
hành và bố thí cứu giúp những người nghèo khó. Từ 
lúc dán cáo thị, dân chúng từ các nước lân cận đều 
hướng về đức vua, mọi người thấm nhuần ân đức 
cao lớn của vua, chẳng khác nào như trẻ thơ bụng 
đói vớ được bầu sữa ngọt ngào của mẹ.” 

Đức vua liền hỏi người dân: “Các ngươi từ đâu 
đến?” 

Có người sụp đầu đảnh lễ thưa: “Thần dân từ 
xa trăm dặm đến đây.” 

Lại có người bẩm: “Thần dân xa từ hai trăm 
dặm.” 
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Thậm chí có người đáp: “Thần dân từ bên 
ngoài xa vạn dặm đến đây.” 

Mọi người đồng thanh lên tiếng: “Đại vương 
thánh minh! Ngưỡng mộ ân đức bố thí của Ngài, 
nhân dân khắp nơi vô cùng vui mừng, cho nên từ bỏ 
quê hương, nơi đã sinh ra, nhờ ân đức của bệ hạ, 
thân này mới được cứu sống lại.” 

Đức vua: “Lành thay! Trẫm đã thấu hiểu. 
Trước đây trẫm quá chấp trước hình tướng của tiếng 
trống, với mong muốn âm thanh vang xa ngoài trăm 
dặm; Giờ đây trẫm đã hiểu ra, đất nước không được 
an ninh, chẳng khác nào trên thân có bệnh, trẫm nên 
cho thầy xem bệnh và cung cấp thuốc để chữa lành 
bệnh cho dân,và cho các đại thần mang cơm cháo 
đến, giúp cho họ sớm được hồi phục sức khỏe.” 

Đức vua liền hạ lệnh: “Sau này nếu người dân 
thiếu vật phẩm, hãy đáp ứng đầy đủ mà không cần 
thông qua ý kiến của trẫm.” 

Sau đó chẳng bao lâu đức vua mạng chung, 
thần thức của Người sanh vào cõi trời làm Thiên 
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Diệu Vương. Sau khi phước duyên ở cõi trời đã mãn, 
mạng chung trở lại nhân gian làm Chuyển luân 
thánh vương, đi ở tự tại, đến đâu bảy thứ trân bảo 
đều không thiếu, lại có tùy tùng bao quanh hộ vệ; 
Hiện nay lại sanh vào cõi trời làm thái tử của thiên 
vương, tất cả đều nhờ tự thân nghiêm trì giới luật 
thanh tịnh, cứu giúp chúng sanh khắp nơi, nên 
phước báu mới được như vậy. Chỉ cần thực hành lời 
đức Phật giáo huấn, đoan chính từ thân tâm cho đến 
việc làm, thì phước đức và phước báu đều được như 
thế.” 

Đức Phật nói với Tịch La: “Những việc con 
người tạo ra, như bóng theo hình, như âm vang theo 
tiếng (cũng như bóng lúc nào cũng đi theo hình 
chúng ta; lại như ở trong thung lũng khi nói chuyện, 
âm thanh dội lại giống như tiếng ban đầu), cho nên 
những gì chúng ta tạo ra đều đưa lại quả báo tương 
ưng. Chính là thiện có thiện báo, ác có ác báo.” 

Tịch La nghe xong vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ 
đức Phật rồi ra về. 

Câu chuyện này muốn khuyên chúng ta: Tiếng 
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trống không sao bằng tiếng thơm! Quý vị đánh 
trống dù tài giỏi thế nào đi nữa, thì tiếng trống 
truyền đi cũng có giới hạn; Nhưng nếu làm việc 
thiện, tiếng thơm sẽ lan truyền, và có thể truyền 
đến rất xa. Đặc biệt là trì giới đạt đến giới hương 
thanh tịnh, có thể truyền xa đến tận trời xanh. 

Ngoài ra, người ta chạy theo danh lợi, quyền 
lực, chưa chắc đã đạt được! Chúng ta không nên 
chạy theo chúng, chỉ cần làm việc lành, thì phước 
báu không ngừng tìm tới chúng ta, không bao giờ xa 
rời. Nếu chúng ta gieo trồng nhiều hạt giống thiện, 
tự nhiên phước đức sẽ tự tìm đến chúng ta, không 
bao giờ mất. Cũng như bóng theo hình, như thế 
không phải dễ hơn sao, càng bảo đảm an toàn hơn, 
đúng không?  

Những gì mà con người tạo ra, “như bóng theo 
hình, âm vang theo tiếng”. Tiếng vang của âm 
thanh, nếu như chúng ta đứng trong thung lũng nói 
lớn tiếng “bạn thật là ưu tú”, tự nhiên âm thanh 
vọng lại cũng là “bạn thật là ưu tú”, nó sẽ không 
vọng lại: “bạn thật tồi tệ!” Có đúng như thế không? 
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Bởi vì tiếng dội lại từ thung lũng nhất định sẽ giống 
với âm thanh phát ra; Cũng như thế, hành thiện 
được quả báo vui, tạo ác chịu quả khổ, đó cũng 
chính là nhân quả tương ứng. Nếu tạo ác nghiệp, lại 
mong cầu được quả báo an vui, như thế sẽ đi ngược 
lại với nhân quả, điều đó không thể xảy ra. 

Những lời trên đây khuyến tấn chúng ta tu tập! 

Phước Nghiêm - 09.03.2013 



22  Phước huệ tập 4 

 

BÀI 2: BỐ THÍ VỚI TÂM THANH TỊNH, 
QUẢ BÁO KHÓ LƯỜNG 

Kính chào quý Thầy, quý Cô, cùng quý vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng đại chúng một 
câu chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được 
trích từ Kinh Đại Trang Nghiêm Luận, trong Đại 
Chánh Tạng quyển 4, trang 279c - 280a.1  

Thực hành bố thí không phải ở chỗ vật chất 
nhiều hay ít, mà quan trọng là tín tâm có được 
thanh tịnh hay không? Dù cho, có khi chỉ bố thí hai 
đồng, nhưng phước báu có được khó đong lường. 

Câu chuyện kể rằng, có một cô gái đến núi Trú 
Âm, thấy mọi người mở hội bình đẳng cúng dường. 
Không kể là người xuất gia hay tại gia, kẻ phàm 
phu hay thánh nhân, thấp hèn hay tôn quý, đều bố 
thí cúng dường không phân biệt. Lúc ấy, cô gái đến 
hội trường xin ăn, tận mắt nhìn thấy Tăng chúng, 

                                                 
1 xem thêm Kinh Phật thuyết Ma ha Ca diếp độ bần mẫu, Đại Chánh tập 14, trang 
761c3-763a10. 
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trong lòng cảm thấy rất vui không gì có thể sánh 
bằng. Không kiềm chế được dòng cảm xúc dâng 
trào, cô bèn thốt lên lời khen ngợi: “Lành thay! 
Thánh Tăng! Chẳng khác nào biển lớn, là nơi tập 
hợp bảo báu; Mọi người đều muốn cúng dường 
Tăng bảo, nhưng tôi nghèo xơ xác thế này, không có 
vật gì dâng lên cúng dường”. Nói dứt lời cô bèn tìm 
khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thật sự không có 
một vật gì để cúng dường. Cô suy nghĩ một lát rồi 
reo lên: “A đúng rồi! Hôm trước mình có nhặt được 
hai đồng tiền kẽm ở trong đống phân”, cô bèn lấy 
hai đồng tiền kẽm ra dâng lên cúng dường chư Tăng. 
Lúc ấy, trong Tăng chúng có một vị thượng tọa đã 
chứng quả A la hán, biết được tâm niệm của chúng 
sanh. Vị thượng tọa này luôn giữ gìn chánh niệm, 
chánh trí trong mọi lúc mọi nơi, nên thấy được tín 
tâm của cô gái thật thâm sâu, muốn giúp cô có được 
phước báu càng lớn, vì thế thầy không đợi thầy 
quản Tăng đến thỉnh, đã chủ động đứng lên kính 
cẩn, tự mình đến chúc phúc cầu nguyện cho cô gái, 
đồng thời nói với đại chúng: “Kính thưa đại chúng! 
Xin lắng lòng nghe tôi nói!” Rồi thầy nói lên một 
đoạn kệ: “Tấm lòng của cô gái này thật rộng lớn, 
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cho dù tất cả bảo vật trong thế gian, đều có thể 
cúng dường chúng Tăng (trong tâm của cô gái, đều 
có thể cúng dường Tăng chúng). Đại chúng hãy 
dụng tâm quán sát, muốn phước huệ song tu, hãy 
cầu mong cho cô gái đi đến con đường giác ngộ giải 
thoát, vĩnh viễn không còn chịu cảnh nghèo khổ”. 
Cô gái nghe xong, tín tâm càng sanh khởi mạnh mẽ: 
“Quả như lời của Thầy, tôi đã làm những việc khó 
làm, cùng với việc bố thí tiền tài, vật quý giá không 
khác” (cô gái tuy chỉ cúng dường hai đồng tiền kẽm, 
nhưng với tâm rộng lớn nên được công đức lớn như 
cúng dường tất cả tài bảo không khác). Trong sự 
xúc động và vui mừng lẫn lộn tuôn trào, cô đảnh lễ 
năm vóc sát đất và quy y Tăng chúng. Sau đó, đối 
trước đại chúng dâng hai đồng tiền kẽm lên trên bàn, 
nước mắt đầm đìa, nói lên một đoạn kệ: “Xin cho 
con đời đời kiếp kiếp, không còn chịu cái khổ của 
nghèo đói, thường được an vui và hạnh phúc, không 
còn bị xa cách người thân nữa, phước báu mà con 
cúng dường Tăng chúng hôm nay, chỉ có đức Thế 
Tôn mới biết, công đức bố thí này. Cầu cho ước 
nguyện của con sớm được thành tựu.” 
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Nhờ gieo trồng thiện tâm nhỏ bé như vậy, và 
nguyện trong đời này sanh khởi thiện căn; Nên khi 
cô gái xuống núi, ngồi dưới một gốc cây, bóng cây 
đứng yên không dịch chuyển, phía trên cây có một 
đám mây trắng đang bao trùm che lấy toàn thân cây. 
Lúc ấy, có vị Quốc vương vì Hoàng thê vừa mới qua 
đời, trong lòng thương nhớ, nên ra bên ngoài đi dạo, 
nhìn thấy đám mây trắng che phủ thân cây, phía 
dưới lại có một cô gái đang ngồi. Đức vua bỗng 
đem lòng yêu say đắm, bèn đưa cô gái về cung, 
phong làm Hoàng hậu. 

Hoàng hậu trong lòng nghĩ: “Trước đây tôi có 
phát lời nguyện, hôm nay lời nguyện đã được như 
ý”. Bèn tâu với đức vua rằng: “Xin chuẩn bị trân 
bảo, các vật phẩm cúng dường, mang đến núi Trú 
Âm cúng dường Tăng chúng”. Nhưng lần này vị 
tượng tọa không đích thân đến làm lễ cầu nguyện. 
Đại chúng cảm thấy thật khác thường, bèn hỏi: “Cô 
gái ngày trước lúc còn nghèo khó, tuy chỉ cúng 
dường hai đồng tiền kẽm, thầy lại đích thân đứng 
lên làm lễ cầu nguyện chúc phúc cho cô ta. Giờ đây 
cô ấy đã trở thành hoàng hậu của quốc vương, và 
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mang các loại bảo vật vô cùng quý giá đến cúng 
dường. Tại sao thầy lại không đích thân làm lễ cầu 
nguyện cho hoàng hậu?” 

Lúc ấy, vị thượng tọa nói với đại chúng: “Ngày 
trước sở dĩ tôi đích thân đến làm lễ cầu nguyện cho 
cô gái, không phải vì cô ta cúng dường phẩm vật, 
mà vì thương cho cô gái tâm niệm tán loạn, cho nên 
tôi mới tự thân đến giúp đỡ”. Sau đó nói tiếp một 
đoạn kệ: “Không phải vì cúng dường phẩm vật 
nhiều, mà được phước báu lớn. Chính là nương nơi 
thiện tâm thù thắng, mới hưởng được phước báu 
rộng lớn.” 

Cô gái này, ngày trước với lòng thành kính 
dâng tất cả tài sản cúng dường, cái tâm bố thí này, 
chỉ có trí tuệ của đức Phật mới thấu hiểu được, 
không phải chỗ mà tôi có thể tường tận được. 

Hôm nay tuy cô ta mang đến cúng dường rất 
nhiều phẩm vật quý giá, nhưng công đức chỉ bằng 
một phần mười sáu của sự phát tâm. 

Nếu bố thí mà mang tâm tạp niệm nhiễm ô, thì 
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chẳng khác nào sự buôn bán trao đổi, đầu tư nhỏ 
nhưng muốn được lợi nhuận lớn. Bố thí tuy không 
bao nhiêu, nhưng với tâm thanh tịnh bố thí, mai sau 
chắc chắn nhận được phước báu rộng lớn vô lượng. 

Như vua A Dục với tâm thanh tịnh cúng dường 
đức Thế Tôn một nắm đất; hoặc như cô gái nghèo 
trong thành Xá Vệ mang nước vo gạo ra cúng 
dường cho tôn giả Ca Diếp, phẩm vật cúng dường 
đều không phải là thứ quý giá. Song vua A Dục nhờ 
tiền kiếp cúng dường một nắm đất nhỏ, mà đời sau 
được làm vua thống lĩnh cả đại địa; Cô gái nghèo 
cúng dường nước vo gạo, được phước báu lớn thác 
sanh vào cõi trời. Có thể cho thấy phẩm vật bố thí 
tuy không nhiều, nhưng với tâm thanh tịnh rộng lớn, 
sẽ được hưởng phước báu khó lường. Cũng như 
chiếc áo trắng sạch, chấm một giọt dầu lên áo, vết 
nhơ của dầu sẽ từ từ lan rộng ra càng lúc càng lớn. 
Chẳng khác nào cho một giọt dầu vào trong hồ nước, 
giọt dầu lúc đầu rất nhỏ, nhưng sau đó lại lan rộng 
ra cả mặt hồ. Cho nên cần phải hiểu, “tâm niệm 
thành kính, phước báu mới được vô lượng.” 
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Trong bài kinh này có đề cập đến tiền kiếp của 
vua A Dục.  Khi vua còn là một cậu bé, một hôm 
gặp được đức Thế Tôn và thầy A Nan trên đường ra 
ngoài đi khất thực, cậu bé này với tâm cung kính, đã 
vốc một nắm đất dâng lên đặt vào trong bình bát 
của đức Thế Tôn cúng dường. Tôn giả A Nan thấy 
vậy bèn lên tiếng: “Tại sao con lại lấy đất đặt vào 
bình bát? Chiếc bát này dùng để đựng thức ăn!”. 
Đức Phật biết được đứa bé phát tâm thanh tịnh, bèn 
nói: “Để cho cậu bé được cúng dường”. Vua A Dục 
vì tiền thân dùng tâm thanh tịnh cúng dường, nên 
đời sau được làm vua thống lãnh đất nước Ấn Độ, 
kinh điển đều ghi chép lại, cúng dường dù chỉ một 
nắm đất nhỏ nhoi, nhưng được phước báu làm vua 
cai trị cả một vương quốc. 

Cô gái nghèo đúng thật là nghèo xơ xác, khi có 
người vo gạo, họ sẽ bỏ nước ấy đi, nhưng cô gái lấy 
chiếc bình sành đến hứng. Tuy vậy, có khi lại không 
hứng được, nên thường xuyên chịu đói khát. Nhưng 
Ca Diếp tôn giả nói: “Không sao đâu! Nước vo gạo 
cũng rất quý”. Cô gái cung kính cúng dường, sau đó 
được sanh lên cõi trời. 
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Câu chuyện này nội dung chủ yếu dạy chúng ta 
tâm thanh tịnh cúng dường mới quan trọng, được 
phước báu nhiều ít không phải ở chỗ phẩm vật cúng 
dường ít hay nhiều. 

Chúng ta cùng nhau tinh tấn! 

Phước Nghiêm - 04.01.2014 
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BÀI 3: VUA A DỤC DÂNG NỬA TRÁI AM 
MA LA CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG 

Kính chào quý Thầy, quý Cô, cùng quý vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi muốn cùng quý vị chia sẻ câu 
chuyện trong kinh Phật, câu chuyện này được trích 
từ Kinh Đại Trang Nghiêm Luận, thuộc Đại Chánh 
Tạng quyển số 4, trang 283a - 284c.2  

Câu chuyện này kể về vua A Dục dâng nửa trái 
am ma la lên cúng dường chư Tăng. 

Khi đức Phật còn tại thế, xứ Ấn Độ chưa được 
thống nhất, còn bị phân chia thành nhiều nước lớn 
nhỏ khác nhau. Cho đến sau khi đức Phật nhập Niết 
Bàn, vua A Dục mới thống nhất được đất nước. Lúc 
trước, đức vua vì muốn đất nước không còn bị phân 
chia, nên đã giết rất nhiều người, máu chảy thành 
sông, nên vua bị mọi người gọi là “Hắc A Dục”; 
Nhưng sau đó đức vua nhờ tin phụng Phật pháp, hộ 

                                                 
2 xem thêm Kinh A Dục Vương quyển 5 “phẩm nhân duyên cúng dường nửa trái am 
ba la đến chư Tăng”. Đại Chánh tập 50, trang 147c13-149b17. 
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trì Phật giáo, nhân dân lại tôn xưng ngài là “Bạch A 
Dục”. Khi còn sinh tiền, ngài có oai lực rất lớn, 
quyền cao chức trọng, nhưng khi về già lại bị đối xử 
lạnh nhạt, muốn làm gì cũng bị sự kiềm hãm của 
thái tử và chúng đại thần. Câu chuyện này kể lại 
giai đoạn về già của vua A Dục. 

Trong kinh có ghi lại: “Khi mang trọng bệnh, 
trong tình trạng hiểm nguy, tiếng nói bị mất giá trị, 
chẳng ai muốn nghe, mệnh lệnh truyền xuống 
không ai tuân theo. Cho nên, phải biết quý trọng 
thân thể lúc còn khỏe mạnh, việc gì cần làm phải 
gấp rút làm ngay.” 

Chuyện kể rằng, khi đại hộ pháp A Dục Vương 
lâm trọng bệnh, muốn dâng tất cả tài vật có được để 
cúng dường Tăng chúng, ngài ra lệnh cho đại thần 
mang các loại trân bảo đến. Nhưng họ quyết không 
tuân theo, cuối cùng đức vua chỉ có được một nửa 
trái am ma la (không được một trái, mà chỉ được 
một nửa trái), thành tâm dâng lên cúng dường chư 
Tăng. Vì thế đức vua bèn triệu tập triều thần và hỏi 
họ rằng: “Bây giờ ai là quốc vương? Nên nghe lời 
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của ai?” 

Chúng đại thần: “Chỉ có oai đức của đại vương 
thống trị toàn dân, mệnh lệnh mới lan truyền khắp 
cõi Diêm Phù Đề.” 

Vua A Dục nghe xong, nói một bài kệ, đại ý 
như sau: “Các ông ai cũng đều gọi ta là đại vương, 
nói trẫm hạ lệnh đều tuân hành; Nhưng đây chẳng 
qua là thuận tùng để làm vui lòng trẫm, nên mới cố 
ý nói những lời như thế. Những lời các ông nói đều 
là giả dối, mệnh lệnh của ta giờ đây đã vô hiệu, 
không còn được thực thi, không còn quyền quyết 
định, bây giờ chỉ còn nửa trái am ma la này nghe 
theo mệnh lệnh của trẫm mà thôi. 

Cái gọi là giàu sang quyền thế, rốt cuộc cũng 
tầm thường tệ hại đến thế này. Thật là đáng thương, 
khiến người chê trách; chẳng khác nào dòng thác từ 
đỉnh núi đổ xuống, chảy xiết vô cùng. Cũng như thế, 
phú quý và quyền lực cũng không thể đứng yên. Ta 
tuy là một quốc vương, nhưng trong phút chốc đã 
biến thành kẻ nghèo cùng, cái nghèo đói mà người 
đời sợ nhất, trong phút chốc đã tìm đến ta rồi.” 



BÀI 3: VUA A DỤC DÂNG NỬA TRÁI AM MA LA CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG  33 

 

 
 

Vua A Dục nói lên đoạn kệ, lại ca ngợi những 
lời giáo huấn của đức Thế Tôn chân thật không sai, 
đức vua lại nói tiếp một đoạn kệ khác: “Phú quý tuy 
có lúc vô cùng huy hoàng rạng rỡ, nhưng rồi sẽ có 
ngày suy tàn đổ nát; con người ở đời ai cũng đeo 
đuổi theo phú quý, chán ghét nghèo đói. Đây chính 
là lời của đức Thế Tôn đã từng dạy, thật không giả 
dối! Trước đây mỗi lần, trẫm tùy theo ý muốn mà 
ban mệnh lệnh. Chỉ cần mở lời, không một ai không 
theo, đến cả trời đất, quỷ thần cũng phải vâng theo 
mệnh lệnh của trẫm, không người nào dám chống 
đối. 

Nhưng giờ đây, mọi người đều không còn nghe 
theo lệnh của trẫm, chẳng khác nào dòng nước chảy 
vào núi, nước không thể tràn qua được, mà còn bị 
dội ngược trở lại, tạo nên những con sóng. Trẫm đã 
đối diện với sự thất bại, chẳng khác nào sự cản trở 
của ngọn núi, ngăn cản khiến cho mệnh lệnh của 

trẫm không còn tác dụng. 

Xưa kia lời của trẫm thốt ra, có ai dám trái 
phạm. Chưa từng có kẻ ác bá, trộm cướp, kẻ địch 
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nào dám làm trái ý, chống lại trẫm. Những người 
sống trên trái đất này, không ai dám chống đối với 
trẫm, bất kể nam nữ hay già trẻ, không ai không 
cung kính phục tùng lệnh của trẫm; những ai chống 

đối, trẫm tiêu diệt. Gặp người nghèo khó, đặc biệt là 
người bệnh trẫm đều an ủi, và tận tâm ra sức giúp 
đỡ. 

Thế nhưng giờ đây khi phước đức của trẫm đã 
hết, không ngờ trẫm lại lâm vào tình cảnh này, 
nghiệp nghèo khó đã tìm đến trẫm,.  

Trẫm là A Dục Vương cai quản trăm họ mà! 
Tại sao phải chịu lấy cảnh khổ đau này? Chẳng 
khác nào thân câyA du già (tên của một loại cây) bị 
chặt ngang tận gốc, khiến cho hoa, lá, cuống và 
cành toàn bộ đều bị khô rụng. Trẫm giờ đây cũng 
thế! Phú quý chỉ là huyễn hóa nào có tồn tại được 
lâu.”  

Đức vua quay đầu nhìn thầy thuốc đang đứng 
bên cạnh, rồi nói với ông ta: “Đúng là Vinh hoa làm 
cho con người cảm thấy nhàm chán! Nó chỉ tồn tại 
tạm thời trong thoáng chốc mà thôi, như tia sáng 
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của sấm sét, xẹt qua rồi biến mất, cũng như ngọn 
lửa nhanh chóng vụt tắt, chẳng khác nào lỗ tai con 
voi không ngừng dao động, như lưỡi của rắn độc 
không nằm yên được; Cũng như giọt sương mai, khi 
mặt trời xuất hiện là tan biến, phú quý cũng thế, 
nào có tồn tại bền lâu. Trẫm đã từng nghe qua một 
bài kệ, có đại ý như vầy: “Lợi ích của phú quý khó 
dừng lại, nhẹ trôi bồng bềnh không đứng yên, người 
có trí tuệ cần hiểu sâu sắc, không nên ngã mạn 
phóng túng; Những hành nghiệp mà đời này đã gây, 
sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Cần phải tư duy cẩn thận, 
cần phải làm gì để đời này và cả đời vị lai thật sự 
được lợi ích? Phải tìm hiểu cho cặn kẽ, rồi nỗ lực 
tinh tấn tu tập.” 

Người được phước báu giàu sang, nếu chỉ biết 
bo bo gìn giữ, keo kiệt, không dám bố thí, dù có 
dùng trăm phương ngàn kế để bảo vệ đi nữa, cuối 
cùng của cải cũng bị tan biến, mất mát. Khi còn 
giàu sang, phải biết phú quý thay đổi khó lường, 
cũng như khi con rắn di chuyển uốn éo không thẳng, 
dấu vết ấy khó mà đo, khó mà nắm bắt, sự biến đổi 
của phú quý cũng thế. Nếu người biết quan sát, thì 
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nên biết tận dụng ngay từ khi còn khỏe mạnh, 
nhanh chóng tu tập vun bồi phước đức. 

Nếu một mai thân thể dù có bệnh tật, nhưng 
trong tâm vẫn phải chuyên cần gieo trồng cội phước, 
đừng bị thân thể hạn chế việc tu tập phước đức. 

Người thân biết được người bệnh sắp ra đi, tuy 
người bệnh có nhiều của cải, muốn bố thí nhưng có 
được đâu (vì những người khác đang chờ thừa kế tài 
sản đó, lúc này có muốn làm gì cũng khó mà thực 
hiện được như ý muốn). 

Do đó, tiền bạc kiếm được trong khi còn khỏe 
mạnh an tường, gặp được cơ hội gieo trồng ruộng 
phước, chúng ta cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ 
hội, nhanh nhanh bố thí, cúng dường. Không kể là 
thân thể tráng kiện hay lúc có bệnh, chúng ta cần 
phải tích cực thực hành bố thí, bình đẳng không tính 
toán. Có người đợi đến lúc sắp lâm chung, mới nghĩ 
đến vun bồi chút ít công đức, có lúc không còn kịp 
nữa rồi. Ngược lại, cố gắng tìm đủ mọi cách để chất 
chứa tài sản, tài sản này nếu không biết cách sử 
dụng chúng, chúng sẽ mang đến vô số tai họa. 
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Con người khi sắp chết, tài vật tiếng tuy là của 
họ, nhưng khi họ muốn làm việc thiện, mong được 
bố thí, những người thân xung quanh, vợ con đều 
làm ngơ hay tránh né họ, nên tâm nguyện của người 
sắp ra đi khó được mãn nguyện. 

Lúc ấy, vua A Dục xuống tóc, khoác lên thân 
chiếc áo đầy vết dầu hoen ố, lôi thôi lếch thếch, ốm 
yếu đến không thể diễn tả, toàn thân run rẩy, hơi thở 
hổn hển, đau đớn hướng về nơi mà đức Thế Tôn 
nhập Niết Bàn, gắng gượng hết sức để chắp tay, 
tưởng nhớ đến công đức của Như Lai, nước mắt 
chảy dàn dụa, vua nói lên một đoạn kệ như thế này: 
“Bạch đức Thế Tôn! Đây là cái lạy cuối cùng con 
đảnh lễ Người. Ngày xưa đức Thế Tôn từng căn dặn 
lấy ba loại pháp giả tạm để đổi lấy ba món pháp 
chân thật (ba loại tài tức chỉ vật chất, thân thể và 
sinh mạng; chính là dùng tiền tài giả tạm của thế 
gian để đổi lấy công đức pháp tài. Dùng phước báu 
hữu lậu, sắc thân vô thường để đổi lấy pháp thân 
công đức. Dùng tính mạng mong manh của thế gian 
để đổi lấy huệ mạng kiên cố hằng tồn.) 
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Hôm nay con chắp tay hướng về đức Phật, 
nguyện đem pháp giả tạm để đổi lấy pháp chân thật, 
cũng giống như phá núi đá mà cầu vàng ròng. Dùng 
vật chất không kiên cố này, ngày hay đêm đều một 
mực chỉ cầu pháp chân thật, hôm nay con mang 
phước báu còn dư lại, cung kính dâng lên cúng 
dường ba ngôi Tam bảo. 

Phước báu mà hôm nay con gieo trồng được, 
không mong cầu chuyển sanh làm trời Đế Thích 
hay Phạm Thiên để hưởng phước báu, càng không 
cầu trở lại làm vua ở cõi Diêm Phù Đề. Chỉ cầu 
mong phước báu nhờ bố thí có được này một lòng 
hồi hướng: Nguyện được tùy tâm sở nguyện, tự tại 
giải thoát, sau này muốn làm gì đều không bị sự trở 
ngại, ngăn cản của mọi người, mong được chứng 
đắc thánh quả, thanh tịnh không còn nhơ uế, vĩnh 
viễn thoát khỏi khổ đau.” 

Đức vua muốn dâng nửa trái am ma la lên cúng 
dường Tăng chúng, bèn gọi người hầu cận đến và 
nói rằng: “Ông còn nhớ trước đây trẫm đã từng 
chăm sóc, nâng đỡ cho ông không? Nếu hôm nay 
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ông còn nhớ đến công ơn ấy, xin làm theo mệnh 
lệnh cuối cùng này. Ông hãy mang nửa trái am ma 
la này đến tịnh xá cúng dường Tăng chúng, xướng 
tên của trẫm lên, bạch với chúng Tăng, rằng vua A 
Dục trước lúc lâm chung hướng về đảnh lễ dưới 
chân của chúng Tăng. Và chuyển lời giúp trẫm: 
“Trước đây ở tại Diêm Phù Đề, muốn gì được đó, 
bây giờ quả báo suy bại tìm đến, đã không thể tự 
mình làm chủ, giờ trẫm chỉ có quyền sử dụng vỏn 
vẹn nửa trái am ma la mà thôi (không còn gì khác, 
chỉ có nửa quả), cúi mong Tăng chúng thương xót, 
tiếp nhận nửa trái này làm phẩm vật cúng dường 
cuối cùng, nguyện cho đời sau trẫm được phước báu 
lớn hơn, và cầu mong tất cả chúng sanh đừng như 
trẫm, không được làm chủ lúc lâm chung.” 

Lúc ấy người hầu tuân theo mệnh lệnh của vua 
A Dục, lập tức mang nửa trái am ma la đến nơi 
chúng Tăng đang cư trú, đối trước chúng Tăng đảnh 
lễ dưới chân của từng vị xong, chắp tay thưa rằng: 
“Vua A Dục đảnh lễ dưới chân của Tăng chúng.” 
Đây là cái lạy cuối cùng của đức vua, vừa cất tiếng, 
người hầu cận đã khóc nức nở, đến nỗi không thể 
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nói nên lời, ông ta mang nửa trái am ma la ra cho 
chúng Tăng xem, rồi nói một đoạn kệ: “Quốc 
vương trước kia thống trị toàn thiên hạ, cai quản 
người trong bốn biển không ai dám chống đối lại 
mệnh lệnh của ngài; chẳng khác nào mặt trời vào 
ban trưa, cái nắng chói chang có thể chiếu sáng 
khắp đại địa. Một khi phước báu hết, nghiệp báo tự 
tìm đến. Sự trêu ngươi của nghiệp lực, đưa lại đủ 
thứ tang tóc, vinh hoa phú quý sẽ không còn, chẳng 

khác nào mặt trời sắp xuống núi (vốn là mặt trời 
đứng bóng, bây giờ là mặt trời lặn). 

Đức vua giữ trọn niềm tin cung kính và dâng 
nửa trái am ma la lên cúng dường Tăng chúng, với 
mong muốn dùng cảnh tượng vô thường này, giúp 
cho mọi người có thể lĩnh hội sâu sắc rằng: vinh hoa, 
thế lực, giàu sang đều phải chịu sự chi phối của vô 
thường, không đáng nương tựa.” 

Chư vị Tỳ kheo ,Thượng tọa nghe người hầu 
nói xong bài kệ, ai nấy đều cảm thấy xót xa cho 
cảnh ngộ của vua A Dục, mọi người khởi tâm 
thương xót, nạp thọ phẩm vật cúng dường của vua, 
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rồi nói với đại chúng rằng: “Chúng ta nên sanh tâm 
nhàm chán, trong kinh có lưu lại lời của đức Thế 

Tôn: ‘Khi thấy người khác suy tàn hoạn nạn, chúng 
ta phải biết khởi tâm xa lìa’. Người có lương tâm, 
thấy người như thế, chẳng ai mà không xót thương, 
có ai còn ham muốn?”, rồi nói một đoạn kệ: “Vị 
vua có tâm mạnh mẽ vui vẻ bố thí nhất chính là vua 
A Dục, quốc vương vô cùng dõng mãnh, như con 
voi chúa trong loài cầm thú. Ngày xưa vua A Dục 
giàu có nhất ở cõi Diêm Phù, có quyền uy rất lớn, 
muốn gì được đó, thế nhưng giờ đây phải chịu sự 
quản lý của đại thần và sự ngăn cản của thái tử, đã 
bị mất tự do. Tất cả đều bị hạn chế, chỉ còn lại nửa 
trái am ma la là tự quyền quyết định mang đến 
cúng dường Tăng chúng mà thôi. 

Trong quá khứ giàu có không ai có thể sánh 
bằng, không thiếu vật gì, lúc ấy sanh khởi tâm kiêu 
mạn tự cao, tất cả giờ ở đâu? Hạng phàm phu chúng 
ta cần phải quán sát tình cảnh như thế này, để sớm 
tu tâm dưỡng tánh, đề phòng cảnh tỉnh. 

Phú quý hôm nay đã không còn, chỉ còn sót lại 
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nửa trái, là bài học quý giá, khiến cho các thầy Tỳ 
kheo sanh tâm xa lìa.”  

Lúc ấy trong Tăng chúng, có một thầy Tỳ kheo 
đưa ra ý kiến: “Vật cúng dường chỉ được nửa trái 
am ma la, nhưng đại chúng lại đông vô số, bây giờ 
chúng ta mang nửa trái ấy nghiền ra thành bột để 
nấu súp, đại chúng cùng thưởng thức.” Rồi nói tiếp: 
“Đây là phẩm vật cúng dường cuối cùng của đại thí 
chủ vua A Dục, đây là bài học quý giá, giúp chúng 
ta hiểu được tất cả tài vật ở thế gian đều không tồn 
tại. Nên đức Thế Tôn có dạy: ‘Mang những thứ phú 
quý giả tạm ở thế gian, đổi lấy pháp tài vững bền 
công đức của xuất thế gian; Lấy sắc thân giả tạm, 
đổi lấy pháp thân kiên cố, dùng tính mạng mong 
manh đổi lấy trí tuệ kiên cố’. Quốc vương! Người 
nên sanh tâm vui mừng, dùng tài sản giả tạm này để 
đổi lấy cái công đức chân thật, chỉ có phước báu 
mới có thể sát cánh theo ngài đến kiếp sau. Nên 
trong mọi lúc, mọi nơi cần phải dõng mãnh phát 
tâm bố thí, cúng dường, không vì một lý do gì mà 
bỏ quên.” 
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Câu chuyện này có nhiều điểm chúng ta cần 
khắc ghi: Con người khi về già, trí nhớ không đủ 
sáng suốt, sự hiểu biết trước đây học được, bây giờ 
không còn nhớ. Ngày xưa thân thể tráng kiện, có 
người thích dùng sức mạnh có được, mang dao 
chém giết kẻ thù, Bây giờ, bước đi không vững, 
phải nhờ vào cây gậy. Cho dù có nhiều tài sản, thân 
không còn tự chủ, muốn đi đến đâu, cần phải có 
người đi cùng nâng đỡ, quyền thế đều không còn. 
Sức khỏe, người thân bây giờ ở đâu?, tất cả đều 
không còn; “sùng cao tất đọa lạc, hợp hội yếu 
đương ly” có nghĩa là “giàu rồi cũng nghèo khó, có 
hợp thì sẽ có tan”, chúng ta cần phải biết trân trọng 
những lúc còn có thể làm chủ được. Sức khỏe còn 
tốt, cần phải làm việc lành, gieo trồng phước đức, 
vun bồi trí tuệ, đừng đến muộn rồi hối tiếc. 

Chúng ta cùng nhau sách tấn! 

Phước Nghiêm - 05.10.2013 
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BÀI 4: NGƯỜI TIN TAM BẢO LÀ NGƯỜI 
GIÀU CÓ NHẤT 

Kính chào quý Thầy, quý Cô, cùng quý vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị câu 
chuyện được trích từ Kinh Đại Trang Nghiêm Luận, 
thuộc Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 267c - 268b.3  

Người tri túc tuy thiếu thốn vật chất, nhưng lại 
mệnh danh là người giàu có; Còn người không biết 
đủ, vật chất tuy sung túc, nhưng lại là người nghèo 
túng. Nếu có được viên mãn thánh trí, thì mới đích 
thực là người giàu có! 

Ngày xưa có vị cư sĩ, mọi người đều chế giễu 
ông là người nghèo khó. Vị cư sĩ này tuy bị khinh 
chê, nhưng ông không để trong lòng. Ông lấy lời tán 
thán thiểu dục tri túc của đức Phật làm niềm vui, 
tùy thuận vào thực tướng của các pháp mà nói bài 
kệ: “Vô bệnh đệ nhất lợi, tri túc đệ nhất phú, thiện 

                                                 
3 xem thêm Đại Trí Độ Luận quyển 98, phẩm Tát-đà-ba-luân. Đại Chánh tập 25, 
trang 741c13-15. 
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hữu đệ nhất thân, Niết bàn đệ nhất lạc”. Nghĩa là 
không bệnh hoạn là may mắn nhất. Biết đủ là giàu 
có nhất. Thiện tri thức là nơi cần thân cận nhất. 
Niết bàn tịch tịnh mới thực sự là cảnh giới an lạc 
nhất. 

Vị cư sĩ nói xong bài kệ, rồi nhìn vào những 
người chế giễu ông và nói: Đúng như lời của đức 
Phật dạy, người biết đủ là người giàu có, tại sao quý 
vị lại nói ngược lại, cho rằng tôi là kẻ bần cùng? 

Vị cư sĩ lại nói một đoạn kệ có nội dung như 
sau: “Nếu người có vô số tài bảo, giàu đến không 
thiếu một món tài sản nào, nhưng nếu không tin vào 
ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng có thể nói đó là người 
bần cùng. Nhưng một người tuy không có một món 
bảo vật hay tài sản nào để nuôi thân, nhưng người 
đó có niềm tin vững vàng nơi Tam bảo, có thể gọi 
đây là người giàu có. 

Tôi hôm nay kính phụng Tam bảo, lấy niềm tin 
Tam bảo làm báu vật hiếm có, thì các người có lý 
do gì mà nói tôi là người nghèo nhất? Trời Đế Thích, 
trời Tỳ Sa Môn (trời Tỳ Sa Môn là vị Đa Văn Thiên 
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vương, ở phía bắc trong Tứ thiên vương), vốn có vô 
số bảo vật quý hiếm, nhưng lúc họ bố thí lại không 
dám mang hết tài vật bố thí cho chúng sanh. Trong 
lòng của tôi rất vui vì biết đủ, đối với tiền tài không 
có một chút tâm niệm tham trước, cho nên thứ gì tôi 
cũng có thể bố thí. 

Người giàu có trong kho chất chứa đủ các thứ 
trân bảo, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chiếm 
đoạt, nếu gặp phải nạn lũ lụt, bão táp hay trộm 
cướp,. 

Một khi tài bảo không cánh mà bay, trong tâm 
sẽ rất khổ đau, lúc ấy dù gặp được thầy tài, thuốc 
tốt đi chăng nữa cũng không thể nào trị lành nổi. 

Tôi lấy niềm tin Tam bảo làm của báu, thì 
không ai có thể chiếm đoạt hay giành giật được, 
trong lòng tôi luôn được thanh thản, an định và vui 
vẻ, không có gì để ưu sầu, khổ não.” 

Vị cư sĩ lại nói tiếp một đoạn kệ khác: “Cần 
phải hiểu rõ, giả như có người nuôi đủ voi, ngựa, 
trong kho chất đủ bảy món báu, nhưng vẫn không 
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biết đủ, người như thế là người thiếu thốn, cho nên 
đức Phật luôn luôn dạy biết đủ là giàu có nhất”. 

Nghe xong lời nói của vị cư sĩ, mọi người đều 
khen ngợi lời nói ấy rất chí lý, đây là người đại trí 
tuệ, là bậc đại trượng phu. Nên đồng thanh nói rằng: 
“Từ nay về sau, nếu có người tuy không có tài bảo, 
nhưng họ có niềm tin Tam bảo kiên cố, nếu gặp 
người như thế, chúng ta nên gọi họ là người giàu 
có.” 

Khốn khó lắm mới kiếm được tiền tài, nhưng 
chỉ phục vụ cái vui của thế tục hoặc là chăm lo gia 
đình, để người thân không phải bị thiếu thốn, tất cả 
chỉ mang lại niềm vui trong đời này mà thôi. 

Trong khi đó, tin Tam bảo là pháp tài, bảo vật 
vô cùng thù thắng như thế, có thể mang đến vô 
lượng tài bảo nhiều đời ở cõi người cõi trời; Tùy 
tâm muốn bao nhiêu cũng được như ý, thế mới biết 
chánh tín mới là báu vật lớn nhất. 

Có được niềm tin đối với Tam bảo làm pháp tài, 
dù chịu sanh tử trong tam giới, nhưng vẫn an vui tự 
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tại, không bị phiền não chi phối, không như những 
món châu báu bình thường, không ngừng mang đến 
tai họa và lo âu. Không kể là ngày hay đêm đều 
không ngừng lo lắng, sầu não, luôn ám ảnh bị người 
chiếm đoạt. 

Kinh có dạy: “Tiền tài có tám mối nguy hiểm 
(Thứ nhất, bị quan phủ tịch thu; thứ hai, bị cướp giật; 
thứ ba, bị lửa thiêu không lường trước được; thứ tư, 
bị nước cuốn trôi; thứ năm, sợ oan gia trái chủ đến 
đòi; thứ sáu, ruộng vườn không canh tác, bỏ phế, 
không thu hoạch được; thứ bảy, không biết kỹ xảo 
buôn bán, không biết giữ hòa khí trong kinh doanh, 
nên không kiếm được lợi nhuận; thứ tám, con cái hư 
hỏng đam mê cờ bạc, phung phí tiền tài của gia 
đình). Cũng chính vì tham đắm theo tiền tài quá 
mức, nên đời đời chịu khổ liên miên. 

Nhờ có niềm tin kiên cố nơi Tam bảo - tín tài, 
nên có thể đạt được trì giới tài (nhờ tin sâu nơi Tam 
bảo, mới thực hành theo lời chỉ dạy, không làm việc 
phi pháp và tạo nghiệp bất thiện. Nhờ đó có được 
tín tài nơi Tam bảo, tiến thêm bước nữa là đắc được 
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trì giới tài), cũng có thể đắc được bố thí tài, thiền 

định tài và trí huệ tài; Nếu như không có chánh tín, 
thì làm sao sanh khởi được những món pháp tài 
khác? Cho nên nói, tín tài là quan trọng nhất. 

Chính bởi vì tôi có pháp tài, nên mới có thể 
đứng trước mọi người tự xưng là người đại phú; là 
nhờ tôi đã nhiều đời kiếp không ngừng tích lũy 
thiện nghiệp, cho nên hôm nay mới có niềm tin 
vững chãi nơi thiểu dục tri túc. 

Vị cư sĩ lại nói tiếp một đoạn kệ, có đại ý như 
sau: Chính bởi vì đối với Tam bảo, có niềm tin thâm 
sâu nơi nhân quả, cho nên không làm bất kỳ nghiệp 
ác, tất cả công đức đều bắt nguồn từ chánh tín làm 
gốc mà thành đạt, chỉ có niềm tin mới gặt hái được 
muôn vàn công đức. 

Nước chảy nhanh chẳng khác nào mũi tên bắn, 
có đủ chánh tín cũng giống như nước sông cuồn 
cuộn trôi gấp rút ra biển lớn và mũi tên không khác, 
di chuyển rất nhanh, khiến cho tâm nguyện vô cùng 
nhanh chóng hướng về thiện pháp, đạt đến mục đích 
(có đầy đủ chánh tín cũng sẽ nhanh chóng như dòng 
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nước chảy xiết, rất nhanh thành tựu được thiện pháp 
đạt đến mục tiêu). 

Ai có thể vĩnh viễn giữ được tài sản đồ sộ, có 
thể vượt qua được sự giàu có khổng lồ của tín tâm 
như vậy? 

Người ở trong nhân gian tuy có được tài sản, 
nhưng một khi trắng tay liền trở thành kẻ nghèo 
cùng khốn khổ, đến lúc mạng chung, tất cả phải vứt 
lại ở thế gian chỉ một thân đối diện với cái chết, 
không có vật quý nào có thể mang theo bên cạnh, 
cùng đi đến thế giới bên kia. 

Chỉ có niềm tin vào Tam bảo mới vĩnh viễn tồn 
tại không bị tiêu tán, niềm tin ấy luôn kề vai sát 
cánh, mãi mãi, cho đến vô số kiếp về sau vẫn luôn 
được an lạc. 

Con người ở đời vì chỉ biết tích lũy tiền tài, sẽ 
bị tiền tài nhấn chìm trong tham đắm;  Còn pháp 
tài chánh tín Tam bảo, sẽ không có tình trạng nhiễm 
trước, bởi vì niềm tin Tam bảo thì chỉ sanh khởi hoa 
trái của an vui. 
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Trong tất cả tài bảo, chỉ có chánh tín Tam bảo 
là bảo vật cao quý nhất, đây là sự thật hiển nhiên, 
chính là lời giáo huấn của đức Phật. 

Chính vì thế, tôi không phải là người nghèo 
cùng, bởi vì pháp tài chánh tín Tam bảo luôn có 
trong tôi, đây là loại tín tài thù thắng nhất, những 
món báu khác không thể sánh bằng. Chỉ có chánh 
tín mới là bảo vật giá trị, mới đích thực là tài bảo. 

Nếu lấy chánh tín thực hành bố thí, thì những 
tài vật ở thế gian và công đức ngày càng được tăng 
trưởng. Nếu không lấy chánh tín để bố thí, thì dù có 
được phước báu đi nữa cũng sẽ không tăng trưởng, 
mà ngày càng bị tổn thất dần.  

Câu chuyện này có nhiều điểm chúng ta đáng 
ghi nhớ. 

Người đời có câu: “lòng người không biết đủ, 
như rắn nuốt voi”, “tri túc thường lạc”, biết đủ xác 
thực là người giàu có. Những thứ tiền tài ở thế gian 
chỉ mua được trò vui trong cuộc sống hiện tại, còn 
công đức của pháp tài có thể đưa người đến vô 
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lượng kiếp được phước lạc. 

Tiền tài của thế gian vô thường biến mất, dễ 
dàng tiêu tan. Con người thường lo sợ bị nước trôi, 
lửa cháy, động đất chôn vùi, hay càng sợ hãi hơn là 
bị cướp giật, nhưng công đức pháp tài thì không cần 
phải lo sợ như thế, người tu tập thiện pháp, pháp tài 
luôn dõi theo bên cạnh, không cần phải lo sợ bị lấy 
mất. 

Trong Đại Trí Độ luận có nói: “Nghèo cùng có 
hai loại: thứ nhất là thiếu thốn vật chất, thứ hai là 
thiếu phước. Vật chất thiếu thốn không có gì phải 
xấu hổ, phước mỏng mới khiến cho chúng ta phải 
hổ thẹn! Vật chất thiếu hụt, người tốt cũng có, 
nhưng thiếu công đức, người tốt không thể thiếu”. 
Người tốt không nhất định là người có tiền tài, 
nhưng đó chắc chắn là người có đức, có câu nói: 
“đạo tâm chi trung hữu y thực, y thực chi trung vô 
đạo tâm”. Nếu một người có đạo tâm kiên cố, tinh 
tấn tu học thiện pháp, tự nhiên sanh phước đức, 
không cần phải lo lắng thiếu thốn thức ăn đồ mặc; 
ngược lại, nếu một người bị tham đắm vật chất, sẽ 
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dễ dàng bị mất đạo tâm. 

Chúng ta cùng nhau phấn đấu. 

Phước Nghiêm - 11.05.2013 
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BÀI 5: THAM CẦU TIẾNG TĂM LỢI 
DƯỠNG, CHƯỚNG NGẠI ĐƯỜNG TU 

Kính chào quý Thầy, quý Cô, cùng quý vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi cùng quý vị chia sẻ câu chuyện 
được trích trong Kinh Đại Trang Nghiêm Luận 
thuộc Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 292c - 293b.4  

Tham cầu tài vật cúng dường sẽ làm chướng 
ngại đường tu, một khi tiếng tăm lợi dưỡng bị cắt 
đứt, cần phải tư duy quán sát trong lòng có sanh tâm 
sân hận hay không? 

Quá khứ nghe kể rằng, có vị Tỳ kheo an trú 
trong rừng, bất kể là người thành thị hay ở thôn làng 
hẻo lánh, mọi người đều đua nhau kéo đến muốn 
được cúng dường thầy Tỳ kheo ấy, khiến cho những 
thầy Tỳ kheo khác sanh lòng đố kỵ, nên càng sanh 
tâm hủy báng thầy Tỳ kheo ấy. Chúng đệ tử của 
thầy nghe những lời phỉ báng như thế, bèn bạch với 

                                                 
4 xem thêm Pháp Uyển Châu Lâm, Đại Chánh Tạng quyển 53, trang 984b14 – c4. 
Phật Tạng Kinh, Đại Chánh Tạng quyển 15, trang 788c14 - 28. 
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thầy mình rằng: “Sư phụ! Sư phụ! có những thầy Tỳ 
kheo phỉ báng Thầy.” 

Người thầy sau khi nghe những lời chê bai như 
thế, không những chẳng sanh lòng bực tức, mà 
ngược lại còn mời những thầy phỉ báng ấy đến chùa, 
dùng lời ôn hòa an ủi vỗ về khuyên bảo họ, thầy 
còn lấy những loại y phục tốt nhất cúng dường 
người đã từng phỉ báng mình. 

Chúng đệ tử thấy tình cảnh như thế, bèn bạch 
với thầy: “Những người hủy báng thầy là kẻ thù của 
chúng ta, tại sao thầy lại an ủi, động viên họ, lại lấy 
những loại y phục thượng hạng cúng dường cho 
họ?” 

Người thầy đáp: “Những người chê bai chính là 
ân nhân của ta, cho nên ta phải cúng dường.” Và nói 
đoạn kệ có đại ý như sau: “Cũng như mưa đá làm hư 
hoại ruộng lúa, nếu lúc ấy có người giúp bảo vệ 
ruộng lúa, người làm ruộng sẽ vô cùng vui mừng, 
tất nhiên sẽ mang tài vật hay vải quý đến để báo ân 
người ấy. 
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Tiếng tăm lợi dưỡng cũng như mưa đá vậy, sẽ 
làm hư hoại thửa ruộng công đức của ta. Có người 
hủy báng ta kịp thời, khiến cho người đến cúng 
dường tài vật cho ta được giảm đi. Người khinh chê 
ta chính là người bạn tốt của ta, không nên xem họ 
là kẻ thù; Họ giúp ta ngăn che mưa đá tiếng tăm lợi 
dưỡng, cho nên ta cần phải biết ơn và báo đáp ân 
đức của họ. 

Mưa đá chỉ làm hư hại trong một đời, nhưng 
tiếng tăm lợi dưỡng sẽ làm hư hại trong nhiều đời; 
Mưa đá chỉ làm hao tổn vật chất, nhưng nếu tham 
cầu danh lợi sẽ làm tan nát đường tu, công đức pháp 
tài sẽ ly tán. 

Mưa đá làm tổn hại mùa màng, nhưng không 
hư hại hoàn toàn, nếu vì ham cầu tiếng tăm lợi 
dưỡng, thì công đức sẽ mất hết. Cũng giống như Đề 
Bà Đạt Đa bị mưa đá của danh lợi phá hoại, nguyên 
nhân do ông ta mê theo danh tiếng lợi dưỡng, đưa 
đến hậu quả không còn sót mảy mún thiện pháp, mà 

ác pháp lại quá mạnh, nên lúc lâm chung lập tức bị 
rơi vào ác đạo. 
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Tai họa do tiếng tăm lợi dưỡng mang đến còn 
hơn cả lửa dữ, hơn cả chất độc và các loài hổ báo. 
Người có trí tuệ sau khi tư duy quán chiếu, họ thà 
rằng để cho lửa dữ, chất độc, sư tử, cọp và sói làm 
hại, quyết không để cho tiếng tăm lợi dưỡng làm hại. 
Người thiếu trí tham trước tiếng tăm lợi dưỡng, 
không nhìn thấy được sự độc hại của chúng, mong 
cầu được danh tiếng lợi lộc sẽ khiến cho con người 
cách xa con đường thánh, thiện hành bị hủy diệt 
không thể sanh khởi. Đức Phật đã đoạn trừ tận gốc 
của phiền não, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu của 
phiền não đều diệt tận, công đức đã tròn đầy viên 
mãn, còn phải tránh xa danh lợi, huống chi là kẻ 
phàm tục chưa đạt đến thánh đạo, thì cần phải tránh 
càng xa mới phải!” 

Người thầy đứng trước, dùng tiếng sư tử hống, 
nói với đại chúng: “Đừng để tiếng tăm lợi dưỡng 
đến gần tôi, tôi sẽ tránh xa chúng. Người có trí tuệ, 
có đạo tâm, ai lại thích thú tiếng tăm lợi dưỡng chứ? 

Danh tiếng lợi lộc quấy nhiễu định tâm, tai hại 
mang đến còn hơn kẻ thù, chẳng khác nào đại lực sĩ 
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dùng sợi dây thừng để giết người, làm cho người 
phải thịt nát xương tan mới chịu buông thả. 

Tiếng tăm danh vọng còn độc hại hơn cả sợi 
dây thừng kia, không những cắt đứt lớp da trì giới 
bên ngoài, mà còn làm nát lớp thịt thiền định bên 
trong, lại bẻ gãy xương trí tuệ, cho đến hủy diệt đến 
tận cốt tủy thiện tâm. Chẳng khác nào đứa bé ngây 
ngô đưa tay bóc lửa bỏ vào miệng, chẳng khác gì cá 
nuốt phải lưỡi câu, hay chim bị mắc lưới, các loài 
cầm thú bị rơi vào cạm bẫy đều do thích cái mùi vị 
thơm ngon. 

Tỳ kheo tham danh lợi, so với những đứa trẻ 
ngây ngô, những loài cầm thú có gì khác nhau? 
Hưởng lợi không được bao nhiêu, mà phải ngậm 
chịu đắng cay, đau khổ quá nhiều! 

Những thứ lừa dối xảo trá, những lời ngon ngọt 
hoa mỹ, những người trong tâm mê đắm theo tiếng 
tăm lợi dưỡng, thích ở những nơi ồn ào náo nhiệt, sẽ 
gieo những hạt giống tai họa và tổn hại. Chẳng khác 
nào người bị bệnh phong, càng gãi càng ngứa; tự 
cao tự đại, phóng dật, tham dục đều do tiếng tăm lợi 
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dưỡng vun bồi mà có. 

Những người nhục mạ tôi, họ đã giúp tôi ngăn 
che kẻ thù tiếng tăm lợi dưỡng, tôi cần phải hết 
lòng cúng dường họ. 

Có được bậc thiện tri thức đáng quý như thế, 
tại sao xem họ là kẻ thù oán? 

Do tham đắm tiếng tăm được lợi lộc, nên 
không còn nghĩ tưởng đến những nơi thanh thản 
tịch tịnh, không kể ngày hay đêm, trong tâm chỉ biết 
hướng ra bên ngoài mong được danh lợi, không biết 
nhàm chán. 

Phải thường xuyên tự hỏi! Y phục tốt ở chỗ nào? 
Thức ăn có gì ngon? Ai là người thân của tôi, ai là 
người bạn tốt? Ai hay dìu dắt hướng dẫn? Ai có thể 
lắng nghe ý kiến của tôi? Cứ như thế tâm niệm cứ 
hướng ngoại trầm tư.  

Tâm ý không thâu nhiếp đánh mất đi sự yên 
tĩnh của tâm, không còn yêu thích nơi yên tĩnh, chỉ 
thích tìm đến nơi đám đông tưng bừng náo nhiệt, là 
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do vì lợi dưỡng là nguyên nhân chính làm mất đi sự 
thanh thản của tâm. 

Không còn hứng thú với pháp thiền định tịch 
tịnh, là vì đã từ bỏ thiền định, người ấy không còn 
được gọi là Tỳ kheo, cũng không xứng được gọi là 
người đệ tử của đức Phật. 

Tại sao nói người ấy tướng mạo bên ngoài 
giống Tỳ kheo, nhưng đích thực không phải là Tỳ 
kheo? 

Như trong Phật Tạng Kinh có nêu lên một ví 
dụ: “Như con dơi, lúc có người muốn đánh bắt chim, 
nó trốn trong hang và nói rằng: “Tôi có răng, tôi 
thuộc giống nòi nhà chuột.” (con dơi còn gọi là con 
chuột bay, có hình dạnh giống con chuột). Đến lúc 
có người bắt chuột, nó lại bay lên không trung và 
nói: “Tôi có cánh, tôi giống chim, tôi giòng họ nhà 
chim.” Kỳ thực chúng không phải thuộc loài chim, 
thân thể lại dơ bẩn không thể kể, chỉ thích sống 
những nơi tối tăm. Người xuất gia phá giới cũng 
như thế, hình dáng tuy giống người xuất gia không 
khác, nhưng phạm giới rồi, không đối trước đại 
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chúng sám hối, trong xã hội cũng không có cống 
hiến gì cho chúng sanh, người như thế không xứng 
đáng gọi là Tỳ kheo, cũng chẳng xứng gọi là Phật tử, 
chẳng khác gì tử thi thiêu xong, còn lại chiếc hòm, 
một chút ích lợi cũng chẳng có!” 

Câu chuyện này có những điều phản tỉnh 
chúng ta, có câu nói: “Trong đạo tâm có y áo và vật 
thực, còn trong y áo và vật thực không có đạo tâm”. 
Nếu một người có đạo tâm, không cần phải bận tâm 
đến chuyện chết đói vì thiếu ăn, nhưng nếu suốt 
ngày tất bật tham cầu mặc đẹp, ăn ngon, người như 
vậy tâm đạo dần dần bị thối thất. 

Câu chuyện hôm nay khuyến khích mọi người 
cùng phấn đấu! 

Phước Nghiêm - 28.09.2013 
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BÀI 6: PHIỀN NÃO CHƯA ĐOẠN TẬN, 
GẶP DUYÊN VẪN SANH KHỞI 

Kính chào quý Thầy, quý Cô, cùng quý vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi cùng quý vị chia sẻ câu chuyện 
được trích từ Kinh Đại Trang Nghiêm Luận trong 
Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 290c - 291a. 

Trong kinh có nói: “Hiện tại phiền não tạm 
thời không sanh khởi, nhưng nếu chưa dứt trừ tận 
gốc của chủng tử phiền não, một ngày nào đó nó sẽ 
hiện hành, cuối cùng sẽ dẫn đến quả khổ, cũng 
giống như cho nước đá vào trong ấm nước đang sôi 
vậy.” 

Ngày xưa nghe kể rằng, có hai thầy trò, mùa 
đông đang ngồi bên lò lửa sưởi ấm, than ở trong lò 
không bốc khói cũng chẳng thành ngọn lửa. 

Người thầy hỏi đệ tử: “Con có nhìn thấy đống 
than kia không? Có phải chúng không có khói mà 
cũng chẳng có ngọn lửa?” 
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Đệ tử: “Dạ con có thấy! Đúng rồi không thấy 
khói bốc lên mà cũng chẳng thấy ngọn lửa.” 

Người thầy nói với đệ tử rằng: “Vậy con cho 
thêm vào một ít củi khô xem!” Đệ tử làm theo lời 
của thầy, sau khi cho củi vào, khói lập tức từ trong 
đám tro tàn kia bốc lên. 

Người thầy lại nói: “Con thổi một lát xem!” 

Đệ tử đặt miệng vào thổi một hồi, lửa đã bén 
củi và cháy rực lên. 

Vị thầy liền nói một đoạn kệ cho học trò nghe, 
có đại ý như sau: “Lúc đầu đống than này không có 
khói, cũng chẳng có lửa, cũng giống như chúng ta tu 
tập quán từ bi hoặc quán bất tịnh trong tu tập thiền 
định, trong lúc đang nỗ lực tu tập, có thể phiền não 
không sanh khởi, trong tâm cảm thấy thanh thản, 
bình an; Cũng giống như đống củi kia, nhìn không 
thấy khói, cũng chẳng có ngọn lửa. (Nếu không 
dùng trí tuệ, để đoạn trừ tận gốc của tham, sân, si 
mà chỉ dùng phương pháp thiền định quán từ bi hay 
quán bất tịnh, kỳ thật vẫn chưa đủ, một khi nhân 
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duyên hội tụ, phiền não vẫn có cơ hội hiện diện.) 

Cũng như lửa mà gặp củi khô, khói và lửa lập 
tức bốc cháy, ngọn lửa phiền não trong tâm chúng ta 
cũng như thế; Nếu gặp nhân duyên, như đối mặt với 
người mình không thích, khói sân hận lập tức bốc 
lên; Nếu nhìn thấy sắc đẹp, ngọn lửa tham muốn sẽ 
bốc cháy hừng hực. Chính vì thế chúng ta không chỉ 
dứt trừ tận gốc sự trói buộc của phiền não, mà còn 
phải có đủ ba minh (ba minh là túc mạng minh, 
thiên nhãn minh và lậu tận minh, ba loại trí tuệ 
thông đạt không còn chướng ngại. Túc mạng minh, 
có thể biết sự việc của chính mình và chúng sanh 
trong quá khứ. Thiên nhãn minh, có thể thấy được 
trong tương lai chúng sanh sinh về cõi lành hay đọa 
vào ác đạo. Lậu tận minh là trí tuệ đoạn trừ tất cả 
phiền não). Để dứt bỏ được căn bản phiền não tham, 
sân, si ba món độc, cần phải nỗ lực tinh tấn tu học. 

Chúng ta muốn đạt được tam minh, thân và 
khẩu nghiệp cần phải thật sự thanh tịnh viên mãn, 
quét sạch những cấu uế trong tâm. Thân, khẩu, ý 
được thanh tịnh như thế, thì cỏ phiền não không có 
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cơ hội để phát sinh. Ví như chúng ta mỗi ngày đều 
đi bộ trên một con đường, vì mỗi ngày đều dẫm qua, 
nên những cây hoa và cỏ trên con đường kia không 
thể sống được (nhưng nếu chúng ta không đi trên 
con đường kia một thời gian, những cây cỏ dại kia 
lại tiếp tục mọc lên um tùm). 

Cũng như thế, tham dục và sân hận tuy tạm 
thời không xuất hiện, là do chưa gặp đủ duyên; Do 
bởi cội gốc của lòng ham muốn và sân hận vẫn chưa 
mất hẳn, chỉ cần hội đủ nhân duyên, chúng nhất 
định sẽ xuất hiện. 

Ví như người bị sốt, có lúc phát sốt một ngày, 
ngừng một ngày, sau đó lại sốt tiếp; Có lúc sốt một 
ngày rồi lại ngừng hai ngày, đến ngày thứ tư lại bắt 
đầu sốt tiếp. Bệnh sốt khi đang tiềm ẩn, ngày thứ 
hai và thứ ba chưa chắc đã tái phát, nhưng đến ngày 
thứ tư nhất định sẽ tái phát, nếu gặp trường hợp đặc 
biệt sẽ dễ dàng phát sốt. 

Ví dụ này là thiền định của thế tục, phiền não 
chỉ tạm thời bị nén, nên không thấy phát khởi. Nhìn 
bên ngoài có vẻ như không có sai phạm, thật thanh 
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tịnh; nhưng bên trong chẳng khác nào gốc của cây 
độc. Nếu không đốn tận gốc, mầm của chúng cũng 
có thể phát triển trở lại. 

Cũng như người lớn tuổi có tóc bạc, cho rằng 
tuổi chưa cao mà bạc tóc nên cảm thấy xấu hổ, 
muốn đi cạo tóc bạc. Cuối cùng, tóc đen cũng bị cạo 
sạch. Cạo tóc một thời gian sau, tóc bạc vẫn không 
ngừng mọc dài ra. Nếu chúng ta không dứt trừ 
phiền não, cũng sẽ như thế. Tham dục, sân hận 
phiền não nếu không diệt tận gốc, sẽ ảnh hưởng đến 
sự thanh tịnh của việc trì giới. Hành trì giới cũng 
như một hệ thống bảo vệ, có từng lớp bảo vệ chúng 
ta, nhưng chỉ tạm thời đối trị phiền não, khiến 
chúng tiềm ẩn không xuất hiện. Như thế vẫn chưa 
đủ. Có người cho rằng thân và khẩu không tạo 
nghiệp ác là đã hy hữu hiếm có, nhưng tâm vẫn 
chưa hoàn toàn vắng lặng, nếu không xóa bỏ cái 
gốc của phiền não, cuối cùng phiền não cũng sẽ 
sanh khởi, thậm chí còn vi phạm đến sự thanh tịnh 
của việc trì giới. 

Một khi hủy phạm giới hạnh, tham đắm năm 
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dục, cũng giống như con rắn trốn trong hang, chẳng 
bao lâu sẽ trườn ra cắn người không khác vậy.” 

Câu chuyện này có những điểm chúng ta cần 
học hỏi: 

Chúng ta ngẫm nhìn lại: Tham, sân, si, mạn, 
nghi, ngã chấp trong chúng ta đã đoạn trừ chưa? 
Nếu không đoạn trừ tận gốc của phiền não, tuy tạm 
thời không còn thấy tham dục, sân hận hiển lộ, thân 
và khẩu tạm thời dừng tạo ác nghiệp, nhưng nếu 
điều kiện đầy đủ vẫn có thể bộc phát, cũng giống 
như rắn núp trong hang, một ngày đủ duyên, con 
rắn độc sẽ bò ra và cắn chết người. 

Trì giới, thực tập thiền định cũng có khả năng 
làm cho phiền não lắng xuống, nhưng phương pháp 
này cũng như mang đá dằn lên cỏ, đến lúc phiền 
não không còn khống chế được, công năng trì giới 
khó mà giữ gìn, thiền định cũng cũng bị thối thất. 
Muốn diệt trừ phiền não một cách rốt ráo, phải 
nương trí tuệ vô lậu, nhổ tận gốc rễ của phiền não 
mới được. 
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Đại Tùy Bà Sa Luận 5 và Câu Xá Luận 6 có 
đề cập đến, con người thường sanh khởi phiền não. 

Có ba nguyên nhân đưa đến phiền não: Thứ 
nhất là do nhân lực, thứ hai do cảnh giới lực, thứ ba 
do hành lực. 

Thứ nhất “nhân lực”, là chỉ phiền não chưa triệt 
để đoạn tận, đây là nguyên nhân chính khiến phiền 
não sanh khởi. Tỷ như tham dục phiền não, gốc của 
nó chưa diệt tận, vẫn còn tiềm tàng, nên bất kỳ ở 
đâu chúng đều có thể bộc phát, cũng như cây chưa 
đốn tận gốc, khi hội đủ nhân duyên sẽ đâm chồi, ra 
hoa và kết trái. 

Thứ hai “cảnh giới lực”, là chỉ cảnh giới hiện 
tại chúng ta đang sinh sống, đây là trợ duyên cho 
phiền não sanh khởi. Ví dụ: Gặp nhân duyên đầy đủ, 
chúng ta có thể sẽ khởi phiền não tham dục, hoặc là 
gặp kẻ thù oán, vừa nhìn thấy, sân hận trong tâm 
liền dấy khởi. 

                                                 
5 A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa Luận quyển 61, Đại Chánh Tạng 27, trang 313c 13-26. 
6 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, quyển 20, phẩm Phân Biệt Tùy Miên, Đại Chánh 29, 
107b 10-18. 
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Thứ ba “gia hành lực”, là chỉ cho phi lý tác ý, 
cũng chính là tư duy thiếu đúng đắn. Ví dụ có kẻ 
thù oán, trước đây từng cãi nhau, cho dù trải qua 
thời gian đã lâu, người kia không còn xuất hiện, 
nhưng vì do tư duy bất chánh, chỉ cần nghĩ đến là 
phiền não có thể sanh khởi. 

Khi chúng ta chưa đoạn tận phiền não, ít nhất 
không nên để cho phiền não tham, sân... liên tiếp 
hiện hành. Làm sao để cơn giận đừng sanh khởi? Có 
thể dùng phương pháp “duyên khuyết không sanh” 
để đối trị, quan trọng nhất, cũng chính là đoạn trừ 
căn bản phiền não; ngoài ra còn có thể tránh xa môi 
trường không tốt (tức chỉ cho cảnh giới tạp nhiễm), 
rời xa môi trường không tốt, đây chính là phương 
pháp an toàn nhất. Mặc dù có người nói rằng “ngã 
tư đường là nơi tu tập tốt nhất”, nhưng nếu bạn 
không phải là cảnh sát giao thông, bạn cũng cần 
phải chú ý an toàn! Nếu không sẽ gặp nguy hiểm 
lớn! Như đức Phật khuyên chúng ta cần phải thận 
trọng phòng hộ các căn, sáu căn thanh tịnh, mắt 
không được tùy tiện nhìn bậy, tai không nên nghe 
những chuyện không hay, việc không nên làm tuyệt 



70  Phước huệ tập 4 

 

đối không làm, tránh xa những môi trường không 
lành mạnh. 

Nếu cảnh đã hiện trước mắt, muốn tránh cũng 
không xong, muốn trốn không thoát, lúc ấy chúng 
ta cần phải làm sao? Lúc này tốt nhất chúng ta nên 
duy trì “chánh niệm và chánh tri”, “như lý tác ý”, 
tuyệt đối không khởi bất kỳ “ý niệm không hay” 
nào. Mỗi người chúng ta thử quán sát, có người lòng 
sân hận và tham lam dễ sanh khởi, nên thường 
xuyên quán sát tâm tham và sân đó. Chúng ta nên 
trở về quán sát trong tâm của mình có những con 
rắn độc như thế đang trú ẩn không? Đừng để khi 
nhân duyên đầy đủ, lại bò ra cắn người. 

Những lời đơn giản trên có thể sách tấn chúng 
ta! 

Phước Nghiêm - 16.3.2013 
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BÀI 7: HAI HẠNG NGƯỜI NGU: NGƯỜI 
KHÔNG BIẾT SÁM HỐI VÀ NGƯỜI 
KHÔNG BIẾT NHẬN SỰ SÁM HỐI 

Kính chào quý Thầy, quý Cô, cùng quý vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi chọn ra một câu chuyện cùng chia 
sẻ và cùng nhau khuyến tấn, bài kinh này được trích 
từ “Kinh Tạp A Hàm” số 1108, trong Đại Chánh 
Tạng quyển số 2, trang 291b - 291c.7 

Khi đức Thế Tôn còn tại thế, có một thời gian 
Ngài an trú tại nước Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ Cấp 
Cô Độc. 

Một hôm, trời vừa sáng, đức Thế Tôn khoác cà 
sa, hai tay ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khất 
thực xong Ngài trở về tịnh xá, thu dọn y bát, rửa 
sạch hai chân, lấy tọa cụ đặt lên trên vai phải, đi vào 
rừng An Đà gần tịnh xá Kỳ Viên, trải tọa cụ ở dưới 
một gốc cây, ban ngày một mình ngồi dưới gốc cây 

                                                 
7 Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm, Đại Chánh Tạng quyển 2, trang 385b4-c10. Du Già 
Bồ Tát Giởi Bổn, Đại Chánh Tạng quyển 24, trang 1113a14-b2. 
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tọa thiền, tịnh quán tư duy. 

Lúc ấy, trong tịnh xá Kỳ Hoàn có hai vị Tỳ 
kheo có sự tranh chấp, trong đó một người chửi 
mắng đối phương, người còn lại im lặng không nói 
lời nào. Sau đó, vị Tỳ kheo chửi mắng kia nhận ra 
sai lầm, tìm đến đối phương sám hối, cầu xin được 
tha thứ, nhưng vị Tỳ kheo bị mắng kia lại không 
muốn bỏ qua. Do vì người kia không chịu thứ lỗi, 
cho nên nhiều Tỳ kheo trong tịnh xá đến khuyên 
gián, gây ra sự huyên náo, ồn ào không ngớt. 

Lúc ấy, Đức Phật với thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
phàm, nghe có tiếng ồn náo từ tịnh xá Kỳ Hoàn, 
liền xả thiền, trở về tịnh xá.Người trải tọa cụ ra 
ngồi trước đại chúng, rồi nói chuyện với các thầy 
Tỳ kheo: “Như Lai buổi sáng khất thực, trở về rừng 
An Đà, đang ngồi thiền tịnh quán tư duy, nhưng 
nghe trong tịnh xá có tiếng ồn ào, huyên náo, là ai? 
Và do chuyện gì mà tranh cãi?” 

Có thầy Tỳ kheo đáp: “Trong tịnh xá có hai vị 
Tỳ kheo vì một vài việc mà sinh sự, trong đó có một 
vị lớn tiếng la mắng, đối phương im lặng không mở 
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lời. Sau đó, vị la mắng nhận ra sai lầm, liền tìm đến 
xin lỗi, nhưng đối phương không chịu chấp nhận. 
Vì thế có nhiều vị Tỳ kheo đến khuyên thầy ấy, dẫn 
đến tiếng nói càng lúc càng lớn dần, vô cùng ồn 
ào.” 

Đức Phật bảo Tỳ kheo: “Thầy ấy sao lại thiếu 
trí tuệ như thế, người khác đến xin sám hối, tại sao 
lại không tiếp nhận sự sám hối chứ? Nếu có người 
đến xin sám hối mà không nhận, người ngu này 
phải chịu khổ dài dài, chẳng được ích lợi gì. Các 
thầy Tỳ kheo! Một kiếp trong quá khứ, lúc người 
trong ba mươi ba tầng trời tranh cãi lẫn nhau, Thích 
Đề Hoàn Nhơn đã từng nói kệ giáo huấn họ: ‘Nếu 
người không làm cho người khác khổ đau, tâm sân 
hận không tồn tại trong lòng họ. Nếu không lưu giữ 
sự oán hận, thì sân hận sẽ không ở mãi trong lòng. 
Nếu cơn phẫn nộ đang bốc cháy, tuyệt đối không 
nên mở miệng nói lời nguyền rủa. Đừng tìm lỗi của 
người. Không nên nhân cơ hội mà chia rẽ đoàn kết, 
chớ tuyên truyền điểm yếu kém của người. Cần 
phải trở về chăm sóc cái tâm của chúng ta, lấy 
những lời chỉ dạy của đức Phật tư duy thức tỉnh. 
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Đừng bực tức và đừng khởi tâm làm tổn thương 
người, được như thế sẽ sống chung với bậc thánh 
hiền. Nếu thường thân cận với người bất thiện, thì 
những tập khí sân hận sẽ càng kiên cố khó mà thay 
đổi. 

Tự mình kiềm chế được cơn giận, cũng giống 
như điều phục được con ngựa hoang không khác. 
Tôi ca ngợi người phu xe tài giỏi, không phải là 
người phu cầm cương giỏi, mà quan trọng là người 
ấy khéo léo nhiếp phục cái tâm của mình”. 

Đức Phật dạy đại chúng: “Thích Đề Hoàn 
Nhơn ở tại tầng trời thứ ba mươi ba được tôn xưng 
là Tự Tại Vương, là nhờ thường thực hành hạnh 
nhẫn nhục và khen ngợi hành giả tu nhẫn nhục. Tỳ 
kheo các thầy do có chánh tín sống đời sống xả ly, 
đã xuất gia học đạo rồi, càng nên tinh chuyên tu tập 
và tán thán người thực hành nhẫn nhục, cần phải tu 
tập như thế!” 

Đức Thế Tôn nói bài kinh này xong, chúng Tỳ 
kheo đều rất hoan hỷ, nguyện thực hành theo. 
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Ngoài ra, ở trong kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm 
(kinh thứ 37), có nội dung tương tự như thế, trong 
Đại Tạng Kinh, quyển số 2, trang 385b-c, chỉ khác 
nhau một chút ở phần nội dung của bài kệ, bài kệ có 
nội dung như sau: “Tỷ như dùng quả bầu hồ lô, cắt 
đôi làm cái gáo múc dầu đổ vào đèn để thắp, nhưng 
vì ngọn lửa quá lớn, nên cái gáo bị cháy. Tâm sân 
hận cũng như thế, sẽ thiêu cháy thiện căn của chúng 
ta; chỉ cần tâm chúng ta lúc nào cũng giữ cho được 
vắng lặng, thì tâm sân hận sẽ tự nhiên biến mất. 

Đừng để chúng tuần hoàn như dòng nước chảy, 
cứ trôi đi trở lại không ngừng, cho dù gặp hoàn cảnh 
rất giận dữ, tuyệt đối không nên mở miệng nói lời 
ác, càng không nói điều mà người ta kiêng kỵ. 

Điều người ta kiêng kỵ, cũng giống như thân 
tộc của họ vậy, bất luận trong hoàn cảnh nào, chúng 
ta tuyệt đối không xúc phạm. Chỉ cần chúng ta điều 
phục cái tâm của chính mình, như thế đối với tất cả 
đều tốt, đối với bản thân càng tốt hơn. 

Người không có tâm sân hận sẽ không hại 
người, người như thế chính là bậc thánh hiền, hay là 
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đệ tử của thánh hiền, chúng ta cần phải tìm đến thân 
cận những người như thế. 

Người mà trong tâm lúc nào cũng nuôi dưỡng 
đầy sự bực tức oán hận, thì muốn làm gì cũng sẽ 
gặp nhiều khó khăn chướng ngại, chẳng khác nào bị 
núi bao bọc xung quanh.  

Người nào khi phát hiện sự nóng giận, bực tức 
dấy khởi, mà có thể chế ngự, khống chế  được bản 
thân, được gọi là đang tạo thiện nghiệp, giống như 
người dùng dây cương điều phục con ngựa hoang 
chưa từng được huấn luyện vậy. 

Trong “Du Già Bồ Tát giới” có hai giới điều 
nội dung cũng tương tự như thế. Có hai hạng người 
ngu, hạng thứ nhất là phạm sai lầm mà tự mình 
không biết sám hối; hạng thứ hai là có người biết 
lỗi đến xin sám hối mà không chịu tha thứ. 

Trong “Du Già Bồ Tát giới bổn” cũng có hai 
giới điều, thứ nhất là không biết nhận lỗi, hạng còn 
lại là không nhận sự sám hối của người. Giới này 
nói như vậy: Nếu Bồ tát an trụ nơi tịnh giới Bồ tát, 
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hoặc có xâm phạm đến chúng sanh, hoặc cho dù 
mình không xâm phạm, nhưng họ lại cho rằng 
chúng ta đã xâm phạm đến họ rồi, nếu lúc ấy vì 
khởi tâm bực tức, đố kỵ hoặc có tâm khinh mạn mà 
không như pháp sám hối, thì đã phạm vào giới của 
Bồ tát, đây là vi phạm thanh tịnh giới, nhưng nếu vì 
lười biếng, giải đãi hay phóng túng mà không tìm 
đến sám hối đối phương thì cũng bị phạm giới, 
nhưng tội lại nhẹ hơn, tuy phạm giới nhưng không 
mất thanh tịnh. 

Hạng thứ hai là không nhận sự sám hối của 
người, nếu Bồ tát an trú trong tịnh giới luật nghi, có 
người xâm phạm đến chúng ta, nhưng sau đó người 
ấy như pháp đến sám hối, nếu chúng ta vì sân giận 
mà không cho sám hối, thì phạm giới của Bồ tát. Vì 
người ấy không được sám hối, tâm của họ bất an, 
khiến cho họ càng phiền não hơn. Có người vì 
muốn cho đối phương phiền não hơn, nên không để 
cho họ được sám hối, như thế là đã vi phạm, đây là 
phạm thanh tịnh giới 

Đức Phật dạy: “Chúng ta nếu có sai lầm, nên 
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nhanh chóng sám hối, cũng giống như y áo, giày vớ 
dơ bẩn mang ra giặt sạch phơi nắng, cho gió thổi 
khô, vẫn có thể sạch; còn nếu mang đồ dơ gói lại 
rồi dấu kín, lâu ngày thì càng thối, không thể thơm 
được, vì thế phải sám hối để được thanh tịnh! 

Ngoài ra có một đoạn kinh ghi rằng: Chúng ta 
muốn điều phục con ngựa bên ngoài, không đến nỗi 
khó, nhưng muốn điều phục làm chủ được con ngựa 
bên trong tâm, thì sẽ khó khăn hơn nhiều. 

Chúng ta cùng tinh tấn! 

Phước Nghiêm - 26.10.2013 
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BÀI 8: NGƯỜI TRÌ TỊNH GIỚI TRƯỚC 
THẤY PHÁP THÂN ĐỨC PHẬT 

Kính chào quý Thầy, quý Cô, cùng quý vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi cùng quý vị chia sẻ câu chuyện 
trong kinh Phật, câu chuyện này được trích từ Kinh 
Pháp Cú Thí Dụ, phẩm Hộ Giới, thuộc Đại Chánh 
Tạng quyển 4, trang 578a-b.8  

Ngày xưa, đức Phật ở thành Xá Vệ tại tịnh xá 
Kỳ Hoàn, vì hàng trời người mà tuyên dương khai 
thị kinh pháp. 

Lúc đó, tại thành La Duyệt Kỳ (cũng chính là 
nước Ma Kiệt Đà của thành Vương Xá), có hai vị 
Tỳ kheo vừa mới tu học, muốn tìm đến nước Xá Vệ 
bái kiến đức Thế Tôn. Nhưng từ thành La Duyệt Kỳ 
đến thành Xá Vệ đường rất xa và hoang vắng. Vì 
khô hạn kéo dài, thời tiết cực kỳ nóng bức, các 
nguồn nước đã bị khô cạn, nóng đến nỗi thở không 
ra hơi, lại không có tăm hơi bóng dáng của con 
                                                 
8 xem thêm:Thập Tụng Luật, Đại Chánh Tạng quyển 23, trang 273a3-26. 
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người, khiến cho hai thầy Tỳ kheo vừa đói lại khát 
đến lả người. Sau đó, hai thầy nhìn thấy có con suối 
sắp khô cạn, chỉ còn lại một ít nước, nhưng trong 
nước lại có quá nhiều trùng nhỏ, không thể uống 
được (nếu y theo giới luật của đức Phật đã chế, 
trong nước nếu có trùng phải lấy đãy lọc qua xong 
mới được dùng, nhưng họ thì lại không mang theo 
đãy lọc nước). Đứng trước tình thế này hai vị nói 
với nhau: “Chúng ta từ nơi xa xôi đến đây cốt để bái 
kiến đức Phật, không may nay chưa được bái kiến 
Ngài, chưa nghe được pháp, mà bây giờ đã phải bỏ 
mạng nơi này!” 

Một vị nói rằng: Chúng ta tạm thời uống nước 
trước, thì mới có thể bảo tồn tính mạng để đến đảnh 
lễ đức Phật. Ai mà biết được việc chúng ta đã uống 
nước có trùng? Vì tội báo không có ảnh hưởng đến 
các việc khác, thì làm sao mà biết được. 

Người kia đáp: Không được! Không thể! Đức 
Phật rõ ràng đã dạy chúng ta, tu hành nên lấy nhân 
từ làm đầu, vì mạng sống của chúng ta mà ảnh 
hưởng đến sự sống của chúng sanh, dù có được gặp 
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Ngài cũng chẳng được chút lợi ích gì, tôi thà chết để 
giữ giới, tuyệt đối không vì sống mà phạm giới. 

Vị thầy thứ nhất vì nôn nóng được gặp đức 
Phật, liền vội vàng lấy chút nước dư còn lại mà 
uống, rồi tiếp tục lên đường. Vị thầy còn lại vì kiên 
quyết không uống nước có trùng, nên đã mạng 
chung giữa đường, sau khi mạng chung, lập tức sanh 
vào cõi trời thứ hai của Lục dục thiên, cũng chính là 
trời Đao Lợi. Vị trời ấy phản tỉnh tư duy, ngay lúc 
đó mới thấu hiểu: Mình trong quá khứ nhờ trì giới 
không sai phạm, nên bây giờ mới được sanh vào cõi 
trời. Lời dạy của đức Phật chắc chắn không sai, vốn 
được phước báu không phải là việc quá xa vời! Cho 
nên, vị trời ấy liền lấy hoa thơm, từ trên trời đi 
xuống, đến trước đức Phật, sau khi đảnh lễ lui qua 
một bên. 

Còn vị Tỳ kheo uống nước, đường dài vượt non, 
lội suối vô cùng vất vả, mất cả mấy ngày sau mới 
tới nơi. Đến trước đức Phật, thầy nhìn thấy đức Phật, 
phẩm đức của Thế Tôn trong sạch và tôn quý vĩ đại 
không thể kể xiết, hướng về đảnh lễ xong, nước mắt 
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tuôn rơi bạch cùng đức Phật: Con có một người bạn 
cùng đi chung, trên đường đã lâm chung, nghĩ đến 
anh ta vì cố chấp, không biết nghĩ thoáng ra, nên 
không thể đến đây đảnh lễ Ngài, đã làm cho con 
thật sự rất đau buồn, kính mong đức Thế Tôn thấu 
hiểu việc này. 

Đức Phật nói: Ta đã biết rõ. 

Đức Phật đưa tay chỉ về phía vị trời và nói: Vị 
trời trước mặt ông đây, chính là người bạn đồng 
hành với ông, nhờ vị ấy nghiêm trì giới luật thanh 
tịnh, nên được sanh vào cõi trời, mà đã sớm đến đây. 

Lúc đó, đức Thế Tôn vạch áo, lộ rõ phần ngực 
thân kim sắc, nói với thầy Tỳ kheo rằng: Ông chỉ 
nhìn thấy được hình mạo của ta thôi, nhưng không 
giữ gìn giới luật ta đã chế, thì ông đã nhìn thấy ta, 
nhưng ta không nhìn thấy ông, nếu có người tuy ở 
cách xa ta vạn dặm, nhưng có thể gìn giữ thực hành 
lời dạy trong kinh giới, ngay lúc đó người ấy đã ở 
ngay trước mắt ta. 

Nhân đó, đức Phật nói một đoạn kệ có đại ý 
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như sau: Học rộng và nghe nhiều, trì giới được 
nghiêm tịnh, hiện tại và đời sau tiếng tăm được tốt 
đẹp, mọi nguyện vọng đều như ý. Học thức đã cạn 
cợt, thấy nghe không được nhiều, trì giới lại khiếm 
khuyết, hiện tại và đời sau đều phải gánh chịu khổ 
đau, cái tâm nguyện ban đầu cũng bị tổn thất, 
không thể thành tựu. 

Học Phật pháp có hai điểm cốt yếu: Thứ nhất 
cần phải gần gũi bậc thiện tri thức, được nghe nhiều 
Phật pháp (đây là chú trọng việc nghe). Thứ hai là 
được an ổn và lý giải nghĩa lý đúng như thật (xem 
trọng lý giải). Nếu nghe nhiều lại hiểu được chân lý 
sâu sắc, dù có gặp khó khăn gì cũng không làm 
những việc sai trái, không có những hành vi không 
đúng đắn! 

Vị thầy uống nước đó sau khi nghe đoạn kệ 
này xong, cảm thấy hổ thẹn và sợ hãi, hướng về đức 
Phật đảnh lễ xin sám hối, lặng lẽ tự mình kiểm điểm 
những việc làm đã qua. Vị thầy trì giới được sanh 
lên cõi trời, nghe hết đoạn kệ, sanh tâm vui mừng 
không kể xiết, ngay lúc đó đắc được pháp nhãn tịnh, 
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chứng đắc sơ quả, trời và người hiện diện được nghe 
đức Phật khai thị, tất cả đều phát nguyện y giáo 
phụng hành. 

Câu chuyện này ở trong Thập Tụng luật cũng 
có nội dung giống như vậy, đoạn khởi đầu như nhau, 
đoạn sau đức Phật nói với thầy Tỳ kheo uống nước 
có trùng: Ông thật dại dột! Ông muốn nhìn thấy cái 
xác thân của Thế Tôn để làm gì? Không như thầy 
Tỳ kheo trì giới thanh tịnh kia, đã nhìn thấy pháp 
thân của Ta! (người trì giới thanh tịnh, thấy được 
pháp thân của đức Phật, ông dùng con mắt thịt 
chẳng qua thấy xác thân của Phật mà thôi). Sau đó, 
đức Phật lại nói thêm một đoạn kệ, đại ý như sau: 
Tâm không chuyên tư duy quán sát, thì cái thấy vừa 
không chính xác vừa không chân thật. Người tham 
cầu nhìn sắc thân của Thế Tôn, cũng giống như 
những loài thiêu thân nhào đầu vào lửa! (Những con 
thiêu thân thấy lửa, chúng chỉ nhìn cái hình, như thế 
có nghĩa lý gì, nó nhìn thấy không chính xác, không 
chân thật, cũng chẳng khác nào người kém trí chỉ 
muốn nhìn cái hình mạo sắc thân này, nhưng pháp 
lại không lãnh hội được). Sắc thân là nơi hội tụ các 
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thứ không sạch, ông muốn nhìn thấy những thứ ấy 
có lợi ích gì? Bên trong sắc thân chứa mỡ, máu, 
thịt... toàn những thứ thối bẩn, được lớp da mỏng 
bên ngoài bao bọc lại mà thôi. Thầy Tỳ kheo kia tuy 
bị đói khát hành hạ, nhưng lại có thể cung kính gìn 
giữ giới luật thanh tịnh, cho đến chết cũng vẫn chấp 
trì lời dạy của Phật đà. Nên vị Tỳ kheo giữ giới 
thanh tịnh đã thấy được pháp thân của Phật, chứ 
không tham sống sợ chết như ông! 

Câu chuyện này có vài điểm đáng để chúng ta 
ghi nhớ: Thứ nhất cần phải học rộng, nghe nhiều, 
và thấu hiểu chân thật được nghĩa lý hàm chứa bên 
trong. Cần phải trì giới nghiêm mật không để đánh 
mất, thì mới thấy được pháp thân của đức Thế Tôn. 
Thấy được pháp thân của Ngài so với thấy được xác 
thân quan trọng bội lần. Mắt của chúng ta là mắt 
thịt, nên chỉ thấy sắc thân của Thế Tôn. Chúng ta 
cần phải dùng con mắt trí tuệ mới thể ngộ được 
pháp thân của Phật. Cũng như thế, lỗ tai chúng ta 
không chỉ dừng ở nghe kinh mà thôi, mà phải đưa 
vào trong tâm, lắng lòng để nghe. Ngoài ra, miệng 
chúng ta niệm Phật, không chỉ niệm bằng cái miệng, 
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thành tiếng mà thôi, hãy niệm bằng tâm. Cũng như 
vậy, lạy Phật, không phải chỉ lạy bằng thân, mà 
trong tâm cần phải cung kính, phải khởi tâm thành 
kính, như đức Phật đang hiện diện trước mặt chúng 
ta vậy. Và còn nữa, ngoài việc nghe nhiều, hiểu 
được nghĩa lý càng quan trọng! Nếu nghe nhiều lại 
thâm nhập được ý nghĩa, thì sẽ không tạo ra hành 
động phi pháp. 

Những lời trên cùng sách tấn quý vị. 

Lớp giáo dục mở rộng Phước Nghiêm - 
30.03.2013 
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BÀI 9: XẢ BỎ TÍNH MẠNG ĐỂ HÀNH TRÌ 
GIỚI ĐỨC PHẬT CHẾ 

Xin chào quý Thầy, Cô cùng toàn thể Phật tử.  

Hôm nay, tôi muốn cùng quý vị chia sẻ một câu 
chuyện, câu chuyện này được trích từ kinh Đại 
Trang Nghiêm Luận, trong Đại Chánh Tạng quyển 
4, trang 269c - 270b.9  

Trong kinh dạy rằng: Người nội tâm hiền minh 
lương thiện, thì có thể đem lợi ích an ổn đến tất cả 
chúng sanh. Cho nên, người trí tuệ cần phải tu 
dưỡng tâm của mình, thường gìn giữ tâm hiền minh 
lương thiện. 

Trong quá khứ, từng nghe kể, có một số thầy 
Tỳ kheo và các vị thương buôn ra biển đi tìm bảo 
vật, cùng ngồi chung trên một chiếc thuyền, trong 
lúc thuyền đang ra khơi thì bị hỏng. Chiếc thuyền 
đang trong tình thế chìm dần xuống biển; khi đó có 
thầy Tỳ kheo trẻ tuổi, chụp được một chiếc phao, 

                                                 
9 xem thêm: Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ, Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 
533a13-26. Kinh Hiền Ngu, Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 318b9-10. 
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nhưng vị thượng tọa người có giới lớn, đến không 
kịp để chụp lấy phao, nên sắp bị chìm xuống đáy 
biển. Lúc đó, vị thượng tọa vừa hốt hoảng lại sợ hãi, 
lo lắng sẽ bị nước biển cuốn đi, nên nói với thầy Tỳ 
kheo trẻ tuổi: thầy chẳng lẽ không nhớ giới luật mà 
đức Phật chế sao, phải kính trọng các bậc thượng 
tọa mới đúng? còn không biết nhanh đưa chiếc phao 
trên tay cho tôi! Lúc đó, thầy Tỳ kheo trẻ tuổi liền 
nghĩ: Nếu đúng là đức Thế Tôn có dạy như vậy, thì 
những gì mang đến lợi ích an vui thì phải kính 
nhường, cúng dường vị thượng tọa. 

Thầy Tỳ kheo trẻ lại suy nghĩ: nếu bây giờ tôi 
nhường chiếc phao lại cho vị thượng tọa, thì tôi 
chắc chắn sẽ bị sóng cuốn trôi và chìm vào trong 
lòng biển, biển rộng mênh mông, lại sâu đến vô đáy, 
như thế ngay lúc này tính mạng của tôi không còn 
được an toàn. Trong khi tuổi tôi còn trẻ, lại vừa mới 

xuất gia, còn chưa chứng quả. Nghĩ đến đây cảm 
thấy rất đau buồn. Nhưng bây giờ cũng là lúc tôi 
phải hy sinh bản thân để cứu vị thượng tọa. 

Thầy Tỳ kheo trẻ tuổi suy nghĩ như thế xong, 
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bèn nói lên một đoạn kệ, có nội dung như sau: Tôi 
vì bảo vệ tính mạng mình tốt, hay giữ gìn lời dạy 
thù thắng của đức Thế Tôn tốt? Đức Phật đã tích lũy 
vô lượng công đức, tiếng tốt đã vang khắp mười 
phương, tôi nên làm theo lời dạy của Ngài thì mới 
phải! Tôi tại sao phải vì xác thân đê tiện và tầm 
thường này, mà lại làm ngược lại với lời dạy của bậc 
thánh nhân? Tôi bây giờ đã thọ nhận giới pháp của 
Thế Tôn, thì phải quyết tâm giữ gìn cho cùng, dù 
chết cũng không vi phạm. Vì y vào lời dạy của đức 
Thế Tôn, tôi hy sinh tính mạng của mình để dâng 
chiếc phao lên cúng dường thượng tọa. Nếu không 
làm được những việc khó làm, thì đến cuối cùng 
cũng không thể nhận được phước báu hiếm có. Nếu 
tôi cứ giữ lấy chiếc phao trên tay, thì chỉ tránh khỏi 
gặp nạn trên biển được một lần; Nhưng nếu tôi 
không nghe lời dạy của đức Phật, thì tôi cứ đắm 
chìm mãi trong biển lớn của sanh tử luân hồi. 

Tôi giờ đây thà bị chết đuối dưới biển, tuy chết 
nhưng vẫn là người cao thượng; Còn ngược lại, nếu 
tôi bỏ lời dạy của đức Phật, tức đã vứt đi lợi ích của 
trời người và an lạc cao nhất ở Niết bàn. 
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Thầy Tỳ kheo trẻ tuổi nói đoạn kệ xong, liền 
dâng chiếc phao lên cho vị thượng tọa. Vị thượng 
tọa vừa nhận chiếc phao trên tay xong, vị thần biển 
vì quá cảm động bởi việc làm của thầy Tỳ kheo trẻ 
tuổi, nên đã đưa thầy Tỳ kheo trẻ tuổi vào bờ. Thần 
biển cung kính chắp tay lại và nói với thầy Tỳ kheo 
trẻ tuổi rằng: Hôm nay gặp việc quá nguy hiểm, 
nhưng thầy vẫn nghiêm túc giữ gìn giới luật của đức 
Phật, nên tôi giờ đây rất muốn nương tựa vào sự giữ 
giới kiên trì của thầy.. Thần biển nói một đoạn kệ 
tán thán vị Tỳ kheo trẻ tuổi, có đại ý như sau: 

Thầy xứng đáng là vị Tỳ kheo, là người đích 
thực tu khổ hạnh. Gọi thầy là Sa môn thật xứng 
đáng và phù hợp (sa môn có nghĩa là không làm các 
việc ác, điều thiện thân tâm, là người xuất gia tinh 
tấn tu các thiện pháp). Thầy chính là người xứng 
danh Sa môn! 
 

Nhờ năng lực phước đức của thầy, nên mọi 
người cùng đi trên thuyền và tài bảo đều không bị 
tổn thất bởi đại nạn, tất cả đều được bình an. 
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Lời phát nguyện của thầy rất vững vàng, kính 
tín theo lời dạy của đức Phật, thầy là vị trượng phu 
có đức hạnh cao thượng, có thể trừ bỏ được những 
hiểm nguy khó khăn, hôm nay, tôi làm sao không 
hết lòng hộ trì thầy được? (đương nhiên phải tận 
tâm bảo vệ thầy!)  

Nếu đã nhìn thấu được chân đế thì mới giữ gìn 
tịnh giới, như thế sẽ không khó khăn, thế nhưng 
phàm phu có thể không phạm giới luật thì mới hy 
hữu hiếm có làm sao. 

Tỳ kheo thân ở nơi môi trường yên ổn, tự thanh 
tịnh tâm mình, cẩn thận nơi thân, khẩu, ý ba nghiệp, 
có thể không vi phạm giới cấm, như thế không xem 
là quá khó; Nhưng nếu chưa chứng được quả vị 
thánh, mà lại gặp tình huống hoảng hốt sợ hãi mà 
có thể thực hành lời dạy của đức Phật, để bỏ đi cái 

cái tính mạng đáng yêu quý nhất, khó làm mà đã 
làm được, đây mới thật là hy hữu và được hiếm thấy. 

Câu chuyện này muốn nhắc nhở chúng ta: 
Thầy Tỳ kheo trẻ suy nghĩ như thế, tuy có thể nếu 
vì mạng sống của mình chụp lấy được chiếc phao 
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hoặc vật cứu đắm, không bị dìm sâu xuống lòng 
biển. Còn như nếu không nương vào lời đức Phật đã 
dạy, thì sẽ bị đắm sâu trong biển lớn của sanh tử 
luân hồi, không phải chìm vào trong những biển lớn 
thường gặp, mà chìm sâu trong biển sanh tử của 
luân hồi! Ngay trong lúc chúng ta phải đối diện với 
cái chết, xin hỏi chúng ta còn cách lựa chọn nào 
khác? Đã thấy được đạo, đắc được quả vị thánh, mới 
có đủ năng lực giữ gìn tịnh giới, đây chưa phải thật 
sự khó; nhưng đối với hạng phàm phu chưa thoát 
được sanh tử, phần đông ai cũng sợ chết; Phàm phu 
chưa chứng hàng thánh quả, lúc đối đầu với nguy 
hiểm tính mạng, nhưng vẫn kiên trì giữ giới, không 
làm trái lời dạy của đức Phật, mới thật sự là hy hữu 
và hiếm có! 

Có người chỉ biết yêu quý cái thân mạng, 
nhưng không biết trân quý cái huệ mạng. Nói cho 
cùng thân mạng và huệ mạng cuối cùng cái nào là 
đáng quý. Hy vọng chúng ta cùng hiểu lời giáo 
huấn của đức Phật: thà trì giới mà chết, không cần 
sống mà phạm giới! 
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Những lời trên đây chúng ta cùng tinh tấn. 

Phước Nghiêm - 25.05.2013 
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BÀI 10: ĐỨC PHẬT DÙNG BA PHƯƠNG 
PHÁP ĐỂ TỰ ĐIỀU PHỤC, VÀ ĐIỀU 
PHỤC MỌI NGƯỜI 

Xin chào quý Thầy, quý Cô và tất cả quý vị 
Phật tử. 

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một câu 
chuyện được trích trong kinh Phật, câu chuyện này 
được trích từ kinh “Pháp Cú Thí Dụ” phẩm Tượng, 
trong Đại Chánh Tạng quyển số 4, trang 600b - 
600c. 

Ngày xưa đức Phật trú tại thành Xá Vệ tịnh xá 
Kỳ Thọ, vì bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận sự 
nam và cận sự nữ có cả trời, rồng, quỷ thần, đế 
vương, đại thần cùng với người dân trăm họ trong 
thành khai thị chánh pháp. 

Lúc ấy có vị trưởng giả tên Ha Đề Đàm, đến 
trước đức Phật đảnh lễ xong, rồi qua một bên, quỳ 
xuống chắp tay bạch đức Phật: “Lâu nay con may 
mắn được nghe giáo pháp của đức Thế Tôn, mong 
muốn được tận mắt nhìn thấy dung mạo của Ngài, 
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nhưng vì quá bận rộn, không thể thực hiện được, xin 
đức Thế Tôn rộng lòng khoang dung cho con”. Đức 
Phật bảo ông ngồi xuống rồi hỏi thăm ông ở đâu? 
Tên họ là gì? 

Ha Đề Đàm bạch: “Con thuộc dòng Cư sĩ, tên 
là Ha Đề Đàm, trước đây từng làm nghề huấn luyện 
voi cho quốc vương.” 

Đức Phật: “Ông làm thế nào để huấn luyện voi? 
Có bao nhiêu cách?” 

Cư sĩ: “Con thường huấn luyện voi bằng ba 
phương pháp, thứ nhất là dùng móc sắt móc vào 
miệng của voi, rồi dùng dàm và dây da để khống 
chế (dàm là để trùm lên đầu ngựa hoặc đầu voi để 
dễ điều khiển hành động của chúng, rồi dùng dây 
cương buộc lại, vật này gọi là long đầu, cũng gọi là 
lạc đầu; sau đó dùng dây da buộc quanh thân 
chúng). Thứ hai là cho chúng ăn ít lại, để chúng yếu 
đi. Cuối cùng là lấy gậy đánh vào thân thể, cho 
chúng đau đớn. Phải dùng ba phương pháp này mới 
huấn luyện được chúng.”  
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Đức Phật: “Tại sao dùng ba phương pháp này 
sẽ huấn luyện và điều phục được voi?” 

Ha Đề Đàm: “Dùng móc sắt móc miệng, thì 
mới có thể giữ chặt miệng của voi (đây là khống 
chế miệng). Tiếp theo không cho chúng ăn no, thì 
mới có thể khống chế sức mạnh của voi (đây là 
khống chế về thân). Cuối cùng dùng côn đánh vào 
thân thể chúng, tức là dẹp bỏ cái tâm ngang tàng của 
chúng (đây là khống chế ý). Đây là ba phương pháp 
nhiếp phục thân, khẩu, ý giúp cho việc huấn luyện 
voi được tốt.” 

Đức Phật: “Voi đã được điều phục dùng để làm 
gì?” 

Ha Đề Đàm: “Sau khi điều phục xong, có thể 
làm kiệu chở vua, cũng có thể đem ra chiến trường 
chiến đấu, tùy ý điều khiển, tới lui không trở ngại.” 

Đức Phật: “Chỉ có những phương pháp này thôi 
ư? Còn phương pháp nào khác nữa không?” 

Ha Đề Đàm: “Điều phục voi chỉ có những 



BÀI 10: ĐỨC PHẬT DÙNG BA PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TỰ ĐIỀU PHỤC, VÀ ĐIỀU PHỤC 
MỌI NGƯỜI  97 

 

 
 

phương pháp như thế mà thôi.” 

Đức Phật: “Ông giỏi điều phục voi như thế, 
phải chăng cũng rất giỏi điều phục bản thân mình? 
Ông nói những phương pháp này chỉ dùng để huấn 
luyện voi, kỳ thật cũng có thể dùng để điều phục tự 
thân.” 

Ha Đề Đàm: “Con không biết điều phục chính 
mình có nghĩa gì? Từ trước đến nay chưa từng được 
nghe qua, cúi xin đức Thế Tôn chỉ dạy cho con.” 

Đức Thế Tôn: “Như Lai cũng có ba phương 
pháp, không chỉ áp dụng để chuyển hóa người, mà 
còn giúp chính mình chứng đắc quả vô sanh giải 
thoát: 

Thứ nhất: Dùng lòng chân thật để thâu nhiếp 
khẩu nghiệp (không vọng ngữ, không ác khẩu, 
không hai lưỡi, không ỷ ngữ; không cần phải dùng 
móc sắt để khống chế miệng voi, mà dùng chân 
thành để thâu nhiếp khẩu nghiệp).  

Thứ hai: Dùng tình thương bình đẳng để điều 
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phục sức mạnh của thân nghiệp (không giống như 
người huấn luyện voi bắt chúng phải ăn ít lại để cho 
chúng kiệt sức, không thể phản kháng. Không phải! 
Nên dùng tâm từ bi để để điều phục thân nghiệp). 

Thứ ba: Lấy trí tuệ xóa tan màn vô minh che 
lấp (lấy trí tuệ điều phục ý nghiệp của chúng ta, 
không như người huấn luyện dùng gậy đánh vào 
thân thể, để cho khiếp sợ nên mới chịu nghe lời. 
Không phải như thế! Mà dùng trí tuệ diệt trừ phiền 
não). Dùng ba phương pháp có thể hóa độ tất cả 
chúng sanh xa lìa ba đường ác, tự mình cũng có thể 
chứng đắc vô vi Niết bàn, không còn sa đọa vào 
vòng của luân hồi tử sanh chịu cảnh khổ đau.” 

Đức Thế Tôn bèn nói một đoạn kệ, trong mỗi 
bộ kinh nội dung không giống nhau, đây là theo 
trong kinh Pháp Cú Thí Dụ: Ý muốn nói: “Có con 
voi tên là Hộ Tài, tánh khí nó hung dữ khó điều 
phục, nên phải dùng chiếc dàm và dây da, cũng 
không cho chúng ăn no, thế nhưng chúng vẫn ước 
được làm những con voi rừng tự do.” 

Còn trong kinh Pháp Cú: Nghĩa là: “Có một 
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con voi lớn tên là Tài Thủ, tánh nó hung hăng khó 
huấn luyện, phải dùng dàm và dây da, cũng không 
cho chúng ăn, nhưng vẫn không điều phục được, 
vẫn chạy nhảy tán loạn.” (Trong một số kinh điển 
có đề cập đến, voi khi nhìn thấy voi cái, khởi tâm 
dâm dục, đuổi theo con voi cái, nên phải dùng dàm 
và dây da khống chế, nhưng vẫn chưa chắc đã giữ 
được chúng). 

Con người chúng ta cũng thế, trước đây hành 
động theo bản năng của mình, thường làm theo 
những gì mình muốn, đến nay đã trừ bỏ cái tâm 
thích phóng dật ấy đi, đã hàng phục được phiền não 
rồi, cũng giống như người huấn luyện voi lấy móc 
sắt móc vào miệng của voi vậy. 

Vui vẻ tu học chánh đạo, không phóng dật, 
thường gìn giữ cái tâm, thì mới từ bỏ được cái khổ 
nơi thân (muốn thân được hết khổ, chúng ta nên hạ 
thủ công phu từ nơi tâm) cũng như voi được vượt 
qua cạm bẫy, bùn lầy không khác.  

Cho dù người huấn luyện có thể huấn luyện 
được những giống voi hay ngựa tốt, nhưng vẫn 
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không bằng điều phục bản thân mình. Nếu không 
làm chủ được chính mình, thì khó đạt được đến chỗ 
an ổn. Chỉ có những người điều phục được chính 
mình, thì mới tự do đi đến đâu cũng an vui, chứng 
được Vô úy Niết bàn.” 

Ha Đề Đàm nghe xong vô cùng hoan hỷ, cảm 
nhận sự an lạc thật sâu sắc, trong tâm không còn 
nghi hoặc, ngay trong giây phút ấy đạt được pháp 
nhãn chứng đắc sơ quả, và những người đến nghe 
trong buổi pháp thoại ấy, cũng được chứng đắc kiến 
đạo. 

Câu chuyện này có nhiều điểm để chúng ta 
phản tỉnh: 

Người huấn luyện voi có thể dùng thức ăn, 
móc sắt hoặc gậy để điều phục thân, khẩu và ý của 
voi, nhưng không chuyển hóa được thân, khẩu và ý 
của chính mình. Trong thế gian có người sùng bái 
“anh hùng”, có người ca ngợi “thánh hùng”. Anh 
hùng là dùng để chỉ cho sức mạnh của thân chinh 
phục người, còn thánh hùng là dùng trí tuệ để xua 
tan phiền não cho chính chúng ta. 
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Anh hùng có thể dùng sức mạnh của thân để 
chinh phục người khác, nhưng chưa chắc thắng được 
chính mình; Bậc “thánh hùng” đại hùng, đại lực, đại 
từ bi, không những giúp cho mình tự đoạn trừ được 
phiền não, mà còn cứu giúp cho chúng sanh được an 
vui giải thoát. 

Thay vì dùng những biện pháp cứng nhắc để 
chinh phục người, thì hãy lấy trí tuệ để chuyển hóa 
chính mình. 

Chúng ta cùng nhau nỗ lực tinh tấn. 

Nói thêm một chút: Đại hùng, chúng ta nói đến 
“đại hùng”, mọi người đừng nghĩ đến “đại hùng 
Tiểu Đinh Đang”. Ở trong chùa đều có đại hùng bảo 
điện, có đúng không? 

Hai chữ “đại hùng” là chỉ cho đại hùng, đại lực, 
đại từ bi, cho nên đại hùng cũng chính là danh hiệu 
của đức Phật. Đức Phật an trụ trong bảo điện, cho 
nên gọi là “đại hùng bảo điện” đừng có nghĩ đến 
Tiểu Đinh Đang. 
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Phước Nghiêm - 23.3.2013 
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BÀI 11: NGÃ MẠN TUY TỰ CAO, NHƯNG 
THẬT TẾ LÀ HẠ THẤP 

Xin chào quý Thầy, quý Cô và tất cả quý vị 
Phật tử. 

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, một 
câu chuyện được trích trong kinh Phật, câu chuyện 
này được trích từ kinh Đại Trang Nghiêm Luận, 
trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 299b - 301a. 

Trong kinh có dạy, khi chúng ta khởi tâm kiêu 
ngạo, sẽ dễ dàng tạo ra vô số ác nghiệp. Người có 
tâm kiêu ngạo luôn cho rằng mình hơn người, nên 
thường chiêu cảm những tiếng xấu và quả báo tồi tệ, 
ngược lại mình khiêm cung, thì hay chiêu cảm tiếng 
thơm và quả báo tốt, do đó chúng ta nên phải trừ bỏ 
kiêu ngạo. 

Chúng ta đều biết, đức Phật thành đạo không 
bao lâu, đã độ anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và 
hàng ngàn quyến thuộc. Những vị này đã đoạn trừ 
phiền não, râu tóc tự rụng phát nguyện xuất gia, 
cùng đức Phật đi đến thành Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó, 
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vua Duyệt Đầu Đàn (vua Tịnh Phạn – phụ thân của 
đức Thế Tôn) đã được sự giáo hóa của đức Phật, 
tính tình nhu nhuyến và hòa thuận; Nhưng những 
người khác thuộc giòng họ Thích Ca vẫn cho rằng 
mình thuộc giòng tộc cao quý, sanh tâm kiêu ngạo. 
Do pháp tướng của đức Phật rất trang nghiêm, dáng 
người cân đối vừa phải, nhìn thấy không ai mà 
không thích; Nhưng những người đệ tử bên cạnh 
Ngài, phần nhiều là những vị thuộc giòng tộc Bà la 
môn đã tu khổ hạnh từ lâu, nên thân thể họ có phần 
tiều tụy; Tuy trong tâm họ đong đầy pháp vị, nhưng 
dung mạo bên ngoài hiển hiện rất tiều tụy, xấu xí; 
với hình dạng như thế mà bên cạnh đức Phật, thì 
trong con mắt của người thế tục, hoàn toàn không 
một chút cân xứng. 

Lúc ấy, vua Tịnh Phạn trong lòng suy nghĩ: có 
thể kêu gọi một số người thuộc giòng tộc Thích Ca 
theo đức Phật xuất gia, nếu được như thế, xem ra sẽ 
rất cân xứng! Bởi vì người thuộc giòng họ Thích Ca 
đều là hoàng cung quý tộc, ăn uống đầy đủ, tướng 
mạo tuấn tú khôi ngô, như thế đi cùng đức Phật sẽ 
thích hợp hơn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, vua bèn 
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cho đánh trống kêu loa: Đức vua hạ lệnh, giòng họ 
Thích Ca mỗi gia đình cần phải cử một người, theo 
đức Phật xuất gia. Lúc đó, tuân thủ theo mệnh lệnh 
của đức vua, mỗi gia đình đề xuất ra một người đi 
xuất gia. Nhưng xuất gia thì phải xuống tóc, nên 
người thợ cắt tóc Ưu Ba Ly, trong lúc cạo tóc cho 
những người trong giòng tộc Thích Ca trong lòng 
buồn rầu không vui, khóc không ngớt. Những vị 
này thấy thế liền hỏi Ưu Ba Ly: Tại sao ngươi 
khóc?   

Ưu Ba Ly đáp: Bây giờ quý vị đi xuất gia rồi, 
sau này tôi biết làm gì để kiếm sống đây? Những vị 
chuẩn bị xuất gia nghe thế, bèn cởi tất cả y phục, 
anh lạc và những thứ trang sức quý mang trên thân 
xuống, để lại một đống tài sản, toàn bộ tặng lại Ưu 
Ba Ly, và nói: Những món báu đủ loại này có thể 
nuôi sống ông đến hết cuộc đời! 

Ưu Ba Ly nghe xong, liền sanh tâm nhàm chán, 
nói với họ rằng: Quý vị bây giờ mỗi người đều vứt 
bỏ các thứ trân bảo và trang sức để xuất gia, thì tại 
sao tôi lại lấy những thứ ấy? 
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Sau đó, Ưu Ba Ly nói một đoạn kệ có đại ý như 
sau: Quý vị giòng họ Thích Ca buông xuống các 
bảo vật, chẳng khác nào vứt bỏ rác thải, cỏ dại và lá 
rụng, các loại bảo vật yêu quý nhất quý vị còn 
không cần, thì tôi tại sao làm ngược lại đi tham cầu 
và cất giữ chúng chứ? 

Tôi nếu cất giữ các thứ bảo vật này, trong tâm 
sẽ khởi tham đắm, chấp chặt những thứ này là của 
tôi có được, như thế sẽ là mối họa lớn. 

Quý vị giòng họ Thích Ca đã buông xuống 
những ưu buồn khổ não từ trân bảo, nếu tôi nhận lấy, 
thì tôi đã chuốc lấy những lỗi lầm và hoạn nạn.  

Chẳng khác nào có người ói ra một đống thức 
ăn, con chó bèn chạy đến ăn; cũng thế, nếu tôi cất 
giữ của người khác bỏ đi, thì tôi và con chó có khác 
gì nhau? 

Bây giờ, tôi rất sợ đống bảo vật này, cũng 
giống như muốn xa lìa bốn loại độc: sinh, lão, bệnh, 
tử ở thế gian này vậy, từ trong tâm tôi thiện căn đã 
trổi dậy, không có một chút luyến tiếc đống bảo vật 
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ở trước mắt. 

Tôi giờ đây muốn từ bỏ những món báu vật này, 
tôi muốn tìm đến nơi Thế Tôn đang cư trú, xin Ngài 
cho tôi được cùng xuất gia. 

Ưu Ba Ly nói xong bài kệ, ông lại nói tiếp: 
Nhìn thấy người khác cầu diệu pháp thù thắng, tôi 
bắt đầu khởi lòng cung kính muốn hướng theo, cầu 
mong cho tôi cũng được như họ không khác, cùng 
nhau thành tựu nhân duyên thù thắng. Tôi giờ đây 
cũng muốn được làm đệ tử đức Phật, cần phải nỗ 
lực chuẩn bị cho việc xuất gia. 

Nói xong, ông lại suy nghĩ: Mình bây giờ 
quyết tâm xuất gia, thì cần phải hết lòng thiết tha. 
Một ngàn vị thuộc giòng họ Bà la môn đã xuất gia ở 
trong Tăng chúng. Thích Ca chủng tộc dòng Sát lợi 
có khoảng năm trăm người xuất gia. Bà la môn và 
Sát lợi là hai dòng tộc tôn quý, còn tôi không chỉ là 
thuộc dòng Thủ đà la thấp hèn (tầng lớp nô lệ) lại 
làm công việc thấp kém, không biết có được may 
mắn cùng xuất gia với những người thuộc dòng họ 
cao quý như họ không, có được cơ hội xuất gia 
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trong suối nguồn Phật pháp không? Giờ đây mình 
làm sao để có thể đến trước đức Thế Tôn xin được 
xuất gia đây? 

Ông lại nói một đoạn kệ khác, có đại ý như sau: 
chủng tánh Sát lợi trong sạch không dơ bẩn, chủng 
học Bà la môn rộng lại nghe nhiều, họ giống như 
được xuất thân từ châu bảo ma ni, họ hội tụ về đây. 
Còn tôi xuất thân từ giai cấp Thủ đà la, làm sao có 
thể tham gia cùng họ được? Tôi giống như là những 
mảnh sắt rỉ vụn nát, trộn lẫn trong vàng. Tôi từng 
nghe đức Thế Tôn có đầy đủ nhất thiết chủng trí, 
giờ đây tôi nên đến trước đức Phật, bậc đại từ bi 
thương yêu hết thảy chúng sanh. Chỉ có đức Thế 
Tôn mới thật biết được, cái gì không thể tịnh hóa, ai 
có thể xuất gia, người nào không thể xuất gia. 
Những người ngoại đạo đều không thể hiểu được 
pháp giải thoát kỳ diệu, chỉ có người không còn bị 
phiền não, mới có đủ khả năng như thật biết được 
làm thế nào để giải thoát. 

Ưu Ba Ly nói bài kệ xong, đến trước đức Phật, 
quỳ xuống chắp tay, mặt áp sát đất, rồi nói đoạn kệ, 
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có nội dung như sau: Bà la môn, Sát đế lợi, Phệ xá, 
Thủ đà la, những người sanh vào trong bốn giai cấp 
này, có phải ai cũng được quyền xuất gia? Sự an vui 
của giải thoát Niết bàn, giai cấp Thủ đà la như con 
có đạt được không? 

Đức Phật! Ngài là bậc thánh cứu độ hết thảy 
chúng sanh trong thế gian, lòng từ bi  bình đẳng 
rộng khắp, xin thương xót chấp nhận cho con được 
vào hàng ngũ xuất gia. Lúc đó, đức Thế Tôn biết 
được tấm lòng của Ưu Ba Ly đã nhu nhuyến hòa 
thuận, thiện căn đã thuần thục, có thể hóa độ, bèn 
dùng cánh tay phải trang nghiêm xoa lên đầu của 
Ưu Ba Ly và nói rằng: Cho phép ông xuất gia. 
Ngoại đạo truyền thọ pháp bí mật, đệ tử không dễ gì 
biết được, nhưng Như Lai không như thế! Lòng từ 
bi của đức Phật không chút riêng biệt, vì chúng sanh 
nói pháp trước sau bình đẳng, hướng dẫn cho chúng 
sanh phương pháp thực hành chánh pháp thù thắng, 
và cứu độ tất cả chúng sanh; Cũng như ở trong chợ 
mua bán, không có chọn lựa khách hàng nghèo giàu, 
thân phận giai cấp tôn quý hay thấp hèn. Giáo pháp 

của đức Phật cũng như thế, không phân biệt chủng 
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tộc, chỉ cần có tâm, đều có thể tu học.  

Nhân đó đức Phật nói lên một đoạn kệ, có đại ý 
như thế này: Người dù đói khát như thế nào đi nữa, 
chỉ cần kịp thời ăn thức ăn bổ dưỡng, uống nước 
tinh khiết, chắc chắn sẽ bổ sung thể lực đang suy 
yếu. Bất kể là ai, cầm đèn sáng trên tay, thì sẽ xua 
tan bóng tối. Đức Phật có đầy đủ chủng trí, diệu 
pháp, truyền khắp đến tất cả chúng sanh, bất kể 
người nào, chỉ cần nương vào pháp mà tu tập, thì 
làm sao không chứng đắc diệu nghĩa thù thắng được 
chứ? Như người dùng đường phèn, bất kể là quý 
phái hay bần cùng, đều có công năng trừ phong 
thấp. Không kể là sanh vào chủng tộc Sát Lợi hay 
Bà la môn, ở trong Phật pháp đều bình đẳng không 
khác nhau; có khả năng dứt khổ trong ba cõi không 
có cái gì khác nhau. Lại có ví dụ ba loại thuốc, có 
thể trị được bịnh gió, bệnh sốt lạnh và bịnh sốt nóng, 
bản thân của thuốc không có chọn lựa giai cấp, bất 
luận là xuất thân là giòng tộc nào, giàu sang hay 
hèn hạ, thuốc đều có tác dụng trị bịnh như nhau. 
Thuốc giáo Pháp nhà Phật cũng như thế, có thể trị 
sạch ba loại độc tham, sân, si; Chúng sanh thuộc 
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bốn giai cấp khác nhau, nếu sử dụng thuốc giáo 
pháp ấy để điều trị, thì ba loại độc tham, sân, si 
cũng được rửa sạch như nhau, không vì giai cấp mà 
có công hiệu khác nhau. 

Cũng như lấy lửa đốt đồ vật, lửa cũng không 
có chọn gỗ tốt và củi mục, đều bị thiêu đốt như 
nhau. Như rắn độc và trùng độc cắn người cũng như 
thế không có phân biệt giàu nghèo, chỉ gặp người là 
cắn. Cũng giống như dùng nước để tắm, cả bốn giai 
cấp đều được tắm gội sạch sẽ không còn dơ bẩn. 
Chỉ cần đoạn tận gốc rễ của khổ, loại người nào 
cũng có thể vượt ngoài ba giới đến với giải thoát. 
Lúc ấy, đức Thế Tôn như bầu trời trong xanh không 
chút gợn mây, phát ra tiếng vang vọng như tiếng 
sấm, âm thanh vang dội vừa sâu và xa, không khác 
gì đại long vương và ngưu vương, cũng giống âm 
thanh kỳ diệu của chim ca lăng tần già, tiếng ong 
chúa, lại như tiếng quốc vương, cũng giống như 
tiếng âm nhạc ở trên trời, đức Thế Tôn dùng tiếng 
Phạm âm hỏi Ưu Ba Ly: Ông muốn xuất gia chăng? 

Ưu Ba Ly nghe đức Phật hỏi, trong lòng tràn 
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ngập vui sướng, chắp tay cung kính hướng về phía 
đức Phật đáp: Con rất vui mừng nếu được xuất gia. 

Đức Phật nói với ông ta: Ưu Ba Ly! Đến đây 
Tỳ kheo! Bây giờ ông có thể ở đây chuyên cần tu 
phạm hạnh. 

Vừa nghe được tiếng của đức Phật, râu tóc của 
Ưu Ba Ly tự rơi rụng, áo cà sa được khoác lên, uy 
nghi đoan chánh đầy đủ, giữ gìn các căn, sáu căn 
tịch tịnh an định, chẳng khác nào thầy Tỳ kheo xuất 
gia đã lâu. Ngược lại, năm trăm vị thuộc giòng họ 
Thích Ca phải trải qua một lần trình bày ba lần 
đồng ý mới thọ được giới cụ túc làm vị sa môn. 

Đức Phật nói: Giờ đây Như Lai phải dùng pháp 
phương tiện để trừ đi tâm cao ngạo của những vị Tỳ 
kheo mới xuất gia thuộc giòng họ Thích Ca. Khi ấy, 
đức Thế Tôn bảo các vị tân Tỳ kheo: Bây giờ các 
thầy nên đến đảnh lễ các thầy Tỳ kheo xuất gia 
trước. Đại chúng theo thứ tự đảnh lễ thầy Tỳ kheo 
Kiều Trần Như, A Tỳ Mã Sư... ở hàng trên, từ người 
có tuổi hạ cao đến người có tuổi hạ thấp, chỉ có Ưu 
Ba Ly xuất gia chưa được bao lâu, nên ngồi hàng 
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dưới. Thích Hiền Vương là trưởng nhóm tân Tỳ 
kheo thuộc giòng họ Thích Ca, bèn hướng dẫn đại 
chúng đảnh lễ từng vị trưởng lão. 

Lúc đó, các vị tân Tỳ kheo vâng theo lời dạy 
của đức Thế Tôn, lần lượt theo thứ lớp đảnh lễ, lúc 
đến đảnh lễ thầy Tỳ kheo Ưu Ba Ly, vừa nhìn thấy 
bàn chân của thầy: Kỳ lạ! Tại sao lại không giống 
với các thầy khác? Bèn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt 
của thầy Tỳ kheo Ưu Ba Ly. Khi nhìn thấy thầy Tỳ 
kheo Ưu Ba Ly, họ vô cùng ngạc nhiên, cử chỉ của 
họ như nước từ trên đỉnh núi đổ xuống đập mạnh 
vào những vách đá tạo nên sóng vậy, kinh ngạc vô 
cùng, bèn nói: Chúng ta sanh ra trong giai cấp Sát 
Lợi, thuộc giòng họ Thích Ca, được người đời tôn 
kính, hôm nay, tại sao phải đảnh lễ người nô tỳ của 
mình chứ? Ưu Ba Ly là người thuộc giai cấp thấp 
hèn, ông ta làm nghề cắt tóc để nuôi thân! Tại sao 
chúng ta lại đảnh lễ ông ta? Chúng ta nên trình bày 
suy nghĩ của mình lên đức Thế Tôn. Lúc ấy, họ hỏi 
đức Phật: Đến cả Ưu Ba Ly chúng con cũng phải 
đảnh lễ sao? Đức Phật bảo các thầy tân Tỳ kheo 
rằng: Ưu Ba Ly giờ đây đã xuất gia rồi, là sa môn 
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giòng họ Thích Ca (không còn như thế tục phân bốn 
giai cấp. Là sa môn họ Thích Ca. Các thầy đừng 
nghĩ rằng, mình cùng Như Lai xuất thân giòng 
Thích Ca Sát Lợi, hôm nay các thầy đã cùng theo 
Như Lai tu học rồi. Trong nhà Phật thì đều bình 
đẳng như nhau, đồng là sa môn giòng họ Thích Ca, 
không nên mang tâm phân biệt giai cấp như người 
thế gian), đảnh lễ như thế sẽ giúp các thầy xóa đi 
cái tính cao ngạo. 

Lúc đó, các thầy tân Tỳ kheo bạch đức Phật 
rằng: Ưu Ba Ly là người thuộc giai cấp Thủ Đà La! 

Đức Phật bảo với họ rằng: Tất cả những gì 
trong thế gian đều vô thường biến đổi, giòng họ 
cũng không cố định, tất cả chúng ta ở trong vô 
thường thì đều bình đẳng như nhau, giòng tộc cũng 
thế, đều bị vô thường chi phối có khác gì đâu? 

Lúc đó, các vị tân Tỳ kheo lại hướng về đức 
Phật bạch rằng: Bạch đức Thế Tôn, Ưu Ba Ly là 
người là hạng người hớt tóc thuê, chúng ta xuất thân 
từ giòng giống quý tộc, tại sao phải đảnh lễ ông ấy? 
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Đức Thế Tôn nói với những vị tân Tỳ kheo này 
rằng: Những gì trong thế gian đều như mộng, như 
huyễn, giữa những giai cấp có gì khác biệt? 

Những vị này lại bạch đức Phật: Ưu Ba Ly là 
nô lệ, chúng ta là chủ! 

Đức Phật đáp: Tất cả người trong thế gian đều 
vì ân ái mà làm nô lệ của sanh và tử, trước khi vượt 
ra ngoài sanh tử, thì sang và hèn không sai khác 
(bất kể phú quý hay bần cùng, mọi người đều phải 
ở trong luân hồi tam giới, không phải đều chìm 
trong đó để chịu khổ sao, đều là những kẻ nô lệ của 
sanh tử luân hồi) hãy buông bỏ tâm ngạo mạn của 
các thầy đi! 

Lúc ấy, các thầy tân Tỳ kheo, nghe đức Phật 
khai thị xong, vô cùng trang nghiêm, rạng rỡ như 
một đóa hoa đang nở, tuy hướng về phía đức Thế 
Tôn chắp tay, nhưng trong lòng vẫn còn sự hoài nghi, 
nên tiếp tục bạch đức Thế Tôn: Chúng con nhất 
định phải đảnh lễ Ưu Ba Ly sao? 

Đức Phật dạy: Không phải chỉ có pháp xuất gia 
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của ta là như thế, mà pháp xuất gia của chư Phật 
trong quá khứ đều như thế, không có ngoại lệ. 

Lúc bấy giờ, các thầy tân Tỳ kheo, lại một lần 
nữa nghe đức Phật giảng giải giới pháp xuất gia của 
chư Phật, nghiêm trang đứng ngay thẳng, thanh tịnh, 
như các tán lá không có gió thổi làm lay động, 
nhưng trong lòng vần còn buồn phiền, đồng thanh 
cất tiếng: Sao chúng ta có thể làm trái lời dạy của 
đức Phật được, chúng ta cần phải y theo sự dẫn dắt 
của Ngài. 

Các bậc Thánh hiền dạy rằng: Sở dĩ đức Phật 
độ Ưu Ba Ly trước, mục đích là hy vọng dẹp bỏ 
tánh ngạo mạn của những vị tân Tỳ kheo thuộc 
chủng tộc Thích Ca. 

Các vị tân Tỳ kheo bỏ được tâm ngạo mạn, tùy 
thuận vào giới pháp xuất gia của đức Phật, cũng là 
tấm gương sáng cho những người tôn quý xuất gia 
sau này, vì muốn giúp họ có thể thuận theo giới 
pháp mà tu tập. 

Bạt Đà Thích tuy là người có tập khí ngạo mạn 
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sâu dày, nhưng giờ đây đã nhổ tận gốc cái tánh cống 
cao ấy, đối trước thầy Ưu Ba Ly cung kính đảnh lễ. 
Ngay khi đảnh lễ, làm chấn động cả sơn hà đại địa, 
chư thiên khen ngợi: Hôm nay, các vị tân Tỳ kheo 
của giòng họ Thích Ca, núi cống cao đã sụp đổ rồi! 
Sau đó, họ nói tiếp một đoạn kệ, có đại ý: Hoan hô! 
Buông xuống tánh kiêu mạn, giòng họ cao quý, 
dung mạo, quyền lực và phú quý, theo sự hướng dẫn 
của Thế Tôn, chẳng khác nào cỏ, cây đều ngả 
nghiêng theo chiều của gió. Giòng họ tôn quý Sát 
lợi giờ đây có thể đảnh lễ Ưu Ba Ly, trút bỏ đi tánh 
cao ngạo, khiến cho các căn được tĩnh lặng trong 
sạch. 

Những con người ưu tú, sống chân thật, không 
nịnh hót, không gian dối, phước đức và lợi ích, 
nhiều đức tánh đã viên mãn, số nhiều như rừng tre. 
Người có tiếng tốt như Bà la môn, tôn quý như 
giòng Sát lợi..., những người có đầy đủ các đức tính 
tốt, có thể dự vào hàng ngũ tịch tịnh của bậc thánh. 
Các bậc thánh trang nghiêm, chẳng khác nào những 
ngôi sao bao quanh mặt trăng, trải rộng khắp bầu 
trời. Ôi! Đây chính là nơi mà ánh sáng Phật pháp 
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rực rỡ nhất. 

Biển lớn trí tuệ của chư Phật, nước công đức 
tôn quý không gì bằng, trong suốt và tròn đầy ở 
trong đó, là nơi quy hướng của các dòng sông. 

Trí tuệ thù thắng trong nhân gian, không có gì 
không hướng về Phật pháp. Một khi đã quay về 
Phật pháp, chúng sanh bị đọa trong ba đường ác 
được giảm dần và số người được sanh cõi người, cõi 
trời được tăng lên, tiến xa hơn nữa, có thể quán 
chiếu về khổ mà được giải thoát ra khỏi ba cõi. 

Đức Như Lai có năng lực thiện xảo phân biệt 
căn tánh của chúng sanh, nói diệu pháp diệt tâm 
ngạo mạn, chúng đệ tử đều chứng được giải thoát 
như nhau, như nước trong biển cùng có một vị mặn. 

Nguyên nhân nào đức Thế Tôn chỉ dạy đến 
vấn đề này? Phật pháp hiện hữu ở thế gian, là vì 
muốn tận trừ gốc rễ cống cao của chúng sanh. 

Câu chuyện này có vài điểm đáng ghi nhớ: 

Thuốc không chọn lựa giòng tộc, cao sang hay 
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thấp hèn đều chữa trị. Liều thuốc giáo Pháp cũng 
như thế, có thể trị khỏi được tham, sân và si. Đặc 
tính của thuốc không chọn thân phận của người 
bệnh giàu sang hay nghèo khó, đều bình đẳng trị 
liệu. Liều thuốc giáo Pháp của đức Phật cũng thế, 
không phân biệt quý phái hay bần cùng, không 
phân biệt tại gia và xuất gia, đều có thể trị lành các 
thứ độc như tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, 
hoài nghi... các bệnh phiền não, vấn đề là chúng 
sanh có nghe theo lời giáo huấn để thực tập, có tinh 
tấn thực tập chuyên cần hay không? 

Ở Ấn Độ từ xưa đến nay đều có phân chia bốn 
giai cấp: 

Thứ nhất là giai cấp Bà la môn, thuộc hàng 
tăng lữ hoặc là nhà tôn giáo. 

Thứ hai là giai cấp Sát lợi, thuộc vương tộc 
người cầm nắm chính trị và chỉ huy quân sự. 

Thứ ba là Phệ xá, gồm người làm nông nghiệp, 
làm công nhân hay thương nhân. 



120  Phước huệ tập 4 

 

Thứ tư là Thủ đà la, là tầng lớp nô lệ thấp hèn 
nhất. 

Đức Thế Tôn vốn xuất thân trong vương tộc, 
thuộc giòng Sát lợi, nhưng Ngài lại phủ định sự 
phân biệt giai cấp, mà chấp nhận người thuộc tất cả 
mọi tầng lớp xuất gia. Chúng ta thấy Ưu Ba Ly 
được sanh ra trong gia đình của Thủ đà la, là tầng 
lớp nô lệ, sự giáo dục cũng không được nhiều. Thế 

nhưng, đức Phật nào có phân biệt giai cấp, đều bình 
đẳng tiếp nhận, sau này Ưu Ba Ly còn trở thành 
một trong mười vị đệ tử xuất sắc của Tăng đoàn, là 
vị Thanh văn trì giới đệ nhất, từ đây chúng ta cũng 
có thể hiểu rằng trí tuệ và tâm từ bi của đức Thế 
Tôn thật rộng lớn và siêu việt! 

Ưu Ba Ly cũng thật hiếm thấy, thầy không vì 
sự nghèo khó mà tham đắm những bảo vật của dòng 
họ Thích Ca. Ngài đưa ra ví dụ: như có người ói 
thức ăn ra dơ bẩn, con chó đến ăn ngấu nghiến, còn 
tôi tham lượm đồ của người khác vứt bỏ, thì có khác 
gì con chó kia? 

Đoạn kinh này, chủ yếu muốn nhắn nhủ chúng 
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ta, có người muốn so sánh sự sang hèn, so sánh địa 
vị, sắc đẹp, tiền tài, chức vụ, thông minh, thành tích, 
tu hành, đến cả nhãn hiệu vật phẩm sử dụng cũng 
mang ra so sánh. Có người trẻ còn so sánh: Ôi! 
chiếc điện thoại của tôi là dáng hình siêu mỏng và 
linh hoạt, còn chiếc của anh cùi bắp chậm như rùa 
bệnh. Cứ thế mà không ngừng hơn thua, người có 
tính ngạo mạn thích xem mình cao hơn người, 
nhưng thực chất đã tự hạ thấp mình. 

Trong luận Tỳ bà sa nói đến phiền não của ngã 
mạn, thảo luận phân tích rất chi tiết, trong đó có 
phân làm bảy loại mạn:10  

Thứ nhất là mạn, mình chỉ hơn người một chút, 
mà tự cho rằng mình rất tuyệt vời, tâm kêu căng 
liền trổi lên. 

Thứ hai là quá mạn, có người ngang mình, 
nhưng tự mình xướng lên cho mình hơn người, hoặc 
có người rõ ràng vượt trội mình, nhưng lại cho rằng 
người kia chỉ bằng mình là cùng, nên gọi là quá 

                                                 
10 A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa, Đại Chánh tạng tập 27, trang 225c13-24. 
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mạn. 

Thứ ba mạn quá mạn, đối với người vượt trội 
mình, bèn nghĩ ngược lại, đinh ninh đối phương 
thua kém hơn. 

Thứ tư ngã mạn, là đối với thân thể năm uẩn 
giả hợp, chấp là mình, là của mình. 

Thứ năm tăng thượng mạn, chưa chứng đắc 
thiền định, hoặc chưa chứng được quả vị, mà cho 
rằng tự thân đã chứng đắc, nên gọi là tăng thượng 
mạn. 

Thứ sáu là ty mạn, có người tài giỏi vượt trội 
bản thân, ưu tú cũng hơn mình, lại cho rằng, tôi chỉ 
thua người đó có một tí tẹo, không đáng kể, loại này 
gọi là ty mạn. 

Thứ bảy tà mạn, vốn là không có công đức gì, 
thế nhưng tự mình cho rằng có công đức. 

Câu chuyện này muốn nhắc nhở chúng ta ngoài 
tham, sân, si, ra còn có tâm ngạo mạn và hoài nghi. 
Những thứ phiền não này sẽ làm chướng ngại con 
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đường tu học của chúng ta, chúng ta cần phải hết 
lòng quán chiếu, và nỗ lực trừ bỏ. 

Chúng ta cùng tinh tấn! 

Phước Nghiêm - 06.04. 2013 
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BÀI 12: NGƯỜI TRÍ NÊN CUNG KÍNH 
NGƯỜI ĐỨC HẠNH 

Xin chào quý Thầy, quý Cô và toàn thể Phật tử! 

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, một 
câu chuyện được trích từ Kinh Đại Trang Nghiêm 
Luận, trong Đại Chánh Tạng quyển 4, trang 302c - 
304a. 

Người chân chính có đức hạnh nên được cúng 
dường, là người xứng đáng để người trí tôn kính. 

Ngày xưa, có đức vua nước A Việt Đề tên là 
Nhân Đề Bạt Ma. Đức vua có một người em tên là 
Tu Lợi Bạt Ma, vì muốn tranh giành ngôi vua, nên 
hai anh em thường khởi quân đánh nhau. 

Có một lần, Tu Lợi Bạt Ma dùng một tấm lưới 
săn thú lớn, trùm lên đầu của anh mình, sau đó xiết 
chặt tấm lưới. Nhân Đề Bạt Ma trong lòng rất 
hoảng hốt, ngay lúc đó liền phát nguyện: Nếu hôm 
nay được thoát chết, tôi sẽ tổ chức cúng dường bình 
đẳng theo lễ nghi của Phật giáo, không kể là người 
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tại gia, kẻ phàm phu, hàng thánh nhân, nghèo hèn 
hay tôn quý, đều bố thí cúng dường. 

Đức vua phát nguyện xong, tức khắc những sợi 
dây của lưới bị đứt ngang; từ đó đức vua đối với 
Tam bảo Phật, Pháp, Tăng càng có niềm tin vững 
vàng, sanh tâm cung kính, hạ lệnh cho đại thần Phù 
Giả Diên Mật Đa, chuẩn bị cho đại hội cúng dường. 

Đại thần tuân theo lệnh của đức vua, tổ chức 
đại hội bình đẳng bố thí và cúng dường, vật phẩm 
cúng dường đại chúng toàn là những vật thực quý 
hiếm. 

Lúc bấy giờ, đại thần ngồi gần bên cạnh các vị 
thượng tọa, nhìn thấy một vị thượng tọa chừa lại 
trong bát một nửa phần thức ăn; Vị ấy chúc phúc 
cho thí chủ xong, liền trút thức ăn còn lại vào chiếc 
bình bát của mình, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, tình 
hình cứ liên tiếp diễn ra. Đại thần thấy cử chỉ của 
thầy Tỳ kheo như thế, khởi tâm bất tín Tam bảo, 
trong lòng suy nghĩ, thầy Tỳ kheo này, chắc chắn là 
không thanh tịnh rồi. Nên mang sự việc này kể cho 
đức vua nghe. 
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Đức vua hỏi: Ông có niềm tin rất sâu nơi Tam 
bảo Phật, Pháp, Tăng chăng? 

Đại thần đáp: Một chút niềm tin cũng không có! 
Vì sao, vì nhìn thấy hành động chừa một nửa thức 
ăn rồi đứng lên rời khỏi đạo tràng của thầy Tỳ kheo. 
Vị này chắc chắn muốn mang thức ăn về cho người 
đàn bà của ông ấy, vì thế mà tôi sanh tâm hoài nghi. 

Đức vua nghe xong đầu đuôi câu chuyện, vội 
vàng bịt hai tai lại, nói với đại thần rằng: Không nên 
nói những lời như thế! Ông không thể tùy tiện đánh 
giá người khác như thế. Ông không có đủ trí tuệ, thì 
làm sao mà nhận xét những người trước mắt là 
người như thế nào? Làm sao biết được chính xác 
như lời đức Phật đã dạy: Nếu tùy tiện phê bình 
chúng sanh, thì sẽ làm tổn hại đến bản thân. Ông 
đừng có sanh những suy nghĩ tà kiến điên đảo như 
thế nữa. 

Đức vua bèn nói một đoạn kệ, có đại ý như sau: 
Giới, định và tuệ có công năng diệt trừ phiền não, 
cần phải nghe nhiều chánh pháp mới có thể ngộ 
được trí tuệ, vị này là đệ tử của đức Thế Tôn, ẩn 
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tàng nhiều công đức, giống như than lửa được vùi 
trong tro. 

Thế Tôn đã từng nói với một vị đã trải qua thời 
gian dài riêng an trú tu tập trí tuệ và giữ giới thanh 
tịnh: Ông không sống chung với người khác, thì làm 
sao biết rõ hành vi của họ được? 

Đức Phật đã từng dùng trái am la để làm ẩn dụ 
cho bốn hạng người:  

Hạng người thứ nhất: Nhìn bên ngoài trái am la 
như đã chín, nhưng thực chất bên trong nó vẫn còn 
sống; Cũng như có vị Tỳ kheo, nhìn bên ngoài có vẻ 
tu hành rất nghiêm túc, nhưng ngược lại trong lòng 
chứa đầy phiền não tham, sân, si, phá giới, hành vi 
bất thiện. 

Hạng thứ hai: Trái am la nhìn bên ngoài có vẻ 
như còn sống, nhưng kỳ thực đã chín muồi; cũng 
như có Tỳ kheo nhìn bên ngoài trông có vẻ thô tháo 
không có oai nghi, hình tướng cũng không được 
trang nghiêm, nhưng bên trong lại có đủ giới hạnh, 
thiền định và trí tuệ của người xuất gia. 
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Hạng người thứ ba: Trái am la bên ngoài và 
trong đều vẫn còn sống; cũng như thầy Tỳ kheo 
hình thức ngoài thô tháo nội tâm chứa đầy các loại 
phiền não tham, sân, si và lòng đố kỵ v.v.. 

Hạng người thứ tư: Như trái am la trong ngoài 
đã chín muồi; cũng như một thầy Tỳ kheo từ hình 
thức đến nội tâm đã thuần thục thiền định, trí tuệ và 
giới hạnh được thanh tịnh. Chỉ những bậc Điều ngự 
trượng phu như đức Phật thì mới có thể nhìn thấy rõ 
ràng căn tánh của mỗi chúng sanh.  

Đức Phật cũng từng nói: Chỉ có bậc ngang 
hàng với đức Phật, mới có thể đánh giá được người 
khác. Vì thế ông không nên tùy tiện phán xét đệ tử 
của đức Thế Tôn, không nên sanh tâm vọng tưởng 
phân biệt. Như có bảo vật bị chôn vùi trong cát, vì 
bị cát phủ kín trên mặt, thì ai mà biết được trong đất 
có chứa bảo vật? 

Bây giờ, ông không cần thiết phải đến cúng 
dường, để tôi đến trước tìm hiểu xem; Bắt đầu từ 
hôm nay, tôi đích thân đến cúng dường chúng Tăng. 
Người thiếu hiểu biết, nghe Phật pháp, do sanh tâm 
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nghi hoặc, lấy liều thuốc giáo pháp cho rằng là độc 
dược. 

Từ đó, đức vua tự thân đến cúng dường đại 
chúng Tỳ kheo, tự tay sớt cơm và gắp thức ăn dâng 
lên cúng dường. 

Lúc ấy, vị thượng tọa cũng như mọi hôm, giữ 
lại một nửa phần ăn, chúc phúc thí chủ xong, cầm 
bát lên rồi ra về. 

Đức vua vội vàng chạy theo, và thưa cùng vị 
thượng tọa rằng: Thượng tọa, tuổi ngài đã cao, có 
thể để tôi giúp ngài ôm bình bát không. 

Vị thượng tọa không nhận ý tốt của vua, không 
giao bình bát cho vua; nhưng đức vua nằng nặc 
muốn được ôm bát giúp thầy Tỳ kheo, nhưng vị 
thượng tọa vẫn không nhường bát cho đức vua ôm 
hai người đi thẳng về phía thôn Chân đà la. Lúc ấy, 
vị thượng tọa nói đoạn kệ, có đại ý: Tôi biết ông có 
lòng tin Tam bảo rất thanh tịnh, có lòng Từ bi 
thương xót, có thể cứu giúp, hóa độ chúng sanh. 
Ngài tuy sinh ra trong ngũ trược ác thế, nhưng dung 
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mạo và cử chỉ của Ngài vô cùng nghiêm túc, cẩn 
thận và trang trọng. Ngày xưa, có nhiều vị vua có 
tiếng tăm, nhưng họ còn lâu mới sánh được với 
Ngài. Đức vua không hiểu được sự trì giới thanh 
tịnh của tôi, mà chỉ nhìn thấy hình tướng xuất gia 
của tôi. Trước đây, chúng ta chưa từng giao du với 
nhau, cũng chẳng có ân oán gì nhau để đền trả, 
nhưng Ngài lại một lòng thương yêu và tôn kính tôi, 
chẳng khác nào đang đền đáp công ơn dưỡng dục 
của chính cha mẹ mình, thậm chí còn hơn thế nữa. 

Tuy tôi không thể thấy được trong lòng của 
Ngài, nhưng sáu căn của Ngài điềm đạm hòa nhã; 
chẳng khác nào mặt trời đã lên cao, nhưng bị lớp 
mây dày đặc đang phủ kín, không nhìn thấy được. 
Mặt trời tuy đã bị mây che lại, nhưng chỉ cần nhìn 
những đóa hoa đang nở, thì cũng biết được mặt trời 
vẫn đang hiện hữu. 

Khó có vị quốc vương nào mà có niềm tin Tam 
bảo vững vàng như Ngài, điều này thật là kỳ diệu, 
từ trước chưa từng thấy qua. Ngài có thể khiêm tốn, 
cung kính hạ mình xuống, muốn giúp tôi ôm bình 
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bát; Ngài đầy đủ phước báu có đầy đủ vinh hoa phú 
quý, mà không có tâm kiêu ngạo, phóng túng. Đa 
phần các quốc vương sau khi được nắm quyền lực 
trong tay, thường bị tâm kiêu căng ngã mạn làm mờ 
mắt, nên tạo nhiều ác nghiệp, dẫn đến sự suy đồi 
thảm bại. 

Ngài có sức mạnh của trí tuệ, hiểu được vật 
chất là thứ không tồn tại lâu dài lại biết phát tâm bố 
thí cúng dường; có thể quan sát được sắc thân giả 
hợp không thật, như ánh nắng mặt trời làm tan 
sương mù; biết cách dùng tài vật nguy hiểm để đổi 
lấy pháp tài công đức vững vàng. Tóm lại mà nói, 
những thiện pháp đều từ đây mà tăng trưởng. Giống 
như Ngài có thể làm chủ được cái tâm của mình, lấy 
thân làm mô phạm. Đây là phương pháp giáo hóa có 
đủ sức thuyết phục nhất. Ngài đang tiếp nối sự 
nghiệp trước đây của những bậc thánh nhân, cũng 
mong sao tất cả chúng ta đều có thế tiếp bước theo 
dấu chân của các bậc thánh hiền. 

Hôm nay, tôi đã thọ nhận sự cúng dường của 
quốc vương, Ngài lại khiêm hạ muốn giúp tôi ôm 



132  Phước huệ tập 4 

 

bát, Ngài cúng dường là đủ rồi, không cần phải giúp 
tôi cầm bát nữa. 

Lúc ấy, đức vua cứ theo sát vị thượng tọa, 
muốn được ôm bát cho thầy. 

Vị thượng tọa suy nghĩ: Chẳng lẽ có nguyên 
nhân gì chăng, tại sao đức vua cứ một mực muốn 
được ôm bát của ta? Vị thượng tọa liền nhập định và 
quan sát, biết được đức vua vì muốn thuyết phục 
đại thần, nên một lòng muốn được ôm lấy bình bát. 

Thầy Tỳ kheo lập tức nói một đoạn kệ, có đại ý 
như sau: 

Kẻ phàm phu ngu muội không rõ sự việc và 
chân lý, muốn làm lay động núi Tu di; Lúc này tôi 
phải trao bát cho đức vua, giúp đức vua toại nguyện 
độ vị đại thần. Đối với tôi, bất kể là hủy báng hay 
khen ngợi, tâm tôi chẳng mảy may dao động, nhưng 
nếu vì tôi mà khởi tâm bất tín, tức là làm tổn hại 

đến lòng tin Tam bảo của nhiều người. 

Nói xong đoạn kệ trên, thầy Tỳ kheo liền trao 
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bát cho đức vua. Đức vua nhận lấy bát, nhẹ nhàng 
cẩn thận như con voi dùng vòi đỡ lấy một đóa hoa 
sen mềm mại. Thế là đức vua ôm bát đi theo thầy 
Tỳ kheo đến nhà một người Chiên đà la (Chiên đà 
la là tầng lớp thấp hèn nhất của chế độ giai cấp Ấn 
Độ, chỉ người cha thuộc giai cấp Thủ đà la, mẹ 
thuộc giai cấp Chiên đà la, địa vị còn thấp hơn giai 
cấp Thủ đà la). 

Lúc ấy, vị thượng tọa mời đức vua vào bên 
trong, nhưng Ngài không chịu vào, mà đứng bên 
ngoài cửa. 

Người mẹ của vị thượng tọa đã chứng tam quả 
A na hàm từ lâu, đầy đủ thiên nhãn thông, biết được 
ý nghĩ cũng như nhân duyên thiện căn của người 
khác. Mẹ của vị thượng tọa thưa với quốc vương: 
Xin đức Vua chớ lo ngại, mời Ngài vào nhà của tôi. 
Sau đó, nói một đoạn kệ có đại ý như sau: 

Ngài không cần phải nghi ngờ, nơi đây cho dù 
là nhà của giai cấp Thủ đà la hay Chiên đà la đi nữa? 
Đứa con lớn của tôi đã chứng đắc tứ quả A la hán, 
đứa con thứ ba chứng sơ quả Tu đà hoàn, còn tôi là 
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đệ tử Ưu bà di của đức Thế Tôn bậc nhất thiết trí, 
tôi đã chứng đắc quả A na hàm. 

Ngài chỉ nên quán sát sự tu hành trì giới của 
chúng tôi, không nên hỏi chúng tôi sanh ra từ giai 
cấp nào; chỉ cần nhìn đức hạnh của chúng tôi, 
không cần biết người thân quyến thuộc của chúng 
tôi là ai. 

Sanh vào trong gia đình này, có những công 
đức thù thắng riêng của chúng, cũng như trong đống 
cát đá, có thể tìm thấy vàng thật vậy. 

Mặc dù cây Y lan11 có mùi hôi thối, vẫn có thể 
đốt cháy thành ngọn lửa, trong vũng bùn bẩn thỉu 
tanh dơ, cũng có thể mọc lên hoa sen tinh khiết. 
Nhận xét một con người, nên quan sát những đức 
hạnh của họ, tại sao lại nhìn vào chủng tộc, giai 
cấp? 

Bất luận là có mùi thối như Y lan, hay ngát 
hương như cây Chiên đàn, đốt lên đều có thể cháy 
                                                 
11 Tên một loại cây ở Ấn Độ 印度, nở hoa màu hồng cực đẹp, nhưng lại rất hôi, 
thường dùng chữ y lan 伊蘭 để chỉ về những phiền não ở đời. Mùi hôi của nó lan 
xa hàng mấy chục dặm. Sách nhà Phật. 
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mà nấu chín thức ăn, cả hai loại cây có tác dụng 
ngang nhau, công năng và hữu ích thật không hơn 
kém gì nhau. 

Đức vua nghe người mẹ của thầy Tỳ kheo nói 
bài kệ xong, khen ngợi và nói: Ồ! Người mẹ này 
đích thực là người có công hạnh thanh cao trong 
Phật pháp. Đức Phật từ bi bình đẳng khiến cho 
người Chiên đà la cũng chứng đắc giải thoát, không 
còn luân hồi trong sanh tử. Không cần chọn lựa 
chủng tộc, đây chính là lời mà đức Phật từng dạy. 
Hôm nay, cuối cùng đã nghe được người thuộc 
giòng họ Chiên đà la, cất lên tiếng của sư tử hống 
nói pháp thậm thâm vi diệu (đến hạng người thuộc 
giai cấp thấp nhất trong xã hội cũng có thể cất lên 
tiếng hống của sư tử, để trình bày diệu pháp). 

Đức vua lại suy nghĩ: Người ta thường cho rằng, 
nếu cúng dường cho người thuộc giòng họ thấp hèn, 
vì phước báu của họ rất ít, nên công đức có được 
cũng không nhiều; nhưng người Chiên đà la này 
thực sự có đầy đủ công đức, mình cúng dường 
những vị thánh có đủ đức hạnh, không nên khởi tâm 
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phân biệt người đó có phải là người thuộc Chiên đà 
la hay không. 

Đức vua sau khi suy nghĩ thâm sâu, liền nói 
đoạn kệ, đại ý như vầy: Chỉ nên cúng dường người 
có đức hạnh, mà không nên khởi tâm phân biệt thân 
phận và giai cấp, và xin dùng hình ảnh một vị Bà la 
môn để thí dụ. 

Hoa sen sinh ra từ trong bùn lầy, nhưng chư 
thiên và A tu la đều rất cung kính hái hoa cài lên 
đầu. 

Nếu người Bà la môn có làm điều sai, người có 
trí tuệ sẽ xa rời họ; Nếu xuất thân từ giòng tộc cao 
quý như Bà la môn mà làm việc ác, chẳng lẽ không 
có tội lỗi sao? Thật ra thì vẫn có lỗi vậy. 

Còn người sinh ra trong gia đình Chiên đà la, 
nếu có đủ đức hạnh, không xứng đáng khen ngợi và 
noi gương sao? Người đó đích thực có công đức. 
Như người Chiên đà la có đức hạnh này, xứng đáng 
cho tôi cúng dường. Những người Chiên đà la vào 
trong rừng tu khổ hạnh, có thể gọi họ là bậc tiên 
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nhân hoặc thánh nhân chứ không phải là người 
Chiên đà la thấp hèn. 

Cũng như những con hươu bị người Chiên đà la 
giết, đức vua cũng có thể ăn thịt của hươu, cung tên 
của người Chiên đà la chế tạo ra, cũng có thể mang 
ra để đi săn! (người Chiên đà la giết hươu, vua có 
thể ăn; cũng thế, họ chế tạo cung tên, vua có thể sử 
dụng, không phải vật đó do người Chiên đà la làm 
ra mà vua không sử dụng). 

Vì những nhân duyên đó, nên tôi nên tin theo 
lời dạy của đức Thế Tôn: trong giòng họ của Chiên 
đà la có người đầy đủ đức hạnh, tại sao không noi 
theo học hỏi? 

Nói xong đoạn kệ trên, đức vua bèn tiến vào 
trong, quỳ xuống chắp tay, trong lòng suy nghĩ: 
Mình nên đảnh lễ người mẹ của vị thượng tọa, hay 
nên đảnh lễ đức Phật trước đây? Đức Thế Tôn đã 
dạy cho họ con đường chân chính, có thể đưa tất cả 
chúng sanh từng bước an ổn đi trên con đường chân 
chính, có lẽ mình nên đảnh lễ đức Thế Tôn trước. 
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Đức vua bèn nói bài kệ, đại ý như sau: 

Kính đảnh lễ đấng y vương cao cả, vị tiên tu 
khổ hạnh - Phật đà. Con hôm nay vì nhân duyên của 
đức Thế Tôn, mà đảnh lễ người thuộc giai cấp hạ 
tiện này (thường thì những vị quốc vương ở địa vị 
cao, họ không thể đảnh lễ người thuộc tầng lớp thấp 
hèn, nhưng vì vâng theo lời giáo huấn của đức Phật, 
cả bốn giai cấp đều như nhau). Cũng như đậu trên 
núi Tu di, cho dù là con quạ đen, hay con hươu màu 
nâu, lông của chúng đều biến thành màu vàng kim. 
Ngày trước tôi từng nghe qua những việc như vầy, 
nhưng mãi đến hôm nay, tôi mới tận mắt mình nhìn 
thấy (không kể là Bà la môn hay Chiên đà la, chỉ 
cần tinh cần thực hành theo lời dạy của đức Thế 
Tôn, đều có thể chứng đắc được quả vị giải thoát 
như nhau). 

Nếu nương tựa vào đức Phật, thì cho dù sanh 
vào giai cấp thấp hèn, cũng trở thành cao cả. Trí tuệ 
của đức Phật đầy đủ và rộng lớn như biển cả, nếu 
chúng ta có thể tịnh hóa ý niệm của chính mình, thì 
có thể đến bờ bên kia, có trí tuệ rộng đầy đủ như 
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đức Phật. Chỉ có đức Thế Tôn mới có đủ năng lực 
chuyển hóa thế gian, tình thương của Ngài đối với 
mỗi chúng sanh không khác nhau, dù chỉ là một suy 
nghĩ, xem tất cả chúng sanh như chính người thân 
của mình.  

Đức Thế Tôn vì muốn dẫn chúng sanh cùng 
được giải thoát, nên đã tùy theo căn cơ mà nói nhiều 
pháp môn khác nhau để khai thị cho chúng sanh; 
còn hàng ngoại đạo thì ngược lại, chia thành giai 
cấp, lại đối xử phân biệt một cách không hợp lý. 

Lúc ấy, đức vua nói bài kệ xong, đảnh lễ và ra 
về. 

Câu chuyện này cảnh tỉnh chúng ta: Khi trí tuệ 
chúng ta chưa đạt đến nhất thiết chủng trí như đức 
Phật, không nên tùy tiện nhận xét hay phán đoán 
người. Cũng như trái am la xem bên ngoài vẫn còn 
xanh, nhưng bên trong đã chín muồi; cũng như vậy, 
vị tượng tọa nhìn hình tướng bên ngoài oai nghi 
không đầy đủ, nhưng nội tâm kỳ thật đã đầy đủ 
công đức của giới định tuệ. Không nên tùy tiện xem 
thường người và sanh tâm cống cao. 
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Chúng ta cùng nhau tinh tấn. 

Phước Nghiêm - 28.12.2013 

 



BÀI 13: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA KHÔNG NGHE LỜI KHUYÊN CAN, TỰ NHẬN KHỔ NÃO  
141 

 

 
 

BÀI 13: ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA KHÔNG NGHE 
LỜI KHUYÊN CAN, TỰ NHẬN KHỔ NÃO 

Xin chào quý Thầy, quý Cô và tất cả Phật tử. 

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một 
mẫu chuyện được trích từ Luật Ma Ha Tăng Kỳ, 
trong Đại Chánh Tạng quyển, 22 trang 282b - 282c. 

Khi đức Thế Tôn đã lớn tuổi, Đề Bà Đạt Đa 
bạch cùng Ngài: Bạch đức Thế Tôn, Ngài giờ đây 
tuổi cao sức yếu, xin Ngài giao phó Tăng đoàn lại 
cho con lãnh đạo. Thế Tôn đáp: Như Lai không lãnh 
đạo tăng chúng, tôi cũng là một người thầy (ý nói 
Ngài cũng là thành viên trong số Tăng đoàn, chỉ 
dùng giáo pháp để hướng dẫn mọi người. Có nghĩa 
là dùng chân lý và đức hạnh để hướng dẫn đại chúng. 
Tăng đoàn không phải phụ thuộc vào sự hướng dẫn 
của một cá nhân nào). Đến cả người có trí tuệ đệ 
nhất như Xá Lợi Phất, hay có thần thông số một 
như Mục Kiền Liên, Như Lai cũng không vì thế mà 
giao Tăng đoàn cho các vị ấy, huống hồ là ông!. Đề 
Bà Đạt Đa sanh lòng bất mãn, sau đó khích động sự 
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hòa hợp của Tăng đoàn, làm cho Tăng đoàn bị chia 
rẽ. Lúc bấy giờ, có nhiều thầy Tỳ kheo, tìm đến 
khuyên can Đề Bà Đạt Đa, chúng ta cần phải hòa 
hợp, tại sao thầy muốn phá hoại sự hòa hợp của 
Tăng đoàn?. Đề Bà Đạt Đa không chịu nghe lời, 
cuối cùng bị đọa xuống địa ngục chịu khổ báo. 

Các thầy Tỳ kheo thỉnh vấn đức Phật: Bạch 
đức Thế Tôn! Tại sao Đề Bà Đạt Đa không bao giờ 
nghe lời khuyên can của chư Tăng, để rồi tự mình 
phải chịu khổ não như thế? 

Đức Phật bảo với các thầy Tỳ kheo rằng: 
Không phải chỉ bây giờ Đề Bà Đạt Đa không nghe 
lời khuyên can, để rồi chịu khổ báo, mà trong quá 
khứ ông ta cũng đã từng như thế. 

Các thầy Tỳ kheo thưa: Trong quá khứ thầy ấy 
cũng đã từng như thế ư? 

Đức Phật: Đúng thế! Trong tiền kiếp, có một 
tòa thành tên là Ba la nại, ở tại nước Ca thi. Lúc bấy 
giờ, có một vị Bà la môn tại nơi vùng hoang vắng 
kia, đào một cái giếng để những người qua đường, 
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người chăn nuôi gia súc, đốn củi hay người làm 
rừng đi ngang qua đây có nước giếng để uống cho 
đỡ khát, hay tắm gội cho khỏe người. 

Đến xế chiều, có một bầy dã can cũng đến đây 
uống những giọt nước còn đọng lại trên sàn nước 
bên cạnh giếng, nhưng chú dã can đứng đầu trong 
đàn, không chịu uống nước đọng lại trên mặt đất, 
mà chui đầu vào trong cái gàu bằng gốm để uống; 
uống hết nước, nó đội cái gàu lên trên đầu, rồi cố ý 
làm cho chiếc gàu bể nát ra, còn mang những mảnh 
vỡ ấy đeo lên cổ để đùa giỡn. Những chú dã can 
trong đám khuyên ngăn thủ lĩnh của mình: Cho dù 
nước ở trong chiếc lá cũng có công dụng của nó (ví 
như lúc hạn hán, khô cạn đến một giọt nước cũng 
không còn, thì có thể lấy nước trong chiếc lá để làm 
cho đỡ khô môi), cần phải biết trân quý gìn giữ, hà 
huống là chiếc gàu, có thể giúp ích cho biết bao 
người! 

Dã can thủ lĩnh nói: Tôi chỉ biết chơi cho thỏa 
thích là đủ rồi, những người khác như thế nào chẳng 
liên quan đến tôi! 
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Lúc ấy, có người báo với Bà la môn, chiếc gàu 
ông để ở giếng đã bị vỡ rồi. 

Bà la môn liền thay một chiếc mới cũng được 
làm bằng gốm; cũng như trước đây, chiếc gàu mới 
cũng bị dã can thủ lĩnh cố ý đánh nát vụn. Cứ tiếp 
tục như thế, không chỉ một hay hai chiếc, mà bị làm 
vỡ đến mười bốn chiếc. 

Bầy dã can hết lần này tới lần khác khuyên can, 
nhưng thủ lĩnh dã can vẫn không thèm để lọt vào 
tai. 

Bấy giờ, Bà la môn suy nghĩ: Tôi ra công đào 
giếng là muốn mang lợi ích đến cho nhiều người, để 
tôi vun bồi phước đức, thế mà ai đã đánh vỡ chúng? 
Hôm nay, tôi nhất định phải tìm cho ra lẽ. 

Thế rồi, Bà la môn mang chiếc gàu đến đặt 
trên thành giếng, rồi núp trong bóng tối để quan sát. 

Suốt một ngày, những người qua đường dùng 
nước xong liền đi ngay, không có ai đánh vỡ chiếc 
gàu. Đến chập tối, nhìn thấy một đoàn dã can đến 
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bên cạnh giếng uống những giọt nước còn đọng lại 
trên nền giếng; riêng con dã can đầu đàn, chui đầu 
vào trong chiếc gàu để uống nước, uống xong liền 
đánh bể chiếc gàu. 

Bà la môn thấy sự việc như thế, bèn nghĩ: Thật 
đáng ghét! Con dã can này đã cố ý làm hỏng việc 
đào giếng tích lũy phước đức của mình. Sau đó, Bà 
la môn trở về nhà làm một chiếc gàu bằng gỗ, chiếc 
gàu này không những chắc chắn, mà đầu của dã can 
một khi đã chui vào thì không dễ gì chui ra. Bà la 
môn mang chiếc gàu đến đặt bên cạnh giếng, trên 
tay còn cầm theo một chiếc gậy, đứng núp trong 
bóng tối để quan sát tìm hiểu. 

Cũng như thế, hết một ngày, những người qua 
đường ghé vào dùng nước xong đã ra về, đến tờ mờ 
tối, đoàn dã can lại kéo đến. Chúng cũng quen như 
mỗi lần, những chú dã can trong đoàn uống những 
giọt nước còn sót lại trên mặt đất, chỉ riêng dã can 
thủ lĩnh uống nước trong chiếc gàu, uống nước xong, 
nó cũng muốn chơi trò chơi cũ, nhưng lần này 
không được như ý, nó hất tới hất lui nhưng chẳng 



146  Phước huệ tập 4 

 

vỡ, Bà la môn thấy đã đến lúc, lấy chiếc gậy đã 
chuẩn bị sẵn, đánh dã can thủ lĩnh một trận đến chết. 
Lúc ấy, trong không trung có tiếng chư thiên nói 
một đoạn kệ, đại ý như sau: Những người bạn tốt đã 
từ bi khuyên can, nhưng ngươi lại làm dữ, lì lợm 
không biết lắng nghe, vì quá cứng đầu mà rước họa 
vào thân, dã can vì ngu si, nên đã chuốc lấy cái quả 
bị đánh giết, chết kẹt trong chiếc gàu. 

Đức Phật dạy: Dã can thủ lĩnh thuở đó, chính là 
Đề Bà Đạt Đa trong hiện tại. Đàn dã can lúc bấy 
giờ, nay chính là những thầy Tỳ kheo luôn can ngăn 
Đề Bà Đạt Đa trong Tăng đoàn. Các Tỳ kheo nên 
biết! Trong đời quá khứ, vì không biết tiếp nhận lời 
khuyên của bạn tốt, để đánh mất tính mạng; giờ đây 
cũng vì không biết tiếp nhận lời khuyên can của các 
thầy Tỳ kheo, nên sẽ phải đọa vào địa ngục lãnh 
chịu khổ đau không biết bao giờ mới thoát khỏi. 

Câu chuyện này muốn thức tỉnh chúng ta: 
Người ta khi nghe người khác chỉ ra những sai lầm 
của mình, lúc nào cũng khó mà tiếp nhận, nên tục 
ngữ có câu: thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. 
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Nhà Nho cũng có câu có ý tương tự: Tử Lộ nghe 
người chỉ ra điều mình sai thì vui mừng, vua Vũ12 
nghe được lẽ phải thì liền lễ bái. Nhiêu đây thôi 
cũng xứng đáng để chúng ta học hỏi, có người chỉ 
trích những lỗi lầm của ông ta, ông ta rất vui mừng 
tiếp nhận; vua Vũ nghe những lời tốt đẹp, thậm chí 
còn cung kính lễ bái. Ngoài ra, còn có câu: Thánh 
nhân bị nhiều lỗi, hiền nhân bị ít lỗi, người ngu 
không có lỗi. Người ngu không có lỗi, kỳ thật không 
phải người ngu không có sai phạm, mà vì họ luôn 
cho rằng sai phạm là ở người khác, chứ họ chẳng có 
gì sai cả. 

Hiền nhân bị lỗi ít, vì họ cảm thấy chính họ 
còn một vài điểm chưa được viên mãn, những thiếu 
sót đó tự họ chịu trách nhiệm. 

Thánh nhân bị nhiều lỗi, vì bậc thánh nhận lấy 
trách nhiệm cứu độ muôn loài, nếu làm chưa được 
vẹn toàn thì tự mình cần phải phấn đấu hơn; không 
phải vì chúng sanh ngu ngốc, mà chính vì bản thân 

                                                 
12 Vua Vũ (vua đầu tiên của triều Hạ ở Trung Quốc, tương truyền đã có công trị 
thủy) 
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từ bi và trí tuệ chưa đủ lớn, nỗ lực vẫn chưa đủ. 

Đã là con người bất luận nhiều hay ít đều có 
lỗi lầm, nhưng biết lỗi sửa lỗi, còn việc gì tốt hơn 
bằng! Chúng ta nếu có sai lầm, nên biết lắng nghe 
người khuyên nhủ, biết sám hối thì có thể được 
thanh tịnh. 

Những lời trên, khuyến khích chúng ta cùng nỗ 
lực. 

Phước Nghiêm - 21.12.2013 
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BÀI 14: MA HA LÔ VÌ ÍCH KỶ KHÔNG BỐ 
THÍ PHÁP CHỊU QUẢ BÁO NGU SI, NHỜ 
SÁM HỐI MÀ ĐẮC ĐẠO 

Xin chào quý Thầy, quý Cô cùng các vị Phật 
tử. 

Hôm nay tôi muốn cùng quý vị chia sẻ câu 
chuyện trong kinh Phật, câu chuyện này được trích 
từ Kinh Pháp Cú Thí Dụ, phẩm Ái Thân, thuộc Đại 
Chánh tạng quyển 4, trang 593b-c. 

Thuở quá khứ, có một quốc gia tên là Đa Ma 
La, cách thành phố hơn 3 km có một ngôi tịnh xá, 
bên trong có năm trăm vị thầy sống ở đó tụng kinh, 
tu tập. Có một vị thầy tuổi đã lớn tên là Ma Ha Lô, 
căn tánh đần độn, nên năm trăm vị kia phải thay 
phiên nhau dạy cho thầy, đã nhiều năm trôi qua 
nhưng thầy ấy đến một bài kệ cũng không nhớ nỗi, 
nên bị mọi người khinh chê, không muốn gần gũi 
thầy ấy nữa, nên thường kêu thầy ấy trông coi tịnh 
xá hoặc làm những công việc quét dọn. 

Một hôm nọ, quốc vương muốn thỉnh các thầy 
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trong tịnh xá vào thành thọ cúng dường, thầy Ma 
Ha Lô trong lòng suy nghĩ: Tôi sanh ra trong cuộc 
đời này làm một người ngu dốt, đến một bài kệ 
cũng không thuộc, thường bị người kinh thường, 
sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Nghĩ vậy, liền lấy 
một sợi dây, đi gốc cây lớn phía sau ngôi tịnh xá, 
định treo cổ tự tử. 

Đức Phật từ xa dùng đạo nhãn thấy tình trạng 
như thế, liền hóa thân làm thần cây, lớn tiếng ngăn 
chặn: Thầy Tỳ kheo! Tại sao thầy lại có hành động 
như thế? Ma Ha Lô hướng về thần cây thuật lại 
tường tận nổi khổ tâm của mình! Đức Phật hóa hiện 
thần cây quở trách thầy Ma Ha Lô: Cho dù thế nào 
đi nữa thầy cũng không được làm như thế. Thầy hãy 
dừng lại nghe tôi nói, trong quá khứ, khi đức Phật 
Ca Diếp còn tại thế, thầy là một vị thông thạo kinh 
luật luận, có năm trăm người đệ tử; Nhưng vì thầy 
tự cho mình trí tuệ cao siêu, thái độ kiêu mạn, xem 
thường đại chúng, không muốn truyền trao sự hiểu 
biết kinh điển cho họ; do lúc đó không chịu truyền 
đạt kiến thức cho đại chúng, cho nên đời đời kiếp 
kiếp phải lãnh lấy quả báo ngu si. Giờ đây thầy nên 
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thức tỉnh hối cải những lỗi lầm mình đã gây ra, tại 
sao lại tự sát?  

Sau đó, đức Thế Tôn hiện hào quang sáng ngời, 
và nói một đoạn kệ, đại ý như sau: Người biết quý 
trọng mạng sống, thì nên cẩn thận gìn giữ, hy vọng 
mượn thân người tu tập xa lìa các dục chứng được 
giải thoát, tu tập chánh pháp không biếng nhác. 
Thân người khó được nhất, mỗi phút giây nhắc nhở 
chính mình nỗ lực học tập, tự thân được lợi ích và 
cũng giúp ích cho người, tự mình không ngừng tinh 
tấn và dạy người không biết mệt mỏi, thì trí tuệ liền 
tăng trưởng. Học tập trước hết là chỉnh sửa bản thân, 
sau mới dạy cho người; nếu làm cho chính mình 
tăng trưởng trí tuệ, thì sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn. 
Nếu không biết trân quý cái thân này, tự mình 
không được lợi ích, thì làm sao lợi người? Chỉ cần 
điều phục cái ý niệm của mình, thân làm những việc 
chân chính, thì có tâm nguyện gì mà không thực 

hiện được? Nghiệp vốn là do mình tự tạo mà có, thì 
sau này cũng chính mình lãnh chịu; tạo bất thiện 
nghiệp thì tự mình phải chuốc lấy quả báo, nghiệp 
lực có sức mạnh rất lớn, giống như mũi kim cương 
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có thể xuyên thủng và làm nát viên ngọc vậy. 

Ma Ha Lô vừa nhìn thấy đức Phật hiện thân 
hào quang sáng rực, vừa vui lại vừa buồn, cảm thấy 
vô cùng hoảng hốt, vội vàng đảnh lễ dưới chân của 
đức Phật, ngẫm nghĩ ý nghĩa của bài kệ mà đức Thế 
Tôn vừa nói, bèn nhập vào thiền định, trong chốc 
lát ở trước đức Phật chứng quả A la hán; Nhớ về 
những việc trong quá khứ của mình như đang diễn 
ra trước mắt, đã từng học thông thạo qua ba tạng 
kinh, luật và luận và lập tức thông suốt tất cả. 

Đức Phật bảo Ma Ha Lô: Thầy nhanh vào đắp y, 
ôm bình bát đến hoàng cung nhận cúng dường, bây 
giờ vẫn còn đến kịp, đi thẳng vào ngồi trước năm 
trăm vị Tỳ kheo. Những thầy Tỳ kheo kia, trong 
quá khứ là đệ tử của thầy, thầy còn phải nói pháp 
cho họ nghe, hướng dẫn cho họ tu tập chứng thánh 
quả, và đồng thời cũng để cho đức vua hiểu rõ đạo 
lý nhân quả và tội phước. Ma Ha Lô làm theo lời 
dạy của đức Phật, đi về phía hoàng cung, tiến thẳng 
lên vị trí trên cao. 

Mọi người nhìn thấy tình thế như vậy vô cùng 
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tức giận, thầm trách những hành vi của Ma Ha Lô, 
nhưng vì giữ gìn tâm ý của đức vua, nên không dám 
tùy ý trách mắng hay đuổi người. Mọi người trong 
lòng đều nghĩ, Ma Ha Lô ngu si như thế, không biết 
cách giảng pháp bố thí cho thí chủ sau khi nhận 
cúng dường, mọi người đều thay thầy Ma Ha Lô lo 
lắng, nhưng lại không biết làm sao. Đức vua chuẩn 
bị thức ăn xong, tự tay bới cơm và thức ăn, múc 
canh dâng lên cúng dường thầy Ma Ha Lô. Sau đó 
thầy nói pháp cho quốc vương nghe, lời nói pháp 
của thầy hùng hồn như tiếng sấm, lời văn thanh nhã 
tuôn chảy như mưa không ngớt, thao thao bất tuyệt. 
Những thầy Tỳ kheo hiện diện nghe thấy, đều vô 
cùng kinh ngạc, thành tâm sám hối những lỗi lầm, 
tức khắc đều chứng quả A la hán; thầy thuyết pháp 
cho đức vua, giải thích tường tận rõ ràng, khiến cho 
đức vua tâm trí khai mở, những vị đại thần có mặt 
cũng đều chứng sơ quả. 

Câu chuyện này có một vài điểm phản tỉnh 
chúng ta: 

Trong kinh có dạy: Ham tiếc của cải, không 
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muốn bố thí, sẽ chịu lấy quả báo bần cùng thiếu 
thốn; ích kỷ giáo pháp, không muốn chia sẻ truyền 
đạt giáo pháp, sẽ chịu quả báo ngu si. Như Bồ tát 
Long Thọ trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa luận có đề cập 
đến, có bốn thứ làm cho trí tuệ bị mất và cũng có 

bốn pháp giúp cho trí tuệ được tăng trưởng. Bốn thứ 
nào khiến cho trí tuệ bị mất? 

Thứ nhất: Không cung kính giáo pháp và 
không kính trọng người giảng pháp. 

Thứ hai: Mình hiểu được lời dạy của đức Phật, 
nhưng lại không muốn chỉ dạy lại cho người, không 
muốn giảng pháp. 

Thứ ba: Có người muốn được nghe giáo pháp, 
nhưng lại cản trở họ, không để cho họ được đi nghe 
pháp. 

Thứ tư: Kiêu mạn tự đại, khinh khi người khác. 

Bốn loại người này sẽ bị mất trí tuệ.13  

                                                 
13 Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Đại Chánh tập 26, trang 65c28-66a9. 
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Còn bốn phương pháp làm cho trí tuệ được 
tăng trưởng, là những phương pháp nào? 

Thứ nhất: Không những cung kính giáo pháp 
mà còn tôn trọng người nói pháp. 

Thứ hai: Tự mình nghe pháp hiểu được Phật 
pháp rồi hoan hỷ cùng người chia sẻ; hơn nữa, trong 
tâm rất thanh tịnh, không cầu tiếng tăm danh lợi. 

Thứ ba: Vì biết rằng, muốn được tăng trưởng 
trí tuệ, cần phải nghe nhiều, nên vị ấy rất tinh tấn 
tìm hiểu học hỏi chánh pháp, khẩn cầu như cứu lửa 
cháy trên đầu (giống như lửa đang cháy trên đầu, sợ 
không còn kịp nên vội vàng nghe chánh pháp). 

Thứ tư: Nghe xong giữ gìn không quên (không 
phải bên tai này nghe xong, rồi chạy ra tai bên kia, 
cần phải giữ gìn không quên), hơn nữa phải chú 
trọng thực hành, chứ không phải chỉ chú trọng ở lời 
nói. Được như thế mới có thể tăng trưởng trí tuệ. 

Chúng ta tự thức tỉnh: Chúng ta có muốn làm 
người ngu si không? Nếu không muốn trở thành 
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người thiếu trí tuệ, thì chúng ta cần phải tôn kính 
pháp và người thuyết pháp, cần phải tinh cần học 
hỏi chánh pháp, nương vào chánh pháp mà thực 
hành; không biết thì khẩn trương học tập, hiểu biết 
rồi nhanh chóng truyền đạt lại cho người. 

Những lời trên đây để sách tấn quý vị! 

Phước Nghiêm - 16.11.2013 
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BÀI 15: BỊ TRÓI BUỘC BỞI SẮC LÀ BỊ 
GIAM CẦM THỰC SỰ 

Xin chào quý vị xuất gia và chúng tại gia. 

Hôm nay tôi muốn cùng quý vị chia sẻ một câu 
chuyện, câu chuyện này được trích từ Đại Trang 
Nghiêm Luận kinh, trong Đại Chánh Tạng quyển 4 
trang 282c - 283a. 

Trong kinh dạy rằng: Nếu có thể nghe được 
chánh pháp, có thể giải thoát được sự ràng buộc. 

Trong quá khứ, từng nghe như vậy, tại nước 
Đức Thi La có một nhà tù được xây dựng trong 
khuôn viên tịnh xá chư Tăng, mỗi tối lúc các vị Tỳ 
kheo giảng pháp, những tù nhân cũng theo thứ tự 
ngồi xếp hàng lắng nghe. 

Hôm ấy, có vị Tỳ kheo giảng kinh nội dung 
liên quan đến sanh tử luân hồi và hoàn diệt, thầy ấy 
nói như thế này: Kẻ phàm phu ngu muội không 
nghe chánh pháp, không hiểu được chân tướng của 
“sắc”; không biết được sắc chẳng qua là do nhân 
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duyên hòa hợp, là pháp vô thường sanh diệt; vì 
không hiểu chính xác ý nghĩa của sắc nên sanh tâm 
đắm nhiễm vui thích, tham ái; không thể hội một 
cách rõ ràng sắc tạo ra vô số tội lỗi và thống khổ; 
không biết xa lìa sắc, không biết đoạn trừ tham dục 
sắc, cầu được xuất ly đích thực. Tất cả chúng sanh 
đều không hiểu được đúng như thật về sự nguy 
hiểm của sắc, bị sắc trói buộc như thế, tức là bị 
giam cầm thực sự. 

Như thế nào gọi là bị sắc trói buộc? Tức mắt 
nhìn thấy sắc tướng yêu kiều diễm lệ, liền sanh ưa 
thích, tham ái nên bị sắc trói buộc. 

Một người mà bị sắc trói buộc, thì toàn thân 
đều bị giam cầm, không biết sắc là nguyên nhân 
đưa đến sự trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, cứ 
như thế nổi trôi trong biển sanh tử mênh mông, 
không tìm ra được nơi bình yên. Vì không biết vượt 
ra ngoài sanh tử, cho nên bị giam giữ trong sanh tử 
luân hồi, từ đời này đến đời khác. 

Lúc ấy có tù nhân nghe được những lời giảng 
của thầy Tỳ kheo, tư duy nghĩa lý sâu sắc và ghi 
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nhớ giữ gìn không quên sót, đọc tụng một cách trôi 
chảy. Lúc ấy đức vua sai người đến mở gông cùm 
cho tù nhân, những người thân và bạn bè vây quanh 
anh ta, biết được anh ta đã được tự do, mọi người 
đều rất vui mừng đến bên cạnh thăm hỏi. Nhân đó 
người tù nhân vừa được thả tự do, lại nói lên một 
đoạn kệ, có đại ý như sau: Các vị chỉ nhìn thấy tôi 
được thả tự do, sanh tâm vui mừng đến an ủi và 
thăm hỏi tôi. Kỳ thật tôi chỉ được thả ra từ nhà tù 
mà thôi, tôi cùng những chúng sanh phàm phu ngu 
dại không khác, vẫn còn bị giam cầm chưa được 
giải thoát. Phàm phu không chỉ bị sắc trói buộc, mà 
cả năm uẩn (tức chỉ sự chấp trước đối với ngũ uẩn: 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức), tất cả năm uẩn đều như 
sắc pháp không khác, ràng buộc tất cả phàm phu 
chúng sanh, không chỉ giam cầm trong lúc còn sống, 
mà đến lúc chết đọa trong ba đường ác cũng bị trói 
buộc, thậm chí nếu được sanh vào cõi trời cũng 
không khác. 

Từ đời này đến đời khác, chưa lúc nào thoát 
khỏi sự giam giữ. Phàm phu cứ như thế bị ràng buộc 
ở trong tam giới, không ngừng bị luân hồi, hết lần 
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này đến lần khác ở trong tam giới thọ sanh, sanh 
xong đến tử, tử rồi lại sanh, không khi nào dứt. 

Từ bài giảng của thầy Tỳ kheo, tôi được nghe 
những lời như thế, đó chính là lời của đức Phật, 
đấng Nhất thiết chủng trí đã khai thị (đức Phật nói 
pháp, nhờ vào sự truyền thừa của chúng xuất gia, 
mãi đến hôm nay mới đến tai của tôi). Tất cả những 
ngục tù phiền não ràng buộc tâm tôi, chẳng khác 
nào con trâu bị mang cái ách. 

Tôi vẫn đang chịu đựng sự xiềng xích này, chưa 
một lần đặt xuống, tại sao các vị lại chúc mừng tôi 
được thả tự do? Nếu quý vị thật lòng quan tâm đến 
tôi, thương yêu tôi, xin quý vị giúp tôi trình bày với 
đức vua, xin cho tôi được xuất gia. Chỉ khi đầy đủ 
chánh kiến, thấy được đạo trong hiện tại, đạt đến 
bên kia bờ Niết bàn tịch tịnh, nếu chứng đắc được 
cảnh giới như vậy, thì mới có thể nói là thực sự giải 
thoát. 

Lúc ấy người thân quyến thuộc nghe được 
những lời như vậy, bèn trình bày lên đức vua, đức 
vua nghe xong hạ lệnh cho vị ấy xuất gia. Sau khi 
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được xuất gia tu tập, ông ta hết sức tinh tấn tu đạo, 
cuối cùng chứng đắc quả A la hán. 

Người tội phạm kia, bị giam trong chỗ ở của 
tăng chúng, nhờ nhân duyên nghe được pháp mà 
chứng đắc giải thoát như thế, hà huống đặc biệt hết 
lòng đến nghe pháp! Cho nên các vị hành giả nên 
thường xuyên đến các tự viện chuyên chú nghe 
pháp. 

Câu chuyện này có một vài điểm nhắc nhở 
chúng ta: 

Nghe Phật pháp là việc vô cùng quan trọng! Tù 
nhân này nhân vì nghe được chánh pháp, đồng thời 
nhờ sẵn có thiện căn, nên mới thể hội sự giam giữ 
thật sự không phải là giam giữ ở trong lao ngục mà 
mất tự do, mà do bởi phiền não, nên bị giam cầm 
trong tam giới không thể giải thoát được. Nếu được 
thả ra khỏi nhà giam, thì phàm phu chúng sanh vẫn 
bị phiền não trói buộc, không phải thật sự được giải 
thoát. Sự mất tự do như thế, không chỉ trong đời này; 
đứng về góc độ thời gian mà nói, từ đời này đến đời 
sau; về góc độ không gian mà nói, từ lúc làm thân 
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người đến đọa vào trong ba đường ác, thậm chí còn 
cả trong ba cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, 
sự thay đổi đó chẳng qua là từ nhà giam này chuyển 
sang nhà giam khác mà thôi, chứ chưa vượt ra ngoài 
tam giới để thực sự được giải thoát! 

Trong kinh nói đến, tội nhân bị giam trong 
ngục tù vẫn chưa phải đã mất tự do thật sự; nhưng 
nếu bị sắc trói buộc, thì mới thật sự bị giam cầm. Ở 
đây nói sắc không chỉ đề cập đến sắc đẹp, mà nói 
đến tham cầu tất cả vật chất, tự mình cảm thấy 
thích thú, tất cả đều là nguyên nhân đưa đến sự 
giam cầm. 

Như đối với năm uẩn, không chỉ có sắc làm cho 
chúng sanh bị dính mắc; mà thọ, tưởng, hành, thức 
đều giam cầm chúng ta, tất cả năm uẩn đều như thế. 
Ví dụ những tâm thuộc tham, sân, si, quan niệm sai 
lầm, hoặc cách nhìn đối với người, sự việc hay vật, 
những hành vi và sự hiểu biết lệch lạc này, đều là sự 
giam cầm. 

Quý vị có cảm thấy tự mình đã được tự tại giải 
thoát rồi chăng? Hay cảm thấy mình đang rất mất 
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tự do, rất không tự tại. Thế thì tại sao không có tự 
tại? Cũng có thể có người vì thân thể thọ bệnh nên 
cử động không được tự do, không thể đi du lịch theo 
ý muốn; hoặc có người vì áp lực kinh tế mà thở 
không ra hơi; lại có người cho rằng vì sự trói buộc 
của gia đình và người thân, nên không có tự do. Kỳ 
thật, nguyên nhân dẫn đến mất tự do không phải từ 
bệnh tật hay do người thân, mà chính do phiền não 
của chúng ta! Do phiền não - có tham sân si phiền 
não, mới tạo ra nghiệp - thân khẩu ý nghiệp, nên 
mới chiêu cảm nghiệp báo trong tam giới, luân hồi 
mãi trong tam giới. Nghĩa là ở trong tam giới này, 
như chuyển từ nhà giam này đến nhà giam kia, 
không ngừng luân chuyển trong đó. Chính vì thế mà 
chúng ta cần phải đoạn trừ những thứ phiền não như 
tham, sân, si..., từ bỏ sự dính mắc đối với sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, không tạo thêm nghiệp hữu lậu, 
thì mới dứt trừ được nghiệp báo luân hồi trong tam 
giới của đời sau; chỉ có như thế mới thật sự được 
giải thoát. 

Câu chuyện trên đây khuyến tấn chúng ta tinh 
tấn. 
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BÀI 16: MUỐN ĐƯỢC AN ỔN CÁT 
TƯỜNG, PHẢI BIẾT LẮNG NGHE 

Xin chào quý vị xuất gia và chúng tại gia. 

Hôm nay tôi cùng quý vị chia sẻ một câu 
chuyện được trích trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, 
phẩm Đa Văn, trong Đại Chánh Tạng, quyển 4, 
trang 579a-b. 

Ngày xưa, tại nước Xá Vệ có vị đại trưởng giả 
tên là Tu Đạt, vị này đã chứng đắc sơ quả, có người 
bạn thân tên là Hảo Thí, người bạn này không tin 
Phật pháp và y học. Lúc bấy giờ, Hảo Thí lâm trọng 
bệnh, thân thể suy nhược nằm liệt trên giường, nên 
có rất nhiều người thân và bạn bè đến thăm, khuyên 
ông ta cần phải hết lòng chữa trị, nhưng ông ta 
cương quyết, dù có chết cũng không tìm thầy thuốc. 
Hảo Thí nói với mọi người rằng: “Tôi tôn thờ mặt 
trời và mặt trăng, trung thành với vua, hiếu kính cha 
mẹ, tâm nguyện ấy đến chết cũng không thay đổi.” 

Tu Đạt nói với người bạn của mình: “Người 
thầy mà tôi tôn thờ, mọi người đều gọi là Phật, thần 
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lực và oai đức của Ngài soi sáng khắp tất cả chúng 
sanh, ai được nhìn thấy đức Phật đều được phước 
báu. Nếu ông không ngần ngại, tôi sẽ thỉnh đức 
Phật đến đây giảng kinh, chúc phúc cầu nguyện, 
ông trước nghe lời giảng và quan sát hành động cử 
chỉ của Ngài, rồi thử so sánh đức Phật và hàng ngoại 
đạo xem thế nào; sau đó, có quy y đức Phật hay 
không là do ông quyết định. Bởi vì bệnh của ông đã 
kéo quá dài, nhưng không thấy thuyên giảm, cho 
nên tôi mới khuyên ông thỉnh đức Phật đến thuyết 
pháp, hy vọng được đức Phật gia trì.” 

Hảo Thí: “Được rồi! Nhờ ông giúp tôi thỉnh 
đức Phật và chúng đệ tử của Ngài đến đây!” 

Tu Đạt lập tức thỉnh đức Phật và chúng đệ tử 
đến nhà của ông Hảo Thí. Lúc đức Phật vừa bước 
vào nhà của ông, toàn thân Ngài phát ra ánh sáng, 
trong ngoài đều sáng, trưởng giả Hảo Thí vừa nhìn 
thấy hào quang của đức Phật, trong lòng sanh tâm 
vui vẻ, thân thể trở nên nhẹ nhàng. 

Đức Phật đến gần rồi ngồi xuống, an ủi và 
thăm hỏi trưởng giả: “Ông bệnh như thế nào? Trước 



BÀI 16: MUỐN ĐƯỢC AN ỔN CÁT TƯỜNG, PHẢI BIẾT LẮNG NGHE  167 

 

 
 

đây từng tôn thờ vị thần nào? Đã dùng phương thức 
gì để điều trị?” 

Hảo Thí: “Tôi phụng thờ hai vầng nhật nguyệt, 
quân vương, tổ tiên, cung kính trai giới, đã dùng đủ 
mọi phương pháp cầu xin, nhưng bệnh vẫn không 
khỏi. Đã kéo dài một khoảng thời gian rồi, không có 
được chút gia trì nào từ thần linh. Ở nhà tôi rất kỵ 
thuốc men, châm cứu, xưa nay không biết đến kinh 
giáo, giới luật, phước đức, từ đời tổ tiên đến nay 
chúng tôi vẫn giữ nguyên tắc như thế.” 

Đức Phật dạy: “Con người ở đời, có ba loại 
hoạnh tử: Thứ nhất là có bệnh, nhưng lại không lo 
thuốc thang trị liệu; thứ hai dù có trị liệu nhưng 
không chăm sóc cẩn thận; thứ ba do kiêu mạng 
phóng dật, tự cho mình là đúng, không tiếp nhận ý 
kiến của người, không rõ sự lý thuận nghịch đúng 
sai. 

Những bệnh này không phải nhật nguyệt, thiên 
địa, tổ tiên, quân vương có thể chữa khỏi, cần phải 
hiểu rõ đạo lý, dùng phương pháp đúng đắn tùy theo 
thời gian mà điều trị cho thích hợp: Thứ nhất, nếu 
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bệnh do bốn đại nóng lạnh không điều hòa, cần 
phải tìm đến thầy thuốc để chẩn đoán và dùng 
thuốc chữa trị; thứ hai, nếu bệnh do ma quỷ tà ác thì 
nên tụng kinh, trì giới, dựa vào lời dạy mà thực hành, 
sám hối nghiệp chướng; thứ ba, nếu là bệnh phiền 
não ngu si, không hiểu rõ sự việc và chân lý, thì cần 
phải kính phụng thánh hiền, dùng tâm từ bi cứu 
giúp những người nghèo khó, mang phước báu có 
được hồi hướng cho tất cả chúng sanh, dùng đại trí 
tuệ xóa tan phiền não, nếu thực hành được, đời này 
không những sẽ được bình an, cát tường mà còn 
không có hoạn nạn; nhờ giữ giới, trí tuệ được thanh 
tịnh, đời đời kiếp kiếp đều có thể được bình an cát 
tường.” 

Đức Phật nói một đoạn kệ, có đại ý như sau: 
“Làm lễ mặt trời, nguyên nhân vì bày tỏ sự biết ơn 
mặt trời mỗi ngày cung cấp ánh sáng. 

Tôn thờ cha và mẹ là vì báo đáp công ân dưỡng 
dục của hai đấng sanh thành. 

Cung phụng quân vương, vì quân vương có uy 
lực lớn che chở cho nhân dân. Nếu muốn nghe 
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nhiều chánh pháp, thì cần phải tôn kính bậc tu hành. 
Người muốn bảo vệ mạng sống thì cần đến sự giúp 
đỡ của thầy thuốc, muốn được thắng lợi cần phải 
dựa vào người có năng lực; chánh pháp ở nơi bậc có 
trí tuệ, thường vun bồi phước đức thì đời đời mới 
được sáng suốt. 

Chỉ khi cùng làm việc với nhau, mới có thể 
nhận ra được như thế nào là bạn đúng nghĩa; lúc 
gặp khốn đốn, thì mới nhận ra bạn tốt hay xấu; 
trong nhà đoàn tụ vui vẻ, mới thấy rõ người vợ có 
đoan chính hay không, muốn biết người có trí tuệ 
hay không, nghe họ thuyết pháp thì sẽ biết rõ. 

Chỉ người thầy có trí tuệ và tài năng, mới có 
thể chỉ ra được con đường chân chính, giải trừ được 
những nghi hoặc, giúp cho người học trí tuệ được 
khai mở, nền tảng của thanh tịnh được tăng trưởng, 
từ đó phụng trì lời dạy của đức Phật. Nghe được lời 
giảng dạy của người trí, người nghe không những 
trong đời này được lợi ích, mà ngay đến cả vợ con, 
anh chị em hay bạn bè đều được lợi lạc, đến đời sau 
cũng còn hưởng được phước lạc, thậm chí còn thành 
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tựu được trí tuệ của thánh nhân. 

Nhiếp tâm giữ gìn được chánh niệm thì mới 
hiểu tường tận ý nghĩa thâm sâu lời dạy của đức 
Phật, lý giải được nghĩa lý tức trì giới thanh tịnh, 
không hủy hoại giới hạnh, người thọ trì và thực 
hành chánh pháp, thì sẽ sớm đạt đến an lạc. 

Nghe được lời dạy của bậc trí có thể tiêu trừ 
phiền não, sân hận, cũng có thể xóa đi những gì 
mang đến sự tổn hoại không được cát tường, muốn 
được an ổn cát tường, cần phải kính lễ người học 
rộng nghe nhiều.” 

Trưởng lão Hảo Thí nghe xong bài pháp của 
đức Phật, những nghi ngờ trong tâm lập tức được 
tiêu trừ; ông ta mời thầy thuốc đến trị liệu, thành 
tâm hướng về Phật đạo và cung phụng những người 
có đức hạnh. Do bốn đại điều hòa, tất cả bệnh tật 
đều không còn, như uống được nước cam lồ, trong 
ngoài đều nhẹ nhàng thanh thản, thân tâm được an 
định, cuối cùng chứng đắc sơ quả. Người thân, 
giòng họ cũng như người dân cả nước đều cung 
kính vị trưởng giả chứng đắc sơ quả này. 
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Câu chuyện này có những điểm nhắc nhở 
chúng ta: 

Hảo Thí trưởng giả xưa nay cung phụng nhật 
nguyệt, cha mẹ, tổ tiên, quân vương, nhưng vì ông 
ta không tôn kính Phật pháp, không kính phụng 
người tu hành. Tuy ông tôn thờ nhật nguyệt, cha mẹ, 
tổ tiên, vua chúa, nhưng ông không hiểu được vì sao 
ông phải tôn thờ. Do thiếu sự tôn kính và thân cận 
với người trí để được học hỏi, mà suýt nữa không 
giữ được tính mạng. Thế mới biết, kính lễ người trí 
vô cùng quan trọng! 

Trong kinh có đề cập đến, chỉ khi làm việc 
chung với nhau, mới biết rõ đây có phải là người 
bạn tốt hay không, trong lúc gặp khó khăn mới hiểu 
được tình bạn chân thật hay không? Trong nhân 
gian có câu: “đường dài mới biết ngựa hay, có chung 
việc nhiều mới biết lòng người”, nghĩa là đường dài 
mới biết sức ngựa có hay hay không, làm việc lâu 
ngày với nhau mới thấy rõ được lòng người khác. 

Ngoài ra, đức Phật còn dạy chúng ta, trị bệnh 
trước cần phải biết nguyên nhân bệnh, nếu tứ đại 
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không hòa hợp, thì cần phải tìm đến thầy thuốc trị 
liệu. Đức Phật không khuyên chúng ta không đến 
bệnh viện, khi Ngài bị bệnh, có thầy thuốc đến 
khám bệnh cho Ngài. Cho nên, nếu tứ đại không 

hòa hợp, bắt buộc phải tìm đến bác sĩ chẩn đoán, để 
trị liệu. Ngoài ra, nếu bị bệnh người âm quấy nhiễu, 
thì cần phải tinh tấn sám hối nghiệp chướng, thực 
hành theo lời kinh hướng dẫn, trì giới thanh tịnh. 
Nếu như mắc phải những bệnh phiền não ngu si như 
kiêu túng phóng dật, không hiểu được sự lý, thì cần 
phải lễ kính các bậc hiền thánh, thường lắng nghe 
lời giảng dạy của người trí, để nuôi lớn từ bi và trí 
tuệ, thì đời này và đời sau mới được bình an cát 
tường, quan trọng hơn là nhờ sự dẫn dắt của người 
trí, mới có thể chứng đắc được giải thoát Niết Bàn. 

Tìm được thầy lành, bạn tốt, gần gũi bậc thầy 
tài đức vẹn toàn, có thể giảm thiểu đi vào con đường 
sai lạc; muốn được gặp thầy hiền bạn tốt, trong 
cuộc sống thường nhật chúng ta cần phải rộng kết 
thiện duyên với mọi người thì mới được! 

Câu chuyện trên sách tấn chúng ta cùng tinh 
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tấn. 

Phước Nghiêm - 27.04.2013 
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BÀI 17: ĐỨC PHẬT HÓA LÀM TỲ KHEO 
NI TRANG ĐIỂM DIỄM LỆ ĐỂ ĐỘ THẦY 
TỲ KHEO 

Xin chào quý Thầy, quý Cô cùng các vị Phật 
tử! 

Hôm nay tôi cùng quý vị chia sẻ một mẫu 
chuyện trong kinh Phật, câu chuyện được trích từ 
Kinh Pháp Cú Thí Dụ phẩm Phóng Dật, rút từ Đại 
Chánh Tạng quyển 4, trang 584a-b. 

Ngày xưa, khi đức Phật còn tại thế, có năm 
trăm vị thương nhân ra biển tìm bảo vật, tìm được 
nhiều châu báu muốn mang về nước của mình, 
không ngờ đi ngang qua một ngọn núi thì bị ác quỷ 
làm cho mê hoặc, tìm không ra đường để về quê nhà; 
Lương thực đã dùng hết, mọi người phải chịu đói 
khát đau khổ khốn đốn, vì thế mà chết dần chết 
mòn, nên số tài bảo mang theo đều bỏ lại hết trong 
núi. 

Lúc ấy, trong núi có một vị Tỳ kheo đang tu 
hành, nhìn thấy như thế trong lòng bèn nghĩ: “Mình 
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khổ công tu tập suốt bảy năm, đã không chứng được 
đạo quả, mà còn phải chịu sự thiếu thốn, đồ mặc 
thức ăn đều không đủ, thân này khó giữ; những báu 
vật này đều không có chủ, chi bằng mang về xây 
nhà lập nghiệp.” 

Sau đó, thầy bèn xuống núi đi nhặt những bảo 
vật, trước tiên dấu chúng trong chỗ kín, sau đó bèn 
xuống núi trở về tìm người thân giúp đỡ, đến mang 
những thứ quý giá này về nhà. 

Thầy Tỳ kheo đi được nửa đường, đức Phật 
quán sát thấy vị Tỳ kheo này thiện căn đã thuần 
thục đến lúc được độ, nên Ngài bèn hóa thân làm vị 
Tỳ kheo ni, mặc dù cạo đầu, thân mặc tăng phục, 
nhưng mặt lại trang điểm đánh phấn tô son lòe loẹt, 
lại vẽ chân mày, đeo trang sức vàng bạc, vòng hoa đi 
dọc theo vách đá vào khe núi. Vị Tỳ kheo ni do Đức 
Phật hóa hiện đang đi trên đường thì gặp thầy Tỳ 
kheo, bèn đảnh lễ và chào hỏi. 

Thầy Tỳ kheo nhìn thấy Tỳ kheo ni trang điểm 
như thế, bèn trách mắng Tỳ kheo ni rằng: “Học đạo 
cần phải giống cô vậy sao? Đã cạo tóc, mặc đồ tu, 
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tại sao vẽ chân mày, lại còn đeo trang sức?” 

Vị Tỳ kheo ni do đức Phật hóa hiện đáp: “Một 
người xuất gia học đạo lẽ não cần phải giống thầy 
vậy sao? Thầy tuy đã từ biệt người thân, tìm vào núi 
sâu thiền định cầu đạo, tại sao lại còn muốn cất 
chứa những thứ không phải là tài sản của mình? Tại 
sao chỉ vì tham cầu năm dục mà bỏ quên đạo tâm, 
phóng túng ham thích không biết khống chế, không 
biết tư duy mạng sống ngắn ngủi? Chúng ta sống 
trong thế gian này, chẳng qua chỉ ở tạm thời. Thầy 
làm như thế, sẽ mang đến tội lỗi càng sâu nặng cho 
bản thân mà thôi.” 

Kế tiếp Tỳ kheo ni nói bài kệ, có nội dung như 
sau: “Tỳ kheo cần phải trì giới nghiêm mật, nếu 
sanh tâm phóng dật, sẽ sanh nhiều ưu phiền, tranh 
luận, phiền não từ nhỏ sanh lớn, tích lũy các nghiệp 
ác mai sau sẽ chịu quả báo tự lao vào lửa lớn thiêu 
thân. 
 

Nếu nghiêm trì tịnh giới, phước đức có được sẽ 
mang đến hoan hỷ, được như thế, thì mới có thể 
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đoạn trừ được phiền não trong tam giới, tiếp cận với 
giải thoát của Niết Bàn. Đối với người phạm giới 
tâm lúc nào cũng lo sợ không vui, nếu phạm phải 
giới trọng tất gánh chịu ác quả.” 

Ngay sau khi nói xong bài kệ, Ngài liền hiện 
thân Phật, tướng tốt sáng ngời, vị Tỳ kheo nhìn thấy 
vô cùng bất ngờ, lông tóc đều dựng đứng lên, vội 
vàng hướng về đức Phật đảnh lễ sám hối những lỗi 
lầm, bạch với đức Phật rằng: “Đệ tử thật là ngu 
muội vô tri! Tự mình làm trái với giáo pháp, tội lỗi 
đã gây nên không thể nào xóa bỏ được, biết làm sao 
để rửa sạch đây?” 

Lúc ấy, đức Thế Tôn liền nói bài kệ, có nội 
dung như sau: “Nếu trước phóng dật biếng nhác, 
sau đó biết khắc phục chính mình không tiếp tục 
tạo nghiệp xấu, có quyết tâm và dũng khí như thế, 
đủ để soi sáng thế gian; cần phải có tâm kiên định 
như vậy, rồi dùng chánh niệm và thiền định để thâu 
nhiếp tâm thì mới đúng. 

Nếu lỡ phạm phải sai lầm tạo nghiệp xấu, sau 
đó biết cải tà quy chánh, nỗ lực tu thiện, như thế gọi 
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là bỏ ác hành thiện, đủ mạnh để soi sáng thế gian, 
thường xuyên nhớ nghĩ thiện pháp thì mới đúng. 
Tuổi trẻ tinh tấn nương theo lời dạy của đức Phật 
mà tu tập, xa lìa những thứ ham muốn nhỏ nhặt để 
tinh tấn hướng đến con đường thành Phật như thế, 
đủ để soi sáng thế gian; giống như khi mây đen tan 
biến, ánh trăng sẽ soi sáng bầu trời vậy. 

Nếu người trước đây gây tạo nghiệp xấu, sau 
biết sai không tái phạm, sửa đổi lỗi lầm, đủ để soi 
sáng thế gian, giống như khi mây đen tan biến, ánh 
trăng sẽ soi sáng bầu trời vậy.” 

Thầy Tỳ kheo nghe đức Phật nói hết bài kệ, 
phiền não lập tức tiêu sạch, lòng tham dứt bỏ, cung 
kính đảnh lễ đức Thế Tôn, sau đó tìm đến dưới gốc 
cây tu tập sáu phép quán hơi thở: Sổ, tùy, chỉ, quán, 
hoàn, tịnh; cuối cùng thầy Tỳ kheo chứng đắc đạo 
quả, chứng A la hán. 

Câu chuyện này có nhiều điểm thức tỉnh chúng 
ta: Người ta thường thích chỉ trích người khác, 
nhưng lại rất ít khi nhìn thấy lỗi của chính mình. Kỳ 
thật, như Tỳ kheo ni do đức Phật hiện thân, muốn 
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tẩy bỏ đồ hóa trang không khó; cũng như thế, muốn 
bỏ những thứ dơ bẩn bên ngoài rất dễ, nhưng muốn 
trừ đi sự ố uế trong tâm thức, thì khó khăn hơn 
nhiều. 

Ngoài ra câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta: 
Biết được sai lầm cần phải sửa sai, không phải chỉ 
biết ray rứt khổ não vì những lỗi lầm đã tạo, quan 
trọng là phải biết sửa sai và không được tái phạm. 
Như ngài Long Thọ bồ tát trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa 
luận14, có một ví dụ rất hay “việc ác đã sanh cần 
phải nhanh chóng đoạn trừ, như xa lìa rắn độc.” 
Chúng ta đã biết lỗi nơi thân, khẩu, ý của mình, cần 
phải nhanh chóng sửa đổi, cũng giống như bị rắn 
độc cắn cần phải vội vàng chữa trị, nếu chậm trễ sẽ 
mất mạng. Không những từ bỏ những thứ không tốt, 
mà cả lúc những thứ bất thiện sắp sảy ra hay chưa 
sảy ra, sắp nghĩ ra hay chưa nghĩ ra, cần phải cẩn 
thận đề phòng, nên “ác nghiệp chưa sanh đừng để 
nó sanh, như ngăn chặn dòng nước chảy”; giống 
như ngăn chặn nước lũ, việc trước hết cần phải 
chuẩn bị đầy đủ, đừng để nước dâng tràn mênh 
                                                 
14 Đại chánh tập 26, phẩm Đại Thừa, trang 106c17-20. 
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mông, rồi mới kêu cứu thì đã muộn màng rồi. 

Chúng ta cùng nhau nỗ lực. 

Phước Nghiêm - 13.04.2013 
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BÀI 18: ĐỨC PHẬT ĐỘ NGƯỜI HỐT 
PHÂN NI ĐỀ 

Xin chào quý Thầy, quý Cô cùng tất cả các 
Phật tử. 

Hôm nay tôi chia sẻ cùng quý vị câu chuyện 
được trích từ kinh Hiền Ngu trong Đại Chánh Tạng 
quyển 4, trang 397a - 398a. 

Khi đức Thế Tôn còn tại thế, có một khoảng 
thời gian, Ngài trú tại nước Xá Vệ vườn Cấp Cô 
Độc (Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, còn được gọi là 
tịnh xá Kỳ Hoàn). Lúc ấy, người trong thành Xá Vệ 
rất đông, phòng ở vô cùng chật hẹp, nhà vệ sinh lại 
rất hiếm, nên không kể là đại tiện hay tiểu tiện đều 
phải ra bên ngoài thành mà đi, chỉ một số người có 
tiền của không muốn phiền phức, nên họ đi trong 
bô, rồi thuê người đúng giờ đến làm vệ sinh. 

Lúc ấy, có người tên là Ni Đề (trong Luận Đại 
Trí Độ dịch là Ni Đà), ông Ni Đề vô cùng nghèo 
khổ thấp hèn. Vì không có tài năng gì nổi trội, ông 
chỉ biết làm nghề hốt dọn phân dơ, kiếm chút ít thu 
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nhập để sinh sống. 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn quan sát thấy thiện 
căn của Ni Đề đã thuần thục, có thể đến để độ ông 
ta. Do đó Ngài cùng thầy A Nan đi vào thành, để 
hóa độ Ni Đề, đi đến một con hẻm nhỏ, thì gặp Ni 
Đề, trên tay ông ta còn đang bê một chiếc lu sành 
chứa đại tiểu tiện, đang chuẩn bị mang đi đổ. Từ xa, 
Ni Đề nhìn thấy đức Phật, nghĩ rằng thân phận 
mình thấp hèn, lấy làm xấu hổ, nên rẽ qua đường 
khác, muốn lặng lẽ tránh đi nơi khác. 

Trong lúc Ni Đề muốn đi ra khỏi ngỏ hẻm, 
không may lại gặp đức Thế Tôn, nghĩ đến giai cấp 
của mình, trong tâm của ông càng bối rối, nên lập 
tức đổi hướng đi vào một ngỏ rẽ khác, muốn lẩn 
trốn ngay, nên trong lòng cuống lên, trong lúc đang 
loay hoay, bất cẩn chiếc lu bằng sành va vào bức 
tường, bị vỡ nát nên phân và nước tiểu văng đầy 
trên thân thể của mình, khiến cho ông càng khó xử 
và xấu hổ vô cùng, không dám nhìn đức Phật. Lúc 
ấy, đức Thế Tôn bước đến đứng trước mặt Ni Đề, từ 
bi nhẹ nhàng hỏi ông ta: Ông có muốn xuất gia 
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không? 

Ni Đề đáp: Thân phận của Như Lai thuộc 
giòng họ của Chuyển luân thánh vương rất tôn quý, 
những người đệ tử thân cận Ngài đều là tầng lớp 
quý tộc, con thân phận hạ tiện đến cùng cực như thế 
này, thì làm sao có thể theo Thế tôn xuất gia giống 
như họ được? 

Đức Phật nói với Ni Đề rằng: Giáo pháp thanh 
tịnh vi diệu mà Như lai giảng dạy, giống như nước 
tinh khiết, có khả năng rửa sạch tất cả các dơ bẩn; 
Nhưng cũng mạnh mẽ như lửa lớn, có thể thiêu đốt 
các vật, không kể là lớn, nhỏ, tốt, xấu, toàn bộ đều 
thiêu sạch. Phật pháp mà Như lại nói ra cũng như 
thế, rộng lớn vô biên, không kể là nghèo, giàu, quý 
phái hay bần cùng, dù nam hay nữ chỉ cần nương 
vào pháp mà thực hành, đều có thể đưa đến đoạn trừ 
tham dục. 

Ni Đề nghe đức Phật khai thị, ngay lúc ấy sanh 
khởi tín tâm kiên định không gì sánh bằng, và khao 
khát được xuất gia. Đức Phật gọi thầy A Nan dẫn Ni 
Đề đi ra ngoài thành đến một con sông lớn tắm gội, 
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sau khi tắm gội sạch sẽ xong, dẫn Ni Đề về tịnh xá 
Kỳ Hoàn, và giảng đạo lý Khổ đế cho Ni Đề nghe 

về luân hồi sanh tử khiến cho con người sợ hãi, chỉ 
có chứng đắc Niết Bàn mới thật sự vĩnh viễn được 
an vui. 

Ngay trong giây phút nghe pháp ấy Ni Đề hốt 
nhiên khai mở tâm ý, chứng đắc sơ quả; Ni Đề bèn 
chắp tay hướng về đức Phật, cầu xin đức Thế Tôn 
cho phép ông được xuất gia làm Sa môn. 

Đức Phật bảo Ni Đề: “Đến đây Tỳ kheo!” Râu 
tóc của Ni Đề tự rụng, khoác lên thân chiếc pháp y. 
Sau đó, đức Phật nói nội dung của khổ, tập, diệt, đạo 
tứ thánh đế cho Ni Đề nghe. Sau khi nghe pháp 
xong, Ni Đề lập tức đoạn sạch được tất cả phiền 
não, chứng đắc A la hán, tam minh, lục thông toàn 
bộ đều đầy đủ (tam minh là thiên nhãn minh, túc 
mạng minh và lậu tận minh; lục thông tức thiên 
nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông và lậu tận thông). 

Lúc ấy người dân trong nước Xá Vệ nghe tin 
Ni Đề đã xuất gia, mọi người đều sanh lòng không 
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vui, than phiền, bàn tán khắp nơi: “Tại sao đức Thế 
Tôn lại chấp nhận cho giai cấp bần cùng gia nhập 
vào Tăng đoàn? Chúng ta sau này phải đảnh lễ hắn? 
Nếu muốn cúng dường đức Phật và Tăng chúng, mà 
con người đó đến, sẽ làm ô uế chỗ ngồi của chúng 
ta”. Những lời bàn tán đó dần chuyền đến tai vua 
Ba Tư Nặc. 

Đức vua sau khi nghe tin này có một chút khó 
chịu, không giữ được, bèn ngồi xe được trang trí các 
thứ lông quý, cùng nhiều tùy tùng hướng đến vườn 
Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, muốn được thỉnh vấn đức Thế 
Tôn, giải trừ mối thắc mắc trong lòng. 

Cả đoàn người và ngựa đến trước cổng của tịnh 
xá, dừng chân nghỉ ngơi. Nhìn thấy bên ngoài cổng 
của tịnh xá có một khối đá rất lớn, thầy Ni Đề đang 
ngồi trên tảng đá ấy chắp vá chiếc y đã sờn, bên 
cạnh thầy có bảy trăm vị trời, mỗi vị trên tay dang 
dâng hoa cúng dường và hướng về phía bên phải đi 
nhiễu quanh thầy. 

Vua Ba Tư Nặc nhìn thấy cảnh tượng như thế 
cảm thấy vô cùng hoan hỷ, bèn đi đến trước mặt 
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thầy và nói rằng: “Trẫm muốn gặp đức Phật, xin 
thầy thông báo giúp.” Thầy Ni Đề lập tức dùng thần 
thông khiến cho thân thể đi ngang qua tảng đá, vào 
trong tịnh xá đến trước Thế Tôn, hướng về đức Phật 
và bạch rằng: “Bạch đức Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc 
hiện đang ở bên ngoài, muốn vào bái kiến đức Thế 
Tôn, nên nhờ con vào đây thưa trước.” 

Đức Phật: “Thầy dùng phương pháp ẩn thân, 
và đi ra bằng con đường như lúc thầy tiến vào đây, 
thưa với đức vua có thể vào được.” 

Thầy Ni Đề vâng theo lời dạy của đức Phật, 
vận thần thông bay ra ngoài, trong phút chốc, lại từ 
trong khối đá hiện ra, như từ nước nổi lên, không hề 
có mảy may khó khăn. 

Thầy Ni Đề tâu với đức vua rằng: “Tôi đã trình 
lên đức Thế Tôn rồi, Đại vương! Mời Ngài vào.” 

Đức vua trong lòng suy nghĩ: “Những hoài 
nghi trước đây bây giờ tạm gác qua một bên, ta nay 
nên hỏi đức Phật: Thầy Tỳ kheo ấy tu phước đức gì, 
tại sao lại có sức thần thông kỳ diệu như thế?” 
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Vua Ba Tư Nặc vào trong tịnh xá Kỳ Hoàn, 
vừa nhìn thấy đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi 
nhiễu quanh đức Phật ba vòng, sau đó ngồi một bên, 
thưa với đức Phật rằng: Tỳ kheo ấy có thần thông 
thật hy hữu, xuyên trong đá như vào nước, có thể từ 
trong tảng đá mà đi ra; không biết pháp danh của 

thầy đó là gì? Xin đức Thế Tôn nói cho trẫm biết.” 

(Có thể trong lòng vua nghĩ: “Thế Tôn nếu 
Ngài muốn giáo hóa, nên độ những thầy Tỳ kheo có 
tài như thế! Thế Tôn tại sao lại đi hóa độ ông Ni 
Đề?” Đó chính là mối hoài nghi của vua Ba Tư 
Nặc). 

Đức Phật nói với vua: “Thầy ấy là người giai 
cấp bần cùng của nước Xá Vệ, tôi đã độ thầy ấy, 
thầy ấy đã chứng đắc quả A la hán. Hôm nay đức 
vua đến đây, mục đích là vì muốn hỏi chuyện này 
chăng!” 

Đức vua sau khi nghe đức Thế Tôn nói như vậy, 
những kiêu mạn trong lòng lập tức tiêu tan, cảm 
thấy một niềm vui sướng vô tận. 
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Đức Phật nói tiếp: “Người phàm phu ở thế gian, 
thân phận có phân tôn ti, quý tiện, gia cảnh có 
nghèo, giàu, khổ và vui, tất cả đều do trong quá khứ 
tự mình đã tạo ra những hành vi, mà hôm nay phải 
cảm lấy quả báo. 

Nếu đối với người nhân từ, khiêm nhường, hòa 
thuận, cung kính với người trên, thương yêu lớp 
dưới, thì sẽ được sanh vào người có thân phận tôn 
quý; Nếu đối với người hung hăng, hỗn xược, 
không kể lễ nghĩa, ngạo mạn phóng túng, tự cho 
mình hay, thì sẽ sanh vào hạng hạ tiện.” 

Vua bạch Thế Tôn: “Ngài vào đời, cứu tế hóa 
độ, vô số chúng sanh được thấm nhuần an lạc, cho 
dù là tầng lớp hạ tiện cũng có thể giúp họ nhổ sạch 
nỗi thống khổ, cho họ có hạnh phúc. Thầy Ni Đề vì 
nhân duyên gì, mà đời này phải sanh vào giai cấp 
thấp hèn? Và đã gieo trồng thiện căn phước đức gì, 
bây giờ có thể gặp đức Thế Tôn, lãnh thọ sự giáo 
hóa của Ngài, nghe pháp không bao lâu lại được 
chứng quả A la hán? Xin đức Thế Tôn giải thích 
cho trẫm được rõ.” 
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Đức Phật nói vua rằng: “Xin lắng lòng nghe, 
cần phải thọ trì! Tôi sẽ vì đức vua mà nói, hy vọng 
Ngài sẽ được sáng tỏ. Quá khứ có đức Phật Ca Diếp 
xuất hiện ở thế gian này, sau khi Ngài diệt độ, có 
chúng Tỳ kheo số đông trăm ngàn người, trong đó 
có thầy Tỳ kheo làm vị tăng tự tại (tự tại có nghĩa là 
tự tung tự tác, không chấp nhận sự gò bó, không bị 
người khác chi phối, tự mình làm chủ. Tăng tự tại 
cũng có thể là người quản tăng chúng, hoặc người 
đứng đầu trong một đại chúng mà thời nay gọi là trụ 
trì); Thầy tự tại bị bệnh, sau khi uống thuốc, thầy 
muốn đại tiện, nhưng vì tâm tánh ngã mạn, ỷ vào 
quyền thế, nên không đi ra bên ngoài để đại tiện mà 
cứ đại tiểu tiện trong bô làm bằng vàng, rồi sai đệ tử 
bưng ra ngoài đổ; không ngờ vị đệ tử ấy là thánh 
nhân đã chứng đắc sơ quả. Nguyên nhân là vì thầy 
Tỳ kheo trong quá khứ không biết khiêm nhường, 
hòa thuận, cậy mình có nhiều tài sản, quản lý việc 
Tăng, nên khi thân thể mệt một chút là lười biếng 
không muốn động thân, sai khiến ngay thánh nhân 
đã chứng đắc, sai thánh nhân dọn phân và nước tiểu 
cho thầy. Do vì nhân duyên này, nên thầy ấy không 
ngừng trôi lăn trong sanh tử luân hồi, không ngừng 
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sanh làm hạng người thấp hèn, năm trăm đời làm 
người quét dọn phân, mãi cho đến hôm nay. Tuy 
nhiên, nhờ trong quá khứ thầy có duyên được xuất 
gia và nhờ công đức thọ giới, khiến hôm nay mới có 
cơ duyên gặp Như Lai xuất thế, nghe được chánh 
pháp chứng đắc đạo quả.” 

Đức Phật nói với đức vua rằng: “Bệ hạ có 
muốn biết thầy tự tại lúc bấy giờ là ai chăng? Chính 
là thầy Ni Đề hôm nay vậy.” 

Vua hướng về Thế Tôn thưa: “Như Lai xuất 
thế, thật là hy hữu hiếm có, giải bớt khổ đau cho vô 
lượng vô biên chúng sanh!” 

Đức Phật: “Lành thay! Lành thay! Như lời bệ 
hạ nói.” 

Đức Thế Tôn nói tiếp: “Chúng sanh lưu 
chuyển luân hồi trong tam giới không có giai cấp, 
thân phận cố định bất biến. Con người tích lũy thiện 
nghiệp, nhân từ hòa thuận, sẽ được sanh vào gia 
đình quý phái, nếu quen theo tạo ác nghiệp, phóng 
túng kiêu mạn, sẽ bị sanh vào gia đình giai cấp hạ 
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tiện.” 

Đức vua nghe xong sanh tâm hoan hỷ, không 
còn sinh tâm tự cao, bèn quỳ xuống đảnh lễ dưới 
chân của thầy Ni Đề, tự mình thành tâm sám hối 
những sai lầm, xin được tha thứ, cầu nguyện những 
nghiệp xấu được tiêu trừ. 

Đức Phật nhân đây vì đại chúng tuyên bày 
nghĩa lý thâm sâu của Phật pháp, nói rõ nội dung, 
cũng như hướng dẫn sự bố thí, trì giới và nói đến 
sanh vào cõi trời. Hy vọng mọi người thể hội được 
tham dục là không thanh tịnh, chỉ có thoát ly tam 
giới mới là niềm an lạc chân chánh. Lúc ấy những 
người đến nghe đức Phật thuyết pháp, tất cả đều 
chứng đạo quả, tín thọ phụng hành.  

Câu chuyện này có những điểm thức tỉnh 
chúng ta: 

Pháp Phật thanh tịnh vi diệu, dòng pháp của 
Như Lai, có thể rửa sạch bụi bặm của phiền não; lại 
như ngọn lửa trí tuệ, có thể đốt sạch tất cả phiền 
não lớn nhỏ. Pháp Phật rộng lớn vô lượng, không 
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phân biệt chủng tánh, nghèo, giàu, quý, tiện, nam, 
nữ, già, trẻ, người biết y vào pháp mà tu học, đều có 
thể được đoạn trừ phiền não, đạt đến giải thoát. 

Thầy Ni Đề tuy xuất thân trong gia đình thuộc 
giai cấp nô lệ, làm công việc hốt phân thấp hèn, 
nhưng đức Phật vẫn bình đẳng hóa độ, sau đó thầy 
Ni Đề chứng đắc quả A La Hán. Đức Phật còn chỉ 
rõ nhân duyên Ni Đề bị sanh vào giai cấp nô lệ, vì 
trong quá khứ thầy ấy đã dùng quyền lực, ngã mạn 
tự đại, sai thánh nhân dọn phân cho mình, cho nên 
bị sanh vào giai cấp thấp hèn. 

Đức Phật dạy: Nhân từ, khiêm nhường, hiếu 
thuận sẽ làm người tôn quý; là người hung dữ, 
phách lối, kiêu mạn, tự cao tự đại sẽ sanh vào giai 
cấp nô lệ. Chúng ta có muốn sinh làm người nô lệ 
không? Nếu không muốn bị làm người nô lệ, thì cần 
phải gạt đi tâm kiêu mạn, nên dùng lòng nhân từ, 
khiêm nhường, hiếu thuận đối với mọi người, tôn 
kính người lớn, thương yêu người dưới! 

Chúng ta cùng nhau tinh tấn. 

Phước Nghiêm - 04.05.2013 
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Lời ngỏ 

Thích Hậu Quán 

Cuốn sách “Phước 

Huệ” tập 5 phát hành 

lần này bao gồm 18 

câu chuyện nhà Phật, 

trong đó có các nội 

dung rất sinh động đầy 

ý nghĩa và ngụ ý thâm 

thúy nói về nhân quả 

nghiệp báo, bố thí, trì 

giới, nhẫn nhục, tinh tấn, trí tuệ và phá trừ tham lam, 

kiêu mạn v.v... 

Trong câu chuyện “người kiêu căng ngạo mạn như 

người mù cầm đuốc” có nói đến một người cho rằng tự 

mình học rộng hiểu nhiều mà ngạo mạn tự đại, thậm 

chí ban ngày cầm đuốc đi ra ngoài đường, rồi chê cười 

người khác: “loài người trên thế giới này quá ngu si, vì 

thế ta cầm ngọn đuốc để chiếu sáng họ!”. Đức Phật vì 

muốn hóa độ ông ấy nên đưa ra một số câu hỏi, nhưng 
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ông ấy không thể trả lời. Đức Phật giảng dạy cho ông 

ấy: “Cho dù bạn có uyên bác thế nào, nhưng nếu tự 

kiêu tự đại và xem thường người khác, cũng giống như 

một người mù cầm nến, cho dù có thể chiếu sáng cho 

người khác, nhưng lại không thể soi sáng cho bản thân 

mình”. Điều này nhắc nhở cho chúng ta: học vấn là để 

thanh tịnh hóa thân tâm mình, đem lại lợi ích cho mọi 

người, đâu phải dùng nó làm hào quang cho bản thân 

và khinh chê, kiêu mạn đối với người khác. 

Nếu có người keo kiệt không muốn cho đi, thì 

chúng ta thường trêu họ: “đồ nhỏ mọn, cho đến một 

cộng lông cũng không chịu bỏ ra!” Trong câu chuyện 

“tham lam vô độ, mọi người không yêu mến” có nhắc 

đến câu chuyện “một cộng lông cũng không chịu bỏ ra”, 

ngoài ra đức Phật còn dạy về mười yếu tố mà mọi 

người luôn ghét bỏ. Khi đọc giả xem xong câu chuyện 

trên thì trong lòng sẽ tự nhiên có được nụ cười an lành 

tâm hồn khai mở. 

Còn trong câu chuyện “kẻ trộm mùi hương” nhắc 

đến một vị Tỳ kheo đi kinh hành quanh hồ sen, ngửi 

thấy hương hoa sen trong lòng rất là hoan hỷ, nên ngửi 
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thêm rất nhiều. Lúc đó, thần hồ trách vị Tỳ kheo ấy 

rằng: “thầy sao không ngồi thiền tĩnh tọa tu tập mà đến 

đây ngửi trộm mùi hương của tôi?” Vị thầy cảm thấy 

rất uất ức nhưng không cách nào giải thích được, giống 

như tú tài mà gặp nhà binh, biết là đúng nhưng không 

nói nên lời. Lúc đó, có một người khác lại nhảy xuống 

hồ quậy phá, không chỉ bẻ hoa mà còn đào bới luôn cả 

gốc rễ, sau đó bỏ đi; nhưng thần hồ lại không nói một 

tiếng nào. Vị thầy cảm thấy rất kì lạ, hỏi thần hồ: thế 

nguyên nhân cụ thể là gì mà như vậy? Thần hồ nhắc 

nhở vị thầy, người tu hành phải tự tôn, tự trọng thanh 

khiết chính mình, giống như người mặc áo trắng tinh, 

chỉ cần một vết mực đen, thì mọi người nhìn thấy rất rõ; 

giả sử có vi phạm một lỗi nhỏ như cộng tóc, nhưng 

dưới đôi mắt của mọi người nhìn thấy, thì nó trầm trọng 

như núi Thái Sơn. Vì thế, chúng ta cần phải đặc biệt 

cẩn trọng, không nên có một chút gì ô nhiễm, cũng 

không làm cho người khác hiểu lầm phê phán. Nên giữ 

gìn sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), điều không 

phải thì không nhìn, không nghe, không ngửi, không 

thưởng thức, không xúc chạm và không nghĩ ngợi. 
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Đừng có nghĩ rằng chỉ tham ngửi mùi hương nhiều hơn 

mà không có ảnh hưởng gì. Nên biết rằng: một khi cửa 

đã mở ra, thì bao nhiêu phiền não cũng dễ dàng phát 

khởi.  

Trong truyện “Vị tiên nhẫn nhục” có ghi chép, xưa 

kia đức Phật Thích Ca lúc tu đạo Bồ tát, từng là một vị 

tiên tu hành nhẫn nhục được mọi người gọi vị tiên ấy là 

“v ị tiên nhẫn nhục”. Vị tiên nhẫn nhục tuy bị vua Ca 

Lợi cắt đứt hai tay, hai chân, đôi tai và lỗ mũi, nhưng 

không khởi tâm sân hận, mà ngược lại còn phát nguyện 

nếu sau khi tu hành thành Phật thì trước tiên hóa độ 

quốc vương và ông nói với nhà vua: “Vua dùng dao 

chặt các bộ phận trên thân thể ta, nhưng ta vẫn an nhiên 

nhẫn chịu. Sau khi ta thành Phật rồi, ta sẽ dùng dao chặt 

đứt ngươi. Nhưng ta sẽ không dùng con dao bình 

thường mà là dùng con dao trí tuệ; Không phải ta chặt 

đứt đi thân thể ông, mà ta sẽ dùng dao trí tuệ để đoạn 

trừ tam độc tham sân si trong tâm ông.” Nhà vua nghe 

như thế cảm động vô cùng, liền xin sám hối với vị tiên 

nhẫn nhục và thỉnh mời về cung thuyết pháp. Ngoại 

đạo thấy sự đãi ngộ đặc biệt của nhà vua đối với vị tiên 
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như thế, trong lòng sinh tâm đố kị, họ ẩn núp vào nơi bí 

mật, lén dùng đất đá phân uế ném vào vị tiên. Nhưng 

ông tiên không có nóng giận mà còn nói với họ: “Nếu 

sau này thành Phật rồi, ta sẽ dùng nước giáo pháp rửa 

sạch những vết bẩn, tiêu trừ những vết bẩn tham dục 

trong lòng các ngươi, để các ngươi được mãi mãi trong 

sạch”. 

Trong “Kinh La Vân nhẫn nhục” có nói đến, vào 

một ngày nọ Ngài Xá-lợi-phất và La-Hầu-la vào thành 

khất thực nhưng gặp phải một người xấu, người này cố 

ý bốc một nắm đất cát bỏ vào bình bát của Ngài 

Xá-lợi-phất và còn lấy đá chọi vào đầu của La-hầu-la, 

làm cho máu chảy đầy mặt.  Ngài Xá-lợi-phất đem lời 

dạy của đức Phật an ủi La-hầu-la: “Bản thân là đệ tử 

Phật, phải cẩn thận, không được khởi lên niệm ác, mà 

nên dùng lòng từ bi để thương xót chúng sinh. Thế Tôn 

thường nói: ‘Người nào nhẫn nhục, người đó sẽ có 

được niềm an lạc thật sự bền vững. Và chỉ là người trí, 

mới có thể làm được’.” Sau đó thầy trò trở về tinh xá 

đem câu chuyện này thưa với đức Phật, được Ngài chỉ 

dạy: “nhẫn nhục là ngôi nhà an toàn nhất, là chiếc áo 
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giáp kiên cố, là thuốc lành trị được bệnh sân hận. Tuy 

sức mạnh của Thiên thần, rồng voi rất lớn, nhưng 

không bằng sức mạnh của sự nhẫn nhục.” Người trí 

thật sự mới có đủ sức an nhiên nhẫn chịu chân chính, 

điều đó mới đem lại sự an lạc bền vững nhất. Nếu như 

phiền não của bản thân quá nặng, cũng không nên khởi 

tâm sân hận đối với người khác. Còn nếu như đối với 

những người thanh tịnh mà có ác ý hủy báng họ, thì 

chính cũng giống như cầm đuốc mà đi ngược chiều gió, 

sẽ bị đốt cháy chính người cầm đuốc. Cũng giống như 

ngước mặt lên trời mà phun nước miếng, thì những thứ 

ô uế đó sẽ rơi vào chính gương mặt của mình. Trong 

cuộc sống hằng này, chúng ta có khi gặp phải sự hiểu 

lầm, chê trách hoặc đánh đập làm cho không thể nhẫn 

nhịn, thì hai câu chuyện “Vị Tiên Nhẫn Nhục” và 

“Kinh La Vân Nhẫn Nhục” đáng để chúng ta tham 

khảo.  

Còn câu chuyện “Người thức đêm thấy đêm dài, 

người mệt mỏi thấy đường xa, người ngu si khó thoát 

con đường sinh tử” là nói đến người ngu si không biết 

chánh pháp sẽ đọa vào sáu cõi luân hồi, không biết đến 
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bao giờ mới xuất ly Ta bà đạt được giải thoát, vì thế 

khẳng định “người ngu si khó thoát khỏi con đường 

sinh tử”. Trong câu chuyện có một người đến thưa đức 

Phật: “trong tương lai có bao nhiêu người thành Phật?” 

Đức Phật dạy: “trong tương lai người thành Phật có số 

nhiều như số cát sông Hằng.” Sau đó người này nghĩ: 

“vì tương lai còn có rất nhiều Phật như vậy thì ta còn 

nhiều cơ hội, không vội vàng gì cả!” Nhưng khi đi về 

được vài bước thì đột nhiên nghĩ:  

 “Ta chỉ thưa hỏi tương lai có bao nhiêu người 

thành Phật, mà quên chưa hỏi về quá khứ đã có bao 

nhiêu vị thành Phật rồi?” Vì thế, ông khẩn trương trở 

lại thưa đức Phật và nhận được câu trả lời: “quá khứ 

cũng có số người thành Phật nhiều như số cát sông 

Hằng.” Người này có thiện căn sâu dày, nên liền tỉnh 

giác: “Những kiếp trước đã có hằng hà sa số chư Phật 

xuất thế nhưng tại sao mình vẫn không gặp;  hoặc 

cũng đã từng gặp, nhưng tại sao mình vẫn luân hồi 

trong tam giới lục đạo? Nếu như hiện tại không nắm 

bắt cơ hội này tinh tấn tu hành thì đợi đến lúc nào nữa 

đây?” 
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Vào thời đại đức Phật, có không ít người xuất gia 

với trí tuệ cao siêu phản ứng mẫn tiệp, nhưng cũng có 

một số ít vị với tư chất ngu đần, như Ngài Châu Lợi 

Bàn Đặc. Ông được đức Phật và 500 vị A La Hán giảo 

hóa giảng dạy trong ba năm nhưng một bài kệ ông cũng 

không nhớ nổi. Nhưng sau đó Ông được giác ngộ 

chứng quả A-la-hán, nếu chúng ta muốn biết nguyên 

nhân trong đó như thế nào thì xin xem bài “quan trọng 

của việc học là hiểu biết, còn thực hành thì đứng đầu”. 

Ngoài ra trong tác phẩm còn có những câu chuyện 

với hàm ý thâm thúy nội dung phong phú, xin mời quý 

độc giả tự mình thể nghiệm.  

Phật học viện Phúc Nghiêm, ngày 03, 

tháng 01, năm 2016. 
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Người Kiêu Căng Ngạo Mạn Như 
Người Mù Cầm Đuốc 

Xin kính chào quý vị Pháp sư, quý vị cư sỹ. 

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một điển tích 

Phật giáo. Câu chuyện được trích từ trang 578c đến 

trang 579a, tập thứ tư của “Đại Chánh Tạng” trong 

quyển “Kinh Pháp Cú Thí Dụ phẩm Đa Văn”. 

Trước đây, đức Phật giảng pháp cho bốn chúng 

gồm Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, nam cư sỹ và nữ cư sỹ tại 

tịnh xá Mỹ Âm nước Câu-Thiểm-Di. Khi đó có một vị 

tu hành theo đạo Bà La Môn có kiến thức uyên bác, 

tinh thông vạn sự, đọc thông các loại kinh điển và am 

tường mọi chuyện trên thế gian. Nhưng người này rất 

kiêu căng ngạo mạn, tự cho rằng thiên hạ không ai 

bằng mình và luôn tìm kiếm đối thủ để so tài ở bất kỳ 

nơi đâu. Và cũng không ai dám đứng ra để đáp lại thách 

thức của anh ta. 

Vào ban ngày, vị Bà La Môn này thường hay cầm 

đuốc đi giữa thành phố. Có người hỏi: “T ại sao giữa 

ban ngày lại phải cầm đuốc”? 
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Vị Bà La Môn ấy trả lời: “Người trên thế gian dốt 

nát và ngu muội quá, không nhìn thấy cái gì, cho nên ta 

phải cầm đuốc để soi sáng cho họ!”. Cứ như thế, anh ta 

đi khắp thế gian mà không ai dám đứng ra tranh luận 

cùng. 

Đức Phật biết rằng vị Bà La Môn này kiếp trước 

thiện căn phúc đức đã chín muồi, có thể giáo hóa; 

nhưng do kiêu căng ngạo mạn, mua danh chuộc tiếng, 

không suy nghĩ về vô thường, mà tự phụ, phóng túng 

ngạo mạn. Nếu cứ tiếp tục như thế sẽ bị đọa vào địa 

ngục Thái Sơn, trải qua vô số đau khổ, lúc đó có muốn 

được cứu thoát, thì ngày đó e rằng cũng còn rất xa.   

Thế là, Đức Phật bèn hóa thành một vị hiền triết, 

ngồi ở quán trong chợ, đợi khi vị Bà La Môn này đi qua, 

Ngài liền hỏi: “T ại sao ngươi muốn làm như thế”?  

Vị Bà La Môn trả lời: “Vì chúng sanh trên thế gian 

đều ngu muội, bất kể là ngày hay đêm đều không nhìn 

thấy ánh sáng, nhìn không rõ chân tướng của sự việc, 

cho nên ta cầm đuốc để soi sáng cho mọi người”! 

Vị hiền triết lại hỏi: “Trong kinh có 4 loại minh 

pháp, ngươi biết không”? 
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Vị Bà La Môn trả lời: “Không biết. Thế cuối cùng 

là có 4 loại minh pháp gì”? 

Vị hiền triết nói: “4 loại minh pháp này gồm: Thứ 

nhất phải thông hiểu thiên văn, địa lý, biết về sự điều 

hòa giữa bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; Thứ hai: Phải 

hiểu về chiêm tinh học, có thể phân biệt ngũ hành Kim, 

Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; Thứ ba: phải hiểu về phương 

pháp trị vì đất nước, giáo dục dân chúng, phải có 

phương kế lãnh đạo; Thứ tư: phải hiểu được cách thức 

dùng binh, bảo vệ biên cương vững chắc. Ngươi là 

người Bà La Môn, vậy có biết đến 4 loại minh pháp này 

không”? 

Vị Bà La Môn trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, 

tự cảm thấy thua kém, liền ném đuốc xuống đất, cung 

kính chắp tay sám hối trước đức Phật. 

Đức Phật biết vị Bà La Môn này tâm ý tốt, nên biến 

trở lại thành Phật, tướng mạo trang nghiêm phổ chiếu 

ánh hào quang và dùng Phạm âm thanh tịnh mà nói với 

vị Bà La Môn rằng: “Chắc ngươi đã nghe nói, tự cao, tự 

đại cũng giống như cây nến, chỉ có thể chiếu sáng 

người khác mà không thể chiếu sáng cho bản thân”.  
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Ý nghĩa của câu kệ trên là:  

“Cho dù bạn có uyên bác thế nào, nhưng nếu tự 

kiêu tự đại và xem thường người khác, cũng giống như 

một người mù cầm nến, cho dù có thể chiếu sáng cho 

người khác, nhưng lại không thể soi sáng cho bản thân 

mình”.  

Đức Phật nói: “Trên thế gian cũng không có ai dốt 

nát và ngu si hơn ngươi, đó là cầm đuốc đi trong thành 

giữa ban ngày. Thực ra những điều ngươi biết, chẳng 

qua cũng chỉ là hạt bụi nhỏ mà thôi”! 

Vị Bà La Môn sau khi nghe giảng xong, cảm thấy 

xấu hổ không để đâu cho hết. Sau đó, ông ta liền đảnh 

lễ với Đức Phật và nguyện làm đệ tử của Người. 

Đức Phật rất từ bi nên đã thu nhận anh ta làm đệ tử. 

Lúc này Sa môn tâm khai ý giải, chấm dứt vọng niệm 

và đắc quả A la Hán.   

Câu chuyện trên đáng để chúng ta cảnh tỉnh:  

Việc học tập, nghiên cứu triết lý là dùng để tịnh hóa 

tâm thân, có lợi cho mọi người, chứ không phải dùng 

điều đó để khoác lác, ngạo mạn, khinh thường người 

khác! 
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Đạo sư Ấn Thuận khuyên chúng ta rằng: “Cần sử 

dụng học vấn, chứ không để bị học vấn sử dụng mình. 

Học vì muốn thanh tịnh tâm mình, học vì muốn giúp 

cho người khác, chứ không phải là thứ học vấn thông 

thường.  

Nếu chỉ tích lũy kiến thức, mà không suy nghĩ, có 

hành vi phản tỉnh, (bỏ) lại chính mình, không thay đổi 

tính khí của bản thân, nhiều lắm thì cũng chỉ trở thành 

học giả, chứ không thể trở thành thánh nhân. Chúng ta 

đừng lầm lẫn xem học giả như là thánh nhân. Chúng ta 

đã học được thì phải đem ra dùng, cũng giống như con 

tằm ăn lá dâu thì phải nhả tơ. Nếu tằm ăn lá dâu, mà lại 

cũng nhả ra lá dâu, thế thì còn tác dụng gì? Cho nên, 

nếu chỉ là học và nhớ, thì cũng chỉ là “trí tuệ bẩm sinh” 

thông thường mà thôi. Phải tin tưởng nhân quả, phải tin 

tưởng không hoài nghi đối với Tam Bảo, Tứ Đế, Duyên 

khởi, Vô ngã, Thánh Đạo, mới có thể có được quyết 

tâm giải thoát. Như vậy mới là “do học hỏi mà sinh trí 

tuệ” như Phật giáo đã nêu.  

Trong kinh luận cũng nhắc tới: “N ếu chỉ có sự nhận 

thức thông thường, không có sự tin tưởng thanh tịnh, 
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như vậy là có tri thức mà không niềm tin, chỉ càng 

khiến tà kiến tăng thêm. Còn nếu có niềm tin nhưng 

không có tri thức, thì lại càng thêm dốt nát.” Cho nên, 

hy vọng mọi người tiếp cận với bậc thiện tri thức, nghe 

chính pháp, tư duy theo chân lý, rồi thực hành theo 

pháp, để có thể tịnh tâm, giải thoát chính mình, và cũng 

khiến chúng sinh có thể đạt được sự giải thoát.  

Những điều trên xin được chia sẻ cùng quý vị! 
 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 8 tháng 6 năm 2013 
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Mưa Nhiều Đúng Lúc Cho Ngũ Cốc 
Tốt Tươi 

Xin kính chào quý vị Pháp sư, quý vị cư sỹ.  

Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị một điển tích 

Phật giáo. Câu chuyện được trích từ trang 225a~b trong 

“ Đại Trí Độ Luận”, tập 25 của “Đại Chánh Tạng”. 

Khi Phật sống tại Xá Vệ Quốc, có khoảng thời gian 

thường đến nhà của Bà La Môn Đỏa-thệ để khất thực. 

Ban đầu vị Bà La Môn cũng cho Ngài, nhưng sau vài 

lần thì trong lòng của người này cảm thấy không vui. 

Ông thầm nghĩ rằng: “Vị tu sĩ này tại sao thường tìm 

đến nhà của ta? Hình như tôi thiếu nợ ông ấy rất nhiều 

vậy”? 

Đức Phật hiểu điều ông nghĩ, đã khéo léo nói hai 

bài kệ như sau:  

 “Mưa rơi nhiều đúng lúc cho ngũ cốc tốt tươi. 

Làm phúc thường xuyên, sẽ luôn nhận phúc báo”. Chữ 

“nhiều” có nghĩa là thêm một lần, thường xuyên. Tức 

mưa nhiều thì ngũ cốc tốt tươi và cho thu hoạch sản 

lượng cao; thường xuyên làm phúc thì mới nhận được 
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phúc báo. 

(Ý của đức Phật là: Bạn đừng nghĩ rằng tôi đến đây 

để đòi nợ bạn! Nếu bạn muốn thu hoạch nhiều ngũ cốc, 

thì một hai giọt mưa ấy đã đủ chưa? Không phải như 

thế! Phải thường xuyên có mưa đúng lúc thì mới được! 

Bạn đã bố thí một lần, thì sẽ được báo phúc một lần; 

thường xuyên bố thí thì sẽ được nhiều phúc báo. Tôi 

đến đây khất thực nhà bạn, tức là cho bạn cơ hội để làm 

phước, đừng cho rằng tôi đến đòi nợ, cho nên cần phải 

vui mừng vì được bố thí.). 

Đức Phật lại nói: “nhiều lần sinh ắt nhiều lần tử; 

Thánh pháp đạt được nhiều thì còn ai chịu nhiều sinh 

tử?” 

Là con người nhất định ai cũng sẽ phải chết, lại đến 

Tam giới thọ sinh và lại chết. Tức khi làm bố thí sẽ đạt 

được phúc lạc ở trần gian, nhưng cũng vẫn ở trong sự 

luân hồi sinh tử của tam giới như cũ; Do đó việc tu 

phúc đức vẫn chưa đủ, cần phải tu trí tuệ. Nếu thường 

xuyên tu theo Thánh đạo, một khi đã đạt rồi, thì hỏi: 

còn có ai phải quay về sự luân hồi sinh tử trong ba cõi 

Ta Bà mãi nữa.  
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Vị Bà La Môn sau khi nghe bài kệ của đức Phật, 

trong lòng nghĩ rằng: “Ngài quả là bậc Thánh nhân. 

Trong lòng tôi đang nghĩ gì, Ngài đều biết rõ.” Vị Bà 

La Môn cảm thấy xấu hổ, liền cầm bát của đức Phật 

vào trong phòng, múc đầy bát thực phẩm cho đức Phật. 

Nhưng đức Phật không nhận và nói: “Sau khi ta đọc 

xong bài kệ thì mới có được số thực phẩm này. Hôm 

nay tôi không ăn thức ăn của ngươi nữa! Nếu muốn 

cúng dường ta thì để sau này hãy tính.” 

Vị Bà La Môn cảm thấy bối rối, liền hỏi đức Phật: 

“Thế số thực phẩm tôi đã chuẩn bị ra đây thì cho ai?” 

Đức Phật nói rằng: “Ta chưa từng nhìn thấy trời 

hay người có thể tiêu thụ số thực phẩm này. Ngươi hãy 

mang nó để ở nơi không có cỏ dại mọc, hoặc để ở nơi 

nước không có sâu bọ vi trùng.” 

Vị Bà La Môn làm theo lời Phật dạy, đem thực 

phẩm bỏ vào trong nước không có sâu bọ vi trùng. Kết 

quả là nước liền sôi và bốc khói, giống như bỏ vào 

trong chảo sắt nóng.   

Vị Bà La Môn thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, ông 

nói: “Từ trước tới nay chưa nhìn thấy việc này bao giờ, 
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quả thật hiếm có thể xảy ra! Thực phẩm lại có thể biến 

hóa thần thông như thế, thần lực của đức Phật quả thật 

là không thể tưởng tượng!” 

Vị Bà La Môn về đến nơi đức Phật ở liền đảnh lễ ăn 

năn với Ngài và hy vọng Ngài cho phép xuất gia thọ 

giới.   

Đức Phật liền nói: “Được, những điều tốt đẹp sẽ 

đến với Tỳ kheo.” Lúc này, vị Bà La Môn bèn tự xuống 

tóc để trở thành Sa môn, sau đó dần dần đoạn hết phiền 

não và đạt được La Hán quả.  

Câu chuyện này cũng có trong Kinh số 80 trong 

quyển “Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm”, nhưng có chút 

khác biệt nhỏ: 

Đức Phật thường đến nhà vị Bà La Môn này khất 

thực. Ban đầu vị Bà La Môn thường cho Thế Tôn bát 

cơm rất đầy. Rồi ngày thứ 2, thứ 3, Thế Tôn lại đến xin 

cơm nhà ông ấy. Vị Bà La Môn trong đầu nghĩ rằng: 

“Ồ, vị Sa Môn đầu cạo hết tóc này đã nhiều lần đến xin 

ăn rồi, lại còn tự cho mình là bạn cũ của ta nữa.” 

Đức Phật lập tức biết ngay ý nghĩ trong đầu của vị 

Bà La Môn và đã đọc một bài kệ có ý nghĩa tạm dịch 
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như sau:  

“Trời thường mưa kịp thời, ngũ cốc mới phát triển 

xanh tốt; Người tu hành cứ đến khất thực hết lần này 

đến lần khác thì thí chủ mới có cơ hội để bố thí.” 

Tu theo cách bố thí sẽ cảm nhận được phúc lạc trên 

thế gian, sống trên đời cũng sẽ cảm nhận được phúc 

báo. Giống như người phụ nữ mang thai lần này và lần 

khác, cứ thế lần lượt sinh con. (Đối với người đời thì có 

con tức là có người nối dõi, đời đời tiếp nối!)  

Phải vắt sữa bò hết lần này đến lần khác thì mới có 

thể làm thành phô mai nhiều lần được. Lại đầu thai một 

lần nữa thì sẽ chết thêm một lần nữa. Một lần sinh là 

một lần tử, tức lại thêm một lần ưu phiền đau khổ. Và 

rồi những thây người lại lần lượt bị hỏa táng, lần lượt bị 

chôn dưới nấm mồ.  

Chỉ có tu hành chăm chỉ, đoạn tuyệt phiền não mới 

được giải thoát, mới chấm dứt luân hồi: Không cần 

phải đầu thai trên cõi đời, cũng không bị chết thêm một 

lần nữa, không phải muộn phiền, cũng không cần phải 

đau khóc hết lần này đến lần khác.  

Phần sau của câu chuyện đều giống nhau. Có mấy 
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điểm để chúng ta phải suy nghĩ: Nếu những người xuất 

gia như chúng ta thường khất thực từ người khác, khi 

nghe thấy họ nói: “Cậu lại đến đòi nợ rồi!” Chúng ta sẽ 

không biết phải làm sao cho tiện. Nhưng, bằng hai bài 

kệ, đức Phật đã khéo léo giải đáp những nghi hoặc 

trong lòng của vị Bà La Môn.  

Trước hết, đức Phật đã chỉnh lại quan điểm của vị 

Bà La Môn, làm cho ông ấy từ trạng thái nghĩ rằng khất 

thực tức là đến đòi nợ chuyển thành việc bố thí một 

cách trân trọng, vui vẻ, và đồng nghĩa với việc đang 

gieo mầm hạnh phúc.  

Tiếp theo, đức Phật nói rằng chỉ có phúc đức vẫn 

chưa đủ, còn phải tu theo cách trí tuệ để đoạn tuyệt đau 

khổ, mới có thể được giải thoát. Như vậy mới có thể 

không cần phải đầu thai trong cõi sinh tử luân hồi. Vị 

Bà La Môn này cũng có thiện căn, nên lập tức muốn 

theo Phật tu học theo cách trí tuệ và nguyện đi tu, để 

nắm chặt lấy nhân duyên tốt này.  

 “Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm” cũng nhắc đến “việc 

hết lần này đến lần khác sinh ra trên đời này” , “phụ nữ 

mang thai lần này và lần khác” và “vắt sữa bò hết lần 
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này đến lần khác”, điều này có thể để biểu đạt việc tu 

bố thí cũng có thể đạt được hạnh phúc vui vẻ. Nếu như 

bố thí nhưng không thanh tịnh, thì có thể sẽ đầu thai 

vào kiếp súc vật. 

Người đời thường cho rằng “nhiều con nhiều cháu 

nhiều phước phần”. Nhưng nếu con cháu bất hiếu, thì 

sẽ là “nhiều con nhiều cháu nhiều phiền muộn.”  

Câu chuyện này còn có điểm chúng ta cần chú ý: 

thường xuyên xuất hiện từ “l ần này lần nữa”, có nghĩa 

là thường xuyên, nhiều lần, như vậy chúng ta phải tu trí 

tuệ, cũng cần phải thường xuyên lập đi lập lại việc tu 

tập mới được!” Chúng ta nghe Phật pháp lần này rồi lần 

nữa, cũng luôn khắc ghi trong lòng hết lần này rồi lần 

nữa. Kinh điển Phật cũng thường nói “thực tập nhiều sẽ 

thành thói quen”, thường xuyên thực hành điều thiện, 

thì cũng sẽ có những thói quen tốt. 

Cũng giống như vậy, nếu thường xuyên làm điều ác, 

thì cũng sẽ trở thành thói quen ác. Cho nên, chúng ta 

phải tránh tạo nghiệp thì mới có thể tránh được sinh tử 

luân hồi.  

Thông thường, con người khó tự nhận biết khuyết 
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điểm của mình, và cũng không có kiên trì, quyết tâm 

trong việc sửa đổi. Thực ra, biết sai và có thể sửa thì 

cần phải kiên định, chứ không được sai phạm hết lần 

này đến lần khác cùng một lỗi, rồi sẽ lại gặp phải đau 

khổ hết lần này đến lần khác… 
 

Phúc Nghiêm, lớp Giáo dục mở rộng, 

ngày 20 tháng 4 năm 2013 
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Tham Lam Vô Độ, Mọi Người 
Không Yêu Mến 

Xin kính chào quý vị Pháp sư, quý vị cư sỹ.  

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một điển tích 

Phật giáo. Câu chuyện được trích ở trang 277a~c trong 

“Ma Ha Tăng Kì Luật”, tập 22 của “Đại Chánh Tạng”.  

Đức Phật nói với vị Tỳ kheo quản lý các sự việc nội 

bộ rằng: “Trước đây, có vị tỳ kheo tên là Bạt-Cụ ngồi 

tu thiền trong rừng cây. Khi ấy trong khu rừng này có 

rất nhiều chim. Mỗi buổi bình minh và khi hoàng hôn 

xuống, chúng lại hót líu lo huyên náo cả khu rừng, điều 

đó đã làm phiền vị tỳ kheo này.  

Lúc đó, vị tỳ kheo đến nơi đức Phật ở, sau khi đảnh 

lễ thì ngồi sang một bên ở phía sau.  

Đức Phật liền hỏi thăm vị tỳ kheo ngồi tu trong 

rừng ấy rằng: “Ngươi có đỡ bệnh và ít buồn phiền hơn 

không? Sống trong rừng có vui không?” 

Vị tỳ kheo trả lời đức Phật rằng: “Đỡ bệnh và ít 

buồn phiền hơn, ở trong rừng cũng vui, chỉ có điều mỗi 

lúc bình minh lên và hoàng hôn xuống , thường bị tiếng 
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chim hót làm mất tập trung, không thể tư duy tu thiền 

định được.” 

Đức Phật nói với tỳ kheo: “Ngươi muốn đàn chim 

ấy không đến quấy rầy nữa phải không?” 

Vị tỳ kheo thưa rằng: “Dạ thưa đức Phật, đúng vậy 

ạ.” 

Đức Phật liền nói: “Tỳ kheo này, thế thì cứ mỗi lúc 

hoàng hôn khi đàn chim bay tới, ngươi hãy xin chúng 

mỗi con một cái lông; và mỗi khi bình minh lên, chúng 

bay đi, ngươi cũng làm như thế.” 

Vị tỳ kheo thưa với đức Phật: “Dạ được ạ.” V ị tỳ 

kheo lại trở về khu rừng để tu thiền. Đợi đến chiều tối, 

khi bầy chim bay về tụ tập hót ồn ào, vị tỳ kheo nói với 

chúng rằng: “Này các bạn chim, tôi muốn xin mỗi bạn 

một cái lông, tôi có việc cần dùng tới nó ngay.”. 

Lúc này, bầy chim vốn đang ồn áo huyên náo ngay 

lập tức im lặng. Lũ chim thực sự chẳng muốn cho, 

nhưng lại sợ tỳ kheo nói rằng: “Bầy chim này sao keo 

kiệt, chỉ có một cái lông cũng không cho!”. Chẳng còn 

cách nào khác, chúng đành nhổ mỗi con một cái lông 

rồi thả xuống đất. Đến sáng sớm hôm sau, tỳ kheo lại 
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xin như thế.  

Cứ như vậy, bầy chim chịu không được! Chúng 

bèn di dời đi nơi khác và ở đó một tối, nhưng cũng 

không thích nơi đó nên lại bay về.  

Khi đó, Tỳ kheo lại tiếp tục xin, mỗi chú chim đã 

nhổ một cái lông của mình cho vị Tỳ kheo mà chẳng 

vui chút nào. 

Bầy chim nghĩ rằng: “Vị Sa Môn này kỳ lạ! Cứ 

thích xin, sao lại cứ xin mãi lông của chúng ta? Nếu cứ 

tiếp tục như thế, e rằng sau này lông của chúng ta sẽ bị 

nhổ sạch, chỉ còn trần trụi lại một cục thịt lăn trên mặt 

đất thôi, vậy thì làm sao mà bay được chứ!” Thế là, cả 

bầy bàn luận: “Vị tỳ kheo này xem ra sẽ ở trong rừng 

lâu dài, vậy chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây, tìm 

một nơi khác nghỉ chân. Nếu không thích hợp thì chúng 

ta lại quay về.”. 

Đức Phật nói với các tỳ kheo rằng: “Loài chim đều 

ghét việc thường bị xin, huống hồ là con người! Các vị 

tỳ kheo thân mến, đừng nên vì cuộc sống hay vì công 

việc và có lòng tham xin xỏ vô độ, như thế sẽ làm cho 

các vị Bà La Môn và các cư sỹ vốn có lòng tin đã phải 
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sót ruột đau khổ khi lấy tài sản của mình ra để cung cấp 

cho sa môn, nào là quần áo, thực phẩm, chăn chiếu và 

thuốc men.”. 

Các tỳ kheo thưa với đức Phật: “Thưa Thế Tôn, tại 

sao vị tỳ kheo trong rừng lại có bản tính yếu đuối và dễ 

bị lung lay, hay sợ hãi, và ghét tiếng chim kêu như 

thế”? 

Đức Phật trả lời rằng: “Vị tỳ kheo ở trong rừng này 

không những kiếp này yếu đuối, mà kiếp trước cũng 

như thế.”. 

 Các tỳ kheo lại hỏi: “Trước đây cũng từng như vậy 

sao?”. 

Đức Phật nói với các tỳ kheo: “Trước kia có một 

con voi to khỏe sống ở trong rừng hoang vắng. Khi trời 

nổi giông tố, gió lớn làm cây cối gãy đổ, con voi nghe 

tiếng cây đổ sợ hãi chạy loạn xạ. Khó khăn lắm mới 

bình tâm lại một chút, dừng dưới gốc cây nghỉ ngơi, 

không ngờ cái cây đó lại tiếp tục bị gió làm gãy, con 

voi sợ hãi lại chạy loạn cả lên.  

Lúc ấy, vị thiên nhân nhìn thấy voi hoang mang 

chạy, liền nghĩ: “Tại sao con voi to như vậy đột nhiên 
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lại chạy loạn xạ lên như thế?” Thế là liền đọc một đoạn 

kệ có đại ý như sau: 

“Gió bão nổi lên, bẻ gãy cái cây, con voi sợ quá 

chạy khắp nơi; Nếu trên thế giới này nơi nào cũng có 

gió bão như vậy, thì lúc đó voi làm gì có chỗ nào để 

núp?” 

Đức Phật nói với các tỳ kheo: “Khi ấy con voi đó, 

kiếp hiện tại là vị tỳ kheo tu hành trong rừng bây giờ.” 

Đức Phật lại nói với vị tỳ kheo quản lý các sự việc 

nội bộ: “Trước đây có 500 vị tiên cùng sống tại núi 

tuyết. Có một vị tiên sống ở riêng một nơi, nơi đó có 

suối nước đẹp, hoa nở rất nhiều. Cách đó không xa có 

đầm Tát-la. Một con rồng sống ở đó. Rồng thấy sự uy 

nghi rất an lành và trang nghiêm của vị tiên nên nảy 

sinh tình cảm mến mộ trong lòng.   

Lúc này, con rồng đến trước mặt của vị tiên, ngay 

lúc vị tiên đang ngồi thiền. Rồng liền quấn thân mình 

thành 7 vòng quanh người tiên, lại còn dùng cái đầu 

của mình che lên đầu của vị tiên. Hằng ngày đều làm 

như thế, chỉ khi ăn cơm mới không đến.  

  Vị tiên bị rồng quấn quanh người, cho nên cả 
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ngày đêm chỉ biết ngồi ngay ngắn, không được nghỉ 

ngơi, sức khỏe ngày càng yếu, lại bị lở loét rất nhiều.  

Khi đó, có người sống ở gần đó muốn phụng dưỡng 

vị tiên, đến gần nơi tiên ở thì nhìn thấy sức khỏe của vị 

tiên rất yếu, lại còn bị lở loét nên mới hỏi vị tiên rằng: 

“Ông làm sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này?” 

Vị tiên liền nói rõ tình trạng trước đây.  

Người đó liền nói: “Vậy ông có muốn con rồng đó 

không đến đây nữa không?” 

Vị tiên nói: “Đương nhiên là muốn.” 

Người đó lại hỏi vị tiên: “Con rồng ấy có thứ gì đặc 

biệt yêu thích không?” 

Vị tiên trả lời rằng: “Trên cổ của rồng có một hạt 

ngọc quý.” 

Người đó nói với vị tiên rằng: “Ông hãy xin con 

rồng viên ngọc quý ấy. Con rồng vốn rất keo kiệt, nhất 

định sẽ không cho ông đâu, như thế có thể làm cho nó 

không đến đây nữa.” Nói xong người đó liền ra đi. 

Không lâu sau, con rồng đó lại đến. Vị tiên xin nó viên 

ngọc. Rồng vừa nghe thấy vị tiên xin viên ngọc, trong 

lòng không vui, bèn từ từ bỏ đi. 
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Cách một ngày sau, rồng lại đến, chưa kịp đến gần 

vị tiên, mới ở xa xa, vị tiên nhìn thấy nó và đã đọc to 

bài kệ, đại ý như sau:  

“Viên ngọc tỏa ánh hào quang, mong rằng sẽ càng 

tôn lên vẻ nghiêm trang quý phái; Nếu rồng có thể cho 

tôi, thì mới đúng là người bạn thân!” 

Lúc này, rồng lập tức có bài kệ đáp lại, đại ý như 

sau: “Tôi sợ mất đi viên ngọc quý này, giống như sợ 

cầm cây gậy đánh tôi vậy. Tôi sẽ không cho ông viên 

ngọc quý đâu, tôi cũng sẽ không đến thăm ông nữa! 

Vì tất cả những đồ ăn ngon và báu vật đều từ viên 

ngọc quý này mà ra; nếu tôi cho ông, như vậy thức ăn 

ngon và báu vật sẽ không từ đâu biến ra được. Đó là 

viên ngọc vô cùng quý giá mà tôi không thể rời xa nó, 

tại sao ông lại có ý nghĩ nhất định xin được viên ngọc 

quý này? Sự tham lam quá độ đã làm cho người bạn 

thân yêu quý ông nhất rời xa ông, sau này tôi sẽ không 

bao giờ đến nữa.” 

Khi ấy, thiên nhân trên không trung nhìn thấy tình 

cảnh ấy bèn có bài kệ đại ý như sau: “Tại sao lại có sự 

thù ghét, coi thường? Đó là do sự tham lam quá độ; Vì 
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vị tiên ấy đã giả vờ tỏ lòng tham khiến cho rồng vội lặn 

vào trong nước để xa lánh.” 

Đức Phật nói với vị tỳ kheo quản lý rằng: “Rồng là 

loài vật, cũng ghét cảnh bị xin quá mức, huống hồ gì 

con người! Là tỳ kheo, các ngươi chớ có vì việc công 

mà đi xin theo cách tham lam quá độ, như vậy sẽ làm 

cho các vị Bà La Môn và sư sỹ có lòng tin phải cung 

cấp cho sa môn nào quần áo, lương thực, giường chiếu 

và thuốc men, khiến cho họ không vui khi buộc phải 

chia sẻ tài sản của mình.”  

Đức Phật cảnh giới các tỳ kheo rằng: “Có 10 việc 

mà mọi người chán ghét. 10 việc ấy là gì? Một là bình 

thường chẳng quan tâm đến người khác, cũng không 

giao lưu với ai. Hai là không thích tĩnh lặng, giao lưu 

với người khác quá thường xuyên; Ba là vì lợi ích cá 

nhân mới tạo dựng mối quan hệ; Bốn là việc đáng yêu 

thích lại không đam mê, ví dụ như giữ giới luật, tu thiền 

định, đọc kinh, nghiên cứu kinh điển… những việc trên 

đáng lẽ ra phải yêu thích nhưng lại không yêu thích; 

Năm là không đáng yêu thích thì lại yêu thích, ví dụ 

như các thứ hão danh, sắc đẹp, tự kiêu, ngạo mạn……; 
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Sáu là người khác với ý tốt muốn khuyên ngăn, nói 

thẳng với họ, nhưng họ lại không muốn nghe; Bảy là 

hay lo chuyện bao đồng, thích can thiệp chuyện của 

người khác; Tám là không nghiêm khắc, không đạo 

đức mà lại xem thường người khác, không những 

không học tập người khác mà còn có thái độ bôi nhọ 

người khác; Chín là thích nói xấu sau lưng người khác; 

Mười là có lòng tham vô đáy. Trên đây là 10 việc mà 

mọi người đều không thích, do vậy chúng ta cần tránh 

xa.” 

Câu chuyện trên khiến chúng ta phải suy nghĩ về 

chính mình. 10 việc mà mọi người không thích trên, 

chúng ta đã phạm phải mấy điều? Hy vọng mọi người 

không tham lam quá, phải biết hài lòng với giản đơn và 

an lạc, sáu căn trong sáng, đồng thời vui vẻ chấp nhận 

lời khuyên của người khác, quan tâm đến mọi người và 

lợi ích của mọi người bằng lòng từ bi phúc hậu. 

 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 7 tháng 12 năm 2013 
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Phóng túng cuồng loạn không gì 
hơn tham dục, cho nên phải tinh tấn 
loại trừ nó 

Xin kính chào quý vị Pháp sư, quý vị cư sỹ.  

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một điển tích 

Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ trang 306c đến 

trang 307b của “Kinh Đại Trang Nghiêm Luận”, thuộc 

“Đại Chánh Tạng” tập 04. 

Trong kinh thường nói: “phóng túng cuồng loạn 

không gì hơn sự tham dục, cho nên phải tinh tấn loại 

trừ tham dục.” 

Cũng từng nghe nói, trước đây khi Thế Tôn tu hành 

đạo Bồ Tát, lúc đó trên thế gian chưa có Tam Bảo, cũng 

chưa có đức Phật và thánh hiền.  

Khi ấy, có vị vua tên là Quang Minh. Ông cưỡi một 

con voi đã được huấn luyện đi chu du khắp nơi. Đi theo 

vua có rất nhiều tiền vệ, hậu vệ và đội ngũ nghệ nhân 

múa hát. Khi đến một nơi gập ghềnh nguy hiểm trên 

núi.   

Con voi đực mà vua cưỡi từ xa đã nhìn thấy một 
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con voi cái, đột nhiên lòng ham muốn dục vọng trong 

nó trỗi dậy, thế là nó la hét và chạy loạn xạ. Giống như 

những đám mây đen bay tán loạn khi gặp cuồng phong. 

Nó không còn để ý đến thế núi gập ghềnh hiểm trở, chỉ 

muốn chạy thẳng về phía con voi cái kia.  

Người huấn luyện voi đã nghĩ hết mọi cách, dùng 

các loại roi sắt đánh rất mạnh, nhưng cũng không sao 

ngăn nó lại. 

Lúc này, vua Quang Minh vô cùng hoảng sợ, thầm 

nghĩ: “Dùng roi sắt đánh thật mạnh, thật đau cũng 

không sao ngăn được voi đực, giống như đệ tử ngoan 

cố không thể thuận theo sự giáo huấn của thầy cô.  

Voi đực vẫn tiếp tục tăng tốc chạy thẳng về phía voi 

cái, vua vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, trong lòng vô cùng 

đau khổ, nghĩ rằng lần này chắc chết thật rồi. Nghĩ vậy, 

ông nói bài kệ đại ý như sau:   

 “Tôi ngồi trên lưng voi cảm nhận được trời đất 

đang xoay vần, giống như nhìn thấy bầu trời đang chấn 

động, bốn bề đang rung chuyển với tốc khủng khiếp, 

mọi thứ đều muốn lao vào tôi; Lại nhìn thấy trái đất 

cũng đang xoay, giống như cái bánh xe đang quay vậy. 
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Con voi đang chạy rất nhanh, làm tôi lại nhìn thấy 

hình như quả núi đang di chuyển, cùng tất cả các ngọn 

núi, dòng sông, con suối cũng đang chạy theo.  

Những cành cây ven đường đã làm thân tôi đầy 

thương tích, vốn cảm thấy rất sợ hãi nên nguyện cầu 

thần núi hãy bảo vệ cho tôi được bình an vô sự. 

Cho dù đã dùng roi sắt đánh voi, nhưng nó vì dục 

vọng đã trở nên vô cùng háo hức mà không còn cảm 

thấy đau đớn. Con voi chạy nhanh như gió.   

Roi phạt đã làm tôi bị thương, lại bị đá rơi trúng, 

đầu tóc rối bời, người dính bụi vô cùng dơ bẩn, ngay cả 

quần áo cũng rách tả tơi, vòng và dây chuyền ngọc đều 

bị đứt vỡ rơi vương vãi.” 

Lúc này, nhà vua nói với người huấn luyện voi rằng: 

“Xem ra, không thể giữ được tính mạng của trẫm rồi!”. 

Và vua lại đọc một bài kệ đại ý như sau:  

 “Ông phải nghĩ ra cách nào khống chế con voi để 

nó đứng lại. Giờ đây, sinh mạng trẫm như ngàn cân treo 

sợi tóc, lúc lên cao, lúc xuống thấp và có thể rơi xuống 

thiệt mạng bất kỳ lúc nào.” 

Lúc này, người huấn luyện voi đã dồn hết sức để 
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đánh con voi, nhưng vẫn không khống chế được nó. 

Người huấn luyện voi than thở, cảm thấy xấu hổ, nước 

mắt lưng tròng, không dám nhìn thẳng về phía nhà vua 

mà nói rằng: “Đại vương, bây giờ tôi phải làm sao?” 

Người huấn luyện voi cũng đọc bài kệ đại ý như sau: 

 “Tôi đã nỗ lực đọc những câu thần trú của các vị 

tiên xưa từng nói với voi, hơn nữa cũng đã dùng roi sắt 

với lực rất mạnh, nhưng vẫn không thể khống chế được 

con voi này.  

Cũng giống như khi con người sắp chết, tức đã 

dùng hết các câu thần chú và bài thuốc thần kỳ, nhưng 

bệnh tình thực sự quá nặng, vượt qua cả giới hạn, thì 

cho dù dùng tất cả các loại linh đơn và bài thuốc thần 

kỳ thì cũng không thể cứu được, buộc phải chết!” 

Nhà vua liền nói với người huấn luyện voi rằng: 

“Bây giờ trẫm ở vào hoàn cảnh này, không biết phải 

làm sao?” 

Người huấn luyện voi thưa với vua: “Không còn 

cách nào khác rồi, chỉ có cách là thử nắm các cành cây 

dọc đường đi.” 

Quốc vương vừa nghe thế, liền đưa tay ra với nắm 
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lấy cành cây thật chặt, và voi đực vẫn tiếp tục chạy điên 

cuồng đuổi theo voi cái. 

Sau khi voi đực chạy đi, nhóm người ngựa tháp 

tùng ấy mới đến được nơi của vua, và vị vua Quang 

Minh cũng từ từ đi về phía họ. 

Sau đó, người huấn luyện voi lần theo dấu vết của 

voi, trải qua nhiều ngày, cuối cùng đã tìm thấy con voi 

đực và dẫn nó về doanh trại. 

Lúc đó, vua đang đứng giữa đông người, thấy 

người huấn luyện voi cưỡi voi đi tới trước mặt, vua rất 

tức giận nói với ông ấy: “Trước đây không phải ngươi 

đã nói con voi này đã được thuần hóa, rất đằm tính và 

có thể cưỡi được rồi, tại sao lại dùng con voi phát 

cuồng điên như vậy để lừa trẫm?” 

Người huấn luyện voi thưa với vua rằng : “Con voi 

này thực sự đã được thuần hóa rất hiền, nếu vua không 

tin, bề tôi có thể thử sự thuần hóa của voi ngay tại đây 

thì Ngài sẽ rõ.” 

Thế là, người huấn luyện voi liền lấy viên sắt tròn 

đã được nung đỏ đến trước mặt voi, ra lệnh cho nó nuốt 

viên sắt đó. 
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Nhưng đức vua cũng không chấp nhận, vẫn cố chấp 

hỏi người huấn luyện voi: “Không phải ngươi nói voi 

đã được huấn luyện thuần hóa rồi sao? Nhưng tại sao 

lại còn đột nhiên phát điên mà không thể khống chế 

được?” 

Người huấn luyện voi chấp tay quỳ xuống mà thưa 

với vua: "Việc voi điên cuồng phóng túng như thế này 

thì bề tôi đây cũng không thể khống chế được (Tôi có 

thể điều khiển được thân của voi, chứ không thể điều 

khiển được tâm của nó).” 

Đức vua nghe vậy liền hỏi người huấn luyện voi: 

“Có vấn đề gì mà ngay cả ngươi cũng không thể thu 

phục?” 

Người huấn luyện voi bèn tâu với đức vua rằng: 

“Vì lòng tham dục của voi đực đã trói buộc tâm của nó, 

điều này bề tôi không thể trị được. Chứng bệnh này dù 

có dùng roi quất mạnh bạo hơn cũng không thể trị được; 

Khi lòng tham dục nổi lên trong con người, cũng tàn 

phá tâm của chúng ta như vậy.” Rồi người ấy nói một 

bài kệ, đại ý như sau:  

“Lòng tham dục giống như mũi tên độc trong lòng, 
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cũng không biết nó từ đâu ra? Không biết lý do nào mà 

lòng tham dục ấy không ngừng lớn lên, mở rộng ra, 

càng không biết cách nào có thể diệt trừ nó? Lòng tham 

dục từ đâu sinh ra, tại sao lại lớn dần? Làm sao mới có 

thể diệt trừ nó?” 

Vua nghe người huấn luyện voi nói không có cách 

nào để chữa khỏi lòng tham dục, liền hỏi: “Căn bệnh 

lòng tham dục này thực sự không có cách nào điều trị 

sao?” 

Người huấn luyện voi thưa: “Thứ bệnh lòng tham 

dục này không có cách chữa trị, ai bị bệnh này thì chỉ 

có nước bỏ phế, không điều trị thêm (chỉ có thể bỏ phế 

bệnh nhân, không điều trị nữa).” Người huấn luyện voi 

liền nói một bài kệ đại ý như sau:  

“Nên vận dụng tất cả các phương pháp khéo léo, nỗ 

lực tinh tấn tu học các phương pháp tiêu trừ lòng tham 

dục. Nhưng lòng tham dục là thùng vô đáy, không biết 

phương hướng nào, cho dù rất nỗ lực để tiêu trừ, nhưng 

nó vẫn cứ tìm đến. 

(Có người muốn) từ bỏ 5 dục gồm: sắc, thinh, 

hương, vị, xúc để xuất gia tu khổ hạnh, để tiêu trừ sự 
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phiền não do lòng tham dục sinh ra, cần chăm chỉ tu 

hành.”    

Có người lại chạy theo ngũ dục, tự cho rằng sau khi 

thỏa mãn dục vọng, thì nó sẽ tự nhiên bị tiêu diệt. Dựa 

vào các phương pháp để mong muốn tránh xa lòng 

tham dục. 

(Giống như thế, có người tu khổ hạnh, có người tu 

lạc hạnh), đâu đâu cũng có người muốn thử loại bỏ 

nguồn căn của lòng tham dục, nhưng lòng tham dục 

cũng giống như cây trong rừng rậm, khó có thể nhổ bỏ 

tất cả! 

Đối với Nhân, Thiên, A tu la, Dạ xoa, Càn Thát Bà, 

tất cả các chúng sinh hữu tình, lòng tham dục rất nhỏ ở 

trong lòng. Nó giống như cái lưới, luôn trói buộc mọi 

chúng sinh, luân chuyển trong khu rừng rậm gồm dục 

hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, không có cách nào thoát 

khỏi”. 

Quốc vương nghe nói lòng tham dục không thể 

đoạn trừ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ, liền 

nói một đoạn kệ đại ý như sau:  

“Không có cách nào để đoạn trừ kẻ thù lòng tham 
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dục này thật sao? Trong trời đất thực sự không có ai có 

thể đoạn trừ được lòng tham dục sao?” 

Lúc này, người huấn luyện voi thưa với vua rằng: 

“Tôi nghe người ta nói, chỉ có đức Phật, Thế Tôn, Đại 

đạo sư của ba cõi vốn có lòng từ bi, xem tất cả chúng 

sinh như con cái của mình; người Phật phát ra ánh hào 

quang sáng chói, có 32 tướng thanh tịnh nghiêm trang; 

Phật có thể vận dụng những trí tuệ tự nhiên (chính là tất 

cả các loại trí tuệ) một cách tự tại, hiểu thấu mọi nhân 

và duyên sinh ra lòng tham dục, đức Phật luôn thương 

yêu tất cả chúng sinh không quản ngại tất cả, Ngài có 

thể giúp chúng sinh đoạn trừ lòng tham dục vọng.” 

Lúc này, khi vua nghe đến tên của đức Phật, lập tức 

đứng dậy, chắp hai tay cung kính, rồi thề nguyện trước 

mọi người rằng: “Trẫm muốn bảo vệ đất nước và dân 

chúng bằng chính pháp, sẽ bố thí của cải, mong dùng 

công đức để sau này có thể thành Phật, để đoạn trừ 

những đau khổ do lòng tham dục gây ra của chúng 

sinh.  

Nguyên do nào mà có câu chuyện trên? Vì chúng 

sinh không hiểu nguyên nhân của lòng tham dục và 
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phương pháp đoạn trừ nó, cho nên mới nói kinh này.  

Trong “Kinh Hiền Ngu” quyển 3, cũng chính là tập 

4 trong “Đại Chánh Tạng” trang 372a~373a, có nội 

dung tương tự. 

Trong “Hiền Ngu Kinh” có nói vị vua Quang Minh 

hiện tại chính là Thế Tôn, còn người huấn luyện voi là 

Xá Lợi Phất, hai thầy trò đã từng trải qua câu chuyện 

như trên. 

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng lòng tham 

dục mang đến rất nhiều khổ đau, chúng ta không nên 

tham cầu ngũ dục. 

 “Đại Trí Độ Luận” có nói:  

“Ngũ dục sẽ thiêu cháy con người như cầm ngọn 

đuốc đi ngược gió.” Lòng tham ngũ dục giống như cầm 

ngọn đuốc mà đi ngược với hướng gió, kết quả sẽ thiêu 

chết chính mình. 

Ngoài ra, tham cầu ngũ dục, cũng giống như nếm 

mật trên lưỡi dao, tuy chỉ là chút vị ngọt, lại có thể làm 

đứt lưỡi, “giống như lấy mật bôi lên dao, để cho kẻ địch 

tham ngọt mà không biết dùng lưỡi li ếm vào sẽ bị 

thương”. 
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Lại có thể nói rằng, chúng ta tham cầu ngũ dục, khi 

không đạt được sẽ đau khổ; Khi đạt được rồi, thì lại rất 

sợ hãi, lo âu rằng có thể mất đi bất cứ lúc nào; Khi mất 

đi rồi lại rất buồn phiền. Thậm chí có người vì tham 

lam dục vọng mà mất cả mạng sống quý giá, giống như 

con thiêu thân vậy. 

“Đại Trí Độ Luận” cũng nhắc đến phương pháp 

điều trị lòng tham dục, có mấy cách đáng để chúng ta 

tham khảo sau:  

Thứ nhất là tìm niềm vui trong việc tu thiền định, vì 

nó có thể điều trị được ngũ dục. 

Thứ hai là tu quán bất tịnh.  

Thứ ba là thường xuyên quán chiếu lão, bệnh, tử, 

vô thường, tức tu quán vô thường.  

Thứ tư là yêu thích pháp lành, vì nó có thể giảm bớt 

tham cầu lòng tham dục.  

Và ngoài ra còn có quán Không, chứng được thực 

tướng.  

Những phương pháp trên đều có thể điều trị lòng 

tham dục.  

Hoan hỉ chia sẻ cùng quý vị câu chuyện trên! 
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Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 22 tháng 3 năm 2014 
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Phật Dùng Ví Dụ Giáo Huấn La Vân 
Không Nói Dối 

Xin kính chào quý vị Pháp sư, quý vị cư sỹ.  

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị một điển tích 

Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ trang 599c đến 

trang 600b trong “Kinh Cú Pháp Thí Dụ”, tập 04 của 

“Đại Chánh Tạng”. 

Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi xuất gia đã từng 

lập gia đình, sinh một người con trai tên là La Hầu La 

(“Kinh Cú Pháp Thí Dụ” dịch là “La Vân” ), sau khi 

thành Phật thì La Vân cũng xuất gia theo.  

Khi La Vân chưa đắc đạo, tuổi thiếu niên ham chơi 

lêu lỏng, tâm tính thô lỗ và thường hay nói dối.  

Đức Phật nhắc nhở La Vân rằng: “Con đến sống ở 

tịnh xá Hiền Đề, lo giữ khẩu nghiệp, giữ ý nghiệp, 

chăm chỉ học tập kinh giáo giới luật.”  

La Vân vâng theo lời dạy của đức Phật, đảnh lễ rồi 

ra đi. Ông đến tịnh xá Hiền Đề sống 90 ngày, không kể 

ngày đêm ăn năn sám hối.  

Một hôm, đức Phật đến tịnh xá Hiền Đề để thăm La 
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Vân. La Vân rất vui, đến trước mặt đức Phật để đảnh lễ, 

sắp xếp chỗ ngồi, giúp Phật đặt y bát.  

Đức Phật ngồi trên giường rồi nói với La Vân: 

“Con dùng chậu đi lấy ít nước đến rửa chân cho ta.” 

La Vân nghe theo lời đức Phật bảo, rửa chân cho 

Ngài. Sau khi rửa xong, đức Phật nói với La Vân: “Con 

có nhìn thấy nước rửa chân trong chậu không?” 

La Vân trả lời: “Có! Thưa con nhìn thấy.” 

Đức Phật nói: “Nước trong chậu có thể dùng để 

uống, hoặc rửa tay, súc miệng không?” 

La Vân thưa: “Không được. Tại sao vậy? Vì nước 

trong chậu vốn là nước sạch, nhưng vì đã dùng để rửa 

chân, bị bẩn rồi, nên không thể dùng được nữa.” 

Đức Phật nói với La Vân: “Con cũng vậy. Cho dù 

con là con của ta, là tôn tử của quốc vương, đã từ bỏ 

vinh hoa phú quý trên thế gian, xuất gia đi tu, lại không 

thể tinh tấn giữ gìn thân nghiệp và khẩu nghiệp, trong 

lòng rất nhiều 3 thứ bẩn thỉu là tham sân si, cũng giống 

như chậu nước đã bị bẩn này, không thể dùng được 

nữa.”  

Đức Phật lại nói với La Vân: “Con đem nước trong 
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chậu đổ đi.” La Vân liền mang nước đổ đi. 

Đức Phật nói: “Trong chậu đã không còn gì, cò thể 

dùng nó để đựng thức ăn, thực phẩm không?" 

La Vân trả lời đức Phật: “Thưa không được. Tại 

sao? Vì đã bị dùng làm chậu rửa chân, đã đựng thứ 

không sạch, cho nên không thể đựng thức ăn được 

nữa.” 

Đức Phật nói với La Vân: “Cũng giống như con, 

tuy là người xuất gia đi tu, nhưng con nói mà không giữ 

chữ tín, tính cách ngang bướng, không biết cần phải 

tinh tấn học tập. Do những hành vi xấu này mà lưu 

danh xấu không trong sạch, cũng giống như cái chậu 

từng đựng đồ dơ, không thể dùng đựng thức ăn được 

nữa.” 

Đức Phật lại dùng chân đẩy cái chậu, nó rơi xuống 

lăn mấy vòng, nảy lên mấy cái, một lúc sau mới dừng 

lại.  

Đức Phật nói với La Vân: “Con sẽ không tiếc khi ta 

làm hư cái chậu đó chứ?” 

La Vân trả lời: “Cái chậu này là thứ không đáng giá, 

cho dù cảm thấy hơi tiếc, nhưng sẽ không quá bận 
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tâm.” 

Đức Phật nói với La Vân: “Con cũng giống như 

vậy. Tuy là người xuất gia đi tu, lại không thể thận 

trọng trong lời nói và hành động, thường xuyên nói lời 

thô tục ác ý, làm tổn thương nhiều người; Loại người 

như vậy bị mọi người xa lánh, người có trí tuệ cũng 

không muốn trân trọng. Một khi sắc thân đã chết thì 

thần trí cũng rời xa. Rồi lại ở trong luân hồi trong 3 ác 

đạo, tự sinh tự diệt, gặp phải rất nhiều đau khổ. Chư 

Phật Thánh Hiền cũng không quá tiếc thương loại 

người này, cũng giống như con nói không tiếc thương 

cái chậu.” 

La Vân nghe đến đây thì cảm thấy xấu hổ và sợ hãi.  

Đức Phật lại nói với La Vân rằng: “Hãy nghe ta nói 

một ví dụ: Trước đây có một vị vua nuôi một con voi, 

con voi này rất dũng mãnh, thông minh và thiện chiến, 

ước tính sức của nó có thể đánh thắng cả 500 con voi 

khác. Khi ấy nhà vua muốn đem quân đi dẹp các nước 

làm loạn, liền làm áo giáp sắt cho con voi này, và để 

cho người huấn luyện voi quản lý nó. Đồng thời, gắn 

thêm hai cái giáo lên hai chiếc răng của voi, lại gắn hai 
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cây kiếm trên tai voi, cột 4 cái dao cong vào 4 chân của 

voi, lại còn gắn thêm một cái roi sắt vào đuôi voi, hơn 

nữa tất cả 9 loại binh khí được gắn thêm cho voi này 

đều rất sắc nhọn. Chỉ có cái vòi là thu lại, không đưa ra 

khi giao đấu. Người huấn luyện voi rất vui, vì con voi 

biết yêu quý sinh mạng của mình. Tại sao lại thế? Vì 

vòi của voi rất mềm và yếu, chỉ cần bị trúng tên thì lập 

tức sẽ chết, cho nên không thể đưa ra khi chiến đấu.  

Nhưng, con voi đánh nhau lâu quá, muốn đưa cái 

vòi ra để cuộn lấy cái kiếm mà giết địch, người huấn 

luyện voi không đồng ý, cho rằng con voi khỏe này đã 

đến lúc không còn yêu quý sinh mạng, muốn đưa vòi ra 

để tìm cái kiếm ngậm vào vòi. Vua và các đại thần rất 

yêu quý con voi, nên lập tức cho nó rời chiến trường, 

không cho nó tiếp tục chiến đấu nữa.  

Đức Phật nói với La Vân: “Nếu người dù đã phạm 

9 trong số 10 bất thiện nghiệp, cũng nên cần phải giữ 

gìn khẩu nghiệp, đừng nói dối: Giống như con voi ấy, 

cẩn thận giữ cái vòi không đưa ra chiến đấu. Voi làm 

như vậy vì sợ vòi trúng tên mà chết. Con người cũng 

như vậy, cần phải giữ gìn khẩu nghiệp, vì sợ phải chịu 
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đau khổ nơi địa ngục ở ba đường ác. Nếu phạm 10 bất 

thiện nghiệp, người mà ngay cả khẩu nghiệp cũng 

không giữ được, thì cũng giống như chú voi lấy cái vòi 

ra chiến đấu này, không xem xét đến việc sẽ bị trúng 

tên mà chết. Con người cũng như thế, tạo ra 10 ác 

nghiệp, tức không suy nghĩ đến hậu quả đau khổ triền 

miên ở ba đường ác; Nếu thực hành 10 thiện đạo, gìn 

giữ thân khẩu ý nghiệp, không có những hành vi ác, thì 

có thể chứng ngộ đắc đạo, mãi mãi sẽ không rơi xuống 

ba đường ác, cũng không còn đau khổ của sinh tử.” 

Và Thế Tôn lại nói một bài kệ, đại ý như sau:   

“Ta giống như con voi dũng mãnh, trên chiến 

trường không sợ tên của địch; (cho dù trên thế gian này 

có rất nhiều người không giữ giới, tùy tiện phỉ báng ta), 

ta cũng vẫn cứ đối xử với mọi người một cách chân 

thành, thậm chí còn dùng lòng từ bi cứu độ những 

người không giữ giới. Cũng giống như con voi đã được 

huấn luyện kia, có thể làm ghế cho vua ngồi. (Cho dù bị 

người phỉ báng), cũng không mất đi lòng chân thành 

(không sinh ghen ghét, không nói lời ác), những người 

có thể thu phục là những người đáng kính nhất trong 
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quần chúng.” 

La Vân nghe xong lời dạy của đức Phật, tích cực 

sám hối, nỗ lực phấn đấu và khắc ghi lời giáo huấn của 

Ngài, tinh tấn uốn nắn, tu hành nhẫn nhục như trái đất, 

tĩnh tâm, tiêu trừ mọi vọng tưởng mà chứng đắc quả A 

La Hán.  

Nội dung như trên cũng đề cập đến trong quyển 

“Trung A Hàm”, “Kinh La Vân số 14”, nhưng phần ví 

dụ được nêu ra có chỗ khác. 

Sau khi gọi La Hầu La đến rửa chân giúp, Thế Tôn 

liền đổ nước đi, trong chậu chỉ còn lại ít nước, rồi hỏi 

La Hầu La: “Con nhìn thấy ta đổ nước đi, trong chậu 

chỉ còn lại ít nước rồi chứ?” 

La Hầu La thưa: “Dạ, con thấy rồi thưa Thế Tôn!” 

Đức Phật nói: “Người cố ý nói dối, không biết xấu 

hổ, thì đạo pháp của người ấy cũng chỉ còn lại ít như 

thế này, cũng ít giống như nước còn lại trong chậu này 

thôi!” 

Thế Tôn lại đem nước còn lại trong chậu đổ hết đi, 

rồi nói với La Hầu La: “Người cố ý nói dối, không biết 

xấu hổ thì đạo pháp của người ấy cũng bị phế bỏ toàn 
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bộ, giống như đổ hết nước trong chậu này đi vậy!” 

Thế Tôn lại úp cái chậu không xuống đất mà nói 

với La Hầu La: “Người cố ý nói dối, không biết xấu hổ 

là người đang đi ngược với đạo pháp, giống như cái 

chậu úp ngược này thì làm sao có thể chứa đựng thánh 

đạo được?” 

Thế Tôn lại để thẳng cái chậu lại, rồi nói với La 

Hầu La: “Con có thấy cái chậu này để thẳng hay để úp 

thì bên trong cũng trống rỗng, không có nước không?” 

La Hầu La đáp: “Dạ, con thấy ạ!” 

Thế Tôn lại nói: “Người cố ý nói dối, không biết 

xấu hổ, đạo pháp của người ấy cũng trống rỗng, hư 

không, chẳng khác gì cái chậu không này!” 

Nội dung tương tự cũng có trong “Đại Trí Độ 

Luận” quyển 13, trong phần trên của trang 158a tập 25 

“Đại Chánh Tạng”. 

Sau khi đức Phật thành đạo, con trai của ngài là La 

Hầu La cũng xuất gia đi tu, nhưng vì tuổi còn nhỏ, 

không biết phải cẩn trọng trong lời nói, thường xuyên 

nói dối. 

Có người đến hỏi: “Thế Tôn có ở tịnh xá không?” 
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Khi Thế Tôn đang ở tịnh xá, nhưng La Hầu La lại nói: 

“Không có!” Khi Thế Tôn không có ở tịnh xá thì La 

Hầu La lại nói: “Có ở tịnh xá!” 

Sau đó, có người đem chuyện này nói cho đức Phật 

biết. 

Một hôm, đức Phật nói với La Hầu La rằng: “Cầm 

chậu đi lấy nước để giúp ta rửa chân.” 

Sau khi rửa chân xong, đức Phật lại bảo La Hầu La 

đem cái chậu úp ngược xuống, miệng chậu úp xuống 

đất rồi lấy nước đổ vào chậu.” 

La Hầu La thưa: “Cái chậu đã úp ngược, không đổ 

nước vào được mà!” 

Đức Phật liền nói với La Hầu La rằng: “Người 

không biết xấu hổ, nói dối, thì đạo pháp không thể vào 

được, giống như đã bị che kín hết vậy!” (Ý câu nói trên 

là: “Con là người không biết xấu hổ, thường xuyên nói 

dối, che mất lòng thanh tịnh của mình, khiến đạo pháp 

thượng diệu cũng không thể vào trong tâm của con, 

cũng giống như cái chậu úp ngược này, không thể đựng 

được nước!) 

Đức Phật bảo nói dối dẫn đến 10 điều sau: “Một là 
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miệng hôi thối; Hai là thiện thần tránh xa, ác quỷ và la 

sát tìm đến; Ba là khi nói thật người khác cũng không 

tin (vì người đó có thói quen nói dối, nên bây giờ có nói 

thật thì người khác cũng không muốn tin); Bốn là 

những người trí tuệ ngồi nói chuyện bàn bạc với nhau 

không muốn cho người ấy tham gia; Năm là thường bị 

phỉ báng, tiếng ác đồn xa; Sáu là người nói dối sẽ 

không được mọi người tôn kính, cho dù người đó có lời 

giảng dạy hay thì mọi người cũng không tiếp nhận; Bảy 

là thường xuyên lo sầu; Tám là lời nói dối thường gieo 

nhân duyên bị phỉ báng; Chín là khi thân tàn mệnh tận 

bị đọa địa ngục; Mười là cho dù ở dưới địa ngục chịu ác 

báo xong được đầu thai lại kiếp người, cũng có thể còn 

dư báo, cũng vẫn còn thường xuyên bị phỉ báng.  

Mọi người có muốn vì lời nói dối mà bị bạn bè 

thiện hữu lánh xa, nói không ai tin, hơn nữa còn thường 

xuyên bị phỉ báng hoặc đi theo ác đạo không? Chi bằng 

muốn không phải chịu những ác báo trên thì không 

được nói dối và nói những lời không có lợi ích gì.  

Xin được chia sẻ cùng quý vị câu chuyện trên! 
 



58 Phước huệ tập 5  
 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 3 tháng 5 năm 2014 
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Kẻ trộm hương 

Kính chào các vị pháp sư, các vị cư sĩ. 

Hôm nay xin chia sẻ với các vị một câu chuyện 

kinh điển trong Phật giáo, câu chuyện này được trích ra 

từ trang 181 đến trang 182 trong “Đại Trí Độ Luận” 

thuộc “Đại Chánh Tạng” quyển thứ 25. 

Có một vị tỳ kheo đi kinh hành bên hồ sen trong 

rừng, ngửi thấy mùi hương của hoa sen, trong lòng rất 

thích, từ đó đã nảy sinh lòng tham. Lúc này, thần Hồ đã 

trách vị tỳ kheo này rằng: “Tại sao ngươi không chịu 

tịnh tọa thiền tu trong rừng, mà lại tới đây lấy trộm 

hương hoa sen của ta? Do ngươi tham hương hoa, nên 

tất cả những phiền não ngủ ngầm trong ngươi đã xuất 

hiện trở lại”.  

Vừa lúc đó, có một người khác đi tới, rồi nhảy 

xuống hồ, hắn ta không những đã hái rất nhiều hoa sen, 

mà còn đào luôn củ sen và rễ sen. Sau khi đã làm hồ sen 

tan nát, người này liền bỏ đi, nhưng thần Hồ lại không 

nói gì.  

Vị Tỳ kheo thấy vậy liền quay ra thắc mắc vởi thần 
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hồ: “Người đó đã hái hoa sen của Ngài, lại còn làm cả 

hồ sen tan nát, vậy mà Ngài không nói gì hết? Còn tôi, 

chẳng qua chỉ đi kinh hành ngang qua bờ hồ, thì Ngài 

lại quở trách, còn nói tôi lấy trộm hương sen của Ngài”.  

Thần Hồ trả lời: “Người ác trên thế gian luôn luôn 

sa ngã trong hố sâu tội lỗi, những thứ dơ bẩn dìm ngập 

cả đầu, ta không còn gì để nói với họ nữa. Còn ngươi là 

một người tốt, hành thiện tu thiền, tuy rằng chỉ tham 

một chút hương hoa, nhưng như vậy cũng sẽ hủy hoại 

thiện hạnh của ngươi, cho nên ta mới quở trách ngươi. 

Cũng giống như một miếng vải trắng chỉ bị dính một 

chút vết bẩn, thì tất cả mọi người đều nhìn thấy; Còn kẻ 

ác cũng giống như người mặc đồ đen, thì dù có lấm 

mực đen cũng khó nhìn thấy, thì đâu có ai quở trách họ.   

Nội dung trên xuất hiện trong “Đại Trí Độ Luận”, 

có thể được trích ra từ “Tạp A Hàm kinh” (kinh 1338), 

từ trang 369 quyển thứ 2 “Đại Chánh Tạng”. 

Có một khoảng thời gian, đức Phật trú ở vườn Kỳ 

Thọ Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ. Lúc đó, có một vị tỳ 

kheo sống trong một khu rừng rậm ở nước Kosala. Vị 

tỳ kheo này bị bệnh về mắt, mắt của ông ta nhìn không 
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rõ. Có người bày cách: ông nên thường xuyên ngửi mùi 

hương hoa sen thì bệnh tình có thể được cải thiện. Nghe 

theo lời chỉ dẫn trên, vị tỳ kheo này đi đến một hồ sen, 

ngồi trên bờ hồ phía đầu hướng gió, để được ngửi 

hương sen thoang thoảng bay trong gió. Lúc này, có 

một vị thiên thần quản lý hồ sen này nói với vị tỳ kheo: 

“Tại sao ngươi tới đây để lấy trộm hương sen? Ngươi 

chính là kẻ trộm hương”. 

Vị tỳ kheo trả lời bằng một bài kệ tụng, đại ý là: 

“Tôi không làm hư và cũng không hái hoa sen trong hồ, 

mà chỉ ngồi ở một nơi thật xa để ngửi hương sen bay tới 

mà thôi, tại sao Ngài lại nói tôi là kẻ trộm hương?”.  

Nhân đó, thiên thần cũng trả lời lại một mạch, đại ý 

là: “Khi vẫn chưa xin ý kiến của chủ, và khi người chủ 

vẫn chưa nói tiếng cho, mà đã tự ý lấy, thì người đời 

gọi đó là trộm. Bây giờ người chủ vẫn chưa nói cho, mà 

ngươi đã tự ý ngửi, thì đây đúng là hành động trộm mà 

người đời thường nói”.  

Lúc này, có một người đi tới hồ, đào lấy rất nhiều 

củ sen, rồi vác một bao nặng về nhà.  

Vị tỳ kheo thấy thế nói với thiên thần: “Người đó 
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không những đã hái hoa mà còn đào luôn cả củ sen, và 

vác một bao nặng về nhà, đó mới chính là kẻ gian trá 

xảo quyệt, tại sao Ngài không ngăn cản anh ta mà lại 

quở trách tôi là kẻ trộm hương?” 

Thiên thần trả lời rằng: “Người làm ẩu làm tàng, 

gian trá xảo quyệt, cũng giống như một tấm áo em bé, 

lấm đầy chất bẩn, không dễ gì khử được mùi hôi. 

Người gian xảo có nhiều thói quen xấu, đâu đáng để 

cho ta nói nhiều với họ. Còn ngươi là một người tu 

hành, không giống như vậy, ngươi đáng để cho ta 

khuyên lơn, và giảng đạo lý. Áo cà sa tuy có màu 

không quá sáng, nhưng nếu có lấm một chút bẩn cũng 

sẽ nhận ra. Còn bộ đồ màu đen dù có bị lấm mực cũng 

không thể nhận ra được. Thế nên, với kẻ làm ẩu làm 

tàng, gian trá xảo quyệt, thì người đời không thích nói 

nhiều với họ. Cũng giống như dấu chân con ruồi làm 

dơ tấm vải trắng. Người hiền đức dù chỉ có một chút 

xíu lỗi lầm cũng dễ dàng bị nhận ra. Cũng giống như 

vết mực dính trên miếng vỏ sò trắng tinh óng ánh, thì 

dù đó chỉ là một đốm nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy được. 

Nên thường xuyên mong cầu thanh tịnh, không có ràng 
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buộc, rời xa phiền não, dù một việc ác nhỏ như sợi tóc, 

thì trong mắt của người khác cũng lớn tựa Thái Sơn 

(không thể coi thường nó, không thể lơ là với nó)”.  

Sau khi nghe xong vị tỳ kheo nói: “Được rồi, Ngài 

nói rất hay, Ngài đã dùng nghĩa lý rất sâu xa để an ủi tôi. 

Tôi hy vọng Ngài có thể thường xuyên nói với tôi, và 

thường xuyên nhắc nhở tôi những điều như vậy,”.  

Nghe thế, thiên thần trả lời: “Ta không phải là nô lệ 

mà ngươi đã bỏ tiền ra mua, lại cũng không phải người 

khác tặng ta cho ngươi để ngươi tùy tiện sai khiến. Vậy, 

tại sao ngươi bắt ta phải thường xuyên nói những điều 

này với ngươi, phải thường xuyên nhắc nhở ngươi? Mà 

ngươi phải tự hiểu điều gì sẽ có lợi ích cho bản thân 

mình, chứ đừng cầu người khác phải nhắc nhở”.  

Sau khi nghe thiên thần nói vậy, vị tỳ kheo rất vui, 

cảm ơn hết lời rồi đứng lên đi. Ông tới một nơi yên tĩnh, 

tập trung tư duy, cuối cùng đã đoạn trừ được phiền não, 

chứng đắc A La Hán quả.  

Nội dung tương tự cũng được tìm thấy trong “Biệt 

dịch Tạp A Hàm kinh” (kinh 358), từ trang 490 đến 

trang 491 quyển thứ 2 “Đại chánh tạng”. 
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Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ lục 

căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Như “Đại Trí Độ 

Luận” có dạy: “Đừng nghĩ chỉ tham ngửi một chút mùi 

hương thì không sao, mà phải biết rằng, do mũi (một 

trong 6 căn) không được giữ kỹ, một khi cửa được mở 

rộng, thì 5 căn khác (nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thân 

căn, ý căn) cũng không thể giữ được, tất cả những 

phiền não ẩn bên trong cũng sẽ rất dễ theo đó hiện ra.”  

Trong kinh Phật cũng có một ví dụ, như khi con rùa 

gặp nguy hiểm, thì đầu đuôi và tứ chi của nó đều rụt lại. 

Đây gọi là “rùa giấu 6 phần”. Chúng ta thử nghĩ, đầu 

đuôi và 4 chi của rùa, nếu bất cứ bộ phận nào của nó bị 

cắn cũng đều gây nguy hiểm tới tính mạng. Lục căn của 

con người cũng vậy, không được để lơ là. Khi cửa ngõ 

của bất cứ căn nào mở ra, cái độc cũng sẽ thừa cơ hội 

nhập vào. Tới lúc đó, sẽ khó giữ được trí tuệ. Người tu 

hành nên giữ trong sạch, cũng giống như mặc một bộ 

đồ trắng tinh, chỉ cần bị dính một chút mực, thì ai cũng 

nhìn thấy rất rõ. Người tu hành dù phạm một lỗi nhỏ 

như sợi tóc, nhưng trong mắt của người khác, lại lớn 

như núi Thái Sơn. Vì vậy, phải đặc biệt cẩn thận, ngoài 
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không phạm “giới luật nghi” ra, cũng phải chú ý “căn 

luật nghi”, phải gìn giữ các căn, không được để có chút 

ô nhiễm nào, để người khác cười chê. Ngoài ra, vị tỳ 

kheo trong câu chuyện này cảm thấy lời kệ tụng của 

thiên thần rất hay, và hy vọng mỗi ngày đều được nghe. 

Nhưng thiên thần khéo trả lời rằng: “Ta không phải là 

nô lệ ngươi đã bỏ tiền ra mua, cũng không phải do 

người khác tặng ta cho ngươi để ngươi tùy tiện sai 

khiến. Vậy thì tại sao ngươi bắt ta phải thường xuyên 

nhắc nhở ngươi?”. Cũng giống như vậy, nếu có ai đó 

khuyên chúng ta điều gì, chúng ta cần phải ghi nhớ thật 

kỹ, phải biết sửa đổi, đừng để người khác nhắc nhở 

nhiều lần. 

Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!  

Phước Nghiêm, ngày 14 tháng 9 năm 

2014 
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Vị tiên nhẫn nhục 

Kính chào các vị pháp sư, các vị cư sĩ! 

Hôm nay xin chia sẻ với các vị một câu chuyện 

kinh điển trong Phật giáo, câu chuyện này được trích 

trong Kinh Hiền Ngu, phẩm “Sằn đề Bà Lê” từ trang 

359 đến trang 360 quyển thứ 4 “Đại Chánh Tạng”. 

Vào một thời, đức Phật trú tại vườn Trúc Lâm ở 

thành Vương Xá. Khi Thế Tôn mới vừa thành đạo, lần 

đầu tiên chuyển pháp luân độ hóa A Nhã Kiều Trần 

Như và 4 vị tỳ kheo, sau đó tới làng Uất-ti-la độ hóa 3 

anh em Ca Diếp và hàng ngàn đệ tử. Thế Tôn thuyết 

pháp độ mọi người, những người được thấm nhuần 

giáo hóa mà chứng ngộ giải thoát cũng càng ngày càng 

nhiều. Lúc đó, người dân ở Vương Xá Thành đều rất 

yêu thích và ủng hộ trí tuệ từ bi của đức Phật, họ không 

ngừng ca ngợi: “Như Lai xuất hiện ở thế gian, là điều 

đặc biệt hiếm có, các chúng sinh đều nhờ ơn của Ngài 

mà có thể rời khổ được vui. Họ còn ca ngợi 5 vị tỳ kheo 

trong đó có A Nhã Kiều Trần Như, ca ngợi Ca Diếp và 

một ngàn vị tỳ kheo khác: “Các vị đại đức tỳ kheo, 
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trước đây đã có duyên gì với Như Lai mà đã được nghe 

pháp sớm nhất vào lúc đầu tiên chuyển pháp luân, và 

được nếm pháp vị cam lồ Như Lai đầu tiên”.  

Khi nghe được những lời khen của nhân dân trong 

thành, các tỳ kheo đã đến bái kiến Thế Tôn, và bẩm báo 

lại với Ngài điều này. Đức Phật nói với các tỳ kheo: 

“Vì trước đây rất lâu, ta đã có lời đại thề nguyện, là nếu 

ta thành Phật đạo, chắc chắn ta sẽ độ hóa các con đầu 

tiên.  

Sau khi nghe xong, các vị tỳ kheo hỏi Phật: “Trước 

đây rất lâu, Ngài đã có lời thề ra sao, thế thì chuyện là 

như thế nào, và nguyên nhân vì sao? Kính xin Thế Tôn 

từ bi giải thích cho chúng con”.  

Đức Phật nói: “Các con hãy chú ý lắng nghe, và cố 

gắng suy nghĩ để nhớ lại. Rất lâu trong quá khứ, vô 

lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp, ở thế giới 

Diêm Phù Đề này có một đại quốc tên Ba-la-nại, quốc 

vương lúc đó là vua Ca-lợi. Lúc đó, trong nước có một 

vị tiên nhân tu hành tên là Sạn Đề Ba Li (vị tiên nhẫn 

nhục), ông cùng với năm trăm đệ tử vào một khu rừng 

trên núi để tu hạnh nhẫn nhục.  



68 Phước huệ tập 5  
 

Một hôm, vua Ca-lợi cùng các đại thần, phu nhân 

và các cung nữ lên núi du ngoạn. Đi một lúc lâu, quốc 

vương cảm thấy mệt mỏi nên nằm xuống nghỉ ngơi và 

ngủ thiếp đi. Những cung nữ tỏa ra đi khắp nơi để 

ngắm hoa thơm cỏ lạ, khi nhìn thấy vị tiên nhẫn nhục 

đang tĩnh tọa tư duy đã khởi lòng cung kính, nên đã rãi 

rất nhiều hoa lên người ông, sau đó ngồi trước mặt ông 

lắng nghe ông thuyết pháp.  

Sau khi tỉnh lại, vua Ca-lợi nhìn khắp nơi nhưng 

vẫn không thấy bóng dáng các cung nữ đâu, nên đã 

cùng với 4 vị đại thần đi tìm. Sau đó, khi nhìn thấy các 

cung nữ đang ngồi trước mặt vị tiên nhân, quốc vương 

bèn hỏi: “Khanh đã đạt được 4 định vô sắc, không vô 

biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng 

phi phi tưởng xứ chưa?”. 

Tiên nhân trả lời: “V ẫn chưa đạt được”. 

Quốc vương lại hỏi: “Ngươi đã đạt được 4 tâm vô 

lượng từ bi hỉ xả chưa?” 

Tiên nhân trả lời: “V ẫn chưa đạt được”.  

Quốc vương lại hỏi tiếp: “Vậy sơ thiền, nhị thiền, 

tam thiền, tứ thiền, ngươi đã đạt được chưa?” 
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Tiên nhân lại trả lời: “V ẫn chưa đạt được”.  

Quốc vương tức giận, nói: “Những công đức đó, 

ngươi vẫn chưa thành tựu được. Ngươi chỉ là một kẻ 

phàm phu chưa thoát tục, mà lại ở một mình cùng với 

các cung nữ trong nơi ẩn khuất như thế này, thì làm sao 

người ta có thể tin được ngươi là một người tu hành 

trong sạch?”.  

Quốc vương lại hỏi tiếp: “Ngươi là người thế nào,  

thường xuyên ở đây tu học pháp gì?”.  

Tiên nhân trả lời: “Tôi tu hạnh nhẫn nhục”. 

Quốc vương lập tức rút kiếm ra, nói: “Nếu như 

ngươi tu hạnh nhẫn nhục, thì ta muốn thử xem, liệu nhà 

ngươi có thể nhẫn nhục được không?”  

Nói xong, quốc vương dùng kiếm chặt đứt hai cánh 

tay của tiên nhân, sau đó lại hỏi: “Ngươi vẫn còn nói 

đang tu nhẫn nhục nữa chứ?” 

Tiên nhân trả lời: “Đúng vậy, tôi đang tu nhẫn 

nhục”.  

Tiếp theo, quốc vương chặt luôn hai chân của tiên 

nhân, và hỏi: “Ngươi vẫn còn nói đang tu nhẫn nhục 

nữa chứ?” 
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Tiên nhân vẫn trả lời: “Tôi đang tu nhẫn nhục”.  

Quốc vương lần lượt cắt tiếp tai và mũi, nhưng thần 

sắc của tiên nhân vẫn không thay đổi, và vẫn nói đang 

tu nhẫn nhục. Lúc đó, trời đất rung động, 500 vị đệ tử 

của tiên nhân bay lên không trung, và hỏi sư phụ tiên 

nhẫn nhục: “Người chịu nổi đau khổ lớn như vậy, 

nhưng tâm tu nhẫn nhục vẫn không bị mất hay sao?” 

Tiên nhân trả lời: “Tâm của ta rất kiên định, không 

hề bị lung lay”. 

Nghe vậy, quốc vương vô cùng kinh sợ, liền hỏi 

tiên nhân: “Ngươi tự xưng nhẫn nhục, nhưng lấy gì để 

chứng minh?” 

Tiên nhân trả lời: “N ếu tôi thật sự có thể nhẫn nhục, 

lời nói và ý chí như một, lòng hết mực chân thành, 

không chút giả dối, thì máu trong người tôi chảy ra 

chắc chắn sẽ biến thành sữa tươi. Còn xác thân bị tàn 

phế này chắc chắn cũng sẽ hồi phục trở lại. Tiên nhân 

vừa nói xong, máu lập tức biến thành sữa tươi, cơ thể 

hồi phục trở lại bình thường như trước.  

Nhìn thấy được minh chứng về sự nhẫn nhục của 

tiên nhân, trong lòng quốc vương càng sợ hãi, nên đã 
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xin tạ tội với tiên nhân: “Ta đúng là kẻ vô lễ, tội lỗi vô 

biên, dám bôi nhọ sỉ nhục đại tiên, kính xin Ngài mở 

lòng từ bi chấp nhận lòng sám hối của ta.  

Tiên nhân nói: “Vì tham mê nữ sắc nên nhà ngươi 

đã khởi tâm sân hận với ta, dùng dao chặt các bộ phận 

trên thân thể ta, nhưng ta vẫn an nhẫn. Sau khi ta thành 

Phật rồi, ta sẽ dùng dao trí tuệ để đoạn trừ tam độc tham 

sân si trong tâm ngươi”. 

Nhìn thấy vua Ca-lợi nhục mạ tiên nhân oan ức như 

vậy, các chư long, quỷ thần trong núi đều tức giận, nên 

đã nổi mây đen vần vũ, sấm chớp vang rền tính làm hại 

vua Ca-lợi và các tuỳ tùng của ông. Lúc đó tiên nhân 

ngẩng đầu lên nói: “Nếu vì tôi, thì xin các Ngài đừng 

hại quốc vương và những người khác”.  

Sau khi đã sám hối với tiên nhân, quốc vương 

thường xuyên lễ thỉnh tiên nhân trở về hoàng cung để 

được cúng dường. Lúc bấy giờ, nhìn thấy vua Ca-lợi rất 

cung kính đối với tiên nhân, có rất nhiều người ngoại 

đạo khác cảm thấy vô cùng ghen tị, nên họ đã lấy bùn 

đất và những thứ tạp nhạp dơ bẩn khác rồi núp vô chỗ 

kín để ném vô người tiên nhân. Nhìn thấy hành động 
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của những người ngoại đạo này, vị tiên nhân đã lập tức 

có lời thề nguyện: “Ta đang tu hạnh nhẫn nhục, là vị lợi 

ích của tất cả chúng sinh, cứ tiếp tục không ngừng tích 

lũy thiện hạnh, sau này chắc chắn sẽ thành Phật. Nếu 

sau này thành Phật rồi, ta sẽ dùng nước giáo pháp rửa 

sạch những vết bẩn, tiêu trừ những vết bẩn tham dục 

trong lòng các ngươi, để các ngươi được mãi mãi trong 

sạch”. 

Phật nói với các vị tỳ kheo: “Các ngươi muốn biết 

vị tiên nhân nhẫn nhục lúc bấy giờ là ai không? Đó 

chính là tiền thân của ta. Vua Ca-lợi và 4 vị đại thần đi 

theo chính là A Nhã Kiều Trần Như và 4 vị tỳ kheo. 

Còn những vị ngoại đạo đã dùng bùn đất và những tạp 

chất dơ bẩn chọi vào người ta chính là những tỳ kheo ở 

làng Uất-ti-la bây giờ. Lúc đó vì ta tu hạnh nhẫn nhục 

và phát nguyện muốn độ hóa cho họ trước, cho nên sau 

khi thành Phật, những người đó nhận được sự độ hóa 

của ta đầu tiên để có thể rời khổ đau, đạt được giải 

thoát”. Khi đã được nghe Phật khai thị, các tỳ kheo đều 

ca ngợi câu chuyện xưa nay chưa từng có này, hoan hỉ 

tiếp nhận và y giáo phụng hành.  
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Câu chuyện này trong “Kinh Kim Cang” cũng có 

nhắc đến, tôi tin rằng mọi người cũng đã từng nghe qua: 

“Như thuở xưa ta bị vua Ca-lợi cắt đứt thân thể, khi ấy 

ta không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh 

và tướng thọ giả. Tại sao? Vì thuở xưa, khi thân thể ta 

bị cắt ra từng phần, nếu còn tướng ngã, tướng nhân, 

tướng chúng sinh và tướng thọ giả thì sinh lòng sân 

hận.”  

Vị tiên nhân nhẫn nhục chính là tiền thân của Phật 

Thích Ca Mâu Ni.  

Có người khi bị người khác phỉ báng hay đánh chửi 

thì muốn trả thù, ăn miếng trả miếng. Nhưng vị tiên 

nhẫn nhục đã không những không khởi tâm sân hận, 

mà còn nói với vua Ca-lợi: “Ngươi dùng dao chặt các 

bộ phận trên thân thể ta, nhưng ta vẫn an nhẫn. Sau khi 

thành Phật rồi, ta cũng sẽ dùng dao chặt ngươi; nhưng 

đây không phải là dao bình thường mà là dao trí tuệ, để 

đoạn trừ tam độc tham sân si trong tâm ngươi”. Vì tiên 

nhân đã phát nguyện: “Sau khi thành Phật, ta sẽ độ hóa 

ngươi đầu tiên”, cho nên sau khi Phật Thích Ca thành 

đạo, tới vườn Lộc Dã Uyển chuyển pháp luân độ hóa 5 
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vị tỳ kheo, trong đó A Nhã Kiều Trần Như chính là vua 

Ca-lợi trước đây, còn 4 vị tỳ kheo kia chính là 4 vị đại 

thần đi cùng.  

Lúc vua Ca-lợi chặt những bộ phận trên cơ thể của 

tiên nhân, có nhiều thiên thần muốn hại Ca-lợi và 

những người thân của ông, nhưng tiên nhân đã ngăn 

cản: “Nếu như vì ta, xin tuyệt đối đừng hại họ”. Vua 

Ca-lợi rất cảm động, đã sám hối với tiên nhân, và còn 

thỉnh Ngài về hoàng cung để cúng dường. Thật ra vua 

Ca-lợi cũng quan tâm ủng hộ những người ngoại đạo 

khác, nên khi nhìn thấy quốc vương cung kính và trọng 

đãi tiên nhân, họ rất ghen tị. Họ núp trong chỗ khuất, 

dùng bùn đất và những chất dơ bẩn chọi vào tiên nhân.  

Chúng ta hãy kiểm điểm lại xem, nếu bị người khác 

dùng những chất dơ bẩn chọi vào người, có thể chúng 

ta sẽ rất tức giận, và mau chóng lấy nước rửa sạch 

những vết bẩn này. Nhưng vị tiên nhân không những 

không tức giận, mà còn nói với họ: “Nếu sau này thành 

Phật rồi, ta sẽ dùng pháp thủy rửa sạch những vết bẩn, 

tiêu trừ những vết bẩn tham dục trong lòng các ngươi, 

để các ngươi được mãi mãi trong sạch”.  
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Cơ thể chúng ta nếu dơ bẩn, nước có thể rửa sạch 

được chúng, nhưng sau một khoảng thời gian, nó lại dơ 

trở lại, sắc thân của chúng ta không thể mãi mãi trong 

sạch. Nhưng đức Phật đã phát nguyện dùng nước giáo 

pháp để rửa sạch những phiền não thế tục của chúng 

sinh, hy vọng pháp thân sẽ được trong sạch vĩnh viễn.  

Còn vài ngày nữa là “Lễ tắm Phật”, trong lúc tắm 

Phật chúng ta xướng tụng “Kệ tắm Phật”. Nội dung là: 

“Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm 

công đức hải, ngũ trược chúng sinh li trần cấu, đồng 

chứng Như Lai tịnh pháp thân”. 

Tương truyền lúc thái tử Thích Ca chào đời, có 9 

con rồng phun nước tắm sạch kim thân của thái tử. “Kệ 

tắm Phật” nói “quán mộc chư Như Lai”, nên không 

phải chỉ một mình “Thích Ca Như Lai” mà là “tất cả 

những Như Lai”. Thật sự, Phật đã thanh tịnh viên mãn 

rồi, vốn không cần chúng ta phải tắm nữa. Mà lễ tắm 

Phật là để chúng ta cám ơn Như Lai từ bi giáng sinh 

xuống thế gian độ hóa chúng sinh. Nhân lễ tắm Phật để 

chúng ta được cúng bái tất cả Như Lai và tất cả chư 

Phật, và kết thiện duyên thanh tịnh. Chúng ta dùng 
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nước thơm rưới lên Như Lai, nguyện để Như Lai dùng 

thủy pháp trí tuệ thanh tịnh rửa sạch phiền não của 

chúng ta, để chúng ta cũng được như Phật, có trí tuệ 

thanh tịnh, phúc đức trang nghiêm, công đức như đại 

hải. Không chỉ bản thân mình rủ bỏ được bụi trần, mà 

còn nguyện cho chúng sinh ngũ trược ác thế đều có thể 

rời xa bụi trần. Không chỉ bản thân mình chứng đắc 

pháp thân thanh tịnh Như Lai, mà còn nguyện cho tất 

cả chúng sinh đồng chứng pháp thân thanh tịnh Như 

Lai.  

Hy vọng mọi người trong lúc tắm Phật có cơ hội 

quán tưởng nội dung của “kệ tắm Phật”, không chỉ nghĩ 

tới “Thích Ca Như Lai”, mà thực tế, Phật Phật đạo 

đồng, tất cả bình đẳng, trong lòng chúng ta quán tưởng 

tắm tất cả Như Lai, và mong muốn tất cả Như Lai dùng 

pháp thủy rửa sạch phiền não của chúng ta. Không chỉ 

bản thân mình rủ bỏ được bụi trần, mà còn mong cho 

tất cả chúng sinh rủ bỏ được bụi trần. Không chỉ bản 

thân mình chứng đắc pháp thân thanh tịnh Như Lai, mà 

còn nguyện cho tất cả chúng sinh đồng chứng pháp 

thân thanh tịnh Như Lai. 
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Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 19 tháng 4 năm 2014 
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Kinh La Vân nhẫn nhục  

Kính chào các vị pháp sư, các vị cư sĩ. 

Hôm nay xin chia sẻ với các vị một câu chuyện 

kinh điển trong Phật giáo, câu chuyện này được trích từ 

trang 769a đến trang 770a “Đại Chánh Tạng” tập 14, 

“Kinh La Vân nhẫn nhục”. 

Có một khoảng thời gian, đức Phật trú ở vườn Kỳ 

Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ. Xá Lợi Phất và La Vân 

vào buổi sáng mặc cà sa cầm bát vô thành khất thực. 

Lúc đó có một người lời nói cử chỉ nóng nảy bộp chộp 

vừa nhìn thấy hai vị hiền nhân, liền nghĩ: “Đệ tử số một 

của Thích Tôn là sa môn Xá Lợi Phất và La Vân đã tới 

khất thực rồi”, người này sinh ra ý ác, liền ngồi xuống 

hốt một nắm đất rồi bỏ vào bình bát của Xá Lợi Phất, 

và còn lấy đá ném vào đầu La Hầu La.  

Thầy Xá Lợi Phất nhìn thấy máu chảy ướt mặt La 

Hầu La, liền nói với đệ tử của mình: “Bản thân là đệ tử 

Phật, phải cẩn thận, không được khởi lên niệm ác, mà 

nên dùng lòng từ bi để thương xót chúng sinh.  

Thế Tôn thường nói: ‘Người nào nhẫn nhục, người 
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đó sẽ có được niềm an lạc thật sự bền vững. Và chỉ là 

người trí, mới có thể làm được’. (Nói cách khác: Chỉ có 

người trí mới có thể có được sự an nhẫn thật sự; khi an 

nhẫn thật sự mới có thể có được niềm an lạc mãi mãi). 

Sau khi nghe được lời dạy của đức Phật, từ đó cả 

đời ta không bao giờ vi phạm. Ta cẩn thận thâu nhiếp 

tâm niệm của mình, coi nhẫn nhục như điều quý báu. 

Nếu như buông lỏng tâm niệm, đi làm chuyện ác, cũng 

giống như bản thân mình nhảy vô lò lửa. Tự cao tự đại, 

tự cho mình là số 1, thì chỉ có người ngu muội mới 

tưởng như vậy là cao minh, hoàn toàn không nghĩ tới 

tai họa bất ngờ, cuối cùng chỉ hại cho bản thân mình.  

Những tội lỗi khi phóng túng tâm niệm còn nặng 

hơn núi Tu Di. Dù cả đời phải chịu tội nghiệp quả báo, 

cũng không giảm nhẹ được 1/16 tội báo trong đó. Cũng 

giống như cầm lửa đi ngược với chiều gió, nếu như 

không thể buông bỏ những hành động ngông cuồng 

ngu muội đó, thì tàn lửa sẽ bay ngược lại thiêu cháy 

chính mình.  

Người hèn hạ, trong lòng luôn có đầy những suy 

nghĩ ác độc, và luôn cho mình là thông minh. Nếu như 
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tỳ kheo, nên dựa vào đạo lực của tứ quả sa môn (chứ 

không phải dựa vào bạo lực). Là đệ tử của Phật phải 

thường xuyên điều phục tự tâm, chỉ cần phát hiện ác 

niệm sanh khởi nên lập tức nhận biết và diệt trừ, như 

vậy mới là người mạnh mẽ nhất trong những người 

mạnh mẽ. Thiên thần đế vương tuy rằng có thế lực, 

nhưng nếu như không biết điều phục ác niệm, thì sức 

mạnh đó không thể gọi là mạnh được. Chỉ có sức mạnh 

của nhẫn nhục, mới là sức mạnh chí cao vô thượng”. 

Thấy máu cứ không ngừng tuôn trên mặt mình, La 

Hầu La đã lấy nước để rửa vết máu và nói: “Nỗi đau cơ 

thể con phải gánh chịu cũng chỉ là nỗi đau trong một 

thời gian ngắn. Điều bất lực là, đối phương phải chịu 

một nỗi khổ triền miên. Người đó có nhiều tội ác, và 

nơi đây cũng không phải là nơi tốt đẹp, nhưng con 

không thể vì vậy mà mang lòng oán hận, ngược lại còn 

thương xót vì sao người đó lại làm như vậy. Đức Phật 

là bậc Đạo sư tôn kính của con, đã dạy cho con tu học 

tâm từ bi vô lượng”. Gặp phải người có tính hung ác, 

ngang tàng, bất chấp, sa môn phải giữ sự bình tĩnh, kiên 

nhẫn, thành tựu phẩm chất đạo đức cao thượng. 
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Người hung ác tàn bạo, sẽ được người ngu si tôn 

sùng. Còn những sa môn tu nhẫn nhục, gìn giữ tự tâm, 

thì bị những người ngu muội ngông cuồng coi khinh.   

Người đó đã làm nhiều chuyện ác, chẳng lẽ con 

cũng phải giống như ông ấy sao? Luân hồi tam giới 

không có giới hạn, chẳng lẽ phải tiếp tục luân chuyển 

như vậy sao? Nếu như con trả thù ông ấy, lấy oán trả 

oán, thì con sẽ phải chịu tiếp tục luân hồi tam giới 

giống như ông ấy - con không muốn như vậy. Con 

muốn dùng đạo lý chân thực nhất của đức Phật đã dạy, 

để khai đạo khuyên can những người mê muội. Nhưng 

liệu, cũng giống như dùng một thanh kiếm thật bén để 

chặt một thi thể đã mục rữa, thi thể đó có biết đau hay 

không? Nó sẽ không hề biết đau. Điều này không phải 

do thanh kiếm không đủ sắc bén, mà vì thi thể đó 

không có tri giác, nên nó sẽ không có phản ứng gì. 

Cũng giống như dùng cam lồ của thiên nhân để cho 

những con heo dơ bẩn trong chuồng ăn, chúng nó sẽ 

không thèm ngó ngàng gì tới mà ngoảnh đầu bỏ đi. 

Phải chăng cam lồ không ngon? Thật ra không phải vậy, 

mà bởi vì những con heo đó không biết quý trọng cam 
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lồ. 

Con muốn dùng những lời chân thật của đức Phật 

đã dạy để giáo huấn những kẻ tàn ác và ngu muội trên 

thế gian. Chẳng phải như vậy sao?” 

Hai thầy trò cùng trở về tịnh xá. Ăn cơm xong, sau 

khi đã rửa bát rửa tay sạch sẽ, hai thầy trò cùng đến 

trước đức Phật, ngồi xếp chân đảnh lễ Phật. Xá Lợi 

Phất ngồi lui ra một bên, và kể lại đầu đuôi câu chuyện 

cho Phật nghe. Sau khi nghe xong Thế Tôn nói: “Khi 

một người sanh khởi niệm ác, là người đó bắt đầu bại 

hoại, sẽ dẫn đến bại vong. Người đó sau khi chết, tới 

lúc nửa đêm, sẽ bị đọa lạc vào địa ngục vô gián, lính cai 

ngục ở đó sẽ cho họ vô số hình phạt tàn khốc, thân đầy 

vết thương, khổ hết chỗ nói, phải trải qua 8 vạn 4000 

tuổi thì mới kết thúc, sau đó đầu thai thành rắn mãng xà 

trong miệng có chất độc, chất độc vẫn không ngừng đe 

dọa sẽ làm hại bản thân. Cứ không ngừng tuần hoàn, lại 

đầu thai là thân thân rắn độc, chỉ có thể ăn cát đá, cho 

tới hàng vạn năm sau mới chấm dứt.  

Vì dùng tâm sân hận để đối xử với người tu hành 

thanh tịnh trì giới, nên sau khi chết sẽ đầu thai thành 
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rắn độc; vì bỏ đất cát vô chén, nên đời đời kiếp kiếp 

phải ăn đất cát mà chết, mãi tới khi chịu đủ khổ báo 

mới được đầu thai làm người. Lúc người mẹ mang thai 

nhi này, thường bị trọng bệnh, dẫn đến tài sản trong 

nhà bị tiêu hao đến hết. Sau khi đứa bé này chào đời, 

đầu óc ngu muội trì độn, cơ thể bị khiếm khuyết tay 

chân, những người thân nhìn thấy đều kinh ngạc sợ hãi. 

Những người thân trong dòng họ đều nói: “Yêu quái ở 

đâu tới vậy? Như vầy sẽ đem lại điềm xấu”, thế là bèn 

đem đứa bé bỏ ở ngã tư đường. Ai ai đi qua cũng đều sợ 

hãi trước hình hài của đứa bé này, có người còn dùng 

gạch đá chọi nó, hoặc dùng dao dùng gậy gõ lên đầu nó, 

lấy chân giẫm lên đầu nó, khiến nó đau khổ muôn phần. 

Chưa đầy một tháng thì nó chết (vì ở đời trước nó đã 

đánh vào đầu của thánh La Hầu La, nên bây giờ phải bị 

quả báo như vậy). Sau khi chết nó lại đầu thai, và lại là 

một đứa bé bị thiếu tay chân, đầu óc ngu muội trì độn. 

Trải qua 500 đời, trọng tội mới tiêu trừ. Sau đó đầu thai 

làm người, nhưng vẫn thường xuyên bị nhức đầu”. 

Thế Tôn nói tiếp: “Xá Lợi Phất, nếu con người ở 

thế gian mà không biết tu hành hạnh nhẫn nhục, thì 
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những nơi đã đầu thai, sẽ không gặp được đức Phật 

xuất thế, cách xa Phật pháp, tăng chúng, thường đọa 

vào 3 đường ác, cứ tuần hoàn như vậy, trải qua nhiều 

đời nhiều kiếp, thường xuyên gặp phải đủ loại tai nạn, 

nếu như vẫn còn chút phước đức, thì dù được sanh làm 

người, nhưng tư chất ngu muội, tính tình hung ác bạo 

ngược; vì trong lòng đố kỵ thánh nhân, phỉ báng tam 

bảo, nên tướng mạo xấu xí, mọi người đều ghét bỏ; 

cuộc sống nghèo khổ, mong cầu quan tước công danh 

nhưng không được, trong lòng mong cầu điều gì cũng 

không thành, thiên thần và thánh hiền đều không phù 

hộ, nửa đêm thường thấy ác mộng, thấy yêu quái xuất 

hiện, thường gặp phải tai họa, gia đình luôn xào xáo, 

trong lòng thường lo sợ. Sở dĩ như vậy, là vì không biết 

tu học nhẫn nhục và điều phục tâm ác. Người có thể 

nhẫn nhục thì gia đình luôn yên ấm, tất cả tai họa đều 

được tiêu trừ. Mong cầu điều gì sẽ được như ý, dung 

mạo trang nghiêm xuất chúng, cơ thể khỏe mạnh, ít 

bệnh tật, tiền tài sung túc, vinh hoa phú quý. Có được 

tất cả những điều này là nhờ biết nhẫn nhục và dùng từ 

tâm để làm lợi ích chúng sinh. Tu học nhẫn nhục có thể 
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tích lũy phước đức, không chỉ bản thân, mà thân thuộc 

cũng được bình an, dòng họ hòa thuận vui vẻ, không có 

điều gì phiền muộn. Người có trí tuệ luôn hiểu thấu 

được đạo lý này, và có thể điều phục tâm niệm của 

mình. Bởi vì chỉ trong một niệm, sẽ có thể mang lại cho 

người ta tai họa vô cùng. Không chỉ nhà tan cửa nát, bị 

pháp luật trừng phạt, bị xử tử, mà thậm chí còn bị đọa 

địa ngục, bị thiêu đốt, hoặc bị đọa vào đường ngã quỷ, 

đường súc sanh… đều là những tai họa do ác niệm 

mang tới”.  

Thế Tôn nói tiếp: “Thà rằng dùng kiếm sắc đâm 

vào bụng, cắt đứt thịt da, tự nhảy vô lò lửa; nhưng cũng 

phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm chuyện ác. 

Thà rằng đầu đội núi Tu Di, để bị đè chết, hoặc nhảy 

xuống biển cả mênh mông để làm mồi cho cá; nhưng 

cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm chuyện 

ác. Không biết chân nghĩa, thì phải cẩn thận, tuyệt đối 

không được nói lung tung. Chánh pháp của Đức Phật 

khai thị, đôi khi không giống với cách nhìn của thế tục. 

Những thứ người thế tục quý trọng, đôi khi người tu 

đạo lại coi thường và muốn bỏ đi. Nước sông trong vắt 
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và nước sông vẫn đục không thể chảy chung dòng, 

người trí và người ngu sẽ đi về hai hướng khác nhau. 

Người a dua nịnh hót sẽ coi người trung thành vô tư là 

kẻ thù. Người gian tà thường đố kỵ với người chân 

chính. Cũng vì vậy, người cố chấp tham dục sẽ bài xích 

những người tu hành chánh pháp chánh hạnh ly dục 

như chúng ta. Thà phải nuốt than hồng đang cháy, chứ 

tuyệt đối không được phỉ báng tam bảo. Vầng sáng 

vinh quang của tu nhẫn nhục luôn luôn hơn hẳn ánh 

sáng của nhật nguyệt. Sức lực của của rồng hoặc voi có 

thể nói vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không bằng một 

phần nhỏ so với sức lực của nhẫn nhục. Bảy loại báu 

chói rọi, người thế gian đều muốn có được, nhưng sau 

khi có rồi, không những nó sẽ mang tới sự lo lắng, thậm 

chí còn dẫn tới tai họa. Chỉ có nhẫn nhục mới là châu 

báu thật sự, từ đầu tới cuối đều có được sự bình an. Bố 

thí thập phương, tuy có được phước đức lớn, nhưng 

cũng không bằng phước đức sự nhẫn nhục mang tới. 

Tu học tâm nhẫn nhục hành thiện, đời đời kiếp kiếp 

không có oán thù, trong lòng bình an vui vẻ, không có 

bất cứ tai họa nào. Thế gian không có gì để có thể 
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nương tựa, chỉ có nhẫn nhục làm chỗ dựa cho chúng ta. 

Nhẫn nhục là nơi trú ẩn an toàn nhất, tất cả những tai 

họa đều không thể phát sinh. Nhẫn nhục là áo giáp linh 

nghiệm, không có bất cứ vũ khí, binh lính nào làm tổn 

thương được. Nhẫn nhục là chiếc thuyền kiên cố, có thể 

vượt qua được mọi gian nan. Nhẫn nhục là thuốc hay, 

có thể cứu được tính mạng của chúng sinh.  

Người lập chí tu học nhẫn nhục, thì không có 

nguyện vọng nào mà không thực hiện được. Nếu muốn 

trở thành chuyển luân thánh vương thống trị cả thiên hạ, 

hoặc muốn sanh vào cõi trời thứ hai Đao Lợi để làm Đế 

Thích Thiên Vương, thậm chí sanh vào cõi trời thứ sáu 

Tha Hóa Tự Tại Thiên để có tuổi thọ vô tận, cơ thể 

thanh khiết, tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện, 

giống như lấy đồ trong nhà của mình, với tay là có 

được. Nếu muốn chứng ngộ tứ quả sa môn, sơ quả, nhị 

quả, tam quả, tứ quả, cũng có thể chứng đắc, tùy theo 

tâm nguyện của bản thân mà đạt được.  

Bây giờ ta có thể thành tựu Phật đạo, được tất cả 

thiên nhân tôn kính, vượt qua tam giới. Tất cả, đều do 

lực nhẫn nhục mà thành tựu” 
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Thì ra trong quá khứ Thế Tôn đã từng là vị tiên 

nhân nhẫn nhục, và vì vậy mà thành tựu. Đức Phật nói 

với tất cả sa môn: “Nên trì tụng kinh nhẫn nhục, không 

giây phút nào quên. Thọ trì, hiểu ý nghĩa, đọc tụng, và 

giảng dạy cho mọi người, để hoằng dương công đức 

nhẫn nhục, lợi ích cho chúng sinh”. Đức Phật nói xong, 

các sa môn đều thấy hoan hỉ, tác lễ rồi đi.  

Trong câu chuyện này có những điểm sau đây đáng 

để chúng ta suy nghĩ. 

Nếu bản thân có nhiều phiền não, cũng không được 

khởi tâm sân hận với người khác. Nếu khởi ác niệm và 

phỉ báng người thanh tịnh, cũng giống như cầm một bó 

đuốc đi ngược chiều gió, thì chỉ làm cho mình bị phỏng; 

cũng giống như ngửa mặt lên trời phun nước bọt, cuối 

cùng đờm cũng chỉ rơi xuống chính mặt mình. Nếu tạo 

trọng tội, đời này chỉ nhận ác báo, và khi chết sẽ bị đọa 

đường ác, lại tiếp tục chịu khổ báo. Dù cho phải chịu 

quả báo tội nghiệp suốt cả đời, nhưng những nghiệp 

báo được tiêu trừ cũng chưa bằng 1/16, những khổ báo 

phía sau vẫn còn rất nhiều. Chúng ta nên dựa vào đạo 

lực tu hành để hàng phục bản thân, chứ không phải dựa 
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vào bạo lực của lời lẽ hay bạo lực của cơ thể để chinh 

phục người khác. Thiên thần, rồng và voi tuy có sức 

mạnh rất lớn, nhưng tất cả sức mạnh đó cũng không 

bằng sức mạnh của sự nhẫn nhục. Trong kinh cũng nói: 

Người ngu muội không thể tiếp nhận lời chỉ dạy của 

đức Phật. Cũng giống như dùng một thanh kiếm sắc 

bén để chặt một thi thể mục rữa, thi thể đó sẽ không hề 

biết đau. Điều này không phải do thanh kiếm không đủ 

sắc bén, mà vì thi thể đó không có tri giác, nên nó sẽ 

không có phản ứng gì. Cũng giống như dùng cam lồ 

của thiên nhân để đem cho heo ăn, chúng nó sẽ không 

thèm ngó ngàng gì tới mà ngoảnh đầu bỏ đi. Thật ra 

không phải cam lồ không ngon, mà bởi vì những con 

heo đó không biết quý trọng cam lồ”.  

Chúng ta hãy kiểm điểm lại bản thân, nếu như trong 

lòng phiền não, không thể tiếp nhận lời giáo hối của 

đức Phật, hay lời khuyên giải của sư trưởng, đạo hữu, 

vậy thì, lúc đó chúng ta có khác gì cái thi thể mục nát 

không có phản ứng kia không? Có khác gì với những 

con heo đã từ chối cam lồ không?  

Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! 
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Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 08 tháng 3 năm 2014 
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Người thức đêm thấy đêm dài, 
người mệt mỏi thấy đường xa, 
người ngu si khó thoát con đường 
sinh tử 

Kính chào các vị pháp sư, các vị cư sĩ. 

Hôm nay xin chia sẻ với các vị một câu chuyện 

kinh điển trong Phật giáo, câu chuyện này được trích từ 

trang 616 ~ 617 trong “Kinh Xuất Diệu, Phẩm Vô 

Thường” thuộc “Đại chánh tạng” quyển thứ 4. 

Trong kinh nói: Những người không ngủ sẽ cảm 

thấy đêm dài; những người mệt mỏi sẽ cảm thấy đường 

xa; còn người ngu si không biết chánh pháp thì sanh tử 

vô tận.  

Trước đây, trong khoảng thời gian ở vườn Kỳ Thọ 

Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, đức Phật nói với các tỳ kheo: 

“Có 4 loại người, vào buổi tối, thời gian ngủ ít, thời 

gian thức nhiều. Đó là 4 loại người nào? Loại thứ nhất 

là phụ nữ chìm trong nỗi nhớ cánh đàn ông. Loại thứ 

hai là đàn ông chìm trong nỗi nhớ người phụ nữ. Loại 

thứ ba là những kẻ trộm cắp. Loại thứ tư là những tỳ 
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kheo mong muốn đạt được thiền định, nên không ngủ 

nghỉ để tinh tấn tu hành chánh pháp.  

Tuy rằng 4 loại người này đều có thời gian ngủ ít, 

thời gian thức nhiều, nhưng 3 loại người trước thì cảm 

thấy đêm rất dài, chỉ có những tỳ kheo tu học chánh 

pháp thì không cảm thấy đêm dài dằng dặc.   

Những người mệt mỏi sẽ cảm thấy đường đi càng 

ngày càng xa; những người ngu si vô tri, vì không biết 

chánh pháp nên không thể nào được giải thoát, vì vậy 

sinh tử kéo dài vô tận”. 

 Trong khoảng thời gian đức Phật ở vườn Kỳ Thọ 

Cấp Cô Độc nước Xá Vệ, có một vị Bà La Môn ở kiếp 

trước đã tích rất nhiều phước đức, nhân duyên đắc độ 

đã chín muồi, và đã vô tình nghe được câu kệ tụng: 

“Người ngu muội vô tri sinh tử vô tận”. Vị này có rất 

nhiều vàng bạc châu báu, có rất nhiều người hầu kẻ hạ, 

sự nghiệp thành công, gia sản sung túc, 5 thê 7 thiếp ai 

ai cũng xinh đẹp đoan trang, tài sắc vẹn toàn, không thể 

chê vào đâu được. Lúc đó, trong lòng vị Bà La Môn 

này nghĩ: “Mình nên tới chỗ của Như Lai, để thỉnh giáo 

đức Phật trong tương lai sẽ có mấy vị Phật xuất thế?”.  
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Thế là, Bà La Môn ra khỏi thành đi về tịnh xá Kỳ 

Hoàn tới trước mặt Thế Tôn, đảnh lễ đức Phật xong 

ngồi qua một bên chắp tay hỏi Thế Tôn: “Con xin thỉnh 

giáo Ngài một chuyện, nếu như Ngài cho phép con mới 

dám mạo muội nói ra”.  

Thế Tôn nói: “Ngươi cứ hỏi, Như Lai sẽ trả lời”.  

Bà La Môn nói: “Thế Tôn, xin hỏi trong kiếp sau sẽ 

có bao nhiêu đức Phật xuất thế?”  

Thế Tôn nói: “Trong kiếp sau sẽ có hằng hà sa số 

đức Phật xuất thế”.  

Nghe xong, Bà La Môn cung kính ngưỡng vọng 

đức Phật, trong lòng dâng lên niềm vui khôn xiết và 

khởi một thiện niệm: “Ki ếp sau sẽ có hằng hà sa số chư 

Phật xuất thế, sau này mình phải tới trước chư Phật để 

tu thanh tịnh, tu tập phước đức không hề mệt mỏi. Có 

điều, bây giờ mình có gia sản sung túc, vàng bạc châu 

báu đầy nhà, lại có nhiều người hầu kẻ hạ để mình sai 

khiến bất cứ lúc nào, sự nghiệp lại rất thành công, còn 

có thê thiếp tài sắc vẹn toàn, bây giờ mình có thể dựa 

vào phước báo tu tập của nhiều kiếp trước để hành bố 

thí, có cầu tất ứng, không phụ lòng người có tâm”.   
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Nghe được những lời khai thị của đức Phật, người 

Bà La Môn ghi khắc trong lòng, sau đó đi 3 vòng quanh 

đức Phật rồi chắp tay cáo từ. Nhưng đi chưa được bao 

lâu thì Bà La Môn lại nghĩ: “Mình mới hỏi trong kiếp 

sau có bao nhiêu đức Phật xuất thế, mà quên hỏi Phật ở 

quá khứ. Bây giờ mình nên quay lại hỏi Thế Tôn những 

kiếp trước đã từng có bao nhiêu đức Phật xuất thế”.  

Bà La Môn lập tức quay trở lại, đến trước mặt Thế 

Tôn, chắp tay chào hỏi xong, lui sang một bên, hỏi Thế 

Tôn: “Những kiếp trước đã từng có bao nhiêu đức Phật 

xuất thế?” 

Đức Phật trả lời: “Ở những kiếp trước đã từng có 

hằng hà sa số đức Phật xuất thế”.  

Nghe xong, Bà La Môn liền bật khóc thảm thương, 

và lớn tiếng nói: “Con thật ngu si, đã luân hồi trong 

sinh tử bao nhiêu lâu nay, những kiếp trước đã có hằng 

hà sa số chư Phật xuất thế nhưng tại sao con vẫn không 

gặp được? Đây là một điều rất đáng thương”. Ông ta cứ 

khóc và nhiều lần tự trách mình: “Nguyên nhân đều do 

mình quá buông thả, đã không làm theo nguyện vọng, 

khiến trong thời gian dài mình bị đọa trong chốn phàm 
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phu, hoặc trong đường địa ngục, súc sinh, ngã quỷ để 

chịu khổ, phải ở trong rừng đao núi kiếm, xe lửa, lò 

than; hoặc phải phục tội thụ hình trong địa ngục băng 

tuyết lạnh giá như Tuyết Sơn hàng vạn năm, chờ tới hết 

kiếp mới được thoát ra; hoặc bị quay nướng trong địa 

ngục, chịu đủ mọi cảnh khổ, còn nếu được sanh làm 

người, thì cũng ở nơi không có Phật pháp, dù có đức 

Phật xuất thế cũng không gặp được. Trước đây, có vị tỳ 

kheo đã dạy bảo con: Người ngu si sinh tử vô tận. Điều 

này không sai chút nào. Bây giờ con phải tinh tấn chăm 

chỉ. Nếu bây giờ không lập tức quy y Như Lai, chẳng lẽ 

còn phải chờ tới khi chư Phật trong tương lai xuất thế 

thì mới quy y sao? Nhà cửa đất đai, vợ con gia quyến 

đều là những trói buộc bên ngoài, thì tại sao phải tham 

luyến những thứ ngoài thân mà hủy hoại giáo giới của 

thánh giả (không thể tiếp tục tham luyến những vật 

ngoài thân mà để mất cơ hội tu học Phật pháp)”. 

Bà La Môn lập tức chắp tay trước đức Phật, quỳ 

xuống thưa với Thế Tôn: “Thế Tôn, xin Ngài cho phép 

con được xuất gia theo Ngài, được tu học phạm hạnh 

thanh tịnh trong tăng đoàn”.  
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Lúc này, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: “Các ngươi 

hãy dẫn dắt vị Bà La Môn này, chỉ bảo uy nghi, độ cho 

vị đó xuất gia trở thành tỳ kheo”.  

Các tỳ kheo làm theo lời chỉ dạy của Phật, độ hóa vị 

Bà La Môn này xuất gia làm sa môn, để ông ấy ở một 

nơi yên tĩnh, tư duy, lựa chọn, tu tập pháp hiền thánh. 

Vị thiện nam tử xuất thân Bà La Môn này xuất gia học 

đạo, xuống tóc, mặc tăng phục, có lòng tin kiên cố để 

xa rời gánh nặng gia đình thế tục, xuất gia tu học phạm 

hạnh thanh tịnh vô thượng, tịnh hóa thân tâm, chứng 

đắc niết bàn thanh tịnh, chấm dứt sinh tử, phạm hạnh 

đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn luân hồi 

sinh tử trong ba cõi, thật sự chứng đắc thánh đạo, đoạn 

tuyệt phiền não đắc A La Hán quả.  

Lúc đó Thế Tôn quan sát đầu đuôi nhân duyên, để 

giúp đỡ những tỳ kheo khác sớm chứng đắc niết bàn 

giải thoát, cũng vì để những chúng sinh tương lai chỉ 

bày đại quang minh, nhóm lên ánh sáng trí tuệ, để 

chính pháp thường trụ thế gian.  

Đức Phật nói với Bà La Môn, đại ý là: “Những 

người không ngủ sẽ cảm thấy đêm dài; những người 
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mệt mỏi sẽ cảm thấy đường xa; còn người ngu si không 

biết chánh pháp thì sanh tử vô tận, không phải có con 

cái là đã có chỗ dựa, cũng không thể dựa vào cha mẹ 

hay vào anh em, mà lúc đối diện với cái chết, thì không 

có bất cứ người thân nào để có thể cho mình nương tựa.  

Trang 307 trong quyển 33 “Đại Chánh Tạng” tập 

25 cũng có nói:  

Sau khi thành đạo, đức Phật trở về quê hương 

hoằng pháp, phụ thân của Thích Tôn là vua Tịnh Phạn 

nhìn thấy những đệ tử của Thích Tôn có thể vì tu khổ 

hạnh nên người nào cũng gầy ốm, có vẻ không được 

trang nghiêm, nên đã hạ lệnh cho mỗi gia đình trong 

tộc Thích Ca phái một nam đinh xuất gia làm đệ tử đức 

Phật (Tộc Thích Ca đều thuộc tầng lớp vương công quý 

tộc, ăn ngon mặc đẹp, hồng hào trắng trẻo. Có thể vua 

Tịnh Phạn nghĩ như vậy mới là trang nghiêm). 

Đức Phật lựa chọn ra 500 vị có thể đắc đạo, tới 

thành Xá Vệ xa xôi để tu hành. Tại sao không ở lại quê 

hương là thành Ca-tỳ-la để tu hành, mà phải dẫn họ tới 

thành Xá Vệ xa xôi? Bởi vì những người này vẫn chưa 

ly dục, nếu để họ ở gần với những bạn bè người thân sợ 
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rằng họ sẽ dễ dàng phá giới, nên đức Phật đã dẫn họ tới 

thành Xá Vệ, rời quê hương thật xa. Đức Phật còn chỉ 

thị cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên giáo hóa cho họ 

đêm đầu và những đêm sau đều chuyên tâm không ngủ, 

vì tinh tấn tu hành nên không lâu họ đã chứng đắc. Sau 

khi đắc đạo, đức Phật lại dẫn họ trở về cố hương. 

Thông thường thì tất cả chư Phật sau khi trở về cố quốc 

đều ở trong rừng tiên nhân Ca-tỳ-la cùng với đại hội 

chư thiên chúng, khu rừng này cách thành Ca-tỳ-la 50 

dặm, lúc chưa xuất gia gia tộc Thích Ca vẫn thường tới 

đây du ngoạn săn bắn. Những tỳ kheo xuất thân từ dòng 

tộc Thích Ca, lúc ở thành Xá Vệ đã không ngủ nhiều 

đêm liền để chuyên tâm tu hành, vì vậy mà đêm cảm 

thấy rất dài; ra khỏi rừng để vào thành khất thực phải đi 

bộ 50 dặm, nên cảm thấy đường rất xa. Lúc này, đức 

Phật đã biết được suy nghĩ của họ, nhân lúc có con sư 

tử tới đảnh lễ dưới chân đức Phật, sau đó lui sang một 

bên, đức Phật bèn nói một câu kệ, đại ý là: Những 

người không ngủ sẽ cảm thấy đêm dài; những người 

mệt mỏi sẽ cảm thấy đường xa; còn người ngu si không 

biết chánh pháp thì sanh tử vô tận.  
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Đức Phật nói với các tỳ kheo: “Lúc các ngươi vẫn 

chưa xuất gia, tâm niệm buông thả, thời gian ngủ rất 

nhiều, không cảm thấy đêm dài, bây giờ nhiều đêm liền 

chuyên tâm cầu đạo, vì giảm thời gian ngủ lại nên cảm 

thấy đêm rất dài. Khu rừng Ca-tỳ-la này vốn là nơi để 

các ngươi tới du ngoạn săn bắn nên không cảm thấy xa, 

bây giờ phải đắp y cầm bát đi bộ hành rất mệt nên sẽ 

cảm thấy đường rất dài. Ngoài ra, con sư tử này kiếp 

trước lúc ở đức Phật Tỳ-bà-thi vốn là một vị thầy Bà La 

Môn, nhìn thấy đức Phật đang thuyết pháp nên đã tới 

chỗ Phật thuyết pháp. Lúc đó, vì đại chúng quá chuyên 

tâm nghe đức Phật thuyết pháp, không ai chào hỏi ông 

ấy, nên ông đã khởi lên ác niệm, thốt lên những lời ác 

độc, thậm chí chửi mắng: “Đám đầu trọc các ngươi, 

không khác gì với lũ súc sinh, không biết phân biệt đâu 

là người tốt, không biết chào hỏi người tốt”. Vì chửi 

người, tạo nên khẩu nghiệp, mãi cho đến bây giờ, trong 

91 kiếp luôn bị đọa trong đường súc sinh. Vị thầy Bà 

La Môn này đáng lẽ lúc đó đã có thể đắc đạo, nhưng vì 

ngu si tự tạo ác nghiệp nên bị luân hồi trong tam giới, 

sinh tử vô tận. Có điều, vị thầy Bà La Môn ngày xưa 
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bây giờ là một con sư tử, vì phát tâm thanh tịnh trước 

đức Phật, sau này có thể được giải thoát”. 

Trong câu chuyện này nhắc tới: Không ngủ sẽ thấy 

đêm dài, càng mệt thấy đường càng xa, người ngu muội 

sinh tử vô tận.  

Người không ngủ được, tại sao cảm thấy đêm dài? 

Người mệt mỏi không đi nổi, tại sao cảm thấy đường xa? 

Cũng giống như thời học tiểu học, khi thầy giáo dẫn 

chúng ta đi bộ thật xa, đi mệt rồi chúng ta thường hỏi 

thầy: “Sắp tới chưa thầy?”, và thầy thường an ủi: “Sắp 

tới rồi, sắp tới rồi”. Như vậy đó, người mệt mỏi thì luôn 

cảm thấy đường rất xa. Người ngu si không biết chánh 

pháp, bị đọa trong luân hồi lục đạo, không biết tới khi 

nào mới được giải thoát, vì vậy mới nói là sinh tử vô 

tận.  

Ngoài ra, vị Bà La Môn còn hỏi đức Phật: “Trong 

tương lai sẽ có bao nhiêu đức Phật xuất thế?” 

Đức Phật trả lời: “Trong kiếp sau sẽ có hằng hà sa 

số chư Phật xuất thế”.  

Bà La Môn nghĩ: “Nếu trong tương lai còn có nhiều 

chư Phật xuất thế như vậy, thì mình vẫn còn cơ hội”. 
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Nhưng khi đi được vài bước, đột nhiên ông ấy nghĩ: 

“Mình mới hỏi trong tương lai có bao nhiêu đức Phật 

xuất thế, mà quên hỏi đức Phật ở quá khứ”, thế là vội 

vàng quay lại hỏi đức Phật.  

Đức Phật trả lời: “Ở những kiếp trước đã từng có 

hằng hà sa số Phật xuất thế”.  

Vị Bà La Môn này rất có tuệ căn, nên đã cảnh tỉnh 

ngay lập tức: “Những kiếp trước đã có hằng hà sa số 

chư Phật xuất thế nhưng tại sao mình vẫn không gặp, 

hoặc cũng đã từng gặp, nhưng tại sao mình vẫn luân hồi 

trong tam giới lục đạo?” Có cơ duyên nghe được Phật 

pháp, mong rằng quý vị hãy quý trọng, nếu không nắm 

bắt ngay bây giờ thì còn chờ tới khi nào? 

Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.  

Phước Nghiêm, ngày 12/4/2014 
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Thân người khó được, như con rùa 
mù chui vào lỗ của miếng gỗ trôi 

Kính chào các vị pháp sư, các vị cư sĩ. 

Hôm nay xin chia sẻ với các vị một câu chuyện 

kinh điển trong Phật giáo, câu chuyện này được trích từ 

trang 291b~c trong “Đại Trang Nghiêm Luận Kinh” 

thuộc “Đại Chánh Tạng” quyển thứ 4.  

Kinh điển Phật pháp nêu: có tới 8 loại chướng ngại 

khi nghe Phật pháp. Đó chính là “8 điều khó” mà chúng 

ta thường hay nói. Đây là 8 loại chướng ngại khiến 

chúng ta không gặp được đức Phật, không nghe được 

chánh pháp.  

Thứ nhất là đọa vào đường Địa ngục. 

Thứ hai là đọa vào đường Súc sinh. 

Thứ ba là đọa vào đường Ngã quỷ.  

Đây là 3 đường rất khổ. 

Thứ tư là sanh vào cõi trời Trường Thọ, hưởng lạc 

quá mức mà không biết vô thường.  

Thứ năm là sanh không gặp đức Phật ra đời, chính 

là sanh vào lúc trước khi đức Phật xuất thế hoặc sau khi 
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Phật pháp suy diệt, trong khoảng thời gian đó sẽ không 

gặp được chư Phật.  

Thứ sáu là sanh vào nơi không có Phật pháp, tuy 

rằng cùng thời với đức Phật, nhưng ở một nơi cách xa 

đức Phật nên cũng không nghe được Phật pháp.  

Thứ bảy là lục căn không đầy đủ, thì dù ở thời gian 

đức Phật xuất thế, và ở một nơi gặp được đức Phật, 

nhưng vì lục căn không đầy đủ nên cũng không thể gặp 

Phật và nghe pháp được.  

Thứ tám là sinh trong một gia đình có tà kiến, 

không tin Phật pháp.  

Kinh nói: Để không bị đọa vào 8 điều này đã là rất 

khó, còn để có được thân người lại càng khó hơn. Nếu 

đã rời xa được 8 điều này, thì nên tinh tấn tu học Phật 

pháp.  

Trước đây nghe nói, có một cậu bé nghe được kinh 

Phật rằng: “Con rùa mù gặp được lỗ hổng của miếng gỗ 

trôi là một điều vô cùng khó”. Cậu bé này rất có tinh 

thần thực nghiệm, cậu nghĩ: “À, điều có thật như vậy 

không nhỉ?” 

Thế là cậu ấy tìm một miếng gỗ, khoét một cái lỗ 
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trên đó, đủ để có thể chui đầu vào, rồi thả miếng gỗ 

xuống hồ. Sau đó, cậu bé tự nhảy xuống hồ, ngụp lặn 

trong đó và cố tìm cách chui đầu vào lỗ hổng trên 

miếng gỗ. Nhưng miếng gỗ cứ nổi bồng bềnh trên mặt 

nước, cuối cùng cậu bé không thể nào chui đầu vào 

được.  

Thế là cậu ấy nghĩ: “À, thì ra chuyện này khó thật, 

khiến cho người ta cảm thấy chán nản. Chúng sinh 

trầm luân trong biển khổ không thể thoát ra được, phải 

chăng cũng giống như vậy? Thân người khó được, 

cũng giống như vậy. Đức Phật đã so sánh bằng hình 

ảnh miếng gỗ với cái lỗ rất nhỏ và nổi trên mặt biển bao 

la, con rùa lại bị mù, hơn nữa 100 năm mới nổi lên mặt 

nước một lần, nếu muốn chui đầu vô được lỗ hổng đó, 

thì đúng là điều quá khó. Bây giờ mình chỉ ở trong một 

hồ nước nhỏ, lỗ hổng trên miếng gỗ tương đối lớn, 

mình lại mở to hai mắt, và trồi lên mặt nước tới cả trăm 

lần, vậy mà vẫn không thể chui đầu vào được. Vậy thì 

con rùa mù kia làm sao có thể chui đầu vào một miếng 

gỗ có lỗ rất nhỏ như vậy”.  

Thế là cậu bé nói một đoạn kệ, đại ý là:  
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Biển rộng bao la, lỗ hổng trên miếng gỗ lại rất nhỏ. 

Rùa mù trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần, muốn 

chui vô được lỗ hổng đó đúng là một điều quá khó. Bây 

giờ mình ở trong một hồ nước nhỏ, lỗ hổng trên miếng 

gỗ rất lớn, mình lại nổi lên mặt nước nhiều lần mà vẫn 

không chui vào miếng gỗ được. Vậy thì con rùa mù 

muốn gặp được miếng gỗ, đúng là cơ hội này quá mong 

manh. Cơ hội có được thân người từ trong ác đạo cũng 

sẽ mong manh như vậy. Đời này mình có cơ hội có 

được thân người, thì không được coi thường, càng 

huống chi có hằng hà sa số Đức Phật, mình chưa có cơ 

hội gặp được. 

Hôm nay mình có cơ hội nghe được chánh pháp vô 

cùng vi diệu của đức Phật, và Thế Tôn có đầy đủ mười 

năng lực, mình nhất định phải phụng trì tu hành. Nếu 

có thể tinh tấn tu hành thì cơ hội thoát ra khỏi sinh tử 

luân hồi sẽ càng lớn. Muốn đoạn phiền não, được giải 

thoát, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào do người 

khác giúp cho mình đạt được, mà bắt buộc phải là tự 

mình tinh tấn tu hành mới thành tựu.  

Nếu bị đọa vào 8 điều khó, thì không biết tới khi 
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nào mới có thể thoát được. Nghiệp của thế gian như 

bóng với hình, luôn luôn đi theo chúng ta. Nếu đã tạo 

ác nghiệp thì sẽ bị đọa vào ác đạo. Bây giờ mình nhất 

định phải thoát ra khỏi lao ngục ba cõi “dục giới, sắc 

giới và vô sắc giới”. Nếu không thể thoát ra khỏi lao 

ngục này, thì làm sao có thể giải thoát?  

Nếu bị đọa vào đường súc sinh, bắt buộc phải trải 

qua vô lượng kiếp chịu đựng đủ loại hình đau khổ, như 

đòn roi, nô dịch, và sát hại.  

Nếu bị đọa vào đường địa ngục, ngã quỷ thì cũng 

giống như đêm dài u ám, khổ não nặng nề, không được 

thấy Phật, nghe pháp. Nếu tự mình không tinh tấn tu 

hành, thì làm sao có thể thoát khỏi 3 ác đạo hiểm ác? 

Ngày nay, tuy mình đã có được thân người hiếm có, 

nhưng vẫn không đoạn tận được cái khổ, vẫn chưa 

thoát khỏi lao ngục tam giới, cần phải vận dụng những 

phương tiện thật khéo léo để nỗ lực tinh tấn, nhất định 

phải thoát ra khỏi lao ngục tam giới. Bây giờ mình 

khẩn cầu xuất gia, nhất định phải làm cho mình được 

giải thoát.  

Cậu bé trong câu chuyện này rất có tinh thần thực 
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nghiệm, nghe đức Phật dạy: “Thân người khó được, 

như con rùa mù chui vào miếng gỗ trôi”. Cậu bé đã tự 

nhảy xuống hồ nước, nhưng vẫn không thể nào chui vô 

được miếng gỗ của mình”. 

Cậu bé đem hình ảnh “con rùa mù và miếng gỗ” 

trong kinh Phật để so sánh với những thí nghiệm của 

mình.  

Một bên là rùa, một bên là người.  

Một bên là biển rộng mênh mông, một bên là hồ 

nước nhỏ hẹp. Hơn nữa, biển còn có thủy triều, sóng to 

gió lớn, còn mặt nước hồ tương đối bình lặng. 

Miếng gỗ trôi trên biển có cái lỗ rất nhỏ, còn miếng 

gỗ của mình có cái lỗ rất lớn. 

Con rùa bị mù, không nhìn thấy gì; còn mình thì mở 

to hai mắt để tìm miếng gỗ mà vẫn không tìm được.  

Ngoài ra, rùa mù một trăm năm mới trồi lên mặt 

nước một lần; còn mình thì mỗi ngày trồi lên mặt nước 

hàng trăm lần. 

So sánh như vậy, thì muốn có được thân người là 

một điều vô cùng khó. Chúng ta có phước gặp được 

Phật pháp, nên cần phải nắm bắt và tinh tấn tu hành, 
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đừng để biến thành con rùa mù nữa.  

Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! 

Phước Nghiêm, ngày 26 tháng 4 năm 

2016 
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Muốn thoát cái khổ thân này, nên 
mong cầu ti ̣ch ti ̣nh 

Kính thưa quí vi ̣ Tăng ni và Phật tử! 

Hôm nay chia sẽ cùng quí vi ̣ một câu chuyện trong 

kinh điển Phật giáo, câu chuyện này trích từ “Phẩm An 

Ninh” trong kinh “Pháp Cú Thí Dụ” từ đoạn đầu đến 

đoạn giữa của trang 595 quyển thứ 4 trong “Đại Tạng 

Kinh”. 

Ngày xưa, đức Phật ở tại ti ̣nh xá nước Xá Vệ, lúc 

đó có bốn vị Tỳ kheo đang ngồi dưới gốc cây, trao đổi 

với nhau những câu hỏi: 

“Trong thế gian cái gì là khổ nhất”? 

Một người nói: “Viê ̣c khổ nhất trong thiên hạ, 

không gì qua diệt dục”. 

Người khác nói: “viê ̣c khổ nhất trong thế gian, 

không gì qua sân hận.” 

Người khác nói: “vi ệc khổ nhất trong thế gian, 

không gì qua ăn uống. 

Người khác thì nói: “chuyện khổ nhất trong thế 

gian, không gì qua sự sợ hãi.” Họ biện luận ý nghĩa của 
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sự khổ như vậy hoài mà không dừng. 

Đức Phật biết được sự biện luận đó nên đến trước 

mă ̣t các vị Tỳ kheo rồi hỏi: “V ừa rồi các thầy biện luận 

vấn đề gì?”. Các vị tỳ kheo lập tức đứng dậy đãnh lễ 

đức Phật và mỗi người trình bày tường tận chuyện họ 

đang biện luận. 

Đức Phật nói: “Các thầy Tỳ kheo! Sự thảo luận của 

các vị đều đạt đến ý nghĩa chân thực cuối cùng của sự 

khổ. Việc khổ nhất ở thế gian, không gì qua cái thân thể 

này! Ăn uống, nóng lạnh, sân giận, sợ hãi, hám sắc, oán 

hận... các tội lỗi, đều do cái thân thể này tạo ra. Do đó, 

chỉ có cái thân thể này mới là nguồn gốc của sự đau khổ, 

là căn nguyên của tội lỗi. Vì cái thân thể này đã khiến 

cho chúng sanh hao tận tâm tư, lao tâm, lao lực, lo lắng, 

sợ hãi. Chúng sanh trong ba cõi ngã chấp trói buộc, 

cùng nhau xâm hại, thảm sát, cướp bóc, sanh tử luân 

hồi không dừng. Nếu muốn xa lìa sự khổ của thế gian, 

nên tìm cầu Niết bàn tịch tịnh, thâu nhiếp thân tâm, giữ 

gìn chánh niệm, yên lặng tịch tĩnh, không khởi phân 

biệt, như vậy mới có thể chứng được Niết bàn, mới là 

niềm vui lớn nhất.” 
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Do vậy Đức Phật đã nói một đoạn kệ, đại y ́ như sau: 

“Khổ não lớn nhất không gì qua diệt dục, sự độc hại 

mãnh liệt nhất không gì qua sân hận, sự thống khổ lớn 

nhất không gì qua sự hiện hữu của thân này, niềm vui 

tột đi ̉nh không gì qua Niết bàn tịch lạc. 

Không nên tham cầu cái vui nhỏ, chút i ́t khả năng 

biện luận, một chút trí hụê; Mà nên quan sát, tìm cầu trí 

hụê rộng lớn, mới có thể nhận được niềm an lạc lớn 

nhất. 

Ta là Thế Tôn, đã giải thoát vi ̃nh viễn, không còn 

bất cứ ưu sầu khổ não, đã vượt qua sự luân hồi của ba 

cõi, tự mình đã hàng phục các ác ma.” 

Đức Phật nói xong đoạn kệ này, Người nói tiếp với 

các vị Tỳ kheo: “Trong quá khứ vô số kiếp, có một vi ̣ tỳ 

kheo tên là Tinh Tấn Lực đã chứng đắc năm thứ thần 

thông. Ông ấy ngồi dưới gốc cây trong rừng tinh tấn 

ti ̣nh tu cầu đạo. Lúc đó, xung quanh ông ấy có bốn thứ 

chim thú: chim bồ câu, quạ, rắn độc, nai, chúng thường 

gần gũi với ông. Họ sống với nhau ngày này qua ngày 

khác rất yên ổn. Bốn loại chim thú này ban ngày đi 

kiếm ăn, chiều lại quay về. Có một đêm, bốn thứ chim 
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thú này cùng nhau thảo luận: “Trong thế gian, cái gì là 

khổ nhất?” 

Con quạ nói: “Ăn uống là khổ nhất! Khi đói khát 

thân thể yếu ớt, chóng mă ̣t hoa mắt, thần thức không 

yên ổn, thường tự chui đầu vào lưới, không thể kiểm 

soát được sự nguy hiểm của dao bén. Do nguyên nhân 

của sự đói khát, mà chúng ta mất đi sinh mạng. Cho 

nên nói đói khát là sự đau khổ nhất.” 

Chim bồ câu thì nói: “Triê ̣t dục rất thống khổ! Khi 

lửa ham muốn bốc lên, thì hoàn toàn không thể kiểm 

soát bất cứ chuyện gì; nên nó rất nguy hại đến thân xác 

ti ́nh mạng, đều do triệt dục mà ra.” 

Còn rắn độc thì nói: “sân hận rất đau khổ, khi đã 

sanh khởi một niệm ác độc, thì không còn kể gì đến 

thân sơ, xa gần, không chỉ hại người mà còn hại đến 

mình.” 

Còn nai thì ý kiến: “Giật mình sợ hãi rất đau khổ! 

Khi chúng ta đi trong rừng hoang dã, mà trong tâm lúc 

nào cũng lo lắng, sợ hãi thợ săn và lang sói lúc nào 

cũng có thể xông đến. Thế nên, chỉ cần một tiếng động 

nhỏ là đã khiến cho chúng ta giật mình chạy khắp nơi, 



Muốn thoát cái khổ thân này, nên mong cầu tịch tịnh 113 
 

 

 

vì thế nên thường bị rớt xuống hố sâu. Không chỉ mẹ 

con chia lìa, mà sợ hãi đến gan tan mật nát, cho nên nói 

giật mình sợ hãi rất thống khổ.” 

Vị tỳ kheo chứng đắc ngũ thông nghe xong liền nói 

với chúng rằng: “Các bạn chỉ nói đến nhành lá thôi, chứ 

chưa nói đến nguồn gốc thâm sâu của sự đau khổ. Cái 

khổ trong đời không có cái gi ̀ qua thân xác hiện tại. 

Thân thể là công cụ thọ khổ, đem lại cho chúng ta sự âu 

sầu và sợ hãi vô hạn. Vi ̀ vậy, ta mới xa lìa thế tục, xuất 

gia học đạo, diệt tắt vọng tưởng phân biệt, không tham 

đắm thân thể do Đất - Nước - Lửa - Gió: bốn đại giả 

hợp này. Muốn đoạn trừ cội nguồn đau khổ, chỉ có lập 

chí hướng về đạo giải thoát Niết bàn. Niết bàn tịch tịnh, 

vô hình vô tướng, vĩnh viễn tiêu trừ ưu sầu tội lô ̃i, đó 

mới là sự an lạc bật nhất.” Bốn loại chim thú sau khi 

nghe xong tâm ý được sáng tỏ.  

Đức Phật bảo các vị tỳ kheo: “Vị tỳ kheo đắc ngũ 

thông lúc đó chính là tiền thân của ta; còn bốn loại 

chim thú đó chính là tiền thân của các vị. Các ông trong 

quá khứ đã từng nghe ý nghĩa căn bản của khổ rồi, tại 

sao bây giờ lại nói như vậy chứ?”  
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Các vị tỳ kheo sau khi nghe xong cảm thấy xấu hổ 

liền tự trách mình. Ngay đó trước đức Phật họ chứng 

đắc quả A La Hán. 

Ngoài ra, trong dân gian còn lưu truyền một câu 

chuyện khác. Vào một mùa hạ nóng bức, có năm loại 

động vật nhỏ tập trung bên bờ hồ, có chú ve thích hát 

trong mùa hè, còn có cá, chim, ong và rùa. Trong chúng 

có một con đề nghị: “Mô ̃i người đều có một nỗi niềm 

khó nói, vậy mọi người tự nói một câu đối trình bày nỗi 

khổ trong tâm của mình để cùng chia xẻ.” 

Chú ve nói trước: “Kim phong vị động thiền tiên 

giác, ám tống vô thường tử bất tri.” Kim phong nghĩa là 

gió mùa thu. Chỉ vào mùa hè loài ve mới có thể dùng 

hết sức mình cất giọng cao để hát. Mùa thu chưa tới, 

nhưng loài ve sớm đã có cảm giác, thời gian không biết 

đến lúc nào, và cái chết không còn xa nữa. 

Chú cá tiếp tục: “Ngũ hồ tứ hải nhậm du du, tự tầm 

đoạn kiến thượng điếu câu.” Loài cá có thể bơi lội khắp 

trong năm hồ bốn biển, nhưng khi con người thả xuống 

chút mồi ngon, là cá đã không dừng được sự cám dỗ, 

nên bị móc trong lưỡi câu. Đó là  ngu ngốc tự mắc câu. 
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Quạ thì ngậm ngùi: “Loa ̀i người vi ̀ tiền tài mà chết, 

còn loài chim thì vi ̀ miếng ăn mà mất mạng.” 

Chú ong chua chát nói: “Hu ́t hoa thành mật xong, 

vi ̀ ai mà cực khổ cả đời?” 

Cuối cùng, mọi người đều hướng mắt nhìn bác rùa, 

đợi bác ấy phát biểu. Bác rùa phản ứng chậm chạp, thò 

đầu ra rất khổ tâm vì không biết nói gi ̀ cho phải?. Chính 

ngay lúc đó, có một đứa con trai nghịch ngợm đi ngang 

qua, nhìn thấy chim thú tập trung lại với nhau, nó nghĩ: 

“Ah! Co ́ năm con thú nhỏ đang tập trung ở đây, mình 

ném một cục đá, i ́t nhất cũng trúng một con.” Do đó, 

đứa con trai thuận tay lượm cục đá ném tới trúng ngay 

đầu của con rùa. Bác rùa hoảng nhiên thức tỉnh nói: 

“ thị phi là do nói nhiều chuyện, phiền não đều do cố ý 

xuất đầu lộ diện.” 

Mọi người đều tán thán: “Bác rùa nói rất hay, nói 

rất hay!” 

Lúc này, đứa con trai vì dùng sức quá mạnh, không 

để ý nên bị té rơi vào trong hồ nước; mọi người đều 

đồng cảm thán: “Đường lên trời rộng không đi, biển 

khổ vô biên hẹp thì lại xuống.”  
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Đức Phật nói có tám thứ khổ: sanh, già, bịnh, chết, 

cầu mà không được, oán ghét lại gặp nhau, thương yêu 

thì xa lìa, năm ấm bất hòa khổ. 

“Cầu bất đắc khổ”: là mọi người luôn hi vọng được 

giàu có, danh vọng hay quyền lực. Nhưng thường cầu 

lại không được nên cảm thấy đau khổ. 

 “Oán tắng hội khổ”: La ̀ đôi bên không phù hợp ý 

kiến với nhau, chỉ nhìn thôi là đã không ưa rồi, nên 

càng nhìn càng buồn, nhưng lại thường phải ở với nhau, 

không thể xa lìa, thật là đau khổ. 

“A ́i biệt ly khổ”: Là người thương mà không thể ở 

với nhau, nên thường ở trong tình trạng nhớ nhung, 

thậm chí là sanh li tử biệt. Đúng là đau khổ tột cùng. 

 “Ngũ thủ uẩn khổ”: Đó là do sắc, thọ, tưởng, hành, 

thức hợp lại mà thành thân tâm. “Ngũ thủ uẩn khổ” này 

là căn nguyên của mọi sự đau khổ, cũng là câu ở trong 

“Kinh Pháp Cú Thí Dụ” “Ca ́i khổ trong thế gian, không 

gì qua cái thân hiện tại”. Chúng sanh vì chấp trước cái 

sắc thân này, chấp thân tâm này mà dẫn khởi “sanh, già, 

bệnh, chết” khổ..., vì tham đồ vật dục mà có “cầu bất 

đắc khổ”. Trong quan hệ xã hội thi ̀ có “oán tắng hội 
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khổ” và “ái biệt ly khổ”, cho nên nói “ngũ thủ uẩn khổ” 

là căn nguyên của mọi sự thống khổ. 

Cho nên, muốn diệt trừ đau khổ, phải đoạn trừ 

phiền não, không nên chấp trước cái khổ báo thân ngũ 

uẩn mới được! 

Trên đây là điều cần chia xẻ khích lệ cùng đại 

chúng! 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 26 tháng 4 năm 2013 
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Kỳ Dạ Đa đuô ̉i rồng ác, nghe nỗi 
khô ̉ về sự sống lâu cu ̉a nga ̣ quy ̉ 

Kính thưa quí vi ̣ Tăng ni và Phật tử kính mến! 

Hôm nay chia sẽ cùng quí vị một câu chuyện trong 

kinh Phật, câu chuyện này trích từ “Kinh Tạp Bảo 

Tích” kinh số 91  trang 483a~c “Đại Chánh Tạng” 

quyển thứ 4. 

Ngày xưa có một vi ̣ tôn giả A- la- hán tên là Kỳ Dạ 

Đa, sinh tại nước Quy Tân, phía bắc Ấn Độ. Đó là thời 

kỳ sau khi Đức Phật nhập Niết bàn bảy trăm năm. 

Lúc đó ở nước Quy Tân có một con vua rồng hung 

bạo, tên là A Lợi Na. Nó thường nhiễu loạn ở trong 

nước, quấy rầy các bậc thánh hiền; gieo rắc tai họa cho 

người dân. Do vậy, mà dân chúng rất lo lắng, khổ sở. 

Khi đó có hai ngàn vị A la hán, mỗi vi ̣ đều sử dụng 

hết sức thần thông của mình để đuổi con rồng ác này ra 

khỏi nước. Trong đó, năm trăm vị A la hán dùng thần 

thông làm chấn động mă ̣t đất, năm trăm vị A la hán 

phóng ánh sáng chói lòa, năm trăm vị nhập đi ̣nh, năm 

trăm vị đi kinh hành. Tất cả các vị A la hán đều dùng 
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hết sức thần thông của mình, nhưng cũng không thể 

làm nhúc nhích con rồng chúa quái ác này. 

Lúc này, Tôn giả Kỳ Dạ Đa là người tới cuối cùng. 

Ông đến nơi vua rồng ở bên hồ, gõ ba tiếng rồi nói: 

“Rồng! Mày phải đi ngay lập tức, không được ở lại nơi 

đây!” 

Long vương nghe xong lập tức đi ngay, không dám 

ở lại. 

Khi đó hai ngàn vị A la hán hỏi Kỳ Dạ Đa: “Chúng 

tôi và Tôn giả đều đã đoạn tận tất cả phiền não được 

giải thoát, sở đắc được giới, đi ̣nh, tuệ, giải thoát, giải 

thoát tri kiến ngũ phần pháp thân cũng như nhau; Vì 

sao chúng tôi mỗi người đều dùng hết thần lực của 

mình, nhưng cũng không khiến long vương nhúc nhích. 

Vậy mà Tôn giả chỉ cần búng tay “tốc! tốc! tốc!” ba cái, 

thì đã khiến được long vương rời khỏi nơi đây, dời đến 

nơi biển lớn vậy? 

Tôn giả trả lời: “t ừ trước tới giờ tôi luôn giữ gìn trì 

giới thanh tịnh. Tội nhỏ nhất, tôi cũng không dám vi 

phạm,  giống như không phạm vào bốn giới trọng sát, 

đạo, dâm, tà vọng vậy. Hôm nay mọi người không điều 
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khiển được con rồng này là do lực thần thông không 

giống nhau.” 

Sau đó, tôn giả Kỳ Dạ Đa cùng các đệ tử đi về phía 

Bắc Ấn Độ, giữa đường gặp một con quạ, tôn giả 

ngước đầu nhìn nó mỉm cười. 

Đệ tử thưa hỏi: “Không biết tại sao Tôn giả lại cười? 

Hi vọng, ngài có thể nói cho chúng con nghe hàm ý của 

nó được không?” 

Tôn giả trả lời: “Khi nhân duyên đến, ta sẽ nói với 

các con.” 

Thầy trò họ lại tiếp tục lên đường, đi đến thành 

Thạch Thất. Khi đến cửa thành, thần sắc của tôn giả đột 

nhiên trở nên buồn bã. Vì đã đến thời gian ăn cơm trưa 

nên họ vào trong thành khất thực. Dùng cơm xong, khi 

đi về tới cổng thành, sắc mă ̣t của Tôn giả lại biểu hiện 

rất buồn bã. 

Các vị đệ tử liền quỳ thẳng gối thi ̉nh ý tôn giả: 

“Không biết vừa rồi tại sao tôn giả lại mĩm cười? Mà 

bây giờ tại sao sắc mă ̣t lại buồn bã như vậy?” 

Tôn giả Kỳ Dạ Đa trả lời đệ tử rằng: “trong quá khứ 

chín mươi mốt kiếp, sau khi Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết 



Kỳ Dạ Đa đuổi rồng ác, nghe nỗi khổ về sự sống lâu của 
ngạ quỷ 121 

 

 

 

bàn, Thầy sanh làm con trai ở nhà một vi ̣ trưởng giả. 

Khi ấy, thầy cầu xin cha mẹ cho xuất gia, nhưng cha 

mẹ không đồng ý và nói rằng: “Nhà mình nhiều tài sản, 

sự nghiệp to lớn, nếu con đi xuất gia rồi thì ai nối 

nghiệp gia đình và nối truyền tông đường đây?. Chúng 

ta cưới vợ cho con, đợi con sanh con trai, có người nối 

dõi tông đường rồi sẽ cho con xuất gia.” Do đó thầy đã 

lập gia đình. 

Sau khi cưới vợ, thầy lại cầu song thân cho xuất gia, 

cha mẹ lại nói: “N ếu sanh được một đứa con trai, mới 

cho con xuất gia.” Không bao lâu, gia đình thầy đã sanh 

được một cậu con trai. Khi bé trai đã biết nói, thầy lại 

thỉnh cầu song thân: “Hi vọng cha mẹ giữ lời hứa, cho 

con xuất gia.” 

Khi đó cha mẹ thầy lo lắng sợ thất hứa, lén kêu vú 

em dạy thằng bé: “Cha con nếu muốn đi xuất gia, lúc 

sắp đi, con hãy ra đứng chặn ở cửa, nắm áo cha con và 

nói rằng: Cha đã sanh con ra, tại sao bây giờ bỏ con mà 

đi xuất gia? Nếu cha thật sự muốn đi, thì cha hãy giết 

con trước rồi hẵng đi.” 

Lúc ấy cha đứa bé cảm thấy rất đau khổ, liền đổi ý 
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nói với đứa trẻ rằng: “Được rồi! được rồi! cha sẽ ở lại, 

không đi nữa.” Vì nhân duyên như vậy mà luân hồi 

sanh tử không ngừng trong ba cõi sáu đường. 

Sau đó, ta dùng đạo nhãn quan sát trên trời, cõi 

người, tam ác đạo trong quá khứ, phát hiện rằng chúng 

ta gặp nhau rất khó! Có duyên gặp nhau thật là khó! 

Hôm nay không dễ dàng gì mới gặp mă ̣t nhau. Lúc đầu 

thầy mĩm cười với con quạ, trước kia là con của ta, và 

cũng là cháu của trưởng giả. 

Cho đến vừa rồi tại sao sắc mă ̣t thầy rất đau buồn, 

là do khi ta đến bên thành nhìn thấy con của con quỉ đói, 

nó nói với ta rằng: “tôi đã ở bên thành này đã bảy mươi 

năm rồi, mẹ tôi vì tôi đã vào trong thành xin ăn nhưng 

tới giờ vẫn chưa quay về. Tôi bây giờ vừa đói vừa khát, 

đau khổ vô cùng, hi vọng tôn giả vào trong thành, nếu 

gặp mẹ tôi xin nói giúp một tiếng: “Mau quay về gặp 

tôi!” 

Sau khi ta vào thành, gặp mẹ của quỷ đói, liền nói 

với bà ấy rằng: “con của bà ở ngoài thành, đói khát 

khốn khổ rất nguy cấp, nó rất nhớ bà, nó hi vọng sớm 

được gặp bà.” 
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Khi ấy quỷ mẹ nói với ta rằng: “Tôi vào thành này 

cũng đã hơn bảy mươi năm, tôi phước đức mỏng manh, 

lại mới sanh con trai, đói khát yếu ớt không có sức lực, 

tuy có thấy thức ăn máu mủ, đờm giải, nước miếng, 

phân v.v.., nhưng bị các con quỷ khỏe mạnh giành 

trước, nên tôi không có được thứ gì cả! Cuối cùng 

không dễ dàng kiếm được một miếng đồ ăn bất ti ̣nh. 

Cũng muốn đem ra ngoài thành chia cho con cùng ăn, 

nhưng đành bất lực vì trong thành có nhiều con quỷ 

mạnh khỏe không cho tôi đi ra. Hi vọng tôn giả từ bi 

thương xót, đem tôi ra ngoài thành, để mẹ con tôi có thể 

gặp nhau, cùng ăn đồ ăn bất ti ̣nh này.” 

Lúc này tôn giả liền đem quỷ mẹ ra ngoài thành, hai 

mẹ con mới được gặp nhau và cùng ăn thức ăn không 

được sạch sẽ này. 

Khi ấy, Tôn giả hỏi quỷ mẹ: “Ngươi sống ở thành 

này bao lâu rồi?” 

Quỉ đói trả lời: “tôi ở đây xem thành này xây lên 

được bảy lần, và cũng chứng kiến nó đã bảy lần bị phá 

hủy.” 

Tôn giả cảm thán: “Ah! Thọ mạng của ngạ quỉ thật 
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là lâu, đúng là đại khổ!” 

Khi đó chúng đệ tử nghe xong câu chuyện đều chán 

ghét sanh tử luân hồi, không bao lâu đều chứng Thánh 

quả. 

Câu chuyện này có ba đoạn nội dung khác nhau: 

Đoạn đầu nói hai ngàn vị A la hán dùng hết sức 

thần thông của mình nhưng cũng không làm nhúc 

nhích được con rồng ác, nhưng tôn giả Ky ̀ Dạ Đa vì từ 

khi thọ giới giữ gìn thanh tịnh, ngay cả giới nhỏ nhất 

cũng không dám phạm. Vậy nên, Tôn giả chỉ cần búng 

tay ba cái, nói với nó rằng: “Đi ngay lập tức!”, Rồng ác 

liền ngoan ngoãn đi ngay. Thật ra, trừ ngoại hi ̀nh của 

rồng ác ra, chúng ta nghĩ xem có phải trong tâm cũng 

có một con rồng ác? Chúng ta hãy tự mình phản tỉnh: 

có phải mình cũng rất dễ dàng nổi giận? Một khi giận 

dữ nổi lên thì không thể dừng lại. Giận dữ không chỉ 

làm tổn thương người khác mà còn làm hại cả thân 

mi ̀nh. Nếu như giữ giới nghiêm ngặc, thì không chỉ có 

thể đối trị với rồng ác ở bên ngoài, mà còn có thể đối tri ̣ 

rồng ác ở trong tâm. 

Đoạn thứ hai nói về chuyện xuất gia là việc khó, 
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nghĩa là muốn xuất gia, thông thường hay bị gia đi ̀nh 

cản trở, cần có đầy đủ nhân duyên mới được. Nếu như 

có người muốn xuất gia, chúng ta không nên làm 

chướng ngại người khác xuất gia. Nếu như tự mình có 

nhân duyên xuất gia thì cũng nên trân trọng. Ngoài ra, 

có những người ki ̀ vọng đời sau có thể kết duyên vợ 

chồng hay kết làm cha con, thầy trò v.v.. Nhưng trong 

kinh đã nói: nếu như không có giải thoát ra khỏi tam 

giới, mọi người tự luân chuyển trong sáu đường, có 

duyên gặp lại cũng không phải dễ dàng, trừ khi oan gia 

đường hẹp. Thật ra, nếu như không có đồng nguyện 

đồng hành, muốn gặp lại cũng không dễ dàng gì. 

Đoạn thứ ba là nhắc tới thọ mạng của ngạ quỉ rất 

lâu, từ khi nhìn thấy một thành phố xây dựng lên rồi bi ̣ 

hủy hoại, bị hủy hoại rồi lại xây mới. Đã trải qua bảy 

lần xây dựng, rồi lại bị hủy hoại mà ngạ quỉ vẫn còn 

chưa chết. Đây cũng là do đời trước tham lam, chỉ có 

thể ăn được một ít đồ máu mủ, mũi giải, nước miếng, 

phân v.v.. dơ dáy; là những thứ dơ dáy này thật đáng 

ghê sợ. Đã vậy, lại còn thường bị những con quỉ mạnh 

khỏe khác giành giựt, nên luôn luôn bị đói khát. Trong 
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kinh nói: “Bo ̉n xẻn tài vật, không chịu bố thí thì sẽ bị 

quả báo nghèo nàn. Keo kiệt không chịu hành bố thí 

pháp thì sẽ bị quả báo ngu xuẩn.” Chúng ta nếu không 

muốn bị đọa vào cõi ngạ quỉ, thì nên diệt trừ tham lam, 

thực hành hạnh bố thí nhiều mới được! 

Trên đây là điều cần chia sẻ khích lệ cùng đại 

chúng! 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 23.11.2013 Ban tuyên truyền giáo 

dục Phước Nghiêm 
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Nhân duyên Ức Nhĩ vào thành ngạ 
quỉ tìm nước 

Kính thưa quí vi ̣ Tăng ni và Phật tử kính mến. 

Hôm nay chia sẽ cùng quí vi ̣ một câu chuyện trong 

kinh Phật, câu chuyện này trích từ kinh “Đại Trang 

Nghiêm Luận” từ 275c~ 276btrong “Đại Chánh Tạng” 

quyển thứ 4. 

Chủ nhân câu chuyện này là Ức Nhĩ, theo “Thập 

tụng luật” chép: nghe nói rằng Ức Nhĩ lúc ra đời, tai có 

đeo vòng vàng giá tri ̣ một ức (trăm triệu), do đó mọi 

người gọi là Ức Nhĩ. Về sau Ông cảm thấy cuộc đời vô 

thường mà phát tâm xuất gia. 

Trong kinh nói rằng: thị hiện quả báo phóng túng là 

nguyên nhân hi vọng mọi người không nên phóng túng. 

Hồi xưa nghe nói rằng, vị thương nhân có một 

người con trai tên là Ức Nhĩ, người con trai đó ra biển 

lặn tìm của quí. Sau khi tìm được của báu, trên đường 

trở về nhà, cùng đồng bạn tách nhau ngủ qua đêm. Do 

không có người bên cạnh, trong lúc lo lắng bấn loạn, lại 

vừa đói vừa khát, thì thấy xa xa có một thành phố, cậu 
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nghĩ rằng nơi đó nhất đi ̣nh có nước uống, nên đi về 

hướng đó để xin nước. 

Ức Nhĩ đi đến bên con đường cái rộng lớn có thể 

lưu thông với những con đường khác trong thành, lẽ ra 

phải có nhiều người tập trung mới đúng, nhưng lại 

không có một bóng người, vì quá đói khát nên hét lên: 

“nước! nước!”. Nhưng thật ra ngôi thành này là nơi cư 

ngụ của quỉ đói. 

Chúng ngạ quỉ trong thành nghe tiếng “nước”, lập 

tức từ bốn nơi tám phía tập trung lại nói: “vi ̣ nào từ bi 

cho tôi nước uống?” 

Thân hình của những con quỉ này như ông táo bị 

đốt cháy, chỉ có  râu tóc bao quanh. Chúng quạ quỉ 

chấp tay thưa: “làm ơn cho tôi nước!” 

Ức Nhĩ trả lời: “Vì ta quá khát nước mới tìm đến 

thành này tìm nước !” 

Lúc này chúng ngạ quỉ nghe nói Ức Nhĩ vì không 

chịu nổi cơn khát nên mới tìm đến, thì những hi vọng 

mong manh đã tan nát, chúng liền than vãn: “Ngươi 

không biết đây là thành phố ngạ quỉ sao mà lại muốn 

tới đây tìm nước?” 
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Ngạ quỉ liền nói bài kệ, đại ý như sau: 

“Chúng tôi ở trong thành này đã trải qua trăm ngàn 

vạn năm đều chưa từng nghe qua chữ “nước”, thì làm 

sao mà có nước uống? (Đương nhiên là không uống 

được nước. Chữ nước còn chưa nghe tới thì làm sao mà 

có nước mà uống chứ?) 

Chúng tôi cũng giống như rừng Đa La bị lửa lớn 

thiêu rụi vậy, thân thể chân tay, gân cốt đều đang bị 

thiêu đốt. 

Bất kể là ngày hay đêm, đầu tóc đều rối bù, thân thể 

đều bị hủy hoại; chúng tôi chỉ nghĩ đến thức ăn, và sợ 

hãi đi lang thang khắp nơi. 

Do bị đói khát bức bách, muốn đi đến các nơi xin 

nước, thì có người cầm gậy rượt đuổi, khi đuổi tới nơi 

thì bị ăn đòn một trận nhừ tử. 

Tai chỉ thường nghe những tiếng chửi mắng, chưa 

từng nghe dù là nửa câu nói hay, huống hồ chi là chúng 

tôi có được một giọt nước để thấm nhuần cổ họng và 

đầu lưỡi khô khan này! 

Trong núi non này, nếu trời mưa xuống thì dù là 

một giọt, ngay lập tức nước mưa sẽ biến thành nước lửa 
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nóng rực dội trên người chúng tôi. 

Nếu như thấy sông ngòi, rạch nước, lập tức chúng 

đều biến thành biển lửa đang chảy; mỗi khi nhìn thấy 

ao hồ và nước giếng thì chúng lập tức khô cạn, hoặc 

biến thành máu mủ, hôi thối dơ dáy làm cho mọi người 

kinh tởm. 

Thực ra chúng tôi muốn chạy đến nơi có nước, 

nhưng chúng Dạ Xoa cầm gậy sắt đánh dữ dội không 

cho tới gần. Chúng tôi bị sự đau khổ như vậy thì làm 

sao có nước bố thí cho ngươi chứ? 

Trong quá khứ, vì chúng tôi quá tham lam, lại 

thường ganh tị người khác. Cho đến bây giờ cũng chưa 

từng bố thí nước và thức ăn cho bất kì người nào. 

Đồ vật của riêng không những không muốn cho 

người khác, mà còn ngăn cản người khác bố thí. Do 

trong quá khứ chúng tôi tạo các ác nghiệp quá lớn, nên 

ngày nay phải chịu sự đau khổ và buồn phiền như vậy. 

Bố thí có thể nhận được quả báo lớn như mùa xuân 

gieo rắc hạt giống, mùa thu có thể thu hoạch. Nhưng 

quá khứ chúng tôi không có gieo trồng nhân tốt, nên 

đời này phải chịu khổ như vậy. 
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Do phóng dật giải đãi, tham lam ích kỷ, không dám 

bố thí, nên phải nhận quả khổ vô cùng tận. Nguồn gốc 

của mọi sự đau khổ không gì qua tâm tham, đố ki ̣. Do 

vậy nên nổ lực tinh tấn, mới mong tiêu trừ tội lỗi này. 

Bố thí là hạt giống thiện, từ đây có thể sinh sản mọi 

thứ có lợi ích, an lạc. Vì vậy mọi người nên thường 

hành thiện bố thí, đừng như chúng tôi, để đến giờ khi 

gặp quả báo khổ mới hối hận thì đã không kịp nữa. 

Cũng như vậy, trong loài người, nếu nhìn về ngoại 

hình thì không có gì khác nhau, nhưng do tạo nghiệp 

không đồng nên có quả báo cũng không giống nhau. 

Người phú quí thì có rất nhiều tài sản. Mà người 

khốn khó luôn phải ngửa tay cầu xin người khác giúp 

đỡ. Người ở cõi trời tuy dụng cụ ăn uống giống nhau, 

nhưng sắc hương mỹ vi ̣ của thức ăn lại khác nhau vời 

vợi. 

Nếu đọa vào trong hàng súc sanh, nghiệp báo cũng 

không giống nhau, có loài thì được hưởng phước lạc, 

có loài thì gặp muôn ngàn khổ não. (Giống như thú 

cưng, được chủ nhân tắm rửa, cho ăn, dắt đi tản bộ, 

nhưng là thú hoang... thì lại không có thức ăn). 
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Do tham lam, keo kiệt, ganh tỵ thì dù là loài người, 

trời, hay súc sanh khi đi đến bất cứ nơi đâu, tất cả sự tốt 

đẹp an lạc đều biến mất, luôn thiếu hụt. 

Loài ngạ quỉ bị lửa dữ thiêu đốt vô cùng đau khổ, 

chân tay đốt xương đều bốc khói và lửa như cây hoa 

màu đỏ, bị voi say dùng vòi cuốn lại vứt trong không 

trung, lúc này toàn thân bị lửa đốt cháy đỏ như bị hoa 

hồng che phủ. 

Thánh hiền từng nói, tham lam, đố ki ̣ khiến người 

đau khổ nhất, sẽ cảm nhận quả báo khổ. Nếu nhìn thấy 

người đến xin ăn liền khởi tâm phiền muộn không vui. 

Chỉ trong một sát na khởi tâm phiền muộn sẽ dẫn đến 

những hành động thấp hèn. (Có tâm phiền muộn như 

vậy, tất sẽ dẫn đến những hành động thấp hèn như vậy). 

Ngu si, ích kỉ, không bố thí chính là trồng xuống 

mầm mống nghèo khổ, lòng tham. Nó sẽ không ngừng 

tích lũy, tương lai tất sẽ bị đọa vào trong đường ác. 

Keo kiệt, tham cầu không chán đó là cội gốc của tất 

cả khổ não; do vậy người có trí huệ nên đoạn trừ keo 

kiệt, lòng tham. 

Có ai muốn được vui vẻ, danh tiếng tốt, được mọi 
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người cung kính mà lại bỏ chánh đạo, đi tìm cầu con 

đường bất chính? (Đương nhiên là không có rồi!) 

Nếu hành tà đạo, đời này không chỉ đau khổ mà 

tương lai cũng sẽ như vậy. 

Thế gian này phiền não, dẫn đến hành động có thể 

làm chướng ngại quả báo bố thí thanh tịnh. Ích kỉ và 

lòng tham là giặc oán lớn nhất trong tất cả giặc oán. 

Cái thân thể nặng nề ngu xuẩn này, những nhu cầu 

cần thiết về quần áo, ăn uống, thuốc thang, và tất cả sự 

giải trí đều bị lòng tham, đố ki ̣ ngăn cản không được 

hưởng trọn vẹn. 

Lòng tham, và đố ki ̣ rất nhỏ, nhỏ đến nổi không dễ 

dàng cảm nhận, không dễ dàng ngăn cản khống chế. 

Do vậy, nên lấy bố thí làm cửa đạo kiên cố, để cho tâm 

thanh tịnh cảm nhận được sự bảo hộ nghiêm mật, 

không bị bất cứ vật gì xâm hại. 

Nhất đi ̣nh không nên để lòng tham, đố ki ̣ xâm nhập 

vào trong tâm, nếu như bị nó xâm nhập (thì dễ dàng đọa 

vào đường ngạ quỉ). Đến lúc đó,  thì dù có nước sông, 

nước biển lớn nhiều như vậy cũng trở thành thứ nước 

không thể uống được.” 
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Ức Nhĩ thấy được tội lỗi, ác báo đáng sợ của sự 

tham lam và phóng dật liền sanh tâm chán ghét sanh tử, 

liền trở về thỉnh cầu được xuất gia; sau khi xuất gia thì 

tinh tấn tu học thiền đi ̣nh, trí huệ mà chứng được quả A 

la hán. 

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta không nên tham 

lam, ích kỉ. Có người bản thân không hành bố thí tài vật, 

mà còn ngăn cản người khác hành bố thí, như vậy sẽ rất 

dễ đọa vào đường ngạ quỉ. Do nghiệp lực, thì dù cho 

nước sông nhiều đến bao nhiêu cũng không thể dùng 

được. Mà tai chỉ thường nghe tiếng mắng chưởi, xấu xa, 

không được nghe một câu nói tốt. Tất cả chúng ta đều 

hi vọng nghe tiếng ác mắng chưởi hay sao? Đương 

nhiên là không mong muốn như vậy rồi. 

Trên phương diện pháp thí cũng vậy, không biết thì 

mau mà học, học rồi thì mau mà dạy người khác. Nếu 

bản thân không hành pháp bố thí, không hộ trì người 

hành pháp bố thí, lại còn ngăn cản người khác hành 

pháp thí, ngăn cản người khác nghe pháp, thì rất dễ bi ̣ 

quả báo ngu si. Dù cho có nước cam lồ của Phật và Bồ 

tát, anh có thể dùng được không? Cũng giống như ngạ 
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quỉ vậy, không thể dùng nước sạch bình thường được. 

Nếu như người mắc quả báo ngu si cũng vậy, dù có 

nước pháp cam lồ cũng không dùng được. 

Nếu như mình thật không có khả năng hành bố thí 

tài vật hay bố thí pháp, hi vọng thường được khởi tâm 

hoan hỉ, khi thấy người khác bố thí có thể thành tâm 

hoan hỉ tán thán mà không đố ki ̣ hay hủy báng. 

Trên đây là điều cần chia sẻ khích lệ cùng đại 

chúng! 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 29 tháng 3 năm 2014 
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Đời trước đời sau, nghiê ̣p qua ̉ kế 
thừa tiếp nối  

Kính thưa quí vi ̣ Tăng ni và Phật tử kính mến 

Hôm nay chia sẽ cùng quí vi ̣ một câu chuyện trong 

kinh Phật, câu chuyện này trích từ kinh “Tỳ kheo Na 

Tiên” từ trang 704a~ trang 711a trong “Đại chánh 

tạng” quyển thứ 32. 

Ngày xưa, có một ngôi chùa trong núi tên là Ca La 

Hoàn ở đất nước kia. Trong chùa có năm trăm vị xuất 

gia và đều đã chứng quả A la hán. Mỗi tháng chùa có 

sáu ngày lễ tụng kinh đến sáng hôm sau. 

Lúc đó, trên núi cũng có một con voi chúa ở gần 

chùa. Voi chúa biết chùa có sáu ngày lễ hội tụng kinh, 

nên mỗi khi tới ngày lễ, nó đều đến chùa nghe kinh. 

Chúng trong chùa đều biết voi thích nghe kinh nên chờ 

nó đến rồi mới bắt đầu tụng kinh. Con voi này rất 

chuyên tâm nghe kinh. Nó nghe cho đến sáng mà 

không ngủ gục, cũng không ngồi nằm cử động tùy tiện. 

Do voi chúa thường nghe kinh và lễ bái Phật trong 

quá khứ ấy, sau khi chết tái sanh làm con trai của một 
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nhà bà la môn. Vì trong nhà không nghe được kinh 

Phật và không thấy tăng sĩ, nên anh ta rời nhà vô rừng 

sâu tu đạo bà la môn. Nơi cư trú của anh, gần đó còn có 

một vi ̣ bà la môn tu hành, hai người thường tới lui chào 

hỏi và trở thành bạn bè. 

Trong hai người, một người nghĩ rằng: “Tôi rất 

ghét thế gian này, vì theo đuổi chức vị mà ưu sầu đau 

khổ, già nua, bịnh tật, sau khi chết sẽ bị đọa vào trong 

đi ̣a ngục, ngạ quỉ, súc sanh, nghèo nàn, nên tôi muốn 

cạo bỏ râu tóc, đắp y cà sa xuất gia thành sa môn tìm 

cầu giải thoát vô vi xuất thế gian. 

Còn người kia thì nghĩ rằng: “Tôi muốn trở thành 

quốc vương, muốn gì được nấy, thần dân trong thiên hạ 

đều thuộc về ta, nghe lời dạy và mệnh lệnh của ta.” Hai 

người đều tự mình phát nguyện như vậy. 

Hai người sau khi mạng chung, tái sanh trong cõi 

người. Trong đó có một vi ̣ hồi trước muốn làm vua thì 

sanh làm hoàng tử con vua bên cạnh bờ biển, được cha 

mẹ đặt tên là Di Lan. Còn một người trong quá khứ 

muốn tìm cầu đạo xuất thế vô vi Niết bàn, thì sanh ở 

huyện Qui Tân nước Thiên Trúc, cha mẹ đă ̣t tên là Đà 
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Lạp. Đà Lạp khi sanh ra trên mình được đắp một tấm cà 

sa; do hồi trước phát nguyện muốn xuất gia nên khi ra 

đời như ý nguyện thế. Khi đó, cùng ngày trong nhà có 

một con voi chúa cũng ra đời, người Thiên Trúc gọi voi 

là “Na”, cha mẹ lại đă ̣t tên cho con trai là “Na Tiên” . 

Na Tiên sau đó xuất gia, ngày đêm tinh tấn tu hành, 

không hề giải đãi, sau cùng chứng được quả A la hán. 

Tỳ kheo Na Tiên chuyển đến ở trong chùa Tiết Chỉ 

Ca nước Xá Kiệt ở Thiên Trúc, có một người bạn trong 

quá khứ đó là Thái tử Di Lan ở bên cạnh bờ biển. 

Thái tử Di Lan lúc nhỏ rất thích đọc kinh điển ngoại 

đạo, thông thạo tất cả tư tưởng lý luận, những người 

đến vấn nạn chưa từng có ai thắng nổi, sau khi cha mẹ 

qua đời, Di Lan đăng quang làm quốc vương. 

Vua Di Lan hỏi đại thần ở bên cạnh: “bậc tu hành 

và những người dân trong nước, có ai có thể cùng ta 

biện luận kinh pháp không?” 

Đại thần bẩm báo rằng: “Có một vi ̣ tu tập Phật pháp, 

mọi người gọi ông ta là Sa môn. Vị này trí huệ quảng 

bác, thông đạt, có thể cùng quốc vương biện luận kinh 

pháp đạo lý.” 



Đời trước đời sau, nghiệp quả kế thừa tiếp nối 139 
 

 

 

Vua Di Lan nghĩ: “Thật vậy sao?” Liền sai người 

thỉnh mời Tỳ kheo Na Tiên đến cùng đàm luận. 

Nội dung biện luận rất dài, tôi chỉ trích trong đó 

một đoạn nhỏ như sau: 

Vua Di Lan hỏi Tỳ kheo Na Tiên: “con người sau 

khi chết, chủ thể chuyển kiếp qua đời sau là gì?” 

Tỳ kheo Na Tiên trả lời: “Chuyển kiếp qua đời sau 

gọi là “danh” (đó là tinh thần) và “thân” (nhục thể).” 

(Đó là danh và sắc, là tinh thần và nhục thể.) 

Vua Di Lan lại hỏi: “la ̀ tinh thần và nhục thể của 

người đó trực tiếp chuyển kiếp qua đời sau hay sao?” 

Tỳ kheo Na Tiên trả lời: “Thưa không phải vậy, 

không phải tinh thần trong quá khứ chuyển qua đời sau, 

mà nhục thể trong quá khứ cũng không phải trực tiếp 

chuyển qua đời sau; mà là những gì tinh thần và nhục 

thể đã tạo nghiệp thiện và ác trong đời này, do mối 

quan hệ nghiệp thiện và nghiệp ác này mà đầu thai ở 

đời sau.  

Nhà vua nói: “Nê ́u đời này dùng “danh” và “thân” 

tạo nghiệp ác và nghiệp thiện, mà thân này sẽ không 

đầu thai ở đời sau, vậy bất cứ tạo nghiệp thiện hay ác ở 
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đời này, sao không thể giải thoát trực tiếp để sau không 

còn phải chịu các thứ đau khổ?” Có lẽ vua Di Lan nghĩ 

rằng: “thân ta không chuyển qua đời sau, vậy ta đã tạo 

nghiệp thiện ác cùng với thân đời sau không có quan hệ 

gì cả! Như vậy không phải ta có thể làm bất cứ việc 

thiện ác hay sao?” 

Na Tiên đáp: “Ngài cho rằng đời này tạo nghiệp 

thiện hay nghiệp ác, cái “thân” đời này không có 

chuyển qua đời sau, như vậy có thể đạt được giải thoát 

sao? Thật ra, nếu con người không ngừng tạo các 

nghiệp ác hoặc thiện, nếu phiền não không có đoạn trừ, 

nhất đi ̣nh sẽ cảm nhận một thân ngũ ấm khác thọ báo ở 

đời sau, do đó vẫn không thể đạt được giải thoát.” 

Na Tiên nêu một ví dụ: “ Giả như có một người ăn 

trộm dưa của người khác, bị chủ nhân bắt được, chủ 

nhân dắt tên ăn trộm đến trước nhà vua và nói rằng: 

“Người này đã ăn trộm dưa của tôi.” Tên ăn trộm nói: 

“Tôi không có ăn trộm dưa của người này! Người này 

trồng là cây giống không phải trồng dưa. Tôi lấy là trái 

dưa, anh ta trồng là cây giống, sao lại nói tôi là ăn trộm? 

Tôi không có lấy dưa của anh ta, tôi không có tội!” 
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Na Tiên hỏi nhà vua: “Giữa hai người tranh luận, ai 

có lý, ai không có lý?” 

Nhà vua nói: “đương nhiên là người trồng cây có lý, 

vì cây dưa giống là do anh ta trồng, tên ăn trộm kia 

không có đạo lý, chính xác là có tội.”  

Na Tiên hỏi: “Người ăn trộm vì sao có tội?” 

Vua nói: “Đã nói là tên ăn trộm có tội, là vì nó 

không có trồng cây dưa giống, đương nhiên là không 

có trái dưa. Mà người trồng dưa đã gieo xuống hạt 

giống dưa, hạt giống ở trong đất nảy mầm, lớn lên mới 

thành trái dưa được chứ!” 

Na Tiên nói: “Con người cũng như ví dụ này vậy. 

Đời này dùng “danh” và “thân” tạo nghiệp thiện ác, 

thực ra không phải “danh” và “thân” trực tiếp luân 

chuyển qua đời sau, mà là nghiệp thiện ác. Tạo nghiệp 

rồi nên cảm nhận có một thân ngũ ấm khác chịu quả 

báo. Đời này đã tạo các nghiệp thiện, ác là nguồn gốc 

căn bản để tái sanh trong tương lai (nghiệp thiện ác là 

cội gốc).” 

Na Tiên nói tiếp: “Ví như có người ăn trộm lúa của 

người khác, bị chủ nhân bắt được và nắm áo trách: “Tại 
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sao mày ăn trộm lúa của tao”, tên trộm nói: “Tôi mới 

không ăn trộm lúa của ông! Bởi vì thứ ông trồng là 

mầm lúa, cái tôi lấy là hạt lúa, sao lại nói tôi ăn trộm?” 

Hai người giằng co qua lại, sau đó đến trước vua thưa 

lại những lời như vậy. 

Na Tiên hỏi nhà vua: “Hai người đó, người nào có 

lý, người nào không có lý?” 

Nhà vua trả lời: “Người trồng lúa có lý, tên trộm 

không có lý.” Na Tiên hỏi: “Làm sao biết người ăn 

trộm không có lý?”  

Nhà vua nói: “cây lúa là do người gieo mầm mới 

thành cây lúa, thì đương nhiên là của ông ấy rồi! Tên 

trộm không có gieo mầm, mà đã không có nhân duyên 

trồng cây thì làm sao mà gặt được lúa chứ?” 

Na Tiên nói: “Con người cũng như ví dụ này vậy. 

Đời này dùng “danh” và “thân” tạo nghiệp thiện ác, 

thực ra không phải “danh” và “thân” trực tiếp luân 

chuyển qua đời sau, mà là nghiệp thiện ác. Tạo nghiệp 

rồi nên cảm nhận có một thân ngũ ấm khác chịu quả 

báo, đời này đã tạo các nghiệp thiện ác là nguồn gốc 

căn bản để tái sanh trong tương lai (nghiệp thiện ác là 
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cội gốc).” 

Na Tiên lại nêu tiếp một ví dụ: “Ví như mùa đông 

lạnh rét, có người muốn đốt lửa trong phòng để sưởi ấm, 

sau đó người này để lửa như vậy rồi bỏ đi, không ngờ 

rằng, lửa bén lên bức tường và cháy rụi cả căn nhà. Chủ 

nhà bắt được người đốt lửa, kéo đến trước mă ̣t nhà vua 

thưa rằng: “Người này đã vứt lửa làm cháy toàn bộ căn 

nhà của tôi rồi!” Ng ười đốt lửa nói: “Tôi chi ̉ đốt chút 

xíu lửa để sưởi ấm thôi, tôi không có đốt nhà của ông!” 

Na Tiên hỏi nhà vua: “Ai là người có lý?” 

Nhà vua nói: “Người đốt lửa vô lý, vì lửa lớn là do 

hắn đốt từ lửa nhỏ mà thành.” 

Na Tiên nói: “Đời người cũng như ví dụ này vậy. 

Đời này đã tạo các nghiệp thiện ác là nguồn gốc căn 

bản để tái sanh trong tương lai.” 

Na Tiên lại nêu một ví dụ: “Giả như có người ban 

đêm đốt đèn sáp gắn lên trên tường, muốn để rọi sáng 

thấy đường ăn cơm. Nhưng đèn sáp cháy đến đụng 

vách tường gỗ và không bao lâu căn nhà đã bị cháy rụi, 

ngọn lửa rất mạnh, sau đó thì cháy lan ra, cả thành phố 

bị đốt tiêu tan. Dân trong thành phố rất giận dữ, trách 
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anh ta rằng: “Tại sao ngươi lại đốt cháy cả thành phố 

chứ?”. Người đốt đèn nói: “Tôi chi ̉ thắp cây đèn sáp 

nhỏ để chiếu sáng thấy đường ăn cơm thôi, cháy cả 

thành phố là lửa lớn, không phải là lửa nhỏ do tôi đốt!” 

Mọi người cứ tranh luận như vậy không ngừng, giằng 

co kéo nhau đến trước mă ̣t nhà vua.” 

Na Tiên hỏi nhà vua: “Suy cho cùng thì ai có lý và 

ai không có lý?” 

Nhà vua nói: “Người thắp nến không có lý.” 

Na Tiên hỏi: “Làm sao ngài biết như vậy?” 

Nhà vua trả lời: “Người thắp nến là nguyên nhân 

tạo ra lửa lớn. Vì  sao khi  ăn cơm xong, anh ta không 

thuận tay tắt lửa đi? Kết quả đã để lửa lớn thiêu cháy cả 

thành phố!” 

Na Tiên nói: “Con người cũng như ví dụ này vậy. 

Đời này dùng tinh thần và thể xác tạo nghiệp thiện ác, 

do đây mà nghiệp thiện ác cảm nhận có một thân ngũ 

ấm khác chịu quả báo, đời này đã tạo các nghiệp thiện 

ác là nguồn gốc căn bản để tái sanh trong tương lai. 

Con người do vô minh ngu xuẩn mà tạo các nghiệp 

thiện ác, nên mới có luân hồi trong ba cõi mà không thể 
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giải thoát khỏi .” 

Câu chuyện này đáng để chúng ta suy nghĩ: 

Mọi người nghe qua câu nói “l ửa nhỏ cháy rừng” 

rồi chứ! Đó là đốm lửa nhỏ chút xíu có thể đốt cháy cả 

cánh đồng. Lại có câu nói là “mô ̣t niệm sân tâm khởi, 

năng thiêu công đức lâm (một đốm lửa vô minh, có thể 

thiêu cháy rừng công đức). Nếu như bình thường tâm 

không khéo điều phục, chỉ cần khởi một niệm sân, lửa 

nhỏ sẽ biến thành lửa lớn, thiêu cháy nguyên cả rừng 

công đức. 

Chúng ta vừa mới khởi niệm ác cũng như đốm lửa 

nhỏ vậy, nếu không khéo điều phục nó, nó sẽ vô tình 

bốc cháy lên, không chỉ thiêu hủy rừng công đức của 

mình, mà còn khiến cho mọi người sinh phiền não. 

Một hạt giống chút xíu, không nhất đi ̣nh là bảo trì 

nguyên trạng như vậy, tương lai có thể lớn thành cây 

đại thọ, ra hoa, kết trái. Hạt giống và sự trưởng thành 

của cây cối hay kết thành hạt, tuy hình dáng không 

giống nhau, nhưng cây đại thọ và trái cây đều từ hạt 

giống nhỏ xíu mà trưởng thành. 

Đức Phật đã từng nói: “nếu như có một người lấy 
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tâm thanh tịnh cúng dường Phật, tương lai sẽ có quả 

báo rất lớn.” 

Có người nói: “Làm gì mà có chuyện ấy! Tôi bố thí 

có một chút xíu, làm sao tương lai có thể sanh lên cõi 

trời được quả đại phước báo chứ?” 

Đức Phật bèn nói: “ngươi có thấy qua hột giống của 

cây chưa? Có một chút xíu nhưng cây phát triển rất lớn. 

Khi cây trưởng thành thì hình dáng của cây và hạt 

giống không giống nhau. Do vậy không nên cho rằng 

hạt giống vĩnh viễn chỉ là hạt giống.” Cũng vậy, đời 

này tạo các nghiệp thiện, ác cũng như hạt giống vậy, 

hạt giống sẽ vĩnh viễn không phải là hạt giống nhỏ xíu; 

Tạo nghiệp rồi, nếu như tràn đầy phiền não, nhân 

duyên hòa hợp, đời sau có thể sẽ có quả báo lớn. Hình 

trạng của người và súc sanh không đồng, nếu như tạo 

nghiệp ác tương lai sẽ cảm thọ quả báo súc sanh. Cũng 

như vậy, hình tướng của súc sanh cùng với người hiện 

tại chúng ta tuy không giống, nhưng là cái nhân cảm 

thọ quả báo súc sanh, thì cũng là do con người tạo 

nghiệp ác mà thành. 

Do vậy, không nên nói hiện tại chỉ thấy hạt giống 
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nhưng không thấy quả, cho là không có vấn đề gì. Thật 

ra, chỉ cần nhân duyên đầy đủ, hạt giống sẽ kết trái. Có 

câu nói “Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”. Phàm phu 

chưa thấy quan tài chưa đổ lệ; Nhưng Bồ tát tin sâu 

nhân quả, họ biết rằng một khi đã gieo nhân, nếu không 

hết lòng sám hối, không khéo tu tập, tương lai nhân 

duyên hòa hợp, quả sẽ hiện hành. Cho nên, nghiệp là 

nhân; báo là quả. Nhân quả đời đời không có dễ chịu gì. 

Nghiệp lực không mất, quả báo không có thoải mái 

chút nào. 

Mà cái nhân này, trừ nghiệp ra còn có phiền não. 

Phiền não có hai tác dụng: một là phát ra nghiệp (tạo 

nghiệp), ngoài ra còn là nuôi dưỡng nghiệp. Tuy đã tạo 

nghiệp, nhưng nếu phiền não không còn nuôi dưỡng, 

có thể duyên thiếu nên chưa sanh; Còn như đã tạo 

nghiệp, phiền não lại không dứt, trong tương lai có thể 

mắc quả báo. 

Mọi người nghĩ rằng: “đã tạo nghiệp ác khi tái sanh 

sẽ mắc quả báo ác luân hồi trong ba cõi, vậy ta tạo 

nghiệp thiện có thể không cần đến ba cõi hay sao? Y 

theo Phật pháp đã nói, nếu đã tạo nghiệp thiện hữu lậu, 
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còn mang ngã chấp phiền não tạo nghiệp thiện, cũng sẽ 

đắc được phước báo nhân thiên, nhưng không ra khỏi 

tam giới. Cho nên chúng ta nên cố gắng tu giới đi ̣nh 

huệ, tu nghiệp vô lậu, phiền não đoạn tận, không còn 

tạo nghiệp mới có thể ra khỏi tam giới được giải thoát. 

Khích lệ cùng đại chúng 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 15 tháng 3 năm 2014 
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Nhân duyên của Tỳ kheo Hàng 
Long(Phần1) 

Kính thưa quý thầy cô và chư vị cư sĩ! 

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị một câu chuyện 

được trích trong “Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ 

Tỳ Nại Da” thuộc “Đại Chánh Tạng” quyển 23 trang 

857a~859a. 

Xưa kia, khi đức Phật ở tại thành Xá Vệ vườn Kỳ Thọ 

Cấp Cô Độc. Dưới chân núi Kiều-thiểm-tỳ-thất-thâu-ma-la  

có rất nhiều xóm làng, có một vị trưởng giả tên là 

Phù-đồ, rất là giàu có. Sau khi trưởng giả Phù Đồ lập 

gia đình không lâu thì sinh được một cô con gái rất dễ 

thương, sau này lớn lên được gả cho con trai của trưởng 

giả Cấp Cô Độc. 

Không lâu sau đó, trưởng giả Phù Đồ lại sinh một 

cậu con trai, dung mạo rất dễ thương. Ngày cậu vừa 

chào đời, cha của cậu bé rất vui mừng, lớn tiếng gọi: 

“Thiện Lai! Thiện Lai!” (có ý nghĩa là thật tốt đẹp khi 

đến đúng lúc). Vì thế, lúc bấy giờ người thân bạn bè 

đều gọi cậu bé là “Thiện Lai”. 
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Nhưng do phúc đức của cậu bé này rất mong manh, 

tài sản của gia đình ngày ngày bị tiêu hao tán tận, đến 

nỗi mất cả cha mẹ, cậu không còn nơi nương tựa, đi lưu 

lạc khắp nơi. Thấy vận mệnh của cậu bé như vậy nên 

mọi người đổi tên gọi cậu thành “Ác Lai”. Cậu bé sống 

cùng với nhóm người ăn xin, sống nhờ vào lòng thương 

xót của người khác. Khi ấy, có một người là bạn cũ với 

cha mẹ cậu bé thấy sự nghèo khổ như thế, thì cho một 

đồng tiền, để cho Ác Lai mua thêm áo quần và thức ăn. 

Ác Lai không nơi tương tựa nên lìa bỏ quê hương, 

đi đến thành Xá Vệ. Lúc đó có tỳ nữ thân cận của chị 

Ác Lai thấy và nhận ra Ác Lai, nên chạy vội về nhà nói 

với chủ nhân: “Tôi mới đi ra ngoài, nhìn thấy Ác Lai vô 

cùng khốn khó!” 

Ngươi chị của Ác Lai nghe thế thì vô cùng đau 

buồn, liền phái người đem vải trắng và tiền bạc cho em, 

để giúp em bớt đi sự nghèo túng này. Nhưng điều 

không ngờ là phúc đức của Ác Lai quá mỏng, vải và 

tiền lại bị trộm cắp lấy đi mất. 

Chị của Ác Lai sau khi biết được chuyện này thì 

than thở: “Ác nghiệp sao mà sâu dày thế, phúc đức 
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hoàn toàn không có, tôi không biết được cách nào giúp 

đỡ em ấy?” Và từ đó bỏ rơi Ác Lai, không quan tâm hỏi 

han gì nữa. 

Khi ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc chuẩn bị nghênh 

đón đức Phật và chư Tăng đến nhà để cúng dường. 

Trưởng giả sau khi chuẩn bị đồ ăn thức uống thịnh soạn 

thì cung kính mong đợi đức Phật và chư Tăng quang 

lâm.  

Khi đó, Ác Lai và số bạn bè hành khất nghe nói 

trưởng giả chuẩn bị đồ ăn thức uống cúng dường đức 

Phật và chư Tăng nên nên cùng rủ nhau lập nhóm mà 

hẹn đến nơi đó, hy vọng có thể tìm được những thức ăn 

thừa trong buổi cúng dường này.  

Trưởng giả từ xa thấy một nhóm khất cái tụ tập thì 

ra lệnh cho người ở: “Đức Phật và chúng Tăng sắp đến 

rồi, khẩn trương mời họ phải xa nơi chỗ này, đi nơi 

khác,.” 

Lúc ấy, nhóm người ăn xin đều nghĩ: “Trước đây vị 

trưởng giả rất từ bi luôn thương xót giúp đỡ người 

nghèo khổ như chúng ta, là nơi chúng ta nương tựa; 

nhưng tại sao bây giờ lại xua đuổi chúng ta? Nhất định 
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là do Ác Lai nghiệp quá sâu dày, làm chúng ta bị liên 

lụy tai ương này!” Vì thế, nhóm người ăn xin khiêng 

Ác Lai ném vào đống phân. Ác Lai vô duyên vô cớ bị 

nhóm người ăn xin khinh khi, ức hiếp, nên trong lòng 

cảm thấy uất ức vô cùng, chịu không nổi khóc lóc than 

thở ở nơi đống phân đó.  

Trưởng giả Cấp Cô Độc phái người đến thỉnh đức 

Phật và chúng Tăng đến thụ nhận cúng dường. Lúc này, 

Thế Tôn mang y cầm bát và đại chúng quây quanh 

cùng đi đến nhà trưởng giả.  

Lúc ấy, đức Thế Tôn vì lòng đại từ bi, đưa mọi 

người đến bên cạnh Ác Lai. Đức Thế Tôn nói với quý 

thầy: “quý thầy nên khởi tâm nhàm chán sự luân hồi 

sinh tử trong ba cõi, và chán ghét những điều kiện tạo 

ra sự luân hồi ấy. Quý thầy cũng nên quán chiếu người 

này, đời này là đời cuối cùng của ông, nhưng hiện tại 

chịu đựng khổ não, không có được sự hỗ trợ và giúp 

đỡ”. Vì thế, đức Phật dạy A-nan: “hôm nay thầy để 

giành cho Thiện Lai một nửa phần cơm.” 

Sau đó, đức Phật đi vào nhà trưởng giả và ngồi 

xuống chỗ của mình. Trưởng giả thấy đại chúng đã an 
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tọa, thì dâng thức ăn thanh tịnh lên cúng dường đầy đủ 

cho đức Phật và quý thầy. 

Nhưng vì sức mạnh ác nghiệp của Thiện Lai trong 

quá khứ làm cho ngài A Nan quên mất việc để lại thức 

ăn cho Thiện Lai. Đức Thế Tôn là thầy của trời người, 

có năng lực không bao giờ quên mất chính niệm, nên 

biết A Nan không nhớ việc này, thì Ngài tự để giành 

một phần thức ăn trong bát của mình cho Thiện Lai.  

A Nan dùng cơm xong mới nghĩ ra: “Hôm nay tôi 

bị gì làm nhiễu loạn thế? Dám không làm đúng lời dạy 

của Thế Tôn.” 

Đức Phật dạy A Nan: “cho dù chư Phật nhiều khắp 

cõi Nam thiệm bộ châu và bốn biển lớn, giảng dạy giáo 

pháp, con đều nghe nhớ không quên; nhưng hôm nay 

do Thiện Lai phúc đức quá mỏng, làm cho con quên đi 

lời nói của ta. Bây giờ con gọi Thiện Lai đến đây.” 

Lúc ấy, A Nan nghe lời Phật dạy, đi đến trước mặt 

Thiện Lai gọi lớn: “Thiện Lai! Thiện Lai!” Nhưng ông 

quên mất tên “Thiện Lai” của chính mình, vì thế im 

lặng không có phản ứng gì. 

A Nan lại gọi tiếp: “Ông là con của trưởng giả Phù 
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Đồ, trước đây tên là Thiện Lai. Tôi gọi chính là gọi ông, 

không phải gọi người khác!” 

Sau khi Thiện Lai nghe rồi, thì nói một đoạn kệ, đại 

ý như sau: 

 “Tôi đã quên mất tên Thiện Lai từ lâu, làm sao mà 

người khác lại gọi đúng tên tôi? Hay là ác nghiệp của 

tôi đã hết, thiện nghiệp hiện tại đã sinh khởi? 

Đức Phật là người có nhất thiết trí, là nơi chúng 

sinh quay về nương tựa, có thể là đức Phật từ bi thích 

nói lời ái ngữ nên gọi đúng tên ta là Thiện Lai! 

Tôi là người không có phúc báo, tất cả người thân 

bạn bè đều rời bỏ tôi, bị tất cả tai họa khổ não bức bách, 

thì sao gọi là Thiện Lai (điều tốt) được?” 

Lúc ấy, A Nan đưa Thiện Lai đến nơi đức Phật ở, 

sau khi đảnh lễ xong, ngồi qua một bên. 

Đức Phật dạy A Nan: “đem một phần thức ăn cho 

Thiện Lai!” A Nan đem bát cho Thiện Lai. 

Lúc ấy, Thiện Lai nhìn vào trong bát chỉ còn một 

nửa thức ăn, thì liền rơi lệ, thưa đức Phật: “tuy đức Phật 

để cho con một phần thức ăn, nhưng cũng chỉ một ít, 

làm sao con ăn no được?” 
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Đức Thế Tôn biết được suy nghĩ của Thiện Lai, nên 

liền an ủi ông: “cho dù bao tử con lớn như đại hải, 

miệng con có thể nuốt cả núi Tu Di, tùy ý con ăn nhiều 

ít, thì thức ăn cũng không hết được. ” 

Đức Thế Tôn hỏi Thiện Lai: “trong chéo áo của con 

có vật gì vậy?” Thiện Lai nghe xong lập tức mở chéo 

áo thì bất ngờ thấy có một đồng tiền, liền thưa đức Phật: 

“Đồng tiền này là do bạn của cha con thấy con khổ sở 

mà cho, nhưng phúc đức của con quá mỏng, nên quên 

mất việc này.” 

Đức Thế Tôn dạy Thiện Lai: “con đem tiền này đi 

mua một ít hoa sen xanh về đây.” Sau khi Thiện Lai đi 

rồi, đức Phật và chúng Tăng trở về chỗ cũ. 

Lúc ấy, Thiện Lai nghe lời Phật dạy, đi vào vườn 

hoa của người chủ tên là Lam Bà. Chủ vườn thấy thế 

liền nói: “Ác Lai! Đi ra chỗ khác! Không được phép 

bước vào! Đừng vì nghiệp nặng của ông mà làm cho 

vườn hoa của tôi tan nát héo úa, ao hồ khô cạn.” 

Thiện Lai trả lời: “do Đức Thế Tôn muốn tôi đến 

đây mua hoa sen xanh.” Tiếp đến nói một bài kệ có nội 

dung như sau: 
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 “Đối với tôi thì hoa sen xanh không có ý nghĩa gì; 

nhưng do vì bậc đại sư đầy đủ nhất thiết trí muốn tôi đi 

mua.” 

Lúc ấy, Lam Bà nghe được điều đó thì trong lòng 

khởi lên tâm cung kính ngưỡng mộ, lập tức nói một bài 

kệ: 

Thánh giả đại tịch tĩnh, trời người đều muốn cúng 

dường; còn ông là người sứ giả của Phật thì muốn lấy 

bao nhiêu hoa thì tùy ý.” 

Vì thế, Thiện Lai đem tiền đưa cho Lam Bà và hái 

hoa sen xanh mang về chỗ đức Phật. 

Đức Thế Tôn thấy thế thì nói: “Thiện Lai! Con đem 

hoa sen này cúng dường chúng Tăng.” 

Thiện Lai cầm hoa sen cúng dường từ đức Phật cho 

đến từng vị Tăng. Lúc ấy chư Tăng không ai dám nhận 

lãnh.  

Đức Phật nói: “Nên sinh lòng thương xót vị thí chủ 

này, mà nhận sự cúng dường của ông ấy. Còn các loại 

vật phẩm có mùi hương thì rất tốt cho mắt, ngửi mùi 

hương của nó không có bị sai phạm gì.” 

Lúc đó, chư Tăng tiếp nhận sự cúng dường của 
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Thiện Lai, hoa cũng nở rất tươi đẹp.  

Thiện Lai sau khi thấy hoa sen xanh nở rộ, liền nghĩ 

đến trong đời quá khứ, từng ở nơi chư Phật tu tập thanh 

biến xứ quán trong mười phương pháp tu quán, tất cả 

các việc ấy hiện ra rõ ràng trước mặt. 

Thế Tôn tiếp tục giảng dạy tinh hoa Phật pháp cho 

Thiện Lai, chỉ bày điều lành nên làm điều ác nên bỏ, tu 

tập các việc tốt để đạt được lợi ích và công đức tán thán 

các pháp lành. Lúc ấy, Thiện Lai lập tức chứng được 

kiến đạo.  

Sau khi Thiện Lai chứng đắc sơ quả, vô cùng vui 

mừng nói một bài kệ trong sự hạnh phúc hy hữu: 

 “Đức Phật dùng sợi dây đặc biệt đưa tôi ra, làm 

cho tôi có thể an trụ ở nơi sơ quả; thấy tôi ở nơi xấu ác 

mà khởi lòng từ bi, cứu tôi ra khỏi như đưa con voi từ 

bùn lầy mà lên đất khô. 

Trước đây tôi có tên là Thiện Lai, sau đó bị người 

khác gọi là Ác Lai; bởi vì được sống trong giáo pháp 

của đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà sống đúng với tên 

gọi Thiện Lai.” 

Sau khi nói bài kệ xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
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đảnh lễ đức Phật, trình bày: “Thế Tôn! Con xin được 

xuất gia ở trong giáo pháp tốt lành của đức Như Lai, để 

xa lìa thế tục, tu hành phạm hạnh.” 

Đức Thế Tôn dùng tiếng Phạm âm thanh tịnh dạy: 

“Lành thành Tỳ-kheo! Con tu tịnh hạnh”. Nói xong, 

Thiện Lai hiện thân xuất gia, râu tóc tự rụng, mặc pháp 

phục thọ giới cụ túc thành thầy Tỳ-kheo. 

Từ đó về sau Thiện Lai dũng mãnh tinh tấn tu học, 

đạo tâm vững chắc, không kể là đầu đêm cuối đêm đều 

nỗ lực tu duy ý nghĩa giáo pháp, quên đi mệt mỏi, cuối 

cùng đoạn trừ tất cả phiền não, chứng đắc quả A-la-hán, 

ông nói một bài kệ: 

 “Quá khứ từng ở nơi chư Phật, chỉ chấp trước sắc 

thân gạch đá sắt thép này; còn hiện nay nghe được giáo 

pháp của đức Thế Tôn, được chuyển thành pháp thân 

vàng ngọc. 

Tôi sẽ không bị luân hồi trong sinh tử, cũng không 

thọ thân đời sau, từ đó phụng trì pháp thanh tịnh xa lìa ô 

nhiễm, một cách an ổn hướng về tường thành niết bàn. 

Nếu như có người thích châu báu, thích được sinh 

thiên hoặc giải thoát, thì nên thân cận bậc thiện tri thức, 
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nguyện vọng mong cầu được viên mãn như ý.” 

Từ khi đức Phật Thế Tôn hóa độ Xá Lợi Phất, Đại 

Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Tất Lân Đà Phạt Tha v.v.. 

có một số người không có tín tâm tôn kính đức Phật, 

bèn dèm pha dị nghị nói: “Sa môn Kiều Đáp Ma là kẻ 

cắp ăn trộm của xã hội, trên trái đất này, khó lắm mới 

xuất hiện bậc thiên tài, thì lại bị Kiều Đáp Ma âm thầm 

dẫn dụ, trở thành thị giả của mình.” 

Ngoài ra, đức Phật còn hóa độ người gánh phân Ni 

Tha (Ni Đà), người ngu đần như Châu Lợi Bàn Đà 

(Tiểu Lộ), còn có người chủ nuôi bò, Thắng Huệ, năm 

trăm ngư dân, Thiện Lai v.v.. Những người không có 

tín tâm và cung kính nên mỉa mai hủy bán: “Sa Môn 

Kiều Đáp Ma tham lam đi tìm đệ tử, trước giờ không 

biết chán, cho dù họ là người khổ sở bần tiện, ngu đần, 

cũng hóa độ cho xuất gia, để có người sai bảo.” 

Sau khi đức Thế Tôn nghe được những lời như thế, 

trong lòng nghĩ: “Hàng đệ tử lớn của ta đức hạnh thanh 

cao ưu việt, thường thì mọi người không biết, tùy tiện 

khinh khi hiền thánh nhân, không biết điều đó sẽ mang 

lại tội lỗi, tự mình hại chính mình. Hiện tại Ta cho mọi 
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người biết đức hạnh thù thắng của Thiện Lai.” Thường 

thì trong giáo pháp của chư Phật, nếu như hàng đệ tử 

thật sự có công đức đặc biệt, mà người khác không hiểu 

được về các bậc hiền thánh, thì đức Phật dùng phương 

pháp khéo léo chỉ ra công đức của họ. 

Lúc ấy, Thế Tôn muốn xiển dương đức hạnh của 

Thiện Lai, liền chỉ dạy A Nan: “Hiện tại ta muốn đi đến 

núi Thất Thu Ma La, nếu thầy nào muốn đi cùng, thì 

mang theo y bát.” Sau đó đức Thế Tôn cùn mọi người 

đi về núi Thất Thủ Ma La. 

Đương thời, có mọt con rồng độc ở trong núi Am 

Bà, gần núi ấy có các loại ngũ cốc, thường bị độc long 

phá hoại gây tổn thất. Người dân sống ở khu vực núi 

này, khi nghe đức Phật đến, liền từ các nơi tụ tập về, 

cùng đến nơi ở của Ngài, sau khi đỉnh lễ thì ngồi qua 

một bên.  

Lúc ấy, đức Thế Tôn vì đại chúng mà giảng dạy 

chính pháp vi diệu, chỉ bày việc nào nên làm việc nào 

nên bỏ, tu học để hưởng được lợi ích của việc tốt, tùy 

hỷ tán thán công đức của việc làm tốt, sau đó thì Ngài 

im lặng không nói nữa.  
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Lúc ấy, đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ 

dưới chân đức Phật, sau đó thưa: “Nguyện Thế Tôn 

thương xót chúng con, hoan hỷ chấp thuận lời thỉnh 

mời của chúng con, ngày mai nhận lễ cúng dường buổi 

cơm đạm bạc của chúng con.” Đức Thế Tôn hiểu được 

tấm lòng của đại chúng, nên im lặng nhận lời thỉnh 

mời.  

Đại chúng biết được đức Phật đồng ý chấp nhận 

cúng dường, nên trở về nhà, trong đêm đó chuẩn bị 

thực phẩm tốt nhất để cúng dường, và đổ đầy các vật 

dụng đựng nước. Sau khi mọi việc đã sắp xếp xong, thì 

họ đợi đến trời sáng, phái người đi đến nơi đức Phật và 

chúng Tăng ở để bẩm báo là thời gian cúng dường đã 

đến rồi. Đức Thế Tôn mang y cầm bát đi cùng đại 

chúng đến nơi cúng dường của mọi người, và ngồi ở vị 

trí đầu tiên của hàng chúng Tăng.  

Dân chúng và bà la môn trong thôn dưới núi, chuẩn 

bị rất đầy đủ thực phẩm cúng dường, đợi đức Phật và 

Tăng chúng dùng xong, thì đến trước đức Phật, mọi 

người thứ tự ngồi xuống, đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ 

dạy, mọi người đều hoan hỷ và tán thán đức Phật: “Thế 
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Tôn! Chúng con thường nghe đức Thế Tôn rất là vi 

diệu, có khả năng chế ngự được dạ xoa hung ác không 

gì so sánh bằng, bất luận là dạ xoa ở nơi hoang vắng, dạ 

xoa lông nhọn như mũi tên, dạ xoa như con voi con lừa 

v.v.. cho đến nữ dạ xoa như A Lực Ca, quỷ tử mẫu đều 

có thể chế phục; ngoài ra còn có long vương Nan đà, Ổ 

Ba Nan Đà, A Bát La là các loại rồng cực độc, ngài đều 

có thể chế phục. ” 

Thưa Thế Tôn! Hiện tại ở núi này có con rồng độc 

Am Bà, thường gây tổn hại chúng tôi, không duyên 

không cớ cố ý gây oán thù với chúng con, mỗi ngày nó 

phun khí độc ba lần, tỏa xa trăm dặm, làm cho tất cả 

cầm thú ngửi đến đều bị ngộp thở chết; không luận là 

người nam hay nữ, màu da đều trở thành vàng đen, 

hoàn toàn mất đi màu da cũ. Cầu mong đức Thế Tôn 

thương xót chúng con, hàng phục con rồng độc này!” 

Đức Thế Tôn nghe xong, liền nói với A Nan: “Con 

chuẩn bị một ống tre có đựng các quẻ tre đặt trước đại 

chúng, ai mà có khả năng hàng phục rồng độc thì rút 

một cây.” Nhưng đại chúng không có một ai bước ra 

lấy quẻ tre cả. Vì thế đức Thế Tôn gọi Thiện Lai: “Con 
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đi lấy một thẻ tre, trong buổi sáng con đem y bát vào 

làng, thứ tự từng nhà khất thực. Sau khi dùng trai xong, 

thì đi đến nơi rồng độc Am Bà ở.” 

Khi ấy độc long vương từ xa thấy Thiện Lai đi đến 

phạm vi thế lực của mình, rất là tức giận, lập tức làm 

cho mây mù che khắp, bầu trời tức khắc đen tối, mây 

màu biến sắc, sấm chớp ầm ầm, mặt đất chấn động, tiếp 

đến giáng trận mưa đá lớn, muốn hãm hại Thiện Lai. 

Lúc ấy, Thiện Lai nhập vào định từ bi, tất cả cuồng 

phong bão táp đó đều biến thành mùi hương của trầm 

của gỗ chiên đàn v.v.. từ trên không nhẹ nhàng rơi bay 

đất. 

Rồng Am Bà thấy tình hình như thế càng phẫn nộ, 

lại từ trong không trung ném các loại vũ khí như đao 

kiếm bánh xe... nhưng khi các loại đó bay gần đến 

Thiện Lai thì trở thành hoa sen tuyệt đẹp, từ trên không 

trung rơi xuống. Rồng độc tiếp tục thổi ra khỏi lửa, 

Thiện Lai cũng lập tức nhập vào thiền định hỏa quang, 

rồi dùng thần thông biến hóa thành một khối lửa lớn, 

bao quây long cung và các nơi khác, bốn bề đều bị 

ngọn lửa lớn bao phủ.  



164 Phước huệ tập 5  
 

Lúc bấy giờ, rồng độc thấy lửa lớn mãnh liệt như 

thế trong lòng vô cùng hoảng sợ, toàn thân lông tóc 

dựng ngược, muốn bỏ trốn, nhưng nhìn bốn bề là biển 

lửa, chỉ có chỗ của Thiện Lai là mát mẻ yên tĩnh.  

Vì thế, rồng độc chỉ còn cách đến chỗ Thiện Lai, 

đỉnh lễ Ngài rồi thưa: “Xin ông cứu tôi, cứu giúp tôi!” 

Thiện Lai trả lời: “trong kiếp trước của ông đã tạo 

các nghiệp ác quá nhiều, khiến ông hiện tại sinh vào ác 

đạo. Đến đời này, ông lại gây hại cho chúng sinh, tiếp 

tục tạo các nghiệp xấu, sau khi ông chết, thì sẽ đọa lạc 

về đâu? Ông muốn nương tựa vào điều gì? Nhất định 

đọa vào địa ngục, kết quả này ông không cần hoài nghi 

nữa!” 

Lúc ấy, rồng độc nói với Thiện Lai: “Đại đức! Vô 

cùng cảm ơn sự chỉ dạy của ông, thế thì bây giờ tôi nên 

làm như thế nào?” 

Thiện Lai nói: “Ông nên quy y Tam bảo, giữ gìn 

năm giới, cho đến hết đời, không được tái phạm.” Thế 

là rồng độc lập tức quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới, 

phát nguyện đến hết đời không phạm giới sát sinh, trộm 

cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Sau khi rồng độc 
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phát thệ nhất định thực hiện thì đảnh lễ Thiện Lai, rồi 

đột nhiên biến mất.  

Sau khi Thiện Lai hàng phục rồng độc, thì trở về 

nơi đức Phật ở, đảnh lễ Ngài và thưa: “Thế Tôn! Rồng 

độc bị con hàng phục và thọ trì tam quy ngũ giới.” 

Đức Phật liền nói với quý thầy: “Trong tất cả hàng 

đệ tử Thanh Văn, Tỳ kheo Thiện Lai là người hàng 

phục rồng độc là đệ nhất!” 

Phần sau của câu chuyện còn dài, tại sao Thiện Lai 

lại gặp vận mệnh bi thảm như thế, vốn là sinh vào nhà 

giàu có, nhưng song thân lại mất sớm, gia sản tiêu tán, 

lại bị bạn bè ăn xin ném vào đống phân? Nhưng sao sau 

này có nhân duyên gì mà được gặp đức Phật, nghe 

được giáo pháp và chứng đắc A La Hán? Không những 

chứng đắc A La Hán mà còn trở thành vị hàng phục 

rồng độc đệ nhất. 

Muốn biết tường tận, xin mời vào phần sau sẽ rõ! 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 10 tháng 5 năm 2014 
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Nhân Duyên của Tỳ Kheo Hàng 
Long (Phần2) 

Thưa quí Thầy Cô, quí vi ̣ phật tử thân mến! 

Hôm nay Tôi giảng tiếp phần cuối câu chuyện 

Thiện Lai Tỳ kheo hàng phục Rồng dữ, câu chuyện 

được trích từ “Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ 

Nại Gia”, trong “Đại Chánh Tạng Kinh” quyển 23 từ 

trang 859a~860a. 

Hiện tại chúng ta tóm lược lại phần thứ nhất.  

Khi đức Phật còn tại thế, có một vi ̣ trưởng giả tên là 

Phù Đồ sinh được một người con trai rất kháu khỉnh, 

ông vô cùng vui mừng, đặt tên cho nó và luôn miệng 

gọi: “Thi ện Lai! Thiện Lai!” Rồi bạn bè thân thích 

cũng liền gọi bé trai là: “Thiện Lai”. Thế nhưng, phước 

đức của Thiện Lai lại rất mong manh. Sau khi bé được 

sinh ra thì gia sản ngày một tiêu hao tán tận, không bao 

lâu cha mẹ lại qua đời. Mọi người cho rằng vận xấu do 

chính nó đem đến, nên mọi người lại gọi nó là “A ́c 

Lai”. 

Ác Lai không nơi nương tựa, đành phải sống cùng 
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với những người ăn xin khác đi xin ăn sinh sống qua 

ngày. Một hôm, nghe tin tại nhà trưởng giả Cấp Cô 

Độc có thiết trai cúng dường đức Phật và chúng Tăng, 

nên Ác Lai cùng với các người ăn xin khác đi đến đó, 

với hi vọng là có được chút ít đồ ăn thừa. Nhưng khác 

với mọi lần không ngờ hôm nay khi thấy những người 

ăn mày đến, ông Trưởng giả lại ra lệnh cho người hầu 

đuổi toàn bộ bọn họ đi. Những người ăn mày cho rằng 

tại Ác Lại nên họ mới bị đuổi, cho nên trách mắng Ác 

Lai thậm tệ, sau đó họ ném Ác Lai vào trong đống phân. 

Ác Lai bị sốc quá lớn, nên nằm trong đống phân khóc 

lóc, kêu la thật lớn . 

Thế Tôn thương tình nên gọi nó là “Thiện Lai”, còn 

đặc biệt cho nó một nửa bình bát đồ ăn của mình, lại 

còn thuyết pháp cho Thiện Lai nghe. Sau khi nghe 

xong, Thiện Lai liền chứng sơ quả, lập tức xuất gia với 

Đức Phật, sau đó tinh tấn tu hành, đoạn trừ tất cả phiền 

não, chứng đắc quả A La Hán. 

Thế Tôn muốn hiển dương đức hạnh của Thiện Lai, 

nên dẫn Tăng chúng đi đến làng của Thiện Lai, bảo 

Thiện Lai hàng phục rồng dữ và khiến cho rồng dữ quy 
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y tam bảo, thọ trì năm giới. Đức Phật tán thán: “Trong 

chúng Thanh Văn đệ tử, thì tỳ kheo Thiện Lai là người 

hàng phục rồng dữ đệ nhất!”  

Lúc ấy, những người Bà-la-môn và dân chúng ở 

gần núi Thất Thu Ma La nơi Thiện Lai sinh sống, nhìn 

thấy rồng dữ đã bị hàng phục, không còn lo sợ bị làm 

hại nữa. Họ bày tỏ sự vui sướng và muốn chúc mừng, 

nên mọi người phấn khởi ùn ùn mang hương hoa và các 

phẩm vật cúng dường đến trước đức Phật. Sau khi mọi 

người đảnh lễ đức Phật rồi lui ra một bên và nói: “Thế 

Tôn! Vô cùng may mắn và hạnh phút vì nhờ vào sức 

mạnh thần thánh của Người, đã vì mọi người mà diệt 

trừ con rồng dữ này, chúng tôi muốn cúng dường 

Người, kính mong Người tiếp nhận sự thỉnh cầu của 

chúng tôi. 

Đức Phật nói với nam nữ cư sĩ Bà-la- môn: “Mọi 

người nên biết rằng người hàng phục rồng dữ là con 

của trưởng giả Phù Đồ – đó là thầy Thiện Lai. Thầy ấy 

đã khiến cho rồng dữ hoàn toàn cải đổi những lỗi lầm 

trước kia và còn cho nó thọ tam qui ngũ giới, chứ 

không phải là do thần lực của Tôi. Các người nên đem 
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những phẩm vật này đến cúng dường thầy Thiện Lai, 

để tỏ lòng báo đáp ân đức của thầy ấy. 

Mọi người nghe theo lời dạy của đức Phật, mang 

phẩm vật đến nơi thầy Thiện Lai ở, sau khi đảnh lễ 

xong thì nói: “Thánh giả, lòng từ bi to lớn của Thầy 

làm cho chúng con không còn phải sợ sệt và lo lắng, 

làm cho những chúng sinh cư trú ở đây đều được an ổn, 

kính xin Người mở lòng từ bi mà cho chúng con biết 

Người cần những thứ gì ạ? ” 

Thầy Thiện Lai trả lời: “M ọi người có thể tùy theo 

khả năng của mình mà cúng dường Tam bảo.” 

Lúc đó, chúng Bà-la-môn thuận theo ý của thầy 

Thiện Lai, cung thỉnh đức Phật và chúng Tăng tiếp thọ 

cúng dường ẩm thực trong bảy ngày, đức Phật hoan hỷ 

tiếp nhận. 

Mọi người nhận thấy đức Phật đã đồng ý tiếp nhận 

sự cúng dường nên vui mừng đảnh lễ và lui ra. Đêm 

hôm ấy, họ chuẩn bị đủ các loại đồ ăn vật uống thượng 

hạng, và trải những tấm đệm mềm mại. Khi trời vừa 

sáng, liền cho người đến nơi đức Phật cư ngụ thỉnh cầu: 

“thời khắc thọ trai đã đến, mọi thứ đã chuẩn bị xong, 
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kính thỉnh đức Phật và đại chúng đến nơi thọ cúng.” 

Vì vậy, Thế Tôn bèn lúc trời vừa rạng sáng dẫn 

theo Tăng chúng đến nhà thí chủ, các cư sĩ và 

Bà-la-môn. Khi nhìn thấy đức Phật cùng chúng Tăng 

đã ngồi xong, mọi người liê ̀n dâng lên những món ngon 

vật lạ cúng dường đức Phật và chúng Tăng. Đợi sau khi 

mọi người đã dùng xong, họ đến trước đức Phật, cung 

thỉnh đức Phật khai thị, lắng nghe ý nghĩa thâm sâu vi 

diệu của Phật pháp. Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy 

đều như vậy. 

Có một vi ̣ Bà- la-môn, vốn là bạn trước kia của cha 

thầy Thiện Lai, có khả năng đọc chú thu phục rồng dữ. 

Nhưng vì con rồng này dữ quá nên sợ, ông ta liền đổi 

tên họ rồi trốn vào thành Xá Vệ và ở lại trong đó sinh 

sống. 

Lúc bấy giờ, vua Thắng Quang (cũng chính là vua 

Ba-tư-nặc) phong cho ông ta chức vụ Đại thần chủ 

tượng (quản lý tất cả những gì có liên quan đến việc 

huấn luyện voi). Sau đó, ông ta vì một số công việc nên 

đến chân núi ở quê mình, nghe tin thầy Thiện Lai đã 

hàng phục được rồng dữ, ông cũng vô cùng vui mừng. 
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Ông liền đến nơi thầy ấy ở, sau khi đảnh lễ xong, nói: 

“Thánh giả! Chúng tôi vì sợ rồng dữ, mà rất nhiều 

người đã lần lược rời bỏ quê hương. Bây giờ nghe nói 

Thầy đã phát khởi lòng đại từ bi, vì mọi người diệc trừ 

cái oán thù rồng dữ này, trong lòng tôi cảm thấy vô 

cùng hoan hỷ, tôi rất muốn cúng dường Thầy, ngày mai 

kính thỉnh thầy nhận sự cúng dường của tôi.” Thầy 

Thiện Lai từ chối, nên Bà-la-môn lại nói: “N ếu như 

thầy không nhận, kính thỉnh thầy hãy tiếp nhận sự cúng 

dường của tôi trong ngày đầu tiên thầy về lại thành 

Vương Xá. Thầy Thiện Lai đã từ bi hoan hỷ tiếp nhận.   

Thí chủ ở dưới chân núi cúng dường đức Phật và 

chúng tăng đã hết bảy ngày, mọi người cùng nhau đảnh 

lễ đức Phật, nghe đức Phật khai thị diễn thuyết diệu 

pháp. Thế Tôn vì mọi người tuyên thuyết pháp nghĩa, 

khai thị các pháp thiện thì nên hành trì, pháp không 

thiện không nên làm, hướng dẫn mọi người xả ác hành 

thiện, và giải thích lợi ích của việc tu thiện pháp, tùy hỷ 

tán thán công đức của việc hành thiện. Ngay lúc đó rất 

nhiều người đoạn trừ nghi hoặc chứng đắc quả thánh. 

Đức Phật và chúng Tăng dần dần trở về thành Xá 
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Vệ, trưởng giả Cấp Cô Độc đến trước đức Phật đảnh lễ 

rồi lui ra ngồi một bên. 

Lúc ấy sau khi Thế Tôn thuyết pháp cho Ông nghe 

xong thì im lặng tịch tĩnh. 

Trưởng giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy thưa rằng: 

“Thế Tôn! Rất mong ngày mai đức Phật và chúng tăng 

có thể đến nhà của con, thọ nhận sự cúng dường đạm 

bạc.” Thế Tôn im lă ̣ng biểu hiện sự đồng ý. Trưởng giả 

vui mừng đảnh lễ đức Phật rồi quay về. 

Lúc đó, vị Bà-la-môn đại thần chủ tượng đến nơi 

của thầy Thiện Lai, và nói: “Thánh giả! Trước kia tôi 

đã từng thỉnh cầu Thầy, nếu như thầy đến thành này, thì 

Thầy thọ nhận sự cúng dường của tôi trước tiên.”  

Thiện Lai bạch với đức Phật, đức Phật nói: “thầy đã 

nhận lời mời rồi thi ̀ nên đi trước để thọ cúng.” 

Lúc đó thầy Thiện Lai đi đến nhà người Ba-la-môn. 

Người Bà-la-môn liền bày lên đủ các loại thức ăn ngon 

và cung kính thành khẩn cúng dường. Người 

Ba-la-môn vì muốn giúp cho thầy tiêu hóa tốt, nên sau 

khi thầy thọ thực xong, ông ta đã bỏ một ít rượu vào 

trong nước uống của thầy, loại rượu mà đến voi cũng 
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thích uống. 

Thầy Thiện Lai không hề hay biết, nên sau khi 

uống nước đó xong thì đánh răng súc miệng và ra về. 

Kết quả khi về được nữa đường thì bị ngất xi ̉u vì trời 

quá nóng. 

Chư Phật Thế Tôn luôn chánh niệm trong mọi lúc 

mọi nơi, đức Phật liền biến ra một túp lều ngay nơi 

Thiện Lai ngất xi ̉u để che thầy Thiện Lai, nhưng mọi 

người lại không hề hay biết.  

Sau khi Thế Tôn ở nhà ông trưởng giả Cấp Cô Độc 

dùng cơm, thuyết pháp cho mọi người nghe xong, thì 

đến nơi thầy Thiện Lai nằm và nói với các vị tỳ kheo: 

“các Thầy hãy quan sát hành động của thầy Thiện Lai. 

Thầy ấy trước kia từng hàng phục rồng dữ Am-bà ở núi 

Giang Trư (cũng chính là núi Thất-thu-ma-la) nhưng 

bây giờ thì như vậy, đến một con lươn cũng không thể 

điều phục được. Các vị tỳ kheo nên biết, nếu như uống 

rượu thì sẽ có những sai lầm lớn như vậy.” 

Khi ấy, Thế Tôn đưa hai bàn tay có vô lượng hào 

quang – bàn tay phước đức thù thắng trang nghiêm, 

vuốt nhẹ lên đầu thầy Thiện Lai, nói: “Thiê ̣n Lai! Vì 
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sao thầy không quan sát cẩn thận, mà có hậu quả không 

lường như thế?” 

Lúc bấy giờ, thầy Thiên Lai đã bắt đầu tỉnh lại va đi 

theo đức Phật trở về khu vườn của ngài Cấp-cô-độc. 

Giống như thường ngày, sau khi rửa chân xong, đức 

Phật ngồi kiết già và nói với chúng tỳ kheo: “Các thầy 

nên quán sát thật kỹ, uống rượu sẽ tạo nên rất nhiều tội 

lỗi.”…… 

Các vị tỳ kheo nhìn thấy thầy Thiện Lai từng là một 

người ăn xin lưu lạc đầu đường xó chợ, sau đó nghe 

Phật thuyết pháp mà chứng quả A-la-hán, lại còn hàng 

phục được rồng dữ, mọi người đều rất lấy làm lạ, nên 

thỉnh vấn đức Phật: “Thầy Thiện Lai trong đời quá khứ 

đã tạo nghiệp gì mà lại được sinh ra trong gia đình giàu 

có? Sau đó lại trở thành kẻ nghèo cùng khốn khổ, phải 

làm nghề ăn xin để sống qua ngày,  bị người đời gọi là 

“Ác Lai”, lại còn bị những người bạn ăn xin ném vào 

đống phân. Và đã tạo nghiệp gì mà lại được gặp đức thế 

Tôn, đoạn trừ tất cả phiền não chứng quả A-la-hán?” 

Đức Phật nói với chúng tỳ kheo: “Các thầy nên chú 

ý lắng nghe! Trong đời quá khứ rất lâu về trước, lúc đó 
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không có Phật ra đời, chỉ có Độc Giác xuất hiện ở thế 

gian. Độc Giác tuy có lòng thương xót, nhưng không 

nói pháp. Một hôm, có một vi ̣ trưởng giả đến giữa khu 

vườn hoa, muốn dạo chơi ngắm cảnh. Lúc đó có một vi ̣ 

Độc Giác bị bệnh, vì muốn đi xin thức ăn nên đã ăn 

mă ̣c rách rưới đi về phía vườn hoa. 

Người trưởng giả vừa nhìn thấy người ăn xin liền 

nổi giận, cảm thấy rất ghớm ghét, không thể chịu được, 

ra lệnh cho bảo vệ: “Đừng cho đồ ác lai này bước vào 

vườn hoa.” 

Người bảo vệ vì thương cảm Độc Giác nên chần 

chừ do dự. Trưởng giả thấy bảo vệ không có động tĩnh 

gì, nên tự mình đi về phía trước nắm lấy cổ áo của Độc 

Giác tôn giả và dùng sức xô ngài té vào đống phân, rồi 

nói: “Tại sao ông không đi làm bạn với những người ăn 

xin đi?” 

Lúc đó, Độc Giác tôn giả vì có lòng thương xót cho 

người này, liền bay lên không trung giống như thiên 

nga vương, biến hiện ra 18 loại thần thông biến hóa. 

Người phàm phu này vừa nhìn thấy Độc Giác hiện thần 

thông liền cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc này nhìn hắn 
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ta giống như một cây đại thụ bị ngã vậy; Hắn chỉ dám 

đứng từ xa mà hướng về phía Độc Giác đảnh lễ sám hối, 

thưa: “Trời ơi! Thiện Lai thánh nhân! Ngài đích thực là 

phước điền, cầu xin ngài từ trên không trung hạ xuống, 

thương xót cho tôi - người không có trí tuệ này, hãy 

chấp nhận sự sám hối của tôi, đừng để tôi bị đọa lạc 

vĩnh viễn, chịu khổ trầm luân.” 

Tôn giả Độc Giác nhìn thấy sự thành tâm, thành ý 

sám hối của hắn, liền từ không trung giáng xuống mă ̣t 

đất. Trưởng giả sau khi đảnh lễ xong, lập tức chuẩn bị 

các loại đồ uống ăn tốt nhất và đem hương hoa cúng 

dường, kiền thành sám hối trừ bỏ ác nghiệp, và phát 

nguyện lớn: “Nguyện tất cả những vật hiện tại tôi cúng 

dường, là để gieo trồng phước thiện, trong đời vi ̣ lai có 

thể sinh ra trong gia đình phú quí giàu sang, có thể gă ̣p 

được bậc thầy tốt nhất, tôi nguyện thọ nhận sự chỉ dạy 

của ông ta, để được khai ngộ, hướng đến cửa giải thoát, 

tuyệt đối không lười biếng.” 

Các thầy tỳ kheo! Vị trưởng giả lúc đó là thầy 

Thiện Lai, ông đã từng làm việc ảnh hưởng đến Độc 

Giác, gọi tôn giả Độc Giác là “Ác Lai”, lại còn xô ngài 
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té vào đống phân; bởi vì những hành động như vậy, nên 

trong năm trăm đời sau thường làm người ăn xin, bị 

người đời gọi là “Ác Lai”, lại còn bị đồng bọn ném vào 

trong đống phân. Cũng bởi vì trong quá khứ cúng 

dường, phát nguyện nên được sinh ra trong gia đình 

giàu có, ngày nay có thể trong giáo pháp của ta xuất gia 

tu hành, đoạn tận phiền não, chứng đắc quả A-la-hán. 

Các thầy tỳ kheo! Nghiệp do mình tạo ra, tất phải tự 

mình thọ nhận, quả báo không mất đi bao giờ. Cho nên, 

các thầy tỳ kheo, khéo tu tập hạnh lành, tuyệt đối không 

được tạo tác ác nghiệp, phải tu tập như vậy. 

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, nhân quả 

nghiệp báo đời đời không mất. Nên lưu ý thân, miệng, 

ý của chính mình. Không nên vì muốn nhanh một tí mà 

lại khởi tâm sân hận, chửi mắng người khác, phiền lụy 

chúng sinh. Chỉ cần tạo nhân ác nghiệp, một khi nhân 

duyên đầy đủ thì sẽ thọ nhận quả khổ. 

Thầy Thiện Lai trong đời quá khứ là một vi ̣ trưởng 

giả, bởi vì ngăn cản Độc Giác vào vườn hoa của ông ta, 

đã mắng Độc Giác là Ác Lai. Kết quả vốn dĩ tên của 

mình là Thiện Lai thì lại bi ̣ gọi là Ác Lai. Lại cũng bởi 
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vì ông ta đẩy Độc Giác ngã vào trong đống phân, bảo 

Độc Giác đi làm bạn với người ăn xin, nên kết quả ác 

báo lại rơi vào chính bản thân mình, đã bị đọa làm 

người ăn xin còn bị đám bạn ăn xin ném vào đống 

phân.  

Nhưng do trong đời quá khứ ông thành tâm thành ý 

sám hối và cúng dường Độc Giác; lại dõng mãnh phát 

nguyện hy vọng sau này có thể gă ̣p được bậc thầy tốt 

nhất, chấp nhận sự dạy dỗ tuyệt đối không lười biếng; 

chính ông ta cũng từng ở trước mă ̣t đức Phật tu luyện 

qua Thanh Biến Xứ Quán trong mười biến xứ, cho nên 

đời này có thể cơ duyên gặp đức Phật. 

Tuy nhiên thầy Thiện Lai một đời gian truân lận 

đận, mới sinh ra thì tài sản gia đình tiêu hao tán tận, cha 

mẹ mất sớm, đi vào đường cùng lưu lạc làm ăn xin, còn 

bị những người ăn xin thấp hèn nhất trong xã hội bức 

hiếp, khinh rẻ; Nhưng khi ông ta gặp được đức Phật, 

liền nắm bắt lấy cơ duyên hiếm có này tinh tấn tu hành, 

tiến bộ vượt bậc, trở thành bậc thánh thọ nhận sự cúng 

dường của trời người. Với nghị lực kiên đi ̣nh và lòng 

quyết tâm ấy thật khiến người tán thán. 
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Hiện tại chúng ta có nhân duyên nghe hiểu Phật 

pháp, hy vọng mọi người nên nắm bắt và quí trọng. 

Chúng ta cùng nhau nỗ lực! 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 24 tháng 5 năm 2014 
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Quan trọng của việc học là hiểu biết, 
còn thực hành thì đứng đầu 

Xin chào quí thầy cô, các Phật tử! 

Hôm nay Tôi chia sẻ với quí vị một câu chuyện, câu 

chuyện này được trích trong kinh “Kinh Pháp Cú Thí 

Dụ, phẩm Thiên Thuật”, trong “Đại Chánh Tạng” 

quyển 4 từ trang 588c ~ 589b. 

Thời quá khứ, khi đức Phật ở nước Xá Vệ, có một 

vi ̣ lão Tỳ kheo tên Bát Đặc, có kinh dịch là Châu Lợi 

Bàn Đặc, cũng có kinh dịch là Châu Lợi Bàn Đà Già, 

trong kinh Pháp Cú Thí Dụ dịch là Bàn Đặc. Khi Bàn 

Đặc mới xuất gia làm tỳ kheo, do vì tư chất ngu độn, 

đức Phật bèn phái năm trăm vị A-la-hán chỉ dạy ông ta 

mỗi ngày. Nhưng trải qua ba năm, Bàn Đặc đến một bài 

kệ cũng không nhớ được, vì thế bốn chúng đệ tử Tỳ 

kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di trong thành Xá 

Vệ đều biết Bàn Đặc vô cùng ngu đần. 

Đức Phật từ bi thương cảm Bàn Đặc không có cách 

gì học thuộc lòng được, nên gọi Bàn Đặc đến, đức Phật 

đích thân dạy cho ông ta một bài kệ: “Giữ tìn thân 
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miệng ý, hành giả vượt qua đời.” Nghi ̃a là chúng ta nên 

giữ gìn miệng của mình cho tốt, nên nhiếp tâm, thân 

không nên tạo tác ác nghiệp, nếu có thể làm đúng như 

thế, thì có thể vượt ra khỏi thế gian. 

Khi ấy, Bàn Đặc tràn ngập lòng cảm ơn với sự từ bi 

của đức Phật, vô cùng vui mừng thích thú, sẽ học thuộc 

bài kệ này và hằng ngày luôn miệng đọc tụng. 

Đức Phật nói với Bàn Đặc: “Tuổi của ông cũng lớn 

rồi, mà mới học thuộc có bài kệ này, bài này mọi người 

đều biết, không có gì lấy làm lạ, bây giờ Tôi sẽ giải 

thích ý nghĩa bài kệ này cho ông, ông nên chuyên tâm 

lắng nghe.  

Sau khi Bàn Đặc tiếp nhân lời chỉ dạy của đức Phật 

xong thì chuyên tâm lắng nghe, đức Phật nói với Bàn 

Đặc về: mười bất thiện, ba loại nghiệp của thân là sát 

sanh, trộm cắp, tà dâm; Bốn bất thiện nghiệp của miệng 

là vọng ngữ, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói thêu dệt; ba bất 

thiện nghiệp của ý là tham dục, sân hận và tà kiến. Đức 

Phật nói nguyên do tạo nên mười bất thiện nghiệp cho 

ông ta nghe, muốn Bàn Đặc quan sát nhân duyên sinh 

khởi của nó, và cẩn thận chú ý xem làm thế nào mới 
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tiêu diệt được nó. Chúng sinh không ngừng bị luân hồi 

trong ba cõi năm đường, đều do sự tạo tác của ba 

nghiệp thân, khẩu, ý, có người xa rời được mười loại ác 

hạnh này mà được sinh thiên. Có người vì tạo tác mười 

ác nghiệp này mà bị đọa xuống ba đường ác. Nếu có 

thể ti ̣nh hóa thân khẩu ý, thì có thể ngộ đạo, tự nhiên 

chứng đắc Niết bàn tịch tĩnh.  

Khi đức Phật giảng dạy vô lượng diệu pháp này cho 

Bàn Đặc, đột nhiên Bàn Đặc khai ngộ, ngay lúc đó 

chứng đắc A la hán quả. 

Khi ấy, ở ti ̣nh xá khác có năm trăm tỳ kheo ni đang 

cư ngụ, mỗi ngày đức Phật đều cử một vị tỳ kheo đến 

đó thuyết pháp cho họ, đức Phật nói: “Ngày mai đến 

lượt Bàn Đặc đi thuyết pháp cho chúng tỳ kheo ni.”  

Các vị tỳ kheo ni sau khi nghe tin này thì cười bảo 

nhau: “Thầy Bàn Đặc chỉ biết có một bài kệ, ngày mai 

khi thầy ấy đến, chúng ta sẽ nói bài kệ này với thầy ấy 

trước, làm cho thầy ấy xấu hổ nói không ra lời.” 

Ngày sau, Bàn Đặc đi đến tịnh xá của chúng tỳ 

kheo ni, tất cả các vị tỳ kheo ni đều ra làm lễ, họ nháy 

mắt nhìn nhau ám hiệu cười thầm. Bàn Đặc ngồi xuống, 
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các vị tỳ kheo ni chuẩn bị đồ ẩm thực cúng dường thầy, 

đợi thầy Bàn Đặc dùng cơm và rửa tay xong liền thỉnh 

thầy thuyết pháp cho mọi người. 

Lúc đó, Bàn Đặc ngồi lên tòa cao, trước tiên bản 

thân cảm thấy rất hổ thẹn, nên khiêm nhường nói: “Tôi 

là người phước đức kém cỏi, không có tài cán gì, tuổi 

lớn rồi mới đi tu, tư chất vốn dĩ ngu muội, học không 

được nhiều, chỉ biết một bài kệ, hiểu sơ lược về ý nghĩa 

của nó, bây giờ sẽ giảng giải cho mọi người, và cũng 

mời mọi người im lă ̣ng lắng nghe  

Lúc bấy giờ có mấy vi ̣ tỳ kheo ni trẻ tuổi vốn đi ̣nh 

tranh đọc bài kệ trước, nhưng lại không có cách nào mở 

miệng được, trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ, tự dày 

vò và trách mình, sau đó liền đảnh lễ Bàn Đặc, sám hối 

lỗi lầm của mình. 

Bàn Đặc căn cứ theo lời đức Phật dạy, giảng giải ba 

nghiệp của thân, miệng, ý và do sự tạo tác của thân, 

miệng, ý mà thọ nhận tội báo hay phước đức. Thí dụ 

như tư chất bên trong của mỗi người thông minh hay 

ngu muội. Tướng mạo bên ngoài đẹp hay xấu, tất cả 

đều có liên quan đến sự tạo nghiệp của chúng ta; Nếu 
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ba nghiệp thân, miệng, ý thanh tịnh thì có thể được sinh 

lên trời, thậm chí còn có thể đắc đạo. Bàn Đặc còn 

giảng giải cho chúng tỳ kheo ni về phương pháp tập 

trung tinh thần đoạn trừ phiền não và phương pháp 

nhập đi ̣nh v.v.. 

Lúc đó, chúng tỳ kheo ni nghe xong cảm thấy vô 

cùng đặc biệt, bất khả tư nghì, mọi người đều rất vui 

mừng, liền chứng quả A la hán. 

Sau đó có một ngày, vua Ba-tư-nặc cung thỉnh đức 

Phật và chúng Tăng đến cung điện để cúng dường. Đức 

Phật muốn cho Bàn Đặc thể hiện uy đức thần lực, nên 

bảo Bàn Đặc cầm bình bát của đức Phật và đi theo sau 

lưng đức Phật. 

Các binh sĩ gác ở cổng thành nhận ra Bàn Đặc, nên 

họ liền ngăn cản không cho tỳ kheo Bàn Đặc vào thành. 

Binh sĩ nói: “Ông là người tu hành, nhưng đến một bài 

kệ cũng không hiểu được, thì tại sao lại dám đến nhận 

sự cúng dường của đức vua? Tuy tôi là một người thế 

tục bình thường, nhưng ít nhất cũng biết được vài bài 

kinh kệ, huống chi ông là người tu, vậy mà đến một 

chút trí tuệ cũng không có, bố thí cho ông thì có lợi ích 
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gì chứ? Ông không cần phải vào đâu!” Bàn Đặc nghe 

xong chỉ còn cách đứng đợi ở bên ngoài cổng.  

Đức Phật đã rửa tay xong ngồi giữa cung điện, 

chuẩn bị tiếp nhận sự cúng dường. Bình bát của đức 

Phật đâu rồi? Bàn Đặc liền từ phía xa ở ngoài cổng hoá 

cánh tay dài đưa bình bát đến trước đức Phật. 

Quốc vương và các đại thần, phu nhân, thái tử với 

bốn chúng đệ tử đức Phật tham dự pháp hội gồm tỳ 

kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhìn thấy một 

cánh tay dài nhưng không thấy người đâu cả, cảm thấy 

rất kỳ lạ, nên thỉnh vấn đức Phật “Thưa đây là tay của 

ai vậy ạ?” 

Đức Phật nói: “Đây là cánh tay của thầy Bàn Đặc, 

thầy ấy gần đây mới chứng đắc quả A la hán. Vừa rồi 

Ta bảo thầy ấy cầm bình bát cho Ta, nhưng lính gác 

không cho vào, cho nên thầy ấy đành phải đưa tay từ 

ngoài cổng vào.” 

Quốc vương lập tức phái người cung thỉnh Bàn Đặc 

vào trong cung điện, lúc ấy Bàn Đặc uy đức trang 

nghiêm không giống mọi khi. 

Quốc vương thưa với đức Phật: “Từng nghe thầy 
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Bàn Đặc tư chất ngu độn, chỉ biết một bài kệ, vì nhân 

duyên gì mà thầy ấy chứng đắc được đạo quả vậy?”   

Đức Phật nói với quốc vương: “Học thức không 

cần nhiều, quan trọng là học phải biết thực hành. Bàn 

Đặc tuy chỉ hiểu được ý nghĩa của một bài kệ, nhưng 

thầy ấy tinh thông nghĩa lý, thấu hiểu sâu sắc nghĩa lý 

cốt yếu vi diệu của nó, thân, miệng và ý của thầy ấy vô 

cùng thanh tịnh, giống như vàng vậy. Có người tuy học 

được rất nhiều, nhưng lại không hiểu nghĩa lý, mà cũng 

không nỗ lực thực hành, chỉ hao phí tâm lực một cách 

vô ích. Như vậy thì có được lợi ích gì chứ ?” 

Lúc đó, Thế Tôn lại thuyết thêm một bài kệ, đại ý 

như sau: 

“Tuy đọc tụng trăm ngàn bài kệ, nhưng nếu như 

không thể hiểu được ý nghĩa chính xác, thì không bằng 

nghe một câu quan trọng và hiểu một cách sâu sắc ý 

nghĩa của nó, để dựa vào đó mà có thể dứt trừ các ác 

niệm.” 

Cho dù đọc tụng trăm ngàn bài kệ, nếu không hiểu 

được nghĩa chân chánh của nó thì có lợi ích gì chứ? 

Không bằng nghe một câu có ý nghĩa quan trọng và 
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siêng năng thực hành, để độ thoát biển khổ và được giải 

thoát. 

Tuy đọc tụng rất nhiều kinh điển, nhưng nếu không 

hiểu biết ý nghĩa của Kinh thì có giúp ích gì chứ? Nếu 

như có thể hiểu được ý nghĩa của một câu giáo pháp, và 

thực hành một cách chính xác thì có thể đắc đạo.”  

Sau khi đức Phật nói bài kệ này xong, ba trăm vị tỳ 

kheo chứng đắc quả A la hán, quốc vương, phu nhân, 

thái tử đều rất vui mừng. 

Câu chuyện này là muốn nói đến, khi nghe Phật 

pháp hay đọc tụng kinh điển, điều quan trọng là phải 

hiểu nghĩa và thực hành một cách đúng đắn. Bàn Đặc 

tuy trí nhớ không tốt, chỉ nhớ một bài kệ, nhưng thầy ấy 

có thể quan sát được nhân duyên sinh khởi của các 

phiền não tham, sân và si, lại còn quan sát một cách 

tinh tế rằng: làm thế nào để những phiền não đó mất đi, 

và cuối cùng thì chấm dứt vọng niệm, thân miệng ý 

thanh tịnh, dứt sạch phiền não và chứng đắc quả A la 

hán. 

Chúng ta nên thức tỉnh lại chính mình. Ai là người 

có trí nhớ kém hơn thầy Bàn Đặc đâu? Chắc chắn là 
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không rồi! Nhưng chúng ta đã từng để tâm quan sát qua 

chưa: Tham, sân, si tại sao lại sinh khởi? Tại sao cứ hết 

lần này đến lần khác lại phạm những sai lầm giống 

nhau? Tuy muốn đoạn trừ phiền não, nhưng ý chí lại 

không kiên đi ̣nh, không thể quán triệt từ đầu đến cuối. 

Kết quả thì không những chính mình đau khổ, còn đem 

lại cho người khác những phiền não rất lớn. 

Đức Phật nói: “Tuy tụng nhiều kinh, nếu không 

hiểu biết ý nghĩa của kinh thì có ích gì đâu?” Nhưng 

không thể nói chỉ cần niệm một danh hiệu Phật. hoặc 

thuộc một bài kệ là được. Chúng ta nên thường nghe 

chánh pháp, đặt biệt là phải hiểu một cách chân chánh, 

thực hành, không những bản thân được giải thoát, cũng 

có thể đem những gì mình học được làm phương tiện 

hóa độ chúng sinh. Nếu như không thường nghe hiểu 

Phật pháp, làm sao có thể phân biệt thiện ác? Thì làm 

sao có thể tăng trưởng trí tuệ? 

Những điều trên là muốn khính lệ mọi người! 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 30 tháng 11 năm 2013 
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Truyện Bồ tát Long Tho ̣  

Xin chào quí thầy cô, quí Phật tử! 

Hôm nay chia sẻ với mọi người một câu chuyện 

trong kinh Phật, câu chuyện này xuất xứ từ Đại Tạng 

Kinh cuốn 50 trang 184a và 185b. 

Bồ tát Long Thọ xuất thân từ miền nam Ấn Độ 

dòng Bà la môn, bẩm sinh tính vô cùng thông minh, bất 

kỳ chuyện gì chỉ cần nói với ông ta một lần là thông 

suốt, không cần phải nói lại. Lúc nhỏ, khi còn bú sữa 

mẹ, nghe Bà la môn đọc bốn cuốn kinh Vệ đà, mỗi 

cuốn có bốn mươi ngàn bài kệ, mỗi bài kệ có ba mươi 

hai chữ, toàn bộ ông đều thuộc lòng, không những thế 

mà lại còn hiểu rõ nghĩa lý của kinh. Đến hai mươi tuổi 

thì nổi tiếng khắp nơi, các nước ở vùng Nam Ấn không 

có người nào có thể so sánh với Long Thọ, bất luận là 

thiên văn, đi ̣a lý, bói toán, cho đến các loại đạo thuật 

khác, loại nào là cũng am hiểu tường tận.  

Ông có ba người bạn tâm đầu ý hợp đều là thanh 

niên anh tuấn. Có một hôm, họ cùng nhau thảo luận đến 

việc: “Những đạo lý có thể làm khai mở tâm trí, hiểu 
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sâu sắc trong thế gian, thì chúng ta đều biết cả rồi, bây 

giờ có việc gì mới có thể làm cho chúng ta vui được 

đây? Được hưởng tận cùng của thọ dục lạc của con 

người mới là chuyện vui nhất của cuộc đời. Nhưng các 

Bà la môn, người tu hành, không có quyền thế của quốc 

vương, đại thần, thì làm sao có được những thú vui ấy 

đây? Duy nhất chỉ có thuật tàng hình mới có thể thực 

hành được việc khoái lạc ấy.” Bốn người họ đưa mắt 

nhìn nhau, tình ý tương đồng, không có người phản đối, 

nên cùng nhau đi tìm người biết pháp thuật, học thuật 

ẩn thân. 

Thầy pháp thuật nghĩ bụng: “Bốn vị Bà la môn này 

hiện nay là người rất nổi tiếng, coi người khác giống 

như cỏ rác, bây giờ vì muốn học thuật ẩn mình, nên 

mới tự hạ mình đến tìm ta. Mấy người này thông minh 

tuyệt đi ̉nh, chỉ có loại pháp thuật thô bỉ này là chưa biết 

mà thôi, nếu như ta truyền cho họ, một khi họ học hết 

rồi thì sẽ bỏ ta mà đi, không cần phải hạ mình với ta 

nữa. Cho nên ta cho họ một ít thuốc để sử dụng trước, 

đợi khi nào thuốc hết hiệu lực, họ nhất đi ̣nh sẻ trở lại 

tìm ta, như vậy thì có thể làm cho họ vĩnh viễn tôn ta 
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làm thầy rồi.” 

Nghi thế, nên thầy pháp thuật cho họ mỗi người 

một viên thuốc màu xanh, và nói với họ: “Các ngươi 

hãy tìm một nơi yên tịnh, lấy một ít nước rồi mài viên 

thuốc thành bột, sau đó bôi lên mă ̣t mũi thì có thể ẩn 

hình được rồi, không có người nào có thể nhìn thấy các 

ngươi.” 

Khi Long Thọ mài thuốc, vừa ngửi được mùi của 

thuốc, lập tức liền nhận ra được thành phần và ti ̉ lệ pha 

thuốc, cho dù thành phần của thuốc rất ít. Long Thọ 

liền trở về nói với thầy thuốc, viên thuốc vừa rồi có bảy 

mươi loại thành phần, tỉ lệ trộn các loại đó là bao nhiêu 

bao nhiêu v.v.. Việc pha chế thuốc này của thầy hoàn 

toàn phù hợp. 

Thầy thuốc hỏi: “Ngươi làm sao mà biết được?” 

Long Thọ đáp: “Vốn dĩ thuốc có mùi vi ̣, làm sao 

mà không biết được.” 

Thầy thuốc vô cùng khen ngợi, khâm phục: “Người 

thông minh giống như vậy thì nghe biết đến còn khó 

nữa, chứ nói chi đến việc có thể gặp mă ̣t! Là thầy pháp 

thuật thô bỉ giống như tôi đây, thì có gì đáng để keo kiệt, 
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tiếc nuối đâu?” Vì thế, nên đem hết thuật tàng hình 

không chút hối tiếc truyền trao cho họ.  

Sau khi họ học được thuật tàng hình, nên không 

còn ngại ngùng gì, thích gì thì làm, thường lẩn vào 

trong cung. Những người đẹp trong cung đều bị họ xâm 

phạm, ức hiếp, sau đó trong cung có người vì thế mà 

mang thai. Cứ như vậy, trải qua hơn một trăm ngày,  

mọi người đều rất sợ hãi, lo lắng, chỉ biết trình báo sự 

thật lên quốc vương, hi vọng đức vua miễn tội cho. Vua 

nghe rồi vô cùng tức giận: “Có vật gì không tốt đang 

quấy rối ở đây? Tại sao lại như vậy chứ?” 

Nhà vua triệu tập tất cả các đại thần thông minh, 

nhiều mưu trí lại, thảo luận việc này. Có vi ̣ lão thần nói: 

“Ti ̀nh hình này, có hai khả năng: một loại là ma quỷ, 

hai là pháp thuật. Có thể cử người rải hạt cát nhỏ ở tất 

cả các cửa ra vào, ra lệnh cho lính canh cửa, cấm người 

ra vào. Nếu như có người sử dụng pháp thuật, thì dấu 

chân của họ sẽ hiện trên cát, thì có thể sai lính chém 

chết. Nếu như ma quỷ đi vào thì không có dấu chân, thì 

có thể dùng pháp thuật trừ diệt.” 

    Nhà vua liền cử người gác cửa làm theo lời của 
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vi ̣ lão thần, chuẩn bị tất cả mọi thứ xem sao. Không bao 

lâu, lính gác nhìn thấy dấu chân của bốn người, liền đi 

bẩm báo lên nhà vua. Nhà vua liền dẫn theo mấy trăm 

vệ sĩ vào cung điện, đóng hết tất cả các cửa ra vào, lệnh 

cho lực sĩ dùng kiếm chém túi bụi vào không trung, ba 

người li ền bị chém chết; chỉ còn lại Long Thọ cẩn thận 

nín thở trốn vào chỗ của nhà vua, nơi cách đầu nhà vua 

2~3m, đao chém không đến được.  

Lúc bấy giờ, Long Thọ mới nhận thức sâu sắc rằng 

dục vọng chính là cội nguồn của đau khổ, là nguồn gốc 

của tất cả tai họa, làm bại hoại đạo đức, nguy hại đến 

tính mạng, tất cả đều bởi vì tham dục gây ra, nên ông ta 

lập tức lập lời thề: “Nếu như ta có thể thoát khỏi kiếp 

nạn này, nhất đi ̣nh đi bái kiến sa môn, cầu pháp xuất 

gia.” Sau khi trốn thoát thuận lợi, Lọng Thọ liền vào 

trong núi sâu, đến một ngôi chùa, thỉnh cầu xuất gia thọ 

giới. Chỉ trong chín mươi ngày, Ông ta đọc hết toàn bộ 

Tam tạng kinh, luật, luận, lại còn muốn tìm thêm 

những kinh khác, nhưng khắp nơi đều tìm không thấy. 

Vì thế, Long Thọ liền đến núi tuyết. Trong núi có 

một ngôi chùa, ở đó có một vi ̣ tỳ kheo lớn tuổi cho ông 
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ta rất nhiều kinh điển đại thừa. Long Thọ đọc tụng vô 

cùng thích thú. Tuy biết rằng sự chỉ dạy trong kinh rất 

có đạo lý, nhưng Ông vẫn không thể nào thấu triệt được. 

Ông lại chu du khắp các nước hy vọng muốn tìm thêm 

nhiều kinh điển nữa. Nhưng trong cõi Nam diêm phù 

đề đều tìm không thấy. Vào trong thời điểm đó, quan 

điểm của sa môn và luận sư ngoại đạo đều bị Long Thọ 

thu phục. 

Có một vi ̣ đệ tử ngoại đạo nói với Long Thọ: “Thầy 

là người có tất cả trí tuệ, bây giờ vẫn còn làm đệ tử Phật 

sao. Làm đệ tử của người ta là vì chỗ học còn chưa đủ, 

người có lẽ vẫn chưa đủ phải không? Nếu có một việc 

không biết thì không thể gọi là người có tất cả trí tuệ 

được.” 

Long Thọ nhất thời không trả lời được, trong lòng 

cảm thấy hổ thẹn, nên khởi tâm tà mạn, rồi thầm nghĩ: 

“Pháp trong thế giới có rất nhiều loại, kinh Phật tuy vi 

diệu, nhưng lấy lý lại suy diễn thì có chỗ vẫn chưa viên 

mãn. Nơi không viên mãn có thể dùng suy luận lại lý 

giải, dùng phương pháp này để hướng dẫn hậu học, 

không trái với đạo lý, như vậy thì không có lỗi lầm thì 
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có làm sao đâu?” 

Sau khi nghĩ như vậy xong thì muốn hành động 

ngay, lấy bản thân làm tổ sư, lập ra kinh pháp, giới luật, 

sửa đổi trang phục, có một tí khác với Phật giáo, để cho 

mọi người không sinh lòng nghi ngờ, để biểu hiện 

không phải tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật giáo truyền 

thống. Ông đã định mặc tăng phục theo kiểu mới chọn 

ngày truyền thọ giới luật cho đệ tử. Ngồi tĩnh tọa tư duy 

một mình trong nhà thủy tinh. 

Bồ tát Đại Long thấy tình hình như vậy, vì lòng 

thương xót trân quý Long Thọ, mà dẫn Long Thọ vào 

biển lớn. Vào trong cung điện mở bảy ngôi bảo tạng, 

lấy ra bảy hộp kinh rất đẹp, tức kinh đại thừa Phương 

Đẳng và rất nhiều kinh đại thừa vi diệu khác, truyền vô 

lượng diệu pháp cho Long Thọ. Long Thọ đọc tụng thọ 

trì chín mươi ngày, lý giải dung thông rất nhiều đạo lý, 

thâm nhập kinh tạng thể hội rất nhiều lợi ích của pháp 

tạng. Đại Long bồ tát biết được tâm niệm của Long Thọ, 

nên hỏi: “đọc hết kinh điển rồi sao?” 

Long Thọ trả lời: “trong hộp kinh của Ngài có quá 

nhiều kinh, đếm cũng đếm không hết, tôi ở đây đọc 
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được nhiều hơn gấp mười lần ở Diêm phù đề rồi.” 

Bồ tát Đại Long nói: “Kinh điển rất nhiều như 

trong cung của ta, ở những nơi khác cũng nhiều đếm 

không xuể.” 

Long Thọ có được Kinh điển Đại thừa nhiều như 

vậy (có thuyết nói được một thùng lớn Kinh điển Đại 

thừa), thông đạt thật tướng của các pháp (nhất tướng 

cũng chính là vô tướng), thâm nhập vô sinh, đầy đủ hai 

loại chúng sinh nhẫn và vô sinh pháp nhẫn; Bồ tát Đại 

Long tiễn Bồ tát Long Thọ trở về Nam Ấn Độ, hoằng 

dương Phật pháp, hàng phục ngoại đạo, làm rõ Đại 

thừa, trước tác luận điển cả 100 ngàn bài kệ. Trước tác 

5000 bài kệ “Luận Trang Nghiêm Phật Đạo”, 5000 bài 

kệ “Luận Đại Từ Phương Tiện”, 500 bài kệ “Trung 

Luận”, và trước tác 100 ngàn bài kệ “Luận Vô Úy” bao 

gồm cả “Trung Luận”, làm cho giáo pháp Đại thừa 

được tuyên dương lưu hành phổ biến tại Ấn Độ, 

Đương thời, có một vị Bà La Môn am tường chú 

thuật, muốn tranh tài cao thấp với Long Thọ, nên thưa 

với nhà vua: “Tôi có thể hàng phục được thầy này, xin 

Quốc Vương chứng giám”. 
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Quốc vương trả lời: “Ông là kẻ đại ngu si! Sự thánh 

minh của vị Bồ tát này sánh ngang mặt trời mặt trăng; 

Trí tuệ cùng tâm của hàng thánh giả chiếu sáng thế gian. 

Lời ông nói ra sao mà ngạo mạn, thiếu khiêm nhường, 

lại dám không cung kính Bồ tát!” 

Bà La Môn thưa: “Quốc Vương là người trí tuệ, tại 

sao ngài không dùng sự thật để kiểm chứng, mà lại chê 

trách tôi?” 

Nhà vua cảm thấy Bà La Môn nói có lý, nên thỉnh 

Long Thọ cùng ngồi trong đại điện nơi xử lý triều 

chính. Bà La Môn sau đó đến trước cung điện, dùng 

chú thuật biến hóa một cái hồ trong sạch rộng lớn có 

một đóa hoa sen ngàn cánh, rồi ông ngồi trên đóa hoa 

đó, ngạo mạn nói với Long Thọ: “Ông ngồi dưới đất thì 

có khác gì hàng súc sinh? Vậy mà còn can đảm đối 

khánh luận nghị với người có đại đức đại trí tuệ ngồi 

trên đóa sen thanh tịnh này hay sao?”. 

Lúc đó, Long Thọ cũng dùng chú thuật biến hóa voi 

trắng sáu ngà, đi vào hồ nước đến trước tòa sen, dùng 

vòi cuốn lấy Bà la môn ngồi trên cao quẳng xuống đất. 

Bà La Môn bị thương ở lưng và lập tức quy thuận, dập 
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đầu lễ lạy Long Thọ: “Tôi không tự biết sức mình, làm 

ô nhục Đại sư, hy vọng Ngài thương xót tôi, tiếp nhận 

tôi, vì người ngu muội như tôi mà chỉ bày trí tuệ.” 

Đương thời vị vua thống lĩnh các nước Nam Ấn Độ 

tín phụng tà đạo, không thấy có người nào là đệ tử xuất 

gia của đức Phật, toàn quốc từ trên xuống dưới, từ 

trong ra ngoài đều bị tà giáo ảnh hưởng. 

Long Thọ trong lòng nghĩ: “Nếu như không giáo 

hóa vị Quốc Vương trước, thì chính pháp không có 

cách nào thực thi được. Cũng giống như nếu như không 

chặt tận gốc, thì cành lá làm sao đổ ngã được..” 

Nhà vua quản lý quốc gia này bằng cách là bỏ tiền 

ra thuê cảnh vệ đảm nhiệm việc canh gác cung điện. Vì 

thế Long Thọ cũng đi xin vào làm việc với chức trách 

đứng đầu thủ vệ. Long Thọ mang mâu cầm kích đi 

trước chỉnh đốn, điều động quân lính. Phương pháp của 

Ngài không cần khuếch trương oai lực, không cần ban 

bố những mệnh lệnh nhưng nhưng họ vẫn phục tùng 

Ngài, cho nên pháp lệnh được thực thi một cách hiệu 

quả;  

Nhà vua biết được tình hình này nên rất vui vẻ, liền 
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hỏi: “Người đó là ai?” 

Người hầu cận trả lời: “Ông ấy là người trúng tuyển 

trong lúc chiêu mộ quân lính, lại không nhận lương 

thực của vua, cũng không nhận quân lương; làm việc 

thì chăm chỉ có trách nhiệm, còn đối với công việc thì 

rất nghiêm chỉnh điêu luyện, thần không biết là ông ấy 

vì đều gì mà đến đây?” 

Vì thế, nhà vua triệu kiến Ông, và hỏi: “Khanh là 

ai?” 

Long Thọ trả lời: “Tôi là người nhất thiết trí!” 

Nhà vua nghe xong rất làm kinh ngạc hỏi: “người 

nhất thiết trí rất lâu mới xuất hiện một vị, còn ông nói 

tự mình là người nhất thiết trí, thế thì làm cách nào để 

kiểm chứng điều ông nói là thật?” 

Long Thọ trả lời: “muốn biết trí tuệ của tôi, thì vua 

có thể kiểm chứng bằng lời nói của tôi mà biết được. 

Nhà vua cứ hỏi tôi! Hỏi bất kì vấn đề gì!” 

Trong lòng nhà vua nghĩ: “Ta là người quân chủ có 

trí tuệ nhất, là đại luận nghị sư, nếu như câu hỏi ta 

thắng được ông ấy, khiến ông ấy khâm phục, thì cũng 

không có gì đáng để khen ngợi; Còn lỡ như ta không 
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bằng Long Thọ, thì điều này lại là chuyện lớn. Nhưng 

giả như ta không đưa ra câu hỏi, thì khác gì tự thừa 

nhận mình thua rồi.” Nhà vua do dự hồi lâu, cuối cùng 

bất đắc dĩ mới đưa ra câu hỏi: “Hi ện tại thiên thần trên 

trời đang làm gì?” 

Long Thọ trả lời: “hi ện tại thiên thần và A tu la 

đang giao chiến.” 

Nhà vua nghe xong câu trả lời thì giống như mình 

mắc nghẹn, nuốt không được nhả cũng không xong. 

Vua muốn phủ định câu trả lời, nhưng không có bằng 

chứng, lại cũng muốn khẳng định Long Thọ trả lời 

đúng, nhưng lại không có gì để chứng minh. Đọc được 

suy nghĩ của nhà vua, Long Thọ nói tiếp: “Đây là câu 

trả lời không phải vì để muốn thắng thua, xin nhà vua 

đừng nóng lòng, không lâu sau sẽ có bằng chứng.” 

Long Thọ vừa dứt lời, thì các loại binh khí bị gãy vụn 

từ trên trời rơi xuống đất. 

Nhà vua nói: “đúng là đao, kiếm, mâu, kích là 

những binh khí phục vụ chiến tranh, nhưng Ông lấy gì 

để khẳng định là thiên thần với A tu la giao chiến với 

nhau?” 
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Long Thọ nói: “lời nói của tôi, nhà vua cho rằng 

không thật, không thể chứng mình được; Vậy thì tôi sẽ 

dùng sự thật để chứng minh vậy!” V ừa dứt lời, thì tay, 

chân, móng vuốt, tai, mũi v.v.. từ trên không trung rơi 

xuống. 

Long Thọ lại làm cho bầu trời trong xanh, để nhà 

vua, đại thần và nhân dân cùng Bà la môn thấy ở trên 

không trung hai bên đang chiến đấu rất rõ ràng. Lúc 

này nhà vua đỉnh lễ Long Thọ, cam tâm tình nguyện 

nhận sự giáo hóa của Ngài. Trong đại điện có ngàn vạn 

Bà la môn đều cạo bỏ râu tóc xuất gia thọ giới. 

Đương thời, có một vị thầy theo Tiểu thừa sinh 

lòng đố kị với Long Thọ. Khi Long Thọ sắp lìa trần đã 

hỏi vị ấy: “ông có mong muốn tôi ở lại lâu dài với thế 

gian không?” 

Vị thầy theo Tiểu thừa trả lời: “thật ra tôi không hy 

vọng điều đó.” 

Thế là, Long Thọ về căn phòng yên tĩnh, sau đó 

nhiều ngày nhưng không thấy Ngài đi ra khỏi phòng. 

Đệ tử phá cửa vào xem, thì thấy Long Thọ đã nhập diệt 

từ lâu. 
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Từ khi Long Thọ nhập diệt đến đây đã hơn 100 

năm rồi (Ngài Cưu Ma La Thập nghe từ các vị thầy kể 

về truyện Bồ tát Long Thọ), các quốc gia ở Nam Ấn lập 

miếu thờ Long Thọ như phụng thờ đức Phật. Thân mẫu 

của ngài sinh ngài ở dưới gốc cây, vì thế đặt tên Ngài là 

A Châu Đà Na, dịch nghĩa là “Thọ”; còn do vì Bồ tát 

Đại Long đã làm cho Ngài đạt được vô sinh pháp nhẫn, 

nên Ngài lấy chữ “Long”, kết hợp thành Long Thọ. 

 “Truyện Bồ tát Long Thọ” là do pháp sư Cưu Ma 

La Thập kể khi được nghe từ các vị thầy truyền đạt lại, 

và được đệ tử của ngài ghi chép thành. Ngài Ấn Thuận 

nói tuy là ở trong nội dung có tính thần thoại, nhưng 

Cưu Ma La Thập là người cách cuộc đời của Long Thọ 

ngắn nhất, nên điều được thuật lại có lẽ là chơn thật 

hơn. Chúng ta có thể biết được Bồ tát Long Thọ rất là 

thông minh, Sau khi Long Thọ học được phép tàng 

hình rồi làm nhiễu loạn hậu cung, xuýt một chút mất 

mạng, cuối cùng ngộ được “tham dục là nguồn khổ, 

gốc rễ của tai họa, bại hoại đạo đức nguy hiểm tính 

mạng, đều do đây mà ra”. Vui mừng vì cuối cùng ngài 

xuất gia, nên bây giờ chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc 
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với trước tác “Trung Luận”, “Đại Trí Độ Luận”.  

Những điều trên khích lệ với mọi người! 

Phúc Nghiêm, lớp giáo dục mở rộng, 

ngày 20 tháng 12 năm 2014 
 

 



Phước huệ tập 6 

福慧集（六） 
 

Thích Hậu Quán 

釋厚觀 著述 

 
 
 
 
 
 
 

Việt dịch: 

Thích Thị Nghĩa, Thích Nữ Hạnh Tín,  

Thích Nữ Diệu Pháp, Thích Nữ Thuần Trí,  

Thích Nữ Hạnh Tường, Thích Nữ Đức Minh 

越南文翻譯： 

釋是義，釋行信，釋妙法 

釋純智，釋行祥，釋德明 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Printed for free distribution by 

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation 
11F., 55, Sec 1. Hang Chow South Road , Taipei, Taiwan, R.O.C. 

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415 

Email: overseas@budaedu.org 

Website: http://www.budaedu.org 

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold. 

KINH ẤN TỐNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN 



Phước huệ tập 6 - 3 - 

MỤC LỤC 

● -- LỜI TỰA.......................................................................... 5 

● -- 1. ÔNG LÃO NGHÈO................................................... 15 

● -- 2. XEM VÀNG NHƯ RẮN ĐỘC.................................. 28 

● -- 3. TRƯỞNG GIẢ KEO KIỆT THỰC HÀNH 

NĂM PHÁP BỐ THÍ LỚN............................................ 38 

● -- 4. VÌ CỨU CON NGỖNG DÙ THÂN CHỊU 

KHỔ VẪN KHÔNG PHẠM GIỚI ................................ 55 

● -- 5. ĐỨC PHẬT KHÉO ĐỘ THẦY TỲ-KHEO 

TRẺ BỊ MÊ TÌNH LÀM LOẠN Ý................................ 74 

● -- 6. TRỮ CHÂU BÁU NHƯ NÚI KHÔNG 

BẰNG GẶP ĐƯỢC ĐẠO ............................................. 83 

● -- 7. ĐỨC PHẬT LÀ ĐẠI Y VƯƠNG ĐỂ LẠI 

GIÁO PHÁP ĐỘ CHÚNG SANH................................. 92 

● -- 8. ÁC KHẨU NHỤC MẠ TĂNG CHÚNG 

ĐỌA LÀM THÂN TRÙNG TRONG AO 

PHÂN........................................................................... 106 

● -- 9. PHIỀN NÃO TỪ TÂM KHỞI  

BÔI THUỐC LÊN THÂN CÓ ÍCH GÌ?...................... 117 

● -- 10. CHẲNG THỂ LẤY TÂM OÁN ĐỂ TIÊU 

TRỪ OÁN HẬN CHỈ CÓ NHẪN NHỤC THÌ 

OÁN HẬN TỰ TIÊU................................................... 134 

● -- 11. NGƯỜI GIỎI ĐIỀU PHỤC TÂM SÂN 



- 4 - Phước huệ tập 6 

HẬN MỚI CHÍNH LÀ BẬC ĐIỀU NGỰ SƯ ............ 153 

● -- 12. SÂN OÁN NHỤC MẠ NGƯỜI NHƯ 

NÉM BỤI NGƯỢC GIÓ ............................................. 159 

● -- 13. GẦN GŨI THẦY LÀNH BẠN TỐT CÓ 

THỂ DIỆT TRỪ ĐƯỢC CÁC PHIỀN NÃO (1)

...................................................................................... 165 

● -- 14. GẦN GŨI THẦY LÀNH BẠN TỐT CÓ 

THỂ DIỆT TRỪ ĐƯỢC CÁC PHIỀN NÃO (2)

...................................................................................... 185 

● -- 15. VÍ DỤ VỀ BỐN NGƯỜI VỢ ................................ 205 

● -- 16. NẰM TRÊN CHÔNG GAI CHỈ KHỔ 

MỘT ĐỜI, BỊ GAI NHỌN CỦA THAM SÂN 

ĐÂM, KHỔ VÔ LƯỢNG KIẾP.................................. 219 

● -- 17. PHƯỚC HUỆ SONG TU....................................... 232 

● -- 18. NGƯỜI TRÍ SIÊNG NHIẾP TÂM, LÂM 

CHUNG KHÔNG TÁN LOẠN................................... 241 
 
 



Phước huệ tập 6 - 5 - 

LỜI TỰA 

 
Thích Hậu Quán  

Trong sách 

Phước huệ quyển 6 

được phát hành lần 

này, đã thu thập và 

ghi chép mười tám 

câu chuyện trong 

kinh Phật, đề cập đến 

các giáo lý như nhân 

quả báo ứng, sám hối, 

bố thí, trì giới, nhẫn 

nhục, giữ gìn chánh niệm, phước đức, trí huệ v.v., nội 

dung những câu chuyện vô cùng sâu sắc, lời lẽ dễ 

hiểu. 

Trong bài ‘Ông ông lão nghèo’, kể lại câu 

chuyện: Có một ông lão nghèo, dung mạo trông 

rất trường thọ, đôi tai của ông dài và rộng, hai 

hàm răng đều đặn trắng như vỏ sò, hai tay dài quá 
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gối. Nhìn tướng mạo bên ngoài, ông ta giống như 

một trưởng giả giàu có, nhưng trên thực tế thì ông 

lại vô cùng nghèo khổ, thường phải chịu đói khát, 

áo không đủ che thân. Ông lão nghe nói có đức 

Phật xuất hiện ở thế gian, nên mong muốn tận mắt 

nhìn thấy Ngài một lần, do đó, ông chống gậy đi 

suốt cả mười năm, vô cùng khó khăn để mong 

được chiêm ngưỡng đức Phật, thế mà lại bị Phạm 

thiên và Đế Thích ngăn lại ngoài cửa, nhất định 

không cho vào gặp Phật. Ông nói: “Vì tôi quý 

kính lòng từ bi và ân đức của Phật, nên mới xin 

các ông cho tôi vào chiêm ngưỡng Ngài một lần”. 

Sau đó, đức Phật giải nói nhân duyên cho ông 

nghe ‘tại sao ông lão có tướng mạo trang nghiêm 

trường thọ, nhưng lại luôn chịu quả báo khổ đau’, 

và nói ‘nhân duyên thiện ác như bóng theo hình, 

như âm vang theo tiếng’, quả báo tội phước giống 

như bóng thường theo hình, lại giống như tiếng 

vang, bất cứ âm thanh gì, hễ truyền đến vách núi 

thì núi sẽ dội lại âm thanh giống như thế. Câu 
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chuyện này cảnh tỉnh mọi người phải cẩn trọng 

trong từng lời nói, việc làm, khởi tâm động niệm, 

không nên tùy ý não loạn chúng sanh.  

Trong câu chuyện ‘Chẳng thể lấy tâm oán để 

tiêu trừ oán hận, chỉ có nhẫn nhục thì oán hận tự 

tiêu’, kể về đức Phật Thích-ca khi còn trong giai 

đoạn tu bồ-tát hạnh. Thời quá khứ, do nhân duyên 

sân khuể nên Ngài từng bị đọa làm con độc long. 

Hôm nọ, có một nhóm người vào núi để tìm của 

báu, phát hiện ra màu sắc sặc sỡ trên thân rồng 

giống như bảy báu tụ lại. Họ nghĩ: “Nếu lột da 

rồng đem dâng cho quốc vương, thì nhất định 

được trọng thưởng”, rồi họ cầm dao bén lột lấy da 

rồng. Độc long đau đớn không thể chịu nổi, 

nhưng nó chẳng những không khởi niệm sân mà 

còn phát nguyện: “Những người này lột da của ta 

dâng lên vua để mong được ban thưởng tiền của. 

Ta nguyện khi thành đạo, sẽ thường bố thí cho họ 

vô lượng pháp tài”. Sau khi rồng bị lột da, lại có 

rất nhiều côn trùng nhỏ nhít tụ tập đến ăn máu thịt 
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trên thân của nó. Độc long sợ sẽ làm đám côn 

trùng tổn thương nên không dám trở mình, lại 

phát nguyện: “Ta bố thí thân cho các côn trùng là 

vì cầu Phật đạo, nay dùng thịt bố thí là để cho 

chúng được no đủ; về sau, khi ta thành Phật, sẽ 

dùng pháp bố thí để làm lợi ích cho tâm của 

chúng”. Nghĩa là, ta vì muốn thành Phật đạo, nên 

hiện tại, thịt trên thân của ta bố thí cho những côn 

trùng, để chúng nuôi dưỡng sắc thân; sau này ta 

thành Phật đạo, sẽ dùng Phật pháp vi diệu bố thí 

cho chúng, để chúng trưởng dưỡng tâm thanh tịnh, 

thành tựu pháp thân, đạt đến cứu cánh giải thoát.  

Đức Phật dạy chúng ta: Lấy oán báo oán 

không thể dừng oán, chỉ thực hành nhẫn nhục mới 

làm cho oán chấm dứt. Nếu lấy sân hận báo lại 

sân hận thì giống như đem củi khô bỏ vào trong 

lửa lớn, sẽ khiến cho lửa càng bùng cháy mạnh 

thêm. Chỉ có từ bi, trí huệ, nhẫn nhục mới là 

phương thuốc hay để tiêu trừ sân khuể, phiền não. 

Ở thế gian, có một số người rất thích tranh giành 
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hơn thua với người khác, nhưng trong Đại trí độ 

luận nói:  

Kẻ thắng thường kiêu mạn 

Người thua thường ưu sầu 

Cho nên người có trí 

Chẳng luận bàn thắng thua. 

Nghĩa là người thắng lợi thì thường rơi vào hố 

sâu kiêu mạn, mà kẻ thất bại thì rơi vào lao ngục 

buồn phiền. Vì thế, người trí tu hạnh nhẫn nhục 

thì thường chẳng tranh luận với người, để phải 

khởi lên phiền não.  

Ngoài ra, chuyện ‘Người giỏi điều phục tâm 

sân hận mới chính là bậc Điều ngự sư’ và ‘Sân 

oán nhục mạ người, như ném bụi ngược gió’, hai 

bài này cũng liên quan đến việc điều phục tâm sân, 

thường hay được tham khảo. 

Câu chuyện ‘Phiền não từ tâm khởi, bôi thuốc 

lên thân có ích gì?’, kể về chuyện: Có một người 

con trai ăn trộm hoa từ trong tháp thờ Phật, đem 

tặng cho cô dâm nữ xinh đẹp, sau đó, toàn thân 
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của anh ta mọc lên những mụt nhọt, lở loét chảy 

đầy máu mủ. Cha mẹ của anh ta cho mời rất nhiều 

thầy thuốc có tiếng tăm đến chữa trị, lại dùng đủ 

các loại thảo dược để trị liệu cho anh, nhưng mụt 

nhọt càng ngày càng lớn, không cách nào tiêu trừ. 

Người con trai này vô cùng hoảng sợ, nói với cha 

mẹ: “Xin cha mẹ đừng uổng phí công sức nữa, 

bệnh của con từ tâm sinh ra, bệnh tâm thì cần phải 

dùng thuốc trị tâm, nếu chỉ dùng thuốc bôi trên 

thân, chữa trị bên ngoài thì có tác dụng gì?”. Sau 

đó, anh ta nhờ người chuẩn bị hương hoa, đích 

thân đem đến dâng cúng lên tháp thờ Phật, lại 

khởi tâm chí thành sám hối thì bệnh mới thuyên 

giảm. Cổ đức từng dạy: “Trân quý vật của 

Thường trụ như giữ gìn đôi mắt của mình”. Việc 

này thức tỉnh chúng ta, chúng ta phải trân quý vật 

của Tam bảo giống như yêu quý, giữ gìn đôi mắt 

của mình, tuyệt đối không được tùy tiện làm hư 

hoại, càng không thể trộm về làm vật sở hữu riêng. 

Ngoài ra, chúng ta cần phải giữ gìn thân, khẩu, ý 
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cho thanh tịnh, nếu lỡ làm sai việc gì thì cần phải 

mạnh dạn sám hối. Phiền não từ tâm khởi, cần 

phải dứt trừ gốc bệnh sâu thẳm trong tâm thì mới 

giải quyết triệt để được vấn đề. 

Khi đức Phật thuyết pháp, Ngài thường khéo 

dùng phương tiện thiện xảo để thí dụ. Như trong 

bài ‘Ví dụ về bốn người vợ’, Ngài nói: Một người 

đàn ông nọ có bốn người vợ, một hôm, ông ta biết 

rằng mình sắp lìa nhân thế, nên bắt đầu hỏi theo 

thứ tự, từ người vợ cả mà ông yêu quý nhất, rồi 

đến các bà vợ kế, xem có ai đồng ý đi với ông 

không. Nhưng ba người vợ trước đều không đồng 

ý, chỉ có người vợ thứ tư, rất xấu xí, lúc bình 

thường không được chồng thương yêu, lại đồng ý 

đi cùng ông ta. Đức Phật dạy: Người vợ thứ nhất 

là dụ cho thân thể, lúc bình thường, chúng ta luôn 

quan tâm chăm sóc cho thân này trước nhất, 

nhưng một khi chết, thân thể cứng đơ nằm trên đất, 

bốc mùi hôi thối, khi ấy, thân thể có đi cùng với 

chúng ta được không? Không! Người vợ thứ hai 
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ví như tiền của, ta phải khổ cực đủ cách mới có 

được của cải, nhưng một khi mạng chung, đành 

phải để lại cho người khác tiêu xài, nó không cách 

nào đi cùng với chúng ta được. Người vợ thứ ba 

dụ cho những người thân thuộc, bạn bè của chúng 

ta. Khi mạng chung, dù cho quyến thuộc tình 

thâm đến đâu, thì cũng chỉ đưa tiễn ta đến huyệt 

mộ là cùng. Sau khi an táng xong thì ai về nhà nấy, 

người nào có thể chết theo bạn? Người vợ thứ tư 

rất xấu xí, thô kệch, là dụ cho tâm niệm của chúng 

ta, nó suốt ngày bận bịu, vất vả, nhưng chúng ta 

rất ít quan tâm và trân quý nó. Tại sao nói tâm 

niệm rất xấu xí? Vì tâm chúng ta chứa đầy các thứ 

tham, sân, si, mạn, nghi, cáu bẩn. Tuy nó như vậy, 

nhưng lại rất trung thành với chúng ta. Thậm chí 

sau khi chúng ta chết, nó vẫn chung thủy theo sát 

một bên như bóng theo hình. 

Lại nói đến câu chuyện ‘Người trí siêng nhiếp 

tâm, lâm chung không tán loạn’: Thời quá khứ, có 

một người hầu cận của vua Bà-tu tên là 
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Đa-sí-na-ca, thông minh hơn người. Nhưng vua 

nghe theo lời vu khống của người khác, nên tức 

giận sai người đến giết ông. Trước khi 

Đa-sí-na-ca lâm chung, tinh thần hoảng loạn bất 

an, ông nói với các thân quyến đến thăm: “Trước 

kia, khi biệt ly cha mẹ và quyến thuộc, ta cho rằng 

ái biệt ly là cái khổ nhất ở thế gian, nhưng đến 

hôm nay, khi phải đối diện với cái chết, ta mới 

hiểu được sự đau khổ của ái biệt ly thật quá nhỏ 

bé so với cái chết; thế nhưng, tử vong vẫn chưa 

phải là cái khổ lớn nhất, cái khổ vô bờ bến khi 

không biết chết rồi sẽ sanh về đâu, mới là nỗi khổ 

đích thực”. Lúc này, ông ta mới hối hận, vì lúc 

sinh tiền chưa trì giới và điều phục tâm cho tốt, 

nên lúc sắp chết hoảng hốt lo sợ. Nếu chúng ta hy 

vọng muốn tùy tâm vãng sanh về cõi lành, hoặc 

vãng sanh về cõi Phật, thì bình thường cần phải 

điều phục tâm cho chính trực, thuần thục, như 

trong kinh có dạy: ‘Trực tâm là đạo tràng’; trái lại, 

nếu tâm bất chính, thường truy cầu những thú vui 
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ngũ dục, tâm không an trụ nơi thiện pháp, thì đến 

lúc sắp mạng chung tâm ý sẽ hoảng loạn, lo sợ 

không biết sẽ thác sinh về nơi nào. 

Còn nhiều câu chuyện khác, hàm ý rất sâu xa, 

độc giả muốn am tường thì nên dùng tâm để thể 

hội.  

Những câu chuyện này đã được chuyển thể 

thành sách đọc Mp3, mọi người có thể tìm trên 

trang web “download băng đĩa ở giảng đường 

Huệ Nhật”, nguồn: 

 

http://video.lwdh.org.tw/html/lecture/story/story.html 

Phật học viện Phước Nghiêm 

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 
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1. ÔNG LÃO NGHÈO  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu 

chuyện trong kinh, câu chuyện này trích từ kinh 

Ông lão nghèo, trong Đại Chánh tạng quyển 17, 

trang 742 -743. 

Thời quá khứ, có một thời, đức Phật ở tại 

thành Xá-vệ, trong vườn cây của ông Cấp-cô-độc 

và thái tử Kỳ-đà, có 1.250 vị sa-môn và hàng vạn 

chư vị bồ-tát cùng tụ hội tại đó. Khi ấy, trong đại 

chúng có vô số trời, rồng, quỷ, thần. Mọi người 

đều cung kính nhiễu quanh đức Phật, nghe Phật 

thuyết pháp, ai nấy đều rất hoan hỷ. 

Lúc đó, có một ông già nghèo, hơn hai trăm 

tuổi, dung mạo trông rất trường thọ. Lông mày 

của ông rủ dài, vành tai dày và rộng, hai hàm răng 

trắng và cứng như vỏ sò, tay dài quá gối. Nhìn 

tướng mạo bên ngoài thì ông lão phải là một 
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trưởng giả giàu có, nhưng trên thực tế thì ông ta 

rất nghèo khổ, cuộc sống vô cùng khó khăn, áo 

không đủ che thân, y phục rách rưới, ăn không đủ 

no, đi được mấy bước thì thở hổn hển.  

Ông lão nghe nói có đức Phật thị hiện nơi đời, 

trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, nên ngày 

đêm phát nguyện muốn được tận mắt chiêm 

ngưỡng đức Phật một lần. Ông ta chống gậy đi 

suốt mười năm như vậy, vô cùng khó khăn mới 

tìm được đến nơi. Nhưng khi nguyện vọng sắp 

được thực hiện, thì ông lại bị vua Đế Thích và 

Phạm thiên giữ cửa quở trách và không cho vào. 

Ông lão lớn tiếng kêu lên:  

- Tôi cả một đời gặp quá nhiều bất hạnh, sống 

cảnh bần cùng khốn khổ, chịu những tháng ngày 

đói lạnh, muốn chết không được, sống thì không 

chỗ nương tựa. Nay tôi nghe nói đức Thế Tôn 

nhân từ cứu độ tất cả chúng sanh, thiên hạ muôn 

vật đều có thể nương nhờ ân đức của Ngài, nên 

trong lòng rất vui mừng. Tôi ngày đêm phát 
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nguyện mong muốn được chiêm ngưỡng đức Phật 

một lần, trải qua hơn mười năm, hôm nay nguyện 

vọng sắp thành hiện thực. Tôi từ nơi vô cùng xa 

xôi tới cầu xin được chiêm ngưỡng đức Phật một 

lần thôi, để có thể thoát ly được tất cả sự thống 

khổ, các ông lại ngăn cản tôi như vậy là làm trái 

với nguyện vọng của tôi, cũng làm trái với tâm 

nguyện độ sinh của đức Phật, các ông làm như 

vậy có thích hợp không? 

Đức Phật biết sự việc này, liền quay sang nói 

với A-nan:  

- Ông đã từng thấy một ông lão có tướng mạo 

trang nghiêm trường thọ, nhưng lại thường phải 

chịu quả khổ, đến nay tội báo vẫn chưa hết 

không?  

Ngài A-nan quỳ gối, chắp tay bạch với đức 

Phật: 

- Vì sao người có tướng trang nghiêm, trường 

thọ lại phải chịu ác báo như vậy? Người đã gặp ác 

báo như vậy, tại sao lại được trường thọ và có 
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tướng mạo trang nghiêm? Cả đời này, con chưa 

từng thấy qua, không biết người này rốt cuộc đang 

ở đâu? 

Đức Phật bảo:  

- Ông ta đang ở ngoài cửa, bị Đế Thích và 

Phạm thiên ngăn cản không cho vào, ông hãy ra 

mời ông ta vào đây! 

Sau đó, ông già rất khó khăn, run rẩy chống 

gậy đi vào. Vừa nhìn thấy Phật, ông ta buồn vui 

lẫn lộn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Sau khi 

đảnh lễ Phật xong, ông quỳ gối chắp tay bạch đức 

Phật: 

- Con cả đời này gặp biết bao nỗi bất hạnh, 

sống trong cảnh bần cùng khổ sở, trải qua bao 

tháng ngày đói rét, muốn chết không được, sống 

thì không biết nương tựa vào đâu. Nghe nói đức 

Thế Tôn từ bi cứu giúp tất cả chúng sanh, vạn vật 

trong thiên hạ đều được nương nhờ ân đức của 

Ngài, lòng con vô cùng vui sướng, ngày đêm phát 

nguyện mong muốn được chiêm ngưỡng đức Phật 
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một lần. Trải qua mười năm, hôm nay, cuối cùng 

nguyện vọng của con gần được thực hiện. Nhưng 

con đi hơn mười năm, không dễ dàng đến được, 

rốt cuộc lại bị ngăn lại ngoài cửa, đợi rất lâu mà 

không có cách nào để vào, muốn quay về cũng 

không còn sức lực nữa, thật là tiến thoái lưỡng 

nan. Con lo lắng không có cách nào để gặp được 

đức Phật, lại phải bỏ mạng ở ngoài cổng, làm mất 

đi sự thanh tịnh nơi thánh địa, càng làm cho tội 

nghiệp của bản thân con nặng hơn. Không ngờ 

trong lúc tuyệt vọng, đức Thế Tôn từ bi thương 

con, cho phép con được vào để gặp Ngài một lần. 

Bây giờ con chết cũng không còn gì nuối tiếc nữa, 

chỉ mong có thể mau chóng kết thúc thân nghiệp 

chướng này, sau khi tội báo được tiêu trừ, mong 

rằng sau này có thể nương nhờ ân đức của Phật, 

ban cho con trí huệ thù thắng nhất. 

Đức Phật nói: 

- Con người sinh ra ở đời, mỗi người đều có 

nhân duyên sinh tử, do nhiều nhân duyên từ quá 



- 20 - Phước huệ tập 6 

khứ mà dẫn đến tội báo ở đời này. Bây giờ, ta sẽ 

giải thích rõ ngọn ngành cho ông biết.  

Trong kiếp quá khứ, ông được sinh ra trong 

một quốc gia rộng lớn, quyền thế, trong hoàng tộc 

của đức vua Minh Huệ. Ông là một thái tử vô 

cùng kiêu ngạo, chuyên quyền. Trên thì có cha mẹ 

thương yêu ông như châu báu, dưới thì có rất 

nhiều  kẻ hầu người hạ, ông thường tùy ý coi rẻ 

và ức hiếp người khác, cống cao ngã mạn, không 

coi ai ra gì. Của cải mà ông có đều là do vơ vét tài 

sản của dân chúng, cuộc sống của họ đã vô cùng 

khốn khó, lại phải chịu sưu thuế hà khắc. Ông chỉ 

biết tích chứa tiền của mà không biết bố thí.  

Lúc ấy, có một vị sa-môn nghèo, từ một quốc 

gia vô cùng xa xôi, đến để thăm viếng tThái tử, 

mong cầu của vị sa-môn này không nhiều, chỉ 

muốn xin Thái tử một bộ pháp y mà thôi. Ông 

không những không tiếp đón, trái lại, lại dùng thái 

độ ác nghiệt để tiếp đãi vị sa-môn này. Ông đã 

không cúng dường pháp y, lại không dâng cúng 
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ẩm thực, khiến cho vị sa-môn vừa đói vừa lạnh 

ngồi đợi ngoài cổng, mà ông cũng không cho 

sa-môn đi. Vị sa-môn đợi như vậy trải qua bảy 

ngày bảy đêm, không được chút thức ăn, nước 

uống. Vậy mà khi tận mắt nhìn thấy vị sa-môn chỉ 

còn hơi thở thoi thóp sau cùng, giống như ngọn 

đèn leo lét trước gió, ông lại rất thích thú, còn tụ 

tập mọi người vây quanh xem như trò vui.  

Lúc đó, có một vị đại thần khuyên ông rằng:  

- Thái tử, xin ngài đừng làm như vậy! Vị 

sa-môn này có thái độ rất từ bi cung kính, xem ra 

là người có đức hạnh thanh tịnh, dù phải chịu lạnh 

cũng không hề than lạnh, chịu đói cũng không hề 

than đói. Sa-môn đến khất thực chỉ vì muốn ngài 

tích lũy phước đức mà thôi, ngài đã không muốn 

bố thí thì cũng đừng áp bức, đùa cợt người ta, xin 

hãy mau chóng tha cho vị sa-môn ấy đi đi, tránh 

chuốc lấy tội báo.  

Thái tử trả lời:  

- Ông ta là loại người nào? Muốn lừa gạt 
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người khác, tự xưng có đạo đức, có tu hành. Ta 

chẳng qua chỉ là thử ông ta, giam giữ vài ngày mà 

thôi, không để ông ta chết đâu, bây giờ tha cho 

ông ta đi cũng được, để tránh làm phiền ta. 

Sau đó, thái tử đuổi vị sa-môn đi, trục xuất ra 

khỏi đất nước. 

Không ngờ, sa-môn đi đến cách biên giới 

khoảng hơn mười dặm, lại gặp phải tên cướp đói 

khát, muốn giết ngài để ăn. 

Sa-môn nói:  

- Tôi là sa-môn nghèo khổ lại bị đói lạnh, toàn 

thân gầy còm chỉ còn da bọc xương, thịt rất tanh 

hôi, ông nuốt cũng không trôi đâu. Tôi đối với 

ông không có chút tác dụng gì, ông giết tôi cũng 

uổng công vô ích mà thôi! 

Kẻ cướp nói:  

- Tôi vừa đói khát, vừa mệt lả đã nhiều ngày, 

chỉ có thể ăn đất cát mà thôi. Ông tuy gầy gò, 

cũng có được chút thịt, vẫn tốt hơn là ăn đất cát. 

Tôi tuyệt đối không thả cho ông đi đâu. Ngoan 
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ngoãn nạp mạng đi! 

Hai bên cứ như vậy tranh luận không ngừng. 

Thái tử biết được sự việc này, bèn vội vàng đi 

đến biên giới để tiếp cứu. Thái tử nói: 

- Ta trước đây đã không cúng dường cho 

sa-môn y phục, đồ ăn, nay sao nỡ để ông ta bị đạo 

tặc giết chết được! 

Ác tặc vừa nhìn thấy thái tử liền chạy đến dập 

đầu lạy lục, mong được lượng thứ, rồi liền thả cho 

vị sa-môn đi.  

Ông có biết không? Vị sa-môn lúc đó, nay 

chính là bồ-tát Di Lặc, còn vị thái tử kiêu ngạo 

ngang ngược kia chính là ông. Ông hiện nay chịu 

quả báo khốn cùng chính là do nhân tham lam ở 

đời quá khứ. Còn ông được trường thọ là do ông 

cứu vị sa-môn kia một mạng. Nhân duyên thiện ác 

như bóng theo hình, như tiếng vang dội lại vậy. 

Ông lão hướng lên Phật thưa:  

- Ôi! Nghiệp báo quá khứ của con đã lỡ tạo, 

mong rằng có thể kết thúc trong một đời này. 
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Hôm nay thọ mạng của con không còn nhiều, chỉ 

hy vọng những năm tháng còn lại được xuất gia 

làm sa-môn, đời vị lai có thể đời đời kiếp kiếp 

được hầu hạ bên cạnh đức Phật.  

Đức Phật nói:  

- Lành thay! Lành thay! 

Lập tức, râu tóc của ông lão tự rụng, pháp y tự 

nhiên xuất hiện trên thân. Không những thế, ông 

lại được thân khỏe, xương chắc, tai thính, mắt 

sáng, lập tức được trí huệ vi diệu, nhập vào 

tam-muội. 

Khi đó, đức Thế Tôn liền nói một đoạn kệ, đại 

ý như sau: 

 “Ông quá khứ thân làm thái tử, không biết 

lấy nhân từ tiếp đãi người, không hiểu được con 

người nên tôn trọng phép tắc và đạo lý, kiêu ngạo 

ngang ngược lại phóng túng, cậy mình làm con 

của đại quốc vương, tự cho là không có nhân quả 

tội phước, cho rằng vĩnh viễn giữ được sự tôn quý, 

quyền lực, ông nào thể ngộ được sự báo ứng của 
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sinh tử. Ngày nay, cuối cùng ông cũng gặp phải 

tai họa như vậy. Tuy là chịu tội báo, nhưng từ nay 

lại nhận được sự từ bi che chở của đức Phật, được 

bái kiến Thế Tôn, có thể giải thoát các tội báo quá 

khứ. Lúc tuổi già như ngọn đèn trước gió lại được 

vào cửa Phật, được xuất gia tu đạo. Mong ông 

vĩnh viễn xa lìa tâm xan tham, thường có thiện 

căn trí huệ, đời đời kiếp kiếp được hầu bên cạnh 

Phật, cứ như thế trải qua vô số kiếp, huệ mạng 

vẫn mãi trường tồn”. 

Bấy giờ, ông lão đã là thầy tì-kheo già, sau khi 

nghe Phật khai thị, rất vui mừng hướng về đức 

Phật chí thành đảnh lễ. 

Lúc đó, Thế Tôn bảo A-nan: 

- Nếu như có người đọc tụng kinh này, về sau 

sẽ gặp được một nghìn đức Phật ở Hiền kiếp. Nếu 

có người nào y theo bản kinh này mà thực hành, 

hoằng dương cho chúng sanh đời sau, sẽ được đức 

Phật Di Lặc thọ ký. Đức Như Lai có tướng lưỡi 

rộng dài, lời nói chân thật không hề hư dối. 
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Tất cả đại chúng sau khi nghe đức Phật thuyết 

pháp, vui vẻ tin nhận phụng hành, cung kính đảnh 

lễ đức Phật. 

Câu chuyện này thức tỉnh chúng ta:  

Phải chú ý cử chỉ hành vi, khởi tâm động niệm 

của mình, không nên tùy ý làm não loạn chúng 

sanh. Nếu não loạn chúng sanh, quả báo sẽ theo 

sau như bóng theo hình, như âm thanh vọng lại. 

Dù bạn đi đến đâu, cái bóng nhất định cũng sẽ đi 

theo đến đó, chẳng hề rời xa. Cho nên, chúng ta 

đối với thân khẩu ý của mình phải rất cẩn thận.  

Ông lão này vì muốn thấy Phật, chống gậy đi 

từng bước khổ sở, đi hết hơn mười năm mới gặp 

Phật, mà còn bị ngăn cản ở ngoài cửa, chút nữa là 

không gặp được Phật, may mà đức Phật biết được, 

nên từ bi cho phép, ông ta mới có thể gặp Ngài. 

Đúng là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. 

Chúng ta có may mắn được nghe Phật pháp, hy 

vọng mọi người biết trân quý, tinh tấn tu hành. 

Mong mọi người cùng cố gắng! 
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Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 04.10.2014 
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2. XEM VÀNG NHƯ RẮN ĐỘC 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu 

chuyện Phật giáo. Câu chuyện này rút ra từ kinh 

Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng 

quyển 4, trang 289 -290.  

Khi nghe được những lời hay, chúng ta nên tư 

duy thì nhất định sẽ có được lợi ích, do đó, người 

có trí huệ nên thường lắng nghe, tin nhận sự vi 

diệu, thiện lành của chánh pháp. 

Thời quá khứ, tại nước Xá-vệ, một hôm, đức 

Phật và tôn giả A-nan khi đang đi qua một cánh 

đồng rộng, bên bờ ruộng, hai vị nhìn thấy dưới đất 

có một hũ vàng, đức Phật nói với A-nan:  

- Đây là một con rắn rất độc.  

Ngài A-nan đáp: 

- Đúng vậy, bạch đức Thế Tôn! Đây đúng là 

một con rắn độc hung ác. 
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Lúc đó, có một bác nông phu đang cày ruộng 

ở bên cạnh, nghe đức Phật và ngài A-nan nói có 

rắn độc, ông nghĩ: “Mình tới xem thử coi, hai thầy 

trò ông sa-môn nói có rắn độc, rốt cuộc là cái 

gì?”.  

Ông ta bước tới xem, nhìn thấy một hũ vàng, 

thì vô cùng mừng rỡ: 

- Thứ mà sa-môn gọi là rắn độc, lại là vàng 

ròng tuyệt đẹp. 

 Ông ta vui sướng ôm hũ vàng về nhà. Người 

nông dân này xưa nay cuộc sống vốn nghèo khổ, 

ăn chẳng đủ no, áo chẳng đủ mặc, do bất ngờ nhặt 

được vàng nên trở thành giàu có, ăn mặc đầy đủ. 

Vì người nông dân lâu nay nghèo nàn mà đột 

nhiên giàu lên một cách bất thường, triều đình 

cảm thấy kỳ lạ, nên âm thầm sai người điều tra. 

Họ tố giác ông ta, bắt nhốt vào ngục, tất cả số 

vàng mà ông nhặt được đều phải nộp lên cho triều 

đình, nhưng tội thì vẫn không được miễn, hơn nữa 

còn phải chịu những cực hình đau đớn. Người này 
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đau khổ, lớn tiếng than:  

- Ôi! Thật đúng là rắn độc, ngài A-nan ơi! 

Thật đúng là rắn độc hung ác, đức Thế Tôn ơi! 

Những người xung quanh nghe thấy vậy bèn 

đem câu chuyện tâu lên nhà vua, nhà vua cho gọi 

ông ta tới và hỏi:  

- Tại sao ngươi lại kêu lên: “Thật đúng là rắn 

độc, ngài A-nan ơi! Thật đúng là rắn độc hung ác, 

đức Thế Tôn ơi!”? 

Người nông dân đáp:  

- Trước đây tôi đang cày ruộng, nghe đức Phật 

nói với ngài A-nan “đây là rắn độc, là con rắn độc 

vô cùng nguy hiểm”. Tới hôm nay, tôi mới thật sự 

hiểu ra, biết được vàng đúng là rắn độc. 

 Sau đó, ông ta nói bài kệ, đại ý là:  

“Những lời của đức Phật dạy chính là lời chân 

thật, không hư dối. Ngài nói: “Vàng là rắn rất 

độc”, A-nan đáp lời Thế Tôn: “Vâng! Vàng đúng 

là con rắn độc hung ác”.  

Hôm nay, tôi mới tự mình thấu hiểu sức mạnh 
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của rắn độc, nên đối với đức Thế Tôn lòng càng 

thêm tôn kính. Hôm nay, đối diện với gian nguy, 

lòng tôi rất niệm ơn đức Thế Tôn đã khai thị.  

Bị rắn độc cắn, chỉ bị tổn thương một người, 

không làm liên lụy tổn thương tới những người 

khác. Bà con thân thuộc, vợ con hay nô tì, phục 

dịch đều không bị nguy hại, nhưng nếu bị loại rắn 

độc là tiền tài cắn phải, thì họa hoạn sẽ ập tới toàn 

thể gia đình, người thân.  

Bây giờ, tôi đối với tiền tài và thân tộc, coi 

như là một con rắn độc hung ác, uy mãnh đang 

nổi giận. Người có trí huệ thì nên mau chóng 

tránh xa, cũng giống như xa lánh con rắn độc 

hung ác, nên mau chóng xuất gia, vào nơi núi 

rừng tu hành. Làm gì có một bậc trí huệ nào tự 

mình nhìn thấy, nghe thấy việc như vậy mà còn 

chấp trước vào tiền tài, để nó che mờ tâm mình? 

Tôi vốn cho rằng nhặt được vàng là được lợi ích 

lớn, nhưng trái lại, phải chuốc lấy sự tổn hại khổ 

đau”. 
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Nhà vua sau khi nghe xong bài kệ, biết rằng 

người nông dân này đã có được sự tin hiểu sâu sắc 

đối với lời dạy của đức Phật, nên vua cũng nói 

một bài kệ, đại ý như sau:  

“Bây giờ, ngươi đã kính tin những lời dạy của 

đức Phật từ bi là chân thật không hư dối. Đức Thế 

Tôn chưa bao giờ nói những lời sai trái. Những 

của báu mà trước đây ngươi đã nhặt được, bây giờ 

ta đều trả lại cho ngươi. Hơn nữa, ta sẽ tặng thêm 

cho ngươi một ít của báu nữa, xem như để cúng 

dường ngươi, bởi vì ngươi có duyên, có thể kính 

tin những lời chân thật của đức Điều Ngự, Thiện 

Thệ, Phật Thế Tôn. Đức Phật là người được Đại 

Phạm thiên cung kính, bất luận là a-tu-la, Thiên 

vương, trời Đế Thích, ta và các vị vua của các 

nước, các vị quý tộc, bà-la-môn, sát-đế-lợi, những 

bậc tôn quý có trí huệ trong thành, tất cả đều rất 

kính tin đức Phật. Ngươi có thể giống như ta, 

cùng khởi lòng kính tin đức Phật, trước khi được 
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quả báo tốt lành, bây giờ chính là hoa báo1”. 
 

Câu chuyện này kể về việc đức Phật và ngài 

A-nan nhìn thấy của báu ở bên bờ ruộng thì gọi nó 

là rắn độc, còn bác nông dân đi tới nhìn thì lại là 

một hũ vàng. Theo pháp luật của Ấn Độ thì hễ là 

vàng bạc, dù là ở trên đất, thì đều quy về tài sản 

của quốc gia, nhưng bác nông dân lại khởi lên 

lòng tham, chiếm giữ làm của mình, kết quả là 

chiêu lấy tai họa tù ngục, thậm chí suýt chút nữa 

thì mất mạng. Trong cuộc đời này có rất nhiều 

người vì tiền tài mà khiến gia đình bất hòa, bạn bè 

thân thích với nhau trở thành thù địch, bao nhiêu 

những khổ đau đều do bởi tiền tài mà phát sinh.  

Nhưng kinh điển Phật giáo cũng có nói, nếu 

                                                      
1
 ‘Hoa báo’ là đối với ‘quả báo’ mà nói, ví như cây cối, từ hạt giống nảy 

mầm rồi nở hoa kết trái, trước khi cảm đến ‘quả báo’, thì sẽ cảm 

được ‘hoa báo’. Ở đây nói về ‘hoa báo’ là để chỉ cho việc nhà vua 

tặng của báu cho bác nông dân. Như hôm nay bác nông dân đối với 

đức Phật khởi lòng tin thanh tịnh, nên đạt được Sơ quả. Sơ quả là 

‘quả báo’, mà trước đó được nhà vua ban thưởng cho của báu là ‘hoa 

báo’. 
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đem tiền tài để bố thí làm thiện thì có thể tích lũy 

tư lương, phước đức để thành Phật. Trong cuộc 

đời có rất nhiều sự việc đều có hai mặt phải trái, 

vấn đề là do chúng ta hành động, xử lý thế nào 

cho phải. Trong kinh Đại bát niết-bàn cũng có nói 

về một ví dụ về hai mặt phải trái của một sự việc. 

Đó là câu chuyện về “Công Đức Thiên và Hắc 

Ám Nữ”. Câu chuyện như sau: 

 Vào một ngày nọ, có một cô gái rất xinh đẹp 

đoan trang, bước vào căn nhà của một người chủ 

nọ. Ông chủ nhà hỏi rằng:  

- Cô tên gì? Cô tới đây làm gì? 

Cô gái xinh đẹp đáp rằng:  

- Tôi tên là Công Đức Thiên. Tôi có thể cho 

mọi người các thứ tiền bạc châu báu, xe ngựa, nô 

bộc...  

Ông chủ nhà nghe như vậy thì vô cùng vui 

mừng, liền thắp hương, rải hoa cúng dường, cung 

kính lễ bái. Khi đó, ông lại nhìn thấy ngoài cửa có 

một cô gái rất xấu xí, quần áo vừa bẩn, vừa rách 
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nát, ông hỏi:  

- Cô tên gì? 

Cô gái xấu xí đáp:  

- Tôi tên là Hắc Ám Nữ. 

Chủ nhà hỏi:  

- Vì sao cô tên là Hắc Ám Nữ? 

Cô trả lời:  

- Những nơi tôi tới, đều khiến cho tất cả các 

tài sản của báu trong ngôi nhà đó hoàn toàn bị tiêu 

tán. 

Chủ nhà nghe xong, lập tức chạy vào trong, 

cầm ra một con dao bén ngót, nói với Hắc Ám 

Nữ: 

- Cô mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ giết 

cô. 

Hắc Ám Nữ nói:    

- Ông đúng là người ngu si không có trí huệ. 

Chủ nhà hỏi: 

- Tại sao cô lại nói tôi là người ngu si không 

có trí huệ? 
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Hắc Ám Nữ đáp:  

- Người con gái xinh đẹp vừa vào nhà ông là 

chị gái tôi, chị em tôi cùng vào cùng ra, xưa nay 

chưa hề rời nhau. Nếu ông đuổi tôi đi, thì chị tôi 

cũng sẽ ra đi cùng tôi thôi. 

Chủ nhà đi vào trong, hỏi Công Đức Thiên:  

- Bên ngoài có một người tự xưng là Hắc Ám 

Nữ, nói là em gái của cô, có đúng vậy không? 

Công Đức Thiên đáp:  

- Đúng nó là em gái của tôi, chị em tôi đi 

chung với nhau, chưa bao giờ rời nhau một phút 

nào. Mỗi khi chúng tôi đi đến dâu, tôi thường tặng 

của cải cho mọi người, còn em gái tôi thì làm tiêu 

tán tiền bạc của họ. Nếu ông yêu quý tôi, thì cũng 

phải yêu quý em gái tôi; nếu ông cung kính tôi, thì 

cũng nên cung kính em ấy. 

Câu chuyện này nói rằng: Tiền tài phú quý 

trên đời là vô thường, lúc mà Công Đức Thiên 

tặng cho chúng ta sự phú quý, cũng là lúc Hắc 

Ám Nữ đến để phá tán chúng. Các bạn đã từng 
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nhìn thấy một người nào tích chứa tài sản mà 

chưa từng bị tán thất không? Chắc chắn là không 

có! Nói theo Phật Pháp, thế gian luôn luôn có hai 

mặt, tạo bao nhiêu phúc đức thì sẽ nhận được bấy 

nhiêu phúc báo, đối với tiền tài không nên quá 

mong cầu; nếu có bị tổn thất cũng không nên quá 

buồn phiền, bởi vì chúng sớm muộn cũng sẽ bị 

tiêu tán. Mong mọi người có thể đem tài vật của 

thế gian này đổi thành pháp tài công đức, đừng để 

nó mất đi một cách vô nghĩa. Những điều trên đây 

xinchia sẻ với đại chúng. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 18.04.2015 
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3. TRƯỞNG GIẢ KEO KIỆT 
THỰC HÀNH NĂM PHÁP BỐ 
THÍ LỚN  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu 

chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ 

kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng 

quyển 4, trang 301- 302. 

Người đã chứng ngộ chân lý Tứ đế, sẽ không 

bị thiên ma và các hàng ngoại đạo lừa gạt, mê 

hoặc, nên chúng ta hãy tinh tấn, dốc lòng tu hành 

thì nhất định sẽ chứng ngộ chân lý.  

Thời Phật tại thế, có một vị cư sĩ tên là Thủ-la 

vô cùng keo kiệt, bỏn sẻn. Ngài Xá-lợi-phất và 

các đệ tử của đức Phật thường đến nhà ông ta, 

dùng kệ tụng khai thị cho ông ta, đại ý như sau:  

“Ba đường ác giống như biển sâu không thấy 

đáy; tâm tán loạn giống như nước dơ bẩn, tanh hôi. 
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Do chúng sanh bị trôi lăn trong dòng sông phiền 

não tham lam, keo kiệt nên nói dối là không có gì 

để bố thí (Tâm nhiễm ô giống như dòng nước nhơ 

bẩn, cùng với tâm xan tham hợp lại thành dòng 

sông phiền não. Dòng sông phiền não này sẽ chảy 

về biển khổ, sâu không thấy đáy). Trong dòng 

sông lớn của lòng ganh tỵ tật đố, đầy dẫy các loài 

cá, ba ba, tà kiến độc ác, chìm nổi mãi không 

dừng nghỉ (Người tà kiến, tật đố, thì sẽ ở trong 

tam giới, luân hồi sinh tử mãi không dứt). Cần 

nhổ dẹp gốc bất thiện tham lam keo kiệt, để thành 

tựu quả báo bố thí. Đức Thế Tôn từ bi, các đệ tử 

của Ngài là bậc vô úy, quán sát rõ các chúng sinh 

chìm đắm trong đau khổ, nên các ngài thường suy 

nghĩ: ‘Chúng ta nên cứu giúp họ’”.  

Hôm nọ, tôn giả Đại Ca-diếp đắp y, ôm bình 

bát tới nhà trưởng giả Thủ-la tán thán công đức 

của việc bố thí. Trưởng giả Thủ-la do không 

muốn bố thí, nên nghe những lời tán thán đó 

giống như bị mũi đao nhọn đâm vào tim. Ông ta 
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bực bội, nói với tôn giả Ca-diếp: 

- Ngài được mời tới để nhận cúng dường hay 

là muốn tới đây khất thực?  

Tôn giả đáp:  

- Tôi thường lấy việc khất thực để sống. 

Thủ-la nói:  

- Nếu muốn khất thực, thì ngài nên đến đúng 

thời điểm.  

Tôn giả Ca-diếp đành bỏ đi. Cứ như vậy, đến 

các vị đại đệ tử của đức Phật như Xá-lợi-phất, 

Mục-kiền-liên, đều lần lượt đến nhà Thủ-la khất 

thực, nhưng ông ta đều chẳng bằng lòng tiếp đãi 

cúng dường. 

Một hôm, đức Thế Tôn đến nhà trưởng giả 

Thủ-la, Ngài nói với ông ta: 

 - Bây giờ, ông nên thực hành năm pháp bố 

thí lớn.  

Trưởng giả Thủ-la vừa nghe đức Thế Tôn nói 

như vậy thì vô cùng phiền não, trong lòng thầm 

nghĩ: “Việc bố thí chút ít, ta đây còn không muốn 
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làm, sao lại bảo ta thực hành năm pháp bố thí lớn? 

Trong giáo pháp của đức Như Lai, lẽ nào không 

còn pháp môn nào khác ư? Vì sao các đệ tử của 

đức Phật đã bảo ta phải bố thí, mà bây giờ đức 

Phật cũng đến dạy ta bố thí?”. Sau khi nghĩ như 

vậy, ông ta bèn bạch đức Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Ngay cả bố thí những cái nhỏ 

nhặt, con còn không muốn làm, huống gì muốn 

con thực hành năm pháp bố thí lớn. 

Đức Phật nói với Thủ-la: 

- Không sát sanh, không trộm cắp, không tà 

dâm, không nói dối, không uống rượu, thực hành 

năm điều thiện hạnh đó chính là thực hành năm 

pháp bố thí lớn. 

Sau khi Thủ-la nghe như vậy thì vô cùng hoan 

hỷ, trong lòng thầm nghĩ: “Thực hành năm việc 

đó không tốn của mình một xu! Đối với mình 

không tổn thất gì cả, lại có thể được danh tiếng là 

đại bố thí, tại sao không làm nhỉ?”. Nghĩ thế, nên 

ông ta đối với đức Phật khởi lòng hoan hỷ, cung 
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kính và tín thọ sâu sắc, lòng nghĩ rằng: “Đức Phật 

thật đúng là khác với những người khác”. Ông ta 

bạch đức Phật:  

- Ngài là bậc Điều Ngự Trượng Phu, đúng là 

chân thật không hư dối, ngoài đức Thế Tôn, còn ai 

có thể giảng giải như Ngài? Còn có ai mà không 

khởi lòng cung kính và muốn chống đối Ngài 

chứ? 

Tiếp đó, ông ta nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Tướng hảo của Phật trang nghiêm không ai 

sánh kịp, biện tài vô ngại thế gian hiếm có, Thế 

Tôn nói pháp luôn hợp thời cơ, đầy đủ phạm âm 

thanh tịnh và ngôn từ đẹp đẽ. Pháp do Phật nói 

chân thật không hư dối, khiến người nghe được 

lợi ích, chứng đắc thánh quả”. 

 Nói kệ xong, trưởng giả đối với đức Phật 

khởi lên tâm vô cùng hoan hỷ, bèn vào trong kho 

lấy hai cuộn vải mịn muốn cúng dường đức Phật, 

nhưng rồi ông lại nghĩ rằng hai cuộn nhiều quá, 

hay chỉ cúng một cuộn là được; lại nghĩ một cuộn 
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có ít quá không, hay là cúng hai cuộn? 

Đức Phật biết trong lòng Thủ-la đang nghĩ gì, 

bèn nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Khi bố thí mà lòng do dự không dứt khoát, 

như hai đội quân giao chiến có lúc thắng lúc thua. 

‘Nên bố thí nhiều một chút, hay ít một chút?’, hai 

điều này, trong lòng một vị nam nhân yếu đuối 

luôn giằng co không ngừng, nên trong tâm luôn 

không ngừng tranh đấu, do dự không thôi, đây là 

điều bậc trí không ngợi khen. Giống như chiến 

đấu, người dũng mãnh sẽ tiến về phía trước, kẻ 

yếu đuối sẽ lùi về sau; bố thí cũng như vậy, nếu 

khi bố thí trong lòng yếu đuối, khởi tâm niệm xan 

tham ích kỷ, cũng giống như kẻ chiến đấu thua 

trận thoái lui. Nếu dùng tâm kiên định, đem lòng 

thanh tịnh, thành tâm bố thí thì giống như trên 

chiến trận dũng mãnh tiến lên phía trước. Hai việc 

này, tâm niệm khởi lên và việc làm nên tương 

đồng nhau”. 

Thủ-la nghe đức Phật đọc bài kệ này, lòng 
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nghĩ rằng: “Đức Như Lai biết ta đang nghĩ gì”. Do 

đó, ông vô cùng hoan hỷ, từ bỏ tâm keo kiệt bỏn 

sẻn, vui vẻ lấy vải mịn, thành tâm cúng dường 

đức Phật. Đức Phật biết Thủ-la trong lòng rất 

hoan hỷ, bèn nói pháp môn khế lý khế cơ cho ông 

ta nghe, Thủ-la liền phá trừ được hai mươi ức ngã 

kiến căn bản, chứng được quả Tu-đà-hoàn (Sơ 

quả).  

Khi đó, đức Phật từ tòa ngồi đứng dậy để trở 

về tinh xá. Thủ-la cung kính tiễn đức Thế Tôn về 

tận nơi, sau đó, ông mới trở về nhà, trong lòng 

ông vẫn tràn đầy hỷ lạc.  

Ma vương nhìn thấy Thủ-la hết sức vui mừng, 

bèn nghĩ: “Bây giờ, ta nên đến nhà Thủ-la để phá 

hoại thiện tâm của ông ta”. Nghĩ xong, ma vương 

liền hóa thành thân đức Phật với ba mươi tướng 

tốt và tám mươi vẻ đẹp đến nhà của Thủ-la. Ma 

vương nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Thân thể thanh tịnh như núi vàng, ánh sáng 

trên đỉnh đầu chiếu rực rỡ, tự tại biến hóa hiển 
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hiện, bước đi nhẹ nhàng vững chãi như voi chúa, 

đến nhà của Thủ-la, giống như ánh mặt trời xuyên 

vào các tầng mây trắng, người nhìn thấy đều 

không muốn rời mắt, ánh sáng giống như trăm 

nghìn ánh mặt trời”. 

Lúc này, ánh sáng chiếu rọi vào nhà của 

Thủ-la. Thủ-la cảm thấy quái lạ, nghĩ rằng: “Đây 

là ai?”. Rồi trưởng giả nói bài kệ, đại ý như sau:  

- Giống như vàng ròng chói sáng tràn ngập cả 

căn nhà của ta, lại giống như ánh mặt trời hiện ra, 

phóng vô số ánh quang minh khác thường.  

Nói kệ xong, Thủ-la rất vui mừng, giống như 

được nước cam lộ rưới lên thân. Ông lại nói tiếp: 

- Ta có phúc đức lớn, đức Như Lai lại đến nhà 

ta rồi, lại quang lâm tới lần nữa, việc này chẳng 

phải quá hi hữu sao? Bởi đức Thế Tôn thường vì 

sự nghiệp từ bi tế độ chúng sinh.  

Rồi trưởng giả lại nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Đầu Ngài như quả Ma-đà, màu da giống như 

vàng ròng thanh tịnh, có tướng hào quang trắng, 
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đôi mắt trong suốt, lông mày dài rộng giống hoa 

sen xanh nở rộ; dùng năng lực thiền định tịch tịnh 

vô thượng để điều phục thân tâm, hàng phục hết 

thảy phiền não; bước đi khoan thai nhẹ nhàng tĩnh 

tại, dung mạo đẹp đẽ thù thắng; quang minh của 

đức Phật viên mãn chiếu khắp thân thể và xung 

quanh, đức Như Lai dùng công đức như thế để 

trang nghiêm thân, dũng mãnh tự xưng: ‘Ta chính 

thật là đức Phật!’”. 

Lúc đó, ma vương với hình dáng vô cùng đẹp 

đẽ trang nghiêm, hiện ra trước mặt Thủ-la, nói với 

ông rằng:  

- Trước đây, ta có nói ngũ thủ uẩn khổ là do 

phiền não và nghiệp sinh, tu tập Bát chánh đạo thì 

có thể diệt trừ được ngũ thủ uẩn, thực ra, đó đều 

là tà thuyết. 

Thủ-la nghe cách nói này thì cảm thấy vô 

cùng kỳ lạ, ông nghĩ: “Nhìn thì giống đức Phật, 

nhưng lời nói thì lại khác, lẽ nào mình đang nằm 

mơ? Hay là do tâm mình khởi lên điên đảo? Nghe 
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lời ông này nói tràn đầy lòng tham lam, tật đố, 

đây là kẻ ác nào biến hóa ra hình dáng đức Phật? 

Giống như giữa một rừng hoa có một con rắn độc. 

Ta đã quan sát tỉ mỉ, xác định đây đích thị là ác 

ma. Giống như người bán kim đến chỗ người thợ 

chế tạo kim muốn rao bán kim vậy. Ác quỷ nhà 

ngươi! Bây giờ hãy ngoan ngoãn nghe đệ tử Phật 

ta đây nói cho ngươi nghe một bài kệ”.  

Rồi trưởng giả nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Muốn dùng đôi cánh của thiên nga quạt tung 

núi Tu-di, còn có thể khiến nó có chút biến động; 

nhưng muốn khiến cho tâm của một người đã thấy 

được chân lý mà giao động để nghe theo ngươi là 

việc tuyệt đối không thể. Ngươi có thể mê hoặc 

nhục nhãn, nhưng không thể mê hoặc được pháp 

nhãn. Đức Phật sớm đã biết tình huống này, nên 

Ngài từng nói: “Nhục nhãn rất thấp kém, không 

thể phân biệt chân thực hay hư dối, người đã 

chứng được pháp nhãn thì có thể tận mắt nhìn 

thấy đức Thế Tôn”. Ta đã chứng được Pháp nhãn 
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tịnh (tức là Kiến đạo vị), là người đã diệt trừ được 

kiến hoặc, dù thế nào, ta cũng không bị lời nói của 

ngươi làm cho dao động, ngươi chỉ uổng công phí 

sức mà thôi, rốt cuộc cũng không thể làm nhiễu 

loạn tâm ta được, vì ta đã biết rõ ngươi là ác ma. 

Người đã thấy được Tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, 

thì dù thế nào cũng không bị dao động. Giống như 

lấy vàng, mạ lên đồng tiền bằng đồng để gạt bán 

cho người chuyên mua vàng thật, việc này không 

thể thành công, bên ngoài nhìn rất giống tiền vàng, 

bên trong rốt cuộc chỉ là tiền đồng thôi. Lại giống 

như lấy da của con hổ để phủ lên thân một con lừa, 

hình dạng bên ngoài dù có thể lừa gạt được mắt 

thịt, nhưng chỉ cần cất tiếng kêu lên thì sẽ bị 

người ta nhìn rõ sự giả dối của ngươi. 

Lửa có tính nóng, còn có thể khiến lửa nguội 

lạnh; gió có tính động, còn có thể khiến cho gió 

dừng lại không động; thậm chí có thể làm cho ánh 

mặt trời bị che tối, khiến mặt trăng sinh tỏa nhiệt, 

nhưng không thể nào khiến một người đã giác ngộ 
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chân lý có ý niệm dao động. Cho dù ngươi khiến 

cho cỏ cây, ngói đá, hươu nai, cầm thú… trong 

toàn thế giới này biến thành hình tướng đức Phật, 

cũng không thể lay động được tâm ta, huống gì 

thân ác ma của ngươi, làm sao có thể lay động ta 

được?”.  

Thủ-la đưa ra rất nhiều ví dụ, mạnh mẽ trách 

mắng ma vương Ba-tuần, giống như một mãnh 

tướng xông lên tả xung hữu đột, làm quân địch rất 

khiếp sợ.  

Khi ấy, ma vương cảm thấy rất sợ hãi, vội 

chạy trốn về thiên cung. Giống như con voi phát 

hiện đây là chỗ ở của sư tử, ngay lập tức cắm đầu 

chạy; ma Ba-tuần cũng thế, gặp nơi ở của người 

đã thấy chân lý, tất cả ma đều không dám ở lại.  

Trong kinh Xuất diệu cũng có một đoạn kinh 

có nội dung tương tự, xuất xứ thuộc Đại Chánh 

tạng quyển 4, trang 754. 

Thời xưa, trong thành Xá-vệ có hai trưởng giả, 

một người tên Tối Thắng, một người tên Nan 
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Hàng. Hai người này tuy có rất nhiều của báu, voi, 

ngựa, xe, người hầu, nô tì, thóc gạo, ngũ cốc, 

nhiều tới mức đếm không xuể, nhưng họ đều là 

những người tham lam keo kiệt nhất trong thành 

Xá-vệ.  

Nhà của hai ông trưởng giả này xây bảy lớp 

tường bao. Họ còn ra lệnh cho những người gác 

cổng không được cho những người ăn xin vào. 

Hơn nữa, vì sợ chim chóc vào ăn thóc lúa trong 

kho, nên xung quanh các phòng ốc, họ đều dùng 

lưới sắt để bao vây che đậy, tường bao đều làm 

bằng sắt để ngăn ngừa chuột bọ vào cắn hư các đồ 

vật.  

Năm vị đệ tử của đức Phật đến khuyên răn họ, 

nhưng họ vẫn không chịu nghe lời giáo hóa. Sau 

đó, đức Phật phải đích thân tới, nói giáo pháp cho 

họ nghe. Trưởng giả nghe, tuy không có cách nào 

hiểu thấu, nhưng trong lòng nghĩ rằng: “Dù sao 

thì đức Phật cũng đã đích thân đến đây, không nên 

để Ngài ra về tay không, ta nên vào kho lấy một 
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cuộn vải trắng để cúng dường Ngài”.  

Ông ta muốn chọn một miếng vải không tốt 

lắm trong kho, nhưng không ngờ khi cầm ra, lại 

trúng phải cuộn vải tốt. Ông bèn bỏ lại và chọn 

miếng khác, nhưng rồi lại cầm phải một cuộn vải 

đẹp hơn. Ông ta cứ như vậy, do dự không dứt, 

chần chừ rất lâu. Lúc này, đúng lúc đội quân của 

a-tu-la và trời Đao-lợi giao đấu, có lúc quân của 

trời Đao-lợi thắng, quân của a-tu-la thua; có lúc 

quân của a-tu-la thắng, quân của trời Đao-lợi thua. 

Khi đó, đức Phật dùng tha tâm quán sát tâm niệm 

của trưởng giả, biết tâm tham lam và tâm bố thí 

của trưởng giả đang giao chiến, do đó, đức Phật 

nói với trưởng giả bài kệ:  

“Khi bố thí mà tâm do dự không dứt khoát, 

cũng giống như hai đội quân của a-tu-la và trời 

Đao-lợi giao chiến. Tâm do dự không dứt khoát 

này, bậc trí không khen ngợi tán dương. Khi bố 

thí trong lòng giao chiến với do dự: “Nên bố thí 

vật tốt hay vật không tốt?”, giống như hai đội 
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quân đang giao chiến vậy”.  

Trưởng giả Tối Thắng nghe xong cảm thấy vô 

cùng xấu hổ, nên ông chọn một miếng vải loại 

thượng đẳng để cúng dường đức Phật. Trưởng giả 

Nan Hàng cũng chí thành cúng dường đức Phật 

năm trăm lượng vàng.  

Câu chuyện này đã chỉ ra mấy điểm quan 

trọng sau:  

Đức Phật tán thán: “Trì ngũ giới là năm pháp 

bố thí lớn”, vì sao? Ví như giữ giới không sát 

sanh, chẳng phải là hôm nay không sát sanh, ngày 

mai không sát sanh mà là từ nay trở đi mãi mãi 

không sát sanh. Cũng không phải nói là: “Tôi 

không giết con này hay không giết con kia”, mà là 

từ nay về sau không sát hại bất cứ chúng sanh nào. 

Hơn nữa, đối với tất cả chúng sanh, kể từ nay cho 

tới mãi mãi về sau, phải bảo vệ mạng sống cho 

chúng, khiến chúng không còn cảm giác bị uy 

hiếp, sợ hãi.  

Không trộm cắp cũng vậy, đối với tài sản của 
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tất cả chúng sanh, chúng ta cho họ sự an toàn, bảo 

đảm không bị xâm hại, khiến cho hết thảy chúng 

sanh vĩnh viễn không có cảm giác sợ hãi bạn. 

Chúng ta khắc chế lòng tham của bản thân như 

vậy, thì ở bất cứ đâu cũng lo nghĩ cho người khác 

để giữ giới, chính là năm pháp bố thí lớn vậy.  

Chúng ta trì giới cũng không nên cho rằng cái 

này không được làm, cái kia không được làm, 

khiến bản thân gò bó, không được thoải mái, 

không nên nghĩ như vậy. Nếu chúng ta khởi suy 

nghĩ, thì nên nghĩ như thế này: “Do chúng ta giữ 

giới, nên có thể khiến cho hết thảy các chúng sanh 

được an ổn, không còn sợ hãi”. Như vậy, mọi lúc 

đều lo lắng cho tất cả chúng sanh, thì chúng ta sẽ 

nuôi lớn được lòng từ bi, đồng thời, phước đức 

cũng được tăng trưởng.   

Ngoài ra, có nhiều người làm việc thiện 

thường hay do dự không dứt khoát. Việc này, nên 

thực hành giống như lời của bồ-tát Long Thọ dạy 

trong trong Luận thập trụ Tì-bà-sa: “Điều thiện 



- 54 - Phước huệ tập 6 

chưa sinh nên mau chóng làm sinh khởi giống như 

mài cây lấy lửa”. Chúng ta mài cây lấy lửa, phải 

mài liên tục không ngớt. Cũng vậy, muốn dứt trừ 

điều ác cũng phải dứt khoát không nên chần chừ 

lần lữa, nếu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, thì chỉ 

cần gió xuân thổi nhẹ, mưa xuân tưới qua, cỏ lại 

mọc lên. 

Ngoài ra, đối với người kiến đạo thì dù ma có 

hóa thành thân Phật, nói rằng: “Ta trước đây đều 

lừa gạt ông, khổ tập diệt đạo đều là tà thuyết”, 

nghe như vậy, người kiến đạo cũng không bị dao 

động.  

Xin chia sẻ với đại chúng như vậy. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày10.01.2015 
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4. VÌ CỨU CON NGỖNG DÙ 
THÂN CHỊU KHỔ VẪN 
KHÔNG PHẠM GIỚI  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu 

chuyện Phật giáo, được trích trong kinh Đại trang 

nghiêm luận, thuộc Đại Chánh tạng quyển 4, trang 

319- 321. 

Câu chuyện này có thể mọi người đã nghe, 

nhưng chúng ta hãy nghe lại một lần nữa để cùng 

tư duy về ý pháp trong kinh, giữ gìn giới luật, thà 

bỏ tính mạng cũng không phạm. 

Ngày xưa, có một thầy tì-kheo đi khất thực 

theo thứ lớp, khi đi tới nhà một người thợ làm 

nghề xâu chuỗi ngọc, thầy đứng đợi trước sân. 

Lúc đó, người thợ này đang xâu cho nhà vua một 

chuỗi ngọc, trong đó có viên ngọc báu ma-ni rất 

quý có màu đỏ thẫm, màu sắc trên ca-sa của thầy 
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tì-kheo phản chiếu lên viên ngọc báu ma-ni, khiến 

nó hiện lên màu đỏ thắm rất đẹp. Người thợ xâu 

ngọc nhìn thấy thầy tì-kheo đi khất thực, ông liền 

vội để viên ngọc sang một bên, rồi vào nhà để lấy 

chút ít đồ ăn cúng dường cho thầy. Lúc đó, có một 

con ngỗng nhìn thấy viên ngọc ánh lên màu đỏ 

thẫm, hình dáng giống như cục thịt, nó liền nhanh 

như chớp, mổ viên ngọc nuốt vào bụng. Chủ nhà 

đem đồ ăn ra dâng cúng cho thầy tì-kheo, sau đó 

tìm viên ngọc, nhưng tìm mãi mà không thấy, 

trong khi chỉ có một mình thầy tì-kheo đang đứng 

đó mà thôi. Do viên ngọc này là tài sản của nhà 

vua, vô cùng quý giá, ông thợ xâu ngọc lại rất 

nghèo khó, làm mất của báu của nhà vua, ắt phải 

mất mạng. Ông vô cùng lo lắng, nói với thầy 

tì-kheo:  

- Xin thầy hãy trả viên ngọc lại cho tôi! 

Lúc bấy giờ, thầy tì-kheo nghĩ: “Viên ngọc đã 

bị con ngỗng nuốt vào bụng, nếu ta nói thật với 

ông thợ xâu ngọc, ông ấy nhất định sẽ giết nó để 
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lấy lại viên ngọc. Thật là khó xử, ta phải dùng 

cách nào để tránh khỏi tai họa này đây?”. Do đó, 

thầy tì-kheo nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Ta muốn bảo vệ mạng sống cho con ngỗng 

này, thân thể ta sẽ phải chịu nhiều đau đớn, nhưng 

trước mắt chẳng có cách nào tốt hơn, nên bất đắc 

dĩ chỉ biết dùng tính mạng này để chịu thay nó. 

Nếu ta nói với ông thợ xâu ngọc, là con ngỗng đã 

nuốt ngọc quý vào trong bụng, ông ta chưa chắc 

đã tin, lại có thể giết hại con ngỗng. Rốt cuộc phải 

dùng phương pháp nào để ta có thể an toàn ra đi 

mà không làm hại tới con ngỗng? Nếu nói là do 

người khác lấy viên ngọc đi, thì đó là nói dối, lời 

như vậy cũng không thể nói ra, dù cho mình chưa 

từng có lỗi cũng không nên nói lời dối trá. 

Ta có nghe trong pháp của bà-la-môn, vì bảo 

vệ tính mạng có thể nói dối. Nhưng ta cũng từng 

nghe thánh nhân xưa có dạy: ‘Thà bỏ thân mạng 

chứ tuyệt đối không nói dối’. Đức Phật từng dạy, 

nếu bị kẻ cướp, hoặc bị người ác cắt xẻ thân thể, 
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dù gặp phải cảnh khổ như thế, cũng tuyệt đối 

không được hủy hoại giới pháp. Tuy nói dối có 

thể may mắn sống sót, nhưng ta không nên làm 

như vậy, thà nhất tâm giữ giới mà bỏ sinh mạng. 

Nếu ta nói dối, các bạn đồng hạnh thanh tịnh sẽ 

chê cười ta phá giới, sự cười chê này tuy không 

nghiêm trọng nhưng có thể làm đau nhói và thiêu 

đốt tâm ta. Vì vậy, ta không nên hủy hoại giới 

pháp khiến phải rơi vào trong biển khổ. Giờ đây, 

ta nên học tập giống như thiên nga uống sữa, có 

thể uống hết sữa tươi mà để lại nước lã; bây giờ ta 

cũng nên làm như vậy, bỏ hết ác hạnh mà lấy 

thiện hạnh. Trong kinh có nói: ‘Kẻ trí tuy cùng 

làm việc với phàm phu ngu muội, nhưng tuyệt đối 

không thuận theo ác hạnh ngu si của phàm phu. 

Người thiện khéo bỏ ác hạnh, giống như con 

ngỗng chỉ uống sữa tươi không khác’. Ta hôm nay 

nguyện bỏ thân mạng để bảo vệ tính mạng của 

con ngỗng, vì nhân duyên lành trì giới, mong sau 

này có thể thành tựu đạo giải thoát”.  
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Lúc bấy giờ, người chủ nhà nghe vị tì-kheo 

nói bài kệ như vậy, nhưng vẫn nằng nặc:  

- Mau trả lại ngọc báu cho tôi, nếu không trả 

thì thầy phải chịu khổ thôi, tôi không tha cho thầy 

đâu. 

Thầy tì-kheo đáp:  

- Ai lấy châu báu của ông?  

Rồi thầy trầm tư im lặng không nói gì. 

Chủ nhà chất vấn:  

- Ở đây đâu có ai khác ngoài thầy, còn ai có 

thể lấy trộm viên ngọc nữa chứ? 

Rồi ông thợ xâu ngọc liền khóa cửa lại, dọa 

thầy tì-kheo:  

- Bây giờ, thầy cứ ở đây mà ngoan cố đi! 

Thầy tì-kheo nhìn bốn phía, không có gì che 

chở, giống như một con lừa bị rơi xuống cạm bẫy 

đầy gai góc, không biết đi đâu về đâu, thầy cũng 

vậy, không có bất cứ ai có thể cứu giúp. Khi đó, 

thầy bèn thu nhiếp thân tâm, chỉnh sửa y áo chỉnh 

tề. Ông chủ nhà thấy vậy liền hỏi:  
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- Lẽ nào bây giờ thầy muốn quyết đấu với tôi 

sao?  

Thầy tì-kheo đáp:  

- Tôi không quyết đấu gì với ông cả, tôi chỉ 

quyết đấu với giặc phiền não thôi, vì sao? Vì tôi 

sợ khi bị ông đánh, thân thể lộ ra, y phục không 

được trang nghiêm tề chỉnh. Sa-môn chúng tôi dù 

gặp phải cảnh khó khăn, lúc mệnh chung vẫn lấy 

ca-sa để che thân, không để lộ thân thể.  

Thầy lại nói một bài kệ đại ý như sau:  

“Đức Thế Tôn đầy đủ tâm tàm quý, con giờ 

phút này cũng xin học theo Ngài, dù cho mạng 

chung cũng tuyệt đối không để lộ thân thể”. 

Ông chủ nhà nói với thầy tì-kheo:  

- Làm gì có ai mà không yêu quý thân mạng? 

Thầy tì-kheo đáp:  

- Trong pháp xuất gia của chúng tôi, cho đến 

khi chứng ngộ giải thoát, luôn bảo vệ thân mạng, 

dù trong hoàn cảnh gian nan nguy hiểm, cũng cố 

gắng bảo toàn tính mạng. Nhưng hôm nay, tôi 
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quyết định xả bỏ thân này, để được tăng đoàn đều 

tán thán tiếng thơm của tôi.  

Rồi thầy tì-kheo nói một bài kệ, đại ý như sau: 

“Khi tôi xả bỏ thân mạng, giống như cành cây 

khô rơi xuống đất, không hề có chút nuối tiếc. Tôi 

sẽ khiến mọi người khen ngợi, do tôi đã vì con 

ngỗng mà có thể bỏ thân; cũng khiến sau này nếu 

ai có buồn phiền đau khổ, cũng có thể bỏ thân này; 

khiến những người nghe thấy có thể khởi tâm tinh 

tấn, tu hành đạo giải thoát, kiên trì giữ gìn giới 

pháp; khiến những người đã từng hủy phạm giới 

luật, cũng phát nguyện vui vẻ trì giới”. 

Lúc đó, ông thợ xâu ngọc nói:  

- Những lời ông vừa nói quá giả dối, ông còn 

mong muốn được mọi người ngợi khen hay sao?  

Thầy tì-kheo đáp:  

- Ông nghĩ rằng tôi đang đắp ca-sa trên thân 

mà giả dối, không thật được sao? Vì sao có thể 

được tiếng tốt? Chẳng phải vì nịnh nọt hùa theo 

người khác, mà là do bản thân hoan hỷ với việc 
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thiện; cũng không phải vì muốn người khác khen 

ngợi tôi, mà chỉ mong đức Thế Tôn hiểu được tấm 

lòng chân thành của tôi. 

Sau đó, thầy nói một bài kệ, đại ý như sau:  

“Đệ tử của đức Phật vì giữ gìn giới luật, có thể 

xả bỏ tính mệnh khó bỏ, có thể khiến cho những 

người ở thế gian đối với những bậc tu hành sinh 

khởi ý nghĩ hy hữu khó được. Cho dù bây giờ 

chưa sinh khởi ý niệm hy hữu khó được, thì sau 

này nhất định cũng sẽ sinh khởi”. 

Lúc đó, ông thợ xâu ngọc trói thầy lại, dùng 

gậy đánh thầy một trận tơi tả, rồi lại tra hỏi:  

- Ngọc quý ở đâu? Mau trả lại cho tôi! 

Thầy đáp:  

- Tôi không lấy ngọc của ông! 

Ông thợ xâu ngọc khóc than thảm thiết, trong 

lòng vô cùng bứt rứt, phần vì phải đánh vị tì-kheo, 

phần vì đã làm mất ngọc báu của nhà vua, nên 

cảm thấy rất buồn rầu đau khổ, bèn nói bài kệ:  

“Ôi! Đều là do sự nghèo khổ hại người, tôi 
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biết rõ nghiệp thiện ác, nên sinh khởi lòng hối hận, 

phiền não. Bởi quá khứ tôi làm ít nghiệp thiện, lại 

tạo lắm nghiệp ác, nên mới dẫn tới sự nghèo khổ 

hôm nay. Do nghèo khổ nên không thể bồi thường 

được ngọc quý cho nhà vua, trong tình thế nóng 

vội đã đánh thầy tì-kheo. Tôi cũng biết đánh một 

vị tì-kheo là tạo ác nghiệp, sau này sẽ phải chịu 

nhiều đau khổ hơn, nghĩ lại càng cảm thấy đau 

khổ, hối hận. Đều là do cái nghèo hại người, do 

nghèo cùng, lại tạo ác nghiệp đánh thầy tì-kheo”. 

Bởi thế, ông thợ xâu ngọc khóc lóc quỳ dưới 

chân thầy tì-kheo, đảnh lễ và nói:  

- Xin thầy hãy ban tặng niềm vui cho tôi, xin 

hãy trả ngọc quý lại cho tôi. Thầy đừng tự tìm đau 

khổ, cũng đừng khiến tôi khổ sở. 

Thầy tì-kheo đáp:  

- Thật sự là tôi không lấy. 

Người thợ xâu ngọc lại nổi giận: 

- Thầy này thật là ngoan cố, đã bị đánh đau 

đớn như vậy mà còn không chịu nhận tội lấy cắp! 
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Do ông thợ xâu ngọc bị cái nghèo dồn ép, tìm 

không thấy viên ngọc, càng nghĩ càng nổi giận, 

nên lại tiếp tục đánh đập thầy tì-kheo. Lúc bấy giờ, 

hai tay và cổ của thầy tì-kheo đều bị trói chặt, 

nhìn bốn phía không thể cầu cứu ai, đành vô vọng 

đợi chết. Vị tì-kheo suy nghĩ: “Sống hay chết 

cũng đều khổ như nhau, phải tiếp tục kiên trì, 

không nên trái với giới luật. Nếu ta hủy phạm tịnh 

giới, sau này sẽ chịu tội báo nơi địa ngục, còn khổ 

hơn bây giờ rất nhiều lần”.  

Thầy bèn nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Nên nhớ nghĩ đến đức Phật, đức Phật lấy 

Nhất thiết trí và tâm đại bi làm thể, là bậc Ân sư 

mà ta tôn trọng, nên thường xuyên ghi nhớ những 

lời chỉ dạy của Ngài. Ngoài ra, cũng nên nhớ nghĩ 

tới các vị tiên nhân nhẫn nhục ngày trước tu khổ 

hạnh trong rừng, dù bị cắt tay chân, gọt tai mũi... 

cũng không khởi tâm sân giận. Tì-kheo phải luôn 

nhớ nghĩ, như trong kinh đức Phật thường dạy các 

tì-kheo: ‘Dù có bị kẻ ác dùng cưa cắt xẻ thân thể, 



Phước huệ tập 6 - 65 - 

tay chân v.v., cũng không nên sinh khởi ác tâm, 

nên một lòng nhớ Phật, nên nhớ việc xuất gia và 

các giới pháp mà đức Phật đã chế định’. Ta đời 

quá khứ vì dâm dục, trộm cắp mà mất đi sinh 

mạng, biết bao nhiêu đời kiếp đọa làm thân dê, nai, 

hoặc đọa vào lục súc mà mất mạng cũng không 

thể tính đếm, chỉ toàn chịu khổ, không được lợi 

ích gì. Hôm nay, ta vì giữ gìn tịnh giới mà xả bỏ 

thân mạng, còn hơn những người vì muốn an phận 

mà hủy phạm giới hạnh. Cho dù ta muốn bảo vệ 

tính mạng, nhưng cuối cùng thân này cũng tan 

hoại, chẳng bằng cứ trì giới thanh tịnh, bảo vệ tính 

mạng cho chúng sinh, xả bỏ thân xác giả tạm 

mỏng manh này để tìm cầu huệ mạng giải thoát. 

Tuy đều là xả bỏ thân mạng, nhưng một bên là 

đầy đủ công đức, một bên thì chẳng được gì. 

Người trí bảo vệ tính mạng chúng sinh, bản thân 

được tiếng thơm, đầy đủ các công đức. Người ngu 

chỉ yêu mến bản thân, nhưng cuối cùng cũng mất 

mạng, lại không được gì”. 
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Lúc bấy giờ, thầy tì-kheo nói với ông thợ xâu 

ngọc rằng:  

- Dù thế nào cũng đừng xả bỏ tâm từ bi, nếu 

không có tâm từ bi thì sẽ chiêu cảm lấy đau khổ 

vô cùng. 

Người thợ xâu ngọc khóc lóc thảm thiết, vô 

cùng sầu não, nói bài kệ rằng:  

“Tôi tuy đánh thầy, nhưng thực sự tôi vô cùng 

khổ tâm, chỉ cần nghĩ tới việc quốc vương sẽ dùng 

cực hình tra hỏi tôi viên ngọc quý, là tôi lại muốn 

trừng phạt thầy nặng nề thêm. Mong thầy hãy đưa 

viên ngọc báu ra, như vậy thầy sẽ tránh khỏi được 

bao nhiêu đau khổ, cũng khiến tôi tránh được 

nghiệp ác. Thầy là người xuất gia, nên đoạn trừ 

tham dục, xả bỏ tâm tham, mau đưa ngọc quý cho 

tôi”.  

Thầy tì-kheo mỉm cười, nói bài kệ:  

“Tôi tuy vẫn còn tâm tham, nhưng cũng không 

hề tham luyến viên ngọc quý đó. Ông bình tĩnh 

nghe tôi nói, tôi bây giờ chỉ yêu thích danh tiếng 
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mà người trí huệ khen ngợi tán thán, cũng yêu 

thích trì cấm giới, và cả pháp giải thoát, tôi yêu 

thích nhất không gì ngoài phương pháp giải thoát. 

Đối với viên ngọc quý của ông, tôi thực sự không 

có chút tâm ưa thích nào. Tôi đắp y phấn tảo, lấy 

việc khất thực để sống, nghỉ dưới gốc cây, như 

vậy tôi đã rất hài lòng rồi. Rốt cuộc là do đâu mà 

bị ông cho là kẻ trộm, ông hãy bình tĩnh suy xét, 

quan sát”. 

Ông thợ xâu ngọc nói với thầy tì-kheo:  

- Thầy nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? 

Ông ta lại trói thầy chặt hơn và đánh đập tàn 

nhẫn hơn, còn dùng dây thừng ra sức lôi kéo, 

khiến cho tai, mắt, miệng, mũi của thầy đều chảy 

máu. Lúc đó, con ngỗng thấy vậy chạy lại ăn máu 

tươi, ông thợ xâu ngọc sẵn đang tức giận, phang 

một gậy đập chết con ngỗng. 

Thầy tì-kheo vội hỏi:  

- Con ngỗng còn sống hay đã chết? 

Người thợ xâu ngọc ngạc nhiên:   
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- Con ngỗng này sống hay chết, có đáng để 

thầy hỏi không?  

Thầy tì-kheo đến bên con ngỗng, nhìn thấy nó 

đã chết, thầy vô cùng thương xót, bất giác rơi lệ, 

rồi thầy nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Tôi chịu biết bao đau đớn, chỉ mong có thể 

giúp cho con ngỗng này được sống, nhưng giờ 

này tôi còn chưa mất mạng thì nó đã chết trước 

mặt tôi. Ta muốn bảo vệ mạng sống cho nhà 

ngươi, chịu biết bao nhiêu đau đớn, vì sao ngươi 

lại chết trước ta? Khiến cho thiện nghiệp của ta 

không được thành tựu?”. 

Người thợ xâu ngọc hỏi:   

- Con ngỗng này và thầy có quan hệ gì đặc 

biệt? Vì sao thầy lại đau khổ buồn rầu như vậy? 

Thầy tì-kheo trả lời:  

- Bởi vì nó không làm thỏa mãn tâm nguyện 

của tôi, nên tôi buồn rầu không vui. Trước đó, tôi 

phát nguyện sẽ lấy tính mạng mình đổi cho con 

ngỗng, bây giờ nó chết rồi, tâm nguyện của tôi 
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không thể thực hiện được nữa. 

Thợ xâu ngọc hỏi:  

- Thầy muốn phát nguyện như thế nào? 

Thầy tì-kheo đáp: 

- Khi đức Phật tu bồ-tát đạo, Ngài vì chúng 

sanh, nên dù có bị cắt chân tay cũng không tiếc 

thân mạng, tôi muốn học theo hạnh của đức Phật.  

Rồi thầy nói bài kệ, đại ý như sau:  

“Bồ-tát xưa kia bỏ thân mạng để đổi lấy mạng 

sống cho con bồ câu. Tôi cũng muốn noi theo 

Ngài, nguyện bỏ tính mạng mình để cứu con 

ngỗng cho nó được bảo toàn tính mạng. Tôi dùng 

tâm thù thắng nhất để mong giữ vẹn tính mạng 

cho con ngỗng, nhưng nay ông đã giết chết nó rồi, 

nên tâm nguyện của tôi cũng không thể toàn vẹn 

được”.  

Người thợ xâu ngọc hỏi:  

- Thầy nói những lời này, tôi nghe vẫn không 

hiểu, thầy mau nói rõ cho tôi nghe. 

Thầy tì-kheo bèn nói bài kệ, đại ý như sau:  



- 70 - Phước huệ tập 6 

“Tôi đắp áo cà-sa đỏ, sắc áo chiếu lên viên 

ngọc báu ma-ni, nhìn viên ngọc giống như miếng 

thịt, con ngỗng tưởng viên ngọc báu là thịt, bèn 

chạy tới nuốt vào bụng. Tôi chịu đánh đập khổ 

não, chỉ vì muốn bảo vệ cho nó, tất cả những bức 

bách đó tuy rất đau đớn, nhưng chỉ mong con 

ngỗng sẽ được sống. Đối với tất cả chúng sanh ở 

đời, đức Phật đều coi như con đẻ, dù cho chúng 

sanh đó không có chút công đức nào, đức Phật 

cũng thương yêu. Đức Phật là Ân sư của tôi, nào 

có làm tổn thương chúng sanh bao giờ? Tôi là đệ 

tử của Ngài, sao có thể làm tổn thương tới chúng 

sanh?”. 

Người thợ xâu ngọc nghe thầy tì-kheo nói như 

vậy, ông ta vội lấy dao mổ bụng con ngỗng, tìm 

thấy viên ngọc quý, ông liền lớn tiếng gào khóc, 

nói với thầy tì-kheo:  

- Thầy vì bảo vệ tính mạng cho con ngỗng mà 

không tiếc tính mạng của mình, nhưng sao lại 

khiến cho con làm việc phi pháp như vậy? 
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Sau đó, ông nói bài kệ:  

“Thầy âm thầm làm việc công đức, giống như 

lấy vật che chắn ngọn lửa; con do bởi ngu si, bị 

ngọn lửa ngu si thiêu đốt, khổ đau mấy trăm kiếp. 

Thầy lấy đức Phật làm tấm gương, biểu hiện đặc 

trưng của Ngài, để làm việc thiện vô cùng tương 

ứng, còn con vì ngu si, không khéo quan sát mà bị 

ngọn lửa ngu si thiêu đốt. Mong thầy tạm dừng 

bước, chấp nhận sự sám hối của con, giống như 

người bị ngã nhào trên mặt đất, cần được người 

khác đỡ đứng dậy; xin ngài hãy đợi một chút, xin 

hãy tiếp nhận đồ cúng dường đạm bạc của con. 

Rồi người thợ xâu ngọc lại chắp tay nói bài kệ, 

đại ý rằng:  

“Con xin quy y thầy, người có giới hạnh thanh 

tịnh, người trì giới kiên cố, dù có gặp khổ nạn lớn 

thế nào cũng không hủy hoại hay tổn thất giới 

hạnh. Nếu người trì giới không gặp phải thử 

nghiệm như thế này, thì sao gọi là hiếm có khó 

gặp trên đời. Người gặp phải cảnh khổ nạn như 
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vậy, mà vẫn có thể nghiêm trì giới luật, mới được 

khen ngợi là quý giá. Vì để cứu tính mạng cho 

con ngỗng, bản thân mình nguyện chịu khổ đau, 

không trái giới luật, đúng thật là hiếm có!”. 

Ông thợ xâu ngọc sau khi sám hối xong, vội 

cởi trói cho thầy tì-kheo để thầy về. 

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta:  

Người đời thì chỉ mến tiếc thân mạng, nhưng 

thầy tì-kheo này thì yêu mến huệ mạng hơn. Hơn 

nữa, lòng từ bi của thầy vô cùng sâu nặng, luôn 

giữ gìn giới hạnh thanh tịnh. Để bảo vệ tính mạng 

cho con ngỗng, thầy đã nguyện hy sinh cả tính 

mạng của mình, nhẫn chịu biết bao đòn roi đau 

đớn, đúng là có thể nhẫn chịu những điều khó 

nhẫn. 

Nếu bình thường, người trì giới mà không gặp 

phải bất cứ sự thử thách nào thì không thể nói là 

hiếm có khó gặp. Khi gặp phải đủ thứ khổ nạn, 

đối mặt với sự nguy hiểm, ảnh hưởng tới tính 

mạng mà vẫn có thể giữ gìn giới hạnh nghiêm 
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ngặt, đó mới thật sự là hiếm có, là đáng quý vậy. 

Bậc có trí huệ vì bảo vệ sự sống cho chúng 

sanh, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình, sự hy 

sinh này sẽ đạt được rất nhiều công đức; còn 

người ngu chỉ yêu mến bản thân mình, nhưng dù 

yêu mến thế nào thì cuối cùng cũng vẫn phải chết, 

mà kết quả lại không được gì.  

Câu chuyện này còn nhắc nhở chúng ta, bất 

luận thế nào cũng không nên mặc tình đổ tội cho 

người khác, bởi vì, nếu bị lửa thế gian thiêu đốt, 

sự đau đớn của vết bỏng đó chỉ có ở thân này, 

trong một đời này mà thôi; còn nếu bị lửa vô minh, 

ngu si thiêu đốt, thì sự đau đớn mà chúng ta phải 

chịu là vô lượng kiếp.  

Xin được chia sẻ với đại chúng như vậy, để 

mọi người cùng cố gắng tu tập. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 05.02.2015 
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5. ĐỨC PHẬT KHÉO ĐỘ THẦY 
TỲ-KHEO TRẺ BỊ MÊ TÌNH 
LÀM LOẠN Ý  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một 

truyện cổ Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ 

kinh Pháp cú thí dụ, phẩm ‘Sa-môn’, trong Đại 

Chánh tạng quyển 4, trang 604. 

Khi đức Phật còn tại thế, có một thời, Ngài trú 

tại tinh xá ở nước Xá-vệ, vì hàng trời, rồng, quỷ 

thần, quốc vương và người dân trong nước mà nói 

pháp. 

Lúc ấy, có vị tì-kheo trẻ tuổi, sáng sớm đắp y, 

chống tích trượng và mang bát đi vào thôn xóm để 

khất thực. 

Bên đường, có một khu vườn chuyên kinh 

doanh hoa quả của quốc gia, bên ngoài trồng các 

loại nông nghiệp như kê, lúa… Bên trong, ở 
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những lùm cỏ ven khu đất, có gắn những bẫy bắn 

tên tự động, một khi có gia súc, dã thú hoặc kẻ 

trộm đến lén trộm thực phẩm, hoặc đến phá hoại, 

nếu vô ý chạm vào bẫy, bẫy này sẽ tự khởi động 

chốt bắn tên ra. Nên bất kể là người hay súc sanh, 

khi vào trong vườn thường hay bị trúng tên mà 

chết. 

Trong vườn, chỉ có duy nhất một cô gái tuổi 

còn rất trẻ, xinh đẹp tuyệt trần, cô ở trong đó 

trông coi vườn rau. Nếu ai muốn vào trong vườn, 

cần phải từ xa kêu lớn, ra hiệu cho cô gái biết 

trước, cô sẽ hướng dẫn lối vào an toàn thì mới 

bình an vô sự để vào trong; nếu ai không biết, thì 

chắc chắn sẽ bị tên bắn chết. 

Vì chỉ một mình ở lại quản lý cả khu vườn, 

nên cô gái này thường ngâm nga những khúc nhạc 

thật lâm ly để bầu bạn. Mỗi khi âm thanh trong 

trẻo của cô cất lên, là khiến cho trái tim của biết 

bao người rung động. Nghe giọng hát của cô, 

chẳng ai mà không lập tức dừng ngựa, xuống xe, 
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đậu xe gần đó, ngập ngừng đi tới rồi lại bước lui, 

rón rén đến nhìn trộm, rất muốn vào trong ngắm 

cô gái; hoặc dừng lại quanh quẩn ở đó, không 

muốn dời bước. Hầu hết những người qua đường 

đều bị giọng oanh vàng của cô gái thu hút. 

Lúc ấy, thầy tì-kheo trẻ tuổi khất thực xong, 

trên đường trở về tinh xá, khi đến đoạn đường ấy, 

vừa nghe được tiếng ca du dương của cô gái, thầy 

bèn nghiêng tai lắng nghe. Lập tức cả năm căn: 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (hoặc năm loại tình cảm: 

hỷ, nộ, ái, lạc, oán) của thầy liền bị âm thanh của 

cô làm chấn động, tâm phóng dật khởi lên; tâm 

mê hoặc, ý rối loạn, tham luyến không ngăn được. 

Thầy cứ vẩn vơ suy nghĩ, hình dung về tướng mạo 

của cô gái, thầm nghĩ đây hẳn là một người rất 

yêu kiều. Khắc họa cô gái trong tâm trí xong, thầy 

liền bám theo tâm hoang tưởng muốn đi gặp cô, 

muốn được nói chuyện với cô, nên cứ hướng 

thẳng về vườn rau mà bước. Đi chưa được nửa 

đoạn đường, thì tâm thần thầy càng mê mẩn, tích 
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tượng cầm trên tay không còn giữ vững, y đắp 

trên thân cũng rớt xuống, đến bình bát ôm trên tay 

cũng vứt bỏ, thầy đã không còn tự chủ được nữa. 

Lúc ấy, đức Phật dùng túc minh thông, thiên 

nhãn minh, lậu tận minh…, quán sát thầy tì-kheo 

trẻ, Ngài biết, chỉ cần thầy này tiến thêm vài bước 

nữa, lập tức sẽ bị cung tên bắn chết. Vị thầy này 

phước đức đã tích lũy đủ, hoàn toàn có khả năng 

chứng quả, thế nhưng, giờ đây vì ngu si mê hoặc 

nên bị tham dục che lấp. Đức Phật vì thương xót 

thầy tì-kheo trẻ tuổi khờ dại, nên muốn đến độ 

thầy, giúp thầy được chứng đắc giải thoát. Ngài 

hiện thân cư sĩ, đến bên cạnh nói bài kệ quở trách 

thầy, nội dung như sau: 

“Này thầy tì-kheo, thầy muốn đi đâu? Tại sao 

thầy không khắc phục tâm ý, lại để cho phóng 

túng như thế? Mỗi một bước đi, tự mình cứ bám 

sát phiền não, rồi bước theo tâm tán loạn như thế? 

Thầy tuy đang khoát ca-sa trên thân, nhưng 

niệm ác và tập khí xấu không từ bỏ! Thầy nên biết 
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rằng, người gây tạo nghiệp xấu, nhất định sẽ sa 

đọa vào đường ác! 

Nên chặn đứng vọng tưởng phân biệt, cần hết 

lòng bảo hộ, tịnh hóa tâm niệm của mình, phải 

buông tham dục xuống; nếu ai không từ bỏ được 

tham dục, tự làm theo ý mình, cố chấp chỉ biết 

làm theo quán tính, thì sẽ bị tham dục lôi kéo đến 

ác đạo. 

Cần phải thực hành tự giác! Phải hết lòng tự 

mình khắc chế. Thầy tuy đã xuất gia, tại sao lại 

còn lười biếng, tự phóng túng tâm ý, lại còn tham 

trước pháp nhiễm ô như thế? 

Tu hành nếu còn biếng nhác, không chăm chỉ, 

thì khó đánh bại sức mạnh của cám dỗ, mê hoặc. 

Thầy tu hành không thanh tịnh như thế, thì làm 

sao đạt được pháp bảo thượng diệu? 

Tự mình không điều phục, lại không nghiêm 

trì giới luật, thì chẳng khác nào cây khô trước gió, 

không biết sẽ bị quật đổ lúc nào; thân người khó 

được, Phật pháp khó nghe, vì sự nghiệp tu đạo của 
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mình, tại sao thầy lại không nỗ lực tinh tấn?”. 

Đức Phật nói xong đoạn kệ rồi, Ngài liền hiện 

thân trở lại với tướng hảo trang nghiêm, soi sáng 

khắp trời đất, ai được nhìn thấy đều từ bỏ được 

mê hoặc, lập tức biến mất tâm tán loạn, người 

người đều hoan hỷ. 

Thầy tì-kheo nhìn thấy đức Phật, tâm ý đột 

nhiên bừng sáng, chẳng khác nào trong bóng tối 

gặp được ánh sáng. Thầy lập tức gieo năm vóc sát 

đất, đảnh lễ đức Phật, cúi xin sám hối lỗi lầm của 

mình đã tạo, rồi tạ ân đức Phật. Vì đã hiểu rõ 

được chỉ quán, ngay lúc ấy, thầy chứng đắc 

a-la-hán, sau đó, thầy cùng đức Phật trở về tinh 

xá. 

Nghe được sự việc này, có vô số người đều 

chứng đắc pháp nhãn tịnh (trong kinh điển của 

thanh văn nói pháp nhãn tịnh, gần giống như huệ 

nhãn của thanh văn, cũng chính là hướng sơ quả). 

Câu chuyện này muốn nhắc nhở chúng ta: 

Tham dục sẽ dẫn chúng ta từng bước, từng 
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bước đi về chiều hướng của ác đạo. Chúng ta cần 

phải giữ gìn cẩn thận các căn, trong mọi lúc mọi 

nơi, giữ cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Nếu 

sanh tâm phóng túng, sẽ rơi vào ác đạo nguy hiểm. 

Một khi bị tham dục mê hoặc, thì tự mình không 

cách nào khắc chế được tâm ý loạn tưởng. Cho 

nên, lúc bình thường, chúng ta cần phải tập thói 

quen phòng hộ sáu căn; hơn nữa, ngoài việc thọ 

trì “luật nghi giới”, cũng phải để tâm chú ý đến 

“luật nghi căn.” 

Trong Phật pháp có ba loại tăng thượng học, 

đó là Giới tăng thượng học, Định tăng thượng học 

và Huệ tăng thượng học. Tại sao gọi là tăng 

thượng?  

Chúng ta trì giới, hành trì miên mật để đạt 

định. Nếu chúng ta có định, nhưng chỉ dừng lại ở 

định, chấp trước sự hỷ lạc của thiền định, như thế 

vẫn chưa đủ, mà cần làm cho định lực ngày một 

tăng trưởng, cho đến lúc đạt được trí huệ vô lậu, 

như thế mới gọi là định tăng thượng học.  
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Huệ tăng thượng học bao hàm trí huệ cộng 

tướng và trí huệ biệt tướng.  

Trí huệ cộng tướng: Ví dụ như Tam pháp ấn - 

chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết-bàn 

tịch tịnh - tức là thông tất cả các tướng.  

Trí huệ biệt tướng: Tức là hiểu biết tính khác 

biệt của các vật như đất, nước, lửa, gió, biết được 

tính của chúng là cứng, ẩm, nóng hay động. 

Nhưng nếu chỉ có trí huệ biệt tướng, vẫn chưa đủ 

khả năng đoạn trừ phiền não để đạt được giải 

thoát. 

Theo lời giáo huấn của đức Phật, trí huệ của 

chúng ta cần thông đạt các pháp cộng tướng. 

Cộng tướng quan trọng nhất chính là thông hiểu 

được các hành vô thường, tất cả các pháp cũng 

đều vô thường. Danh từ ‘hành’ trong “các hành” 

được nói ở đây là chỉ cho pháp hữu vi, vì tất cả 

các pháp hữu vi đều vô thường, đây chính là điểm 

trọng yếu của cộng tướng. Chúng ta thông đạt 

cộng tướng, có trí huệ thì mới có thể tiến tới đạt 
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được giải thoát, loại trí huệ này được gọi là tăng 

thượng học.  

Như thế, cần đầy đủ giới tăng thượng học, 

định tăng thượng học và huệ tăng thượng học thì 

mới chứng đắc giải thoát. 

Sau khi chứng đắc giải thoát, mới đi đến giải 

thoát tri kiến, cũng chính là ngũ phần pháp thân - 

giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. 

Cho nên, chúng ta đối với phương diện giới học, 

ngoài việc hành trì không để phạm phải những 

điều đã được đức Phật chế định, cũng phải hết sức 

cẩn thận phòng hộ các căn; chỉ có căn luật nghi 

mới điều phục được các phiền não vi tế, lúc ấy, 

mới có thể tiến lên đạt được thiền định. 

Chúng ta cùng nhau tinh tấn. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 06.12.2014 
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6. TRỮ CHÂU BÁU NHƯ NÚI 
KHÔNG BẰNG GẶP ĐƯỢC 
ĐẠO  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu 

chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được 

trích trong kinh Pháp cú thí dụ, phẩm ‘Thế tục’, 

thuộc Đại Chánh tạng quyển 4, trang 594. 

Thời quá khứ, có một vị quốc vương 

Bà-la-môn tên là Đa-vị-tả, vị quốc vương này tin 

thờ chín mươi sáu phái ngoại đạo. 

Có một hôm, quốc vương đột nhiên phát thiện 

tâm muốn thực hành bố thí rộng lớn. Lúc bấy giờ, 

vua y theo pháp của Bà-la-môn, đem bảy báu chất 

thành đống cao như núi để bố thí cho mọi người. 

Chỉ cần có ai đến xin, vua liền bảo người đó hãy 

tùy ý tự mình dùng tay bốc một dúm mà đi (trong 

kinh nói “một dúm” nghĩa là khối lượng đồ vật 
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mà chúng ta cầm nắm khi dùng hai hoặc ba ngón 

tay, chúng ta thường nói là một nắm). Cứ như thế, 

nhiều ngày trôi qua mà độ cao của núi báu vẫn 

không vơi bớt. 

Đức Phật biết được đời trước vị vua này đã 

tích lũy phước đức, ông có thể nhận được sự hóa 

độ, nên Ngài hóa thành một vị Phạm chí rồi đi đến 

quốc gia này. 

Quốc vương đích thân ra tiếp kiến vị Phạm chí, 

ân cần hỏi han. Quốc vương nói với Phạm chí:  

- Ngài cần gì cứ nói? Xin đừng ngại. 

Phạm chí đáp:  

- Tôi từ nơi rất xa đến đây, hy vọng có thể xin 

một ít châu báu đem về xây nhà. 

Vua nghe xong, liền đáp: 

- Tốt lắm! Mời ngài hãy tự bốc một dúm đi!  

Phạm chí bốc một nắm châu báu, bước đi bảy 

bước, sau đó, ông đem châu báu trả lại vị trí cũ. 

Quốc vương ngạc nhiên:  

- Ôi chao! Tại sao ngài không mang nó đi? 
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Phạm chí đáp:  

- Số trân bảo này chỉ đủ xây một căn nhà nhỏ 

mà thôi. Sau này tôi còn phải lấy vợ, chỉ với số 

trân bảo như vậy, tuyệt nhiên không thể đủ, cho 

nên tôi quyết định không lấy nữa. 

Quốc vương nói: 

- Ái chà! Vậy ngài hãy lấy ba dúm đi! 

Phạm chí lấy ba nắm, bước đi bảy bước, rồi lại 

đem trân bảo để về chỗ cũ. 

Quốc vương hỏi Phạm chí:  

- Ngài sao thế? Tại sao lại để trở lại vậy? 

Phạm chí đáp:  

- Số châu báu này tuy là đủ dùng vào việc 

cưới vợ, nhưng tôi không có đất, không có trâu 

ngựa, không có người hầu, chỉ có từng này châu 

báu thì làm sao đủ sống? Tính đi tính lại, số châu 

báu này vẫn không đủ, cho nên tôi từ bỏ, không 

muốn lấy nữa. 

Quốc vương nói:  

- Vậy à? Vậy cho ngài lấy bảy dúm châu báu 
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đó! 

Phạm chí tới lấy bảy nắm châu báu, bước đi 

bảy bước, sau đó lại đem toàn bộ châu báu trả lại 

chỗ cũ. 

Quốc vương hỏi: 

- Tại sao ngài lại làm như vậy? 

Pháp chí đáp:  

- Nếu như sau này tôi có con cái; con trai thì 

cần cưới vợ, con gái thì cần lấy chồng; gặp phải 

việc hôn lễ hay tang sự đều cần một số tiền lớn, 

tính đi tính lại, thì số châu báu này vẫn không đủ 

dùng, cho nên tôi không lấy. 

Quốc vương nói:  

- Vậy tất cả số châu báu này tôi đều gửi tặng 

ngài, như vậy chắc là đủ dùng rồi đây! 

Phạm chí tiếp nhận ý tốt của quốc vương, 

nhưng rồi cuối cùng vẫn không lấy bất kỳ thứ gì. 

Quốc vương cảm thấy việc này thật là không 

thể nghĩ bàn, ông liền gạn hỏi dụng ý thật sự của 

Phạm chí là gì. 
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Phạm chí đáp:  

- Tôi vốn dĩ đến đây xin một ít châu báu là 

muốn đem về chi dùng trong cuộc sống. Nhưng 

suy nghĩ kỹ thì cảm thấy đời người ở thế gian này 

rất ngắn ngủi, vạn vật sinh diệt vô thường, sớm 

còn tối mất không gì bền chắc, nhân duyên càng 

nhiều thì càng rắc rối phức tạp, sầu bi khổ não 

mỗi ngày mỗi tăng thêm. Dù có tích chứa châu 

báu chất đống như núi cao, thì đối với bản thân tôi 

cũng không có lợi ích gì. Truy cầu tham dục chỉ 

làm cho bản thân thọ khổ, chi bằng sớm bỏ những 

suy nghĩ này đi, cố gắng truy cầu con đường 

niết-bàn giải thoát. Vì thế, tôi tuyệt đối không lấy 

số châu báu này. 

Quốc vương nghe Phạm chí nói đến đây, lập 

tức tâm ý khai mở, hy vọng có thể phụng thờ vị 

thầy cao minh có trí huệ. 

Lúc ấy, Phạm chí hiển hiện trở lại thân tướng 

quang minh của đức Phật. Ngài bay lên hư không, 

thị hiện thần biến, vì quốc vương nói bài kệ, đại ý 
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như sau: 

Dù chất nhiều châu báu 

Cao tột đến trời cao 

Khắp thế gian như vậy 

Đâu bằng thấy được đạo. 

Chúng sanh ở thế gian không rõ sự lý, bất 

thiện thường cho là thiện, ái nhiễm cứ cho là 

không ái nhiễm, khổ đau mà xem là vui sướng, 

người vô trí thường bị ba loại điên đảo này dồn ép, 

trói buộc.  

Lúc ấy, quốc vương nhìn thấy thân Phật với 

ánh quang minh chiếu khắp trời đất, và nghe được 

đoạn kệ ấy, quốc vương vô cùng hoan hỷ. Vua và 

các đại thần đều thọ trì ngũ giới và chứng Sơ quả. 

Vị quốc vương trong câu chuyện này có tâm 

lượng rất lớn, phước đức cũng rất nhiều. Đức Phật 

với đại trí huệ của Ngài, đã dùng phương tiện 

thiện xảo hóa độ được ông ta. Thực ra, dù cho có 

được tài sản nhiều khắp cả thế giới, nhưng cuối 

cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Một khi bỏ 
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thân này, thì muôn vạn tài sản cũng không thể 

đem theo, chỉ duy nhất có nghiệp đi theo mình. 

Đa số con người đều hy vọng giữ tài sản thật 

nhiều, truy cầu thật nhiều phước báu. Ví dụ như ở 

triều đại nhà Minh, có lưu truyền một câu chuyện: 

Có một vị tú tài già, tuy gia cảnh nghèo nàn 

nhưng ông sống rất thanh bần, trong sạch. Ông tập 

hợp một số trẻ nhỏ trong vùng lại để dạy học cho 

chúng. Vị tú tài này vừa ham học hỏi không biết 

chán, lại vừa siêng năng dạy dỗ cho bọn trẻ mà 

không nề hà mệt nhọc. Ông vất vả cả một đời để 

bồi dưỡng nhân tài, hơn nữa, ông cũng có tấm 

lòng rất lương thiện, luôn khuyên bảo mọi người 

bỏ ác làm lành. Nhóm học trò biếu tiền học phí, 

trừ tiền sinh hoạt hằng ngày ra, còn lại toàn bộ 

ông đều quyên góp vào việc sửa cầu, đắp đường, 

bố thí quần áo, thực phẩm, thuốc men để cứu tế 

người nghèo. Vì vậy, người dân quanh vùng đối 

với ông vô cùng tôn kính, bất luận trẻ già đều 

vâng theo lễ nghĩa ông dạy mà thương yêu, đùm 
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bọc lẫn nhau. 

Nhưng vị tú tài lại thường hay than vãn rằng 

mình có tài mà không gặp thời. Ông không mấy 

cam lòng khi sống một đời nghèo nàn nhưng 

trong sạch. Năm tám mươi tuổi, ông cụ có chút 

bệnh, sau đó mạng chung. Linh hồn của ông đến 

Âm tào địa phủ. Diêm La vương đối với ông vô 

cùng quý trọng, mời ông ngồi, tán thán việc làm 

thiện của ông khi còn ở trần gian. Sau đó, Diêm 

La vương hỏi ông:  

- Nếu được đầu thai trở lại nhân gian, ông có 

nguyện vọng gì? 

Ông cụ lập tức cầm viết lên, làm ngay một bài 

thơ để nói lên nguyện vọng của mình: 

Cha làm quan lớn, con trạng nguyên  

Nhà cửa đề huề, nghìn ruộng nương  

Ao cá, vườn cây, tha hồ dạo 

Vợ hiền, con thảo luôn ấm êm. 

Sách quý đầy tủ, thóc đầy bồ 

Lụa là chẳng thiếu, vàng đầy rương 
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Thân ở Nhất phẩm, tước lộc hậu 

An hưởng vinh hoa đến bạc đầu. 

Diêm La vương xem xong, nhẹ nhàng nói với 

cụ tú tài:  

- Thưa lão tiên sinh! Ở nhân gian thật sự có 

cuộc sống mỹ mãn như vậy sao? Nếu thật sự được 

như vậy, thì tôi xin đem vương vị này đổi cho ông. 

Tôi đi đầu thai lên đó!  

Thật ra, vạn vật trong thế gian đều sinh diệt vô 

thường. Chi bằng tích lũy phước đức, trí huệ làm 

tư lương để giải thoát, thành Phật. 

Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng 

nhau cố gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 25.10.2014 
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7. ĐỨC PHẬT LÀ ĐẠI Y VƯƠNG 
ĐỂ LẠI GIÁO PHÁP ĐỘ 
CHÚNG SANH  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện cổ Phật giáo. Câu chuyện được trích từ 

kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng 

quyển 4, trang 262-263.  

Ai nghe pháp sẽ được nhiều lợi ích, trí huệ 

tăng trưởng, tâm ý được điều phục, nhu nhuyến. 

Câu chuyện kể rằng: Ở nước Sư Tử (Tích 

Lan), có người dân nhặt được một viên ngọc quý, 

viên ngọc này rất lớn, to gần bằng đầu gối con 

người. Thật là một vật thù thắng, quý hiếm ở thế 

gian, nên người chủ của viên ngọc đem dâng nó 

lên quốc vương. 

Nhận được viên ngọc, nhà vua sau khi xem 

xét tỉ mỉ, ông nói một đoạn kệ, có nội dung như 
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sau: 

“Xưa nay, các vị quốc vương tích lũy đủ các 

loại bảo vật, truy tìm danh lợi không biết mệt mỏi, 

thường mở các buổi triển lãm mời khách quý đến 

thưởng lãm, cảm thấy rất tự hào. 

Nhưng đến lúc vua thoái vị hoặc mạng chung, 

các thứ trân bảo đều phải bỏ lại, một mình cô độc 

bước đi trên con đường sinh tử; thứ thân thiết có 

thể sánh vai chung bước với mình lúc này, chỉ có 

nghiệp thiện và nghiệp ác mình đã tạo mà thôi. 

Cũng như những chú ong, suốt một đời vất vả 

tạo ra mật ngọt, nhưng cuối cùng số mật có được 

lại bị người lấy mất, chính mình chẳng được gì. 

Cũng như thế, tiền tài, bảo vật, cuối cùng cũng 

thuộc về người khác, ta một mình ra đi với hai 

bàn tay trắng. 

Những vị quốc vương ngày xưa, đều bị tiền tài 

bảo vật mê hoặc, cực nhọc vơ vét tài sản của dân 

chúng, nhưng cuối cùng kho báu cũng thuộc về 

người khác, rồi cũng một mình trắng tay mà ra đi. 
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Điều bây giờ ta cần làm, là nhất định phải 

mang trân bảo công đức theo mình. Mang theo 

bằng cách nào? Bằng cách gieo trồng công đức 

vào ruộng phước lớn của đức Phật, như thế, quả 

báo thiện mới theo ta mãi cho đến đời sau, vĩnh 

viễn không biến mất. 

Lúc lâm chung, tất cả mọi thứ đều phải buông 

bỏ, chia lìa; cho dù những quyến thuộc thân yêu 

nhất trong hoàng cung, hay các đại thần, mãnh 

tướng… dẫu có đau buồn luyến tiếc không nguôi 

cũng chỉ tiễn đưa quan tài ta ra khỏi cổng; xa lắm 

thì cũng chỉ đưa đến huyệt mộ mà thôi, cuối cùng 

rồi ai cũng phải về nhà nấy.  

Trước đây có đủ voi, ngựa, xe cộ cao sang 

lộng lẫy, nhiều món thưởng ngoạn rất thích thú và 

vô số bảo vật trong kho; nào là dân chúng, thành 

quách, hoa viên để du ngoạn v.v., nhưng một khi 

mạng chung, đều phải buông xuống hết, không 

một món nào có thể đem theo bên mình, chỉ một 

thân cô độc, từng bước đối diện với cái chết”. 
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Nhà vua nói đoạn kệ xong, liền đem viên ngọc 

quý này đến treo lên trụ cổng tháp thờ đức Phật. 

Ánh sáng của viên bảo châu sáng rực, chẳng khác 

nào ánh sáng của một ngôi sao lớn. Khi mặt trời 

xuất hiện, ánh sáng chiếu đến cung điện, ánh nắng 

mặt trời và ánh sáng từ viên bảo châu đều lấp lánh, 

đua nhau tỏa sáng, có thể nói, ánh sáng của viên 

ngọc còn vượt qua ánh sáng của mặt trời. Mỗi 

ngày, viên bảo châu đều phát ra ánh sáng rực rỡ 

như thế. 

Có một hôm, ánh sáng rực rỡ kia bỗng nhiên 

biến mất, đức vua lấy làm lạ, liền cho người đến 

xem xét. Sứ giả đến trước tháp thờ đức Phật, phát 

hiện viên bảo châu không còn nữa, chỉ thấy trên 

mặt đất, phía trước cửa tháp có một vũng máu dơ 

bẩn. Sứ giả lần theo vết máu để đi tìm, dần đi đến 

rừng Ca-đà-la, đến bìa rừng, liền phát hiện kẻ lấy 

trộm viên bảo châu đang núp trong rừng cây. Do 

vì lúc lấy trộm viên ngọc, hắn bị té nhào từ tên trụ 

cửa xuống, nên chân bị đứt ngang, máu chảy lai 
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láng. Sứ giả liền bắt tên trộm đem về hoàng cung, 

dẫn hắn ta đến gặp nhà vua. 

Ban đầu, quốc vương vừa nhìn thấy tên trộm 

thì vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy vết 

thương ở chân của hắn ta quá sâu, ngài liền sinh 

lòng thương xót. Nhà vua hết sức từ bi, nói với 

tên trộm:  

- Này, nhà ngươi thật quá khờ dại! Hôm nay 

nhà ngươi trộm bảo châu của đức Phật, sau này 

chắc chắn bị đọa vào đường ác.  

Sau đó, vua nói một đoạn kệ, có nội dung như 

sau: 

“Đáng thương thay! Ngươi thật quá ngu ngốc, 

không có trí huệ, nên mới tạo hành vi xấu; chẳng 

khác nào người ta vì sợ bị gậy gộc đánh, mà chấp 

nhận để người giết chết. 

Sợ khổ vì nghèo đói, nên nghĩ ra phương pháp 

ngu ngốc này, không chịu an phận với cái thiếu 

thốn ngắn ngủi, lại chọn lấy cái khổ dài lâu”. 

Lúc bấy giờ, có vị đại thần nghe được đoạn kệ 
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này, liền tâu với quốc vương:  

- Bẩm, quả đúng như những lời đại vương vừa 

nói, thật không sai! 

Sau đó, vị đại thần nói một đoạn kệ, có nội 

dung như sau: 

“Tháp thờ đức Phật chính là bảo vật của nhân 

loại, chỉ có người ngu si mới vào đó lấy trộm đồ 

vật; hạng người này trong vô lượng kiếp về sau, 

sẽ không có cơ hội được gặp Tam bảo Phật pháp 

tăng. 

Cũng như trong quá khứ, có người với tâm vô 

cùng hoan hỷ, lấy hoa Tu-mạn đang cài bên tai, 

dâng lên cúng dường tháp thờ đức Phật, nhờ nhân 

duyên đó, mà trải qua trăm nghìn ức kiếp, thừa 

hưởng phước báo ở cõi trời trong thời gian lâu 

dài. 

Còn hiện tại, người này trộm bảo châu trong 

tháp thờ đức Phật để chiếm làm của riêng, đức 

Phật là đấng Thập Lực, vì nhân duyên tạo ác 

nghiệp như vậy, người này tương lai chắc chắn bị 
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đọa vào địa ngục”.  

Lại có một vị đại thần khác, vô cùng tức giận, 

nói:  

- Người này ngu si, đã phạm tội một cách rõ 

ràng như thế, còn trách mắng làm gì? Phải đem 

hắn ra tử hình! 

Nhà vua quay sang nói với vị đại thần này:  

- Khanh tuyệt đối không nên nói những lời 

như thế! Người này đã chết rồi, cần gì phải giết 

anh ta?2 Cũng như nếu có người bị té xuống đất, 

cần phải đỡ người đó đứng lên mới phải! 

Nhà vua lại nói một bài kệ, có nội dung như 

sau: 

“Người này đã phạm tội tử hình, phải nhanh ra 

tay cứu lấy hắn. Bây giờ, trẫm muốn cho người 

này một số tài sản, để hắn ta biết ăn năn, tu phước, 

thì tội của hắn mới được tiêu trừ, mới mong sau 

này xa lìa được đại khổ nạn. 

                                                      
2
 Tại sao nói kẻ trộm đã chết? Vì hắn không có trí huệ, không có huệ 

mạng, người không có huệ mạng thì có khác gì người đã chết? 
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Trẫm muốn cho hắn tiền tài, để hắn ta dâng 

lên cúng dường đức Phật; nếu hắn ta không quy y 

đức Phật, thì tội của hắn rốt cuộc sẽ không thể 

giảm nhẹ hay tiêu diệt được. 

Cũng như có người bị té xuống đất, nên dìu 

người ấy đứng lên, cũng như thế, nếu có người 

trộm vật của đức Phật, lỡ tạo nghiệp xấu, người 

này cần phải biết cúng dường đức Phật thì tội 

chướng mới được giảm nhẹ, thậm chí có thể được 

tiêu diệt”. 

Nói xong, nhà vua liền cho tên trộm rất nhiều 

tài sản, ngài còn dạy cho hắn ta đối trước đức Phật 

gieo các công đức. 

Lúc ấy, tên trộm trong lòng suy nghĩ: “Vị 

quốc vương này nếu không phải là người nhu 

nhuyến hòa thuận trong Phật pháp, thì khi ta phạm 

tội như thế, nhất định đã bị ông lấy đầu rồi. Thế 

mà nhà vua thật bao dung, đặc xá trọng tội của ta, 

thật là người vĩ đại, cao quý. Đức Phật Thích-ca 

đặc biệt kỳ diệu! Có thể giáo hóa một vị quốc 
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vương trước kia vốn tin theo tà kiến, nay khiến 

ông ấy có thể làm được những việc minh trí như 

thế”. 

Tên trộm đi đến trước tháp thờ đức Phật, quỳ 

xuống đảnh lễ sát đất, chắp tay quy y, cảm thán: 

- Đức Thế Tôn đại từ đại bi! Ngài chính là bậc 

Thánh cứu độ chúng sanh trong thế gian! Tuy 

Ngài đã vào niết-bàn, mà vẫn có thể cứu sống con! 

Người ở thế gian này, ai ai cũng tôn xưng đức Thế 

Tôn là bậc Thánh cứu tế nhân loại, tiếng thơm này 

đã truyền đi khắp năm châu bốn bể. Cho đến hôm 

nay, nhờ ân đức của Ngài mà con được sống sót, 

cho nên có thể xác tín, Ngài đúng là bậc Thánh 

cứu độ chúng sanh, thật là danh bất hư truyền! 

Rồi tên trộm nói một đoạn kệ, nội dung như 

sau: 

“Thế gian tán dương đức Phật là bậc Thánh 

cứu độ chúng sanh, thật là không sai; con hôm 

nay, nhờ ân đức cứu độ của đức Phật mà được 

thoát chết, mới thật sự hiểu thấu ý nghĩa của ‘cứu 
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tế’. 

Thế gian chẳng khác gì nhà lửa, đầy dẫy ưu bi 

khổ não; lòng từ bi của đức Phật như ánh trăng 

tươi mát, soi chiếu phá tan sự lo âu, sầu khổ của 

chúng sanh. 

Khi đức Như Lai còn tại thế, ở chốn hoang dã, 

nơi ác quỷ cư trụ, Ngài cứu tế Thủ trưởng giả3. 

Khi còn tại thế, đức Phật đã cứu khổ cho không 

biết bao nhiêu chúng sanh, những việc như vậy, 

đối với Ngài không có gì là khó khăn. 

Thế nhưng, đức Phật nay đã nhập diệt, vậy mà 

giáo pháp Ngài để lại vẫn có thể cứu chúng sanh 

thoát khỏi hiểm nạn, nguy khốn; giúp cho con 

thoát ly khổ não, thật là hết sức hi hữu. 

Người thợ thủ công dùng kỹ thuật khéo léo, 

phù hợp với Thánh tâm của Thế Tôn, tạo tượng 

Phật giơ cánh tay phải ra, thể hiện tư thế vỗ về an 

ủi chúng sanh. Người hay lo sợ chỉ cần nhìn thấy 

                                                      
3
 Trưởng giả Thủ lâm bệnh rất nặng, đức Phật đến nói pháp cho ông 

nghe, sau khi mạng chung, ông được thác sanh vào cõi trời. 
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hình tượng của đức Phật, lòng lo sợ liền tan biến; 

huống gì khi đức Phật còn tại thế, những chúng 

sanh được Ngài cứu khổ chắc chắn là vô số. 

Giờ đây, con gặp phải khổ nạn, tai họa lớn, 

may nhờ hình tượng của Ngài đặc xá, đã cứu con 

thoát chết”. 

Câu chuyện này, có vài điểm đáng để chúng 

ta học tập: 

Vị quốc vương này đã thể hội được hình ảnh 

con ong:  

Thái đắc bách hoa thành mật hậu,  

Nhất sanh tân khổ vị thùy mang? 

Góp nhặt trăm hoa làm mật ngọt,  

Một đời bận rộn, khổ vì ai? 

Đời người cũng như thế, vất vả dành dụm tài 

sản, cuối cùng, bất cứ vật gì cũng không mang 

theo được. Chúng ta cần phải tự phản tỉnh, chúng 

ta có thể mang theo được gì? Phải chăng, nên hết 

lòng dụng tâm vào việc tích lũy phước đức, trí huệ 

để làm vốn liếng? 
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Hơn nữa, khi kẻ gian trộm cắp bảo châu, các 

đại thần đều rất tức giận, đề nghị quốc vương 

mang hắn ra xét xử. Nhưng nhà vua lại bảo rằng: 

“Như có người té xuống, chúng ta nên đỡ người 

ấy đứng lên mới phải!”. Cho thấy, nhà vua nhờ 

được thấm nhuần những lời dạy của đức Phật, nên 

ông mới thương xót mà tha tội cho cho tên trộm. 

Lúc này, tên trộm đương nhiên vô cùng cảm tạ 

đức vua đã tha thứ tội chết cho mình; nhưng 

người hắn phải cảm ơn nhất, đó là ai? Là cảm ơn 

đức Thích Tôn! Đức Phật tuy đã vào niết-bàn, 

nhưng những lời giáo huấn của Ngài để lại vẫn có 

thể giáo hóa quốc vương, và nay tiếp tục giáo hóa 

cho hắn ta. Tên trộm thầm nghĩ: “Nếu chẳng may 

gặp phải quốc vương không được đức Phật khai 

sáng, thì tôi chỉ còn con đường chết mà thôi! May 

mắn cho tôi, vị quốc vương này là đệ tử thuần 

thành, nhà vua không những không trách mắng tôi, 

mà còn cho tôi tài sản, để tôi được khẩn cầu sám 

hối, tu phước, mong cho tội nghiệp của tôi được 
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giảm dần, tránh quả báo khổ trong tương lai”.  

Chúng ta thử nghĩ xem: Một người bác sĩ, lúc 

ông ta còn sống, có thể trị lành bệnh cho rất nhiều 

người, nhưng một khi ông qua đời rồi, thì ông còn 

cứu bệnh nhân được chăng? Không thể! Nhưng 

đức Thế Tôn thì khác, đức Phật là bậc y vương, 

cho dù Ngài đã viên tịch, nhưng giáo pháp mà 

Ngài lưu lại, vẫn không ngừng tiếp tục giáo hóa 

chúng sanh. Đức Phật đúng là vị Thánh nhân cứu 

độ chúng sanh, xứng đáng được tôn xưng là bậc 

“đại y vương”! 

Thế giới thật là hỗn loạn, lòng người đầy dẫy 

tham sân si, hai bên tranh đấu mãi không ngớt. 

Chúng ta thật hạnh phúc được hấp thụ pháp thủy 

cam lồ của đức Phật, chúng ta cần phải tri ân sâu 

sắc. Nếu chúng ta không hết lòng thực tập lời của 

đức Phật đã dạy, không khiến cho chánh pháp cửu 

trụ ở thế gian, thì thật là hết sức cô phụ ân đức của 

Ngài vậy! 

Qua câu chuyện trên, mong mọi người cùng 



Phước huệ tập 6 - 105 - 

nhau cố gắng. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 01.11.2014 
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8. ÁC KHẨU NHỤC MẠ TĂNG 
CHÚNG ĐỌA LÀM THÂN 
TRÙNG TRONG AO PHÂN  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu 

chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được 

trích từ phẩm ‘Uông thủy trung trùng’ trong kinh 

Hiền ngu, thuộc Đại Chánh tạng quyển 4, trang 

443-444.  

Quá khứ, có một thời, đức Phật trú tại núi 

Linh Thứu, thuộc thành Xá-vệ. Bấy giờ, ở bên 

ngoài thành có một cái ao nước rộng chứa nhiều 

bùn lầy, chất bẩn, đầy phân và nước tiểu, hôi thối 

không sao tả nổi. Đa số những thường dân đều 

đem chất thải dơ bẩn đổ vào trong ao này. Có một 

con trùng to lớn, thân thể giống như con rắn, 

nhưng lại có bốn chân, ẩn náu ở trong ấy. Nó chạy 

đi chạy lại, lúc ẩn lúc hiện, qua nhiều năm thường 
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ở trong ao nước hôi thối đó chịu đựng vô lượng 

khổ đau. 

Một hôm, đức Thế Tôn dẫn các vị tì-kheo đi 

ngang cái ao bẩn thỉu ấy. Đức Phật hỏi các vị 

tì-kheo:  

- Các ông có biết con trùng này trước kia đã 

tạo nghiệp gì không?  

Các vị tì-kheo suy nghĩ nhưng không ai biết, 

họ trả lời:  

- Bạch Thế Tôn! Chúng con không biết. 

Lúc ấy, Phật nói:  

- Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ nói cho các 

ông biết con trùng này đã tạo nghiệp gì. 

Thời quá khứ, có đức Phật, hiệu là Tì-bà-thi 

thị hiện tại nhân gian, nhân duyên giáo hóa đã hết 

nên Ngài nhập Niết-bàn. 

Lúc đức Phật Tì-bà-thi giáo hóa, có mười vạn 

vị tì-kheo tu học. Các vị tì-kheo này phạm hạnh 

thanh tịnh, ưa thích chỗ thanh vắng, nên cư trú tại 

một ngọn núi tịch tĩnh. Bên sườn núi, có một khu 
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rừng với nhiều cây cối, hoa cỏ sinh trưởng rất sum 

suê tươi tốt, giữa khu rừng có dòng suối thiên 

nhiên vô cùng thanh khiết mát mẻ, ai cũng thích 

thú.  

Lúc bấy giờ, các vị tì-kheo đều cư ngụ ở đó, 

các thầy đều vâng hành theo chánh đạo, tinh tấn tu 

học không biếng nhác. Họ đều đạt từ sơ quả cho 

đến tứ quả, không có một vị nào là phàm phu (chỉ 

trừ vị Chấp sự tăng là chưa chứng đắc quả vị).  

Lúc ấy, có năm trăm vị thương buôn cùng 

nhau muốn đi ra biển. Trên đường, họ đi qua một 

con đường nhỏ, bắt ngang qua ngọn núi ấy, những 

thương buôn thấy các thầy tì-kheo phạm hạnh 

thanh tịnh, nên họ vô cùng hoan hỷ, cung kính, 

muốn cúng dường các thầy. Các thương nhân 

cùng nhau đi đến thỉnh tăng chúng, hy vọng các 

ngài sẽ nhận sự cúng dường của họ. Tuy nhiên, 

hôm ấy đã có thí chủ thỉnh cúng dường tăng 

chúng rồi, các ngày kế tiếp cũng có thí chủ thỉnh 

cúng, đã sắp đặt đâu vào đấy. Vì thế, các thương 
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nhân không thể làm như ý nguyện, họ đành hướng 

về tăng chúng từ giã, xin được tiếp tục lộ trình của 

đoàn. Họ nói:  

- Nếu chúng con có thể bình an trở về, nhất 

định sẽ thiết trai cúng dường, hy vọng quý ngài từ 

bi hứa khả!  

Khi ấy, chúng tăng im lặng hứa khả. 

Các vị thương nhân ra biển, thu được số lượng 

châu báu rất lớn, sau đó đều trở về bình an. Đoàn 

thương buôn đến nơi cư ngụ của chúng tăng, trong 

số châu báu, họ chọn ra những thứ quý nhất đem 

cúng dường chư Tăng, tính toán đầy đủ khoản chi 

phí thực phẩm mà quý thầy cần dùng; nếu chư 

tăng cần dùng nhiều hơn thì cũng cứ tùy ý sử 

dụng. 

Lúc ấy, tăng chúng thọ nhận đồ cúng dường 

rồi, đều trao cho vị tăng Chấp sự, để thầy bảo 

quản. Thời gian sau, thực phẩm chúng tăng cần 

dùng sắp hết, họ nói với vị thầy Chấp sự nên 

mang trân bảo mà các thương nhân đã cúng 
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dường lúc trước ra để đổi thực phẩm, tiếp tục duy 

trì việc ẩm thực cho tăng chúng. Nhưng ông trả 

lời với đại chúng:  

- Những trân bảo đó là ngày trước các vị 

thương nhân tự cho tôi, tại sao các thầy lại muốn 

lấy? 

Thượng tọa Duy-na nói với ông:  

- Lúc đó, các thí chủ dâng trân bảo cúng 

dường đại chúng, mọi người tạm thời giao cho 

ông bảo quản mà thôi. Bây giờ, thực phẩm của đại 

chúng đã hết rồi, số châu báu ấy phải đem ra mua 

thực phẩm, bổ sung nhu cầu ẩm thực cho chúng 

tăng. 

Lúc này, vị tăng Chấp sự chợt nổi tâm sân 

giận, mắng:  

- Đám người các người muốn ăn thì lấy phân 

mà ăn! Số châu báu này là của tôi, các người dựa 

vào cái gì mà đòi lấy của tôi? 

Tăng chúng thấy vị này đã sinh khởi lòng ác, 

nên đều bỏ đi. 
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Do vị tăng Chấp sự lừa gạt, phụ lòng phó thác 

của đại chúng, lại ác khẩu nhục mạ chúng tăng, 

nên sau khi chết, ông bị đọa vào địa ngục A-tì, 

phải lặn ngụp trong phẩn tiểu nóng sôi, trải qua 

chín mươi hai kiếp, không dễ dàng gì mới thoát 

khỏi địa ngục. Sau khi thoát thân địa ngục, đầu 

thai lên lại bị đọa làm súc sanh trong ao phẩn tiểu 

này, trải qua thời gian lâu dài, vẫn không cách gì 

được giải thoát. 

Tại sao nói như vậy? Vì thời quá khứ có đức 

Phật xuất thế, hiệu là Thi-khí, Ngài dắt các vị 

tì-kheo đi qua cái ao bất tịnh này. Đức Phật răn 

dạy chúng đệ tử, Ngài nói rõ đầu đuôi câu chuyện 

này cho mọi người hiểu. 

Sau đó, lại có đức Phật xuất thế, hiệu là 

Tùy-diệp (có khi dịch là Tì-xá) cũng dắt các vị 

tì-kheo đến nơi này, nói cho chúng tăng biết nhân 

duyên của vị tăng chấp sự. Nói rõ việc vị tăng này 

sau khi chết bị đọa vào địa ngục, trải qua muôn 

vạn ức năm, sau đó, lại tiếp tục đầu thai sanh vào 
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ao phẩn tiểu này. 

Sau đó, lại có đức Phật xuất thế, hiệu là 

Câu-lưu-tôn (có nơi dịch là Câu-lưu-tần), cũng dắt 

đại chúng đi đến bên ao này, khai thị cho các vị 

tì-kheo, nói rõ nguyên nhân của sự việc. 

Tiếp đó, có đức Phật xuất thế, hiệu là 

Câu-na-hàm-mâu-ni, cũng dẫn các đệ tử đến trước 

cái ao phẩn tiểu này. Sau đó, lại có đức Phật xuất 

thế, hiệu là Ca-diếp cũng dắt đệ tử đến đây, vì đệ 

tử mà nói nhân duyên quả báo của sự việc. 

Lần lượt đến vị Phật thứ bảy, là Phật 

Thích-ca-mâu-ni Ta, bây giờ cũng dẫn các vị đến 

đây xem con trùng này, vì các vị mà giải thích 

nguyên nhân của sự việc. Giống như vậy, hiền 

kiếp, vị lai chư Phật, mỗi vị đều dẫn đệ tử đến bên 

ao phẩn tiểu này, chỉ vào con trùng và giảng nói 

nhân duyên tạo nghiệp trước đây của nó. 

Lúc bấy giờ, các vị tì-kheo nghe Phật khai thị, 

trong tâm mỗi người đều cảm thấy vô cùng kinh 

sợ, lông tóc dựng đứng, càng cẩn thận giữ gìn ba 
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nghiệp thân khẩu ý. Mọi người đều tín thọ lời 

Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Câu chuyện này có một số điểm đáng để 

cho chúng ta phản tỉnh và cảnh giác:  

Những vật quý giá mà tín chúng cúng dường 

lên chư tăng, đại chúng giao cho thầy Chấp sự bảo 

quản, nhưng thầy lại khởi tâm tham, muốn chiếm 

giữ cho riêng mình, đây là “tham”. Thầy không 

nghe tăng chúng khuyên bảo, lại còn khởi tâm sân 

giận nhục mạ tăng chúng, đây là “sân”. Thầy 

không tuân theo lời giáo huấn của đức Phật, 

không hiểu sự đáng sợ của nhân quả báo ứng, đây 

là “si”. 

Do vị tăng chấp sự sinh khởi ba độc tham, sân, 

si, chiếm lấy vật của Tam bảo lại còn nhục mạ 

tăng chúng: “Đám các người là thứ ăn phân!”. Kết 

quả, sau khi chết, thầy bị đọa vào địa ngục, sau đó 

lại đầu thai sanh làm sinh vật trong ao phân, ngày 

ngày tự mình ăn đồ phẩn tiểu, nhân đó, trở thành 

đề tài để các đức Phật giáo hóa cho đệ tử. 
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Ở đây, liên quan đến vấn đề giới luật. Ngũ 

phần luật có nói: Nếu có người gửi tiền tài hoặc 

vật phẩm ở chỗ chúng ta, chúng ta khởi tâm muốn 

lấy cắp, không muốn trả lại, lúc chủ của vật ấy 

đến đòi chúng ta chối cãi, chẳng chịu trả lại. Sau 

đó, người chủ số tài sản này khởi tâm xả, họ nói: 

“Đồ vật này tôi không cần nữa!”, nhưng chúng ta 

vẫn phạm tội lấy cắp. Vì vậy, nếu có người gửi đồ 

vật ở chỗ chúng ta, hoặc chúng ta đến thư viện 

mượn sách, mong mọi người nhất định phải nhớ 

trả lại! 

Ngoài ra, theo giới luật, nếu trộm cắp đồ vật 

của một người, thì chỉ kết tội đối với một người 

đó, còn nếu trộm cắp đồ vật của Tam bảo, thì đối 

với mười phương tăng, bạn đều có tội. Bởi vì đồ 

vật của Tam bảo thuộc về nhiều người, mỗi vị 

tăng đều có phần, nếu bạn lấy trộm vật của tăng 

chúng thì bạn có tội với mỗi một vị trong mười 

phương tăng, tội báo rất nặng, chúng ta phải thật 

cẩn thận. 
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Lấy cắp đồ của Tam bảo là tội rất nặng, ngược 

lại, nếu ai có thể dùng tâm thanh tịnh, tâm cung 

kính cúng dường Tam bảo thì phước đức sẽ rất 

lớn. Lúc cúng dường Tam bảo, chúng ta tha thiết 

nghĩ nhớ đến đức Phật, tri ân Ngài đã hạ sinh ở 

nhân gian này, chuyển đại pháp luân hóa độ 

chúng sanh, đây là cảm ơn “Phật”. Ngoài ra, đức 

Phật để lại chánh pháp như ngọn đèn soi sáng con 

đường tối tăm, dẫn dắt chúng ta đến con đường 

giải thoát, chúng ta nên phát nguyện cầu mong 

chánh pháp trường tồn ở thế gian, đây là cảm ơn 

“Pháp”. Lại nên cảm ơn tăng chúng, vì họ khiến 

chánh pháp cửu trụ, hoằng pháp lợi sanh, vâng 

theo người trước dẫn dắt người sau, chúng ta 

thành tâm cầu chúc chư tăng thân tâm luôn an lạc, 

hóa độ hanh thông, đây là cảm ơn “Tăng”. Nếu 

như chúng ta có thể thành tâm như vậy mà cúng 

dường Tam bảo thì có thể đạt được phước báu vô 

lượng. 

Hy vọng mọi người đều vâng theo lời giáo 
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huấn của đức Phật, tin sâu nhân quả. Bạn không 

tin nhân quả cũng không sao, nhưng nhân quả tin 

tưởng bạn! Chúng ta nên tiếp nhận những lời dạy 

của tăng chúng, đừng sinh khởi tam độc tham sân 

si mà tạo nghiệp ác. Ngàn vạn lần đừng đợi đến 

lúc nghiệp ác hiện tiền rồi mới hối hận, lúc ấy đã 

không kịp nữa! 

Qua câu chuyện trên, mong mọi người cùng 

nhau cố gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 08.11.2014 
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9. PHIỀN NÃO TỪ TÂM KHỞI 
BÔI THUỐC LÊN THÂN CÓ 
ÍCH GÌ?  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện cổ Phật giáo. Câu chuyện được trích từ 

kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng 

quyển 4, trang 326-327.  

Trong kinh có dạy: “Cúng dường tháp của đức 

Phật được công đức rất lớn, vì thế, chúng ta cần 

phải tinh tấn, thành tâm cúng dường”. 

Câu chuyện kể rằng: Một hôm, vua Ba-tư-nặc 

đến hầu thăm đức Phật, lúc hướng về đảnh lễ đức 

Thế Tôn, đột nhiên nhà vua ngửi được mùi hương 

rất thơm, không giống mùi hương của cõi trời mà 

trước kia nhà vua từng thưởng thức qua. Nhà vua 

quay sang bốn phía để tìm kiếm, nhưng vẫn 

không biết được mùi thơm kia xuất phát từ đâu, 
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ông bèn hướng về đức Phật thỉnh giáo:  

- Bạch đức Thế Tôn! Mùi hương kia tỏa ra từ 

đâu vậy? 

Đức Phật hỏi:  

- Bệ hạ muốn biết nguồn gốc của hương thơm 

đó chăng? 

Vua đáp:  

- Vâng! Bạch Thế Tôn, con muốn biết. 

Lúc ấy, đức Thế Tôn dùng chỉ tay xuống đất, 

chỉ trong chốc lát liền xuất hiện một bộ xương 

khô, hình dáng giống như gỗ chiên đàn hương 

màu hồng, dài khoảng năm trượng. 

Đức Phật bảo nhà vua:  

- Hương thơm mà bệ hạ đang ngửi được, 

chính từ bộ xương khô này tỏa ra. 

Vua Ba-tư-nặc bạch đức Phật:  

- Nguyên nhân nào khiến cho xương khô có 

thể tỏa ra hương thơm như thế? 

Đức Phật đáp:  

- Được rồi, xin bệ hạ hãy lắng lòng nghe, Như 
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Lai sẽ nói rõ cho ông hiểu. 

Thế Tôn kể lại rằng: “Thời quá khứ, có đức 

Phật hiệu là Ca-diếp, khi việc hóa duyên đã hết, 

Ngài bèn nhập niết-bàn. Lúc ấy, vua Ca-xí thống 

lĩnh quốc gia, ông chọn xá-lợi của đức Phật 

Ca-diếp và xây dựng tháp thất bảo để cúng dường, 

chiều cao và bề rộng của tháp là hai do-tuần. 

Quốc vương hạ lệnh: “Trong quốc gia có bao 

nhiêu hoa, người dân không được dùng vào việc 

khác, phải mang toàn bộ số hoa có được dâng lên 

cúng dường tháp của đức Phật”. 

Bấy giờ, trong nước có người con trai của ông 

trưởng giả và cô dâm nữ lén lút tư tình với nhau, 

trong tâm trí của anh ta chỉ còn nghĩ đến việc dâm 

dục không thể quên được. Những đóa hoa phải 

dâng lên cúng dường tháp thờ xá-lợi, nhưng anh 

ta bị dâm dục làm mù quáng, nên lén vào trong 

tháp của đức Phật Ca-diếp, lấy trộm một đóa hoa, 

mang đến tặng cho người dâm nữ mà anh đang 

luyến mộ. 
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Lúc ấy, người con trai này hiểu rất rõ công 

đức của đức Phật, nhưng do không kiềm chế được 

lòng tham dục nên mới làm việc phi pháp. Sau khi 

làm việc phi pháp xong, anh ta rất hối hận việc 

mình làm vừa, nên ý niệm dâm dục liền biến mất. 

Ngày hôm sau, nghĩ đến hành vi của mình, 

anh chán ghét một cách mãnh liệt, thầm nghĩ: 

“Tôi đã tạo ác, đã lấy trộm hoa cúng đức Phật đến 

tặng cho cô dâm nữ”. Ngay lúc ấy, do hối hận nên 

vừa bất an, vừa buồn rầu, toàn thân của anh bỗng 

nổi lên những mụt độc lở loét, lúc đầu chỉ lớn như 

hạt cải, nhưng chẳng bao lâu liền lan đi rất nhanh, 

cuối cùng đầy khắp thân thể, không trừ một bộ 

phận nào mà không có. Người con trai này bèn 

nói lên một đoạn kệ, đại ý như sau: 

“Hôm nay, tôi đã gây các nghiệp bất thiện, 

làm trái với lời dạy của chư Phật, không biết hổ 

thẹn, đối với đức Phật, tôi đã không có tâm cung 

kính, còn vi phạm lời giáo huấn của Ngài, thật 

không xứng đáng làm đệ tử của đức Thế Tôn. 
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Hết thảy người dân trong nước, không một ai 

dám chống lại mệnh lệnh của quốc vương, thế 

nhưng tôi lại trái phạm quy định của pháp luật và 

của Phật pháp mà tôi tín ngưỡng, tôi thật không 

biết nhục nhã, so với súc vật, tôi có gì hơn chúng 

đâu! 

Tất cả phước điền thù thắng, không gì hơn 

tháp xá-lợi của đức Thế Tôn, thế nhưng, tôi vì ngu 

si, vì việc làm thấp hèn mà lấy trộm hoa cúng 

Phật. 

Tại sao cánh tay của tôi không lập tức rơi 

xuống? Tại sao mặt đất không lún xuống, lại dung 

chứa thứ người như tôi để làm gì? 

Thật ghê tởm! Vì tham dục bốc cháy, nên đã 

thiêu đốt hết thảy thiện căn; vì mê hoặc tham dục, 

nên mới bị rơi vào trong vực thẳm tăm tối, bị giặc 

cướp phiền não hãm hại. 

Tôi vì bị tham dục khống chế, không quán 

chiếu được quả báo của tham dục, nên đã lén trộm 

hoa cúng Phật để lấy lòng cô dâm nữ, vì muốn thể 
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hiện sự tôn quý của mình, sau này sẽ đọa vào địa 

ngục, mãi mãi chịu sự hành hạ. 

Tôi thật sự rất hối hận! Trong lòng vô cùng 

đau đớn, toàn thân nóng hừng hực như đang bị 

thiêu đốt vậy”. 

Lúc ấy, những mụt nhọt trên thân anh sưng lên 

và vỡ ra, máu mủ chảy ra dơ bẩn, mùi hôi thối bốc 

lên khắp nơi. 

Một hôm, cha mẹ, anh chị em của anh đến 

thăm, thử lấy thuốc lạnh để điều trị cho anh, 

nhưng bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Họ 

mời thầy thuốc có danh tiếng đến, khám kỹ càng 

hơn, thầy thuốc bảo:  

- Phải dùng hương Ngưu đầu chiên-đàn, bôi 

lên thì bệnh mới hết. 

Cha mẹ của anh ta nghe vậy, liền đi mua loại 

hương Ngưu đầu-chiên đàn đắc nhất, thượng hạng 

nhất, bôi lên thân người con trai của mình, nhưng 

những mụt nhọt ngày càng lớn hơn, không có hiệu 

nghiệm. 
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Lúc ấy, anh ta đau đớn rơi nước mắt, ấp úng, 

sợ sệt thưa với cha mẹ:  

- Xin cha mẹ đừng uổng công phí sức nữa, 

bệnh của con từ tâm mà sinh, đây không phải là 

bệnh của thân. 

Người cha hỏi con trai:  

- Bệnh tâm là bệnh gì, con nói đi? 

Người con trai nói lên một đoạn kệ để trả lời 

cho cha, có nội dung như sau: 

“Việc này nói ra thật đê tiện và nhục nhã, con 

vốn không muốn để cho cha mẹ biết, nhưng vì do 

sự khốn đốn của bệnh tật, nên không thể che dấu 

được sự xấu hổ của con. 

Trước đây, con đã đến lấy cắp hoa cúng 

dường trong tháp của đức Phật, mang đến tặng 

cho cô dâm nữ, sau khi làm việc xấu xa này xong, 

con mới biết hối hận, tự dằn vặt lương tâm. 

Lúc ban ngày thì lòng tham dục bốc cháy 

hừng hực, như cái nắng chói chang đang thiêu đốt, 

ban đêm mới tỉnh táo hiểu ra, nếu có thể sám hối 
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lỗi lầm này, chẳng khác nào dùng nước lạnh dập 

tắt đám lửa đang bốc cháy. 

Hiện giờ, thân tâm của con đang nóng rực, sau 

này lại phải vào địa ngục để chịu quả báo khổ, 

cũng giống như một khúc gỗ đã bị mục, chỉ cần 

một đốm lửa nhỏ cũng đủ thiêu cháy; tình trạng 

của con hiện tại cũng như thế, ngọn lửa của tâm 

thiêu đốt bốc cháy từ bên trong. 

Giả sử có lấy các thứ như nước lạnh, cỏ 

ưu-thi-la, hoa sen xanh, trân châu, lúa mạch…, 

cho đến các loại chiên đàn, bôi lên trên thân, cũng 

không cứu được loại bệnh này. 

Vì nỗi đau từ tâm sinh khởi, phải lấy thuốc 

xoa lên tâm thì mới đúng, còn nếu lấy thuốc bôi 

lên thân, làm sao có hiệu quả? 

Xin cha mẹ đưa con đến bên tháp thờ xá-lợi 

của đức Phật, giúp con chuẩn bị các phẩm vật, để 

con được dâng lên cúng dường tháp của Ngài, thì 

bệnh của con mới khỏi được”. 

Cha mẹ và anh em cùng nhau khiêng anh ta 
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trên chiếc giường, đến trước tháp của đức Phật. 

Lúc này, thân thể anh ta nóng rực, hơi thở dường 

như sắp tắt. 

Khi đến trước tháp của đức Phật, người con 

trai một lòng chuyên niệm đức Ca-diếp Như Lai 

Chánh đẳng Chánh giác. Khóe mắt đẫm lệ, dâng 

hương chiên-đàn mà anh tự mang đến, hướng mặt 

về phía tháp của đức Phật, bi thương nói lên một 

đoạn kệ, có nội dung như sau: 

“Đức Thế Tôn đại bi, xin cứu độ khổ nạn cho 

chúng sanh, Ngài từng giáo hóa, dạy chúng sanh 

nên làm các việc lành, nhưng con do bị tham dục 

mê hoặc, nên chẳng khác nào người mù cả hai 

mắt không còn nhìn thấy được. Con đối trước sự 

cứu tế chúng sanh của Ngài, gây nên các việc bất 

thiện.  

Tháp giống như núi Tu-di, con do si mê nên 

hủy phạm giới pháp, bây giờ đã không có danh 

vọng, sau này còn phải đọa vào đường ác. 

Con không quán chiếu, tư duy cho cặn kẽ 
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công đức của Ngài, nên bây giờ phải mang quả 

báo xấu, quả báo đó không chỉ ở hiện tại, mà mãi 

cho đến sau này nhất định phải tự chịu sự sầu 

muộn và đau đớn. 

Người thông minh biết dùng huệ nhãn, tránh 

xa khổ não, biết đoạn trừ các loại tham dục; còn 

trong lòng con giờ đây tràn ngập lo lắng và buồn 

tủi, xin thành tâm hướng về quy y đức Phật. 

Tội lỗi mà con đã tạo, xin nguyện được đức 

Phật gia hộ, cũng như một người bị té, phải dựa 

vào mặt đất chống đỡ, để có thể tự đứng lên”. 

Khi đó, cha mẹ và quyến thuộc của người con 

trai khen ngợi anh ta: 

- Lành thay! Lành thay! Con bây giờ đã biết 

thành tâm ca ngợi đức Như Lai, chỉ có đức Thế 

Tôn mới đủ khả năng chữa lành bệnh cho con.  

Rồi họ nói một đoạn kệ, có nội dung như sau: 

“Hôm nay đối trước đức Phật, con nên phát 

khởi tâm tín giải, tâm thọ trì; chỉ có công đức lớn 

lao của đức Phật mới cứu giúp con được.  
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Cũng như đang đi trên biển mênh mông, chiếc 

tàu bị thủng, số tài bảo có được tuy bị biến mất, 

nhưng chỉ cần thân này không bị chìm xuống (vẫn 

còn sống), thì vẫn còn cơ hội gầy dựng gia tài”. 

Những người thân quyến tận mắt nhìn thấy 

thân của người con trai này mắc bệnh lở loét, hôi 

thối, họ đều sanh tâm nhàm chán sanh tử, nên đều 

đem các phẩm vật như hương hoa, hương bột, các 

thứ hương xông… đến dâng lên cúng dường tháp 

thờ xá-lợi đức Phật Ca-diếp, lại dùng hương Ngưu 

đầu chiên-đàn khắc họa thân Phật. Lúc ấy, những 

mụt nhọt trên thân của người con trai từ từ biến 

mất, khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng vui sướng, 

chứng bệnh nóng bức toàn thân cũng không còn 

nữa. 

Lúc ấy, quả báo hiện đời của người con trai đã 

được xoay chuyển, anh sinh tâm vui sướng, biết 

rằng tội lỗi mà mình tạo nay đã được tiêu trừ, liền 

nói một đoạn kệ, có nội dung như sau: 

“Như Lai đầy đủ Nhất thiết trí, đã đoạn trừ tất 
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cả phiền não, đức Như Lai Ca-diếp có năng lực 

cứu độ tất cả chúng sanh. 

Đức Phật là cha lành của chúng sanh, ở trong 

thế gian nguyện làm người bạn lành không thỉnh 

mà tự đến, chỉ có tâm từ bi của đức Thế Tôn mới 

được như thế. 

Đối với đức Phật, con đã gây nên tội lỗi quá 

lớn, giờ đây ăn năn sám hối, cúi xin đức Phật từ bi 

tiếp nhận. 

Con thành tâm phát thệ nguyện, cúi xin Ngài lắng 

nghe lời thệ nguyện của con.  

Vì bị tham dục bức bách, con không có chánh 

niệm, nên mới tạo các nghiệp bất thiện như thế. 

Cúi xin đức Phật che chở cho con, nguyện đời đời 

xa lìa ái dục và giặc phiền não. Nếu không hàng 

phục sáu căn, thì cũng thô bạo như con ngựa 

hoang không được huấn luyện, nguyện cho con 

không còn gây tạo các việc ác, mà luôn được sự 

tịch tịnh của chánh đạo. 

Hôm nay, dâng hương Ngưu đầu chiên-đàn 
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lên cúng dường tháp của đức Phật, nguyện thân 

của con luôn tỏa ra hương thơm, không còn bị đọa 

lạc vào đường ác”.  

Sau đó, người con trai của ông trưởng giả 

mệnh chung. Dù được sanh lên cõi trời hoặc thác 

sanh làm người, trên thân vị này thường tỏa ra 

hương thơm, từ thân thể cho đến tay chân đều 

được tướng tốt trang nghiêm, nên cha mẹ gọi 

người con trai là Hương Thân.  

Về sau, Hương Thân chán ghét thân khổ báo 

có ra từ năm uẩn và mười tám giới, nên xuất gia 

tu học, chứng đắc Bích-chi-phật. Bộ xương khô 

này chính là di cốt của đức Bích-chi-phật, hương 

thơm kia chính từ di cốt của Ngài lan tỏa ra. 

Vì vậy, mọi người nên cúng dường tháp đức 

Phật, sẽ được công đức lớn. 

Câu chuyện này, muốn nhắc nhở chúng ta:  

Không được trộm lấy vật của Tam bảo. Cổ 

đức có dạy: “Ái tích thường trụ vật, như hộ nhãn 

trung châu”, có nghĩa là chúng ta phải trân quý vật 
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của Tam bảo, như giữ gìn đôi tròng mắt của mình 

vậy, tuyệt đối không được tùy tiện hủy hoại, càng 

không được trộm về làm vật riêng. 

Ngoài ra, cần phải giữ gìn thân, miệng và ý 

cho được thanh tịnh; nếu có bị sai phạm, nên dũng 

cảm cầu xin sám hối. Phiền não từ tâm sinh khởi, 

tâm bệnh thì cần thuốc trị tâm, nếu chỉ dùng thuốc 

để bôi trên thân, làm đẹp vẻ bên ngoài, thì có tác 

dụng gì? Phải trị gốc bệnh sâu thẳm từ trong tâm, 

thì mới giải quyết được vấn đề. 

Y theo lời dạy của đức Phật, phương pháp sám 

hối có ba điểm chính: 

1. Tác pháp sám: Tức là dựa vào giới luật, y 

như pháp mà sám hối, không được tái phạm, 

phương pháp sám hối này thích hợp với ‘giới’. 

2. Thủ tướng sám: Nghĩa là thành tâm đối 

trước đức Phật cầu xin được sám hối, mãi đến lúc 

thấy được các báo ứng lành, chẳng hạn thấy hào 

quang của đức Phật phóng ra, hoặc thấy đức Phật 

đến xoa đầu… Thì nghiệp chướng mới được tiêu 
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trừ, đây là thích hợp với phương pháp sám hối của 

pháp môn ‘thiền định’. 

3. Vô sanh sám: (còn gọi là thật tướng sám) 

Tức là thể ngộ được chư pháp vô sanh (không 

sanh ra cũng không diệt). Đây là sự sám hối phù 

hợp với ‘trí huệ’. Cổ đức có dạy:  

Tội tùng tâm khởi tương tâm sám,  

Tâm nhược diệt thời tội diệc vong,  

Tội vong tâm diệt lưỡng cụ không,  

Thị tắc danh vi chân sám hối.  

Tội từ tâm khởi, đem tâm sám,  

Tâm đã diệt rồi, tội liền tiêu.,  

Tội tiêu, tâm diệt thảy đều không.,  

Như thế mới là chân sám hối. 

 Hoặc trong kinh Phật thuyết quán Phổ Hiền 

hành pháp có dạy:  

Nhất thiết nghiệp chướng hải,  

Giai từ vọng tưởng sanh,  
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Nhược dục sám hối giả,  

Đoan tọa niệm thật tướng.  

Chúng tội như sương lộ,  

Huệ nhật năng tiêu trừ,  

Thị cố ưng chí tâm,  

Sám hối lục tình căn.  

Tất cả biển nghiệp chướng,  

Đều từ vọng tưởng sinh,  

Nếu ai muốn sám hối,  

Kiết già, niệm thật tướng. 

Nghiệp tội như sương sớm, 

Mặt trời huệ chiếu trừ, 

Cho nên phải chí tâm, 

Sám hối lục tình4 căn.  

Như giọt sương lúc sáng sớm, chỉ cần ánh 

nắng mặt trời vừa xuất hiện, những giọt sương 

mai liền tan biến; cũng thế, tội nghiệp cũng như 

                                                      
4
 Lục tình: Tức Lục căn: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 
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những giọt sương, không thể tồn tại lâu dài, chỉ 

cần trí huệ vô lậu vừa sinh khởi, tất cả tội chướng 

đều tiêu diệt. 

Cho nên, nếu ai đã phạm giới, cần phải thành 

tâm sám hối, nhưng không được quá bi ai; vì bi ai 

sẽ gây chướng ngại cho sự tu tập. Tội từ tâm sinh 

khởi, phải sâu thẳm từ nội tâm mà chân thành sám 

hối, hiểu được tội đã tạo, nhờ sám hối mà được 

thanh tịnh, cũng nên hiểu rằng tâm tạo tội vốn là 

tánh không, không phải một khi phạm lỗi lầm 

vĩnh viễn mất thanh tịnh, không phải như thế! Khi 

thể ngộ được tâm không, tội cũng không, cả hai 

đều sẽ tiêu trừ, thì mới đúng là sám hối. 

Kính chúc quý vị sáu căn thanh tịnh, không ưu 

phiền, không khổ não. 

Chúng ta cùng nhau tinh tấn. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 25.04.2015 
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10. CHẲNG THỂ LẤY TÂM OÁN 
ĐỂ TIÊU TRỪ OÁN HẬN 
CHỈ CÓ NHẪN NHỤC THÌ 
OÁN HẬN TỰ TIÊU  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Trong Đại trí độ luận, ở phần giải thích về ‘trì 

giới ba-la-mật’ thuộc lục độ, có chép một câu 

chuyện nói về đức Thích-ca trong đời quá khứ 

từng là một con độc long, tuy mang thân súc sinh, 

nhưng nó lại phát tâm tu bát quan trai giới. Một 

hôm, độc long gặp phải một người thợ săn, người 

này lột da nó dâng lên nhà vua để đổi lấy của cải. 

Lúc đó, có rất nhiều những loại côn trùng vây đến 

ăn thịt độc long, vì giữ giới, độc long đã xả bỏ 

thân mạng mà không hề tiếc nuối hay hối hận gì 

cả. 

Câu chuyện này được ghi chép rất rõ trong 

‘phẩm Rồng’, kinh Bồ-tát bản duyên quyển 3, 
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thuộc Đại Chánh tạng, trang 68-70. 

Bồ-tát đại sĩ trong tình huống phiền não mà 

vẫn giữ giới, huống hồ được sinh trong nhân đạo 

thì làm sao không kiên trì giữ giới chứ?5   

Tôi từng nghe rằng: 

Trong thời quá khứ, bồ-tát vì sân nhuế mà bị 

đầu thai làm thân rồng trong loài súc sinh, có 

được sắc thân tam độc là khí độc, kiến độc, và xúc 

độc6. Màu sắc trên thân thể của độc long giống 

như bảy thứ châu báu tụ lại, tự phát ra ánh sáng 

mà không cần mặt trăng mặt trời chiếu vào. Thân 

thể nó vừa dài vừa to, hơi thở phì phò như ống bể, 

hai con mắt thì chói lọi như hai mặt trời mọc lên 

cùng lúc vậy! Chung quanh nó luôn có vô số 

                                                      
5
 Thời quá khứ, bồ-tát không nhất định là thác sinh làm người, mà có 

khi còn sinh trong loài súc sinh, trong thân mạng của một súc sinh 

mà vẫn có thể giữ giới, huống hồ là sinh trong loài người thì càng cần 

phải giữ gìn tịnh giới. 
6
 Nghĩa là bất luận người, hoặc động vật nào, chỉ cần nghe mùi của độc 

long thổi ra, hoặc nhìn thấy nó, hay đụng đến thân thể nó thì đều phải 

bỏ mạng. 
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những con rồng khác vây quanh. Đôi lúc, long 

vương lại hoá thành hình người cùng vui đùa với 

các con cháu nhà rồng rất vui vẻ. Chúng trú trong 

núi Tì-đà xa xôi, nơi ấy vốn mọc rất nhiều loài cổ 

thụ, bông trái trổ đầy khiến ai cũng thích thú, hơn 

nữa, còn có ao nước đủ tám vị ngon ngọt quyến rũ. 

Trải qua vô lượng trăm nghìn năm, long vương và 

các phu nhân rồng vẫn thường hay cùng nhau chơi 

đùa ở nơi ấy. 

Tuy là độc long, nhưng nó vẫn có kẻ địch, và 

kẻ địch đó chính là kim sí điểu (chim cánh vàng). 

Lúc ấy, kim sí điểu đang bay liệng trong không 

trung để săn mồi, nó xếp cánh, lao thẳng xuống 

định bắt rồng, mỗi lần nó chuẩn bị bay xuống thì 

đều khiến cho núi lở đất nứt, suối nguồn cạn kiệt. 

Lúc ấy, đàn rồng và các phu nhân rồng nhìn thấy 

hoặc nghe tiếng, biết sắp bị kim sí điểu làm hại, 

thì đều vô cùng lo sợ hoảng hốt, họ bỏ chạy tán 

loạn làm đánh rơi đầy đất các vòng ngọc, hoa 

hương, phục sức v.v. 
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Phu nhân rồng vô cùng sợ hãi, họ khóc lóc:  

- Kẻ địch đang đến tấn công. Miệng nó như 

kim cương sẽ phá hủy tất cả, chúng ta phải làm 

sao đây? 

Long vương vỗ về :  

- Đừng lo, các nàng hãy nấp phía sau ta! 

Các phu nhân rồng vội răm rắp nấp vào phía 

sau long vương. Long vương nghĩ: “Bây giờ các 

phu nhân đã sợ hãi đến mức này rồi, nếu ta không 

thể bảo vệ các nàng được thì tấm thân to lớn này 

có còn ý nghĩa gì nữa? Ta làm vua của loài rồng 

cũng là nhờ sở hữu tấm thân to lớn này, nếu 

không bảo vệ được mọi người thì còn gì là vua 

nữa chứ! Đã thật sự là một hành giả của chánh 

pháp thì cần phải xả bỏ tính mạng của mình để 

bảo vệ cho các tính mạng khác. Kim sí điểu có 

sức mạnh như vậy, trừ ta ra thì khó có con rồng 

nào có thể đối địch lại nó được, lúc này là lúc ta 

cần xả bỏ tính mạng mình để giải cứu dòng họ 

rồng!”.  
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Thế rồi, long vương nói với kim sí điểu:  

- Này kim sí điểu! Ngươi nên nghe ta nói! Lúc 

nào ngươi cũng có ý muốn hại chúng ta, nhưng ta 

đối với ngươi không hề có chút oán hận nào cả! 

Ta vì nghiệp lực quá khứ mà phải chiêu cảm thân 

tam độc này, tuy có sức mạnh vô địch, nhưng 

không hề có mảy may ác ý nào đối với tất cả hữu 

tình. Ta cũng suy nghĩ kỹ, nếu với sức lực của ta, 

không những dư sức chống lại ngươi, mà còn có 

thể phát ra lửa dữ thiêu rụi cỏ cây xung quanh; 

hoặc là làm cho ngũ cốc khắp nơi đang vào mùa 

trổ bông sẽ tàn rụi hết trong biển lửa; hoặc biến 

thân hình thành to lớn che chắn hết ánh sáng mặt 

trời mặt trăng; hoặc biến thân nhỏ đến độ có thể 

chui lọt lỗ của thân cây sen; có thể làm cho đại địa 

tan tành thành dâu bể; hoặc làm rung chuyển các 

ngọn núi cao; hoặc ta có thể chạy trốn đến nơi mà 

ngươi không thể nào tìm thấy được. Thế nhưng, 

bây giờ ta không muốn thực hiện những điều chỉ 

mang lợi ích cho riêng bản thân ta như thế, bởi 
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sau lưng ta đang còn rất nhiều những quyến thuộc 

dòng họ rồng đang cần ta. Sở dĩ ta không muốn 

giao đấu với ngươi, bởi trong ta không hề có chút 

ác tâm nào với ngươi cả. 

Kim sí điểu nói:  

- Ta với ngươi kết oán cừu với nhau mà tại sao 

ngươi lại không khởi chút hận thù nào với ta? 

Long vương đáp:  

- Ta tuy mang thân hình của loài thú, nhưng 

lại hiểu rõ đạo lý nhân quả nghiệp báo, ta biết rõ 

rằng chỉ cần tạo ra chút ác nghiệp thì quả báo xấu 

cũng sẽ đuổi theo ta, giống như bóng đuổi theo 

hình. Ta và ngươi đều bị sinh vào đường ác, cũng 

bởi những ác nghiệp đã tạo từ quá khứ, thế nên ta 

lúc nào cũng phát khởi tâm thương xót ngươi. 

Ngươi nên nghĩ kỹ về lời của đức Thế Tôn đã dạy: 

“Không thể lấy tâm oán hận để kết thúc sự oán 

hận ghen ghét, mà chỉ có sự nhẫn nhục mới có thể 

làm ngưng đi sự oán hận mà thôi”. Cũng giống 

như bỏ củi khô vào trong lò lửa thì sẽ càng làm 
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cho lửa cháy dữ dội hơn, nếu lấy sân hận báo sân 

hận thì cũng giống vậy. 

Sau khi kim sí điểu nghe những lời ấy thì tâm 

oán hận liền tan biến, nó nói với long vương:  

- Thật không ngờ, ta thường hay oán hận 

ngươi, vậy mà ngươi lại luôn từ bi với ta! 

Long Vương đáp:  

- Thời quá khứ, ta và ngươi đã từng nghe đức 

Phật khai thị, ta thì luôn ghi nhớ những lời ấy 

trong tâm khảm, còn ngươi thì lại hoàn toàn quên 

mất. 

Kim sí điểu nói:  

- Mong ông làm một vị thầy thân cận của tôi, 

dạy cho tôi chánh pháp vô thượng. Bắt đầu từ bây 

giờ, tôi sẽ tặng sự vô úy cho toàn thể họ hàng nhà 

rồng, khiến cho họ không còn cảm giác sợ hãi 

nữa. 

Nói xong, kim sí điểu vụt bay khỏi long cung, 

trở về nơi của nó. 

Sau khi long vương giáo hóa làm cho kim sí 
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điểu trở về nơi mình cư ngụ, lại trấn an bầy rồng 

và các phu nhân: 

- Các ngươi thấy kim sí điểu cảm thấy rất sợ 

hãi phải không? Những loại chúng sinh khác khi 

gặp chúng ta cũng sẽ có tâm sợ hãi y như vậy đấy! 

Tất cả chúng sinh đều trân quý thân mạng họ như 

các ngươi trân quý thân mạng của chính mình vậy. 

Chúng ta cần phải quán sát bản thân để hiểu được 

cảm nhận của người khác. Do đó, các ngươi cần 

phải phát khởi tâm đại bi, do nhân duyên tu hành 

tâm đại bi nên sẽ làm cho kẻ oán địch của mình tự 

động lui về nơi mà họ vốn cư trú, không bao giờ 

đến quấy nhiễu chúng ta nữa. Sự lưu chuyển lâu 

đời trong dòng sinh tử, chỉ có tâm từ bi là nơi 

đáng để chúng ta nương tựa nhất mà thôi. Tâm từ 

bi là vị thuốc hay, diệt trừ được tất cả mọi phiền 

não lâu đời. Tâm từ là món ăn ngon cho bao sự 

đói khát. Có tâm từ bi, thì sẽ mang đến vô lượng 

an lạc cho mọi loài chúng sinh. Quá khứ do vì 

chúng ta mất đi tâm từ bi, cho nên đời này chúng 
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ta mới bị đọa vào trong kiếp súc sinh. Nếu chúng 

ta coi việc tu tập từ bi như một tấm bùa hộ mạng 

mình, thì tất cả mọi phiền não không thể nào có 

thể xâm nhập được. Nếu muốn sinh lên cõi trời, 

cõi người, đạt được sự giải thoát thật sự, thì từ bi 

là phương pháp tốt nhất, không gì có thể tốt hơn. 

Tất cả họ hàng và phu nhân rồng nghe những 

lời ấy thảy đều xa lìa sân nhuế độc, nỗ lực tu hành 

hạnh từ bi. 

Lúc này, long vương nhận thấy đồng loại của 

mình đều tu tập tốt hạnh từ tâm, trong lòng cảm 

thấy vô cùng hoan hỷ, bản thân mình cũng cảm 

thấy hết sức sung sướng: “Lành thay! Những gì ta 

cần làm đều đã làm xong! Tuy ta vì nghiệp duyên 

phải sinh vào loài súc sinh, nhưng dù sao thì ta 

cũng đã biết tu tập chánh hạnh của bậc bồ-tát đại 

sĩ”. 

Long vương bảo họ hàng nhà rồng:  

- Những gì cần làm, ta đã làm cho các ngươi 

rồi, đồng thời cũng đã vạch ra con đường chân 
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chính; ta đã thắp lên cho các vị ngọn đuốc, đóng 

cửa lối vào ác đạo, đồng thời mở ra con đường để 

tiến thẳng vào cõi nhân thiên. Các ngươi đã xả bỏ 

vô lượng ác độc, thay bằng vị cam lồ thượng vị. 

Thế nhưng, ta mong mọi người thực hiện tiếp một 

việc nữa. Các vị nên biết, vào trước ngày 15 tháng 

12 hàng năm, người trong cõi Diêm-phù-đề đều 

tắm rửa thân thể bằng thứ nước công đức bởi do 

thọ trì Bát quan trai giới, nhập vào tâm thanh tịnh, 

coi đó là thứ hành trang của cõi nhân thiên, để xa 

lìa mọi sự kiêu mạn, cống cao, tham dục, sân nhuế, 

ngu si... 

Chính bản thân ta cũng muốn học theo người 

cõi Diêm-phù-đề, thọ trì Bát quan trai giới. Các vị 

nên biết rằng, nếu đã thọ trì được giới ấy thì cho 

dù không mặc trang phục đẹp, thân thể vẫn được 

trang nghiêm thanh tịnh như đã tắm gội rồi vậy. 

Chẳng cần tường rào cổng ngõ mà vẫn có thể 

ngăn chặn được oán tặc; cho dù không được xuất 

thân cao quý, nhưng lại được đầy đủ chủng tánh 
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cao quý; dù cho xả bỏ hết thảy mọi thứ trang sức 

quý giá, mà tự thân tự nhiên đã trang nghiêm uy 

nghi; tuy không có gì quý giá, nhưng lại có vô 

lượng pháp tài; dù không có xe ngựa nhưng vẫn 

được gọi đúng nghĩa Đại thừa (cỗ xe lớn); không 

cần bắc cầu nhưng vẫn vượt qua được ác đạo. 

Công đức của sự thọ trì Bát quan trai giới bao la 

như vậy. Các vị nên biết rằng, ngay bản thân ta 

cũng luôn thọ trì giới đó ở các nơi không hề gián 

đoạn. 

Các vị rồng cùng hỏi:  

- Bát quan trai giới gồm những gì? 

Long vương đáp:  

- Thứ nhất, không sát sinh; thứ hai, không 

trộm cắp; thứ ba, không dâm dục; thứ tư, không 

vọng ngữ; thứ năm, không uống rượu; thứ sáu, 

không nằm hoặc ngồi giường ghế cao to sang 

trọng; thứ bảy, không đeo hoa, vòng anh lạc, 

không xức dầu thơm; thứ tám, không tự ca nhạc, 

múa hát, hoặc cố tình đi xem nghe. Trang nghiêm 
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thân bằng tám điều này thì không nên ăn sau giờ 

ngọ. Tất cả những điều trên được gọi là Bát quan 

trai giới. 

Các vị rồng hỏi:  

- Thật sự thì chỉ cần chúng tôi lìa xa long 

vương một chút, e rằng đã không giữ được sự 

sống rồi. Bây giờ chỉ mong được tăng trưởng vô 

lượng chánh pháp, xin ngài hãy khai mở ngọn đèn 

chánh pháp cho chúng tôi, chúng tôi nguyện sẽ y 

giáo phụng hành. Thế nhưng, chuyện học tập Phật 

pháp nếu như có thể đạt được lợi ích ở mọi nơi 

chốn thì tại sao ngài không thọ trì ngay tại đây? 

Nghe nói kẻ tại gia vẫn có thể tu trì để tăng trưởng 

thiện pháp, nếu vậy thì tại sao phải chọn nơi thanh 

tịnh để hành trì? 

Long vương đáp: 

- Nếu ở nơi đa dục, thì tâm tham dục sẽ khó 

lòng ngưng lại được, như mắt nhìn thấy sắc đẹp 

thì nó sẽ khơi gợi lại tâm ái dục từ quá khứ. Ví dụ 

ở nơi ẩm thấp thì khi trời mưa, đất nơi ấy dễ nhão 
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ra thành bùn lầy. Mắt thấy sắc, khơi gợi tâm tham 

dục quá khứ cũng giống như vậy, nếu ở nơi núi 

sâu thì mắt sẽ không thấy những thứ sắc dục ấy, 

thì tâm tham dục cũng không dễ phát khởi. 

Các vị rồng đồng loạt thưa: 

- Nếu trong núi sâu mà có thể tăng trưởng 

chánh pháp, vậy thì cứ theo ý của ngài vậy! 

Rồi long vương liền dẫn họ hàng nhà rồng đến 

nơi vắng vẻ, lìa xa sự dâm dục, sân nhuế, thực 

hành pháp từ bi với mọi loài, lấy công đức của sự 

nhẫn nhục để trang nghiêm tự thân, mở đạo bồ-đề. 

Tất cả bọn họ đều thọ trì Bát quan trai giới, trì trai 

thanh tịnh. Thời gian lâu sau đó, do vì tiết chế ăn 

uống nên cơ thể họ trở nên suy nhược, vô cùng 

đói khát, mệt mỏi và buồn ngủ. Long vương tu 

Bát quan trai, đầy đủ hạnh nhẫn nhục, ông không 

hề khởi một ý niệm xâm phạm và làm tổn thương 

đến các chúng sinh khác. 

Lúc ấy, có một đám ác nhân đến chỗ của họ 

hàng nhà rồng, tuy trong cơn mê ngủ, nhưng từ xa, 
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long vương đã nghe thấy tiếng bước chân của họ 

và đã giật mình thức giấc. Bọn ác nhân nhìn thấy 

thân thể của long vương, ai nấy đều hết sức mừng 

rỡ, họ hỏi nhau: 

- Đấy là bảo vật gì mà trồi lên từ lòng đất vậy? 

Long vương trông thấy đám người này, lòng 

nghĩ rằng: “Ta đến nơi này là vì phước đức của 

việc tu tập, không ngờ trong núi non này lại xuất 

hiện lũ xấu xa phá hoại việc tu hành như thế này. 

Nếu để cho họ nhìn thấy thân hình thật sự của 

mình e rằng họ sẽ kinh sợ mà chết giấc ngay! Nếu 

như họ chết đi chẳng phải là làm mất đi ý tưởng tu 

hành chánh pháp của ta sao? Xưa kia ta do nhân 

duyên sân hận mà nhận lấy thân rồng với ba loại 

khí độc, kiến độc và xúc độc. Những người kia 

nay đã đến đây, chắc chắn là muốn mưu đồ trên 

thân thể của ta, muốn đoạn lấy sinh mạng của ta 

mà thôi”. 

Lúc đó, đám ác nhân bàn với nhau:  

- Chúng ta vào trong núi này với mục đích đi 
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tìm của báu, nhiều năm rồi mà chưa từng gặp 

được thân rồng với thân sắc trang nghiêm, nhìn 

sướng mắt như thế này. Nếu lột da nó ra để dâng 

lên nhà vua của chúng ta, chắc chắn sẽ được ngài 

trọng thưởng! 

Thế rồi họ rút dao bén lột lấy da rồng. 

Do trong thời gian dài, long vương đã từng 

nhất tâm nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh 

trên thế gian, nên đã khởi tâm từ bi với những kẻ 

này. Bởi do hành hạnh từ bi nên ba thứ kịch độc là 

khí độc, kiến độc, xúc độc đều theo đó mà tự tiêu 

diệt cả. Long vương an ủi chính mình: “Ta không 

nên luyến tiếc tấm thân này, dù ta có muốn tham 

đắm kéo dài tuổi thọ thêm vài năm nữa, nhưng khi 

tai họa kéo đến thì vẫn không thể nào cứu vãn 

được. Bây giờ, những kẻ kia đã vì phần thưởng 

của nhà vua mà mưu đồ làm hại thân thể ta, chắc 

chắn sau này sẽ bị đọa vào địa ngục. Ta thà tự 

chết chứ không làm cho họ chịu thống khổ sau 

này!”. 
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Bọn ác nhân cầm dao xẻ lấy da rồng, lúc đó 

long vương lại nghĩ: “Nếu như có một người 

không có tội và không xâm hại người khác, nhưng 

lại bị người khác lột da xẻ thịt mà vẫn nhẫn chịu, 

không hề báo thù hay khởi tâm oán hận, thì nên 

biết rằng kẻ đó chính là vị đại bồ-tát vậy. Nếu như 

nhẫn chịu với cha mẹ, anh em, vợ con thì không 

kể làm gì, còn nhẫn chịu được với kẻ oán địch thì 

đó mới thật sự đáng quý. Ta vì chúng sanh nên 

cần phải nhẫn nhục, ta muốn nhẫn nhục được với 

những người này, thì nên coi họ như những người 

thân thuộc, là thiện tri thức, là cha mẹ thật sự của 

mình. Tuy trong quá khứ, từ vô lượng đời ta từng 

xả bỏ thân mạng, nhưng chưa hề hành động như 

bây giờ. Những kẻ ác này muốn lột da rồng để đạt 

được vô lượng trân bảo, vàng bạc quý giá, chỉ 

mong tương lai ta sẽ luôn trao cho họ vô lượng 

pháp tài”.  

Do bị lột da, nên khắp mình long vương đều 

thọ thương, máu chảy không ngừng, đau đớn tột 
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cùng khó lòng khống chế được. Lúc đó, có rất 

nhiều loại côn trùng nhỏ ngửi thấy mùi máu tanh, 

nên đều tụ tập đến ăn thịt long vương. Long 

vương lại nghĩ: “Những côn trùng ăn thịt ta bây 

giờ, ta chỉ nguyện sau này sẽ cho chúng ăn pháp 

thực cam lồ”.  

Khi bồ-tát tu hành trì giới ba-la-mật, thì cho 

dù bị lột da xẻ thịt cũng không khởi tâm oán hận, 

huống hồ là chuyện khác. 

Qua câu chuyện trên, có một vài điểm mà 

chúng ta cần quan tâm:  

Đức Phật dạy: Lấy oán báo oán thì không thể 

làm cho oán ngưng được, mà chỉ có nhẫn nhục 

mới có thể làm cho oán hận chấm dứt. Nếu lấy 

sân hận báo sân hận thì khác nào như lấy củi khô 

bỏ vào lò lửa, lửa sẽ càng cháy mạnh thêm. 

Từ bi và trí huệ là những món thuốc hay làm 

tiêu trừ sân nhuế phiền não. Nếu coi từ bi và trí 

huệ là tấm thẻ thông hành thì oán địch, phiền não 

không thể nào bước vào cổng được. 
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Người đời, thường thì khi bị xâm hại sẽ nổi 

giận, nhưng bồ-tát Thích-ca, đời trước khi đầu 

thai làm kiếp độc long, tuy bị thợ săn lột da, toàn 

thân đau đớn vô hạn, nhưng không những không 

khởi tâm sân hận kẻ hại mình, mà còn phát 

nguyện: “Những kẻ lột da ta là vì tham cầu nhà 

vua ban thưởng vàng bạc, tiền tài, hy vọng sau 

này ta thường đem đến cho họ pháp tài”. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều côn trùng nhỏ bu 

đến ăn thịt long vương, long vương sợ phương hại 

đến chúng nên đã không dám chuyển mình, lại 

còn phát nguyện: “Thân ta nay bố thí cho côn 

trùng là vì cầu Phật đạo! Nay dùng thịt để bố thí 

là để lợi lạc cho thân của chúng, sau này, khi ta 

thành Phật, sẽ dùng pháp bố thí, để làm lợi ích 

cho tâm của chúng”. 

Nghĩa là ta vì muốn thành Phật đạo mà dùng 

thịt trên thân này bố thí cho các loại côn trùng nhỏ, 

nuôi dưỡng sắc thân của chúng, sau này ta thành 

Phật, sẽ dùng Phật pháp bố thí cho chúng (pháp 
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thí), làm cho chúng trưởng dưỡng tâm thanh tịnh, 

đồng thời thành tựu pháp thân, đạt đến giải thoát 

hoàn toàn. 

Trên đây là vài điều sách tấn cho mọi người 

vậy! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 15.11.2014 
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11. NGƯỜI GIỎI ĐIỀU PHỤC 
TÂM SÂN HẬN MỚI CHÍNH 
LÀ BẬC ĐIỀU NGỰ SƯ  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện trong kinh Phật, chuyện này có nguồn từ 

kinh Biệt thích tạp A-hàm số 75, thuộc Đại Chánh 

tạng quyển 2, trang 400. 

Một thời, đức Phật ở tại vườn của ông 

Cấp-cô-độc, rừng cây của ông Kì-đà, thuộc nước 

Xá-vệ. Lúc đó, có một thanh niên tên là Ti-nghi 

đến chỗ đức Phật, trong lòng hắn ôm mối bất 

thiện, dùng lời lẽ độc ác chửi mắng đức Phật, 

hòng khơi dậy sự phẫn nộ của Ngài. 

Lúc đó, đức Thế Tôn thấy vậy bèn nói với 

hắn: 

- Ví dụ như vào ngày lễ trọng đại, họ hàng 

thân thích của ngươi đều tập trung lại với nhau, 
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vậy tối ngày đó, ngươi có dùng y phục, các chuỗi 

anh lạc hoặc các thứ đồ ăn ngon để chia sẻ với họ 

không? 

Ti-nghi đáp: 

- Có chứ! Đương nhiên là tôi sẽ chia sẻ với họ. 

Phật bảo: 

- Nếu như họ không tiếp nhận những lễ vật mà 

ngươi tặng, vậy thì những lễ vật đó sẽ thuộc về ai? 

Ti-nghi đáp: 

- Nếu họ không nhận, thì đương nhiên tôi sẽ 

mang về lại cho mình rồi chứ sao! 

Phật nói: 

- Đúng vậy, Ti-nghi này! Ngươi nhục mạ, ác ý, 

phỉ báng, hãm hại đấng Như Lai, Chí chân, Đẳng 

chánh giác, đều không ngoài ý muốn làm cho Như 

Lai nổi giận. Tuy ngươi có ý đó, nhưng Ta không 

hề tiếp nhận nó. Cũng giống như người thế gian 

vậy, đem vật phẩm tặng cho đối phương, nếu đối 

phương tiếp nhận thì mới được gọi là người cho 

và kẻ nhận. Nếu có người cho, nhưng đối phương 
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không nhận, tuy có thể gọi là cho, nhưng lại 

không thể được gọi là nhận; nếu có người dùng 

lời nói để nhục mạ, cùng phẫn nộ đánh đập, ác ý 

phỉ báng... mà đối phương cũng có sự phản đối trả 

đũa thì mới được gọi là “người nhục mạ” và “kẻ 

bị nhục mạ” (người nhục mạ đã thành hành động, 

mà đối phương cũng đã tiếp nhận rồi, bởi vì họ có 

sự phản ứng trả đũa); nếu như có người nhục mạ, 

phẫn nộ đánh đập, ác ý phỉ báng, mà người bị 

nhục mạ có thể chịu đựng không phản ứng trả đũa, 

thì lúc này có thể gọi là kẻ nhục mạ, nhưng người 

bị nhục mạ lại không tiếp nhận. 

Ti-nghi nói: 

- Này ông Cù-đàm! Trước kia, tôi có nghe các 

trưởng lão đại đức đều nói rằng: “Nếu người nào 

nhục mạ hay có bất kỳ hành động gì với Phật, Vô 

thượng sĩ, Chánh biến tri, thì các vị ấy cũng sẽ 

không tức giận”, sao hôm nay tôi mới chửi ông 

chút xíu, ông đã tức giận rồi vậy? 

Đức Phật bèn đọc một bài kệ, đại ý như sau:  
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“Người đã đoạn sân nhuế, làm sao khởi tâm 

sân? Ngươi nên biết rằng, người biết điều phục 

thân tâm, sống đúng với chánh mạng thì không có 

tâm sân hận. 

Nếu như có người nào lấy tâm sân hận mà 

nhục mạ người khác, nhưng đối phương lại không 

lấy tâm sân hận trả đũa lại, thì người kia không 

thể nào được coi là đã thắng cuộc7; người không 

khởi sân hận thì mới thực sự là người cao thượng. 

Không sân nhuế hơn hẳn kẻ sân nhuế, hành 

động thiện hơn hẳn hành động bất thiện, lời nói 

chân thật hơn hẳn lời vọng ngữ. 

Người không sân nhuế, không có tâm hại 

người khác là người có thể gần gũi với người hiền 

thiện; kẻ thân cận người ác, sẽ tích lũy cái ác của 

sự sân nhuế như núi đồi. 

Sân nhuế giống như con ngựa điên, cần phải 

                                                      
7
 Bạn muốn chọc giận người khác, nhưng đối phương lại không tiếp 

nhận, không phản ứng, thì người chủ động nhục mạ rất khó chiến 

thắng trong trận chiến ấy được. 
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có dây cương để chế ngự, nhưng chỉ dựa vào dây 

cương không thôi thì chưa đủ, mà cần phải điều 

phục tâm niệm thì mới thật sự đáng tin. 

Vì vậy, có thể nói, Ta là người chế ngự giỏi 

nhất”8. 

Sau khi đức Phật nói xong, các vị tì-kheo nghe 

rồi đều rất hoan hỷ, vâng theo giáo pháp mà thực 

hành. 

Nội dung đoạn kinh đề cập đến là: Khi bạn 

tặng đồ cho người khác, mà đối phương không 

tiếp nhận thì đồ vật ấy đương nhiên sẽ trở về với 

bạn. Cũng vậy, ở phương Tây, người ta rất sùng 

bái các vị anh hùng, còn ở Ấn Độ thì người ta lại 

sùng bái thánh hùng. Anh hùng khác với thánh 

hùng ở điểm nào? Anh hùng là kẻ chinh phục đối 

phương, còn thánh hùng là người chinh phục 

chính bản thân mình; đặc biệt là điều phục được 

phiền não tham, sân, si ngay nơi tự thân. Phật nói, 

                                                      
8 Trong mười đức hiệu của đức Phật, có một hiệu là Điều Ngự Trượng 

Phu. 
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người thật sự giỏi điều khiển không phải là người 

giỏi cầm dây cương, mà chính là người khống chế 

được thân tâm, hàng phục được thân tâm của 

mình. 

Xin chia sẻ vài vấn đề trên để mọi người cùng 

nhau cố gắng thực hành!  

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 27.12.2014 
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12. SÂN OÁN NHỤC MẠ NGƯỜI 
NHƯ NÉM BỤI NGƯỢC GIÓ  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ đến mọi người hai 

mẩu truyện ngắn, truyện này được trích từ kinh 

tạp A-hàm số 1153-1154, thuộc Đại Chánh tạng 

quyển 2, trang 307. 

 Có một thời, đức Phật cư ngụ tại nước Xá-vệ, 

phía đông giảng đường Lộc Mẫu. 

Lúc đó, vào buổi chiều, đức Thế Tôn tĩnh tọa 

xong, Ngài khởi thân đi đến khu đất trống, bên 

cạnh rừng cây phía đông của giảng đường để đi 

kinh hành. 

Có Bà-la-môn tên Kiện-mạ-bà-la-đậu-bà-già 

đi đến chỗ đức Phật đang kinh hành, hắn đứng 

trước Phật, dùng những lời thô lỗ để nhục mạ, 

chửi mắng đức Phật. Mặc cho hắn chửi mắng, đức 

Thế Tôn vẫn điềm nhiên tiếp tục kinh hành, do 
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vậy, vị Bà-la-môn đành lẽo đẽo đi theo phía sau 

của Ngài. Sau khi kết thúc buổi kinh hành, đức 

Phật dừng lại một chỗ. 

 Bà-la-môn nói:  

- Này Cù-đàm, ông đã đầu hàng rồi phải 

không?  

Lúc đó, đức Thế Tôn nói một bài kệ, đại ý như 

sau: 

“Người thắng lợi thì càng tăng thêm nhiều kẻ 

oán thù, người thất bại thì luôn chìm đắm trong sự 

sợ hãi. Thắng lợi hay thất bại đều không nghĩ tới, 

thì mới thật sự ngủ yên”. 

Nghe đức Phật nói như vậy, người Bà-la-môn 

bỗng tỉnh ngộ:  

- Thưa Cù-đàm! Con xin sám hối lỗi lầm con 

đã tạo. Con là một kẻ ngu si, không phân lý lẽ, 

làm những việc bất thiện. Sao con lại dám đứng 

trước Ngài mà buông những lời cực kỳ thô lỗ 

nhục mạ, trách mắng Ngài thế này! 

Sau khi nghe được những lời khai thị của đức 
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Thế Tôn, người Bà-la-môn vui sướng, tùy thuận 

theo những lời dạy của Ngài, đảnh lễ mà đi. 

 Ngoài ra, số 1154 của kinh cũng nói, có một 

lần, đức Phật cư ngụ tại nước Xá-vệ, phía đông 

của giảng đường Lộc Mẫu. Một hôm, vào buổi 

sáng sớm, đức Thế Tôn đắp ca-sa, cầm bình bát, 

lần lượt đi vào thành Xá-vệ khất thực. 

Lúc đó, có một người bà-la-môn tên 

Kiện-ma-bà-la-đậu-bà-già từ xa trông thấy đức Thế 

Tôn, hắn liền dùng những lời thô lỗ, phẫn nộ chửi 

mắng Ngài. Hắn vừa mắng, vừa hốt một bụm đất cát 

ném vào đức Thế Tôn, chẳng dè, đột nhiên có một 

luồng gió từ đâu đến thổi đến, hất ngược trở lại, khiến 

cho người Bà-la-môn này hứng trọn bụi dơ. 

Lúc ấy, đức Thế Tôn nói một bài kệ, đại ý như 

sau:  

“Nếu người không có tâm sân hận, dù cho có 

bị người bên ngoài mắng nhiếc, thì người bị mắng 

vẫn rất thanh tịnh, chẳng chút phiền não nhiễm ô, 

mà những việc ác ấy sẽ quay trở lại nơi tự thân 
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người đã mắng; cũng vậy, như người hốt bụi đất 

ném vào đối phương, nào ngờ bị gió thổi ngược 

trở lại làm cho tất cả bụi đất dính hết vào thân 

mình”. 

Bấy giờ, người Bà-la-môn thưa với đức Phật: 

- Thật hổ thẹn cho những lỗi lầm sai trái của 

con! Kính thưa đức Cồ-đàm! Con là một người 

ngu si, không phân biệt rõ ràng lý lẽ, nên đã làm 

các hành vi sai trái. Tại sao con có thể đứng trước 

Ngài mà nói những lời lỗ mãng, nhục mạ, trách 

mắng Ngài như vậy? 

Người bà-la-môn sau khi được nghe những lời 

khai thị của đức Phật, vui mừng tùy thuận theo 

những lời dạy của Ngài, rồi đảnh lễ mà đi. 

Có một số người rất thích tranh hơn thua, 

nhưng trong Đại trí độ luận có nói:  

Thắng giả đọa kiêu khanh, 

Phụ giả đọa ưu ngục, 

Thị cố hữu trí giả, 



Phước huệ tập 6 - 163 - 

Bất tùy thử nhị pháp.  

Kẻ thắng thường kiêu mạn 

Người thua thường ưu sầu 

Cho nên người có trí 

Chẳng luận bàn thắng thua. 

Ý muốn nói: Người thắng thì thường hay khởi 

tâm ngạo mạn, như rơi vào trong vực thẳm sâu 

hun hút; người thất bại thì rơi vào trạng thái buồn 

rầu giống như đang ở trong lao ngục, nên bất luận 

là thắng hay thua, đều rơi vào phiền não. Người 

có trí thì không rơi vào hai pháp này, không cùng 

người tranh biện thua hay thắng. Có một số người 

thích tranh đấu hơn thua, nhưng thật ra, phải biết 

rằng người cao còn có người cao hơn, trời cao 

nhưng vẫn còn mấy tầng trời cao hơn, núi cao 

nhưng vẫn còn có những ngọn núi khác cao hơn. 

Không nhất định mỗi lần tranh luận đều phải 

giành thắng lợi, cho dù có giành được thắng lợi 

thì sự thắng lợi đó cũng chẳng phải là vĩnh cửu, 
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nên càng không nên kiêu mạn. Người hay nhục 

mạ người khác, người ta có tính an nhẫn không 

làm tổn hại đến ta, nhưng vì ta tạo ác khẩu, nên 

bản thân phải chiêu cảm ác báo.  

Qua những mẫu chuyện trên, xin mọi người 

cùng nhau cố gắng tu tập! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 27.12.2014 
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13. GẦN GŨI THẦY LÀNH BẠN 
TỐT CÓ THỂ DIỆT TRỪ 
ĐƯỢC CÁC PHIỀN NÃO (1)  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu 

chuyện Phật giáo, được trích từ kinh Đại trang 

nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng quyển 4, trang 

323-326.  

Trong kinh dạy, người thân cận thiện hữu tri 

thức, gần gũi thầy lành bạn tốt, có thể khiến cho 

lửa phiền não được tiêu trừ. 

Nghe nói xưa kia, có con của vua Tố-tì-la tên 

là Sa-la-na. Lúc bấy giờ, nhà vua đã băng hà, vì 

thái tử Sa-la-na không chịu kế thừa ngôi vua, nên 

nhường ngôi cho em trai kế vị, còn thái tử đi đến 

chỗ của tôn giả Ca-chiên-diên cầu xin xuất gia. 

Sau khi Sa-la-na xuất gia, ông theo tôn giả 

Ca-chiên-diên đi về lãnh thổ của vua Ba-thụ-đề, 
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chuyên tâm tu hành trong một khu rừng thuộc 

lãnh thổ này. 

Có một lần, vua Ba-thụ-đề dẫn theo các cung 

nữ cùng tùy tùng đến săn bắn tại khu rừng mà 

tì-kheo Sa-la-na đang cư ngụ. Sau buổi săn bắn, 

nhà vua mệt mỏi, nằm ngủ dưới một tán cây. 

Lúc đó, tì-kheo Sa-la-na sau khi khất thực trở 

về, liền ngồi bên một gốc cây để tĩnh tọa. Những 

cung nữ và tùy tùng của vua Ba-thụ-đề rất thích 

các loại hoa quả, nhân dịp vua ngủ say, họ liền tản 

mác vào rừng dạo chơi. 

Do thầy Sa-la-na là vị xuất gia trẻ tuổi, tướng 

mạo rất đoan chánh, nên khi những cung nữ nhìn 

thấy vẻ trẻ trung, cường tráng, dung mạo tuấn tú 

của vị tì-kheo, họ cảm thấy thật hiếm có, liền xôn 

xao bàn tán:  

- Trong Phật pháp mà có được người như thế 

xuất gia học đạo sao?   

Do đó, mọi người ngồi vây quanh tì-kheo 

Sa-la-na. 
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Lúc này, vua Ba-thụ-đề thức dậy, không thấy 

cung nữ và những tùy tùng bên cạnh, nhìn khắp 

bốn phía cũng không thấy ai. Vua Ba-thụ-đề liền 

đứng dậy đi tìm, ông nhìn thấy những cung nữ 

của mình đang ngồi vây quanh một vị tì-kheo trẻ, 

chăm chú lắng nghe vị này thuyết pháp. Vua 

Ba-thụ-đề liền nói bài kệ, đại ý như sau: 

“Tôi tuy mặc quần áo cực kỳ trắng sạch, là vị 

vua tôn quý nhất trong đất nước này, nhưng lại 

thua kém vị xuất gia khéo tài biện luận kia (những 

cung nữ này không ở cạnh tôi, mà đều đến bên vị 

tì-kheo ấy), hàng nghìn cung nữ ngồi vây quanh 

vị đó, họ tôn sùng, mến mộ dung mạo của thầy đó 

đến vậy sao?”. 

Lúc ấy, vua Ba-thụ-đề nổi tâm sân giận, hỏi 

tì-kheo Sa-la-na rằng:  

- Ông đã chứng được tứ quả a-la-hán chưa?  

Thầy Sa-la-na trả lời: 

- Tôi vẫn chưa chứng đắc. 

Vua lại hỏi:  
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- Ông chứng được tam quả a-na-hàm chưa?   

Thầy đáp:  

- Vẫn chưa chứng đắc. 

Vua hỏi tiếp:  

- Còn nhị quả thì sao?  

- Tôi vẫn chưa chứng. 

- Thế thì sơ quả tu-đà-hoàn, ông đắc chưa?  

Đáp:  

- Tôi vẫn chưa chứng đắc. 

Vua lại tiếp tục hỏi:  

- Ông chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam 

thiền, tứ thiền chưa?  

Vị tì-kheo trả lời:  

- Tôi đều chưa chứng. 

Sau khi vua Ba-thụ-đề nghe thầy Sa-la-na trả 

lời, ông ta càng thêm căm phẫn, tiếp tục cật vấn:  

- Ông chưa phải là người xa lìa dục vọng, tại 

sao lại cùng với nhiều cung nữ tụ tập một chỗ?  

Nói xong, vua liền ra lệnh tùy tùng bắt giữ 

tì-kheo Sa-la-na, cởi hết y phục của thầy, chỉ chừa 
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lại một chiếc áo mỏng, rồi lấy những cây gậy có 

gai, đánh tới tấp vào người thầy. 

Lúc này, các cung nữ đều khóc lóc, nói với 

vua Ba-thụ-đề:  

- Tôn giả không có lỗi lầm gì, tại sao lại đánh 

ngài ấy? 

Vua Ba-thụ-đề nghe cung nữ của mình nói 

như vậy, lại tức giận gấp bội, liền sai người ra sức 

đánh thêm. 

Vì tì-kheo Sa-la-na trước kia vốn là thái tử, 

nay tuy xuất gia nhưng da dẻ vẫn mịn màng mềm 

mại, không chịu đựng nổi những đau đớn dày vò 

này, máu tuôn chảy khắp thân. Các cung nữ nhìn 

thấy tình cảnh này, không có người nào không 

khóc. 

Sau khi tì-kheo Sa-la-na bị đánh đập tàn khốc 

như thế, tính mạng giống như nghìn cân treo sợi 

tóc, thầy nằm mê man trên đất, một hồi lâu mới 

tỉnh lại. Toàn thân thầy đầy thương tích, giống 

như bị chó dữ cắn gặm, lôi kéo; cũng như có 
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người bị mãng xà nuốt vào trong miệng, khó có 

thể thoát khỏi, dù có thể từ trong miệng mãng xà 

thoát ra được, nhưng muốn tiếp tục sống cũng rất 

khó, tì-kheo Sa-la-na từ trong hoạn nạn này muốn 

thoát ra cũng như vậy. Thầy mở to mắt, kinh 

hoàng run rẩy, toàn thân máu chảy không ngừng, 

ngay cả mặc áo quần cũng khó khăn. Sợ lại bị 

đánh đập, thầy vội vàng lấy áo quần chạy trốn, 

vừa chạy vừa nhìn xung quanh, e rằng còn có 

người muốn đến bắt mình. 

Những vị tì-kheo đồng phạm hạnh thanh tịnh 

nhìn thấy hoàn cảnh của Sa-la-na như vậy, liền 

nói một đoạn kệ, đại ý như sau: 

“Kẻ nào không có tâm từ bi, lại đem vị tì-kheo 

này đánh đập, làm tổn thương đến như vậy? Tại 

sao đối với một vị xuất gia lặng lẽ tu hành mà cố 

ý ra tay độc ác, rồi lại tự cho mình là dũng cảm, 

oai hùng? (vì sao đối với người xuất gia lại cậy 

thế, ỷ quyền, ức hiếp, xúc phạm như thế?) 

Tại sao không bớt phóng túng, mà tàn nhẫn 
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hãm hại người khác như thế? Vị tì-kheo này 

không có lỗi lầm gì mà lại tùy tiện làm hại, quả 

thật là người không biết đạo lý! 

Người xuất gia từ bỏ vinh hoa phú quý, một 

thân một mình không cất giữ dư thừa. Cuối cùng 

là ai tàn nhẫn, nỡ đem vị thầy này đánh đập, hại 

thành như thế?”. 

Những bạn đồng học dìu tì-kheo Sa-la-na đến 

chỗ tôn giả Ca-chiên-diên. Vừa nhìn thấy Sa-la-na, 

tôn giả liền lớn tiếng khóc than, trong tâm tràn 

đầy thương cảm, liền nói một đoạn kệ, đại ý như 

sau: 

“Thân thể của Sa-la-na bây giờ giống như quả 

Diêm-phù-đề, các màu hồng, xanh, trắng… đan 

xen lẫn nhau; những vết bầm tím, thậm chí máu 

đỏ tươi vẫn còn chảy khắp thân. Ai thô bạo ngang 

ngược mà xúc phạm, tổn thương đến thân thể 

tì-kheo như thế, đánh đập thầy ấy ra nông nỗi như 

vậy?”. 

Lúc đó, tì-kheo Sa-la-na hướng đến tôn giả, 
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chỉ vào chỗ máu chảy, nói một đoạn kệ, đại ý như 

sau: 

“Con đây vốn không nhận được sự bảo hộ nào, 

một thân một mình tự khất thực để sống lây lất 

qua ngày, xét lại bản thân mình không có lỗi lầm 

sai trái gì, nhưng lại bị người khác khinh thường 

bắt nạt, vô cớ bị đánh đập một trận tàn nhẫn. 

Vua Ba-thụ-đề bản tính phóng đãng không 

biết kiềm chế, làm chủ một đất nước, có tài cao 

nghiệp lớn, ông ta đột nhiên sanh khởi tâm hung 

ác, tàn nhẫn, dùng roi đánh đập con khốc liệt, 

giống như lửa cháy liên tục không ngừng, muốn 

thiêu hủy, đốt phá thân thể của con. 

Con đâu có lỗi lầm sai trái gì mà ông ấy lại 

thô bạo, ngang ngược đánh đập con tổn thương 

đến thế này”. 

Tôn giả Ca-chiên-diên biết tì-kheo Sa-la-na 

trong tâm đang sân hận, ngài liền nói:  

- Ông xuất gia học pháp không phải vì bảo vệ 

thân thể của mình, mà là vì diệt trừ phiền não 
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trong tâm.  

Tôn giả nói tiếp bài kệ, nội dung như sau:  

“Thân thể của ông đã bị tai nạn khốn khổ rồi, 

vì sao trong tâm lại sinh khởi oán hận? Dù sao 

ông cũng không nên sinh tâm oán giận, phẫn nộ, 

bởi vì tâm trí rối loạn, kiêu ngạo sẽ làm thương 

tổn bản thân mình (thân đã chịu khổ rồi, nhất thiết 

không nên sinh khởi tâm sân hận, khiến cho tự 

mình càng khổ thêm)”. 

Lúc đó, trong tâm của tì-kheo Sa-la-na sinh 

khởi rất nhiều phiền não thống khổ, nên biểu hiện 

sự sân hận, phẫn nộ ra cả bên ngoài như thế. 

Giống như con rồng trong cuộc chiến, phun ra ánh 

sáng, cũng như sấm sét đùng đùng liên tục. 

Tì-kheo Sa-la-na nói bài kệ, nội dung đại khái như 

sau:  

“Hòa thượng! Ngài nên biết, lửa dữ của sân 

hận, kiêu ngạo, thiêu đốt nội tâm của chúng ta, 

giống như cây cối khô héo, thân cây trống rỗng 

bên trong mà sinh ra lửa dữ mãnh liệt (ví dụ như 
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từ trong tâm mà sinh khởi lửa sân hận). 

Con xuất gia tu hành đã được một thời gian 

rồi, nhưng bây giờ con muốn trở về nhà thế tục. 

Thông thường người khiếp nhược đều không chịu 

nổi sự đau khổ này, huống gì là con. Làm sao con 

có thể chịu đựng những thống khổ mãnh liệt như 

thế? 

Bây giờ con muốn trở về nhà thế tục, lấy lại 

ngôi vua, triệu tập tướng mã, quân binh, con sẽ 

khiến cho khắp đại địa đều bao phủ bởi màu đen. 

Tâm sân hận của con đang hừng hực cháy 

mãnh liệt, bất luận ban ngày hay ban đêm đều 

không dừng nghỉ, chẳng khác gì lửa mạnh thiêu 

đốt núi rừng đồng ruộng, đến con đom đóm nhỏ 

cũng bị thiêu rụi, vua Ba-thụ-đề cũng như vậy (sẽ 

bị thiêu đốt bởi lửa dữ sân hận)”. 

Sau khi nói xong bài kệ, Sa-la-na liền lấy ba y 

giao cho bạn đồng phạm hạnh thanh tịnh. Thầy rơi 

nước mắt, nghẹn ngào đảnh lễ dưới chân Hòa 

thượng để từ biệt, rồi nói một bài kệ, đại ý như 
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sau: 

“Bạch Hòa thượng! Xin ngài cho phép con 

hướng về ngài sám hối để diệt trừ những lỗi lầm 

đã qua, bây giờ con nhất định phải về nhà. Nếu 

như nỗi oán hận này không được trừ bỏ, thì dù 

con ở trong pháp xuất gia, tâm cũng không được 

vui vẻ hạnh phúc, (tâm của con đã không còn 

thích xuất gia nữa rồi, vì tuy ở trong pháp xuất gia, 

nhưng không biết cách diệt trừ cơn oán giận 

này)”. 

Lúc đó, tôn giả Ca-chiên-diên là người thiện 

xảo phân biệt đệ nhất đối với pháp nghĩa trong 

kinh, nhạo thuyết biện tài cũng đệ nhất, ngài nói 

với Sa-la-na:  

- Ông không nên làm như vậy! Thân thể này 

không kiên cố, cuối cùng cũng suy yếu, sẽ hư hoại, 

hủy diệt. Ông không nên vì thân thể này mà xa lìa 

Phật pháp, cần phải quán sát sắc thân này là vô 

thường, bất tịnh. 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói tiếp mấy bài kệ, đại 



- 176 - Phước huệ tập 6 

ý như sau: 

“Thân thể chúng ta rất nhơ nhớp không sạch 

sẽ, chín lỗ ở trên thân (đó là hai mắt, hai tai, lỗ 

mũi, miệng, đường đại tiểu và đường đại tiện) 

thường chảy ra những thứ dơ dáy, đã hôi hám lại 

còn bẩn thỉu, quả thật khiến cho người chán ghét. 

Chín lỗ trên thân của chúng ta thường chảy ra 

những thứ không sạch, thân thể này chỉ là đồ 

đựng, được trang hoàng lộng lẫy bởi các thứ phiền 

não mà thôi. 

Thân thể này hết sức xấu xa, là nơi tích tụ các 

bệnh quái ác, nếu có tiếp xúc, va chạm, sẽ nảy 

sinh rất nhiều khổ não. 

Tâm ý của ông không nhận ra những điểm này, 

quả thật là người không đủ trí huệ, ông cần phải 

bỏ đi những ý nghĩ đê hèn này. 

Như Lai từng nói bài kệ tụng, ông cần phải 

ghi nhớ trong lòng, không được quên mất: Khi có 

oán hận, khổ não, người nào có thể ràng buộc, chế 

ngự, kiểm soát được nó thì chính là kiểm soát 
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được bản thân mình, giống như dùng dây cương 

buộc quanh đầu ngựa, điều khiển, chế ngự ngựa 

dữ chưa được điều phục. 

Nếu ai có thể kiềm chế, kiểm soát được tâm 

hành của mình thì mới đáng được gọi là người 

giỏi chế ngự, nếu không có cách kiểm soát ràng 

buộc, thì gọi là phóng dật. 

Tại gia giống như bị trói buộc trong lao ngục, 

xuất gia thì được giải thoát khỏi trói buộc, ông đã 

được thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, tại sao 

lại muốn khoác thêm gông xiềng, trói buộc trong 

lao ngục? 

Sân hận là giặc cướp của tâm, dù thế nào, thì 

ông cũng không được thuận theo sân hận, để cho 

sân hận điều khiển. 

Bởi thế, đức Phật thường tán thán người học 

rộng nghe nhiều. Đức Phật là vị Đạo sư được bậc 

Thánh tôn quý nhất, ông cần phải vâng theo lời 

dạy bảo Ngài. Bây giờ, ông nên nhớ nghĩ đến lợi 

ích của việc được học rộng nghe nhiều chánh 
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pháp, không nên đuổi theo sân hận nữa. 

Đức Phật từng khai thị giáo pháp điều phục tự 

tâm cho tôn giả Phú-lâu-na, cho dù có người dùng 

cưa cắt lìa thân thể, chân tay, cũng không nổi lên 

sân hận; ông cần phải thường tư duy, nghe nhiều 

pháp như vậy. 

Cũng nên nhớ lại tôn giả Xá-lợi-phất đã nói ra 

năm pháp không não hại: 

1. Nếu có người thân không hành thanh tịnh, 

nhưng miệng lại nói lời thanh tịnh, thì chúng ta 

không nên học theo thân không hành thanh tịnh 

của người này, mà học theo người này nên nói lời 

thanh tịnh. 

2. Nếu có người miệng không nói lời thanh 

tịnh, nhưng thân lại làm những việc thanh tịnh thì 

chúng ta không nên học người này miệng không 

nói lời thanh tịnh, mà nên học người này thân làm 

việc thanh tịnh. 

3. Nếu có người thân không làm việc thanh 

tịnh, miệng cũng không nói lời thanh tịnh, mà tâm 
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có chút hành thanh tịnh, thì chúng ta không nên 

học người này thân không làm việc thanh tịnh, 

miệng không nói lời thanh tịnh, mà chỉ nên học 

người này tâm có chút thực hành thanh tịnh là tốt 

rồi. 

4. Nếu có người thân miệng ý đều không thực 

hành thanh tịnh, thì chúng ta nên sinh khởi tâm 

thương xót, đừng khởi niệm mong rằng người này 

vì thân miệng ý không hành thanh tịnh mà đọa 

trong ba ác đạo; cần phải suy nghĩ: “Nếu người 

này gặp được thiện tri thức khuyên bảo chỉ dạy, 

xả bỏ hành động không thanh tịnh của tam nghiệp, 

tu tập thực hành pháp thanh tịnh của thân miệng ý, 

thì khi chết liền được sanh về cõi lành của trời 

người”. 

5. Nếu có người thân miệng ý đều hành thanh 

tịnh, thì chúng ta nên tùy hỷ tán thán, không nên 

khởi tâm tật đố mà tự sinh ra ưu não. 

Ông nên khéo quán sát tám pháp ở thế gian 

(lợi lộc, suy tổn, hủy báng, khen ngợi, tán thưởng, 
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châm biếm, khổ bức, sung sướng). Ông nên cố 

gắng suy xét lỗi lầm do sân hận gây nên. 

Ông nên quán sát tướng mạo đặc trưng của 

xuất gia, tự kiểm điểm lại bản thân xem mình đã 

phù hợp hay chưa phù hợp với tướng xuất gia. 

Chánh pháp của tì-kheo là cầu xin thức ăn nơi 

người khác để duy trì sự sống; sao có thể thọ nhận 

sự cúng dường của tín chúng, mà lại còn sinh tâm 

sân hận nặng nề như vậy? 

Thức ăn người khác cúng dường đã ăn vào 

trong bụng của mình, làm sao có thể khởi tâm sân 

hận? Vì sao chỉ bị người tại gia đánh mà ông đã 

tổn thất đạo tâm của mình như thế? 

Nếu ông muốn thực hành chánh pháp, thì 

không nên khởi tâm sân hận; người có thực hành 

Phật pháp, thì nên lấy thân làm mẫu mực, với mục 

đích làm gương tốt cho đại chúng, nếu sinh khởi 

tâm sân hận là việc không nên làm. Bởi vì sân hận, 

phẫn nộ chẳng những não hại tự tâm mà miệng 

còn thốt ra lời ác, bị người trí cơ hiềm trách mắng, 
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ông không nên có những hành vi như thế. 

Những người xuất gia cần phải giữ gìn thân 

miệng ý thanh tịnh, tì-kheo cần nên điều phục, 

hòa thuận, tu nhẫn nhục, không khởi tâm sân hận. 

Kiên định trì giữ giới luật thanh tịnh, nói lời 

chân thật, quyết không nói dối, cần nên cố gắng tu 

học nhẫn nhục, không nên sinh khởi tâm sân hận. 

Người xuất gia không nên nói lời ác, mà nên 

mặc áo nhẫn nhục nhu hòa. 

Người xuất gia không nên khởi tâm sân hận 

rồi thốt ra lời thô bạo, nếu như thế, thì khác nào vị 

tiên tuy đang ngồi thiền, nhưng lại rút thanh gươm 

ra ôm vào trong ngực. 

Bình bát, y phục… của tì-kheo, tất cả đều 

khác với người thế tục, nếu còn khởi tâm sân hận, 

phẫn nộ giống như kẻ thế tục, thì thật không nên. 

Nếu người xuất gia mà còn phát ngôn ra lời 

thô tục giống như người tại gia, thế thì sao có thể 

được gọi là tì-kheo? 

Tì-kheo cạo bỏ râu tóc, tháo gỡ những thứ 
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trang sức đẹp, tự hạ thấp mình, xin người cho 

phẩm thực; sao có thể bên ngoài biểu hiện vẻ 

khiêm hạ nhún nhường, nhưng trong tâm lại 

không có pháp đoạn trừ ngạo mạn? Nếu muốn lìa 

ngạo mạn, thì nên trừ bỏ tâm niệm tà ác dơ bẩn, 

nhanh chóng tìm cầu giải thoát. 

Sắc thân này phải dùng vào mục đích giống 

như mục đích của môn bắn cung, chỉ cần có mục 

đích và mũi tên thì có thể đạt được mục tiêu. Nếu 

như có sắc thân thì sẽ có các loại khổ não, ví bằng 

không cảm thấy được khổ báo trong tam giới của 

thân thì sẽ không có những khổ não này. 

Giống như ở ngay nơi cổng thành có để một 

cái trống, có người từ nơi xa đến, rất mệt mỏi 

muốn được nghỉ ngơi, nhưng những ai muốn vào 

thành, trước tiên đều phải đánh trống thì cửa mới 

mở, thế nên, hết người này ra, lại có người kia vào, 

tiếng trống vẫn vang lên không dừng nghỉ, khiến 

cho người này không có cách nào ngủ được, do đó, 

anh bỗng nổi giận với những người đánh trống. 
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Sau khi tranh cãi với rất nhiều người, anh ta lại 

suy nghĩ: “Vấn đề là ở nơi cái trống này, không 

phải do lỗi của mọi người”, vì vậy, anh ta đập vỡ 

cái trống, từ đó, anh có thể yên ổn ngủ một giấc 

ngon. 

Sắc thân của tì-kheo cũng giống như cái trống, 

vì muốn đạt được an vui cho nên xuất gia; không 

luận là ruồi, muỗi, gián, cho đến cỏ độc đều có thể 

đốt, cắn làm tổn thương người ấy. Vì vậy, tì-kheo 

phải luôn luôn siêng năng tinh tấn, khiến sắc thân 

này xa lìa sự trói buộc, không được đam mê, ở lâu 

dài trong tam giới. 

Cần phải quán sát nguồn gốc của khổ, đó là 

năm uẩn, lục trần, lục giới hòa hợp bởi sắc thân 

này. Nếu như có thể giải thoát khỏi năm uẩn, lục 

trần, lục giới, thoát khỏi các khổ trói buộc thì mới 

có thể chứng được niết-bàn an vui”. 

(Đây là câu chuyện rất dài, phần sau còn một 

đoạn nữa, muốn biết thêm cụ thể, xin mọi người 

vui lòng đợi lần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục phân 
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tích). 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 28.03.2015 
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14. GẦN GŨI THẦY LÀNH BẠN 
TỐT CÓ THỂ DIỆT TRỪ 
ĐƯỢC CÁC PHIỀN NÃO (2)  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ tiếp đoạn sau của câu 

chuyện tì-kheo Sa-la-na. Câu chuyện được trích từ 

kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng 

quyển 4, trang 323-326.  

Trước tiên, chúng ta tóm tắt sơ qua nội dung 

nửa đoạn đầu của câu chuyện. 

Tì-kheo Sa-la-na vốn là thái tử, nhưng ông từ 

chối kế thừa ngôi vị, xin xuất gia theo tôn giả 

Ca-chiên-diên. Sau khi xuất gia, thầy tu hành 

trong một khu rừng thuộc lãnh thổ của vua 

Ba-thụ-đề. Một hôm, vua dẫn các cung nữ đi đến 

khu rừng này để dạo chơi, nhà vua mỏi mệt chợp 

mắt nghỉ ngơi một lúc. Sau khi thức dậy, phát 

hiện không thấy các cung nữ đâu, ông liền tìm 
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kiếm khắp nơi, rốt cuộc nhìn thấy các cung nữ của 

mình đang vây quanh một thầy tì-kheo, chăm chú 

lắng nghe thầy thuyết pháp. Vua Ba-thụ-đề bực 

tức, chất vấn tì-kheo Sa-la-na là đã chứng quả, 

hay đã đạt được mức thiền định nào chưa. Tì-kheo 

Sa-la-na trả lời rằng thầy chưa chứng đắc. Nghe 

vậy, vua Ba-thụ-đề vô cùng tức giận, liền sai 

người lột y phục của thầy, lấy gậy có gai ra sức 

đánh đập. 

Tì-kheo Sa-la-na trong lòng rất oán hận, muốn 

hoàn tục trở về ngôi vua, để dẫn binh đến tiến 

đánh, trả thù vua Ba-thụ-đề. Nghe vậy, tôn giả 

Ca-chiên-diên ra sức khuyên bảo thầy:  

- Thân thể của ông đã bị trận đòn hiểm mà tạo 

thành vết thương đau đớn, bây giờ, cho dù ông trả 

thù được, thì đối với những vết thương và sự khổ 

sở từ trận đánh tàn nhẫn mà ông đã nhận, lẽ nào 

nhờ vào sự trả thù của ông mà trở lại bình thường 

được sao? Phải biết, chúng ta có sanh già bệnh 

chết, đói khát nóng lạnh, thọ nhận sự đánh giết 
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của người khác, hoặc là vết thương do côn trùng 

cắn v.v., mọi sự thống khổ đó đều từ thân năm 

uẩn này sinh ra.  

Tôn giả Ca-chiên-diên nói một thí dụ: 

- Giống như ở cạnh cổng thành có đặt một cái 

trống, có một người từ phương xa đến, rất mệt 

mỏi, muốn ngủ tạm bên thành. Nhưng những ai 

muốn ra vào cổng thành đều phải đánh trống mới 

đi qua được, nên người nào cũng phải đánh mấy 

hồi trống: “Tùng, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng”. 

Như vậy, cứ hết người ra, lại có kẻ vào, nên tiếng 

trống kêu mãi không thôi, làm cho người này 

không tài nào ngủ được, anh ta trở nên cáu kỉnh, 

bực bội với những người đánh trống. Nhưng sau 

khi tranh cãi với nhiều người, anh ta chợt phát 

hiện nguồn gốc của vấn đề là ở cái trống, chứ 

không phải tại người đi đường qua lại, cho nên 

anh liền đứng dậy đập nát cái trống, từ đây, anh 

có thể yên ổn ngủ ngon. Cũng vậy, sắc thân của 

chúng ta chẳng khác nào cái trống lớn, chỉ cần có 
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trống, thì có người muốn đến đánh; cũng giống 

như mục tiêu, chỉ cần có mục tiêu, thì mũi tên sẽ 

bắn đến hướng đó; sắc thân này cũng thế, đã có 

thân, thì làm sao tránh được sự đánh đập, hành hạ, 

phỉ báng của kẻ khác, hoặc bị trùng muỗi đốt cắn? 

Do đó, tất cả nguồn gốc của khổ đau thật ra đều là 

do thân năm uẩn của chúng ta gây nên, đây mới là 

căn bản sinh ra các thứ khổ. Thân của chúng ta đã 

thọ khổ rồi, sao lại để cho tâm phát sinh phiền não, 

tự mình đã khổ, lại càng khổ hơn? Nếu ông muốn 

tránh khỏi bị đánh đập đau đớn, xa lìa sự sợ hãi 

chết chóc, thì phải diệt trừ tâm sân hận, phiền 

não…, không trở lại trong sanh tử luân hồi, mới là 

con đường giải thoát cứu cánh! 

Nói xong, tôn giả lại bảo Sa-la-na:  

- Bây giờ, ông phải xả bỏ tâm sân hận, phẫn 

nộ, não hại! Nếu nghĩ muốn não hại người khác, 

trước hết, ông nên nghe tôi nói:  

Tất cả chúng sanh trong thế gian đã khổ não 

lắm rồi, tại sao ông lại muốn làm não hại chúng 
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sanh? Hết thảy chúng sanh cuối cùng cũng đều trở 

về với cái chết, tôi với ông và cả vị vua kia, không 

bao lâu sau đều phải chết, bây giờ vì sao ông lại 

muốn giết chết đối phương? Tất cả chúng sanh, hễ 

có sanh thì đều có tử, đâu cần ông phải ra tay làm 

hại? Có sanh ắt có tử, đây là vấn đề không có gì 

phải nghi ngờ, cũng giống như mặt trời mọc rồi, 

ắt phải có lặn, đã có thân thể thì cuối cùng cũng 

phải chết, tại sao ông còn muốn làm hại vị vua kia? 

Nếu làm hại ông ấy, bản thân ông có an vui không? 

Ông đã phát tâm xuất gia thọ trì giới pháp, bây 

giờ lại muốn làm hại kẻ khác, sau này nhất định sẽ 

nhận ác báo rất nghiêm trọng, phải chịu vô lượng 

thống khổ; vị vua kia trước sau gì rồi cũng sẽ 

nhận lấy ác báo, ông ta tự làm tự chịu, ông còn 

muốn trả thù ông ấy làm gì? Hơn nữa, vị vua kia 

làm hại ông, khiến cho ông nổi tâm sân hận, do vì 

sân hận nên đời này ông tạo ra rất nhiều khổ đau 

cho mọi người, do ác nghiệp như vậy, đến đời sau, 

quả báo khổ đau mà ông phải nhận sẽ càng nhiều 
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gấp bội. Vì vậy, ông nay phải nên dẹp bỏ tâm sân 

hận, vì sao lại muốn làm hại vị vua kia? Nếu ông 

ở trong khoảng sát-na sanh khởi tâm sân hận, thì 

sẽ bị sự phẫn nộ bức não thân tâm. Nay tôi giải 

nói yếu nghĩa của Phật pháp cho ông nghe, ông 

phải chăm chú lắng nghe thí dụ này: 

Làm cho người khác bị thương thì cũng giống 

như chính mình tự đốt tay của mình, người khác 

chưa bị hại thì tự mình đã bị khổ não đốt cháy 

trước. 

Lòng sân hận phẫn nộ cũng giống như thế, 

muốn làm hại người khác thì chính mình sẽ bị hại 

và chịu đau khổ trước; thân thể giống như củi khô, 

lòng sân hận giống như ngọn lửa, người khác 

chưa bị thương vì bỏng, mà tự bản thân mình đã 

bị đốt cháy. 

Khởi tâm sân hận muốn hại người khác, có thể 

thành công, cũng có thể thất bại; nhưng việc này 

chắc chắn sẽ làm tổn thương đến chính mình. 

Khi đó, Sa-la-na yên lặng lắng nghe những lời 
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tôn giả Ca-chiên-diên dạy về yếu nghĩa của Phật 

pháp. Những bạn đồng phạm hạnh của thầy nhìn 

thấy như vậy đều rất vui mừng, họ bảo nhau:  

- Sau khi Sa-la-na nghe Hòa thượng khai thị 

yếu nghĩa Phật pháp xong, thì sẽ không đòi hoàn 

tục nữa. 

Thế nhưng, Sa-la-na vẫn không chịu nghe lời 

khuyên giải, thầy lớn tiếng nói rằng:  

- Người vô tâm còn không thể chịu đựng được 

việc này, huống gì tôi là người có tâm, làm sao có 

thể chịu được? 

Sa-la-na lại nói một đoạn kệ, đại ý như sau: 

“Ánh chớp lóe sáng trong hư không, giống 

như một sợi roi vàng, hư không là vật vô tình mà 

còn phát ra tiếng sấm động, huống gì, nay tôi với 

thân phận là con vua, địa vị có thua gì vua ở nước 

kia đâu, làm sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục của 

ông ta mà không trả thù được?”.  

Sau khi nói xong đoạn kệ tụng này, Sa-la-na 

lại thưa với tôn giả Ca-chiên-diên:  
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- Hòa thượng nói đúng, nhưng tâm con bây 

giờ vững chắc như tảng đá, nước không thể lay 

chuyển được. Nhìn thấy toàn thân mình rách da 

chảy máu, con lại khởi tâm sân hận, bất mãn. Con 

không xin xỏ cái gì, không nhờ sự giúp đỡ vua 

Ba-thụ-đề, không phải là nô lệ của ông ta, không 

phải là người làm thuê của ông ta, càng không 

phải là nhân dân của ông ta. Con không phải là 

người trộm cướp, cũng không hãm hại ai, lại 

không có tâm tranh đấu, quấy nhiễu vua 

Ba-thụ-đề. Nói tóm lại, con có lỗi lầm sai trái gì 

đâu, mà ông ấy lại làm tổn thương con như thế 

này? 

Ba-thụ-đề ở ngôi vua, ỷ mình có quyền lực, 

phú quý, còn con nay là kẻ tu hành bần cùng 

nghèo khổ, mỗi người có một tướng mạo và chí 

hướng không giống nhau, chẳng qua, con ngày 

ngày duy trì mạng sống bằng việc khất thực, ngồi 

một mình trong rừng cây vắng vẻ để tu hành, 

nhưng vua Ba-thụ-đề lại mặc tình làm tổn hại con. 
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Con sẽ làm cho ông ta cũng gặp phải đau khổ như 

con, làm cho ông ấy không dám phá hoại người tu 

hành. Con nhất định phải trả thù, làm cho ông ấy 

không thể ngủ yên! 

Con là một người tốt, mà vua lại tùy tiện hãm 

hại, sỉ nhục. Hôm nay, con nhất định phải trả thù, 

làm cho ông ấy phải chịu đau khổ hơn con, khiến 

cho hạng người hung bạo, ngang ngược như ông 

ta không dám tiếp tục tùy ý làm tổn hại người 

khác nữa. 

Nói xong những lời nói này, Sa-la-na liền quỳ 

gối trước mặt tôn giả Ca-chiên-diên, xin được xả 

giới. Lúc đó, những người bạn đồng học cùng thờ 

tôn giả Ca-chiên-diên làm thầy và cùng tu học 

phạm hạnh thanh tịnh với tì-kheo Sa-la-na đều 

khóc to thành tiếng:  

- Vì sao hôm nay thầy lại từ bỏ Phật pháp? 

Các bạn đồng học nắm tay Sa-la-na, có người 

thân thiết ôm chặt thầy; cũng có người năm vóc 

sát đất, đảnh lễ Sa-la-na, nói với thầy:  
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- Dù sao thầy cũng phải thận trọng, dè dặt giữ 

gìn, không nên từ bỏ Phật pháp! 

Rồi vị này nói một đoạn kệ, đại ý như sau:  

“Vì sao thầy một mình đơn độc xa lìa đại 

chúng, muốn thoái đạo tâm, xả bỏ những giới 

pháp đức Phật chế ra? 

Vì sao lại khởi ác tâm nói: ‘Đức Thế Tôn 

không phải là đạo sư của tôi’? Sau khi xả giới về 

nhà, nếu có tì-kheo đến nhà thầy xin ăn, thầy 

không cảm thấy xấu hổ sao? 

Lần đầu tiên, khi thọ giới, thầy đã từng tự 

mình lập lời nguyện, cho đến khi kết thúc thọ 

mạng này, sẽ luôn trì giữ giới tì-kheo. Tại sao 

thầy nói mà không làm, lại muốn xả bỏ giới hạnh 

thanh tịnh? 

Thầy mặc ca-sa, cầm bát đi khất thực nuôi 

dưỡng sự sống đã lâu lắm rồi. Tại sao hôm nay lại 

muốn cởi áo giáp, cầm dao gậy đi đánh nhau? 

Cây roi của vua Ba-thụ-đề hủy hoại sắc thân 

của thầy, thầy liền muốn xả bỏ pháp sa-môn. Tại 
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sao thầy không nghĩ kỹ đến việc quá khứ, đức Thế 

Tôn là vị tiên nhân, đã từng trải qua tu hạnh nhẫn 

nhục khi bị vua Ca-lợi cắt đứt tay chân? Lẽ nào 

chỉ có vị tiên nhân nhẫn nhục mới là sa-môn xuất 

gia, còn thầy không phải là sa-môn xuất gia hay 

sao? Chẳng lẽ chỉ có vị tiên nhân mới biết tu hạnh 

nhẫn nhục, còn thầy không biết tu pháp nhẫn nhục 

hay sao?”.  

Tôn giả Ca-chiên-diên thấy Sa-la-na vẫn 

không lay chuyển, ngài nói với mọi người:  

- Tâm ý của ông ấy đã định, thôi thì các thầy 

nên rời khỏi đây, tôi sẽ giải quyết việc này. 

Sau khi đợi các tì-kheo đi khỏi, tôn giả 

Ca-chiên-diên liền lấy tay xoa đầu Sa-la-na và 

nói:  

- Con thật sự muốn về sao? 

Sa-la-na trả lời:  

- Hòa Thượng! Con nay nhất định phải về. 

Tôn giả Ca-chiên diên nói:  

- Tối nay, con tạm thời ngủ ở đây, ngày mai 
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liền có thể đi về, không nên xả giới vội. 

Sa-la-na trả lời:  

- Dạ! Hôm nay là lần cuối cùng con nghe lời 

Hòa thượng dạy, tối nay con xin nghỉ lại bên cạnh 

ngài, đợi ngày mai sau khi xả giới xong, con sẽ 

trở về, lấy lại ngôi vua, sau đó chống cự lại với 

vua Ba-thụ-đề. 

Tối đó, Sa-la-na trải cỏ làm nệm lót ngủ ở bên 

chân ân sư lần cuối, trước khi xả giới hoàn tục. 

Tôn giả Ca-chiên-diên vận dụng thần thông, đưa 

Sa-la-na chìm vào giấc mộng.  

Sa-la-na thấy mình đã hoàn tục, về đến quốc 

gia của mình, lên ngôi vua và tụ tập hợp đội quân 

hùng hậu, rầm rộ kéo đến khiêu chiến với vua 

Ba-thụ-đề. Khi đó, vua Ba-thụ-đề cũng kết tập kết 

quân đội nghinh chiến. Bất hạnh thay! Toàn bộ 

quân đội của Sa-la-na đều bị đánh bại. Quân địch 

lùng bắt được Sa-la-na, dẫn đến trước mặt vua 

Ba-thụ-đề. Vua nói:  

- Đây là một người đại ác, hãy đem đi giết. 
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Lính hầu và hộ vệ của vua liền đeo vòng hoa 

Mạn-la-tì-la lên cổ của Sa-la-na. Bọn giết người 

nghênh ngang quát tháo, ra lệnh mọi người và hậu 

vệ cầm dao, gậy bao quanh bốn phía, dắt Sa-la-na 

đi về hướng phần mộ. 

Trên đường đi đến mộ, Sa-la-na nhìn thấy tôn 

giả Ca-chiên-diên cầm y bát đang chuẩn bị vào 

thành khất thực, Sa-la-na không thể kìm lòng, 

bỗng rơi lệ khóc nức nở, hướng về tôn giả nói một 

đoạn kệ, đại ý như sau:  

“Vì con không nghe lời chỉ dạy của Sư trưởng, 

khởi tâm sân hận, làm nhiễm ô chính mình, bây 

giờ bị chém đầu để đền tội, con là người tồi tệ làm 

hư hại Phật pháp. 

Bây giờ con sắp phải chết rồi, rất nhiều kẻ 

cầm đao gậy vây quanh con, giống như con hươu 

bị nhốt trong chuồng, nay con cũng giống như thế. 

Lát nữa đây, con sẽ không còn nhìn thấy cảnh 

thế gian Diêm-phù-đề nữa; trong khoảnh khắc 

cuối cùng này, con có thể nhìn thấy Hòa thượng, 
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tuy trong tâm con vẫn còn ác niệm, nhưng Sư 

trưởng vẫn từ bi bảo vệ cho con giống như bò mẹ 

bảo vệ bò con”. 

Lúc đó, tên đao phủ cầm thanh đao lớn bén 

ngót, nói với Sa-la-na:  

- Đây là thanh đao dùng để chém ông, cho dù 

ông có Hòa thượng, cũng làm gì được nào? 

Sa-la-na đau khổ cầu xin tôn giả 

Ca-chiên-diên. Ông khóc to và nói:  

- Bây giờ con xin quy y Hòa thượng.  

Ngay lúc đó, Sa-la-na bừng tỉnh giấc, vội vàng 

chạy đến bên tôn giả, đảnh lễ thưa: 

- Thỉnh cầu Hòa thượng rộng lòng tha thứ cho 

con, con vì ngu si đã không vâng theo lời dạy của 

ngài. 

Sa-la-na lại nói:  

- Trước kia, con quá ngu muội không biết gì, 

định xả bỏ giới pháp của đức Thế Tôn. Bây giờ, 

xin ngài cho phép con xuất gia, con không muốn 

trả thù, cũng không muốn làm vua nữa. Vì con 
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cảm nhận được con người ta sống ở đời, hưởng 

được mùi vị của hạnh phúc thì rất ít, mà khổ não, 

tai họa lại quá nhiều! Con đã hiểu được toàn bộ 

tội lỗi của oán hận rồi, bây giờ con chỉ muốn được 

học pháp giải thoát mà thôi. Do chí hướng của 

con không kiên định, nông nổi hời hợt đối với 

chúng sanh, không khéo quan sát, đã vậy mà lại 

không muốn nói chuyện với người có trí huệ, 

không tiếp nhận lời dạy bảo, khuyên nhủ của 

người khác, trở thành một người bị đại chúng 

khiển trách, quở mắng. Chỉ hy vọng Hòa thượng 

có thể độ cho con xuất gia thêm lần nữa. Con bây 

giờ rất ưu sầu khổ não, xin Hòa thượng từ bi 

thương xót mà tế độ cho con! 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói:  

- Yên tâm đi! Ông vẫn chưa xả giới, ta chỉ 

dùng thần lực hiển bày một số cảnh trong mộng 

cho ông thấy mà thôi. 

Lúc đó, Sa-la-na vẫn không thể tin. Tôn giả 

Ca-chiên-diên liền phóng ra ánh sáng từ cánh tay 
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phải, nói với Sa-la-na rằng:  

- Ông vẫn chưa xả giới, không tin thì ông hãy 

nhìn vào dáng vẻ của chính mình. 

Sa-la-na rất vui mừng:  

- Tốt quá! Nhờ bậc thiện tri thức dùng phương 

tiện thiện xảo khuyên bảo, khiến cho con chưa 

thật sự phạm lỗi lầm, chỉ hiện ra cảnh trong mộng, 

dẫn dắt chỉ đường cho con. Đức Phật từng nói: 

“Thiện tri thức là bậc đầy đủ phạm hạnh thanh 

tịnh”. Đây là câu nói chân thật không hư vọng. Ai 

có thể đắc quả giải thoát mà không cần nương tựa 

thiện tri thức? Chỉ người ngu si mới không nương 

tựa thiện tri thức, như thế làm sao có thể đạt được 

giải thoát? 

Tôn giả Ca-chiên-diên từ bi cứu độ tì-kheo 

Sa-la-na thoát khỏi nạn, làm tiêu trừ độc hại sân 

hận của thầy đối với vua Ba-thụ-đề. Vì vậy, người 

có trí huệ cần phải thân cận thiện tri thức. 

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta:  

Nếu bị người khác mắng chửi, sỉ nhục, cần 
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phải học theo vị tiên nhân tu hạnh an nhẫn, không 

nên khởi tâm sân hận; nên khởi tâm từ bi, thương 

xót, thậm chí nhẫn nhục giống như vị tiên nhân, 

ngài phát nguyện tương lai khi thành Phật, sẽ hóa 

độ kẻ hãm hại mình trước nhất. Tất cả chúng sanh 

có sinh ắt phải có tử, tại sao bạn lại muốn ra tay 

làm tổn thương họ? Nếu khởi tâm sân hận muốn 

báo thù, làm cho người bị thương thì cũng giống 

như chính mình tự đốt tay mình vậy. Bạn có thể 

hại được họ, cũng có thể không, nhưng điều chắc 

chắn là chính bản thân sẽ bị thương tổn trước; 

không chỉ tạo thành đau khổ lớn ngay trong hiện 

đời, mà đời sau còn phải chịu những khổ báo lớn 

hơn. 

Chủ yếu của việc tu hành là ở chỗ ‘hộ tâm’, 

chứ không phải ‘hộ thân’. Thân thể của chúng ta 

chứa đầy những thứ bất tịnh, chỉ là đồ chứa đựng 

đầy phiền não mà thôi, cho dù chúng ta giữ gìn 

thân thể kỹ lưỡng thế nào đi nữa, vẫn không tránh 

khỏi già yếu, bệnh tật và chết chóc. Giống như cái 
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trống, chỉ cần có trống, thì sẽ có người muốn đánh, 

cũng vậy, chỉ cần có sắc thân, thì không tránh 

khỏi sự đánh đập, phỉ báng của người khác, cũng 

như tất yếu phải đón nhận sự khổ của sanh già 

bệnh chết… Thật ra, tất cả nguồn gốc của khổ đau 

là do thân năm uẩn của chúng ta gây ra. Nếu 

muốn thoát khỏi thống khổ sanh già bệnh chết và 

sự đánh đập, phỉ báng của người khác, chúng ta 

cần phải diệt trừ tâm sân hận phiền não. Được vậy 

thì không còn trở lại trong sanh tử luân hồi, đây 

mới là con đường giải thoát cứu cánh! 

Trên thế gian này, kẻ thù lớn nhất không phải 

là người khác, mà là tâm phiền não sân giận của 

chính mình. 

Kẻ thù ở thế gian chỉ có thể phỉ báng, sỉ nhục, 

áp bức, đánh đập, giết hại, nhiều nhất cũng chỉ 

làm thương tổn sắc thân nhơ bẩn hôi thối này, chứ 

không làm tổn thương pháp thân của chúng ta 

được; nhưng nếu để giặc phiền não nổi lên, sinh 

khởi tâm muốn báo thù thì sẽ tổn hại pháp thân 
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thanh tịnh lương thiện của chính mình. 

Vả lại, kẻ thù ở thế gian, nhiều nhất chỉ tổn 

thương một đời này của chúng ta thôi; nhưng nếu 

chúng ta khởi oán thù phiền não, thì sẽ giết hại vô 

lượng kiếp của chúng ta, khiến cho chính mình 

đời đời kiếp kiếp đều ở trong biển khổ luân hồi. 

Câu chuyện còn nhắc đến sự quan trọng của 

thiện tri thức. Như trong kinh Tăng nhất a-hàm có 

nói: Thiện tri thức là bậc đầy đủ phạm hạnh. Đây 

không phải nói người đầy đủ phạm hạnh mới có 

thể làm bậc thiện tri thức của chúng ta, mà ý 

muốn nói, ai thân cận gần gũi bậc thiện tri thức, sẽ 

được dẫn dắt đi đúng theo con đường chánh, làm 

cho chúng ta phát khởi tín tâm, học rộng biết 

nhiều, chánh niệm, bố thí, trí huệ, v.v., đều có thể 

tăng trưởng; theo ý nghĩa này mà nói, thiện tri 

thức là người đầy đủ phạm hạnh.  

Bản thân của đức Thế Tôn cũng nhờ sự dẫn 

dắt của thiện tri thức mới thành tựu Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác. Sau khi thành Phật, Ngài 
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hóa độ chúng sanh, khiến cho chúng sanh thoát ly 

biển khổ sanh tử. Do đó, đức Thích Tôn cũng là 

thiện tri thức. Nếu như lúc xưa, đức Thích Tôn 

không gần gũi thiện tri thức, thì cuối cùng đâu thể 

được Phật Nhiên Đăng thọ ký.  

Hy vọng mọi người đều có thể thân cận thiện 

tri thức, nghe chánh pháp, như lý mà tư duy, 

nương theo pháp mà hành trì. 

Qua câu chuyện này, mong mọi người cùng cố 

gắng tu tập. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 11.04.2015 
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15. VÍ DỤ VỀ BỐN NGƯỜI VỢ  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng với mọi người 

một mẩu truyện trong kinh Phật, câu chuyện này 

được trích từ kinh Tạp A-hàm, thuộc Đại Chánh 

tạng quyển 2, trang 495-496.  

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn của ông 

Cấp-cô-độc, cây của thái tử Kì-đà, nước Xá-vệ, 

Ngài bảo các vị tì-kheo:  

- Này các tì-kheo! Chú ý lắng nghe.  

Các vị tì-kheo trả lời: 

- Chúng con xin vâng theo lời dạy bảo của đức 

Thế Tôn.  

Đức Phật nói: 

- Này các tì-kheo! Con người có bốn loại nhân 

duyên, tham ái có nhẹ có nặng, có cạn có sâu, một 

khi có tham ái thì nó sẽ thừa dịp làm cho chúng ta 

rời xa đạo giải thoát. 
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Này các tì-kheo! Ví dụ như một người đàn 

ông có bốn người vợ, trong đó, người vợ thứ nhất 

được ông rất xem trọng, cưng chiều hết mực. Bất 

luận đi, đứng, ngồi, nằm đều không rời xa ông; 

thậm chí, có nhu cầu tắm rửa thì liền đáp ứng, 

hoặc có đồ trang sức đẹp, đồ ăn thức uống ngon 

ngọt, năm loại ngũ dục sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

ông đều cho người vợ lớn dùng trước; không luận 

là thời tiết lạnh lẽo hoặc nóng bức, thậm chí đói 

khát, việc lớn việc nhỏ gì cũng đều thuận theo và 

luôn động viên quan tâm nhau. Mọi việc đều tùy 

thuận vào tâm ý của bà vợ lớn, cho nên từ trước 

đến nay chưa hề có cuộc tranh cãi nào. 

 Người vợ thứ hai thì trong cuộc sống sinh 

hoạt thường ngày, thường ở một bên, bầu bạn với 

ông ta, có việc gì ông cũng đều tâm sự với bà. Hễ 

ở cạnh người vợ thứ hai thì ông rất vui vẻ, nên 

một khi bà đi vắng thì ông cảm thấy rất ưu sầu, có 

khi vì ưu sầu mà dẫn đến già yếu, sinh bệnh; có 

khi vì bà mà phát sinh ra đủ các thứ tranh luận. 
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 Người vợ thứ ba thì thỉnh thoảng cũng có lúc 

gặp gỡ, hai bên thăm hỏi sức khỏe nhau, chia sẻ 

những việc đắng cay ngọt bùi, thế nhưng, gặp lúc 

nghèo khổ thì có khi đôi bên cảm thấy chán nản, 

phiền hà, thành ra oán ghét nhau, nhưng hễ xa 

nhau một thời gian thì lại bắt đầu nhớ nghĩ đến 

nhau. 

 Còn người vợ thứ tư thì mặc cho người 

chồng sai khiến, cả ngày bận rộn đủ các loại việc 

trong nhà, việc khó đến thế nào, bà cũng tìm cách 

xử lý, nhưng người chồng này đối với người vợ 

thứ tư lại khước từ, không quan tâm, không nói 

chuyện với bà ấy, đã chẳng quan tâm bảo vệ, cũng 

chẳng giúp đỡ lo lắng gì.  

 Một ngày nọ, người đàn ông biết mình sắp 

chết, ông hỏi từng người vợ, xem ai đồng ý theo 

ông mà rời xa nhân thế. Ông hỏi người vợ thứ 

nhất: 

- Bà sẽ cùng tôi qua bên kia thế giới chứ? 

 Bà vợ thứ nhất đáp: 
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- Không!Tôi chưa muốn chết, tôi không thể đi 

với ông được! 

Người chồng hết sức thất vọng: 

- Tôi yêu thương bà hết mực, ai cũng không 

sánh bằng, bất luận là nhiều hay ít, việc lớn nhỏ gì 

tôi cũng tùy thuận theo ý của bà; cung cấp những 

thứ cần dùng trong sinh hoạt, yêu thương che chở, 

bảo vệ bà mọi lúc để cho bà được hài lòng, tại sao 

bà không đi cùng với tôi? 

Bà dứt khoát trả lời: 

- Tuy ông rất yêu thương bảo vệ tôi, xem 

trọng tôi, nhưng xin lỗi! Tôi không thể đi cùng 

với ông. 

Người đàn ông này đành ôm hận, quay sang 

hỏi người vợ thứ hai: 

- Bà nên đi cùng với tôi qua bên kia thế giới! 

 Người vợ thứ hai trả lời: 

- Ông rất mực yêu thương người vợ thứ nhất, 

mà bà ấy có đi chung với ông đâu? Sao tôi lại phải 

đi theo ông chứ? Tôi không đi! 
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 Người chồng nài nỉ: 

- Ngẫm lại thời gian trước đây tôi theo đuổi bà, 

gian nan vất vả biết bao, không thể dùng lời nào 

mà hình dung cho đủ, bất chấp thời tiết lạnh giá 

của mùa đông, oi bức của mùa hạ, chịu đựng 

những cơn đói khát, lũ lụt, hỏa hoạn, quan lại, 

trộm cướp; đủ thứ bức bách, phải tranh giành, cãi 

cọ, thật không dễ gì mới đến được với bà, tại sao 

bà không chịu đi cùng tôi? 

 Bà này đáp: 

- Ông vì mưu đồ lợi ích cho chính mình nên 

mới theo đuổi tôi, nhưng tôi không cần ông làm 

như vậy, thì hà cớ gì ông lại đi kể khổ với tôi? 

Người đàn ông này càng thêm ôm hận, quay 

sang bảo người vợ thứ ba: 

- Bà đi cùng với tôi chứ? 

 Người vợ thứ ba trả lời: 

- Tôi thọ nhận ân đức bố thí của ông, nên việc 

tôi có thể làm là tiễn đưa ông đến ngoài thành, 

chứ không thể đi cùng ông qua bên kia thế giới 
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được.  

 Người chồng càng cay đắng hơn, ông quay 

sang người vợ thứ tư, nói: 

- Tôi sắp phải từ bỏ nơi này, bà sẽ đi cùng tôi 

chứ? 

 Người vợ thứ tư gật đầu:  

- Tôi sau khi rời xa cha mẹ để về với ông, ông 

bảo thế nào, tôi nghe thế ấy, nguyện một lòng 

cùng ông đồng cam cộng khổ. Dù sống hay chết, 

tôi cũng sẽ đi cùng với ông! 

 Người đàn ông này không cách nào để ba 

người vợ kia không xem trọng bản thân họ mà tự 

nguyện đi theo ông ta, chỉ có người vợ thứ tư quê 

mùa, cục mịch là chịu đi với ông qua bên kia thế 

giới mà thôi. 

 Đức Phật dạy: 

- Từ mẫu truyện trên, người đàn ông đó được 

ví như là thần thức9; người vợ thứ nhất là thân thể, 

                                                      
9
 Còn gọi là căn bản thức. 
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thân thể này nhận được sự yêu quý che chở chăm 

sóc quan tâm cao nhất, chẳng ai sánh bằng, thế mà, 

một khi kết thúc sinh mệnh, thần thức chỉ có thể 

tùy theo ác nghiệp hay phước nghiệp mà thôi, 

thân thể rồi cũng cứng đơ nằm dưới đất, rốt cuộc 

là một nắm tro tàn, không cách nào đi theo ta 

được. 

 Đức Phật lại dạy:  

- Này các tì-kheo! Nếu không thể tùy thuận 

theo bốn loại chánh hạnh thì không thể nào đắc 

được giải thoát. Thế nào là bốn loại chánh hạnh? 

1. Tri khổ, 2. Đoạn tập, 3. Chứng diệt, 4. Tu đạo10. 

Tu đạo cần đầy đủ tám chánh đạo11 cần chân 

thành tu hành mới có thể thể chứng bốn thánh đế.  

Người vợ thứ hai được ví như tài sản. Thông 

thường, con người ta có được tài sản thì rất vui 

mừng, còn khi không có thì liền ưu sầu, thế nhưng, 

                                                      
10

 Đó là bốn thánh đế: Tri khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo. 
11

 Tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 

mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
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một khi mạng chung, tiền bạc châu báu đều phải 

để lại nhân gian, nó chẳng thể nào đi theo ta được, 

càng nhớ nghĩ đến nó thì càng đau khổ mà thôi.  

Người vợ thứ ba thì đại biểu cho năm loại 

người thân: Cha, mẹ, vợ, con, anh em, cho đến 

bạn bè và những người ăn kẻ ở. Thời gian còn 

chung sống với nhau thì rất thân thiết, nhớ nghĩ về 

nhau. Thế mà một khi sinh mạng này kết thúc, họ 

chẳng qua là khóc sướt mướt để tiễn đưa ta đến 

nơi an táng, xong việc thì tự ai về nhà nấy như 

không có chuyện gì, có buồn thương tưởng nhớ 

cũng không quá mười ngày, rồi họ lại tụ tập ăn 

uống tiệc tùng, quên đi người đã chết.  

Người vợ thứ tư thì đại biểu cho tâm niệm. 

Thế giới ngày nay rất ít người có sự quý trọng, 

canh giữ tâm niệm của mình, phần đông người ta 

đều buông thả tâm niệm, phát sanh tham dục, sân 

oán, không tin chánh đạo. Sau khi thân này chết đi 

thì sẽ đọa lạc vào ác đạo, có người đọa vào địa 

ngục, có người thì chuyển sanh làm súc sanh hoặc 
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ngạ quỷ. Đây đều là do con người buông thả tâm 

niệm mà phải lãnh chịu hậu quả như vậy. 

Này các tì-kheo! Người tu đạo, tâm niệm cần 

phải ngay thẳng, phải loại bỏ tâm ngu si, không 

làm những việc ngu si, dừng các ác niệm, không 

tạo tác ác hạnh; không tạo tác ác hạnh thì sẽ 

không chiêu cảm họa hoạn, không phải lãnh thọ 

họa hoạn thì không bị thác sanh trong ba cõi, 

không đầu thai trong ba cõi thì không già, không 

già sẽ không bệnh, không bệnh sẽ không chết, 

không chết mới đắc đạo niết-bàn vô vi.  

Sau khi nghe đức Phật khai thị, các tì-kheo 

đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. 

Ví dụ này của đức Phật rất thiện xảo, rất sâu 

sắc, khiến cho chúng ta lãnh hội rất nhiều. 

Tại sao nói người vợ lớn rất được sủng ái? 

Người vợ này là ví dụ cho thân thể chúng ta. 

Chúng ta cho nó ăn ngon, mặc đẹp, còn giúp cho 

nó tắm rửa, xoa bóp… đối với thân thể này quan 

tâm đủ kiểu, nhưng con người sau khi đã chết rồi, 
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thân này chỉ còn là một vật cứng đơ, nằm trên mặt 

đất, thậm chí còn trương sình, phát ra mùi hôi thối. 

Nó có thể đi cùng với chúng ta được hay không? 

Tất nhiên là không thể rồi! 

Tại sao nói người đàn ông này lúc theo đuổi 

người vợ thứ hai, gian khổ trăm cay nghìn đắng 

mới đạt được? Người vợ thứ hai này ví dụ cho 

tiền tài. Vì theo đuổi tiền tài, chúng ta phải chịu 

đựng thời tiết khắc nghiệt, có khi cực lạnh, có khi 

cực nóng; thậm chí có lúc vì để đạt được nó mà 

đối với bạn bè đổi bạn thành thù, hơn nữa, tài sản 

luôn bị thiên tai rình rập như hỏa hoạn, lũ lụt, 

trộm cướp,… bức bách, không dễ dàng gì để đạt 

được nó. Một khi đã đạt được rồi thì cảm giác rất 

vui mừng, mà hễ mất đi thì hết sức ưu sầu, buồn 

khổ. Phải vất vả ngược xuôi mới có được chút của 

cải, thế mà một khi mạng chung, đành phải để lại 

hết cho thế gian, tùy ý người khác sử dụng, ta 

không cách nào mang theo được. Tại sao nói rằng, 

người này thường thủ thỉ tâm sự cùng người vợ 
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thứ hai? Vì người đời hễ mở miệng ra là “tiền, 

tiền, tiền”, mà rốt cuộc thì nó có theo ta đến bên 

kia thế giới được đâu! 

Tại sao nói thường cùng người vợ thứ ba hỏi 

han ân cần, lại có khi buồn vui ly hợp? Người vợ 

thứ ba này ví như bạn bè, hay những người thân 

thích của chúng ta, thỉnh thoảng tụ họp cùng nhau 

rất vui vẻ. Thế nhưng, gặp mặt nhau mãi lại sanh 

ra cảm giác phiền chán, nhưng cách một thời gian 

lâu không gặp thì lại bắt đầu nhớ nghĩ đến nhau. 

Một khi chúng ta mạng chung, thân bằng quyến 

thuộc cũng chỉ có thể tiễn đưa chúng ta đến bên 

huyệt mộ. Sau khi lo xong việc an táng rồi thì mỗi 

người ai cũng tự về nhà nấy, ai có thể đi cùng với 

bạn? Một thời gian sau, mọi người lại cùng nhau 

tụ tập ăn uống vui chơi, quên đi người đã chết, 

một chút thương nhớ cũng không còn. Nếu khi 

còn sống, bạn không làm được lợi ích chân chính 

cho mọi người, thì còn ai nhớ đến bạn? 

Người vợ thứ tư với dáng vẻ thô kệch, quê 
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mùa là ai? Đó là thí dụ cho tâm niệm của chúng ta. 

Nó cả ngày bận bịu hết chuyện này tới chuyện kia, 

nhưng chúng ta dành rất ít thời gian để quan tâm 

lo lắng cho nó, không biết quý trọng nó. 

Tại sao nói nó thô kệch? Vì tâm niệm của 

chúng ta chất chứa đầy tham, sân, si, mạn, nghi, 

nhơ bẩn không thể nào chịu được. Tuy tâm của 

chúng ta thô lậu nhưng nó lại rất trung thành với 

chúng ta, thậm chí sau khi chết, còn thân thiết đi 

theo, vì các thứ ác nghiệp mà ta đã tạo, luôn đi 

theo chúng ta như bóng theo hình. 

 Chúng ta cần phản tỉnh một chút: Phải chăng 

chúng ta đã quá xem trọng thân thể, tiền tài của 

mình? Có lúc chúng ta không chú ý đến những 

người thân, thiếu sự quan tâm bạn bè? Còn đối 

với tâm niệm của bản thân, chúng ta đã chăm sóc, 

quan tâm đúng mức hay chưa? Nếu chúng ta biết 

chăm sóc tốt cho những ý niệm của mình, khiến 

cho nó biến thành một nơi rất tinh khiết; những 

thiện nghiệp, phước đức, trí huệ đã được tạo tác sẽ 
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luôn đi theo chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta tùy 

tiện buông lung tâm niệm thì nó sẽ biến thành tâm 

niệm xấu, khi mạng chung, ác nghiệp đã tạo sẽ 

đồng hành cùng ta như bóng với hình.  

Bình thường, chúng ta không những đối với 

người thân, với thầy, hay bạn, cần nên quan tâm, 

mà còn phải dùng tâm từ bi đối đãi với tất cả 

chúng sanh; cho đến tiền tài, cũng không phải 

không cần, mà chúng ta nên đem tiền tài thế tục 

để chuyển hóa thành pháp tài công đức. Và thân 

thể, chúng ta không nên lợi dụng nó để ăn uống, 

chơi đùa, vui mừng, làm xằng làm bậy, mà phải 

lợi dụng sắc thân này để bồi công lập đức, làm 

nhiều điều lợi ích cho chúng sanh. 

Hy vọng mọi người đừng quên dụng công tu 

hành, phải thường chăm sóc tự tâm, luôn luôn giữ 

gìn chánh niệm, chánh tri. 

  Mọi người chúng ta cùng nhau nỗ lực cố 

gắng!   



- 218 - Phước huệ tập 6 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 22.12.2014 
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16. NẰM TRÊN CHÔNG GAI 
CHỈ KHỔ MỘT ĐỜI, BỊ GAI 
NHỌN CỦA THAM SÂN 
ĐÂM KHỔ VÔ LƯỢNG KIẾP  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một 

truyện cổ Phật giáo. Câu chuyện được trích từ 

kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng 

quyển 4, trang 265-266. 

Một người tin theo tà đạo, họ phải chuốc lấy 

đủ các loại khổ não, tai ương; chỉ có người tu 

hành chánh đạo, mới làm cho tín tâm ngày càng 

tăng trưởng và tiếng tăm ngày một vang xa; chính 

vì thế, người có trí huệ phải biết quán sát, phân 

biệt rõ ràng đâu là tà đạo, đâu là chánh đạo. 

Câu chuyện kể rằng: Có một người ở ven 

đường tu khổ hạnh, hễ thấy có người đi ngang qua, 

ông ta liền nằm trên chông gai; khi không thấy ai, 
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lập tức đứng lên đi đến nơi khác. 

Có người thấy như thế, nói với người tu khổ 

hạnh: 

- Ông có thể nằm mãi trên chông gai, đâu cần 

phải vội vàng đứng dậy, xong lại nằm xuống? 

Ông cứ nằm xuống rồi đứng lên mãi như thế, thân 

thể của ông sẽ bị tổn thương rất nặng! 

Người tu khổ hạnh nghe xong, thẹn quá hóa 

giận, ông ta nhẫn tâm hơn nhún người thật mạnh 

trên chông gai, cú sau nhảy cao hơn cú trước, thân 

thể của ông đương nhiên phải chịu đau đớn một 

cách dữ dội. 

Lúc bấy giờ, người tu khổ hạnh nhìn thấy có 

một vị cư sĩ đang đứng bên cạnh, nên ông càng 

làm cho chông gai lắc qua lắc lại khủng khiếp hơn, 

tàn hại thân thể của mình. 

Vị cư sĩ nói với ông:  

- Trước kia, vết thương của ông chẳng qua chỉ 

bị mũi nhọn nho nhỏ của chông gai chích vào mà 

thôi, nhưng bây giờ, ông lại dùng mũi nhọn của 
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ngu si và sân hận để tàn hại chính ông. Trước kia, 

cây gai chích vào chỉ làm ông bị tổn thương, trầy 

xước bên ngoài, còn bây giờ, mũi nhọn sắt bén 

của tham lam, sân hận đã đâm sâu vào bên trong. 

Nằm trên chông gai, chịu đau chỉ một đời mà thôi, 

còn như bị các thứ tham, sân tàn hại, sự nhức nhối 

đó tiếp nối đến vô lượng kiếp. Chông gai chỉ làm 

cho thân thể bị thương tích, vết thương đó rất dễ 

lành; thế nhưng, một khi đã bị mũi nhọn của tham 

sân tàn hại, trải qua vô số kiếp cũng không dễ xóa 

sạch được, ông cần phải cấp tốc nhổ bỏ cây gai 

độc bám sâu trong tâm của ông ra. 

Sau đó, cư sĩ nói bài kệ, có nội dung như sau: 

“Bây giờ ông nên cố gắng nhổ gai độc bám 

sâu trong tâm của ông ra, dùng mũi dao sắt bén 

của trí huệ chặt đứt những cây gai của tham lam, 

sân hận. Tham lam và sân hận một khi bám vào 

con người, thì đời đời khó mà nhổ chúng ra được.  

Người ngu si có nhiều tà kiến, nên không thể 

hiểu chánh đạo của chân lý, nằm ở trên chông gai 
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để hành hạ thể xác, muốn dùng phương pháp khổ 

hạnh để kết thúc khổ đau. 

Mọi người khi thấy ông nằm trên chông gai, 

không ai chẳng hoảng hốt muốn tránh xa; chỉ có 

ông mãi ôm chặt loại khổ hạnh này, không dám 

buông xuống. 

Thấy tình trạng như thế, tôi mới hiểu ra sự 

khác nhau giữa chánh đạo và tà đạo; cho nên, lại 

một lần nữa trở về nương tựa đức Thế Tôn, đấng 

đầy đủ Thập lực! 

Đức Phật dùng tâm từ bi cứu chúng sanh ra 

khỏi biển khổ, từng khai thị con đường đúng đắn 

của bậc giác ngộ, đối với những chúng sanh lầm 

lạc vào tà đạo, Ngài dùng con đường bát chánh 

dẫn họ đến giải thoát. 

Ngoại đạo do tà kiến, bị khổ hạnh làm mê 

hoặc, vô cùng tín phụng khổ hạnh, cuối cùng bị 

sanh tử luân hồi không dứt.  

Người có trí huệ khi nhìn thấy tình trạng như 

thế, đối với chánh pháp tín tâm càng kiên cố, vì 
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biết rõ ngoại đạo quá si mê, cho rằng trước phải 

chịu khổ, sau này mới được giải thoát. 

Phương pháp đức Phật giáo hóa chúng sanh 

siêu việt thế gian, Ngài dạy: ‘Muốn tư lương được 

viên mãn, cần phải tu học bát chánh đạo, chỉ có 

con đường đạo mới đưa đến giải thoát’. 

Từ đó có thể hiểu, thân tâm an lạc mới là giải 

thoát thật sự, không như ngoại đạo các ông, cho 

rằng phải chịu sự hành hạ đau đớn thì mới đắc 

niết-bàn. 

Tất cả là do tâm, tâm điều khiển thân và khẩu 

tạo ra ác nghiệp hay thiện nghiệp; ông nên điều 

phục chính tâm niệm của ông, chứ tại sao ông lại 

đi hành hạ thể xác để làm gì? Thân thể chỉ chịu sự 

thúc giục của tâm phiền não, tùy tiện tu đủ thứ 

khổ hạnh. 

Nếu khổ hạnh là phương pháp tu tập đúng đắn, 

như thế đến địa ngục chịu khổ, cũng là chánh đạo 

hay sao? Như chúng sinh ở trong địa ngục chịu 

đựng sự giết chóc, cắt xẻ thân thể, lội trong phẩn 
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tiểu, bị thiêu đốt nóng bức… chịu đựng đủ kiểu 

đau đớn thảm thiết; họ cũng gánh chịu đủ các thứ 

khổ, sao không được gọi là tu khổ hạnh? 

Khi dùng trí huệ để trừ bỏ ba loại ác nghiệp 

của thân, miệng và ý, thì các loại phiền não nhiễm 

ô mới có thể tiêu trừ! 

Giáo pháp mà đức Phật Thích-ca-mâu-ni đã 

khai thị, Ngài lại dạy chỉ quán (thiền định, trí huệ) 

để hướng dẫn loài người tìm cầu niết-bàn giải 

thoát, người nào biết huệlấy trí huệ để trang 

nghiêm tự thân, tinh tấn tu tập không biếng nhác 

thì mới là khổ hạnh thật sự. 

Tại sao ông lại hao phí sức lực làm mệt thân 

xác như thế? Khổ hạnh mà không có chút lợi ích 

nào, kết quả phải chịu quả khổ triền miên, không 

có ngày kết thúc.  

Chẳng khác nào cha mẹ nuôi nấng đứa con bất 

hiếu, không bao giờ nhận được sự phụng dưỡng 

của nó, thậm chí, nó còn phạm đủ các tội, làm liên 

lụy đến cha mẹ cũng phải chịu nhiều thống khổ”. 
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Người tu ngoại đạo lại nói:  

- Có nhiều vị tiên nhân, nhờ tu tập khổ hạnh, 

mà được sanh lên cõi trời.  

Cư sĩ lại nói một đoạn kệ, có nội dung như 

sau: 

“Những vị tiên nhân được sanh vào cõi trời, 

không phải nhờ nằm trên chông gai, mà do họ biết 

thực hành bố thí, trì giới, nói lời chân thật, nên 

mới được tái sanh vào cõi trời. 

Còn ông cũng tu khổ hạnh, lại chẳng có chút 

lợi ích nào; chẳng khác nào người nông phu mùa 

xuân không chịu gieo hạt giống, đến khi mùa thu 

về, chắc chắn sẽ không có gì để thu hoạch. 

Ông cũng như thế, nếu không chịu gieo trồng 

hạt giống của thiện căn, chỉ tập trung vào tu khổ 

hạnh, cuối cùng cũng chẳng có gì để thu hoạch. 

Người muốn tu đạo, nên biết chăm sóc thân 

thể, phải ăn uống đầy đủ, trưởng dưỡng thọ mạng, 

thể lực phải khỏe mạnh, tinh thần phải sáng suốt, 

thì mới có thể tu học giới, định, huệ. 
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Vì không ăn nên đói khát không thể chịu đựng 

nổi, thân và tâm đều khổ sở, sẽ không thể chuyên 

tâm tu tập, thì làm sao có thể chứng Thánh quả? 

Nếu thức ăn thịnh soạn, cũng không vì ngon 

mà tham đắm, chỉ vì việc tu tập trì giới, nói lời 

chân thật, bố thí, nhẫn nhục và thiền định, vun bồi 

những thiện căn này, trong tương lai sẽ gặt hái 

được thiện quả. 

Tuy hành hạ thân thể phải chịu đói khát, 

nhưng trong lòng lại nghĩ nhớ đến món ăn ngon, 

như thế, trong quá trình tu tập đã gieo chủng tử 

không tốt, thì làm sao gặt hái được quả cho ngon 

ngọt được?  

Nếu có tâm muốn làm tổn thương người khác, 

khiến người sinh tâm khủng khiếp, lo sợ; để từ bỏ 

tâm tàn hại này, phải vì chúng sanh hành vô úy thí, 

đây chính là thực hành chánh pháp; nếu còn sanh 

tâm tàn hại người, thì gọi là phi pháp. 

Một người được ăn uống no nê, sẽ chẳng bao 

giờ có tâm niệm làm tổn thương người; vì không 
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có tâm niệm làm người thương tổn, cho nên 

không thể có hành động sát hại người; nếu sinh 

khởi được tâm đại từ bi, thì mới có thể thu hoạch 

được quả báo đại thiện.  

Tuy ông chịu đựng sự đói khát, vì không đủ 

sức nên dẫn đến tinh thần bị uể oải, buồn ngủ, như 

thế đối với chính bản thân ông, hay đối với mọi 

người được lợi ích gì?”. 

Ngoại đạo đáp:  

- Nếu ông chỉ khởi tâm từ bi, không cho người 

khác lợi ích thiết thực, mà vẫn được quả báo lớn; 

như thế, tôi chịu đói, nên bị hôn trầm cũng vậy 

thôi, tuy không cho người lợi ích, nhưng vẫn được 

quả báo thiện. 

Cư sĩ đáp:  

- Tâm từ bi có công năng tiêu trừ sự tàn hại, 

do trừ bỏ được tâm sân hận, nên mới gặt hái được 

quả báo thiện. Còn ông tu khổ hạnh, mà tâm sân 

hận ngày càng lớn mạnh, thúc giục thân và khẩu 

tạo ác nghiệp, thì làm sao đạt được quả thiện?  
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Tâm từ bi sẽ không như thế, một khi tâm từ bi 

sinh khởi, thì có thể diệt trừ được sự độc hại của 

tâm sân hận; nhờ không còn sự độc hại của tâm 

sân hận, nên thân và khẩu mới có khả năng tu tập 

thiện nghiệp. Tu khổ hạnh không được lợi ích gì, 

thì làm sao có thể mang ra thảo luận với thiện 

nghiệp của tâm từ? 

Như khi sư tử cất tiếng rống, thì không có một 

loài cầm thú nào dám đứng yên trước mặt của 

chúng; biện tài vô ngại của đức Như Lai Thế Tôn 

cũng vậy, tất cả các ngoại đạo không có ai dám 

đối đầu biện luận với đức Thế Tôn. Giáo pháp mà 

đức Phật nói ra đủ năng lực chiết phục ngoại đạo, 

hàng ngoại đạo chỉ biết im lặng lắng nghe, không 

có ngôn từ nào có thể hồi đáp!  

Câu chuyện này kể rằng: Có vị ngoại đạo tu 

khổ hạnh, lúc nhìn thấy có người thì nằm yên trên 

chông gai, đợi lúc không có ai liền vội vàng đứng 

lên nghỉ ngơi.  

Tu khổ hạnh như ông ta, chỉ làm vẻ bên ngoài, 
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sự giả tạo đó đã bị cư sĩ thấy tường tận. Người 

ngoại đạo vì thế mà nổi giận, dùng hết sức nằm 

xuống thật mạnh, kết quả làm cho thân thể ông ta 

nhức nhối hơn. 

Người cư sĩ này rất có trí huệ, nói với ông ta 

rằng:  

- Nằm ở trên chông gai, đây chỉ là một cây gai 

nhỏ; cây gai của sân hận mới là cây gai vừa lớn 

vừa sắt bén. Bị thương tích ở bên ngoài, chỉ là sự 

đau đớn của da thịt, vết thương sớm liền như cũ, 

sự đau đớn của thể xác lâu nhất chỉ một đời mà 

thôi; thế nhưng, sự tổn thương do tâm sân hận gây 

nên, vết thương sẽ in sâu trong tâm, muốn nhổ 

chúng ra, dễ gì làm được! Sự đau đớn cũng không 

phải chỉ một đời có thể kết thúc, mà phải chịu 

đựng đến vô lượng kiếp. 

Muốn được quả báo an vui, nên gieo hạt giống 

an lạc. Cái nhân của an lạc, không phải nhờ tu khổ 

hạnh. Muốn đạt kết quả lành, tất phải gieo hạt 

thiện. Hạt giống thiện là gì? Đó là bố thí, trì giới, 
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nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ… Hành vi 

thân và khẩu của chúng ta, đều do tâm tạo tác, nếu 

chúng ta không cố gắng chuyển hóa từ nội tâm, lại 

chỉ biết đọa đày thân thể, thì dầu tu khổ hạnh cũng 

vô nghĩa, không thể nào đạt được giải thoát.  

Nếu ông cho rằng tu khổ hạnh có thể được 

giải thoát, có thể chứng đạo quả, như thế, những 

chúng sanh chịu khổ trong địa ngục phải chịu 

không biết bao nhiêu là đắng cay, cũng phải được 

chứng đắc chứ? Vì họ chịu hành xác còn nhiều 

hơn ông mà! Họ lẽ ra phải đắc đạo mới phải chứ? 

Chúng ta nên suy nghĩ lại xem, thường ngày 

chúng ta chung sống với nhau, khó tránh khỏi có 

những lời nói, hành động xúc phạm nhau, đây chỉ 

là một cây gai nhỏ; nếu tâm niệm nảy sinh ra sân 

hận, liền biến thành cây gai lớn rất bén nhọn đâm 

thẳng vào trong tâm.  

Có lúc “ngôn giả vô tâm, thính giả hữu ý”, 

người nói không có ý ác, nhưng người nghe lại tự 

chuốc khổ, chẳng khác nào người cố ý nằm trên 
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chông gai, bị gai chi chít đâm vào thân. Chúng ta 

nên dùng trí huệ nhổ bỏ gai tham, sân, không nên 

để chúng đâm sâu hơn, khiến cho chúng ta phải 

chịu sự hành hạ đến vô lượng kiếp. 

Cầu nguyện cho mọi người có đủ trí huệ để 

nhổ gai độc bám sâu ở trong tâm ra. 

Chúng ta cùng nhau cố gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày17.01.2015 
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17. PHƯỚC HUỆ SONG TU  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một 

truyện cổ Phật giáo. Câu chuyện được trích từ 

kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng 

quyển 4, trang 289. 

Muốn được hình tướng trang nghiêm, chẳng gì 

hơn tu thiện hạnh, cho nên, chúng ta cần phải 

siêng năng tu các thiện hạnh.  

Câu chuyện kể rằng một hôm nọ, có một 

người nông phu rất thông minh và nhanh nhẹn, 

anh ta cùng những người bạn đi vào thành. Lúc ấy, 

họ gặp được một người, không chỉ tướng mạo 

đoan trang mà y phục mặc trên thân cũng rất trang 

nghiêm. Người này đeo các thứ chuỗi ngọc, xe 

ngựa cũng được trang trí đều vô cùng hoa lệ, đến 

cả đoàn tùy tùng theo hầu hạ cũng được trang 

điểm vô cùng đẹp mắt.  
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Người nông phu quay sang nói với bạn rằng:  

- Không tốt! Không tốt!  

Những người bạn nghe vậy cảm thấy thật kỳ 

lạ, liền hỏi anh ta:  

- Đây là người danh tiếng, rất có đức hạnh, 

dung mạo lại đoan chánh, khiến ai nhìn thấy đều 

cảm tình và kính trọng, có điểm nào không tốt 

đâu? 

Người nông phu đáp:  

- Tôi tự nguyền chính mình không tốt, tôi đâu 

nói người kia không tốt. Vì trong quá khứ tôi 

không gieo trồng các công đức, cho nên khiến cho 

đời này phải sanh trong tầng lớp thấp hèn, không 

có danh vọng quyền thế, cũng không được người 

cung kính. Nếu như trong quá khứ tôi siêng năng 

vun bồi phước đức, thì làm sao tôi không hơn 

người kia được? Cho nên, bây giờ tôi phải nỗ lực 

tu các thiện nghiệp, sau này tôi nhất định sẽ vượt 

trội anh ta.  

Rồi anh nói một đoạn kệ, có nội dung như sau: 
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“Người kia buông bỏ phóng dật, chuyên tâm 

tu học thiện pháp, cho nên hưởng được phước đức; 

còn tôi do tâm phóng dật, biếng nhác vun bồi 

nghiệp thiện, vì thế phải chịu nghèo cùng, hèn hạ, 

không có danh vọng cũng như quyền thế. 

Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hận 

mình, cho nên tôi tự trách mình không tốt.  

Quan sát sự nghèo cùng thấp hèn của mình, 

tôi tự thấy thật xót thương, tất cả đều do phiền não 

lừa gạt, làm mê hoặc, bị phóng dật làm hư hoại. 

Từ nay về sau, tôi phải tinh tấn tu học bố thí, 

trì giới, thiền định, đời sau nhất định phải được 

sanh vào giai cấp quyền quý, có quyến thuộc tốt 

đẹp, không những được tướng mạo đoan chánh, 

mà còn có danh vọng phước đức, tiền tài và người 

tùy tùng nhiều vô số, những gì mà tôi có được, sẽ 

không làm cho người ta ganh ghét, được người 

người đều tôn kính; nhất định sẽ không như đời 

này, hối hận cũng đã muộn rồi.  

Tâm xấu xa là kẻ thù của tôi, chính nó đã lừa 
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gạt tôi, khiến cho tôi đi đến sự khốn khổ bần cùng 

như thế này; nay phải phát tâm ăn năn sám hối, tự 

trách mình, siêng năng thực hành các việc thiện 

thì mới được an vui. 

Trong lúc tạo ác nghiệp, thiện nghiệp không 

thể sinh khởi; người hay điều phục được tâm niệm, 

tinh cần tu hành thiện pháp, thì luôn được sống 

trong vinh hoa an nhàn, không bị thiếu một thứ gì.  

Người thế gian nói không sai, khoảng cách 

giữa quả báo thiện và ác thật sự có sai biệt; đức 

Phật dạy thực hành bát chánh đạo, có thể đưa ta 

đạt đến giải thoát niết-bàn. Nếu trong tâm chỉ biết 

tham luyến của cải, danh lợi, vinh hoa phú quý, 

truy tìm quả báo cho đời sau, nhưng cuối cùng 

nào thoát khỏi được nỗi khổ già yếu, bệnh tật. Tôi 

cần phải chuyên tâm tinh tấn, đạt đến nơi không 

còn sự sợ hãi. Nơi nào giúp chúng ta không còn lo 

sợ? Chính là khi chấm dứt sanh tử, xuất ly ra khỏi 

ba cõi, thì sẽ không còn gì khiến cho chúng ta 

phải khiếp sợ nữa.  
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Cũng như người họa sĩ lúc say mèm, anh ta đã 

vẽ lên nhiều hình tướng, đến khi tỉnh lại, nhìn lại 

những hình ảnh đã tự tay vẽ, chính anh ta còn cảm 

thấy không hài lòng, muốn xóa bỏ những hình ảnh 

xấu xí kia, để họa lên những bức tranh tuyệt đẹp. 

Trong quá khứ, do tôi ngu si, tạo các nghiệp 

bất thiện, cho nên đời này phải chuốc lấy thân 

hình xấu xí; bây giờ nên từ bỏ các nghiệp ác, vun 

bồi quả báo thù thắng cho đời sau. Sau khi nhìn 

thấy quả báo ác, người có trí huệ cần hổ thẹn một 

cách sâu sắc, biết tự trách mình”.  

Câu chuyện này có nhiều điểm, đáng để 

chúng ta học hỏi: 

Người nông phu thông minh này, khi nhìn 

thấy người khác được tướng mạo đoan chánh, ăn 

mặc sang trọng, anh ta không hề sinh tâm đố kị, 

cũng không chỉ biết hâm mộ mà thôi, đặc biệt, 

anh ta biết trở về phản tỉnh chính mình: “Tại sao 

tôi lại xuất thân trong chốn bần cùng, hạ tiện, 

không được người cung kính? Có thể là do trong 
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quá khứ không làm việc lành, cũng có thể do đời 

trước tôi quá cao ngạo, xem thường người khác, 

cho nên giờ đây phải gánh chịu quả báo ti tiện. 

Tất cả nhân duyên này, là do trong quá khứ không 

biết gieo trồng tích lũy phước đức, không thể oán 

trách người khác”.  

Anh ta thấu hiểu được, tâm ác độc chính là kẻ 

thù của mình. Kẻ thù của ta không phải là người 

khác, mà chính là tâm bất thiện. Khi ta khởi lên 

tâm niệm xấu, tâm kia mới là địch thủ của ta, 

chính nó là nguyên nhân đưa ta đến sự khốn đốn, 

ti tiện này. Một khi tạo ác nghiệp, tất cả thiện 

nghiệp đều không thể sinh khởi; chính vì thế, 

chúng ta cần phải làm chủ được tâm niệm thì mới 

có thể hành các việc thiện, những thiện hạnh đã 

làm mới được vững chắc, được tăng trưởng. 

Anh nông phu này, ngay từ đầu đã muốn hành 

thiện tu tập phước đức, vì mong đời sau phước 

báo của mình được vượt trội người, phát nguyện 

như thế, ít nhiều cũng giúp tâm của anh trở nên tốt 
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hơn; hơn nữa, anh ta lại biết tư duy sâu xa hơn, 

biết rằng vinh hoa phú quý tuy được nhiều hơn, 

tướng mạo tuy trang nghiêm hơn, nhưng cuối 

cùng vẫn không thắng nổi sự tàn phá của vô 

thường, già yếu, mất mát, vẫn phải trở lại chịu 

luân hồi sanh tử trong tam giới; cần phải tiến thêm 

một bước, tu tập trí huệ thánh đạo thì mới đích 

thực đạt được giải thoát vĩnh viễn. 

Quý vị có nhớ câu đối phía trước chánh điện 

của tinh xá Phước Nghiêm không? 

Nội dung của câu trên: “Phước đức dữ trí huệ 

tề tu thứ hồ trung đạo”12, câu dưới là: “Nghiêm 

minh cộng từ bi tương ưng khả vị chân thừa”13. 

Đây là câu đối do Ngài Ấn Thuận chọn để khắc 

lên.  

Câu “Phước đức dữ trí huệ tề tu thứ hồ trung 

đạo”: Ý muốn nói là: Ngoài việc tu tập phước đức 

như bố thí, trì giới ra, cần phải tu trí huệ; phước 

                                                      
12 「福德與智慧齊修庶乎中道」 
13 「嚴明共慈悲相應可謂真乘」 
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đức và trí huệ phải tu ngang nhau, thì mới gần với 

trung đạo. Nếu chỉ biết tu phước mà không tu huệ, 

chẳng khác nào con voi được chuỗi ngọc; nếu chỉ 

tu huệ mà không tu phước, như vị a-la-hán đi khất 

thực trở về chỉ có bát không. Cho nên phước huệ 

cần phải song tu.  

Còn câu “Nghiêm minh cộng từ bi tương ưng 

khả vị chân thừa”: Có nghĩa là cần phải dùng ánh 

sáng của trí huệ để diệt trừ vô minh phiền não; 

muốn có được trí huệ, cần phải nghiêm khắc, 

không được phóng dật, biếng nhác; thế nhưng, 

nghiêm khắc với tự thân là rất tốt, nhưng đối với 

chúng sanh không nên quá khắc khe, cho nên 

“nghiêm minh” và “từ bi ” cần phải tương xứng, 

nếu biết vận dụng từ bi và trí huệ song song với 

nhau, thì mới xứng đáng được tôn xưng là Đại 

thừa chân chính!  

Hy vọng mọi người đều có thể phước huệ 

song tu, bi trí song song vận dụng. 

Chúng ta cùng tinh tấn! 
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Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 14.03.2015 
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18. NGƯỜI TRÍ SIÊNG NHIẾP 
TÂM, LÂM CHUNG KHÔNG 
TÁN LOẠN  

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa các Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một 

truyện cổ Phật giáo. Câu chuyện được trích từ 

kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng 

quyển 4, trang 302.  

Trong kinh có dạy rằng, nếu không tập trung 

được tâm ý, đến lúc mạng chung thật khó bảo 

đảm vãng sanh vào cõi lành. 

Câu chuyện kể rằng, có một người hầu cận 

của vua Bà-tu tên là Đa-sí-na-ca, vị đại thần này 

từng được nhà vua tin cẩn. Sau đó, do có người 

muốn gây chia rẽ ly gián, nên gièm pha, vì thế 

ông bị tống vào ngục. Họ vì muốn hãm hại 

Đa-sí-na-ca nên dựng lên nhiều tin đồn thất thiệt 

về ông, truyền đến tai nhà vua, quốc vương nghe 
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xong vô cùng phẫn nộ sai người đến giết ông.  

Lúc ấy, những người thân quyến của 

Đa-sí-na-ca đến vây quanh ông, và nói: 

- Ông là người rất thông minh, hiểu biết hơn 

người thường, thế nhưng giờ đây, tâm của ông tại 

sao lại nóng vội như thế? Bây giờ, đang cận kề cái 

chết, theo ông thứ gì là khổ nhất?  

Na-ca đáp:  

- Vì sợ hãi tử vong, nên cảm thấy thật khủng 

khiếp, vì thế trong tâm không thể an định được. 

Tiếp theo, ông nói một đoạn kệ, có nội dung 

như sau: 

“Trước kia, tôi vì ly biệt mẹ cha, người thân 

và quyến thuộc, luôn cảm thấy vô cùng đau đớn, 

buồn tủi, nghĩ rằng đây là sự khổ nhất của thế 

gian. Mãi cho đến hôm nay, khi chính mình đối 

đầu với cái khổ của chết chóc, mới hiểu ra cái khổ 

của ái biệt ly thật quá nhỏ bé.  

Tôi suy nghĩ, phân tích trong các thứ khổ, thì 

tử vong vẫn chưa phải là cái khổ lớn nhất, cái khổ 
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vô bờ bến, là khi không biết chết rồi sẽ sanh về 

đâu, đây mới là nỗi khổ đích thực. Thân tâm của 

tôi bất an, sự nóng nảy bứt rứt này không gì có thể 

sánh bằng, giờ chết cận kề rồi, nhưng không biết 

sẽ đi về đâu?  

Tự thân chưa lìa tham dục, thì có ai mà không 

sợ hãi, ai mà không hoảng hốt? Tâm ý tôi hoảng 

loạn, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chẳng khác nào 

người mù phải lặn lội đường dài, không biết sẽ đi 

về hướng nào? Bao nhiêu ý chí, nghị lực đều biến 

mất, chẳng khác nào đống cát bị sụp đổ, không 

thể níu kéo được. 

Thật đúng như đức Phật từng dạy, phương 

hướng của tâm, là do tâm niệm thúc đẩy, mà bây 

giờ tâm tôi điên đảo hỗn loạn, thì càng khó mà 

được thác sanh vào cõi thiện. 

Nếu như tâm niệm được tự tại, sẽ tùy ý vãng 

sanh vào cõi lành; thế nhưng, tôi bây giờ tâm 

phiền ý loạn, hoàn toàn không thể làm chủ, không 

thể điều khiển tâm cho an trụ được.  
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Trước đây, tôi quả thật quá ngu si nông cạn, 

say sưa trong thú vui ngũ dục, không biết trở về 

quán sát nội tâm, không biết đưa tâm về an trú 

trong thiện pháp. 

An trú trong rừng núi, ngồi thiền, nhiếp hộ an 

trú tâm, những việc làm thù thắng như thế, đến 

hôm nay tôi mới nghĩ đến, mới mong ước; nếu có 

thể nhiếp tâm an trú thì sẽ đạt được bảo tạng thiền 

định, đây là do nội tâm được an lạc, được vắng 

lặng.  

Tôi vẫn còn nhớ ý nghĩa của ba bài kệ mà đức 

Phật Thích-ca-mâu-ni từng dạy:  

Phóng dật, tạo tác ác hạnh, trái phạm giới luật, 

đây là việc người tu hành không nên làm. 

Bỏ chánh hạnh đầy lợi ích, tham đắm cảnh 

giới đáng yêu; đợi đến lúc muốn tu thiện hạnh, thì 

bất tri bất giác, cái chết đột nhiên xuất hiện. 

Cũng như xa lìa con đường bằng phẳng chánh 

trực, chạy theo ngõ hẹp nguy hiểm quanh co bất 

chánh, trục bánh xe bị gãy, xe lập tức dừng lại, chỉ 
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biết đứng yên buồn bã chờ đợi.  

Đi ngược với chánh pháp chân thật, làm việc 

trái với quy luật, kẻ ngu si chẳng khác nào trục xe 

đã bị gãy, chỉ còn sa đọa vào cảnh giới âu sầu, ở 

đó đợi tử vong đến. 

Tại sao lại nói như thế? Vì trước giờ không 

khéo rèn luyện quán tưởng về tử vong, đợi đến lúc 

lâm chung mới hoảng hốt muốn luyện tập thiền 

quán, do đó, không thể trừ bỏ được sự chấp trước 

ngũ dục, không biết sẽ sanh vào nơi nào, nên mới 

hối hận, sợ hãi”.  

Rồi ông ta nói tiếp một đoạn kệ, có nội dung 

như sau: 

“Người có trí huệ cần phải giữ gìn chánh niệm, 

trừ bỏ sự tham đắm về năm thứ dục lạc. Nếu 

người biết tu tập tinh tấn, giữ gìn tâm niệm, thì 

đến lúc đối diện với cái chết, sẽ không cảm thấy 

hối hận.  

Tập trung được tâm ý thì ý nghĩ sẽ thanh tịnh, 

cho nên người có trí huệ luôn nỗ lực giữ gìn 
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chánh niệm, đến lúc lâm chung sẽ không bị tán 

loạn. 

Nếu bình thường chỉ chuyên chú vào cảnh 

giới bên ngoài, không thực tập tâm cho chuyên 

nhất, thì lúc lâm chung tâm niệm chắc chắn sẽ bị 

loạn động.  

Tâm niệm tán loạn cũng giống như huấn luyện 

ngựa, ngày thường, người chủ chỉ dạy cho nó đi 

vòng quanh cối để xay lúa, đến lúc ra trận, ngựa 

chỉ biết đi vòng qua vòng lại, không cách nào đi 

thẳng về phía của đối thủ.  

Người không có khả năng quán sát tâm ý giỏi, 

không biết thâu nhiếp năm căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, đến lúc kề cận với cái chết thì càng khó mà 

khống chế được chúng, chẳng khác nào đem áo 

giáp cất kỹ trong kho lâu ngày sinh rỉ sét, đợi đến 

lúc sắp đối đầu với kẻ địch mới xem tới thì áo 

giáp đã bị hư hoại thất lạc; người không biết làm 

chủ tâm ý, đến lúc lâm chung cũng chẳng khác gì.  

Câu chuyện này, có nhiều điểm đáng để 
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chúng ta học hỏi: 

Chúng ta có bảo đảm rằng đời này có thể được 

giải thoát chăng? Hoặc tin chắc rằng, sau khi 

mạng chung, sẽ vãng sanh vào cõi lành, hoặc 

được vãng sanh về quốc độ của chư Phật?  

Câu chuyện này có đề cập đến, nếu phát tâm 

thuần chánh, thì giống như đi trên con đường lớn 

đầy ánh sáng; nếu còn tâm bất chánh, sẽ đi vào 

con đường nhỏ lại khúc khuỷu và nguy hiểm, trên 

con đường nguy hiểm ấy, trục xe lại bị gãy rơi ra, 

sẽ cảm thấy lo âu, sợ hãi. 

Trong Tứ phần luật tì-kheo giới bổn có mấy ví 

dụ cũng tương tự như thế, tất cả có bốn ví dụ, 

những bài kệ này rất thâm thúy.  

Thí dụ thứ nhất:  

Thí như nhân hủy túc,  

Bất kham hữu sở thiệp,  

Hủy giới diệc như thị,  

Bất đắc sanh thiên nhân.  
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Dục đắc sanh thiên thượng,  

Nhược sanh nhân gian giả, 

Thường đương hộ giới túc,  

Vật linh hữu hủy tổn. 

Ví như người què chân, 

Không thể đi đâu được, 

Người phá giới cũng vậy, 

Không thể sanh trời người. 

Muốn được sanh lên trời, 

Hoặc được sanh cõi người, 

Thường phải giữ chân giới, 

Đừng để bị thương tổn. 

Ý muốn nói giữ giới thanh tịnh là nền tảng 

sinh ra các công đức, cũng như đôi chân của con 

người, một khi đôi chân bị thương, thì không thể 

bước đi được; giữ giới không thanh tịnh cũng như 

thế, sẽ không thể sanh lên cõi trời, cũng không thể 

được làm người. Nếu muốn đời sau được sanh lên 

cõi trời, hoặc thác sanh vào nhân gian để làm 



Phước huệ tập 6 - 249 - 

người, cần phải bảo hộ giới thanh tịnh, gặp bất cứ 

hoàn cảnh nào cũng không được hủy phạm.  

Thí dụ thứ hai: 

Như ngự nhập hiểm đạo,  

Thất hạt chiết trục ưu,  

Hủy giới diệc như thị,  

Tử thời hoài khủng cụ.  

Như xe vào đường hiểm, 

Lo hư chốt, gãy trục, 

Phá giới cũng như vậy, 

Khi chết lòng sợ hãi. 

Cũng giống như cưỡi xe ngựa trên đoạn 

đường nguy hiểm, chốt giữ cho xe được cố định 

bị rơi mất, một khi xe bị hỏng, chắc chắn vô cùng 

lo lắng, khổ não (vì xe không còn chạy được nữa); 

hủy hoại giới hạnh cũng như thế, lúc lâm chung 

không tránh khỏi buồn rầu, sợ hãi 

Thứ ba, thí dụ soi gương: 
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Như nhân tự chiếu kính,  

Hảo xú sanh hân thích, 

Thuyết giới diệc như thị,  

Toàn hủy sanh ưu hỷ.  

Như người tự soi kiếng, 

Đẹp, xấu sanh vui buồn, 

Thuyết giới cũng như vậy, 

Vẹn, hỏng sanh mừng lo. 

Cũng như lúc soi gương, thấy khuôn mặt của 

mình thật xinh xắn, trong lòng tràn đầy phấn khởi; 

nếu thấy vẻ mặt xấu xí, sẽ buồn bã chán nản; trì 

giới cũng như thế, nếu trì giới được thanh tịnh sẽ 

cảm thấy rất hoan hỷ, nếu hủy hoại giới hạnh sẽ 

cảm thấy rất sầu muộn. 

Thứ tư, là thí dụ hai bên chiến đấu:  

Như lưỡng trận cộng chiến,  

Dõng khiếp hữu tấn thoái,  

Thuyết giới diệc như thị,  
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Tịnh uế sanh an úy.  

Như hai bên đánh nhau, 

Gan, nhát có tiến thoái, 

Thuyết giới cũng như vậy, 

Tịnh, nhiễm sanh vui, sợ. 

Lại như trong cuộc chiến của hai phe, bên nào 

mạnh thì thẳng tiến, còn phe yếu sẽ rút lui. Việc 

trì giới cũng không khác, nếu giữ gìn giới hạnh 

thanh tịnh, thì trong lòng cảm thấy an ổn; nếu hủy 

phạm giới hạnh, sẽ cảm thấy áy náy, sợ sệt, trong 

tâm luôn bất an. 

Thông thường, chúng ta miêu tả người có tâm 

thần bất an, không chuyên chú bằng cụm từ “tâm 

viên ý mã”. Nếu muốn được như nguyện, mong 

thác sanh vào cõi lành, hoặc vãng sanh về Phật 

quốc, thì bình thường chúng ta phải điều phục cho 

được tâm như ngựa của mình, khiến cho tâm 

chúng ta phải biết lắng nghe, phải nhu nhuyến. 

Nếu thường ngày cứ để tâm mãi dong ruổi, thì đến 
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lúc lâm chung, tâm từ trước đến nay vốn tán loạn 

có thể tự tĩnh lặng chăng? Không thể có được! 

Nếu thường ngày chỉ biết khoái lạc trong ngũ dục, 

chưa một lần để tâm an trú trong thiện pháp, đến 

lúc lâm chung, tâm sẽ khủng hoảng, ý sẽ loạn 

động, lúc đó không biết đi về đâu. Kinh dạy: 

“Trực tâm thị đạo tràng” (Tâm chính trực là đạo 

tràng)! Cho nên, bình thường chúng ta cần phải có 

chánh niệm, chánh tri, luôn giữ gìn niệm thiện, 

niệm thiện này không phải vừa lóe sáng liền tắt 

mất, mà phải giữ cho nó sinh khởi liên tục thì mới 

được.  

Chúng ta cùng tinh tấn!  

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 21.03.2015 
 



Phước huệ tập 7 
福慧集（七） 

 
Thích Hậu Quán 
釋厚觀 著述 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Việt dịch: 
Thích Nguyên Minh，Thích Nhuận Nghĩa，Thích Thị Nghĩa 

Thích Nữ Hạnh Tín， Thích Nữ Diệu Pháp，Thích Nữ Đồng Bảo 

Thích Nữ Thuần Trí， Thích Nữ Hạnh Tường，Thích Nữ Đức Minh 

 
越南文翻譯： 

釋源明，釋潤義，釋是義 
釋行信，釋妙法，釋同寶 
釋純智，釋行祥，釋德明



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printed for free distribution by 
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation 
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C. 

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415 
Email: overseas@budaedu.org 

Website: http://www.budaedu.org 
This book is for free distribution, it is not to be sold. 

KINH ẤN TỐNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN 



 

MỤC LỤC 

LỜI TỰA....................................................................................................................5 

1. NHỮNG LÁ CỜ TUY KHÁC MÀU NHƯNG BÓNG CỦA CHÚNG THÌ NHƯ 
NHAU ..................................................................................................................14 

2. LƯƠNG Y TRỊ BỆNH CHO VUA, OÁN TRÁCH VUA BAN THƯỞNG ÍT ....23 

3. KINH VUA A-XÀ-THẾ MONG ĐƯỢC PHẬT THỌ KÝ...................................31 

4. ĐỨC PHẬT XỎ KIM CHO TÔN GIẢ A-NA-LUẬT..........................................46 

5. ĐỨC PHẬT ĐỘ ÁC TẶC ƯƠNG-QUẬT-MA-LA .............................................57 

6. NHÂN DUYÊN KHIẾN CHO CON  GÁI CỦA VUA BA-TƯ-NẶC TRỞ NÊN 
XẤU XÍ ................................................................................................................77 

7. NHÂN DUYÊN NHỮNG NGƯỜI ĂN XIN ĐƯỢC HÓA ĐỘ ...........................91 

8. NGƯỜI CÓ LÒNG THAM DỤC SẼ LÀM HẠI CẢ MÌNH VÀ NGƯỜI.........103 

9. HẠNH PHÚC LỚN NHẤT................................................................................110 

10. TÔN GIẢ CA-CHIÊN-DIÊN DẠY BÀ LÃO BÁN NGHÈO ..........................120 

11. GIEO RUỘNG PHƯỚC THÌ ĐƯỢC PHƯỚC ĐỨC, KHÔNG NÊN PHÂN BIỆT 
NGƯỜI GIÀ HAY TRẺ .....................................................................................128 

12. ĐỒ TỂ CÚNG DƯỜNG PHẬT, THIỆN ÁC KHÔNG THỂ THAY NHAU LÃNH 
THỌ QUẢ BÁO.................................................................................................145 

13. KINH PHẬT THUYẾT VỀ BẢY NGƯỜI NỮ ................................................153 

14. HAI THẦY TÌ-KHEO NHỜ NGHE VỀ NỖI KHỔ CỦA LOÀI SÚC SANH MÀ 
NGỘ ĐẠO..........................................................................................................174 

15. NGHĨ NHỚ CÔNG ĐỨC CỦA TĂNG BẢO, VOI TRẮNG SÁU NGÀ XẢ BỎ 
THÂN MẠNG, PHÁT KHỞI THIỆN TÂM.......................................................179 

16. NGƯỜI NGU KHÔNG NHẪN ĐƯỢC SỰ MẮNG CHỬI PHỈ BÁNG, THÌ 
CHẲNG KHÁC NÀO TRONG MẮT CÓ HAI DẰM ĐÁ ................................198 





Phước huệ tập 7 —【5】 

LỜI TỰA 

Thích Hậu Quán 

Sách Phước huệ tập, quyển 7 được phát hành lần 
này, đã thu thập và ghi chép mười sáu câu chuyện 
trong kinh Phật. 
Trong đó, bao gồm 
các giáo lý như: Tội 
lỗi do lòng tham, 
nghiệp tội do việc 
hủy báng người khác, 
nhân quả nghiệp báo, 
giết người vô số nhờ 
sám hối mà được giải 
thoát, thể ngộ vô 
thường, kịp thời tu 
phước và huệ, nhẫn nhục v.v., với nội dung rất sinh 
động và thú vị, ý nghĩa vô cùng sâu sắc.  

Trong bài Những lá cờ tuy khác màu, nhưng bóng 

của chúng thì như nhau, có kể lại câu chuyện: Có bốn 
vị vua luôn cho rằng mình là người phước đức lớn nhất, 
vì việc đó mà cứ tranh luận mãi không ngừng. Sau đó, 
có viên quan đại thần rất tài trí, lấy bốn lá cờ màu: 
Xanh, vàng, trắng, đen đem treo trên không, rồi hỏi 
bốn vị vua rằng:  
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- Bốn lá cờ này có gì khác nhau chăng? 

Bốn vị vua đáp: 

- Màu sắc của chúng rõ ràng là khác nhau! 

Quan đại thần lại hỏi: 

- Vậy cái bóng của nó in trên đất có gì khác nhau 
không? 

Bốn vị vua đáp:  

- Chúng giống nhau! 

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng: Có một số 
người ham thích so đo hơn thua, kết quả thường là 
“người thắng thì rơi vào hố kiêu ngạo, kẻ thua thì rớt 
vào ngục sầu não”. Thật ra, cho dù bốn màu, xanh, 
vàng, trắng, đen không giống nhau, nhưng mỗi màu 
đều có ưu điểm riêng của nó. Cũng vậy, chỉ cần bản 
thân dốc hết tâm lực, trong lòng cảm thấy an ổn, thoải 
mái là được, cần chi so đo hơn thua với người khác mà 
sanh phiền não! 

Trong bài Lương y trị bệnh cho vua, oán trách vua 

ban thưởng ít, kể lại câu chuyện: Có một vị lương y trị 
bệnh cho nhà vua, nhưng nhà vua chưa từng trực tiếp 
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bày tỏ lòng biết ơn với ông và cũng không ban cho ông 
chút bổng lộc nào cả. Ngay cả khi lương y từ biệt trở 
về quê, nhà vua cũng chỉ chuẩn bị cho ông một con 
ngựa gầy ốm và chiếc xe cũ rích. Trong lòng vị lương 
y này rất bực bội, nên ông oán trách nhà vua trên suốt 
cả đoạn đường về nhà. Nhưng lúc sắp đến nơi, thì ông 
thấy có rất nhiều voi, ngựa, bò, dê,… ngay cả ngôi nhà 
tồi tàn, cũ kĩ của ông cũng đã được xây dựng lại rất 
khang trang lộng lẫy. Lúc này, ông mới hiểu ra, những 
thứ đó đều là sự báo đáp của nhà vua. Ông rất hối hận, 
vì nếu ban đầu dốc lòng điều trị cho vua, thì nói không 
chừng, bây giờ bổng lộc còn nhiều hơn nữa. 

Phật dạy: “Lương y ví như người tu phước; trị lành 
bệnh là dụ cho phước đức đã thành tựu viên mãn”. Có 
người buổi sáng mới tu được chút ít phước đức thì hy 
vọng tối đến đạt được kết quả lớn; cũng có người, sau 
một thời gian dài thường làm phước, mà chẳng thấy 
phước báo đến, nên sanh tâm hoài nghi là không có 
thiện ác nhân quả. Quả thật, suy nghĩ như vậy là không 
đúng. Nhân duyên nghiệp báo rõ ràng không chút sai 
sót. Phước đức là nhân, phước báo là quả. Muốn có 
được phước báo lớn thì phải siêng năng huân tập 
‘phước đức’ mới được; ngược lại, nếu không duy trì 
tích lũy phước đức, cho dù phước báo lớn, thì cũng có 
ngày dùng hết! 
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Trong kinh vua A-xà-thế được Phật thọ ký, nói đến 
việc sau khi vua A-xà-thế cúng dường và đức Phật thọ 
trai xong, ông hy vọng được nhiều phước đức hơn, nên 
đã cúng dường thêm dầu đốt đèn. Nhưng không ngờ 
rằng, một bà lão nghèo dùng hai đồng tiền xin được, 
mua dầu đốt đèn cúng Phật, thì được Phật thọ kí tương 
lai sẽ thành Phật; còn vua A-xà-thế tuy cúng dường rất 
nhiều dầu, nhưng lại không nhận được sự thọ kí của 
Phật. Xét từ góc độ phát tâm mà nói, bà lão nghèo 
không có gì cả, chẳng dễ gì xin được hai đồng tiền, 
nhưng bà không mua đồ ăn để lót dạ, lại đem tất cả đến 
cúng dường Phật. Sự phát tâm như vậy rất khó có và 
đáng quý vô cùng! 

Vua A-xà-thế lại ra lệnh cho vị cai quản hoa viên, 
hái những đóa hoa đẹp nhất trong vườn, đem vào cung 
để dâng lên cúng dường Phật. Không ngờ rằng, vị ấy 
đang đi được nửa đường thì gặp Phật, ông ta chuyên 
tâm nghe Phật thuyết pháp, trong tâm vô cùng hoan hỷ, 
nên đã đem những đóa hoa ấy dâng lên cúng dường 
Phật, được Phật thọ kí về sau sẽ thành Phật, hiệu là 
Giác Hoa Như Lai.  

Thấy thế, vua A-xà-thế rất chán nản, sầu não: “Tại 
sao bà lão ăn xin và người cai quản hoa viên đều được 
Phật thọ kí, còn bản thân mình thì lại không được”. 
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Quan đại thần nói với vua rằng: “Tuy ngài cúng dường 
Phật, nhưng đều là lấy đồ trong quốc khố, chứ chưa xả 
bỏ lòng tham, vẫn còn tự cao ngạo mạn, phẫn nộ bất 
mãn. Như vậy thì làm sao được Phật thọ kí?”. Nghe 
quan đại thần nói như thế, vua A-xà-thế phát nguyện trì 
trai, giữ giới trong ba tháng và tự tay mình lấy những 
hạt ngọc, kết thành hoa báu để cúng dường Phật. Thời 
gian ba tháng trai giới khó khăn đã kết thúc, nhưng đức 
Phật lại nhập diệt! Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta 
rằng: Tu học phước đức và trí huệ cần phải sốt sắng, 
kẻo sau này hối hận thì cũng không kịp nữa rồi! 

Trong bài Đức Phật xỏ kim cho tôn giả A-na-luật, 
có kể lại câu chuyện: Tôn giả A-na-luật đang lúc nghe 
Phật thuyết pháp mà ngủ gật, nên bị Phật quở trách. 
Tôn giả cảm thấy vô cùng hổ thẹn, do đó, ngài phát 
nguyện không ngủ, đến nỗi đôi mắt bị mù lòa. Một 
hôm nọ, y phục của Tôn giả bị rách, ngài muốn vá lại 
nhưng không cách nào xỏ kim được. Đức Phật biết như 
vậy, nên Ngài liền nói:  

- Ta là người thích tu phước đức, để Ta xỏ kim cho 
ông. 

Chúng đệ tử thưa:  

- Phước đức của Phật đã viên mãn, sao lại nói mình 
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là người thích tu tạo phước đức? 

Đức Phật đáp:  

- Ta thấu rõ được ân của phước đức và sức mạnh 
lớn lao của nó, nên làm việc ấy mà không biết chán.  

Tôn giả nghe vậy rất cảm động và càng tinh tấn tu 
tập hơn. Cuối cùng, ngài chứng quả A-la-hán và trở 
thành ‘Thiên nhãn đệ nhất’ trong hàng đệ tử Phật.  

Đức Phật quan tâm chúng đệ tử như thế đó, tự tay 
xỏ kim cho đệ tử. Việc làm này càng hiển bày đức độ 
cao thượng vĩ đại của Ngài!  

Trong bài Đức Phật độ ác tặc Ương-quật-ma-la, kể 
lại câu chuyện: Ương-quật-ma-la tin theo lời của thầy 
tà: “Cần phải giết đủ 1.000 người, rồi chặt lấy 1.000 
ngón tay của những người đó, xâu lại thành vòng chuỗi, 
có như vậy thì chú thuật mới thành tựu viên mãn”. Sau 
khi ông đã giết được 999 người xong, đúng lúc đó, 
nhìn thấy mẹ đem đồ ăn đến, ông ta lại sanh tâm muốn 
giết chết mẹ để lấy ngón tay. Thế Tôn muốn hóa độ 
ông, nên đã hiện ra trước mặt, thấy vậy, ông liền thay 
đổi ý định, đuổi theo giết Phật, nhưng không cách nào 
đuổi kịp. Vì thế, ông lớn tiếng hét rằng:  

- Dừng lại! Dừng lại! 
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Phật nói:  

- Ta dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ông là chưa 

dừng mà thôi! 

Ý của đức Phật là, “Ta đã dứt hết tất cả các hạnh ác, 
nên không còn bị luân hồi trong ba cõi nữa. Tại sao 
ông vẫn chưa chịu dứt các việc ác, cứ mãi lẩn 
quẩn luân hồi trong ba cõi không dứt?”.  

Ương-quật-ma-la vừa nghe xong, lập tức sám hối, 
xin xuất gia với Phật. Sau khi Phật thuyết pháp cho 
ông nghe, ông liền chứng quả A-la-hán.  

Vua Ba-tư-nặc rất nghi hoặc nói: 

- Ương-quật-ma-la giết người vô số, tội nghiệp 
nặng nề, làm sao có thể chứng được quả A-la-hán? 

Phật nói:  

- Trước đây tạo ác, nay nhờ thiện diệt nó, như 

mặt trăng chiếu soi thế gian, mây mù liền tiêu tan.  

Nghĩa là, nếu như có người thuở trước, tạo tác 
nhiều ác nghiệp, ngày nay nhờ làm điều thiện, nên diệt 
trừ được ác nghiệp xưa. Cũng giống như ánh sáng của 
mặt trời chiếu rọi khắp thế gian, một khi ánh nắng xuất 
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hiện, thì mây đen, sương mù đều biến mất. Vì thế, cho 
dù đã tạo ác nghiệp, cũng đừng buồn rầu sầu não, hãy 
khẩn thiết sám hối sửa đổi, tinh tấn tu học thì vẫn còn 
cơ hội được giải thoát. 

Đức Phật thuyết pháp, thường khéo dùng những ví 
dụ thiện xảo. Như trong bài Người ngu không nhẫn 

được sự mắng chửi, phỉ báng, thì chẳng khác nào 

trong mắt có hai dằm đá, có kể lại câu chuyện: Khi 
người ngu bị mắng chửi, hủy báng, thì anh ta cảm thấy 
hết sức khó chịu, giống như trong đôi mắt bị vướng hai 
dằm đá, không cách nào chịu nổi. Người trí thì có năng 
lực nhẫn chịu được lời mắng nhiếc và cả những lời hủy 
báng rất nặng nề. Họ xem việc đó như những cánh hoa 
rơi rụng trên thân voi, chẳng có chuyện gì to tát cả. 
Cũng giống như một trận cuồng phong, thổi bùng ngọn 
lửa đang cháy trong rừng, trong thoáng chốc, những 
khu vực lân cận đều bị thiêu rụi, cả khu rừng đều bị đốt 
cháy gần hết. Tâm sân hận cũng giống như ngọn lửa dữ 
đó, muốn thiêu đốt người khác, nhưng ngược lại 
thường thiêu rụi bản thân mình. Đức Phật đã từng dạy 
rằng: ‘Bậc trí thường dùng tâm từ bi để hóa giải lòng 
sân hận. Nếu như việc hủy báng là sự thật, khiến người 
ta sinh tâm hờn giận, nhiếc mắng thì chúng ta nên nghĩ 
rằng: “Người này nói lời chân thật, ta không nên tức 
giận”; còn như người ta cố ý dựng chuyện để hủy báng, 
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chúng ta biết rõ đối phương đang cố ý lừa gạt, thì mình 
xem như lời nói của người kia chỉ là lời nói nhăng nói 
cuội, không cần tranh luận đó là sự thật hay giả dối. 
Bậc có trí huệ thì phân biện rất rõ ràng, nên không bao 
giờ sanh tâm giận hờn’. 

Còn rất nhiều câu chuyện khác, hàm ý rất sâu xa, 
độc giả nên dùng tâm để cảm nhận. 

Những câu chuyện này đã được chuyển thành sách 
đọc Mp3, mọi người có thể tìm trên trang web 
“download băng đĩa ở giảng đường Huệ Nhật”, nguồn: 
http://video.lwdh.org.tw/html/lecture/story/story.html 

Phật học viện Phước Nghiêm, 

ngày 25 tháng 12 năm 2017 
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1. NHỮNG LÁ CỜ TUY KHÁC MÀU 
NHƯNG BÓNG CỦA CHÚNG THÌ NHƯ NHAU 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện 
được trích từ kinh Tạp thí dụ, trong Đại Chánh tạng, 
quyển 4, trang 507b3-c6. 

 Thời quá khứ, bên nước Thiên Trúc có ngôi chùa 
Tùng, trong đó có bốn vị hành giả đều tu chứng được 
lục thông. Trong nước đó, có bốn vị cư sĩ, mỗi người 
thỉnh cúng dường mỗi một vị hành giả trong thời gian 
dài. Sau đó, bốn hảnh giả này phân chia ra bốn nơi để 
giáo hóa chúng sanh. Một vị lên cung trời Đế Thích, 
một vị đến chỗ của Long vương, một vị đến chỗ của 
đại bàng Kim-sí-điểu, vị còn lại đến cung vua.  

Bốn vị hành giả đều thọ nhận sự cúng dường từ 
bốn nơi ấy. Thức ăn còn dư lại trong bát thì đem về 
cho những vị thí chủ của mình dùng. Những thức ăn 
này đều đầy đủ trăm món thơm ngon, xưa nay chưa 
từng thấy. Do đó, bốn vị thí chủ này, hỏi riêng thầy 
mình là: “Những món ngon này từ đâu mà có?”. 

Bốn vị hành giả nói rõ ngọn nguồn cho họ nghe. 
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Nghe xong, họ liền phát nguyện. Có người nói: “Tôi 
nguyện đời sau, được sanh vào cung điện của trời Đế 
Thích”, người khác lại nguyện đời sau được sanh làm 
rồng, người nữa lại nguyện đời sau được sanh trong 
loài đại bàng Kim-sí-điểu, người còn lại nguyện đời 
sau sanh làm con vua (tương lai kế thừa ngôi vị vua 
cha). Sau khi mạng chung, mỗi vị đều tái sanh như 
nguyện của mình. Về sau, họ chia nhau trở thành Đế 
Thích thiên vương, Long vương, Kim-sí-điểu vương và 
Đế vương. 

Một hôm, bốn vị vua này cùng khởi lên ý niệm 
muốn tìm một chỗ yên tịnh để thọ trì Bát quan trai giới. 
Sau khi quán sát xong, họ thấy phía sau hoa viên của 
vua Ma-kiệt-đà là nơi thích hợp nhất. Do đó, bốn vị 
này không hẹn mà cùng đến đó. Mỗi vị chọn một gốc 
cây rồi ngồi tĩnh tọa, phát khởi tâm từ bi, phụng trì trai 
giới và tu Lục niệm1 trong một ngày một đêm.  

Sáng hôm sau, khi khóa tu trai giới kết thúc, mọi 
người mới hỏi thăm nhau.  

Vua Ma-kiệt-đà hỏi:  

- Các vị là ai? 

                                                      
1 Lục niệm六念: Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, 

niệm thiên. 



【16】— Phước huệ tập 7 

Một vị trong số đó trả lời:  

- Tôi là Đế Thích thiên vương. 

Vị khác đáp: 

- Tôi là Long vương. 

Vị nữa đáp: 

- Tôi là Kim-sí-điểu vương. 

Vị còn lại trả lời: 

- Tôi là Đế vương.  

Bốn vị vua nói lai lịch của mình xong thì mọi 
người đều rất hoan hỷ. 

Thiên vương liền hỏi: 

- Chúng ta đều thọ trì Bát quan trai, ai sẽ là người 
được phước đức nhiều hơn? 

Đế vương nói: 

- Tôi thích chỗ gần bên ngoài hoa viên, ở đó nên sẽ 
nghe rất rõ âm thanh của từng điệu hát. Tuy vậy, 
nhưng tôi vẫn giữ tâm chuyên nhất tu trì, cho nên, tôi 
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là người được phước đức nhiều nhất. 

Thiên vương thì nói: 

- Tôi sống trong cung điện thất bảo ở trên trời, 
chẳng những có ngọc nữ múa hát những điệu nhạc hay, 
mà y phục, thức ăn cũng tự nhiên tùy tâm hiện ra, 
nhưng tôi không hề tham luyến những thứ ấy. Tôi vượt 
qua nghìn dặm xa xôi đến đây, chuyên tâm tu trì viên 
mãn Bát quan trai, cho nên tôi là người được phước 
đức nhiều nhất. 

Kim-sí-điểu vương lại nói:  

- Món ăn mà tôi thích nhất là thịt rồng, vị ngon của 
nó vượt hẳn năm món dục (sắc, thanh, hương, vị, xúc). 
Nhưng hôm nay, ngồi chung với món khoái khẩu của 
mình, đến một mảy ác niệm nhỏ như sợi tơ cọng tóc, 
tôi cũng không có, cho nên tôi là người được phước 
đức nhiều nhất. 

Long vương nói: 

- Loài rồng chúng tôi là món ăn ưa thích nhất của 
đại bàng Kim-sí-điểu, nên chúng tôi luôn sợ bị ăn thịt, 
cứ mãi trốn chạy và ẩn núp. Nhưng hôm nay, khi ngồi 
chung một chỗ với Kim-sí-điểu, tôi nghĩ là chết chắc, 
nhưng cuối cùng, tôi đã hoàn thành khóa tu này, cho 
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nên tôi là người được phước đức nhiều nhất. 

Vua Ma-kiệt-đà nói:  

- Tôi có một vị đại thần rất tài trí tên là Phệ-đà-loại. 
Tôi sẽ bảo ông ấy đến đây, giúp các vị phán xét việc 
này cho ra lẽ.  

Sau khi đại thần Phệ-đà-loại đến và hiểu rõ đầu 
đuôi sự việc, ông liền lấy bốn lá cờ có màu khác nhau: 
Xanh, vàng, trắng, đen, treo trên không, rồi hỏi bốn vị 
vua rằng:  

- Màu sắc của bốn lá cờ này, có gì khác nhau 
chăng? 

Bốn vị vua nói:  

- Rõ ràng là bốn màu khác nhau. 

Quan đại thần lại hỏi:  

- Bóng của chúng in trên đất thì thế nào? 

Mọi người đều trả lời: 

- Giống nhau! 

Quan đại thần nói:  
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- Tuy hiện tại hình tướng của các Ngài không giống 
nhau, như màu sắc và chất lượng của bốn tấm lụa này, 
nhưng hôm nay, bốn vị cùng chung chí hướng, đến đây 
tu học Phật pháp, thọ trì trai giới, cũng giống như cái 
bóng in trên đất, không có gì khác nhau cả. Hôm nay, 
cả bốn đức vua tôn quý đều phát Bồ-đề tâm, tinh tấn 
thọ trì trai giới, trưởng dưỡng từ tâm, đến lúc thành 
Phật thì sẽ được tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh, 
bình đẳng không chút khác biệt. 

Bốn vị vua nghe xong, vô cùng hoan hỷ, liền chứng 
được Đạo nhãn. 

Câu chuyện này nhắc đến bốn vị vua là Đế Thích 
thiên vương, Đế vương, Kim-sí-điểu vương và Long 
vương, không hẹn mà cùng phát tâm đến sau hoa viên 
của vua Ma-kiệt-đà để tu trì Bát quan trai giới trong 
một ngày một đêm. Bốn vị ấy so sánh với nhau xem ai 
là người có công hạnh đáng quý hơn; ai là người đạt 
được phước đức nhiều hơn. 

Thiên vương nghĩ rằng: “Tôi có thể rời xa thiên 
cung, chẳng nhớ nghĩ đến dục lạc cõi trời, như ngọc nữ, 
những món ăn, v.v., mà đi đến nhân gian, thọ trì trai 
giới, như vậy thì phước đức của tôi sẽ nhiều nhất”. 

Đế vương thì cho rằng: “Trong cung vua vang ra 
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những khúc nhạc du dương, trong hoàn cảnh đó mà 
tâm tôi không chút dao động, chuyên lòng thọ trì trai 
giới, cho nên phước đức của tôi sẽ nhiều nhất”. 

Kim-sí-điểu vương lại nghĩ: “Tôi thích nhất là ăn 
thịt rồng. Món khoái khẩu đang ở bên cạnh, mà tôi có 
thể kìm chế được sự thèm thuồng, cho nên, tôi đã làm 
điều khó làm nhất”.  

Long vương thì nghĩ rằng: “Tôi vốn dĩ muốn tìm 
một chỗ yên tịnh để tu trì Bát quan trai giới, nhưng lại 
không ngờ gặp phải oan gia là Kim-sí-điểu vương. Nó 
không ăn một bữa thì không sao cả, nhưng nếu tôi trở 
thành bữa ăn của nó, thì đời tôi coi như xong! Nhưng 
từ lúc bắt đầu khóa tu, tôi không trốn tránh, cuối cùng 
cũng hoàn thành viên mãn. Công hạnh đáng quý như 
tôi, ai mà hơn được?”. 

Có thể thấy, công hạnh của bốn vị này đều có chỗ 
đáng quý riêng. Giống như câu nói của quan đại thần: 
“Màu sắc và tính chất của bốn tấm lụa xanh, vàng, 
trắng, đen khác nhau, nhưng cái bóng của chúng in trên 
đất hoàn toàn giống nhau”. 

Câu chuyện này muốn nhắn nhủ đến chúng ta 
rằng:  
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Có rất nhiều người thường xem trọng vẻ bề ngoài, 
thích so đo hơn thua, cao thấp, kết quả thường là 
‘người thắng thì rơi vào hố kiêu ngạo, kẻ thua thì rớt 

vào ngục sầu não’ (người thắng thì thường vui vẻ, đắc 
ý, một khi vui quá thì dễ rơi vào hố hiểm ngạo mạn; kẻ 
thua thì luôn âu sầu, thảm não cũng giống như bị đày 
vào địa ngục). Song, có người thì cho rằng, chỉ cần dốc 
hết tâm sức để làm là được, cũng như màu xanh, vàng, 
trắng, đen không giống nhau, nhưng mỗi loại đều có 
ưu điểm riêng. Mặt khác, tuy màu sắc không đồng, 
nhưng cái bóng in trên đất giống nhau không khác, như 
vậy thì có gì đáng để so bì hơn thua? 

Bậc trí nhìn nhận sự việc rất sâu sắc. Cho dù pháp 
lành, cũng là sanh diệt vô thường, không nên chấp chặt. 
Giống như trong kinh dạy:  

Pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp!      

Kinh Kim cang cũng dạy rằng: 

Tất cả pháp hữu vi 

Như mộng, ảnh, bào, huyễn, 

Như sương mai, sấm chớp 

Đều phải quán như thế. 
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Hy vọng đại chúng có thể thấu hiểu được hàm ý 
sâu xa qua những hình ảnh thí dụ trong câu chuyện này. 
Thể hội được hàm ý trong câu chuyện ‘bốn lá cờ khác 
màu, nhưng bóng của chúng như nhau’ và thâm ý của 
câu kệ: ‘Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào 

ảnh...!’. Hơn nữa, trong kinh thường dạy: ‘Nhân quả, 
nghiệp báo như bóng theo hình’, nghĩa là người đi đến 
đâu thì bóng in theo đến đó, nên biết, nhân quả nghiệp 
báo, rõ ràng không chút sai sót.  

Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố 
gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 31.10.2015 
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2. LƯƠNG Y TRỊ BỆNH CHO VUA, 
OÁN TRÁCH VUA BAN THƯỞNG ÍT 

 

Kính bạch quý Thầy cô! Kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện 
được trích từ kinh Tạp thí dụ, trong Đại Chánh tạng, 
quyển 4, trang 526a13-b19. 

Thuở xưa, có vị vua ở một nước lớn bị bệnh rất 
nặng, điều trị suốt mười hai năm mà vẫn không khỏi. 
Triều đình mời tất cả các lương y giỏi trong nước đến, 
nhưng bệnh tình của vua vẫn không có dấu hiệu khởi 
sắc.  

Lúc đó, trong một nước nhỏ ở vùng biên địa, thuộc 
quyền cai quản của đại quốc ấy, có một vị lương y rất 
tinh thông y thuật, có khả năng đặc biệt chữa trị được 
mọi loại bệnh. Sau khi biết tin này, nhà vua liền hạ 
lệnh, truyền ông ta đến hoàng cung trị bệnh. Chỉ trong 
thời gian ngắn, bệnh lâu năm của vua đã dần dần 
thuyên giảm. 

Nhà vua cảm niệm ân đức của vị lương y này nên 
nhiều lần phái sứ giả đến chỗ vua nước nhỏ, truyền đạt 
mệnh lệnh của nhà vua rằng: “Vị lương sư này đã trị 
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lành bệnh của ta, lập được công lớn. Thế nên, hãy 
trọng thưởng cho ông ấy nhiều voi, ngựa, xe, bò, dê, 
ruộng đất, nhà cửa, tùy tùng và các món trang sức”.  

Vị vua của nước nhỏ đó vâng theo mệnh lệnh của 
vua nước lớn, liền xây dựng lại cho vị lương y một 
ngôi nhà mới, lầu gác, lại ban cho vợ ông ta rất nhiều y 
phục, thức ăn, vàng bạc châu báu, nhiều món trang sức 
và voi, ngựa, bò, dê, v.v., tất cả đều đầy đủ.  

Vị lương y luôn bên cạnh trị bệnh cho nhà vua, 
nhưng chưa bao giờ nghe thấy nhà vua nói với ông lời 
nào. Trong lòng ông ấy nghĩ rằng: “Mình đã tốn rất 
nhiều tinh lực và thời gian để trị bệnh cho nhà vua, 
bệnh tình đã chuyển biến tốt, không biết ngài ấy có ban 
thưởng hay báo đáp gì không?”. 

Trải qua một thời gian nữa, sức khỏe của nhà vua 
dần bình phục, vị lương y đó muốn cáo biệt trở về quê. 
Nhà vua đồng ý và chuẩn bị cho ông ấy một con ngựa 
gầy và cỗ xe tồi tàn.  

Lúc đó, vị lương y này vô cùng ngao ngán và hối 
hận, ông thầm nghĩ: “Ta đã hao phí rất nhiều tinh lực 
và công phu để trị lành bệnh cho nhà vua, nhưng ngài 
ấy lại không biết tri ân, báo đáp hay tiến cử, mà lại để 
cho ta trở về tay không”. Vì thế, cả đoạn đường về nhà, 
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trong lòng ông ấy đầy âu sầu, than trách và oán hận.  

Thế rồi, ngay lúc ông về đến quốc gia của mình thì 
trông thấy một đàn voi, ông ta liền hỏi người chăn voi:  

- Đây là voi của nhà ai? 

Người chăn voi đáp:  

- Đây là voi của một vị lương y nào đó. 

Ông ta hỏi tiếp:  

- Vì sao vị ấy có được đàn voi này? 

Người chăn voi đáp: 

- Vì ông ta trị lành bệnh cho vua nước lớn, nên 
được ban thưởng. 

Lương y đi tiếp, lại trông thấy một đàn ngựa, ông 
ta liền hỏi người chăn ngựa rằng:  

- Đây là ngựa của nhà ai? 

 Người chăn ngựa đáp:  

- Đây là ngựa của một vị lương y nào đó. 

Ông ta lại đi tiếp thì thấy một đàn bò và dê, ông lại 
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hỏi người chăn bò và dê rằng:  

- Số bò dê này là của ai? 

Họ đáp:  

- Đây là bò và dê của một vị lương y nào đó. 

Ông ta tiếp tục đi, nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình 
nay biến thành một ngôi nhà rộng lớn, khang trang, với 
nhiều lầu gác, khác hẳn với ngôi nhà cũ. Ông ta liền 
hỏi người gác cửa:  

- Đây là nhà của ai? 

Người gác cửa đáp:  

- Đây là nhà của một vị lương y nào đó. 

Ông ta bước vào nhà thì nhìn thấy một vị phu nhân 
dáng dấp mỹ miều, đoan trang xinh đẹp, khoát trên 
người nhiều lụa là gấm vóc lộng lẫy. Ông ta cảm thấy 
rất kì lạ nên hỏi:  

- Vị phu nhân này là vợ của ai? 

Đứa tớ gái đáp:  

- Đây là vợ của một vị lương y nào đó. 
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Từ lúc nhìn thấy đàn voi, ngựa, bò, dê, cho đến 
bước vào nhà, thì ông ta biết rằng, tất cả đều do công 
của ông đã trị lành bệnh cho nhà vua, nên được đền 
đáp. Lúc đó, ông ta cảm thấy rất hối hận, lúc trị bệnh 
cho nhà vua, ông không dốc hết tâm lực nên nhận được 
phước đức không nhiều. 

Sự khó khăn và chướng ngại của việc tu phước đức 
giống như bệnh tình của nhà vua. Vị lương y ví như 
người đang tu phước đức. Chữa bệnh cho nhà vua ví 
như những việc mà người đang tu tạo phước đức làm. 
Bệnh của vua được trị lành ví như việc tu phước đức 
đã thành tựu viên mãn. Nhà vua hạ lệnh ban thưởng 
voi, ngựa, nhà lớn v.v., đều là sự báo đáp do tích lũy 
phước đức mà có được. 

Hầu hết, mọi người đều hy vọng sớm đạt được 
nguyện vọng của mình, nhưng lại thường suy tư, tại 
sao nguyện vọng của mình chưa thành hiện thực. Điều 
này cũng như người có lòng tin mỏng manh, buổi sáng 
mới tu tạo được chút ít phước đức, tối đến đã mong 
chờ có được sự báo đáp. Một khi rơi vào cảnh bệnh, 
già, chết thì cho rằng tu tạo thiện pháp không có thiện 
báo.  

Có người sau khi chết được sanh lên cõi trời, đang 
lúc thân trung ấm còn chưa lên tới đó thì thấy được 
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muôn vàn cảnh tượng tốt đẹp hiện bày. Giống như vị 
lương y chưa về đến nhà, dọc đường đã thấy voi, ngựa 
v.v.; sau khi thân trung ấm lên đến cõi trời và tái sanh, 
thấy được cảnh thiên đường lộng lẫy, trang nghiêm, lúc 
đó, họ mới hối hận không thôi. Họ tiếc nuối, tại sao lúc 
trước không tu tạo phước đức nhiều thêm nữa. Giống 
như vị lương y, sau khi thấy được ban thưởng bổng lộc, 
thì mới hối hận, sao lúc đầu không dốc lòng điều trị 
cho nhà vua! 

Câu chuyện này nhắn nhủ chúng ta: 

Vị lương y hối tiếc, vì nếu ban đầu tận tâm trị bệnh 
cho nhà vua thì nhận được phước đức nhiều hơn nữa! 
Có người bị bệnh thì lương y mới có thể phát huy sở 
trường của mình, cũng vậy, có người khốn khổ, thì 
chúng ta mới có cơ hội tu phước đức, cho nên phải 
cảm ơn họ. Lương y là dụ cho người tu phước đức, 
việc trị lành bệnh ví như phước đức đã thành tựu viên 
mãn. 

Chúng ta làm việc gì, cũng đừng quá để ý là làm 
cho quốc gia, cha mẹ, công ty hay cho một ai đó. Thật 
ra, làm được một việc lành, thì phước đức đó thuộc về 
bản thân mình, người khác muốn lấy đi cũng không 
được. 
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Phước đức và phước báo không giống nhau. Phước 
đức là nhân, phước báo là quả. Muốn có được phước 
báo lớn, thì cần phải siêng năng tu tập ‘phước đức’. 
Ngược lại, nếu không tích lũy phước đức, cho dù có 
được phước báo lớn, thì sẽ cũng có ngày dùng hết! 

Ngoài ra, những vị tu phước đức, mà trong tâm còn 
nhiều tạp niệm tham lam hay háo thắng, thì sẽ đạt được 
phước đức là pháp hữu lậu, không thanh tịnh. Vả lại, 
sau khi có phước báo thì chỉ bản thân hưởng thụ, hay 
cùng lắm là chia sẻ với bà con, bạn bè cùng chung 
hưởng mà thôi. Nhưng hàng Bồ-tát thì khác, lúc tu tạo 
phước đức thì tâm các ngài thanh tịnh, không có tham 
sân si. Phước báo có được đều dùng để làm lợi ích cho 
chúng sanh. Đây là sự khác biệt giữa Bồ-tát và phàm 
phu. 

Đại trí độ luận nói:  

Năm pháp ba-la-mật: Bố thí, trì giới, nhẫn 

nhục, tinh tấn, thiền định, là để trồng các công đức, 

còn bát-nhã ba-la-mật có công năng trừ bỏ tâm niệm 

chấp trước và tà kiến. Giống như có người trồng lúa, 

thì cũng có người diệt trừ cỏ dại, như vậy thì lúa mới 

sinh trưởng tốt và bội thu.  

Ý nói: Tuy chúng ta tu phước đức thì có thể hưởng 
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được phước báo, nhưng cần phải tu thêm trí huệ 
bát-nhã, để phá trừ tà kiến và vọng niệm chấp trước. 
Chúng ta cần phải phước huệ song tu, như thế mới 
được. 

Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố 
gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 26.03.2016 
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3. KINH VUA A-XÀ-THẾ MONG ĐƯỢC PHẬT 
THỌ KÝ 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin được chia sẻ cùng quý vị một câu 
chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh 

Vua A-xà-thế mong được Phật thọ ký, trong Đại Chánh 
tạng, quyển 14, trang 777a23-778b2. 

Thuở trước, có một khoảng thời gian, đức Phật ở 
tại núi Linh Thứu, nước La-duyệt-kỳ. Lúc bấy giờ, vua 
A-xà-thế thỉnh đức Phật đến vương cung để cúng 
dường. Đức Phật thọ trai xong, trở về tinh xá Kỳ Hoàn. 

Vua A-xà-thế nói với đại thần Kì-bà:  

- Hôm nay, vương cung thỉnh đức Phật cúng dường, 
bây giờ, Ngài đã thọ trai xong, cần phải chuẩn bị thêm 
gì nữa? 

Kì-bà nói rằng:  

- Nên thắp nhiều đèn để cúng dường Phật. 

Vua liền lệnh cho thuộc hạ chở một trăm thùng dầu 
thắp đèn, từ trong cung đến tinh xá Kỳ Hoàn. 



【32】— Phước huệ tập 7 

Lúc ấy, có một bà lão rất nghèo, có tâm chí thành 
muốn cúng dường Phật nhưng không có tiền. Bà nhìn 
thấy vua A-xà-thế làm được công đức như vậy nên rất 
cảm kích, cũng phát khởi tâm muốn cúng dường Phật. 
Bà đi xin được hai đồng tiền, liền đem hết số tiền này 
đến cửa tiệm dầu để mua dầu. 

Chủ cửa tiệm dầu hỏi:  

- Bà nghèo như vậy, chỉ xin được hai đồng tiền, sao 
không để dành mua đồ ăn duy trì cuộc sống, mà lại 
mua dầu làm gì？ 

Bà lão trả lời:  

- Tôi nghe nói gặp được Phật ra đời là rất khó, trải 
qua trăm kiếp mới có dịp được gặp Phật một lần. Tôi 
may mắn sinh vào thời đức Phật ra đời, vậy mà tôi 
chưa có cơ hội cúng dường Ngài. Hôm nay, tôi thấy 
vua làm được việc đại công đức, vĩ đại vô cùng, nên 
trong tâm tôi cũng phát khởi ý niệm muốn cúng dường 
Phật giống như vua. Tuy tôi vô cùng cực khổ nhưng 
cũng muốn thắp một ngọn đèn để làm tư lương tu hành 
cho đời sau. 

Người bán dầu biết được tâm nguyện chí thành của 
bà lão. Với hai đồng tiền, vốn chỉ có thể mua được hai 
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cáp2 dầu (một cáp bằng 1/10 thăng3), nhưng người chủ 
tiệm lại đặc biệt đong tặng bà lão thêm ba cáp dầu nữa, 
tổng cộng bà được năm cáp dầu. 

Bà lão đi đến trước đức Phật thắp đèn lên, trong 
lòng nghĩ với số dầu này, đèn sáng không quá nửa đêm 
là sẽ tắt. Bà bèn nguyện rằng: “Nếu như sau này, con 
được chứng đạo như đức Phật, thì ngọn đèn này sẽ 
sáng suốt đêm không tắt”. Phát nguyện xong, bà lễ 
Phật rồi ra về. 

Lúc bấy giờ, các ngọn đèn của vua cúng dường, có 
ngọn sáng, có ngọn tắt, tuy có người chăm nhưng 
không chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão thì sáng 
hơn các ngọn đèn khác, suốt cả đêm không tắt, đến 
sáng dầu vẫn không hao. Đến sáng sớm hôm sau, bà 
lão lại đi đến trước đức Phật đảnh lễ rồi lùi về đứng 
một bên. 

Đức Phật bảo ngài Mục-kiền-liên:  

- Trời đã sáng rồi, ông hãy đi tắt tất cả các ngọn 
đèn. 

Ngài Mục-kiền-liên vâng lời Phật, lần lượt đi tắt 

                                                      
2 Cáp合: Tức là đềxilít. 
3 Thăng升: Tức là lít. 
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các ngọn đèn. Các ngọn đèn khác đều tắt, riêng ngọn 
đèn của bà lão, tôn giả thổi ba lần vẫn không tắt. Ngài 
lấy áo ca-sa quạt, thì ngọn đèn này càng sáng hơn. 
Ngài bèn dùng sức oai thần dẫn gió mạnh vô cùng để 
thổi đèn, nhưng ngọn đèn của bà lão càng sáng rực hơn, 
chiếu lên đến trời Phạm thiên, lại chiếu khắp ba ngàn 
thế giới, tất cả các nơi đều thấy ánh sáng của ngọn đèn 
này chiếu đến. 

Đức Phật bảo ngài Mục-kiền-liên:  

- Dừng lại! Dừng lại! Ngọn đèn đó được thắp lên từ 
ánh sáng công đức của một vị Phật tương lai, không 
thể dùng sức thần thông của ông mà thổi tắt được. Bà 
lão này đời trước đã từng cúng dường một trăm tám 
mươi ức đức Phật, từ xưa đã được một đức Phật thọ ký. 
Bà luôn hết lòng đem kinh Phật để hướng dẫn người 
dân tu học, vì không có thời gian thực hành hạnh bố thí, 
nên đời này nghèo khó không có của cải. Trải qua ba 
mươi kiếp về sau, công đức viên mãn, bà sẽ thành Phật 
hiệu là Tu-di Đăng Quang Như Lai Chí Chân. Cõi 
nước Phật ấy không có mặt trời, mặt trăng, thân của 
người dân đều có ánh sáng lớn, cùng với ánh sáng của 
vô số châu báu trong cung điện chiếu sáng lẫn nhau 
như cõi trời Đao Lợi. 

Bà lão nghe đức Phật thọ ký, lòng rất vui mừng, lập 
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tức thân nhẹ nhàng bay lên hư không, cách mặt đất một 
trăm tám mươi trượng, rồi hạ người xuống đất, đầu mặt 
đảnh lễ Phật rồi lui ra. 

Vua A-xà-thế nghe được việc này, bèn hỏi Kì-bà:  

- Ta làm công đức nhiều như vậy nhưng Phật 
không thọ ký cho ta, còn bà lão chỉ cúng dường một 
ngọn đèn lại được Phật thọ ký, tại sao lại như vậy？ 

Kì-bà đáp:  

- Vua tuy cúng nhiều đèn nhưng tâm không chuyên 
nhất, chẳng bằng bà lão thành tâm cúng dường lên Đức 
Phật.  

Nghe Kì-bà nói vậy, vua quyết định đến thỉnh Phật 
một lần nữa, để dâng hoa cúng dường. Ngay trong đêm, 
vua ra lệnh những người giữ vườn hoa, sáng sớm hôm 
sau phải chọn hái các hoa đẹp nhất, đem vào trong 
cung.  

Vừa sáng sớm, đức Phật đã rời tinh xá Kỳ Hoàn, 
khoan thai cất bước đến vương cung. Dọc đường đi, 
Phật thuyết pháp cho dân chúng, đến gần trưa mới tới 
gần vương cung. 

Có một người giữ vườn hoa, ông ta cầm giỏ hoa 
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vừa ra khỏi vườn trên một lối đi nhỏ thì gặp đức Phật 
từ trên đường lớn đi tới. Ông được đức Phật thuyết 
pháp, nên hết lòng chăm chú lắng nghe, lòng rất vui 
mừng, liền đem bao nhiêu hoa cầm trên tay tung lên 
đức Phật, hoa đều trụ ở không trung, ngay trên đỉnh 
đầu của đức Phật.  

Đức Phật liền thọ ký:  

- Ông đã từng cúng dường chín mươi ức vị Phật, 
một trăm lẻ bốn kiếp về sau, sẽ thành Phật hiệu là Giác 
Hoa Như Lai. 

Vị giữ vườn hoa này rất vui mừng, lập tức thân nhẹ 
nhàng bay lên hư không rồi hạ xuống đất, kính lễ đức 
Phật. Lúc đó, ông chợt nghĩ: “Nhà vua của ta là người 
tính tình rất nghiêm khắc và nóng nảy, nửa đêm hôm 
qua ra lệnh ta giữ trai giới, hái hoa để cúng Phật, 
nhưng ta đã đem tất cả hoa dâng cúng Phật rồi, giờ đi 
tay không về cung thì chắc chắn sẽ bị giết’. Thế là, ông 
ta liền đi thẳng về nhà, để giỏ đựng hoa ngoài cửa, vào 
trong nhà nói với vợ:  

- Tôi từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết, nhà vua nhất 
định sẽ giết tôi, bà mau mau làm thứ gì cho tôi ăn với! 

Người vợ nghe chồng nói vậy, vô cùng hoảng sợ, 
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bà hỏi:  

- Vì sao ông lại bị nhà vua đem giết? 

Người chồng liền kể đầu đuôi sự việc cho vợ nghe.  

Người vợ vội chạy vào bếp làm thức ăn. Ngay lúc 
đó, trời Đế Thích liền đem hoa trời để đầy trong giỏ. 

Người vợ đem thức ăn từ nhà bếp ra, thấy cái giỏ 
trống không lúc nãy chồng bà để ngoài cửa, bây giờ đã 
đầy tràn những bông hoa, màu sắc rực rỡ khác thường, 
nên vội vàng báo lại với chồng. 

Người chồng ra ngoài cửa xem, biết đây là hoa trời, 
nên rất vui mừng, ông không ăn nữa, mà liền mang hoa 
vào cung. 

Nhà vua đích thân đi đón đức Phật. Trên đường đi, 
gặp người giữ vườn mang hoa tới, vua thấy hoa rất đẹp, 
ở thế gian hiếm có, liền hỏi người giữ vườn:  

- Trong vườn của ta có nhiều hoa đẹp như vầy, mà 
ngươi lâu nay không dâng lên, tội ngươi đáng chết có 
biết không?  

Người giữ vườn thưa:  
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- Tâu đại vương! Trong vườn không có loại hoa 
này. Hạ thần vào sáng sớm đem hoa trong vườn về 
cung, trên đường đi gặp đức Phật, không nén nổi lòng 
vui mừng, nên hạ thần đã đem hết hoa dâng lên Phật, 
liền được Ngài thọ ký cho hạ thần. Biết sẽ bị đại vương 
không tha tội, nên hạ thần về nhà tìm món gì để ăn 
trước khi chịu chết. Nhưng sau đó, hạ thần ra cửa thì 
lại thấy trong cái giỏ không trống không trước đó, nay 
đã có đầy những hoa đẹp, đây chắc là hoa trời, chứ 
trong vườn chẳng thể có loại hoa này. Đời này, hạ thần 
sinh ra làm hạng người thấp kém, vâng lời đại vương 
mà giữ vườn hoa, ít nhiều bị ràng buộc nơi vương cung 
không thể chuyên tâm tu đạo. Một khi đã được đức 
Phật thọ ký rồi, dù ngay bây giờ hạ thần có chết, cũng 
chắc chắn sinh lên cõi trời, ở trước mười phương Phật 
không bị ràng buộc, có thể tùy ý tu đạo. Nếu bây giờ 
đại vương muốn giết hạ thần, hạ thần cũng cam lòng! 

Nhà vua nghe người giữ vườn hoa đã được đức 
Phật thọ ký, nên vua vừa hổ thẹn, vừa xúc động vô 
cùng. Vua sinh tâm cung kính, đứng dậy đảnh lễ, quỳ 
xuống hướng về người giữ vườn hoa mà sám hối. 

Đức Phật đến vương cung, sau khi thọ thực, chúc 
phúc nhà vua xong, Ngài trở về tinh xá. 

Nhà vua lại hỏi Kì-bà:  
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- Ta lần trước chuẩn bị rất nhiều dầu thắp đèn, 
thỉnh Phật cúng dường, thì bà lão chỉ cúng dường một 
ít dầu lại được Phật thọ ký. Hôm nay, ta dùng rất nhiều 
hoa đẹp trong vương cung cúng dường Phật, muốn tu 
công đức thì người giữ vườn hoa được Phật thọ ký. Chỉ 
một mình ta vì cớ gì không được Phật thọ ký? Trong 
lòng ta thật sự rất phiền muộn. Ta phải làm những công 
đức gì thì mới được Phật thọ ký đây? 

Kì-bà đáp:  

- Đại vương tuy hàng ngày làm phước, nhưng chỉ 
dùng của cải trong kho của quốc gia, sử dụng sức của 
dân chúng, trong tâm vẫn còn chứa đầy kiêu ngạo tự 
đại, hoặc bực tức bất mãn, cho nên chưa được Phật thọ 
ký. Nay nhà vua nên đem các vật trang sức nơi thân 
mình làm vật cúng dường và cởi vòng ngọc bảy báu 
như anh lạc... để làm hoa báu; cần phải có sự trợ giúp 
của phu nhân, thái tử, cùng nhau hợp lực tạo những vật 
do chính mình làm ra, một lòng dâng lên cúng Phật. 
Phật thấy vua chí thành thì chắc chắn sẽ thọ ký. 

Bấy giờ, vua giảm thiểu triệt để sự ăn uống trong 
cung, cởi những đồ báu trên mình, ngày đêm giữ gìn 
trai giới. Vua triệu tập những người thợ giỏi mỗi ngày 
đến hướng dẫn làm hoa trân bảo. Nhà vua và phu nhân, 
thái tử đều tự tay mình làm, cho đến chín mươi ngày 
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sau mới hoàn tất hoa báu. Nhà vua ra lệnh chuẩn bị xe 
ngựa thật trang nghiêm, để tự mình đem hoa dâng lên 
cúng dường Phật. Thế nhưng, một cận thần của nhà 
vua thưa:  

- Hạ thần nghe nói mấy ngày trước, đức Phật đi đến 
nước Cưu-di-na-kiệt và đã nhập nết-bàn ở đó’. 

Nhà vua nghe vậy, lòng rất đau buồn, rơi lệ nghẹn 
ngào than:  

- Ta thành tâm thành ý, tự tay mình làm những 
vòng hoa này. Đức Phật tuy đã nhập niết-bàn, ta vẫn 
đến núi Kỳ-xà-quật đặt vòng hoa lên chỗ Phật ngồi, để 
dâng lên lòng thành kính của ta. 

Kì-bà thưa:  

- Pháp thân Phật không có hình tướng cũng không 
có niết-bàn, chẳng thường trụ cũng chẳng nhập diệt, 
chỉ có người nào chí thành mới gặp được Phật. Phật 
tuy hiện hữu ở đời, nhưng nếu người không chí thành 
thì không gặp được Phật. Đại vương chí thành như vậy, 
Phật tuy thị hiện nhập niết-bàn, nhưng nếu đại vương 
đến núi Linh Thứu thì chắc chắn sẽ được gặp Phật. 

Nhà vua lập tức đến núi Kỳ-xà-quật. Vừa tới nơi, 
vua liền thấy Phật, vua vừa buồn, vừa vui, rơi lệ khóc 
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thương tiến về phía trước, đầu mặt đảnh lễ đức Phật. 
Vua dùng hoa bằng bảy báu tung lên, tất cả hoa đều trụ 
ở giữa hư không, hóa thành lọng báu ngay trên thân 
đức Phật. Đức Phật thọ ký cho nhà vua:  

- Tám vạn kiếp sau, có kiếp tên là Hỷ Quán, đại 
vương sẽ thành Phật ở cõi ấy, hiệu là Tịnh Kỳ Sở Bộ 
Như Lai, quốc độ ấy tên là Hoa Vương. Khi đó, dân 
chúng thọ bốn mươi tiểu kiếp. 

Lúc ấy, thái tử con vua A-xà-thế tên là 
Chiên-đà-hòa-lợi vừa lên tám tuổi, thấy cha được thọ 
ký nên rất vui mừng, liền cởi những đồ báu trên thân 
tung lên cúng dường đức Phật, rồi thưa:  

- Con nguyện sau khi đức Tịnh Kỳ Sở Bộ thành 
Phật, con sẽ làm Kim luân thánh vương, được cúng 
dường Phật. Sau khi đức Phật đó nhập Niết-bàn, con sẽ 
kế thừa làm Phật.  

Bấy giờ, các vật báu mà thái tử cúng dường đều tự 
kết thành màn anh lạc che phía trên đức Phật. 

Đức Phật nói:  

- Con chắc chắn sẽ đạt như sở nguyện. Khi nhà vua 
thành Phật, con sẽ làm Kim luân thánh vương, hết tuổi 
thọ sẽ sinh lên cõi trời Đâu-suất. Sau khi hết thọ mạng 
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ở cõi trời này, con sẽ thành Phật, hiệu là Chiên Đàn, 
giáo hóa ở cõi nước Dược Vương. Thọ mạng của nhân 
dân, sự trang nghiêm của cõi nước v.v., cũng giống 
như cõi Hoa Vương của đức Phật Tịnh Kỳ Sở Bộ. 

Sau khi đức Phật thọ ký xong, vua A-xà-thế và thái 
tử Chiên-đà-hòa-lợi đến trước đức Phật đảnh lễ, khi ấy 
bỗng có một luồng ánh sáng bay lên, không ai còn thấy 
đức Phật nữa. 

Câu chuyện này có đôi chỗ đáng để chúng ta suy 
ngẫm: 

Việc bố thí không đặt nặng ở tiền tài, phẩm vật bố 
thí nhiều hay ít, mà quan trọng là ở việc phát tâm. 
Chẳng hạn như bà lão vô cùng nghèo khổ, không dễ gì 
mới xin được hai đồng tiền, nhưng bà không dùng tiền 
này mua đồ ăn sống qua ngày, mà cảm thấy đức Phật 
xuất hiện ở thế gian trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được, 
nếu không nhân cơ hội này cúng dường, thì lúc nào 
mới có dịp được cúng dường Phật đây? Dầu thắp đèn 
mà vua A-xà-thế cúng dường tuy nhiều, nhưng xét theo 
phương diện phát tâm, thì bà-lão vốn chẳng có gì, lại 
có thể đem hết tâm thành dâng dầu lên cúng Phật, sự 
phát tâm như thế thật không gì quý hơn. 

Kế đến, vua A-xà-thế lại ra lệnh cho người giữ 
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vườn hoa chọn ra những bông hoa đẹp nhất đem vào 
trong cung, để vua dâng lên cúng Phật. Vua không ngờ 
rằng người giữ vườn hoa giữa đường đã gặp Phật, một 
lòng nghe Phật thuyết pháp, vô cùng hoan hỷ, liền 
dâng hoa lên cúng dường Phật. Đức Phật thọ ký cho 
ông ấy tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Giác Hoa Như 
Lai. 

Vua A-xà-thế rất buồn bã, nghĩ rằng vì sao bà lão 
ăn mày và người giữ vườn hoa đều được Phật thọ ký, 
mà mình lại không được thọ ký. Đại thần Kì-bà nói với 
Quốc vương rằng:  

- Thưa Quốc vương, ngài tuy cúng dường đức Phật, 
nhưng đều sử dụng tài sản trong ngân khố quốc gia, lại 
chưa buông bỏ tâm xan tham, trong lòng lại đầy ắp 
kiêu ngạo, tự cao, phẫn nộ, bất mãn, như thế thì làm 
sao được Phật thọ ký?  

Vua A-xà thế nghe như vậy, liền giữ gìn trai giới 
trong ba tháng, đồng thời tự tay mình dùng châu báu 
làm thành vòng hoa để dâng lên cúng dường Phật. 
Nhưng khi vừa làm xong vòng hoa, nhà vua nghe nói 
đức Phật đã viên tịch rồi! Kì-bà nói với vua A-xà-thế 
rằng:  

- Sắc thân của Phật tuy đã nhập diệt, nhưng pháp 
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thân của Ngài luôn luôn hiện hữu, chỉ cần thành tâm 
muốn gặp Phật thì có thể thấy được pháp thân Phật.  

Cuối cùng, vua A-xà-thế đem hết tâm thành, dâng 
hoa cúng dường, được Phật thọ ký. 

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta: Có nhân duyên 
gặp được Tam bảo, thì nên trân quý, phát tâm trồng 
phước điền. 

Ngoài ra, nói đến hương hoa cúng dường, kinh thứ 
hai trong kinh Trường A-hàm là kinh Du hành, nhắc 
đến câu chuyện, lúc đức Thích Tôn sắp nhập niết-bàn 
bên hai cội cây sa-la. Khi ấy, vốn chẳng phải là mùa 
trổ hoa, nhưng hai cây sa-la bỗng nhiên trổ hoa đẹp, 
cùng lúc ấy, Thiên long bát bộ cũng rải rất nhiều hoa 
và hương chiên đàn cúng dường Phật. Đức Phật nói với 
A-nan:  

- Nếu thật tâm muốn cúng dường báo ân, thì không 
phải là cúng dường hoa thế gian hay hoa trời, mà cần 
cúng dường hoa giác ngộ, cũng chính là trì giới thanh 
tịnh, đọc tụng kinh điển, thọ trì chánh pháp, y pháp mà 
thực hành, đây mới là chân thật cúng dường. Hoa giác 
ngộ thù thắng hơn hoa thế gian và hoa cõi trời, thể hội 
được vô ngã mới là sự cúng dường tối thượng. 



Phước huệ tập 7 —【45】 

Xin chia sẻ những điều trên đây cùng đại chúng để 
mọi người cùng nhau sách tấn tu học! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 19.12.2015 
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4. ĐỨC PHẬT XỎ KIM CHO TÔN GIẢ 
A-NA-LUẬT 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng với mọi người một 
câu chuyện trong kinh điển của Phật giáo. Câu chuyện 
này được trích từ kinh Tăng Nhất A-hàm trong Đại 
Chánh tạng, quyển 2, trang 718c17-719b19. 

Câu chuyện này mọi người nghe quen tai thì có 

thể rõ tường tận, có điều là, hàm ý của nó đáng để 

cho chúng ta phải suy ngẫm nhiều. 

Thuở quá khứ, có một thời, đức Phật ở tại nước 
Xá-vệ, trong rừng Kì-đà, vườn Cấp Cô Độc. Lúc đó, 
đức Thế Tôn nói pháp cho vô số chúng sanh nghe, tôn 
giả A-na-luật cũng ngồi tại vị trí của mình để nghe 
pháp, nhưng Tôn giả lại ngủ gật. 

Khi đó, đức Phật nhìn thấy tôn giả A-na-luật ngủ 
gật, Ngài liền nói một bài kệ, đại ý là:  

“Lúc nghe pháp lại buông lung nên ngủ gật, như 
vậy tâm niệm không thể rối loạn được không? Giáo 
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pháp của bậc Thánh hiền được tuyên thuyết, khiến cho 
người trí ưa thích. Như nước trong vực sâu, trong suốt, 
thanh khiết, không có tạp chất; người nghe pháp cũng 
vậy, phải dùng tâm thanh tịnh, hoan hỷ tín thọ Phật 
pháp. Cũng giống như một tảng đá lớn, gió như thế nào 
cũng không thể xê dịch được nó; người tu hành cũng 
như thế, bất luận bị phỉ báng hoặc được khen ngợi, tâm 
cũng không dấy lên một mảy may dao động nào”.  

Lúc đó, Thế Tôn hỏi tôn giả A-na-luật:  

- Ông vì sợ pháp luật của nhà vua và giặc trộm 
cướp nên mới tu hành phải không? 

Tôn giả trả lời:  

- Bạch Thế Tôn! Không phải như vậy ạ!  

Phật lại hỏi: 

- Vậy ông vì cái gì mà xuất gia tu hành?  

A-na-luật thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con vì chán ghét già, bệnh, chết, 
ưu sầu, khổ não; vì bị các khổ não ràng buộc, con hy 
vọng có thể xả bỏ những tội lỗi, cho nên nên mới xuất 
gia tu hành. 
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Thế Tôn nói : 

- Thiện nam tử! Ông vì có tín tâm kiên cố nên mới 
xuất gia tu hành, mà sao hôm nay Thế Tôn thuyết pháp, 
ông lại ngủ gật? 

Lúc đó, tôn giả A-na-luật lập tức từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch y vai phải, quỳ gối, chắp tay, đối trước Thế 
Tôn thưa rằng: 

- Từ nay về sau, dù cho thân thể này thối rữa, mục 
nát, ở trước đức Thế Tôn, con tuyệt đối không ngủ gật. 

Thế là từ đó, suốt đêm tôn giả không ngủ. Nhưng 
con người thì không thể không ngủ, do vì tôn giả 
không chịu ngủ nghỉ, cho nên cặp mắt của ngài bị tổn 
thương và mù. 

Lúc đó, Thế Tôn nói với A-na-luật:  

- Tinh tấn quá mức thì dễ tương ưng với trạo cử 
cái4, còn nếu buông lung thì phiền não hôn trầm dễ dấy 
khởi. Cho nên, ông hãy nương vào trung đạo mà tu 
hành. 

A-na-luật bạch với Phật: 

                                                      
4 Trạo cử cái掉舉蓋: Là một trong ngũ cái, chỉ sự phiền não bứt rứt, đứng 

ngồi không yên. 
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- Trước kia, đệ tử đã phát thệ ở trước đức Như Lai, 
nên hôm nay không thể lại làm trái lời thề ban đầu. 

Vì thế, đức Thế Tôn liền nói với danh y Kì-vực: 

- Ông hãy chữa trị đôi mắt cho A-na-luật!  

Kì-vực thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu tôn giả A-na-luật chịu ngủ 
trong chốc lát, chắc chắn con có thể chữa lành đôi mắt 
cho ngài ấy. 

Đức Thế Tôn nói với A-na-luật: 

- Ông hãy nằm xuống nghỉ ngơi một lát! Bởi vì tất 
cả các pháp đều nương vào y thực mà tồn tại (mỗi một 
pháp đều cần phải có chất dinh dưỡng để nuôi lớn nó). 
Nếu như không có y thực để sinh trưởng và hỗ trợ, thì 
pháp ấy không tồn tại. Giấc ngủ là thức ăn của đôi mắt, 
âm thanh là thức ăn của tai, mùi hương là thức ăn của 
mũi, vị là thức ăn của lưỡi, xúc chạm trơn mịn là thức 
ăn của thân, pháp là thức ăn của ý, hiện tại, Ta nói 
niết-bàn cũng có thức ăn. 

Tôn giả liền thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Thức ăn của niết-bàn là gì? 
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Đức Phật đáp: 

- Thức ăn của niết-bàn là không phóng dật, hành 
giả nhờ không phóng dật mà đắc được Vô vi. 

A-na-luật bạch đức Phật rằng : 

- Bạch Thế Tôn! Tuy nói giấc ngủ là thức ăn của 
đôi mắt, nhưng con cũng không thể ngủ. 

Về sau, tôn giả A-na-luật dùng kim vá lại chiếc y 
đã cũ. Lúc đó, đôi mắt của ngài dường như chẳng thể 
nhìn thấy được nữa, nhưng ngài đã đắc được thiên 
nhãn nên không có sai sót gì. Chẳng qua lúc đó, ngài 
lấy thường pháp của phàm phu để may y phục, nên 
không cách nào xỏ chỉ qua lỗ kim được. Vì thế, ngài 
liền nghĩ: “Các bậc A-la-hán đắc đạo trong thế gian, 
xin hãy đến đây xỏ kim giúp tôi!”. 

Lúc đó, đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ thanh tịnh, 
nghe biết tâm niệm của tôn giả A-na-luật: “Các bậc 
A-la-hán đắc đạo trong thế gian, xin hãy đến đây xỏ 
kim giúp tôi!”. 

Thế là, Thế Tôn liền đi đến trước mặt tôn giả, nói 
với ngài rằng: 

- Ông hãy đem kim chỉ ra, Ta sẽ giúp ông. 



Phước huệ tập 7 —【51】 

A-na-luật bạch với đức Phật: 

- Con vừa khởi nghĩ như thế, là muốn cho người 
muốn cầu phước đức ở thế gian hãy đến xỏ kim giúp 
con.  

Vốn dĩ ngài nghĩ: ‘Bậc A-la-hán đắc đạo đến đây 
giúp tôi’, ý là chỉ bậc A-la-hán bình thường, rốt cuộc là 
đức Phật đến, do đó, tôn giả cảm thấy rất ngại ngùng, 
liền đổi giọng, thưa: “Ý nghĩ vừa rồi của con kì thực là 
chỉ nói: Có ai muốn cầu phước đức thì đến giúp con xỏ 
kim”. 

Đức Thế Tôn nói với A-na-luật: 

- Trong thế gian này, người muốn tìm cầu phước 
đức không có ai hơn Ta. Ta là người yêu thích phước 
đức đệ nhất. Như Lai ở nơi sáu pháp vĩnh viễn không 
cảm thấy đầy đủ. Những gì là sáu? Đó là: 1. Bố thí, 2. 
Giáo giới (tức là chỉ dẫn, răn dạy), 3. Nhẫn nhục, 4. 
Pháp thuyết, nghĩa thuyết (‘pháp thuyết’ tức là giải 
thích nghĩa trọng yếu của chánh pháp; ‘nghĩa thuyết’ 
tức là giải nghĩa tường tận nội dung của chánh pháp), 5. 
Hộ niệm chúng sanh, 6. Tìm cầu đạo Vô thượng Chánh 
chân. Này A-na-luật! Đức Như Lai đối với sáu pháp 
trên, vĩnh viễn không cảm thấy đủ. 
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Tôn giả A-na-luật thưa : 

- Thân Như Lai là pháp thân chân chánh, lại còn 
muốn cầu pháp gì nữa? Như Lai đã vượt qua biển lớn 
sinh tử luân hồi, thoát ly tham ái, tạp nhiễm, vậy mà 
hôm nay vẫn còn mong cầu phước đức, trở thành một 
người có phước đức đệ nhất (Người cầu phước đức 
trong nhân gian, tôn Như Lai là thượng thủ). 

Thế Tôn bảo A-na-luật rằng : 

- Phải rồi! A-na-luật! Giống như những gì ông nói, 
đức Như Lai cũng biết sáu pháp này vĩnh viễn không 
thể cảm thấy thỏa mãn. Nếu có chúng sinh nào biết căn 
nguyên của tội ác là do thân khẩu ý tạo ra, như vậy, họ 
tuyệt đối sẽ không bị đọa lạc vào ba đường ác. Bởi vì 
chúng sinh không biết căn nguyên của tội ác, cho nên, 
mới đọa vào đó. 

Ngay sau đó, đức Thế Tôn liền nói một bài kệ, đại 
ý là:  

“Dùng tất cả của cải trong thế gian để bố thí khắp 
chư thiên loài người, nhờ phước đức thù thắng đó mà 
có thể thành tựu Phật đạo. Do đó, A-na-luật! cần phải 
tìm kiếm phương tiện thiện xảo để đạt được sáu pháp 
này. Các tì-kheo! Các ông cũng nên học tập như vậy”. 
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Lúc đó, các vị tì-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan 
hỷ, vâng làm. 

Câu truyện này có mấy điểm đáng cho chúng ta 
suy ngẫm: 

Dùng tâm thanh tịnh để nghe Phật pháp thì được 
lợi ích lớn, không nên buông lung, ngủ gật khi nghe 
pháp. Phật pháp tôn quý như thế, sao chúng ta có thể 
không chuyên tâm, không cung kính, thậm chí còn ngủ 
gật? Như trong quyển Con đường thành Phật, Đạo sư 
Ấn Thuận có nói:  

Nhờ nghe, biết các pháp; nhờ nghe, ngăn các 

ác; nhờ nghe, dứt vô nghĩa; nhờ nghe, được niết-bàn. 

Nghĩa là: Nghe Phật pháp có thể đạt được bốn lợi 
ích, đó là: 1. Giúp cho chúng ta biết thế nào là thiện, 
thế nào là ác, thế nào là pháp hữu lậu, thế nào là pháp 
vô lậu, 2. Sau khi biết được thế nào là thiện ác, thì phải 
tiến thêm một bước nữa là thực hành thiện pháp, như 
xả bỏ những hạnh ác của thân và miệng, hơn nữa, phải 
xả bỏ ác niệm của nội tâm, những ác niệm đã sinh khởi 
thì đoạn trừ, những ác niệm chưa sinh không cho nó 
sinh khởi, 3. Nghe thiện pháp còn có thể khiến chúng 
ta lìa xa kiến thủ, giới cấm thủ, đoạn trừ những hạnh 
khổ vô nghĩa, 4. Nghe chánh pháp có thể đạt được giải 
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thoát niết-bàn, thành tựu Phật đạo. 

Tôn giả A-na-luật đang nghe pháp mà ngủ gật, nên 
bị đức Thế Tôn quở trách. Tôn giả cảm thấy rất hổ thẹn 
nên phát thệ không ngủ, đến nỗi đôi mắt bị mù. Y phục 
của tôn giả bị rách, ngài muốn vá lại nhưng không có 
cách nào để xỏ kim, đức Thế Tôn biết được, nên tự 
mình xỏ kim cho đệ tử. Thế Tôn quan tâm đệ tử như 
thế, càng hiển lộ sự cao thượng vĩ đại của Ngài! 

Nội dung câu chuyện ‘Phật xỏ kim cho vị tì-kheo 
mù’ cũng được nói đến trong luận Đại trí độ. 

Có người hỏi: Phước đức và trí tuệ của Phật đều đã 
viên mãn, tại sao còn xỏ kim giúp đệ tử? 

Trong luận Đại trí độ, có nêu ra một ví dụ để trả 
lời: 

Có một nghệ nhân, lúc trẻ thường đi các nơi để 
biểu diễn khiêu vũ, đến khi 100 tuổi mà ông ta vẫn còn 
khiêu vũ. Có người hỏi ông ấy: 

- Ông đã là 100 tuổi rồi, tại sao vẫn còn tiếp tục 
khiêu vũ như thế? 

Ông trả lời: 
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- Hiện tại tôi không phải khiêu vũ vì nghệ thuật, 
đây là vì muốn chỉ dạy cho con cháu mà thôi !  

Đức Phật cũng như vậy, tuy phước đức đã viên 
mãn, nhưng vì giáo hóa đệ tử, nên Ngài vẫn không 
ngừng tích lũy phước đức và dạy chúng đệ tử rằng: 
“Tuy Ta đã thành Phật rồi nhưng còn phải tu phước 
đức. Còn các ông, phước đức và trí tuệ đã viên mãn rồi 
phải không? Nếu chưa viên mãn thì tại sao không tu 
hành?”. 

Trong kinh Tăng nhất a-hàm có nói, đức Như Lai 
thực hành sáu pháp vĩnh viễn không cảm thấy viên 
mãn, để cho dễ nhớ, tôi phân thành ba nhóm, vì thuận 
theo thứ tự nên có điều chỉnh một chút:  

Nhóm thứ nhất là ‘bố thí’ và ‘nhẫn nhục’.  

Nhóm thứ hai là ‘giáo giới đệ tử’ và ‘giải thuyết 
chánh pháp’, tức là dạy dỗ đệ tử không bao giờ thấy 
chán, giảng nói chánh pháp mà không cảm thấy mệt.  

Nhóm thứ ba là ‘lấy từ bi hộ niệm chúng sinh’ và 
lấy ‘trí tuệ cầu đạo Vô thượng Chánh chân’. Chúng ta 
học Phật cũng nên giống như vậy, tu học thiện pháp thì 
vĩnh viễn không cảm thấy chán nản và mệt mỏi. 

Ngoài ra, đứng trên phương diện đệ tử để nhìn 
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nhận, tôn giả A-na-luật nghe Phật nói pháp, kết quả 
chứng được Thánh quả, còn đạt thiên nhãn thông và 
được tán thán là ‘Thiên nhãn đệ nhất’, hơn nữa, còn là 
một trong mười vị đại đệ tử của Phật.  

Từ câu chuyện của tôn giả A-na-luật có thể biết, 
cho dù trước đây có buông lung, lười biếng, thậm chí 
bị sư trưởng trách mắng cũng không có ảnh hưởng gì! 
Chỉ cần tinh tấn tu hành, vĩnh viễn không buông lung 
nữa thì vẫn có thể đạt được cứu cánh giải thoát. 

Từ câu chuyện trên, mong mọi người chúng ta 
cùng cố gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 26.12.2015 
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5. ĐỨC PHẬT ĐỘ ÁC TẶC ƯƠNG-QUẬT-MA-LA 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu 
chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh 

Xuất diệu, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 
703a23-704c13. 

Trong kinh từng dạy, nếu có ai trước kia đã từng 
làm sai, sau đó biết dừng lại, không tiếp tục sai phạm, 
chẳng khác nào như khi ánh trăng chiếu xuống thế gian, 
một khi ánh sáng xuất hiện thì đám mây u ám liền tiêu 
tan. 

Lúc đức Phật còn tại thế, có một khoảng thời gian, 
Ngài trú ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, thuộc nước 
Xá-vệ. Lúc ấy, tại một vùng cách Xá-vệ không xa, có 
một người con trai của Bà-la-môn, tên là Vô Hại (có 
nơi dịch là Ương-quật-ma hoặc Ương-quật-ma-la, có 
nơi lại dịch là Chỉ Man). Anh ta thường nghiên cứu 
kinh điển Bà-la-môn cùng với thầy giáo và bạn bè, lại 
được gần gũi hầu hạ người thầy tuổi cao đức trọng. Vị 
thầy này đã ngoài tám mươi tuổi, nhưng lại có một cô 
vợ rất trẻ, cô này có dung mạo rất xinh đẹp, hội đủ lễ 
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tiết và uy nghi của nữ nhi. Còn tướng mạo của anh 
chàng Bà-la-môn Vô Hại cũng là bậc đại trượng phu, 
đoan chánh không ai sánh bằng, đúng là độc nhất vô 
nhị. 

Một hôm, vợ của người thầy vì dục vọng bộc phát 
quá mãnh liệt, không làm chủ được mình nên cô ôm 
chặt cánh tay của Vô Hại và nói: 

- Tôi rất ngưỡng mộ và yêu mến đức tính tốt của 
anh. Tôi muốn tiến thêm một bước nữa, kết mối quan 
hệ tình cảm đặc biệt với anh, anh thấy thế nào? 

Vô Hại vừa nghe xong, lập tức đưa tay bịt kín hai 
tai, và nói:  

- Tôi thà chết chứ tuyệt đối không làm theo lời cô. 

Cô vợ của người thầy nói rằng:  

- Trong lúc người ta đang bị đói khát thì cho họ 
thức ăn nước uống, như thế chẳng lẽ không phải là 
đang thổ lộ tình cảm hay sao? Bây giờ, ngọn lửa dâm 
dục hừng hực đang bốc cháy trong tôi, cho nên, tôi mới 
cần dòng nước dâm dục của anh để dập tắt, tại sao anh 
không đáp lại sự khao khát của tôi? Nếu vì anh mà hại 
đến mạng sống của tôi, như thế thì anh học những kinh 
điển này có ý nghĩa gì?  
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Vô Hại đáp:  

- Nếu tôi làm theo nguyện vọng của cô, tức là vi 
phạm pháp của Bà-la-môn. Sau khi chết phải đọa vào 
địa ngục, như thế chẳng phải quá oan uổng sao?  

Nói xong, Vô Hại gỡ tay của cô ta ra, rồi đi ra 
ngoài. Vì không được chàng đáp ứng, nên cô ta liền vò 
đầu bức tóc cho rối bời lên, bốc đất chà lên cho mặt 
mày lấm lem, cố ý xé y áo rách tả tơi, xong ngồi bệt 
xuống đất, ôm mặt gào thét, khóc lóc sướt mướt. 

Ngay lúc đó, trưởng lão Phạm chí trở về, nhìn thấy 
cảnh tượng như thế, ông vô cùng hốt hoảng, vội vã đến 
dìu nàng lên và hỏi:  

- Ai đã đánh nàng ra nông nỗi này? 

Người vợ đáp:  

- Chính là người đệ tử thân tín của ông đó! 

Sau khi nghe xong, ông liền nghĩ: “Bây giờ không 
phải lúc thích hợp để làm rõ việc này. Nếu hắn ta biết 
được, chắc chắn sẽ hại mình. Ta phải tính kế một chút, 
để hắn rơi vào bẫy, đợi đến khi bắt được, ta sẽ giết chết 
hắn. 
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Sau đó, trưởng lão Phạm chí liền gọi Vô Hại đến, 
nói: 

- Tất cả những chú thuật con học từ trước đến nay 
đã thông thạo rồi, không có thiếu sót gì. Nay nên chọn 
ngày lành tháng tốt để cúng tế thần, như vậy thì chú 
thuật của con mới được thành tựu viên mãn. Bây giờ, 
tay trái con hãy cầm lá chắn, tay phải cầm kiếm, đến 
các con đường hiểm, gặp người thì chém ngay. Con 
phải giết đủ một nghìn người, mỗi người chỉ chặt lấy 
một ngón tay của họ, xâu thành vòng tròn. Lúc ấy, chú 
thuật của con sẽ thành tựu viên mãn. 

Lúc này, ác quỷ sai quỷ ăn tinh khí người, đi theo 
để xúi sử Vô Hại, dung túng cho anh ta tạo ác, khiến 
anh ta chặn đón những người đi đường, sát hại để chặt 
ngón tay, làm cho dân làng không còn ai dám đi lại 
trên đường nữa. Vô Hại chuyển hướng về phía bìa 
rừng, không kể là thôn xóm hay nơi hoang vắng, người 
dân khắp nơi đều phải chịu họa chung, thế nhưng đếm 
lại số ngón tay đã chặt được, thì Vô Hại thấy vẫn còn 
thiếu một ngón tay, chưa đủ số một nghìn. 

Người mẹ của Vô Hại luôn nhớ đến con trai: “Con 
trai của tôi đã đợi lâu nơi hoang vắng, chắc phải chịu 
đựng giá lạnh, bị sự đói khát hành hạ, thật là tội nghiệp 
quá!”. Nghĩ thế, bà liền khăn gói mang lương thực vào 
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rừng tìm con.  

Từ xa, Vô Hại nhìn thấy mẹ, hắn liền nghĩ: “Ta 
nghe lời của thầy căn dặn phải hoàn thành xâu chuỗi 
ngón tay, nhưng bây giờ còn thiếu một ngón nên số 
lượng vẫn chưa đủ. Nay đúng lúc đích thân mẹ mang 
thức ăn đến, nếu ta ăn cơm xong mới chặt ngón tay của 
mẹ, thì chú thuật không thể thành tựu, nhưng nếu giết 
chết mẹ mình, thì sẽ phạm tội ngũ nghịch”. 

Vô Hại nhờ gieo trồng duyên lành trong quá khứ, 
nên được đức Phật đến hóa độ. Trí tuệ của đức Thế 
Tôn có đủ Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu 
tận minh, Ngài quán sát biết được anh ta quyết định 
giết mẹ, như thế sẽ bị phạm vào tội ngũ nghịch. Đức 
Phật liền suy nghĩ: “Nếu Vô Hại quyết giết mẹ, thì dù 
có vài ức đức Phật xuất hiện cũng không thể cứu được. 
Bây giờ, Ta phải đến cứu anh ta thoát khỏi biển khổ, 
giúp cho hai mẹ con họ đều được an toàn, không bị tổn 
hại, như thế chẳng phải là rất tốt sao?”. 

Thế là đức Phật liền hóa thành vị tì-kheo, hai tay 
ôm bình bát, rồi đi từng bước trên con đường Vô Hại 
thường đi, sau đó rẽ vào viên lâm. Những người trên 
đường, hay những người chăn trâu thấy vậy liền ngăn:  

- Sa-môn! Mau dừng lại! Đừng có đi vào con 
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đường nguy hiểm đó. Phía trước có kẻ rất tàn nhẫn tên 
là Chỉ Man, mấy hôm nay hắn đã giết không biết bao 
nhiêu người. Chúng tôi rất dè chừng, cũng vô cùng sợ 
hãi, không một ai dám bước đến con đường này nữa. 
Sa-môn đi một mình, lại ốm yếu như thế, nếu không 
may bị ác tặc hại, như thế chẳng phải sẽ rất thảm hại 
sao?  

Hóa thân tì-kheo đáp:  

- Xin đừng quá lo lắng! Tôi có đủ chú thuật để điều 
phục ác tặc đó, khiến anh ta không thể nào hại tôi 
được.  

Nói xong, Ngài tiếp tục nhắm hướng viên lâm mà 
đi. 

Từ xa, Chỉ Man nhìn thấy có vị tì-kheo đang đi đến, 
anh ta vô cùng mừng rỡ, không nén nổi niềm vui trong 
lòng: “Ước mơ của ta cuối cùng sắp thành hiện thực rồi! 
Xâu chuỗi ngón tay này chắc chắn sẽ hoàn thành mà ta 
không cần phải giết mẹ. Chú thuật sẽ được thành tựu 
viên mãn. Trước hết, mình tạm thời không giết mẹ, 
cũng không vội ăn, đợi giết vị tì-kheo đó xong rồi hãy 
ăn cơm”. 

Lúc đó, anh ta một tay cầm kiếm, tay kia cầm lá 
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chắn, chạy đến chỗ vị tì-kheo. 

Lâu nay, Vô Hại vốn là người dũng mãnh và cường 
tráng, tốc độ chạy của anh ta như ngựa Bôn (một giống 
ngựa hiếm, chạy nhanh như bay), do vậy, anh ta chạy 
thật nhanh, đuổi theo đức Phật. Lúc đó, đức Phật dùng 
thần thông, khiến anh ta đột nhiên không bước được, 
còn bước chân của đức Phật thì cứ sải đều, chính vì thế, 
Vô Hại mệt lả người nhưng vẫn không đuổi kịp đức 
Phật.  

Chỉ Man hét lớn:  

- Dừng lại! Dừng lại! Sa-môn! Tôi có chuyện muốn 
hỏi. 

Tì-kheo đáp: 

- Ta đã dừng lại từ lâu rồi, chính anh mới chưa 
dừng lại! 

Lúc ấy, Chỉ Man dùng một bài kệ nói với thầy 
tì-kheo, đại ý như sau: 

“Thầy cứ đi mãi mà nói mình đã dừng lại, còn tôi 
đã dừng bước, mà lại nói tôi còn đi. Xin hãy nói rõ 
nghĩa của ‘dừng’ và ‘đi’. Tại sao Thầy dừng lại, còn tôi 
không dừng lại được?”. 
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Lúc đó, đức Phật cũng dùng kệ để đáp: 

“Này Chỉ Man! Ta đã dừng lại, vì Ta không còn 
mang khổ đau đến cho nhân loại; còn anh là người rất 
tàn nhẫn, tại sao không sửa đổi tội lỗi đã gây nên?”. 

Đức Phật nói: ‘Ta sớm đã dừng lại’, không có 
nghĩa là dừng hành động bước đi của đôi chân, ở đây, 
ý của đức Phật là Ngài đã chấm dứt việc làm tổn hại tất 
cả chúng sanh. Câu ‘tự mình chưa dừng lại’ là nói: 
“Chỉ Man! Tại sao vẫn anh chưa dừng hành động tạo 
ác lại?”. Nói rộng ra như bài kệ trong khế kinh. 

Lúc ấy, ác tặc Chỉ Man lập tức quẳng cây kiếm và 
lá chắn trong tay, ngay cả chiếc vòng ngón tay đang 
đội trên đầu cũng xuống vứt dưới núi sâu, nước thẳm. 
Anh chắp hai tay lại, đối trước đức Phật thành tâm sám 
hối, lại dùng kệ tán thán đức Phật: 

“Con xin nương tựa bậc Thánh vĩ đại, mong được 
đảnh lễ bậc Sa-môn tôn kính, giờ này, xin cho con 
được sám hối những lỗi lầm mà con đã tạo từ trước đến 
nay”. 

Lúc ấy, đức Thế Tôn hiện thân tướng trang nghiêm 
trở lại, uy nghiêm tột bậc, Ngài nắm lấy tay của Chỉ 
Man rồi trở về tịnh xá Kỳ Hoàn. Đến nơi, Ngài dạy 
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chúng đệ tử: 

- Các thầy hãy chỉ dạy cho Chỉ Man, để anh ta trở 
thành tì-kheo! 

Chỉ Man nương vào sự giáo hóa của đức Phật và 
chư tăng, được trở thành một vị sa-môn Thích tử. 

Sáng sớm, thầy đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Lúc ấy, trong thành có một con voi mẹ mang thai, 
đã đến lúc sinh nở, nhưng voi con mãi không ra được 
(trong kinh Xuất diệu thì nói có một con voi mẹ khó 
sanh, lại có kinh nói là bà mẹ khó sinh con, chúng ta 
đang dựa theo kinh Xuất diệu, là voi mẹ khó sanh con). 

Từ xa, người chủ của voi nhìn thấy có thầy tì-kheo 
đang đi đến, vội vàng đứng lên chặn đường, ông ta nói:  

- Nếu thầy giúp cho voi mẹ sinh được suông sẻ thì 
mới được vào trong thành khất thực; bằng không, thì 
tôi không cho thầy vào thành. 

Thầy tì-kheo đáp:  

- Tôi chưa từng đọc tụng qua các bài chú nguyện 
này. Ông đợi tôi trở về thưa hỏi đức Thế Tôn, xong rồi 
tôi sẽ trở lại chú nguyện cho chúng được mẹ tròn con 
vuông. 



【66】— Phước huệ tập 7 

Trở về tịnh xá, thầy Chỉ Man đến đảnh lễ đức Thế 
Tôn và thưa:  

- Bạch Thế Tôn! Sáng nay, con đi vào thành khất 
thực, vừa đến cửa thành thì gặp một con voi mẹ sắp 
sinh con. Chủ của voi muốn con chú nguyện cho nó, 
nói là nếu con giúp cho voi mẹ sinh nở được thuận 
duyên, thì con mới được đi vào thành khất thực. Xin 
Thế Tôn từ bi dạy cho con bài thần chú, giúp cho voi 
mẹ sinh nở được suông sẻ, và cũng giúp cho con được 
vào thành đi khất thực. 

Đức Phật bảo thầy Chỉ Man:  

- Thầy đi đến nơi đó và nói như vầy: “Giờ đây, lấy 
tâm chí thành chú nguyện, tôi từ lúc chào đời cho đến 
nay, chưa một lần sát hại chúng sanh”. Do lời chân 
thành chú nguyện của thầy như thế, voi con chắc chắn 
sẽ suông sẻ ra đời. 

Lúc ấy, thầy Ương-quật-ma học được chú thuật nơi 
đức Phật xong, liền đi đến chú nguyện cho voi mẹ. 
Cuối cùng, nó đã sinh con một cách dễ dàng. 

Khi ấy, người dân đều nhốn nháo lên:  

- Lành thay! Thế gian quả nhiên có chuyện kỳ lạ 
thế này. Tên Chỉ Man từ trước đến nay giết hại không 
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biết bao nhiêu sanh mạng, bây giờ lại chú nguyện rằng: 
“Tôi từ khi sanh ra cho đến nay chưa từng giết hại một 
chúng sanh”. Chí thành chú nguyện như thế, mà giúp 
cho voi mẹ sinh con nhẹ nhàng.  

Nhờ thế, thầy Chỉ Man mới được vào thành để khất 
thực. Trong số những người dân đi đường nhìn thấy 
thầy đi đến, có những người là cha mẹ, hoặc anh em 
của những người không may trước đây bị Chỉ Man giết 
hại, đều đến báo thù. Có người cầm dao gậy, ngói đá ra 
sức ném vào thầy, khiến cho đầu thầy bị chảy máu, 
thân thể bầm dập, y áo rách nát, đến cả bình bát cũng 
bị vỡ vụn. Cuối cùng, thầy chỉ còn cách chạy nhanh ra 
khỏi thành, không thể đi khất thực được nữa. 

Thầy Chỉ Man trở về nơi đức Thế Tôn đang cư trú, 
đảnh lễ đức Phật xong, thưa với đức Thế Tôn những gì 
vừa xảy ra. Đức Thế Tôn biết được tâm niệm của thầy, 
liền nghĩ: “Thọ mạng của thầy Chỉ Man này sắp kết 
thúc rồi!”. 

Khi đó, đức Thế Tôn giảng pháp cho Chỉ Man nghe, 
nhờ thế mà thầy chứng được quả Tu-đà-hoàn cho đến 
quả A-la-hán, đầy đủ sáu món thần thông, thanh tịnh 
sáng suốt. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc đã triệu tập bốn loại binh 
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chủng: Mã binh, tượng binh, xa binh và bộ binh muốn 
tiến về phía viên lâm để vây bắt Ương-quật-ma. Vừa ra 
khỏi thành Xá-vệ, đi được nửa đường thì có người báo 
tin, tên đại tặc Ương-quật-ma đã tiếp nhận sự giáo hóa 
của Như Lai, trở thành tì-kheo rồi. Nghe vậy, nhà vua 
bèn rút quân, chuyển hướng về tịnh xá Kỳ Hoàn, bái 
kiến đức Như Lai. 

Lúc ấy, đức Phật biết vua Ba-tư-nặc sắp đến, liền 
dùng thần thông ẩn kín thân hình của thầy 
Ương-quật-ma, khiến cho không ai thấy được. 

Vua Ba-tư-nặc đến trước đức Phật, sau khi đảnh lễ 
xong, nhà vua ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
biết sự việc, nhưng vẫn hỏi nhà vua rằng: 

- Đại vương chuẩn bị binh khí, triệu tập bốn loại 
binh chủng, để làm gì? 

Nhà vua thưa với đức Phật:  

- Trong nước có giặc, tên là Ương-quật-ma, hắn 
trốn trong núi rừng, tìm cách giết hại người dân, bạo 
ngược không thể nói. Vì thế, con phải triệu tập binh 
chúng muốn đến trừng trị hắn, nhưng đi được nửa 
đường thì nghe rằng: “Ương-quật-ma đã tiếp nhận sự 
giáo hóa của đức Phật, trở thành một thành viên của 
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Tăng đoàn”. Bạch Thế Tôn! Không biết bây giờ thầy 
ấy đang ở đâu? 

Đức Phật biết được tâm tư của vua, liền thâu nhiếp 
thần thông, khiến cho nhà vua nhìn thấy thầy 
Ương-quật-ma. Nhà vua vừa nhìn thấy thầy, thì kinh 
hãi đến nỗi bị ngất, ngã ra trên đất. Các đại thần vội vã 
dìu vua dậy, lấy nước rải lên mặt cho nhà vua tỉnh lại. 

Đức Phật nói với vua rằng:  

- Chỉ nhìn thấy sự khiếp sợ nhỏ nhặt, là may mắn 
cho nhà vua đó! Hiện giờ thầy ấy đã chứng quả 
A-la-hán. Nếu trước đây trong viên lâm, ngài nhìn thấy 
hình tướng của thầy ấy, trên đầu đội chiếc vòng được 
xâu bằng ngón tay người, trên thân ướt đẫm máu, tay 
cầm kiếm bén, khuôn mặt hung dữ, lộ rõ nét tàn ác, chỉ 
cần nhìn thấy, tim gan ngài sẽ tan nát mà chết mất. 

Nhà vua bạch đức Phật rằng:  

- Hôm nay, đức Như Lai đã điều phục người chưa 
từng được điều phục, độ người khó hóa độ. Thế Tôn! 
Kẻ giết người không gớm tay, tại sao có thể chứng 
được quả A-la-hán? 

Đức Phật dạy:  
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- Không nên ưu sầu khổ não! Chúng sanh tạo 
nghiệp báo có trước, có sau; có nghiệp báo đã chín 
muồi, có nghiệp báo chưa đến lúc thọ báo; có nghiệp 
báo vừa mới tạo, lại có loại đã kết thúc. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn quán sát nhân duyên quá 
khứ, liền vì đại chúng nói một bài kệ. Đại ý như sau: 

“Trước đây tạo ác, nhờ thiện diệt nó, như mặt trăng 
chiếu soi thế gian, một khi vừa xuất hiện, mây mù liền 
tiêu tan”.  

Nghĩa là người trước đây tạo ác, bây giờ cần phải 
làm thiện để diệt ác; ánh sáng chiếu xuống thế gian, 
chẳng khác nào ánh trăng vừa soi sáng, xóa tan đám 
mây đen. 

‘Trước đây tạo ác, nhờ thiện diệt nó’, cũng giống 
như thầy Chỉ Man, từng sát hại vô số người; ‘nhờ thiện 
diệt nó’ có ý nghĩa như thế nào? Tức sau đó dùng Bát 
chánh đạo của bậc Thánh hiền để diệt ác. Vô số tội lỗi 
đều được rửa sạch, đến cả gốc tạo tội cũng được bứng 
lên, hoàn toàn thanh tịnh, chứng đắc Vô sanh pháp 
(không còn tái sanh trong tam giới nữa). Vì thế nói: 
‘Trước đây tạo ác, nhờ thiện diệt nó’. 

‘Như mặt trăng chiếu soi thế gian, một khi vừa xuất 
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hiện, mây mù liền tiêu tan’, ý nghĩa của thế gian có ba: 
Một là chúng sanh thế gian; hai là quốc độ thế gian; ba 
là ngũ ấm thế gian. Chẳng khác nào ánh trăng của mùa 
thu, được các vì sao bao quanh, mặt trăng nằm giữa các 
vì sao, vô cùng sáng rỡ. Ánh sáng của nó có thể soi rọi 
xa muôn vạn dặm. Cũng vậy, những nghiệp ác mà thầy 
tì-kheo đã tạo trong quá khứ, đã được dứt sạch, tu hành 
tịnh hạnh, có thể độ khắp chúng sanh. Do đó nói: Như 
mặt trăng chiếu soi thế gian, một khi vừa xuất hiện, 
mây mù liền tiêu tan. 

‘Trước đây tạo ác, tu thiện để diệt nó; ái nhiễm ở 
thế gian, nên nhớ đều là Không’, ý muốn nói là người 
trước kia làm ác, bây giờ cần phải tu thiện để tiêu trừ 
nghiệp ác; người thế gian vì tham ái mới bị nhiễm 
trước, nên nhớ đến đạo lý của tánh Không. 

‘Trước đây tạo ác, tu thiện để diệt nó’, chúng sanh 
do tham ái nhiễm trước nên tạo nghiệp bất thiện. Như 
vợ của trưởng lão Phạm chí, khởi ý niệm hại anh chàng 
Vô Hại cũng vì tâm tham ái. Do đó nói: “Trước kia đã 
tạo ác, giờ đây cần phải tu thiện để tiêu diệt ác”. 

‘Ái nhiễm ở thế gian, nên nhớ đều là Không’, vì 
tâm niệm tham ái sâu nặng, kiên cố, nên khiến chúng 
sanh lưu chuyển không ngừng trong tam giới, thọ sanh 
trong bốn loài: Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh hoặc 
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hóa sanh; lưu chuyển trong năm ác đạo, đều do không 
buông bỏ được tham ái, nhiễm trước. Người tu tập cần 
phải hiểu rõ sự vô thường của thế gian, chỉ là giả tạm 
không thật có, biết được tất cả là rỗng lặng, không phải 
nơi nương tựa vững chắc, cho nên nói: “Vì tham ái 
nhiễm trước nên phải luân hồi trong thế gian. Người tu 
tập cần phải nghĩ nhớ đạo lý tánh Không, biết thế gian 
đều là sanh diệt vô thường, không phải nơi có thể 
nương tựa”. 

Trong câu chuyện này, có nhiều điểm mà chúng 
ta cần chiêm nghiệm kỹ càng: 

Nguyên nhân chủ yếu khiến chúng sanh tạo ác, 
phần nhiều là do ba độc tham, sân, si dẫn dắt. Ví như 
vợ của trưởng lão Phạm chí vì sanh tâm ái nhiễm, 
nhưng không đạt được mục đích, liền muốn hãm hại 
Chỉ Man. Người thầy của Chỉ Man vừa mới nghe lời 
oán trách của vợ, liền đùng đùng nổi giận, chưa tìm 
hiểu sự thật đúng sai, đã vội tìm cách hãm hại học trò 
mình. Còn Chỉ Man chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời 
thầy mà không phân biệt được thiện ác, giết hại không 
biết bao nhiêu người vô tội, đến nỗi suýt nữa là phạm 
vào nghịch tội. Vì vậy, chúng ta cần phải đoạn trừ 
phiền não tham, sân, si, thì mới không còn tạo nghiệp 
ác, không phải chịu khổ trong luân hồi. Nếu muốn hết 
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khổ, nên như lý mà tư duy đạo lý của tánh Không. 

Sau khi giết hết chín trăm chín mươi chín người, 
Chỉ Man vốn muốn đuổi theo để giết đức Phật, nhưng 
không cách gì đuổi theo kịp, liền thét lớn: “Dừng lại! 
Dừng bước lại!”. Đức Phật đáp: “Ta đã dừng lại từ lâu 
rồi, chính anh mới chưa dừng lại”. Câu nói này mang ý 
nghĩa rất sâu sắc. 

‘Ta đã dừng lại rồi’: Ý muốn nói tôi đã chấm dứt 
hành động bất thiện, đã kết thúc sự luân hồi sanh tử 
trong tam giới. 

‘Chính anh mới chưa dừng lại’: Ý nói tại sao anh 
không dừng hành động tàn ác lại, cứ phải bị đọa lạc 
trong tam giới, chịu luân hồi không dứt. 

Chỉ Man vừa nghe xong, lập tức hướng về đức Phật 
cầu xin sám hối, xin được xuất gia. Sau khi thọ lãnh 
giáo pháp của đức Thế Tôn, thầy Chỉ Man chứng được 
quả A-la-hán. Vua Ba-tư-nặc sanh tâm hoài nghi, nên 
thưa hỏi đức Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Thầy Chỉ Man giết chết vô số 
người như thế, nghiệp chướng sâu dày, tại sao có thể 
chứng quả A-la-hán?  

Đức Phật đáp:  



【74】— Phước huệ tập 7 

- Nghiệp báo mà chúng sanh đã tạo có trước, có sau, 
có quả báo đã đến lúc chín muồi, có loại chưa đến lúc, 
có quả báo chỉ vừa mới bắt đầu, có quả báo đã trả 
xong.  

Kinh Diêm dụ trong Trung a-hàm cũng có nói:  

Dù phạm nghiệp ác sâu dày, nhưng chỉ cần có 

đủ thời gian, hạ quyết tâm khẩn trương tu tập, tu thân, 

tu giới, tu định và tu huệ thì quả báo đã tạo tuy nặng, 

nhưng quả báo phải nhận có thể nhẹ. Giống như lượng 

muối lớn nếu đổ vào sông thì nước sông vẫn không có 

vị mặn. Ngược lại, tuy tạo tội nhỏ, nhưng không biết tu 

thân, tu giới, tu định, tu tập trí huệ thì vẫn phải chịu 

quả báo như thường, cũng như lượng muối tuy ít 

nhưng thả vào trong một ly nước nhỏ thì vị mặn chát. 

Chính vì thế, nếu biết đã tạo phải nghiệp ác, cần 
phải biết ăn năn, chí thành sám hối, tận dụng thời gian 
tinh tấn tu tập. 

Ngoài ra, luận Đại trí độ cũng có nói:  

Như có người lợi căn, phiền não lại nhẹ, nếu tu 

tập thì dễ dàng đắc quả, như ngài Xá-lợi-phất hay 

Mục-kiền-liên. Thế nhưng, cũng có người tuy lợi căn 

nhưng lại bị phiền não ngăn che, dù có tu tập cũng 
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không dễ dàng chứng quả, nhưng nếu nhân duyên đầy 

đủ, họ cũng được chứng quả, cũng như anh chàng Chỉ 

Man.  

Trong luận Đại trí độ còn nói:  

Có người tu tập vì muốn được giải thoát, nhưng 

cuối cùng lại bị đọa vào ác đạo; lại có người tạo 

nghiệp ác, kết quả lại được giải thoát. Tại sao có 

người muốn được giải thoát, lại bị đọa vào ác đạo? 

Như có thầy tì-kheo tu tập chứng được tứ thiền, sau đó 

khởi tâm tăng thượng mạn, tự cho rằng mình đã chứng 

đắc Tứ quả, không còn phải tái sanh. Đâu biết lúc lâm 

chung, tướng nghiệp hiện tiền, vị này sanh tâm đại tà 

kiến, nói: “Đức Phật nói dối!”. Do sanh tâm đại tà 

kiến như thế, khiến thầy bị đọa vào địa ngục, cho nên 

cần phải ghi nhớ, chánh tri, chánh kiến là vô cùng 

quan trọng.  

Có người vốn sắp tạo ác, vậy mà nhân duyên 

chín muồi, giúp họ được giải thoát. Giống như Chỉ 

Man, ban đầu định giết mẹ mình, hại đức Phật, rốt 

cuộc, gặp được nhân duyên bất khả tư nghì, được đức 

Phật giáo hóa nên anh ta được giải thoát. 

Liên quan đến nhân duyên của Chỉ Man trong quá 
khứ, có viết lại rất chi tiết trong kinh Hiền ngu và kinh 
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Tăng nhất a-hàm. Đại chúng có thể tự tìm đọc. 

Qua câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau 
cố gắng. 

Lớp giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 14.11.2015
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6. NHÂN DUYÊN KHIẾN CHO CON  
GÁI CỦA VUA BA-TƯ-NẶC TRỞ NÊN XẤU XÍ 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện 
Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh Hiền ngu, 
trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 357b10-358b19. 

Thời quá khứ, lúc đức Phật ngụ tại thành Xá-vệ, 
trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, phu nhân của vua 
Ba-tư-nặc tên là Ma-lợi (có kinh dịch là Mạc-lợi), hạ 
sanh được một công chúa, đặt tên là Ba-xà-la, nghĩa là 
Kim Cương. Cô công chúa này có tướng mạo vô cùng 
xấu xí, da thì thô và dày như da lừa, tóc thì khô và 
cứng cứ dựng đứng lên như cái đuôi ngựa. Mỗi lần 
nhìn thấy công chúa là nhà vua không vui, nên vua ra 
lệnh cho các cung nữ:  

- Các ngươi phải canh chừng cẩn thận, không được 
để người khác nhìn thấy công chúa Ba-xà-la. 

Vì sao vậy? Vì cô công chúa xấu xí này không 
giống ai, nhưng lại do Mạc-lợi phu nhân sanh ra, cho 
nên, dù xấu đến mấy, nhà vua cũng phải bí mật sai 
người chăm sóc, nuôi dưỡng công chúa. 
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Công chúa dần dần trưởng thành, đến tuổi cập kê, 
phải tính chuyện gả chồng cho nàng. Lúc đó, vua 
Ba-tư-nặc lo lắng, suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm 
ra biện pháp, đành ra lệnh cho các đại thần:  

- Các khanh đi tìm thử xem, chàng trai nào vốn 
thuộc gia đình phú quý, chủng tánh cư sĩ, nhưng nay 
đang rơi vào cảnh nghèo cùng thiếu thốn. Tìm được 
người như vậy thì dẫn về đây. 

Các đại thần tuân theo lệnh của nhà vua, đi khắp 
nơi tìm kiếm. Cuối cùng, tìm được một chàng trai xuất 
thân phú quý, nhưng hiện tại đang bị phá sản. Đại thần 
dẫn anh ta vào cung để diện kiến nhà vua. 

Ba-tư-nặc vừa nhìn thấy, liền dẫn chàng ta đi vào 
nơi kín đáo, rồi kể lại đầu đuôi sự việc:  

- Trẫm có một cô công chúa nhưng dung mạo quá 
khó xem. Nay trẫm muốn tìm người để gả công chúa, 
nhưng tìm kiếm mãi vẫn không tìm ra đối tượng phù 
hợp. Trẫm được biết, khanh xuất thân phú quý nhưng 
bây giờ đang bị túng thiếu. Trẫm sẽ cung cấp mọi vật 
dụng, cho đến tiền tài, vàng bạc cho khanh. Hy vọng 
khanh không từ chối, mà hãy đón nhận công chúa con 
của trẫm! 
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Lúc ấy, chàng trai quỳ sụp xuống và tâu:  

- Thần nhất định phụng mệnh của đại vương. Dù 
đại vương cho thần một con chó, thần cũng nhất định 
tiếp nhận, huống gì là con gái ruột của Ngài? Thần cảm 
tạ đại vương ban ân. Thần xin tiếp nhận mệnh lệnh của 
đại vương. 

Vua Ba-tư-nặc liền gả công chúa cho chàng trai 
nghèo này, còn xây cả cung điện riêng cho họ, nhưng 
phòng xá thì xây đến bảy lớp cửa. 

Nhà vua căn dặn con rể:  

- Chìa khóa cửa con phải tự giữ lấy, nếu có việc ra 
ngoài, phải khóa cửa cẩn thận. Con gái của ta quá xấu 
xí, trên thế gian này chắc không tìm ra được người thứ 
hai xấu như thế, cho nên con không được để người 
ngoài nhìn thấy mặt của nó; lúc thường cũng phải khóa 
cửa thật cẩn thận, phải nhốt nó ở mãi trong cung điện. 

Nhà vua cung cấp đầy đủ tiền tài và vật dụng sinh 
hoạt hằng ngày, khiến cho cuộc sống của gia đình con 
gái không bị thiếu thốn bất cứ thứ gì. 

Sau đó, vua Ba-tư-nặc sắc phong con rể làm đại 
thần. Cũng kể từ đó, anh ta có vô số tài bảo, nên 
thường cùng các tầng lớp hào quý tổ chức các buổi tiệc 
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tùng. Ngày qua ngày, những buổi yến tiệc được mở 
liên tục, không ngừng nghỉ. Lúc dự tiệc, ai cũng vợ vợ 
chồng chồng cùng đến dự yến tiệc, nam nữ tụ họp một 
nơi, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Ai cũng có vợ lẽo đẽo 
theo bên cạnh, riêng một mình vị đại thần này từ trước 
đến nay, chỉ đơn độc một mình đi dự tiệc.  

Mọi người đều lấy làm lạ:  

- Vợ của người này chẳng lẽ đẹp đến nỗi không ai 
sánh kịp, là mỹ nhân tuyệt trần hay sao? Hay là cô 
nàng xấu xí nhất trần gian, cho nên anh ta mới không 
dám mang nàng theo. Chúng ta phải tìm cách dò xét 
xem thử dung nhan nàng ấy như thế nào. 

Mọi người đều đồng ý, bí mật bàn tán, dụ cho vị 
đại thần này uống thật nhiều rượu, khiến cho anh ta 
uống say nhừ như xác chết, sau đó lấy chìa khóa, sai 
năm người đến mở cửa nhà của đại thần. 

Lúc ấy, cô công chúa xấu xí trong lòng rất buồn tủi, 
tự trách mình: “Tôi đã tạo tội gì mà bị chồng chán ghét, 
thường bị giam mãi trong chỗ tối tăm, cả đời không 
bao giờ được nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và đến cả 
con người?”. Nàng lại nghĩ: “Đức Phật hiện còn tại thế, 
giáo pháp của Ngài mang lợi ích cho chúng sanh, 
người gặp phải khổ đau, đều nhờ vào sự dẫn dắt của 
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đức Phật mà vượt qua khổ não”. Nghĩ như thế xong, 
nàng từ nơi xa, hướng về đức Thế Tôn thành tâm kính 
lễ: “Nguyện cầu đức Thế Tôn từ bi thương xót, xin 
Ngài đến giảng dạy giáo pháp, khai thị cho con”. Vị 
công chúa này một lòng cung kính, vô cùng chân thành 
cầu khẩn. 

Đức Phật biết được lòng thành kính của công chúa, 
Ngài liền xuất hiện ngay trước mặt nàng. Lúc đó, đức 
Phật hiện tóc của Ngài biến thành màu đen huyền cho 
công chúa xem. Lúc công chúa ngước đầu lên, nhìn 
thấy màu tóc của đức Phật, niềm vui của nàng càng 
tăng bội phần, do tâm hoan hỷ nên càng cung kính, 
thành khẩn hơn, ngay khi ấy, mái tóc của công chúa tự 
nhiên cũng biến đổi vừa óng mượt vừa mềm mại, tóc 
có màu đen pha chút màu hồng tím.  

Kế đến, đức Phật hiện tướng trên gương mặt, công 
chúa vừa nhìn thấy nét mặt từ bi của đức Phật, trong 
lòng nàng tràn ngập vui sướng, nhờ đó mà nét mặt của 
nàng cũng thay đổi thành đoan chánh, tướng mạo xấu 
xí và làn da thô cứng tự nhiên biến mất.  

Đức Phật thị hiện tiếp phần thân tướng, từ hông trở 
lên, màu vàng chiếu sáng rực rỡ, để cho cô được chiêm 
ngưỡng. Công chúa vừa nhìn thấy thân tướng của đức 
Phật, niềm vui sướng tràn ngập cả tâm hồn, nhờ tâm 
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hoan hỷ mà các tướng xấu của nàng lập tức biến mất, 
thân thể đoan chánh trang nghiêm, đẹp không khác các 
tiên nữ trên trời, người ở trần gian không ai có thể sánh 
bằng. Đức Phật vì thương xót cô gái, liền hiện toàn 
thân, cô gái quan sát một cách tỉ mỉ, nhìn đến nỗi 
không nháy mắt, không kiềm chế được sự vui mừng, 
cô gái bèn hoa chân múa tay vui sướng. Nét đẹp toàn 
thân của cô bây giờ không ai bằng được, người thường 
không thể có, thế gian hiếm thấy, những tướng xấu bây 
giờ đã không còn, đến cả một vết thẹo vẫn không lưu 
lại.  

Đức Phật giảng pháp cho công chúa nghe, công 
chúa vừa nghe pháp, những nghiệp ác đã tạo từ trước 
lập tức diệt sạch, ngay lúc ấy, nàng chứng đắc sơ quả. 
Biết công chúa đã đắc đạo, đức Thế Tôn liền rời khỏi. 

Vừa lúc ấy, năm người mở cửa bước vào, nhìn thấy 
dung nhan của vợ đại thần đẹp tuyệt trần, chưa từng 
thấy ai có nét đẹp tuyệt vời như thế, có thể nói trần 
gian này không thể tìm thấy người thứ hai. Mọi người 
thầm bảo nhau:  

- Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao đại thần không lần 
nào dẫn vợ mình ra ngoài, nguyên do là vì nhan sắc 
của nàng ấy quá diễm lệ! 
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Họ nhìn thấy dung nhan của công chúa xong, thỏa 
mãn sự tò mò từ lâu, liền đóng cửa lại, trả chìa khóa về 
lại túi áo cho vị đại thần. 

Sau khi đại thần tỉnh dậy thì buổi tiệc đã kết thúc từ 
lâu. Anh ta một mình trở về nhà, vừa mới bước chân 
vào cửa, liền nhìn thấy một cô gái nhan sắc thật yêu 
kiều, vô cùng mỹ lệ, từ trước đến nay, anh ta chưa thấy 
qua người phụ nữ nào đẹp đến thế. Anh ta nhìn say 
đắm một hồi, cảm thấy rất thích thú, liền hỏi:  

- Nàng là ai? 

Công chúa đáp:  

- Thiếp chính là vợ của chàng! 

Người chồng lấy làm ngạc nhiên hỏi lại:  

- Trước kia, tướng mạo nàng vô cùng xấu xí, sao 
giờ đây lại trở thành một cô gái xinh đẹp đoan chánh 
thế này? 

Người vợ liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho 
chồng nghe: 

- Thiếp nhờ được gặp đức Phật, sanh tâm hoan hỷ, 
tâm cung kính và tâm thanh tịnh đối với Ngài, cho nên 
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bây giờ có được nhan sắc như thế này. 

Nàng lại nói với chồng:  

- Thiếp muốn được diện kiến vua cha một lần, xin 
chàng giúp thiếp chuyển lời đến người. 

Người chồng nhận lời xong, liền đến diện kiến tâu 
lên vua Ba-tư-nặc: 

- Tâu đại vương! Công chúa muốn được diện kiến 
ngài. 

Nhà vua đáp:  

- Ái chà! Đừng bao giờ nhắc đến việc này, nhanh 
đóng kín cửa phòng lại, đừng bao giờ để con ta bước ra 
ngoài.  

Người con rể liền thưa:  

- Sao phải làm như vậy? Công chúa nhờ ân đức của 
đức Phật, bây giờ xinh đẹp như tiên không khác. 

Nhà vua nghe xong liền đáp:  

- Nếu đúng thật như thế thì mau dẫn công chúa đến 
đây. 
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  Lập tức, vua cho người chuẩn bị kiệu đến đón 
công chúa vào hoàng cung. Vua cha vừa nhìn thấy sắc 
đẹp rạng rỡ của công chúa, vui mừng đến không thể 
đứng yên được. Thật lâu sau, nhà vua mới bình tĩnh trở 
lại, liền sai người chuẩn bị xe, sau đó, vua Ba-tư-nặc, 
phu nhân Mạc-lợi và vợ chồng công chúa đến nơi đức 
Phật đang trú ngụ. 

Sau khi đảnh lễ đức Phật xong, mọi người đứng 
qua một bên. Lúc ấy, nhà vua quỳ xuống trước đức Thế 
Tôn thưa hỏi:  

 - Bạch Thế Tôn! Trẫm không biết đời trước công 
chúa đã gieo trồng phước đức hoặc đã tạo nghiệp báo 
gì, mà đời này được sanh vào trong gia đình quyền quý? 
Công chúa cũng đã tạo nghiệp gì, mà đời này phải chịu 
tướng mạo xấu xí như thế, da dẻ, tóc tai đều thô cứng, 
thậm chí còn tệ hơn cả loài súc sanh? 

Đức Phật trả lời:  

Con người sanh ra trong thế gian này, hình tướng 
đẹp hay xấu đều do hành vi trong quá khứ tạo ra hoặc 
là  quả báo nhờ tu tập phước đức.  

Từ nhiều đời trong quá khứ, có một quốc gia tên là 
Ba-la-nại, trong nước đó, có một vị đại trưởng giả, của 
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báu nhiều vô số. Cả gia đình ông thường cúng dường 
cho một vị Bích-chi-phật. Tướng mạo vị Bích-chi-phật 
này rất thô, không được trang nghiêm, nét mặt lúc nào 
cũng tiều tụy, khắc khổ. 

Lúc ấy, trưởng giả có một cô con gái, mỗi ngày đều 
nhìn thấy vị Bích-chi-phật đến thọ nhận cúng dường, 
cô sanh tâm chán ghét, xem thường bậc Thánh nhân, 
có lúc lại chửi mắng và chê rằng: 

Tướng mạo gì đâu mà xấu xí, da dẻ thì thô cứng, 
chẳng ai muốn nhìn thấy! 

Lúc bấy giờ, Bích-chi-phật đến nhà này rất nhiều 
lần, nhận cúng dường của họ, trụ ở thế gian này đã lâu, 
nên nay ngài muốn vào Niết-bàn, bèn thị hiện nhiều 
loại thần biến như: Bay vào trong không trung, trên 
thân ra nước và lửa, trong chốc lát bay về hướng đông, 
ẩn mất ở hướng tây; hoặc từ hướng tây bay lên, ẩn mất 
ở hướng đông; từ phía nam bay lên, ẩn mất ở phía bắc; 
hoặc từ phía bắc bay lên, ẩn mất ở phía nam; trong 
không trung hoặc ngồi hoặc nằm, biến hiện đủ các thứ 
như thế, khiến cho cả gia đình trưởng giả tận mắt nhìn 
thấy đủ các món thần biến, sau đó, từ trong không 
trung xuống, đi đến nhà của họ. 

Sau khi nhìn thấy, ông trưởng giả càng sanh tâm 
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hoan hỷ, còn con gái của ông thì lập tức thành tâm sám 
hối những lỗi lầm trước đây, rồi tự trách rằng: 

Cầu xin Tôn giả khoan dung tha thứ! Trước đây 
con khởi lên những ý niệm không tốt đối với ngài, đã 
phạm phải tội lỗi sâu nặng, xin ngài từ bi bỏ qua và 
tiếp nhận sự sám hối của con, để cho tội lỗi mà con đã 
tạo, đều được xóa sạch. 

Lúc ấy, vị Bích-chi-phật tiếp nhận sự ăn năn, sám 
hối của cô gái. 

Đức Phật bảo nhà vua:  

Cô gái ấy nay chính là công chúa. Do kiếp trước 
khởi tâm bất thiện, chê bai, chửi mắng bậc Hiền thánh, 
tạo khẩu nghiệp quá nặng, từ đó về sau cô thường phải 
nhận quả báo thân hình xấu xí. Sau đó, thấy vị 
Bích-chi-phật hiện thần thông biến hóa, nhờ cô đã biết 
phát tâm thay đổi, hối cải nên tướng mạo mới thay đổi 
đoan chánh xinh đẹp như thế, lại được tài trí hơn người, 
không ai có thể sánh bằng. Nhờ được cúng dường 
Bích-chi-phật, mà đời đời nàng thường được giàu có, 
như đời này nhờ được gặp đức Phật, được nghe giáo 
pháp mà giải thoát.  

Cũng như thế, đại vương! Tất cả chúng sanh hữu 
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tình, cần phải hết lòng giữ gìn và tu tập thân nghiệp 
cũng như khẩu nghiệp, không nên tùy tiện tạo nghiệp, 
chê bai người khác. 

Lúc bấy giờ, đức vua cùng các đại thần, lắng lòng 
nghe đức Phật giảng nhân duyên của quả báo, mọi 
người đều phát khởi tâm cung kính tín ngưỡng, vô 
cùng biết ơn đức Phật. Nhờ tín tâm kiên cố nên có 
người chứng được Sơ quả, có người chứng được đến 
Tứ quả, có người phát tâm tâm Vô thượng bồ-đề, cũng 
có người đắc được giai vị Bất thoái chuyển. Tất cả đều 
ngưỡng mộ và tôn kính đức Phật, cung kính tín phụng, 
hoan hỷ tin nhận, vâng làm theo lời Phật dạy. 

Nội dung của câu chuyện này là: 

Công chúa của vua Ba-tư-nặc, vì xem thường 
Thánh nhân, chửi mắng vị Bích-chi-phật, cho nên phải 
chuốc lấy quả báo thân hình xấu xí. Cũng may, cô ấy 
kịp thời sám hối, nếu không sẽ bị sa đọa trong ba 
đường ác. Trong đời này may mắn được gặp đức Phật, 
sanh tâm hoan hỷ, nhờ tâm thanh tịnh và cung kính nên 
từ cô gái có tướng mạo xấu xí biến thành xinh đẹp 
tuyệt trần. 

Chúng ta thường nói, không nệ hà con cái xấu xí, 
chó còn không kén chọn nhà nghèo. Nhưng vua 
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Ba-tư-nặc vì thể diện, nên đã lén lút gả công chúa cho 
một anh chàng nghèo. 

Trong kinh Tạp a-hàm, kinh số 1278 có nói:  

Sĩ phu sanh thế gian, phủ tại khẩu trung sanh, 

hoàn tự trảm kỳ thân, tư do kỳ ác ngôn5. 

Có nghĩa là: Con người sanh ra trong thế gian này, 
nếu mở miệng nói lời bất thiện, thì chẳng khác gì chiếc 
búa nằm trong miệng, muốn nói cho người đau khổ 
đến khắc cốt ghi tâm, nhưng trên thật tế là đang tự hại 
chính mình. Đó đều là do nghiệp bất thiện của miệng 
tạo ra. 

Trong kinh còn dạy:  

Ưng hủy tiện xưng dự, ưng dự nhi tiện hủy, kỳ 

tội sanh ư khẩu, tử đọa ác đạo trung. Bác dịch vong 

thất tài, thị phi vi đại cữu, hủy Phật cập Thanh văn, thị 

tắc vi đại quá6. 

Ý muốn nhắc nhở chúng ta: Khi gặp phải người 
hay sự việc không tốt, đáng lẽ nên quở trách thì chúng 
ta lại khen ngợi; đối với người hay sự việc tốt phải nên 
                                                      
5 士夫生世間，斧在口中生，還自斬其身，斯由其惡言。 
6 應毀便稱譽，應譽而便毀，其罪生於口，死墮惡道中。博弈亡失財，是
非為大咎；毀佛及聲聞，是則為大過。 
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hết lòng khen ngợi thì ngược lại, chúng ta lại chê bai, 
trách móc. Những lỗi lầm như thế đều do nghiệp của 
miệng gây ra, sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục. Vì 
ham chơi cờ bạc mà bị tán gia bại sản, như thế cũng 
chưa phải là tội lỗi lớn; nhưng nếu chê bai đức Phật và 
hàng Thanh văn đệ tử của đức Phật, mới là đại tội lỗi! 

Thế gian có câu: “Lương ngôn nhất cú tam đông 

noãn, ác khẩu thương nhân lục nguyệt hàn”7, cũng là 
lời nói, nhưng nếu nói ra một câu nói hay thì mang đến 
cho người nghe cảm giác ấm áp trong lòng; cũng là lời 
nói, nhưng có tác dụng tương phản, ví dụ một câu nói 
độc ác, sẽ khiến cho trong lòng đối phương cảm thấy 
như băng giá. 

Hầu hết chúng ta đều chú trọng hình tướng đẹp xấu 
bên ngoài, nhưng thật ra, nội tâm chân thật, lương 
thiện mới đáng quý hơn cả. Chính vì thế, người lương 
thiện và có tấm lòng từ ái mới xứng đáng được xem là 
người đẹp nhất, trang nghiêm nhất, có đúng vậy 
không? 

 Qua câu chuyện trên, chúng ta cùng cố gắng. 

Lớp giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 14.11.2015 

                                                      
7 良言一句三冬暖，惡口傷人六月寒。 
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7. NHÂN DUYÊN NHỮNG NGƯỜI ĂN XIN ĐƯỢC 
HÓA ĐỘ 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện 
Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh Hiền ngu, 
trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 386a5-387a26.  

Thời quá khứ, khi đức Phật ở tại thành Xá-vệ, 
trong vườn cây của ông Cấp Cô Độc và thái tử Kì-đà, 
cùng với 1.250 vị sa-môn. Bấy giờ, trong nước có năm 
trăm người ăn xin thường nương vào đức Phật và theo 
sau Tăng đoàn vào giờ khất thực để xin ăn sống qua 
ngày.  

Trải qua nhiều năm, một ngày nọ họ chợt cảm thấy 
chán ghét cuộc sống như vậy, liền nói với nhau rằng:  

- Chúng ta nhờ vào phước của chư Tăng mới có thể 
kéo dài mạng sống, nhưng những nỗi khổ đau trong 
cuộc đời còn quá nhiều. Chúng ta nên cầu thỉnh Phật 
cho chúng ta xuất gia thôi! 

Do vậy, họ đến nơi Phật ở và cùng bạch với đức 
Phật rằng:  
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- Đức Như Lai ra đời rất khó gặp, chúng con xuất 
thân nghèo hèn, được nương nhờ ân đức của Ngài mới 
có thể sống qua ngày. Đã nhận được sự cứu giúp của 
Ngài như vậy rồi, nên giờ đây chúng con muốn xin 
được xuất gia. Không biết đức Thế Tôn có đồng ý 
không ạ? 

Đức Phật nói với những người ăn xin rằng:  

- Pháp của ta thanh tịnh, không phân biệt sang hèn. 
Giống như dòng nước trong mát có thể gột rửa mọi thứ 
dơ bẩn, bất luận là kẻ giàu người nghèo, xấu hay đẹp, 
nam hay nữ, nếu dùng nước gội rửa thì đều được sạch 
sẽ. Giáo pháp của ta cũng giống như lửa, những nơi mà 
lửa thiêu đốt, thì dù là núi sông hay vách đá, tất cả 
muôn vật trong thiên hạ không kể lớn bé, chỉ cần gặp 
phải lửa thì sẽ đều bị thiêu đốt (ví như các phiền não 
không luận là nặng hay nhẹ chỉ cần siêng năng tu tập 
thì đều có thể diệt trừ). Phật pháp của ta cũng lại giống 
như hư không vậy, bất luận là nam nữ già trẻ, hay giàu 
nghèo sang hèn, nếu đã phát nguyện vào nhà Phật pháp 
này thì đều được như ý nguyện, không có gì trở ngại. 

Những người ăn xin nghe đức Phật dạy như vậy thì 
đều rất vui mừng, lòng tin của họ thêm lớn, thành kính 
quy y Phật, mong cầu xuất gia vào trong tăng đoàn để 
cùng tu hành. Đức Phật vừa nói: “Thiện lai, tì-kheo!”, 
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tự nhiên râu tóc của họ liền rơi rụng, ca-sa đắp lên 
mình, đầy đủ hình tướng của bậc sa-môn. Đức Phật lại 
nói pháp cho họ nghe, mọi người đều mở lòng đón 
nhận và lĩnh hội, hết thảy phiền não đều đoạn trừ, cùng 
chứng quả A-la-hán. 

Bấy giờ, những phú hào, trưởng giả trong nước và 
ngay cả những người dân thường, nghe nói đức Phật 
cho phép những người ăn xin xuất gia tu hành, đều 
sinh tâm khinh mạn, nói rằng:  

- Vì sao đức Phật lại cho phép những người hạ tiện 
này gia nhập vào hàng ngũ tăng đoàn? Như vậy, khi 
chúng ta muốn tạo phước, mà thỉnh đức Phật và chúng 
Tăng đến để cúng dường, thì làm sao có thể để những 
người hạ tiện ấy được ngồi trên tòa ngồi của gia đình 
chúng ta, sử dụng những đồ dùng để ăn cơm của chúng 
ta đây? 

Thời đó, có vị thái tử tên là Kì-đà, muốn thiết lễ để 
thỉnh Phật và chư tăng đến cúng dường, bèn sai sứ giả 
đến bạch Phật:  

- Mong đức Phật và chư tăng nhận lời mời thỉnh 
cúng dường của con vào ngày mai.  

Thái tử còn dặn thêm sứ giả bạch Phật:  
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- Những người ăn xin được Phật hóa độ thành 
tì-kheo, con xin phép không mời, xin Thế Tôn đừng để 
họ tới. 

Đức Phật nhận lời mời của thái tử. Ngày hôm sau, 
tới giờ thọ trai, trước khi đi đức Phật dặn dò các vị 
tì-kheo mà trước từng làm ăn xin rằng:  

- Ta và các thầy tì-kheo này nhận lời mời thỉnh 
cúng dường, còn các thầy không được mời. Bây giờ 
các thầy có thể đến Bắc Câu Lô châu lấy gạo tẻ mọc tự 
nhiên ở đó, rồi đến cung thái tử, tùy theo thứ lớp mà 
ngồi, mỗi người tự thọ dụng phần gạo tẻ mà mình đã 
lấy được. 

Do vậy, các vị tì-kheo ấy đều theo lời Phật dạy, 
dùng thần túc thông của bậc A-la-hán để đến Bắc Câu 
Lô châu, mỗi vị tự lấy một phần gạo, đựng đầy bát sau 
đó theo thứ lớp nương hư không mà trở về, vô cùng 
trang nghiêm tề chỉnh, giống như Nhạn chúa bay đến 
cung của thái tử, rồi theo thứ lớp ngồi xuống, mỗi 
người tự thọ dụng đồ ăn của mình đem tới. 

Lúc ấy, thái tử Kì-đà nhìn thấy các vị tì-kheo rất 
oai nghi, phong thái vô cùng trang nghiêm, đầy đủ thần 
thông, lại có phước đức, nên ông liền khởi tâm vui 
mừng, cung kính, khen rằng chưa từng thấy được sự 



Phước huệ tập 7 —【95】 

việc như vậy, bèn bạch Phật rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Các bậc Đại đức Hiền thánh 
này có sức đại oai thần, đầy đủ tướng tốt trang nghiêm, 
không biết các vị ấy từ đâu tới đây khiến người ta 
khâm phục, kính ngưỡng? Mong đức Như Lai có thể 
giảng nói rõ nhân duyên của các vị ấy cho chúng con 
nghe. 

Đức Phật nói với thái tử rằng:  

- Nếu thái tử muốn biết thì xin lắng lòng, Ta sẽ nói 
rõ cho ngài nghe. Các vị tì-kheo đây chính là những vị 
mà hôm qua thái tử không muốn thỉnh mời. Ta và các 
thầy tì-kheo đến trước vì nhận lời mời của thái tử, còn 
các vị tì-kheo này do không được mời, nên đã đến Bắc 
Câu Lô châu, lấy gạo tẻ mọc tự nhiên để ăn. 

Thái tử nghe Thế Tôn nói cảm thấy vô cùng xấu hổ 
và hối hận, tự trách mình rằng:  

- Con sao mà ngu si như vậy, vì sao không biết 
phân biệt đúng sai phải trái?  

Thái tử lại nói:  

- Công đức của Thế Tôn thật không thể nghĩ bàn. 
Những người ăn xin ở trong đất nước này là những 
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người nghèo hèn nhất, vậy mà hôm nay lại có thể được 
đức Thế Tôn giáo hóa cho giác ngộ, để có được ân đức 
lớn lao ấy, lại có thể thọ hưởng được hạnh phúc an lạc 
thật sự ngay đời này và có được niềm vui vĩnh viễn của 
cõi Vô vi niết-bàn. Đức Phật ngày nay xuất hiện ở đời 
là vì để cứu độ cho họ. Kính bạch Thế Tôn! Không biết 
những người ăn xin này đời trước đã tạo duyên lành gì, 
tu công đức gì mà đời nay được gặp Ngài, tiếp nhận 
được ân huệ đặc biệt của Ngài như vậy? Con cũng lại 
không biết họ đã phạm phải tội lỗi gì mà từ khi sinh ra 
tới nay phải ăn xin để sống khổ sở như vậy? Đức Thế 
Tôn từ bi, mong Ngài chỉ dạy cho chúng con hiểu. 

Đức Phật dạy rằng:  

- Thái tử nếu muốn biết xin hãy lắng nghe, Ta sẽ 
nói rõ ngọn nguồn nhân duyên của những người ăn xin 
này cho ngài biết.   

Khi đó, đức Phật nói với thái tử Kì-đà:  

- Thời quá khứ cách đây vô lượng vô số kiếp, ở cõi 
Diêm-phù-đề này có một nước lớn tên Ba-la-nại, trong 
nước đó có đỉnh núi tên Lợi Sư (nghĩa là Tiên Sơn), 
các đức Phật thời quá khứ phần nhiều ở tại đỉnh núi 
này, khi không có Phật ra đời thì sẽ có những vị 
Bích-chi-phật, nếu khi nào không có Bích-chi-phật thì 
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các vị tiên có ngũ thông sẽ ở đó, nên đỉnh núi đó không 
bao giờ hoang vắng.  

Bấy giờ, trên núi có hơn hai nghìn vị Bích-chi-phật 
ở, gặp lúc trong nước có sao hỏa xuất hiện, đó là điềm 
báo có tai họa. Khi sao này xuất hiện ở nơi nào, thì 
trong vòng mười hai năm,  nơi ấy sẽ bị khô hạn, 
không có mưa, không thể trồng cây, khiến cho quốc 
gia đó dần suy yếu. Bấy giờ, trong nước có một vị 
trưởng giả tên là Tán-đà-ninh (có chỗ dịch là 
Tán-đàn-ninh), vô cùng giàu có, của báu vô số, thường 
cúng dường người tu hành. Do vậy, một nghìn vị 
Bích-chi-phật đến nhà trưởng giả để mong được cúng 
dường, liền nói với ông ấy:  

- Chúng tôi ở trong núi đó, chẳng may gặp lúc đại 
hạn, khất thực không được, nếu trưởng giả có thể cúng 
dường thức ăn thì chúng tôi sẽ ở lại đây, nếu không thì 
chúng tôi sẽ phải đi nơi khác. 

Trưởng giả liền hỏi người quản kho rằng:  

- Hiện giờ lương thực trong kho có đủ để cúng 
dường các vị Bích-chi-phật nhiều như vậy không? 

Người giữ kho đáp: 

- Mong ngài đúng thời mời thỉnh, lương thực trong 
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kho rất nhiều, đủ để cúng dường cho các vị ấy.  

Do đó, trưởng giả mời một nghìn vị Bích-chi-phật 
đến để cúng dường thức ăn. Một nghìn vị 
Bích-chi-phật khác trong núi cũng đến nhà trưởng giả 
để xin được cúng dường thức ăn. Trưởng giả lại hỏi 
người giữ kho:  

- Trong kho ngươi giữ còn bao nhiêu lương thực? 
Ta cũng muốn cúng dường một nghìn vị nữa, ngươi coi 
có đủ không?  

Người giữ kho nói:  

- Lương thực trong kho tôi thấy là sẽ đủ, nếu ngài 
muốn cúng dường, có thể mời các vị ấy đến để thọ 
cúng. 

Do đó, trưởng giả lại mời một nghìn vị 
Bích-chi-phật này và sai năm trăm người hầu mỗi ngày 
đều chuẩn bị thức ăn để cúng dường cho các vị ấy. 
Những người hầu này phải chuẩn bị thức ăn cho nhiều 
người như vậy, một thời gian lâu bèn sinh tâm chán 
ghét, nên nói với nhau rằng:  

- Chúng ta vất vả như vậy đều là do những người 
ăn xin này. 
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Thời điểm đó, trưởng giả thường sai một người hầu 
trước giờ thọ trai, đến thông báo với các vị 
Bích-chi-phật. Người này có nuôi một con chó, mỗi 
ngày khi anh ta đi thông báo, nó đều đi theo anh ta, 
không bỏ sót một ngày nào. 

Một bữa nọ, người hầu này bất chợt quên đi thông 
báo giờ thọ trai. Nhưng con chó này đúng giờ vẫn biết 
tự mình chạy đến chỗ chư Tăng ở, hướng về phía chư 
Tăng mà sủa vang lên. Các vị Bích-chi-phật nghe tiếng 
chó sủa biết là đến mời họ đi thọ trai, liền đến nhà 
trưởng giả như pháp mà đón nhận cúng dường và nói 
với trưởng giả:  

- Trời sắp mưa, ông có thể trồng lương thực rồi. 

Trưởng giả nghe theo lời của các vị Bích-chi-phật, 
lập tức sai người làm chuẩn bị đầy đủ nông cụ và bắt 
tay vào trồng lúa và các loại ngũ cốc có thể ăn được 
đều trồng xuống hết. Nhưng trải qua một thời gian, tất 
cả các hạt giống trồng xuống đều biến thành hồ lô. 
Trưởng giả thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, liền đi hỏi 
các vị Bích-chi-phật và được trả lời rằng:  

- Việc này ông không phải lo lắng, chỉ cần chăm 
chỉ trồng trọt, đúng thời tưới nước là được thôi.  
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Trưởng giả bèn theo lời của các vị Bích-chi-phật 
siêng năng tưới nước. Đợi đến khi chín, các quả hồ lô 
đều rất to và số lượng rất nhiều, bổ ra xem thì thấy bên 
trong đầy ắp các loại ngũ cốc đã trồng, hơn nữa đều đã 
chín và rất sạch sẽ, tốt đẹp. 

Trưởng giả vô cùng vui mừng, dùng tất cả các 
phòng để cất chứa, khi nhà mình chứa đầy rồi bèn đem 
các ngũ cốc còn dư ra chia cho thân tộc. Nhân dân 
trong cả nước đều cảm động trước ân đức của trưởng 
giả. 

Khi đó, năm trăm người làm hầu chuyên làm cơm 
kia đều nghĩ rằng: “Những thành quả này đều là nhờ ân 
đức của các vị Bích-chi-phật mới có, sao chúng ta lại 
dám nói ra những lời ác với họ?”. Do đó, họ bèn đi đến 
chỗ các vị Bích-chi-phật cầu xin sám hối và nguyện 
sửa đổi.  

Thái tử nên biết! Trưởng giả Tán-đàn-ninh giàu có 
khi đó chẳng phải là ai khác, đó chính là Ta, người coi 
kho đó chính là Tu-đạt bây giờ, còn người hầu ngày 
ngày đến chỗ Tăng chúng ở thông báo giờ thọ trai 
chính là vua Ưu-điền. Con chó đó vì nhân duyên từng 
đến thông báo cho tăng chúng thọ trai, cho nên đời đời 
được âm thanh tốt đẹp đó chính là trưởng giả Mỹ Âm, 
còn năm trăm người hầu chuyên làm cơm khi ấy chính 
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là năm trăm vị A-la-hán này.  

Thái tử Kì-đà và mọi người có mặt trong pháp hội, 
nghe được sự thần biến như vậy đều cảm niệm công 
đức của Phật và khắc ghi trong lòng, tinh tấn tu hành, 
có người chứng được sơ quả và có người chứng đến 
quả vị A-la-hán, có người siêng tu hạnh Bích-chi-phật, 
cũng có người phát tâm cầu Phật đạo. Mỗi mỗi đều hết 
lòng tinh tấn, mong được thành tựu bản nguyện của 
riêng mình, mọi người hân hoan vui mừng, cảm niệm 
đảnh lễ Thế Tôn, nguyện y giáo phụng hành. 

Câu chuyện này nhắc đến việc: 

Vào thời quá khứ, có hai nghìn vị Bích-chi-phật tu 
hành trong một ngọn núi, bởi vì gặp hạn hán, đi khất 
thực không dễ dàng, may mà có một vị trưởng giả giàu 
có phát tâm cúng dường. Trưởng giả sai năm trăm 
người hầu hàng ngày chuẩn bị cơm canh cho các vị ấy. 
Trải qua một thời gian lâu, năm trăm người này bắt đầu 
than trách: “Chúng ta từ sáng tới tối bận bịu vất vả đều 
do những người ăn xin này hại cả.” Vì họ khởi tâm 
chán ghét, ác khẩu gọi các vị thánh Bích-chi-phật là ăn 
xin, cho nên sau khi họ chết thì hết đời này sang đời 
khác, thường phải tái sinh làm người ăn xin.  

Khi chúng ta tổ chức pháp hội, các hoạt động, hoặc 
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những khi cần thời gian dài để chăm sóc người bệnh, 
có những người ban đầu tâm rất hoan hỷ vui vẻ ‘nhận 
vất vả, nhận trách móc’, dù có người chê bai trách móc 
họ cũng vui vẻ đón nhận. Nhưng trải qua một thời gian, 
liền biến thành ‘nhận vất vả, nhưng không nhận trách 
móc’, nghĩa là dù vẫn tiếp tục làm, nhưng không thể 
nhẫn chịu người khác chê bai, trách móc. Qua một thời 
gian nữa liền biến thành ‘không nhận vất vả, cũng 
không nhận trách móc’, không còn phát tâm làm việc 
nào nữa. 

Chúng ta nhìn lại bản thân mình xem, có phải có 
tình trạng như vậy không? Ban đầu thì ‘nhận vất vả, 
nhận trách móc’, sau đó ‘nhận vất vả, nhưng không 
nhận trách móc’ và cuối cùng là ‘không nhận vất vả, 
cũng không nhận trách móc’ rồi không? Nếu có thì đó 
là một lời cảnh báo.  

Mong tất cả mọi người đồng khởi tâm hoan hỷ để 
có thể luôn luôn hết lòng phục vụ chúng sinh mà 
không thoái tâm. 

Một vài lời xin được chia sẻ với đại chúng để 
chúng ta cùng nhau cố gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 09.04.2016 
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8. NGƯỜI CÓ LÒNG THAM DỤC 
SẼ LÀM HẠI CẢ MÌNH VÀ NGƯỜI 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu 
chuyện cổ Phật giáo. Câu chuyện được trích từ kinh 

Pháp cú thí dụ, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 
602c8-603a22.  

Một thời, đức Phật ở tại thành Xá-vệ, trong vườn 
cây của ông Cấp Cô Độc và thái tử Kì-đà, Ngài nói 
pháp cho hàng trời người, thiên long và quỷ thần nghe.  

Khi ấy, có một vị trưởng giả giàu có, có rất nhiều 
của cải. Ông ta có một người con trai khoảng 12, 13 
tuổi. Một thời gian sau, vợ chồng ông trưởng giả đều 
qua đời. Vì còn quá nhỏ, cậu bé không biết tính toán, 
kinh doanh để quản lý sự nghiệp của gia đình nên chỉ 
trong vài năm sau của cải trong gia đình đều bị tiêu tán. 
Dù cậu ta đi khắp nơi để xin ăn, nhưng vẫn không đủ 
để nuôi sống bản thân.  

Cha của cậu có một người bạn là một trưởng giả rất 
giàu có. Một ngày nọ, trưởng giả này gặp được cậu, 
ông rất quan tâm hỏi han tường tận về tình cảnh hiện 
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tại. Ông vô cùng cảm thông với cảnh ngộ của cậu ta 
liền đưa về nhà nuôi dạy, còn gả con gái, cho nhiều nô 
tì, xe ngựa và rất nhiều tài sản, lại xây dựng nhà cửa, 
giúp cậu xây dựng lại gia nghiệp. 

Thế nhưng, tính cậu ta vốn lười biếng, làm việc 
hoàn toàn không có kế hoạch nên không thể kiếm sống, 
cuối cùng đã dùng hết tất cả của cải mà trưởng giả cho 
và trở nên nghèo nàn hơn trước. Ông trưởng giả vì lo 
lắng cho con gái của mình nên một lần nữa lại cho 
chàng con rể nhiều của cải hơn. Nhưng ông không ngờ 
chàng con rể của ông ta vẫn như trước, cuối cùng vẫn 
nghèo rớt mồng tơi. Cứ thế, ông trưởng giả giúp đỡ rất 
nhiều lần nữa, nhưng chàng rể đều không biết trân 
trọng mà mặc tình ăn tiêu, không biết tiết kiệm. 
Trưởng giả thấy chàng rể này bất tài vô dụng, không có 
tương lai nên tính bắt con gái mình về để gả cho người 
khác. Vì thế, trưởng giả đã triệu tập bà con, họ hàng để 
cùng nhau thương lượng. Người con gái biết được 
chuyện đó, bèn vội vàng về nhà nói với chồng: 

- Thế lực của dòng họ nhà thiếp rất lớn, có thể lấy 
lại tất cả mọi thứ của chàng, bởi vì chàng không biết 
làm ăn. Chàng nói xem, bây giờ chúng ta phải làm sao? 
Chàng có cách gì không? 

Người chồng nghe vợ nói như vậy thì vô cùng xấu 
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hổ nghĩ rằng: “Ôi! Là do phước mình mỏng, từ bé đã 
mất đi sự bảo bọc của cha mẹ, không được học ngành 
nghề gì để tự kinh doanh kiếm sống, giờ không những 
mất đi vợ hiền, lại phải sống những ngày cơ cực như 
trước đây. Nghĩ lại những ngày qua, vợ chồng tình cảm 
mặn nồng, thật khó phân ly, nếu như giờ đây đột nhiên 
bị chia cắt, thì nỗi khổ đau này làm sao ta chịu nổi 
đây!”. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta khởi lên tâm 
niệm ác, liền kéo vợ vào phòng nói:  

- Ta muốn chết cùng nàng! 

Nói xong liền đâm người vợ chết, sau đó tự vẫn. 
Hai vợ chồng chết ngay tại chỗ.  

Người hầu kẻ hạ hoảng hốt sợ hãi vội vàng chạy đi 
báo với trưởng giả. Gia đình trưởng giả lớn nhỏ đều vô 
cùng kinh hoàng sợ hãi, cùng nhau đến xem xét thì 
thấy hai người đều đã chết, chỉ đành dùng quan tài, 
đem thi thể hai vợ chồng đi tẩm liệm và theo tục lệ thời 
đó mà làm lễ an táng cho họ. Mọi người lớn nhỏ trong 
nhà trưởng giả vì cảnh ngộ của cô con gái đều cảm 
thấy vô cùng thương tâm, đau khổ, lưu luyến không 
dứt. Sau đó, họ nghe nói đức Phật đang giảng pháp 
giáo hóa, những người có đủ duyên đảnh lễ Phật đều 
vô cùng hoan hỷ, có thể nhân đó mà quên được những 
nỗi đau thương, dứt trừ hết phiền não, do đó, trưởng 
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giả liền đưa cả gia đình cùng đến trước Phật. Sau khi lễ 
Phật xong, họ lui sang một bên. 

Đức Phật hỏi trưởng giả:  

- Ông từ đâu đến? Vì sao ông rầu rĩ không vui, nét 
mặt buồn bã như vậy?  

Trưởng giả bạch Phật:  

- Gia đình con phước đức mỏng manh, trước đây 
có gả con gái đi lấy chồng, không ngờ lại gặp phải một 
kẻ ngu xuẩn, không có khả năng buôn bán làm ăn. 
Chúng con muốn đưa con gái về nhà để con bé tái giá, 
nhưng người con rể ấy lại giết chết con gái con, rồi tự 
sát. Hai đứa chúng nó đã ra đi như vậy. Chúng con vừa 
an táng cho chúng xong, đang trên đường trở về nhà thì 
liền ghé qua để đảnh lễ Thế Tôn. 

Đức Phật nói với trưởng giả:  

- Tham dục và sân giận đều là bệnh chung của 
người thế gian, ngu si không có trí tuệ là cửa ngõ dẫn 
đến tai họa. Ba cõi, năm đường đều do đây mà rơi 
xuống vực sâu. (Ba cõi gồm: Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới; Năm đường chỉ cho: Trời, người, địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh. Chúng sinh trong năm đường này 
đều là do tham, sân, si mà rơi xuống vực sâu). Chúng 
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sinh qua lại trong sinh tử luân hồi vô số kiếp, dù gặp 
phải bao nhiêu đau khổ nhưng cũng không biết hối lỗi, 
giác ngộ. Kẻ ngu si làm sao có thể hiểu được đạo lý 
này? Sự độc hại của tham dục không chỉ hại bản thân 
mình, cũng sẽ hủy hoại tất cả mọi người trong thân tộc, 
càng có thể làm hại đến tất cả chúng sinh, huống gì là 
đôi vợ chồng này?  

Do đó, đức Thế Tôn bèn nói bài kệ đại ý như sau:  

“Người ngu si lấy lòng tham dục để trói buộc bản 
thân, không tìm cầu giác ngộ, giải thoát. Vì tham lam 
tiền tài, tình ái nên không chỉ hại người mà còn trở lại 
hại chính bản thân mình. Lấy tâm ái dục làm ruộng, lấy 
dâm, nộ, si làm hạt giống, như thế thì sẽ không thể sinh 
ra phước đức, đạo quả được. Do vậy, chỉ có thể dùng 
tâm thanh tịnh để cúng dường cho người đã siêu thoát 
thế tục mới có thể đạt được phước đức vô lượng.  

Cũng giống như người đồng hành thì ít mà hàng 
hóa đem theo lại nhiều, do đó, người thương buôn sẽ 
cảm thấy sợ hãi, lo lắng sợ kẻ trộm đến để cướp đoạt. 
Bởi vì lòng tham dục sẽ dẫn đến trộm cắp, tổn hại đến 
tính mạng của mình, cũng bởi lòng tham dục mà sẽ 
nguy hại cho tuệ mạng của mình. Vì thế, người có trí 
tuệ sẽ không có tâm tham dục và sẽ vĩnh viễn xa lìa 
tâm tham dục”.  
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Trưởng giả nghe bài kệ đức Phật khai thị thì vô 
cùng hoan hỷ, không còn đau buồn nữa, phiền não 
nhân đó được tiêu trừ. Những người trong gia đình và 
rất nhiều thính chúng ngồi trong pháp hội đều phá trừ 
được hai mươi ức tội ác, liền chứng đắc sơ quả 
Tu-đà-hoàn. 

Câu chuyện này có mấy điểm đáng để chúng ta 
phản tỉnh lại bản thân: 

Người con trai của trưởng giả trong câu chuyện này 
bản tính lười biếng, không biết làm nghề gì. Dù cho 
bạn thân của cha mình hết sức giúp đỡ, còn gả cả con 
gái cho anh ta, đối với anh ta có thể nói là tận tình tận 
nghĩa, nhưng anh ta không biết trân trọng, không biết 
nỗ lực vươn lên, không biết tri ân, báo ân, trái lại còn 
đem tiền bạc tiêu hết, giết chết cả con gái của ân nhân, 
bản thân cũng tự vẫn, thật là bi ai. Nhân đây, chúng ta 
cần biết trân quý sự giúp đỡ, trợ duyên của người khác, 
hơn nữa, cần nuôi dưỡng khả năng tự lập của bản thân, 
có một nghề thành thạo, không thể ỷ lại hoàn toàn vào 
người khác.  

Đức Phật dạy: “Người ngu si lấy lòng tham dục để 
trói buộc bản thân, như thế, không chỉ hại mình mà còn 
hại cả người khác”. Chúng ta xét lại xem mình đã lìa 
bỏ tham dục chưa? Nếu tâm tham dục còn nặng thì 
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không phải người có trí tuệ. Người có trí tuệ sẽ không 
buông lung theo tham dục mà tự trói buộc mình. 

Đức Phật lại dạy: “Nếu có một mảnh ruộng chứa 
đầy ái dục tạp nhiễm, lại gieo xuống đó những hạt 
giống tham sân si thì không thể nào sinh ra phước đức, 
đạo quả được”. Nhân như thế nào thì quả như thế đó. 
Chúng ta xét lại bản thân xem mảnh đất tâm của chúng 
ta có phải là thanh tịnh, không ô nhiễm hay không? 
Những thứ chúng ta đang gieo trồng là những hạt 
giống tham, sân, si hay hạt giống giới, định, tuệ thanh 
tịnh? Nếu mảnh đất tâm đầy những ái nhiễm, lại trồng 
xuống những hạt giống tham sân si, như thế những gì 
chúng ta gặt hái được nhất định sẽ là quả báo khổ đau 
của luân hồi sinh tử, làm sao có thể mong đợi gặt hái 
được quả báo phước đức, đạo quả đây? 

Một vài lời xin được chia sẻ với đại chúng để 
chúng ta cùng nhau cố gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 09.05.2015 
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9. HẠNH PHÚC LỚN NHẤT 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện 
Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh Pháp cú 

thí dụ, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 
595b23-596a3. 

Thuở xưa, đức Phật ở tại tinh xá Kì-viên, nước 
Xá-vệ, bấy giờ có bốn vị tân học tì-kheo cùng tọa thiền 
tu tập dưới gốc cây nại. Lúc đó, hoa nại nở rộ, màu sắc 
rực rỡ, tỏa hương thơm ngát, bốn vị tân học tì-kheo 
nhân đó cùng nhau thảo luận: “Vạn vật trên thế gian, 
điều gì là vui thích nhất khiến lòng người say đắm?”. 

Vị thứ nhất nói:  

- Tháng thứ hai của mùa xuân, khi muôn hoa đua 
nở, được dạo chơi ngắm cảnh trên cánh đồng bát ngát, 
đó là việc vui thích nhất.  

Vị thứ hai nói:  

- Bà con quyến thuộc sum vầy trong những ngày 
vui trọng đại, mọi người cùng nhau rót rượu chung vui, 
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diễn tấu âm nhạc, ca hát nhảy múa, đó là điều vui thích 
nhất. 

Vị thứ ba lại nói:  

- Tích trữ được nhiều của báu, muốn gì được nấy. 
Ngựa xe, y phục, trang sức hiếm lạ hơn người, đi lại xa 
hoa lộng lẫy, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, 
đó là điều vui thích nhất. 

Vị cuối cùng nói:  

- Thê thiếp dung mạo đoan chính, y phục hoa lệ, 
hương thơm khắp thân, mọi việc đều như ý, đó là điều 
vui thích nhất. 

Đức Phật nhìn thấy nhân duyên của bốn vị tì-kheo 
đã hội đủ, nhưng do không tư duy về pháp vô thường, 
nên tâm ý của họ mãi chìm đắm trong sáu pháp, đam 
mê sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngài liền gọi bốn 
vị đến và hỏi rằng:  

- Các ông ngồi dưới gốc cây bàn luận về việc gì 
vậy? 

Bốn người họ liền kể lại tường tận về vấn đề họ 
đang thảo luận. 
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Đức Phật dạy:  

- Điều các ông đang bàn luận, tất cả đều hướng về 
con đường đau khổ, sợ hãi, nguy hiểm và tàn lụi, vốn 
không phải là cái vui an ổn lâu dài. Xuân đến, vạn vật 
tươi tốt, nhưng khi thu sang đông về chúng lại nhanh 
chóng lụi tàn. Bà con quyến thuộc gặp nhau chỉ là cái 
vui ngắn ngủi, cuối cùng rồi cũng phải chia ly. Của báu, 
xe ngựa là tài sản của năm nhà (quốc vương, kẻ trộm 
cướp, nước, lửa và những đứa con bất hiếu). Thê thiếp 
xinh đẹp là đầu mối của tham ái và khổ đau, chúng 
không ngừng tạo ra oán thù và tai hoạ cho con người, 
không chỉ nguy hại cho bản thân mà còn khiến thân tộc 
phải đối mặt với nguy hiểm và diệt vong, cuối cùng 
chúng đem đến sự đau khổ và sợ hãi không cùng. Con 
người sau khi chết bị đọa vào ba đường ác địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, hoặc rơi vào tám nạn xa rời Phật 
pháp, chịu muôn vàn thống khổ, tất cả đều do chúng 
mà ra. Bởi vậy, các tì-kheo lìa bỏ thế tục, quyết chí đến 
chỗ vô vi, không tham lam danh lợi, đạt đến tịch diệt. 
Đấy mới là điều an vui nhất vậy. 

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

“Yêu thương sanh âu lo, yêu thương sanh sợ hãi, 
yêu thương nếu chẳng có, sợ hãi lấy gì sanh? 



Phước huệ tập 7 —【113】 

Mong cầu sanh âu lo, mong cầu sanh sợ hãi, mong 
cầu nếu chẳng có, sợ hãi lấy gì sanh? 

Tham dục sanh âu lo, tham dục sanh sợ hãi, tham 
dục nếu chẳng có, sợ hãi lấy gì sanh? 

Trì pháp, giới thành tựu, chí thành biết xấu hổ, tu 
hành gần với đạo, mọi người đều mến thương. 

Chẳng phóng túng tham dục, suy nghĩ kỹ mới nói, 
tâm không tham ái dục, luân hồi ắt chặt đứt”. 

Phật bảo bốn vị tì-kheo:  

- Thuở xưa, có vị quốc vương tên Phổ An, cùng kết 
bạn với bốn ông vua ở nước lân cận. Một hôm, ngài 
mời bốn ông vua bạn cùng dự yến tiệc suốt một tháng, 
họ ăn uống chơi đùa, vui sướng không gì sánh bằng. 
Vào ngày sắp từ biệt, vua Phổ An hỏi bốn người bạn 
của mình: “Con người sống trên thế gian này, điều gì là 
vui thích nhất?”. 

Vị thứ nhất nói:  

- Dạo chơi ngắm cảnh là điều vui thích nhất.  

Vị thứ hai nói:  
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- Thân quyến sum vầy, ca hát nhảy múa là điều vui 
thích nhất. Vị thứ ba nói:  

- Tích trữ nhiều của báu, muốn gì được nấy là điều 
vui thích nhất.  

Vị cuối cùng nói:  

- Đắm say trong ái dục là điều vui thích nhất. 

Vua Phổ An bảo rằng:  

- Điều mà các ông nói đều là gốc của khổ đau, là 
đầu mối của các nỗi lo buồn sợ hãi. Tuy trước có vui, 
nhưng sau sẽ chịu muôn vàn đau khổ. Đau khổ đều do 
chúng mà sinh ra. Nếu tịch tĩnh, chẳng cầu chẳng 
muốn, sống đạm bạc với chánh niệm thì sẽ đạt được an 
vui.  

Nghe xong, bốn vị vua đều hoan hỉ và tin hiểu. 

Phật bảo bốn vị tì-kheo:  

- Vua Phổ An thuở xưa chính là tiền thân của Ta. 
Còn bốn vị vua kia chính là bốn ông đây vậy. Đời 
trước, các ông đã nghe Ta nói về điều này rồi, sao nay 
còn chưa rõ. Sanh tử triền miên như thế đến bao giờ 
mới thôi dứt? 
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Một lần nữa được nghe đức Phật dạy, bốn vị 
tì-kheo càng thêm hổ thẹn, họ sám hối lỗi lầm, tâm ý 
khai ngộ, đoạn trừ mọi vọng tưởng, diệt trừ mọi dục 
niệm, liền chứng quả A-la-hán. 

Kinh Pháp cú thí dụ, phẩm An ninh và kinh Tăng 

già la-sát sở tập đều có đoạn kinh, nội dung cũng 
tương tự, nhưng luận bàn về việc trên thế gian này, 
điều gì là đau khổ nhất. 

Thuở xưa, có một vị tì-kheo tu tập dưới gốc cây 
trong rừng. Lúc ấy, bồ câu, quạ, rắn và nai thường thân 
cận bên vị tì-kheo nên chúng cũng được an ổn. Một 
ngày nọ, chúng cùng nhau thảo luận: “Trên thế gian 
này, điều gì là đau khổ nhất?”. 

Quạ bảo:  

- Đói khát là đau khổ nhất, đói khát làm cho thân 
thể suy yếu, do không ngại hiểm nguy tìm kiếm thức 
ăn nên phải mất mạng. Vì vậy, đói khát là điều đau khổ 
nhất. 

Bồ câu nói:  

- Dâm dục là đau khổ nhất, sắc dục lừng lẫy thiêu 
đốt tất cả, che mờ tâm trí, dâm dục làm cho thân thể 
suy mòn, thậm chí nguy hại đến tính mạng. Vì vậy, 
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dâm dục là điều đau khổ nhất. 

Rắn bảo:  

- Sân hận là đau khổ nhất, một khi ý niệm sân hận 
dấy khởi lên thì không kể gì bà con quyến thuộc đều có 
thể sát hại. Mọi người đều không thích nhìn thấy tôi. 
Tâm sân hận cũng như lửa vậy, thiêu đốt tất cả công 
đức, thêm lớn các tội căn. Vì vậy, sân hận là điều đau 
khổ nhất. 

Nai nói:  

- Sợ hãi là đau khổ nhất. Bọn chúng tôi đi trong 
rừng hoang, tâm luôn bất an, sợ gặp phải thợ săn và lũ 
sói, hễ nghe tiếng động là bốn phương tám hướng trốn 
chạy, có khi rơi xuống hố sâu, mẹ con chia lìa, sợ đến 
nỗi tim gan lẫn lộn. Vì vậy, sợ hãi là điều đau khổ 
nhất. 

Vị tì-kheo nghe vậy, bèn bảo với bọn chúng: 

- Điều mà các ngươi luận bàn chỉ là ngọn ngành, 
chưa phải cái gốc của khổ đau. Đau khổ nhất trong đời 
chính là cái thân ngũ ấm này, thân là món đồ chứa các 
khổ, là nơi tích tập các phiền não, chính thân này đem 
đến cho chúng ta cái khổ về đói khát, dâm dục, sân hận, 
sợ hãi. Muốn chấm dứt gốc khổ, phải đoạn trừ được 
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các phiền não, đạt đến cảnh giới giải thoát. 

Vị tì-kheo ấy chính là tiền thân của Thế Tôn. 

Trong Phật pháp khái luận, Đạo sư Ấn Thuận có 
dạy: Phật pháp hướng đến hữu tình chúng sanh, nếu bỏ 
mặc chúng sanh ở trước mắt, mà luận bàn đến xã hội, 
vũ trụ xa xôi, đồng nghĩa với việc không hiểu rõ ý 
nghĩa chân thật của Phật pháp. 

Cái khổ của chúng sanh thì muôn hình vạn trạng, 
khoa học kĩ thuật phát triển, sự giúp đỡ các tổ chức 
phúc lợi xã hội hay từ thiện cứu trợ được lan rộng, 
nhưng cái khổ của chúng sanh cũng chỉ có thể giảm 
nhẹ được phần nào. Cho dù sanh, già, bệnh, chết có thể 
được chữa trị bằng y tế, nhưng cuối cùng chúng ta 
cũng phải đối mặt với vấn đề sanh tử, tự thân chúng ta 
vẫn phải giải quyết vấn đề này. Cái thân này là nơi hội 
đủ các khổ, nào là mong cầu không được toại ý, yêu 
thương phải xa lìa, oán hận lại gặp gỡ. Chúng ta phải 
nhận thức được rằng cái khổ của thân ngũ ấm là do 
phiền não tích tập, do nghiệp lực mà cảm thọ lấy, chỉ 
có chấm dứt luân hồi trong tam giới, mới là cách dứt 
khổ chân chính. 

Để có thể đoạn diệt khổ đau một cách triệt để, 
chúng ta cần phải biết cái gốc rễ của khổ đau là ở đâu. 
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Tại sao chúng ta mãi đau khổ trong luân hồi? Điều 
quan trọng cần quán xét chính là hành vi, tư tưởng của 
chúng ta. Nếu chúng ta không có chánh kiến, chạy theo 
dục vọng tạo nghiệp một cách tùy ý, thì việc chịu khổ 
luân hồi trong ba cõi là điều đương nhiên. Nếu chúng 
ta đã biết được cái gốc của khổ rồi, thì nên tùy bệnh mà 
cho thuốc. 

Ấn Thuận đạo sư đúc kết lại rằng, chúng sanh là 
trung tâm của Phật pháp, cái khổ của chúng sanh thì 
nhiều vô cùng, nhưng có thể quy thành tám loại, trong 
đó quan trọng nhất là cái khổ của thân ngũ ấm, gốc của 
cái khổ này chính là các phiền não trói buộc. Vì vậy, 
chỉ có thanh tịnh thân khẩu ý, tăng trưởng trí tuệ, đoạn 
trừ phiền não thì mới có thể dứt khổ hoàn toàn . 

Chúng ta nên cùng nhau nhìn lại, tư tưởng, hành vi, 
ngôn ngữ của chúng ta phải chăng luôn thanh tịnh, 
luôn đúng pháp? Mong mọi người có thể thanh tịnh 
thân khẩu ý, mọi người cùng thanh tịnh thì chúng sanh 
thanh tịnh, chúng sanh thanh tịnh thì quốc độ thanh 
tịnh. Chúng sanh hòa hợp không tranh chấp thì mới có 
được sự an lạc cứu cánh! 

 Trên đây là những điều tôi muốn chia sẻ cùng đại 
chúng, mong chúng ta cùng nhau cố gắng. 
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Lớp giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

 ngày 26.09.2015 
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10. TÔN GIẢ CA-CHIÊN-DIÊN DẠY BÀ LÃO BÁN 
NGHÈO 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện 
Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh Hiền ngu, 
trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 383c29-384b19. 

Thuở xưa, đức Phật trú tại nước A-lê-đề, trong 
quốc gia này, có ông trưởng lão vô cùng giàu có, của 
cải nhiều không kể xiết, nhưng hết sức keo kiệt, tham 
lam, tính tình hung ác, không có lòng thương người. 

Bà lão nữ tỳ trong nhà ông, phải sống hết sức 
nghèo túng, áo mặc không đủ che thân, cơm ăn không 
đủ no bụng, đã vậy còn thường xuyên bị hành hạ đánh 
đập dù đã già yếu. Bà lão muốn chết đi cho thoát khổ 
mà không chết được.                                           

Một hôm, bà lão mang bình ra bờ sông lấy nước, 
nghĩ phận mình, bà tủi thân khóc lóc thảm thiết. Lúc đó, 
Tôn giả Ca-chiên-diên thương xót, bèn đến bên hỏi:  

- Có việc gì mà bà lại khóc thương thế này? 
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- Bạch tôn giả, con nay tuổi tác già yếu, ngày ngày 
làm việc khổ sai, lại thêm nghèo khổ túng thiếu, cơm 
không đủ ăn, áo không đủ mặc, chết cũng không được, 
sống cũng không xong, nghĩ vậy nên con khóc! 

- Bà nghèo như vậy, sao không bán cái nghèo đi? 

- Cái nghèo làm sao mà bán đi được, có ai lại chịu 
mua cái nghèo chứ? 

- Cái nghèo quả thật có thể bán được.  

Tôn giả Ca-chiên-diên nói ba lần như thế. 

Bà lão tự nghĩ: “Cái nghèo nếu quả thật có thể bán, 
thì mình nên hỏi Tôn giả cách bán nghèo”. Nghĩ vậy, 
bà bèn hỏi: 

- Bạch đại đức, làm cách nào để bán cái nghèo? 

- Nếu quả thật bà muốn bán cái nghèo đi, thì phải 
hết lòng tin theo lời ta dạy. 

- Dạ! 

- Trước khi bán nghèo, bà phải tắm gội cho sạch sẽ. 

Bà lão theo lời dạy của Tôn giả. Sau khi bà tắm gội 
xong, Tôn giả bảo: 
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- Bà nên thực hành pháp bố thí. 

- Thưa tôn giả, con nghèo cùng lắm, không đồng 
xu dính túi, thì lấy gì mà bố thí. Cả cái bình này cũng 
là tài sản của chủ nhân, không phải của con, con lấy gì 
mà bố thí chứ? 

Tôn giả Ca-chiên-diên đưa bình bát của mình cho 
bà lão, dạy rằng:  

- Bà cầm cái bát này đi lấy một ít nước sạch. 

Bà lão nghe theo lời chỉ dạy của Tôn giả 
Ca-chiên-diên, đi lấy một ít nước dâng lên cho Tôn giả. 
Tôn giả Ca-chiên-diên thọ nhận thọ nhận sự cúng 
dường đó, rồi truyền dạy bát quan trai giới cho bà lão, 
dạy bà niệm Phật và giảng về công đức niệm Phật. Tôn 
giả lại hỏi bà lão:  

- Bà có chỗ nghỉ ngơi không? 

- Bạch tôn giả, con vốn không có chỗ nghỉ ngơi, 
nếu xay thóc giã gạo thì con ngủ bên cối xay; đi phơi 
thóc, nấu cơm, làm xong ở đâu thì ngủ ở đấy; lúc 
không làm việc, thì ngủ bên cạnh nhà xí. 

Tôn giả Ca-chiên-diên nói với bà lão:  
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- Bà hãy giữ tâm chánh niệm, làm việc chăm chỉ, 
cung kính hầu hạ chủ nhân, chớ sanh lòng hiềm thù, 
oán giận, đêm đến, khi mọi người đều đã ngủ, hãy nhẹ 
nhàng mở cửa ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh, trải cỏ 
khô mà ngồi, tĩnh lặng và cung kính nghĩ nhớ đến hình 
tướng đức Phật, chớ có khởi tâm niệm ác. 

Bà lão làm đúng theo lời dạy của Tôn giả 
Ca-chiên-diên, đến quá nửa đêm thì bà lão chết, được 
sanh lên cõi trời Đao-lợi (cõi trời thứ hai, trong sáu cõi 
trời Dục giới). 

Sáng sớm ngày hôm sau, ông trưởng giả thức dậy, 
thấy bà lão nằm chết ngoài cửa, tức giận nói:  

- Mụ già này vốn dĩ không được ngủ trong nhà, tại 
sao hôm nay lại chết ở chỗ này?  

Bèn cho người dùng dây buộc chân lôi bà lão vứt 
ngoài bãi tha ma. 

Cùng lúc đó, trên cung trời Đao-lợi, vị Thiên tử 
hưởng hết phước báo cõi trời, chết đi, bà lão sanh thiên, 
thay thế vị trí của vị thiên tử này, sống trong cung điện 
tráng lệ trang nghiêm, có năm trăm thiên tử làm quyến 
thuộc. 

Những người lợi căn thông minh sau khi chết sanh 
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lên cõi trời, họ tự nhiên nhớ biết nhân duyên sanh thiên 
của mình, còn những người độn căn ngu tối thì quên 
hết, chỉ biết thọ hưởng dục lạc. 

Bà lão cũng vậy, sanh lên cõi trời, chỉ mải vui dục 
lạc với năm trăm vị thiên tử, hoàn toàn không nhớ biết 
nhân duyên sanh thiên của mình. 

Lúc đó, ngài Xá-lợi-phất cũng ở tại cõi trời Đao-lợi, 
biết rõ nhân duyên sanh thiên của vị thiên tử này, bèn 
hỏi: 

- Thiên tử, ngài nhân phước gì mà được sanh lên 
đây? 

- Bạch tôn giả, con không nhớ. 

Khi ấy, ngài Xá-lợi-phất bèn dùng thần thông cho 
vị thiên tử nhớ biết tiền thân của mình, nhân duyên 
được Tôn giả Ca-chiên-diên chỉ dạy mà được sanh lên 
cõi trời. 

Sau khi nhớ biết nhân duyên sanh thiên của mình, 
vị thiên tử liền đưa năm trăm vị thiên tử xuống nhân 
gian, đến bãi tha ma, đốt hương, rải hoa, cúng dường 
thi thể của bà lão. 

Ánh sáng của các vị thiên tử sáng rực cả khu rừng, 
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ông trưởng giả thấy ánh sáng kì lạ, gọi mọi người cùng 
nhau đến xem, tới nơi, thấy các vị thiên tử đang cúng 
dường thi thể của bà lão. Ông bèn hỏi:  

- Mụ già này vừa hôi vừa bẩn, lúc còn sống chẳng 
ai muốn gặp mụ ấy, huống gì nay đã chết. Tại sao các 
ngài lại cúng dường cái xác chết này?  

Vị thiên tử kể lại tường tận nhân duyên sanh thiên 
của bà lão cho mọi người nghe, rồi cùng mọi người 
đến đảnh lễ Tôn giả Ca-chiên-diên. 

Khi ấy, Tôn giả Ca-chiên-diên vì các vị thiên tử và 
mọi người mà dạy về pháp bố thí, trì giới, pháp sanh 
thiên, tham dục chính là pháp bất tịnh, chỉ có xuất ly 
tam giới mới là cái vui chân chánh. 

Nghe xong, vị thiên tử cùng năm trăm quyến thuộc 
liền xa lìa trần cấu, đắc pháp thanh tịnh, từ tạ bay về 
cõi trời. 

Những người còn lại chứng được sơ quả đến tứ quả, 
mọi người đều hoan hỉ, cung kính thọ trì, đảnh lễ lui 
về. 

Câu chuyện này kể về chuyện một bà lão xuất thân 
nghèo túng bần hàn, lại gặp phải chủ nhân tham lam 
độc ác, từ sáng đến tối làm việc cực nhọc, ăn không đủ 
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no, áo không đủ mặc, cuộc sống khốn khổ khôn lường. 
Nhân duyên lành, được gặp Tôn giả Ca-chiên-diên, 
được ngài dạy cho pháp bán nghèo. 

Bà lão hỏi tôn giả:  

- Cái nghèo làm sao mà bán đi được? Ai mà chịu 
mua lấy cái nghèo. 

Tôn giả Ca-chiên-diên dạy bà lão tắm gội sạch sẽ, 
dùng tâm thanh tịnh mà bố thí, thọ trì trai giới, không 
khởi niệm ác, niệm sân hận, giữ tâm chánh niệm, 
chuyên tâm niệm Phật. Bà lão dùng tâm thanh tịnh 
cúng dường tôn giả, gieo trồng cội phúc cung kính, 
không khởi tâm niệm ác, sau khi chết được sanh lên 
cung trời Đao-lợi hưởng phước vui cõi trời. 

Người sống ở đời, ai cũng muốn được giàu có, 
nhưng muốn được quả báo giàu có thì phải gieo trồng 
hạt giống giàu có. Theo đạo Phật, hưởng được phước 
báu giàu có là do nhân duyên gieo trồng công đức bố 
thí, nếu quá khứ đã gieo trồng hạt giống bố thí rồi, thì 
đời này phải nỗ lực làm việc đúng pháp, trợ duyên làm 
thêm lớn phước lành. Nhân duyên hội đủ mới có thể 
hưởng được phước báo. Hiện đời nếu làm việc phi 
pháp như lừa đảo, trộm cướp, bóc lột… thì phải biết 
rằng, ta đang gieo hạt giống khổ đau, sau này chắc 
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chắn sẽ nhận lấy quả báo khổ đau. 

Đạo Phật chỉ rõ: Tài có hai loại, một là tiền tài vật 
chất, hai là pháp tài công đức. Tiền tài vật chất chỉ trợ 
duyên nuôi sống thân mạng, cải thiện cuộc sống của 
chúng ta. Pháp tài công đức nuôi dưỡng huệ mạng mới 
là trợ duyên cho hành giả đạt đến cứu cánh giải thoát. 
Vậy pháp tài công đức là những gì? Pháp tài công đức 
chính là tu tập giới định tuệ, là tư lương trên con đường 
tu tập giải thoát của mỗi hành giả. 

Bố thí gồm có hai loại: Tài thí và pháp thí. Thực 
hành tài thí thì sẽ được giàu có, thực hành pháp thí thì 
sẽ được pháp tài công đức. Việc hoằng dương chánh 
pháp hay hộ trì chánh pháp, làm cho chánh pháp được 
truyền bá rộng rãi, làm cho chánh pháp trụ lâu dài ở 
đời, những việc làm này chính là thực hành pháp thí. 
Muốn đạt được pháp tài công đức, tu tập giới định tuệ, 
thì chúng ta cần phải thân cận thiện tri thức, lắng nghe 
chánh pháp, suy nghĩ đúng pháp, thực hành đúng pháp, 
gieo trồng các căn lành như thế thì chắc chắn chúng ta 
sẽ gặt hái quả báo thù thắng. 

Trên đây là những điều tôi muốn chia sẻ cùng đại 
chúng, mong chúng ta cùng nhau cố gắng. 

Lớp giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

 ngày 16.04.2014 
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11. GIEO RUỘNG PHƯỚC THÌ ĐƯỢC PHƯỚC 
ĐỨC, KHÔNG NÊN PHÂN BIỆT NGƯỜI GIÀ 
HAY TRẺ 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử!  

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện 
trong kinh điển. Câu chuyện này được trích từ kinh Đại 

trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, 
trang 261a19-262c2, tên là ‘Gieo ruộng phước thì được 
phước đức, không nên phân biệt người già hay trẻ’. 

Từng nghe rằng, trước đây có các thí chủ nhờ 
những vị tu hành mà họ quen biết, đến chùa cung thỉnh 
chư tăng về nhà, để cho họ được thành tâm cúng dường. 
Có điều, họ chỉ thỉnh những vị lớn tuổi, mà không mời 
những vị tăng trẻ tuổi. Trong lần được tín chủ cung 
thỉnh dự ứng cúng này, đúng ra là đến lượt các sa-di, 
nhưng ngặt nỗi, họ không được mời. 

Các vị sa-di hỏi:  

- Tại sao không mời những sa-di như chúng tôi?  

Những vị tu hành đó trả lời:  
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- Đây là do tín chủ không mời, chứ không phải ý 
của chúng tôi. 

Tiếp đó, các vị tu hành liền nói một đoạn kệ, đại ý 
như sau:  

“Những vị tu hành lớn tuổi thường có đức hạnh: 
Đầu tóc bạc trắng, đầy nếp nhăn, lông mày dài, răng thì 
cái có cái không, lưng còng, chân tay thì chậm chạp. 
Các thí chủ họ thích những vị có diện mạo như vậy, 
chứ họ không muốn nhìn thấy những người trẻ tuổi”. 

Lúc này, ở trong chùa có một nhóm sa-di đều đã 
chứng A-la-hán. Cũng giống như có người muốn chọc 
gan hùm, muốn leo lên lưng cọp, khiến cho nó gầm gừ 
dữ dội. Các vị sa-di đó liền nói:  

 - Vị thí chủ này đúng là ngu muội vô tri, không 
biết nghĩ đến phước đức cúng dường, chỉ chạy theo 
tướng mạo bên ngoài của các vị lớn tuổi. 

Lúc này, những sa-di liền nói kệ rằng: 

“Gọi là trưởng lão, không nhất định là những vị 
đầu bạc răng long, khuôn mặt toàn nếp nhăn, bởi vì 
những người như thế này có kẻ là ngu si, không có trí 
tuệ. Chính những vị có phước đức, đoạn trừ các ác 
nghiệp, phạm hạnh thanh tịnh, được người đời kính 
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trọng, các vị đó mới thật sự là bậc trưởng lão. Nếu như 
có người phỉ báng chúng ta, chúng ta cũng không nên 
khởi lên tâm xem thường họ. Nếu như có người tán 
dương chúng ta, chúng ta cũng không vì đó mà khởi 
lên tâm đặc biệt được cung kính, hoặc vui mừng. Thế 
nhưng, bởi vì chúng ta còn trẻ mà làm cho thí chủ khởi 
lên tâm khinh mạn, khiến cho thí chủ mang tội. Thí chủ 
lại đối với ruộng phước của tăng chúng mà khởi lên 
tâm phân biệt trên dưới, tốt xấu, rồi hủy báng. Chúng 
ta nên nhanh chóng đến để thức tỉnh thí chủ đó, đừng 
để vì chuyện này mà khiến cho họ phải đọa vào ác 
đạo”. 

Các vị sa-di đó liền dùng thần thông biến dung mạo 
của mình thành những vị lớn tuổi, đầu bạc trắng, mặt 
đầy nếp nhăn, lông mày dài, răng cái có cái không, 
lưng còng, tay chống gậy, đi đến nhà của vị thí chủ đó. 
Vị thí chủ vừa nhìn thấy, lòng rất hoan hỷ, hạnh phúc, 
liền lên hương đèn, rải hoa để cung thỉnh các vị lớn 
tuổi an tọa. Chỉ được một lúc sau, những vị lớn tuổi 
đang an tọa ở trên ghế bỗng chốc biến trở về diện mạo 
của các vị sa-di. Thí chủ nhìn thấy vô cùng kinh ngạc 
và lo sợ, lòng nghĩ: “Tại sao có thể như vậy được chứ? 
Chẳng lẽ các vị này uống được nước trời, nên bỗng 
chốc dung mạo trẻ ra?”. 
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Lúc này, các vị sa-di liền nói:  

 - Chúng tôi không phải là dạ-xoa, cũng không phải 
là ác quỷ la-sát. Vì ông chỉ chọn cúng dường các vị lớn 
tuổi, có tâm phân biệt sang hèn, cao thấp đối với ruộng 
phước của tăng chúng, như thế sẽ thất tổn thiện căn của 
ông. Cho nên, chúng tôi mới biến hiện ra như vậy, hy 
vọng là có thể làm cho ông biết hối cải. 

Rồi họ liền nói kệ rằng: 

“Không thể dùng miệng của con muỗi để uống hết 
nước của biển cả; cũng vậy, ở thế gian này, không ai 
có thể đo lường được công đức của Tăng chúng. Tất cả 
mọi người ở thế gian này đều không thể đo đếm được 
công đức của Tăng chúng, huống hồ gì là một mình thí 
chủ. Vậy ông dám đứng ra làm cái việc đo lường công 
đức rộng lớn của tăng chúng. 

Các sa-di nói tiếp:  

 - Bây giờ ông không nên so đo hình tướng bên 
ngoài lớn nhỏ, già trẻ của tăng chúng. Người học đạo, 
không nên xem hình tướng bên ngoài của người khác, 
mà nên xem trọng trí tuệ của họ. Có những người tuy 
tuổi còn trẻ, nhưng đã đoạn trừ được tất cả phiền não, 
đạt được thánh đạo. Ngược lại, có những vị tuổi tuy 
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lớn, nhưng lại phóng dật, giải đãi, không tinh tấn, 
những vị như vậy mới thực sự gọi là trẻ tuổi. Những 
suy nghĩ và hành động của ông không thỏa đáng chút 
nào, giống như  muốn dùng bàn tay ngắn ngủn để mò 
tìm xuống tận đáy biển, là việc không thể nào làm 
được; ông cũng giống như vậy, muốn đem trí tuệ nông 
cạn của ông mà đo lường về phước điền, hi vọng biết 
được sự hơn kém về công đức của Tăng chúng. Chẳng 
lẽ ông chưa nghe qua lời dạy của Như Lai về bốn hạng 
người không được xem nhẹ hay sao? Đó là: Vị thái tử 
nhỏ, con rắn nhỏ, đốm lửa nhỏ, và chú sa-di nhỏ, tất cả 
đều không được xem thường. Thế Tôn cũng đã từng ví 
dụ về quả đào, có quả bên trong còn sống, nhưng bên 
ngoài nhìn thì đã chín, có quả nhìn bên ngoài thì sống, 
nhưng bên trong thì đã chín. Vì vậy, không được tùy 
tiện đo lường sự sang hèn hay cao thấp của tiền nhân. 
Chỉ trong vòng một niệm, có thể đắc đạo. Giờ ông đã 
phạm một sai lầm lớn, nếu mà còn có nghi vấn thì ông 
cứ nói ra. Từ nay về sau, không được có tâm phân biệt 
đối xử đối với ruộng phước của Tăng chúng. 

 Các vị sa-di liền nói kệ rằng: 

“Công đức của tăng chúng như biển lớn, không ai 
có thể đo lường được, ngay đến đức Phật cũng còn 
khởi tâm hoan hỷ, tôn trọng đối với công đức của tăng 
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chúng, dùng trăm bài kệ để tán tụng, huống hồ gì là 
chúng ta! Như vậy, làm sao chúng ta không xưng tụng 
và tán dương công đức của tăng chúng được chứ? 
Trong ruộng phước tốt lành rộng lớn của tăng chúng, 
gieo giống tuy ít, nhưng thu hoạch thì nhiều vô kể. 
Chúng Tăng, đệ tử của Phật là một trong Tam bảo, cho 
nên, chúng ta không nên lấy hình tướng bên ngoài mà 
nhìn người. Không thể chỉ dựa vào tên tuổi họ hàng, 
tướng mạo oai nghi, lời nói êm dịu, chưa xét được đức 
hạnh bên trong, mà chỉ xem vẻ bên ngoài rồi khởi lên 
tâm sùng kính và ngưỡng mộ. 

Có nhiều người, nhìn bên ngoài tuy trẻ trung, 
nhưng thật ra, họ vô cùng thông minh, có trí tuệ hơn 
người, có phẩm hạnh cao tột. Chưa biết được phẩm 
tính bên trong của họ như thế nào mà đã sinh tâm 
khinh mạn, như vậy thì không được. Cũng giống như 
trong rừng rậm, có hương thơm của cây sơn chi, thì 
cũng có mùi hôi nồng nặc của y lan. Giữa các loài cây 
còn có cao thấp, lớn nhỏ không đồng đều, nhưng nếu 
được gọi là ‘rừng’ thì không có khác biệt gì hết. Trong 
tăng đoàn, tuy có người lớn kẻ nhỏ, nhưng cũng không 
vì vậy mà sinh tâm phân biệt. Lúc ngài Ca-diếp muốn 
đi xuất gia, ngài đã vứt bỏ hết áo quần hoa lệ. Trước đó, 
ngài giàu có đến nỗi, nếu lấy một bộ y phục xấu nhất, 
tệ nhất trong tủ áo quần của ngài, thì giá trị cũng đã vài 
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lượng vàng. Ruộng phước của tăng chúng cũng giống 
như vậy, dù cúng dường cho chúng Tăng một phần, thì 
cũng đạt được thiện quả gấp mười lần như vậy. Giống 
như biển lớn không dung chứa nổi một xác trôi, trong 
tăng chúng cũng vậy, không dung chứa những người 
hủy hoại cấm giới. Trong lớp phàm tăng, dù cho những 
người có thân phận thấp nhất, ít giữ gìn giới luật nhất, 
nhưng nếu có thể cung kính cúng dường cho họ, thì 
cũng đạt được công đức lớn. Cho nên, đối với tăng 
chúng, dù cho già trẻ, lớn nhỏ, chúng ta nên cúng 
dường bình đẳng, không nên khởi lên tâm phân biệt đối 
xử”. 

 Sau khi vị thí chủ nghe xong những lời này, toàn 
thân run rẩy, liền sụp xuống lễ lạy, cầu xin sám hối:  

 - Kẻ phàm phu ngu muội đã gây ra nhiều lỗi lầm, 
xin các ngài chấp nhận lời sám hối của con. Tất cả 
những nghi hoặc, xin các ngài giải đáp cho con.  

Rồi ông liền nói kệ rằng: 

“Các ngài có đại trí tuệ, có thể đoạn trừ tất cả 
những nghi hoặc mê lầm, nếu con không nhân cơ hội 
này mà thỉnh giáo, thì quả thật là thiếu trí tuệ”. 

Lúc này, các vị sa-di liền trả lời:  
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- Thí chủ cứ hỏi, chúng tôi sẽ trả lời. 

Thí chủ hỏi:  

- Bạch Đại Đức! Kính tin Phật và kính tin tăng, cái 
nào là thù thắng hơn? 

 Sa-di đáp:  

- Chẳng lẽ ông không biết có Tam bảo hay sao? 

Thí chủ hỏi:  

- Bây giờ con tuy biết Tam bảo, nhưng trong Tam 
bảo chẳng lẽ không có cái nào là thù thắng hơn cả sao? 

Sa-di trả lời:  

 - Tôi không khởi tâm phân biệt đối với Phật bảo 
và tăng bảo! 

Liền nói kệ rằng: 

“Có một vị thuộc giai cấp Bà-la-môn, tên là 
Đột-la-xà, thường có những lời lẽ hủy báng hay tán 
thán Phật, nhưng Phật đối với hai việc trên không hề có 
một niệm lay động. Ông ấy dâng thức ăn lên cúng 
dường Như Lai, Như Lai đã không nhận, thì trong tam 
giới càng không có một chúng sanh nào có thể tiêu thụ 
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được. Phật bảo vị Bà-la-môn mang thức ăn cúng dường 
Như Lai vứt xuống dòng nước, lập tức, khói và lửa bốc 
lên ngùn ngụt. Di mẫu Kiều-đàm-di muốn dâng pháp y 
cúng dường Phật, Phật bảo hãy mang cúng dường cho 
tăng chúng. Vì câu chuyện này mà biết được Tam bảo 
là giống nhau, không hề sai khác. 

Sau khi nghe xong, thí chủ liền nói:  

- Nếu như Phật và tăng chúng không khác, vì sao 
lại mang thức ăn vứt xuống dòng nước mà không cúng 
dường cho tăng chúng? 

Sa-di liền trả lời:  

- Như Lai không hề có ý luyến tiếc thức ăn, là vì 
Ngài cố ý làm như vậy để hiển bày ra sức công đức của 
tăng chúng. Vì sao như vậy? Phật quán xét thấy thức 
ăn cúng dường Như Lai này, trong tam giới không một 
chúng sanh nào có thể tiêu thụ được, vứt xuống dòng 
nước, nước phát ra lửa. Nếu Phật đổi sang bố thí cho 
tăng chúng, tăng chúng ăn vào mà không hề hấn gì, có 
thể tiêu thụ. Thế nhưng, bà Kiều-đàm-di đặc biệt chuẩn 
bị một pháp y để dâng cúng Phật, nhưng Phật lại muốn 
Kiều-đàm-di cúng lại cho tăng chúng, sau khi tăng 
chúng thọ nhận cũng không hề hấn gì. Vậy mới biết, 
tăng chúng có công đức lớn, có tiếng thơm lành, nên 
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Phật và tăng không hề sai khác. 

Sau đó, thí chủ nói:  

- Từ nay về sau, đối với tăng chúng, dù cho già trẻ 
lớn nhỏ, con đều cung kính như nhau, không khởi tâm 
phân biệt. 

Sa-di đáp:  

- Nếu ông có thể làm được như vậy, ngày thấy đạo 
của ông sẽ không còn xa.  

Sau đó, các vị sa-di liền nói kệ rằng:  

“Đa văn và trì giới, thiền định và trí tuệ, có thể 
hướng đến tam thừa Thanh văn, Duyên giác và Phật, 
có thể hướng đến đạo quả, đạt được đạo quả (Thanh 
văn có bốn hướng và bốn quả). 

 Giống như sông Tân-đầu chảy ra biển lớn, chư 
Hiền thánh cũng như vậy, cùng nhập vào biển lớn 
Tăng chúng. 

 Tỷ như trong núi Tuyết có đầy đủ các loại thảo 
dược, như trong ruộng tốt có thể làm cho các hạt giống 
được sinh trưởng và phát triển, cũng vậy, những bậc có 
trí tuệ đều được hun đúc từ trong Tăng chúng mà ra”. 
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Sau khi nói kệ xong, các vị sa-di liền nói tiếp:  

- Này thí chủ! Chẳng lẽ ông chưa từng được nghe 
trong kinh có nói đến ba vị thiện nam tử là A-na-luật, 
Nan-đề, Kim-tì-la sao? Có vị đại tướng quỷ thần tên là 
Ca-phù bạch với đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Tất cả 
các thế giới, bất luận là trời, người, ma, Phạm, v.v., 
nếu lúc nào trong lòng cũng nghĩ đến ba vị thiện nam 
tử này, thì đều có thể đạt được lợi ích và an lạc. Trong 
tăng chúng chỉ cần nghĩ nhớ đến ba vị này thì đều đạt 
được lợi ích, huống hồ là nghĩ nhớ đến đoàn thể 
tăng-già!”.  

Sau khi nói xong, các sa-di lại nói tiếp kệ rằng: 

“Bốn người trở lên mới được gọi là tăng, ba người 
thì cũng chưa được gọi là tăng-già, lòng nghĩ nhớ đến 
ba vị này thì đã được lợi ích, giống như vị đại tướng 
quỷ thần đã nói: “Chưa cần nghĩ nhớ đến đoàn thể 
tăng-già có bốn người trở lên, chỉ cần nghĩ nhớ đến ba 
người như A-na-luật thì đã có được lợi ích lớn, huống 
hồ gì là nghĩ nhớ đến đoàn thể tăng-già có bốn người 
trở lên!”. 

Cho nên, ông phải biết tất cả các công đức đều 
được bắt nguồn từ trong tăng chúng. 
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Cũng giống như rồng lớn làm mưa, chỉ có biển cả 
mới dung chứa nổi, tăng chúng cũng như vậy, có thể 
thừa tiếp được mưa chánh pháp. 

Vì vậy, ông nên một lòng nghĩ nhớ đến tăng chúng, 
vì những tăng chúng như thế, chính là nơi tập hợp của 
tất cả những con người thiện, là một chúng đã đạt được 
giải thoát. 

Tăng chúng giống như một đội quân hùng mạnh, 
có thể đánh dẹp tất cả các ác ma, oán tặc, kẻ địch. 
Những tăng chúng như thế, là nơi tập hợp của trí tuệ 
thù thắng. 

Tất cả mọi điều lành, đều được làm ra trong tăng 
đoàn, hướng đến Thanh văn, Duyên giác và Phật thừa 
để được giải thoát, là bạn của kẻ chiến thắng phiền não 
ma quân”. 

Sau khi sa-di nói kệ tán dương tăng chúng xong, thí 
chủ và quyến thuộc của ông ta trong lòng rất vui mừng 
và đều đạt được sơ quả Tu-đà-hoàn. 

Trong câu chuyện này, có vài chỗ đáng cho 
chúng ta thức tỉnh: 

Phật dạy: “Không được xem thường hoàng tử nhỏ, 
con rắn nhỏ, đốm lửa nhỏ, và chú sa-di nhỏ”. Nếu đắc 
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tội với vị hoàng tử nhỏ, hoặc bị con rắn nhỏ cắn, tất cả 
đều có khả năng dẫn đến mất mạng. Một đốm lửa nhỏ 
cũng có thể thiêu đốt cả cánh rừng, cũng như vậy, 
không được thấy vị sa-di nhỏ tuổi mà xem thường. Đối 
với tăng chúng, bất luận là già trẻ, lớn nhỏ, chúng ta 
cũng không được khởi lên tâm phân biệt, cần phải cúng 
dường một cách bình đẳng. 

Đức Phật cũng đưa ra ví dụ về trái đào, có trái bên 
trong thì sống mà bên ngoài nhìn thì như đã chín, có 
trái bên trong tuy đã chín, nhưng bên ngoài thì như còn 
non. Tăng chúng cũng như vậy, có người trong tâm 
còn phiền não rất nhiều, nhưng bên ngoài thì vô cùng 
uy nghi; có người trong tâm thanh tịnh, đã thành tựu 
được tất cả các công đức, nhưng bên ngoài thì không 
được trang nghiêm. Cho nên, không được tùy tiện phê 
bình người khác, mà nên tôn trọng đức hạnh tu tập, chứ 
không nên chỉ nhìn bên ngoài mà phán đoán. Nếu nhìn 
bên ngoài mà phê bình này nọ, thì chỉ tự làm tổn đức 
mình, lỗi lầm sẽ ngày một thêm lên mà thôi! 

Trong kinh có nói:  

Nếu có người có thể nghĩ nhớ đến ba vị tì-kheo: 

A-na-luật, Nan-đề và Kim-tì-la thì đạt được lợi ích an 

lạc.  
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Vì sao đặc biệt nhắc đến ba vị tì-kheo này? Câu 
chuyện này xuất phát từ kinh Ngưu giác Ta-la lâm 
trong Trung a-hàm, nói về ba vị tì-kheo sống hòa hợp 
không bao giờ tranh cãi. Nếu như có người khất thực 
về trước, nhìn thấy chậu nước hết thì sẽ tự động đi múc, 
nếu có nhiều đồ ăn thì sẽ phân cho các tì-kheo khác 
cùng ăn.  

Đức Phật hỏi họ:  

- Cuộc sống của các vị an ổn chứ? Có thiếu thốn gì 
không?   

Ba người đồng thanh trả lời:  

- Thân, khẩu, ý của chúng con đều hướng về từ bi, 
nên cuộc sống rất an ổn, không thiếu thốn gì. Chúng 
con đều có thể làm chủ được bản thân, tùy thuận tất cả 
các hiền giả. 

Vì ba tì-kheo này luôn tán thán các tì-kheo khác, 
hòa hợp không bao giờ có sự tranh cãi, tu tập cũng rất 
siêng năng, nên đều chứng được quả vị A-la-hán. Đức 
Phật dạy: “Bốn người trở lên mới được gọi là tăng. Chỉ 
cần nghĩ nhớ đến ba người A-na-luật thì có thể đạt 
được lợi ích lớn. Huống hồ là nghĩ nhớ đến đoàn thể 
tăng-già có bốn người trở lên”. 
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Chúng ta nghĩ mà xem, dốc toàn sức lực để tu hành 
chưa chắc đã thành tựu, huống hồ còn phân tâm đi 
tranh cãi, như vậy thì càng không có hy vọng. 

Trong kinh còn nhắc đến câu chuyện Kiều-đàm-di 
muốn dâng ca-sa cúng dường Phật, Phật dạy bà mang 
đi cúng dường chúng Tăng. Kiều-đàm-di là di mẫu của 
đức Phật, mẹ của Ngài sau khi sinh Ngài ra thì bà đã 
vãng sanh, nên do một tay di mẫu Kiều-đàm-di nuôi 
dưỡng. Sau khi Thế Tôn thành Phật, Ngài trở về nơi 
chôn nhau cắt rốn để hóa độ cho dòng tộc Thích-ca. Di 
mẫu của Ngài vô cùng vui mừng, chuẩn bị trước một 
ca-sa bằng tơ vàng để dâng cúng dường Phật. Kết quả, 
Phật dạy mang dâng cúng cho chúng Tăng. Di mẫu 
buồn bã, bạch Phật rằng:  

- Đây là chiếc áo mà tôi đặc biệt dâng lên cúng 
dường Ngài, vì sao Ngài không nhận?  

Phật trả lời rằng:  

- Ta biết di mẫu muốn tốt cho Ta, nhưng dùng tâm 
yêu thương ràng buộc để bố thí cúng dường, thì phước 
đức không được rộng lớn. Nếu di mẫu không dùng tâm 
yêu thương ràng buộc, mà dâng cúng dường chúng 
Tăng, thì phước đức sẽ rộng lớn hơn rất nhiều.  
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 Những câu chuyện như vậy ở trong luận Đại trí độ 
cũng có nói đến, cụ thể là trong Đại Chánh tạng, quyển 
25, trang 224a-225c.  

Luận Đại trí độ ghi: Ngoài ‘niệm Phật, niệm pháp’ 
ra, cần phải ‘niệm tăng’, vì chúng Tăng là người dẫn 
đường và cũng là bạn của chúng ta trên con đường 
hướng đến niết-bàn. Trước đây, những người bầu bạn 
với ta thường là bạn ác, hoặc vợ, chồng, con cái, kết 
quả không hướng đến con đường niết-bàn giải thoát, 
mà là hướng đến ba ác đạo. Bây giờ có thể làm bạn với 
chúng Tăng, mọi người cùng nhau tu tập kiến hòa đồng 
giải, giới hòa đồng tu, có thể an ổn đạt được niết-bàn, 
nên phải nên hoan hỷ, vui mừng. 

Trong kinh nói:  

Phật như vị lương y, pháp như liều thuốc hay, 

tăng như người chăm bệnh.  

Phật giống như vị y vương, pháp như liều thuốc 
hay, tăng là người hộ lý, hay nhân viên kỹ thuật. Tăng 
chúng như người chăm sóc bệnh nhân, có thể giúp đỡ 
chúng ta đoạn trừ tất cả bệnh phiền não, như thế cũng 
là một trợ duyên rất tốt, cho nên chúng ta phải trân 
trọng. 
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Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố 
gắng. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 09.01.2016 
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12. ĐỒ TỂ CÚNG DƯỜNG PHẬT, THIỆN ÁC 
KHÔNG THỂ THAY NHAU LÃNH THỌ QUẢ 
BÁO 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay tôi xin được chia sẻ cùng quý vị một câu 
chuyện Phật giáo, câu chuyện này được trích từ kinh 

Pháp cú thí dụ, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 
593c6-594a2. 

Vào thời quá khứ, lúc đức Phật ở tại nước Xá-vệ, 
có năm trăm vị Bà-la-môn thường muốn tìm cơ hội phỉ 
báng Phật. 

Phật đã thành tựu ba loại trí tuệ là thiên nhãn minh, 
túc mạng minh, lậu tận minh, nên có khả năng nhìn 
thấy rõ tâm người khác. Phật mặc dù với tâm đại bi, 
muốn hóa độ những vị Bà-la-môn này, nhưng quả báo 
của họ còn chưa chín muồi, nhân duyên vẫn chưa đến. 
Khi thời gian kết thành quả của tất cả tội báo, phước 
báo đã đến, tương ứng với nghiệp nhân mà họ đã tạo, 
nhất định sẽ nhận lãnh tội báo hoặc phước báo. Những 
vị Bà-la-môn này trong quá khứ đã có một ít phước 
đức, nên có thể sẽ được hóa độ, bởi phước đức này sẽ 
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dẫn dắt họ khiến tạo nhân duyên tương ưng. 

Năm trăm vị Bà-la-môn này cùng nhau thảo luận:  

- Cần tìm một vị đồ tể, nhờ anh ta sát sanh, và rồi 
thỉnh mời Phật và chúng Tăng đến cúng dường. Phật 
nhất định sẽ nhận lời mời thỉnh và khen ngợi đồ tể, 
chúng ta sẽ đến trước mặt Phật để cười chê, phỉ báng 
Phật. 

Bấy giờ, đồ tể liền nhận lời Bà-la-môn, thỉnh Phật 
đến cúng dường. Phật tiếp nhận lời mời, đồng thời nói 
với đồ tể rằng:  

- Quả đã chín muồi, tự nhiên sẽ rơi rụng; phước 
báo thành thục, tự nhiên sẽ được hóa độ. 

Sau khi về nhà, đồ tể liền chuẩn bị đồ ăn thức uống 
cúng dường Phật. Đức Phật dẫn các vị đệ tử đến thôn 
đồ tể, vào trong nhà thí chủ. 

Những vị Bà-la-môn này, lớn nhỏ hết thảy đều rất 
vui mừng, nghĩ: ‘Hôm nay, cơ hội thích hợp cuối cùng 
đã đến, chúng ta có thể cười chê, phỉ báng Phật rồi! 
Nếu Phật khen ngợi đồ tể có phước đức, chúng ta sẽ 
dẫn việc đồ tể từ trước đến nay sát sanh vô số, tạo rất 
nhiều nghiệp tội để che cười phỉ báng Phật. Nếu Phật 
nói về các tội ác của đồ tể từ trước đến nay, chúng ta sẽ 
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đem việc đồ tể cúng dường Phật có được phước đức để 
hỏi vặn Phật. Hai cách này này đều có thể dùng để 
cười chê, phỉ báng Phật. Hôm nay, cơ hội thích hợp 
cuối cùng đã đến’. 

Đức Phật đến nhà thí chủ, sau khi Phật ngồi xuống, 
đồ tể rót nước mời Phật rửa tay, rồi đích thân dâng lên 
vật thực cúng dường Phật. Bấy giờ, Thế Tôn quán sát 
tâm niệm của đại chúng, biết được trong chúng có 
những người nào có thể hóa độ. Ngài bèn hiện tướng 
lưỡi rộng dài, dùng lưỡi có thể che trọn khuôn mặt, 
liếm đến lỗ tai, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp cả 
thành; tiếp đó dùng Phạm âm thanh tịnh nói một đoạn 
kệ tụng chúc phúc đại chúng, đại ý như sau: 

‘Như lời Thánh nhân dạy, người xuất gia thực hành 
đạo chân chánh (tu hành, khất thực) để duy trì cuộc 
sống. Người ngu si lại khởi tâm đố kỵ, thấy người khác 
làm thiện, tu đạo lại muốn phá hoại. 

Làm việc ác, tự nhận lãnh quả báo khổ; như trồng 
hạt giống đắng chát thì gặt lấy quả đắng chát. Làm việc 
ác, tự mình phải nhận lãnh tội báo; làm việc thiện, tự 
mình thọ hưởng phước báo. 

Quả báo của tội này và phước này đều tự thành 
thục, nào ai có thể thay thế ai lãnh thọ. Làm việc thiện 
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được quả báo thiện, như trồng xuống hạt giống tốt thì 
được quả ngọt ngon’. 

Sau khi Phật nói xong đoạn kệ tụng này, năm trăm 
vị Bà-la-môn khai mở tâm ý, bước về phía trước, năm 
vóc gieo sát đất đảnh lễ đức Phật, chắp tay bạch Phật:  

- Chúng con kém cỏi, ngu độn, không đủ trí huệ, 
chưa thể hiểu thấu lời Thế Tôn dạy. Xin Ngài thương 
xót giáo hóa chúng con, cho chúng con được theo Ngài 
xuất gia làm sa-môn. 

Phật từ bi hứa khả, tiếp nhận các vị ấy làm sa-môn. 

Người già trẻ trong thôn, thấy được thần thông biến 
hóa của Phật, đều rất ngạc nhiên, vui mừng; mọi người 
đều chứng được Kiến đạo8 , được gọi là Hiền thánh, 
không còn làm nghề sát sanh, cũng không còn ai gọi là 
đồ tể. 

Đức Phật dùng cơm xong, về lại tinh xá. 

Câu chuyện này nhắc đến việc: 

Có người thấy người khác làm thiện tích đức, bản 
thân đã không tùy hỷ khen ngợi, mà lại thích thú phỉ 

                                                      
8 Kiến đạo見道: Đối với Thanh văn thừa, Kiến đạo tức là quả Tu-đà-hoàn; 

đối với Bồ-tát thừa, Kiến đạo là giai vị Chánh định tụ, tức Bồ-tát Sơ địa. 
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báng người khác. Như các vị Bà-la-môn trong câu 
chuyện này vốn không có ý tốt, tìm một vị đồ tể cúng 
dường Phật, mượn cơ hội này để hỏi vặn, muốn khiến 
Phật khó xử. Trong tâm các vị Bà-la-môn nghĩ: “Sau 
khi Phật tiếp nhận sự cúng dường của đồ tể, nếu Phật 
khen ngợi đồ tể có phước đức, thì chúng ta sẽ chê cười 
phỉ báng Phật rằng: ‘Đồ tể sát sanh vô số, vì sao có 
được phước đức chứ?’. Ngược lại, nếu Phật nói sát 
sanh là có tội, chúng ta sẽ hỏi vặn Phật: ‘Đồ tể tuy tạo 
nghiệp sát, nhưng hôm nay cúng dường Phật nên được 
phước chứ! Chẳng lẽ không có phước đức ư?’. 

Sự trả lời của Phật vượt tầm suy tính của những vị 
Bà-la-môn này. Phật nói:  

- Tạo nghiệp ác thì nhận lấy tội báo, tích tập nghiệp 
thiện thì thọ nhận phước báo; quả báo của tội và phước 
đều tự thành thục, không thể nào thay thế cho nhau. 
Giống như những loại hạt giống khác nhau được gieo 
xuống đất, tùy theo nhân ban đầu mà quả kết thành có 
sai biệt, hoặc đắng chát, hoặc ngọt ngon.  

Nói cách khác, đồ tể tạo nghiệp sát sẽ nhận tội báo; 
nhưng đồ tể cúng dường Phật cũng có thể được phước 
báo; thiện ác và tội phước nên phân biệt rõ ràng. 

Ngoài ra, Lục tổ đàn kinh cũng nói: 
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Người mê tu phước không tu thiện,  

Chỉ nói tu phước chính là đạo; 

Bố thí, cúng dường, phước vô biên,  

Tâm khởi ba ác mãi gây tạo.  

Nghĩ rằng tu phước tội sẽ tiêu, 

Đời sau được phước, tội vẫn theo. 

Ý của bài kinh trên muốn nói: Người ngu si chỉ biết 
tu phước, ngược lại chẳng hiểu cần phải tu đạo (không 
biết tu giới, định, huệ); cho rằng tu phước chính là tu 
đạo, hiểu nhầm rằng tu một ít phước đức có thể tránh 
trừ quả báo khổ của việc làm ác trong quá khứ. Thí 
như có người giết người khác, trong lòng nghĩ: “Tôi bố 
thí một ít tiền của thì có thể lập công chuộc tội”. Thật 
sự chẳng biết rằng, bố thí cúng dường tuy có thể được 
phước đức, nhưng mà người ngu si vẫn đầy ắp ba độc 
tham, sân, si, tạo rất nhiều nghiệp ác. Có người muốn 
tu phước để diệt trừ tội nghiệp đã tạo, đời sau tuy được 
phước báo, nhưng tội nghiệp vẫn tồn tại, khi nhân 
duyên tụ hội vẫn phải chịu quả báo khổ. Quả báo được 
tạo nên của hai loại nghiệp thiện và ác có sự sai khác, 
không thể thay thế cho nhau. 



Phước huệ tập 7 —【151】 

Lúc Phật giáo bàn về nhân quả, nghiệp báo, cũng 
sẽ nhắc đến ‘dẫn nghiệp’ và ‘mãn nghiệp’. 

 ‘Dẫn nghiệp’ là một loại nghiệp lực vô cùng mạnh 
mẽ, dẫn dắt chúng sanh nhận lấy quả báo nhất định 
ngay lúc lâm chung, thọ thân vào trong sáu cõi: Trời, 
người, a-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Năng lực 
của loại nghiệp này vô cùng mạnh mẽ, nên gọi gọi là 
‘dẫn nghiệp’. Năng lực của ‘mãn nghiệp’ không mạnh 
mẽ như ‘dẫn nghiệp’, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thân 
quả báo chiêu cảm có viên mãn hay không; thí như sáu 
căn có đầy đủ hay không, tướng mạo có trang nghiêm 
hay không, âm thanh có ưu mĩ hay không v.v., loại 
nghiệp này gọi là ‘mãn nghiệp’. 

Luận Câu xá nêu một thí dụ, thí như có một họa sĩ, 
trước tiên dùng một màu đơn nhất phát thảo một hình 
trạng, sau khi hoàn thành phần ngoại hình sẽ thêm vào 
các sắc màu khác. ‘Dẫn nghiệp’ giống như dùng màu 
sắc đơn nhất, vẽ nên hình của một người hoặc một loài 
súc sanh; ‘mãn nghiệp’ giống như việc thêm vào các 
sắc màu khác nhau, tạo thành các sắc thái đẹp, xấu 
không giống nhau. Ngay cả mọi người cùng là thân 
người nhưng tướng mạo, âm thanh, thể lực, cho đến 
tính cách, tài năng của mỗi một người đều không giống 
nhau; đây là sự khác nhau do ‘mãn nghiệp’ tạo nên. 
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Cho nên, chúng ta cần lưu ý rằng tuy làm cùng một 
công việc, nhưng sự phát tâm, hành vi của thân và 
miệng, chỉ một sai khác rất nhỏ, đều sẽ chiêu cảm quả 
báo không giống nhau. Hi vọng mọi người đều có thể 
giữ gìn chánh niệm, chánh tri, thận trọng trong từng lời 
nói và việc làm. 

Những điều trên đây, xin được chia sẻ cùng mọi 
người, chúng ta cùng nhau cố gắng! 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm, 

ngày 16.05.2015
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13. KINH PHẬT THUYẾT VỀ BẢY NGƯỜI NỮ 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng với quý vị một câu 
chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được rút ra từ kinh 

Phật thuyết về bảy người nữ, trong Đại Chánh tạng, 
quyển 14, trang 907c10-909b28. 

Có một thời, đức Phật du hành ở trong vườn cây 
Phân-nho-đạt nước Câu-lưu, cùng với một nghìn vị 
A-la-hán, năm trăm vị Bồ-tát và chư thiên, rồng, quỉ 
thần. 

Lúc đó, trong nước Câu-lưu có một vị Bà-la-môn 
tên là Ma-ha-mật rất tham lam keo kiệt, không tin Phật 
pháp. Ông ta rất giàu có, đủ cả các loại châu báu, trân 
bảo, trâu ngựa, ruộng vườn nhà cửa nhiều không thể 
tính đếm được. Do ông ta rất thông minh, không ai có 
thể sánh bằng, nên ông được làm thầy trong nước, 
thường xuyên có năm trăm đệ tử đi theo hầu cận, lại 
nhận được trọng đãi cung kính của các vị quốc vương, 
đại thần. 

Vị Bà-la-môn này có bảy người nữ, mỗi người đều 
có tướng mạo đoan chánh, thông minh, lại có tài nói 
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năng lưu loát khéo léo. Các nàng này từ đầu đến chân 
đều đeo các loại trang sức kim ngân, châu ngọc, anh 
lạc trắng. Lúc nào cũng có năm trăm người nữ đi theo 
bên cạnh. Bảy người nữ này tính cách kiêu mạn, tự cao 
tự đại. Tự cho rằng bản thân mình đoan chánh, nên rất 
khinh thường người khác. Họ lại ỷ mình sinh trong nhà 
giàu có, tưởng là có thể sẽ được mãi mãi như vậy. Mỗi 
khi cùng họ với người dân trong nước tranh cãi đúng 
sai, thì lúc nào cũng được thắng. 

Lúc đó, có một vị trưởng giả tên là Phân-nho-đạt, 
nghe những người nữ này rất xinh đẹp, đoan chánh, 
liền đến nhà Bà-la-môn nói : 

- Các ông tự rêu rao khoe khoang trong nhà có 
người nữ rất đẹp, đoan chánh, tuy vậy, các ông phải 
nên dẫn các cô đó đi khắp cả nước để cho mọi người 
thấy. Nếu có người đứng dậy trách mắng những người 
nữ này, thì ông đưa cho tôi năm trăm lượng vàng. Nếu 
không có một người đứng dậy trách mắng, thì tôi sẽ 
đưa cho ông năm trăm lượng vàng. 

Bà-la-môn trả lời :   

- Được!  

Sau đó, suốt chín mươi ngày, vị Bà-la-môn này đi 
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rao khắp cả nước, nhưng không một ai nói người nữ 
này xấu. Bà-la-môn Ma-ha-mật nhân đó liền nhận 
được năm trăm lượng vàng. Phân-nho-đạt bảo 
Ma-ha-mật: 

- Hôm nay, đức Phật ở gần vườn Kì-thọ, Ngài có 
thể thấu suốt, thông hiểu tất cả sự việc của quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Với đức tính cao thượng, tuyệt đối 
không nói lời hư dối của Ngài, chúng ta nên dẫn bảy 
người nữ này đến chỗ đức Phật xem sao. 

Bà-la-môn Ma-ha-mật nghe xong liền nói:  

- Tốt lắm! 

Ngay sau đó, ông ta liền dẫn theo bảy nàng con gái 
này, cùng năm trăm quyến thuộc Bà-la-môn và năm 
trăm nữ quyến đi đến chỗ đức Phật. 

Khi đó, đức Phật đang thuyết pháp cho hàng nghìn 
thính chúng, mỗi người đều đến trước chỗ đức Phật, 
đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Bà-la-môn đến trước đức 
Phật, bạch rằng : 

- Thưa Cù Đàm! Ngài thường xuyên đi qua khắp 
các quốc gia, vậy Ngài có từng thấy qua người nữ nào 
có tướng đoan chánh bằng những người này không ? 
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Đức Phật bài bác và quở trách nói:  

- Những người nữ này không đoan chánh xinh đẹp, 
tất cả đều rất xấu xí, không có chỗ nào đẹp cả. 

Bà-la-môn bạch hỏi đức Phật rằng:  

- Khắp trong cả nước, không ai nói những người nữ 
này xấu cả, vì sao hôm nay chỉ có một mình Ngài lại 
chê người nữ này xấu? 

Bà-la-môn lại hỏi đức Phật:  

- Nếu y theo lời nói của Ngài, thì người thế gian 
nên lấy gì làm đẹp chuẩn mực? 

Đức Phật nói:  

- Người thế gian nếu như mắt không tham đắm sắc 
đẹp, tai không nghe tiếng xấu ác, đó mới là tốt đẹp; 
mũi không tham đắm hương thơm, miệng không đắm 
trước mùi vị, đó mới là tốt đẹp; thân không tham đắm 
mịn màng trơn láng, tâm không còn những niệm xấu ác, 
đó mới là tốt đẹp; tay không trộm lấy tài vật của kẻ 
khác, miệng không nói chuyện ác của người khác, đó 
mới là tốt đẹp. Không kiêu mạn tự cao, không dùng lời 
nói nịnh hót dâm ô, biết được sanh là do từ đâu mà đến, 
chết sẽ đi về đâu, đó mới là tốt đẹp; tin tưởng bố thí thì 
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được phước báo, đó mới là tốt đẹp; tin Phật, tin pháp, 
tin tì-kheo tăng, đó mới là tốt đẹp. 

Đức Phật lại bảo Bà-la-môn:  

- Mặt mũi dù đẹp, nhưng cũng không phải là cái 
đẹp chân thật; vóc dáng dù đẹp, áo quần y phục đẹp, 
cũng không phải là cái đẹp chân thật; gây ra xích mích 
thị phi, nói lời dâm ô dua nịnh, cũng không phải là cái 
đẹp chân thật. Chỉ có giữ tâm đoan chánh, ý niệm 
thanh tịnh, đó mới là cái đẹp chân chánh. 

Khi ấy, Phân-nho-đạt liền nhận lại năm trăm lượng 
vàng, lại còn được nhận thêm lợi nhuận. 

Đức Phật lại bảo Bà-la-môn:  

- Quá khứ có thành tên là Ba-la-nại, kể từ đức Phật 
quá khứ cho đến chư Phật vị lai đều ngồi ở chỗ này mà 
tu hành, hoằng pháp. Bấy giờ có vị quốc vương tên là 
Cơ-duy-ni, là một vị ưu-bà-tắc (nam cư sĩ) rất thông 
hiểu giáo lí Phật giáo, ông đã kiến tạo Tinh xá để cúng 
dường lên đức Phật. Các người con gái của quốc 
vương cũng là những ưu-bà-di (nữ cư sĩ) hết lòng cung 
kính phụng thờ Tam bảo. Những công chúa này đều rất 
thông minh, trí tuệ, có thể thông suốt giáo lí kinh điển, 
tướng mạo lại vô cùng xinh đẹp. Trên thân của họ đều 
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đeo những đồ trang sức bằng kim ngân, hổ phách, trân 
bảo, y phục mặc làm bằng chất liệu quý giá. Nàng thứ 
nhất tên là Tu-đam, nàng thứ hai tên là Tu-đam-ma, 
nàng thứ ba tên Tì-kheo-ni, nàng thứ tư tên 
Tì-kheo-la-tri, nàng thứ năm tên Sa-môn-ni, nàng thứ 
sáu tên Sa-môn-mật, nàng thứ bảy tên 
Tăng-đại-sa-đam. Các vị công chúa này luôn nương 
theo chánh pháp của đức Phật mà phụng trì trai giới, bố 
thí, cúng dường.  

Một hôm, bảy công chúa cùng nhau đến cung điện 
của vua cha và thưa rằng:  

- Chị em chúng con muốn cùng nhau đến nghĩa địa 
để tham quan. 

Vua nói: 

- Ở nghĩa địa rất đáng sợ, đầy cả thi hài xương cốt 
râu tóc của người chết phân tán rã vụn tản mát trên đất, 
ngoài ra, còn có rất nhiều những sự bi thương khóc lóc 
thảm thiết của người sống. Lại có rất nhiều loại cọp sói, 
kên kên, muông thú đều ở đó để ăn thịt và máu huyết 
của người chết. Vì sao các chị em con lại muốn đi đến 
nghĩa địa? Ở trong cung điện vua cha dựng lên công 
viên phong cảnh, ao tắm, trong đó có chim uyên ương 
cùng nhau bay nhảy hót múa líu lo. Bên cạnh đó còn có 
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đủ loại bông hoa khiến người xem tâm trạng vui mừng 
hớn hở, cỏ kiết tường linh chi, cây quý, đủ loại cây trái 
tươi mát, tùy ý các con hưởng dụng. Nhiều thứ có thể 
tham quan dạo chơi thế này, tại sao các con lại muốn 
vào trong nghĩa địa làm gì? 

Các nàng trả lời:  

- Thưa phụ vương! Trái cây, thức ăn ngon ngọt nào 
có ích gì? Chúng con nhận thấy mạng sống của con 
người trên thế gian này đều đang từng ngày đi dần về 
cái chết, tất cả mọi người sau khi sanh ra không ai mà 
không phải chết. Chúng con đã không còn nhỏ dại. 
Chúng con trước đây đã từng bị những thức ăn này làm 
cho mê hoặc, nhưng bây giờ sẽ không còn bị mê hoặc 
nữa! Phụ vương nếu thương xót chị em chúng con, nên 
cho phép chị em con ra ngoài thành để quán thây người 
chết. 

Sau ba lần các nàng thỉnh cầu như vậy, vua nói:  

- Thật tốt lắm, vua cha cho phép các con đi. 

Sau đó, bảy công chúa cùng năm trăm cung nữ 
chuẩn bị xe ngựa ra khỏi cung điện. Họ liền tháo bỏ 
chuỗi ngọc, đồ trang sức để lại trên đất. Nhân dân 
trong quốc gia đó nhìn thấy, bèn vui mừng nhộn nhịp 
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theo sau lượm lấy những trân bảo này. Cả nghìn người 
lần lượt đến nghĩa địa ở bên ngoài thành, xa xa họ đã 
ngửi mùi tanh hôi, khi đến nơi, bày ra trước mắt mọi 
người đều là những thứ nhơ uế rải rác khắp nơi, chỉ 
nghe tiếng người khóc la. Các cung nữ và những người 
dân đi theo đều rất rùng rợn sợ hãi toát cả mồ hôi. Bảy 
công chúa này liền đi thẳng về phía trước để xem xét 
những thi thể người chết. Trong đó có người thì mất 
đầu, có người mất tay chân, có người mất mũi, tai, có 
người đã chết, cũng có người vẫn đang thở thoi thóp, 
có người để trong quan tài, có người quấn trong chiếu, 
có người bị trói bằng dây. Gia đình quyến thuộc của họ 
đang ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết, muốn cho người 
chết của mình được giải thoát.  

Bảy nàng nhìn xung quanh thấy nhiều người chết 
như vậy, lại có người mới chết từ các nơi khiêng đến, 
các loài chim thú xông đến giành nhau ăn tử thi. Thi 
thể của người chết sình trướng, máu mủ tuôn ra, trong 
bụng lại có vô số vạn ức côn trùng lúc nhúc chui ra, 
tanh hôi không thể chịu nổi. Thế mà, các nàng công 
chúa này lại không bịt mũi, đi thẳng đến trước đó dạo 
quanh một vòng rồi cùng nhau nói rằng:  

- Không bao lâu, thân thể chị em chúng ta cũng sẽ 
hôi thối và biến thành thế này. 
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Một nàng nói:  

- Mỗi người chúng ta có thể làm một bài kệ tụng, 
để cứu giúp linh hồn người chết này được giải thoát 
chăng?  

Sáu công chúa còn lại đều đồng thuận: 

- Hay lắm! 

Nàng thứ nhất nói:  

- Con người khi còn sống, thân thể mặc y phục tốt 
đẹp, dùng dầu thơm, hương thơm xoa thân, trang điểm 
tướng mạo, rồi cố ý ở giữa đám đông, liếc mắt kiều 
diễm, muốn dành sự chú ý của mọi người. Nhưng hôm 
nay chết đi, chỉ còn thi thể nằm trên đất, mặc cho gió 
táp mưa sa, bộ dạng yêu kiều khi xưa, bây giờ đã biến 
đi đâu? 

Nàng thứ hai nói:  

- Như con chim ở trong lồng, miệng lồng bị đóng 
kín, làm sao bay được. Nhưng nay lồng đã phá vỡ, 
chim bay đi, cuối cùng bay đến chỗ nào rồi? 

Nàng thứ ba nói:  
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- Có người lái xe đi đến giữa đường thì bỏ xe, xe 
không thể tự chạy về phía trước, vậy người lái xe bây 
giờ ở đâu?  

Nàng thứ tư nói:  

- Giống như có người lên thuyền, chuyên chở được 
rất nhiều người cùng qua sông, sau khi qua sông đến 
được nơi rồi, thì mang thuyền cột bên bờ. Người sau 
khi xả bỏ thân thể này, cũng như qua sông bỏ lại 
thuyền vậy. 

Nàng thứ năm nói:  

- Có tòa thành hết sức kiên cố, trong thành có nhiều 
nhân dân, tất cả đều sinh sống ở trong thành, nay trong 
thành không có một người, vậy những người đó nay 
sống ở đâu? 

Nàng thứ sáu nói:  

- Người chết rồi thì nằm trên đất, y phục cũng 
giống như khi còn sống, từ đầu đến chân đều nguyên 
vẹn không có thiếu sót, nhưng nay người này không 
thể đi, không thể di chuyển được, vậy người đó cuối 
cùng đang ở đâu? 

Nàng thứ bảy nói:  
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- Như có người sống một mình, khi rời khỏi căn 
nhà, trong nhà trống không có người trông coi giữ gìn, 
nhà sẽ dần dần hư hỏng tổn hại. 

Khi bảy công chúa đang nói những lời này, thì tòa 
ngồi của Thích đề hoàng nhân là vua của tần trời Đao 
Lợi thứ hai bỗng nhiên lay chuyển. Như trong khoảng 
thời gian vị lực sĩ duỗi cánh tay, Thích đề hoàn nhân 
lập tức liền từ cung trời xuống đến nhân gian, đến chỗ 
của bảy công chúa, tán thán rằng:  

- Các nàng nói pháp rất hay! Các nàng muốn gì? 
Xin hãy nói ra nguyện vọng của mình, tôi có thể giúp 
cho các nàng được mãn nguyện. 

Bảy công chúa cùng hỏi rằng:  

- Xin hỏi ông là trời Đế thích hay là Phạm thiên? 
Chúng tôi không thấy ông đến bằng cách nào, sao tự 
nhiên hiện ở trước mặt chúng tôi, xin cho chúng tôi 
biết ông là ai? 

Thích đề hoàn nhơn trả lời:  

- Thưa các công nương! Tôi là Thích đề hoàn nhơn, 
vì các nàng nói những lời thiện lành, cho nên tôi đặc 
biệt đến đây để lắng nghe. 
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 Bảy nàng công chúa nói:  

- Ông mới nói muốn làm cho chúng tôi được như 
sở nguyện. Ông là vị trời thứ hai trên cung trời Đao lợi, 
là vị thiên chủ tôn quý nhất, thì chắc chắn sẽ làm cho 
chúng tôi được như ước nguyện của mình, vậy xin cho 
chị em chúng tôi nói ra nguyện vọng trong tâm của 
mình. 

Nàng thứ nhất nói: 

- Tôi muốn được sống ở chỗ cây không có gốc rễ, 
không có cành lá, đó là sở nguyện của tôi. 

Nàng thứ hai nói:  

- Tôi muốn sống ở chỗ không có hình tướng, không 
có giới hạn của âm dương (trời đất, mặt trời mặt trăng). 

Nàng thứ ba nói:  

- Tôi muốn được sống trong núi sâu, đều nghe 
được âm thanh của tiếng kêu gào vang dội khắp bốn 
phương, nhưng không biết thân đang ở đâu. 

Thích đề hoàn nhơn nói:  

- Khoan đã nào! Tôi không cách nào có thể đáp 
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ứng được nguyện vọng của các nàng. Nếu các nàng 
muốn làm Đế thích, Phạm thiên, Tứ thiên vương, tối 
tôn giữa trời đất, thì tôi còn có thể đáp ứng, chứ những 
điều mà các nàng vừa yêu cầu, thật sự là tôi không biết 
làm sao mới được! 

Bảy công chúa nói rằng:  

- Ông là vị thiên chủ rất được kính trọng, có sức 
oai thần như vậy, vì sao ông không thể làm cho chúng 
tôi được như sở nguyện? Vậy thì ông có khác nào một 
con trâu già, không thể kéo xe, không thể cày ruộng, 
đối với chủ nhân cũng không có lợi ích gì! 

Thích đề hoàn nhơn nói:  

- Tôi nghe có người đang nói pháp, nên đặc biệt 
đến đây nghe. Các nàng nói ra mong muốn của mình, 
nhưng tôi thật không thể đáp ứng cho các cô được như 
sở nguyện. Đã như vậy thì tôi đành phải xin từ biệt 
thôi. 

Bảy công chúa nghe xong chỉ lặng lẽ không nói lời 
nào. Lúc đó, trong không trung có vị trời nói rằng:  

- Nay có đức Phật Ca-diếp đang ở trong một khu 
núi gần bên nghĩa địa, sao các vị không đến đó hỏi 
Ngài? 
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Bảy công chúa nghe như vậy thì rất vui mừng, liền 
lập tức dẫn năm trăm cung nữ và những người dân 
cùng đi đến đó. Trong nghĩa địa lại có thêm năm trăm 
người của những gia đình đang có tang gia, đang bi 
thương khóc lóc, cũng phát tâm đi theo. 

Khi đó, đức Phật Ca-diếp đang vì vô số người mà 
thuyết pháp, mọi người đều đến trước chỗ Phật 
Ca-diếp, đảnh lễ đức Phật xong, lui ngồi một bên. 

Thích đề hoàn nhơn bạch đức Phật rằng:  

- Con vừa mới nghe bảy công chúa con của quốc 
vương đang nói pháp, đặc biệt liền đến để nghe. Bảy 
công chúa này đề nghị với con những mong muốn của 
các nàng: “Tôi muốn được sống ở chỗ cây không có 
gốc rễ, không có cành lá; chỗ không có hình tướng; 
chỗ không có giới hạn của âm dương (mặt trời mặt 
trăng); ở trong núi sâu, âm thanh của tiếng gào thét 
vang dội khắp bốn phương đều nghe, nhưng không biết 
thân đang ở đâu”, nhưng lúc ấy, con không thể đáp ứng 
được, xin đức Phật vì bảy vị công chúa này mà giảng 
giải đạo lý trong đó. 

Đức Phật Ca-diếp bảo:  

- Những câu hỏi đó rất hay và cũng rất sâu sắc, 
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vượt xa những hiểu biết bình thường, những việc này, 
ngay cả hàng A-la-hán, Bích-chi-phật còn không thể 
biết, huống gì là ông! 

Lúc đó, đức Phật Ca-diếp mỉm cười, ánh sáng năm 
màu từ trong miệng của Ngài phóng ra, chiếu khắp cõi 
Phật, trở lại nhiễu quanh thân Ngài, rồi từ trên đảnh 
đầu tiến vào. Thị giả đến trước quỳ gối chắp tay, thưa:  

- Đức Phật không bao giờ cười vô cớ, con xin được 
nghe Ngài khai thị ý nghĩa đó. 

Đức Phật Ca-diếp hỏi Tát-bà-la rằng:  

- Ông có thấy những người nữ này không? 

- Vâng ! Con có thấy.  

- Bảy người nữ của quốc vương này cùng phát tâm 
Vô thượng bồ-đề, từ đó đến nay đã cúng dường năm 
trăm đức Phật, tương lai sẽ gặp vạn muôn đức Phật, 
sau khi trải qua mười kiếp số, tất cả đều sẽ thành Phật, 
đều đồng một hiệu là Phục-đà-la-bôn. Cõi nước của 
chư Phật đó tên là Thủ-đà-la, chư Phật đó thọ mạng 
đến ba vạn tuổi. Lúc đó, y phục đồ ăn thức uống của 
nhân dân cõi này đều giống như ở trên cõi trời Đao lợi 
thứ hai. Sau khi chư Phật này nhập Niết-bàn, giáo lý 
kinh điển lưu ở thế gian đến ba nghìn năm mới biến 



【168】— Phước huệ tập 7 

mất. Khi chư Phật này thuyết pháp sẽ độ bảy mươi lăm 
ức vạn người, khiến cho họ đều đắc đạo A-la-hán và 
Bồ-tát. 

Khi đức Phật Ca-diếp thọ ký cho bảy công chúa, 
các nàng đều rất vui mừng hoan hỉ, liền bay lên hư 
không, cách mặt đất khoảng hai mươi trượng, rồi từ 
không trung bay xuống mặt đất, tất cả những người nữ 
đó đều hóa thành thân nam, liền đắc quả bất thoái 
chuyển. Năm trăm cung nữ và một nghìn năm trăm vị 
trời và người nhìn thấy bảy người nữ này đều trở thành 
thân nam, họ cũng rất hân hoan, vui mừng cổ vũ. Mọi 
người đều phát tâm Vô thượng bồ-đề, một nghìn người 
xa lìa trần cấu, đều đắc pháp nhãn. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói với Bà-la-môn:  

- Bảy người nữ của quốc vương này, cho dù sung 
túc an lạc, tướng mạo đoan chánh, địa vị cao quý, 
nhưng họ đều không ỷ lại, tự cho thân này là tốt đẹp để 
kiêu ngạo, vì sao? Bởi vì các cô ấy đã hiểu rõ được các 
pháp là vô thường, hiểu rõ sắc thân này không thể gìn 
giữ lâu dài. Tất cả người thế gian vì ngu si nên phải lưu 
chuyển trong vòng mười hai nhân duyên mà có sanh tử. 
Đời người đều vì tham ái nên từ sanh đến lão, từ lão 
đến bệnh, từ bệnh đến chết, vì chết nên khóc lóc bi 
thảm thống khổ. Con người tất cả đều vì tham ái mà ra, 
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cho nên cần phải tự quán chiếu thân mình và thân 
người, đi đứng nằm ngồi cần phải chánh niệm, trong 
thân chứa đầy những thứ bất tịnh hôi thối, nước miếng, 
đờm dãi nóng lạnh, nước mắt, nước mũi chảy ra. 
Không luận là loài nào, một khi thân thể bại hoại đều 
sẽ có nhiều côn trùng hóa ra để cắn rúc, ăn thịt thân thể, 
xương cốt tứ chi đều phân tán, biến thành tro đất. Quán 
lại thân mình: “Thân thể của ta sau khi chết cũng sẽ 
như vậy”. Không nên tự hào cho rằng thân này là tốt 
đẹp, mà nên cần phải chánh niệm, nhớ các pháp là vô 
thường. Nếu người bố thí hành thiện, không kiêu mạn 
tự cao, không nói lời nịnh hót dâm ô, thì sau khi chết 
đều được sanh lên cõi trời. Nếu người thường làm việc 
ác, khi chết sẽ đọa vào địa ngục, vì sao người nữ lại 
đọa trong địa ngục nhiều như vậy? Là đều vì họ có 
nhiều tính đố kỵ, ghen ghét, khoe khoang sắc đẹp mà 
ra. 

Khi đức Phật nói pháp này, những người nữ 
Bà-la-môn rất vui mừng hoan hỷ, gỡ những châu báu 
trên thân, đem rải cúng dường bên chân đức Phật. Ngài 
dùng sức oai thần khiến những châu báu trụ giữa hư 
không hóa thành bảo cái, giữa hư không có tiếng nói 
rằng:  

- Hay thay! Hay thay ! Như lời đức Phật nói không 
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có gì sai khác. 

Lúc đó, đức Phật đang ngồi trên tòa, Ngài dùng sức 
oai thần ấn ngón chân xuống đất làm cho tam thiên đại 
thiên thế giới cõi Phật đều chấn động, ánh sáng chiếu 
khắp mười phương. Cây khô héo một trăm năm bỗng 
nhiên sanh ra hoa quả, các mương rãnh khô cạn tự 
nhiên có nước, các loại nhạc cụ không cần đánh mà tự 
kêu, những thứ đồ được người nữ trang sức trên thân tự 
động phát ra âm thanh, người mù được nhìn thấy, 
người điếc được nghe, người câm ngọng đều nói được, 
người lưng gù được đứng thẳng, người chân què có thể 
đi được, người tay chân có tật đều tự nhiên hết tật bệnh, 
người bị điên cuồng được hồi phục bình thường, người 
bị nhiễm độc, độc không thể làm hại, người bị bắt nhốt 
đều được thả tự do, trăm chim muông thú cùng nhau 
hòa vui múa hát. Bấy giờ, người dân trong nước 
Câu-lưu không phân nam nữ, hai bên đều rất vui mừng 
hòa hợp như đắc thiền định vậy.  

Khi đức Phật biến hóa đủ thứ thần thông. Vua nước 
Câu-lưu cúng dường châu bảo vui mừng hoan hỷ cùng 
trăm vị đại thần, các nữ Bà-la-môn cùng với năm trăm 
quyến thuộc Bà-la-môn đều phát tâm Vô thượng bồ-đề. 
Lại có năm trăm vị tì-kheo đắc quả A-la-hán, năm trăm 
người trong nước đều chứng đắc quả Tu-đà-hoàn. 
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Sau khi đức Phật thuyết kinh này xong, Bồ-tát, 
tì-kheo tăng, ưu-bà-di, ưu-bà-tắc, quốc vương, đại thần, 
trưởng giả, nhân dân, chư thiên, quỷ thần, rồng đều rất 
hoan hỷ, đến trước đức Phật cúi đầu đảnh lễ Phật xong 
rồi lui ra. 

Câu chuyện này nói đến việc: 

Bà-la-môn lấy làm tự hào về bảy người con gái 
xinh đẹp của mình. Người đời thường cho tướng mạo 
trang nghiêm, vóc dáng đoan chánh là đẹp đẽ, nhưng 
đức Phật nói: “Những người nữ đó đều rất xấu, không 
có một chút gì đẹp. Chỉ có mắt không tham sắc, tai 
không nghe tiếng ác, mũi không tham ngửi mùi thơm, 
miệng không tham vị ngon, không nói lỗi đúng sai của 
người, thân không tham ưa mịn màng trơn láng, tâm 
không còn ác ý, đó mới là tốt. Tin sâu nhân quả, tin 
Tam bảo, thân miệng ý thanh tịnh, đó mới thật sự là 
tốt”. 

Lại nữa, bảy nàng công chúa, con gái của quốc 
vương, tuy tướng mạo đoan chánh, địa vị cao quý, 
nhưng không hề ỷ lại thân thể xinh đẹp mà kiêu ngạo. 
Họ còn đặc biệt đến nghĩa địa quán xem tử thi, tỏ ngộ 
lý vô thường. 

Nghĩ lại mạng người thật ngắn ngủi, chúng ta đã 
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sắp xếp ổn thỏa những kế hoạch đã đề ra chưa? Ví dụ 
tiền tài của cải rất có hạn, chúng ta có nên yêu quý 
không? Có tùy ý lãng phí không? Có một kế hoạch 
quản lý tốt chưa? phước đức trí tuệ tư lương của chúng 
ta đã có đủ chưa? Nếu chưa đủ thì sao lại lãng phí thời 
gian tranh đấu biện luận này kia, làm những việc tổn 
người lợi mình.  

Cũng như công nhân chế tạo sản phẩm, cần phải 
qua việc kiểm soát chất lượng, để tránh sản xuất ra 
những sản phẩm không tốt. Cũng vậy, tâm niệm của 
chúng ta cũng cần phải nên trông nom coi sóc, nếu 
không trông nom tốt những suy nghĩ cảm xúc của mình 
thì chúng ta sẽ dễ dàng sanh khởi phiền não tham, sân, 
si, mạn, nghi, v.v., làm tổn hại pháp thân huệ mạng của 
chính mình mà thôi. 

Mạng sống vô thường, thời gian thật rất quý báu, 
cho nên mong tất cả mọi người đối với đạo nghiệp tu 
tập cũng như sự nghiệp thế tục của chính mình đều nên 
lên kế hoạch một cách ổn thỏa tốt đẹp. Đồng thời, đem 
thời gian ngắn ngủi này sắp xếp áp dụng vào những 
việc làm hữu ích. 

Qua câu chuyện trên, mong chúng ta cùng nhau cố 
gắng! 
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Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 03.10.2015 
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14. HAI THẦY TÌ-KHEO NHỜ NGHE VỀ NỖI KHỔ 
CỦA LOÀI SÚC SANH MÀ NGỘ ĐẠO 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng với quý vị một câu 
chuyện Phật giáo. Câu chuyện này được trích từ kinh 

Tạp bảo tạng, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 
483c18-484a10. 

Trước đây, tại miền nam Ấn Độ có hai vị tì-kheo, 
vì nghe tôn giả Kì-dạ-đa có oai đức lớn, nên liền tìm 
đến trước Kế Tân ở miền bắc Ấn Độ để thăm hỏi chỗ ở 
tôn giả. Ở giữa đường, hai thầy nhìn thấy dưới gốc cây 
có một vị tì-kheo thân thể gầy yếu, sắc mặt tiều tụy, 
đang ngồi nhóm lửa. Hai thầy liền hỏi:  

- Ngài có biết tôn giả Kì-dạ-đa không? 

Vị kia trả lời:  

- Tôi có biết! 

- Xin hỏi tôn giả hiện đang ở đâu? 

Đáp: 
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- Ở trên núi, trong hang động thứ ba. 

Hai vị tì-kheo lập tức lên núi, tìm đến hang động, 
nhưng người mà họ nhìn thấy lại chính là vị tì-kheo lúc 
nãy. 

“Rõ ràng, lúc nãy ở phía dưới kia, vị này đang ngồi 
nhóm lửa, sao bây chúng ta tìm đến hang động này, lại 
thấy ngài ở đây?”. Lúc đó, hai vị tì-kheo cảm thấy kỳ 
lạ, chẳng hiểu ra sao. Họ nghĩ: “Danh tiếng và đức 
hạnh của tôn giả đã vang xa như thế, ngài ấy cần gì có 
nấy, sao lại phải tự mình đi nhóm lửa như vậy?”. 

Lúc đó, trong lòng hai vị tì-kheo đều thắc mắc 
không hiểu, một vị thưa: 

- Kính bạch Tôn giả! Ngài đã có uy đức lớn như 
vậy, vì sao lại muốn tự mình nhóm lửa? 

Tôn giả Kì-dạ-đa đáp: 

- Tôi nhớ lại sự đau khổ thuở còn bị luân hồi trong 
sanh tử, nếu như đầu, tay, chân của tôi có thể dùng làm 
củi, thì tôi cũng mong sẽ đem chúng đốt lên để cúng 
dường cho chúng Tăng sưởi ấm, huống gì chỉ là việc 
nhóm lửa bình thường. 

Hai vị tì-kheo liền thưa: 
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- Bạch tôn giả! Không biết trong thời luân hồi ở 
quá khứ, ngài đã gặp phải những sự đau khổ gì, mong 
ngài dạy cho chúng con rõ. 

Tôn giả đáp:  

- Tôi nhớ lại trong năm trăm đời về trước, tôi đã có 
lần sanh làm chó, thường ở trong cảnh khốn khổ đói 
khát. Chỉ có hai trường hợp có thể khiến cho tôi được 
ăn no đủ. Trường hợp thứ nhất là khi có người uống 
rượu say nôn mửa đầy trên đất, tôi có thể ăn những thứ 
nôn mửa này mà cảm thấy no và hạnh phúc. Trường 
hợp thứ hai là có một cặp vợ chồng sống chung với 
nhau, khi người chồng đi làm, người vợ ở nhà chuẩn bị 
thức ăn. Khi đó vì có công việc nên người vợ cần phải 
đi ra ngoài, tôi liền lợi dụng cơ hội này, chạy vào nhà 
ăn vụng thức ăn. Nhưng vì miệng giỏ đựng thức ăn quá 
nhỏ, nên ban đầu có thể thò đầu vào ăn, sau lại rất khó 
rút đầu ra. Tuy tôi có thể ăn no một bữa, nhưng sau đó 
hậu quả phải chịu đựng đau khổ không thể trốn thoát. 
Khi ấy người chồng đi làm về, ông ta một dao chém tôi 
rớt đầu vào trong chiếc giỏ đựng thức ăn. 

Bấy giờ, hai vị tì-kheo nghe tôn giả thuyết pháp, 
chán ghét việc sanh tử, mà chứng đắc Sơ quả. 

Câu chuyện này có một vài chỗ đáng để chúng 
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ta suy ngẫm: 

Ở những kinh điển khác, nói tôn giả Kì-dạ-đa đã 
chứng đắc quả A-la-hán. Tuy ngài đã chứng đắc thánh 
quả, có oai đức lớn, danh tiếng truyền khắp, nhưng 
ngài không tự đại kiêu ngạo. Tôn giả thường tự hạ 
mình làm những công việc nặng nhọc để phục vụ Tăng 
chúng. Ngài không chỉ tu trí tuệ để đoạn trừ phiền não, 
mà còn tích cực tích lũy phước đức. 

Tôn giả Kì-dạ-đa năm trăm đời về trước đã từng 
sanh làm chó, thường xuyên chịu khổ đói khát, chỉ có 
hai tình huống mới cảm thấy có chút hài lòng no đủ. 
Một là ăn thức ăn của người say rượu nôn mửa ra. Hai 
là ăn vụng thức ăn của người khác khi họ không có ở 
nhà, rút cuộc bị chủ nhà phát hiện chặt đầu và mất 
mạng. 

Trong kinh, đức Phật có dạy: Nếu tập khí phiền não 
nặng nề, tạo ác nghiệp sẽ đọa làm súc sanh thọ khổ. 
Điều này đáng để làm bài học cảnh giác chúng ta! Hiện 
tại, chúng ta may mắn được làm thân người, nên cần 
phải trân quý, siêng năng tu tập tất cả các thiện pháp, 
tích lũy phước đức và trí tuệ làm để làm hành trang tư 
lương cho chính mình. Đời này không chịu độ thân này, 
thì đợi đến đời nào mới độ đây? 
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Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố 
gắng. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm,  

ngày 12.03.2016 
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15. NGHĨ NHỚ CÔNG ĐỨC CỦA TĂNG BẢO, VOI 
TRẮNG SÁU NGÀ XẢ BỎ THÂN MẠNG, PHÁT 
KHỞI THIỆN TÂM 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ cùng mọi người một câu 
chuyện trong kinh Phật. Câu chuyện này được trích từ 
kinh Đại trang nghiêm luận, trong Đại Chánh tạng, 
quyển 4, trang 336b11-338a13. 

Trong kinh nói, nếu có thể khéo quán chiếu, nghĩ 
nhớ công đức của tăng bảo thì mặc dù xả bỏ thân mạng, 
vẫn có thể phát khởi tâm thiện. 

Thuở quá khứ, khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn 
tu hạnh Bồ-tát, Ngài đã từng chuyển sanh làm voi trắng 
sáu ngà. 

Lúc bấy giờ, phu nhân của Quốc vương rất oán hận 
voi trắng. Bà tuyển chọn thợ săn, đồng thời, chỉ nơi ở 
của voi và ra lệnh họ săn lấy ngà đem về cho bà. Lúc 
đó, người thợ săn được phái tới nơi ở của voi chúa thì 
nhìn thấy voi trắng sáu ngà có hình tướng giống như 
voi Y-la-bát. Voi trắng cùng với voi mẹ ở một nơi khác, 
cách xa đàn voi. Người thợ săn liền nói một đoạn kệ, 



【180】— Phước huệ tập 7 

đại ý như sau:  

“Như hoa sen Ưu-bát-la sinh trưởng trong hồ nước 
trong xanh rộng lớn, chỉ ở tại nơi này mới có thể thấy 
được con voi to lớn, khỏe mạnh như vậy. 

Giống như hoa sen trắng, voi có hình dạng giống 
như tuyết, toàn là màu trắng, giống như ngọn núi trắng 
to lớn, bốn chân có thể cử động.  

Màu da của con voi chúa này giống như ánh sáng 
của mặt trăng. Sáu cái ngà thật dài, mọc ra từ hai bên 
miệng của nó. 

Ánh sáng của những chiếc ngà phát ra vô cùng 
trang nghiêm, giống như một đóa sen trắng xóa, nhìn 
gần thì thấy giống như màu trắng của củ sen”. 

Lúc đó, người thợ săn mặc áo ca-sa, ngồi xổm, giữ 
cung tên, trốn sau gốc cây và từ từ lại gần voi chúa. 

Lúc này, voi mẹ nhìn thấy người thợ săn ngồi xổm, 
tay cầm cung tên, liền nói với voi chúa:  

- Người ấy có thể muốn đến hại chúng ta. 

Voi chúa hỏi:  
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- Người đó mặc quần áo gì? 

Voi mẹ trả lời:  

-Người đó mặc ca-sa. 

Voi chúa nói:  

- Đã là người mặc ca-sa thì có gì mà phải lo sợ 
chứ? 

 Tiếp đó, voi chúa nói một bài kệ, đại ý như sau: 

“Người mặc áo ca-sa, sẽ không làm hại các sinh 
mạng khác, bởi vì nội tâm họ luôn từ bi, lúc nào cũng 
luôn cứu độ, bảo vệ tất cả chúng sanh. Vì thế, đối với 
người mặc áo ca-sa, không cần phải lo lắng. 

Nhìn thấy người mặc áo ca-sa, có thể được sự an 
ổn, thanh tịnh, nhờ đó, đạt được sự thù thắng. Giống 
như ánh sáng của mặt trăng chỉ đem lại sự mát mẻ chứ 
không bao giờ đem lại sự nóng bức”. 

Voi mẹ nghe bài kệ xong thì không còn cảm giác lo 
lắng, nghi ngờ nữa. 

Lúc đó, người thợ săn trốn trong bụi cây rậm ở gần 
đó, dùng mũi tên độc bắn vào voi chúa. 
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Voi mẹ nói với voi chúa rằng:  

- Chẳng phải con nói, người mặc áo ca-sa tâm nhất 
định có từ bi sao? Vì sao bây giờ họ lại làm như vậy? 

Lúc đó, voi chúa lại nói một bài kệ, đại ý như sau: 

“Họ mặc y giải thoát mà vẫn dùng tên độc bắn tôi, 
là do trong tâm phiền não, xa lìa tâm từ bi nên họ mới 
hành động như vậy, chứ chẳng phải là lỗi của chiếc y. 

Giống như đồng được mạ bằng vàng thật, qua quá 
trình tinh luyện mới biết đó là đồng giả tạp, chứ không 
phải là vàng nguyên chất. Thứ đồng mạ vàng này là để 
lừa gạt những người bình thường (phàm phu) mê muội, 
nên người ngu vẫn cho rằng đó là vàng thật. 

Người có trí tuệ mới có thể khéo biết rõ ràng, nó 
chỉ là lớp vàng được phủ trên đồng chứ không phải là 
vàng nguyên chất; con người này khởi tâm ác, nên mới 
dùng cung tên sát hại tôi. 

Áo ca-sa đại diện cho sự thanh tịnh, giải thoát, chỉ 
là người mặc áo ca-sa đó là một người có tâm ý xấu. 
Nếu có thể quán sát tốt thì áo ca-sa luôn là y phục giải 
thoát, lương thiện”. 

Lúc đó, voi mẹ vô cùng tức giận nói với voi chúa 
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rằng:  

- Mặc dù con nói rất hay, nhưng ta không thể nhẫn 
nhịn được, không thể nghe theo lời của con. Ta muốn 
bắt người thợ săn đó lại và lần lượt xé chân tay hắn ra. 

Voi chúa nói với Voi mẹ rằng:  

- Người nào không thể đối trị được phiền não thì 
tâm sẽ giống như vậy. Mẹ nghìn vạn lần không nên sân 
giận mà nói những lời như thế, không nên khởi tâm sân 
hận với người này.  

Sau đó, voi chúa nói một bài kệ, đại ý như sau: 

“Giống như một người bị ma quỷ dựa nên phát 
điên nhục mạ thầy thuốc. Thầy thuốc vốn trị loại bệnh 
này, nên sẽ không chỉ trích người bệnh đau khổ ấy. 

Phiền não giống như loài quỷ, bị vô minh che lấp, 
có thể sinh khởi tham, sân, si. Ta chỉ cần lìa bỏ phiền 
não, cớ gì mà lại trách móc con người này chứ? Nếu 
như ta có thể thành Bồ-tát, danh tiếng của ta sẽ bao 
trùm khắp tam giới. Ta sẽ tinh tấn tu hành chánh niệm 
và thiền định để diệt trừ các phiền não dua nịnh, giả 
dối… 

Ta sẽ dùng trí tuệ sắc bén để chặt đứt tất cả phiền 
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não, đốt cháy toàn bộ, nhất định khiến cho phiền não 
khô cạn, không còn lưu lại chút nào. Tương lai, ta chắc 
chắn sẽ trừ bỏ tất cả khổ não, không còn sót lại chút 
nào”. 

Voi chúa nói bài kệ này xong, voi mẹ liền lặng 
thinh không nói. 

Lúc này, đàn voi nhốn nháo đi đến chỗ voi chúa. 
Voi chúa liền nghĩ thầm: “E rằng đàn voi này sẽ làm 
hại người thợ săn mất thôi”, nghĩ như vậy, nên voi 
chúa đi đến trước mặt người thợ săn, nói với người hắn 
rằng:  

- Ông hãy nhanh chóng trốn xuống phía dưới bụng 
của ta, ta sẽ bảo vệ ông. Ta sợ rằng đàn voi này sẽ làm 
hại ông.  

Sau đó, voi chúa bảo đàn voi rời đi, rồi nói với 
người thợ săn: 

- Ông muốn cái gì, bây giờ có thể tùy ý đem đi! 

Lúc ấy, người thợ săn nghe được những lời nói ấy 
liền nghĩ rằng: “Ôi! Hôm nay tôi đã không có tâm từ bi, 
thật sự tệ hơn một con voi”. Vì thế, người thợ săn 
không kiềm chế được nên gào khóc. 
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Voi chúa hỏi:  

- Tại sao ông khóc? 

Người thợ săn trả lời:  

- Tôi vô cùng phiền não, cho nên tôi khóc. 

Voi chúa nói:  

- Bởi vì ta sợ đàn voi sẽ làm hại ông nên bảo ông 
trốn xuống phía dưới bụng của ta. Lẽ nào, thân thể ta 
đã làm ông bị thương rồi sao? 

Người thợ săn trả lời:  

- Không phải đâu, cơ thể của voi không làm tôi bị 
thương. 

Voi chúa lại nói:  

- Có phải do mẹ ta đã thốt ra những lời độc ác, làm 
ông phiền não, nên ông khóc phải không? 

Người thợ săn trả lời:  

- Tuyệt đối không phải những lời nói ác độc làm tôi 
phiền não, mà thực sự là bởi vì đức hạnh và tâm đại từ 
bi của voi đã làm tôi cảm động đến đau đớn mà khóc 



【186】— Phước huệ tập 7 

thôi! Tôi do tâm ác mà đã dùng mũi tên độc làm hại 
voi, vậy mà voi vẫn dùng tâm từ bi lo lắng, sợ tôi sẽ bị 
đàn voi làm hại, lại cho tôi trốn xuống phía dưới bụng 
của voi nữa. Vì sự việc này, trong tâm tôi cảm thấy rất 
xót xa ân hận và sợ hãi, vì thế mới khóc. 

Lúc đó, người thợ săn nói một bài kệ, đại ý như 
sau: 

“Tôi đã dùng mũi tên độc làm hại thân thể voi chúa, 
còn voi lại dùng tâm từ bi, đức hạnh cao thượng làm 
tổn thương trái tim tôi (làm tôi cảm nhận được sự đau 
khổ, buồn bã, vì chính mình đã làm việc xấu ác). 

Voi chúa làm cho trái tim tôi tổn thương, vết 
thương này có thể trị lành, nhưng tôi đã làm tổn thương 
đức tính cao thượng của voi, loại tổn thương ngu ngốc 
này rất khó chữa lành (Mặc dù voi làm trái tim tôi tổn 
thương, nhưng voi không có tội, loại vết thương này rất 
dễ trị lành; nhưng cái tâm ngu ngốc của tôi đã làm tổn 
thương đức tính cao thượng của voi, cái vết thương 
ngu ngốc của tôi tạo ra giờ rất khó trị lành!). 

Đức hạnh của voi rộng lớn như đại dương, ai có thể 
nói hết được điều đó? Tôi làm hại sinh mệnh của voi, 
voi vẫn dùng tâm từ bi an ủi và bảo vệ tôi. Thật ra, mặc 
dù ngoại hình tôi là con người, nhưng hoàn toàn chẳng 
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có tâm từ bi nhân đức; thân người tuy hơn thân thú vật, 
nhưng tôi chỉ như là một bộ xương khô trống rỗng mà 
thôi; mặc dù tướng mạo tôi giống con người, nhưng 
trên thực tế, tôi tạo nghiệp ác còn nhiều hơn loài súc 
sanh nữa! 

Mặc dù voi sinh ra mang thân thể là một loài thú, 
nhưng đạo đức mãi mãi vượt hơn loài người; hình 
tướng của voi mặc dù không phải người, nhưng trên 
thực tế có đức hạnh của một con người chân chính”. 

Voi chúa hỏi người thợ săn:  

- Ông mau nói cho ta biết, rốt cuộc vì lẽ gì mà ông 
muốn giết hại ta? 

Người thợ săn trả lời:  

- Do quốc vương phái tôi đến, muốn lấy một vật 
trên thân thể voi, chứ không phải tự tôi muốn đến làm 
hại voi đâu. 

Voi chúa trả lời:  

- Nếu ông muốn gì thì mau lấy và đem đi đi!  

Lúc bấy giờ, voi chúa nói đoạn kệ, đại ý như sau: 
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“Ông cần điều gì, nhanh chóng đem đi đi! Từ lúc ta 
phát tâm Bồ-tát đến nay, ta chưa từng tham đắm, bủn 
xỉn với những gì mình có. 

Tùy theo ý muốn của ông, toàn bộ ta đều bố thí cho 
ông, cần ngà voi thì cho ông ngà, ông hãy lấy nó và 
mang đi đi. 

Ta vì muốn cứu độ chúng sanh, cho nên sinh làm 
thân voi, có tất cả những gì, ta đều bố thí; chúng sanh 
muốn điều gì, đều có thể tùy ý đến lấy. 

Ta vì lợi ích của chính mình, muốn mau chóng đạt 
đến niết-bàn; vì những chúng sanh đang thọ thân trong 
tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới; vì muốn đầy 
đủ Nhất thiết chủng trí của Phật, nên ta trồng nhân từ 
bi cứu độ chúng sanh, hy vọng tương lai đắc quả Nhất 
thiết trí”. 

Người thợ săn rất hối hận, lúng túng nói rằng:  

- Tôi bị nhà vua phái đến lấy ngà của voi. 

Voi chúa trả lời:  

- Ông tùy ý lấy đem đi đi, không cần do dự gì nữa. 

Người thợ săn trả lời:  
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- Bây giờ tôi không thể lấy ngà của voi được. 

Tiếp đó, người thợ săn nói một đoạn kệ, đại ý như 
sau: 

“Lòng từ bi của ngài đầy khắp, ngài thật sự là đệ tử 
của Phật, tôi kính sợ Phật-đà là đấng từ phụ của ngài, 
nếu lấy ngà của ngài, tay của tôi nhất định sẽ gãy”. 

Lúc bấy giờ, voi chúa nói với người thợ săn:  

- Nếu ông sợ hãi, thì tôi sẽ nhổ cho ông vậy.  

Nói xong, voi chúa dùng vòi để tự nhổ cái ngà của 
mình, nhưng vì ngà của voi rất dài và rất sâu, nhổ rất 
lâu mới ra được, nên máu tươi của voi phun ra. Voi 
chúa nói một đoạn kệ, đại ý như sau: 

“Ngay chỗ cái ngà được nhổ ra, máu tươi từ trên 
vai chảy xuống không ngừng. Voi chúa có phước đức 
rất lớn, thân thể màu trắng như búp hoa sen, lại giống 
như tảng đá lớn trên núi được bao phủ bởi tuyết trắng; 
vậy mà hiện giờ, máu tươi chảy đỏ giống như một con 
suối chảy từ trên đỉnh cao của núi chảy xuống vậy”. 

Lúc bấy giờ, voi chúa cảm thấy vô cùng đau đớn, 
thân thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không ngừng 
an ủi chính mình. 
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Lúc đó, có một vị thiên nhân nhìn thấy cảnh ấy, 
bèn nói một đoạn kệ, đại ý như sau: 

“Tâm ý nhất định phải kiên cường an định, nghìn 
vạn lần không nên vì ngu si mà cảm thấy phiền não, 
buồn rầu. Tốt nhất nên quan sát chúng sanh đang khổ 
não, nên quán tưởng làm cách nào mới có thể giải cứu 
cho họ (Không nên nghĩ đến cái khổ của chính mình, 
mà nên quán sát chúng sanh khổ não). 

Trên thế giới tất cả chúng sanh đều sẽ phải chết, 
ông nên vì cứu độ chúng sanh mà kiên trì củng cố ý chí 
của chính mình, nghìn vạn lần không nên sanh khởi 
tâm sầu khổ”. 

Lúc ấy, thiên nhân, a-tu-la, càn-thát-bà, dạ-xoa, 
biến khắp cả hư không mà tán thán rằng: “Đây là việc 
khó làm mà có thể làm, quá khứ chưa từng có”. 

Vị thần nói: 

- Quá khứ cho đến nay, có thể làm được việc khó 
làm, vô cùng hiếm có, đó là voi tự nhổ cái ngà của 
mình, vô cùng đau đớn. Hiện tại tuy chịu đựng sự đau 
khổ, nhưng nội tâm kiên định hướng về bồ-đề, lập chí 
truy cầu đạo quả thù thắng, từ lúc ban đầu cho đến cuối 
cùng đều không khởi tâm niệm thoái chuyển. 
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Có một thiên thần nói với thiên nhân rằng:  

- Bồ-tát như vậy, cho đến cuối cùng, tâm cũng 
không thoái chuyển. 

Rồi nói một đoạn kệ, đại ý như sau: 

“Biết rằng Bồ-tát nhổ cái ngà thì rất đau đớn, 
nhưng vẫn từ bi nghĩ nhớ đến chúng sanh đang bị đọa 
trong địa ngục”. 

Voi chúa nhổ lấy ngà xong, an tịnh không động. 

Lúc bấy giờ, người thợ săn nghĩ: “Voi chúa nhổ cái 
ngà xong bỏ trên mặt đất chẳng lẽ là hối hận về việc 
mình làm rồi sao? Tại sao không đưa cho tôi?”. 

Voi chúa biết được ý nghĩ của người thợ săn, vì 
muốn an ủi người thợ săn, nên voi nói đoạn kệ, đại ý 
như sau: 

“Ngà voi giống như bông hoa sen trắng, cũng 
giống màu trắng của củ sen, tất cả sáu cái ngà đều cho 
ông. Đây là loại ngà tốt nhất trong tất cả các loại ngà, 
bố thí cho ông, hy vọng ông được an vui. 

Trước tiên hãy để ta nghỉ ngơi một lúc, điều phục 
nội tâm, nghỉ ngơi dần dần dịu bớt cơn đau, để lúc ta 
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đối mặt với ông, có thể dùng tâm kính trọng để tiếp 
đãi. 

Nếu trong tâm ông nghĩ: “Tôi là một người thợ săn 
độc ác; giết hại, trộm cắp, dâm dục, lừa gạt voi chúa, 
đầy sự xảo trá và cùng nhiều việc làm xấu ác khác”, thì 
hãy lắng nghe ta trả lời những suy nghĩ của ông. Ông 
mặc dù khởi tâm ác, dùng tên độc bắn ta, nhưng những 
việc làm ác của ông, ta đều quên cả, cũng không suy 
nghĩ tới. Ta chỉ có ý niệm cung kính áo ca-sa, nhìn 
thấy nó, ta khởi tín tâm cung kính. 

Người bố thí và người nhận sự bố thí, có kẻ thanh 
tịnh, có kẻ không thanh tịnh; hiện tại ta là người bố thí, 
tất cả đều thanh tịnh. 

Chờ ta điều phục tâm mình xong, quả báo có thể 
càng rộng lớn hơn, lúc đó lại bố thí cho ông”. 

Lúc đó, voi chúa lại nói với người thợ săn:  

- Chiếc áo ca-sa biểu thị cho sự ly dục, ta dùng tâm 
tôn trọng, cung kính nhìn nó. 

Nói xong, voi dùng vòi để đưa những chiếc ngà 
cho người thợ săn, đồng thời, voi nói một đoạn kệ, đại 
ý như sau:  
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“Hiện tại, ta nói những lời chân thật, mũi tên độc 
đang cắm vào thân thể ta, mà ta không hề khởi tâm tức 
giận hay muốn báo thù ông. 

Do ta nói những lời chân thật, nên có thể sớm ngày 
chứng đắc vô thượng bồ đề, độ thoát tất cả chúng sanh 
khổ não”. 

Sau khi nói kệ xong, voi liền đưa ngà bố thí cho 
người thợ săn. 

Do nhân duyên gì mà dẫn dụng lời khai thị này? 
Thời quá khứ, trong vô lượng trăm nghìn thân, Bồ-tát 
thường làm việc bố thí khó làm như vậy. Quá khứ đã 
từng phát nguyện, mong được thành tựu đạo quả, muốn 
cho tất cả chúng sanh đang bị khổ não đều được giải 
thoát, muốn khiến chúng sanh từ tà đạo chuyển nhập 
chánh đạo, muốn giúp cho mọi người hiểu rõ để tự bản 
thân họ giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, tâm sinh tín 
ngưỡng cung kính, cho nên mới nói thí dụ này. 

Câu chuyện này có một vài chỗ chúng ta cần suy 
ngẫm: 

Con voi trắng sáu ngà chính là tiền thân đức Thích 
Tôn của chúng ta. Trong quá khứ, Ngài đã từng tu 
hạnh Bồ-tát, thường từ bi nghĩ nhớ chúng sanh. Người 
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thợ săn vì muốn lấy ngà voi, đã dùng mũi tên độc bắn 
voi chúa; voi chúa vì sợ đàn voi sẽ làm hại người thợ 
săn, nên đã từ bi bảo vệ người thợ săn. Người thợ săn 
cảm thấy rất xấu hổ, ông ta nói: “Tôi đã dùng mũi tên 
độc làm hại thân thể ngài, nhưng ngài lại dùng tâm từ 
bi làm trái tim tôi tổn thương. Có lẽ, bản thân ngài 
cũng cản thấy đau đớn, khó nhẫn,  nhưng sự đau đớn 
của ngài rất dễ chữa lành; mà đức hạnh của ngài cao cả 
như vậy, tôi lại dùng mũi tên độc làm hại ngài, vết 
thương ngu si này của tôi rất khó chữa lành”. 

Các vị đã từng trải nghiệm qua việc nhổ răng chưa? 
Ở đây, chúng ta có một vị nha sĩ chuyên giúp mọi 
người nhổ răng. Chúng ta bị nhổ răng, có thấy đau 
không? Đương nhiên là rất đau rồi! Lúc voi chúa nhổ 
cái ngà chắc chắn cũng rất đau đớn, nhưng voi chúa 
không hề đoái hoài về cơn đau của bản thân, mà vẫn từ 
bi nghĩ nhớ đến chúng sanh chịu khổ bị đọa lạc trong 
ba đường ác; voi chúa không vì sự đau đớn của bản 
thân mà cảm thấy ưu sầu, mà nghĩ rằng chúng sanh 
ngu si như vậy, mới thật đáng ưu sầu, phải làm như thế 
nào để cứu độ họ, việc này mới là việc đáng để ưu sầu. 

 Sau khi voi chúa nhổ cái ngà xong, đem sáu cái 
ngà cung kính cúng dường người thợ săn và phát 
nguyện: “Hôm nay ông đã nhổ sáu cái ngà của ta, 
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tương lai ta thành Phật rồi, sẽ nhổ tam độc cho ông, và 
cũng sẽ nhổ tam độc cho tất cả chúng sanh”. Tam độc 
là gì? Chính là những hạt giống độc tham, sân, si. 

Lúc chúng ta thọ nhận sự đau khổ, đừng nên chỉ vì 
đau khổ của hiện tại mà phiền não; nên biết rằng, nếu 
thân, khẩu, ý không thanh tịnh thì tương lai có thể tự 
đọa vào ba đường ác, thế thì khổ đau lại càng nhiều 
hơn! Ngoài ra, lúc bản thân chúng ta chịu đau khổ, tâm 
chúng ta có suy nghĩ cho người khác không? Thật ra, 
còn có rất nhiều chúng sanh cũng đang chịu khổ! Phải 
chăng, chúng ta cũng nên phát tâm từ bi để cứu khổ 
giúp chúng sanh sao? 

Ngoài ra, voi chúa đối với áo ca-sa vô cùng kính 
trọng, voi nói với người thợ săn rằng: “Mặc dù ông 
khởi tâm độc ác dùng mũi tên độc bắn ta, nhưng ta một 
chút cũng không nghĩ nhớ đến việc làm ác đó, tâm ta 
chỉ cung kính áo ca-sa mà thôi”. 

Voi chúa cho rằng, áo ca-sa là biểu tượng của sự 
tịch tĩnh giải thoát, chỉ là người mặc áo lại không có ý 
tốt mà thôi, chứ bản thân ca-sa vốn dĩ không có lỗi lầm 
gì.  

Mong quý Phật tử chúng ta thường tôn kính Tăng 
bảo, như ngài Ấn Thuận có nói trong quyển Con 
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đường thành Phật:  

Kính Tăng, chớ mắng Tăng,  

Cũng chớ đánh giá Tăng,  

Người tu hành theo Phật,  

Chánh pháp phải giữ gìn. 

Đoàn thể tăng già cũng như đại hải, có rồng lớn, 
mà cũng có cá tôm; có rong biển cũng có châu báo. 
Tăng chúng tuy có cao thấp, tốt xấu, phàm thánh khác 
nhau, nhưng hợp lại với nhau mới thành một tăng đoàn 
có sức mạnh, mới có thể duy trì chánh pháp của Như 
Lai. Hơn nữa, thuở ban sơ chúng ta khởi tín tâm đối 
với Phật pháp, cũng không nhất định là do Hiền thánh 
tăng mà phát tâm. Ngoài ra, trong luật, đức Phật có 
khai thị cho tín chúng: Dù cho tăng chúng có một số vị 
không xứng đáng, thì chúng ta cũng không nên tùy tiện 
phê bình, những tăng chúng này đều là Tăng bảo 
không ngừng truy cầu Phật pháp, chúng ta phải hộ trì 
bình đẳng. Cũng giống như một sợi dây chuyền bằng 
vàng ròng, kết thành một chuỗi rất đẹp, chẳng may bị 
đứt thành ba đoạn, thì đoạn nào cũng đều là vàng cả. 
Nó không thể biến thành vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc 
khác nhau. Vì vậy, mong rằng quý vị tín chúng không 
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nên tùy tiện phê bình Tăng chúng, mà nên hộ trì bình 
đẳng.  

Còn người xuất gia chúng ta cũng nên lưu ý, chúng 
ta mặc áo ca-sa thanh tịnh, cao thượng, nhưng nội tâm 
có còn mang những tâm niệm xấu hay không, cần nên 
tự mình phản tỉnh. Chúng ta đã được ánh sáng của Tam 
bảo soi chiếu, thì càng nên cung kính hòa hợp với Tăng 
đoàn, không nên vì những hành vi phi pháp của chính 
mình mà làm cho người khác khởi lòng chê bai, hiềm 
nghi đối với Tăng đoàn thanh tịnh, như thế là không 
nên. 

Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố 
gắng. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm 

Ngày 17.10.2015 
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16. NGƯỜI NGU KHÔNG NHẪN ĐƯỢC SỰ MẮNG 
CHỬI PHỈ BÁNG, THÌ CHẲNG KHÁC NÀO 
TRONG MẮT CÓ HAI DẰM ĐÁ 

 

Kính bạch quý Thầy cô, kính thưa quý Phật tử! 

Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện 
trong kinh Phật. Câu chuyện này được trích từ kinh 

Tạp bảo tạng, trong Đại Chánh tạng, quyển 4, trang 
461b29-463c12. 

Lúc đức Phật ở tại thành Xá-vệ, Đề-bà-đạt-đa đến 
trước đức Phật, nói những lời thô ác, tùy ý chửi bới 
lung tung. 

A-nan nghe xong vô cùng tức giận, nhanh chóng 
đuổi Đề-bà-đạt-đa đi. Tôn giả nói với ông ta:  

- Nếu thầy còn đến nữa, tôi sẽ làm cho thầy rất đau 
khổ. 

Các vị tì-kheo nhìn thấy như vậy, liền bạch với đức 
Phật:  

- Thế Tôn, thật sự là rất hiếm có ạ! Như Lai thường 
dùng tâm từ bi, thương xót đối với Đề-bà-đạt-đa, 
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nhưng Đề-bà-đạt-đa luôn luôn chất chứa những ý niệm 
độc ác đối với Như Lai. Thầy A-nan rất giận nên đã 
đuổi Đề-bà-đạt-đa đi rồi. 

Đức Phật nói:  

- Không phải là hiện tại, mà cả trong quá khứ cũng 
đều như vậy. Thuở xưa, tại nước Ca-thi, lúc bấy giờ có 
hai anh em Long vương, anh trai tên là Đại Đạt, em trai 
tên là Ưu-bà Đại Đạt. Trong quốc gia ấy, mưa hòa gió 
thuận, nên cỏ cây sinh trưởng rất tốt, mùa màng bội thu, 
động vật được ăn uống no đủ nên đều to béo và khỏe 
mạnh, bò và dê sinh trưởng thành bầy. 

Vào lúc ấy, nhà vua đã giết số lượng rất lớn bò và 
dê rồi đem đến chỗ ở của rồng, làm vật hiến tế cho 
rồng. 

Rồng hiện thân nói với vua rằng: 

- Ta không ăn loại thức ăn này, tại sao vì hiến tế 
cho ta mà sát sanh vậy?  

Nói mấy lần như vậy, nhà vua vẫn không thay đổi, 
hai anh em long vương bèn bàn luận với nhau, quyết 
định đi khỏi nơi này, chuyển đến một nơi khác, nơi ấy 
có một con rồng nhỏ đang sinh sống ở đó, tên là 
Truân-độ-tì. 
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Rồng Truân-độ-tì, không kể là ngày hay đêm đều 
nóng giận, thường dùng lời thô ác chửi mắng. 

Đại Đạt nói: 

- Bạn không nên sân giận! Chúng ta sẽ thuận theo ý 
bạn, bây giờ sẽ quay trở về chỗ cũ. 

Nhưng em trai là Ưu-bà Đại Đạt thì vô cùng phẫn 
nộ đối với rồng nhỏ Truân-độ-tì, rồng em mắng:  

- Mi chẳng qua chỉ là một con rồng nhỏ chỉ biết ăn 
ếch nhái mà thôi, nếu ta phun ra một hơi độc vào 
quyến thuộc của ngươi, lập tức sẽ khiến cho lũ các 
ngươi biến mất. 

Đại Đạt khuyên em trai:  

- Em không nên nóng nảy! Bây giờ chúng ta sẽ trở 
về chỗ cũ, vua nước Ca-thi đang mong chờ chúng ta 
đó! 

Lúc bấy giờ, vua nước Ca-thi cầu nguyện rằng:  

- Nếu hai con rồng trở về, ta sẽ tùy thuận theo ý 
muốn của chúng, dùng sữa đặc để cúng tế, tuyệt đối 
không sát sanh nữa. 
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Vua rồng nghe được và quay trở lại chốn cũ. Rồi 
rồng Đại Đạt nói một đoạn kệ, đại ý như sau: 

“Mọi người hòa hợp dùng tâm thanh tịnh nhất để 
chuyên chú mà lắng nghe, việc này có liên quan đến 
việc nhân duyên bổn sanh của Bồ-tát. Hiện tại, Phật 
khai thị bài kệ tụng của quá khứ. 

Lúc đức Thế Tôn Chánh biến tri Nhất thiết Pháp, 
Như Lai còn ở tại thế gian, các tì-kheo thường nói lời 
ác độc, ác ý phỉ báng lẫn nhau. Phật-đà từ bi nhìn thấy 
sự việc ấy, đồng thời nghe thấy những lời ấy, Ngài tập 
hợp các thầy tì-kheo lại và dạy:  

Các vị tì-kheo theo Ta xuất gia, những việc không 
hợp pháp thì không nên làm, vậy mà các ông nói 
những lời độc ác với nhau, lại phỉ báng nhau, như vậy 
chỉ làm tổn hại chính mình. 

Các ông chẳng lẽ chưa từng nghe rằng, tìm cầu 
giác ngộ, nên tu tập tâm từ bi, nhẫn nại, tu những điều 
khổ hạnh, khó làm hay sao? Nếu các ông muốn nương 
tựa Phật pháp tu học, phải nên phụng hành lục hòa 
kính, đó là: “Kiến hòa đồng giải”, “Giới hòa đồng tu”, 
“Lợi hòa đồng chia”, “Ý hòa đồng vui”, “Thân hòa 
đồng trụ”, “Miệng hòa không tranh”, cũng chính là 
thân, khẩu, ý đều vô cùng hòa hợp; vả lại, cái thấy cái 
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biết của mọi người cũng đều giống nhau, tất cả mọi 
người hộ trì giới luật cũng đều giống nhau, có lợi ích gì, 
mọi người đều chia sẻ bình đẳng. 

Người có trí tuệ nghe pháp trong niềm vui, tu học 
theo con đường của Phật, vì lợi ích an vui của chúng 
sanh, đối với tất cả chúng sanh không não hại; tu tập, 
lắng nghe chánh pháp, phải xa lìa tất cả hành vi ác. 

Người xuất gia tranh luận trong oán hận, thì giống 
như trong nước đá mà sinh ra lửa vậy; nếu muốn tùy 
thuận pháp xuất gia, phải nên đoạn trừ tâm sân hận ưa 
tranh luận, làm những điều phù hợp với chánh pháp. 

Vào thời quá khứ, Ta (Như Lai) đã từng làm thân 
long vương, có hai anh em chung sống cùng nhau, anh 
trai tên là Đại Đạt, em trai tên là Ưu-bà Đại Đạt, hai 
anh em đều không sát sanh, giữ giới thanh tịnh, có uy 
đức lớn, chán ghét thân hình của rồng, nhất tâm theo 
con đường thiện, hy vọng có thể làm thân người. 

Nếu gặp sa-môn, Bà-la-môn có tu trì giới luật thanh 
tịnh, học rộng nghe nhiều, thì ta biến thành thân người 
để đi đến cúng dường cho họ, thường xuyên gần gũi. 
Mỗi lần đến ngày mùng tám, mười bốn, mười lăm, thì 
thọ giới bát quan trai, giữ gìn tâm niệm, rời khỏi nơi ở 
của mình đi đến những nơi khác để tịnh tu. 
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Có một con rồng nhỏ tên là Truân-độ-tì, nhìn thấy 
hai con rồng chúng tôi có uy đức lớn, nó tự biết chính 
mình mãi mãi không được như chúng tôi nên sinh tâm 
ghen ghét, sân giận thường dùng những lời nói thô lỗ 
chửi mắng. 

Nó giương hàm, há miệng phun khí, tâm vô cùng 
sân hận, toàn thân giương lên, miệng dùng những lời 
ác độc mà phỉ báng. Nó dùng những lời lẽ ngu muội, 
giả dối sai sự thật để xúc phạm, bức bách chúng tôi. 

Nghe những lời nhục mạ của con rồng ấy, em trai 
Ưu-bà Đại Đạt vô cùng phẫn nộ đã thỉnh cầu anh trai 
Đại Đạt rằng:  

- Con rồng ấy dám dùng những lời độc ác phỉ báng 
chúng ta! Cái thứ sống cạnh bờ suối, thường ngày ăn 
nuốt các thứ ếch nhái hạ tiện, mà dám chưởi mắng ta 
sao? Con rồng này nếu sống ở dưới nước thì sẽ làm 
não hại các loài chúng sanh dưới nước, nếu sống trên 
đất liền thì sẽ làm hại con người.  

Phải nghe những lời ác độc thực sự rất khó nhẫn. 
Bây giờ, chúng ta nên tiêu diệt con rồng ấy và cả 
quyến thuộc của nó, sau đó chúng ta sẽ trở lại chỗ cũ 
của chúng ta. 
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Anh trai Đại Đạt long vương nghe em trai nói như 
thế, thì liền nói một đoạn kệ rất vi diệu, ngay cả bậc trí 
giả cũng hết lòng tán thán, đại ý như sau:  

“Nếu ngủ trọ tại một nơi nào đó, dẫu chỉ được chút 
tiện nghi nhỏ nhoi, chỉ cần có thể yên tâm ngủ ngon là 
được, không nên sinh khởi những ý nghĩ không tốt, 
nên nhớ tri ân báo ân, đó mới là việc mà các bậc Thánh 
nhân ca ngợi.  

Nếu nghỉ ngơi dưới gốc cây, dù chỉ nhận được chút 
bóng râm của cây, cũng không nên làm tổn hại cành lá 
và hoa quả; nếu như có người đối với người mình 
thương yêu mà làm một chút việc ác, thì con người này 
từ nay về sau sẽ không thể có được an lạc. 

Nhận ân huệ cúng dường thức ăn của người khác 
nhưng lại đáp trả bằng việc làm độc ác, đây là người ác 
chẳng biết tri ân báo ân, người ác như vậy sẽ không thể 
có được quả báo lành, dù có được một chút, rồi cũng 
lập tức tiêu tan; đối với những người đã thi ân, nếu bị 
người khác dùng việc ác để đáp trả, thì giống như 
những cành nhánh của rừng rậm bị thiêu cháy, ngày 
sau sẽ nảy mầm, hồi phục trở lại như xưa. 

Con người vong ơn bội nghĩa thì không thể sanh 
thiện pháp, nếu dùng trăm loại thực phẩm cúng dường 
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người ác, họ cũng không có ý nghĩ biết cảm ơn, còn 
dùng oán hận để đáp trả. 

Thí như có một con voi mẹ sống bên cạnh một vị 
tiên nhân tu đạo. Sau khi voi mẹ sanh con xong thì chết, 
vị tiên nhân thương xót voi con, nên rất quan tâm chăm 
sóc cho nó. Nuôi từ nhỏ đến lớn, sau đó, có một ngày 
nó chạy nhảy điên cuồng, dẫm chết vị tiên đã nuôi 
dưỡng nó bấy lâu nay, còn dẫm nát hết cây cối và nhà 
cửa; con người độc ác vong ơn bội nghĩa cũng như 
vậy. 

Sự phù phiếm và kích động bên trong nội tâm 
không dừng lại, giống như cái cây bị cuốn trong vòng 
xoáy quay cuồng không ngừng lay động; kẻ không tu 
hành, đối với người thân không biết báo ơn, thì giống 
như lấy mực đỏ mà nhuộm lên trên tấm vải trắng làm 
nó nhiễm ô vậy. 

Nên dùng tâm lương thiện mà đáp trả thù hận, 
không nên dùng tâm độc ác mà đáp trả, làm hại người 
khác. Người có trí tuệ luôn dùng tâm từ bi để đáp trả 
thù hận, thậm chí là gánh trời đất hay gánh núi biển, họ 
đều cảm thấy nhẹ nhàng; ngược lại, nếu vong ơn bội 
nghĩa thì sẽ cảm thấy nặng nề vạn phần. 

Đối với tất cả chúng sanh đều từ bi và bình đẳng, là 
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sự an lạc thù thắng nhất; giống như bến phà bằng 
phẳng để giúp người qua sông, cũng vậy, từ bi mang 
lại hai loại niềm vui là không làm hại người thân và 
tiêu diệt được tập tính kiêu ngạo của mình. 

Người mà nội tâm không có một chút đức hạnh thì 
thường có biểu hiện ngang ngược, dâm dật; trên thực tế, 
người không có trí tuệ thì thường kiêu ngạo, thích 
tranh luận với mọi người, gần gũi những người bạn ác, 
như vậy không những làm tổn hại danh tiếng mà còn bị 
mang tiếng xấu. 

Người cô đơn không nơi nương tựa, trẻ nhỏ, người 
già và người bệnh, người vừa bị mất tiền của, người 
gầy gò, nghèo khổ không có tài sản, người sống trong 
đất nước không có sự che chở của quốc vương, người 
đơn độc không có ai để nương tựa… Đối với những 
trường hợp khốn khổ, nguy nan như trên, nếu chúng ta 
không sanh khởi tâm từ bi thì không phải là con người 
tử tế. 

Nếu đến một đất nước không có người thân quen, 
chịu những lời nói thô ác, nhưng vẫn có thể dựa vào an 
định, nhẫn nhục mà cảm thấy vui vẻ, như vậy có thể 
ngăn lại tất cả những việc ác, ngừng việc tranh đấu. 

Thà rằng ở đất nước khác không quen biết ai, cũng 
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không muốn ở tại đất nước mình mà bị người khác 
khinh thường; nếu ở đất nước khác nhận được sự cung 
kính, mọi người đều gần gũi nhau mà không có sự 
phẫn nộ, tranh cãi, thì có thể nói rằng, người ở nước đó 
cũng giống như người thân của chính quê hương mình.  

Phú quý và hạnh phúc ở thế gian rất ít, sự suy tàn 
và khổ đau thì rất nhiều. Nếu quán chiếu thấy chúng 
sanh đều đang thoái thất, mà bản thân chúng ta lại 
không đủ khả năng giúp họ, thì hãy im lặng và chờ đợi 
nhân duyên thích hợp. 

Sức mạnh của kẻ thù rất lớn mà bản thân ta thì yếu 
ớt, bạn bè thân thiết thì ít ỏi, không có ai để nương tựa; 
quán chiếu mình đang ở trong tình huống này, thì nên 
giữ tâm yên định và an lạc. 

Người sống trái với pháp luật, tâm tham lam, bủn 
xỉn, không có lòng tin, không biết xấu hổ, không tiếp 
nhận những lời khuyên bảo của người khác; khi ở 
trước mặt những người như vậy, nên giữ im lặng, an 
định và nhẫn nhịn. 

Tâm sân hận sâu nặng, tàn nhẫn và độc ác, chỉ 
thích làm hại người khác; ở gần những người như vậy, 
nên giữ im lặng và tu hạnh an định nhẫn nhịn. 
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Không có niềm tin, hung bạo dữ tợn, tự cho mình 
là tài ba, điên đảo thị phi, nịnh hót, giả dối, xảo trá, mê 
hoặc lòng người; đối với hạng người này, không nên 
nói mà phải giữ im lặng, tu hành hạnh an lạc và nhẫn 
nhịn. 

Phá giới, làm việc ác, chưa bao giờ xem xét đến 
việc chịu nhục chịu khổ, thực hiện những hành vi bất 
hợp pháp lừa đảo; ở trước hạng người ấy, không nên 
nói gì mà phải giữ im lặng. 

Nói dối không biết xấu hổ, thích trêu chọc chia rẽ, 
tà kiến, miệng nói lời độc ác hoặc nói những lời không 
có ích, kiêu mạn, tự cao, chấp trước rất nặng, vô cùng 
bủn xỉn, tâm thì tham lam, luôn ganh tỵ với người khác; 
ở trước hạng người này, không nên nói gì mà nên giữ 
im lặng. 

Nếu đến những nơi khác, mặc dù những người ở đó 
không quen biết mình, cũng không biết thân phận, đức 
hạnh của mình, thì cũng không nên tự cho mình là 
đúng, sinh khởi tâm kiêu ngạo, ngã mạn. 

Đến cư ngụ tạm thời ở một nước khác, bất luận y 
phục, thức ăn đều nương nhờ vào người khác, không 
được tùy tiện theo ý muốn, nếu bị tổn hại và xúc phạm 
đều nên an trú nhẫn nhịn. 
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Cư trú tại đất nước của họ, nương nhờ vào sự cúng 
dường y phục và thức ăn của họ, nếu vì gia đình yên ổn 
lập nghiệp, muốn có được an vui, phải nên tu hạnh 
nhẫn nhịn như trước đã nói. 

Cư ngụ ở đất nước họ, nương nhờ vào sự cúng 
dường y phục và thức ăn, cho đến nếu gặp người hạ 
tiện đến khinh thị chính mình, người có trí tuệ chỉ nên 
nhẫn thọ. 

Cư ngụ ở đất nước họ, gặp phải người bạn xấu, kẻ 
tiểu nhân, ngu si, muốn sống chung với ta, người có trí 
tuệ sẽ che giấu thân phận, giống như che chắn cho 
ngọn lửa vậy. 

Giống như cơn gió mạnh thổi bùng ngọn lửa nơi 
đồng trống, một khi bị ngọn lửa lan tới, toàn bộ cánh 
đồng sẽ bị thiêu rụi; tâm sân giận cũng giống như ngọn 
lửa vậy, đốt cháy chính mình và người khác, đây là sự 
hủy diệt mãnh liệt nhất; người có trí tuệ luôn đoạn trừ 
tâm sân si, tham lam; dùng tâm từ bi khiến cho tâm sân 
hận dần bị dập tắt. 

Cần phải gần gũi và sống chung mới biết được 
người thiện hay người ác, mặc dù không sống chung 
nhưng lại gần họ và nói họ lương thiện; thường gần gũi 
kẻ ác, thì đây là người ngu si; không xem xét nguyên 
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do trong quá khứ của họ mà lại ruồng bỏ họ, nếu làm 
những việc như trên thì được xem như người không có 
trí tuệ. 

Nếu không có sự ngu si thì trí tuệ không được biểu 
hiện, giống như con chim không thể bay khi nó gãy 
cánh; người có trí tuệ cũng giống như vậy, nếu như 
không có nhiều kẻ tiểu nhân ngu si và không có người 
có trí giúp đỡ thì không thể nào nhận ra và hiểu rõ 
được sức mạnh của trí tuệ như thế nào. 

Bởi vì đạo lý này, người sáng suốt có trí tuệ học 
rộng nghe nhiều, vui vẻ tự tại trong đời sống; người có 
trí tuệ đạt được lợi ích không sanh tâm ngạo mạn; thậm 
chí lúc mất đi phần lợi, họ cũng sẽ không cảm thấy 
tuyệt vọng, họ sẽ không có những suy nghĩ ngu si. 

Nghĩa lý được lý giải như thật, những lời được nói 
ra là để ngăn chặn những việc làm ác, vì sự an vui và 
lợi ích của chúng sanh mà tuyên thuyết, biện luận, vì 
muốn cho họ hiểu rõ nên mới nói những lời này. 

Người có trí tuệ nghe đến việc gì đó thì sẽ không 
vội vàng hành động, mà sẽ tư duy, phân tích rõ ràng sự 
thật, hiểu rõ đạo lý rồi mới hành động, như vậy mới 
đem lại lợi ích cho mình và cho người. 
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Người có trí tuệ sẽ không bao giờ vì sự sống của 
bản thân mà tạo tác những nghiệp ác, không hợp lý; 
không vì sự khổ vui nhất thời mà làm trái chánh pháp, 
tuyệt đối không vì bản thân mà từ bỏ chánh hạnh. 

Người có trí tuệ sẽ không bủn xỉn, cũng không đố 
kị, sân hận, không hung ác, cũng chẳng ngu si, ngay cả 
khi đối mặt với nguy hại, họ cũng không căng thẳng sợ 
hãi, tuyệt đối không bao giờ vì lợi ích riêng tư mà vu 
cáo làm hại người khác. 

Đã không uy mãnh cũng không có yếu đuối; không 
thấp hèn, thô tục, mà cư xử đúng với trung đạo, có 
những phẩm hạnh như thế là đặc điểm của người có trí 
tuệ. Người quá  hung giữ, khó khăn thì sẽ làm cho 
người ta chán ghét; người quá nhu nhược thì sẽ bị 
khinh rẻ xem thường; người có trí tuệ biết xả bỏ hai 
hạng người trên,  dựa vào trung đạo mà làm. 

Có lúc không nói im lặng giống như người câm, có 
lúc tuyên giảng, dẫn dắt giống như quốc vương, có lúc 
lạnh lùng giống như băng tuyết, có lúc biểu hiện nhiệt 
tình như lửa cháy. 

Có lúc hiện rõ khí thế cao hùng như ngọn núi Tu-di, 
có lúc hiện rõ sự hèn mọn thấp kém giống như ngọn cỏ, 
có lúc hiện rõ sự dũng mãnh như ông vua, có lúc lặng 
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yên tịch tĩnh giống như giải thoát. 

Có lúc có thể chịu đựng được cái khổ đau của sự 
đói khát, có lúc có thể chịu đựng được các việc vui 
sướng và khổ đau; nhìn của báu giống như đống phân 
dơ bẩn, có thể tùy tâm điều phục tâm sân hận. 

Có lúc vui vẻ thưởng thức âm nhạc và nhảy múa, 
có lúc xem dường như hoảng loạn sợ hãi giống như 
một con nai con, có lúc uy mãnh như hổ sói. Quan sát 
thời cơ nào thích hợp, thời cơ nào không thích hợp, 
biết lúc nào nên biểu hiện tài năng, lúc nào nên che dấu 
tài năng 

Có thể quan sát thấy phú quý và sự suy bại, có thể 
nhẫn được những việc mà người bình thường không 
nhẫn được, mới chính là nhẫn chân chánh; việc nên 
nhẫn nhịn mà có thể nhẫn được, đó chỉ là sự nhẫn bình 
thường thôi; đối với người yếu ớt cũng phải nhẫn. 

Người đối với những người giàu có, mạnh mẽ 
thường khiêm tốn, nhẫn nhục, có thể nhẫn được những 
việc mà người bình thường không nhẫn, đó mới là 
nhẫn chân chánh; không nên ghét bỏ người ác, sống 
với những người hay tức giận, thường phải giữ tâm 
thanh tịnh. 
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Nhìn thấy người làm việc ác, tự mình không làm; 
đối với người chiến thắng mình mà có thể nhẫn nại, 
đây là nhẫn trước sự sợ hãi, bởi vì cảm thấy sợ hãi nên 
không thể không nhẫn nhục; đối với người có năng lực 
tương đương với mình mà có thể nhẫn, là vì sợ sanh 
khởi đấu tranh, đây chỉ là cái nhẫn bình thường; nếu 
đối với người yếu kém hơn mình mà có thể an nhẫn, 
đây mới là đại nhẫn nhục. 

Người ngu si khi bị người khác mắng chửi, phỉ 

báng  thì cảm thấy giống như hai cục đá ở trong mắt 

không thể nhẫn nhịn; người trí có thể nhẫn nhịn những 

lời chửi mắng độc ác và phỉ báng nặng nề, giống như 

rải hoa trên thân voi, như chẳng có việc gì xảy ra vậy. 

Bị nghe những lời mắng chửi độc ác và phỉ 

báng nặng nề, người hiểu rõ sự lý, có con mắt trí tuệ 

có thể an nhẫn, giống như trận mưa lớn xối xuống tảng 

đá to, tảng đá không vì điều ấy mà bị tổn hại hay bị 

hủy diệt; bất luận là ác ngữ, thiện ngữ cho đến những 

việc khổ vui, người có trí có thể an nhẫn cũng giống 

như tảng đá to vậy. 

Nếu là sự thật mà bị nhục mạ, nên tư duy lời nói 
thành thật của người ấy, không nên tức giận; nếu là 
việc giả dối mà bị nhục mạ, biết rằng đối phương dối 
trá thì lời nói đó giống như gió vậy; vì vậy, bất luận 
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nhục mạ là chân thật hay giả dối, người có trí tuệ biết 
rõ ràng, đều sẽ không tức giận. 

Nếu vì tài sản và các loại lợi ích, phải nhẫn thọ khổ 
vui, lời chửi rủa độc ác và phỉ báng; nếu không vì tài 
sản lợi ích, mà có được trăm ngàn châu báu cũng nên 
lập tức rời xa người ác. 

Cành cây bị chặt xong thì không thể nối liền với 
gốc, người mà đã mất đi nhân tâm thì không nên gần 
gũi, phải thật sớm chia ra mỗi người một đường mà rời 
đi thật xa, trong thế gian này còn nhiều người bạn có 
thể gần gũi. 

Người ngu đối với người khác trước mặt thì cung 
kính, sau lưng thì lại khởi tâm khinh thường, phỉ báng, 
không cung kính, không tán thán người có đức; người 
trí thì giống như con thiên nga trắng nhẹ nhàng mà bay 
đi, xa hẳn những người ngu si này. 

Những người thích tranh đấu, tâm ý bất chánh, hùa 
theo nịnh hót; người thích nhìn lỗi lầm của người khác, 
kích động sự bất hòa, chia rẽ, nói lời hoang đường, 
miệng thốt ra lời độc ác, nói những lời không có ý 
nghĩa; người khinh khi, phỉ báng, nhục mạ chúng sanh, 
nói những lời tổn thương lòng người, không hộ trì ba 
nghiệp: thân, khẩu, ý, những người như vậy, người có 
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trí tuệ sẽ nhanh chóng rời bỏ họ và đi đến nơi khác. 

Người ganh ghét làm người khác tổn thương, 
không có tâm thiện, nhìn thấy người khác có được lợi 
ích, an vui và danh tiếng thì sanh tâm buồn khổ, tuy 
miệng thốt ra lời mềm mỏng tốt đẹp, nhưng trên thực 
tế thì tâm vô cùng ác độc, người như vậy chỉ có người 
có trí mới có thể hiểu rõ, liền ngay lập tức rời xa, đi 
đến nơi khác. 

Người thích thú những điều không thiện, tham 
danh tiếng, lợi dưỡng, a dua nịnh hót, tham cầu không 
biết chán; người không biết xấu hổ, nội tâm không 
thanh tịnh, biểu hiện ra bên ngoài cũng sẽ như vậy, 
người có trí tuệ phải nhanh chóng xa lìa, đi đến nơi 
khác. 

Nếu người không có tâm cung kính, kiêu ngạo tự 
đại, không hợp theo pháp để làm lợi ích chúng sanh, 
hơn nữa, lại tự khoe khoang là có trí tuệ, nhưng trên 
thực tế, họ là một người ngu ngốc, người có trí tuệ sẽ 
sớm xa lìa, đi đến nơi khác. 

Ở đây nhận thức ăn, ngọa cụ, y phục và những vật 
dụng, nhờ vậy mà thọ mạng được duy trì, nên tư duy, 
cảm niệm ân đức ấy; người giúp đỡ này cũng giống 
như người mẹ từ bi, bảo bọc đứa con duy nhất vậy. 
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Tham ái làm sanh khởi tất cả khổ, trước tiên nên 
đoạn trừ tham ái mà xa lìa tâm sân hận, tham ái và sân 
giận đều có thể dẫn dắt con người đọa lạc vào đường 
ác; cống cao, ngã mạn toàn bộ đều nên xả bỏ. 

Khi người khác giàu có thì gần gũi, nhưng khi 
người ta nghèo đói thì rời xa, người bạn như thế nên 
nhanh chóng rời xa. 

Vì một gia đình mà chấp nhận từ bỏ một người; vì 
một thôn làng mà chấp nhận từ bỏ một gia đình; vì một 
đất nước mà chấp nhận từ bỏ một thôn làng; vì bản 
thân mà chấp nhận từ bỏ thiên hạ, vì chánh pháp mà 
chấp nhận từ bỏ bản thân. 

Vì một ngón tay chấp nhận từ bỏ tài sản hiện có, vì 
mạng sống mà chấp nhận từ bỏ tay chân, vì chánh pháp 
mà chấp nhận từ bỏ tất cả. 

Chánh pháp giống như một mái nhà có thể che chở 
mưa gió, người tu hành Phật pháp có thể đạt được sự 
che chở và bảo hộ của Phật pháp; nhờ sức tu hành Phật 
pháp mà có thể đoạn trừ ác đạo, giống giữa trưa nắng 
nóng mà có được bóng râm mát mẻ. 

Người tu hành Phật pháp cũng như thế, khi họ cùng 
một mục tiêu với các bậc hiền nhân, trí giả, thì dù có 
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đắc vô lượng tài bảo, họ sẽ không cảm thấy vui thích; 
nếu mất đi châu báu trân quý, họ cũng không cảm thấy 
lo lắng ưu sầu, thường ngày sẽ chẳng khổ sở để tìm cầu 
miếng ăn; đây chính là một đại trượng phu kiên định 
chân thực. 

Bố thí tài sản cho người khác mà vô cùng hoan hỷ, 
tận lực, nhanh chóng rời bỏ các việc ác ở thế gian, bản 
thân an nhiên còn hơn biển sâu, đây chính là một đại 
trượng phu chân chính, dõng mãnh, kiên cường, thù 
thắng. 

Nếu có thể thâm nhập hiểu rõ nghĩa lý, xử lý mọi 
việc một cách khéo léo, vì người khác mà tâm mềm 
mỏng, ý vui vẻ đem lại niềm vui, lợi ích cho người 
khác, mọi người đều tán thán đó là người đại trượng 
phu có đức hạnh. 

Người em trai là Ưu-bà Đại Đạt nói:  

- Bây giờ em càng kính trọng, tin tưởng anh, giả sử 
gặp phải cảnh khổ đau vô cùng, em tuyệt đối sẽ không 
tiếp tục làm các việc ác.  

Bất luận là chết hay là sống, có được tài sản hay 
mất đi tài sản cũng sẽ không làm việc ác. Bây giờ anh 
biết rằng em sẽ nghe theo lời chỉ dạy của anh, thà hộ trì 
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giới thanh tịnh mà chết, chứ tuyệt đối sẽ không phạm 
giới tùy tiện trộm cắp. 

Sao lại đem cuộc đời hết sức ngắn ngủi này mà 
buông lung, tạo tác ác hạnh? Trong sanh tử luân hồi, 
nhất thiết không nên buông lung. Ta ở trong sanh tử 
luân hồi làm những việc không lành, gặp phải những 
người bạn ác, làm việc phi pháp cho đến ngày nay, khi 
gặp được bạn tốt mới có thể đoạn trừ”.  

Phật có túc mệnh thông, biết nhân duyên bổn sinh 
ở quá khứ, nên Ngài nói với các vị tì-kheo bài kệ như 
vậy. 

- Lúc đó con rồng Đại Đạt chính là Ta, em trai 
Ưu-bà Đại Đạt chính là A-nan; con rồng nhỏ 
Truân-độ-tì lúc đó, nay chính là Đề-bà-đạt-đa. 

Các vị tì-kheo nên biết, phải cố gắng tu học, đây là 
Ta tập hợp những điều liên quan đến giáo pháp rồi 
dùng kệ tụng tóm gọn mà nói ra. Các vị tì-kheo tăng! 
Các vị nên thâm nhập hiểu rõ, mọi nơi chốn phải chú ý 
hành vi của chính mình, nên cung kính, cố gắng tu học 
cái thiện pháp này. 

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta: 

Phải tu hạnh nhẫn nhục, phải biết ơn và báo ơn. 
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Người ngu si khi bị nghe những lời chửi mắng, chê 
bai, thì giống như có hai cục đá ở trong hai con mắt 
vậy, không cách gì chịu đựng nổi; còn người có trí tuệ, 
dù cho có nghe những lời chửi rủa độc ác và phỉ báng 
nặng nề, họ vẫn có thể an nhiên, giống như đem hoa rải 
lên thân con voi to lớn, như chẳng có việc gì xảy ra 
vậy. 

Ngoài ra, còn một ví dụ cũng rất hay. Bị người 
khác nhục mạ, phỉ báng, người có trí tuệ biết biện biệt 
sự lý, nên có thể an nhẫn, giống như cơn mưa to xối 
trên tảng đá lớn, tảng đá sẽ không bị tổn hoại; người trí 
tuệ có thể an nhẫn giống như tảng đá vậy. 

Một người biết ơn, thì dù chỉ nhận được một chút 
bóng mát khi đứng dưới gốc cây, họ cũng biết cảm ơn. 
Còn người vong ơn bội nghĩa thì thường lấy oán báo 
ơn, những người này sẽ không sanh khởi được thiện 
pháp, sẽ không có được quả báo lành. 

Từ câu chuyện trên, mong mọi người cùng nhau cố 
gắng. 

Lớp Giáo dục mở rộng Phước Nghiêm 

Ngày 23.04.2016 
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